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TẠP  A-HÀM  QUYỂN  16 

KINH  407.  Tư  DUY  (l)1 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  Trúc,  khu  Ca-lan-đà,  thành  Vương 
xá.  Bấy  giờ  có  số  đông  Tỳ-kheo  tụ  tập  tại  nhà  ăn,  tư  duy  những  điều 
thế  gian  tư  duy2.  Bấy  giờ,  Thế  Tôn  biết  tâm  niệm  của  các  Tỳ-kheo,  đi 
đến  nhà  ăn,  trải  tòa  ngồi,  rồi  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Này  các  Tỳ -kheo,  cẩn  thận  chớ  tư  duy  những  điều  thế  gian  tư 
duy.  Vì  sao?  Vì  những  điều  tư  duy  của  thế  gian  chẳng  lợi  ích  gì  cho 
pháp,  chẳng  lợi  ích  gì  cho  phạm  hạnh,  chẳng  phải  trí,  chẳng  phải 
giác,  không  thuận  Niết-bàn3.  Các  ông  nên  chân  chánh  tư  duy,  ‘Đây 
là  Khổ  Thánh  đế,  đây  là  Khổ  tập  Thánh  đế,  đây  là  Khổ  diệt  Thánh 
đế,  đây  là  Khổ  diệt  đạo  tích  Thánh  đế.’  Vì  sao?  Vì  tư  duy  như  vậy  có 
lợi  ích  cho  pháp,  có  lợi  ích  cho  phạm  hạnh,  là  trí,  là  giác,  thuận 
hướng  Niết-bàn. 

“Vào  thời  quá  khứ  có  một  người  ra  khỏi  thành  Vương  xá,  đến 
bên  bờ  ao  Câu-hy-la4,  ngồi  tư  duy  về  sự  tư  duy  của  thế  gian.  Trong  lúc 
đang  tư  duy  bỗng  thấy  một  đoàn  quân  gồm  bốn  quân  chủng:  voi,  ngựa, 
xe,  bộ  binh,  vô  lượng  vô  số,  tất  cả  đều  vào  trong  một  cái  lỗ  của  ngó 
sen5.  Thấy  vậy,  người  đó  liền  nghĩ:  ‘Ta  đã  điên  cuồng,  mất  tâm  tính; 
điều  thế  gian  không  có  mà  nay  ta  thấy  có.’ 

“Bấy  giờ,  cách  ao  này  không  xa,  có  nhiều  người  tụ  tập  lại  một 


1  Đại  Chánh,  quyển  16.  “Tạp  nhân  tụng”  phẩm  iii  (phần  4)  [tiểu  mục  trong  nguyên 
bản  Đại  Chánh].  Quốc  Dịch  đồng.  Paoli,  s.  56.  41.  Cintao. 

2  Paoli:  lokacintaỏ  cintento,  tư  duy  về  (tư  duy)  thế  gian,  suy  nghĩ  về  thế  giới. 

3  Phi  nghĩa  nhiêu  ích,  phi  pháp  nhiêu  ích,  phi  phạm  hạnh  nhiêu  ích,  phi  trí,  phi 
giác,  bất  thuận  Niết-bàn.  Paoli:  na  hetaỏ  atthasaỏhitaỏ  etaỏ  aodibrahmacariyakaỏ 
etaỏ  na  nibbidaoya  na  viraogaoya  na  nirodhaoya  na  upasamaoya  na  abhióóaoya  na 
sambodhaoya  na  nibbaonaoya  saỏvattati  (S.  V.  p.  448),  điều  đó  không  liên  hệ 
mục  đích  (giải  thoát),  không  thuộc  căn  bản  phạm  hạnh,  không  dẫn  đến  yểm  ly, 
không  dẫn  đến  ly  dục,  tịch  diệt,  tịch  tĩnh,  thắng  trí,  giác  ngộ,  Niết-bàn. 

4'  Câu-hy-la  trì ẹ-  {/"*/.  Paoli:  sumaogadhao  pokkharaóì,  hồ  sen  Sumaogadhao. 

5'  Ngẩu  khổng  % 0  K.  Paoli:  bhisamuôaola,  chồi  non  của  sen. 
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chỗ.  Người  này  liền  đi  đến  chỗ  đám  đông,  nói  rằng:  ‘Các  vị,  nay  tôi 
đã  phát  cuồng,  tôi  đã  mất  tâm  tính,  điều  thế  gian  không  có  mà  tôi  thấy 
có.’  Người  này  kể  đầy  đủ  như  trên.  Khi  ấy  mọi  người  đều  bảo  người 
này  đã  phát  điên,  mất  tâm  tính,  những  điều  thế  gian  không  có  mà 
người  này  thấy  có.” 

Phật  nói  các  Tỳ-kheo: 

“Nhưng  người  này  không  phải  điên  cuồng  mất  tâm  tính,  mà  là 
thấy  chân  thật.  Vì  sao?  Vì  lúc  ấy  cách  ao  Câu-hy-la  không  xa  có  các 
vị  trời  và  A-tu-la  khởi  bốn  thứ  quân  chủng  chiến  đấu  giữa  hư  không. 
Lúc  ấy,  các  vị  trời  đắc  thắng,  quân  A-tu-la  bại  trận,  nhập  vào  trong 
một  cái  lỗ  ngó  sen  trong  hồ  này. 

“Cho  nên,  Tỳ-kheo,  các  ông  hãy  cẩn  thận  chớ  nên  suy  nghĩ  về 
thế  gian.  Vì  sao?  Vì  tư  duy  thế  gian  chẳng  lợi  ích  gì  cho  nghĩa6,  chẳng 
lợi  ích  gì  cho  pháp,  chẳng  lợi  ích  gì  cho  phạm  hạnh,  chẳng  phải  trí, 
chẳng  phải  giác,  không  thuận  Niết-bàn.  Mà  nên  tư  duy  về  bôn  Thánh 
đế.  Những  gì  là  bốn?  Đó  là  Khổ  Thánh  đế,  Khổ  tập  Thánh  đế,  Khổ 
diệt  Thánh  đế,  Khổ  diệt  đạo  tích  Thánh  đế.” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Đức  Phật 
dạy,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  408.  TƯ  DUY  (2 )7 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  trú  trong  vườn  Trúc,  khu  Ca-lan-đà,  thành 
Vương  xá.  Bấy  giờ,  có  số  đông  Tỳ-kheo  tụ  tập  nơi  nhà  ăn,  bàn  luận 
như  vầy:  ‘Hoặc  nói  thế  gian  là  thường,  hoặc  nói  thế  gian  là  vô 
thường,  thế  gian  vừa  hữu  thường  vừa  vô  thường,  thế  gian  chẳng 
phải  hữu  thường  chẳng  phải  vô  thường;  thế  gian  là  hữu  biên,  thế 
gian  là  vô  biên;  thế  gian  là  vừa  hữu  biên  vừa  vô  biên;  thế  gian 
chẳng  phải  hữu  biên  chẳng  phải  vô  biên.  Mạng  là  thân,  hay  mạng 
khác  thân  khác.  Như  Lai  sau  khi  chết  là  có,  Như  Lai  sau  khi  chết  là 


6  Phi  nghĩa  nhiêu  ích  <rỹ  «.  ỹũp  :  chẳng  ích  gì  cho  mục  đích. 

7  s.  56.  8.  Cintao. 
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không,  Như  Lai  sau  khi  chết  vừa  có  vừa  không,  Như  Lai  sau  khi 
chết  chẳng  phải  có  chẳng  phải  không.” 

Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  đang  ngồi  Thiền  tịnh  ở  một  chỗ,  bằng 
thiên  nhĩ,  nên  nghe  tiếng  bàn  luận  của  các  Tỳ-kheo  đang  tụ  tập  ở  nhà 
ăn.  Nghe  xong,  đi  đến  nhà  ăn,  trải  tòa  mà  ngồi  trước  đại  chúng  và  bảo 
các  Tỳ-kheo: 

“Các  Tỳ-kheo  ở  đây  tụ  tập  để  bàn  nói  việc  gì  vậy?” 

Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  Tỳ-kheo  chúng  con  tụ  tập  ở  nhà  ăn  này  bàn 
luận,  ‘Hoặc  nói  hữu  thường,  hoặc  nói  vô  thường.’  Nói  đầy  đủ  như 
trên. 

Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Các  ông  chớ  bàn  luận  nghĩa  như  vậy.8  Vì  sao?  Vì  sự  bàn  luận 
này  chẳng  lợi  ích  gì  cho  pháp,  chẳng  lợi  ích  gì  cho  phạm  hạnh, 
chẳng  phải  trí,  chẳng  phải  giác,  không  thuận  hướng  Niết-bàn.  Này 
các  Tỳ-kheo,  nên  luận  nghị  như  thế  này,  ‘Đây  là  Khổ  Thánh  đế, 
đây  là  Khổ  tập  Thánh  đế,  đây  là  Khổ  diệt  Thánh  đế,  đây  là  Khổ 
diệt  đạo  tích  Thánh  đế.’  Vì  sao?  Vì  luận  nghị  này  có  lợi  ích  cho 
pháp,  lợi  ích  cho  phạm  hạnh,  là  trí,  là  giác,  thuận  hướng  Niết-bàn. 
Cho  nên,  Tỳ-kheo,  đối  vđi  bôn  Thánh  đế  nếu  chưa  được  hiện  quán, 
thì  phải  siêng  năng  tìm  phương  tiện,  phát  khởi  ý  muôn  tích  cực,  tu 
học  hiện  quán.” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Đức  Phật 
dạy,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  409.  GIÁC  (l)9 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  trú  trong  vườn  Trúc,  khu  Ca-lan-đà,  thành  Vương 
xá.  Bấy  giờ,  sô"  đông  Tỳ-kheo  tụ  tập  nơi  nhà  ăn,  có  người  có  giác 


Pa0li:  ma0...  pa0pakaỏ  a0kusalaỏ  cittam  cinteyya0tha,  các  ngươi  chớ  tư  duy  về  tư 
duy  ác  bất  thiện. 

Suy  tầm,  trầm  tư.  Paơli,  s.  56.  7.  Vitakkac. 


9. 
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tưởng  tham  giác,  có  người  có  giác  tưởng  sân  giác,  hoặc  có  người  có 
giác  tưởng  hại  giác10.  Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  biết  tâm  niệm  của  các 
Tỳ-kheo,  nên  đi  đến  nhà  ăn,  trải  tọa  cụ  ngồi  trước  đại  chúng,  rồi  bảo 
các  Tỳ-kheo: 

“Các  ông  chớ  khởi  giác  tưởng  về  tham  giác,  chớ  khởi  giác  tưởng 
về  nhuế  giác,  chớ  khởi  giác  tưởng  về  hại  giác11.  Vì  sao?  Vì  những  giác 
tưởng  này  chẳng  lợi  ích  gì  cho  nghĩa,  chẳng  lợi  ích  gì  cho  pháp,  chẳng 
lợi  ích  gì  cho  phạm  hạnh,  chẳng  phải  chánh  trí,  chẳng  phải  chánh  giác, 
không  chánh  hướng  Niết-bàn.  Các  ông  nên  khởi  giác  tưởng  về  Khổ 
Thánh  đế,  Khổ  tập  Thánh  đế,  Khổ  diệt  Thánh  đế,  Khổ  diệt  đạo  tích 
Thánh  đế.  Vì  sao?  Vì  sự  giác  tưởng  đối  với  bốn  Thánh  đế  này  có  lợi 
ích  cho  nghĩa,  lợi  ích  cho  pháp,  lợi  ích  cho  phạm  hạnh,  là  chánh  trí, 
chánh  giác,  chánh  hướng  Niết-bàn.  Cho  nên,  Tỳ-kheo,  đối  với  bốn 
Thánh  đế  phải  siêng  năng  tìm  phương  tiện,  phát  khởi  ý  muôn  tích  cực, 
chánh  trí,  chánh  niệm,  tinh  tấn  tu  học.” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Đức  Phật 
dạy,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 


KINH  410.  GIÁC  (2)12 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời...  nói  đầy  đủ  như  trên,  chỉ  có  sự  sai  biệt  là: 

“Khởi  giác  tưởng  về  bà  con  thân  thuộc;  khởi  giác  tưởng  về  quốc 
thổ  nhân  dân;  khởi  giác  tưởng  về  không  chết,  cho  đến  nghe  lời  Phật 
dạy,  hoan  hỷ  phụng  hành.” 

M 


10'  Tham  giác,  sân  (nhuế)  giác,  hại  giác;  đây  gọi  là  ba  bất  thiện  tầm,  ba  tư  duy  tầm 
cầu  bất  thiện:  ham  muốn,  thù  hận,  ý  nghĩ  ác  hại.  Paơli:  kaơmavitakkaỏ 
vyaơpaơdavitakkaỏ  vihiỏsavitakkaỏ. 

11  Paơli:  ma0,  bhikkhave,  paơpake  akusale  vitakke  vitakkeyya0tha,  Tỳ-kheo,  các 
ngươi  chớ  có  tư  duy  tầm  cầu  về  các  suy  tầm  ác  bất  thiện. 

12  Paơli,  xem  kinh  409. 
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KINH  411.  LUẬN  THUYẾT13 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  trú  trong  vườn  Trúc,  khu  Ca-lan-đà,  thành  Vương 
xá.  Bấy  giờ,  có  số  đông  Tỳ-kheo  tụ  tập  nơi  nhà  ăn,  bàn  luận  những  đề 
tài  như  vầy14:  hoặc  là  bàn  luận  việc  vua,  việc  giặc  cướp,  việc  đấu 
tranh,  việc  tiền  bạc,  việc  y  phục,  việc  ăn  uống,  việc  nam  nữ,  việc 
ngôn  ngữ  thế  gian,  việc  sự  nghiệp,  việc  trong  biển  cả.  Bấy  giờ,  Đức 
Thế  Tôn  đang  ở  trong  thiền  định,  bằng  thiên  nhĩ,  nghe  tiếng  bàn  luận 
của  các  Tỳ-kheo,  liền  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  đi  đến  nhà  ăn,  trải  tọa  cụ 
mà  ngồi  trước  đại  chúng,  rồi  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Này  các  Tỳ-kheo,  các  ông  tụ  tập  để  bàn  luận  việc  gì?” 

Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  chúng  con  tụ  tập  ở  đây  bàn  nói  về  việc  vua...” 
Nói  đầy  đủ  như  trên. 

Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Các  ông  chớ  bàn  luận  những  đề  tài  như  vầy:  Bàn  luận  những 
việc  vua...  cho  đến,  không  hướng  đến  Niết-bàn.  Nếu  có  bàn  luận  thì 
nên  nói  về  Khổ  Thánh  đế,  Khổ  tập  Thánh  đế,  Khổ  diệt  Thánh  đế, 
Khổ  diệt  đạo  tích  Thánh  đế.  Vì  sao?  Vì  bốn  Thánh  đế  này  có  lợi  ích 
cho  nghĩa,  lợi  ích  cho  pháp,  lợi  ích  cho  phạm  hạnh,  là  chánh  trí,  chánh 
giác,  chánh  hướng  Niết-bàn.” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Đức  Phật 
dạy,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  412.  TRANH15 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  trú  trong  vườn  Trúc,  khu  Ca-lan-đà,  thành  Vương 


13  s.  56.  10.  Katha0. 

14  Các  đề  tài  được  gọi  là  súc  sanh  luận  (Pacli:  tiraccha0nakatha0),  vì  vô  nghĩa,  vô 
ích. 

15'  Tranh  cãi.  Pacli,  s.  56.  9.  Viggachikac. 
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xá.  Bấy  giờ,  có  số  đông  Tỳ-kheo  tụ  tập  nơi  nhà  ăn,  nói  với  nhau  như 
vầy:  ‘Tôi  biết  pháp  luật,  các  ông  không  biết;  những  gì  tôi  nói  là  thành 
tựu,  những  gì  tôi  nói  là  hợp  lý;  những  gì  các  ông  nói  là  không  thành 
tựu,  không  hợp  lý;  cái  đáng  nói  trước  thì  lại  nói  sau,  cái  đáng  nói  sau 
thì  nói  trước.  Thế  rồi  tranh  luận  nhau.  Luận  của  tôi  đúng;  luận  của  các 
ông  không  bằng.  Ai  trả  lời  được  thì  trả  lời  đi!’ 

Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  đang  ở  trong  thiền  định,  bằng  thiên  nhĩ, 
nghe  tiếng  các  Tỳ-kheo  tranh  luận...  Nói  đầy  đủ  như  trên  cho  đến, 
“bôn  Thánh  đế  nếu  chưa  hiện  quán  thì  phải  siêng  năng  tìm  phương 
tiện,  phát  khởi  ý  muốn  tích  cực,  tu  học  hiện  quán.” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Đức  Phật 
dạy,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  413.  VƯƠNG  Lực 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  trú  trong  vườn  Trúc,  khu  Ca-lan-đà,  thành  Vương 
xá.  Bấy  giờ,  có  sô"  đông  Tỳ-kheo  tụ  tập  nơi  nhà  ăn,  bàn  luận  như  vầy: 
‘Vua  Ba-tư-nặc  và  vua  Tần-bà-sa-la16,  vua  nào  có  thế  lực  lớn,  vua  nào 
giàu  có  hơn?’ 

Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  đang  ở  trong  thiền  định,  bằng  thiên  nhĩ, 
nghe  tiếng  bàn  luận  của  các  Tỳ-kheo,  liền  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  đi 
đến  nhà  ăn,  trải  tọa  cụ  ngồi  trước  đại  chúng,  rồi  hỏi  các  Tỳ-kheo: 

“Các  ông  đang  bàn  luận  việc  gì?” 

Bây  giờ  các  Tỳ-kheo  đem  những  việc  trên  bạch  lại  đầy  đủ  với 
Thế  Tôn. 

Phật  nói  với  các  Tỳ-kheo: 

“Các  ông  bàn  những  việc  về  thế  lực  lớn,  về  sự  giàu  sang  của  các 
vua  làm  gì?  Này  các  Tỳ-kheo,  chớ  luận  bàn  như  vậy.  Vì  sao?  Vì  việc 
này  không  đem  lại  lợi  ích  gì  cho  nghĩa,  pháp,  phạm  hạnh,  cũng  chẳng 


Ba-tư-nặc  ai  □  ’^(Pa0li:  Pasenadi),  vua  nước  Câu-tát-la  ».  '  (Pacli:  Kosala). 
Tần-bà-sa-la  '  (Pacli:  Bimbisacra),  vua  nước  Ma-kiệt-đà. 
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phải  trí,  chẳng  phải  chánh  giác,  chẳng  đưa  đến  Niết-bàn17.  Các  ông 
nên  bàn  Khổ  Thánh  đế,  Khổ  tập  Thánh  đế,  Khổ  diệt  Thánh  đế,  Khổ 
diệt  đạo  tích  Thánh  đế.  Vì  sao?  Vì  bốn  Thánh  đế  này  đem  lại  nhiều 
lợi  ích  về  nghĩa,  về  pháp,  về  phạm  hạnh,  là  chánh  trí,  chánh  giác, 
chánh  hướng  Niết-bàn.  Cho  nên,  Tỳ-kheo,  đối  với  bôn  Thánh  đế,  nếu 
chưa  được  hiện  quán,  thì  nên  siêng  năng  tìm  phương  tiện,  phát  khởi  ý 
muôn  tích  cực,  tu  học  hiện  quán.” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Đức  Phật 
dạy,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 


KINH  414.  TÚC  MẠNG 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  trú  trong  vườn  Trúc,  khu  Ca-lan-đà,  thành  Vương 
xá.  Bấy  giờ,  có  sô"  đông  Tỳ-kheo  tụ  tập  nơi  nhà  ăn,  bàn  luận  như  vầy: 
‘Đời  trước  các  ông  làm  những  thứ  nghề  nghiệp  gì,  công  xảo  gì  và  lấy 
gì  để  tự  sống?’ 

Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  đang  ở  trong  thiền  định,  bằng  thiên  nhĩ, 
nghe  tiếng  bàn  luận  của  các  Tỳ-kheo,  liền  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  đi 
đến  nhà  ăn,  trải  tọa  cụ  ngồi  trước  đại  chúng,  rồi  hỏi  các  Tỳ-kheo: 

“Các  ông  đang  nói  những  gì?” 

Lúc  ấy,  các  Tỳ-kheo  đem  những  việc  trên  bạch  lại  đầy  đủ. 

Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Này  các  Tỳ-kheo,  các  ông  chớ  bàn  những  việc  đã  làm  đời 
trước.  Vì  sao?  Vì  việc  này  không  đem  lại  nhiều  lợi  ích  cho  nghĩa, 
pháp,  phạm  hạnh18,  cũng  chẳng  phải  trí,  chẳng  phải  giác,  chẳng  đưa 
đến  Niết-bàn.  Này  các  Tỳ-kheo,  các  ông  nên  bàn  Khổ  Thánh  đế,  Khổ 
tập  Thánh  đế,  Khổ  diệt  Thánh  đế,  Khổ  diệt  đạo  tích  Thánh  đế.  Vì 
sao?  Vì  bôn  Thánh  đế  này  đem  lại  nhiều  lợi  ích  cho  nghĩa,  pháp,  phạm 
hạnh,  là  chánh  trí,  chánh  giác,  chánh  hướng  Niết-bàn.  Cho  nên,  Tỳ- 
kheo,  đối  với  bốn  Thánh  đế,  nếu  chưa  được  hiện  quán,  thì  nên  siêng 
năng  tìm  phương  tiện,  phát  khởi  ý  muốn  tích  cực,  tu  học  hiện  quán.” 


17-  Như  kinh  407. 

18-  Như  kinh  407. 
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Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Đức  Phật 
dạy,  hoan  hỷ  phụng  hành. 


M 
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KINH  415.  ĐÀN- VIỆT19 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  trú  trong  vườn  Trúc,  khu  Ca-lan-đà,  thành  Vương 
xá.  Bấy  giờ,  có  sô"  đông  Tỳ-kheo  tụ  tập  nơi  nhà  ăn,  bàn  luận  như  vầy: 
‘Đàn-việt  mỗ  giáp  kia  làm  thức  ăn  thô  sơ,  chúng  ta  ăn  xong  không 
thấy  ngon,  không  thấy  khỏe.  Chi  bằng  chúng  ta  bỏ  thức  ăn  thô  này  mà 
đi  khất  thực.  Vì  sao?  Vì  các  Tỳ-kheo  đi  khất  thực  thường  được  thức  ăn 
ngon,  lại  thấy  sắc  đẹp,  có  lúc  lại  nghe  tiếng  hay,  có  nhiều  người  quen 
biết,  cũng  được  y  phục,  ngọa  cụ,  thuốc  men.” 

Bây  giờ,  Đức  Thế  Tôn  đang  ở  trong  thiền  định,  bằng  thiên  nhĩ 
nghe  tiếng  bàn  luận  của  các  Tỳ-kheo,  liền  đi  đến  nhà  ăn...  Nói  đầy  đủ 
như  vậy,  cho  đến,  “hướng  đúng  Niết-bàn.” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Đức  Phật 
dạy,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  416.  THỌ  TRÌ  (1)2# 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  trú  trong  vườn  Trúc,  khu  Ca-lan-đà,  thành  Vương 
xá.  Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Các  ông  có  thọ  trì  bốn  Thánh  đế  mà  Ta  đã  dạy  không?” 

Khi  ấy,  có  một  Tỳ-kheo  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  sửa  lại  y  phục, 
đảnh  lễ  Phật,  rồi  chắp  tay  bạch  Phật: 

“Kính  vâng,  bạch  Thế  Tôn,  bôn  Thánh  đế  mà  Thế  Tôn  đã  dạy, 
con  đã  thọ  trì.  ” 

Phật  bảo  Tỳ-kheo: 

“Ngươi  thọ  trì  bôn  Thánh  đế  đó  như  thế  nào?” 

Tỳ-kheo  bạch  Phật: 

“Như  lời  Thế  Tôn  đã  dạy:  ‘Đây  là  Khổ  Thánh  đế’,  con  liền  thọ 
trì;  ‘đây  là  Khổ  tập  Thánh  đế,  đây  là  Khổ  diệt  Thánh  đế,  đây  là  Khổ 


19'  Tức  thí  chủ. 

20  Pacli,  s.  56.  15.  Dhacraòa. 
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diệt  đạo  tích  Thánh  đế.’  Bạch  Thế  Tôn,  bôn  Thánh  đế  mà  Thế  Tôn  đã 
dạy  như  vậy,  con  liền  thọ  trì.” 

Phật  bảo  Tỳ-kheo: 

“Lành  thay!  Lành  thay!  Ta  đã  dạy  về  Khổ  Thánh  đế,  ngươi  đã 
thọ  trì  chân  thật.  Ta  dạy  Khổ  tập  Thánh  đế,  Khổ  diệt  Thánh  đế,  Khổ 
diệt  đạo  tích  Thánh  đế,  ngươi  đều  thọ  trì  chân  thật.” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Đức  Phật 
dạy,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  417.  NHƯ  NHƯ'1 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  trú  trong  vườn  Trúc,  khu  Ca-lan-đà,  thành  Vương 
xá.  Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Các  ông  có  thọ  trì  những  gì  mà  Ta  đã  dạy  về  bốn  Thánh  đế 
không?” 

Lúc  ấy  có  Tỳ-kheo  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  sửa  lại  y  phục,  trịch 
vai  phải,  vì  Phật  mà  làm  lễ,  rồi  chắp  tay  bạch  Phật: 

“Thưa  vâng  Thế  Tôn,  những  gì  mà  Thế  Tôn  đã  dạy  về  bốn 
Thánh  đế,  con  đều  đã  thọ  trì.” 

Phật  bảo  Tỳ-kheo: 

“Ngươi  đã  thọ  trì  như  thế  nào  về  bôn  Thánh  đế  mà  Ta  đã  dạy?” 

Tỳ-kheo  bạch  Phật: 

“Thế  Tôn  nói  khổ  Thánh  đế,  con  đều  đã  thọ  trì,  là  như  như, 
không  lìa  như,  không  khác  như,  chân  thật,  thẩm  sát  chân  thật,  không 
điên  đảo,  là  lý  chân  thật  của  bậc  Thánh22.  Đó  là  Khổ  Thánh  đế.  Thế 
Tôn  dạy  về  Khổ  tập  Thánh  đế,  Khổ  diệt  Thánh  đế,  Khổ  diệt  đạo  tích 
Thánh  đế,  là  như  như,  không  lìa  như,  không  khác  như,  chân  thật,  thẩm 
sát  chân  thật,  không  điên  đảo,  là  lý  chân  thật  của  bậc  Thánh.  Đó  gọi 
là  bôn  Thánh  đế  mà  Thế  Tôn  đã  dạy,  con  đều  đã  thọ  trì.” 


21  ■  s.  56.  20,  27.  Tatha0. 

22'  Như  như,  bất  ly  như,  bất  dị  như...  /f  »£  Ị  &£  *ỉ  .  Pa0li  (S.V.430): 
catta0rima0ni  bhikkhave  tatha0ni  avitatha0ni  aóóatatha0ni. 
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Phật  bảo  Tỳ-kheo: 

“Lành  thay!  Lành  thay!  Ông  đã  thọ  trì  chân  thật  về  bôn  Thánh 
đế  mà  Ta  đã  dạy  là  như  như,  không  lìa  như,  không  khác  như,  chân 
thật,  thẩm  sát  chân  thật,  không  điên  đảo.  Đó  gọi  là  Tỳ-kheo  thọ  trì 
chân  thật  bôn  Thánh  đế  của  Ta.” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Đức  Phật 
dạy,  hoan  hỷ  phụng  hành. 


M 

KINH  418.  THỌ  TRÌ  (2)23 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  trú  trong  vườn  Trúc,  khu  Ca-lan-đà,  thành  Vương 
xá.  Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Các  ông  có  thọ  trì  những  gì  mà  Ta  đã  dạy  về  bốn  Thánh  đế 
không?” 

Khi  ấy  có  Tỳ-kheo  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  sửa  lại  y  phục,  vì  Phật 
mà  làm  lễ,  rồi  chắp  tay  bạch  Phật: 

“Thưa  vâng  Thế  Tôn,  những  gì  mà  Thế  Tôn  đã  dạy  về  bôn 
Thánh  đế,  con  đều  đã  thọ  trì.  Bôn  đế  là  gì?  Như  Thế  Tôn  đã  dạy  là 
Khổ  Thánh  đế,  Khổ  tập  Thánh  đế,  Khổ  diệt  Thánh  đế,  Khổ  diệt  đạo 
tích  Thánh  đế,  con  cũng  đều  đã  thọ  trì.” 

Phật  bảo  Tỳ-kheo: 

“Lành  thay!  Lành  thay!  Như  những  gì  mà  Ta  đã  dạy  về  bốn 
Thánh  đế,  ngươi  đều  đã  thọ  trì. 

“Này  các  Tỳ-kheo,  nếu  có  Sa-môn,  Bà-la-môn  nào  nói  như  vầy: 
‘Như  những  gì  mà  Sa-môn  Cù-đàm  đã  nói  về  Khổ  Thánh  đế,  ta  sẽ  bỏ 
đi  và  sẽ  lập  lại  Khổ  Thánh  đế  khác.’  Điều  đó  chỉ  có  trên  ngôn  thuyết, 
nếu  gạn  hỏi  đến  thì  họ  sẽ  không  biết  và  càng  làm  tăng  thêm  sự  nghi 
hoặc,  vì  đó  không  phải  là  cảnh  giới.  ‘Khổ  tập  Thánh  đế,  Khổ  diệt 
Thánh  đế,  Khổ  diệt  đạo  tích  Thánh  đế  này  ta  sẽ  bỏ  đi,  rồi  sẽ  lập  lại 
bốn  Thánh  đế  khác.’  Điều  đó  cũng  chỉ  có  trên  ngôn  thuyết,  nếu  gạn 
hỏi  đến  thì  họ  chẳng  biết  và  càng  tăng  thêm  nghi  hoặc  cho  họ,  vì  đó 


23  s.  56.  1 6.  Dha0raòa. 
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không  phải  là  cảnh  giới  của  họ. 

“Cho  nên,  Tỳ-kheo  đối  với  bốn  Thánh  đế  nếu  chưa  được  hiện 
quán  thì  nên  siêng  năng  tìm  phương  tiện,  phát  khởi  ý  muôn  tích  cực,  tu 
học  hiện  quán.” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Đức  Phật 
dạy,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  419.  NGHI  (1) 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  trú  trong  vườn  Trúc,  khu  Ca-lan-đà,  thành  Vương 
xá.  Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Nếu  Tỳ-kheo  nào  đôi  với  Phật  có  nghi,  đối  với  Khổ  Thánh  đế 
cũng  có  nghi;  Khổ  tập  Thánh  đế,  Khổ  diệt  Thánh  đế,  Khổ  diệt  đạo 
tích  Thánh  đế  cũng  có  nghi.  Nếu  đối  với  Pháp,  Tăng  có  nghi  thì  đối 
với  Khổ  Thánh  đế  cũng  có  nghi;  Khổ  tập  Thánh  đế,  Khổ  diệt  Thánh 
đế,  Khổ  diệt  đạo  tích  Thánh  đế  cũng  có  nghi.  Nếu  người  nào  đối  với 
Phật  không  nghi  hoặc,  đối  với  Khổ  Thánh  đế  cũng  không  nghi  hoặc; 
đối  với  Khổ  tập  Thánh  đế,  Khổ  diệt  Thánh  đế,  Khổ  diệt  đạo  tích 
Thánh  đế  cũng  không  nghi  hoặc.  Nếu  người  nào  đối  với  Pháp,  Tăng 
không  nghi  hoặc,  đối  với  Khổ  Thánh  đế  cũng  không  nghi  hoặc;  Khổ 
tập  Thánh  đế,  Khổ  diệt  Thánh  đế,  Khổ  diệt  đạo  tích  Thánh  đế  cũng 
không  nghi  hoặc.” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Đức  Phật 
dạy,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  420.  NGHI  (2) 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  trú  trong  vườn  Trúc,  khu  Ca-lan-đà,  thành  Vương 
xá.  Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Nếu  Sa-môn,  Bà-la-môn  nào  đối  với  Khổ  Thánh  đế  có  nghi,  thì 
đối  với  Phật  cũng  có  nghi,  đối  với  Pháp,  Tăng  có  nghi.  Đối  với  Khổ, 
Tập,  Diệt,  Đạo  có  nghi,  thì  đôi  với  Phật  cũng  có  nghi,  đối  với  Pháp, 
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Tăng  có  nghi.  Nếu  đối  với  Khổ  Thánh  đế  không  nghi,  thì  đối  với  Phật 
cũng  không  nghi,  đối  với  Pháp,  Tăng  không  nghi.  Người  đối  với  Tập, 
Diệt,  Đạo  Thánh  đế  không  nghi,  thì  đối  với  Phật  cũng  không  nghi,  đối 
với  Pháp,  Tăng  không  nghi.” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Đức  Phật 
dạy,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  421.  THÂM  HIỂM24 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  trú  trong  vườn  Trúc,  khu  Ca-lan-đà,  thành  Vương 
xá.  Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Các  ông  hãy  đi  cùng  Ta  đi  đến  vách  núi  sâu  nguy  hiểm25.” 

Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật: 

“Thưa  vâng  Thế  Tôn.” 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  cùng  đại  chúng  đến  vách  núi  sâu  nguy  hiểm26, 
trải  tòa  ngồi,  sau  khi  đi  quan  sát  chung  quanh  hang  núi  sâu  hiểm  trở 
xong,  rồi  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Hang  núi  này  thật  là  sâu  và  nguy  hiểm.” 

Lúc  ấy  có  Tỳ-kheo  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  sửa  lại  y  phục,  đảnh  lễ 
Phật,  rồi  chắp  tay  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  vách  núi  này  thật  là  sâu  hiểm,  nhưng  còn  có  thứ 
gì  sâu  hiểm  cùng  cực  và  đáng  sợ  hơn  nó  không?” 

Phật  biết  ý  của  Tỳ-kheo  này  nên  đáp  liền: 

“Như  vậy,  này  các  Tỳ-kheo,  vách  núi  này  rất  sâu  hiểm,  nhưng 
đối  với  nó  còn  có  thứ  sâu  hiểm  đáng  sợ  hơn  nữa,  đó  là  Sa-môn,  Bà-la- 
môn  không  biết  như  thật  Khổ  Thánh  đế;  không  biết  như  thật  Khổ  tập 


24-  s.  56.  42.  Papa0to. 

25'  Thâm  hiểm  nham;  xem  cht.  dưới.  Paeli:  ayaema,  bhikkhave,  yena 
paaeibhaenakueaeo  ten’  upasaỏkamissaema  divaevihaerayae,  này  các  Tỳ-kheo, 
chúng  ta  hãy  đi  lên  ngọn  Paseibhaenakuesea  (Biện  tài  đỉnh)  để  nghỉ  trưa. 

2Ỏ-  Thâm  hiểm  nham  -*  3  /cZ  vực  thẳm  sâu;  bản  Paeli:  Thế  Tôn  lên  ngọn 
Paaeibhaena,  một  Tỳ-kheo  thấy  một  vực  sâu  nguy  hiểm,  kêu  lên:  mahae 
vataeyaỏ  bhante  papaeto  subhayaenako,  Thế  Tôn,  lớn  thay,  vực  thẳm  dễ  sợ  này. 
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Thánh  đế,  Khổ  diệt  Thánh  đế,  Khổ  diệt  đạo  tích  Thánh  đế.  Những  vị 
này  hoan  lạc  nơi  các  hành  vốn  là  cội  gốc  của  sự  sanh27;  hoan  lạc  nơi 
các  hành  vốn  là  cội  gốc  của  sự  già,  bệnh,  chết,  ưu,  bi,  khổ,  não,  mà 
tạo  tác  các  hành  này,  khiến  cho  các  hành  lão,  bệnh,  tử,  ưu,  bi,  khổ, 
não  càng  ngày  càng  tăng  trưởng,  để  rơi  vào  chỗ  sâu  hiểm  của  lão, 
bệnh,  tử,  ưu,  bi,  khổ,  não.  Như  vậy,  Tỳ-kheo,  cái  này  rất  sâu  hiểm; 
nguy  hiểm  hơn  cả  cái  kia.  Cho  nên  Tỳ-kheo  đối  với  bôn  Thánh  đế  nếu 
chưa  hiện  quán,  thì  phải  siêng  năng  tìm  phương  tiện,  phát  khởi  ý  muôn 
tích  cực,  tu  học  hiện  quán.” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Đức  Phật 
dạy,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  422.  ĐẠI  NHIỆT28 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  trú  trong  vườn  Trúc,  khu  Ca-lan-đà,  thành  Vương 
xá.  Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Có  địa  ngục  Đại  nhiệt29,  nếu  chúng  sanh  nào  sanh  vào  địa  ngục 
này  thì  chỉ  một  mực  chịu  nóng  cháy.” 

Bấy  giờ  có  một  Tỳ-kheo  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  sửa  lại  y  phục, 
đảnh  lễ  Phật,  rồi  chắp  tay  bạch  Phật: 

“Như  Thế  Tôn  đã  dạy,  địa  ngục  Đại  nhiệt  này  vô  cùng  nóng  bức. 
Bạch  Thế  Tôn,  chỉ  có  đây  là  cực  kỳ  nóng,  hay  còn  có  thứ  nóng  bức 
nào  đáng  sợ  hơn,  không  còn  đâu  hơn?” 

“Như  vầy,  Tỳ-kheo,  địa  ngục  này  tuy  thật  là  nóng  bức,  nhưng 
cũng  có  thứ  nóng  bức  đáng  sợ  hơn  địa  ngục  ấy  và  không  còn  gì  hơn. 
Những  gì  được  gọi  là  thứ  nóng  bức  đáng  sợ  hãi  hơn  địa  ngục  Đại 
nhiệt?  Đó  là  Sa-môn,  Bà-la-môn  không  biết  như  thật  Khổ  Thánh  đế; 
không  biết  như  thật  Khổ  tập  Thánh  đế,  Khổ  diệt  Thánh  đế,  Khổ  diệt 
đạo  tích  Thánh  đế.  Như  vậy,  cho  đến  sanh,  lão,  bệnh,  tử,  ưu,  bi,  khổ, 


27  Sanh  bổn  chư  hành  lạc  trước  rđ  ĩ'  'Áỉ>  /ỉ  'A7fw.  Paoli:  ja0tìsaỏvattanikesu 
saỏkhaoresu  abhiramanti,  hoan  lạc  nơi  các  hành  mà  chúng  dẫn  đến  sự  thọ  sanh. 

28  Cực  kỳ  nóng.  Paoli,  s.  56.  43.  Pariôaoha. 

29  Đại  nhiệt  địa  ngục  ỹ'  /a  *■>.  Paoli:  Mahaopariôaoha. 
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não  là  sự  nóng  bức  thiêu  đốt  bừng  bừng.  Này  Tỳ-kheo,  đó  gọi  là  sự 
nóng  bức  thiêu  đốt  bừng  bừng  thật  đáng  sợ,  không  còn  gì  hơn.  Cho 
nên,  Tỳ-kheo,  đôi  với  bốn  Thánh  đế  nếu  chưa  hiện  quán,  thì  nên  siêng 
năng  tìm  phương  tiện,  phát  khởi  ý  muốn  tích  cực,  tu  học  hiện  quán.” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Đức  Phật 
dạy,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  423.  ĐẠI  ÁM30 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  trú  trong  vườn  Trúc,  khu  Ca-lan-đà,  thành  Vương 
xá.  Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Có  địa  ngục  vô  cùng  tối  tăm,  các  chúng  sanh  sanh  ra  nơi  đó 
không  thấy  được  các  phần  thân  thể  của  mình31.” 

Bấy  giờ,  có  Tỳ-kheo  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  sửa  lại  y  phục,  vì 
Phật  làm  lễ,  rồi  chắp  tay  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  địa  ngục  này  vô  cùng  tối  tăm.  Chỉ  có  nơi  này  tối 
tăm  hay  còn  có  chỗ  nào  tối  tăm  hơn,  đáng  sợ  hơn  địa  ngục  này  nữa?” 

Phật  bảo  Tỳ-kheo: 

“Như  vầy,  còn  có  sự  tối  tăm  đáng  sợ  hơn  địa  ngục  này  nữa.  Đó 
là  Sa-môn,  Bà-la-môn  đối  với  bốn  Thánh  đế  không  biết  như  thật,  cho 
đến,  rơi  vào  sự  tối  tăm  cùng  cực  của  sanh,  lão,  bệnh,  tử,  ưu,  bi,  khổ, 
não.  Cho  nên,  các  Tỳ-kheo  đối  với  bôn  Thánh  đế,  nếu  chưa  hiện  quán, 
thì  phải  siêng  năng  tìm  phương  tiện,  phát  khởi  ý  muốn  tích  cực,  tu  học 
hiện  quán.” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Đức  Phật 
dạy,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  424.  MINH  ÁM  (l)32 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  trú  trong  vườn  Trúc,  khu  Ca-lan-đà,  thành  Vương 


30  Cực  kỳ  đen  tối.  Paeli,  s.  56.  46.  Andhakaera. 
31-  Xem  cht.33,  kinh  424  dưới. 

32  Xem  kinh  423  trên. 
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xá.  Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Như  mặt  trời  vận  hành  chiếu  sáng  các  thế  giới.  Cho  đến  cả 
ngàn  mặt  trời,  ngàn  mặt  trăng,  chiếu  sáng  ngàn  thế  giới,  ngàn  núi  Tu 
di,  ngàn  Phất-bà-đề,  ngàn  Diêm-phù-đề,  ngàn  Câu-da-ni,  ngàn  uất- 
đơn-việt,  ngàn  Tứ  thiên  vương,  ngàn  cõi  Tam  thập  tam  thiên,  ngàn 
Diệm-ma  thiên,  ngàn  Đâu-suất  thiên,  ngàn  Hóa  lạc  thiên,  ngàn  Tha 
hóa  tự  tại  thiên,  ngàn  Phạm  thiên.  Đó  gọi  là  Tiểu  thiên  thế  giới. 
Khoảng  giữa  một  ngàn  thế  giới  này  có  chỗ  tối  tăm,  dù  có  ánh  sáng 
mặt  trời,  mặt  trăng  chiếu  sáng,  có  sức  oai  đức  lớn  cũng  không  thấy 
được.  Những  chúng  sanh  sanh  ra  những  nơi  này  không  thấy  các  phần 
thân  thể  của  mình33.” 

Bấy  giờ,  có  Tỳ-kheo  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  sửa  lại  y  phục,  vì 
Phật  làm  lễ,  rồi  chắp  tay,  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  như  Thế  Tôn  nói,  chỗ  này  vô  cùng  tối  tăm.  Chỉ 
có  nơi  này  tối  tăm  hay  còn  có  chỗ  nào  tối  tăm  hơn,  đáng  sợ  hơn  địa 
ngục  này  nữa?” 

Phật  bảo  Tỳ-kheo: 

“Như  vầy,  còn  có  sự  tối  tăm  đáng  sợ  hơn  địa  ngục  này  nữa.  Đó 
là  Sa-môn,  Bà-la-môn  đối  với  bốn  Thánh  đế  không  biết  như  thật,  cho 
đến,  rơi  vào  sự  tối  tăm  cùng  cực  của  sanh,  lão,  bệnh,  tử,  ưu,  bi,  khổ, 
não.  Cho  nên,  các  Tỳ-kheo  đối  với  bôn  Thánh  đế,  nếu  chưa  hiện  quán, 
thì  phải  siêng  năng  tìm  phương  tiện,  phát  khởi  ý  muôn  tích  cực,  tu  học 
hiện  quán.” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Đức  Phật 
dạy,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  425.  MINH  ÁM  (2)34 


33  Pa0li  (S.V.454):  atthi,  bhikkhave,  lokantarika0  agha0  asaỏvuta0  andhaka0ra0 
andhaka0ratimisa0,  yattham  imesaỏ  candimasu0riya0naỏ  evaỏmahiddhika0naỏ 
evaỏ  maha0nubha0va0naỏ  a0bha0ya  na0nubhontì  ti,  có  một  chỗ  tối  tăm,  sâu 
thẳm  tối  tăm  không  đáy,  ở  khoảng  giữa  các  thế  giới,  không  có  vòm  trời  che;  chỗ 
đó,  ánh  sáng  của  mặt  trời,  mặt  trăng  vốn  có  thần  lực  như  vậy,  mà  không  chiếu 
tới  được. 

34  Gần  giống  kinh  424  trên. 
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Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  trú  trong  vườn  Trúc,  khu  Ca-lan-đà,  thành  Vương 
xá.  Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Từ  Tiểu  thiên  thế  giới,  con  số  được  nhân  lên  đến  một  ngàn,  thì 
đó  gọi  là  Trung  thiên  thế  giới.  Khoảng  giữa  Trung  thiên  thế  giới  có 
chỗ  tối  tăm...”  như  trên  đã  nói,  cho  đến,  “đối  với  bôn  Thánh  đế,  nếu 
chưa  hiện  quán,  thì  phải  siêng  năng  tìm  phương  tiện,  phát  khởi  ý  muôn 
tích  cực,  tu  học  hiện  quán.” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Đức  Phật 
dạy,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 


KINH  426.  MINH  ÁM  (3)3S 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  trú  trong  vườn  Trúc,  khu  Ca-lan-đà,  thành  Vương 
xá.  Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Từ  Trung  thiên  thế  giới,  con  số  được  nhân  lên  đến  một  ngàn, 
thì  đó  gọi  là  Tam  thiên  đại  thiên  thế  giới.  Khoảng  giữa  các  thế  giới 
này  là  chỗ  tối  tăm.  Dù  có  mặt  trời,  mặt  trăng  vận  hành,  chiếu  khắp  thế 
giới  đi  nữa,  nhưng  những  chúng  sanh  kia  vẫn  không  thấy,...”  cho  đến 
"...  rơi  vào  chỗ  tối  tăm  của  sanh,  già,  bệnh,  chết,  ưu,  bi,  khổ,  não.  Cho 
nên  các  Tỳ-kheo,  đôi  với  bôn  Thánh  đế,  nếu  chưa  hiện  quán,  thì  phải 
siêng  năng  tìm  phương  tiện,  phát  khởi  ý  muốn  tích  cực,  tu  học  hiện 
quán.” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Đức  Phật 
dạy,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 


KINH  427.  THÁNH  ĐẾ36 
Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  trú  trong  vườn  Trúc,  khu  Ca-lan-đà,  thành  Vương 


35  Gần  tương  đồng  các  kinh  424,  425  trên. 

36  Paơli,  s.  56.  29.  Parióóeyyaỏ  (cần  được  biến  tri). 
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xá.  Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Nay  Ta  sẽ  nói  về  bốn  Thánh  đế.  Hãy  lắng  nghe  và  suy  nghĩ  kỹ. 
Bôn  đế  là  gì?  Đó  là  Khổ  Thánh  đế,  Khổ  tập  Thánh  đế,  Khổ  diệt 
Thánh  đế,  Khổ  diệt  đạo  tích  Thánh  đế.  Đó  gọi  là  bôn  Thánh  đế.” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Đức  Phật 
dạy,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

Như kinh  “ Đương  thuyết”  (Ta  sẽ  nói)  trên,  cũng  vậy,  các  kinh: 

-  Có  (bốn  Thánh  đế); 

-  Nên  biết  (bốn  Thánh  đế). 

Cũng  nói  như  trên. 

M 


KINH  428.  THIỀN  TƯ37 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  trú  trong  vườn  Trúc,  khu  Ca-lan-đà,  thành  Vương 
xá.  Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Nên  chuyên  cần  thiền  định  tư  duy38,  phát  khởi  chánh  phương 
tiện39,  để  nội  tâm  tịch  tĩnh.  Vì  sao?  Vì  Tỳ-kheo  nào  thiền  định  tư  duy, 
nội  tâm  tịch  tĩnh  đã  thành  tựu  rồi,  thì  sẽ  hiển  hiện  như  thật40.  Hiển 
hiện  như  thật  những  gì?  Hiển  hiện  như  thật  Khổ  Thánh  đế;  hiển  hiện 
như  thật  Khổ  tập  Thánh  đế,  Khổ  diệt  Thánh  đế,  Khổ  diệt  đạo  tích 
Thánh  đế.” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Đức  Phật 
dạy,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 


KINH  429.  TAM-MA-ĐỀ41 


37  Pa0li,  s.  56.  2.  Paaaisallaơna  (sống  độc  cư). 

3S  Đương  cần  thiền  tư.  Paơli:  paaaisallaơne  bhikkhave  yogam  aơpajjatha,  hãy  tu  tập 
chuyên  cần  ở  nơi  nhàn  tĩnh  độc  cư. 

39  Chánh  phương  tiện,  tức  chánh  tinh  tấn. 

40-  Paơli  (S.V.141):  paa3isalla0no...bhikkhu  yathaơbhuơtam  pajaơna0ti,  Tỳ-kheo  tịch 
tĩnh  độc  cư  thì  liễu  tri  như  thật  (về  bốn  Thánh  đế). 

41'  s.  56.  1.  Samaơdhi. 
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Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  trú  trong  vườn  Trúc,  khu  Ca-lan-đà,  thành  Vương 
xá.  Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Nên  tu  vô  lượng  Tam-ma-đề42,  chuyên  tâm  chánh  niệm.  Vì  sao? 
Vì  khi  tu  vô  lượng  Tam-ma-đề,  chuyên  tâm  chánh  niệm  rồi,  thì  sẽ 
hiển  hiện  như  thật  như  vậy.  Hiển  hiện  như  thật  những  gì?  Hiển  hiện 
như  thật  Khổ  Thánh  đế;  hiển  hiện  như  thật  Khổ  tập  Thánh  đế,  Khổ 
diệt  Thánh  đế,  Khổ  diệt  đạo  tích  Thánh  đế.” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Đức  Phật 
dạy,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  430.  TRƯỢNG  (l)43 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  trú  trong  vườn  Trúc,  khu  Ca-lan-đà,  thành  Vương 
xá.  Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Như  người  ném  gậy  lên  giữa  hư  không,  gậy  liền  rơi  trở  xuống, 
hoặc  gốc  chạm  đất,  hoặc  thân  chạm  đất,  hoặc  đầu  chạm  đất.  Cũng  vậy, 
nếu  Sa-môn,  Bà-la-môn  nào,  không  biết  như  thật  về  Khổ  Thánh  đế; 
không  biết  như  thật  về  Khổ  tập  Thánh  đế,  Khổ  diệt  Thánh  đế,  Khổ  diệt 
đạo  tích  Thánh  đế,  nên  biết,  Sa-môn,  Bà-la-môn  này,  hoặc  đọa  vào  địa 
ngục,  hoặc  đọa  vào  súc  sanh,  hoặc  đọa  vào  ngạ  quỷ.  Cho  nên  các  Tỳ- 
kheo  đối  với  bốn  Thánh  đế  này,  nếu  chưa  hiện  quán,  thì  phải  siêng 
năng  tìm  phương  tiện,  phát  khởi  ý  muôn  tích  cực,  tu  học  hiện  quán.  ” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Đức  Phật 
dạy,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  431.  TRƯỢNG  (2) 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  trú  trong  vườn  Trúc,  khu  Ca-lan-đà,  thành  Vương 


42'  Tức  tu  định.  Pacli:  samacdhiỏ  bhikkhave  bhacvetha. 
43'  Cây  gậy.  Pacli,  s.  56.  33.  Daòno. 
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xá.  Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Như  người  ném  gậy  lên  giữa  hư  không,  gậy  liền  rơi  trở  xuống, 
hoặc  rơi  xuống  đất  sạch,  hoặc  rơi  xuống  đất  không  sạch.  Cũng  vậy, 
nếu  Sa-môn,  Bà-la-môn  nào,  không  biết  như  thật  về  Khổ  Thánh  đế; 
không  biết  như  thật  về  Khổ  tập  Thánh  đế,  Khổ  diệt  Thánh  đế,  Khổ 
diệt  đạo  tích  Thánh  đế,  vì  không  biết  như  thật,  cho  nên  hoặc  sanh  vào 
đường  lành,  hoặc  sanh  vào  đường  ác.  Thế  nên  các  Tỳ-kheo  đối  với 
bốn  Thánh  đế,  nếu  chưa  hiện  quán,  phải  siêng  năng  tìm  phương  tiện, 
phát  khởi  ý  muốn  tích  cực,  tu  học  hiện  quán.” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Đức  Phật 
dạy,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  432.  NGŨ  TIẾT  LUÂN 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  trú  trong  vườn  Trúc,  khu  Ca-lan-đà,  thành  Vương 
xá.  Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Như  cái  bánh  xe  có  năm  tiết  liên  tục44.  Một  người  đại  lực  sĩ  có 
thể  quay  nhanh  bánh  xe  này.  Cũng  vậy,  nếu  Sa-môn,  Bà-la-môn  nào 
không  biết  như  thật  về  Khổ  Thánh  đế,  không  biết  như  thật  về  Khổ  tập 
Thánh  đế,  Khổ  diệt  Thánh  đế,  Khổ  diệt  đạo  tích  Thánh  đế,  sẽ  bị  luân 
hồi  trong  năm  đường,  xoay  vần  một  cách  nhanh  chóng;  hoặc  đọa  vào 
địa  ngục,  hoặc  đọa  vào  súc  sanh,  hoặc  đọa  vào  ngạ  quỷ,  hoặc  Trời, 
hoặc  Người,  rồi  lại  đọa  vào  đường  ác,  trường  kỳ  luân  chuyển.  Cho  nên 
Tỳ-kheo  nào  đối  với  bôn  Thánh  đế,  nếu  chưa  hiện  quán,  nên  siêng 
năng  tìm  phương  tiện,  phát  khởi  ý  muốn  tích  cực,  tu  học  hiện  quán.” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Đức  Phật 
dạy,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  433.  TĂNG  THƯỢNG  THUYẾT  PHÁP 

Tôi  nghe  như  vầy: 


Ngũ  tiết  tương  tục  luân  MI  ,  bánh  xe  có  năm  nan. 


44. 
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Một  thời,  Phật  trú  trong  vườn  Trúc,  khu  Ca-lan-đà,  thành  Vương 
xá.  Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Như  Lai,  ứng  Cúng,  Đẳng  Chánh  Giác  thuyết  pháp  tăng 
thượng45;  nghĩa  là  bôn  Thánh  đế  được  khai  thị,  được  thi  thiết,  được 
kiến  lập,  được  phân  biệt,  được  diễn  giải,  bày  hiển  hiện,  được  biểu  lộ46. 
Những  gì  là  bôn?  Đó  là  Khổ  Thánh  đế,  Khổ  tập  Thánh  đế,  Khổ  diệt 
Thánh  đế,  Khổ  diệt  đạo  tích  Thánh  đế.  Cho  nên,  Tỳ-kheo,  đôi  với  bôn 
Thánh  đế  này,  nếu  chưa  hiện  quán,  thì  nên  siêng  năng  tìm  phương 
tiện,  phát  khởi  ý  muốn  mãnh  liệt,  tu  học  hiện  quán.” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Đức  Phật 
dạy,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  434.  HIỆT  TUỆ 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  trú  trong  vườn  Trúc,  khu  Ca-lan-đà,  thành  Vương 
xá.  Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Thế  nào  là  hiệt  tuệ47?  Có  phải  là  biết  như  thật  về  Khổ  Thánh 
đế,  về  Khổ  tập  Thánh  đế,  Khổ  diệt  Thánh  đế,  Khổ  diệt  đạo  tích 
Thánh  đế,  hay  không  biết?” 

Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  theo  như  sự  hiểu  biết  của  chúng  con  về  những 
lời  dạy  của  Phật,  đối  với  bôn  Thánh  đế  mà  biết  như  thật,  thì  đó  gọi  là 
hiệt  tuệ.” 

Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Lành  thay!  Lành  thay!  Nếu  đối  với  bôn  Thánh  đế  mà  biết  như 
thật,  đó  gọi  là  hiệt  tuệ.  Cho  nên,  Tỳ-kheo,  đối  với  bốn  Thánh  đế  này, 
nếu  chưa  hiện  quán,  thì  nên  siêng  năng  tìm  phương  tiện,  phát  khởi  ý 
muốn  mãnh  liệt,  tu  học  hiện  quán.” 


45'  Tăng  thượng  thuyết  pháp  '/íTTkTT* /  “í  . 

46  Các  cách  thuyết  pháp  của  Phật,  Paoli:  a0cikkanana0  (tuyên  thuyết,  công  bố), 
desanao  (giáo  huấn,  chỉ  thị),  paóóaopanao  (thi  thiết,  quy  định),  vivaraòao  (khai 
thị,  khai  hiển),  vibhajana0  (phân  biệt,  phân  tích). 

47'  Hiệt  tuệ  \  /LycvLnhận  thức  lão  luyện,  sâu  sắc.  Paoli:  paònita. 
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Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Đức  Phật 
dạy,  hoan  hỷ  phụng  hành. 


M 
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KINH  435.  TU'ĐẠT48 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  tại  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước  Xá- 
vệ.  Bấy  giờ,  gia  chủ  Tu-đạt-đa49  đến  chỗ  Phật,  cúi  đầu  lễ  dưới  chân 
Phật,  rồi  ngồi  lui  qua  một  bên,  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  bốn  Thánh  đế  này  phải  hiện  quán  theo  thứ  lớp 
hay  phải  hiện  quán  tức  thời50?” 

Phật  bảo  gia  chủ: 

“Bốn  Thánh  đế  này  phải  hiện  quán  theo  thứ  lớp,  chứ  không  phải 
hiện  quán  tức  thời.” 

Phật  bảo  gia  chủ: 

“Nếu  có  người  bảo:  ‘Đôi  với  Khổ  Thánh  đế  chưa  hiện  quán  mà 
đối  với  Khổ  tập  Thánh  đế,  Khổ  diệt  Thánh  đế,  Khổ  diệt  đạo  tích 
Thánh  đế  có  thể  hiện  quán’,  lời  nói  này  không  đúng.  Vì  sao?  Vì  đối 
với  Khổ  Thánh  đế  nếu  chưa  hiện  quán  mà  đối  với  Khổ  tập  Thánh  đế, 
Khổ  diệt  Thánh  đế,  Khổ  diệt  đạo  tích  Thánh  đế  muôn  hiện  quán  thì 
điều  này  không  thể  có  được.  Cũng  giống  như  người  lấy  hai  lá  cây 
nhỏ51  xếp  lại  làm  đồ  đựng  nước  mang  đi  thời  không  thể  có  được.  Cũng 
vậy,  đối  với  Khổ  Thánh  đế  chưa  hiện  quán  mà  đối  với  Khổ  tập  Thánh 
đế,  Khổ  diệt  Thánh  đế,  Khổ  diệt  đạo  tích  Thánh  đế  muôn  hiện  quán,’ 
thì  điều  này  không  thể  có  được. 

“Như  có  người  lấy  lá  sen  kết  lại  làm  đồ  chứa  nước  đem  đi,  thì 
việc  này  có  thể  có  được.  Cũng  vậy,  này  gia  chủ,  đối  với  Khổ  Thánh 
đế  đã  hiện  quán  rồi,  thì  đối  với  Khổ  tập  Thánh  đế,  Khổ  diệt  Thánh  đế, 
Khổ  diệt  đạo  tích  Thánh  đế  có  thể  hiện  quán,’  điều  này  có  thể  có 
được.  Cho  nên,  gia  chủ,  đối  với  bôn  Thánh  đế  này,  nếu  chưa  hiện 
quán,  thì  nên  siêng  năng  tìm  phương  tiện,  phát  khởi  ý  muốn  mãnh  liệt, 
tu  học  hiện  quán.” 


48'  Tu-đạt,  tên  thật  của  ông  Cấp  cô  độc.  Pacli:  Sudatta. 

49-  Tu-đạt  trưởng  giả  Tữ  '<T  “  ‘á.  Pacli:  Sudatta-gahapati. 

50'  Tiệm  thứ  vô  gián  đẳng,  đốn  vô  gián  đẳng  t/  Tỵ  ŨT  y  ŨJỔ  Tỵ  ŨT. 
51'  Tế  diệp;  xem  cht.90,  kinh  397. 
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Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Đức  Phật 
dạy,  hoan  hỷ  phụng  hành. 


M 

KINH  436.  ĐIỆN  ĐƯỜNG  (l)52 

Như  điều  trưởng  giả  Tu-đạt  đã  hỏi  ở  kinh  trên,  có  Tỳ-kheo  khác 
hỏi  Đức  Phật,  cũng  được  nói  như  vậy.  Chỉ  có  sai  biệt  nơi  thí  dụ: 

“Như  có  con  đường  bôn  bậc  thềm  đi  lên  điện  đường.  Nếu  có 
người  nói:  ‘Không  cần  lên  bậc  thứ  nhất  mà  lên  ngay  bậc  thứ  hai,  thứ 
ba,  thứ  tư,  lên  điện  đường,’  thì  điều  này  không  thể  có  được.  Vì  sao? 
Phải  do  bậc  đầu  tiên  rồi  sau  đó  đến  bậc  thứ  hai,  bậc  thứ  ba,  bậc  thứ  tư 
để  lên  được  đến  điện  đường.  Cũng  vậy,  Tỳ-kheo  đối  với  Khổ  Thánh 
đế  chưa  hiện  quán  mà  đối  với  Khổ  tập  Thánh  đế,  Khổ  diệt  Thánh  đế, 
Khổ  diệt  đạo  tích  Thánh  đế  muốn  hiện  quán’,  thì  điều  này  không  thể 
có  được. 

“Này  Tỳ-kheo,  nếu  có  người  nói:  ‘Bằng  bốn  bậc  thềm  đưa  lên 
điện  đường,  nhưng  phải  do  từ  bậc  thềm  đầu,  rồi  sau  đó  đến  bậc  thứ 
hai,  bậc  thứ  ba,  bậc  thứ  tư  mới  lên  được  điện  đường,’  nói  như  vậy  thì 
mới  đúng.  Vì  sao?  Vì  phải  do  bậc  thềm  đầu  tiên,  sau  đó  mới  leo  lên 
bậc  thềm  thứ  hai,  thứ  ba,  thứ  tư  rồi  lên  được  điện  đường,  việc  này  có 
thể  có  được.  Cũng  vậy  Tỳ-kheo,  nếu  đối  với  Khổ  Thánh  đế  đã  hiện 
quán  rồi,  thì  tuần  tự  đối  với  Khổ  tập  Thánh  đế,  Khổ  diệt  Thánh  đế, 
Khổ  diệt  đạo  tích  Thánh  đế  có  thể  hiện  quán,’  nên  nói  như  vậy.  Vì 
sao?  Vì  đối  với  Khổ  Thánh  đế  đã  hiện  quán,  sau  đó  theo  thứ  lớp  đối 
với  Khổ  tập  Thánh  đế,  Khổ  diệt  Thánh  đế,  Khổ  diệt  đạo  tích  Thánh 
đế  hiện  quán,  việc  này  có  thể  có  được.” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Đức  Phật 
dạy,  hoan  hỷ  phụng  hành. 


M 


52. 


Pa0li,  s.  56.  44.  Ku0sea0ga0ra. 
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KINH  437.  ĐIỆN  ĐƯỜNG  (2) 

Như  Tỳ-kheo  đã  hỏi  ở  kinh  trên,  những  điều  Tôn  giả  A-nan  hỏi, 
Đức  Phật  cũng  dạy  như  vậy,  chỉ  có  thí  dụ  là  sai  khác,  Phật  bảo  A-nan: 

“Như  cái  thang  có  bôn  bậc  đưa  lên  điện  đường.  Nếu  có  người 
nói:  ‘Không  cần  nhờ  vào  bậc  ban  đầu  mà  lên  ngay  bậc  thứ  hai,  bậc 
thứ  ba,  bậc  thứ  tư  là  lên  được  diện  đường,’  thì  không  thể  có  được. 
Cũng  vậy  A-nan,  nếu  đối  với  Khổ  Thánh  đế  chưa  hiện  quán  mà  đối 
với  Khổ  tập  Thánh  đế,  Khổ  diệt  Thánh  đế,  Khổ  diệt  đạo  tích  Thánh 
đế  muôn  hiện  quán,’  điều  này  không  thể  có  được.  Vì  sao?  Vì  nếu  đối 
với  Khổ  Thánh  đế  chưa  hiện  quán  mà  đối  với  Khổ  tập  Thánh  đế, 
Khổ  diệt  Thánh  đế,  Khổ  diệt  đạo  tích  Thánh  đế  muốn  hiện  quán  thì 
không  thể  có  được. 

“Này  A-nan,  như  cái  thang  có  bốn  bậc  đưa  lên  điện  đường,  nếu 
có  người  nói:  ‘Phải  do  bậc  đầu  tiên,  sau  đó  mới  lên  bậc  thứ  hai,  thứ 
ba,  thứ  tư  rồi  lên  tới  điện  đường,’  nói  như  vậy  mới  đúng.  Vì  sao?  Vì 
phải  do  vào  bậc  đầu  tiên,  tuần  tự  lên  bậc  thứ  hai,  thứ  ba,  thứ  tư  rồi  mới 
tới  điện  đường,  thì  điều  này  có  thể  có  được.  Cũng  vậy,  A-nan  đối  với 
Khổ  Thánh  đế  đã  hiện  quán  rồi,  tuần  tự  đối  với  Khổ  tập  Thánh  đế, 
Khổ  diệt  Thánh  đế,  Khổ  diệt  đạo  tích  Thánh  đế  có  thể  hiện  quán;’ 
điều  này  có  thể  có  được.” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Đức  Phật 
dạy,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 


KINH  438.  CHÚNG  SANH53 
Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  tại  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước  Xá- 
vệ.  Bấy  giờ,  Thế  Tôn  nói  với  các  Tỳ-kheo: 

“Như  lấy  hết  cây  cỏ  trên  quả  đất  này,  dùng  làm  cây  thương54  và 


53  s.  56.  36.  Pa0ja0. 

■  Thương  ýAtrong  Khang  Hy,  từ  này  chỉ  tiếng  khua  của  châu  ngọc.  Có  lẽ  là  ỷ: 
Paơli:  suơla,  cây  giáo,  hay  cái  cọc  nhọn. 
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xâu  hết  tất  cả  các  loài  thủy  vật  trong  biển  lớn;  có  thể  xuyên  suốt  được 
tất  cả  không?” 

Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  không  thể  được.  Vì  sao?  Vì  những  con  vật  ở 
trong  biển  lớn  đủ  các  hình  tướng,  chủng  loại,  hoặc  có  loài  nhỏ  quá, 
không  thể  xâu  được,  hoặc  lớn  quá,  cũng  không  thể  xâu  được.” 

Phật  bảo  Tỳ-kheo: 

“Đúng  vậy,  đúng  vậy!  Chúng  sanh  giới  vô  số  vô  lượng.  Cho 
nên,  Tỳ-kheo,  đối  với  bôn  Thánh  đế  này,  nếu  chưa  hiện  quán,  thì 
nên  siêng  năng  tìm  phương  tiện,  phát  khởi  ý  muôn  mãnh  liệt,  tu  học 
hiện  quán.” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Đức  Phật 
dạy,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  439.  TUYẾT  SƠN55 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  trú  trong  vườn  Trúc,  khu  Ca-lan-đà,  thành  Vương 
xá.  Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  cầm  một  cục  sạn56,  rồi  hỏi  các  Tỳ-kheo: 

“Các  ông  nghĩ  sao?  Sạn  trong  tay  Ta  đây  là  nhiều  hay  sạn  ở  núi 
Tuyết  lớn  nhiều?” 

Tỳ-kheo  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  sạn  trong  tay  của  Thế  Tôn  rất  ít,  còn  sạn  ở  núi 
Tuyết  thì  nhiều  trăm,  muôn  ngàn,  ức,  vô  lượng,  không  thể  dùng  toán 
số,  thí  dụ  để  so  sánh  được.” 

Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Những  chúng  sanh  mà  biết  như  thật  Khổ  Thánh  đế,  biết  như 
thật  Khổ  tập  Thánh  đế,  Khổ  diệt  Thánh  đế,  Khổ  diệt  đạo  tích  Thánh 
đế  thì  ít  như  sạn  ở  trong  tay  Ta  đang  cầm.  Còn  những  chúng  sanh  kia 
mà  không  biết  như  thật  đối  với  Khổ  Thánh  đế,  không  biết  như  thật 


51  s.  56.  49-50.  Sineru. 

56'  Hán:  thổ  thạch  0ỵ  ĩ  Paoli,  Phật  so  sánh  bảy  viên  sỏi  nhỏ  bằng  hạt  cải  (satta 
muggamattiyo  paosaoòakkharao)  và  núi  chúa  Tu-di  (Sineru). 
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Khổ  tập  Thánh  đế,  Khổ  diệt  Thánh  đế,  Khổ  diệt  đạo  tích  Thánh  đế  thì 
nhiều  như  sạn  ở  núi  Tuyết,  nhiều  đến  vô  lượng.  Cho  nên,  Tỳ-kheo,  đối 
với  bốn  Thánh  đế  này,  nếu  chưa  hiện  quán,  thì  nên  siêng  năng  tìm 
phương  tiện,  phát  khởi  ý  muốn  tích  cực,  tu  học  hiện  quán.” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Đức  Phật 
dạy,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  440.  HỒ  TRÌ  ĐANG57 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  trú  trong  vườn  Trúc,  khu  Ca-lan-đà,  thành  Vương 
xá.  Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Như  ao  hồ,  sâu  rộng  năm  mươi  do  tuần,  nước  đầy  tràn.  Nếu  có 
người  dùng  một  sợi  tóc,  hoặc  sợi  lông,  hoặc  đầu  ngón  tay  thấm  vào 
nước  hồ  này  cho  đến  ba  lần,  thì  thế  nào,  này  các  Tỳ-kheo,  giọt  nước 
thấm  của  người  kia  nhiều  hay  nước  trong  hồ  nhiều?” 

Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  nước  trên  sợi  tóc,  sợi  lông,  hay  dầu  ngón  tay 
của  người  này  rất  ít,  còn  nước  trong  hồ  thì  nhiều  vô  lượng,  vô  số  cho 
đến  không  thể  dùng  toán  số,  thí  dụ  để  so  sánh  được.” 

Phật  bảo  Tỳ-kheo: 

“Nhiều  như  nước  trong  hồ  lớn,  nhiều  vô  lượng,  là  gốc  rễ  khổ 
bị  cắt  đứt  như  cây  đa  la  bị  chặt  ngọn,  thành  các  pháp  không  tái 
sanh  trong  tương  lai,  mà  đa  văn  Thánh  đệ  tử  đoạn  trừ  khi  thành  tựu 
kiến  đế58,  đắc  Thánh  đạo  quả.  Những  gì  còn  sót  chưa  đoạn  tận,  chỉ 
ít  như  nước  đầu  sợi  tóc,  sợi  lông,  ngón  tay  của  người  kia  mà  thôi. 
Cho  nên,  Tỳ-kheo,  đối  với  bôn  Thánh  đế  này,  nếu  chưa  hiện  quán, 
thì  nên  siêng  năng  tìm  phương  tiện,  phát  khởi  ý  muôn  tích  cực,  tu 
học  hiện  quán.” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Đức  Phật 


57'  Thí  dụ  về  ao  hồ  và  các  thứ  khác  nữa.  Paoli,  s.  56.  52.  Pokkharaòì. 

58-  Kiến  đế,  thấy  được  Thánh  đế.  Paoli:  ariyasaovakassa  diaoaohisampanassa 
puggalassa  abhisametaovino,  đối  với  Thánh  đệ  tử  đã  thành  tựu  kiến,  đã  đắc  hiện 
quán  (Đây  chỉ  Thánh  giả  Tu-đà-hoàn). 
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dạy,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

Như  ví  dụ  hồ  nước  lớn,  cũng  vậy  những  ví  dụ  về  hồ  Tát-la-đa-tra- 
ca,  Hằng-già,  Da-phù-na,  Tát-la-du,  Y-la-bạt-đề,  Ma-hê59,  cùng  bốn 
biển  lớn  cũng  nói  như  trên. 

M 

KINH  441.  THỔ60 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  tại  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước  Xá- 
vệ.  Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  tay  cầm  một  hòn  đất,  lớn  bằng  trái  lê61,  bảo 
các  Tỳ-kheo: 

“Thế  nào,  các  Tỳ-kheo,  hòn  đất  trong  tay  Ta  nhiều  hay  đất  trong 
núi  Tuyết  nhiều?” 

Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật: 

“Thưa,  hòn  đất  trong  tay  Thế  Tôn  rất  ít,  còn  đất  tại  núi  chúa 
Tuyết  thì  thật  nhiều,  nhiều  đến  trăm  ngàn  ức  na  do  tha,  cho  đến  không 
thể  dùng  toán  số,  thí  dụ  để  so  sánh  được.  ” 

Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Những  chúng  sanh  mà  biết  như  thật  Khổ  Thánh  đế,  biết  như 
thật  Khổ  tập  Thánh  đế,  Khổ  diệt  Thánh  đế,  Khổ  diệt  đạo  tích  Thánh 
đế  cũng  ít  như  hòn  đất  Ta  đang  cầm  ở  trong  tay.  Những  chúng  sanh  mà 
không  biết  như  thật  khổ  Thánh  đế,  không  biết  như  thật  Khổ  tập  Thánh 
đế,  Khổ  diệt  Thánh  đế,  Khổ  diệt  đạo  tích  Thánh  đế,  nhiều  hơn  đất  ở 
núi  chúa  Tuyết.  Cho  nên,  Tỳ-kheo,  đối  với  bôn  Thánh  đế  này,  nếu 
chưa  hiện  quán,  thì  nên  siêng  năng  tìm  phương  tiện,  phát  khởi  ý  muôn 
tích  cực,  tu  học  hiện  quán.” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Đức  Phật 
dạy,  hoan  hỷ  phụng  hành. 


59'  Tên  các  con  sông  lớn  ở  An  Độ:  Sambejja,  Gaígao,  Yamunao,  Aciravatì,  Sarabhuo, 
Mahì. 

“■  Đất.  Paoli,  S.56.  55-60.  Pathavì.v.v... 

61  Paoli:  satta  kolaaaaahimattiyo  guôikao,  hòn  đất  lớn  bằng  hạt  của  quả  táo. 
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Như  núi  chúa  Tuyết.  Cũng  vậy  các  ví  dụ  về  núi  Ni-dân-đà-la,  Tỳ- 
na-đa-ca,  Mã-nhĩ,  Thiện  kiến,  Khư-đề-la-ca,  Y-sa-đà-la,  Du-kiền-đà-la, 
Tu-di  sơn  vương62  và  đất  đai  trên  đại  địa  cũng  lại  như  vậy.  Như  dụ  trái 
lê,  cũng  vậy  các  ví  dụ  trái  A-ma-lặc-ca,  Bạt-đà-la,  Ca-la-ca,  quả  đậu, 
cho  đến  ví  dụ  tép  tỏi  cũng  nói  như  vậy. 

M 

KINH  442.  TRẢO  GIÁP63 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  tại  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước  Xá- 
vệ.  Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  dùng  trong  móng  tay  khự  một  ít  đất,  rồi  nói 
với  các  Tỳ-kheo: 

“Các  ông  nghĩ  thế  nào,  đất  trên  móng  tay  Ta  nhiều,  hay  đất  ở 
đại  địa  này  nhiều?” 

Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  đất  trong  móng  tay  của  Thế  Tôn  là  rất  ít,  ít  lắm, 
còn  đất  ở  đại  địa  thì  nhiều  vô  lượng,  cho  đến  không  thể  dùng  toán  số, 
hay  thí  dụ  để  so  sánh  được.” 

Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Cũng  như  vậy,  thân  hình  các  chúng  sanh  mà  có  thể  thấy  được 
thì  như  đất  trên  móng  tay;  còn  thân  hình  của  chúng  sanh  vi  tế  không 
thể  thấy  được  nhiều  như  đất  trên  đại  địa.  Cho  nên,  Tỳ-kheo,  đôi  với 
bôn  Thánh  đế,  nếu  chưa  hiện  quán,  thì  nên  siêng  năng  tìm  phương 
tiện,  phát  khởi  ý  muốn  tích  cực,  tu  học  hiện  quán.” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Đức  Phật 
dạy,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

Như  đất  liền  nói  trên,  về  thủy  tánh  cũng  lại  như  vậy. 

Các  kỉnh  khác  tương  tợ:64 


62  Pa0li,  núi  Tudi  (Sineru)  và  7  núi  chung  quanh:  Nemindhara,  Vinataka,  Assakaòòa, 
Sudassana,  Karavìka,  ìsadhara,  Yugandhara. 

63  Móng  tay.  Pacli,  s.  56.  51.  Nakkhasikho. 

64'  Tóm  tắt  có  ba  mUdi  kinh. 
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-  “ít  như  đất  trên  móng  tay,  cũng  vậy,  những  chúng  sanh  được 
sanh  ra  trong  cõi  người; 

-  “Loại  không  ctược  làm  người  cũng  như  đất  đại  địa. 

-  “Những  chúng  sanh  được  sanh  ra  nơi  có  văn  minh  (đô  thị )  cũng 
như  đất  dính  trên  móng  tay; 

-  “ Được  sanh  ra  nơi  biên  địa  cũng  như  đất  trên  đại  địa. 

-  “Người  thành  tựu  Thánh  tuệ  nhãn  cũng  như  đất  trên  móng  tay; 

-  “Người  không  thành  tựu  Thánh  tuệ  nhãn  cũng  như  đất  ở  đại  địa. 

-  “Những  chúng  sanh  biết  được  pháp  luật  này,  cũng  như  đất  dính 
trên  móng  tay; 

-  “Chúng  sanh  không  biết  pháp  luật  cũng  như  đất  ở  đại  địa. 

-  “Như  biết,  cũng  vậy:  biết  bình  đẳng,  biết  khắp  tất  cả,  chánh 
tưởng,  chánh  giác,  chánh  giải,  pháp  hiện  quán  cũng  như  vậy. 

-  “Những  chúng  sanh  biết  có  cha  mẹ,  thì  cũng  như  đất  dính  trên 
móng  tay; 

-  “Số  chúng  sanh  không  biết  đến  có  mẹ  cha  cũng  như  đất  ở  đại 

địa. 

-  “Những  chúng  sanh  biết  có  bậc  tôn  trưởng  của  dòng  Sa-môn, 
Bà-la-môn  và  làm  những  điều  cần  làm  phước  đời  này,  đời  khác,  sợ  tội 
thường  bố  thí,  ăn  chay  giữ  giới  thì  cũng  như  đất  dính  trên  đầu  móng 
tay; 

-  “Số  chúng  sanh  không  biết  có  bậc  tôn  trưởng  của  dòng  Sa-môn, 
Bà-la-môn,  làm  những  điều  phước  cần  ở  đời  này,  đời  khác,  sợ  tội  lỗi 
thường  bố  thí,  ăn  chay,  giữ  giới  thì  cũng  như  đất  ở  đại  địa. 

-  “Những  chúng  sanh  không  sát  sanh,  không  trộm  cắp,  không  tà 
dâm,  không  vọng  ngữ,  không  nói  hai  lưỡi,  không  ác  khẩu,  không  nói 
thêu  dệt  thì  cũng  như  đất  trên  móng  tay; 

-  “Số  chúng  sanh  không  giữ  gìn  giới  luật  thì  cũng  như  đất  ở  đại 

địa. 

-  “Cũng  vậy,  những  chúng  sanh  lìa  tham  nhuế,  tà  kiến  và  chúng 
sanh  không  lìa  tham  nhuế,  tà  kiến  cũng  nói  như  vậy. 

-  “Những  chúng  sanh  không  sát  sanh,  không  trộm  cắp,  không 
tà  dâm,  không  vọng  ngữ,  không  uống  rượu,  ít  như  đất  dính  trên 
móng  tay; 
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-  “SỐ  chúng  sanh  không  giữ  gìn  năm  giới  nhiều  như  đất  ở  đại 

địa. 

-  “Những  chúng  sanh  giữ  gìn  tám  giới  thì  cũng  như  đất  dính  trên 
móng  tay; 

-  “Số  chúng  sanh  không  giữ  gìn  tám  giới  thì  cũng  như  đất  ở  ctại 

địa. 

-  “Những  chúng  sanh  giữ  gìn  mười  điều  lành  thì  cũng  như  đất 
trên  móng  tay; 

-  “Số  chúng  sanh  không  giữ  mười  điều  lành  thì  cũng  như  đất  ở  đại 

địa. 

-  “Những  chúng  sanh  từ  địa  ngục,  sau  khi  chết  rồi  được  sanh  làm 
người  thì  cũng  như  đất  dính  trên  móng  tay; 

-  “Số  chúng  sanh  từ  địa  ngục  sau  khỉ  chết  trở  lại  sanh  vào  địa 
ngục,  hoặc  súc  sanh,  hay  ngạ  quỷ  thì  cũng  như  đất  ở  dại  địa. 

-  “Những  chúng  sanh  từ  địa  ngục  sau  khi  chết  được  sanh  lên  cõi 
trời  thì  cũng  như  đất  dính  trên  móng  tay; 

-  “Số  chúng  sanh  từ  địa  ngục,  hoặc  súc  sanh,  hay  ngạ  quỷ  sau  khi 
chết  trở  lại  sanh  vào  địa  ngục,  ngạ  quỷ,  súc  sanh  thì  cũng  như  đất  ở  đại 
địa. 

-  “Những  chúng  sanh  ở  loài  người  sau  khi  chết  rồi  sanh  trở  lại 
làm  người  thì  cũng  như  đất  dính  trên  móng  tay; 

-  “Số  chúng  sanh  ở  loài  người  sau  khỉ  chết  sanh  vào  địa  ngục, 
ngạ  quỷ,  súc  sanh  thì  cũng  như  đất  ở  đại  địa. 

-  “Những  chúng  sanh  từ  cõi  trời  sau  khi  chết  trở  lại  sanh  vào  cõi 
Trời  thì  cũng  như  đất  dính  trên  móng  tay; 

-  “Số  chúng  sanh  ở  cõi  Trời  sau  khỉ  chết  sanh  vào  địa  ngục,  ngạ 
quỷ,  súc  sanh  thì  cũng  như  đất  ở  dại  địa.  ” 

M 

KINH  443.  TỨ  THÁNH  ĐẾ  DĨ  SANH 
Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  tại  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước  Xá- 
vệ.  Bấy  giờ,  Thế  Tôn  nói  với  các  Tỳ-kheo: 
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“Trước  kia,  khi  Ta  chưa  nghe  pháp,  đã  có  được  chánh  tư  duy 
rằng,  ‘Đây  là  Khổ  Thánh  đế’,  chánh  kiến  đã  phát  sanh;  ‘Đây  là  Khổ 
tập  Thánh  đế,  đây  là  Khổ  diệt  Thánh  đế,  đây  là  Khổ  diệt  đạo  tích 
Thánh  đế’,  chánh  kiến  đã  phát  sanh.” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Đức  Phật 
dạy,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

Như  kỉnh  nói  về  đã  sanh.  Cũng  vậy,  đang  sanh,  sẽ  sanh;  kỉnh 
nói  về  khởi,  tập,  cận  (gần),  tu,  tu  nhiều,  xúc,  tác  chứng  cũng  như 

_ .  65 

vạy . 

M 

KINH  444.  NHÃN  DƯỢC  HOÀN66 
Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  tại  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước  Xá- 
vệ.  Bấy  giờ,  Thế  Tôn  nói  với  các  Tỳ-kheo: 

“Như  viên  thuốc  chữa  mắt,  rộng  sâu  một  do  tuần67.  Nếu  có  người 
nào  lấy  viên  thuốc  này  đặt  vào  trong  mỗi  mỗi  giới68,  có  thể  khiến  cho 
hết  nhanh  chóng69,  nhưng  đối  với  các  giới  kia  cũng  không  thể  cùng 
biên  tế  của  nó  được.  Nên  biết,  số  lượng  các  giới  nhiều  đến  vô  lượng. 
Cho  nên,  Tỳ-kheo,  hãy  học  giới  loại  thiện.  Đối  với  chủng  loại  sai  biệt 
của  giới  thiện,  hãy  học  như  vậy.” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Đức  Phật 
dạy,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 


65-  Tóm  tắt  có  chín  kinh. 

66'  An  Thuận,  tụng  iii  Tạp  nhân,  “5.  Tương  ưng  Giới”,  gồm  ba  mươi  bảy  kinh,  Đại 
Chánh  hai  mươi  hai  kinh:  444-465.  phần  lớn  tương  đương  Paơli,  S.14.  Dhaơtu- 
saỏyutta,  Viên  thuốc  chữa  mắt. 

67  Ý  nói,  số  lượng  viên  thuốc  được  tập  hợp  lại. 

68  Chỉ  cách  tính  số  lượng:  mỗi  giới  loại  (chủng  loại)  đặt  một  viên. 

69  Số  viên  thuốc  hết  nhanh,  nhưng  số  giới  chưa  hết. 
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KINH  445.  BỈ  TÂM™ 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà  thuộc 
nước  Xá-vệ,  thì  bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Chúng  sanh  thường  tụ  hội  theo  giới,  hòa  hợp  với  giới71.  Thế  nào 
là  chúng  sanh  thường  tụ  hội  cảnh  giới?  Khi  chúng  sanh  hành  tâm  bất 
thiện  thì  cùng  tụ  hội  với  cảnh  giới  bất  thiện72.  Khi  tâm  hành  thiện  thì 
cùng  tụ  hội  với  giới  thiện.  Thiện  tâm  đi  cùng  với  thiện  giới.  Thắng 
tâm  đi  cùng  thắng  giới.  Tâm  hèn  cùng  đi  với  giới  hèn.  Cho  nên,  Tỳ- 
kheo,  hãy  học  như  vậy,  chủng  loại  sai  biệt  của  giới  thiện.  ” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Đức  Phật 
dạy,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  446.  KỆ  (l)73 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  tại  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước  Xá- 
vệ.  Bấy  giờ,  Thế  Tôn  nói  với  các  Tỳ-kheo: 

Nói  đầy  đủ  như  trên,  chỉ  khác  là  nói  thêm  bài  kệ  này: 

Thường  hợp  nên  thường  sanh, 

Lìa  nhau,  thì  sanh  dứt. 

Như  người  ôm  gỗ  nhỏ, 

Mà  vào  trong  biển  lớn; 

Người,  gỗ  đều  bị  chìm. 

Biếng  nhác  cũng  như  vậy. 

Nên  lìa  xa  biếng  nhác; 


70-  Tâm  hèn  mọn.  Pa0li,  s.  14.  14.  Hina0dhimutti  (Ý  chí  hèn  kém). 

71  Paoli:  dhaotusova  bhikkhave  sattao  saỏsandanti  samenti,  chúng  sanh  giao  tiếp 
theo  giới,  tập  họp  theo  giới,  ở  đây,  giới  hay  giới  loại  được  hiểu  là  tính  chất  (đồng 
loại  tướng  quần). 

72  Paoli:  hìnaodhimuttikao  hìnaodhimuttikehi  saddhiỏ...,  bản  tánh  thấp  hèn  thì  đi  với 
bản  tánh  thấp  hèn. 

73'  Paoli,  s.  14.  16.  Sagathao. 
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Siêng  năng  hạng  thấp  hèn. 
Hiền  thánh  không  giải  đãi; 
An  trụ  nơi  viễn  ly, 

Thiền  tinh  tấn  ân  cần, 

Vượt  qua  dòng  sanh  tử. 
Như  sơn  gặp  lụa  trắng; 

Lửa  gặp  gió  cháy  bừng, 
Ngọc  và  sữa  cùng  sắc; 
Chúng  sanh  cùng  theo  giới, 
Tương  tợ  thì  hòa  hợp, 

Tăng  trưởng  cũng  như  vậy. 

M 


KINH  447.  HÀNH74 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  trú  trong  vườn  Trúc,  khu  Ca-lan-đà,  thành  Vương 
xá.  Bấy  giờ,  Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Chúng  sanh  thường  tụ  hội  theo  giới,  hòa  hợp  với  giới75.  Thế  nào 
là  chúng  sanh  thường  tụ  hội  cảnh  giới?  Khi  chúng  sanh  hành  tâm  bất 
thiện  thì  cùng  tụ  hội  với  cảnh  giới  bất  thiện.  Khi  tâm  hành  thiện  thì 
cùng  tụ  hội  với  giới  thiện.  Thiện  tâm  đi  cùng  với  thiện  giới.  Thắng 
tâm  đi  cùng  thắng  giới. 

Bấy  giờ,  Tôn  giả  Kiều-trần-như  cùng  với  nhiều  Tỳ-kheo  đang  đi 
kinh  hành  gần  đó.  Tất  cả  đều  là  những  Đại  đức,  Thượng  tọa,  đa  văn, 
xuất  gia  đã  lâu,  tu  tập  đầy  đủ  phạm  hạnh. 

Lại  có  Tôn  giả  Đại  Ca-diếp  cùng  với  nhiều  Tỳ-kheo  cũng  đi 
kinh  hành  gần  đó.  Tất  cả  đều  ít  muốn,  biết  đủ,  đầu  đà,  khổ  hạnh, 
không  chứa  đồ  dư. 

Tôn  giả  Xá-lợi-phất  cùng  với  nhiều  Tỳ-kheo  cũng  đi  kinh  hành 
gần  đó.  Tất  cả  đều  là  những  bậc  Đại  trí  biện  tài. 

Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên  cùng  với  nhiều  Tỳ-kheo  cũng  đi  kinh 


74'  s.  14.  15.  Kammaỏ. 
75  Xem  cht.71,  kinh  445. 
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hành  gần  đó.  Tất  cả  đều  là  những  bậc  có  sức  thần  thông  lớn. 

Tôn  giả  A-na-luật-đà  cùng  với  nhiều  Tỳ-kheo  cũng  đi  kinh  hành 
gần  đó.  Tất  cả  đều  được  thiên  nhãn  sáng  suốt. 

Bấy  giờ,  cũng  có  Tôn  giả  Nhị-thập-ức-nhĩ,  cùng  với  nhiều  Tỳ- 
kheo  cũng  đi  kinh  hành  gần  đó.  Tất  cả  đều  dõng  mãnh,  tinh  tấn, 
chuyên  cần  tu  hành. 

Lại  có  Tôn  giả  Đà-phiêu  cùng  với  nhiều  Tỳ-kheo  cũng  đi  kinh 
hành  gần  đó.  Tất  cả  đều  vì  đại  chúng  sửa  sang  các  thứ  cúng  dường 
đầy  đủ. 

Tôn  giả  Ưu-ba-ly  cùng  với  nhiều  Tỳ-kheo  cũng  đi  kinh  hành  gần 
đó.  Tất  cả  đều  thông  đạt  luật  hạnh. 

Tôn  giả  Phú-lâu-na  cùng  với  nhiều  Tỳ-kheo  cũng  đi  kinh  hành 
gần  đó.  Tất  cả  đều  là  những  bậc  biện  tài,  thuyết  pháp. 

Lại  có  Tôn  giả  Ca-chiên-diên  cùng  với  nhiều  Tỳ-kheo  cũng  đi 
kinh  hành  gần  đó.  Tất  cả  đều  có  khả  năng  phân  biệt  các  kinh,  khéo 
nói  pháp  tướng. 

Khi  đó  cũng  có  Tôn  giả  A-nan  cùng  với  nhiều  Tỳ-kheo  đi  kinh 
hành  gần  đó.  Tất  cả  đều  là  những  bậc  tổng  trì  đa  văn. 

Lại  có  Tôn  giả  La-hầu-la  cùng  với  nhiều  Tỳ-kheo  cũng  đi  kinh 
hành  gần  đó.  Tất  cả  đều  khéo  giữ  gìn  luật  hạnh. 

Khi  đó  cũng  có  Tôn  giả  Đề-bà-đạt-đa  cùng  với  nhiều  Tỳ-kheo 
đang  đi  kinh  hành  gần  đó.  Tất  cả  đều  huân  tập  nhiều  ác  hạnh. 

Đó  gọi  là  Tỳ-kheo  thường  cùng  đi  và  hòa  hợp  với  nhau.  Cho 
nên,  Tỳ-kheo,  nên  khéo  phân  biệt  các  giới  loại  sai  biệt.” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Đức  Phật 
dạy,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  448.  KỆ  (2)76 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  trú  trong  vườn  Trúc,  khu  Ca-lan-đà,  thành  Vương 
xá. 


76. 


Như  kinh  486. 
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Nói  đầy  đủ  như  kinh  trên.  Phật  liền  nói  kệ: 

Thường  hợp  nên  thường  sanh, 

Lìa  nhau,  thì  sanh  dứt. 

Như  người  ôm  gỗ  nhỏ, 

Mà  vào  trong  biển  lớn; 

Người,  gỗ  đều  bị  chìm. 

Biếng  nhác  cũng  như  vậy. 

Nên  lìa  xa  biếng  nhác; 

Siêng  năng  hạng  thấp  hèn. 

Hiền  thánh  không  giải  đãi; 

An  trụ  nơi  viễn  lỵ, 

Thiền  tinh  tấn  ân  cần, 

Vượt  qua  dòng  sanh  tử. 

Như  sơn  gặp  lụa  trắng; 

Lửa  gặp  gió  cháy  bừng, 

Ngọc  và  sữa  cùng  sắc; 

Chúng  sanh  lùng  theo  giới, 

Tương  tợ  thì  hòa  hợp, 

Tăng  trưởng  cũng  như  vậy. 

M 

KINH  449.  GIỚI  HÒA  HỢP77 
Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  tại  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước  Xá- 
vệ.  Bấy  giờ,  Thế  Tôn  nói  với  các  Tỳ-kheo: 

“Chúng  sanh  thường  tụ  hội  theo  giới,  hòa  hợp  với  giới.  Nói  đầy 
đủ  như  trên...  cho  đến, 

“Thắng  tâm  đi  cùng  thắng  giới.  Tâm  hèn  cùng  đi  với  giới  hèn. 
Khi  sát  sanh  thì  đi  cùng  giới  sát  sanh.  Khi  tâm  trộm  cắp,  tà  dâm,  vọng 
ngữ,  uống  rượu  thì  đi  cùng  giới  trộm  cắp,  tà  dâm,  vọng  ngữ,  uống 
rượu.  Khi  tâm  không  sát  sanh  đi  cùng  giới  không  sát  sanh.  Khi  tâm 
không  trộm  cắp,  không  tà  dâm,  không  vọng  ngữ,  không  uống  rượu  đi 


77  s.  14.  12.  Sanida0naỏ. 
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cùng  giới  không  trộm  cắp,  không  tà  dâm,  không  vọng  ngữ,  không 
uống  rượu.  Cho  nên,  Tỳ-kheo,  phải  khéo  phân  biệt  các  giới  loại  sai 
biệt  ” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Đức  Phật 
dạy,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 
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KINH  450.  TINH  TẤN 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  tại  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước  Xá- 
vệ.  Bấy  giờ,  Thế  Tôn  nói  với  các  Tỳ-kheo: 

“Chúng  sanh  thường  tụ  hội  theo  giới,  hòa  hợp  với  giới.  Khi  bất 
tín  thì  đi  cùng  giới  bất  tín.  Khi  phạm  giới  thì  đi  cùng  giới  phạm  giới. 
Khi  không  tàm  không  quý  thì  đi  cùng  giới  không  tàm  không  quý.  Khi 
có  lòng  tín  thì  đi  cùng  giới  có  tín.  Khi  trì  giới  thì  đi  cùng  giới  trì  giới. 
Khi  tâm  có  tàm  có  quý  thì  đi  cùng  giới  có  tàm  có  quý.  Cho  nên,  Tỳ- 
kheo,  phải  khéo  phân  biệt  các  giới  loại  sai  biệt.” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Đức  Phật 
dạy,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

Như  tín  hay  bất  tín.  Cũng  vậy:  tinh  tấn  hay  không  tỉnh  tấn,  thất 
niệm  hay  không  thất  niệm,  chánh  thọ  hay  không  chánh  thọ,  đa  văn  hay 
thiểu  văn,  xan  lẫn  hay  bố  thí,  ác  tuệ  hay  thiện  tuệ,  khó  nuôi  hay  dễ 
nuôi,  khó  thỏa  mãn  hay  dễ  thỏa  mãn,  ham  muốn  nhiều  hay  ham  muốn 
ít,  biết  đủ  hay  không  biết  đủ,  điều  phục  hay  không  điều  phục,  tất  cả  đều 
đi  cùng  giới  đó.  Như  kinh  trên  đã  nói  đầy  đủ.78 

M 

KINH  451.  GIỚI79 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  tại  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước  Xá- 
vệ.  Bấy  giờ,  Thế  Tôn  nói  với  các  Tỳ-kheo: 

“Hôm  nay  Ta  sẽ  nói  về  các  chủng  loại  sai  biệt  của  giới80.  Hãy 
lắng  nghe  và  suy  nghĩ  kỹ,  Ta  sẽ  vì  các  ông  mà  nói. 

“Thế  nào  là  các  giới?  Nhãn  giới,  sắc  giới,  nhãn  thức  giới;  nhĩ 
giới,  thanh  giới,  nhĩ  thức  giới;  tỷ  giới,  hương  giới,  tỷ  thức  giới;  thiệt 
giới,  vị  giới,  thiệt  thức  giới;  thân  giới,  xúc  giới,  thân  thức  giới;  ý  giới, 


78-  Tóm  tắt  mười  một  kinh. 

79  s.  14.  1 .  Dha0tu. 

80  Chủng  chủng  giới  “  *  Paoli:  dhaotunaonattaỏ,  sự  đa  dạng  của  giới  (loại). 
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pháp  giới,  ý  thức  giới.  Đó  gọi  là  các  thứ  giới.” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Đức  Phật 
dạy,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 


KINH  452.  XÚC  (l)81 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  tại  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước  Xá- 
vệ.  Bấy  giờ,  Thế  Tôn  nói  với  các  Tỳ-kheo: 

“Do  duyên  các  chủng  loại  sai  biệt  giới  nên  sanh  ra  các  chủng 
loại  sai  biệt  xúc.  Do  duyên  các  chủng  loại  sai  biệt  xúc  nên  sanh  ra  các 
chủng  loại  sai  biệt  thọ.  Do  duyên  các  chủng  loại  sai  biệt  thọ  nên  sanh 
ra  các  chủng  loại  sai  biệt  ái. 

“Thế  nào  là  các  chủng  loại  sai  biệt  giới?  Mười  tám  giới:  nhãn 
giới,  sắc  giới,  nhãn  thức  giới...  cho  đến  ý  giới,  pháp  giới,  ý  thức  giới. 
Đó  gọi  là  các  chủng  loại  sai  biệt  của  giới. 

“Thế  nào  là  do  duyên  các  chủng  loại  sai  biệt  giới  nên  sanh  ra 
các  chủng  loại  sai  biệt  xúc...  cho  đến,  thế  nào  là  do  duyên  các  chủng 
loại  sai  biệt  của  thọ  nên  sanh  ra  các  chủng  loại  sai  biệt  của  ái?  Do 
duyên  nhãn  giới  nên  sanh  ra  nhãn  xúc.  Do  duyên  nhãn  xúc  nên  sanh 
ra  nhãn  thọ.  Do  duyên  nhãn  thọ  nên  sanh  ra  nhãn  ái.  Cũng  vậy,  đối 
với  nhĩ,  tỷ,  thiệt,  thân,  ý,  giới  làm  duyên  nên  sanh  ra  ý  xúc.  Do  duyên 
ý  xúc  nên  sanh  ra  ý  thọ.  Do  duyên  ý  thọ  sanh  ra  ý  ái. 

“Này  các  Tỳ-kheo,  không  phải  do  duyên  các  chủng  loại  sai  biệt 
của  ái  nên  sanh  ra  các  chủng  loại  sai  biệt  của  thọ.  Không  phải  do 
duyên  các  chủng  loại  sai  biệt  của  thọ  nên  sanh  ra  các  chủng  loại  sai 
biệt  của  xúc.  Không  phải  do  duyên  các  chủng  loại  sai  biệt  của  xúc 
nên  sanh  ra  các  chủng  loại  sai  biệt  của  giới.  Chính  là  do  duyên  các 
chủng  loại  sai  biệt  của  giới  nên  sanh  ra  các  chủng  loại  sai  biệt  của 
xúc.  Do  duyên  các  chủng  loại  sai  biệt  của  xúc  nên  sanh  ra  các  chủng 
loại  sai  biệt  của  thọ.  Do  duyên  các  chủng  loại  sai  biệt  của  thọ  nên 
sanh  ra  các  chủng  loại  sai  biệt  của  ái.  Này  các  Tỳ-kheo,  đó  gọi  là  do 
duyên  các  chủng  loại  sai  biệt  của  giới  nên  sanh  ra  các  chủng  loại  sai 


81  s.  14.  2-5.  Samphassa,  v.v... 
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biệt  của  xúc.  Do  duyên  các  chủng  loại  sai  biệt  của  xúc  nên  sanh  ra  các 
chủng  loại  sai  biệt  của  thọ.  Do  duyên  các  chủng  loại  sai  biệt  của  thọ 
nên  sanh  ra  các  chủng  loại  sai  biệt  của  ái.” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Đức  Phật 
dạy,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 


KINH  453.  XÚC  (2) 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  tại  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước  Xá- 
vệ.  Bấy  giờ,  Thế  Tôn  nói  với  các  Tỳ-kheo: 

“Do  duyên  các  chủng  loại  sai  biệt  giới  nên  sanh  ra  các  chủng 
loại  sai  biệt  xúc.  Do  duyên  các  chủng  loại  sai  biệt  xúc  nên  sanh  ra  các 
chủng  loại  sai  biệt  thọ.  Do  duyên  các  chủng  loại  sai  biệt  thọ  nên  sanh 
ra  các  chủng  loại  sai  biệt  ái. 

“Thế  nào  là  các  chủng  loại  sai  biệt  giới?  Mười  tám  giới:  nhãn 
giới,  sắc  giới,  nhãn  thức  giới,...  cho  đến,  ý  giới,  pháp  giới,  ý  thức  giới. 
Đó  gọi  là  các  chủng  loại  sai  biệt  của  giới. 

“Thế  nào  là  do  duyên  các  chủng  loại  sai  biệt  giới  nên  sanh  ra 
các  chủng  loại  sai  biệt  xúc;  do  duyên  các  chủng  loại  sai  biệt  xúc  nên 
sanh  ra  các  thọ;  do  duyên  các  chủng  loại  sai  biệt  thọ  nên  sanh  ra  các 
chủng  loại  sai  biệt  ái?  Do  duyên  nhãn  giới  nên  sanh  ra  nhãn  xúc. 
Không  phải  do  duyên  nhãn  xúc  sanh  ra  nhãn  giới,  mà  là  duyên  nhãn 
giới  nên  sanh  ra  nhãn  xúc.  Do  duyên  nhãn  xúc  nên  sanh  ra  nhãn  thọ. 
Không  phải  duyên  nhãn  thọ  sanh  ra  nhãn  xúc,  mà  là  duyên  nhãn  xúc 
nên  sanh  ra  nhãn  thọ.  Do  duyên  nhãn  thọ  nên  sanh  ra  nhãn  ái. 
Không  phải  duyên  nhãn  ái  nên  sanh  ra  nhãn  thọ,  mà  là  duyên  nhãn 
thọ  nên  sanh  ra  nhãn  ái.  Cũng  vậy,  đối  với  nhĩ,  tỷ,  thiệt,  thân,  ý; 
duyên  ý  giới  nên  sanh  ra  ý  xúc.  Không  phải  duyên  ý  xúc  sanh  ra  ý 
giới,  mà  là  duyên  ý  giới  nên  sanh  ra  ý  xúc.  Do  duyên  ý  xúc  nên  sanh 
ra  ý  thọ.  Không  phải  duyên  ý  thọ  sanh  ra  ý  xúc,  mà  duyên  ý  xúc  nên 
sanh  ra  ý  thọ.  Do  duyên  ý  thọ  nên  sanh  ra  ý  ái.  Không  phải  duyên  ý 
ái  sanh  ra  ý  thọ,  mà  duyên  ý  thọ  nên  sanh  ra  ý  ái.  Cho  nên,  Tỳ-kheo, 
không  phải  vì  sanh  các  chủng  loại  sai  biệt  ái  sanh  ra  các  chủng  loại 
sai  biệt  thọ.  Không  phải  vì  duyên  các  thọ  sanh  ra  các  xúc,  cũng 
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không  phải  vì  duyên  các  xúc  sanh  ra  các  giới,  mà  chỉ  có  vì  duyên 
các  giới  nên  sanh  ra  các  xúc.  Do  duyên  các  chủng  loại  sai  biệt  xúc 
nên  sanh  ra  các  chủng  loại  sai  biệt  thọ;  vì  duyên  các  chủng  loại  sai 
biệt  thọ  nên  sanh  ra  các  chủng  loại  sai  biệt  ái.  Này  Tỳ-kheo,  đó  gọi 
là  nên  khéo  phân  biệt  các  chủng  loại  sai  biệt  giới.” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Đức  Phật 
dạy,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  454.  TƯỞNG  (l)82 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  tại  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước  Xá- 
vệ.  Bấy  giờ,  Thế  Tôn  nói  với  các  Tỳ-kheo: 

“Do  duyên  các  chủng  loại  sai  biệt  giới  nên  sanh  ra  các  chủng 
loại  sai  biệt  xúc.  Do  duyên  các  chủng  loại  sai  biệt  xúc  nên  sanh  ra  các 
chủng  loại  sai  biệt  thọ.  Do  duyên  các  chủng  loại  sai  biệt  thọ  nên  sanh 
ra  các  chủng  loại  sai  biệt  tưởng.  Do  duyên  các  chủng  loại  sai  biệt 
tưởng  nên  sanh  ra  các  chủng  loại  sai  biệt  dục.  Do  duyên  các  chủng 
loại  sai  biệt  dục  nên  sanh  ra  các  giác83.  Do  duyên  các  chủng  loại  sai 
biệt  giác  nên  sanh  ra  các  chủng  loại  sai  biệt  nhiệt;  vì  duyên  các  thứ 
nhiệt  nên  sanh  ra  các  chủng  loại  sai  biệt  cầu84. 

“Thế  nào  là  các  chủng  loại  sai  biệt  giới?  Mười  tám:  Nhãn  giới... 
cho  đến  pháp  giới. 

“Thế  nào  là  do  duyên  các  chủng  loại  sai  biệt  giới  nên  sanh  ra 
các  chủng  loại  sai  biệt  xúc...  cho  đến,  duyên  các  thứ  nóng  bức  nên 
sanh  ra  các  mong  cầu?  Do  duyên  nhãn  giới  nên  sanh  ra  nhãn  xúc; 


82-  s.  14.  7.  Saóóa0. 

83  Giác,  đây  chỉ  cho  giác  tưởng  phân  biệt,  hay  vọng  tưởng  phân  biệt  (Paoli: 
saíkappa).  Bản  Paoli:  duyên  đa  dạng  tưởng  (saóóaonaonattaỏ)  sanh  đa  dạng  tư 
duy  (saỏkappanaonattaỏ);  duyên  đa  dạng  tư  duy  sanh  đa  dạng  dục 
(chandanaonattaô). 

84  Paoli:  duyên  đa  dạng  dục  (chandanaonattaô)  sanh  đa  dạng  nhiệt  não 
(pariôaohanaonattaỏ,  nóng  bức,  bực  tức  khổ  não);  duyên  nhiệt  não  sanh  đa  dạng 
mong  cầu  (priyesanaonaonattaỏ). 
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duyên  nhãn  xúc  nên  sanh  ra  nhãn  thọ;  duyên  nhãn  thọ  nên  sanh  ra 
nhãn  tưởng;  duyên  nhãn  tưởng  nên  sanh  ra  nhãn  dục;  do  duyên  nhãn 
dục  nên  sanh  ra  nhãn  giác;  duyên  nhãn  giác  nên  sanh  ra  nhãn  nhiệt; 
duyên  nhãn  nhiệt  nên  sanh  ra  nhãn  cầu.  Cũng  vậy,  đối  với  nhĩ,  tỷ, 
thiệt,  thân,  ý;  do  duyên  ý  giới  nên  sanh  ra  ý  xúc;  duyên  ý  xúc  nên 
sanh  ra  ý  thọ;  duyên  ý  thọ  nên  sanh  ra  ý  tưởng;  duyên  ý  tưởng  nên 
sanh  ra  ý  giác;  duyên  ý  giác  nên  sanh  ra  ý  nhiệt;  do  duyên  ý  nhiệt 
nên  sanh  ra  ý  cầu.  Này  Tỳ-kheo,  đó  gọi  là  do  duyên  các  chủng  loại 
sai  biệt  giới  nên  sanh  ra  các  chủng  loại  sai  biệt  xúc...  cho  đến,  duyên 
các  thứ  nhiệt  sanh  ra  các  thứ  cầu. 

“Này  Tỳ-kheo,  không  phải  do  duyên  các  thứ  mong  cầu  nên  sanh 
ra  các  thứ  nhiệt.  Không  phải  do  duyên  các  nhiệt  nên  sanh  ra  các  thứ 
giác.  Không  phải  do  duyên  các  thứ  giác  nên  sanh  ra  các  thứ  tưởng. 
Không  phải  vì  duyên  các  thứ  tưởng  nên  sanh  ra  các  thứ  thọ.  Không 
phải  do  duyên  các  thứ  thọ  nên  sanh  ra  các  thứ  xúc.  Cũng  không  phải 
vì  duyên  các  thứ  xúc  nên  sanh  ra  các  thứ  giới,  mà  chỉ  có  duyên  các 
chủng  loại  sai  biệt  giới  sanh  các  chủng  loại  sai  biệt  xúc;...  cho  đến, 
duyên  các  thứ  nhiệt  sanh  ra  các  thứ  mong  cầu.” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  lời  Phật  dạy,  hoan  hỷ 
phụng  hành. 

M 

KINH  455.  TƯỞNG  (2)8S 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  tại  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước  Xá- 
vệ.  Bấy  giờ,  Thế  Tôn  nói  với  các  Tỳ-kheo: 

“Do  duyên  các  chủng  loại  sai  biệt  giới  nên  sanh  ra  các  chủng 
loại  sai  biệt  xúc;  duyên  các  chủng  loại  sai  biệt  xúc  nên  sanh  ra  các 
chủng  loại  sai  biệt  tưởng;  duyên  các  chủng  loại  sai  biệt  tưởng  nên 
sanh  ra  các  chủng  loại  sai  biệt  dục;  duyên  các  chủng  loại  sai  biệt  dục 
nên  sanh  ra  các  chủng  loại  sai  biệt  giác;  duyên  các  chủng  loại  sai  biệt 
giác  nên  ra  sanh  các  chủng  loại  sai  biệt  nhiệt;  duyên  các  chủng  loại 
sai  biệt  nhiệt  nên  sanh  ra  các  chủng  loại  sai  biệt  mong  cầu. 


85'  Nội  dung  gần  với  kinh  trên. 
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“Thế  nào  là  các  chủng  loại  sai  biệt  giới?  Mười  tám  giới,  từ  nhãn 
giới  cho  đến  pháp  giới. 

“Thế  nào  là  do  duyên  các  chủng  loại  sai  biệt  giới  nên  sanh  ra 
các  chủng  loại  sai  biệt  xúc,...  cho  đến;  thế  nào  là  duyên  các  chủng  loại 
sai  biệt  nhiệt  nên  sanh  ra  các  chủng  loại  sai  biệt  mong  cầu?  Do  duyên 
nhãn  giới  nên  sanh  ra  nhãn  xúc.  Không  phải  vì  duyên  nhãn  xúc  nên 
sanh  ra  nhãn  giới,  mà  chỉ  vì  duyên  nhãn  giới  nên  sanh  ra  nhãn  xúc86. 
Duyên  nhãn  xúc  nên  sanh  ra  nhãn  tưởng.  Không  phải  vì  duyên  nhãn 
tưởng  nên  sanh  ra  nhãn  xúc,  mà  chỉ  vì  duyên  nhãn  xúc  nên  sanh  ra 
nhãn  tưởng.  Duyên  nhãn  tưởng  sanh  ra  nhãn  dục.  Không  phải  vì  duyên 
nhãn  dục  nên  sanh  ra  nhãn  tưởng,  mà  chỉ  vì  duyên  nhãn  tưởng  nên 
sanh  ra  nhãn  dục.  Duyên  nhãn  dục  sanh  ra  nhãn  giác.  Không  phải  vì 
duyên  nhãn  giác  nên  sanh  ra  nhãn  dục,  mà  chỉ  vì  duyên  nhãn  dục  nên 
sanh  ra  nhãn  giác.  Duyên  nhãn  giác  sanh  ra  nhãn  nhiệt.  Không  phải  vì 
duyên  nhãn  nhiệt  nên  sanh  ra  nhãn  giác,  mà  chỉ  vì  duyên  nhãn  giác 
nên  sanh  ra  nhãn  nhiệt.  Duyên  nhãn  nhiệt  sanh  ra  nhãn  cầu.  Không 
phải  vì  duyên  nhãn  cầu  nên  sanh  ra  nhiệt,  mà  chỉ  vì  duyên  nhãn  nhiệt 
nên  sanh  ra  nhãn  cầu. 

“Cũng  vậy,  đôi  với  tai,  mũi,  lưỡi,  thân,  ý,  vì  duyên  ý  giới  nên 
sanh  ra  ý  xúc...  cho  đến  duyên  ý  nhiệt  nên  sanh  ra  ý  cầu,  cũng  nói  đầy 
đủ  như  vậy. 

“Này  Tỳ-kheo,  đó  gọi  là  duyên  các  chủng  loại  sai  biệt  giới  sanh 
các  chủng  loại  sai  biệt  xúc...  cho  đến  vì  duyên  các  nhiệt  nên  sanh  ra 
các  thứ  mong  cầu,  chứ  không  phải  duyên  các  thứ  mong  cầu  nên  sanh 
ra  các  nhiệt,...  cho  đến  không  phải  duyên  các  xúc  nên  sanh  ra  các  giới, 
mà  chỉ  vì  duyên  các  giới  nên  sanh  ra  các  thứ  xúc,...  cho  đến,  duyên  các 
nhiệt  nên  sanh  ra  các  thứ  mong  cầu.” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  lời  Phật  dạy,  hoan  hỷ 
phụng  hành. 

Giống  như  nội  lục  nhập  xứ,  ngoại  lục  nhập  xứ  cũng  nói  nhưvậy.87 

□ 


8Ỏ'  Trong  bản,  trên  chữ  duyên  có  chữ  phi.  Đây  lược  bỏ. 
87'  Tóm  tắt  có  bốn  kinh. 


46 


TẠP  A-HÀM  (II) 


số  99  -  KINH  TẠP  A-HÀM  -  Quyển  17 


43 


TẠP  A-HÀM  QUYỂN  17 

KINH  456.  CHÁNH  THỌ1 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà  thuộc 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Có  quang  giới,  tịnh  giới,  vô  lượng  không  nhập  xứ  giới,  vô  lượng 
thức  nhập  xứ  giới,  vô  sở  hữu  nhập  xứ  giới,  phi  tưởng  phi  phi  tưởng 
nhập  xứ  giới,  hữu  diệt  giới2.” 

Khi  ấy  có  Tỳ-kheo  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  sửa  lại  y  phục,  cúi  đầu 
lễ  dưới  chân  Phật,  chắp  tay,  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  có  quang  giới,  tịnh  giới,  vô  lượng  không  nhập 
xứ  giới,  vô  lượng  thức  nhập  xứ  giới,  vô  sở  hữu  nhập  xứ  giới,  phi  tưởng 
phi  phi  tưởng  nhập  xứ  giới,  diệt  giới.  Các  thứ  giới  như  vậy  do  nhân 
duyên  gì  để  có  thể  biết?” 

Phật  bảo  Tỳ-kheo: 

“Quang  giới  kia  do  duyên  tối  tăm  mà  được  biết.  Tịnh  giới  do 
duyên  bất  tịnh  nên  biết.  Vô  lượng  không  nhập  xứ  giới  do  duyên  sắc 
mà  biết.  Vô  lượng  thức  nhập  xứ  giới  do  không3  mà  được  biết.  Vô  sở 


1  Đại  Chánh  quyển  17.  “Tạp  nhân  tụng,  phẩm  iii,  phần  v”  (tiêu  mục  trong  nguyên 
bản  Đại  Chánh).  An  Thuận:  “5  Tương  ưng  Giới”  tiếp  theo,  trì  kinh  444  (Đại 
Chánh  quyển  16).  Paoli,  s.  14.  11.  Sattimao. 

2'  Quang  giới  ýt  #  ,  tịnh  giới  J^.,  vô  lượng  không  nhập  xứ  giới  átt  m  ẼẼ  A  iM  w, 
vô  lượng  thức  nhập  xứ  giới  Ề  1  i  Ả  Ẽ  ^  ,  vô  sở  hữu  nhập  xứ  giới  pff 
Ài^,  phi  tưởng  phi  phi  tưởng  nhập  xứ  giới  #  í!  #  iụ  À  M  #  ,  hữu 
diệt  giới  f  i  ^  .  Paoli:  sattimao,  bhikkhave,  dhaotuyo,  katamao  sattao? 
aobhaodhaotu,  subhadhaotu,  aokaosaonaócaoyatanadhaotu, 

vióóaoòaócaoyatanadhaotu,  aokiócaóóaoyatanadhaotu, 

nevasaóóaonaosaóóaoyatanadhaotu,  saóóaovedayitanirodhadhaotu,  có  bảy  giới 
loại  (ở  đây:  giới  hệ  hay  cõi):  giới  loại  ánh  sáng,  giới  loại  tịnh  khiết,  giới  loại  cảnh 
vực  hư  không  vô  biên,  cảnh  vực  thức  vô  biên,  cảnh  vực  vô  sở  hữu,  cảnh  vực  phi 
tưởng  phi  phi  tưởng,  cõi  của  sự  diệt  tận  tưởng  và  thọ. 

3-  Trong  nguyên  bản:  duyên  nội  ệỆ.  F*3  .  Bản  đời  Nguyên:  duyên  nội  không  ệỆ.  |Ạ| 
2)=.  An  Thuận  đề  nghị  sửa  lại  là  (hư)  không.  Paoli:  aokaosaonaócaoyatanaỏ 
paseicca,  duyên  hư  không  vô  biên. 
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hữu  nhập  xứ  giới  do  duyên  sở  hữu4  mà  được  biết.  Phi  tưởng  phi  phi 
tưởng  nhập  xứ  giới  do  duyên  hữu  đệ  nhất5  mà  được  biết.  Diệt  giới  là 
do  duyên  hữu  thân6  mà  được  biết”. 

Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  từ  quang  giới  cho  đến  diệt  giới  này  do  vào 
chánh  thọ7  gì  mà  đạt  được?” 

Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Quang  giới,  tịnh  giới,  vô  lượng  không  nhập  xứ  giới,  vô  lượng 
thức  nhập  xứ  giới,  vô  sở  hữu  nhập  xứ  giới;  các  cõi  này  ngay  nơi  chánh 
thọ  đang  tự  hành  mà  đạt  được8.  Phi  tưởng  phi  phi  tưởng  nhập  xứ  giới  ở 
nơi  chánh  thọ  của  đệ  nhất  hữu9  mà  đạt  được  và  diệt  giới  do  chánh  thọ 
của  diệt  hữu  thân10  mà  đạt  được.” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  lời  Phật  dạy,  hoan  hỷ 
phụng  hành. 

M 

KINH  457.  THUYẾT11 


Tôi  nhge  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  giảng  đường  Lộc  mẫu,  Đông  viên,  nước 
Xá-vệ.  Bấy  giờ  vào  buổi  chiều,  Đức  Thế  Tôn  sau  khi  từ  thiền  tịnh  tỉnh 


4  Pa0li:  Vióóa0òaóca0yatanaỏ  paaaicca,  duyên  thức  vô  biên  xứ. 

5'  Hữu  đệ  nhất,  hay  hữu  đảnh,  chóp  đỉnh  của  hữu,  cao  nhất  trong  các  cõi  Hữu 
(Paoli:  bhavagga).  Bản  Paoli:  aokiócaóóaoyatanaỏ  paaaicca,  duyên  vô  sở  hữu  xứ. 

6-  Hữu  thân  /3  OỵíýTaoli:  sakkaoya.  Bản  Paoli:  nirodhaỏ  paaaicca,  duyên  diệt. 

7  Chánh  thọ,  hoặc  đẳng  chí,  trạng  thái  tập  trung,  họp  nhất  tư  tưởng,  có  chín  bậc 
định  như  vậy:  bốn  sắc  giới  thiền,  bốn  vô  sắc  định  và  diệt  tận  định.  Paoli: 
samaopatti. 

8  Bản  Paoli:  saóóaosamaopatti  pattabbao,  y  tưởng  chánh  thọ  (đẳng  chí)  mà  đạt 
được. 

9  Bản  Paoli:  saỏkhaoraovasesa-samaopatti  pattabbao,  đạt  được  do  chánh  thọ  của 
hành  hữu  dư  (một  ít  hành  uẩn  còn  tàn  dư). 

10-  Hữu  thân  diệt  /3  □  ũ'x -X diệt  tận  các  thân  kiến  (hai  mưoi  hữu  thân  kiến,  hay  tát- 
ca-da  tà  kiến).  Paoli:  nirodhasamaopatti,  do  diệt  chánh  thọ. 

"■  Paoli,  s.  14.  13.  Giójaka0vasatha. 
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giác,  đến  trong  bóng  mát  giảng  đường,  trải  tòa,  ngồi  trước  đại  chúng, 
nói  những  câu  kệ  Ưu-đàn-na,  rồi  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Vì  duyên  giới  mà  sanh  thuyết12,  chứ  không  phải  không  do 
giới.  Duyên  giới  mà  sanh  kiến,  không  phải  không  do  giới,  Duyên 
giới  mà  sanh  tưởng,  không  phải  không  do  giới.  Duyên  giới  hạ  liệt13, 
Ta  nói,  sanh  thuyết  hạ  liệt14,  kiến  hạ  liệt,  tưởng  hạ  liệt,  tư  hạ  liệt15, 
dục  hạ  liệt16,  nguyện  hạ  liệt,  hạ  sĩ  phu  hạ  liệt17,  sở  tác  hạ  liệt,  thi 
thiết  hạ  liệt,  kiến  lập  hạ  liệt,  hạ  bộ  phận  hạ  liệt,  hạ  hiển  thị  hạ  liệt, 
hạ  thọ  sanh  hạ  liệt. 

“Trung  giới18  cũng  như  vậy. 

“Cũng  vậy,  đối  với  giđi  thù  thắng19.  Do  duyên  thắng  giới,  Ta 
nói  kia  sanh  thuyết  thù  thắng,  kiến  thù  thắng,  tưởng  thù  thắng, 
nguyện  thù  thắng,  sĩ  phu  thù  thắng,  sở  tác  thù  thắng,  thi  thiết  thù 
thắng,  kiến  lập  thù  thắng,  bộ  phận  thù  thắng,  hiển  thị  thù  thắng, 
thọ  sanh  thù  thắng”. 

Bấy  giờ  có  Tỳ-kheo  Bà-ca-lị20  đang  đứng  sau,  cầm  quạt  hầu 
Phật,  bạch  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  nếu  đối  với  Chánh  đẳng  Chánh  giác,  mà  khởi 
lên  kiến  giải  không  phải  Chánh  đẳng  Chánh  giác,  thì  các  kiến  giải  này 
cũng  duyên  theo  giới  mà  sanh  chăng?” 

Phật  bảo  Tỳ-kheo: 

“Đối  với  Chánh  đẳng  Chánh  giác  mà  khởi  kiến  giải  không 
phải  Chánh  đẳng  Chánh  giác21,  cũng  duyên  theo  giới  mà  sanh  ra, 


12  Pa0li:  dha0tuỏ  paaaicca  saóóa0  uppajjati,  duyên  giới  sanh  tưởng. 

13-  Trong  nguyên  bản  chép  nhầm  là  bất  giới  Đây  sửa  lại  là  hạ  giới  &7ể  ’ 

Pacli:  hìnam  dhactum. 

14'  Pacli:  hìnac  vaccac,  ngôn  ngữ  thấp  kém,  hạ  đẳng. 

15  Pacli:  hìnac  cetanac,  tư  niệm  hay  ý  chí  thấp  kém. 

16  Pacli:  hìnac  patthanac,  dục  cầu  hay  hy  vọng  thấp  kém. 

17  Pacli:  hì  no  puggalo,  con  người  hay  nhân  cách  thấp  kém. 

18'  Như  thị  trung  /f  ->0  &&  .  Pacli:  majjhimaỏ  dhactuỏ  paaaicca. 

19'  Pacli:  paòìtac  dhactu,  giới  vi  diệu,  thượng  đẳng. 

20  Bà-ca-lị  *ờũf  ỈỂ>.  Có  lẽ  Pacli:  Vakkali .  Nhưng,  bản  Pacli:  Kaccacna. 

21  Pacli:  asammacsabuddhesu  sammacsambuddhac’  ti,  ở  noi  những  vị  không  phải  là 
Chánh  đẳng  Chánh  giác  mà  thấy  là  Chánh  đẳng  Chánh  giác. 
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không  phải  không  duyên  giới.  Vì  sao?  Giới  của  phàm  phu  là  vô 
minh  giới.  Như  trước  Ta  đã  nói,  duyên  hạ  giới  sanh  hạ  thuyết,  hạ 
kiến,...  cho  đến,  hạ  thọ  sanh.  Duyên  trung  giới  cũng  như  vậy,  đôi 
với  thắng  giới,  cũng  sanh  thắng  thuyết,  thắng  kiến,  cho  đến,  thắng 
thọ  sanh.” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  lời  Phật  dạy,  hoan  hỷ 
phụng  hành. 

M 

KINH  458.  NHÂN22 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  tại  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước  Xá- 
vệ.  Bấy  giờ,  Thế  Tôn  nói  với  các  Tỳ-kheo: 

“Có  nhân  sanh  ra  dục  tưởng,  chứ  không  phải  không  có  nhân; 
có  nhân  sanh  ra  nhuế  tưởng,  hại  tưởng23,  chứ  không  phải  không  có 
nhân. 

“Do  nhân  gì  sanh  dục  tưởng?  Do  duyên  dục  giới.  Duyên  dục  giới 
nên  sanh  ra  dục  tưởng,  dục  dục,  dục  giác,  dục  nhiệt,  dục  cầu24.  Kẻ 
phàm  phu  ngu  si  khi  đã  khởi  lên  dục  cầu  rồi,  chúng  sanh  này  khởi  lên 
tà  vạy  qua  ba  nơi  là  thân,  miệng,  tâm.  Do  nhân  duyên  tà  vạy  như  vậy 
nên  hiện  tại  sống  trong  khổ  não;  có  khổ,  có  khôn  quẫn,  có  thất  vọng25, 
có  nóng  bức;  sau  khi  chết  rồi  sanh  vào  trong  đường  ác.  Đó  gọi  là  nhân 
duyên  sanh  dục  tưởng. 

“Thế  nào  là  nhân  duyên  sanh  ra  nhuế  tưởng,  hại  tưởng?  Đó  là 
hại  giới.  Do  duyên  hại  giới  nên  sanh  hại  tưởng,  hại  dục,  hại  giác,  hại 


22  Pa0li,  s.  14.  12.  Sanida0na  (có  nguyên  do).  Tham  chiếu,  A.  6.  39.  Nidaona. 

23  Dục  tưởng,  nhuế  tưởng,  hại  tưởng;  ba  bất  thiện  tưởng,  cũng  là  ba  bất  thiện  tầm, 
ba  tư  duy  tầm  cầu  bất  thiện.  Paoli:  tayo  akusala-vitakkao:  kaoma-vitakko, 
vyaopaoda-vitakko,  vihiỏsao-vitakko.  Ba  bất  thiện  tầm  này  cũng  là  ba  bất  thiện 
giới.  Paoli:  tissa  akusala-dhaotuyo.  Xem  Trường  A-hàm,  N°1(7);  D.  33.  Saígìti. 

24  Paoli:  kaoma-dhaotu,  kaoma-saóóao,  kaoma-saỏkappo,  kaoma-chando,  kaoma- 
pariôaoho,  kaoma-pariyesanao;  dục  giới,  dục  tưởng,  dục  tư  duy,  dục  dục,  dục 
nhiệt  não,  dục  tầm  cầu. 

25'  Hán:  hữu  ngại,  hữu  não  /3  *  /3  «  .  Paoli:  sa-vighaotaỏ,  sa-upayaosaỏ. 
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nhiệt,  hại  cầu.  Kẻ  phàm  phu  ngu  si  khi  đã  khởi  lên  sự  mong  muôn  làm 
hại,  chúng  sanh  này  khởi  lên  tà  vạy  qua  ba  nơi  là  thân,  miệng,  tâm. 
Do  nhân  duyên  tà  vạy  như  vậy  nên  hiện  tại  sông  trong  khổ  não;  có 
khổ,  có  khôn  quẫn,  có  thất  vọng,  có  nóng  bức;  sau  khi  chết  rồi  sanh 
vào  trong  đường  ác. 

“Này  các  Tỳ-kheo,  nếu  Sa-môn,  Bà-la-môn  nào  đang  an  trú  nơi 
sanh  như  vậy  mà  sanh  tưởng  nguy  hiểm26,  không  tìm  cách  loại  bỏ, 
không  tỉnh  giác27,  không  nhả  ra,  thì  hiện  tại  người  ấy  ngay  trong  đời 
hiện  tại  an  trú  khổ;  có  khổ,  có  khôn  quẫn,  có  thất  vọng,  có  nóng  bức; 
sau  khi  chết  rồi  sanh  vào  trong  đường  ác. 

“Ví  như  cách  thành  ấp,  làng  xóm  không  xa,  có  cánh  đồng  hoang, 
chợt  bốc  lửa  lớn.  Nếu  không  có  ai  có  sức  mạnh  để  dập  tắt  lửa,  nên 
biết,  những  chúng  sanh  ở  trong  đồng  hoang  đó  chắc  chắn  sẽ  bị  lửa  hại. 
Cũng  vậy,  Sa-môn,  Bà-la-môn  đang  an  trú  nơi  sanh  mà  sanh  tưởng 
nguy  hiểm,  sau  khi  thân  hoại  mạng  chung  sanh  vào  đường  ác. 

“Này  các  Tỳ-kheo,  có  nhân  sanh  tưởng  xuất  yếu28,  chứ  không 
phải  không  có  nhân. 

“Thế  nào  là  nhân  sanh  tưởng  xuất  yếu?  Đó  là  xuất  yếu  giới29.  Do 
duyên  xuất  yếu  giới  sanh  xuất  yếu  tưởng,  xuất  yếu  dục,  xuất  yếu  giác, 
xuất  yếu  nhiệt,  xuất  yếu  cầu.  Nghĩa  là  người  có  trí  kia  khi  tìm  cầu  sự 
xuất  yếu,  chúng  sanh  này30  phát  sanh  chánh  hành  qua  ba  chỗ  là  thân, 
miệng,  tâm.  Kia  sau  khi  do  nhân  duyên  sanh  chánh  hành  như  vậy, 
ngay  hiện  tại  sông  an  lạc;  không  khổ,  không  khốn  quẫn,  không  thất 


26,  Nguy  hiểm  tưởng  /cTấ  3  □^/í2Tham  chiếu  Paoli:  upannaỏ  visamagataỏ  saóóaỏ  na 
khippameva  pajahati,  không  nhanh  chóng  loại  bỏ  ý  tưởng  bất  chánh  đang  sanh 
khởi.  Paoli:  visamagata,  bất  chánh,  Hán  đọc  là  visaỏgata,  (bị  chi  phối  bởi)  độc 
hại. 

21 '  Hán:  bất  giác  iỵáTcó  lẽ  là  na  vinodeti,  không  bài  trừ,  nhưng  bản  Hán  đọc  là 
na  vedeti:  không  cảm  giác. 

28'  Xuất  yếu  tưởng  TiíHL  tưởng  thoát  ly  (xuất  ly,  xuất  gia).  Paoli:  nekkhama- 

vitakka  (tư  duy  tầm  cầu  sự  thoát  ly  ). 

29  Xem  Trung  A  hàm,  N°1  (7):  ba  thiện  giới:  xuất  ly  giới,  vô  nhuế  giới,  vô  hại  giới;  D. 
33.  Saígìti:  tisso  kusala-dhaotuyo:  nekkhama-dhaotu,  avyaopaoda-dhaotu, 
avihiỏsao-dhaotu. 

30  Paoli:  đa  văn  Thánh  đệ  tử  (sutavao  ariyasaovako). 
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vọng,  không  nóng  bức;  sau  khi  chết  sanh  vào  cõi  lành.  Đó  gọi  là  nhân 
duyên  sanh  tưởng  xuất  yếu. 

“Thế  nào  là  nhân  duyên  sanh  tưởng  không  nhuế,  không  hại31? 
Đó  là  bất  nhuế,  bất  hại  giới.  Do  nhân  duyên  bất  hại  giới  sanh  bất  hại 
tưởng  bất  hại  dục,  bất  hại  giác,  bất  hại  nhiệt,  bất  hại  cầu  không  hại. 
Nghĩa  là  người  có  trí  kia  khi  tìm  cầu  sự  bất  hại,  chúng  sanh  phát  sanh 
chánh  hành  qua  ba  chỗ  là  thân,  miệng,  tâm.  Kia  sau  khi  do  nhân 
duyên  sanh  chánh  hành  như  vậy,  ngay  hiện  tại  sống  an  lạc;  không 
khổ,  không  khốn  quẫn,  không  thất  vọng,  không  nóng  bức;  sau  khi  chết 
sanh  vào  cõi  lành.  Đó  gọi  là  nhân  duyên  sanh  tưởng  bất  hại. 

“Nếu  các  Sa-môn,  Bà-la-môn  an  trụ  nơi  sanh  mà  sanh  tưởng  bất 
hại,  không  lìa  bỏ,  không  loại  bỏ32,  không  nhả  ra,  ngay  hiện  tại  sống 
lạc;  không  khổ,  không  khôn  quẫn,  không  thất  vọng,  không  nóng  bức; 
sau  khi  chết  sanh  vào  cõi  lành. 

“Ví  như  ven  thành  ấp,  làng  xóm,  có  cánh  đồng  hoang  chợt  bốc 
lửa  lớn.  Có  người  có  khả  năng  dùng  tay,  chân  để  dập  tắt  lửa.  Nên  biết, 
các  chúng  sanh  sông  nương  cây  cỏ  đều  không  bị  hại.  Cũng  vậy,  Sa- 
môn,  Bà-la-môn  an  trụ  nơi  sanh  mà  sanh  tưởng  bất  hại,  không  lìa  bỏ, 
không  loại  bỏ,  không  nhả  ra,  ngay  hiện  tại  sống  lạc;  không  khổ,  không 
khốn  quẫn,  không  thất  vọng,  không  nóng  bức;  sau  khi  chết  sanh  vào 
cõi  lành.” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  lời  Phật  dạy,  hoan  hỷ 
phụng  hành. 

M 

KINH  359.  Tự  TÁC33 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  tại  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước  Xá- 
vệ.  Bấy  giờ,  có  Bà-la-môn  đến  chỗ  Phật,  sau  khi  cùng  Thế  Tôn  thăm 
hỏi,  rồi  đứng  sang  một  bên,  bạch  Phật: 


31'  Bất  nhuế,  bất  hại  tưởng  &£  ĩ>/  &£  wậ/c£  Pa0li:  avya0pa0da-vitakka, 
avihiỏsa0-vitakka.  Xem  cht.28  trên. 

32  Nguyên  Hán:  bất  giác.  Xem  cht.27  trên. 

33  Paoli,  A.  6.  38.  Attakaerì. 
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“Chúng  sanh  không  phải  tự  mình  làm,  không  phải  cái  khác  làm.” 

Phật  bảo  Bà-la-môn: 

“Với  luận  thuyết  như  vậy  thì  Ta  và  ông  không  gặp  nhau.  Ông 
nay  tự  mình  đi  đến  đây  mà  lại  nói  không  tự  mình  làm,  không  phải  cái 
khác  làm.” 

Bà-la-môn  bạch: 

“Thế  nào,  bạch  Cù-đàm,  chúng  sanh  là  tự  mình  làm  hay  cái 
khác  làm?” 

Phật  bảo  Bà-la-môn: 

“Bây  giờ  Ta  hỏi  ông,  tùy  ý  mà  trả  lời  Ta.  Này  Bà-la-môn,  ý  ông 
nghĩ  sao,  có  phương  tiện  giới34  của  chúng  sanh,  nhờ  đó  các  chúng  sanh 
biết  tạo  ra  phương  tiện  chăng?” 

Bà-la-môn  bạch: 

“Bạch  Cù-đàm,  có  phương  tiện  giới  của  chúng  sanh  đó,  khiến 
cho  các  chúng  sanh  biết  tạo  ra  phương  tiện.” 

Phật  bảo  Bà-la-môn: 

“Nếu  có  phương  tiện  giới  nhờ  đó  mà  các  chúng  sanh  biết  có 
phương  tiện,  thì  đó  là  chúng  sanh  tự  mình  làm  hay  là  cái  khác 

làm35?” 

“Này  Bà-la-môn,  ý  ông  nghĩ  sao,  có  an  trú  giới,  kiên  cố  giới, 
xuất  giới,  tạo  tác  giới36  của  chúng  sanh,  nhờ  đó  mà  chúng  sanh  biết  là 
có  tạo  tác  chăng?” 

Bà-la-môn  bạch  Phật: 

“Có  an  trú  giới,  kiên  cố  giới,  xuất  giới,  tạo  tác  giới  của  chúng 
sanh,  nhờ  đó  mà  chúng  sanh  biết  là  có  tạo  tác.” 


34  Phương  tiện  giới  »  <cT -yớ7 à  đây,  phương  tiện  đồng  nghĩa  gia  hành  (Paơli: 
payoga),  chỉ  sự  chuẩn  bị  phát  khởi  hành  động.  Bản  Paơli:  aơrabbha-dhaơtu,  phát 
khởi  giới  (xuất  phát  hành  động). 

35  Paơli:  yaỏ  kho,  braơhmaòa,  aơrabbhadhaơtuyaơ  sati  aơrabbhavanto  sattaơ 
paóóaơyanti,  ayaỏ  sattaơnaỏ  attakaơro  ayaỏ  parakaơro,  cái  gì  mà  trong  khi  khởi  sự 
làm  chúng  sanh  biết  đang  khởi  sự  làm,  cái  đó  là  việc  tự  mình  làm,  cái  đó  là  việc 
người  khác  làm,  của  chúng  sanh. 

36  An  trụ  giới,  kiên  cố  giới,  xuất  giới,  tạo  tác  giới.  Paoli:  nikkamadhaotu  (xuất  hành 
giới),  thaomadhaotu  (thế  lực  giới),  gehitidhaotu  (an  trụ  giới),  upakkamadhaotu 
(công  kích  giới). 
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Phật  bảo  Bà-la-môn: 

“Nếu  có  an  trú  giới,  kiên  cố  giới,  xuất  giới,  tạo  tác  giới  của 
chúng  sanh,  nhờ  đó  mà  chúng  sanh  biết  là  có  tạo  tác,  thì  đó  là  chúng 
tự  mình  làm  hay  là  cái  khác  làm?” 

Bà-la-môn  bạch: 

“Chúng  sanh  có  việc  tự  mình  làm,  có  việc  người  khác  làm.  Bạch 
Cù-đàm,  vì  ở  đời  có  nhiều  công  việc,  bây  giờ  xin  phép  được  cáo  từ.” 

Phật  bảo  Bà-la-môn: 

“Ớ  đời  có  nhiều  công  việc,  ông  nên  đúng  thời.” 

Sau  khi  nghe  lời  Phật  dạy,  Bà-la-môn  hoan  hỷ,  tùy  hỷ,  từ  chỗ 
ngồi  đứng  dậy  ra  về. 

M 

KINH  460.  CÙ-SƯ-LA37 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  tại  vườn  Cù-sư-la,  nước  Câu-diệm-di38.  Bấy  giờ 
gia  chủ  Cù-sư-la39  đi  đến  chỗ  Tôn  giả  A-nan,  đảnh  lễ  dưới  chân  Tôn 
giả  A-nan,  rồi  lui  ngồi  qua  một  bên,  bạch  Tôn  giả  A-nan: 

“Nói  là  nhiều  chủng  loại  giới40.  Vậy  thế  nào  là  nhiều  chủng  loại 
giới?” 

Tôn  giả  A-nan  bảo  gia  chủ  Cù-sư-la: 

“Nhãn  giới  khác,  sắc  giới  khác  thuộc  về  hỷ  xứ41.  Hai  nhân  duyên 
sanh  thức.  Ba  sự  hòa  hợp  sanh  xúc.  Do  nhân  duyên  hỷ  xúc  sanh  lạc 
thọ.  Cũng  vậy,  nhĩ,  tỷ,  thiệt,  thân,  ý  pháp  cũng  nói  như  vậy. 

“Lại  nữa,  này  gia  chủ,  có  nhãn  giới  khác,  sắc  giới  khác  thuộc  về 
ưu  xứ.  Hai  nhân  duyên  sanh  thức.  Ba  sự  hòa  hợp  sanh  khổ  xúc.  Do 
nhân  duyên  khổ  sanh  khổ  thọ.  Cũng  vậy,  nhĩ,  tỷ,  thiệt,  thân,  ý  pháp 


37-  s.  35.  129.  Ghosita. 

38'  Câu-diệm-di  Cù-sư-la  viên  <f-  'pi  £  ..  '  một  tinh  xá  do  Cù-sư-la  (Paoli: 

Ghosita)  dựng  ở  Câu-diệm-di  (Kosambì). 

39  Cù-sư-la  trưởng  giả  £  '  “  ‘đ.  Paoli:  Ghosita-gahapati. 

40-  Chủng  chủng  giới  *  *  T  Paoli:  dhaotunaonattaỏ,  sự  đa  dạng  của  giới. 

41  Paoli:  samvajjati...  cakkhudhaotu  ruopao  ca  manaopao,  có  nhãn  giới  và  sắc  khả 
ái. 
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cũng  nói  như  vậy. 

“Lại  nữa  này  gia  chủ,  nhãn  giới  khác,  sắc  giới  khác  thuộc  về  xả 
xứ.  Hai  nhân  duyên  sanh  thức.  Ba  sự  hòa  hợp  sanh  xúc,  không  khổ, 
không  lạc.  Do  nhân  duyên  xúc  không  khổ,  không  lạc  sanh  thọ,  không 
khổ,  không  lạc.  Cũng  vậy,  nhĩ,  tỷ,  thiệt,  thân,  ý  pháp  cũng  nói  như 
vậy.” 

Gia  chủ  Cù-sư-la  sau  khi  nghe  lời  dạy  của  Tôn  giả  A-nan  hoan 
hỷ,  tùy  hỷ,  đảnh  lễ  rồi  lui  ra. 

M 

KINH  461.  TAM  GIỚI  (l)42 
Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  tại  vườn  Cù-sư-la,  nước  Câu-diệm-di43.  Bấy  giờ 
gia  chủ  Cù-sư-la  đi  đến  chỗ  Tôn  giả  A-nan,  đảnh  lễ  dưới  chân  Tôn  giả 
A-nan,  rồi  lui  ngồi  qua  một  bên,  bạch  Tôn  giả  A-nan: 

“Nói  là  nhiều  chủng  loại  giới.  Vậy  thế  nào  là  nhiều  chủng  loại 

giới?” 

Tôn  giả  A-nan  bảo  gia  chủ  Cù-sư-la: 

“Có  ba  giới.  Những  gì  là  ba?  Đó  là  Dục  giới,  sắc  giới  và  Vô  sắc 

giới.” 

Bấy  giờ,  Tôn  giả  A-nan  nói  bài  kệ: 

Hiểu  rõ  về  Dục  giới, 

Sắc  giới  cũng  như  vậy. 

Bỏ  tất  cả  hữu  dư, 

Được  tịch  diệt  vô  dư. 

Nơi  thân  hòa  hợp  giới44, 

Đoạn  tuyệt,  chứng  vô  dư. 

Đấng  Chánh  Giác 45  đã  chỉ, 

Dấu  vô  ưu,  ly  cấu46. 


42'  Tham  chiếu  It.  51 . 

43'  Xem  cht.38,  kinh  460. 

44-  Paoli  (Cf.  It.  51):  kaeyena  amataỏ  dhaetuỏ  phusayitvae  niruepadhiỏ,  bằng  tự  thân, 
chứng  nghiệm  bất  tử  giới  (cam  lộ  giới),  chứng  vô  dư  y. 

45'  Nguyên  Hán:  Tam-da-tam-phật  xĩttẻ  ®r/ị. 
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Tôn  giả  A-nan  nói  kinh  này  xong,  gia  chủ  Cù-sư-la  hoan  hỷ,  tùy 
hỷ, rồi  lui  ra. 

M 

KINH  462.  TAM  GIỚI  (2) 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  tại  vườn  Cù-sư-la,  nước  Câu-diệm-di47.  Bấy  giờ 
gia  chủ  Cù-sư-la  đi  đến  chỗ  Tôn  giả  A-nan,  đảnh  lễ  dưới  chân  Tôn  giả 
A-nan,  rồi  lui  ngồi  qua  một  bên,  bạch  Tôn  giả  A-nan: 

“Nói  là  nhiều  chủng  loại  giới.  Vậy  thế  nào  là  nhiều  chủng  loại 

giới?” 

Tôn  giả  A-nan  bảo  gia  chủ  Cù-sư-la: 

“Có  ba  giới.  Những  gì  là  ba?  Đó  là  sắc  giới,  Vô  sắc  giới,  Diệt 
giới48.  ” 

Bấy  giờ,  Tôn  giả  A-nan  nói  bài  kệ: 

Nếu  chúng  sanh  sắc  giới, 

Và  trụ  Vô  sắc  giới, 

Mà  không  biết  Diệt  giới, 

Thì  lại  thọ  các  hữu. 

Nếu  đoạn  được  sắc  giới, 

Không  trụ  vô  sắc  giới, 

Diệt  giới,  tâm  giải  thoát, 

Thì  xa  lìa  sanh  tử. 

Khi  Tôn  giả  A-nan  nói  kinh  này  xong,  thì  gia  chủ  Cù-sư-la  tùy 
hỷ,  vui  mừng  làm  lễ  mà  lui. 

M 

KINH  463.  TAM  GIỚI  (3) 


46'  Hán:  vô  ưu  ly  cấu  cú  Ojf  ’/í~  ĩ  <f0  ?J.  Paeli  (Cf.  It.51):  deseti  sammacsambuddho 
asokaỏ  virajaỏ  padan  ti,  Đấng  Chánh  Giác  chỉ  rõ  dấu  chân  không  ưu  phiền, 
không  cấu  nhiễm. 

47'  Xem  cht.38,  kinh  460. 

48  Cf.  It.  51:  tisso  dhaetuyo:  ruepadhaetu,  aeruepadhaetu,  nirodhadhaetu. 
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Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  tại  vườn  Cù-sư-la,  nước  Câu-diệm-di.  Bấy  giờ 
gia  chủ  Cù-sư-la  đi  đến  chỗ  Tôn  giả  A-nan,  đảnh  lễ  dưới  chân  Tôn  giả 
A-nan,  rồi  lui  ngồi  qua  một  bên,  bạch  Tôn  giả  A-nan: 

“Nói  là  nhiều  chủng  loại  giới.  Vậy  thế  nào  là  nhiều  chủng  loại 

giới?” 

Tôn  giả  A-nan  bảo  gia  chủ  Cù-sư-la: 

“Có  ba  thứ  giới  xuất  ly,  đó  là  xuất  ly  từ  Dục  giới  cho  đến  sắc 
giới  và  xuất  ly  từ  Sắc  giới  cho  đến  Vô  sắc  giới.  Ớ  đây,  tất  cả  các  hành, 
tất  cả  những  tư  tưởng  về  giới  đều  dứt  hết.  Đó  gọi  là  ba  thứ  giới  cần 
xuất  ly,  rồi  Tôn  giả  nói  bài  kệ: 

Biết  xuất  ly  Dục  giới, 

Vượt  luôn  khỏi  sắc  giới, 

Tất  cả  hành  tịch  cliệt, 

Siêng  tu,  chánh  phương  tiện. 

Đoạn  trừ  tất  cả  ái, 

Tất  cả  hành  cliệt  tận. 

Biết  tất  cả  hữu  dư, 

Không  xoay  chuyển  lại  hữu. 

Khi  Tôn  giả  A-nan  nói  kinh  này  xong,  thì  gia  chủ  Cù-sư-la  tùy 
hỷ  vui  mừng  làm  lễ  mà  lui. 

M 


KINH  464.  ĐỒNG  PHÁP 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  tại  vườn  Cù-sư-la,  nước  Câu-diệm-di.  Bấy  giờ 
Tôn  giả  A-nan  đi  đến  chỗ  vị  Thượng  tọa  tên  là  Thượng  Tọa49.  Khi  đến 
nơi  ấy,  Tôn  giả  cung  kính  thăm  hỏi,  rồi  ngồi  lui  qua  một  bên,  bạch  vị 
Thượng  tọa  tên  là  Thượng  Tọa: 

“Nếu  có  Tỳ-kheo  ở  nơi  vắng  vẻ,  dưới  bóng  cây,  hay  ở  trong 
phòng  yên  tĩnh  tư  duy,  nên  dùng  pháp  gì  để  chuyên  tinh  tư  duy?” 


49'  Thượng  tọa  Thượng  Tọa  danh  giả  &7fit  HĨ/it  /7f~ađ.  Không  rõ  Pa0li. 
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Thượng  tọa  đáp: 

“Này  Tôn  giả  A-nan,  nếu  người  nào  ở  chỗ  vắng  vẻ,  dưới  bóng 
cây  hay  trong  phòng  yên  tĩnh,  nên  dùng  hai  pháp  này  để  chuyên  tinh 
tư  duy,  đó  là  chỉ  và  quán50. 

Tôn  giả  A-nan  lại  hỏi  Thượng  tọa: 

“Tu  tập  chỉ,  sau  khi  tu  tập  nhiều,  sẽ  thành  tựu  được  pháp  gì?  Tu 
tập  quán,  sau  khi  tu  tập  nhiều,  sẽ  thành  tựu  được  pháp  gì?” 

Thượng  tọa  trả  lời  Tôn  giả  A-nan: 

“Tu  tập  chỉ,  cuối  cùng  thành  tựu  được  quán.  Tu  tập  quán,  cũng 
thành  tựu  được  chỉ.  Nghĩa  là  Thánh  đệ  tử  tu  tập  gồm  cả  chỉ  và  quán, 
chứng  đắc  các  giải  thoát  giới.” 

Tôn  giả  A-nan  lại  hỏi: 

“Bạch  Thượng  tọa,  thế  nào  là  các  giải  thoát  giới?” 

Thượng  tọa  đáp: 

“Này  Tôn  giả  A-nan,  đoạn  giới,  vô  dục  giới,  diệt  giới,  đó  gọi  là 
các  giải  thoát  giới.” 

Tôn  giả  A-nan  lại  hỏi  Thượng  tọa: 

“Thế  nào  là  đoạn  giới  cho  đến  diệt  giới?” 

Thượng  tọa  đáp: 

“Này  Tôn  giả  A-nan,  đoạn  tất  cả  hành,  đó  gọi  là  đoạn  giới. 
Đoạn  trừ  ái  dục,  đó  là  vô  dục  giới.  Tất  cả  hành  diệt,  gọi  là  diệt  giới.” 

Tôn  giả  A-nan,  sau  khi  nghe  Thượng  tọa  nói  xong,  tùy  hỷ  hoan 
hỷ,  rồi  đi  thẳng  đến  chỗ  năm  trăm  Tỳ-kheo,  cung  kính  hỏi  thăm,  rồi 
ngồi  lui  qua  một  bên,  bạch  với  năm  trăm  vị  Tỳ-kheo: 

“Nếu  Tỳ-kheo  nào  trong  lúc  ở  chỗ  vắng  vẻ,  dưới  bóng  cây  hay 
trong  phòng  yên  tĩnh  tư  duy,  nên  dùng  pháp  gì  để  chuyên  tinh  tư  duy?” 

Bấy  giờ  năm  trăm  Tỳ-kheo  trả  lời  Tôn  giả  A-nan: 

“Nên  dùng  hai  pháp  chuyên  tinh  mà  tư  duy.”  Chi  tiết,  cho  đến, 
“diệt  giới,”  như  vị  Thượng  tọa  đã  nói  trên  kia. 

Khi  Tôn  giả  A-nan  nghe  năm  trăm  vị  Tỳ-kheo  nói  như  vậy,  hoan 
hỷ  tùy  hỷ,  liền  đi  đến  chỗ  Phật,  cúi  đầu  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  rồi 
ngồi  lui  qua  một  bên,  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  nếu  Tỳ-kheo  ở  chỗ  vắng  vẻ,  dưới  bóng  cây  hay 


50'  Chỉ  và  quán.  Pa0li:  samatha,  vipassana0  (xa-ma-tha,  tỳ-bát-xa-na). 
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trong  phòng  yên  tĩnh  mà  tư  duy,  nên  dùng  phương  pháp  gì  để  chuyên 
tinh  tư  duy?” 

Phật  bảo  A-nan: 

“Nếu  Tỳ -kheo  nào  ở  nơi  vắng  vẻ,  dưới  bóng  cây  hay  trong 
phòng  yên  tĩnh  mà  tư  duy,  nên  dùng  hai  pháp  để  chuyên  tinh  tư  duy.” 
Chi  tiết,  cho  đến,  “diệt  giới,”  như  năm  trăm  Tỳ-kheo  đã  nói. 

Bấy  giờ,  Tôn  giả  A-nan  bạch  Phật: 

“Kỳ  diệu  thay,  bạch  Thế  Tôn,  Bậc  Đạo  Sư  và  các  đệ  tử,  tất  cả 
đều  đồng  một  pháp,  đồng  văn  cú,  đồng  một  nghĩa,  đồng  một  vị.  Hôm 
nay  con  đến  Thượng  tọa  có  tên  là  Thượng  Tọa  hỏi  nghĩa  này,  Tôn  giả 
ấy  cũng  đem  nghĩa  này,  văn  cú  này,  vị  này  giải  đáp  cho  con,  như 
những  gì  Thế  Tôn  đã  nói  hiện  tại.  Con  lại  đến  chỗ  năm  trăm  Tỳ-kheo 
cũng  đem  nghĩa  này,  văn  cú  này,  vị  này  hỏi  năm  trăm  Tỳ-kheo,  họ 
cũng  đem  nghĩa  này,  câu  này,  vị  này  mà  đáp  như  những  gì  Thế  Tôn  đã 
nói  hiện  tại.  Cho  nên  biết  rằng,  Thầy  và  đệ  tử,  tất  cả  đều  đồng  một 
pháp,  đồng  văn  cú,  đồng  một  nghĩa,  đồng  một  vị.” 

Phật  bảo  Tôn  giả  A-nan: 

“Ngươi  có  biết  vị  Thượng  tọa  này  là  Tỳ-kheo  như  thế  nào 
không?” 

A-nan  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  con  không  biết.” 

Phật  bảo  Tôn  giả  A-nan: 

“Thượng  tọa  này  là  A-la-hán,  các  lậu  đã  giũ  sạch,  đã  vứt  bỏ 
gánh  nặng,  đạt  được  chánh  trí,  tâm  khéo  giải  thoát.  Năm  trăm  vị  Tỳ- 
kheo  kia  cũng  đều  như  vậy.  ” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  Tôn  giả  A-nan  nghe  những  gì  Đức  Phật 
đã  dạy,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  465.  TRƯỚC  sử51 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  Trúc,  khu  Ca-lan-đà,  thành  Vương 


51  s.  18.  21.  Anusaya;  tham  chiếu  s.  22.  91.  Rachulo. 
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xá.  Bấy  giờ  Tôn  giả  La-hầu-la  đi  đến  chỗ  Thế  Tôn,  cúi  đầu  đảnh  lễ 
dưới  chân  Phật,  rồi  ngồi  lui  qua  một  bên,  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  biết  cái  gì,  thấy  cái  gì,  để  ở  nơi  thức  thân  này 
của  con  và  tất  cả  những  tướng  của  cảnh  giới  bên  ngoài  mà  không  có 
kết  sử  ngã,  ngã  sở,  ngã  mạn52?” 

Phật  bảo  La-hầu-la: 

“Hãy  lắng  nghe  và  suy  nghĩ  kỹ,  Ta  sẽ  vì  ngươi  mà  nói. 

“Nếu  Tỳ-kheo  nào  đối  với  những  gì  thuộc  địa  giới,  hoặc  quá 
khứ,  hoặc  vị  lai,  hoặc  hiện  tại,  hoặc  trong,  hoặc  ngoài,  hoặc  thô,  hoặc 
tế,  hoặc  đẹp,  hoặc  xấu,  hoặc  xa,  hoặc  gần,  mà  biết  như  thật,  thì  tất  cả 
những  thứ  đó  đều  không  phải  ngã,  không  khác  ngã,  không  ở  trong 
nhau.  Đối  với  thủy  giới,  hỏa  giới,  phong  giới,  không  giới,  thức  giới,  lại 
cũng  như  vậy. 

“Này  La-hầu-la,  Tỳ-kheo  nào  biết  như  vậy,  thấy  như  vậy  đối  với 
thức  thân  này  của  chính  mình  và  tất  cả  những  tướng  thuộc  cảnh  giới 
bên  ngoài,  thì  không  có  kết  sử  ngã,  ngã  sở,  ngã  mạn. 

“Này  La  hầu  la,  nếu  Tỳ-kheo  nào  đối  với  thức  thân  này  và  tất 
cả  những  tướng  của  cảnh  giới  ở  bên  ngoài  mà  không  có  kết  sử  ngã, 
ngã  sở,  ngã  mạn,  thì  đó  gọi  là  dứt  sự  ràng  buộc  của  ái,  dứt  các  kết 
sử,  đoạn  trừ  ái,  dừng  kiêu  mạn,  đắc  hiện  quán,  đến  tột  cùng  của 
mé  khổ.” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  Tôn  giả  La-hầu-la  nghe  những  gì  Đức 
Phật  đã  dạy,  hoan  hỷ  phụng  hành. 


M 

KINH  466.  XÚC  NHÂN53 
Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  Trúc,  khu  Ca-lan-đà,  thành  Vương 


52'  Ngã,  ngã  sở  kiến,  ngã  mạn  hệ  trước  sử.  Paơli: 

ahaỏkaơramamaỏkaơramaơmaơnusayaơ,  các  tùy  miên  ngã,  ngã  sở  và  mạn. 

53-  Ân  Thuận,  tụng  3.  Tạp  nhân,  6.  Tương  ưng  Thọ,  gồm  các  kinh,  Đại  Chánh  466- 
489.  phần  lớn,  tương  đương  Paơli:  S.36.  Vedanaơsaỏyutta.  Đại  Chánh  kinh  466, 
Paơli,  s.36.10  Phassa-muơlaka. 
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xá.  Bấy  giờ  Tôn  giả  La-hầu-la  đi  đến  chỗ  Thế  Tôn,  cúi  đầu  đảnh  lễ 
dưới  chân  Phật,  rồi  ngồi  lui  qua  một  bên,  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  biết  cái  gì,  thấy  cái  gì,  để  ở  nơi  thức  thân  này 
của  con  và  tất  cả  những  tướng  của  cảnh  giới  bên  ngoài  mà  không  có 
kết  sử  ngã,  ngã  sở,  ngã  mạn54?” 

Phật  bảo  La-hầu-la: 

“Có  ba  thứ  thọ,  đó  là  khổ  thọ,  lạc  thọ,  không  khổ  không  lạc 
thọ.  Ba  thọ  này  do  nhân  gì,  tập  gì,  sanh  gì,  chuyển  gì?  Tức  là,  ba  thọ 
này,  xúc  là  nhân,  là  tập,  là  sanh,  là  chuyển.  Do  xúc  nhân  như  thế 
này,  thế  kia  sanh  các  thọ  như  thế  này,  thế  kia.  Nếu  xúc  thế  này  thế 
kia  diệt,  thọ  thế  này  thế  kia  cũng  diệt,  tĩnh  chỉ,  thanh  lương,  tịch  tĩnh. 
Biết  như  vậy,  thấy  như  vậy  thì  ở  nơi  thức  thân  này  của  con  và  tất  cả 
những  tướng  của  cảnh  giới  bên  ngoài  mà  không  có  kết  sử  ngã,  ngã 
sở,  ngã  mạn.” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  Tôn  giả  La-hầu-la  nghe  những  gì  Đức 
Phật  đã  dạy,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  467.  KIẾM  THÍCH55 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  Trúc,  khu  Ca-lan-đà,  thành  Vương 
xá.  Bấy  giờ  Tôn  giả  La-hầu-la  đi  đến  chỗ  Thế  Tôn,  cúi  đầu  đảnh  lễ 
dưới  chân  Phật,  rồi  ngồi  lui  qua  một  bên,  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  biết  cái  gì,  thấy  cái  gì,  để  ở  nơi  thức  thân  này 
của  con  và  tất  cả  những  tướng  của  cảnh  giới  bên  ngoài  mà  không  có 
kết  sử  ngã,  ngã  sở,  ngã  mạn?” 

Phật  bảo  Tôn  giả  A-nan: 

“Có  ba  thứ  thọ,  đó  là  khổ  thọ,  lạc  thọ,  không  khổ  không  lạc 
thọ.  Quán  sát  lạc  thọ  mà  khởi  tưởng  là  khổ;  quán  sát  khổ  thọ  mà 
khởi  tưởng  là  kiếm  đâm;  quán  sát  không  khổ  không  lạc  thọ  mà  khởi 
tưởng  là  vô  thường.  Nếu  Tỳ-kheo  quán  sát  lạc  thọ  mà  khởi  tưởng  là 


54  Xem  cht.52  kinh  465. 

55  Gươm  đâm.  Paơli,  s.  36.  5.  Daaaaahabbena. 
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khổ,  quán  sát  khổ  thọ  mà  khởi  tưởng  là  kiếm  đâm,  quán  sát  không 
khổ  không  lạc  thọ  mà  khởi  tưởng  là  vô  thường,  hoại  diệt,  thì  đó  gọi 
là  chánh  kiến.” 

Sau  đó  Thế  Tôn  nói  bài  kệ: 

Quán  vui,  khởi  tưởng  khổ, 

Khổ  thọ  như  kiếm  đâm, 

Đối  với  không  khổ  vui, 

Tu  tưởng  vô  thường,  diệt; 

Đó  gọi  là  Tỳ-kheo 
Thành  tựu  được  chánh  kiến. 

Đạo  an  vui  tịch  diệt, 

Trụ  nơi  mé  cuối  cùng, 

Vĩnh  viễn  lìa  phiền  não, 

Dẹp  tan  chúng  quân  ma. 

Phật  nói  kinh  này  xong,  Tôn  giả  La-hầu-la  nghe  những  gì  Đức 
Phật  đã  dạy,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  468.  TAM  THỌ56 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  tại  vườn  Trúc,  khu  Ca-lan-đà,  thành  Vương  xá. 
Bấy  giờ  Tôn  giả  La-hầu-la  đi  đến  chỗ  Đức  Phật,  cúi  đầu  đảnh  lễ  dưới 
chân  Phật,  rồi  ngồi  lui  qua  một  bên,  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  biết  cái  gì,  thấy  cái  gì,  để  ở  nơi  thức  thân  này 
của  con  và  tất  cả  những  tướng  của  cảnh  giới  bên  ngoài  mà  không  có 
kết  sử  ngã,  ngã  sở,  ngã  mạn?” 

Phật  bảo  Tôn  giả  La-hầu-la: 

“Có  ba  thứ  thọ,  đó  là  khổ  thọ,  lạc  thọ,  không  khổ  không  lạc  thọ. 
Khi  quán  sát  lạc  thọ,  vì  muốn  dứt  trừ  tham  sử57  đối  lạc  thọ,  nên  ở  nơi 
Ta  mà  tu  phạm  hạnh;  vì  muốn  dứt  trừ  sân  nhuế  sử58  đối  với  khổ  thọ, 


5Ỏ'  s.  36.  3.  Paha0nena. 

57'  Tham  sử,  tức  tham  tùy  miên.  Pacli:  racgacnusayo. 

58'  Sân  nhuế  sử,  hay  sân  tùy  miên.  Pacli:  paaaighacnusayo. 
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nên  ở  nơi  Ta  mà  tu  phạm  hạnh;  vì  muôn  dứt  trừ  ngu  si  sử59  đối  với  bất 
khổ  bất  lạc  thọ,  nên  ở  nơi  Ta  mà  tu  phạm  hạnh. 

“Này  La  hầu  la,  nếu  Tỳ-kheo  nào  đối  với  kết  sử  tham  nơi  lạc  thọ 
đã  dứt  trừ,  đã  biết;  đối  với  kết  sử  sân  nhuế  nơi  khổ  thọ  đã  dứt  trừ,  đã 
biết;  và  đối  với  kết  sử  si  nơi  bất  khổ  bất  lạc  thọ  đã  dứt  trừ,  đã  biết,  thì 
đó  gọi  là  Tỳ-kheo  đã  đoạn  trừ  ái  dục,  bứt  các  kết  buộc,  diệt  kiêu 
mạn60,  đến  tột  cùng  của  mé  khổ61.” 

Sau  đó,  Đức  Thế  Tôn  nói  bài  kệ: 

Khỉ  cảm  nhận  lạc  thọ, 

Thì  không  biết  lạc  thọ 
Bị  tham  sử  sai  khiến, 

Không  thấy  đường  xuất  ly. 

Lúc  cảm  nhận  khổ  thọ, 

Thì  không  biết  khổ  thọ 
Bị  sân  nhuế  sai  sử, 

Không  thấy  đường  xuất  ly. 

Thọ  không  vui  không  khổ, 

Đấng  Chánh  Giác  đã  nói, 

Nếu  không  khéo  quán  sát, 

Quyết  không  qua  bờ  kia. 

Tỳ -kheo  cần  tinh  tấn, 

Chánh  tri  không  động  chuyển62, 

Như  tất  cả  thọ  này, 

Người  trí  thường  hiểu  biết. 

Người  hiểu  biết  các  thọ, 


59'  Si  sử,  hay  si  tùy  miên.  Pa0li:  avjja0nusayo,  vô  minh  tùy  miên. 

60'  mạn  vô  gián  Tỵỵtỹ  Pa0li:  ma0na0bhisamaya,  hiện  quán  mạn,  hiểu  rõ 

mạn,  làm  đình  chỉ,  tiêu  vong  kiêu  mạn. 

61-  Paoli:  ayaỏ  vuccati,  bhikkhave,  bhikkhu  niranusayo  sammaddaso  accheti  taòhaỏ 
vivattayi  saỏyojanaỏ  sammao  maonaobhisamayao  antamakaosi  dukkhassao’  ti.  Đây 
gọi  là  Tỳ-kheo  đã  dứt  sạch  tùy  miên,  hoàn  toàn  cắt  đứt  khát  ái,  trừ  khử  kết 
buộc,  một  cách  chân  chánh  thấy  rõ  kiêu  mạn  (tiêu  diệt  kiêu  mạn),  chấm  dứt 
khổ. 

62'  Paoli:  saỏpajaóóaỏ  na  riócati,  không  bỏ  chánh  trí.  Paoli:  riócati,  rời,  chối  bỏ,  phủ 
nhận;  bản  Hán  đọc  là  iộịati:  dao  động. 
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Hiện  tại  hết  các  lậu, 

Người  trí  sáng  mạng  chung, 

Không  rơi  vào  các  sô'63, 

Các  số  đã  dứt  tuyệt, 

Thường  nhập  Niết-bàn  lạc. 

Phật  nói  kinh  này  xong,  Tôn  giả  La-hầu-la  nghe  những  gì  Đức 
Phật  đã  dạy,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  469.  THÂM  HIỂM64 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  vườn  Trúc,  khu  Ca-lan-đà,  nơi  thành 
Vương  xá.  Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Biển  lớn  sâu  hiểm65.  Đó  là  cái  sâu  hiểm  mà  người  ngu  ở  thế 
gian  này  thường  nói,  không  phải  là  sâu  hiểm  được  nói  trong  pháp  luật 
của  Hiền  thánh66.  Những  gì  mà  thế  gian  nói  về  sự  sâu  hiểm  thì  đó  chỉ 
là  sự  tích  tụ  sô"  lượng  nước  nhiều  mà  thôi.  Nếu  các  thọ  phát  sanh  từ 
thân,  các  khổ  bức  bách,  hoặc  bị  khôn  quẫn,  hoặc  chết,  thì  đó  mới  gọi 
là  nơi  sâu  hiểm  vô  cùng  của  biển  lớn. 

“Phàm  phu  ngu  si  không  học,  ở  nơi  các  thọ  phát  sanh  từ  thân, 
các  khổ  bức  bách,  hoặc  bị  khôn  quẫn,  hoặc  chết,  sầu  bi,  thán  oán, 
khóc  lóc,  kêu  la,  tâm  loạn  phát  cuồng,  mà  trường  kỳ  chìm  đắm,  không 
chỗ  dừng  nghỉ. 

“Đa  văn  Thánh  đệ  tử,  ở  nơi  các  thọ  phát  sanh  từ  thân,  các  khổ 
bức  bách,  hoặc  bị  khôn  quẫn,  hoặc  chết,  sầu  bi,  thán  oán,  khóc  lóc, 
kêu  la,  tâm  loạn  phát  cuồng,  mà  không  chìm  đắm  sanh  tử,  được  chỗ 


63'  Hán:  bất  đọa  ư  chúng  số  &£  %3 ,1  33  %<p.  Paoli:  kaoyassa  bhedao 
dhamaaaaaho  saỏkhyaỏ  nopeti  vedaguc  ti,  không  thể  mô  tả  bậc  Pháp  trí,  vị  Hiền 
trí,  khi  thân  hoại  (định  danh). 

64  Sâu  thẳm,  hiểm  trở,  chỉ  vực  thẳm.  s.  36.  4.  Paotaola. 

65'  Hán:  đại  hải  thâm  hiểm  ỹ'  »"  *  y  Paoli:  atthi  mahaosamudde  pa0ta0lo’ti,  trong 
biển  cả  có  vực  thẳm. 

66  Paoli:  (...)  asataỏ  avijjama0naỏ  evaỏ  vaocaỏ  bhssaoti  (trong  biển  có  vực  thẳm), 
nói  về  cái  không  hiện  hữu,  không  tồn  tại. 
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dừng  nghỉ.  ” 

Sau  đó,  Đức  Thế  Tôn  nói  bài  kệ: 

Thân  sanh  các  khổ  thọ, 

Bức  bách  cho  đến  chết, 

Sầu  bi  không  chịu  nổi, 

Than  khóc,  phát  cuồng  loạn. 

Tâm  tự  sanh  khốn  quẫn, 

Chiêu  tập  các  khổ  tăng, 

Mãi  chìm  biển  sanh  tử, 

Nào  biết  chỗ  dừng  nghĩ. 

Xả  các  thọ  nơi  thân, 

Khổ  não  sanh  từ  thân, 

Bức  bách  cho  đến  chết, 

Không  khởi  tưởng  buồn  lo, 

Không  than  khóc  kêu  gào, 

Thường  nhẫn  thọ  các  khổ, 

Tâm  không  sanh  chướng  ngại, 

Chiêu  tập  các  khổ  tăng, 

Không  chìm  đắm  sanh  tử, 

Quyết  được  nơi  an  ổn. 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Đức  Phật 
dạy,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 


KINH  470.  TIẾN67 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  trú  trong  vườn  Trúc,  khu  Ca-lan-đà,  thành  Vương 
xá.  Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Phàm  phu  ngu  si  không  học  sanh  khổ  thọ,  lạc  thọ,  không  khổ 
không  lạc  thọ.  Đa  văn  Thánh  đệ  tử  cũng  sanh  khổ  thọ,  lạc  thọ,  không 
khổ  không  lạc  thọ.  Này  các  Tỳ-kheo,  như  vậy  giữa  phàm  phu  và 
Thánh  nhân  có  gì  sai  khác?” 


67  Mũi  tên.  Pa0li,  s.  36.  6.  Sallattena. 
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Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật: 

“Thế  Tôn  là  căn  bản  của  pháp,  là  con  mắt  của  pháp,  là  sở  y  của 
pháp.  Lành  thay,  Thế  Tôn!  Cúi  xin  nói  đầy  đủ,  các  Tỳ-kheo  sau  khi 
nghe  xong  sẽ  lãnh  thọ  thực  hành.  ” 

Phật  bảo  các  Tỳ-kheo  tiếp: 

“Hãy  lắng  nghe  và  suy  nghĩ  kỹ,  Ta  sẽ  vì  các  ông  mà  nói. 

“Này  các  Tỳ-kheo,  phàm  phu  ngu  si  không  học,  vì  thân  xúc 
chạm  sanh  các  thọ,  tăng  thêm  các  khổ  đau,  cho  đến  bị  cướp  mất 
mạng  sống,  sầu  bi,  thán  oán,  khóc  lóc,  kêu  gào,  tâm  sanh  cuồng 
loạn.  Ngay  lúc  đó  hai  thọ  tăng  trưởng,  là  thân  thọ  và  tâm  thọ.  Như 
có  người  thân  bị  trúng  hai  mũi  tên  độc,  vô  cùng  đau  đớn.  Phàm  phu 
ngu  si  không  học  lại  cũng  như  vậy.  Hai  thọ  tăng  trưởng:  thân  thọ, 
tâm  thọ  vô  cùng  đau  đớn,  khổ  sở.  Vì  sao?  Vì  phàm  phu  ngu  si 
không  học  này  vì  không  biết  rõ,  nên  ở  nơi  ngũ  dục  mà  phát  sanh 
cảm  xúc  lạc  thọ,  lãnh  thọ  năm  thứ  dục  lạc.  Do  lãnh  thọ  năm  thứ 
dục  lạc  nên  bị  tham  sử  sai  khiến68.  Vì  xúc  chạm  cảm  thọ  khổ  nên 
sanh  sân  nhuế.  Vì  nổi  sân  nhuế  nên  bị  nhuế  sử  sai  khiến69.  Nếu  đốì 
với  sự  tập  khởi,  sự  diệt  tận,  vị  ngọt,  tai  hại  và  xuất  ly  của  hai  thọ 
này  mà  không  biết  như  thật;  vì  không  biết  như  thật  nên  sanh  cảm 
thọ  không  khổ  không  lạc,  bị  si  sử  sai  khiến.  Nó  bị  lạc  thọ  trói  buộc, 
mãi  không  thể  lìa70;  bị  khổ  thọ  trói  buộc,  trọn  không  thể  lìa;  bị  cảm 
thọ  không  khổ  không  lạc  trói  buộc,  cuối  cùng  không  thể  lìa. 

“Cái  gì  trói  buộc?  Bị  tham,  nhuế,  si  trói  buộc;  bị  sanh,  già,  bệnh, 
chết,  ưu,  bi,  khổ,  não  trói  buộc.” 

“Đa  văn  Thánh  đệ  tử,  thân  xúc  sanh  khổ  thọ,  khổ  lớn  bức  bách... 
cho  đến  cướp  mất  sanh  mạng,  mà  không  khởi  lo  buồn,  thán  oán,  khóc 
lóc,  kêu  gào,  loạn  tâm  phát  cuồng.  Ngay  lúc  đó  chỉ  sanh  một  thứ  thọ, 
đó  là  thân  thọ,  chứ  không  sanh  tâm  thọ.  Như  người  bị  một  mũi  tên  độc, 


68  Vi  tham  sử  sở  sử.  Pa0li:  yo  sukha0ya  vedana0ya  ra0ga0nusayo  so  anuseti,  tiềm 
phục  tham  tùy  miên  đối  với  cảm  thọ  lạc. 

69  Pacli:  yo  dukkhacya  vedanacya  paaeighacnusayo  so  anuseti,  đối  với  cảm  thọ  khổ, 
sân  tùy  miên  tiềm  phục. 

70  Pacli:  so  sukhaóce  vedanaỏ  vedayati,  saóóutto  naỏ  vedayati;  nếu  nó  cảm  giác  lạc. 
nó  cảm  giác  bị  cái  đó  trói  buộc. 


số  99  -  KINH  TẠP  A-HÀM  -  Quyển  17 


63 


không  bị  mũi  tên  độc  thứ  hai,  ngay  khi  đó  chỉ  sanh  có  một  cảm  thọ,  đó 
là  thân  thọ  mà  không  sanh  tâm  thọ.  Khi  xúc  chạm  lạc  thọ,  không 
nhiễm  dục  lạc.  Vì  không  nhiễm  dục  lạc  nên  đối  với  lạc  thọ  này,  tham 
sử  không  sai  khiến.  Khi  xúc  chạm  khổ  thọ  không  sanh  sân  nhuế.  Vì 
không  sanh  sân  nhuế,  nên  nhuế  sử  không  thể  sai  khiến.  Nếu  đối  với  sự 
tập  khởi,  sự  diệt  tận,  vị  ngọt,  tai  hại,  sự  xuất  ly  của  hai  sử  này  mà  biết 
như  thật;  vì  biết  như  thật  cảm  thọ  không  khổ  không  lạc,  nên  si  sử 
không  thể  sai  khiến  được.  Đối  với  lạc  thọ  được  giải  thoát,  không  bị 
trói  buộc;  khổ  thọ,  không  khổ  không  lạc  thọ  cũng  được  giải  thoát, 
không  bị  trói  buộc. 

“Không  bị  cái  gì  trói  buộc?  Tham,  nhuế,  si  không  trói  buộc; 
sanh,  già,  bệnh,  chết,  ưu,  bi,  khổ,  não  không  trói  buộc.” 

Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  nói  bài  kệ: 

Đa  văn  đối  khổ  vui, 

Không  phải  không  cảm  giác. 

So  với  kẻ  không  học, 

Người  này  thật  xa  khác 71 . 

Thọ  lạc,  không  buông  lung, 

Gặp  khổ  không  tăng  sầu; 

Khổ  vui  thảy  đều  bỏ, 

Không  thuận  cũng  không  trái. 

Tỳ -kheo  siêng  phương  tiện, 

Chánh  trí  không  khuynh  động12, 

Đối  với  các  thọ  này, 

Trí  tuệ  thường  biết  rõ. 

Vì  biết  rõ  các  thọ, 

Hiện  tại  sạch  các  lậu, 

Khỉ  chết  không  đọa  lạc12, 

An  trú  Đại  Niết-bàn. 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Đức  Phật 


71'  Trong  nguyên  bản:  đại  văn  ỹ'  >0/0? sửa  lại  là  đại  gian  ỹ'  TỵỵỉX  cách  biệt  rất 
lớn. 

12‘  Xem  cht.62,  kinh  468. 

73'  Hán:  bất  đọa  số,  xem  cht.63  kinh  468. 
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dạy,  hoan  hỷ  phụng  hành. 


M 
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KINH  471.  Hư  KHÔNG74 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  trú  trong  vườn  Trúc,  khu  Ca-lan-đà,  thành  Vương 
xá.  Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Như  giữa  hư  không,  gió  lộng  từ  bôn  phương  thổi  đến  như  gió  có 
bụi  bặm,  gió  không  bụi  bặm,  gió  tỳ-thấp-ba75,  gió  tỳ-lam-bà76,  gió 
mỏng,  gió  dày,  cho  đến  phong  luân  gió  dậy.  Gió  cảm  thọ  trong  thân 
cũng  như  vậy.  Đủ  các  thứ  thọ  khởi  lên  như  lạc  thọ,  khổ  thọ,  không  khổ 
không  lạc  thọ.  Đó  là  những  cảm  thọ  lạc  của  thân,  cảm  thọ  khổ  của 
thân,  cảm  thọ  không  khổ  không  lạc  của  thân;  cảm  thọ  lạc  của  tâm, 
cảm  thọ  khổ  của  tâm,  cảm  thọ  không  khổ  không  lạc  của  tâm;  cảm  thọ 
thực  vị  lạc77,  cảm  thọ  thực  vị  khổ,  cảm  thọ  thực  vị  không  khổ  không 
lạc;  cảm  lạc  thọ  phi  thực  vị,  cảm  thọ  khổ  phi  thực  vị,  cảm  thọ  không 
khổ  không  lạc  phi  thực  vị;  cảm  thọ  lạc  do  tham,  cảm  thọ  khổ  do  tham, 
cảm  thọ  không  khổ  không  lạc  do  tham;  cảm  thọ  lạc  xuất  ly,  cảm  thọ 
khổ  xuất  ly,  cảm  thọ  không  khổ  không  lạc  xuất  ly.” 

Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  nói  bài  kệ: 

Như  ở  giữa  hư  không, 

Các  gió  cuồng  nổi  dậy; 

Gió  Đông,  Tây,  Nam,  Bắc, 

Bốn  phương  ctều  như  vậy. 

Có  bụi  và  không  bụi, 

Cho  đến  phong  luân  khởi. 

Cũng  vậy  trong  thân  này, 

Các  thọ  cũng  dấy  lên. 

Hoặc  lạc,  hoặc  khổ  thọ, 

Và  không  khổ  không  lạc, 

Có  ăn  cùng  không  ăn, 


74-  s.  36.  12.  A0ka0sa. 

75'  Tỳ-thấp-ba  phong  *•  ‘i  □□/ớ?  Paoli  không  có.  Có  lẽ  Phạm:  vizva-va0ta,  gió 
mạnh. 

7Ỏ-  Tỳ-lam-bà  phong.  &  ỉ?  í  ờ  □□/-ớ7Pa0Ỉi:  verambha-vaota,  não.  Bản  Paoli  không  kể. 
77'  Lạc  thực  thọ  •ỳớrPa0li:  saomisaopi  sukhao  vedanao,  cảm  thọ  lạc  của  da 

thịt,  của  vị  ái  nhiễm  (sa-aomisa:  có  thịt,  nhục  thể,  xác  thịt,  vật  chất). 
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Tham  trước  không  tham  trước. 

Tỳ -kheo  siêng  phương  tiện, 

Chánh  trí  không  lay  động1*, 

Đối  với  các  thọ  này, 

Trí  tuệ  thường  biết  rõ. 

Vì  biết  rõ  các  thọ, 

Hiện  tại  sạch  các  lậu, 

Khỉ  chết  không  đọa  lạc19, 

An  trụ  Bát-niết-bàn. 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Đức  Phật 
dạy,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 


KINH  472.  KHÁCH  XÁ80 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  trú  trong  vườn  Trúc,  khu  Ca-lan-đà,  thành  Vương 
xá.  Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Như  nhà  khách  có  đủ  hạng  người  đến  ở.  Hoặc  Sát-đế-lợi,  Bà- 
la-môn,  gia  chủ,  cư  sĩ,  người  nhà  quê,  thợ  săn,  người  trì  giới,  người 
phạm  giới,  người  tại  gia,  người  xuất  gia.  Tất  cả  đều  trọ  ở  trong  đó. 
Thân  này  cũng  lại  như  vậy.  Đủ  các  thứ  thọ  sanh  khởi  như  khổ  thọ, 
lạc  thọ,  không  khổ  không  lạc  thọ;  thân  thọ  lạc,  thân  thọ  khổ,  thân 
thọ  không  khổ  không  lạc;  tâm  thọ  lạc,  tâm  thọ  khổ,  tâm  thọ  không 
khổ  không  lạc;  cảm  thọ  thực  vị  lạc81,  cảm  thọ  thực  vị  khổ,  cảm  thọ 
thực  vị  không  khổ  không  lạc;  cảm  thọ  phi  thực  vị  lạc,  cảm  thọ  phi 
thực  vị  khổ,  cảm  thọ  phi  thực  vị  không  khổ  không  lạc;  cảm  thọ  lạc  do 
tham  trước,  cảm  thọ  khổ  do  tham  trước,  cảm  thọ  không  khổ  không 
lạc  do  tham  trước;  cảm  thọ  lạc  xuất  ly,  cảm  thọ  khổ  xuất  ly,  cảm  thọ 
không  khổ  không  lạc  xuất  ly.” 


78  Xem  cht.62  kinh  468. 

79  Xem  cht.63  kinh  468. 

80  s.  36.  14.  A0ga0raỏ. 

81  Xem  cht. 77,  kinh  471 . 
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Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  nói  bài  kệ: 

Như  ở  trong  nhà  khách, 

Đủ  hạng  người  ở  trọ, 

Sát-lợỉ,  Bà-la-môn, 

Gia  chủ  và  cư  sĩ, 

Chỉên-đà-ỉa,  clân  quê, 

Người  trì  giới,  phạm  giới, 

Kẻ  tại  gia,  xuất  gia, 

Nhiều  hạng  người  như  vậy. 

Thân  này  cũng  như  vậy, 

Các  thứ  cảm  thọ  sanh, 

Hoặc  vui,  hoặc  khổ  thọ, 

Và  không  khổ  không  lạc, 

Thực  vị,  phi  thực  vị, 

Tham  đắm,  không  tham  đắm. 

Tỳ -kheo  siêng  phương  tiện, 

Chánh  trí  không  lay  động, 

Đối  với  các  thọ  này, 

Trí  tuệ  thường  biết  rõ, 

Vì  biết  rõ  các  thọ, 

Hiện  tại  hết  các  lậu, 

Khi  chết  không  đọa  lạc, 

An  trụ  Bát-nỉết-bàn. 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Đức  Phật 
dạy,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 


KINH  473.  THIỀN82 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  trú  trong  vườn  Trúc,  khu  Ca-lan-đà,  thành  Vương 
xá.  Bấy  giờ,  có  Tỳ-kheo  một  mình  ở  chỗ  vắng83,  thiền  tịnh,  tư  duy: 


82  s.  36.  1 1 .  Rahogataka  (Ẩn  dật). 

83  Độc  nhất  tĩnh  y.(i cyp  3$.  Pacli:  rahogata,  sống  ẩn  dật. 
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‘Thế  Tôn  nói  ba  thọ:  lạc  thọ,  khổ  thọ,  không  khổ  không  lạc  thọ;  lại  nói 
những  gì  thuộc  về  thọ  thảy  đều  là  khổ.  Vậy,  điều  này  có  nghĩa  gì?” 

Tỳ-kheo  này  suy  nghĩ  như  vậy  rồi,  sau  khi  từ  thiền  tịnh  tỉnh  giấc, 
đi  đến  chỗ  Phật,  cúi  đầu  lễ  dưới  chân  Phật,  rồi  đứng  lui  qua  một  bên, 
bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  con  ở  chỗ  vắng,  trong  lúc  thiền  tịnh  tư  duy  có 
nghĩ  rằng:  ‘Thế  Tôn  nói  ba  thọ:  lạc  thọ,  khổ  thọ,  không  khổ  không 
lạc  thọ;  lại  nói  những  gì  thuộc  về  thọ  đều  là  khổ.  Vậy,  điều  này  có 
nghĩa  gì?” 

Phật  bảo  Tỳ-kheo: 

“Ta,  vì  tất  cả  hành  đều  vô  thường,  tất  cả  hành  là  pháp  biến  đổi 
nên  nói  những  gì  thuộc  về  thọ  thảy  đều  là  khổ.” 

Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  nói  bài  kệ: 

Biết  các  hành  vô  thường, 

Đều  là  pháp  biến  dịch, 

Nên  nói  thọ  là  khổ, 

Chánh  Giác  biết  điều  này. 

Tỳ -kheo  siêng  phương  tiện, 

Chánh  trí  không  lay  động, 

Đối  với  tất  cả  thọ, 

Trí  tuệ  thường  biết  rõ. 

Biết  rõ  tất  cả  thọ, 

Hiện  tại  hết  các  lậu, 

Khi  chết  không  đọa  lạc, 

An  trụ  Bát-niết-bàn. 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Đức  Phật 
dạy,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  474.  CHỈ  TỨC84 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  trú  trong  vườn  Trúc,  khu  Ca-lan-đà,  thành 
84-  s.  36.  15-16.  Santakaỏ. 
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Vương  xá.  Bấy  giờ,  Tôn  giả  A-nan  ở  một  mình  chỗ  vắng,  trong  lúc 
thiền  tịnh  nghĩ  rằng:  ‘Thế  Tôn  nói  ba  thọ:  lạc  thọ,  khổ  thọ,  không 
khổ  không  lạc  thọ;  lại  nói  những  gì  thuộc  về  thọ  đều  là  khổ.  Vậy 
điều  này  có  nghĩa  gì?’ 

Suy  nghĩ  vậy  rồi,  sau  khi  từ  thiền  tịnh  tỉnh  giấc,  đi  đến  chỗ 
Phật,  cúi  đầu  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  rồi  đứng  lui  qua  một  bên, 
bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  lúc  con  một  mình  ở  chỗ  vắng,  thiền  tịnh  tư  duy 
rằng:  ‘Như  lời  Thế  Tôn  nói  ba  thọ:  lạc  thọ,  khổ  thọ,  không  khổ  không 
lạc  thọ;  lại  nói  những  gì  thuộc  về  thọ  đều  là  khổ.  Vậy  điều  này  có 
nghĩa  gì?” 

Phật  bảo  A-nan: 

“Ta,  vì  tất  cả  hành  là  vô  thường,  tất  cả  hành  là  pháp  biến  đổi, 
nên  nói  những  gì  thuộc  về  thọ  đều  là  khổ.  Lại  nữa  A-nan,  Ta,  vì  các 
hành  tuần  tự  tịch  diệt85,  vì  các  hành  tuần  tự  tĩnh  chỉ86,  nên  Ta  nói  tất  cả 
thọ  đều  là  khổ.  ” 

A-nan  bạch  Phật: 

“Thế  Tôn  vì  các  hành  tuần  tự  tịch  diệt  mà  nói,  là  nghĩa  thế 

nào?” 

Phật  bảo  A-nan: 

“Khi  nhập87  Sơ  thiền,  thì  ngôn  ngữ  tich  diệt.  Nhập  Nhị  thiền 
thì  giác  quán88  tịch  diệt.  Nhập  Tam  thiền,  tâm  hỷ  tịch  diệt89.  Nhập 
Tứ  thiền,  hơi  thở  ra  vào  tịch  diệt.  Nhập  Không  nhập  xứ90,  sắc  tưởng 


85-  Tiệm  thứ  tịch  diệt  ° ĩ  /  -'V  ũ  Paoli:  anupubbasaỏkhaoraoòaỏ  nirodho,  sự  biến 
mất  của  các  hành  theo  tuần  tự. 

8Ỏ'  Tiệm  thứ  chỉ  tức  "ĩ  /  ỹ  »/.  Paoli:  anupubbasaỏkharaòaỏ  vuopasamoa,  lần  lượt 
đình  chỉ,  an  tĩnh. 

87  Nguyên  Hán:  chánh  thọ  T/  ■"  Paoli:  samaopatti,  danh  từ;  phân  từ  samaopanna 
thượng  được  dịch  là  đạt  đến,  hay  nhập.  Paoli:  pasehamaỏ  jha0naỏ 
samaopanassa,  khi  chứng  nhập  Sơ  thiền. 

88'  Giác  quán  -  Tiay  tầm  tứ.  Paoli:  vitakka-vicaora. 

89-  Thiền  thứ  ba  được  gọi  là  “Ly  hỷ  diệu  lạc  địa”  (thân  cảm  giác  lạc  vi  diệu  do  đã 
loại  bỏ  hỷ). 

90'  Không  nhập  xứ,  tức  Không  vô  biên  xứ  định  (hư  không  vô  biên). 
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tịch  diệt.  Nhập  Thức  nhập  xứ91,  tưởng  không  nhập  xứ  vắng  lặng. 
Nhập  Vô  sở  hữu  nhập  xứ,  tưởng  thức  nhập  xứ  tịch  diệt.  Nhập  Phi 
tưởng  phi  phi  tưởng  nhập  xứ,  tưởng  vô  sở  hữu  nhập  xứ  tịch  diệt. 
Nhập  Tưởng  thọ  diệt,  tưởng  và  thọ  tịch  diệt.  Đó  gọi  là  các  hành 
dần  dần  vắng  lặng.” 

A-nan  bạch  Phật: 

“Thế  Tôn  vì  các  hành  tuần  tự  tĩnh  chỉ  mà  nói,  là  nghĩa  thế  nào?” 

Phật  bảo  A-nan: 

“Khi  nhập  Sơ  thiền,  ngôn  ngữ  tĩnh  chỉ.  Nhập  Nhị  thiền  thì  giác 
quán  tĩnh  chỉ.  Nhập  Tam  thiền,  tâm  hỷ  tĩnh  chỉ.  Nhập  Tứ  thiền,  hơi  thở 
ra  vào  tĩnh  chỉ.  Nhập  Không  nhập  xứ,  sắc  tưởng  tĩnh  chỉ.  Nhập  Thức 
nhập  xứ,  tưởng  không  nhập  xứ  tĩnh  chỉ.  Nhập  Vô  sở  hữu  nhập  xứ, 
tưởng  thức  nhập  xứ  tĩnh  chỉ.  Nhập  Phi  tưởng  phi  phi  tưởng  nhập  xứ, 
tưởng  vô  sở  hữu  nhập  xứ  tĩnh  chỉ.  Nhập  Tưởng  thọ  diệt,  tưởng  và  thọ 
tĩnh  chỉ.  Đó  gọi  là  các  hành  tuần  tự  tĩnh  chỉ.” 

A-nan  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  có  phải  đó  gọi  là  các  hành  tuần  tự  tĩnh  chỉ?” 

Phật  bảo  A-nan: 

“Lại  có  sự  tĩnh  chỉ  thù  thắng,  tĩnh  chỉ  kỳ  đặc,  tĩnh  chỉ  tôi  thượng, 
tĩnh  chỉ  vô  thượng.  Sự  tĩnh  chỉ  như  vậy,  đối  với  những  sự  tĩnh  chỉ  khác, 
không  có  gì  hơn  được.” 

A-nan  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  những  gì  là  tĩnh  chỉ  thù  thắng,  tĩnh  chỉ  kỳ  đặc, 
tĩnh  chỉ  tối  thượng,  tĩnh  chỉ  vô  thượng.  Sự  tĩnh  chỉ  như  vậy,  đối  với 
những  sự  tĩnh  chỉ  khác,  không  có  gì  hơn  được?” 

Phật  bảo  A-nan: 

“Đôi  với  tham  dục,  mà  tâm  ly  nhiễm,  giải  thoát;  với  sân  nhuế, 
mà  tâm  ly  nhiễm,  giải  thoát;  đó  gọi  là  tĩnh  chỉ  thù  thắng,  tĩnh  chỉ  kỳ 
đặc,  tĩnh  chỉ  tối  thượng,  tĩnh  chỉ  vô  thượng.  Sự  tĩnh  chỉ  như  vậy,  đối 
với  những  sự  tĩnh  chỉ  khác,  không  có  gì  hơn  được.” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  Tôn  giả  A-nan  nghe  những  gì  Đức  Phật 
đã  dạy,  hoan  hỷ  phụng  hành. 


91. 


Thức  nhập  xứ,  tức  Thức  vô  biên  xứ  định. 
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KINH  475.  TIÊN  TRÍ92 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  trú  trong  vườn  Trúc,  khu  Ca-lan-đà,  thành  Vương 
xá.  Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Phật  Tỳ-bà-thi,  khi  chưa  thành  đạo,  một  mình  ở  chỗ  thanh  vắng 
thiền  tịnh  tư  duy,  bằng  quán  sát  thọ  như  vầy  mà  quán  sát  các  thọ:  ‘Thế 
nào  là  thọ?  Thế  nào  là  sự  tập  khởi  thọ?  Thế  nào  là  sự  diệt  tận  của 
thọ?  Thế  nào  là  con  đường  đưa  đến  sự  diệt  tận  của  thọ?  Thế  nào  là  vị 
ngọt  của  thọ?  Thế  nào  là  sự  tai  hại  của  thọ?  Thế  nào  là  sự  xuất  ly 
thọ?’  Như  vậy  quán  sát,  có  ba  thọ:  khổ  thọ,  lạc  thọ,  không  khổ  không 
lạc  thọ.  Khi  xúc  tập  khởi  thì  thọ  tập  khởi,  khi  xúc  diệt  thì  thọ  diệt.  Nếu 
đối  với  thọ  mà  ham  muôn,  khen  ngợi,  đắm  nhiễm,  hệ  lụy,  đó  gọi  là 
con  đường  đưa  đến  sự  tập  khởi  của  thọ.  Nếu  đối  với  thọ  mà  không 
ham  muôn,  khen  ngợi,  không  đắm  nhiễm,  không  hệ  lụy,  đó  gọi  là  con 
đường  đưa  đến  sự  diệt  tận  của  thọ.  Hỷ  lạc  nếu  do  nhân  duyên  thọ  mà 
sanh,  đó  gọi  là  vị  ngọt  của  thọ.  Nếu  cảm  thọ  là  vô  thường,  là  pháp 
biến  dịch,  đó  gọi  là  sự  tai  hại  của  thọ.  Nếu  đối  với  cảm  thọ  mà  đoạn 
trừ  dục  tham,  vượt  qua  dục  tham,  gọi  đó  là  xuất  ly  thọ.” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Đức  Phật 
dạy,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

“Giống  như  Phật  Tỳ-bà-thi;  Phật  Thi-khí,  Phật  Tỳ-thấp-bà-phù, 
Phật  Ca-la-ca  Tôn-đề,  Phật  Ca-na-ca  Mâu-ni,  Phật  Ca-diếp  và  Ta  là 
Phật  Thích-ca  Văn,  khi  chưa  thành  Phật,  cũng  lại  tư  duy  quán  sát  các 
thọ  như  vậy.  ”93 

M 


KINH  476.  THIỀN  TƯ94 
Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  trú  trong  vườn  Trúc,  khu  Ca-lan-đà,  thành  Vương 
xá.  Bấy  giờ,  có  Tỳ-kheo,  một  mình  ở  chỗ  vắng  vẻ,  thiền  tịnh,  tư  duy, 


92-  Trí  đời  trước.  Pacli,  s.  36.  24.  Pubbaóóacòa. 

■  Tóm  tắt  sáu  kinh. 

94-  s.  36.  23.  Bhikkhu. 
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quán  sát  các  thọ  như  vầy:  Thế  nào  là  thọ?  Thế  nào  là  sự  tập  khởi  của 
thọ?  Thế  nào  là  sự  diệt  tận  của  thọ?  Thế  nào  là  con  đường  đưa  đến  sự 
tập  khởi  của  thọ?  Thế  nào  là  con  đường  đưa  đến  sự  diệt  tận  của  thọ? 
Thế  nào  là  vị  ngọt  của  thọ?  Thế  nào  là  sự  tai  hại  của  thọ?  Thế  nào  là 
xuất  ly  thọ? 

Bấy  giờ,  Tỳ-kheo  này  sau  khi  từ  thiền  tịnh  tỉnh  giấc,  đi  đến  chỗ 
Phật,  cúi  đầu  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  rồi  ngồi  lui  qua  một  bên,  bạch 
Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  con  một  mình  ở  nơi  chỗ  vắng  thiền  tịnh,  tư 
duy,  quán  sát  các  thọ:  Thế  nào  là  thọ?  Thế  nào  là  sự  tập  khởi  của 
thọ?  Thế  nào  là  sự  diệt  tận  của  thọ?  Thế  nào  là  con  đường  đưa  đến 
sự  tập  khởi  của  thọ?  Thế  nào  là  con  đường  đưa  đến  sự  diệt  tận  của 
thọ?  Thế  nào  là  vị  ngọt  của  thọ?  Thế  nào  là  sự  tai  hại  của  thọ?  Thế 
nào  là  sự  xuất  ly  thọ? 

Phật  bảo  Tỳ-kheo: 

“Có  ba  thọ:  khổ  thọ,  lạc  thọ,  không  khổ  không  lạc  thọ.  Khi  xúc 
tập  khởi  thì  thọ  tập  khởi,  khi  xúc  diệt  tận  thì  thọ  diệt  tận.  Nếu  đối  với 
thọ  mà  ham  muôn,  khen  ngợi,  đắm  nhiễm,  hệ  lụy,  đó  gọi  là  con  đường 
đưa  đến  sự  tập  khởi  của  thọ.  Nếu  đối  với  thọ  mà  không  ham  muôn, 
khen  ngợi,  đắm  nhiễm,  hệ  lụy,  đó  gọi  là  con  đường  đưa  đến  sự  diệt 
tận  của  thọ.  Hỷ  lạc  nếu  do  nhân  duyên  thọ  mà  sanh,  đó  gọi  là  vị  ngọt 
của  thọ.  Nếu  cảm  thọ  là  vô  thường,  là  pháp  biến  dịch,  đó  gọi  đó  là  sự 
tai  hại  của  thọ.  Nếu  đối  với  cảm  thọ  mà  đoạn  trừ  dục  tham,  vượt  qua 
dục  tham,  gọi  đó  là  xuất  ly  thọ.” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Đức  Phật 
dạy,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  477.  A'NAN  SỞ  VẤN95 

Như  kinh  Tỳ -kheo  hỏi  ở  trên,  kinh  này  Tôn  giả  A-nan  cũng  hỏi 
như  vậy. 

M 


95'  Những  câu  hỏi  của  A-nan. 
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KINH  478.  TỲ'KHEO% 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  trú  trong  vườn  Trúc,  khu  Ca-lan-đà,  thành  Vương 
xá.  Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Thế  nào  là  thọ?  Thế  nào  là  sự  tập  khởi  của  thọ?  Thế  nào  là  sự 
diệt  tận  của  thọ?  Thế  nào  là  con  đường  đưa  đến  sự  tập  khởi  của  thọ? 
Thế  nào  là  con  đường  đưa  đến  sự  diệt  tận  của  thọ?” 

Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật: 

“Thế  Tôn  là  căn  bản  của  pháp,  là  con  mắt  của  pháp,  là  sở  y  của 
pháp.  Lành  thay,  Thế  Tôn!  Cúi  xin  nói  đầy  đủ,  các  Tỳ-kheo  sau  khi 
nghe  xong  sẽ  lãnh  thọ  thực  hành.  ” 

Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Hãy  lắng  nghe  và  suy  nghĩ  kỹ,  Ta  sẽ  vì  các  ông  mà  nói. 

“Này  các  Tỳ-kheo,  có  ba  thọ:  khổ  thọ,  lạc  thọ,  không  khổ  không 
lạc  thọ.  Khi  xúc  tập  khởi  thì  thọ  tập  khởi;  khi  xúc  diệt  tận,  thọ  diệt  tận. 
Nếu  đối  với  thọ  mà  ham  muốn,  khen  ngợi,  đắm  nhiễm,  hệ  lụy,  đó  gọi 
là  con  đường  đưa  đến  sự  tập  khởi  của  thọ.  Nếu  đối  với  thọ  mà  không 
ham  muốn,  khen  ngợi,  đắm  nhiễm,  hệ  lụy,  đó  gọi  là  con  đường  đưa 
đến  sự  diệt  tận  của  thọ.  Hỷ  lạc  nếu  do  nhân  duyên  thọ  mà  sanh,  đó 
gọi  là  vị  ngọt  của  thọ.  Nếu  cảm  thọ  là  vô  thường,  là  pháp  biến  dịch, 
đó  gọi  đó  là  sự  tai  hại  của  thọ.  Nếu  đối  với  cảm  thọ  mà  đoạn  trừ  dục 
tham,  vượt  qua  dục  tham,  gọi  đó  là  xuất  ly  thọ.” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Đức  Phật 
dạy,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  479.  GIẢI  THOÁT 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  trú  trong  vườn  Trúc,  khu  Ca-lan-đà,  thành  Vương 
xá.  Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Nếu  Ta  không  biết  như  thật  đôi  với  các  thọ;  không  biết  như  thật 


96. 


Pa0li:  s. 36.25  Bhikkhu. 
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đối  với  sự  tập  khởi  của  thọ,  sự  diệt  tận  của  thọ,  con  đường  đưa  đến  sự 
tập  khởi  của  thọ,  con  đường  đưa  đến  sự  diệt  tận  của  thọ,  vị  ngọt  của 
thọ,  sự  tai  hại  của  thọ,  xuất  ly  thọ,  thì  Ta  ở  giữa  chư  Thiên,  thế  gian, 
Ma,  Phạm,  Sa-môn,  Bà-la-môn  và  các  chúng  trời,  người,  không  được 
giải  thoát,  xuất  thọ,  thoát  khỏi  các  điên  đảo,  cũng  không  phải  Chánh 
Đẳng  Chánh  Giác97.  Vì  Ta  biết  như  thật  đối  với  các  thọ,  sự  tập  khởi 
của  thọ,  sự  diệt  tận  của  thọ,  con  đường  đưa  đến  sự  tập  khởi  của  thọ, 
con  đường  đưa  đến  sự  diệt  tận  của  thọ,  vị  ngọt  của  thọ,  sự  tai  hại  của 
thọ,  xuất  thọ,  nên  ở  giữa  chư  Thiên,  thế  gian,  Ma,  Phạm,  Sa-môn, 
Bà-la-môn  và  các  chúng  trời,  người,  Ta  là  Bậc  Giải  Thoát,  là  Bậc 
Xuất  Ly,  là  Bậc  ra  khỏi  các  điên  đảo  và  đạt  được  Vô  Thượng  Chánh 
Đẳng  Chánh  Giác.” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Đức  Phật 
dạy,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  480.  SA-MÔN  BÀ-LA-MÔN98 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  trú  trong  vườn  Trúc,  khu  Ca-lan-đà,  thành  Vương 
xá.  Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Nếu  Sa-môn,  Bà-la-môn  nào  mà  không  biết  như  thật  đối  với 
các  thọ;  không  biết  như  thật  đối  với  sự  tập  khởi  của  thọ,  sự  diệt  tận 
của  thọ,  con  đường  đưa  đến  sự  tập  khởi  của  thọ,  con  đường  đưa  đến  sự 
diệt  tận  của  thọ,  vị  ngọt  của  thọ,  sự  tai  hại  của  thọ,  xuất  ly  thọ,  người 
này  không  phải  là  Sa-môn,  không  phải  là  Bà-la-môn,  không  đồng  với 
Sa-môn,  Bà-la-môn,  cũng  không  phải  nghĩa  Sa-môn,  cũng  không  phải 
nghĩa  Bà-la-môn",  ngay  trong  đời  hiện  tại  không  tự  tri  tự  tác  chứng: 
‘Ta,  sự  sanh  đã  dứt,  phạm  hạnh  đã  lập,  những  gì  cần  làm  đã  làm  xong, 
tự  biết  không  còn  tái  sanh  đời  sau  nữa.’  ” 

“Nếu  Sa-môn,  Bà-la-môn  nào  mà  biết  như  thật  đôi  với  các  thọ; 


97  Nguyên  bản:  A-nậu-đa-la  tam-miệu  tam-bồ-đề. 

98  s.  36.  26-28.  Samaòa-bra0hamaòa. 

99  Sa-môn  nghĩa,  Bà-la-môn  nghĩa  c? a  *  *Ề '  “  ,ỹ.  Pa0li:  sa0maóóatthaỏ 
bra0hamaóóatthaỏ,  đối  với  mục  đích  của  Sa-môn,  Bà-la-môn. 
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biết  như  thật  đối  với  sự  tập  khởi  của  thọ,  sự  diệt  tận  của  thọ,  con 
đường  đưa  đến  sự  tập  khởi  của  thọ,  con  đường  đưa  đến  sự  diệt  tận 
của  thọ,  vị  ngọt  của  thọ,  sự  tai  hại  của  thọ,  xuất  ly  thọ,  người  này  là 
Sa-môn  của  Sa-môn,  Bà-la-môn  của  Bà-la-môn,  đồng  với  Sa-môn, 
đồng  với  Bà-la-môn,  đúng  nghĩa  Sa-môn,  đúng  nghĩa  Bà-la-môn, 
ngay  trong  đời  hiện  tại  tự  tri  tự  tác  chứng:  ‘Ta,  sự  sanh  đã  dứt,  phạm 
hạnh  đã  lập,  những  gì  cần  làm  đã  làm  xong,  tự  biết  không  còn  tái 
sanh  đời  sau  nữa.’” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Đức  Phật 
dạy,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

“Như  Sa-môn,  không  phải  Sa-môn.  Cũng  vậy,  Sa-môn  sô'100  và 
không  phải  Sa-môn  số  cũng  đều  như  vậy.  ” 

M 

KINH  481.  NHẤT-XA-NĂNG-GIÀ-LA101 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  trú  trong  rừng  Nhất-xa-năng-già-la102,  nước  Nhất- 
xa-năng-già-la.  Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Ta  muốn  ở  lại  tại  đây  nửa  tháng  để  ngồi  thiền.  Các  Tỳ-kheo, 
chớ  đi  du  hành  nữa103,  trừ  khi  đi  khất  thực  và  Bô"  tát.” 

Rồi  tọa  thiền,  không  du  hành  nữa. 

Bấy  giờ,  qua  nửa  tháng,  Thế  Tôn  trải  tọa  cụ  ngồi  trước  đại 
chúng,  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Khi  Ta,  bằng  một  ít  thiền  phần  của  thiền  pháp  được  tư  duy  khi 
mới  thành  Phật,  nay  trong  tháng  này,  tư  duy  rằng:  Sự  sanh  khởi  của  tất 
cả  cảm  thọ  của  chúng  đều  có  nhân  duyên,  không  phải  không  có  nhân 
duyên. 

“Những  gì  là  nhân  duyên?  Dục  là  nhân  duyên,  giác104  là  nhân 


100,  Xem  cht.74,  kinh.  391 . 

Pacli,  s.  54.  11.  Icchacnaígala. 

102'  Nhất-xa-năng-già-la  lâm  *  ữ  /*  '  Pacli:  lcchacnaígalavacna. 
103'  Trong  bản  Pacli:  trừ  thị  giả  mang  thức  ăn  đến,  đừng  ai  đến  chỗ  Ta. 
104  Giác,  đây  chỉ  tầm,  hay  tư  duy  tầm  cầu.  Pacli:  vitakka. 
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duyên,  xúc  là  nhân  duyên.  Này  các  Tỳ-kheo,  nếu  dục  không  được  diệt 
tận105,  giác  không  diệt  tận,  xúc  không  diệt  tận,  do  những  nhân  duyên 
này  mà  cảm  thọ  của  chúng  sanh  phát  sanh.  Vì  nhân  duyên  không  được 
diệt  tận  nên  cảm  thọ  của  chúng  sanh  phát  sanh. 

“Nếu  dục  kia  được  diệt  tận,  nhưng  giác  không  diệt  tận,  xúc 
không  diệt  tận,  do  những  nhân  duyên  này  mà  cảm  thọ  của  chúng  sanh 
phát  sanh.  Vì  nhân  duyên  không  được  diệt  tận  nên  cảm  thọ  của  chúng 
sanh  phát  sanh. 

“Nếu  dục  kia  được  diệt  tận,  giác  diệt  tận,  nhưng  xúc  không  diệt 
tận,  do  những  nhân  duyên  này  mà  cảm  thọ  của  chúng  sanh  phát  sanh. 
Vì  nhân  duyên  không  được  diệt  tận  nên  cảm  thọ  của  chúng  sanh  phát 
sanh. 

“Nếu  dục  kia  được  diệt  tận,  giác  diệt  tận,  xúc  diệt  tận;  nhưng  do 
nhân  duyên  kia  mà  cảm  thọ  của  chúng  sanh  phát  sanh,  là  do  nhân 
duyên  cái  kia  diệt  tận,  nên  cảm  thọ  của  chúng  sanh  phát  sanh. 

“Vì  nhân  duyên  tà  kiến  nên  cảm  thọ  của  chúng  sanh  phát  sanh; 
vì  nhân  duyên  tà  kiến  không  diệt  tận  nên  cảm  thọ  của  chúng  sanh 
phát  sanh;  vì  nhân  duyên  tà  chí,  tà  ngữ,  tà  nghiệp,  tà  mạng,  tà  phương 
tiện,  tà  niệm,  tà  định,  tà  giải  thoát  và  tà  trí,  nên  cảm  thọ  của  chúng 
sanh  phát  sanh.  Vì  nhân  duyên  tà  trí  không  diệt  tận  nên  cảm  thọ  của 
chúng  sanh  phát  sanh. 

“Do  nhân  duyên  chánh  kiến  nên  cảm  thọ  của  chúng  sanh  phát 
sanh;  do  nhân  duyên  chánh  kiến  tịch  diệt  nên  cảm  thọ  của  chúng  sanh 
phát  sanh;  do  nhân  duyên  chánh  chí,  chánh  ngữ,  chánh  nghiệp,  chánh 
mạng,  chánh  phương  tiện,  chánh  niệm,  chánh  định,  chánh  giải  thoát 
và  chánh  trí  nên  cảm  thọ  của  chúng  sanh  phát  sanh;  do  nhân  duyên 
chánh  trí  tịch  diệt  nên  cảm  thọ  của  chúng  sanh  phát  sanh. 

“Nếu  dục  này  không  được  mà  được,  không  thu  hoạch  mà  thu 
hoạch,  không  chứng  mà  chứng,  thì  cũng  vì  nhân  duyên  này  mà  cảm 
thọ  của  chúng  sanh  phát  sanh,  vì  nhân  duyên  cái  kia  tịch  diệt  nên  cảm 
thọ  của  chúng  sanh  phát  sanh.  Đó  gọi  là  vì  nhân  duyên  không  diệt  tận, 
nên  cảm  thọ  của  chúng  sanh  phát  sanh;  và  vì  nhân  duyên  diệt  tận  nên 
cảm  thọ  của  chúng  sanh  phát  sanh. 


Tịch  diệt,  đây  chỉ  diệt  tận.  Pacli:  nirodha. 
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“Nếu  Sa-môn,  Bà-la-môn  nào,  không  biết  như  thật  đối  với 
duyên  duyên,  sự  tập  khởi  của  duyên  duyên,  sự  diệt  tận  của  duyên 
duyên,  con  đường  đưa  đến  sự  tập  khởi  của  duyên  duyên,  con  đường 
đưa  đến  sự  diệt  tận  của  duyên  duyên  như  vậy,  thì  người  này  không 
phải  là  Sa-môn  của  Sa-môn,  không  phải  Bà-la-môn  của  Bà-la-môn, 
không  đồng  với  Sa-môn  của  Sa-môn,  không  đồng  với  Bà-la-môn  của 
Bà-la-môn,  không  đúng  nghĩa  Sa-môn,  không  đúng  nghĩa  Bà-la- 
môn,  đôi  với  pháp  hiện  tại  không  tự  tri  tự  tác  chứng:  ‘Ta,  sự  sanh  đã 
dứt,  phạm  hạnh  đã  lập,  những  gì  cần  làm  đã  làm  xong,  tự  biết  không 
còn  tái  sanh  đời  sau  nữa.’ 

“Nếu  Sa-môn,  Bà-la-môn  nào,  mà  biết  như  thật  đối  với  duyên 
duyên,  sự  tập  khởi  của  duyên  duyên,  sự  diệt  tận  của  duyên  duyên,  con 
đường  đưa  đến  sự  tập  khởi  của  duyên  duyên  và  con  đường  đưa  đến  sự 
diệt  tận  của  duyên  duyên  như  vậy,  thì  người  này  là  Sa-môn  của  Sa- 
môn,  là  Bà-la-môn  của  Bà-la-môn,  đồng  với  Sa-môn  của  Sa-môn, 
đồng  với  Bà-la-môn  của  Bà-la-môn,  đúng  nghĩa  Sa-môn,  đúng  nghĩa 
Bà-la-môn,  đối  với  pháp  hiện  tại  tự  tri  tự  tác  chứng:  ‘Ta,  sự  sanh  đã 
dứt,  phạm  hạnh  đã  lập,  những  gì  cần  làm  đã  làm  xong,  tự  biết  không 
còn  tái  sanh  đời  sau  nữa.’ 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Đức  Phật 
dạy,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  482.  HỶ  LẠC106 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  tại  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước  Xá- 
vệ.  Bấy  giờ,  đang  mùa  hạ  an  cư,  gia  chủ  cấp  Cô  Độc  đi  đến  chỗ  Phật, 
cúi  đầu  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  rồi  ngồi  lui  qua  một  bên.  Đức  Phật  vì 
gia  chủ,  bằng  nhiều  hình  thức  mà  thuyết  pháp,  khai  thị,  soi  sáng,  chỉ 
dạy,  làm  cho  hoan  hỷ.  Sau  khi  được  Phật  khai  thị,  soi  sáng,  chỉ  giáo, 
làm  cho  hoan  hỷ,  gia  chủ  đứng  dậy  sửa  lại  y  phục,  đảnh  lễ  dưới  chân 
Phật,  rồi  chắp  tay,  bạch  Phật: 


106  Tham  chiếu,  Pacli,  A.  5,  176.  Pìti. 


số  99  -  KINH  TẠP  A-HÀM  -  Quyển  17 


79 


“Cúi  xin  Thế  Tôn  và  đại  chúng  từ  bi  thọ  nhận  lời  thỉnh  nguyện 
của  con,  trong  ba  tháng  hạ,  cúng  dường  y  phục,  ẩm  thực,  y  dược,  ngọa 
cụ.” 

Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  yên  lặng  nhận  lời.  Khi  ấy  cấp  Cô  Độc 
biết  Phật  đã  im  lặng  nhận  lời  rồi,  đứng  dậy  từ  giã  trở  về  nhà  mình. 
Qua  ba  tháng,  ông  đến  chỗ  Phật,  lễ  dưới  chân  Phật,  rồi  ngồi  lui  qua 
một  bên.  Phật  bảo  cấp  Cô  Độc: 

“Lành  thay,  gia  chủ !  Ông  ba  tháng  qua  đã  cúng  dường  y  phục, 
ẩm  thực,  y  dược,  ngọa  cụ.  Ông  do  vào  sự  trang  nghiêm  tịnh  trị  thượng 
đạo107  này,  mà  ở  đời  vị  lai  sẽ  được  phước  báo  an  lạc.  Nhưng  hiện  tại 
ông  không  nên  mặc  nhiên  thụ  hưởng  sự  an  lạc  này,  phải  tinh  tấn  lúc 
nào  cũng  học,  để  thành  tựu  và  tự  thân  tác  chứng  hỷ  lạc  do  viễn  ly108.” 

Bấy  giờ,  gia  chủ  cấp  Cô  Độc  nghe  Phật  dạy  như  vậy,  tùy  hỷ 
hoan  hỷ,  đứng  dậy  đảnh  lễ  ra  về. 

Lúc  ấy,  Tôn  giả  Xá-lợi-phất  đang  ngồi  giữa  đại  chúng,  biết  ông 
Cấp  Cô  Độc  đã  về  rồi,  liền  bạch  Phật: 

“Kỳ  diệu  thay,  Thế  Tôn!  Khéo  vì  gia  chủ  cấp  Cô  Độc  thuyết 
pháp  khích  lệ  ông  cấp  Cô  Độc  rằng:  ‘Ông  ba  tháng  đã  cúng  dường  y 
phục,  ẩm  thực,  y  dược,  ngọa  cụ.  Ông  do  vào  sự  tịnh  trị  thượng  đạo  này, 
mà  ở  đời  vị  lai  sẽ  được  phước  báo  an  lạc.  Nhưng  hiện  tại  ông  không 
nên  mặc  nhiên  thụ  hưởng  phước  báo  này,  phải  tinh  tấn  lúc  nào  cũng 
học,  để  thành  tựu  và  tự  thân  tác  chứng  hỷ  lạc  do  viễn  ly.’ 

“Bạch  Thế  Tôn,  giả  sử  Thánh  đệ  tử  học  để  thành  tựu  và  tự  thân 
tác  chứng  hỷ  lạc  do  viễn  ly,  sở  đắc  viễn  ly  năm  pháp109  và  phải  tu  tập 
viên  mãn  năm  pháp. 

“Thế  nào  là  viễn  ly  năm  pháp?  Đoạn  trừ  hỷ  được  nuôi  lớn  bởi 
dục,  đoạn  trừ  ưu  được  nuôi  lớn  bởi  dục,  đoạn  trừ  xả  được  nuôi  lớn  bởi 
dục;  đoạn  trừ  hỷ  được  nuôi  lớn  bởi  pháp  bất  thiện,  đoạn  trừ  ưu  được 


107  Nghĩa  là,  trang  nghiêm  và  chỉnh  sửa  con  đường  sanh  Thiên. 

108  Viễn  ly  hỷ  lạc  >□  í  3{  Paoli:  pavivekaja-pìti-sukha);  đây  chỉ  hỷ  lạc  trạng  thái 
Sơ  thiền.  Paoli:  kinti  maya  kaolena  kaolaỏ  paviveka  pìtiỏ  upasampajja,  làm  sao  tùy 
thời  tôi  chứng  và  an  trú  với  trạng  thái  hỷ  do  viễn  ly  này? 

109  Viễn  ly  ngũ  pháp  >□  ’  MI  “Á.  Paoli:  paócassa  sehaonaoni  tasmiỏ  na  honti,  trong 
thời  gian  (học  hạnh  viễn  ly  )  ấy,  có  năm  trường  hợp  không  xảy  ra. 
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nuôi  lớn  bởi  pháp  bất  thiện.  Đó  gọi  là  năm  pháp  viễn  ly. 

“Thế  nào  là  tu  tập  viên  mãn  năm  pháp?  Đó  là  tùy  hỷ,  hoan  hỷ, 
khinh  an110,  lạc  và  nhất  tâm.” 

Phật  bảo  Tôn  giả  Xá-lợi-phất: 

“Đúng  thế,  đúng  thế!  Nếu  Thánh  đệ  tử  học  để  thành  tựu  và  tự 
thân  tác  chứng  hỷ  lạc  do  viễn  ly,  sở  đắc  viễn  ly  năm  pháp  và  phải  tu 
tập  viên  mãn  năm  pháp.” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Đức  Phật 
dạy,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  483.  VÔ  THựC  LẠC111 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  tại  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước  Xá- 
vệ.  Bấy  giờ,  Thế  Tôn  nói  với  các  Tỳ-kheo: 

“Có  niệm  có  thực  vị,  có  niệm  không  thực  vị112,  có  niệm  vừa 
không  thực  vị  vừa  có  thực  vị.  Có  lạc  có  thực  vị,  có  lạc  không  thực  vị, 
có  lạc  vừa  không  thực  vị  vừa  có  thực  vị.  Có  xả  có  thực  vị,  có  niệm 
không  thực  vị,  có  xả  vừa  không  thực  vị  vừa  có  thực  vị.  Có  giải  thoát  có 
thực  vị,  có  giải  thoát  không  thực  vị,  có  giải  thoát  vừa  không  thực  vị 
vừa  có  thực  vị. 

“Thế  nào  là  niệm  có  thực  vị?  Niệm113  sanh  ra  do  năm  dục  làm 
nhân  duyên. 

“Thế  nào  là  niệm  không  thực  vị?  Tỳ-kheo  ly  dục,  ly  pháp  ác  bất 
thiện;  có  giác,  có  quán,  có  hỷ  lạc  do  viễn  ly  sanh,  thành  tựu  và  an  trụ 
Sơ  thiền.  Đó  gọi  là  niệm  không  thực  vị. 

“Thế  nào  là  niệm  vừa  không  thực  vị  vừa  có  thực  vị?  Tỳ-kheo  có 
giác,  có  quán,  nội  tĩnh  nhất  tâm;  không  giác,  không  quán,  có  hỷ  lạc  do 


11<x  Nguyên  Hán:  ỷ  tức  ĩfa  «/. 

m'  Lạc  phi  vật  chất.  Paoli,  s.  36.  29.  Niraomisaỏ. 

112,  Thực  niệm  vô  thực  niệm  □ '  .  ũjf  □ '  «  .  Paoli:  atthi  saomisao  pìti  atthi  niraomisao 
pitì,  có  hỷ  do  vật  dục  (saomisa:  có  thịt),  có  hỷ  phi  vật  dục  (niraomisa:  không  có 
thịt). 

113,  Bản  Paoli:  pìti,  hỷ. 
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định  sanh,  thành  tựu  và  trụ  Nhị  thiền.  Đó  gọi  là  niệm  vừa  không  thực 
vị  vừa  có  thực  vị. 

“Thế  nào  là  lạc  có  thực  vị?  Lạc,  hỷ,  do  năm  dục  làm  nhân  duyên 
sanh  ra.  Đó  gọi  là  lạc  có  thực  vị. 

“Thế  nào  là  lạc  không  thực  vị?  Dứt  có  giác  có  quán,  nội  tĩnh 
nhất  tâm;  không  giác,  không  quán,  có  hỷ  lạc  do  định  sanh.  Đó  gọi  là 
vô  thực  lạc. 

“Thế  nào  là  lạc  vừa  không  thực  vị  vừa  có  thực  vị?  Tỳ-kheo  lìa 
hỷ,  tham,  an  trụ  xả  tâm  với  chánh  niệm,  chánh  tri,  trụ  an  lạc,  điều  mà 
Thánh  nói  là  xả.  Đó  gọi  là  lạc  vừa  không  thực  vị  vừa  có  thực  vị. 

“Thế  nào  là  xả  có  thực  vị?  xả  do  ngũ  dục  làm  nhân  duyên  sanh 
ra.  Đó  gọi  là  xả  có  thực  vị. 

“Thế  nào  là  xả  không  thực  vị?  Tỳ-kheo  lìa  hỷ  tham,  an  trụ  xả 
tâm,  với  chánh  niệm,  chánh  tri,  an  trụ  lạc,  điều  Thánh  nói  là  xả,  thành 
tựu  và  an  trú  Tam  thiền.  Đó  gọi  là  xả  không  thực  vị. 

“Thế  nào  là  xả  vừa  không  thực  vị  vừa  có  thực  vị?  Tỳ-kheo  xa  lìa 
khổ,  dứt  lạc;  ưu  và  hỷ  trước  đã  dứt,  không  khổ  không  lạc,  xả  và  niệm 
thanh  tịnh,  nhất  tâm,  thành  tựu  và  an  trụ  Tứ  thiền.  Đó  gọi  là  vừa 
không  thực  vị  vừa  có  thực  vị. 

“Thế  nào  là  giải  thoát  có  thực  vị?  Hành  cùng  đi  với  sắc114. 

“Thế  nào  là  vô  thực  giải  thoát?  Hành  cùng  đi  với  vô  sắc. 

“Thế  nào  là  giải  thoát  vừa  không  thực  vị  vừa  có  thực  vị?  Tỳ- 
kheo  kia,  giải  thoát  với  tâm  không  nhiễm  tham  dục,  không  nhiễm  sân 
nhuế,  ngu  si.  Đó  gọi  là  giải  thoát  vừa  không  thực  vị  vừa  có  thực  vị.” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Đức  Phật 
dạy,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 


KINH  484.  BẠT-ĐÀ-LA115 
Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  tại  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước  Xá- 


114  Sắc  câu  hành.  Paoli:  rucpappaaeisaỏyutto  vimokkho,  giải  thoát  liên  hệ  với  sắc. 

115  Paoli,  A.  5.  170.  Bhaddaji. 
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vệ.  Bấy  giờ,  Tôn  giả  Bạt-đà-la116  và  Tôn  giả  A-nan  đều  ở  vườn  cấp  cô 
độc  rừng  cây  Kỳ-đà.  Khi  ấy  Tôn  giả  A-nan  đi  đến  chỗ  Tôn  giả  Bạt- 
đà-la.  Sau  khi  thăm  hỏi  sức  khỏe  xong,  ngồi  xuống  một  bên,  rồi  Tôn 
giả  A-nan  hỏi  Tôn  giả  Bạt-đà-la: 

“Thế  nào  gọi  là  thấy  đệ  nhất117?  Thế  nào  là  nghe  đệ  nhất?  Thế 
nào  là  lạc  đệ  nhất?  Thế  nào  là  tưởng  đệ  nhất?  Thế  nào  là  hữu  đệ 
nhất118?” 

Tôn  giả  Bạt-đà-la  nói  với  Tôn  giả  A-nan: 

“Có  Phạm  thiên,  là  đấng  tự  tại,  tạo  tác,  biến  hóa  như  ý,  là  cha 
của  thế  gian.  Thấy  được  Phạm  thiên  thì  gọi  đó  là  cái  thấy  đệ  nhất. 

“Này  A-nan,  có  chúng  sanh  có  hỷ  lạc  do  viễn  ly  sanh  thấm 
nhuần  khắp  mọi  nơi,  mọi  nơi  đều  cảm  giác  hân  hoan,  toàn  thân  sung 
mãn,  không  chỗ  nào  là  không  tràn  đầy  bởi  hỷ  lạc  phát  sanh  do  viễn  ly. 
Chúng  sanh  này,  sau  khi  xuất  định,  xướng  lên  giữa  đại  chúng:  ‘Vô 
cùng  tịch  tĩnh  thay,  hỷ  lạc  do  viễn  ly  sanh  này!  Vô  cùng  tịch  tĩnh  thay, 
hỷ  lạc  do  viễn  ly  sanh  này!’  Nghe  được  âm  thanh  này  thì  gọi  là  cái 
nghe  đệ  nhất. 

“Lại  nữa  A-nan,  nếu  có  chúng  sanh  ở  nơi  thân  này  có  lạc  do  đã 
lìa  hỷ  thấm  nhuần  khắp  mọi  nơi,  mọi  nơi  đều  cảm  giác  hân  hoan,  toàn 
thân  sung  mãn,  không  chỗ  nào  là  không  tràn  đầy  bởi  lạc  do  đã  lìa  hỷ 
này.  Đó  gọi  là  lạc  đệ  nhất. 

“Thế  nào  là  tưởng  đệ  nhất?  Này  A-nan,  có  chúng  sanh  vượt  qua 
tất  cả  thức  nhập  xứ,  nhập  vô  sở  hữu,  thành  tựu  và  an  trụ  vô  sở  hữu 
nhập  xứ.  Nếu  khởi  lên  tưởng  này,  thì  gọi  là  tưởng  đệ  nhất. 

“Thế  nào  là  hữu  đệ  nhất?  Lại  nữa  A-nan,  có  chúng  sanh  vượt 
qua  tất  cả  Vô  sở  hữu  nhập  xứ,  thành  tựu  và  an  trụ  Phi  tưởng  phi  phi 
tưởng  nhập  xứ.  Nếu  khởi  hữu  này,  thì  gọi  là  hữu  đệ  nhất.” 

Tôn  giả  A-nan  nói  với  Tôn  giả  Bạt-đà-la: 

“Có  nhiều  người  thấy  như  vậy,  nói  như  vậy;  vậy  thì  Tôn  giả 


116'  Bạt-đà-la  í$ị  PL  m  .  Pa0li:  Bhaddaji. 

117  Kiến  đệ  nhất  MU  — ■  •  Pa0li:  dassa0naỏ  aggaỏ,  tối  thượng  trong  những  cái  được 
thấy. 

118,  Hữu  đệ  nhất  w  M  — %  chỉ  cõi  trời  Hữu  đảnh.  Pacli:  bhavacnaỏ  aggaỏ,  tối  thượng 
trong  các  hữu. 
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cũng  giống  họ,  đâu  có  khác  gì?  Tôi  dùng  phương  tiện  hỏi  Tôn  giả,  Tôn 
giả  hãy  lắng  nghe,  tôi  sẽ  vì  Tôn  giả  mà  nói.  Theo  như  cái  được  quán 
sát  này,  mà  lần  lượt  diệt  tận  các  lậu,  đó  mới  gọi  là  cái  thấy  đệ  nhất. 
Theo  như  điều  được  nghe  mà  lần  lượt  diệt  tận  các  lậu,  đó  mới  gọi  là 
cái  nghe  đệ  nhất.  Theo  như  lạc  được  phát  sanh  mà  lần  lượt  diệt  tận  các 
lậu,  đó  mới  gọi  là  lạc  đệ  nhất.  Theo  như  điều  được  tưởng  mà  lần  lượt 
diệt  tận  các  lậu,  đó  mới  gọi  là  tưởng  đệ  nhất.  Như  thực  quán  sát,  lần 
lượt  diệt  tận  các  lậu,  thì  đó  mới  gọi  là  hữu  đệ  nhất.” 

Bấy  giờ,  hai  vị  Chánh  sĩ  sau  khi  bàn  luận  xong,  đứng  dậy  cáo  từ. 

M 

KINH  485.  ƯU'ĐÀ'DI119 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  tại  vườn  Trúc,  khu  Ca-lan-đà,  thành  Vương  xá. 
Bấy  giờ  vua  Bình-sa120  đi  đến  chỗ  Tôn  giả  Ưu-đà-di,  cúi  đầu  đảnh  lễ, 
rồi  ngồi  lui  qua  một  bên,  bạch  Tôn  giả  ưu-đà-di: 

“Đức  Thế  Tôn  nói  có  bao  nhiêu  thọ?” 

Tôn  giả  ưu-đà-di  đáp: 

“Tâu  Đại  vương,  Thế  Tôn  nói  ba  thọ:  thọ  khổ,  thọ  lạc  thọ  không 
khổ  không  lạc.” 

Vua  Bình-sa  bạch  Tôn  giả  Ưu-đà-di: 

“Chớ  nói  như  vậy,  rằng  ‘Thế  Tôn  nói  ba  thọ  là  thọ  khổ,  thọ  lạc, 
thọ  không  khổ  không  lạc.’  Nhưng  đúng  ra  phải  nói  có  hai  thọ  là  thọ 
khổ  và  thọ  lạc.  Thọ  không  khổ  không  lạc  là  tịch  diệt.” 

“Nói  ba  lần  như  vậy.” 

Tôn  giả  Ưu-đà-di  không  thể  xác  lập  ba  thọ  với  vua  và  vua  cũng 
không  thể  xác  lập  hai  thọ.  cả  hai  cùng  đến  chỗ  Phật,  cúi  đầu  đảnh  lễ 
dưới  chân  Phật,  rồi  ngồi  lui  qua  một  bên.  Bấy  giờ,  Tôn  giả  Ưu-đà-di 
bạch  lại  với  Phật  những  sự  việc  trên  một  cách  đầy  đủ: 

“Con  cũng  không  thể  xác  lập  được  ba  thọ  và  vua  cũng  không  thể 


119  s.  36.  19.  Paócakaígo. 

120  Bình-sa  vương  .c (Paơli:  Bimbisaơra);  vua  nước  Ma-kiệt-đà.  Bản  Paơli: 
Paócakaígako  thapati  (Ngũ  chi  vật  chủ),  một  người  thợ  mộc 
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xác  lập  được  hai  thọ;  nên  nay  chúng  con  cùng  đến  hỏi  Thế  Tôn,  xin 
quyết  định  nghĩa  này,  là  có  mấy  thọ?” 

Phật  bảo  Tôn  giả  Ưu-đà-di: 

“Ta  có  khi  nói  một  thọ,  có  khi  nói  hai  thọ,  hoặc  có  khi  nói  ba, 
bôn,  năm,  sáu,  mười  tám,  ba  mươi  sáu,  cho  đến  một  trăm  lẻ  tám  thọ, 
hoặc  có  khi  nói  vô  lượng  thọ. 

“Ta  nói  một  thọ  như  thế  nào?  Như  nói,  ‘Những  gì  là  thọ  đều  là 
khổ.’  Đó  gọi  là  Ta  nói  có  một  thọ. 

“Ta  nói  hai  thọ  như  thế  nào?  Nói,  ‘Thân  thọ  và  tâm  thọ.’  Đó  gọi 
là  có  hai  thọ. 

“Thế  nào  là  ba  thọ?  Thọ  khổ,  thọ  vui,  thọ  không  khổ  không  vui. 

“Thế  nào  là  bốn  thọ?  Thọ  hệ  thuộc  Dục  giới,  thọ  hệ  thuộc  sắc 
giới,  thọ  hệ  thuộc  Vô  sắc  giới  và  thọ  không  hệ  thuộc. 

“Thế  nào  là  nói  năm  thọ?  Lạc  căn,  hỷ  căn,  khổ  căn,  ưu  căn  và 
xả  căn.  Đó  gọi  là  năm  thọ. 

“Thế  nào  là  sáu  thọ?  Thọ  sanh  từ  nhãn  xúc,  thọ  sanh  từ  nhĩ,  tỷ, 
thiệt,  thân,  ý  xúc.  Đó  gọi  là  sáu  thọ. 

“Thế  nào  là  mười  tám  thọ?  Thọ,  theo  sáu  hỷ  hành,  sáu  ưu  hành 
và  sáu  xả  hành.  Đó  gọi  là  mười  tám  thọ. 

“Thế  nào  là  ba  mươi  sáu  thọ?  Hỷ  y  sáu  tham  trước,  hỷ  y  sáu  ly 
tham;  ưu  y  sáu  tham  trước,  ưu  y  sáu  ly  tham;  xả  y  sáu  tham  trước,  xả 
sáu  ly  tham.  Đó  gọi  là  ba  mươi  sáu  thọ. 

“Thế  nào  là  một  trăm  lẻ  tám  thọ?  Ba  mươi  sáu  thọ  quá  khứ,  ba 
mươi  sáu  thọ  vị  lai  và  ba  mươi  sáu  thọ  hiện  tại.  Đó  gọi  là  một  trăm  lẻ 
tám  thọ. 

“Thế  nào  là  vô  lượng  thọ?  Như  nói  thọ  này,  thọ  kia  v.v...  Này 
Tỳ-kheo,  như  vậy  gọi  là  vô  lượng  thọ. 

“Này  Ưu-đà-di,  Ta  bằng  nhiều  hình  thức  như  vậy  nói  như  thật 
nghĩa  của  thọ.  Thế  gian  không  hiểu,  nên  tranh  luận  và  mâu  thuẫn 
chống  trái  nhau,  trọn  không  nắm  được  nghĩa  chân  thật  trong  pháp  luật 
của  Ta,  để  tự  dừng  lại. 

“Này  Ưu-đà-di,  nếu  đối  với  nghĩa  của  nhiều  loại  thọ  mà  Ta  đã 
nói  đây,  hiểu  biết  như  thật,  thì  không  khởi  tranh  luận  và  mâu  thuẫn 
chống  trái  nhau.  Với  tranh  luận  đã  khởi  lên  hay  chưa  khởi  lên,  có  thể 
bằng  pháp  luật  này  mà  ngăn  ngừa,  khiến  cho  nó  đình  chỉ. 
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“Nhưng  này  Ưu-đà-di,  có  hai  thọ:  thọ  dục  và  thọ  ly  dục.  Thế  nào 
là  thọ  dục?  Thọ  do  nhân  duyên  năm  công  đức  của  dục  sanh  ra,  đó  gọi 
là  thọ  dục.  Thế  nào  là  thọ  ly  dục?  Tỳ-kheo  ly  dục  và  pháp  ác  bất 
thiện,  có  giác,  có  quán,  có  hỷ  lạc  phát  sanh  do  viễn  ly,  thành  tựu  và  an 
trụ  Sơ  thiền,  đó  gọi  là  thọ  ly  dục. 

“Nếu  có  người  nói:  ‘Chúng  sanh  nương  vào  Sơ  thiền  này,  chỉ  có 
đây  là  lạc,  ngoài  ra  không  còn  gì  khác.’  Điều  này  không  đúng.  Vì  sao? 
Vì  còn  có  cái  lạc  thù  thắng  hơn  cái  lạc  này.  Đó  là  gì?  Tỳ-kheo  lìa  có 
giác,  lìa  có  quán,  nội  tĩnh,  có  hỷ  lạc  do  định  sanh,  thành  tựu  và  an  trụ 
Nhị  thiền;  đó  gọi  là  lạc  thù  thắng.  Như  vậy,  cho  đến,  Phi  tưởng  phi  phi 
tưởng  nhập  xứ,  càng  lên  càng  thù  thắng  hơn. 

“Nếu  có  người  nói:  ‘Chỉ  có  những  xứ  này,  cho  đến,  Phi  tưởng  phi 
phi  tưởng  là  cực  lạc,  không  còn  chỗ  nào  khác.’  Như  vậy  cũng  lại 
không  đúng.  Vì  sao?  Vì  còn  có  cái  lạc  thù  thắng  hơn  những  nơi  này 
nữa.  Đó  là  gì?  Tỳ-kheo  vượt  qua  tất  cả  Phi  tưởng  phi  phi  tưởng  nhập 
xứ,  tưởng  thọ  diệt,  tự  thân  tác  chứng  thành  tựu;  đó  là  cái  lạc  thù  thắng 
hơn  cái  lạc  trên. 

“Nếu  có  kẻ  xuất  gia  dị  học  nói:  ‘Sa-môn  Thích  tử  chỉ  nói  đến 
tưởng  thọ  diệt  và  cho  là  đã  đến  chỗ  tận  cùng  của  lạc’,  điều  này  không 
đúng.  Vì  sao?  Vì  đây  không  phải  là  danh  nghĩa  thọ  lạc  mà  Thế  Tôn  đã 
nói.  Danh  nghĩa  thọ  lạc  mà  Thế  Tôn  nói  là,  như  nói:  ‘Này  Ưu-đà-di, 
có  bôn  thứ  lạc.  Những  gì  là  bôn?  Đó  là  lạc  ly  dục,  lạc  viễn  ly,  lạc  tịch 
diệt  và  lạc  Bồ-đề.’” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  ưu-đà-di  và  vua  Bình-sa  nghe  những  gì 
Đức  Phật  đã  dạy,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  486.  NHẤT  PHÁP  (1) 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  trú  trong  vườn  Trúc,  khu  Ca-lan-đà,  thành  Vương 
xá.  Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Nếu  đối  với  một  pháp,  mà  sanh  chân  chánh  nhàm  tởm,  không 
ưa,  xả  bỏ,  sẽ  chứng  đắc  lậu  tận.  Đó  là,  tất  cả  chúng  sanh  do  thức  ăn 
mà  tồn  tại. 
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“Lại  CÓ  hai  pháp,  đó  là  danh  và  sắc.  Lại  có  ba  pháp,  đó  là  ba 
thọ.  Lại  có  bôn  pháp,  đó  là  bôn  thực.  Lại  có  năm  pháp,  đó  là  năm  thọ 
ấm.  Lại  có  sáu  pháp,  đó  là  sáu  nội,  ngoại  nhập  xứ.  Lại  có  bảy  pháp, 
đó  là  bảy  thức  trụ.  Lại  có  tám  pháp,  đó  là  tám  pháp  thế  gian.  Lại  có 
chín  pháp,  đó  là  chín  chỗ  cư  ngụ  của  chúng  sanh.  Lại  có  mười  pháp, 
đó  là  mười  nghiệp.  Đối  với  mười  pháp  này,  thật  sự  nhàm  tởm,  không 
ưa,  xả  bỏ,  sẽ  đến  chỗ  tận  cùng  mé  khổ  và  giải  thoát  khỏi  khổ.” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Đức  Phật 
dạy,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  488.  NHẤT  PHÁP  (2) 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  trú  trong  vườn  Trúc,  khu  Ca-lan-đà,  thành  Vương 
xá.  Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Nếu  đôi  với  một  pháp,  mà  quán  sát  vô  thường,  quán  sát  biến 
đổi,  quán  sát  ly  dục,  quán  sát  diệt  tận,  quán  sát  xả  ly,  sẽ  tận  trừ  các 
lậu  hoặc.  Đó  là,  tất  cả  chúng  sanh  do  thức  ăn  mà  tồn  tại. 

“Lại  có  hai  pháp,  đó  là  danh  và  sắc.  Lại  có  ba  pháp,  đó  là  ba 
thọ.  Lại  có  bôn  pháp,  đó  là  bôn  thực.  Lại  có  năm  pháp,  đó  là  năm  thọ 
ấm.  Lại  có  sáu  pháp,  đó  là  sáu  nội,  ngoại  nhập  xứ.  Lại  có  bảy  pháp, 
đó  là  bảy  thức  trụ.  Lại  có  tám  pháp,  đó  là  tám  pháp  thế  gian.  Lại  có 
chín  pháp,  đó  là  chín  chỗ  cư  ngụ  của  chúng  sanh.  Lại  có  mười  pháp, 
đó  là  mười  nghiệp.  Đối  với  mười  pháp  này,  chân  chánh  quán  sát  vô 
thường,  quán  sát  biến  đổi,  quán  sát  ly  dục,  quán  sát  diệt  tận,  quán  sát 
xả  ly,  sẽ  diệt  trừ  hết  các  lậu.” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Đức  Phật 
dạy,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  489.  NHẤT  PHÁP  (3) 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  trú  trong  vườn  Trúc,  khu  Ca-lan-đà,  thành  Vương 
xá.  Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 


số  99  -  KINH  TẠP  A-HÀM  -  Quyển  17 


87 


“Nếu  đối  với  một  pháp,  mà  quán  sát  vô  thường,  quán  sát  biến 
đổi,  quán  sát  ly  dục,  quán  sát  diệt  tận,  quán  sát  xả  ly,  sẽ  đến  chỗ  tận 
cùng  của  mé  khổ  và  giải  thoát  khỏi  khổ.  Đó  là,  tất  cả  chúng  sanh  do 
thức  ăn  mà  tồn  tại. 

“Lại  có  hai  pháp,  đó  là  danh  và  sắc.  Lại  có  ba  pháp,  đó  là  ba 
thọ.  Lại  có  bôn  pháp,  đó  là  bôn  thực.  Lại  có  năm  pháp,  đó  là  năm  thọ 
ấm.  Lại  có  sáu  pháp,  đó  là  sáu  nội,  ngoại  nhập  xứ.  Lại  có  bảy  pháp, 
đó  là  bảy  thức  trụ.  Lại  có  tám  pháp,  đó  là  tám  pháp  thế  gian.  Lại  có 
chín  pháp,  đó  là  chín  chỗ  ở  của  chúng  sanh.  Lại  có  mười  pháp,  đó  là 
mười  nghiệp.  Đối  với  mười  pháp  này,  chân  chánh  quán  sát  vô  thường, 
quán  sát  biến  đổi,  quán  sát  ly  dục,  quán  sát  diệt  tận,  quán  sát  xả  ly,  sẽ 
đến  chỗ  tận  cùng  của  mé  khổ  và  giải  thoát  khỏi  khổ.” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Đức  Phật 
dạy,  hoan  hỷ  phụng  hành. 


□ 
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TẠP  A-HÀM  QUYỂN  18 

KINH  490.  DIÊM-PHÙ 'XA1 
Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  tại  xóm  Na-la2,  nước  Ma-kiệt-đề. 

Bấy  giờ,  Tôn  giả  Xá-lợi-phất  cũng  ở  xóm  Na-la,  Ma-kiệt-đề. 

Khi  ấy,  có  xuất  gia  ngoại  đạo  tên  là  Diêm-phù-xa3,  là  bạn  cũ 
của  Xá-lợi-phất4,  đi  đến  chỗ  Tôn  giả  Xá-lợi-phất,  cùng  nhau  thăm  hỏi 
sức  khỏe,  rồi  ngồi  lui  qua  một  bên,  hỏi  Xá-lợi-phất: 

“Trong  pháp  luật  của  Hiền  thánh  có  việc  gì  khó5?” 

Xá-lợi-phất  bảo  Diêm-phù-xa: 

“Chỉ  có  xuất  gia  là  khó.” 

“Xuất  gia,  cái  gì  là  khó?” 

Đáp: 

“Ái  lạc6  khó.” 

“Ái  lạc,  cái  gì  là  khó?” 

Đáp: 


1  Đại  Chánh  quyển  18,  “Đệ  tử  sở  thuyết  tụng  đệ  tứ  phẩm”.  Quốc  Dịch  “Tụng  iv”. 
An  Thuận,  Tụng  vi.  Đệ  tử  sở  thuyết  và  ghi  chú:  “Nguyên  phụ  vào  Tạp  nhân 
tụng’.  Nhưng  nguyên  bản  dịch  đã  biệt  lập,  đề  ‘Đệ  tử  sở  thuyết  tụng  đệ  tứ’.  Từ 
quyển  18-22;  phân  thành  sáu  Tương  ưng,  Ân  Thuận:  28.  Tương  ưng  Xá-lợi-phất 
(Đại  Chánh  kinh  490-500),  29.  Tương  ưng  Mục-kiền-liên  (Đại  Chánh  kinh  501- 
534),  30.  Tương  ưng  A-na-luật  (Đại  Chánh  kinh  535-545),  31.  Tương  ưng  Đại 
Ca-chiên-diên  (Đại  Chánh  kinh  546-555),  32.  Tương  ưng  A-nan  (Đại  Chánh  kinh 
556-565),  33.  Tương  ưng  Chất-đa-la  (Đại  Chánh  kinh  566-575).  Tương  đương 
Paơli,  caùc  Samyutta:  S.38.Jambukha0daka,  S.39.  Saơmanadaka,  S.40. 
Moggalaơna,  41.  Citta.  Chú  thích  của  An  Thuận  Hội  Biên  (hạ):  “Xá-lợi-phất  tương 
ưng,  gồm  tám  mươi  mốt  kinh”.  Bảy  mươi  hai  kinh  đầu  tương  đương  Paơli  các 
Samyutta:  S.38,  S.39.  Đại  Chánh,  kinh  số  490.  Tương  đương  Paơli,  S.38.  1-16. 
Nibbaơna  và  tiếp  theo. 

2  Na-la  tụ  lạc  *  '  »£ .-■  Paơli:  Naơlakagaơmaka. 

3'  Diêm-phù-xa  Paơli:  Jambukha0daka-paríbba0jaka. 

4'  Chú  giải  Paơli  nói  ông  là  cháu  của  Xá-lợi-phất  (the  rassa  bhaơgineyyo). 

5  Đoạn  đối  thoại,  tương  đương  Paơli,  s.38.16  Dukkara. 

Ái  lạc  ũỉỉ  Paơli:  abhirati,  đây  chỉ  sự  vui  thú  đời  sống  xuất  gia. 


6. 
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“Thường  tu  tập  thiện  pháp  là  khó7.” 

Lại  hỏi  Xá-lợi-phất: 

“Có  con  đường  nào,  có  sự  thực  hành8  nào  mà  tu  tập,  tu  tập  nhiều, 
thường  tu  tập,  thì  thiện  pháp  tăng  trưởng  không?” 

Đáp: 

“Có.  Đó  là  tám  Thánh  đạo:  chánh  kiến,  chánh  chí,  chánh  ngữ, 
chánh  nghiệp,  chánh  mạng,  chánh  phương  tiện,  chánh  niệm,  chánh 
định.” 

Diêm-phù-xa  nói: 

“Thưa  Tôn  giả  Xá-lợi-phất,  đây  là  con  đường  tốt  đẹp,  đây  là  sự 
thực  hành  tốt  đẹp,  nếu  được  tu  tập,  tu  tập  nhiều,  đối  với  các  pháp 
thiện  thường  tu  tập  để  tăng  trưởng.  Thưa  Tôn  giả  Xá-lợi-phất,  nếu 
người  xuất  gia  luôn  luôn  tu  tập  con  đường  này,  thì  chẳng  bao  lâu  sẽ 
nhanh  chóng  diệt  tận  được  các  hữu  lậu.” 

Khi  ấy  hai  vị  Chánh  sĩ  bàn  luận  xong,  mỗi  người  từ  chỗ  ngồi 
đứng  dậy  từ  giã  nhau. 

Tương  tự  như  kinh  trên,  với  những  câu  hỏi  của  Diêm-phù-xa, 
gồm  bôn  mươi  kinh9. 

Diêm-phù-xa  hỏi  Xá-lợi-phất:10 

“Thế  nào  là  vị  khéo  thuyết  pháp?  Thế  nào  là  vị  chánh  hướng 
trong  đời11?  Thế  nào  là  vị  thiện  thệ  trong  đời12?” 

Xá-lợi-phất  nói: 

“Nếu  thuyết  pháp  mà  điều  phục  dục  tham,  điều  phục  sân  nhuế, 
điều  phục  ngu  si;  đó  gọi  là  vị  khéo  thuyết  pháp.  Nếu  hướng  đến  sự 
điều  phục  dục  tham,  hướng  đến  sự  điều  phục  sân  nhuế,  hướng  đến  sự 


7  Bản  Pa0li:  “thực  hành  pháp  và  tùy  pháp  là  khó”. 

8'  Hữu  đạo  hữu  hướng  /3  'Ị)  /3  /Tí' Paoli:  atthi  maggo  atthi  paseipadao,  có  đạo  và 
đạo  tích. 

9'  Thực  tế  bản  Hán  chỉ  có  ba  mưoi  sáu. 

10  Đoạn  vấn  đáp  2,  Paoli,  s.38.3  Dhammavaodì. 

n'  Thế  gian  chánh  hướng  Ĩ0  Tỵ  /7T Paoli:  loke  suppaseipanna,  vị  hành  trì  chân 

chánh,  hay  khéo  hành  trì  trong  đời. 

12  Thế  gian  thiện  thệ  ĩ&  Tỵ  ữ'Ẩ  3U.  Paoli:  loke  sugata,  vị  đã  khéo  léo  đi  đến  (Niết- 
bàn). 
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điều  phục  ngu  si;  đó  gọi  là  chánh  hướng.  Nếu  tham  dục  đã  bị  đoạn  tận, 
đã  được  biến  tri  không  dư  tàn;  sân  nhuế  và  ngu  si  đã  bị  đoạn  tận,  đã 
được  biến  tri  không  dư  tàn;  đó  gọi  là  thiện  thệ.” 

Lại  hỏi: 

“Có  con  đường  nào,  có  sự  thực  hành  nào  mà  tu  tập,  tu  tập  nhiều, 
thường  tu  tập,  thì  có  thể  phát  khởi  thiện  thệ13?” 

“Có.  Đó  là  tám  Thánh  đạo,  từ  chánh  kiến  đến  chánh  định.” 

Sau  khi  hai  vị  Chánh  sĩ  bàn  luận  xong,  mỗi  người  từ  chỗ  ngồi 
đứng  dậy  từ  giã  nhau. 


Diêm-phù-xa  hỏi  Xá-lợi-phất:14 

“Nói  là  Niết-bàn;  thế  nào  là  Niết-bàn?” 

Tôn  giả  Xá-lợi-phất  đáp: 

“Niết-bàn  là  sự  đoạn  tận  vĩnh  viễn  của  tham  dục;  sự  đoạn  tận 
vĩnh  viễn  sân  nhuế,  ngu  si;  sự  đoạn  tận  vĩnh  viễn  của  tất  cả  các  phiền 
não.  Đó  gọi  là  Niết-bàn.” 

“Có  con  đường  nào,  có  sự  thực  hành  nào  mà  tu  tập,  tu  tập  nhiều, 
thường  tu  tập,  thì  chứng  đắc  Niết-bàn  chăng?” 

“Có.  Đó  là  tám  Thánh  đạo,  từ  chánh  kiến  đến  chánh  định.” 

Sau  khi  hai  vị  Chánh  sĩ  bàn  luận  xong,  mỗi  người  từ  chỗ  ngồi 
đứng  dậy  từ  giã  nhau. 


Diêm-phù-xa  hỏi  Xá-lợi-phất:15 

“Vì  sao  ở  chỗ  Sa-môn  Cù-đàm  xuất  gia  tu  phạm  hạnh?” 
Xá-lợi-phất  đáp: 

“Vì  để  đoạn  trừ  tham  dục,  đoạn  trừ  sân  nhuế,  đoạn  trừ  ngu  si  nên 
ở  chỗ  Sa-môn  Cù-đàm  xuất  gia  tu  phạm  hạnh16.” 

“Có  con  đường  nào,  có  sự  thực  hành  nào  mà  tu  tập,  tu  tập  nhiều 
thì  có  đoạn  được  tham  dục,  sân  nhuế,  ngu  si  không?” 

“Có.  Đó  là  tám  Thánh  đạo,  từ  chánh  kiến  đến  chánh  định.” 

Sau  khi  hai  vị  Chánh  sĩ  bàn  luận  xong,  mỗi  người  từ  chỗ  ngồi 


13'  Bản  Pa0li:  “Có  con  đường  nào  dẫn  đến  sự  dứt  trừ  tham  dục,  sân  nhuế,  ngu  si?” 

14  Đoạn  vấn  đáp  3,  Paoli  s.38.1  Nibbaona. 

15  Đoạn  vấn  đáp  4,  Paoli  s.38.4  Kimatthi. 

16  Bản  Paoli:  dukkhassa  parióóatthaỏ,  “vì  mục  đích  biến  tri  khổ”. 
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đứng  dậy  từ  giã  nhau. 


Diêm-phù-xa  hỏi  Xá-lợi-phất:17 

“Nói  là  hữu  lậu  đã  đoạn  tận.  Thế  nào  là  hữu  lậu  đã  được  đoạn 

tận?” 

Xá-lợi-phất  đáp: 

“Hữu  lậu  có  ba18;  đó  là  dục  hữu  lậu,  hữu  hữu  lậu  và  vô  minh  hữu 
lậu.  Ba  thứ  hữu  lậu  này  đã  trừ  hết,  không  còn  sót,  nên  gọi  là  hữu  lậu 
đã  được  đoạn  tận.” 

Lại  hỏi  Xá-lợi-phất: 

“Có  con  đường  nào,  có  sự  thực  hành  nào  mà  tu  tập,  tu  tập  nhiều, 
thì  các  lậu  trừ  hết  không.” 

“Có.  Đó  là  tám  Thánh  đạo,  từ  chánh  kiến  đến  chánh  định.” 

Hai  vị  Chánh  sĩ  bàn  luận  xong,  mỗi  người  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy 
từ  giã . 


Diêm-phù-xa  hỏi  Xá-lợi-phất:19 

“Nói  la  A-la-hán.  Thế  nào  là  A-la-hán?” 

Xá-lợi-phất  đáp: 

“Tham  dục,  sân  nhuế,  ngu  si  đã  trừ  sạch  không  còn  sót,  thì  gọi  là 
A-la-hán.” 

Lại  hỏi  Xá-lợi-phất: 

“Có  con  đường  nào,  có  sự  thực  hành  nào  mà  tu  tập,  tu  tập  nhiều, 
để  chứng  đắc  A-la-hán  không?” 

Xá-lợi-phất  đáp: 

“Có.  Đó  là  tám  Thánh  đạo,  từ  chánh  kiến  cho  đến  chánh  định.” 
Hai  vị  Chánh  sĩ  bàn  luận  xong,  mỗi  người  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy 
từ  giã  nhau. 


Diêm-phù-xa  hỏi  Xá-lợi-phất:20 


Đoạn  vấn  đáp  5,  Paoli,  s.38.8  A0sava0. 

18  Bản  Paoli,  ba  lậu:  dục  lậu,  hữu  lậu,  vô  minh  lậu,  tayo  aosvao:  kaomaosavo, 
bhavaosavo,  avijja0savo. 

19  Đoạn  vấn  đáp  6,  Paoli,  s.38.2  Arahattaỏ. 

20'  Đoạn  vấn  đáp  7,  không  có  Paoli  tuông  đuong. 
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“Nói  là  A-la-hán.  Thế  nào  là  A-la-hán?” 

Xá-lợi-phất  đáp: 

“Khi  tham  dục,  sân  nhuế,  ngu  si  đã  vĩnh  viễn  diệt  tận  không  còn 
sót,  đó  gọi  là  A-la-hán.” 

Lại  hỏi: 

“Có  con  đường  nào,  có  sự  thực  hành  nào  mà  tu  tập,  tu  tập  nhiều, 
thì  chứng  đắc  A-la-hán  không?” 

Xá-lợi-phất  đáp: 

“Có.  Đó  là  tám  Thánh  đạo,  từ  chánh  kiến  cho  đến  chánh  định.” 

Hai  vị  Chánh  sĩ  bàn  luận  xong,  mỗi  người  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy 
từ  giã  nhau. 


Diêm-phù-xa  hỏi  Xá-lợi-phất:21 

“Nói  là  vô  minh.  Thế  nào  là  vô  minh?” 

Xá-lợi-phất  đáp: 

“Nói  là  vô  minh,  là  không  biết  tiền  tế,  không  biết  hậu  tế,  không 
biết  tiền,  hậu,  trung  tế22;  không  biết  Phật,  Pháp,  Tăng;  không  biết 
Khổ,  Tập,  Diệt,  Đạo;  không  biết  thiện,  bất  thiện  và  vô  ký;  không  biết 
trong,  không  biết  ngoài.  Nếu  đôi  với  những  sự  này  hay  sự  kia  mà 
không  biết,  bị  ám  chướng,  đó  gọi  là  vô  minh23.  ” 

Diêm-phù-xa  nói  với  Xá-lợi-phất: 

“Đây  là  khối  u  ám  vĩ  đại.” 

Lại  hỏi  Xá-lợi-phất: 

“Có  con  đường  nào,  có  sự  thực  hành  nào  mà  tu  tập,  tu  tập  nhiều, 
thì  đoạn  trừ  vô  minh  không?” 

Xá-lợi-phất  đáp: 

“Có.  Đó  là  tám  Thánh  đạo,  từ  chánh  kiến  cho  đến  chánh  định.” 

Hai  vị  Chánh  sĩ  bàn  luận  xong,  mỗi  người  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy 


21'  Đoạn  vấn  đáp  8,  Paoli,  s.38.9.  Avijja0. 

22'  Tiền  tế,  hậu  tế,  trung  tế  >  (ÍPgiới  hạn  quá  khứ  khởi  thủy,  giới 

hạn  tận  cùng  vị  lai,  giới  hạn  trung  gian. 

23  Bản  Paoli:  dukkhe  aóóaoòaỏ  dukkhasamudaye  aóóaoòaỏ  dukkhanirodhe  aóóaoòaỏ 
dukkhanirodhagaominiyao  paòipadaoya  aóóaoòaỏ,  ayaỏ  vuccati  avijja0,  “không  biết 
khổ,  không  biết  tập  khởi  của  khổ,  không  biết  sự  diệt  khổ,  không  biết  con  đường 
dẫn  đến  diệt  khổ;  đó  được  nói  là  vô  minh”. 
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từ  giã  nhau. 


Diêm-phù-xa  hỏi  Xá-lợi-phất:24 

“Gọi  là  hữu  lậu.  Thế  nào  là  hữu  lậu?” 
Như  trên  đã  nói.25 


Diêm-phù-xa  hỏi  Xá-lợi-phất:26 

“Nói  là  hữu.  Thế  nào  là  hữu?” 

Xá-lợi-phất  đáp: 

“Hữu  có  ba;  đó  là  dục  hữu,  sắc  hữu  và  vô  sắc  hữu.” 

Lại  hỏi  Xá-lợi-phất: 

“Có  con  đường  nào,  có  hướng  đến  nào  để  tu  tập  và  khi  tu  tập 
nhiều  thì  có  đoạn  trừ  những  hữu  này  không?” 

Xá-lợi-phất  đáp: 

“Có.  Đó  là  tám  Thánh  đạo,  từ  chánh  kiến  cho  đến  chánh  định.” 
Hai  vị  Chánh  sĩ  bàn  luận  xong,  mỗi  người  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy 
từ  giã  nhau. 


Diêm-phù-xa  hỏi  Xá-lợi-phất:27 

“Nói  là  hữu  thân28;  thế  nào  là  hữu  thân?” 

Xá-lợi-phất  đáp: 

“Hữu  thân,  đó  là  năm  thọ  ấm.  Thế  nào  là  năm  thọ  ấm?  Đó  là 
sắc,  thọ,  tưởng,  hành,  thức  thọ  ấm.” 

Lại  hỏi  Xá-lợi-phất: 

“Có  con  đường  nào,  có  sự  thực  hành  nào,  để  đoạn  trừ  hữu  thân 
này  không?” 

Xá-lợi-phất  đáp: 

“Có.  Đó  là  tám  Thánh  đạo,  từ  chánh  kiến  cho  đến  chánh  định.” 


24  Đoạn  vấn  đáp  9,  không  có  Paoli  tương  đương. 

25  Xem  đoạn  5  ở  trên. 

26  Đoạn  vấn  đáp  10,  Paoli,  s.38.13  Bhava. 

27  Đoạn  vấn  đáp  1 1 ,  s.38.15  Sakkaoya. 

28  Hán:  hữu  thân  /3  hay  tự  thân.  Paoli,  sakkaoya;  Cf.  s.ii.,  tr.  159:  katamo 
bhikkhave  sakkaoyo?  paócuopaodaona-kkhandhao  tassa  vacanìyaỏ,  “Thế  nào  là 
hữu  thân?  Năm  thủ  uẩn,  được  nói  là  hữu  thân”. 
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Hai  vị  Chánh  sĩ  bàn  luận  xong,  mỗi  người  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy 
từ  giã  nhau. 


Diêm-phù-xa  hỏi  Xá-lợi-phất:29 

“Nói  la  khổ;  thế  nào  là  khổ?” 

Xá-lợi-phất  đáp: 

“Khổ  là  chỉ  cho  sanh  khổ,  già  khổ,  bệnh  khổ,  chết  khổ,  ân  ái  xa 
cách  nhau  khổ,  oán  ghét  gặp  nhau  khổ,  những  gì  cầu  không  được  khổ, 
lược  nói  về  khổ  của  năm  thọ  ấm,  thì  đó  gọi  là  khổ.” 

Lại  hỏi  Xá-lợi-phất: 

“Có  con  đường  nào,  có  sự  thực  hành  nào  để  có  thể  đoạn  trừ 
những  khổ  này  không?” 

Xá-lợi-phất  đáp: 

“Có.  Đó  là  tám  Thánh  đạo,  từ  chánh  kiến  cho  đến  chánh  định.” 

Hai  vị  Chánh  sĩ  bàn  luận  xong,  mỗi  người  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy 
từ  giã  nhau. 


Diêm-phù-xa  hỏi  Xá-lợi-phất:30 

“Nói  là  lưu31;  thế  nào  là  lưu?” 

Xá-lợi-phất  đáp: 

“Lưu  là  chỉ  cho  dục  lưu,  hữu  lưu,  kiến  lưu  và  vô  minh  lưu.” 

Lại  hỏi  Xá-lợi-phất: 

“Có  con  đường  nào,  có  sự  thực  hành  nào  mà  tu  tập,  tu  tập  nhiều, 
thì  có  thể  đoạn  trừ  những  lưu  này  không?” 

Xá-lợi-phất  đáp: 

“Có.  Đó  là  tám  Thánh  đạo,  từ  chánh  kiến  cho  đến  chánh  định.” 
Hai  vị  Chánh  sĩ  bàn  luận  xong,  mỗi  người  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy 
từ  giã  nhau. 


Diêm-phù-xa  hỏi  Xá-lợi-phất:32 

“Nói  là  ách33;  thế  nào  là  ách?” 


29. 

30. 

31. 


Đoạn  vấn  đáp  12,  Paoli,  s.38.14  Dukkha. 

Đoạn  vấn  đáp  13,  s.38.11  Ogha. 

LƯU  y  chỉ  bộc  lưu  A  ^yc^dòng  nước  lũ.  Paoli:  ogha. 

Đoạn  vấn  đáp  14,  như  trên. 


32. 
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Ách  cũng  nói  như  lưu. 


Diêm-phù-xa  hỏi  Xá-lợi-phất:34 

“Nói  là  thủ35;  thế  nào  là  thủ?” 

Xá-lợi-phất  đáp: 

“Thủ  có  bốn,  đó  là  dục  thủ,  ngã  thủ,  kiến  thủ  và  giới  thủ.” 

Lại  hỏi  Xá-lợi-phất: 

“Có  con  đường  nào,  có  sự  thực  hành  nào  mà  tu  tập,  tu  tập  nhiều, 
thì  có  thể  đoạn  trừ  những  thủ  này  không?” 

Xá-lợi-phất  đáp: 

“Có.  Đó  là  tám  Thánh  đạo,  từ  chánh  kiến  cho  đến  chánh  định.” 

Hai  vị  Chánh  sĩ  bàn  luận  xong,  mỗi  người  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy 
từ  giã  nhau. 

Diêm-phù-xa  hỏi  Xá-lợi-phất:36 

“Nói  là  hệ  phược37;  thế  nào  là  hệ  phược?” 

Xá-lợi-phất  đáp: 

“Phược  có  bốn,  đó  là  tham  dục  phược,  sân  nhuế  phược,  giới  thủ 
phược  và  ngã  kiến  phược.” 

Lại  hỏi  Xá-lợi-phất: 

“Có  con  đường  nào,  có  sự  thực  hành  nào  mà  tu  tập,  tu  tập  nhiều, 
thì  có  thể  đoạn  trừ  những  phược  này  không?” 

Xá-lợi-phất  đáp: 

“Có.  Đó  là  tám  Thánh  đạo,  từ  chánh  kiến  cho  đến  chánh  định.” 

Hai  vị  Chánh  sĩ  bàn  luận  xong,  mỗi  người  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy 
từ  giã  nhau. 


33  Ách  /yớễhính  xác:  ^ỵctâhỉ  gọng  cày.  Paoli:  cattaoro  yogao. 

34  Đoạn  vấn  đáp  15,  s.38.12  Upaodaona. 

35  Thuũ  Paoli:  cattaori  upaodaonaoni  kaomuopaodaonaỏ,  diasashuopaodaonaỏ. 
sìlabbatuopaodaonaỏ,  atta-vaoduopaodaonaỏ. 

36  Đoạn  vấn  đáp  16,  không  có  trong  bản  Paoli. 

37  PhưỢCj£  ;  tức  Tập  dị  8,  tr.399,  thân  hệ  □  có  bốn:  tham  thân  hệ,  sân  thân 
hệ,  giới  cấm  thân  hệ,  thử  thật  chấp  thân  hệ.  Paoli,  D.iii,  tr.  230:  cattaoro  ganthao, 
abhijjha0  kaoyagantho,  vyaopaodo  kaoyagantho,  sìlabbataparaomaoso 
kaoyagantho,  idaỏsaccaobhiniviseso  kaoyagantho. 
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Diêm-phù-xa  hỏi  Xá-lợi-phất:38 

“Gọi  là  kết;  vậy  thế  nào  là  kết?” 

Xá-lợi-phất  đáp: 

“Kết  có  chín39,  đó  là  ái  kết,  nhuế  kết,  mạn  kết,  vô  minh  kết,  kiến 
kết,  tha  thủ  kết40,  nghi  kết,  tật  kết  và  xan  kết.” 

Lại  hỏi  Xá-lợi-phất: 

“Có  con  đường  nào,  có  sự  thực  hành  nào  mà  tu  tập,  tu  tập  nhiều, 
thì  có  thể  đoạn  trừ  những  kết  này  không?” 

Xá-lợi-phất  đáp: 

“Có.  Đó  là  tám  Thánh  đạo,  từ  chánh  kiến  cho  đến  chánh  định.” 

Hai  vị  Chánh  sĩ  bàn  luận  xong,  mỗi  người  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy 
từ  giã  nhau. 


Diêm-phù-xa  hỏi  Xá-lợi-phất:41 

“Gọi  là  sử,  vậy  thế  nào  là  sử?” 

Xá-lợi-phất  đáp: 

“Sử  có  bảy,  đó  là  tham  dục  sử,  sân  nhuế  sử,  hữu  ái  sử,  mạn  sử, 
vô  minh  sử,  kiến  sử  và  nghi  sử.  ”42 

Lại  hỏi  Xá-lợi-phất: 

“Có  con  đường  nào,  có  sự  thực  hành  nào  để  có  thể  tu  tập  và  khi 
tu  tập  nhiều,  có  thể  đoạn  trừ  những  sử  này  không?” 

Xá-lợi-phất  đáp: 

“Có.  Đó  là  tám  Thánh  đạo,  từ  chánh  kiến  cho  đến  chánh  định.” 

Hai  vị  Chánh  sĩ  bàn  luận  xong,  mỗi  người  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy 
từ  giã  nhau. 


3S'  Đoạn  vấn  đáp  17,  bản  Pacli  không  có. 

39-  Xem  Tập  Dị  19,  tr.446  a25 

40  Tập  dị  19,  tr.446  b9:  thủ  kết  -•  ữ*ỵc%r“Há\  thủ  được  gọi  là  thủ  kết;  kiến  thủ  và  giới 
cấm  thủ”.  Pacli,  paracmacsa,  goàm  diseaehiparacmacsa,  sìlabbatapaacmacsa. 

41  Đoạn  vấn  đáp  18,  không  có  trong  bản  Pacli. 

42'  Sử  .  hoặc  dịch  là  tùy  miên  .  Pacli,  D.iii.  254,  satta  anusayac: 
kacmaracgacnusayo,  paaaighacnusayo,  diaaaahacnusayo,  vicikcchacnusayo, 
macnacusayo,  bhavaracgacnusayo,  avijja0nusayo. 
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Diêm-phù-xa  hỏi  Xá-lợi-phất:43 

“Gọi  là  dục,  vậy  thế  nào  là  dục?” 

Xá-lợi-phất  đáp: 

“Dục  là,  đối  với  sắc  được  nhận  thức  bởi  mắt  đáng  yêu,  đáng 
thích,  đáng  nhớ  nghĩ,  mà  dam  mê  sắc.  Tiếng  được  nhận  thức  bởi  tai, 
hương  bởi  mũi,  vị  bởi  lưỡi,  xúc  bởi  thân  đáng  yêu,  đáng  thích,  đáng 
nghĩ  nhớ,  nhiễm  đắm  xúc. 

“Này  Diêm-phù-xa,  năm  phẩm  chất  này  không  phải  là  dục. 
Nhưng  dục  chỉ  do  giác  tưởng  tư  duy.” 

Bấy  giờ,  Xá-lợi-phất  liền  nói  bài  kệ: 

“Tất  cả  sắc  thế  gian, 

Không  phải  ái  dục  sử*4, 

Duy  chỉ  là  giác  tưởng, 

Đó  chính  là  người  dục45. 

Bao  nhiêu  hiện  sắc  này, 

Thường  ở  tại  thế  gian, 

Điều  phục  tâm  ái  dục, 

Đỏ  là  người  thông  tuệ.  ” 

Diêm-phù-xa  hỏi  lại  Xá-lợi-phất: 

“Có  con  đường  nào,  có  sự  thực  hành  nào  để  có  thể  tu  tập  và  khi 
tu  tập  nhiều,  thì  có  thể  đoạn  trừ  được  những  dục  này  không?” 
Xá-lợi-phất  đáp: 

“Có.  Đó  là  tám  Thánh  đạo,  từ  chánh  kiến  cho  đến  chánh  định.” 

Hai  vị  Chánh  sĩ  bà  luận  xong,  mỗi  người  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy  từ 
giã  nhau. 


Diêm-phù-xa  hỏi  Xá-lợi-phất:46 

“Gọi  là  cái;  thế  nào  là  cái47?” 


43  Đoạn  vấn  đáp  19,  không  có  trong  bản  Paoli. 

44  Ái  dục  sử  Dcí?  ỷi .  ycThay  ái  dục  tùy  miên;  Paoli:  kaomaraogaonusaya. 

45'  Hán:  sĩ  phu  dục  M6  . 

46'  Đoạn  vấn  đáp  20. 

47  Cái  »\/éĩ hay  triền  cái.  Paoli,  paóca  nìvaraòaoni:  kaomacchanda-,  vyaopaoda-, 
thìnamiddha-,  uddhaccakukkucca. 
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Xá-lợi-phất  đáp: 

“Cái  có  năm,  đó  là  tham  dục  cái,  sân  nhuế  cái,  thùy  miên  cái, 
trạo  hối  cái  và  nghi  cái.” 

Lại  hỏi  Xá-lợi-phất: 

“Có  con  đường  nào,  có  sự  thực  hành  nào  để  có  thể  tu  tập  và  khi 
tu  tập  nhiều,  có  thể  đoạn  trừ  được  những  cái  này  không?” 

Xá-lợi-phất  đáp: 

“Có.  Đó  là  tám  Thánh  đạo,  từ  chánh  kiến  cho  đến  chánh  định.” 

Hai  vị  Chánh  sĩ  bàn  luận  xong,  mỗi  người  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy 
từ  giã  nhau. 


Diêm-phù-xa  hỏi  Xá-lợi-phất:48 

“Gọi  là  sự  nghỉ  ngơi,  vậy  thế  nào  là  sự  nghỉ  ngơi?”49 
Xá-lợi-phất  đáp: 

“Sự  nghỉ  ngơi  là  sự  đoạn  trừ  ba  kết  sử.” 

Lại  hỏi  Xá-lợi-phất: 

“Có  con  đường  nào,  có  sự  thực  hành  nào  để  có  thể  tu  tập  và  khi 
tu  tập  nhiều,  có  thể  đoạn  trừ  được  ba  kết  sử  này  không?” 

Xá-lợi-phất  đáp: 

“Có.  Đó  là  tám  Thánh  đạo,  từ  chánh  kiến  cho  đến  chánh  định.” 
Hai  vị  Chánh  sĩ  bàn  luận  xong,  mỗi  người  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy 
từ  giã  nhau. 


Diêm-phù-xa  hỏi  Xá-lợi-phất:50 

“Nói  là  đạt  đến  sự  nghỉ  ngơi;  thế  nào  là  đạt  đến  sự  nghỉ  ngơi?” 
Xá-lợi-phất  đáp: 

“Đạt  đến  sự  nghỉ  ngơi  là  ba  kết  sử  đã  bị  đoạn,  đã  được  biết.  ” 

Lại  hỏi  Xá-lợi-phất: 

“Có  con  đường  nào,  có  sự  thực  hành  nào  để  có  thể  đoạn  trừ  được 
ba  kết  sử  này  không?” 

Tôn  giả  Xá-lợi-phất  đáp: 


■  Đoạn  vấn  đáp  21 ,  Paoli,  s.38.5  Assaoso. 

49'  Hán:  an  tức  /m  » /.  Paoli:  assaosa,  nguyên  chỉ  hơi  thở  vào,  hơi  thở  điều  hòa: 

trạng  thái  ngưng  nghỉ,  an  ổn. 

50'  Đoạn  vấn  đáp  22,  như  kinh  trên  Paoli,  s.38.5  Assaosa. 
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“CÓ.  ĐÓ  là  tám  Thánh  đạo,  từ  chánh  kiến  cho  đến  chánh  định.” 
Hai  vị  Chánh  sĩ  bàn  luận  xong,  mỗi  người  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy 
từ  giã  nhau. 


Diêm-phù-xa  hỏi  Xá-lợi-phất:51 

“Gọi  là  đạt  đến  sự  nghỉ  ngơi  tối  thượng52,  vậy  thế  nào  là  đạt  đến 
sự  nghỉ  ngơi  tối  thượng?” 

Xá-lợi-phất  đáp: 

“Đạt  đến  sự  nghỉ  ngơi  tối  thượng  là  đã  vĩnh  viễn  đoạn  tận 
tham  dục,  sân  nhuế  và  ngu  si53.  Đó  gọi  là  đạt  đến  sự  nghỉ  ngơi  tối 
thượng54.” 

Lại  hỏi  Xá-lợi-phất: 

“Có  con  đường  nào,  có  sự  thực  hành  nào  mà  tu  tập,  tu  tập  nhiều 
thì  có  thể  đạt  đến  sự  nghỉ  ngơi  tối  thượng  không?” 

Tôn  giả  Xá-lợi-phất  đáp: 

“Có.  Đó  là  tám  Thánh  đạo,  từ  chánh  kiến  cho  đến  chánh  định.” 

Hai  vị  Chánh  sĩ  bàn  luận  xong,  mỗi  người  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy 
từ  giã  nhau. 


Diêm-phù-xa  hỏi  Tôn  giả  Xá-lợi-phãt:55 

“Gọi  là  đạt  đến  chỗ  nghỉ  ngơi  tối  thượng56;  thế  nào  là  được  chỗ 
dừng  nghỉ  bậc  thượng?” 

Xá-lợi-phất  đáp: 

“Đạt  đến  chỗ  nghỉ  ngơi  tối  thượng  là  đối  với  tham  dục  vĩnh  viễn 
đã  đoạn,  đã  biết  không  dư  tàn;  đôi  với  sân  nhuế,  ngu  si,  vĩnh  viễn  đã 


51  Đoạn  vấn  đáp  23,  Pacli,  s.38.6  Paramassacna. 

52  Hán:  thượng  an  tức  «/.  Pacli:  paramassacsa. 

53  Pacli:  assacso...  channam  phassacyatanacnaỏ  samudayaóca  atthaígamaóca 
assacdanca  acdìnavaóca  nissaraòaóca  yathacbhuctam  paja0na0ti,  “đạt  đến  sự 
nghỉ  ngơi  là  biết  như  thực  về  sự  tập  khởi,  sự  tiêu  diệt,  vị  ngọt,  tai  hại,  sự  xuất  ly 
của  sáu  xúc  xứ”. 

54  Pacli:...  viditvac  anupacdac  vimutto  hoti,  “sau  khi  biết,  giải  thoát  với  sự  không 
chấp  thủ”. 

55  Đoạn  vấn  đáp  24,  không  có  trong  bản  Pacli. 

56  Hán:  thượng  tô  tức  xứ  xTPT-'  •/  V 
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đoạn,  đã  biết  không  dư  tàn.  Đó  gọi  là  chỗ  dừng  nghỉ  bậc  thượng.” 

Lại  hỏi  Xá-lợi-phất: 

“Có  con  đường  nào,  có  sự  thực  hành  nào  mà  tu  tập,  tu  tập  nhiều, 
thì  có  thể  đạt  đến  chỗ  nghỉ  ngơi  tối  thượng  không?” 

Tôn  giả  Xá-lợi-phất  đáp: 

“Có.  Đó  là  tám  Thánh  đạo,  từ  chánh  kiến  cho  đến  chánh  định.” 
Hai  vị  Chánh  sĩ  bàn  luận  xong,  mỗi  người  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy 
từ  giã  nhau. 


Diêm-phù-xa  hỏi  Xá-lợi-phất:57 

“Nói  là  thanh  lương58,  vậy  thế  nào  là  thanh  lương?” 

Xá-lợi-phất  đáp: 

“Thanh  lương  là  năm  hạ  phần  kết  đã  trừ  sạch;  tức  là  thân  kiến, 
giới  thủ,  nghi,  tham  dục  và  sân  nhuế.” 

Lại  hỏi  Xá-lợi-phất: 

“Có  con  đường  nào,  có  sự  thực  hành  nào  mà  tu  tập,  tu  tập  nhiều, 
để  có  thể  đoạn  trừ  năm  hạ  phần  kết  này,  để  đạt  đến  thanh  lương 
không?” 

Xá-lợi-phất  đáp: 

“Có.  Đó  là  tám  Thánh  đạo,  từ  chánh  kiến  cho  đến  chánh  định.” 

Hai  vị  Chánh  sĩ  bàn  luận  xong,  mỗi  người  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy 
từ  giã  nhau. 


Diêm-phù-xa  hỏi  Xá-lợi-phất:59 

“Gọi  là  được  thanh  lương,  vậy  thế  nào  là  được  thanh  lương?” 
Xá-lợi-phất  đáp: 

“Đối  với  năm  hạ  phần  kết  đã  đoạn  tận,  đã  niệm  tri,  đó  gọi  là 
được  thanh  lương.” 

Lại  hỏi  Xá-lợi-phất: 

“Có  con  đường  nào,  có  sự  thực  hành  nào  mà  tu  tập,  tu  tập  nhiều, 
thì  được  thanh  lương  không?” 


57'  Đoạn  vấn  đáp  25,  không  có  trong  Paoli. 

58'  Thanh  lưong  “ỹỵcX hay  trạng  thái  mát  lạnh.  Paoli:  sìtibhuota. 
59  Đoạn  vấn  đáp  26,  không  có  trong  Paoli. 
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Xá-lợi-phất  đáp: 

“Có.  Đó  là  tám  Thánh  đạo,  từ  chánh  kiến  cho  đến  chánh  định.” 
Hai  vị  Chánh  sĩ  bàn  luận  xong,  mỗi  người  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy 
từ  giã  nhau. 
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Diêm-phù-xa  hỏi  Xá-lợi-phất:60 

“Gọi  là  thanh  lương  bậc  thượng,  vậy  thế  nào  là  thanh  lương  bậc 
thượng?” 

Xá-lợi-phất  đáp: 

“Thanh  lương  bậc  thượng  là  khi  tham  dục,  sân  nhuế,  ngu  si  đã 
vĩnh  viễn  trừ  sạch  không  còn;  tất  cả  mọi  thứ  phiền  não  đã  vĩnh  viễn 
trừ  sạch  không  còn.  Đó  gọi  là  thanh  lương  bậc  thượng.” 

Lại  hỏi  Xá-lợi-phất: 

“Có  con  đường  nào,  có  sự  thực  hành  nào  mà  tu  tập,  tu  tập  nhiều, 
thì  đạt  được  thanh  lương  bậc  thượng  không?” 

Xá-lợi-phất  đáp: 

“Có.  Đó  là  tám  Thánh  đạo,  từ  chánh  kiến  cho  đến  chánh  định.” 

Hai  vị  Chánh  sĩ  bàn  luận  xong,  mỗi  người  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy 
từ  giã  nhau. 


Diêm-phù-xa  hỏi  Xá-lợi-phất:61 

“Nói  là  đạt  được  thanh  lương  bậc  thượng,  vậy  thế  nào  là  đạt 
được  thanh  lương  bậc  thượng?” 

Xá-lợi-phất  đáp: 

“Đạt  được  thanh  lương  bậc  thượng  là  đối  với  tham  dục  đã  vĩnh 
viễn  đoạn  trừ,  vĩnh  viễn  biến  tri  không  dư  tàn;  đối  với  sân  nhuế  và  ngu 
si  đã  vĩnh  viễn  đoạn  trừ,  vĩnh  viễn  biến  tri  không  dư  tàn.  Đó  gọi  là  đạt 
được  thanh  lương  bậc  thượng.” 

Lại  hỏi  Xá-lợi-phất: 

“Có  con  đường  nào,  có  sự  thực  hành  nào  mà  tu  tập,  tu  tập  nhiều, 
thì  được  thanh  lương  bậc  thượng  này  không?” 

Xá-lợi-phất  đáp: 

“Có.  Đó  là  tám  Thánh  đạo,  từ  chánh  kiến  cho  đến  chánh  định.” 

Hai  vị  Chánh  sĩ  bàn  luận  xong,  mỗi  người  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy 
từ  giã  nhau. 


Đoạn  vấn  đáp  27. 
Đoạn  vấn  đáp  28. 
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Diêm-phù-xa  hỏi  Xá-lợi-phất62: 

“Gọi  là  ái,  vậy  thế  nào  là  ái?” 

Xá-lợi-phất  đáp: 

“Ái  có  ba,  đó  là  dục  ái,  sắc  ái  và  vô  sắc  ái.” 

Lại  hỏi  Xá-lợi-phất: 

“Có  con  đường  nào,  có  sự  thực  hành  nào  mà  tu  tập,  tu  tập  nhiều, 
thì  có  thể  diệt  trừ  được  ba  ái  này  không?” 

Xá-lợi-phất  đáp: 

“Có.  Đó  là  tám  Thánh  đạo,  từ  chánh  kiến  cho  đến  chánh  định.” 
Hai  vị  Chánh  sĩ  bàn  luận  xong,  mỗi  người  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy 
từ  giã  nhau. 


Diêm-phù-xa  hỏi  Xá-lợi-phất:63 

“Gọi  là  nghiệp  đạo64,  vậy  thế  nào  là  nghiệp  đạo?” 

Xá-lợi-phất  đáp: 

“Nghiệp  đạo.  đó  là  mười  nghiệp  đạo  bất  thiện,  tức  sát  sanh,  trộm 
cướp,  tà  dâm,  vọng  ngữ,  lưỡng  thiệt,  ác  khẩu,  ỷ  ngữ,  tham  dục,  sân 
nhuế  và  tà  kiến.  ” 

Lại  hỏi  Xá-lợi-phất: 

“Có  con  đường  nào,  có  sự  thực  hành  nào  để  diệt  trừ  mười  nghiệp 
đạo  này  không?” 

Xá-lợi-phất  đáp: 

“Có.  Đó  là  tám  Thánh  đạo,  từ  chánh  kiến  cho  đến  chánh  định.” 

Hai  vị  Chánh  sĩ  bàn  luận  xong,  mỗi  người  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy 
từ  giã  nhau. 


Diêm-phù-xa  hỏi  Xá-lợi-phất:65 

“Gọi  là  ô  uế,  vậy  thế  nào  là  ô  uế?” 
Xá-lợi-phất  đáp: 

“Uế  có  ba,  đó  là  tham  dục,  sân  nhuế  và  ngu  si. 
Lại  hỏi  Xá-lợi-phất: 


62'  Đoạn  vấn  đáp  29,  Paoli,  s.38.10  Taòhao. 

63’  Đoạn  vấn  đáp  30. 

64  Hán:  nghiệp  đạo  □  'ĩ>.  Paoli:  kammapatha;  bản  Hán  hiểu  là  kammapada. 

65  Đoạn  vấn  đáp  31 . 
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“CÓ  con  đường  nào,  có  sự  thực  hành  nào  mà  tu  tập,  tu  tập  nhiều, 
thì  có  thể  trừ  được  ba  uế  này  không?” 

Xá-lợi-phất  đáp: 

“Có.  Đó  là  tám  Thánh  đạo,  từ  chánh  kiến  cho  đến  chánh  định.” 

Hai  vị  Chánh  sĩ  bàn  luận  xong,  mỗi  người  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy 
từ  giã  nhau. 

Như  kinh  uế,  cũng  vậy  các  kinh  nói  về  cấu  bẩn  [32],  cấu  ghét 
[33],  Gai  nhọn  [34],  Luyến  [35]  và  Hệ  phược  [36]  cũng  như  vậy. 

M 

KINH  491.  SA-MÔN  XUẤT  GIA  SỞ  VẤN66 

Như  kinh  Diêm-phù-xa  hỏi,  kinh  Sa-môn  xuất  gia  hỏi  cũng  như 

vậy. 

M 

KINH  492.  NÊ  THỦY67 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  tại  vườn  Trúc,  khu  Ca-lan-đà  trong  thành  Vương 
xá.  Bấy  giờ  Tôn  giả  Xá-lợi-phất  cũng  đang  ở  đây.  Rồi  Tôn  giả  Xá-lợi- 
phất  nói  với  các  Tỳ-kheo: 

“Nếu  có  Tỳ-kheo  nào68  được  vô  lượng  tam-muội69,  thân  tác 
chứng,  thành  tựu  và  an  trụ,  nhưng  đối  với  Niết-bàn,  sự  diệt  tận  của 
hữu  thân70,  mà  tâm  không  hoan  hỷ71,  luyến  tiếc  hữu  thân72.  Giống  như 


66'  “Những  câu  hỏi  của  Sa-môn  xuất  gia”.  Nội  dung  gần  giống  các  kinh  trên. 

67  “Ao  bùn”.  Paoli,  A.4.178  Jamba0li. 

68  Paoli:  cattaorome  bhikkhave  puggalao  santo  saỏvijjama0na0  lokasmiỏ,  thế  gian  có 
bốn  hạng  người. 

69  Paoli:  santaỏ  cetovimutti,  tâm  giải  thoát  tịch  tĩnh. 

70  Hán:  hữu  thân  diệt/3  □  □  .  Paoli:  sakkaoyanirodha. 

71  Hán:  tâm  bất  lạc  trước  'A77w.  Paoli:  na  pakkhandati:  không  tiến  tới,  hay 
không  phấn  chấn. 

72  Bản  Paoli,  A.ii,  tr.  1 65:  sakkaoyanirodhe  cittaỏ  na  pakkhandati  nappasìdati  na 
santiaaaahati  naodhimuccati,  “(Vị  ấy  khi  tác  ý  hữu  thân  diệt)  đổi  với  hữu  thân  diệt 
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người  tay  dính  keo  mà  nắm  trên  cành  cây,  thì  tay  liền  bị  dính  trên 
cành  không  gỡ  ra  được.  Vì  sao?  Vì  keo  dính  tay. 

“Nếu  Tỳ-kheo  tự  thân  đã  tác  chứng  vô  lượng  Tam-ma-đề73, 
nhưng  tâm  không  hoan  hỷ74  đối  với  Niết-bàn,  sự  diệt  tận  của  hữu 
thân75;  luyến  tiếc  hữu  thân,  thì  trọn  không  thể  thoát  ly,  ngay  trong 
đời  này  không  được  tùy  thuận  giáo  pháp,  cho  đến  khi  mạng  chung 
cũng  không  sở  đắc  mà  phải  sanh  lại  cõi  này;  cuối  cùng  rồi  cũng 
không  phá  được  sự  si  ám.  Như  bên  cạnh  làng  có  ao  bùn;  lớp  bùn  rất 
sâu.  Lâu  ngày  trời  không  mưa,  nước  ao  khô  cạn,  đất  nứt  nẻ  ra76. 
Cũng  vậy,  Tỳ-kheo  ngay  trong  đời  này  không  được  tùy  thuận  giáo 
pháp,  cho  đến  khi  mạng  chung  cũng  không  sở  đắc  và  sẽ  trở  lại  đọa 
vào  cõi  này. 

“Nếu  có  Tỳ-kheo  nào  được  vô  lượng  tam-muội,  tự  thân  tác 
chứng,  thành  tựu  và  an  trú,  đối  với  sự  diệt  tận  của  hữu  thân,  Niết-bàn, 
này  khi  hoại  diệt  mà  tâm  sanh  ra  tin  vui,  không  luyến  tiếc  hữu  thân. 
Giông  như  người  dùng  bàn  tay  khô  ráo,  sạch  sẽ,  vịn  vào  cành  cây,  thì 
tay  sẽ  không  bị  dính  theo  cây.  Vì  sao?  Vì  bàn  tay  sạch.  Cũng  vậy,  nếu 
Tỳ-kheo  nào  được  vô  lượng  tam-muội,  tự  thân  tác  chứng,  thành  tựu 
và  an  trú,  đối  với  sự  diệt  tận  của  hữu  thân,  Niết-bàn  này  khi  hoại 
diệt  mà  tâm  sanh  ra  tin  vui,  không  luyến  tiếc  hữu  thân;  ngay  trong 
đời  này  tùy  thuận  giáo  pháp,  cho  đến  khi  mạng  chung  không  còn 
sanh  lại  cõi  này  nữa. 

“Cho  nên  Tỳ-kheo  phải  siêng  năng  phương  tiện  phá  tan  vô 
minh.  Giông  như  bên  cạnh  làng  có  ao  bùn,  nước  từ  bôn  phía  chảy 
vào,  trời  lại  hay  mưa,  nước  thường  vào  ao  đầy  dẫy,  đồ  dơ  bẩn  chảy 
ra  hết,  ao  nước  này  trở  nên  trong  sạch.  Cũng  vậy  Tỳ-kheo  ngay  trong 
đời  này  mà  tùy  thuận  giáo  pháp;  cho  đến  khi  mạng  chung  sẽ  không 
còn  sanh  trở  lại  cõi  này.  Bởi  vậy,  Tỳ-kheo  phải  siêng  năng  phương 


mà  tâm  không  thăng  tiến,  không  trừng  tịnh,  không  an  trú,  không  quyết  tín”. 

73  Xem  cht.69  treân. 

74  Xem  cht.71  treân. 

75  Bản  Paoli:  “Vị  ấy  khi  tác  ý  sự  diệt  trừ  vô  minh”. 

76  Bản  Paoli:  ao  đã  bị  bít,  không  thoát  nước,  lại  lâu  ngày  không  mưa,  lớp  bùn  khô 
cứng  không  thể  vét  cạn”. 
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tiện  phá  tan  vô  minh.” 

Tôn  giả  Xá-lợi-phất  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  lời 
Tôn  giả  dạy,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  493.  THỪA  THUYÊN  nghịch  lưu77 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  tại  vườn  Trúc,  khu  Ca-lan-đà  trong  thành  Vương 
xá.  Bấy  giờ  Tôn  giả  Xá-lợi-phất  cũng  đang  ở  đây.  Rồi  Tôn  giả  Xá-lợi- 
phất  nói  với  các  Tỳ-kheo: 

“Nếu  Tỳ-kheo  a-luyện-nhã78,  hoặc  ở  giữa  đất  trống,  trong  rừng, 
dưới  bóng  cây,  nên  học  như  vầy:  Quay  vào  bên  trong  mà  tư  duy,  quán 
sát,  tự  biết  trong  tâm  còn  có  dục  tưởng  không?  Nếu  không  tự  biết 
được,  thì  ở  nơi  cảnh  giới  hoặc  ở  nơi  tịnh  tướng,  ở  đó  sẽ  có  ái  dục  khởi 
lên,  trái  với  hạnh  viễn  ly79.  Giống  như  người  dùng  sức  chèo  thuyền 
nghịch  dòng  đi  lên,  thân  nếu  hơi  mệt  mỏi,  biếng  nhác,  thì  thuyền  quay 
trở  lại,  xuôi  dòng  đi  xuống.  Cũng  vậy,  Tỳ-kheo  khi  tư  duy  tịnh  tưởng, 
trở  lại  sanh  ra  ái  dục,  trái  với  hạnh  viễn  ly.  Tỳ-kheo  này  tu  học,  tu 
phương  tiện  thấp  kém,  hành  không  thuần  tịnh.  Vì  vậy  lại  bị  ái  dục 
cuốn  trôi,  không  được  pháp  lực,  tâm  không  tĩnh  lặng,  tâm  không 
chuyên  nhất;  đối  với  tịnh  tướng  kia  theo  đó  mà  sanh  ái  dục,  trôi  nổi 
lăn  lóc,  trái  với  hạnh  viễn  ly.  Nên  biết  Tỳ-kheo  này,  không  dám  tự 
xác  nhận  là  đôi  với  năm  phẩm  chất  của  dục  mà  ly  dục,  giải  thoát. 

“Nếu  Tỳ-kheo  nào  ở  nơi  đất  trống,  trong  rừng  hoặc  dưới  bóng 
cây,  tư  duy  như  vầy:  ‘Trong  nội  tâm  ta  đã  ly  dục  chưa?’  Tỳ-kheo  này 
sẽ  ở  nơi  cảnh  giới  hoặc  tiếp  nhận  tịnh  tướng,  mà  biết  tâm  mình  đã  xa 
lìa  tướng  ấy,  không  tùy  thuận  tiến  vào  dòng  xoáy.  Giống  như  lông 
chim  vào  lửa  thì  bị  quắn  lại,  không  có  nở  ra.  Cũng  vậy,  Tỳ-kheo  nào, 
hoặc  tiếp  nhận  tịnh  tướng  mà  tùy  thuận  viễn  ly,  không  tùy  thuận  tiến 
vào  dòng  xoáy. 


77  “Cỡi  thuyền  đi  ngược  dòng”. 

78'  Hán:  A-luyện-nhã  tỳ-kheo  * ũỉ'' rờ.  Pa0li:  araóóaka-bhikkhu,  tỳ-kheo 
sống  trong  rừng. 

79'  Trái  với  đời  sống  ẩn  dật. 
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“Tỳ-kheo,  nên  biết  như  vầy,  đối  với  phương  tiện  thực  hành  tâm 
không  biếng  nhác,  chứng  đắc  pháp,  tịch  tĩnh,  tĩnh  chỉ,  an  ổn,  khoái  lạc, 
thuần  tịnh  nhất  tâm  và  tự  nói:  ‘Ta  sau  khi  tư  duy,  đối  với  tịnh  tướng, 
mà  tùy  thuận  viễn  ly,  tùy  thuận  tu  đạo,  thì  có  thể  tự  xác  nhận,  đối  với 
năm  phẩm  chất  của  dục,  đã  ly  dục  giải  thoát.  ” 

Tôn  giả  Xá-lợi-phất  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  lời 
Tôn  giả  dạy,  hoan  hỷ,  phụng  hành. 

M 

KINH  494.  KHÔ  THỌS0 
Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  tại  vườn  Trúc,  khu  Ca-lan-đà  trong  thành  Vương 
xá.  Bấy  giờ  Tôn  giả  Xá-lợi-phất  đang  ở  trong  núi  Kỳ-xà-quật. 

Bấy  giờ,  sáng  sớm,  Tôn  giả  đắp  y  mang  bát  ra  khỏi  núi,  vào 
thành  Vương  xá  khất  thực;  thấy  bên  lề  đường  một  cây  đại  thọ  khô  liền 
đến  bên  cây  này  trải  tọa  cụ  ngồi  ngay  thẳng  và  nói  với  các  Tỳ-kheo: 

“Nếu  có  Tỳ-kheo  nào  tu  tập  thiền  tứ,  đạt  được  thần  thông,  tâm 
được  tự  tại,  muốn  biến  cây  khô  này  thành  đất,  thì  sẽ  thành  đất  liền.  Vì 
sao?  Vì  trong  cây  khô  này  có  địa  giới.  Cho  nên  Tỳ-kheo  có  sức  thần 
thông,  tâm  muốn  tạo  ra  đất,  tức  thì  thành  đất  không  khác.  Nếu  có  Tỳ- 
kheo  nào  đạt  được  sức  thần  thông,  tự  tại  như  ý,  mà  muôn  khiến  cây 
này  thành  nước,  lửa,  gió,  vàng,  bạc  v.v...  tất  cả  đều  thành  tựu  không 
khác.  Vì  sao?  Vì  cây  khô  này  có  thủy  giới.  Cho  nên,  thiền  tứ  được  sức 
thần  thông,  tự  tại  như  ý;  nếu  muốn  khiến  cây  khô  này  thành  vàng,  tức 
thì  thành  vàng  không  khác  và  những  vật  khác  cũng  đều  thành  tựu  như 
vậy.  Vì  sao?  Vì  cây  khô  này  có  các  giới.  Cho  nên,  Tỳ-kheo  thiền  tứ, 
được  sức  thần  thông,  tự  tại  như  ý,  nến  muốn  làm  thành  các  vật  khác 
thì  cũng  đều  thành  tựu  không  khác.  Tỳ-kheo  nên  biết,  khi  Tỳ-kheo 
thiền  tứ,  cảnh  giới  thần  thông  không  thể  nghĩ  bàn.  Cho  nên,  Tỳ-kheo 
phải  tinh  cần  thiền  tứ,  học  các  thần  thông.” 

Tôn  giả  Xá-lợi-phất  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những 
gì  Tôn  giả  dạy,  hoan  hỷ  phụng  hành. 


so  Pa0li,  A.6.41  Da0rukkhandha. 
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KINH  495.  GIỚI81 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  tại  vườn  Trúc,  khu  Ca-lan-đà  trong  thành  Vương 
xá.  Bấy  giờ  Tôn  giả  Xá-lợi-phất  đang  ở  trong  núi  Kỳ-xà-quật. 

Bấy  giờ,  Tôn  giả  Xá-lợi-phất  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Người  phạm  giới,  vì  phá  giới  nên  sở  y  sút  giảm,  tâm  không  an 
trú  với  sự  an  lạc82.  Vì  tâm  không  an  trú  với  sự  an  lạc  nên  mất  hoan  hỷ, 
tĩnh  chỉ,  an  lạc,  tam-muội  tịch  tĩnh;  mất  tri  kiến  như  thật83,  sự  yếm  ly, 
ly  dục,  giải  thoát,  vĩnh  viễn  không  thể  đạt  được  Vô  dư  Niết-bàn. 
Giông  như  cây  bị  mục  thì  tất  cả  cành,  lá,  hoa,  trái  đều  không  thể  thành 
tựu.  Tỳ-kheo  phạm  giới  lại  cũng  như  vậy,  công  đức  sút  giảm84,  tâm 
không  an  trú  với  sự  an  lạc.  Vì  tâm  không  an  trú  với  sự  an  lạc85  nên  mất 
hoan  hỷ,  tĩnh  chỉ,  an  lạc,  tam-muội  tịch  tĩnh;  mất  tri  kiến  như  thật,  sự 
yếm  ly,  ly  dục,  giải  thoát.  Do  thoái  thất  giải  thoát  nên  vĩnh  viễn  không 
thể  đạt  được  Vô  dư  Niết-bàn. 

“Tỳ-kheo  trì  giới,  căn  bản  đầy  đủ,  sở  y  đầy  đủ,  tâm  được  tin  vui. 
Vì  được  tin  vui  nên  tâm  được  hoan  hỷ,  tĩnh  chỉ,  an  lạc,  đạt  đến  tam- 
muội  tịch  tĩnh,  thấy  biết  như  thật,  yếm  ly,  ly  dục,  giải  thoát.  Do  được 
giải  thoát,  nhanh  chóng  đạt  đến  Vô  dư  Niết-bàn.  Ví  như  gốc  cây 
không  bị  mục  thời  cành,  lá,  hoa,  trái  đều  được  thành  tựu.  Tỳ-kheo  trì 
giới  lại  cũng  như  vậy,  căn  bản  đầy  đủ,  sở  y  đầy  đủ,  tâm  được  tin  vui. 
Vì  được  tin  vui  nên  tâm  được  hoan  hỷ,  tĩnh  chỉ,  an  lạc,  đạt  đến  tam- 
muội  tịch  tĩnh,  thấy  biết  như  thật,  yếm  ly,  ly  dục,  giải  thoát.  Do  được 


81  Pa0li,  A.5.168  Sìla;  10.4  Upanisa0;  11.4-5  Upanissa0.  Tham  chiếu  Hán,  N°26 
Trung,  48  Giới  kinh. 

82  Hán:  sở  y  thoái  giảm  tâm  bất  lạc  trú  .  V  y  /,  ỵ  &!  &£  A7f /í.  Paoli: 
hatuopaniso  hoti  sammaosamaodhi,  tư  trợ  (sở  y)  của  chánh  định  bị  tổn  hại. 

83  Paoli:  sammaosamaodhivipannssa  hatuopanisaỏ  hoti 

yathaobhuotaóóaoòadassanaỏ,  do  thoái  thất  chánh  định,  tư  trọ  (sở  y)  của  tri  kiến 
như  thật  bị  tổn  hại. 

84  Hán:  công  đức  (thoái  giảm)  ĩ\  Am.  Đoạn  trên  dịch  là  sở  y.  Paoli:  hatuopanisao. 
Xem  cht.82  treân. 

Hán:  bất  tín  lạc  x£  A77ỵ<£ỉ  không  còn  tin  tưởng. 
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giải  thoát,  nhanh  chóng  đạt  đến  Vô  dư  Niết-bàn.” 

Tôn  giả  Xá-lợi-phất  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những 
gì  đã  nói,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 


KINH  496.  TRÁNH 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  tại  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước  Xá- 
vệ.  Bấy  Tôn  giả  Xá-lợi-phất  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Nếu  các  Tỳ-kheo  khởi  lên  tranh  cãi  với  nhau,  có  Tỳ-kheo  phạm 
tội,  Tỳ-kheo  cử  tội.  Nhưng  Tỳ-kheo  này,  nếu  không  bằng  vào  tư  duy 
đúng  mà  tự  phản  tỉnh  quán  sát,  thì  nên  biết  Tỳ-kheo  này  ngang  ngạnh 
lâu  dài,  tranh  cãi,  kiện  tụng  càng  tăng,  chông  đối  nhau,  nuôi  hận  càng 
ngày  càng  sâu.  Đối  với  những  tội  lỗi  đã  khởi  lên,  không  thể  dùng 
Chánh  pháp  luật  ngăn  chặn  cho  dừng  lại  được. 

“Nếu  Tỳ-kheo  đã  khởi  lên  việc  tranh  tụng,  nhưng  Tỳ-kheo 
phạm  tội,  hay  Tỳ-kheo  cử  tội,  bằng  vào  tư  duy  đúng  mà  tự  phản  tỉnh 
quán  sát,  chịu  khiển  trách,  thì  nên  biết  Tỳ-kheo  này  không  ngang 
ngạnh  lâu  dài,  không  chông  đối  nhau  và  hận  thù  không  còn  tăng 
trưởng;  đối  với  tội  đã  khởi  có  thể  dùng  Chánh  pháp  luật  để  ngăn 
chặn  cho  dừng  lại. 

“Thế  nào  là  Tỳ-kheo  bằng  tư  duy  đúng  mà  tự  phản  tỉnh  quán 
sát?  Tỳ-kheo  nên  tư  duy  như  vầy:  ‘Ta  thật  sự  không  phải,  không  tốt, 
không  nên  tạo  tội,  để  cho  người  khác  bắt  gặp  mình.  Nếu  ta  không  tạo 
tội  này  thì  người  kia  sẽ  không  bắt  gặp.  Vì  người  kia  bắt  gặp  ta  phạm 
tội,  khiến  họ  không  vui  vẻ  và  hiềm  trách  nên  cử  tội.  Còn  những  Tỳ- 
kheo  khác  nếu  nghe  cũng  sẽ  hiềm  trách.  Cho  nên  việc  tranh  tụng  xảy 
ra  lâu  dài,  tính  nganh  ngạnh  càng  tăng  và  tranh  cãi  với  nhau.  Đối  với 
những  tội  đã  khởi,  không  thể  dùng  Chánh  pháp  luật  ngăn  chặn  cho 
dừng  lại  được.  Nay  ta  tự  biết  như  mình  đã  nộp  thuế86.’  Đó  gọi  là  Tỳ- 
kheo  đối  với  những  tội  đã  khởi  có  thể  tự  quán  sát. 

“Thế  nào  là  Tỳ-kheo  cử  tội  có  thể  tự  phản  tỉnh  quán  sát?  Tỳ- 


Hán:  thâu  thuếý  □/  Bản  Tống:  thâu  diỵ  *%. 
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kheo  cử  tội  nên  nghĩ  như  vầy:  ‘Trưởng  lão  Tỳ-kheo  này  phạm  tội 
không  tốt  khiến  ta  bắt  gặp.  Nếu  vị  ấy  không  phạm  tội  không  tốt  đó  thì 
ta  đâu  có  bắt  gặp.  Vì  ta  đã  bắt  gặp  tội  của  người  này  khiến  không  vui 
nên  phải  nói  ra.  Còn  những  Tỳ-kheo  khác  nếu  bắt  gặp  thì  cũng  sẽ 
không  vui  và  cũng  sẽ  nêu  tội.  Sự  tranh  tụng  cứ  như  vậy  kéo  dài  tăng 
trưởng  không  dừng,  không  thể  dùng  Chánh  pháp  luật  để  ngăn  chặn 
những  tội  đã  làm,  khiến  cho  dừng  lại.  Từ  ngày  hôm  nay  ta  tự  mình  từ 
bỏ  nó,  như  mình  nộp  thuế.’  Như  vậy  Tỳ-kheo  cử  tội  nên  khéo  y  cứ  vào 
tư  duy  đúng,  để  nội  tĩnh  quán  sát. 

“Cho  nên,  này  các  Tỳ-kheo,  người  có  tội  và  người  cử  tội  phải  y 
cứ  vào  tư  duy  đúng,  tự  quán  sát  đừng  để  cho  sự  ngang  ngạnh  tăng 
trưởng  thêm  lên.  Này  các  Tỳ-kheo,  không  nên  tranh  tụng  nữa,  nếu 
việc  tranh  tụng  có  khởi  lên  thì  có  thể  dùng  Chánh  pháp  luật  ngăn  chặn 
khiến  nó  dừng  lại.” 

Tôn  giả  Xá-lợi-phất  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  rồi, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  497.  CỬ  TỘI87 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  tại  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước  Xá- 
vệ.  Bấy  giờ,  Tôn  giả  Xá-lợi-phất  đi  đến  chỗ  Phật,  cúi  đầu  đảnh  lễ 
dưới  chân  Phật,  rồi  ngồi  lui  qua  một  bên,  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  nếu  Tỳ-kheo  cử  tội  muôn  cử  tội  người  khác, 
khiến  cho  tâm  an  trụ,  thì  cần  có  bao  nhiêu  pháp  để  được  cử  tội  người 
khác?” 

Phật  dạy  Xá-lợi-phất: 

“Nếu  Tỳ-kheo  nào  khiến  tâm  an  trụ,  có  đủ  năm  pháp  được  cử  tội 
người  khác.  Năm  pháp  đó  là:  Thật,  chứ  không  phải  không  thật.  Đúng 
thời,  chứ  không  phải  phi  thời.  ích  lợi,  chứ  chẳng  phải  không  ích  lợi. 
Nhu  nhuyến,  chứ  không  thô  bạo.  Từ  tâm,  chứ  không  sân  hận.  Này  Xá- 
lợi-phất,  Tỳ-kheo  nào  muôn  cử  tội  thì  phải  đủ  năm  pháp  này  mới  được 
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cử  tội  người  khác.” 

Xá-lợi-phất  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  Tỳ-kheo  bị  cử  tội,  phải  dùng  bao  nhiêu  pháp  để 
tự  an  được  tâm  mình?” 

Phật  dạy  Xá-lợi-phất: 

“Tỳ-kheo  bị  cử  tội  phải  nhờ  vào  năm  pháp  khiến  cho  tâm  mình 
được  an.  Phải  nghĩ  rằng,  ‘Người  này  do  đâu  mà  biết  được?  Hãy  là  sự 
thật  chứ  đừng  là  không  thật.  Mong  cho  đúng  thời,  chứ  đừng  khiến  phi 
thời.  Mong  cho  vì  ích  lợi  chứ  đừng  khiến  không  vì  ích  lợi.  Mong  nhu 
nhuyến,  đừng  khiến  thô  bạo.  Mong  là  từ  tâm,  đừng  khiến  sân  hận. 
Này  Xá-lợi-phất,  người  bị  cử  tội  phải  đủ  năm  pháp  này  thì  mới  tự  an 
được  tâm  mình.” 

Xá-lợi-phất  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  con  thấy  có  sự  cử  tội  người  khác  mà  không  thật, 
chứ  chẳng  phải  thật;  phi  thời,  chứ  chẳng  phải  đúng  thời;  không  vì  ích 
lợi,  chứ  chẳng  phải  vì  ích  lợi;  thô  bạo,  chứ  không  nhu  nhuyến;  sân 
nhuế,  chứ  không  có  từ  tâm.  Bạch  Thế  Tôn,  đối  với  Tỳ-kheo  cử  tội 
người  khác  mà  không  đúng  sự  thật  đó,  phải  dùng  bao  nhiêu  pháp  vì  lợi 
ích  khiến  cho  hôi  cải?” 

Phật  dạy  Xá-lợi-phất: 

“Tỳ-kheo  cử  tội  mà  không  đúng  sự  thật,  phải  dùng  năm  pháp  vì 
lợi  ích  khiến  cho  hối  cải.  Nên  nói  với  người  ấy  rằng,  ‘Trưởng  lão,  hôm 
nay  Trưởng  lão  cử  tội,  không  thật  chứ  chẳng  phải  thật;  Trưởng  lão  nên 
hối  cải.  Phi  thời  chứ  chẳng  phải  đúng  thời;  không  vì  ích  lợi,  chứ  chẳng 
phải  vì  ích  lợi;  thô  bạo,  chứ  không  nhu  nhuyến;  sân  nhuế,  chứ  không 
có  từ  tâm;  Trưởng  lão  nên  hối  cải.’  Này  Xá-lợi-phất,  đối  với  Tỳ-kheo 
cử  tội  người  khác  mà  không  đúng  sự  thật,  thì  phải  dùng  năm  pháp  vì 
lợi  ích  này,  khiến  cho  hối  cải,  cũng  khiến  cho  Tỳ-kheo  trong  vị  lai 
không  vì  người  khác  mà  cử  tội  không  đúng  sự  thật.” 

Xá-lợi-phất  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  Tỳ-kheo  bị  cử  tội  không  đúng  sự  thật,  phải  dùng 
bao  nhiêu  pháp  để  khiến  cho  không  bị  hối  hận88?” 

Phật  dạy  Xá-lợi-phất: 
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“Tỳ-kheo  bị  cử  tội  không  đúng,  thì  phải  nhờ  vào  năm  pháp  để 
không  tự  mình  phải  hối  hận.  Người  này  phải  nghĩ  như  vầy,  ‘Tỳ-kheo 
kia  cử  tội  không  thật,  chứ  chẳng  phải  thật;  phi  thời  chứ  chẳng  phải 
thời;  không  vì  lợi  ích  chứ  chẳng  phải  vì  lợi  ích,  thô  bạo  chứ  chẳng  phải 
nhu  nhuyến,  sân  hận  chứ  không  phải  từ  tâm.  Ta  thật  sự  không  phải  hối 
hận.’  Tỳ-kheo  bị  cử  tội  không  thật  đó  phải  nhờ  vào  năm  pháp  này  để 
tự  an  tâm  mình,  không  tự  mình  phải  hối  hận.” 

Xá-lợi-phất  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  có  Tỳ-kheo  cử  tội  đúng  sự  thật,  chứ  không  phải 
không  thật;  đúng  thời  chứ  không  phải  không  đúng  thời;  vì  ích  lợi  chứ 
không  phải  không  vì  ích  lợi;  nhu  nhuyến  chứ  không  phải  thô  bạo;  từ 
tâm  chứ  không  phải  sân  hận;  Tỳ-kheo  cử  tội  đúng  đó  nên  bằng  bao 
nhiêu  pháp  vì  lợi  ích  để  không  bị  hối  hận?” 

Phật  bảo  Xá-lợi-phất: 

“Tỳ-kheo  cử  tội  đúng  sự  thật,  nên  bằng  năm  pháp  vì  lợi  ích  để 
khiến  cho  không  bị  hối  hận.  Nên  nói  như  vầy,  ‘Trưởng  lão,  ngài  đã  cử 
tội  đúng  sự  thật  chứ  không  phải  không  thật;  đúng  thời  chứ  không  phải 
phi  thời;  vì  ích  lợi  chứ  không  phải  không  vì  ích  lợi;  nhu  nhuyến  chứ 
không  phải  thô  bạo;  từ  tâm  chứ  không  phải  sân  hận.’  Này  Xá-lợi-phất, 
Tỳ-kheo  nào  cử  tội  đúng  thì  phải  bằng  năm  pháp  lợi  ích  này  để  khiến 
Tỳ-kheo  đó  không  bị  hôi  hận  và  cũng  để  cho  Tỳ-kheo  vị  lai  cử  tội 
người  khác  đúng  mà  không  bị  hôi  hận.” 

Xá-lợi-phất  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  Tỳ-kheo  bị  cử  tội  đúng,  thì  phải  bằng  bao  nhiêu 
pháp  vì  lợi  ích  để  không  bị  hối  hận?” 

Phật  dạy  Xá-lợi-phất: 

“Tỳ-kheo  bị  cử  tội  đúng,  thì  phải  bằng  năm  pháp  lợi  ích  này  để 
không  bị  hôi  hận.  Nên  nói  như  vầy,  ‘Tỳ-kheo  này  cử  tội  đúng  chứ 
không  phải  không  đúng,  ông  chớ  hối  hận;  đúng  thời  chứ  không  phải 
phi  thời;  nghĩa  lợi  chứ  không  phải  không  nghĩa  lợi;  nhu  nhuyến  chứ 
không  phải  thô  bạo;  có  từ  tâm  chứ  không  phải  sân  hận,  ông  chớ  hối 
hận.” 

Xá-lợi-phất  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  con  thấy  Tỳ-kheo  bị  cử  tội  đúng  mà  lại  sân  hận. 
Bạch  Thế  Tôn,  Tỳ-kheo  bị  cử  tội  đúng  mà  sân  hận,  thì  phải  dùng  bao 
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nhiêu  pháp  để  tự  giải  tỏa  đối  với  sân  hận?” 

Phật  dạy  Xá-lợi-phất: 

“Tỳ-kheo  bị  cử  tội  đúng  mà  khởi  lên  sân  hận,  thì  phải  dùng  năm 
pháp  để  tự  giải  tỏa.  Nên  nói  với  người  ấy  rằng,  ‘Trưởng  lão,  Tỳ-kheo 
cử  tội  ông  là  đúng  sự  thật  chứ  không  phải  không  thật,  ông  chớ  sân 
hận...  cho  đến  từ  tâm  chứ  không  phải  sân  hận.’  Này  Xá-lợi-phất,  Tỳ- 
kheo  bị  cử  tội  đúng  mà  khởi  lên  sân  hận,  thì  nên  dùng  năm  pháp  này 
để  đối  với  sân  hận  được  giải  tỏa.” 

Xá-lợi-phất  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  có  người  cử  tội  đúng,  có  người  không  đúng;  đối 
với  hai  người  này  con  tự  an  tâm.  Nếu  kia  đúng  sự  thật  thì  con  phải  tự 
biết.  Nếu  kia  không  đúng  thì  con  phải  tự  hóa  giải  rằng,  ‘Điều  đó 
không  đúng,  nay  ta  tự  biết  là  không  có  lỗi  này.’  Bạch  Thế  Tôn,  con 
phải  như  vậy,  như  những  gì  Thế  Tôn  đã  dạy  trong  kinh  Thí  dụ  xẻ  gỗ89, 
dạy  các  Sa-môn:  ‘Nếu  có  giặc  đến  bắt  ông,  rồi  dùng  cưa,  cưa  xẻ  thân 
ông.  Các  ông  đối  với  giặc  mà  khởi  lên  niệm  ác,  nói  lời  ác,  thì  tự  sanh 
ra  chướng  ngại.  Cho  nên,  Tỳ-kheo,  nếu  bị  giặc  dùng  cưa,  cưa  xẻ  thân 
các  ông,  các  ông  đối  với  giặc  chớ  khởi  lòng  ác  và  nói  lời  ác,  chỉ  tự 
làm  chướng  ngại  mình  mà  thôi.  Đôi  với  những  người  đó  nên  sanh  lòng 
từ  bi,  không  oán  hận;  chứng  nhập,  thành  tựu  và  trú  với  từ  tâm  cùng 
khắp  bôn  phương  cảnh  giới.’  Cho  nên,  bạch  Thế  Tôn,  con  phải  như 
vậy,  như  lời  Thế  Tôn  đã  dạy,  đối  với  cái  khổ  thân  bị  cưa  xẻ  mà  còn  tự 
an  nhẫn;  huống  chi  những  cái  khổ  nhỏ  nhặt,  hay  những  lời  phỉ  báng 
nhỏ  nhặt  mà  không  an  nhẫn  được.  Vì  mục  đích  của  Sa-môn,  vì  ước 
muốn  của  Sa-môn,  muốn  đoạn  trừ  pháp  bất  thiện,  muôn  tu  tập  pháp 
thiện  thì  đối  với  pháp  bất  thiện  này  nên  đoạn  trừ;  và  đối  với  pháp 
thiện  thì  nên  phương  tiện  tu  tập  tinh  cần,  khéo  tự  phòng  ngừa,  buộc 
niệm  tư  duy,  không  để  buông  lung.  Hãy  tu  học  như  vậy.” 

Xá-lợi-phất  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  nếu  con  cử  tội  Tỳ-kheo  khác,  đúng  sự  thật  chứ 
không  phải  không  thật;  đúng  thời  chứ  không  phải  không  đúng  thời;  có 
nghĩa  lợi  chứ  không  phải  không  nghĩa  lợi;  nhu  nhuyến  chứ  không  phải 
thô  bạo;  có  từ  tâm  chứ  không  phải  sân  hận,  nhưng  có  Tỳ-kheo  bị  cử 
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tội  kia  vẫn  ôm  lòng  thù  hận.” 

Phật  hỏi  Xá-lợi-phất: 

“Tỳ-kheo  loại  nào  khi  nghe  cử  tội  mà  sanh  tâm  thù  hận?” 

Xá-lợi-phất  bạch  phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  nếu  Tỳ-kheo  kia  cong  vạy,  giả  dôi,  lừa  gạt,  bất 
tín,  không  hổ  thẹn,  biếng  nhác,  mất  niệm,  không  định,  ác  tuệ,  ngã 
mạn,  trái  với  hạnh  viễn  ly,  không  kính  Giới  luật,  không  trọng  Sa-môn, 
không  siêng  năng  tu  học,  không  tự  tỉnh  quán  sát,  vì  kế  sông  mà  xuất 
gia,  không  vì  cầu  Niết-bàn;  những  người  như  vậy  nghe  con  cử  tội  liền 
sanh  sân  nhuế.” 

Phật  hỏi  Xá-lợi-phất: 

“Những  hạng  Tỳ-kheo  nào  nghe  ông  cử  tội  mà  không  sân  hận?” 

Xá-lợi-phất  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  nếu  có  Tỳ-kheo  nào  tâm  không  cong  vạy, 
không  giả  dối,  lừa  gạt,  có  chánh  tín,  biết  hổ  thẹn,  tinh  cần  chánh 
niệm,  chánh  định,  trí  tuệ,  không  ngã  mạn,  không  bỏ  hạnh  viễn  ly, 
kính  sâu  Giới  luật,  trọng  hạnh  Sa-môn,  tôn  sùng  Niết-bàn,  vì  pháp 
xuất  gia,  không  vì  kế  sông;  những  Tỳ-kheo  như  vậy  nghe  con  cử  tội 
thì  hoan  hỷ  nhận  lãnh  như  uống  cam  lộ.  Như  người  nữ  dòng  Sát-lợi 
hay  Bà-la-môn  tắm  gội  sạch  sẽ,  được  hoa  đẹp  đẽ,  yêu  thích,  đội  lên 
đầu,  cài  lên  đầu.  Cũng  vậy,  nếu  Tỳ-kheo  nào  không  cong  vạy, 
không  giả  dối,  lừa  gạt,  chánh  tín,  có  hổ  thẹn,  tinh  cần,  chánh  niệm, 
chánh  định,  trí  tuệ,  không  ngã  mạn,  tâm  giữ  hạnh  viễn  ly,  kính  sâu 
Giới  luật,  trọng  hạnh  Sa-môn,  siêng  tu  tập,  tự  tỉnh  giác,  vì  pháp  xuất 
gia,  chí  cầu  Niết-bàn,  thì  Tỳ-kheo  như  vậy  khi  nghe  con  cử  tội  vui  vẻ 
nhận  lãnh  như  uống  cam  lộ.  ” 

Phật  bảo  Xá-lợi-phất: 

“Nếu  Tỳ-kheo  nào  cong  vạy,  giả  dôi,  lừa  gạt,  bất  tín,  không 
hổ  thẹn,  biếng  nhác,  mất  niệm,  không  định,  ác  tuệ,  ngã  mạn,  trái 
với  hạnh  viễn  ly,  không  kính  Giới  luật,  không  trọng  hạnh  Sa-môn, 
không  cầu  Niết-bàn,  vì  kế  sông  xuất  gia,  thì  đối  với  Tỳ -kheo  như 
vậy  không  nên  dạy  dỗ  và  nói  chuyện.  Vì  sao?  Vì  những  Tỳ-kheo 
này  phá  phạm  hạnh.  Nếu  Tỳ-kheo  nào  không  cong  vạy,  không  giả 
dối,  không  lừa  gạt,  có  lòng  tin,  hổ  thẹn,  tinh  cần,  chánh  niệm, 
chánh  định,  trí  tuệ,  không  ngã  mạn,  tâm  giữ  hạnh  viễn  ly,  kính  sâu 
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Giới  luật,  trọng  hạnh  Sa-môn,  chí  sùng  Niết-bàn,  vì  pháp  xuất  gia, 
thì  những  Tỳ-kheo  như  vậy  phải  nên  dạy  dỗ.  Vì  sao?  Vì  những  Tỳ- 
kheo  này  thường  tu  phạm  hạnh,  có  thể  tự  đứng  vững.” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  Tôn  giả  Xá-lợi-phất  nghe  những  gì  Đức 
Phật  đã  dạy,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 


KINH  498.  NA-LA-KIỀN-ĐÀ90 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  tại  Na-la-kiền-đà,  trong  vườn  Am-la  của  người 
bán  y91.  Lúc  bấy  giờ,  Tôn  giả  Xá-lợi-phất  đến  chỗ  Phật,  cúi  đầu  đảnh 
lễ  dưới  chân  Phật,  rồi  ngồi  lui  qua  một  bên,  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  con  tin  sâu  xa  về  Thế  Tôn  rằng,  trí  tuệ  của  các 
Sa-môn,  Bà-la-môn  dù  là  quá  khứ,  vị  lai  hay  hiện  tại  cũng  không  bằng 
sự  giác  ngộ92  của  Thế  Tôn,  huống  lại  là  hơn!  ” 

Phật  bảo  Xá-lợi-phất: 

“Lành  thay!  Lành  thay!  Xá-lợi-phất!  Lành  thay  những  lời  nói  hi 
hữu  đệ  nhất  này,  ở  giữa  đại  chúng  rống  lên  tiếng  rống  sư  tử,  tự  nói  tin 
sâu  xa  về  Thế  Tôn  rằng,  trí  tuệ  có  được  của  các  Sa-môn,  Bà-la-môn 
dù  là  quá  khứ,  vị  lai  hay  hiện  tại  cũng  không  bằng  sự  giác  ngộ  của 
Thế  Tôn,  huống  lại  là  hơn!” 

Phật  hỏi  Xá-lợi-phất: 

“Ngươi  có  thể  biết  rõ  về  tăng  thượng  giới  của  Phật  quá  khứ 
chăng?” 

Xá-lợi-phất  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  con  không  biết.” 

Đức  Phật  lại  hỏi  Xá-lợi-phất: 

“Ngươi  có  biết  pháp  như  vậy,  tuệ  như  vậy,  minh  như  vậy,  giải 
thoát  như  vậy  và  an  trụ  như  vậy  chăng?” 


90  Pa0li,  s.47.12  Na0landa0.  Tham  chiếu,  D.28  Sampasaodanìya-suttanta. 

91'  Na-la-kiền-đà  mại  y  giả  Am-la  viên  -*  '  “•  'At  /p  "<ỳo  '  T-  .  Paoli: 

Naolandaoyaỏ  viharati  pa0va0rikambavane,  vườn  xoài  của  nhà  phú  hộ  Paovaorika 
là  nghề  (bán  y)  chứ  không  phải  tên  người. 

92  Nguyên  Hán:  Bồ-đề  ũỹ  £  .  Paoli:  Sambodhi. 
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Xá-lợi-phất  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  con  không  biết.” 

Phật  lại  hỏi  Xá-lợi-phất: 

“Ngươi  có  biết  rõ  tăng  thượng  giới  của  Phật  vị  lai,  cùng  pháp 
như  vậy,  tuệ  như  vậy,  minh  như  vậy,  giải  thoát  như  vậy  và  an  trụ  như 
vậy  chăng?” 

Xá-lợi-phất  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  con  không  biết.” 

Đức  Phật  hỏi  Xá-lợi-phất: 

“Ngươi  có  biết  rõ  giới  tăng  thượng  của  Phật  hiện  tại,  cùng  pháp 
như  vậy,  tuệ  như  vậy,  minh  như  vậy,  giải  thoát  như  vậy  và  an  trụ  như 
vậy  chăng?” 

Xá-lợi-phất  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  con  không  biết.” 

Phật  bảo  Xá-lợi-phất: 

“Nếu  ông  không  biết  trong  tâm  của  chư  Phật  quá  khứ,  vị  lai, 
hiện  tại  sở  hữu  các  pháp  đó,  thì  tại  sao  ở  giữa  đại  chúng  rống  lên  tiếng 
rống  sư  tử,  tán  thán  như  vầy:  ‘Con  tin  sâu  xa  về  Thế  Tôn  rằng:  trí  tuệ 
có  được  của  các  Sa-môn,  Bà-la-môn  dù  là  quá  khứ,  vị  lai  hay  hiện  tại 
cũng  không  bằng  trí  tuệ  Thế  Tôn,  huống  lại  là  hơn!’  ” 

Xá-lợi-phất  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  con  không  biết  giới  hạn  trong  tâm93  của  chư 
Phật  Thế  Tôn  quá  khứ,  vị  lai,  hiện  tại,  nhưng  con  có  thể  biết  giới  hạn 
về  pháp94  của  chư  Phật  Thế  Tôn.  Con  nghe  pháp  được  Thế  Tôn  nói, 
càng  lúc  càng  sâu  xa,  càng  lúc  càng  thù  thắng,  càng  lúc  càng  tăng 
thượng,  càng  lúc  càng  vi  diệu.  Con  nghe  pháp  được  Thế  Tôn  nói,  khi 
biết  một  pháp  tức  thì  đoạn  một  pháp,  biết  một  pháp  liền  chứng  một 
pháp,  biết  một  pháp  tức  thì  tu  tập  một  pháp,  cứu  cánh  đối  với  pháp. 
Cho  nên  đối  với  Đại  Sư  lòng  tin  được  thanh  tịnh  và  tâm  được  thanh 


93  Hán:  bất  tri  ...  tâm  chi  phân  tề  x£  “%  ...  Xi  xf  X  Paoli:  cetopariyaóaoòa 
n’atthi,  “không  có  nhận  thức  về  tâm  tư...”  Bản  Hán  đọc  ceto-paryanta  (giới  hạn 
của  tâm  tư)  thay  vì  ceto-pariya  (động  thái  của  tâm  tư). 

94  Hán:  pháp  chi  phân  tề  ‘i  xỉ  X  >».  Paoli:  dhammanvaya:  tổng  tướng  (tính  loại 
tợ)  của  pháp. 


118 


TẠP  A-HÀM  (II) 


tịnh.  Thế  Tôn  là  Bậc  Đẳng  Chánh  Giác. 

“Bạch  Thế  Tôn,  như  quốc  vương  có  thành  trì  ở  biên  giới,  vòng 
thành  vây  quanh  vuông  vức,  bốn  mặt  kiên  cô",  chắc  chắn,  chỉ  có  một 
cửa,  không  có  cửa  thứ  hai,  sai  người  đứng  giữ  cửa;  nhân  dân  ra  vào 
đều  từ  cửa  này.  Việc  đi  ra  hoặc  đi  vào,  tuy  người  giữ  cửa  này  không 
biết  số  người  nhiều  hay  ít,  nhưng  biết  nhân  dân  chỉ  đi  từ  cửa  này, 
không  đi  chỗ  khác.  Cũng  vậy,  con  biết  chư  Phật,  Như  Lai,  ứng  Cúng, 
Đẳng  Chánh  Giác  quá  khứ,  đã  đoạn  tận  năm  triền  cái  là  những  thứ 
não  loạn  tâm,  khiến  cho  tuệ  lực  suy  kém,  bị  rơi  vào  chướng  ngại, 
không  hướng  đến  Niết-bàn;  đã  an  trú  bôn  Niệm  xứ;  đã  tu  tập  bảy  Giác 
phần;  đã  chứng  đắc  Vô  thượng  Chánh  đẳng  giác.  Chư  Phật  Thế  Tôn 
đời  vị  lai  cũng  đã  đoạn  tận  năm  triền  cái  là  những  thứ  não  loạn  tâm, 
khiến  cho  tuệ  lực  suy  kém,  bị  rơi  vào  chướng  ngại,  không  hướng  đến 
Niết-bàn;  đã  an  trú  bốn  Niệm  xứ;  đã  tu  tập  bảy  Giác  phần;  đã  chứng 
đắc  Vô  thượng  Chánh  đẳng  giác.  Ngày  nay,  chư  Phật  Thế  Tôn,  Như 
Lai,  ứng  Cúng,  Đẳng  Chánh  Giác  hiện  tại  cũng  đã  đoạn  tận  năm  triền 
cái  là  những  thứ  não  loạn  tâm,  khiến  cho  tuệ  lực  suy  kém,  bị  rơi  vào 
chướng  ngại,  không  hướng  đến  Niết-bàn;  đã  an  trú  bốn  Niệm  xứ;  đã  tu 
tập  bảy  Giác  phần;  đã  chứng  đắc  Vô  thượng  Chánh  đẳng  giác.” 

Phật  bảo  Xá-lợi-phất: 

“Đúng  vậy!  Đúng  vậy!  Này  Xá-lợi-phất,  chư  Phật  quá  khứ,  vị  lai 
và  hiện  tại  thảy  đều  đã  đoạn  tận  năm  triền  cái  là  những  thứ  não  loạn 
tâm,  khiến  cho  tuệ  lực  suy  kém,  bị  rơi  vào  chướng  ngại,  không  hướng 
đến  Niết-bàn;  đã  an  trú  bốn  Niệm  xứ;  đã  tu  tập  bảy  Giác  phần;  đã 
chứng  đắc  Vô  thượng  Chánh  đẳng  giác.” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  Tôn  giả  Xá-lợi-phất  nghe  những  gì  Đức 
Phật  đã  dạy,  vui  mừng  thực  hành  theo. 

M 

KINH  499.  THẠCH  TRỤ95 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  vườn  Trúc,  khu  Ca-lan-đà,  thành  Vương 


95  Pa0li,  A.9.26  Sila0yu0pa. 
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xá.  Bấy  giờ  Tôn  giả  Xá-lợi-phất  ở  trong  núi  Kỳ-xà-quật. 

Khi  ấy  có  Tỳ-kheo  Nguyệt  Tử96  là  đệ  tử  của  Đề-bà-đạt-đa97,  đến 
chỗ  Tôn  giả  Xá-lợi-phất,  chào  hỏi  xong  đứng  qua  một  bên.  Tôn  giả 
Xá-lợi-phất  hỏi  Tỳ-kheo  Nguyệt  Tử: 

“Tỳ-kheo  Đề-bà-đạt-đa  có  thường  thuyết  pháp  cho  chúng  Tỳ- 
kheo  nghe  không?” 

Nguyệt  Tử  thưa: 

“Thưa,  có  thuyết  pháp.” 

Tôn  giả  Xá-lợi-phất  hỏi  Tỳ-kheo  Nguyệt  Tử: 

“Đề-bà-đạt-đa  thuyết  pháp  thế  nào?” 

Tỳ-kheo  Nguyệt  Tử  thưa  Tôn  giả  Xá-lợi-phất: 

“Đề-bà-đạt-đa  thuyết  pháp  như  vầy:  ‘Tỳ-kheo  bằng  tâm  pháp 
mà  tu  tâm98,  Tỳ-kheo  này  có  thể  tự  xác  nhận  rằng,  ta  đã  ly  dục,  giải 
thoát  khỏi  năm  dục  công  đức.’  ” 

Tôn  giả  Xá-lợi-phất  nói  với  Tỳ-kheo  Nguyệt  Tử: 

“Đề-bà-đạt-đa  của  ông  sao  không  thuyết  pháp  như  vầy,  ‘Tỳ- 
kheo  bằng  tâm  pháp  mà  khéo  tu  tâm,  lìa  tâm  dục,  lìa  tâm  sân  nhuế,  lìa 
tâm  ngu  si,  được  pháp  không  tham,  được  pháp  không  sân  và  không  si, 
không  trở  lại  pháp  dục  hữu,  sắc  hữu  và  vô  sắc  hữu;  thì  Tỳ-kheo  ấy  có 
thể  tự  xác  nhận,  ‘Ta,  sự  sanh  đã  dứt,  phạm  hạnh  đã  lập,  những  gì  cần 
làm  đã  làm  xong,  tự  biết  không  còn  tái  sanh  đời  sau  nữa’?” 

Tỳ-kheo  Nguyệt  Tử  thưa: 

“Vị  ấy  không  thể  như  vậy,  thưa  Tôn  giả  Xá-lợi-phất.” 

Bấy  giờ,  Tôn  giả  Xá-lợi-phất  nói  với  Tỳ-kheo  Nguyệt  Tử: 

“Nếu  có  Tỳ-kheo  bằng  tâm  pháp  mà  khéo  tu  tâm,  có  thể  xa  lìa 
tâm  tham  dục,  tâm  sân  nhuế  và  tâm  ngu  si,  được  pháp  không  tham, 
không  nhuế  và  không  si,  thì  Tỳ-kheo  này  có  thể  tự  xác  nhận:  ‘Ta,  sự 
sanh  đã  dứt,  phạm  hạnh  đã  lập,  những  gì  cần  làm  đã  làm  xong,  tự  biết 
không  còn  tái  sanh  đời  sau  nữa.’ 

“Ví  như  gần  thôn  ấp  có  núi  đá  lớn,  không  thể  cắt  đứt  được, 


96  Nguyệt  Tử  Tỳ-kheo  8  8/  8/  rờ.  Pa0li:  Candikaputta. 

97  Đề-bà-đạt-đa  'X  'ó? /l  Pa0li:  Devadatta. 

98  Hán:  tâm  pháp  tu  tâm  8{  “í  0*  81  Pa0li:  cetassa0  cittaỏ  suparicitam,  tâm  hoàn 
toàn  được  được  tích  tập  bởi  tâm  ý. 
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không  thể  phá  nát  và  xuyên  thủng  được,  nó  dày  đặc  và  kín  mít.  Giả  sử 
có  gió  từ  phương  Đông  thổi  tới,  không  thể  làm  cho  nó  lay  động,  cũng 
không  thể  vượt  qua  nó  để  đến  phương  Tây.  Cũng  vậy,  gió  từ  phương 
Nam,  Tây,  Bắc  và  bốn  góc  thổi  đến  cũng  không  thể  làm  cho  nó  lay 
động  và  vượt  qua  khỏi  nó.  Cũng  vậy,  Tỳ-kheo  bằng  tâm  pháp  mà 
khéo  tu  tâm,  có  thể  xa  lìa  tâm  tham  dục,  tâm  sân  nhuế  và  tâm  ngu  si, 
được  pháp  không  tham,  không  nhuế  và  không  si,  thì  Tỳ-kheo  này  có 
thể  tự  xác  nhận:  ‘Ta,  sự  sanh  đã  dứt,  phạm  hạnh  đã  lập,  những  gì  cần 
làm  đã  làm  xong,  tự  biết  không  còn  tái  sanh  đời  sau  nữa.’ 

“Ví  như  cột  đồng  nhân-đà"  được  cắm  sâu  vào  trong  đất,  đắp  đất 
lên  chặt  kín,  gió  bốn  phía  có  thổi  đến  cũng  không  thể  lay  động  được. 
Cũng  vậy,  Tỳ-kheo  với  tâm  pháp  mà  khéo  tu  tâm,  có  thể  xa  lìa  tâm 
tham  dục,  tâm  sân  nhuế  và  tâm  ngu  si,  được  pháp  không  tham,  không 
nhuế  và  không  si,  thì  Tỳ-kheo  này  có  thể  tự  xác  nhận:  ‘Ta,  sự  sanh  đã 
dứt,  phạm  hạnh  đã  lập,  những  gì  cần  làm  đã  làm  xong,  tự  biết  không 
còn  tái  sanh  đời  sau  nữa.’ 

“Ví  như  trụ  đá  dài  mười  sáu  khuỷu  tay,  cắm  vào  lòng  đất  tám 
khuỷu  tay,  gió  bốn  phương  thổi  đến  cũng  không  thể  lay  động  được. 
Cũng  vậy,  Tỳ-kheo  với  tâm  pháp  mà  khéo  tu  tâm,  có  thể  xa  lìa  tâm 
tham  dục,  tâm  sân  nhuế  và  tâm  ngu  si,  được  pháp  không  tham,  không 
nhuế  và  không  si,  thì  Tỳ-kheo  này  có  thể  tự  xác  nhận:  ‘Ta,  sự  sanh  đã 
dứt,  phạm  hạnh  đã  lập,  những  gì  cần  làm  đã  làm  xong,  tự  biết  không 
còn  tái  sanh  đời  sau  nữa.’ 

“Ví  như  người  đốt  lửa  chưa  cháy,  cháy  rồi  thì  không  đốt  nữa. 
Cũng  vậy,  Tỳ-kheo  với  tâm  pháp  mà  khéo  tu  tâm,  có  thể  xa  lìa  tâm 
tham  dục,  tâm  sân  nhuế  và  tâm  ngu  si,  được  pháp  không  tham,  không 
nhuế  và  không  si,  thì  Tỳ-kheo  này  có  thể  tự  xác  nhận:  ‘Ta,  sự  sanh  đã 
dứt,  phạm  hạnh  đã  lập,  những  gì  cần  làm  đã  làm  xong,  tự  biết  không 
còn  tái  sanh  đời  sau  nữa.’  ” 

Tôn  giả  Xá-lợi-phất  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  rồi, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 


99  Hán:  nhân-đà  đồng  trụ  //  *  >  --7fjc7  Pa0li:  indakhìla,  cọc  trụ  trước  cổng  chợ  để 
làm  mốc.  Bản  Paoli  không  dẫn  thí  dụ  này. 
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KINH  500.  TỊNH  KHẨU100 
Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  vườn  Trúc,  khu  Ca-lan-đà,  thành  Vương 
xá.  Bấy  giờ,  Tôn  giả  Xá-lợi-phất  cũng  đang  ở  đó. 

Sáng  sớm,  Tôn  giả  Xá-lợi-phất  đắp  y  mang  bát  vào  thành  Vương 
xá  khất  thực.  Khất  thực  xong,  ngồi  dưới  bóng  cây  thọ  trai.  Trong  lúc 
ấy  có  nữ  ngoại  đạo  xuất  gia  Tịnh  Khẩu101  từ  trong  thành  Vương  xá  đi 
ra  có  chút  việc,  gặp  Tôn  giả  Xá-lợi-phất  đang  ngồi  ăn  dưới  bóng  cây, 
bà  tiến  đến  hỏi: 

“Sa-môn  đang  ăn  phải  không?” 

Tôn  giả  Xá-lợi-phất  đáp: 

“Vâng,  đang  ăn.” 

Lại  hỏi: 

“Sao,  Sa-môn  cúi  mặt  xuống102  mà  ăn.” 

Đáp: 

“Thưa  tỷ  muội,  không.” 

Lại  hỏi: 

“Ngửa  mặt  lên103  mà  ăn  chăng?” 

Đáp: 

“Thưa  tỷ  muội,  không.” 

Lại  hỏi: 

“Xoay  mặt  bốn  phương104  mà  ăn  chăng?” 

Đáp: 

“Thưa  tỷ  muội,  không” 

Lại  hỏi: 


10°'  Pa0li,  s.28.10  Sucimukhì. 

101  Tịnh  Khẩu  ngoại  đạo  xuất  gia  ni  V  'ĩ>  rcT^.a  ĩ ỉ /31  theo  cách  dịch  này, 

đây  không  phải  là  tên  riêng.  Paoli:  Suocimukhì. 

102  Hán:  hạ  khẩu  thực  □ ' /C% chỉ  sự  kiếm  ăn  bằng  tự  canh  tác.  Paoli: 

adhomukha.  Trong  Paoli,  mukha,  nghĩa  là  miệng;  cũng  có  nghĩa  là  mặt. 

103  Hán:  ngưỡng  khẩu  thực  '  kiếm  ăn  bằng  sự  xem  thiên  văn.  Paoli: 

ubbhamukha. 

104  Hán:  phưong  khẩu  thực  »  /C? tu  sĩ  kiếm  ăn  bằng  cách  làm  mai  mối,  thông 

sứ,  liên  lạc  viên  cho  cư  sĩ.  Paoli:  disaomukha. 
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“Xoay  mặt  bốn  góc105  mà  ăn  chăng?” 

Đáp: 

“Thưa  tỷ  muội,  không.” 

Lại  hỏi: 

“Tôi  hỏi  Sa-môn  đang  ăn  phải  không,  Sa-môn  đáp  là  đang  ăn. 
Tôi  hỏi  ngửa  mặt  lên  mà  ăn  chăng?  Sa-môn  đáp  là  không;  hỏi  cúi 
mặt  xuống  mà  ăn  chăng?  Sa-môn  đáp  không;  hỏi  xoay  mặt  bôn 
phương  mà  ăn  chăng?  Sa-môn  đáp  là  không;  hỏi  xoay  mặt  bốn  góc 
mà  ăn  chăng?  Sa-môn  đều  trả  lời  không.  Những  gì  Sa-môn  nói  như 
vậy  là  có  ý  nghĩa  gì?” 

Tôn  giả  Xá-lợi-phất  đáp: 

“Này  tỷ  muội,  những  Sa-môn,  Bà-la-môn  có  kiến  thức  về  sự 
vật106,  có  kiến  thức  về  hoành  pháp107,  kiếm  ăn  một  cách  tà  mạng; 
những  Sa-môn,  Bà-la-môn  này  cúi  mặt  mà  ăn.  Nếu  Sa-môn,  Bà-la- 
môn  nào  ngước  mặt  nhìn  xem  hiện  tượng  trăng  sao,  kiếm  ăn  một  cách 
tà  mạng  như  vậy;  Sa-môn,  Bà-la-môn  này  ngửa  mặt  mà  ăn.  Nếu  Sa- 
môn,  Bà-la-môn  nào  làm  sứ  giả  cho  người  khác,  kiếm  ăn  một  cách  tà 
mạng,  những  Sa-môn,  Bà-la-môn  như  vậy  xoay  mặt  bôn  phương  mà 
ăn.  Nếu  Sa-môn,  Bà-la-môn  nào  làm  thuốc  trị  các  thứ  bệnh108,  kiếm 
ăn  một  cách  tà  mạng,  những  Sa-môn,  Bà-la-môn  như  vậy  xoay  mặt 
bôn  góc  mà  ăn.  Này  tỷ  muội,  tôi  không  thuộc  vào  cách  kiếm  ăn  theo 
bôn  thứ  tà  mạng  này,  mà  tôi  chỉ  theo  đúng  pháp  kiếm  ăn  để  tự  nuôi 
sống.  Cho  nên,  tôi  nói  là  không  phải  là  bốn  cách  ăn  tà  mạng  đó.” 

Khi  xuất  gia  ngoại  đạo  tên  là  Tịnh  Khẩu  nghe  Tôn  giả  Xá-lợi- 
phất  nói  xong,  hoan  hỷ,  tùy  hỷ  từ  giã,  rồi  bà  đi  đến  chỗ  ngã  tư  đường 
trong  thành  Vương  xá,  khen  ngợi  rằng:  ‘Sa-môn  Thích  tử  nuôi  sống 


105  Hán:  tứ  duy  khẩu  r/  "•  kiếm  ăn  bằng  sự  bói  toán.  Pacli:  vidisacmukha. 

106  Hán:  minh  ư  sự  V  mĩ  Pacli:  vatthuvijja0,  đuợc  hiểu  là  môn  học  về  đất  đai,  nhà 
cửa;  trạch  địa  minh,  gia  tướng  học;  một  thứ  phong  thủy  học.  Chính  xác,  có  lẽ  là 
môn  học  về  chú  thuật  trấn  yểm  thổ  trạch. 

107  Hán:  minh  ư  hoành  pháp  <r  mí  %JI  “i.  Pacli:  tiraccha0navijja0,  kiến  thức  về  súc 
vật,  bàng  sanh  minh,  hay  động  vật  học.  Chính  xác,  loại  chú  thuật  về  súc  vật. 

108,  Pacli:  aígavíjja0tiraccha0navijja0ya  miccha0jivena  jìvikaỏ  kappenti,  “kiếm  sống  môt 
cách  tà  mạng  bằng  chiêm  tinh  học,  súc  sanh  học”. 
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chân  chính109,  tự  nuôi  sống  rất  chân  chính!  Nếu  người  nào  muốn  bô"  thí 
cúng  dường,  thì  nên  cúng  dường  cho  Sa-môn  Thích  tử;  nếu  muốn  tạo 
phước,  thì  nên  đến  Sa-môn  Thích  tử  tạo  phước.” 

Lúc  ấy  các  Sa-môn  ngoại  đạo  nghe  xuất  gia  nữ  ngoại  đạo  tên  là 
Tịnh  Khẩu  khen  ngợi  Sa-môn  họ  Thích,  bèn  khởi  tâm  tật  đố  hại  bà  ấy. 
Nữ  ngoại  đạo  ấy  bị  họ  hại  chết,  được  sanh  lên  cõi  trời  Đâu-suất,  nhờ 
sanh  lòng  tin  đôi  với  Tôn  giả  Xá-lợi-phất. 

M 

KINH  501.  THÁNH  MẶC  NHIÊN110 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  vườn  Trúc,  khu  Ca-lan-đà,  thành  Vương 
xá.  Bấy  giờ  Đại  Mục-kiền-liên  đang  ở  trong  núi  Kỳ-xà-quật,  thành 
Vương  xá. 

Bấy  giờ,  Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Một  thời,  Thế  Tôn  ở  tại  vườn  Trúc,  khu  Ca-lan-đà;  tôi  đang  ở 
trong  núi  Kỳ-xà-quật  này,  một  mình  ở  chỗ  vắng  nghĩ  như  vầy:  ‘Thế 
nào  là  sự  im  lặng  của  bậc  Thánh?’  Lại  nghĩ  tiếp:  ‘Nếu  có  Tỳ-kheo  mà 
giác  và  quán  đã  dứt111,  nội  tĩnh  nhất  tâm;  không  giác,  không  quán,  có 
hỷ  lạc  do  đinh  sanh,  chứng  và  an  trú  Nhị  thiền,  đó  gọi  là  sự  im  lặng 
của  bậc  Thánh.’  Lại  nghĩ  tiếp:  ‘Nay  ta  cũng  nên  im  lặng  như  bậc 
Thánh,  với  giác  và  quán  đã  dứt,  nội  tĩnh  nhất  tâm;  không  giác,  không 
quán,  có  hỷ  lạc  do  định  sanh,  chứng  và  an  trú  nhiều  lần.’  Sau  khi  đã 
an  trụ  nhiều  rồi,  tâm  lại  khởi  có  giác,  có  quán.  Bây  giờ,  Đức  Thế  Tôn 
biết  ý  nghĩ  trong  tâm  tôi,  tức  thì  Ngài  biến  mất  ở  tinh  xá  Trúc  viên  và 


109  Hán:  tịnh  mạng  tự  hoạt  ‘í  mỉX  /  -y  Paơli:  dhammikaỏ  aơhaơraỏ  aơhaơrenti,  “Họ 
ăn  thức  ăn  đúng  pháp”. 

110  Ân  Thuận,  Tụng  6.  Đệ  tử  sở  thuyết,  “29.  Tương  Ung  Mục-kiền-liên”,  gồm  các 
kinh  Đại  Chánh  501-534,  phần  lớn  tương  đương  Paơli,  S.40.  Moggalaơna- 
Samyutta.  Đại  Chánh  kinh  501,  Paơli,  s.21.1  Kolito.  Xem  thêm,  s. 40. 1-6 
Savitakka. 

111  Hán:  tức  hữu  giác  hữu  quán  «/ /3  ±  /3  .  Paơli,  savitakka  (hữu  tầm)  và 

savicaơra  (hữu  tứ),  hai  chi  của  Sơ  thiền  đã  lắng  xuống  (vitakkavicaơraơnaỏ 
vuơpasamaơ)  khi  chứng  Thiền  thứ  hai. 
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hiện  ra  trong  núi  Kỳ-xà-quật,  trước  mặt  tôi.  Ngài  nói  với  tôi  rằng: 

“Này  Mục-kiền-liên,  ông  nên  im  lặng  như  bậc  Thánh,  chớ  sanh 
buông  lung. 

“Tôi  nghe  Đức  Thế  Tôn  nói  xong,  liền  xa  lìa  hữu  giác,  hữu  quán, 
nội  tĩnh  nhất  tâm;  không  giác,  không  quán,  có  hỷ  lạc  do  định  sanh, 
chứng  và  an  trụ  Nhị  thiền.  Ba  lần  như  vậy,  Phật  cũng  dạy  tôi  ba  lần: 
‘Ngươi  nên  im  lặng  như  bậc  Thánh  chớ  buông  lung.’  Tôi  lại  dứt  hữu 
giác,  hữu  quán,  nội  tĩnh  nhất  tâm;  không  giác,  không  quán,  hỷ  lạc  do 
định  sanh,  chứng  và  an  trú  Nhị112  thiền. 

“Nếu  nói  chân  chính,  con  của  Phật  sanh  từ  miệng  Phật,  hóa  sanh 
từ  pháp,  thừa  hưởng  gia  tài  Phật  pháp113,  thì  chính  thân  tôi  là  người 
này.  Vì  sao?  Tôi  là  con  của  Phật  sanh  từ  miệng  Phật,  hóa  sanh  từ 
pháp,  thừa  hưởng  gia  tài  Phật  pháp;  bằng  chút  phương  tiện  mà  được 
thiền,  giải  thoát,  tam-muội,  chánh  thọ.  Ví  như  thái  tử  lớn  của  Chuyển 
luân  Thánh  vương,  tuy  chưa  làm  lễ  quán  đảnh  nhưng  đã  được  vương 
pháp,  không  tinh  cần  phương  tiện  mà  có  thể  được  năm  dục  công  đức. 
Tôi  cũng  như  vậy,  là  con  của  Phật,  không  tinh  cần  phương  tiện,  mà  có 
thể  được  thiền,  giải  thoát,  tam-muội,  chánh  thọ.  Trong  vòng  một  ngày 
Đức  Thế  Tôn  đã  ba  lần  dùng  thần  thông  đến  chỗ  tôi,  ba  lần  dạy  dỗ  tôi, 
đem  chỗ  của  bậc  Đại  nhân  kiến  lập  cho  tôi.” 

Sau  khi  Tôn  giả  Mục-kiền-liên  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo 
hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  502.  VÔ  MINH114 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  vườn  Trúc,  khu  Ca-lan-đà,  thành  Vương 
xá.  Bấy  giờ  Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên  đang  ở  trong  núi  Kỳ-xà-quật, 
thành  Vương  xá. 

Bấy  giờ,  Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên  bảo  các  Tỳ-kheo: 


112  Bản  Cao-ly:  tam  &r.  Theo  nội  dung,  đây  sửa  lại  là  nhị  XỆ 

113  Hán:  đắc  Phật  pháp  phần  /ị  “Á  X. 

114'  Paoli,  s.40.9  Animitto. 
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“Khi  Đức  Thế  Tôn  ở  thành  Vương  xá,  tôi  ở  trong  núi  Kỳ-xà- 
quật,  một  mình  ở  chỗ  vắng  nghĩ  như  vầy:  ‘Thế  nào  gọi  là  Thánh 
trụ?’115  Lại  nghĩ  tiếp:  ‘Nếu  có  Tỳ-kheo  nào  không  niệm  tất  cả  tướng, 
vô  tướng,  tự  thân  tác  chứng,  thành  tựu  và  an  trú  chánh  thọ  vô  tướng 
tâm116,  thì  đó  gọi  là  Thánh  trụ.’  Tôi  lại  nghĩ:  ‘Ta  nên  ở  nơi  Thánh  trụ 
này,  không  niệm  tất  cả  tướng,  tự  thân  tác  chứng,  thành  tựu  và  an  trú 
chánh  thọ  vô  tướng  tâm,’  và  an  trụ  nhiều  lần.  Sau  khi  đã  an  trụ  nhiều 
rồi,  tâm  chấp  tướng117  lại  sanh.’  Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  biết  ý  nghĩ 
trong  tâm  tôi,  trong  khoảnh  khắc  như  lực  sĩ  co  duỗi  cánh  tay,  dùng  sức 
thần  thông  biến  mất  ở  tinh  xá  Trúc  viên  và  hiện  ra  ở  núi  Kỳ-xà-quật, 
đến  trước  tôi,  nói  tôi  rằng:  ‘Này  Mục-kiền-liên,  ông  nên  trụ  nơi  sự 
an  trụ  của  bậc  Thánh,  chớ  sanh  buông  lung.’  Tôi  nghe  Đức  Thế  Tôn 
dạy  xong,  liền  lìa  tất  cả  tướng,  tự  thân  tác  chứng,  thành  tựu  và  an  trú 
chánh  thọ  vô  tướng  tâm.  Ba  lần  như  vậy;  Thế  Tôn  cũng  ba  lần  đến 
dạy  tôi:  ‘Ngươi  nên  an  trụ  nơi  Thánh  trụ,  chớ  sanh  buông  lung.’  Tôi 
nghe  xong,  liền  xa  lìa  tất  cả  tướng,  tự  thân  tác  chứng,  thành  tựu  và 
an  trú  chánh  thọ  vô  tướng  tâm. 

“Các  Đại  đức,  nếu  nói  chân  chính,  con  của  Phật  sanh  từ 
miệng  Phật,  hóa  sanh  từ  pháp,  thừa  hưởng  gia  tài  Phật  pháp118,  thì 
chính  thân  tôi  là  người  này.  Vì  sao?  Tôi  là  con  của  Phật  sanh  từ 
miệng  Phật,  hóa  sanh  từ  pháp,  thừa  hưởng  gia  tài  Phật  pháp;  bằng 
chút  phương  tiện  mà  được  thiền,  giải  thoát,  tam-muội,  chánh  thọ. 
Ví  như  thái  tử  lớn  của  Chuyển  luân  Thánh  vương,  tuy  chưa  làm  lễ 
quán  đảnh  nhưng  đã  được  hưởng  vương  pháp,  không  tinh  cần 
phương  tiện,  mà  có  thể  được  năm  dục  công  đức.  Tôi  cũng  như  vậy, 
là  con  của  Phật,  không  tinh  cần  phương  tiện,  mà  có  thể  được  thiền, 
giải  thoát,  tam-muội,  chánh  thọ.  Trong  vòng  một  ngày  Đức  Thế 


115  Thánh  trụ  ,t  /í/c? an  trú  của  bậc  Thánh,  hay  đời  sống  của  Thánh  giả.  Có  ba  trụ, 
Paeli:  tayo  vihaerae  dibbo  vihaero,  brahmavihaero  ariyo  vihaero,  thiên  trụ,  phạm 
trụ  và  thánh  trụ. 

116  Hán:  vô  tướng  tâm  chánh  thọ  Djf  -  Paeli:  animittaỏ  cetosamaedhiỏ,  vô 

tướng  tâm  định. 

117  Hán:  thủ  tướng  tâm  Paeli:  nimittaenusaerivióóaeòaỏ,  thức  hổi  tưởng 

tướng. 

118  Xem  cht.1 13,  kinh  501 . 
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Tôn  đã  ba  lần  dùng  thần  thông  đến  chỗ  tôi,  ba  lần  dạy  dỗ  tôi,  đem 
chỗ  của  bậc  Đại  nhân  kiến  lập  cho  tôi.” 

Sau  khi  Tôn  giả  Mục-kiền-liên  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo 
hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  503.  TỊCH  DIỆT119 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước 
Xá-vệ.  Bấy  giờ  các  Tôn  giả  Xá-lợi-phất,  Đại  Mục-kiền-liên,  A-nan 
cùng  ở  chung  một  phòng  nơi  vườn  Trúc,  khu  Ca-lan-đà,  tại  thành 
Vương  xá. 

Bấy  giờ,  vào  cuối  đêm,  trời  gần  sáng120,  Tôn  giả  Xá-lợi-phất  nói 
với  Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên: 

“Lạ  thay,  Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên!  Hôm  nay  Tôn  giả  trụ 
trong  tịch  diệt  chánh  thọ121,  tôi  không  nghe  tiếng  thở122  của  Tôn  giả.” 

Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên  trả  lời: 

“Đó  không  phải  là  tịch  diệt  chánh  thọ  mà  chỉ  an  trụ  thô  chánh 
thọ123.  Thưa  Tôn  giả  Xá-lợi-phất,  đêm  nay  tôi  đã  hầu  chuyện  với  Đức 
Thế  Tôn.” 

Tôn  giả  Xá-lợi-phất  nói: 

“Thưa  Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên,  Thế  Tôn  đang  trú  tại  vườn 
Cấp  cô  độc,  nước  Xá-vệ,  cách  đây  rất  xa,  làm  sao  cùng  nói  chuyện? 
Hiện  tại  Tôn  giả  đang  ở  Trúc  viên,  vậy  làm  sao  hầu  chuyện?  Hay  là 
Tôn  giả  đã  dùng  sức  thần  thông  để  đến  chỗ  Thế  Tôn,  hay  Thế  Tôn  đã 
dùng  sức  thần  thông  đến  chỗ  Tôn  giả?” 

Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên  nói  với  Tôn  giả  Xá-lợi-phất: 

“Tôi  không  dùng  sức  thần  thông  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn  và  Thế 


119  Pa0li,  s.21.3  Ghaseo  (vò  nước). 

120  Baũn  Paoli:  vào  buổi  chiều,  sau  khi  từ  thiền  tịnh  tỉnh  giấc. 

121  Hán:  tịch  diệt  chánh  thọ  ỈU  IE  §.  Paoli:  santena...  vihaorena  vihaosi,  Tôn  giả 
an  trụ  với  sự  an  trụ  tịch  tĩnh.  Vihaora:  an  trú  tịch  tĩnh. 

122  Bản  Paoli:  Xá-lợi-phất  nhìn  sắc  mặt  mà  phát  biểu. 

123  Paoli:  oôaorikena...  vihaorena  vihaomi,  tôi  an  trú  với  sự  an  trụ  thô. 
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Tôn  cũng  không  dùng  thần  thông  để  đến  chỗ  tôi.  Nhưng  đối  với  những 
lời  Phật  ở  trong  thành  Vương  xá,  nước  Xá-vệ,  tôi  vẫn  nghe  được;  vì 
Thế  Tôn  và  tôi  đều  có  thiên  nhãn  và  thiên  nhĩ,  nên  tôi  có  thể  hỏi  Thế 
Tôn,  được  nói  là  ân  cần  tinh  tấn.  Thế  nào  là  ân  cần  tinh  tấn?  Thế  Tôn 
trả  lời  tôi:  ‘Này  Đại  Mục-kiền-liên,  ban  ngày  nếu  Tỳ-kheo  nào  đi  kinh 
hành  hay  ngồi  thiền,  bằng  pháp  không  chướng  ngại,  mà  tự  tịnh  tâm 
mình.  Đầu  hôm  hoặc  ngồi  hay  đi  kinh  hành,  bằng  pháp  không  chướng 
ngại,  mà  tự  tịnh  tâm  mình.  Vào  giữa  đêm  ra  khỏi  phòng,  rửa  chân,  trở 
vào  nằm  nghiêng  sang  hông  bên  phải,  hai  chân  xếp  lên  nhau,  cột 
niệm  vào  tướng  sáng,  chánh  niệm,  chánh  trí,  nghĩ  muốn  trỗi  dậy.  Đến 
cuối  đêm,  thức  dậy  từ  từ,  hoặc  ngồi  hay  đi  kinh  hành,  bằng  pháp 
không  chướng  ngại,  mà  tự  tịnh  tâm  mình.  Này  Đại  Mục-kiền-liên,  đó 
gọi  là  Tỳ-kheo  ân  cần  tinh  tấn.’  ” 

Tôn  giả  Xá-lợi-phất  nói  với  Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên: 

“Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên  thật  là  có  sức  thần  thông  lớn,  sức 
công  đức  lớn,  an  tọa  mà  ngồi.  Tôi  cũng  có  sức  lớn,  được  cùng  ở  chung 
với  Tôn  giả.  Thưa  Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên,  ví  như  núi  lớn  có  người 
cầm  một  hòn  đá  nhỏ  ném  vào,  đá  cùng  màu  vị  với  núi.  Tôi  cũng  như 
vậy,  được  cùng  với  sức  lớn,  đức  lớn  của  Tôn  giả,  ngồi  cùng  chỗ  ngồi. 
Cũng  như  vật  đẹp  đẽ  tươi  tốt  của  thế  gian  được  mọi  người  tôn  trọng; 
đức  lớn,  sức  lớn  của  Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên,  cũng  được  những 
người  phạm  hạnh  cung  kính  tôn  trọng.  Nếu  ai  được  gặp  Tôn  giả  Đại 
Mục-kiền-liên,  qua  lại  kết  giao,  cung  kính  cúng  dường,  người  ấy  được 
ích  lớn.  Nay  tôi  được  cùng  Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên  kết  giao  qua 
lại,  cũng  được  thiện  lợi.” 

Bấy  giờ,  Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên  nói  với  Tôn  giả  Xá-lợi- 

phất: 

“Nay  tôi  được  cùng  với  bậc  Đại  trí,  Đại  đức  Xá-lợi-phất  ngồi 
cùng  chỗ  ngồi,  cũng  giống  như  cầm  hòn  đá  nhỏ  ném  vào  núi  lớn,  thì 
đá  cùng  màu  với  núi.  Tôi  cũng  như  vậy,  được  cùng  với  Tôn  giả  Xá- 
lợi-phất  ngồi  cùng  chỗ  ngồi  và  làm  bạn  nhau.” 

Hai  vị  Chánh  sĩ  bàn  luận  xong,  mỗi  người  từ  giã  về  chỗ  của 

mình. 


□ 
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TẠP  A-HÀM  QUYỂN  19 

KINH  504.  XAN  CẤU1 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  tại  vườn  Trúc,  khu  Ca-lan-đà,  trong  thành 
Vương  xá2.  Bấy  giờ  Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên  ở  trong  núi  Kỳ-xà- 
quật. 

Lúc  bấy  giờ,  vua  Thích  Đề-hoàn  Nhân3  đang  ở  trên  ngôi  lầu 
Thượng  diệu4.  Đêm  hôm  đó,  ông  đi  đến  chỗ  Tôn  giả  Đại  Mục-kiền- 
liên,  cúi  đầu  đảnh  lễ  dưới  chân,  rồi  ngồi  lui  qua  một  bên.  Ánh  sáng 
của  Thích  Đề-hoàn  Nhân  chiếu  rực  khắp  cả  núi  Kỳ-xà-quật.  Bấy  giờ, 
Thích  Đề-hoàn  Nhân  ngồi  xuống  và  đọc  bài  kệ: 

Điều  phục  tánh  keo  kiệt, 

Đại  đức  tùy  lúc  thí, 

Là  bậc  hiền  bố  thí, 

Đời  sau  thấy  thù  thắng5. 

Lúc  này,  Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên  hỏi  Đế  Thích: 

“Này  Kiều-thi-ca6,  thế  nào  là  điều  phục  tánh  keo  kiệt,  để  thấy 
nơi  thù  thắng  mà  ông  nói  rằng: 

Điều  phục  tánh  keo  kiệt, 

Đại  đức  tùy  lúc  thí, 

Là  bậc  hiền  bố  thí, 

Đời  sau  gặp  thù  thắng. 


'■  Pa0li,  M.37  Cu0ôataòha0saòkhaya-sutta.  Chi  tiết  không  hoàn  toàn  đồng  nhất. 
Tham  chiếu  N°125(19.3). 

2  Bản  Paoli:  tại  Xá-vệ,  Đông  viên,  giảng  đường  Lộc  tử  mẫu. 

3  Thích  Đề-hoàn  Nhân  -£.//.  Paolr  Sakko  devaonaỏ  Indo,  Thiên  chúa  của  chư 
thiên  Taovatiỏa 

4  Thượng  diệu  đường  quán  'ỉ  c ỹf.  Trong  bản  Paoli'  Sakka  mời  ngài  Mục- 

kiền-liên  lên  cung  điện  Chiến  thẳng  (Vejayanta).  N°125(19.3)  nói  là  Tối  thắng 
giảng  đường  3j  3<ỹ  }. 

5  Bản  Paoli  không  có  bài  kệ  này.  N°125  (19.3)  cũng  không. 

Kiều-thi-ca  ũ/.  Paoli:  Kosiya,  tên  tục  của  Thiên  đế  Thích. 


6. 
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Khi  ấy,  Đế  Thích  đáp: 

“Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên,  đại  tánh  Bà-la-môn  thù  thắng,  đại 
tánh  Sát-đế-lị  thù  thắng,  đại  tánh  trưởng  giả  thù  thắng,  Tứ  thiên  vương 
thù  thắng,  Tam  thập  tam  thiên  thù  thắng;  tất  cả  đều  kính  lễ  con.  Tôn 
giả  Đại  Mục-kiền-liên,  con  được  đại  tánh  Bà-la-môn  thù  thắng,  đại 
tánh  Sát-đế-lị  thù  thắng,  đại  tánh  trưởng  giả  thù  thắng,  Tứ  thiên  vương 
thù  thắng,  Tam  thập  tam  thiên  thù  thắng;  tất  cả  đều  cung  kính  làm  lễ. 
Do  thấy  quả  báo  này,  nên  nói  bài  kệ  đó. 

“Lại  nữa,  thưa  Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên,  cho  đến  chỗ  mà  mặt 
trời  đi  khắp,  chiếu  sáng  khắp  chỗ,  đến  ngàn  thế  giới,  ngàn  mặt  trăng, 
ngàn  mặt  trời,  ngàn  núi  chúa  Tu-di,  ngàn  Phất-bà-đề-xá,  ngàn  uất-đa- 
la-đề-xá,  ngàn  Cù-đà-ni-ca,  ngàn  Diêm-phù-đề,  ngàn  Tứ  thiên  vương, 
ngàn  Tam  thập  tam  thiên,  trời  Diệm-ma,  trời  Đâu-suất,  trời  Hóa  lạc, 
trời  Tha  hóa  tự  tại,  ngàn  Phạm  thiên  gọi  là  tiểu  thiên  thế  giới;  và  trong 
tiểu  thiên  thế  giới  này,  không  có  cung  điện  nào  sánh  bằng  cung  điện 
Tỳ-xà-diên7.  Cung  điện  Tỳ-xà-diên  có  một  trăm  lẻ  một  lầu  quán; 
quán  có  bảy  lớp;  lớp  có  bảy  phòng;  phòng  có  bảy  thiên  hậu;  mỗi  thiên 
hậu  có  bảy  thị  nữ.  Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên,  ở  tiểu  thiên  thế  giới 
không  có  đường  quán  trang  nghiêm  như  Tỳ-xà-diên.  Con  thấy  do  điều 
phục  tánh  keo  kiệt,  mà  có  được  diệu  quả  này,  nên  con  nói  kệ  đó.” 

Đại  Mục-kiền-liên  nói  với  trời  Đế  Thích: 

“Lành  thay,  lành  thay!  Kiều-thi-ca,  ông  nhờ  thấy  được  quả  báo 
thắng  diệu  này  nên  nói  bài  kệ  vừa  rồi.” 

Khi  ấy  Thiên  đế  Thích  nghe  Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên  nói 
xong,  tùy  hỷ  hoan  hỷ,  liền  biến  mất. 

M 

KINH  505.  ÁI  TẬN8 

Tôi  nghe  như  vầy: 


7'  Tì-xà-diên  đường  quán  i  i<j  }  (ý/ỵc? cũng  gọi  là  cung  điện  Chiến  thắng  hay 
Tối  thắng  điện,  Tối  thắng  giảng  đường.  Pacli:  Vejayanta-vima0na,  hay  Vejayanta- 
sabha. 

s  Pacli,  M.37  Cu0ôataõha0saíkhaya-sutta.  Tham  chiếu,  kinh  trên;  Hán,  N°125 
(19.3). 
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Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  thành  Vương  xá. 

Bấy  giờ,  Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên  đang  ở  trong  núi  Kỳ-xà- 
quật,  một  mình  nơi  chỗ  vắng  thiền  tịnh  tư  duy  và  nghĩ  rằng:  Thuở  xưa, 
có  lần  Thích  Đề-hoàn  Nhân,  ở  trong  hang  đá  núi  Giới  cách9,  đã  hỏi 
Thế  Tôn  về  nghĩa  ái  tận  giải  thoát10.  Thế  Tôn  đã  vì  ông  mà  nói,  nghe 
xong  ông  đã  tùy  hỷ.  Dường  như  ông  ấy  còn  muôn  hỏi  lại  nghĩa  nào  đó 
nữa11.  Nay  ta  nên  đi  đến  hỏi  về  ý  tùy  hỷ  của  ông.  Nghĩ  như  vậy  rồi, 
trong  khoảnh  khắc  như  lực  sĩ  co  duỗi  cánh  tay,  Mục-kiền-liên  biến 
khỏi  núi  Kỳ-xà-quật,  đến  cõi  trời  Tam  thập  tam  và  đứng  không  xa  một 
cái  ao  Phân-đà-lợi12  mấy.  Lúc  ấy,  Đế  Thích  cùng  năm  trăm  thể  nữ 
đang  nô  đùa  nơi  ao  tắm  và  có  cả  âm  thanh  mỹ  diệu  của  các  Thiên  nữ. 
Bấy  giờ  Đế  Thích  từ  xa  trông  thấy  Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên,  liền 
bảo  các  Thiên  nữ: 

“Đừng  hát  nữa!  Đừng  hát  nữa!  ” 

Các  Thiên  nữ  liền  im  lặng.  Đế  Thích  liền  đi  đến  chỗ  Tôn  giả  Đại 
Mục-kiền-liên,  cúi  đầu  lễ  dưới  chân  Tôn  giả,  rồi  lui  đứng  qua  một 
bên. 

Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên  hỏi  trời  Đế  Thích: 

“Trước  kia,  ở  trong  núi  Giới  cách,  ông  có  hỏi  Đức  Thế  Tôn  về 
nghĩa  ái  tận  giải  thoát,  khi  nghe  rồi  tùy  hỷ,  vậy  thì  ý  ông  thế  nào?  Vì 
nghe  Phật  nói  xong  tùy  hỷ,  hay  là  còn  muốn  hỏi  nghĩa  nào  khác  nữa, 
mà  ông  tùy  hỷ?” 

Thiên  đế  Thích  đáp: 

“Thưa  Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên,  cõi  trời  Tam  thập  tam  của 
con,  đa  phần  là  say  đắm  buông  lung  theo  dục  lạc;  hoặc  nhớ  việc  trước, 
hoặc  có  khi  không  nhớ.  Đức  Thế  Tôn  hiện  ở  vườn  Trúc,  khu  Ca-lan- 
đà,  thành  Vương  xá.  Tôn  giả  muôn  biết  những  việc  con  hỏi  khi  ở  trong 
núi  Giới  cách,  nay  xin  Tôn  giả  có  thể  đến  hỏi  Đức  Thế  Tôn.  Đức  Thế 
Tôn  dạy  sao  thì  Tôn  giả  cứ  theo  đó  mà  thọ  trì.  Bây  giờ,  ở  chỗ  này  của 


9  Giới  cách  sơn  ’  'j 

10  Ái  tận  giải  thoát  ũỉỉ  "  ,Ị&  \  Paoli:  taòhaokkhayavimutti,  giải  thoát  do  tham  ái  đã 
được  dứt  sạch. 

11  Bản  Paoli:  không  biết  ông  ấy  có  tin  lời  Phật  hay  không? 

'2'  Phân-đà-lọi  trì  &  “■  ,ỈQ  /‘ỵcZ tức  ao  sen. 
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con  có  một  cung  điện13  tốt  đẹp,  mới  làm  xong  chưa  bao  lâu,  mời  Tôn 
giả  vào  viếng  thăm.” 

Bấy  giờ,  Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên  im  lặng  nhận  lời,  liền  cùng 
với  Thiên  đế  Thích  đi  vào  cung  điện.  Các  Thiên  nữ  vừa  thấy  Đế  Thích 
đến,  liền  trổi  nhạc  trời,  ca  múa.  Đồ  vật  trang  sức  bằng  anh  lạc  trên 
thân  họ  phát  ra  âm  thanh  vi  diệu  hợp  với  ngũ  nhạc,  như  âm  thanh  của 
những  nốt  nhạc  được  trổi  hay  không  khác.  Các  Thiên  nữ  chợt  thấy  Tôn 
giả  Đại  Mục-kiền-liên,  tất  cả  đều  hổ  thẹn,  trốn  núp  vào  trong  phòng. 
Khi  ấy,  Thiên  đế  Thích  thưa  với  Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên: 

“Tôn  giả  xem  đất  của  cung  điện  này  rất  bằng  phẳng;  tường 
vách,  cột  kèo,  lầu  gác,  cửa  nẻo,  màn  lưới  tất  cả  đều  trang  hoàng  tốt 
đẹp.” 

Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên  nói  với  Đế  Thích: 

“Này  Kiều-thi-ca,  nhờ  nhân  duyên  phước  đức  đã  tu  thiện  pháp 
trước  đây,  nên  mới  thành  tựu  được  kết  quả  vi  diệu  này.” 

Đế  Thích  ba  lần  tự  khen  ngợi  như  trên,  rồi  hỏi  Tôn  giả  Đại  Mục- 
kiền-liên.  Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên  cũng  ba  lần  trả  lời  như  vậy. 

Bấy  giờ,  Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên  liền  nghĩ:  Nay,  Đế  Thích 
này  tự  quá  buông  lung,  đắm  trước  nơi  trú  xứ  của  giới  thần14,  ca  ngợi 
đường  quán  này.  Ta  sẽ  làm  cho  tâm  ông  sanh  nhàm  chán  xa  lìa. 

Tôn  giả  liền  nhập  định,  dùng  sức  thần  thông,  dùng  một  ngón 
chân  bấm  vào  ngôi  đường  quán  này,  làm  cho  tất  cả  đều  chấn  động. 
Sau  đó,  Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên  liền  biến  mất.  Các  Thiên  nữ  thấy 
đường  quán  bị  đảo  lộn,  rung  chuyển,  thì  hoảng  hốt  sợ  hãi,  vội  vàng 
chạy  đến  tâu  với  Thiên  đế  Thích: 

“Đây  là  Đại  Sư  của  Kiều-thi-ca,  có  sức  công  đức  lớn  như  vậy 
ư?” 

Đế  Thích  bảo  các  Thiên  nữ: 

“Vị  ấy  chẳng  phải  là  Thầy  của  ta,  mà  là  Đại  Mục-kiền-liên,  đệ 
tử  của  Đại  Sư,  là  người  có  phạm  hạnh  thanh  tịnh  và  có  công  đức  thần 
lực  rất  lớn.  ” 


13  Chỉ  cung  điện  Tối  thắng  (Paơli:  Vejayanta). 

Hán:  trước  giới  thần  trú  □  -  □  /í/rẨ chỉ  đắm  trước  nơi  bốn  đại  chủng  (hay  xúc 
giác). 


14. 
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Các  Thiên  nữ  thưa: 

“Lành  thay!  Kiều-thi-ca,  có  được  người  đồng  học,  mà  có  phạm 
hạnh,  công  đức,  thần  lực  lớn  lao  như  vậy,  huống  gì  là  công  đức,  thần 
lực  của  Bậc  Đại  Sư  thì  không  biết  thế  nào  nữa !  ” 

M 
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KINH  506.  ĐẾ  THÍCH15 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trên  tảng  đá  mềm  xốp  màu  xám16,  tại  cõi  trời 
Tam  thập  tam,  cách  cây  Ba-lê-da-đa-la17,  loại  cây  đàn  hương  Câu-tỳ- 
đà-la18,  không  xa.  Phật  an  cư  ở  đó  để  thuyết  pháp  cho  mẫu  thân  và  chư 
Thiên  cõi  trời  Tam  thập  tam.  Bấy  giờ  Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên  đang 
an  cư  ở  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước  Xá-vệ.  Lúc  bấy  giờ, 
toàn  thể  bốn  chúng  cùng  đến  chỗ  Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên,  lễ  dưới 
chân,  rồi  cùng  ngồi  lui  qua  một  bên,  thưa  Tôn  giả  Mục-kiền-liên: 

“Tôn  giả  có  biết  Đức  Thế  Tôn  đang  an  cư  ở  đâu  không?” 

Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên  đáp: 

“Tôi  nghe  Thế  Tôn  đang  ở  trên  tảng  đá  mềm  xốp  màu  xám,  tại 
cõi  trời  Tam  thập  tam,  cách  cây  Ba-lê-da-đa-la,  loại  cây  đàn  hương 
Câu-tỳ-đà-la,  không  xa.  Phật  an  cư  ở  đó  để  thuyết  pháp  cho  mẫu  thân 
và  chư  Thiên  cõi  trời  Tam  thập  tam.” 

Sau  khi  nghe  Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên  nói  như  vậy,  tất  cả  bôn 
chúng  đều  tùy  hỷ,  hoan  hỷ,  đứng  dậy  làm  lễ  mà  lui. 

Bấy  giờ  bốn  chúng  đã  qua  ba  tháng  an  cư,  lại  cùng  nhau  đến  chỗ 
Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên,  cúi  đầu  lễ  dưới  chân  Tôn  giả,  rồi  ngồi  lui 
qua  một  bên.  Bấy  giờ,  Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên  vì  bốn  chúng  mà 
nói  pháp,  khai  thị,  chỉ  giáo,  khích  lệ,  khiến  cho  hoan  hỷ.  Sau  khi  khai 
thị,  chỉ  giáo,  khích  lệ,  khiến  cho  hoan  hỷ,  Tôn  giả  ngồi  im.  Khi  ấy,  bôn 
chúng  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  đảnh  lễ  và  thưa  với  Tôn  giả  Đại  Mục- 
kiền-liên: 

“Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên  nên  biết,  chúng  tôi  không  được  gặp 
Đức  Thế  Tôn  đã  lâu,  lòng  rất  khao  khát  muôn  gặp  Đức  Thế  Tôn.  Xin 
Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên  nếu  không  mệt  mỏi,  hãy  vì  chúng  tôi  mà 
lên  cõi  trời  Tam  thập  tam,  thay  cho  chúng  tôi  hầu  thăm  Đức  Thế  Tôn, 


15  Pa0li,  s.40.10  Sakko.  Tham  chiếu,  N°125(36.5). 

16'  Thoáng  saéc  hư  nhuyễn  thạch  */  /  ữ  3„  ĩ/á? một  tảng  đá  rất  lớn  ở  trên  chóp 
đỉnh  Tu-di. 

17  Ba-lê-da-đa-la  “i  *  x\t /â  '  ỵcZ dịch  là  Trú  đạc  thọ,  hay  Viên  sanh  thọ,  loại  cây 
san  hô  che  mát  cõi  trời  Tam  thập  tam.  Paoli:  paoricchattaka. 

18  Câu-tỳ-đà-la  hưong  thọ  <r.i  *  '  □>  '  một  loại  cây  hắc  đàn.  Paoli:  kovidaora. 
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CÓ  được  ít  bệnh  ít  não,  đi  đứng  an  lạc,  nhẹ  nhàng  không?  Và  Tôn  giả 
bạch  với  Đức  Thế  Tôn  là  bốn  chúng  ở  Diêm-phù-đề  mong  muốn  gặp 
Thế  Tôn,  nhưng  vì  không  có  thần  lực  để  bay  lên  cõi  trời  Tam  thập  tam 
kính  lễ  Đức  Thế  Tôn  được,  còn  trời  Tam  thập  tam  vì  có  thần  lực  nên 
họ  đi  xuống  nhân  gian!  Cúi  xin  Đức  Thế  Tôn  rủ  lòng  thương  xót  trở  lại 
cõi  Diêm-phù-đề.” 

Tôn  giả  Mục-kiền-liên  im  lặng  nhận  lời.  Khi  bôn  chúng  biết  Tôn 
giả  Đại  Mục-kiền-liên  đã  im  lặng  nhận  lời  rồi,  thì  mỗi  người  từ  chỗ 
ngồi  đứng  dậy  làm  lễ  ra  về. 

Bấy  giờ  Tôn  giả  Mục-kiền-liên  biết  bốn  chúng  đã  đi,  liền  nhập 
định,  trong  khoảnh  khắc  như  đại  lực  sĩ  co  duỗi  cánh  tay,  từ  nước  Xá-vệ 
biến  mất,  hiện  ra  trên  tảng  đá  mềm  xốp  màu  xám,  tại  cõi  trời  Tam 
thập  tam,  cách  cây  Ba-lê-da-đa-la,  loại  cây  đàn  hương  Câu-tỳ-đà-la, 
không  xa. 

Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  đang  thuyết  pháp  với  vô  lượng  quyến 
thuộc  của  Thiên  chúng  cõi  trời  Tam  thập  tam  đang  vây  quanh.  Tôn  giả 
Mục-kiền-liên  vừa  trông  thấy  Đức  Thế  Tôn,  liền  hân  hoan  vui  mừng, 
nghĩ  rằng:  ‘Nay  Thế  Tôn  thuyết  pháp  cho  đại  chúng  chư  Thiên  đang 
vây  quanh,  không  khác  gì  chúng  hội  ở  cõi  Diêm-phù-đề.’ 

Khi  ấy,  Thế  Tôn  biết  được  ý  nghĩ  trong  tâm  của  Tôn  giả  Đại 
Mục-kiền-liên,  bèn  nói  với  Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên: 

“Này  Đại  Mục-kiền-liên,  không  phải  là  vì  tự  lực,  mà  khi  Ta 
muôn  thuyết  pháp  cho  chư  Thiên  thì  chư  Thiên  kia  liền  vân  tập  đến  và 
muốn  khiến  cho  họ  đi,  thì  họ  lập  tức  trở  về.  Chư  Thiên  kia  theo  tâm  Ta 
mà  đến,  tùy  tâm  Ta  mà  đi.” 

Lúc  bấy  giờ,  Tôn  giả  Mục-kiền-liên  cúi  đầu  lễ  dưới  chân  Phật, 
rồi  ngồi  lui  qua  một  bên,  bạch  Phật: 

“Có  vô  số  đại  chúng  chư  Thiên  vân  tập.  Trong  Thiên  chúng  này, 
phải  chăng  có  vị  đã  từng  nghe  pháp  được  thuyết  từ  Phật  Thế  Tôn,  đã 
chứng  đắc  bất  hoại  tịnh19,  nên  khi  thân  hoại  mạng  chung  lại  sanh  đến 
cõi  này?” 

Phật  bảo  Đại  Mục-kiền-liên: 


19  Bất  hoại  tịnh  a  *íỵđ\ lay  bất  hoại  tín,  chứng  tịnh,  trừng  tịnh;  bốn  chi  phần 
của  vị  đã  chứng  quả  Dự  lưu.  Paoli:  aveccappasaoda. 
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“Đúng  vậy,  đúng  vậy!  Trong  hàng  chư  Thiên  đang  vân  tập  ở 
đây,  có  vị  đời  trước  nghe  pháp,  đã  chứng  đắc  bất  hoại  tịnh  đối  với 
Phật,  bất  hoại  tịnh  đối  với  Pháp,  Tăng  và  thành  tựu  Thánh  giới,  nên 
khi  thân  hoại  mạng  chung  lại  sanh  đến  cõi  này. 

Khi  ấy  Thiên  đế  Thích  thấy  Thế  Tôn  và  Tôn  giả  Mục-kiền-liên 
cùng  khen  ngợi,  cùng  nói  chuyện  với  các  Thiên  chúng,  liền  thưa  với 
Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên: 

“Đúng  vậy,  đúng  vậy!  Thưa  Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên,  trong 
chúng  hội  chư  Thiên  ở  đây,  tất  cả  đều  từ  đời  trước  đã  từng  nghe 
Chánh  pháp,  đã  chứng  đắc  bất  hoại  tịnh  đối  với  Phật,  bất  hoại  tịnh  đối 
với  Pháp,  Tăng  và  thành  tựu  Thánh  giới,  nên  khi  thân  hoại  mạng 
chung  lại  sanh  đến  cõi  này.” 

Lúc  đó  có  một  Tỳ-kheo,  thấy  Thế  Tôn  và  Tôn  giả  Đại  Mục- 
kiền-liên  cùng  Đế  Thích  trao  đổi  những  lời  tốt  đẹp,  Tỳ-kheo  ấy  nói 
với  Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên: 

“Đúng  vậy,  đúng  vậy,  thưa  Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên,  chư 
Thiên  đến  trong  pháp  hội  này  đều  là  những  người  từ  đời  trước  đã 
từng  nghe  chánh  pháp,  đã  chứng  đắc  bất  hoại  tịnh  đôi  với  Phật, 
Pháp,  Tăng  và  thành  tựu  Thánh  giới,  sau  khi  thân  hoại  mạng  chung 
lại  sanh  đến  cõi  này.” 

Lúc  ấy  có  một  Thiên  tử  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  sửa  lại  y  phục, 
bày  vai  bên  hữu,  chắp  tay  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  con  cũng  đã  thành  tựu  bất  hoại  tịnh  đối  với 
Phật,  nên  lại  sanh  đến  đây.” 

Lại  có  Thiên  tử  nói: 

“Con  đã  thành  tựu  được  bất  hoại  tịnh  đối  với  Pháp.” 

Có  vị  nói: 

“Đã  đạt  được  bất  hoại  tịnh  đối  với  Tăng.” 

Có  vị  nói: 

“Đã  thành  tựu  được  Thánh  giới,  nên  lại  sanh  đến  cõi  này.” 

Vô  lượng  ngàn  số  chư  Thiên  như  vậy,  đến  trước  Thế  Tôn  mỗi 
người  tự  ký  thuyết  là  đã  đạt  được  pháp  Tu-đà-hoàn,  tất  cả  ở  trước  Phật 
liền  biến  mất. 

Khi  ấy  Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên  biết  chúng  chư  Thiên  đi  chưa 
bao  lâu,  liền  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  sửa  lại  y  phục,  trịch  vai  bên  hữu, 
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bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  bôn  chúng  ở  cõi  Diêm-phù-đề  xin  cúi  đầu  đảnh 
lễ  Đức  Thế  Tôn  và  kính  hầu  thăm  Thế  Tôn  có  được  ít  bệnh,  ít  não,  đi, 
đứng  an  lạc,  nhẹ  nhàng  không?  Bốn  chúng  nhớ  mong,  trông  gặp  Thế 
Tôn.  Lại  nữa,  bạch  Thế  Tôn,  bôn  chúng  ở  nhân  gian  không  có  thần  lực 
để  bay  lên  cõi  trời  Tam  thập  tam  kính  lễ  Thế  Tôn,  nhưng  chư  Thiên  có 
thần  lực,  công  đức  lớn  nên  có  thể  bay  xuống  cõi  Diêm-phù-đề!  Cúi 
xin  Đức  Thế  Tôn  thương  xót  bốn  chúng,  mà  trở  về  cõi  Diêm-phù-đề.” 

Phật  bảo  Mục-kiền-liên: 

“Ngươi  hãy  trở  về  nói  với  người  cõi  Diêm-phù-đề  rằng:  Sau  bảy 
ngày  nữa  Thế  Tôn  sẽ  từ  cõi  trời  Tam  thập  tam  trở  lại  cõi  Diêm-phù- 
đề,  dưới  cây  Ưu-đàm-bát,  phía  bên  ngoài  cổng  ngoài  của  thành  Tăng- 
ca-xá20.  ” 

Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên  vâng  lời  dạy  Thế  Tôn,  liền  nhập 
chánh  định  trong  khoảnh  khắc,  như  lực  sĩ  co  duỗi  cánh  tay,  từ  cõi  trời 
Tam  thập  tam  biến  mất,  hiện  đến  Diêm-phù-đề,  báo  với  bôn  chúng: 

“Các  người  nên  biết,  sau  bảy  ngày  nữa  Thế  Tôn  sẽ  từ  cõi  trời 
Tam  thập  tam  trở  lại  cõi  Diêm-phù-đề,  dưới  cây  Ưu-đàm-bát,  phía 
bên  ngoài  cổng  ngoài  của  thành  Tăng-ca-xá.” 

Đúng  như  bảy  ngày  đã  hẹn,  Đức  Thế  Tôn  từ  cõi  trời  Tam  thập 
tam  trở  lại  Diêm-phù-đề,  dưới  cây  Ưu-đàm-bát,  phía  bên  ngoài  cổng 
ngoài  của  thành  Tăng-ca-xá.  Thiên  long,  Quỷ  thần  cho  đến  Phạm 
thiên,  đều  theo  Thế  Tôn  xuống  nơi  này.  Ngay  lúc  ấy,  gọi  hội  này  là 
chỗ  trời  xuống21. 

M 

KINH  507.  CHƯ  THIÊN22 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  tại  vườn  Trúc,  khu  Ca-lan-đà,  thành  Vương  xá. 

Bấy  giờ  có  bốn  mươi  Thiên  tử23  đến  chỗ  Tôn  giả  Mục-kiền-liên, 


20'  Tăng-ca-xá  thành  ũ/ a  <’/CZ N°125  (36.5):  Tăng-ca-thi  quốc.  Pa0li: 

Saỏkassa,  một  vương  quốc  bên  bờ  sông  Haèng,  Trung  AÁn. 

21'  Thiên  há  xứ  &ĩ>  3<$  .  Paơli  nói  là  lễ  hội  Mahaơpavaơraòa  (Đại  tự  tứ). 

22  Paơli,  s.55.18  Devacaơrika. 
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cúi  đầu  đảnh  lễ,  rồi  ngồi  lui  qua  một  bên. 

Bấy  giờ,  Đại  Tôn  giả  Mục-kiền-liên  nói  với  các  Thiên  tử: 

“Lành  thay!  Các  Thiên  tử  đã  thành  tựu  bất  hoại  tịnh  đối  với 
Phật;  thành  tựu  bất  hoại  tịnh  đối  với  Pháp,  Tăng;  thành  tựu  Thánh 
giới24.” 

Bốn  mươi  Thiên  tử  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  sửa  lại  y  phục,  trịch 
vai  bên  hữu,  chắp  tay  thưa  Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên: 

“Chúng  con  nhờ  đã  thành  tựu  bất  hoại  tịnh  đối  với  Phật;  thành 
tựu  bất  hoại  tịnh  đối  với  Pháp,  Tăng  và  Thánh  giới,  nên  được  sanh  lên 
cõi  Trời.” 

Có  một  Thiên  tử  nói: 

“Đôi  với  Phật  đã  thành  tựu  bất  hoại  tịnh.  ” 

Có  vị  nói: 

“Đôi  với  Pháp  đã  thành  tựu  bất  hoại  tịnh.” 

Có  vị  nói: 

“Đôi  với  Tăng  đã  thành  tựu  bất  hoại  tịnh.” 

Có  vị  nói: 

“Đã  được  thành  tựu  Thánh  giới,  nên  khi  thân  hoại  mạng  chung 
được  sanh  lên  cõi  Trời.  ” 

Bốn  mươi  Thiên  tử  đều  đến  trước  Tôn  giả  đại  Mục-kiền-liên, 
mỗi  người  tự  thuật  lại  sự  thành  tựu  của  chính  mình  và  tự  xác  nhận  đã 
được  quả  Tu-đà-hoàn,  rồi  liền  biến  mất. 

Như  bôn  mươi  Thiên  tử  cũng  vậy,  bôn  trăm,  tám  trăm,  mười 
ngàn  Thiên  tử  cũng  nói  như  vậy. 

M 

KINH  508.  ĐỒ  NGƯU  NHI25 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  tại  vườn  Trúc,  khu  Ca-lan-đà,  thành  Vương  xá. 

Bấy  giờ  Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên  và  Tôn  giả  Tỳ-kheo  Lặc- 


23  Bản  Pa0li:  Ta0vatiỏsaka0yika0  devatayo,  chư  Thiên  thuộc  Thiên  chúng  trời  Tam 
thập  tam. 

24  Bản  Hán  sót  bất  hoại  tín  thứ  tư.  Y  theo  đoạn  dưới  thêm  vào. 

25  Paoli,  s.19.1  Aaaaahìpesi. 
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xoa-na26  cùng  ở  trong  núi  Kỳ-xà-quật. 

Sáng  sớm,  Tôn  giả  Lặc-xoa-na  đi  đến  chỗ  Tôn  giả  Đại  Mục- 
kiền-liên,  rủ  Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên  ra  khỏi  núi  Kỳ-xà-quật,  vào 
thành  Vương  xá  khất  thực.  Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên  im  lặng  nhận 
lời.  Hai  Tôn  giả  cùng  vào  thành  Vương  xá  khất  thực.  Đi  đến  một  nơi, 
Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên  có  điều  gì  suy  nghĩ  trong  tâm,  nên  vui  vẻ 
mỉm  cười.  Tôn  giả  Lặc-xoa-na  thấy  Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên  mỉm 
cười,  liền  hỏi: 

“Thường  khi  nào  Đức  Phật  và  các  đệ  tử  của  Ngài  vui  vẻ  mỉm 
cười  là  phải  có  duyên  cớ.  Vậy  hôm  nay  Tôn  giả  vì  nhân  duyên  gì  lại 
mỉm  cười  như  vậy?” 

Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên  đáp: 

“Câu  hỏi  chưa  đúng  lúc.  Hãy  vào  thành  Vương  xá  khất  thực 
xong,  trở  về  trước  Thế  Tôn  rồi  mới  hỏi  việc  này.  Lúc  ấy  Thầy  hỏi  tôi 
sẽ  trả  lời  Thầy.” 

Bấy  giờ,  Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên  cùng  Tôn  giả  Lặc-xoa-na 
vào  thành  Vương  xá  khất  thực  xong,  trở  về,  rửa  chân,  cất  y  bát,  rồi 
cùng  đi  đến  chỗ  Thế  Tôn,  cúi  đầu  lễ  dưới  chân  Phật,  rồi  ngồi  lui  qua 
một  bên. 

Tôn  giả  Lặc-xoa-na  hỏi  Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên: 

“Sáng  nay  tôi  cùng  với  Thầy  ra  khỏi  núi  Kỳ-xà-quật  để  đi  khất 
thực,  đến  chỗ  nọ,  Thầy  lại  vui  vẻ  mỉm  cười.  Tôi  liền  hỏi  Thầy  cười 
việc  gì,  Thầy  nói  tôi  hỏi  không  đúng  lúc.  Bây  giờ  tôi  hỏi  lại,  vì  nhân 
duyên  gì  mà  Thầy  vui  vẻ  mỉm  cười?” 

Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên  đáp: 

“Giữa  đường  tôi  thấy  một  chúng  sanh,  thân  to  lớn  như  lầu  các,  đi 
giữa  hư  không,  đang  khóc  lóc,  kêu  gào,  buồn  lo,  đau  khổ.  Thấy  vậy, 
tôi  chợt  nghĩ  chúng  sanh  này  mang  cái  thân  to  lớn  như  thế  mà  cũng  bị 
buồn  lo,  đau  khổ  quá  như  vậy,  nên  tôi  mỉm  cười.” 

Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Lành  thay!  Lành  thay!  Trong  chúng  Thanh  văn  của  Ta,  người 
có  thật  nhãn,  thật  trí,  thật  nghĩa,  thật  pháp,  thì  sẽ  thấy  chúng  sanh  này 
nhất  định  không  trở  ngại.  Ta  cũng  thấy  chúng  sanh  này  nhưng  không 


26. 


Lặc-xoa-na  "C  Pa0li:  Lakkhaòa. 
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nói,  SỢ  người  không  tin.  Vì  sao?  Những  điều  Như  Lai  nói,  có  kẻ  không 
tin.  Kẻ  ngu  si  ấy  phải  chịu  khổ  lâu  dài.  ” 

Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Thời  quá  khứ,  chúng  sanh  có  thân  to  lớn  kia  ở  tại  thành  Vương 
xá  này,  làm  người  đồ  tể  giết  trâu  bò.  Vì  tội  giết  trâu  bò  nên  đọa  vào 
địa  ngục  trải  qua  trăm  ngàn  năm.  Khi  ra  khỏi  địa  ngục,  vì  dư  báo  tội 
giết  trâu  bò,  nên  phải  chịu  cái  thân  như  vậy,  thường  chịu  những  sự 
buồn  lo  đau  khổ  như  vậy.” 

Như  vậy,  này  các  Tỳ-kheo,  những  gì  Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên 
đã  thấy  là  như  thật  không  khác.  Các  ông  cần  nên  ghi  nhớ. 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Đức  Phật 
dạy,  hoan  hỷ  phụng  hành. 


M 

KINH  509.  ĐỒ  NGƯU  GIẢ27 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  tại  vườn  Trúc,  khu  Ca-lan-đà,  thành  Vương  xá. 

Bấy  giờ  Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên  và  Tôn  giả  Tỳ-kheo  Lặc- 
xoa-na  cùng  ở  trong  núi  Kỳ-xà-quật. 

Sáng  sớm,  Tôn  giả  Lặc-xoa-na  đi  đến  chỗ  Tôn  giả  Đại  Mục- 
kiền-liên,  rủ  Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên  ra  khỏi  núi  Kỳ-xà-quật,  vào 
thành  Vương  xá  khất  thực.  Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên  im  lặng  nhận 
lời.  Hai  Tôn  giả  cùng  vào  thành  Vương  xá  khất  thực.  Đi  đến  một  nơi, 
Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên  có  điều  gì  suy  nghĩ  trong  tâm,  nên  vui  vẻ 
mỉm  cười.  Tôn  giả  Lặc-xoa-na  thấy  Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên  mỉm 
cười,  liền  hỏi: 

“Thường  khi  nào  Đức  Phật  và  các  đệ  tử  của  Ngài  vui  vẻ  mỉm 
cười  là  phải  có  duyên  cớ.  Vậy  hôm  nay,  Tôn  giả  vì  nhân  duyên  gì  lại 
mỉm  cười  như  vậy?” 

Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên  đáp: 

“Câu  hỏi  chưa  đúng  lúc.  Hãy  vào  thành  Vương  xá  khất  thực 


27. 


Pa0li,  s.19.2  Pesi  (Ga0vagha0seaka). 
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xong,  trở  về  trước  Thế  Tôn  rồi  hãy  hỏi  việc  này.  Lúc  ấy  Thầy  có  thể 
hỏi  và  tôi  sẽ  trả  lời  Thầy.” 

Bấy  giờ,  Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên  cùng  Tôn  giả  Lặc-xoa-na 
vào  thành  Vương  xá  khất  thực  xong,  trở  về,  rửa  chân,  cất  y  bát,  rồi 
cùng  đi  đến  chỗ  Thế  Tôn,  cúi  đầu  lễ  dưới  chân  Phật,  rồi  ngồi  lui  qua 
một  bên. 

Tôn  giả  Lặc-xoa-na  hỏi  Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên: 

“Sáng  nay,  tôi  cùng  với  Thầy  ra  khỏi  núi  Kỳ-xà-quật  để  đi  khất 
thực.  Đến  chỗ  nọ,  Thầy  lại  vui  vẻ  mỉm  cười.  Tôi  liền  hỏi  Thầy  cười 
việc  gì.  Thầy  nói,  tôi  hỏi  không  đúng  lúc.  Bây  giờ  tôi  hỏi  lại,  vì  nhân 
duyên  gì  mà  Thầy  vui  vẻ  mỉm  cười?” 

Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên  trả  lời  Tôn  giả  Lặc-xoa-na: 

“Giữa  đường  tôi  thấy  một  chúng  sanh,  gân  với  xương  liền  nhau, 
toàn  thân  nhơ  bẩn,  hôi  hám  đáng  tởm,  bị  quạ,  diều,  két,  kên  kên,  dã 
can,  chó  đói  theo  mổ  ăn,  hoặc  moi  nội  tạng  từ  xương  sườn  ra  ăn;  cực 
kỳ  đau  đớn,  kêu  la,  gào  thét.  Tôi  thấy  vậy  tâm  liền  nghĩ:  Chúng  sanh 
đã  mang  cái  thân  như  vậy,  lại  còn  chịu  sự  thông  khổ  vô  ích  như  vậy?” 

Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Lành  thay!  Lành  thay!  trong  chúng  Thanh  văn  của  Ta,  người  có 
thật  nhãn,  thật  trí,  thật  nghĩa,  thật  pháp,  thì  sẽ  thấy  chúng  sanh  này 
nhất  định  không  trở  ngại.  Ta  cũng  thấy  chúng  sanh  này  nhưng  không 
nói,  SỢ  người  không  tin.  Vì  sao?  Những  điều  Như  Lai  nói,  có  kẻ  không 
tin.  Kẻ  ngu  si  ấy  phải  chịu  khổ  lâu  dài. 

“Này  các  Tỳ-kheo,  chúng  sanh  kia,  thời  quá  khứ,  ở  tại  thành 
Vương  xá  này,  là  đệ  tử  của  người  đồ  tể  giết  trâu  bò.  Vì  tội  giết  trâu  bò 
nên  đọa  vào  địa  ngục,  trải  qua  trăm  ngàn  năm  chịu  vô  lượng  khổ.  Vì 
dư  báo  tội  giết  trâu  bò,  nên  ngày  nay  phải  chịu  cái  thân  này  và  phải 
tiếp  tục  chịu  đau  khổ  vô  ích  như  vậy. 

“Này  các  Tỳ-kheo,  như  những  gì  Đại  Mục-kiền-liên  đã  thấy  là 
như  thật  không  khác.  Các  ông  cần  nên  ghi  nhớ.” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Đức  Phật 
dạy,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 
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KINH  510.  ĐỒ  DƯƠNG  GIẢ28 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  tại  vườn  Trúc,  khu  Ca-lan-đà,  thành  Vương  xá. 

Bấy  giờ  Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên  và  Tôn  giả  Lặc-xoa-na29 
cùng  ở  trong  núi  Kỳ-xà-quật. 

Sáng  sớm,  Tôn  giả  Lặc-xoa-na  đi  đến  chỗ  Tôn  giả  Đại  Mục- 
kiền-liên,  rủ  Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên  ra  khỏi  núi  Kỳ-xà-quật,  vào 
thành  Vương  xá  khất  thực.  Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên  im  lặng  nhận 
lời.  Hai  Tôn  giả  cùng  vào  thành  Vương  xá  khất  thực.  Đi  đến  một  nơi, 
Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên  có  điều  gì  suy  nghĩ  trong  tâm,  nên  vui  vẻ 
mỉm  cười.  Tôn  giả  Lặc-xoa-na  thấy  Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên  mỉm 
cười,  liền  hỏi: 

“Thường  khi  nào  Đức  Phật  và  các  đệ  tử  của  Ngài  vui  vẻ  mỉm 
cười  là  phải  có  duyên  cớ.  Vậy  hôm  nay  Tôn  giả  vì  nhân  duyên  gì  lại 
mỉm  cười  như  vậy?” 

Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên  đáp: 

“Câu  hỏi  chưa  đúng  lúc.  Hãy  vào  thành  Vương  xá  khất  thực 
xong,  trở  về  trước  Thế  Tôn  rồi  hãy  hỏi  việc  này.  Lúc  ấy  Thầy  có  thể 
hỏi  và  tôi  sẽ  trả  lời  Thầy.” 

Bấy  giờ,  Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên  cùng  Tôn  giả  Lặc-xoa-na 
vào  thành  Vương  xá  khất  thực  xong,  trở  về,  rửa  chân,  cất  y  bát,  rồi 
cùng  đi  đến  chỗ  Thế  Tôn,  cúi  đầu  lễ  dưới  chân  Phật,  rồi  ngồi  lui  qua 
một  bên. 

Tôn  giả  Lặc-xoa-na  hỏi  Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên: 

“Sáng  nay  tôi  cùng  với  Thầy  ra  khỏi  núi  Kỳ-xà-quật  để  đi  khất 
thực.  Đến  chỗ  nọ,  Thầy  lại  vui  vẻ  mỉm  cười.  Tôi  liền  hỏi  Thầy  cười 
việc  gì.  Thầy  nói  tôi  hỏi  không  đúng  lúc.  Bây  giờ  tôi  hỏi  lại,  vì  nhân 
duyên  gì  mà  Thầy  vui  vẻ  mỉm  cười?” 

Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên  nói  với  Tôn  giả  Lặc-xoa-na: 

“Giữa  đường  tôi  thấy  một  chúng  sanh  to  lớn,  toàn  thân  không  có 
da  bao  bọc,  chỉ  là  một  khối  thịt,  đi  trong  hư  không,  bị  quạ,  diều,  két, 


28  Pa0li,  19.4  Nicchavi  (orabhika). 

29  Xem  cht.26  kinh  508. 
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kên  kên,  dã  can  chó  đói  rượt  theo  cấu  xé  để  ăn,  hoặc  moi  nội  tạng  ra 
khỏi  xương  sườn  để  ăn;  thông  khổ  bức  bách,  kêu  la,  gào  thét.  Tôi  liền 
nghĩ:  ‘Chúng  sanh  này  đã  phải  mang  cái  thân  như  vậy,  mà  còn  phải 
chịu  sự  đau  đớn  vô  ích  như  vậy.’  ” 

Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Lành  thay!  Lành  thay!  Trong  chúng  Thanh  văn  của  Ta,  người 
có  thật  nhãn,  thật  trí,  thật  nghĩa,  thật  pháp,  thì  sẽ  thấy  chúng  sanh  này 
nhất  định  không  trở  ngại.  Ta  cũng  thấy  chúng  sanh  này  nhưng  không 
nói,  SỢ  người  không  tin.  Vì  sao?  Những  điều  Như  Lai  nói,  có  kẻ  không 
tin.  Kẻ  ngu  si  ấy  phải  chịu  khổ  lâu  dài. 

“Này  các  Tỳ-kheo,  chúng  sanh  kia,  vào  thời  quá  khứ,  ở  tại  thành 
Vương  xá  này,  đã  làm  nghề  giết  dê.  Vì  tội  này  nên  đọa  vào  địa  ngục 
trải  qua  trăm  ngàn  năm,  chịu  vô  lượng  khổ.  Nay  nó  phải  chịu  cái  thân 
như  vậy,  vì  dư  báo  tội  này,  nên  ngày  nay  phải  tiếp  tục  chịu  đau  khổ 
như  vậy. 

“Này  các  Tỳ-kheo,  như  những  gì  Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên  đã 
thấy  là  như  thật,  không  khác.  Các  ông  cần  nên  ghi  nhớ.” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Đức  Phật  đã 
dạy  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 


KINH  511.  ĐỒ  DƯƠNG  ĐỆ  TỬ30 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  tại  thành  Vương  xá...  cho  đến  Tôn  giả  Đại  Mục- 
kiền-liên  đáp: 

“Giữa  đường  thấy  một  chúng  sanh  thân  to  lớn,  không  có  da  bao 
bọc,  giông  như  một  đống  thịt  đi  giữa  hư  không...  cho  đến  Phật  bảo  các 
Tỳ-kheo: 

“Chúng  sanh  này,  vào  thời  quá  khứ,  ở  tại  thành  Vương  xá  này, 
làm  đệ  tử  của  người  giết  dê.  Vì  tội  này  nên  đọa  vào  địa  ngục  trải  qua 
trăm  ngàn  năm,  chịu  vô  lượng  khổ.  Nay  nó  phải  chịu  cái  thân  này,  tiếp 
tục  chịu  đau  khổ. 


30. 


Tham  chiếu  các  kinh  trên. 
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“Này  các  Tỳ-kheo,  như  những  gì  Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên  đã 
thấy,  là  như  thật  không  khác.  Các  ông  cần  nên  ghi  nhớ.” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Đức  Phật 
dạy,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  512.  ĐỌA  THAI31 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  tại  thành  Vương  xá...  cho  đến  giữa  đường  thấy 
một  chúng  sanh  thân  to  lớn  không  da,  giông  như  một  đống  thịt  đi  giữa 
hư  không...  cho  đến  Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Chúng  sanh  này  này  thời  quá  khứ,  ở  tại  thành  Vương  xá  này,  tự 
phá  thai.  Vì  tội  này  nên  đọa  vào  địa  ngục  trải  qua  trăm  ngàn  năm, 
chịu  vô  lượng  khổ.  Vì  dư  báo  này  nên  vị  ấy  phải  chịu  cái  thân  như 
vậy,  tiếp  tục  chịu  đau  khổ. 

“Này  các  Tỳ-kheo,  như  những  gì  Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên  đã 
thấy,  là  như  thật  không  khác.  Các  ông  cần  nên  ghi  nhớ.” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Đức  Phật 
dạy,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  513.  ĐIỀU  TƯƠNG  sĩ32 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  tại  thành  Vương  xá...  cho  đến  Tôn  giả  Đại  Mục- 
kiền-liên  giữa  đường  thấy  một  chúng  sanh  thân  thể  to  lớn  mọc  đầy 
lông;  lông  như  cây  kim  lớn,  mỗi  cây  kim  đều  có  lửa  cháy,  đốt  ngược 
lại  thân  thể,  đau  buốt  tận  xương  tủy...  cho  đến  Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Chúng  sanh  này,  vào  thời  quá  khứ,  ở  tại  thành  Vương  xá  này, 
làm  nghề  luyện  voi.  Vì  tội  này  nên  đọa  vào  địa  ngục  trải  qua  trăm 
ngàn  năm,  chịu  vô  lượng  khổ.  Nay  vì  dư  báo  này  nên  nó  phải  chịu  cái 
thân  như  vậy,  tiếp  tục  chịu  đau  khổ. 


31'  Tham  chiếu  các  kinh  trên. 

32  Người  huấn  luyện  voi.  Paoli,  s.19.8  Suociloma  (sarathi). 
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“Này  các  Tỳ-kheo,  như  những  gì  Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên  đã 
thấy,  là  như  thật  không  khác.  Các  ông  cần  nên  ghi  nhớ.” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Đức  Phật 
dạy,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

Giống  như  người  luyện  voi,  cũng  vậy  người  luyện  ngựa,  luyện  trâu 
bò,  dèm  sỉểm  người  và  đủ  các  thứ  khổ  bức  hiếp  người,  lại  cũng  như 
vậy.33 

M 

KINH  514.  HIẾU  CHIẾN34 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  tại  thành  Vương  xá...  cho  đến  Tôn  giả  Đại  Mục- 
kiền-liên  giữa  đường  thấy  một  chúng  sanh  thân  thể  to  lớn  mọc  đầy 
lông,  lông  bén  nhọn  như  dao,  rực  lửa,  trở  lại  cắt  đứt  chính  thân  thể, 
đau  đớn  tận  xương  tủy...  cho  đến  Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Chúng  sanh  này,  vào  thời  quá  khứ,  ở  tại  thành  Vương  xá  này, 
ưa  thích  chiến  tranh,  dùng  đao  kiếm  chém  giết  người.  Vì  tội  này  nên 
đọa  vào  địa  ngục  trải  qua  trăm  ngàn  năm,  chịu  vô  lượng  khổ.  Nay  vì 
dư  báo  địa  ngục  này  nên  nó  phải  chịu  cái  thân  như  vậy,  tiếp  tục  chịu 
đau  khổ. 

“Này  các  Tỳ-kheo,  như  những  gì  Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên  đã 
thấy,  là  như  thật  không  khác.  Các  ông  cần  nên  ghi  nhớ.” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Đức  Phật 
dạy,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  515.  LIỆP  SƯ55 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  tại  thành  Vương  xá...  cho  đến  Tôn  giả  Đại 
Mục-kiền-liên  giữa  đường  thấy  một  chúng  sanh  thân  thể  to  lớn  mọc 


33-  Tóm  tắt  bốn  kinh. 

34  Pa0li,  s.19.9  Su0cako  (người  hay  đâm  thọc,  gián  điệp). 
35'  Thợ  săn.  Pa0li,  s.19.6  Satti  (ma0gaviko). 
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đầy  lông,  lông  tua  tủa  như  tên,  tất  cả  đều  bốc  lửa,  trở  lại  đốt  cháy 
chính  toàn  thân  thể,  đau  đớn  tận  xương  tủy...  cho  đến  Phật  bảo  các 
Tỳ -kheo: 

“Chúng  sanh  này,  vào  thời  quá  khứ,  ở  tại  thành  Vương  xá  này, 
đã  từng  làm  thợ  săn,  bắn  giết  cầm  thú.  Vì  tội  này  nên  đọa  vào  địa 
ngục  trải  qua  trăm  ngàn  năm,  chịu  vô  lượng  khổ.  Nay  vì  dư  báo  địa 
ngục  này  nên  nó  phải  chịu  cái  thân  như  vậy,  tiếp  tục  chịu  đau  khổ. 

“Này  các  Tỳ-kheo,  như  những  gì  Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên  đã 
thấy,  là  như  thật  không  khác.  Các  ông  cần  nên  ghi  nhớ.” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Đức  Phật  đã 
dạy,  vui  mừng  thực  hành  theo. 


M 

KINH  516.  SÁT  TRƯ56 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  tại  thành  Vương  xá...  cho  đến  Tôn  giả  Đại  Mục- 
kiền-liên  giữa  đường  thấy  một  chúng  sanh  thân  thể  to  lớn  mọc  đầy 
lông,  lông  bén  nhọn  như  chỉa  như  mâu,  Tất  cả  đều  bốc  lửa  cháy  trở  lại 
thiêu  đốt  chính  toàn  thân  thể,  đau  đớn  tận  xương  tủy...  cho  đến  Phật 
bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Chúng  sanh  này,  vào  thời  quá  khứ,  ở  tại  thành  Vương  xá  này, 
là  kẻ  đồ  tể  giết  heo.  Vì  tội  này  nên  đọa  vào  địa  ngục  trải  qua  trăm 
ngàn  năm,  chịu  vô  lượng  khổ.  Nay  vì  dư  báo  địa  ngục  này  nên  nó  phải 
chịu  cái  thân  như  vậy,  tiếp  tục  chịu  đau  khổ. 

“Này  các  Tỳ-kheo,  như  những  gì  Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên  đã 
thấy,  là  như  thật  không  khác.  Các  ông  cần  nên  ghi  nhớ.” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Đức  Phật 
dạy,  hoan  hỷ  phụng  hành. 


M 


36. 


Giết  heo.  Paoli,  s.19.5  Asi  (suokariko). 
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KINH  517.  ĐOẠN  NHÂN  ĐAU37 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  tại  thành  Vương  xá...  cho  đến  Tôn  giả  Đại  Mục- 
kiền-liên  giữa  đường  thấy  một  chúng  sanh  thân  thể  to  lớn,  không  có 
đầu,  hai  bên  có  mắt,  trước  ngực  có  miệng,  thân  thể  thường  chảy  máu, 
các  loài  trùng  rúc  rỉa,  đau  đớn  tận  xương  tủy...  cho  đến  Phật  bảo  các 
Tỳ-kheo: 

“Chúng  sanh  này,  vào  thời  quá  khứ,  ở  tại  thành  Vương  xá  này, 
ưa  cắt  đầu  người.  Vì  tội  này  nên  ở  trong  trăm  ngàn  năm  đọa  vào  địa 
ngục,  chịu  vô  lượng  khổ.  Nay  vì  dư  báo  nên  nó  phải  chịu  cái  thân  như 
vậy,  tiếp  tục  chịu  đau  khổ. 

“Này  các  Tỳ-kheo,  như  những  gì  Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên  đã 
thấy,  là  như  thật  không  khác.  Các  ông  cần  nên  ghi  nhớ.” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Đức  Phật  đã 
dạy,  vui  mừng  thực  hành  theo. 

Như  chặt  đầu  người,  nắm  ctầu  người  cũng  như  vậy. 

M 

KINH  518.  ĐOÀN  ĐồNG  NHÂN38 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  tại  thành  Vương  xá...  cho  đến  Tôn  giả  Đại  Mục- 
kiền-liên  giữa  đường  thấy  một  chúng  sanh,  dịch  hoàn  như  cái  lu 
nước39,  ngồi  thì  xoạc  chân  lên  trên,  đi  thì  phải  vác  lên  vai...  cho  đến 
Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Chúng  sanh  này,  vào  thời  quá  khứ,  ở  tại  thành  Vương  xá  này, 
làm  thợ  đúc  đồng,  làm  đồ  giả,  gạt  người40.  Vì  tội  này  nên  đọa  vào  địa 
ngục.  Nay  vì  dư  báo  địa  ngục  nên  nó  phải  chịu  cái  thân  như  vậy,  tiếp 
tục  chịu  đau  khổ. 


37. 

38. 

39. 


Chặt  đầu  người.  Pa0li,  s.19.16  Sìsachinno-coragha0£eako  (đao  phủ  và  cai  ngục). 
Người  đúc  đồng,  s.19.10  Kumbhaòna. 

Hán:  âm  noãn  như  ung  3±  / 3  /f.  /cZ kumbhaòna. 

Bản  Paoli:  gaomakuoceako  (tên  lường  gạt  làng  xóm,  phán  quan  tham  nhũng). 


40. 
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“Này  Tỳ-kheo,  như  những  gì  Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên  đã 
thấy,  là  chân  thật  không  khác.  Các  ông  cần  nên  ghi  nhớ.” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Đức  Phật  đã 
dạy,  vui  mừng  thực  hành  theo. 

Như  người  thợ  đúc  cĩồng,  cũng  vậy  người  cân  lường  dối  trá,  kẻ 
thôn  chủ,  kẻ  chủ  chợ  cũng  lại  như  vậy. 

M 

KINH  519.  BỔ  NGƯ  SƯ 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  tại  thành  Vương  xá...  cho  đến  Tôn  giả  Đại 
Mục-kiền-liên  giữa  đường  thấy  một  chúng  sanh  lấy  cái  lưới  đồng 
hoặc  sắt  tự  quấn  vào  thân  mình,  lửa  thường  cháy  đỏ  trở  lại  đốt  thân 
người  đó,  đau  đớn  tận  xương  tủy,  đi  giữa  hư  không...  cho  đến  Phật 
bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Chúng  sanh  này,  vào  thời  quá  khứ,  ở  tại  thành  Vương  xá  này, 
làm  người  bắt  cá.  Vì  tội  này  nên  đọa  vào  địa  ngục,  chịu  vô  lượng  khổ. 
Nay  vì  dư  báo  địa  ngục  nên  nó  phải  chịu  cái  thân  như  vậy,  tiếp  tục 
chịu  đau  khổ. 

“Này  các  Tỳ-kheo,  như  những  gì  Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên  đã 
thấy,  là  chân  thật  không  khác.  Các  ông  cần  nên  ghi  nhớ.” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Đức  Phật  đã 
dạy,  vui  mừng  thực  hành  theo. 

Như  người  bắt  cá,  cũng  vậy  bắt  chim,  lưới  thỏ  lại  cũng  như  vậy41. 

M 

KINH  520.  BỐC  CHIÊM  NỮ42 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  tại  thành  Vương  xá...  cho  đến  Tôn  giả  Đại  Mục- 
kiền-liên  giữa  đường  thấy  một  chúng  sanh43  trên  đầu  có  cái  cối  sắt, 


41'  Các  kinh  tương  đương  Paơli,  s.19.3  Piòna  (saơkuniko). 
42'  Nữ  nhân  làm  thầy  bói.  Paơli,  s.19.14.  Maígulitthi. 

43  Bản  Paơli:  thấy  một  người  nữ. 
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hừng  hực  lửa  đỏ,  xoay  lại  nghiền  tán  đầu  của  người  đó,  đi  giữa  hư 
không,  chịu  vô  lượng  khổ...  cho  đến  Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Chúng  sanh  này,  vào  thời  quá  khứ,  ở  tại  thành  Vương  xá  này, 
là  người  nữ  làm  thầy  bói  đoán  tướng44,  chuyên  hành  nghề  bói  toán,  dôi 
gạt,  mê  hoặc  người  để  mưu  cầu  tiền  của.  Vì  tội  này  nên  đọa  vào  địa 
ngục,  chịu  vô  lượng  khổ.  Nay  vì  dư  báo  địa  ngục  nên  nó  phải  chịu  cái 
thân  như  vậy,  tiếp  tục  chịu  đau  khổ. 

“Này  các  Tỳ-kheo,  như  những  gì  Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên  đã 
thấy,  là  chân  thật  không  khác.  Các  ông  cần  nên  ghi  nhớ.” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Đức  Phật 
dạy,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  521.  BỐC  CHIÊM  SƯ 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  tại  thành  Vương  xá...  cho  đến  Tôn  giả  Mục- 
kiền-liên  giữa  đường  thấy  một  chúng  sanh  thân  tự  chuyển  động  xoay 
như  gió  xoáy,  đi  giữa  hư  không...  cho  đến  Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Chúng  sanh  này,  vào  thời  quá  khứ,  ở  tại  thành  Vương  xá  này, 
làm  người  bói  toán  mê  hoặc  nhiều  người  để  mưu  cầu  tiền  của.  Vì  tội 
này  nên  đọa  vào  địa  ngục,  chịu  vô  lượng  khổ.  Nay  vì  dư  báo  địa  ngục 
nên  nó  phải  chịu  cái  thân  như  vậy,  tiếp  tục  chịu  đau  khổ. 

“Này  các  Tỳ-kheo,  như  những  gì  Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên  đã 
thấy,  là  chân  thật  không  khác.  Các  ông  cần  nên  ghi  nhớ.” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Đức  Phật 
dạy,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  522.  HÁO  THA  DÂM45 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  tại  thành  Vương  xá...  cho  đến  Tôn  giả  Đại  Mục- 


44'  Hán:  bốc  chiêm  nữ  nhân  BỈX.  Paoli:  maígulitthi  ikkhamitthi,  người  đàn 
bà  xấu  xí  làm  nghề  bói  toán. 

45'  Paoli,  s.19.11  Paradaoriko  (lấy  vợ  người). 
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kiền-liên  giữa  đường  thấy  một  chúng  sanh  lưng  gù  đi  lom  khom46,  bộ 
dạng  như  sợ  hãi,  đồ  mặc  toàn  thân  đều  bốc  lửa,  trở  lại  đốt  thân,  đi 
giữa  hư  không...  cho  đến  Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Chúng  sanh  này,  vào  thời  quá  khứ,  ở  tại  thành  Vương  xá  này, 
ưa  làm  việc  tà  dâm.  Vì  tội  này  nên  đọa  vào  địa  ngục,  chịu  vô  lượng 
khổ.  Nay  vì  dư  báo  địa  ngục  nên  nó  phải  chịu  cái  thân  như  vậy,  tiếp 
tục  chịu  đau  khổ. 

“Này  các  Tỳ-kheo,  như  những  gì  Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên  đã 
thấy,  là  chân  thật  không  khác.  Các  ông  cần  nên  ghi  nhớ.” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Đức  Phật 
dạy,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 


KINH  523.  MẠI  SÁC47 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  Lộc  dã,  Tiên  nhân  trú  xứ,  nước  Ba- 
la-nại.  Bấy  giờ  Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên  và  Tôn  giả  Lặc-xoa-na  vào 
buổi  sáng  sớm  cùng  vào  thành  Ba-la-nại  khất  thực.  Giữa  đường  Tôn 
giả  Mục-kiền-liên  có  điều  gì  suy  nghĩ  trong  tâm,  nên  vui  vẻ  mỉm  cười. 
Tôn  giả  Lặc-xoa-na  thưa  Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên: 

“Thường  khi  Đức  Thế  Tôn  và  các  đệ  tử  của  Ngài  vui  vẻ,  mỉm 
cười  là  có  duyên  cớ.  Vậy  hôm  nay  Tôn  giả  vì  nhân  duyên  gì  lại  mỉm 
cười  như  vậy?” 

Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên  bảo  Tôn  giả  Lặc-xoa-na: 

“Câu  hỏi  chưa  đúng  lúc.  Chúng  ta  hãy  đi  khất  thực  xong,  khi  trở 
về  trước  Thế  Tôn  sẽ  hỏi  việc  này.” 

Bấy  giờ,  cả  hai  vào  thành  khất  thực,  ăn  xong,  trở  về  rửa  chân, 
cất  y  bát,  rồi  cùng  đi  đến  chỗ  Thế  Tôn,  cúi  đầu  lễ  dưới  chân  Phật,  rồi 
ngồi  lui  qua  một  bên. 

Khi  ấy,  Tôn  giả  Lặc-xoa-na  hỏi  Tôn  giả  Mục-kiền-liên: 

“Sáng  nay  giữa  đường  vì  lý  do  gì  Thầy  lại  vui  vẻ  mỉm  cười?” 


46'  Hán:  ủ  thân  tàng  hành  *  □  /i. 

Buôn  bán  sắc.  Pacli,  s.19.13  Nicchavitthì. 


47. 


150 


TẠP  A-HÀM  (II) 


Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên  đáp  Tôn  giả  Lặc-xoa-na: 

“Giữa  đường  tôi  thấy  một  chúng  sanh  to  lớn,  toàn  thân  đầy  máu 
mủ,  hôi  hám,  dơ  nhớp,  đi  giữa  hư  không,  bị  chim,  quạ,  chó  sói,  chó  đói 
rượt  theo  cấu  xé  để  ăn.  Kẻ  ấy  khóc  lóc,  kêu  gào.  Tôi  liền  nghĩ: 
‘Chúng  sanh  này  phải  mang  cái  thân  như  vậy,  mà  còn  phải  chịu  sự 
thống  khổ  như  vậy,  sao  mà  đau  đớn  thay!’” 

Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Ta  cũng  thấy  chúng  sanh  này  nhưng  không  nói,  sợ  người  không 
tin.  Vì  sao?  Những  điều  Như  Lai  nói,  có  kẻ  không  tin.  Kẻ  ngu  si  ấy 
phải  chịu  khổ  lâu  dài. 

“Chúng  sanh  này,  vào  thời  quá  khứ,  ở  tại  thành  Ba-la-nại  này, 
là  người  nữ  buôn  bán  nhan  sắc  để  sanh  sống.  Bấy  giờ  có  Tỳ-kheo 
theo  Phật  Ca-diếp  xuất  gia.  Người  con  gái  ấy  đem  lòng  không  trong 
sạch  mời  vị  Tỳ-kheo.  Tỳ-kheo  này  trực  tâm,  nhận  lời  mời,  không 
hiểu  được  ý  cô.  Cô  gái  nổi  giận,  lấy  nước  bất  tịnh  tạt  vào  mình  Tỳ- 
kheo.  Vì  tội  này  nên  đọa  vào  địa  ngục,  chịu  vô  lượng  khổ.  Nay  vì  dư 
báo  tội  này,  nên  nó  phải  mang  thân  này,  tiếp  tục  chịu  đau  khổ  như 
vậy. 

“Này  các  Tỳ-kheo,  như  những  gì  Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên  đã 
thấy,  là  chân  thật  không  khác.  Các  ông  cần  nên  ghi  nhớ.” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Đức  Phật  đã 
dạy,  vui  mừng  thực  hành  theo. 

M 

KINH  524.  SÂN  NHUẾ  ĐĂNG  DU  SÁI48 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  Lộc  dã,  chỗ  Tiên  nhân  trú  xứ,  nước 
Ba-la-nại...  cho  đến  ta  ở  giữa  đường  thấy  một  chúng  sanh49  thân  hình  to 
lớn,  toàn  thân  lửa  cháy,  đi  giữa  hư  không,  khóc  lóc  kêu  gào,  chịu  đau 
đớn  khổ  não...  cho  đến  Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 


48  Vì  giận,  chế  dầu  lên  người.  Pa0li,  s.19.15,  Okilini-sapattaígacrakokiri. 

49  Pacli:  itthiỏ  uppakkaỏ  okiliniỏ  okseiòiỏ,  một  người  đàn  bà  bị  cháy  xém,  bị  nướng 
rám,  bị  xua  đuổi. 
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“Chúng  sanh  này,  thời  quá  khứ,  ở  thành  Ba-la-nại,  là  đệ  nhất 
phu  nhân  của  Tự  tại  vương50.  Khi  cùng  ngủ  với  nhà  vua,  bỗng  nổi  lòng 
sân  hận,  lấy  dầu  thắp  đèn  rưới  lên  người  vua.  Vì  tội  này  nên  đọa  vào 
địa  ngục  chịu  khổ  vô  lượng.  Nay  vì  dư  báo  địa  ngục  nên  nó  phải  mang 
cái  thân  này,  tiếp  tục  chịu  khổ. 

“Này  các  Tỳ-kheo,  như  những  gì  Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên  đã 
thấy,  là  chân  thật  không  sai.  Các  ông  cần  nên  ghi  nhớ.” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Đức  Phật 
dạy,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 


KINH  525.  TẮNG  TẬT  BÀ-LA-MÔN51 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  Lộc  dã,  chỗ  Tiên  nhân  trú  xứ,  nước 
Ba-la-nại...  cho  đến  Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên  nói  ta  ở  giữa  đường 
thấy  một  chúng  sanh  toàn  thân  nhơ  nhớp,  bôi  đầy  phẩn  uế  và  cũng  ăn 
phẩn  uế,  đi  giữa  hư  không,  hôi  hám  khổ  não,  khóc  lóc  kêu  gào...  cho 
đến  Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Chúng  sanh  này,  thời  quá  khứ,  ở  thành  Ba-la-nại,  làm  thầy  Bà- 
la-môn  của  Tự  tại  vương.  Vì  tâm  tật  đố  nên  khi  thỉnh  chúng  Thanh  văn 
của  Phật  Ca-diếp  thọ  trai,  ông  đã  lấy  phẩn  uế  bôi  lên  trên  thức  ăn,  thử 
xúc  não  chúng  Tăng.  Vì  tội  này  nên  đọa  vào  địa  ngục  chịu  khổ  vô 
lượng.  Nay  vì  dư  báo  địa  ngục  nên  nó  phải  mang  cái  thân  này,  tiếp  tục 
chịu  khổ. 

“Này  các  Tỳ-kheo,  như  những  gì  Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên  đã 
thấy  là  chân  thật  không  sai.  Các  ông  cần  nên  ghi  nhớ.” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Đức  Phật 
dạy,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 


50'  Tự  tại  vương  /  /á  Paơli:  Kaliigara0janno,  vua  Kaliíga. 

51  Người  Bà-la-môn  ganh  tị.  Paơli,  s.19.12  Guơthakhaơdi-duaaaahabraơhmaòo,  người 
Bà-la-môn  tà  ác  ăn  phân. 
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KINH  526.  BẤT  PHÂN  DU52 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  tại  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà  nước  Xá- 
vệ...  cho  đến  Tôn  giả  Mục-kiền-liên  nói,  ta  ở  giữa  đường  thấy  một 
chúng  sanh  to  lớn,  trên  đầu  đội  một  cái  vạc  bằng  đồng  lớn  sôi  sùng 
sục,  trào  ra  rưới  khắp  thân  thể,  đi  giữa  hư  không,  khóc  lóc  kêu  gào... 
cho  đến  Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Chúng  sanh  này,  thời  quá  khứ,  ở  nước  Xá-vệ,  xuất  gia  ở  chỗ 
Phật  Ca-diếp,  làm  Tỳ-kheo  tri  sự.  Có  nhiều  thí  chủ  đem  dầu  đến 
cúng  cho  các  Tỳ-kheo.  Bấy  giờ,  có  nhiều  khách  Tỳ-kheo.  Vị  tri  sự 
này  không  chia  dầu  đúng  thời,  đợi  cho  các  Tỳ-kheo  khách  đi  rồi 
mới  chia.  Vì  tội  này  nên  đọa  vào  địa  ngục  chịu  khổ  vô  lượng.  Nay 
vì  dư  báo  địa  ngục  nên  nó  phải  mang  cái  thân  này,  tiếp  tục  chịu 
khổ. 

“Này  các  Tỳ-kheo,  như  những  gì  Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên  đã 
thấy  là  chân  thật  không  sai.  Các  ông  cần  nên  ghi  nhớ.” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Đức  Phật 
dạy,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  527.  ĐẠO  THỦ  THẤT  QUẢ53 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  tại 
nước  Xá-vệ...  cho  đến  Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên  nói,  ở  giữa  đường 
thấy  một  chúng  sanh,  thân  to  lớn,  có  hòn  sắc  nóng  ra  vào  từ  thân,  đi 
trong  hư  không,  bị  đau  đớn  bức  bách,  khóc  kêu  gào...  cho  đến  Phật  bảo 
các  Tỳ-kheo: 

“Chúng  sanh  này,  thời  quá  khứ,  ở  nước  Xá-vệ,  xuất  gia  trong 
pháp  Phật  Ca-diếp,  làm  Sa-đi  giữ  vườn  trái  của  chúng  Tăng,  trộm  bảy 
trái  đem  dâng  cho  Hòa  thượng.  Do  tội  ấy  cho  nên  bị  đọa  vào  địa  ngục, 


52'  Không  chia  dầu. 

53'  Ăn  trộm  bảy  trái  cây. 
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chịu  khổ  vô  lượng.  Nay  vì  dư  báo  địa  ngục  nên  nó  phải  mang  cái  thân 
này,  tiếp  tục  chịu  khổ. 

“Này  các  Tỳ-kheo,  như  những  gì  Đại  Mục-kiền-liên  đã  thấy  là 
chân  thật  không  sai.  Các  ông  phải  nên  ghi  nhớ.” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  528.  ĐẠO  THựC  THẠCH  MẬT54 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  tại 
nước  Xá-vệ...  cho  đến  Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên  nói,  ở  giữa  đường  ta 
thấy  một  chúng  sanh  thân  hình  to  lớn,  lưỡi  rộng  dài,  thấy  có  búa  bén 
lửa  đỏ  rực,  búa  này  cắt  lưỡi  người  ấy,  đi  giữa  hư  không,  khóc  lóc  kêu 
gào...  cho  đến  Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Chúng  sanh  này,  thời  quá  khứ,  ở  nước  Xá-vệ,  xuất  gia  làm  Sa- 
di  trong  pháp  Phật  Ca-diếp,  dùng  búa  cắt  đường  phèn  cúng  dường 
chúng  Tăng;  đường  phèn  dính  trên  lưỡi  búa,  lấy  cắp  ăn.  Do  tội  ấy  cho 
nên  bị  đọa  vào  địa  ngục,  chịu  khổ  vô  lượng.  Nay  vì  dư  báo  địa  ngục 
nên  nó  phải  mang  cái  thân  này,  tiếp  tục  chịu  khổ. 

“Này  các  Tỳ-kheo,  như  những  gì  Đại  Mục-kiền-liên  đã  thấy  là 
chân  thật  không  sai.  Các  ông  phải  nên  ghi  nhớ.” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  529.  ĐẠO  THỦ  NHỊ  BÍNH55 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  tại 
nước  Xá-vệ...  cho  đến  Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên  nói,  ở  giữa  đường  ta 
thấy  một  chúng  sanh  thân  hình  to  lớn,  có  hai  cái  vòng  sắt  ở  hai  bên 
hông,  bốc  lửa  xoay  vần  trở  lại  thiêu  đốt  thân  họ,  đi  giữa  hư  không, 


54'  Ăn  trộm  đường  thẻ. 
55'  Trộm  hai  cái  bánh. 
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khóc  lóc  kêu  gào...  cho  đến  Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Chúng  sanh  này,  thời  quá  khứ,  ở  nước  Xá-vệ,  xuất  gia  làm  Sa- 
di  trong  pháp  Phật  Ca-diếp,  đem  bánh  ngọt  cúng  dường  chúng  Tăng, 
cắp  lấy  hai  cái  bánh  kẹp  vào  nách.  Do  tội  ấy  cho  nên  bị  đọa  vào  địa 
ngục,  chịu  khổ  vô  lượng.  Nay  vì  dư  báo  địa  ngục  nên  nó  phải  mang  cái 
thân  này,  tiếp  tục  chịu  khổ. 

“Này  các  Tỳ-kheo,  như  những  gì  Đại  Mục-kiền-liên  đã  thấy  là 
chân  thật  không  sai.  Các  ông  phải  nên  ghi  nhớ.” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 


KINH  530.  TỲ-KHEO56 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  tại  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà  nước  Xá- 
vệ  ...  cho  đến  Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên  nói,  ở  giữa  đường  ta  thấy 
một  chúng  sanh  thân  hình  to  lớn,  dùng  một  lá  sắt  quấn  vào  thân,  áo 
quần,  chăn  mền,  giường  nằm  đều  là  sắt  nóng,  tất  cả  đều  bị  đốt  cháy 
hừng  hực,  ăn  hòn  sắt  nóng,  đi  giữa  hư  không,  khóc  lóc  kêu  gào;  cho 
đến  Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Chúng  sanh  này,  thời  quá  khứ,  ở  thành  Xá-vệ,  xuất  gia  làm  Tỳ- 
kheo  trong  pháp  Phật  Ca-diếp,  đi  xin  y  áo  và  vật  thực  cho  chúng  Tăng; 
cúng  dường  Tăng  xong,  còn  dư  liền  tự  mình  thọ  dùng.  Vì  tội  này  nên 
đọa  vào  địa  ngục  chịu  khổ  vô  lượng.  Nay  vì  dư  báo  địa  ngục  nên  nó 
phải  mang  cái  thân  này,  tiếp  tục  chịu  khổ. 

“Này  các  Tỳ-kheo,  như  những  gì  Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên  đã 
thấy  là  chân  thật  không  sai.  Các  ông  cần  nên  ghi  nhớ.” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Đức  Phật 
dạy,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

Như  Tỳ-kheo,  cũng  vậy  Tỳ-kheo-ni,  Thức-xoa-ma-na,  Sa-dỉ,  Sa-dỉ- 
ni,  Ưu-bà-tắc,  ưu-bà-clỉ  cũng  lại  như  vậy. 

M 


56. 


Pa0li,  s. 19. 17-21  Bhikkhu. 


số  99  -  KINH  TẠP  A-HÀM  -  Quyển  19 


155 


KINH  531.  GIÁ  THỪA  NGƯU  XA57 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  tại  vườn  cấp  cô  độc,  cây  Kỳ-đà  nước  Xá-vệ... 
cho  đến  Tôn  giả  Mục-kiền-liên  nói,  ở  giữa  đường  ta  thấy  một  chúng 
sanh  to  lớn,  mang  trên  cổ  chiếc  xe  sắt  đang  cháy,  chặt  đứt  gân  cổ,  tiếp 
đến  chân  tay,  gân  quấn  quanh  cổ  họ,  đi  trên  đất  sắt  nóng,  đi  giữa  hư 
không,  khóc  lóc  kêu  gào  cho  đến  Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Chúng  sanh  này,  thời  quá  khứ,  ở  nước  Xá-vệ,  đánh  xe  bò  để 
sanh  sống.  Vì  tội  này  nên  đọa  vào  địa  ngục  chịu  khổ  vô  lượng.  Nay  vì 
dư  báo  địa  ngục  nên  nó  phải  mang  cái  thân  này,  tiếp  tục  chịu  khổ. 

“Này  các  Tỳ-kheo,  như  những  gì  Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên  đã 
thấy  là  chân  thật  không  sai.  Các  ông  cần  nên  ghi  nhớ.” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Đức  Phật 
dạy,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  532.  MA-MA-ĐẾ 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  tại 
nước  Xá-vệ...  cho  đến  Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên  nói,  ở  giữa  đường 
thấy  một  chúng  sanh,  thân  to  lớn,  lưỡi  rộng  dài,  bị  các  cây  đinh  sắt 
nóng  đóng  vào  lưỡi,  đi  trong  hư  không,  bị  đau  đớn  bức  bách,  khóc  kêu 
gào...  cho  đến  Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Chúng  sanh  này,  thời  quá  khứ,  ở  nước  Xá-vệ,  xuất  gia  làm  Tỳ- 
kheo  trong  pháp  Phật  Ca-diếp,  làm  Ma-ma-đế58,  quở  trách  các  Tỳ- 
kheo  rằng:  ‘Này  các  Trưởng  lão,  các  ông  nên  đi  khỏi  chỗ  này,  ở  đây 
đạm  bạc  không  thể  cung  cấp  được.  Mỗi  người  tùy  ý  tìm  nơi  sung  túc, 
đầy  đủ  cơm  áo,  giường  chiếu  thuốc  men,  chữa  bệnh,  chắc  có  thể  đầy 
đủ  không  thiếu’.  Các  Tỳ-kheo  ở  trước  đó  đều  bỏ  đi,  còn  khách  Tăng 
nghe  thế  cũng  không  đến.  Do  tội  ấy  cho  nên  bị  đọa  vào  địa  ngục,  chịu 


57  Cỡi  xe  bò. 

58'  Ma-ha-đế,  chủ  chùa  hay  trụ  trì.  Paeli  không  có. 
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khổ  VÔ  lượng.  Nay  vì  dư  báo  địa  ngục  nên  nó  phải  mang  cái  thân  này, 
tiếp  tục  chịu  khổ. 

“Này  các  Tỳ-kheo,  như  những  gì  Đại  Mục-kiền-liên  đã  thấy  là 
chân  thật  không  sai.  Các  ông  phải  nên  ghi  nhớ.” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  533.  ÁC  KHẨU  HÌNH  DANH 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  tại 
nước  Xá-vệ...  cho  đến  Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên  nói,  ở  giữa  đường 
thấy  một  chúng  sanh  thân  hình  to  lớn,  hình  tướng  như  Tỳ-kheo,  quấn 
tấm  sắt  làm  y  phục,  toàn  thân  bị  thiêu  đốt,  cũng  lấy  bát  sắt  đựng  viên 
sắt  nóng  để  ăn...  cho  đến  Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Chúng  sanh  này,  thời  quá  khứ,  ở  nước  Xá-vệ,  xuất  gia  làm  Tỳ- 
kheo  trong  pháp  Phật  Ca-diếp,  làm  Ma-ma-đế,  bằng  ác  khẩu  hình 
dung  tên  các  Tỳ-kheo,  hoặc  nói  đây  là  ông  trọc  xấu  xa,  đây  là  ông  tác 
phong  xấu,  đây  là  ông  y  phục  xấu.  Do  những  lời  nói  ác  như  vậy  khiến 
cho  các  Tỳ-kheo  ở  trước  đó  bỏ  đi,  các  Tỳ-kheo  chưa  đến  không  muôn 
đến.  Do  tội  này  cho  nên  bị  đọa  vào  địa  ngục,  chịu  khổ  vô  lượng.  Nay 
vì  dư  báo  địa  ngục  nên  nó  phải  mang  cái  thân  này,  tiếp  tục  chịu  khổ. 

“Này  các  Tỳ-kheo,  như  những  gì  Đại  Mục-kiền-liên  đã  thấy  là 
chân  thật  không  sai.  Các  ông  phải  nên  ghi  nhớ.” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  534.  HẢO  KHỞI  TRANH  TỤNG59 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  tại 
nước  Xá-vệ...  cho  đến  Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 


59. 


Thích  gây  tranh  cãi. 
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“Chúng  sanh  này,  thời  quá  khứ,  ở  nước  Xá-vệ,  xuất  gia  làm  Tỳ- 
kheo  trong  pháp  Phật  Ca-diếp,  ưa  thích  tranh  cãi,  làm  rối  loạn  chúng 
tăng,  lắm  mồm  mép,  làm  mất  sự  hòa  hợp.  Các  Tỳ-kheo  ở  trước  chán 
bỏ  đi,  người  chưa  đến  không  muốn  đến.  Do  tội  ấy  cho  nên  bị  đọa  vào 
địa  ngục,  chịu  khổ  vô  lượng.  Nay  vì  dư  báo  địa  ngục  nên  nó  phải  mang 
cái  thân  này,  tiếp  tục  chịu  khổ. 

“Này  các  Tỳ-kheo,  như  Đại  Mục-kiền-liên  là  thấy  chân  thật 
không  sai.  Các  ông  phải  nên  ghi  nhớ.” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  535.  ĐỘC  NHẤT  (l)60 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  tại 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ  Tôn  giả  A-na-luật  đang  ở  tại  tinh  xá  Tòng  lâm61. 
Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên  ở  nơi  rừng  Khủng  bố62  nơi  có  nhiều  cầm 
thú,  trong  núi  Thất-thâu-ma-la63,  thôn  Bạt-kỳ.  Bấy  giờ,  Tôn  giả  A-na- 
luật  ở  một  mình  chỗ  vắng,  thiền  tịnh  tư  duy.  Tôn  giả  nghĩ  thầm:  ‘Có 
nhất  thừa  đạo64  khiến  cho  chúng  sanh  được  thanh  tịnh,  lìa  ưu  bi,  khổ, 
não,  được  pháp  chân  như.  Đó  là  bốn  Niệm  xứ.  Những  gì  là  bốn?  Niệm 
xứ  quán  thân  trên  thân,  niệm  xứ  quán  thọ,  tâm,  pháp  trên  pháp.  Nếu 
người  nào  xa  lìa  bốn  Niệm  xứ  là  xa  lìa  Thánh  pháp.  Người  nào  xa  lìa 
Thánh  pháp  là  xa  lìa  Thánh  đạo.  Người  nào  xa  lìa  Thánh  đạo  là  xa  lìa 
Pháp  giải  thoát.  Người  nào  xa  lìa  Pháp  giải  thoát  là  không  vượt  qua 
khỏi  sanh,  già,  bệnh,  chết,  ưu,  bi,  khổ,  não.  Nếu  người  nào  ưa  thích 


60  An  Thuận,  “30.  Tương  ưng  A-na-luật”,  gồm  các  kinh,  Đại  Chánh  535-545.  phần 
lớn  tương  đương  Paơli  S.52.  Anuruddhasamyutta.  Đại  Chánh  kinh  535,  Paơli, 
s.52.1  Rahogata. 

61  Bản  Paơli,  trong  tinh  xá  Cấp  cô  độc. 

62  Khủng  bố  trù  lâm  .£  Paơli;  Bhesakalaơ-vana. 

63'  Thất-thâu-ma-la  sơn  7'//-  %ũ  '  Paơli:  Suỏsumaơragiri,  núi  Cá  sấu. 

64  Nhất  thừa  đạo  'ỉ>ỵJĨ con  đường  độc  đạo,  chỉ  bốn  niệm  xứ.  (Paơli: 

ekaơyana-maggo  =  cattaơro  satipaasashaơnaơ). 
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bốn  Niệm  xứ  thì  cũng  tin  ưa  Thánh  pháp.  Người  nào  tin  ưa  Thánh 
pháp  thì  tin  ưa  Thánh  đạo.  Người  nào  tin  ưa  Thánh  đạo  là  tin  ưa  pháp 
cam  lộ.  Người  nào  tin  ưa  pháp  cam  lộ  là  thoát  khỏi  sanh,  già,  bệnh, 
chết,  ưu,  bi,  khổ,  não.’ 

Bấy  giờ,  Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên  biết  được  ý  nghĩ  của  Tôn 
giả  A-na-luật,  trong  khoảnh  khắc  như  lực  sĩ  co  duỗi  cánh  tay  dùng 
thần  lực  biến  khỏi  rừng  Khủng  bô"  chỗ  nuôi  cầm  thú  trong  núi  Thất- 
thâu-ma-la,  thôn  Bạt-kỳ  và  hiện  ra  trước  Tôn  giả  A-na-luật,  tại  tinh  xá 
Tòng  lâm  nơi  thành  Xá-vệ,  bảo  A-na-luật  rằng: 

“Phải  chăng  Thầy  ở  một  mình  nơi  chỗ  vắng,  thiền  tịnh,  tư  duy 
nghĩ  rằng:  ‘Có  đạo  nhất  thừa  khiến  cho  chúng  sanh  được  thanh  tịnh,  lìa 
ưu  bi,  khổ,  não,  được  chân  như.  Đó  là  bôn  Niệm  xứ.  Những  gì  là  bốn? 
Niệm  xứ  quán  thân  trên  thân,  niệm  xứ  quán  thọ,  tâm,  pháp  trên  pháp. 
Nếu  người  nào  xa  lìa  bốn  Niệm  xứ  là  xa  lìa  Thánh  pháp.  Người  nào  xa 
lìa  Thánh  pháp  là  xa  lìa  Thánh  đạo.  Người  nào  xa  lìa  Thánh  đạo  là  xa 
lìa  Pháp  giải  thoát.  Người  nào  xa  lìa  Pháp  giải  thoát  là  không  vượt  qua 
khỏi  sanh,  già,  bệnh,  chết,  ưu,  bi,  khổ,  não.  Nếu  người  nào  ưa  thích 
bôn  Niệm  xứ  thì  cũng  tin  ưa  Thánh  pháp.  Người  nào  tin  ưa  Thánh 
pháp  thì  tin  ưa  Thánh  đạo.  Người  nào  tin  ưa  Thánh  đạo  là  tin  ưa  pháp 
cam  lộ.  Người  nào  tin  ưa  pháp  cam  lộ  là  thoát  khỏi  sanh,  già,  bệnh, 
chết,  ưu,  bi,  khổ,  não.’ 

Tôn  giả  A-na-luật  nói  với  Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên: 

“Đúng  vậy!  Đúng  vậy!  Thưa  Tôn  giả.” 

Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên  nói  Tôn  giả  A-na-luật: 

“Thế  nào  gọi  là  tin  ưa  bôn  Niệm  xứ?” 

“Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên,  nếu  có  Tỳ-kheo  nào  đối  với  niệm 
xứ  quán  thân  trên  thân,  tâm  duyên  thân,  an  trụ  với  chánh  niệm,  điều 
phục,  tĩnh  chỉ,  an  tĩnh,  tịch  tĩnh,  nhất  tâm  tăng  tiến.  Cũng  vậy,  đối  với 
quán  niệm  xứ  thọ,  tâm,  pháp,  mà  an  trụ  với  chánh  niệm,  điều  phục, 
tĩnh  chỉ,  an  tĩnh,  tịch  tĩnh,  nhất  tâm  tăng  tiến.  Thưa  Tôn  giả  Đại  Mục- 
kiền-liên,  đó  gọi  là  Tỳ-kheo  tin  ưa  bốn  Niệm  xứ.” 

Bấy  giờ,  Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên  bằng  tam-muội  chánh  thọ 
như  vậy,  từ  cửa  tinh  xá  Tòng  lâm  nước  Xá-vệ,  trở  về  rừng  Khủng  bố 
chỗ  nuôi  cầm  thú  trong  núi  Thất-thâu-ma-la  nơi  thôn  Bạt-kỳ. 

M 
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KINH  536.  ĐỘC  NHẤT  (2)65 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  tại 
nước  Xá-vệ...  cho  đến  Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên  hỏi  Tôn  giả  A-na- 
luật: 

“Sao  gọi  là  tu  tập,  tu  tập  nhiều  bôn  Niệm  xứ?” 

Tôn  giả  A-na-luật  nói  với  Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên: 

“Nếu  Tỳ-kheo,  đối  với  nội  thân  khởi  tưởng  yểm  ly;  đối  với  nội 
thân  khởi  tưởng  không  yểm  ly;  tưởng  yểm  ly,  tưởng  không  yểm  ly  đều 
xả,  an  trụ  với  chánh  niệm,  chánh  tri.  Cũng  vậy,  ngoại  thân,  nội  ngoại 
thân,  cảm  thọ  bên  trong,  cảm  thọ  bên  ngoài,  cảm  thọ  trong  ngoài;  tâm 
bên  trong,  tâm  bên  ngoài,  tâm  bên  trong  ngoài,  pháp  bên  trong,  pháp 
bên  ngoài,  pháp  trong  ngoài,  khởi  tưởng  yểm  ly,  không  khởi  tưởng 
yểm  ly,  tưởng  yểm  ly  và  tưởng  không  yểm  ly  đều  xả,  an  trụ  với  chánh 
niệm,  chánh  tri.  Như  vậy,  Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên,  đó  gọi  là  tu  tập, 
tu  tập  nhiều  bôn  Niệm  xứ.” 

Bấy  giờ,  Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên  nhập  tam-muội  từ  tinh  xá 
Tòng  lâm,  nước  Xá-vệ,  nhờ  sức  thần  thông  tam-muội,  như  lực  sĩ  co 
duỗi  canh  tay,  trong  khoảnh  khắc  đã  trở  về  rừng  Khủng  bô"  đầy  cầm 
thú  trong  núi  Thất-thâu-ma-la  tại  thôn  Bạt-kỳ. 

□ 


65. 


Xem  kinh  535  trên. 
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KINH  537.  THỦ  THÀNH  DỤC  TRÌ1 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  tại  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước  Xá- 
vệ.  Bấy  giờ  Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên  và  Tôn  giả  A-na-luật  ở  bên  hồ 
tắm  Thủ  thành2,  nước  Xá-vệ. 

Rồi  Tôn  giả  Xá-lợi-phất3  đi  đến  chỗ  Tôn  giả  A-na-luật,  cùng 
thăm  hỏi  sức  khỏe  nhau,  rồi  ngồi  lui  qua  một  bên.  Tôn  giả  Xá-lợi-phất 
hỏi  Tôn  giả  A-na-luật: 

“Hy  hữu  thay,  A-na-luật!  Có  đại  oai  đức,  đại  thần  lực4,  do  công 
đức  gì,  tu  tập,  tu  tập  nhiều  mà  được  như  vậy?”5 

Tôn  giả  A-na-luật  trả  lời  Tôn  giả  Xá-lợi-phất: 

“Đôi  với  pháp  bốn  Niệm  xứ  tu  tập,  tu  tập  nhiều,  nhờ  đó  nên 
thành  tựu  oai  đức,  thần  lực  lớn  này.  Bốn  Niệm  xứ  là  gì?  Niệm  xứ  quán 
thân  trên  nội  thân,  tinh  cần  phương  tiện,  chánh  niệm,  chánh  tri,  điều 
phục  tham  ưu  thế  gian.  Cũng  vậy,  niệm  xứ  quán  thân  trên  ngoại  thân, 
nội  ngoại  thân;  thọ  trên  nội  thọ,  ngoại  thọ,  nội  ngoại  thọ;  nội  tâm, 
ngoại  tâm,  nội  ngoại  tâm;  nội  pháp,  ngoại  pháp,  nội  ngoại  pháp;  tinh 
cần  phương  tiện,  chánh  niệm,  chánh  tri,  điều  phục  tham  ưu  thế  gian. 
Đó  gọi  là  bôn  Niệm  xứ  được  tu  tập,  tu  tập  nhiều,  sẽ  thành  tựu  oai  đức, 
thần  lực  lớn  này. 

“Thưa  Tôn  giả  Xá-lợi-phất,  tôi  đối  với  bốn  Niệm  xứ  khéo  tu  tập, 
nên  đối  với  tiểu  thiên  thế  giới  chỉ  tạo  ít  phương  tiện6  mà  có  thể  quán 
sát  khắp  tất  cả.  Như  người  mắt  sáng  ở  trên  lầu  nhìn  xuống,  thấy  mọi 


1. 

2. 

3. 

4. 

5. 


Đại  Chánh  quyển  20.  Kinh  537.  Pa0li,  s.52.3  Sutanu. 

Thủ  thành  dục  trì  »  /  x\ỉ>  /ỵc^tên  một  con  sông  chảy  qua  Xá-vệ.  Paoli: 
Sutanu. 

Bản  Paoli:  sambahulao  bhikkhuo,  sô'  đông  Tỳ-kheo. 

Hán:  đại  đức  đại  lực  ỹ'  'Ám  ỹ'  &ũ.  Paoli:  mahaobhióóaota,  đại  thần  thông. 

Paoli:  katamesaỏ  dhammaonaỏ  bhaovitattao  bahalikatattao  mahaobhióóataỏ  patto 
ti,  do  tu  tập  những  pháp  gì,  tu  tập  nhiều,  mà  chứng  đắc  đại  thắng  trí  (thần  thông) 
này? 

Chỉ  cần  chút  cố  gắng. 


6. 
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vật  trên  đất  bằng.  Cũng  như  vậy,  tôi  cũng  chỉ  tạo  ít  phương  tiện  mà  có 
thể  quán  tiểu  thiên  thế  giới.  Như  vậy,  tôi  đối  với  bốn  Niệm  xứ  tu  tập, 
tu  tập  nhiều,  nên  thành  tựu  oai  đức  thần  lực  lớn  này.” 

Hai  vị  Tôn  giả  cùng  bàn  luận  xong,  mỗi  người  từ  chỗ  ngồi  đứng 
dậy  mà  đi. 

M 

KINH  538.  MỤC-LIÊN  SỞ  VẤN7 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  tại  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước  Xá- 
vệ.  Bấy  giờ  các  Tôn  giả  Xá-lợi-phất,  Đại  Mục-kiền-liên,  Tôn  giả  A- 
nan,  Tôn  giả  A-na-luật  cũng  đều  ở  nước  Xá-vệ8. 

Bấy  giờ  Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên  đến  chỗ  Tôn  giả  A-na-luật, 
cùng  nhau  thăm  hỏi  sức  khỏe,  rồi  ngồi  lui  qua  một  bên. 

Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên  hỏi  Tôn  giả  A-na-luật: 

“Nhờ  công  đức  gì,  tu  tập,  tu  tập  nhiều,  mà  đạt  được  oai  đức,  thần 
lực  lớn  như  vậy?” 

Tôn  giả  A-na-luật  trả  lời  Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên: 

“Đối  với  pháp  bôn  Niệm  xứ  tu  tập,  tu  tập  nhiều,  nhờ  đó  nên 
thành  tựu  oai  đức,  thần  lực  lớn  này.  Bốn  Niệm  xứ  là  gì?  Niệm  xứ  quán 
thân  trên  nội  thân,  tinh  cần  phương  tiện,  chánh  niệm,  chánh  tri,  điều 
phục  tham  ưu  thế  gian.  Cũng  vậy,  niệm  xứ  quán  thân  trên  ngoại,  nội 
ngoại  thân;  nội  thọ,  ngoại  thọ,  nội  ngoại  thọ;  nội  tâm,  ngoại  tâm,  nội 
ngoại  tâm;  nội  pháp,  ngoại  pháp,  nội  ngoại  pháp;  tinh  cần  phương 
tiện,  chánh  niệm,  chánh  tri,  điều  phục  tham  ưu  thế  gian.  Đó  gọi  là  bôn 
Niệm  xứ  được  tu  tập,  tu  tập  nhiều,  sẽ  thành  tựu  oai  đức,  thần  lực  lớn 
này.  Đối  với  ngàn  núi  Tu-di,  tôi  chỉ  dùng  chút  phương  tiện  mà  có  thể 
xem  xét  tất  cả.  Như  người  mắt  sáng  leo  lên  đỉnh  núi  cao,  nhìn  xuống 
thấy  ngàn  rừng  cây  đa-la.  Cũng  vậy,  đối  với  bốn  Niệm  xứ,  tôi  tu  tập, 
tu  tập  nhiều,  nên  thành  tựu  được  oai  đức,  thần  lực  lớn  này,  tôi  chỉ  dùng 
chút  phương  tiện  mà  thấy  được  cả  ngàn  núi  Tu-di.  Như  vậy,  thưa  Tôn 


7  Pa0li,  s.52.6  Kaòaaakì. 

8  Bản  Pa0li:  ở  tại  Sa0kete  Kaòaeakivane  (khu  rừng  gai  tại  Sa0keta). 
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giả  Đại  Mục-kiền-liên,  đối  với  bốn  Niệm  xứ,  tôi  tu  tập,  tu  tập  nhiều, 
nên  thành  tựu  oai  đức,  thần  lực  lớn  này.” 

Hai  vị  Tôn  giả  bàn  luận  xong,  mỗi  người  liền  từ  chỗ  ngồi  đứng 
dậy  ra  đi. 

M 

KINH  539.  A-NAN  SỞ  VẤN9 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  tại  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước  Xá- 
vệ.  Bấy  giờ  Tôn  giả  Xá-lợi-phất,  Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên  và  Tôn 
giả  A-na-luật  ở  bên  hồ  tắm  Thủ  thành,  nước  Xá -vệ. 

Bấy  giờ,  Tôn  giả  A-nan  đi  đến  chỗ  Tôn  giả  A-na-luật,  cùng  thăm 
hỏi  sức  khỏe  nhau,  rồi  ngồi  lui  qua  một  bên.  Tôn  giả  A-nan  hỏi  Tôn 
giả  A-na-luật: 

“Nhờ  công  đức  gì,  tu  tập,  tu  tập  nhiều,  mà  được  thành  tựu  oai 
đức,  oai  lực  và  thần  thông  lớn  như  vậy?” 

Tôn  giả  A-na-luật  trả  lời  Tôn  giả  A-nan: 

“Đôi  với  pháp  bôn  Niệm  xứ  tu  tập,  tu  tập  nhiều,  nhờ  đó  nên 
thành  tựu  oai  đức,  thần  lực  lớn  này.  Bốn  Niệm  xứ  là  gì?  Niệm  xứ  quán 
thân  trên  nội  thân,  tinh  cần  phương  tiện,  chánh  niệm,  chánh  tri,  điều 
phục  tham  ưu  thế  gian.  Cũng  vậy,  niệm  xứ  quán  thân  trên  ngoại  thân, 
nội  ngoại  thân;  nội  thọ,  ngoại  thọ,  nội  ngoại  thọ;  nội  tâm,  ngoại  tâm, 
nội  ngoại  tâm;  nội  pháp,  ngoại  pháp,  nội  ngoại  pháp;  tinh  cần  phương 
tiện,  chánh  niệm,  chánh  tri,  điều  phục  tham  ưu  thế  gian.  Như  vậy,  Tôn 
giả  A-nan,  đối  với  bốn  Niệm  xứ  này  tôi  tu  tập,  tu  tập  nhiều,  nên  chỉ 
cần  chút  phương  tiện,  bằng  thiên  nhãn  thanh  tịnh  vượt  hơn  mắt  người, 
xem  thấy  các  chúng  sanh  lúc  sanh,  lúc  chết,  tướng  mạo  hoặc  đẹp  hoặc 
xấu,  sắc  cao  quý,  sắc  hạ  tiện,  cõi  lành,  cõi  ác,  tùy  theo  nghiệp  mà  thọ 
sanh,  tất  cả  đều  thấy  như  thật.  Chúng  sanh  như  vậy  do  thân,  miệng,  ý 
đều  tạo  việc  ác,  phỉ  báng  Hiền  thánh;  do  nhân  duyên  tà  kiến  hủy  báng 
Hiền  thánh,  nên  khi  thân  hoại  mạng  chung,  sanh  vào  trong  địa  ngục. 
Chúng  sanh  như  vậy  do  thân,  miệng,  ý  làm  việc  lành,  không  phỉ  báng 
Hiền  thánh,  thành  tựu  chánh  kiến,  do  nhân  duyên  này  nên  khi  chết 


9. 


Pa0li,  s.52.23.  Dibbacakkhu. 


số  99  -  KINH  TẠP  A-HÀM  -  Quyển  20 


163 


được  sanh  lên  cõi  trời.  Thí  như  người  mắt  sáng  đứng  nơi  ngã  tư  đường 
thấy  mọi  người  qua  lại,  hoặc  nằm  ngồi.  Tôi  cũng  vậy,  đối  với  bôn 
Niệm  xứ  tu  tập,  tu  tập  nhiều,  nên  thành  tựu  được  oai  đức,  oai  lực 
thần  thông  lớn  này;  thấy  tất  cả  chúng  sanh  lúc  sanh,  lúc  chết,  cõi 
lành,  cõi  ác.  Chúng  sanh  như  vậy  do  thân,  miệng,  ý  làm  ác,  phỉ  báng 
Hiền  thánh,  do  nhân  duyên  tà  kiến  mà  sanh  vào  địa  ngục.  Chúng 
sanh  như  vậy  do  thân,  miệng,  ý  làm  việc  lành,  không  phỉ  báng  Hiền 
thánh,  thì  vì  nhân  duyên  chánh  kiến  này,  khi  thân  hoại  mạng  chung 
sẽ  được  sanh  lên  cõi  trời. 

“Như  vậy,  Tôn  giả  A-nan,  đối  với  bôn  Niệm  xứ  tôi  tu  tập,  tu  tập 
nhiều,  nên  thành  tựu  được  oai  đức,  oai  lực,  thần  thông  lớn  này.” 

Hai  vị  Tôn  giả  bàn  luận  xong,  mỗi  người  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy 
mà  đi. 

M 

KINH  540.  SỞ  HOẠN  (1)1# 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  tại  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước  Xá- 
vệ.  Bấy  giờ  Tôn  giả  A-na-luật  đang  ở  tại  tinh  xá  Tòng  lâm11,  nước  Xá- 
vệ,  thân  bị  bệnh  khổ. 

Lúc  ấy,  có  nhiều  Tỳ-kheo  đến  chỗ  Tôn  giả  A-na-luật,  cùng  nhau 
hỏi  thăm  sức  khỏe,  rồi  đứng  lui  qua  một  bên,  thưa  Tôn  giả  A-na-luật: 

“Thưa  Tôn  giả  A-na-luật,  bệnh  của  Tôn  giả  nặng  hay  nhẹ,  có 
chịu  đựng  được  không?  Bệnh  giảm  dần  dần,  không  tăng  thêm  chăng?” 

Tôn  giả  A-na-luật  đáp: 

“Bệnh  tôi  không  yên,  thật  là  khó  chịu  đựng,  đau  đớn  toàn  thân, 
càng  lúc  nặng  thêm,  không  bớt.” 

Rồi  Tôn  giả  nói  ba  thí  dụ  như  kinh  Sai-ma12  ở  trên  đã  nói;  rồi 

tiếp: 

“Dù  thân  tôi  bị  đau  đớn  như  thế  này,  nhưng  tôi  vẫn  chịu  đựng 


10  s.52.10  Ba0ôhagila0na  (bệnh  nặng). 
u'  Bản  Pa0li:  Andhavana  (Ảm  lâm,  khu  rừng  tối). 
Kinh  số  103,  quyển  5. 
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được,  với  chánh  niệm,  chánh  tri.” 

Các  Tỳ-kheo  hỏi  Tôn  giả  A-na-luật: 

“Tâm  an  trụ  ở  chỗ  nào  mà  có  thể  chịu  đựng  được  cái  khổ  lớn 
như  vậy  với  chánh  niệm,  chánh  tri?” 

Tôn  giả  A-na-luật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Tâm  trụ  bốn  Niệm  xứ  nên  mỗi  khi  tôi  cử  động,  thân  thể  dù  có 
bị  đau  đớn,  cũng  có  thể  chịu  đựng  được  với  chánh  niệm,  chánh  tri. 
Những  gì  là  bốn  Niệm  xứ?  Đó  là,  niệm  xứ  quán  thân  trên  nội  thân  cho 
đến  niệm  xứ  quán  thọ,  tâm,  pháp.  Đó  gọi  là  trụ  bôn  Niệm  xứ,  có  thể 
chịu  đựng  tất  cả  mọi  đau  đớn  nơi  thân,  với  chánh  niệm,  chánh  tri.” 

Các  Tôn  giả  cùng  nhau  bàn  luận  xong,  tùy  hỷ  vui  vẻ,  mỗi  người 
từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy  mà  đi. 

M 

KINH  541.  SỞ  HOẠN  (2)13 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  tại  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước  Xá- 
vệ.  Bấy  giờ  Tôn  giả  A-na-luật  đang  ở  tại  tinh  xá  Tòng  lâm,  nước  Xá- 
vệ,  bệnh  mới  vừa  giảm  bớt  chưa  bao  lâu. 

Lúc  ấy,  có  nhiều  Tỳ-kheo  đến  hỏi  thăm  sức  khỏe,  rồi  ngồi  lui 
qua  một  bên,  hỏi  Tôn  giả  A-na-luật: 

“Tôn  giả  có  được  an  ổn,  cảm  thấy  an  lạc14  không?” 

Tôn  giả  A-na-luật  đáp: 

“Tôi  được  an  ổn,  cảm  thấy  an  lạc.  Các  thứ  đau  đớn  nơi  thân  thể 
đều  đã  bớt  dần.” 

Các  Tỳ-kheo  lại  hỏi  Tôn  giả  A-na-luật: 

“Tâm  trụ  ở  chỗ  nào  mà  những  đau  nhức  của  thân  dần  dần  được 
an  ổn?” 

Tôn  giả  A-na-luật  đáp: 

“An  trụ  bốn  Niệm  xứ,  nên  những  đau  nhức  của  thân  dần  dần 
được  an  ổn.  Những  gì  là  bôn  Niệm  xứ?  Đó  là,  niệm  xứ  quán  thân  trên 


13'  Như  kinh  trên. 

Hán:  lạc  trú  /i.  Pacli:  sukkhavihacra. 


14. 
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nội  thân  cho  đến  niệm  xứ  quán  thọ,  tâm,  pháp.  Đó  gọi  là  trụ  bôn  Niệm 
xứ.  Do  an  trụ  bôn  Niệm  xứ  này  nên  những  đau  nhức  của  thân  dần  dần 
được  an  ổn.” 

Các  Tôn  giả  bàn  luận  xong,  tùy  hỷ  vui  vẻ,  mỗi  người  từ  chỗ  ngồi 
đứng  dậy  mà  đi. 

M 

KINH  542.  HỮU  HỌC  LẬU  TẬN15 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  tại  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước  Xá- 
vệ.  Bấy  giờ  Tôn  giả  A-na-luật  ở  tại  tinh  xá  Tòng  lâm16,  nước  Xá-vệ. 
Lúc  ấy,  có  nhiều  Tỳ-kheo  đến  chỗ  Tôn  giả  A-na-luật,  cùng  nhau  hỏi 
thăm  sức  khỏe,  rồi  ngồi  lui  qua  một  bên,  hỏi  Tôn  giả  A-na-luật: 

“Nếu  Tỳ-kheo  còn  ở  địa  vị  hữu  học17  mà  hướng  thượng  muốn 
cầu  an  trụ  Niết-bàn  an  ổn;  Thánh  đệ  tử  tu  tập,  tu  tập  nhiều  như  thế 
nào  để  ở  trong  pháp  luật  này  có  thể  dứt  sạch  các  lậu,  tâm  giải  thoát  vô 
lậu,  tuệ  giải  thoát,  ngay  trong  đời  này  tự  biết  tác  chứng:  ‘Ta,  sự  sanh 
đã  dứt,  phạm  hạnh  đã  lập,  những  gì  cần  làm  đã  làm  xong,  tự  biết 
không  còn  tái  sanh  đời  sau  nữa?’  ” 

Tôn  giả  A-na-luật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Nếu  Tỳ-kheo  còn  ở  địa  vị  hữu  học  mà  hướng  thượng  muôn 
cầu  an  trụ  Niết-bàn  an  ổn;  Thánh  đệ  tử  tu  tập,  tu  tập  nhiều  như  thế 
nào  để  ở  trong  pháp  luật  này  có  thể  dứt  sạch  các  lậu,  tâm  giải  thoát, 
tuệ  giải  thoát,  ngay  trong  đời  này  tự  biết  tác  chứng:  Ta,  sự  sanh  đã 
dứt,  phạm  hạnh  đã  lập,  những  gì  cần  làm  đã  làm  xong,  tự  biết  không 
còn  tái  sanh  đời  sau  nữa.  Hãy  an  trụ  nơi  bốn  Niệm  xứ.  Những  gì  là 
bôn  Niệm  xứ?  Đó  là,  niệm  xứ  quán  thân  trên  nội  thân  cho  đến  niệm 
xứ  quán  thọ,  tâm,  pháp.  Tu  tập  bôn  Niệm  xứ  như  vậy,  tu  tập  nhiều,  ở 
trong  pháp  luật  này  có  thể  dứt  sạch  các  lậu,  tâm  giải  thoát  vô  lậu, 
tuệ  giải  thoát,  ngay  trong  đời  này  tự  biết  tác  chứng:  ‘Ta,  sự  sanh  đã 
dứt,  phạm  hạnh  đã  lập,  những  gì  cần  làm  đã  làm  xong,  tự  biết  không 


15  s.52.4  Kaòseaki  (tên  khu  rừng,  có  nhiều  gai). 

16  Bản  Paoli:  Saokete  Kaòseakivane,  trong  rừng  Kaòaaaki,  Saoketa. 
'7'  Học  địa  /a.  Paoli:  sekhabhuomi. 
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còn  tái  sanh  đời  sau  nữa.’” 

Các  Tỳ-kheo  nghe  Tôn  giả  A-na-luật  nói  xong,  tùy  hỷ  vui  vẻ, 
mỗi  người  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy  ra  đi. 

M 


KINH  543.  A-LA-HÁN  TỲ 'KHEO1* 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  tại  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước  Xá- 
vệ.  Bấy  giờ  Tôn  giả  A-na-luật  ở  tại  tinh  xá  Tòng  lâm,  nước  Xá-vệ. 

Lúc  ấy,  có  nhiều  Tỳ-kheo  đến  chỗ  Tôn  giả  A-na-luật  cùng  nhau 
hỏi  thăm  sức  khỏe,  rồi  ngồi  lui  qua  một  bên,  hỏi  Tôn  giả  A-na-luật: 

“Nếu  Tỳ-kheo  đã  dứt  sạch  các  lậu,  việc  làm  đã  xong,  đã  trút  bỏ 
gánh  nặng,  lìa  các  kết  sử  hữu19,  bằng  chánh  trí  tâm  khéo  giải  thoát,  vị 
ấy  cũng  tu  bốn  Niệm  xứ  chăng?” 

Tôn  giả  A-na-luật  trả  lời  các  Tỳ-kheo: 

“Nếu  Tỳ-kheo  nào,  các  lậu  đã  dứt  sạch,  việc  làm  đã  xong,  đã 
trút  bỏ  gánh  nặng,  đã  lìa  các  kết  sử  hữu,  bằng  chánh  trí  tâm  khéo  giải 
thoát;  vị  ấy  cũng  tu  bốn  Niệm  xứ.  Vì  sao?  Vì  để  đắc  những  gì  chưa 
đắc,  chứng  những  gì  chưa  chứng,  hiện  tại  sông  an  lạc.  Tại  sao  như  thế? 
Vì  tôi  cũng  đã  lìa  các  hữu  lậu,  đã  đắc  quả  A-la-hán,  việc  làm  đã  xong, 
tâm  khéo  giải  thoát,  cũng  tu  bốn  Niệm  xứ,  để  đắc  những  gì  chưa  đắc, 
chứng  những  gì  chưa  chứng,  đến  chỗ  chưa  đến,...  cho  đến  hiện  tại  sống 
an  lạc.” 

Các  Tôn  giả  bàn  luận  xong,  đều  tùy  hỷ  vui  vẻ,  mỗi  người  từ  chỗ 
ngồi  đứng  dậy,  ra  đi. 

. .  M 

KINH  544.  HÀ  cố  XUẤT  GIA20 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  tại  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước  Xá- 


18'  Xem  kinh  trên. 

19'  Hán:  hữu  kết  /3  □  ,  Paoli:  bhava-saỏjoyana. 
20  Vì  sao  xuất  gia? 
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vệ.  Bấy  giờ  Tôn  giả  A-na-luật  ở  tại  tinh  xá  Tòng  lâm,  nước  Xá-vệ. 

Lúc  ấy,  có  nhiều  chúng  xuất  gia  ngoại  đạo  đến  chỗ  Tôn  giả  A- 
na-luật  cùng  nhau  hỏi  thăm  sức  khỏe,  rồi  ngồi  lui  qua  một  bên,  hỏi 
Tôn  giả  A-na-luật: 

“Thưa  Tôn  giả,  vì  cớ  gì  Tôn  giả  xuất  gia  ở  trong  pháp  của  Sa- 
môn  Cù-đàm?” 

Tôn  giả  A-na-luật  đáp: 

“Vì  để  tu  tập.” 

Lại  hỏi: 

“Tu  tập  những  gì?” 

Đáp: 

“Tu  các  căn,  tu  các  lực,  tu  các  giác  phần,  tu  các  niệm  xứ.  Các 
ông  muốn  nghe  tu  những  gì?” 

Lại  hỏi: 

“Căn,  lực,  giác  phần,  những  danh  tự  ấy  chúng  tôi  chưa  biết; 
huống  chi  là  lại  hỏi  nghĩa.  Nhưng  chúng  tôi  muôn  nghe  niệm  xứ.” 

Tôn  giả  A-na-luật  bảo: 

“Các  ông  hãy  lắng  nghe  và  suy  nghĩ  kỹ,  tôi  sẽ  vì  các  ông  mà 
nói.  Nếu  Tỳ-kheo  tu  niệm  xứ  quán  thân  trên  nội  thân  cho  đến  niệm  xứ 
quán  pháp  trên  pháp.” 

Bấy  giờ,  chúng  xuất  gia  ngoại  đạo  nghe  Tôn  giả  A-na-luật  nói 
xong,  tùy  hỷ  hoan  hỷ,  mỗi  người  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy  ra  về. 

M 

KINH  545.  HƯỚNG  NlẾT-BÀN21 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước 
Xá-vệ.  Bấy  giờ  Tôn  giả  A-na-luật  ở  tại  tinh  xá  Tòng  lâm,  nước  Xá-vệ. 
Khi  ấy  Tôn  giả  A-na-luật  nói  với  các  Tỳ-kheo: 

“Ví  như  cây  lớn  sanh  trưởng  mà  nghiêng  xuống  dưới,  càng 
nghiêng  sâu  càng  muốn  đổ22.  Nếu  chặt  rễ  nó,  cây  sẽ  phải  ngã,  thuận 


21  Pa0li,  s.52.8  Salaôa0ga0ra  (tinh  xá  Tòng  lâm). 

Hán:  tùy  tuấn  tùy  thâu  ỉ&ũâ nghĩa  không  rõ.  Bản  Pa0li:  gaíga0  nadì 


22. 
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theo  chiều  nghiêng  xuống.  Cũng  vậy,  Tỳ-kheo  tu  bôn  Niệm  xứ,  lâu 
ngày  nhắm  thẳng  tới,  đào  sâu,  vận  chuyển,  hướng  đến  viễn  ly,  nhắm 
thẳng  tới,  đào  sâu,  vận  chuyển,  hướng  đến  giải  thoát;  nhắm  thẳng  tới, 
đào  sâu,  vận  chuyển,  hướng  đến  Niết-bàn23.” 

Tôn  giả  A-na-luật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những 
gì  đã  nói,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  546.  THÁO  QUÁN  TRƯỢNG24 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  tại  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước  Xá- 
vệ.  Bấy  giờ  Tôn  giả  Ma-ha  Ca-chiên-diên  đang  ở  bên  bờ  ao  Ô-nê25, 
xóm  Bạt-lan-na26.  Lúc  ấy  có  Phạm  chí  cầm  gậy  tháo  quán27,  đến  chỗ 
Tôn  giả  Ma-ha  Ca-chiên-diên,  thăm  hỏi  sức  khỏe  nhau,  rồi  ngồi  lui 
qua  một  bên,  hỏi  Ma-ha  Ca-chiên-diên: 

“Do  nhân  gì,  duyên  gì,  vua  tranh  giành  với  vua,  các  Bà-la-môn, 
cư  sĩ  tranh  giành  với  nhau?” 

Ma-ha  Ca-chiên-diên  trả  lời  Phạm  chí: 

“Vì  do  bị  trói  buộc  bởi  tham  dục28  nên  vua  tranh  giành  với  vua; 
các  Bà-la-môn,  cư  sĩ  tranh  giành  với  nhau.” 

Phạm  chí  lại  hỏi: 

“Do  nhân  gì,  duyên  gì,  những  người  xuất  gia  tranh  giành  nhau?” 


pa0cìnaninna0  pa0cìnapoòa  pa0cìnapabbha0ra0,  sông  Hằng  hướng  về  Đông, 
xuôi  về  Đông,  đổ  về  Đông. 

23  Paali:  cittaỏ  dìgharattaỏ  vivekaninnaỏ  vivekapoòaỏ  vivekapabbha0raỏ,  “tâm  thú  lâu 
ngày  hướng  viễn  ly,  xu  hướng  viễn  ly,  khuynh  hướng  viễn  ly”. 

24  Ân  Thuận,  “31.  Tương  Ung  Đại  Ca-chiên-diên”,  gồm  các  kinh  Đại  Chánh  546- 
555.  -  Đại  Chánh  kinh  546,  Paoli:  A.2.4.6  ACraomadaòna. 

25  Ô-nê  trì  X\ỂỊ  v/  .  Paoli:  Kaddamadaha  (ao  bùn). 

26  Bạt-lan-na  tụ  lạc  Tf  3  °  »£ .-■  Paoli:  Varaòao. 

27  Chấp  tháo  quán  trượng  phạm  chí  -  %jt.‘  /*  *  Ỉđ/C? không  rõ  nghĩa  (Phạm  chí 

cầm  gậy  có  treo  bình  nưổc  rửa  tay?).  Chữ  quán,  bản  Cao-ly  tưới  nước,  bản 
Tống  rửa  tay,  bản  Nguyên-Thánh  ýc£?  cái  hủ.  Paoli:  ACraomadaòna 

braohmaòo. 

Tham  dục  hệ  trưổc  y  y  D  .  Paoli:  kaomaraogaobhinivesa,  dam  mê  dục  lạc. 


28. 
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Ma-ha  Ca-chiên-diên  đáp: 

“Vì  do  bị  trói  buộc  bởi  kiến  dục29  nên  người  xuất  gia  tranh  giành 
với  người  xuất  gia.  ” 

Phạm  chí  lại  hỏi: 

“Thưa  Tôn  giả  Ma-ha  Ca-chiên-diên,  có  người  nào  lìa  được  sự 
ràng  buộc  của  tham  dục  và  lìa  được  sự  ràng  buộc  của  những  kiến  dục 
này  không?” 

Tôn  giả  Ma-ha  Ca-chiên-diên  đáp: 

“Có,  này  Phạm  chí,  Đại  Sư  của  tôi  là  Như  Lai,  ứng  Cúng,  Đẳng 
Chánh  Giác,  Minh  Hạnh  Túc,  Thiện  Thệ,  Thế  Gian  Giải,  Vô  Thượng 
Sĩ,  Điều  Ngự  Trượng  Phu,  Thiên  Nhân  Sư,  Phật,  Thế  Tôn,  có  thể  lìa 
được  sự  ràng  buộc  của  tham  dục  và  lìa  được  sự  ràng  buộc  của  những 
kiến  dục  này.” 

Phạm  chí  lại  hỏi: 

“Phật  Thế  Tôn  hiện  nay  đang  ở  chỗ  nào?” 

Đáp: 

“Đức  Thế  Tôn  hiện  tại  đang  ở  giữa  những  người  Ba-la-kỳ,  nơi 
rừng  cây  Kỳ-đà,  vườn  cấp  cô  độc,  thành  Xá  vệ,  nước  Câu-tát-la.” 

Bấy  giờ,  Phạm  chí  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  sửa  lại  y  phục,  trịch  vai 
áo  bên  hữu,  gối  phải  quỳ  sát  đất,  hướng  về  nơi  ở  của  Phật  chắp  tay  tán 
thán:  ‘Nam-mô  Phật!  Nam-mô  Phật  Thế  Tôn,  Như  Lai,  ứng  Cúng, 
Đẳng  Chánh  Giác  có  thể  lìa  mọi  sự  ràng  buộc  của  tham  dục,  hoàn 
toàn  xa  lìa  mọi  sự  trói  buộc  của  tham  dục  và  các  kiến  dục,  sạch  hết 
cội  gốc.’ 

Bấy  giờ,  Phạm  chí  cầm  gậy  tháo  quán  nghe  Tôn  giả  Ma-ha  Ca- 
chiên-diên  nói  xong,  tùy  hỷ  hoan  hỷ,  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy  ra  về. 

M 


KINH  547.  TÚC  sĩ30 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước 


29. 


Kiến  dục  hệ  trước  £  ũ  .  Pacli:  dicesehiracgacbhinivesa,  dam  mê  kiến  giải. 
Người  lớn  tuổi.  Pacli,  A.2.4.7  Kaònaracyana. 


30. 
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Xá-vệ.  Bấy  giờ  Tôn  giả  Ca-chiên-diên  đang  ở  bên  bờ  ao  Ô-nê  thôn 
Bà-la-na31.  Bấy  giờ,  cùng  với  số  đông  Tỳ-kheo  tụ  tập  ở  nhà  ăn,  vì  việc 
thọ  trì  y.  Lúc  ấy,  có  Phạm  chí  chống  gậy32  tuổi  già,  các  căn  suy  yếu, 
đến  chỗ  nhà  ăn,  chống  gậy  đứng  một  bên.  Sau  một  hồi  im  lặng,  ông 
mới  nói  với  các  Tỳ-kheo: 

“Này  các  Trưởng  lão,  tại  sao  các  ông  thấy  người  lớn  tuổi,  mà 
không  chào  hỏi,  cung  kính  mời  ngồi?” 

Lúc  đó,  Tôn  giả  Ma-ha  Ca-chiên-diên  cũng  ngồi  trong  chúng. 
Tôn  giả  Ma-ha  Ca-chiên-diên  bảo  Phạm  chí: 

“Theo  pháp  của  chúng  tôi,  khi  có  người  già  cả  đến,  đều  chào  hỏi 
cung  kính,  lễ  bái,  mời  ngồi.” 

Phạm  chí  nói: 

“Tôi  thấy  trong  chúng  này,  không  có  ai  già  cả  hơn  tôi,  mà  chẳng 
có  ai  cung  kính  chào  hỏi  mời  ngồi.  Thế  sao  ông  nói  rằng  theo  pháp 
của  ông,  nếu  thấy  có  người  lớn  tuổi  thì  đều  cung  kính  lễ  bái  mời 
ngồi?” 

Ma-ha  Ca-chiên-diên  đáp: 

“Này  Phạm  chí,  nếu  có  người  nào  già  cả  đến  tám  mươi,  chín 
mươi  tuổi,  tóc  bạc,  răng  rụng,  mà  chỉ  thành  tựu  được  pháp  thiếu  niên, 
thì  người  này  chẳng  phải  là  bậc  tôn  túc33.  Ngược  lại,  tuy  là  người  tuổi 
trẻ  khoảng  hai  mươi  lăm,  da  trắng  tóc  đen,  khỏe  mạnh,  hoàn  toàn  đẹp 
đẽ,  mà  thành  tựu  được  pháp  của  bậc  cao  niên,  thì  được  kể  vào  hàng 
tôn  túc.” 

Phạm  chí  hỏi: 

“Tại  sao  gọi  là  người  tám  mươi,  chín  mươi  tuổi,  tóc  bạc  răng 
rụng,  lại  thành  tựu  pháp  thiếu  niên,  còn  người  trẻ  tuổi  khoảng  hai 
mươi  lăm,  da  trắng  tóc  đen,  khỏe  mạnh,  đẹp  đẽ,  lại  được  kể  vào  hàng 
tôn  túc?” 

Tôn  giả  Ma-ha  Ca-chiên-diên  bảo  Phạm  chí: 


31  Bà-la-na  ±Ờ  '  “/ớ7 xem  cht.25,  26,  kinh  546.  Paoli:  Madhuraoyaỏ  Gundaovane, 
trong  rừng  Gundao,  vương  quoác  Madhura. 

32  Chấp  trượng  phạm  chí  -  /'  >  ỉđ.  Paoli:  Bà-la-môn  Kaònaraoyana. 

33  Hán:  túc  sĩ  X/,  .  Paoli:  atha  kho  baolo  na  therotveva  saíkhyaỏ  gacchati,  “(người 
bị  chi  phối  bởi  duíc  voĩng)  người  như  vậy  được  gọi  là  người  ngu,  chứ  không  phải 
là  Trưởng  lão”.  Paoli,  baola  chỉ  người  ngu,  cũng  có  nghĩa  là  con  nít. 
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“CÓ  năm  phẩm  chất  của  dục,  đó  là  sắc  được  nhận  thức  bởi  mắt, 
đáng  yêu,  đáng  thích,  đáng  nhớ  nghĩ;  tiếng  được  nhận  thức  bởi  tai; 
hương  được  nhận  thức  bởi  mũi;  vị  được  nhận  thức  bởi  lưỡi;  xúc  được 
nhận  thức  bởi  thân,  đáng  yêu,  đáng  thích,  đáng  nhớ  nghĩ.  Đối  với  năm 
phẩm  chất  của  dục  này,  mà  không  lìa  tham,  không  lìa  dục,  không  lìa 
ái,  không  lìa  niệm  tưởng,  không  lìa  khát  vọng,  thì  này  Phạm  chí,  nếu 
người  nào  như  vậy,  thì  dù  tám  mươi,  chín  mươi  tuổi,  tóc  bạc,  răng 
rụng,  cũng  gọi  đó  là  thành  tựu  được  pháp  thiếu  niên.  Còn  người  tuy 
tuổi  mới  hai  mươi  lăm,  da  trắng,  tóc  đen,  khỏe  mạnh,  đẹp  đẽ  nhưng 
đối  với  năm  phẩm  chất  của  dục  này,  mà  lìa  tham,  lìa  dục,  lìa  ái,  lìa 
niệm  tưởng,  lìa  khát  vọng.  Người  như  vậy,  tuy  tuổi  mới  hai  mươi  lăm, 
da  tắng,  tóc  đen,  khỏe  mạnh,  đẹp  đẽ  nhưng  thành  tựu  được  pháp  của 
bậc  lão  nhân  thì  được  kể  vào  hàng  tôn  túc.” 

Bấy  giờ,  Phạm  chí  mới  nói  với  Tôn  giả  Ma-ha  Ca-chiên-diên: 

“Như  ý  nghĩa  Tôn  giả  đã  nói,  nếu  tự  xét  lại  mình  thì  tuy  tôi  đã 
già  mà  lại  nhỏ,  còn  các  vị  tuy  trẻ  tuổi  mà  đã  thành  tựu  được  pháp  của 
bậc  cao  niên. 

“Thưa  Tôn  giả,  thế  gian  bận  nhiều  việc,  tôi  xin  cáo  từ.” 

Tôn  giả  Ma-ha  Ca-chiên-diên  đáp: 

“Này  Phạm  chí,  ông  tự  biết  đúng  thời.” 

Phạm  chí  nghe  Tôn  giả  Ma-ha  Ca-chiên-diên  nói  xong,  tùy  hỷ, 
vui  mừng  rồi  trở  về  nhà  mình. 

M 

KINH  548.  MA'THÂU'LA34 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  tại  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước  Xá- 
vệ.  Bấy  giờ  Tôn  giả  Ma-ha  Ca-chiên-diên  đang  ở  trong  rừng  rậm35. 
Lúc  ấy,  quốc  vương  nước  Ma-thâu-la  là  Tây  Phương  vương  tử36  đi  đến 
chỗ  Tôn  giả  Ma-ha  Ca-chiên-diên,  đảnh  lễ,  rồi  ngồi  lui  qua  một  bên, 


34’  Pa0li,  M.84  Madhura-sutta. 

35'  Trù  lâm  Pa0li:  Madhura0yaỏ  Gunda0vane. 

Tây  Phương  vương  tử  /  »  Xj  X/.  Paơli,  vua  nước  Madhuraơ  tên  là  Avantiputta. 


36. 
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hỏi  Tôn  giả  Ma-ha  Ca-chiên-diên: 

“Người  Bà-la-môn  tự  nói,  ta  là  nhất,  kẻ  khác  là  thấp  hèn.  Ta  là 
trắng,  kẻ  khác  là  đen.  Bà-la-môn  là  thanh  tịnh,  chứ  không  phải  phi 
Bà-la-môn.  Chính  con  Phạm  thiên37  từ  miệng  sanh  ra,  được  hóa  sanh 
từ  Phạm  thiên,  là  thừa  tự  của  Phạm  thiên38,  nên  chúng  là  sở  hữu  của 
Phạm  thiên.  Thưa  Tôn  giả  Ma-ha  Ca-chiên-diên  nghĩa  này  thế  nào?” 

Tôn  giả  Ma-ha  Ca-chiên-diên  nói  với  vua  Ma-thâu-la: 

“Đại  vương,  đây  chỉ  là  ngôn  thuyết  của  thế  gian39.  Người  thế 
gian  cho  rằng  Bà-la-môn  là  nhất,  kẻ  khác  là  thấp  hèn.  Bà-la-môn  là 
trắng,  kẻ  khác  là  đen.  Bà-la-môn  là  thanh  tịnh,  chứ  không  phải  phi 
Bà-la-môn.  Chính  Bà-la-môn  được  Phạm  thiên  sanh,  từ  miệng  sanh  ra, 
được  hóa  sanh  từ  Phạm  thiên,  là  thừa  tự  của  Phạm  thiên.  Đại  vương 
nên  biết,  nghiệp  là  chân  thật;  điều  đó  căn  cứ  vào  nghiệp. 

Vua  nói  với  Tôn  giả  Ma-ha  Ca-chiên-diên: 

“Đó  là  những  lời  nói  sơ  lược,  tôi  không  hiểu  rõ.  Xin  giải  thích 
phân  biệt  lại  cho.” 

Tôn  giả  Ma-ha  Ca-chiên-diên  đáp: 

“Bây  giờ,  tôi  sẽ  hỏi  Đại  vương,  tùy  theo  câu  hỏi  mà  Đại  vương 
trả  lời.” 

Tôn  giả  liền  hỏi: 

“Thưa  Đại  vương,  ngài  là  vua  Bà-la-môn40,  nơi  đất  nước  của 
mình  có  bôn  hạng  người  này  là  Bà-la-môn,  Sát-đế-lợi,  cư  sĩ,  gia  chủ, 
đều  được  gọi  đến.  Ngài  dùng  tiền  của,  thế  lực  khiến  họ  hầu  cận  phòng 
vệ,  họ  dậy  trước  ngủ  sau  và  các  mệnh  lệnh  được  chấp  hành,  tất  cả  đều 
được  như  ý  mình  không?” 

Vua  đáp: 

“Như  ý” 

Tôn  giả  lại  hỏi: 


37  Bản  Hán:  Bà-la-môn  tử  'Ờ  '  “  Xỉ/tỹ không  phân  biệt  brahma  (Phạm  thiên)  với 
bra0hmaòa  (Bà-la-môn). 

38  Bản  Hán:  thị  Bà-la-môn  sở  hữu  -O  'Ờ  '  “■  »07 /3.  Pa0li:  brahmada0ya0da0. 

39  Pa0li:  ghosoyeva  kho  eso,  maha0raja,  lokasmiò,  đó  chỉ  là  tiếng  chào  xáo  trong 
đời. 

40'  Nên  hiểu,  “nếu  người  Bà-la-môn  làm  vua”.  So  sánh  các  đoạn  dưới. 
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“Tâu  Đại  vương,  Sát-đế-lợi  là  vua,  cư  sĩ  là  vua,  gia  chủ  là  vua41. 
Nếu  tại  đất  nước  của  mình  có  bốn  chủng  tánh,  đều  được  gọi  đến.  Nhà 
vua  dùng  của  cải,  thế  lực,  khiến  họ  hầu  cận  phòng  vệ,  họ  dậy  trước 
ngủ  sau  và  vua  ra  lệnh  làm  các  việc,  thì  có  được  như  ý  vua  không?” 

Vua  đáp: 

“Như  ý” 

“Thưa  Đại  vương,  như  vậy  bốn  chủng  tánh  này,  tất  cả  đều  bình 
đẳng  có  sai  biệt  nào.  Đại  vương  nên  biết,  bốn  chủng  tánh  này  tất  cả 
đều  bình  đẳng,  không  có  sự  sai  biệt  nào  hoặc  hơn  hay  bằng.” 

Vua  Ma-thâu-la  bạch  Tôn  giả  Ma-ha  Ca-chiên-diên: 

“Thưa  Tôn  giả  đúng  như  vậy,  bốn  chủng  tánh  này  đều  bình 
đẳng,  không  có  gì  sai  biệt  dù  là  hơn  hay  là  bằng.” 

“Cho  nên,  Đại  vương  nên  biết,  bôn  chủng  tánh  này  theo  ngôn 
thuyết  của  thế  gian  là  có  sai  khác,  cho  đến,  căn  cứ  vào  nghiệp,  chân 
thật  chứ  không  sai  khác.” 

“Lại  nữa,  Đại  vương  trong  đất  nước  này,  nếu  dòng  Bà-la-môn  có 
người  trộm  cắp  thì  nên  hành  xử  như  thế  nào?” 

Vua  thưa  Tôn  giả  Ma-ha  Ca-chiên-diên: 

“Trong  dòng  Bà-la-môn  nếu  có  người  nào  trộm  cắp  thì  sẽ  bị 
đánh  bằng  roi,  bị  trói,  hoặc  bị  đuổi  ra  khỏi  nước,  hoặc  phạt  tiền  của, 
hoặc  bị  chặt  tay  chân,  xẻo  tai  mũi;  nếu  là  tội  nặng  thì  sẽ  bị  giết  chết. 
Kẻ  trộm  đó  dù  là  dòng  Bà-la-môn  cũng  gọi  là  giặc.” 

Lại  hỏi: 

“Thưa  Đại  vương,  nếu  trong  dòng  Sát-đế-lợi,  cư  sĩ,  gia  chủ  có  kẻ 
trộm  cắp,  thì  phải  làm  thế  nào?” 

Vua  thưa  Tôn  giả  Ma-ha  Ca-chiên-diên: 

“Cũng  bị  phạt  đánh  roi,  bị  trói,  bị  đuổi  ra  khỏi  nước,  cũng  phạt 
tiền  của,  bị  chặt  tay,  chân,  xẻo  tai,  mũi;  nếu  tội  nặng  thì  bị  giết  chết.” 

“Như  vậy,  thưa  Đại  vương,  há  không  phải  bôn  chủng  tánh  đều 
bình  đẳng  sao?  Hay  có  sự  sai  khác  nào  chăng?” 

Vua  thưa  Tôn  giả  Ma-ha  Ca-chiên-diên: 

“Ý  nghĩa  của  chúng  là  như  vậy.  Thật  ra  không  có  bất  cứ  một  sai 
biệt  nào  dù  là  hơn  hay  là  bằng.” 


41'  Nên  hiểu,  “nếu  người  Sát-đế-lợi  (...)  làm  vua”. 
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Tôn  giả  Ma-ha  Ca-chiên-diên  lại  nói  với  vua: 

“Đại  vương  nên  biết,  về  bôn  chủng  tánh  này,  ngôn  thuyết  của 
thế  gian  nói,  Bà-la-môn  là  nhất,  kẻ  khác  là  thấp  hèn.  Bà-la-môn  là 
trắng,  kẻ  khác  là  đen.  Bà-la-môn  là  thanh  tịnh,  chứ  không  phải  phi 
Bà-la-môn.  Chính  Bà-la-môn  được  Phạm  thiên  sanh,  từ  miệng  sanh  ra; 
được  hóa  sanh  từ  Phạm  thiên,  là  thừa  tự  của  Phạm  thiên.  Há  không 
phải  là  y  cứ  vào  nghiệp,  chân  thật  y  cứ  vào  nghiệp  chăng?” 

Lại  hỏi: 

“Đại  vương,  nếu  người  Bà-la-môn  sát  sanh,  trộm  cắp,  tà  dâm, 
nói  dôi,  nói  lời  ác,  hai  lưỡi,  nói  thêu  dệt,  tham,  nhuế,  tà  kiến,  tạo  mười 
nghiệp  đạo  bất  thiện  thì  sẽ  sanh  vào  cõi  ác  hay  cõi  lành?  Từ  nơi  vị  A- 
la-hán42  vua  đã  nghe  được  những  gì?” 

Vua  thưa  Tôn  giả  Ma-ha  Ca-chiên-diên: 

“Bà-la-môn  tạo  mười  nghiệp  đạo  bất  thiện  sẽ  đọa  vào  đường  ác. 
Từ  nơi  A-la-hán  tôi  nghe  như  vậy.  Sát-đế-lợi,  cư  sĩ,  gia  chủ  cũng  nói 
như  vậy. 

Lại  hỏi: 

“Thưa  Đại  vương,  nếu  Bà-la-môn  nào  làm  mười  nghiệp  đạo 
lành,  xa  lìa  sát  sanh  cho  đến  chánh  kiến  thì  sẽ  sanh  vào  nơi  nào?  Cõi 
lành  hay  cõi  ác?  Từ  nơi  vị  A-la-hán  vua  đã  nghe  được  những  gì?” 

Vua  thưa  Tôn  giả  Ma-ha  Ca-chiên-diên: 

“Nếu  Bà-la-môn  làm  mười  nghiệp  đạo  lành  thì  sẽ  sanh  vào  cõi 
lành.  Từ  nơi  A-la-hán  tôi  nghe  như  vậy.  Sát-đế-lợi,  cư  sĩ,  gia  chủ  cũng 
nói  như  vậy.” 

Lại  hỏi: 

“Thế  nào  Đại  vương,  bôn  chủng  tánh  như  vậy,  là  có  bình  đẳng 
không,  hay  có  gì  sai  biệt  dù  là  hơn  hoặc  là  bằng?” 

Vua  thưa  Tôn  giả  Ma-ha  Ca-chiên-diên: 

“Theo  nghĩa  như  vậy  thì  là  bình  đẳng,  không  có  gì  sai  biệt  dù  là 
hơn  hay  là  bằng.” 

“Cho  nên  Đại  vương  nên  biết,  bôn  chủng  tánh  này  đều  bình 
đẳng  không  có  gì  sai  biệt  dù  là  hơn  hay  là  bằng.  Theo  ngôn  thuyết  thế 


42  A-la-ha  *  '  ịí.  Pa0li:  a0raha0,  tức  A-la-hán;  ở  đây  chỉ  chung  các  bậc  Thánh 
được  tôn  sùng,  không  phải  riêng  A-la-hán  trong  hàng  Thanh  văn  của  Phật. 
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gian  mà  nói,  Bà-la-môn  là  nhất,  kẻ  khác  là  thấp  hèn.  Bà-la-môn  là 
trắng,  kẻ  khác  là  đen.  Bà-la-môn  là  thanh  tịnh,  chứ  không  phải  phi 
Bà-la-môn.  Chính  Bà-la-môn  được  Phạm  thiên  sanh,  từ  miệng  sanh  ra; 
được  hóa  sanh  từ  Phạm  thiên,  là  thừa  tự  của  Phạm  thiên.  Nên  biết  là 
do  nghiệp  là  chân  thật,  là  y  cứ  vào  nghiệp. 

Vua  thưa  Tôn  giả  Ma-ha  Ca-chiên-diên: 

“Thật  đúng  như  những  gì  đã  nói  đó,  tất  cả  đều  ngôn  thuyết  của 
thế  gian  nên  nói  Bà-la-môn  là  nhất,  kẻ  khác  là  thấp  hèn.  Bà-la-môn 
là  trắng,  kẻ  khác  là  đen.  Bà-la-môn  là  thanh  tịnh,  chứ  không  phải  phi 
Bà-la-môn.  Chính  Bà-la-môn  được  Phạm  thiên  sanh,  từ  miệng  sanh  ra, 
được  hóa  sanh  từ  Phạm  thiên,  là  thừa  tự  của  Phạm  thiên.  Nhưng  đều 
do  nghiệp  là  chân  thật,  là  y  cứ  vào  nghiệp.” 

Vua  Ma-thâu-la  nghe  Tôn  giả  Ma-ha  Ca-chiên-diên  nói  xong, 
tùy  hỷ  vui  mừng  làm  lễ  rồi  đi. 

M 

KINH  549.  CA-LÊ43 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  tại  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước  Xá- 
vệ.  Bấy  giờ  Tôn  giả  Ma-ha  Ca-chiên-diên  đang  ở  trong  tinh  xá  Câu- 
la-la-tra,  nước  A-bàn-đề44. 

Sáng  sớm,  Tôn  giả  Ma-ha  Ca-chiên-diên  đắp  y,  mang  bát,  vào45 
Câu-la-la-tra,  tuần  tự  đi  khất  thực,  đến  nhà  Ưu-bà-di  Ca-lê-ca46. 

Khi  ấy,  ưu-bà-di  trông  thấy  Tôn  giả  Ma-ha  Ca-chiên-diên,  liền 
sửa  soạn  chỗ  ngồi,  rồi  mời  ngồi,  đảnh  lễ  dưới  chân  Tôn  giả  Ma-ha  Ca- 
chiên-diên  xong,  đứng  lui  qua  một  bên,  thưa  Tôn  giả  Ma-ha  Ca-chiên- 
diên: 


43'  Pa0li,  A.1 0.26  Ka0lì. 

44'  A-bàn-đề  quốc  Câu-la-la-tra  tinh  xá  *  %  £  -  ẹ-  '  '  /\  “  *  Pacli:  Avantìsu 
Kuraraghare  pavatte  pabbate,  trong  thị  trấn  Kuraraghara,  vương  quoác  Avanti, 
trong  nuùi  Pavatta. 

45’  Hán:  nhập  Có  sự  nhầm  lẫn  về  địa  danh  trong  bản  Hán. 

46  Ca-lê-ca  □/ *  D/  Paoli:  Kuraragharikao  Kaolì,  vợ  của  người  thợ  săn  chim  ưng 
(?).  Bản  Paoli:  Ưu-bà-di  Kaolì  đi  đến  chỗ  Tôn  giả. 
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“Như  những  gì  Đức  Thế  Tôn  đã  dạy,  trả  lời  câu  hỏi  của  đồng  nữ 
Tăng-kỳ-đa47.  Thế  Tôn  đã  nói  trong  bài  kệ  những  câu  hỏi  của  đồng  nữ 
Tăng-kỳ-đa: 

Thật  nghĩa  ở  tại  tâm, 

Tịch  diệt  mà  không  loạn4i. 

Hàng  phục  quân  dũng  mãnh, 

Sắc  đẹp  đẽ  đáng  yêu49. 

Một  mình,  chuyên  thiền  tứ, 

Nếm  Thiền  lạc  vi  diệu, 

Đó  gọi  là  xa  lìa, 

Các  bạn  bè  thế  gian. 

Các  bạn  bè  thế  gian, 

Không  gần  gũi  ta  được. 

“Tôn  giả  Ma-ha  Ca-chiên-diên,  bài  kệ  này  của  Thế  Tôn,  ý  nghĩa 
như  thế  nào? 

Tôn  giả  Ma-ha  Ca-chiên-diên  trả  lời  Ưu-bà-di: 

“Này  chị,  có  một  Sa-môn  Bà-la-môn  nói:  Biến  xứ  định  về  đất50; 
không  còn  gì  hơn  đây  để  cầu  mong  quả  này51.  Này  chị,  nếu  Sa-môn, 
Bà-la-môn  nào  đối  với  biến  xứ  định  về  đất,  mà  được  thanh  tịnh  trong 
sáng,  thì  sẽ  thấy  được  căn  bản  của  nó52,  thấy  được  sự  tai  hại,  thấy  được 
sự  diệt  tận,  thấy  được  con  đường  đưa  đến  sự  diệt  tận.  Vì  thấy  được  cội 


47'  Tăng-kỳ-đa  đồng  nữ  sở  vấn  D  /á  ŨX  xi  Pa0li:  Kuma0ripaóha,  “những 

câu  hỏi  của  Đồng  nữ”,  chỉ  các  con  gái  của  Mara,  trong  kinh  s.4.25  Dhìtaro. 

48'  Hán:  thật  nghĩa  tồn  ư  tâm,  tịch  diệt  nhi  bất  loạn  *-.»/*  »1  ũ  /o? 

XX  T.  Paoli:  atthassa  pattiỏ  hadayassa  santiỏ,  đạt  đến  mục  đích  (ý  nghĩa)  và  sự 
tịch  tĩnh  của  tâm. 

49  Paoli:  jetva  senaỏ  piyasaotaruopaỏ,  hàng  phục  quân  đội  sắc  khả  ái,  khả  hỷ. 

50'  Hán:  địa  nhất  thiết  nhập  xứ  chánh  thọ  /a  x@  X  xj  3<ễ  ycí?  môn  chánh  thọ 
(tập  trung  tư  tưởng)  có  đề  mục  là  nhất  thiết  nhập  (hay  biến  xứ:  tập  trung  trên 
tính  phổ  biến  của  đối  tượng)  với  đối  tượng  là  đất,  một  trong  mười  đối  tượng  của 
đề  mục  thiền  định  biến  xứ.  Paoli:  paashavì-kasiòa-samaopatti. 

51'  Paoli:  paashavìkasiòasamaopattiparamao  kho  bhaginì  eke  samaòabraohmaòao 
attho’  ti  abhinibbattesuỏ,  “Một  số  Sa-môn,  Bà-la-môn  cho  rằng  địa  biến  xứ  định  là 
mục  đích  (ý  nghĩa)  tối  thượng”. 

52,  Đây  chỉ  vị  ngọt  của  định.  Paoli:  assaoda. 
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gốc,  thấy  được  sự  tai  hại,  thấy  được  sự  diệt  tận,  thấy  được  con  đường 
đưa  đến  sự  diệt  tận,  nên  đạt  được  nghĩa  chân  thật  tại  tâm,  tuy  tịch  diệt 
nhưng  không  loạn. 

Này  chị,  cũng  vậy  biến  xứ  định  về  nước,  biến  xứ  định  về  lửa, 
biến  xứ  định  về  gió,  biến  xứ  định  về  màu  xanh,  biến  xứ  định  về  màu 
vàng,  biến  xứ  định  về  màu  đỏ,  biến  xứ  định  về  màu  trắng;  biến  xứ 
định  về  hư  không,  biến  xứ  định  về  thức  là  tối  thượng  để  cầu  mong 
quả  này. 

Này  chị,  nếu  có  Sa-môn,  Bà-la-môn  nào  cho  đến,  biến  xứ  định 
về  thức,  mà  được  thanh  tịnh  trong  sáng,  thì  sẽ  thấy  căn  bản,  thấy  được 
sự  tai  hại,  thấy  được  sự  diệt  tận,  thấy  được  con  đường  đưa  đến  sự  diệt 
tận.  Vì  thấy  được  căn  bản,  thấy  được  sự  tai  hại,  thấy  được  sự  diệt  tận, 
thấy  con  đường  đưa  đến  sự  diệt  tận,  nên  đạt  được  nghĩa  chân  tại  tâm, 
tịch  diệt  mà  không  loạn,  khéo  thấy,  khéo  nhập.  Cho  nên,  Thế  Tôn  trả 
lời  bài  kệ  những  câu  hỏi  của  đồng  nữ  Tăng-kỳ-đa: 

Thật  nghĩa  ở  tại  tâm, 

Tịch  diệt  mà  không  loạn. 

Hàng  phục  quân  dũng  mãnh, 

Sắc  đẹp  đẽ  đáng  yêu. 

Một  mình,  chuyên  thiền  tứ, 

Nếm  Thiền  lạc  vi  diệu, 

Đó  gọi  là  xa  lìa, 

Bạn  bè  của  thế  gian. 

Các  bạn  bè  thế  gian, 

Không  gần  gũi  ta  được. 

“Này  chị,  vì  tôi  hiểu  Thế  Tôn  bằng  ý  nghĩa  như  vậy  mà  nói  kệ 
như  vậy.” 

Ưu-bà-di  thưa: 

“Lành  thay  Tôn  giả !  Tôn  giả  đã  nói  nghĩa  chân  thật.  Xin  Tôn  giả 
nhận  lời  mời  thọ  trai  của  con.” 

Bấy  giờ,  Tôn  giả  Ma-ha  Ca-chiên-diên  im  lặng  nhận  lời. 

Ưu-bà-di  Ca-lê  -ca  biết  Tôn  giả  Ma-ha  Ca-chiên-diên  đã  nhận 
lời  mời  rồi,  liền  sắm  sửa  các  thứ  đồ  ăn  thức  uống  ngon  lành,  cung  kính 
tôn  trọng,  tự  tay  dâng  thức  ăn.  Khi  Ca-lê-ca  biết  Tôn  giả  Ma-ha  Ca- 
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chiên-diên  đã  thọ  thực,  rửa  bát,  súc  miệng  xong,  liền  sửa  soạn  một 
chỗ  ngồi  thấp  trước  Tôn  giả  Ma-ha  Ca-chiên-diên,  cung  kính  nghe 
pháp.  Tôn  giả  Ma-ha  Ca-chiên-diên  vì  nữ  cư  sĩ  mà  nói  các  pháp,  khai 
thị,  chỉ  giáo,  soi  sáng,  khiến  cho  hoan  hỷ,  sau  đó  Tôn  giả  từ  chỗ  ngồi 
đứng  dậy  ra  về. 

M 
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KINH  550.  LY53 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  tại  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước  Xá- 
vệ.  Bấy  giờ  Tôn  giả  Ma-ha  Ca-chiên-diên  cũng  ở  tại  vườn  cấp  cô 
độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước  Xá-vệ. 

Tôn  giả  Ma-ha  Ca-chiên-diên  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Phật  Thế  Tôn,  Như  Lai,  ứng  Cúng,  Đẳng  Chánh  Giác,  là  bậc 
Tri  giả,  là  bậc  Kiến  giả54,  nói  sáu  pháp  ra  khỏi  chỗ  khổ,  đạt  đến  chỗ 
thù  thắng,  nói  nhất  thừa  đạo  khiến  cho  chúng  sanh  được  thanh  tịnh,  lìa 
mọi  sự  khổ  não,  dứt  hết  lo  buồn,  được  pháp  chân  như55.  Sáu  pháp  ấy  là 
gì?  Đó  là,  Thánh  đệ  tử  niệm  tưởng  pháp  sở  hành  của  Như  Lai,  ứng 
Cúng,  Đẳng  Chánh  Giác,  là  pháp  sở  hành  thanh  niệm56:  Như  Lai,  ứng 
Cúng,  Đẳng  Chánh  Giác,  Minh  Hạnh  Túc,  Thiện  Thệ,  Thế  Gian  Giải, 
Vô  Thượng  Sĩ,  Điều  Ngự  Trượng  Phu,  Thiên  Nhân  Sư,  Phật,  Thế  Tôn. 
Thánh  đệ  tử  do  niệm  pháp  sở  hành  của  Như  Lai,  nên  lìa  giác  tưởng 
tham  dục,  lìa  giác  tưởng  sân  nhuế,  lìa  giác  tưởng  não  hại57.  Thánh  đệ 
tử  ra  khỏi  tâm  nhiễm  trước.  Tâm  nhiễm  trước  là  gì?  Đó  là  năm  phẩm 
chất  của  dục.  Nếu  đôi  với  năm  phẩm  chất  của  dục  này  mà  lìa  tham, 
nhuế,  si,  an  trụ  chánh  niệm,  chánh  trí,  nương  theo  trực  đạo,  tu  tập 
niệm  Phật,  chân  chánh  hướng  thẳng  đến  Niết-bàn.  Đó  gọi  là  Như 
Lai,  ứng  Cúng,  Đẳng  Chánh  Giác,  là  bậc  Tri  giả,  Kiến  giả,  nói  nhất 
thừa  đạo  thứ  nhất  ra  khỏi  khổ,  đạt  đến  chỗ  thù  thắng,  khiến  chúng 
sanh  được  thanh  tịnh,  lìa  khỏi  mọi  khổ  não,  diệt  hết  mọi  lo  buồn, 
được  pháp  như  thật. 

“Lại  nữa,  Thánh  đệ  tử  luôn  niệm  tưởng  Chánh  pháp,  niệm:  Pháp 


53  Pa0li,  A.6.26  Kacca0na. 

54'  Hán:  sở  tri  sở  kiến  ,ạ7  “%  Pa0li:  ja0nata0  passataf,  danh  từ  tác  nhân;  bản 

Hán  hiểu  là  phân  từ  quá  khứ. 

55'  Paoli:  Óa0yassa  adhigamaoya  nibbaonassa  sacchikitiyaoya,  để  đạt  chánh  lý, 
chứng  Niết-bàn. 

56'  Nguyên  bản:  tịnh  ‘í  .  Theo  đoạn  duới,  sửa  lại  là  niệm  .  . 

57'  Tham  dục  giác,  sân  nhuế  giác,  hại  giác  y  y.  iỵcZ!4Qv.  ĩỵcZe  .ĩ  .  tức  ba  bất 
thiện  tầm.  Paoli:  tayo  akusala-vitakkao:  kaoma-vitakko,  vyaopaoda-,  vihiỏsa- 
vitakko. 
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luật  hiện  tại  của  Thế  Tôn58,  lìa  mọi  nhiệt  não,  phi  thời  gian,  thông 
suốt,  thấy  ngay  trong  hiện  tại,  duyên  tự  mình  mà  giác  ngộ59.  Lúc 
Thánh  đệ  tử  niệm  Chánh  pháp,  không  khởi  giác  tưởng  tham  dục,  giác 
tưởng  sân  nhuế,  não  hại.  Như  vậy,  Thánh  đệ  tử  ra  khỏi  tâm  nhiễm 
trước.  Tâm  nhiễm  trước  là  gì?  Đó  là  năm  phẩm  chất  của  dục.  Nếu  đối 
với  năm  phẩm  chất  của  dục  này  mà  lìa  tham,  nhuế,  si,  an  trụ  chánh 
niệm,  chánh  trí,  nương  theo  trực  đạo,  tu  tập  niệm  Phật,  chân  chánh 
hướng  thẳng  đến  Niết-bàn.  Đó  gọi  là  Như  Lai,  ứng  Cúng,  Đẳng 
Chánh  Giác,  là  bậc  Tri  giả,  Kiến  giả,  nói  nhất  thừa  đạo  thứ  hai  ra  khỏi 
khổ,  đạt  đến  chỗ  thù  thắng,  khiến  chúng  sanh  được  thanh  tịnh,  lìa  khỏi 
mọi  khổ  não,  diệt  hết  mọi  lo  buồn,  được  pháp  như  thật. 

“Lại  nữa,  Thánh  đệ  tử  luôn  niệm  Tăng  pháp  là  bậc  thiện  xảo  thú 
hướng,  chân  chánh  thú  hướng,  trực  chỉ  thú  hướng,  bình  đẳng  thú 
hướng,  tu  hạnh  tùy  thuận,  Đó  là  hướng  Tu-đà-hoàn,  đắc  quả  Tu-đà- 
hoàn;  hướng  Tư-đà-hàm,  đắc  quả  Tư-đà-hàm;  hướng  A-na-hàm,  đắc 
quả  A-na-hàm;  hướng  A-la-hán,  đắc  quả  A-la-hán.  Như  vậy,  bốn  đôi, 
tám  bậc,  đó  gọi  là  Tăng  đệ  tử  của  Thế  Tôn,  đầy  đủ  giới,  đầy  đủ  định, 
đầy  đủ  tuệ,  đầy  đủ  giải  thoát,  đầy  đủ  giải  thoát  tri  kiến,  là  phước  điền 
Vô  thượng  của  thế  gian,  là  nơi  xứng  đáng  cúng  dường,  cung  kính,  lễ 
bái60.  Khi  Thánh  đệ  tử  niệm  Tăng,  không  khởi  giác  tưởng  tham  dục, 
sân  nhuế,  não  hại,  như  vậy,  Thánh  đệ  tử  thoát  khỏi  tâm  nhiễm  trước. 
Tâm  nhiễm  trước  là  gì?  Đó  là  năm  phẩm  chất  của  dục.  Nếu  đối  với 
năm  phẩm  chất  của  dục  này  mà  lìa  tham,  nhuế,  si,  an  trụ  chánh  niệm, 
chánh  trí,  nương  theo  trực  đạo,  tu  tập  niệm  Phật,  chân  chánh  hướng 
thẳng  đến  Niết-bàn.  Đó  gọi  là  Như  Lai,  ứng  Cúng,  Đẳng  Chánh  Giác, 


58'  Dịch  sát  Hán:  Thế  Tôn  hiện  tại  pháp  luật  ■* /  /í  “Á  <t  .  Bản  Hán  hiểu  sai. 

Văn  chuẩn  theo  Huyền  Trang:  Phật  chánh  pháp  (thiện  thuyết)  hiện  kiến  /i  ^  ^ 
(  *ỵ  )  * f  £  :  Chánh  pháp  của  Phật  (được  khéo  thuyết),  chứng  nghiệm 
ngay  trong  hiện  tại.  Paoli:  (svaokkhato)  bhagavato  dhammo  sandicOcohiko.  Xem 
cht.  dưới. 

59'  Văn  chuẩn  định  cú  về  niệm  pháp  (Huyền  Trang,  Pháp  uẩn  Túc  Luận  3):  “Phật 
Chánh  pháp  thiện  thuyết,  hiện  kiến,  vô  nhiệt,  ứng  thời,  dẫn  đạo,  cận  quán,  trí 
giả  nội  chUng”.  Paoli:  svaokkhaoto  bhagavatao  dhammo  sandiaeaohiko  akaoliko 
ehipassiko  opnanaoyiko  paccattaỏ  veditabbo  vióóuohìti. 

60  Văn  chuẩn  định  cú  về  niệm  Tăng,  xem  Pháp  uẩn,  đã  dẫn  trên. 
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là  bậc  Tri  giả,  Kiến  giả,  nói  nhất  thừa  đạo  thứ  ba  ra  khỏi  khổ,  đạt  đến 
chỗ  thù  thắng,  khiến  chúng  sanh  được  thanh  tịnh,  lìa  khỏi  mọi  khổ 
não,  diệt  hết  mọi  lo  buồn,  được  pháp  như  thật. 

“Lại  nữa,  Thánh  đệ  tử  niệm  Giới  đức,  niệm:  Giới  không  khuyết, 
giới  không  vỡ,  giới  thuần  hậu,  giới  không  lìa,  giới  không  trộm  lấy61, 
giới  khéo  rốt  ráo,  giới  đáng  khen  ngợi,  giới  mà  bậc  phạm  hạnh  không 
ghét  bỏ.  Nếu  Thánh  đệ  tử  khi  niệm  giới,  tự  nhớ  nghĩ  những  giới  đã 
được  thành  tựu  trong  thân,  ngay  lúc  ấy  không  khởi  giác  tưởng  tham 
dục,  sân  nhuế,  não  hại,  thì  như  vậy  là  Thánh  đệ  tử  đã  ra  khỏi  tâm 
nhiễm  trước.  Tâm  nhiễm  trước  là  gì?  Đó  là  năm  phẩm  chất  của  dục. 
Nếu  đối  với  năm  phẩm  chất  của  dục  này  mà  lìa  tham,  nhuế,  si,  an  trụ 
chánh  niệm,  chánh  trí,  nương  theo  trực  đạo,  tu  tập  niệm  Phật,  chân 
chánh  hướng  thẳng  đến  Niết-bàn.  Đó  gọi  là  Như  Lai,  ứng  Cúng,  Đẳng 
Chánh  Giác,  là  bậc  Tri  giả,  Kiến  giả,  nói  nhất  thừa  đạo  thứ  tư  ra  khỏi 
khổ,  đạt  đến  chỗ  thù  thắng,  khiến  chúng  sanh  được  thanh  tịnh,  lìa  khỏi 
mọi  khổ  não,  diệt  hết  mọi  lo  buồn,  được  pháp  như  thật. 

“Lại  nữa,  Thánh  đệ  tử  niệm  Thí  pháp62,  tâm  tự  vui  mừng:  Nay 
ta  đã  lìa  cấu  uế  xan  tham;  dù  là  tại  gia  mà  tâm  bô"  thí  với  sự  giải 
thoát,  thường  thí,  xả  thí,  vui  thí,  thành  tựu  sự  bô"  thí,  bô"  thí  bình  đẳng. 
Nếu  Thánh  đệ  tử  khi  niệm  thí  pháp  mà  tự  mình  bô"  thí,  không  khởi 
giác  tưởng  tham  dục,  sân  nhuê",  não  hại,  thì  như  vậy,  Thánh  đệ  tử  ra 
khỏi  tâm  nhiễm  trước.  Tâm  nhiễm  trước  là  gì?  Đó  là  năm  phẩm  châ"t 
của  dục.  Nếu  đôi  với  năm  phẩm  châ"t  của  dục  này  mà  lìa  tham,  nhuê", 
si  và  an  trụ  chánh  niệm,  chánh  trí,  nương  theo  trực  đạo,  tu  tập  niệm 
Phật,  chân  chánh  hướng  thẳng  đến  Niết-bàn.  Đó  gọi  là  Như  Lai,  ứng 
Cúng,  Đẳng  Chánh  Giác,  là  bậc  Tri  giả,  Kiến  giả,  nói  nhâ"t  thừa  đạo 
thứ  năm  ra  khỏi  khổ,  đạt  đến  chỗ  thù  thắng,  khiến  chúng  sanh  được 
thanh  tịnh,  lìa  khỏi  mọi  khổ  não,  diệt  hết  mọi  lo  buồn,  được  pháp 
như  thật. 

“Lại  nữa,  Thánh  đệ  tử  luôn  niệm  Thiên  đức63,  niệm:  Tứ  vương 


61  Phi  đạo  thủ  giới  <ĩ>  Di  J  /  .  Paoli:  bhujssa0ni  (silaoni):  nô  lệ  được  giải  phóng,  tự 
do;  (giới)  tự  tại. 

62  Paoli:  caoga,  huệ  thí,  thí  xả,  từ  thiện  bố  thí. 

63  Paoli:  devataonussati,  niệm  tưởng  chư  Thiên. 
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thiên,  Tam  thập  tam  thiên,  Diệm-ma  thiên,  Đâu-suất-đà  thiên,  Hóa 
lạc  thiên,  Tha  hóa  tự  tại  thiên,  với  tín  tâm  thanh  tịnh,  khi  mạng 
chung  ở  nơi  nay  sẽ  sanh  lên  các  cõi  trời.  Ta  cũng  như  vậy,  với  tín, 
giới,  thí,  văn,  tuệ,  mạng  chung  ở  nơi  này  sẽ  được  sanh  lên  các  cõi 
trời.  Như  vậy,  khi  Thánh  đệ  tử  niệm  công  đức  chư  Thiên,  không  khởi 
giác  tưởng  tham  dục,  sân  nhuế,  não  hại,  thì  như  vậy,  Thánh  đệ  tử  ra 
khỏi  tâm  nhiễm  trước.  Tâm  nhiễm  trước  là  gì?  Đó  là  năm  phẩm  chất 
của  dục.  Nếu  đối  với  năm  phẩm  chất  của  dục  này  mà  lìa  tham,  nhuế, 
si  và  an  trụ  chánh  niệm,  chánh  trí,  nương  theo  trực  đạo,  tu  tập  niệm 
Phật,  chân  chánh  hướng  thẳng  đến  Niết-bàn.  Đó  gọi  là  Như  Lai,  ứng 
Cúng,  Đẳng  Chánh  Giác,  là  bậc  Tri  giả,  Kiến  giả,  nói  nhất  thừa  đạo 
thứ  năm  ra  khỏi  khổ,  đạt  đến  chỗ  thù  thắng,  khiến  chúng  sanh  được 
thanh  tịnh,  lìa  khỏi  mọi  khổ  não,  diệt  hết  mọi  lo  buồn,  được  pháp 
như  thật.” 

Tôn  giả  Ma-ha  Ca-chiên-diên  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo 
nghe  lời  dạy  xong,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  551.  HA-LÊ  (l)64 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  tại  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước  Xá- 
vệ.  Bấy  giờ  Tôn  giả  Ma-ha  Ca-chiên-diên  ở  tại  tinh  xá  họ  Thích  trong 
thôn  Ha-lê. 

Bấy  giờ  trưởng  giả  Ha-lê  Tụ  lạc65  đến  chỗ  Tôn  giả  Ma-ha  Ca- 
chiên-diên,  cúi  đầu  đảnh  lễ,  rồi  ngồi  lui  qua  một  bên,  thưa  Tôn  giả 
Ma-ha  Ca-chiên-diên: 

“Như  bài  kệ  Thế  Tôn  trả  lời  những  câu  hỏi  của  Ma-kiền-đề 
trong  kinh  Nghĩa  phẩm66: 

Đoạn  tất  cả  các  dòng, 


M'  Pa0li,  s.22.3  Ha0liddika0ni. 

65'  Ha-lê  Tụ  lạc  trưởng  giả  Tc? *  »£ .-  “  ‘đỵvĩWar\h  tụ  lạc  chủ;  xem  kinh  tiếp 
theo.  Paoli:  Haoliddikaoni-gahapati. 

66  Paoli:  aaeaehakavaggiye  maogandiyapaóhe,  trong  kinh  Những  câu  hỏi  của 
Maogandiya,  phẩm  thứ  8  (Suttanipaota). 
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Lấp  kín  nguồn  nước  chảy; 

Sống  thân  cận  làng  xóm, 

Mâu  ni  không  khen  ngợi. 

Năm  clục  đã  trống  rỗng. 

Quyết  không  đầy  trở  lại; 

Lời  tranh  tụng  thế  gian, 

Chung  cuộc  không  xảy  nữa. 

Thưa  Tôn  giả  Ma-ha  Ca-chiên-diên,  kệ  này  có  ý  nghĩa  gì?” 

Tôn  giả  Ma-ha  Ca-chiên-diên  trả  lời  gia  chủ: 

“Con  mắt  là  dòng  chảy.  Tham  phát  khởi  bởi  thức  con  mắt. 
Nương  vào  giới  con  mắt  mà  tham  dục  chảy  trào  ra,  nên  gọi  là  dòng 
chảy67.  Tai,  mũi,  lưỡi,  thân,  ý  là  dòng  chảy  tham  phát  khởi  bởi  ý  thức. 
Nương  vào  ý  giới  mà  tham  dục  chảy  trào  ra,  nên  gọi  là  dòng  chảy.” 

Gia  chủ  lại  hỏi  Tôn  giả  Ma-ha  Ca-chiên-diên: 

“Thế  nào  gọi  là  không  chảy  trào  ra68?” 

Tôn  giả  Ma-ha  Ca-chiên-diên  bảo  gia  chủ: 

“Thức  của  con  mắt;  ái  và  hỷ  y  trên  sắc  được  nhận  thức  bởi  mắt 
mà  phát  sanh,  nếu  chúng  dứt  sạch,  vô  dục,  diệt  tận,  tịch  tĩnh,  tịch 
diêt,  thì  đó  gọi  là  không  chảy  trào  ra.  Tai,  mũi,  lưỡi,  thân,  ý;  là  ý 
thức;  tham  dục  y  trên  pháp  được  nhận  thức  bởi  ý  mà  phát  sanh,  nếu 
chúng  dứt  sạch,  vô  dục,  diệt  tận,  tịch  tĩnh,  tịch  diệt,  thì  đó  gọi  là 
không  chảy  trào  ra.” 

Lại  hỏi: 

“Thế  nào  là  nguồn69?” 

Tôn  giả  Ma-ha  Ca-chiên-diên  đáp: 

“Duyên  con  mắt  và  sắc  sanh  ra  thức  con  mắt.  Ba  sự  hòa  hợp 
sanh  ra  xúc.  Duyên  xúc  sanh  cảm  thọ,  hoặc  thọ  lạc,  thọ  khổ,  thọ 
không  khổ  không  lạc.  Từ  đó  phát  xuất  dòng  nhiễm  trước.  Tai,  mũi, 


67. 


68. 


Hán:  lưu  y.  Paeli:  ruepadhaưtu  gahapati  vióóaưòassa  oko, 

ruưpadhaưturaưgavinibaddhaóca  pana  vióóaưòam  okasaưriti  vuccati,  “Sắc  giới  là  nhà 
của  thức.  Thức  bị  trói  buộc  bởi  sắc  giới  tham  được  gọi  là  người  ở  trọ  nhà”.  Bản 
Hán  đọc  ogho  (dòng  chảy)  thay  vì  oko  (nhà). 

Bất  lưu  y.  .  Paưli:  anokasaưrì,  người  không  ở  trọ.  Xem  cht.  trên. 

LƯU  nguyên  y  U'Ẩ  .  Paưli:  niketasaưrì,  tiêu  tướng  của  trú  xứ. 


69. 
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lưỡi,  thân,  ý;  ý  thức,  ý  thức  pháp,  cả  ba  hòa  hợp  sanh  ra  xúc.  Duyên 
xúc  sanh  cảm  thọ,  hoặc  thọ  lạc,  thọ  khổ,  thọ  không  khổ  không  lạc. 
Dòng  ái  hỷ  y  nơi  thọ  này  phát  xuất,  đó  gọi  là  nguồn  của  dòng.” 

“Thế  nào  là  lấp  nguồn  của  dòng  này?” 

“Sự  hệ  lụy  do  giới  con  mắt  tiếp  nhận  cảnh  giới  tâm  pháp;  nếu  sự 
hệ  lụy  này  dứt  sạch,  vô  dục,  diệt  tận,  tịch  tĩnh,  tịch  diệt,  đó  gọi  là  lấp 
nguồn  của  dòng.  Sự  hệ  lụy  do  tai,  mũi,  lưỡi,  thân,  ý  tiếp  nhận  cảnh 
giới  tâm  pháp;  nếu  sự  hệ  lụy  này  dứt  sạch,  vô  dục,  diệt  tận,  tịch  tĩnh, 
tịch  diệt,  đó  gọi  là  lấp  nguồn  của  dòng.” 

Lại  hỏi: 

“Thế  nào  là  thân  cận,  tán  thán  nhau?”70 

Tôn  giả  Ma-ha  Ca-chiên-diên  đáp: 

“Tại  gia,  xuất  gia  thân  cận  nhau,  cùng  mừng,  cùng  lo,  cùng  vui, 
cùng  khổ,  việc  gì  cũng  đều  làm  chung;  đó  gọi  là  thân  cận,  tán  thán 
nhau.” 

Lại  hỏi: 

“Thế  nào  là  không  khen  ngợi?”71 

“Là  tại  gia,  xuất  gia  không  cùng  thân  cận,  không  cùng  mừng, 
không  cùng  lo,  không  cùng  khổ,  không  cùng  vui;  phàm  làm  việc  gì 
cũng  đều  không  cùng  nhau  vui  vẻ  tán  thành;  đó  gọi  là  không  khen 
ngợi.” 

“Thế  nào  dục  không  trống  không72?” 

“Có  năm  phẩm  chất  của  dục;  sắc  được  nhận  thức  bởi  mắt,  đáng 
ưa,  đáng  thích,  đáng  nghĩ  nhớ,  đắm  trước  sâu,  nuôi  lớn  dục.  Tiếng 
bởi  tai,  hương  bởi  mũi  đôi  với  hương,  vị  bởi  lưỡi  đôi  với  vị,  xúc  bởi 
thân  đối  với  xúc,  đáng  ưa,  đáng  thích,  đáng  nghĩ  nhớ,  đắm  trước  sâu, 
nuôi  lớn  dục.  Đôi  với  năm  dục  này  mà  không  lìa  tham,  không  lìa  ái, 
không  lìa  nhớ  nghĩ,  không  lìa  khao  khát,  thì  đó  gọi  là  dục  không 
trống  không.” 

“Thế  nào  gọi  là  dục  trông  không?” 


70  Pa0li:  kathaỏ  ca  ga0me  santhavaja0to  hoti,  “Thế  nào  là  sự  hòa  thuận  trong  thôn 
xóm?” 

71  Bản  Paoli:  “Thế  nào  là  không  gần  gũi  xóm  làng?” 

72  Bất  không  dục  a  Ịý  .  Paoli:  kaomehi  aritto,  chưa  dọn  sạch  các  dục. 
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“Là  đối  với  năm  dục  này  mà  lìa  tham,  lìa  dục,  lìa  ái,  lìa  nhớ 
nghĩ,  lìa  khát  khao,  thì  đó  gọi  là  dục  trống  không.” 

“Nói  bị  hệ  lụy  trói  buộc  bởi  ngã,  đó  là  khi  tâm  pháp  trở  lại 

đầy73. 

“Vị  Tỳ-kheo  A-la-hán  kia,  đã  đoạn  tận  các  lậu,  cắt  đứt  gốc  rễ 
của  chúng,  như  chặt  đứt  ngọn  cây  đa-la,  đời  vị  lai  sẽ  không  sanh  trở  lại 
nữa,  thì  làm  sao  lại  cùng  với  kẻ  khác  tranh  tụng. 

“Cho  nên,  Thế  Tôn  trả  lời  câu  hỏi  của  Ma-kiền-đề  trong  kinh 
Nghĩa  phẩm  bằng  bài  kệ: 

Đoạn  tất  cả  các  dòng, 

Lấp  kín  nguồn  nước  chảy; 

Sống  thân  cận  làng  xóm, 

Mâu-ni  không  khen  ngợi. 

Năm  dục  đã  trống  rỗng, 

Quyết  không  đầy  trở  lại; 

Lời  tranh  tụng  thế  gian, 

Chung  cuộc  không  xảy  nữa. 

Đó  gọi  là  sự  phân  biệt  nghĩa  lý  bài  kệ  mà  Như  Lai  đã  nói.” 

Bấy  giờ,  gia  chủ  Ha-lê  Tụ  lạc  khi  nghe  Tôn  giả  Ma-ha  Ca-chiên- 
diên  nói  xong,  tùy  hỷ  hoan  hỷ,  làm  lễ  rồi  ra  về. 

M 

KINH  552.  HA-LÊ  (2)74 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  tại  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước  Xá- 
vệ.  Bấy  giờ  Tôn  giả  Ma-ha  Ca-chiên-diên  đang  ở  tại  tinh  xá  của  họ 
Thích  trong  thôn  Ha-lê.  Vị  gia  chủ  thôn  chủ  Ha-lê75  đi  đến  chỗ  Tôn  giả 
Ma-ha  Ca-chiên-diên  cúi  đầu  đảnh  lễ  dưới  chân  Tôn  giả,  rồi  ngồi  lui 
qua  một  bên,  thưa  Tôn  giả  Ma-ha  Ca-chiên-diên: 


73  Giải  thích  câu  tụng  6.  Paoli:  kathaóca...  apurakkharaono  hoti,  thế  nào  là  không 
ước  vọng? 

74'  s.22.4  Haoliddikaoni. 

75  Xem  cht. 65,  kinh  551 . 
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“Như  lúc  Đức  Thế  Tôn  ở  trong  hang  đá  núi  Giới  cách  đã  nói 
với  Thiên  đế  Thích76  rằng:  ‘Này  Kiều-thi-ca,  nếu  có  Sa-môn,  Bà- 
la-môn  nào  mà  giải  thoát  vô  thượng  với  sự  diệt  tận  ái77,  tâm  khéo 
chân  chánh  giải  thoát,  rốt  ráo  biên  tế,  rốt  ráo  vô  cấu,  cứu  cánh 
phạm  hạnh,  tuyệt  đối  thanh  tịnh’.  Làm  thế  nào  mà  ở  trong  pháp 
luật  này  đạt  đến  rốt  ráo  biên  tế,  rốt  ráo  vô  cấu,  cứu  cánh  phạm 
hạnh,  tuyệt  đối  thanh  tịnh?” 

Tôn  giả  Ma-ha  Ca-chiên-diên  bảo  gia  chủ: 

“Con  mắt,  thức  con  mắt,  sắc  được  nhận  thức  bởi  con  mắt, 
nương  nhau  sanh  hỷ.  Nếu  hỷ  này  đoạn  tận,  vô  dục,  diệt  tận,  tịch  diệt, 
tĩnh  chỉ,  thì  ngay  trong  Pháp  luật  này  sẽ  đạt  đến  rốt  ráo  biên  tế,  rốt 
ráo  vô  cấu,  cứu  cánh  phạm  hạnh,  tuyệt  đối  thanh  tịnh.  Tai,  mắt,  lưỡi, 
thân,  ý,  ý  thức;  pháp  được  nhận  thức  bởi  ý  nhau  sanh  ra  hỷ.  Nếu  hỷ 
này  đoạn  tận,  vô  dục,  diệt  tận,  tịch  diệt,  tĩnh  chỉ,  thì  ngay  trong  Pháp 
luật  này  sẽ  đạt  đến  rốt  ráo  biên  tế,  rốt  ráo  vô  cấu,  cứu  cánh  phạm 
hạnh,  tuyệt  đối  thanh  tịnh.” 

Gia  chủ  thôn  chủ  Ha-lê,  sau  khi  nghe  lời  chỉ  dạy  của  Tôn  giả 
Ma-ha  Ca-chiên-diên,  tùy  hỷ  hoan  hỷ,  làm  lễ  ra  về. 

M 

KINH  553.  HA-LÊ  (3) 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  tại  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước  Xá- 
vệ.  Bấy  giờ  Tôn  giả  Ma-ha  Ca-chiên-diên  đang  ở  tại  tinh  xá  của  họ 
Thích  trong  thôn  Ha-lê.  Vị  gia  chủ  thôn  chủ  Ha-lê  đi  đến  chỗ  Tôn  giả 
Ma-ha  Ca-chiên-diên  cúi  đầu  đảnh  lễ  dưới  chân  Tôn  giả,  rồi  ngồi  lui 
qua  một  bên,  thưa  Tôn  giả  Ma-ha  Ca-chiên-diên: 

“Như  khi  Thế  Tôn  ở  trong  hang  đá  núi  Giới  cách  đã  nói  với  Đế 
Thích  rằng:  Này  Kiều-thi-ca,  nếu  có  Sa-môn,  Bà-la-môn  nào  mà  giải 
thoát  vô  thượng  với  sự  dứt  sạch  ái,  tâm  khéo  chân  chánh  giải  thoát, 


Nguyên  Hán:  mí  T  y  *ti  *rỹ  <?p7  T ,/  jy  -ĩ~ .  Xem  kinh  505.  Paoli:  Kurara  ghare 
papaote  pabbate,  trên  sườn  núi  gần  thị  trấn  Kurara  ghara. 

Ái  tận  giải  thoát  0c5P  *  .ĩ>  *i.  Paoli:  taòhaokkhayavimutti;  Cf.  M.37 
Cuoôataòhaosaòkhaya-suttam. 
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đạt  đến  rốt  ráo  biên  tế,  rốt  ráo  vô  cấu,  cứu  cánh  phạm  hạnh,  tuyệt  đối 
thanh  tịnh.  Làm  thế  nào  mà  ở  trong  Pháp  luật  này  đạt  đến  rốt  ráo  biên 
tế,  tốt  ráo  vô  cấu,  cứu  cánh  phạm  hạnh,  tuyệt  đối  thanh  tịnh?” 

Tôn  giả  Ma-ha  Ca-chiên-diên  bảo  gia  chủ: 

“Nếu  Tỳ-kheo  nào,  đối  với  sự  hệ  lụy  đắm  trước  nơi  cảnh  giới 
của  tâm  pháp  được  tiếp  nhận  bởi  giới  con  mắt;  sự  hệ  lụy  ấy  nếu  đã  dứt 
sạch,  vô  dục,  diệt  tận,  tịch  diệt,  tĩnh  chỉ,  thì  ở  trong  Pháp  luật  này  mà 
đạt  đến  rốt  ráo  biên  tế,  rốt  ráo  vô  cấu,  cứu  cánh  phạm  hạnh,  tuyệt  đối 
thanh  tịnh.  Đối  với  sự  hệ  lụy  đắm  trước  nơi  cảnh  giới  của  tâm  pháp 
được  tiếp  nhận  bởi  tai,  mũi,  lưỡi,  thân,  ý  giới;  sự  hệ  lụy  ấy  nếu  đã  dứt 
sạch,  vô  dục,  diệt  tận,  tịch  diệt,  tĩnh  chỉ,  thì  ở  trong  Pháp  luật  này  mà 
đạt  đến  rốt  ráo  biên  tế,  rốt  ráo  vô  cấu,  cứu  cánh  phạm  hạnh,  tuyệt  đối 
thanh  tịnh.  ” 

Gia  chủ  thôn  Ha-lê,  nghe  Tôn  giả  Ma-ha  Ca-chiên-diên  nói 
xong,  tùy  hỷ  hoan  hỷ,  làm  lễ  ra  về. 

M 

KINH  554.  HA-LÊ  (4) 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  tại  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước  Xá- 
vệ.  Bấy  giờ  Tôn  giả  Ma-ha  Ca-chiên-diên  đang  ở  trong  thôn  Ha-lê 
của  họ  Thích.  Tôn  giả  Ma-ha  Ca-chiên-diên  nghe  gia  chủ  chủ  thôn 
Ha-lê  mắc  bệnh  khổ.  Sau  khi  nghe,  vào  buổi  sáng  sớm,  đắp  y  mang 
bát  vào  thôn  Ha-lê  khất  thực,  lần  lượt  đến  nhà  gia  chủ  thôn  chủ  Ha-lê. 
Gia  chủ  thôn  chủ  Ha-lê  từ  xa  trông  thấy  Tôn  giả  Ma-ha  Ca-chiên- 
diên,  ông  muôn  rời  chỗ  nằm  đứng  dậy.  Tôn  giả  Ma-ha  Ca-chiên-diên 
thấy  gia  chủ  muôn  đứng  dậy,  liền  bảo  gia  chủ: 

“Gia  chủ  chớ  đứng  dậy!  May  còn  có  chỗ  ngồi,  tôi  có  thể  tự  ngồi 
nơi  đó.” 

Tôn  giả  lại  nói  với  gia  chủ: 

“Thế  nào  gia  chủ,  tật  bệnh  có  chịu  đựng  được  không?  Mọi  thứ 
đau  đớn  của  thân  thể  có  thuyên  giảm  không?  Không  tăng  thêm 
chăng?” 

Gia  chủ  đáp: 
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“Thưa  Tôn  giả,  bệnh  con  rất  khó  nhẫn  chịu.  Những  sự  đau  đớn 
của  thân  thể  càng  tăng  thêm,  không  bớt  chút  nào!” 

Gia  chủ  liền  nói  ba  thí  dụ  như  kinh  Xoa-ma  Tỳ-kheo  đã  nói 

trước. 

Tôn  giả  Ma-ha  Ca-chiên-diên  bảo  gia  chủ: 

“Cho  nên  ông  nên  tu  tập  bất  hoại  tịnh  đối  với  Phật,  tu  tập  bất 
hoại  tịnh  đối  với  Pháp,  tu  tập  bất  hoại  tịnh  đối  với  Tăng,  tu  tập  và 
thành  tựu  Thánh  giới.  Nên  học  như  vậy.” 

Gia  chủ  đáp: 

“Bốn  Bất  hoại  tịnh  như  Đức  Phật  dạy  con  đã  thành  tựu  được  tất 
cả.  Hiện  tại  con  đã  thành  tựu  Phật  bất  hoại  tịnh,  Pháp  bất  hoại  tịnh, 
Tăng  bất  hoại  tịnh  và  đã  thành  tựu  Thánh  giới.” 

Tôn  giả  Ma-ha  Ca-chiên-diên  bảo  gia  chủ: 

“Ông  nên  nương  vào  bốn  pháp  bất  hoại  tịnh  này  mà  tu  tập  sáu 
pháp  niệm.  Nên  niệm  công  đức  Phật:  Ngài  là  Như  Lai,  ứng  Cúng, 
Đẳng  Chánh  Giác,  Minh  Hạnh  Túc,  Thiện  Thệ,  Thế  Gian  Giải,  Vô 
Thượng  Sĩ,  Điều  Ngự  Trượng  Phu,  Thiên  Nhân  Sư,  Phật,  Thế  Tôn. 
Nên  niệm  công  đức  Pháp:  Đôi  với  Chánh  pháp  luật  của  Thế  Tôn, 
ngay  trong  đời  này,  xa  lìa  các  phiền  não  bức  rức,  pháp  được  thông 
đạt,  phi  thời  gian,  duyên  tự  mình  mà  giác  ngộ.  Nên  niệm  công  đức 
Tăng:  Bậc  thiện  xảo  thú  hướng,  chân  chánh  thú  hướng,  trực  chỉ  thú 
hướng,  bình  đẳng  thú  hướng,  tu  hạnh  tùy  thuận,  Đó  là  hướng  Tu-đà- 
hoàn,  đắc  quả  Tu-đà-hoàn;  hướng  Tư-đà-hàm,  đắc  quả  Tư-đà-hàm; 
hướng  A-na-hàm,  đắc  quả  A-na-hàm;  hướng  A-la-hán,  đắc  quả  A-la- 
hán.  Như  vậy,  bốn  đôi,  tám  bậc,  đó  gọi  là  Tăng  đệ  tử  của  Thế  Tôn, 
đầy  đủ  giới,  đầy  đủ  định,  đầy  đủ  tuệ,  đầy  đủ  giải  thoát,  đầy  đủ  giải 
thoát  tri  kiến,  là  phước  điền  Vô  thượng  của  thế  gian,  là  nơi  cúng 
dường,  cung  kính,  lễ  bái.  Nên  niệm  công  đức  Giới:  Tự  giữ  gìn  chánh 
giới,  không  hủy,  không  khuyết,  không  vỡ,  không  nát,  là  giới  chẳng 
trộm  lấy78,  giới  cứu  cánh,  giới  đáng  khen  ngợi,  giới  phạm  hạnh,  giới 
không  bị  ghét  bỏ.  Nên  niệm  công  đức  Bô"  thí:  Tự  mình  nghĩ  đến  bô" 
thí,  tự  tâm  cảm  thấy  hân  hoan,  xả  bỏ  keo  kiệt,  tham  lam;  tuy  ở  tại 
gia  nhưng  tâm  bô"  thí  giải  thoát,  thường  bô"  thí,  vui  vẻ  bô"  thí,  bô"  thí 


78  Xem  cht. 61 ,  kinh  550. 
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đầy  đủ,  bô"  thí  bình  đẳng.  Nên  niệm  công  đức  chư  Thiên:  Niệm  trời 
Tứ  vương,  trời  Tam  thập  tam,  trời  Diệm-ma,  trời  Đâu-suất-đà,  trời 
Hóa  lạc,  trời  Tha  hóa  tự  tại.  Chư  Thiên  này  với  tín  và  giới  thanh  tịnh, 
khi  chết  ở  cõi  này  được  sanh  về  trong  các  cõi  kia.  Ta  cũng  như  vậy, 
nhờ  tín,  giới,  trí,  văn,  tuệ  thanh  tịnh,  nên  được  sanh  về  trong  các  cõi 
trời  kia. 

“Này  gia  chủ,  như  vậy  nên  biết  nương  vào  bôn  pháp  Bất  hoại 
tịnh  và  thêm  sáu  Niệm  xứ  nữa.” 

Gia  chủ  thưa  Tôn  giả  Ma-ha  Ca-chiên-diên: 

“Bốn  pháp  Bất  hoại  tịnh  và  sáu  Niệm  xứ  mà  Đức  Thế  Tôn  đã 
nói,  ở  đây,  tất  cả  con  đều  thành  tựu.  Con  đang  tu  tập  niệm  Phật,  niệm 
Pháp,  niệm  Tăng,  niệm  Giới,  niệm  Thí,  niệm  Thiên. 

Tôn  giả  Ma-ha  Ca-chiên-diên  bảo  gia  chủ: 

“Lành  thay!  Gia  chủ  có  thể  tự  xác  nhận  là  đắc  quả  A-na-hàm.” 

Bấy  giờ,  gia  chủ  thưa: 

“Mời  Tôn  giả  Ma-ha  Ca-chiên-diên  ở  lại  đây  thọ  trai.” 

Tôn  giả  Ma-ha  Ca-chiên-diên  nhận  lời  mời.  Gia  chủ  thôn  chủ 
Ha-lê,  biết  Tôn  giả  đã  nhận  lời,  liền  sửa  soạn  đầy  đủ  đồ  ăn  thức  uống 
ngon,  tự  tay  cúng  dường.  Thọ  trai  xong,  sau  khi  rửa  bát,  súc  miệng, 
Tôn  giả  vì  gia  chủ  nói  pháp,  khai  thị,  chỉ  giáo,  soi  sáng,  làm  cho  hoan 
hỷ,  xong  Tôn  giả  liền  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy  ra  về. 

M 

KINH  555.  HA-LÊ  (5) 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  tại  vườn  Cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước  Xá- 
vệ.  Bây  giờ  Tôn  giả  Ma-ha  Ca-chiên-diên  đang  ở  trong  thôn  Ha-lê 
của  họ  Thích.  Lúc  đó  có  gia  chủ  ở  Bát  thành79  tên  là  Đà-thí80  thân  bị 
bệnh  khổ.  Tôn  giả  Ma-ha  Ca-chiên-diên  nghe  gia  chủ  Đà-thí  mắc 
bệnh,  sáng  sớm  đắp  y  mang  bát  vào  Bát  thành  khất  thực,  lần  lượt  đến 
nhà  gia  chủ  Đà-thí.  Như  kinh  gia  chủ  Ha-lê  đã  nói  như  vậy. 


79  Bát  thành  &ÓT  «■’.  Pa0li:  Aaeaahaka-na0gara. 
80'  Đà-thí  *  -cổ1  Pa0li:  Dasama. 
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KINH  556.  VÔ  TƯỚNG  TÂM  TAM-MUỘI81 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  rừng  An-thiền82  tại  thành  Sa-kỳ83. 

Bấy  giờ  số  đông  Tỳ-kheo-ni  đến  chỗ  Phật,  cúi  đầu  đảnh  lễ  dưới 
chân  Phật,  rồi  đứng  lui  qua  một  bên.  Đức  Thế  Tôn  liền  vì  các  Tỳ- 
kheo-ni  nói  pháp,  khai  thị,  chỉ  giáo,  soi  sáng,  làm  cho  hoan  hỷ.  Khai 
thị,  chỉ  giáo,  soi  sáng,  làm  cho  hoan  hỷ  xong,  Phật  ngồi  im  lặng. 

Các  Tỳ-kheo-ni  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  nếu  vô  tướng  tâm  tam-muội84,  không  vọt  lên, 
không  chìm  xuống85,  sau  khi  giải  thoát  rồi  an  trụ,  sau  khi  an  trụ  rồi  giải 
thoát;  thì  vô  tướng  tâm  tam-muội  này,  Thế  Tôn  dạy  nó  là  quả  gì,  công 
đức  gì?” 

Phật  bảo  các  Tỳ-kheo-ni: 

“Nếu  vô  tướng  tâm  tam-muội,  không  vọt  lên,  không  chìm  xuống, 
sau  khi  giải  thoát  rồi  an  trụ,  sau  khi  an  trụ  rồi  giải  thoát,  thì  vô  tướng 
tâm  tam-muội  này  là  trí  quả,  là  trí  công  đức.” 

Khi  các  Tỳ-kheo-ni  nghe  Phật  dạy  xong,  đều  tùy  hỷ  hoan  hỷ, 
làm  lễ  mà  lui. 

Sau  đó  các  Tỳ-kheo-ni  đi  đến  Tôn  giả  A-nan,  cúi  đầu  đảnh  lễ 
dưới  chân  Tôn  giả,  rồi  ngồi  lui  qua  một  bên,  thưa  Tôn  giả  A-nan: 

“Nếu  vô  tướng  tâm  tam-muội,  không  vọt  lên,  không  chìm  xuống, 
sau  khi  giải  thoát  rồi  an  trụ,  sau  khi  an  trụ  rồi  giải  thoát,  thì  vô  tướng 
tâm  tam- muội  này  là  quả  gì,  công  đức  gì?” 

Tôn  giả  A-nan  bảo  các  Tỳ-kheo-ni: 

“Này  các  tỷ  muội,  nếu  vô  tướng  tâm  tam-muội,  không  vọt  lên, 


8I'  An  Thuận,  “33.  Tương  ưng  A-nan”,  gồm  các  kinh,  Đại  Chánh  556-565.  -Đại 
Chánh  kinh  556,  không  thấy  Paơli  tương  đương. 

82  An-thiền  lâm  /m  j  “£  Paơli:  Aójanavana,  khu  rừng  gần  thị  trấn  Saơketa. 

83  Sa-kỳ.cổ®^  Paơli:  Saơketa,  thị  trấn  phước  Kosala. 

84  Vô  tướng  tâm  tam-muội  Djf  T  Xi  xem  kinh  566,  quyển  21.  Paơli: 

animittaơ  (cetơ)sama0dhi. 

85'  Hán:  bất  dũng  bất  một  X£  «y  X£  oỹ  Paơli:  (Yaơyam  samaơdhi)  na  caơbhinato 
na  caơpannato,  (Định  ấy)  không  căng  lên,  không  chùn  xuống. 
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không  chìm  xuống,  sau  khi  giải  thoát  rồi  an  trụ,  sau  khi  an  trụ  rồi  giải 
thoát.  Thế  Tôn  nói  là  trí  quả,  là  trí  công  đức.” 

Các  Tỳ-kheo-ni  đều  nói: 

“Lạ  thay,  Tôn  giả  A-nan!  Đại  Sư  và  đệ  tử  có  cùng  một  câu  nói, 
cùng  một  vị,  cùng  một  nghĩa,  tức  là  Đệ  nhất  cú  nghĩa.  Hôm  nay  các 
Tỳ-kheo-ni  có  đến  chỗ  Thế  Tôn,  đem  câu  nói  như  vậy,  vị  như  vậy, 
nghĩa  như  vậy  hỏi  Thế  Tôn.  Thế  Tôn  cũng  đã  vì  chúng  con  nói  câu 
như  vậy,  vị  như  vậy  và  nghĩa  như  vậy,  giống  như  những  gì  Tôn  giả  A- 
nan  nói  không  khác.  Cho  nên  thật  là  kỳ  đặc,  Đại  Sư  và  đệ  tử  cùng  nói 
một  câu,  cùng  vị  và  cùng  nghĩa.” 

Các  Tỳ-kheo-ni  sau  khi  nghe  những  gì  Tôn  giả  A-nan  nói,  tất  cả 
đều  tùy  hỷ  hoan  hỷ,  làm  lễ  mà  lui. 

M 


KINH  557.  XÀ-TRLLA86 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  vườn  Cù-sư-la87,  thuộc  nước  Câu-diệm- 
di.  Bấy  giờ  Tôn  giả  A-nan  cũng  ở  tại  đó. 

Khi  ấy  Tỳ-kheo-ni  Xà-tri-la88  đến  chỗ  Tôn  giả  A-nan  đảnh  lễ,  rồi 
ngồi  lui  qua  một  bên,  hỏi  Tôn  giả  A-nan: 

“Nếu  vô  tướng  tâm  tam-muội,  không  vọt  lên,  không  chìm 
xuống89,  sau  khi  giải  thoát  rồi  an  trụ,  sau  khi  an  trụ  rồi  giải  thoát,  thì 
thưa  Tôn  giả  A-nan,  Thế  Tôn  dạy  nó  là  quả  gì,  công  đức  gì?” 

Tôn  giả  A-nan  bảo  Tỳ-kheo-ni  Xà-tri-la: 

“Nếu  vô  tướng  tâm  tam-muội,  không  vọt  lên,  không  chìm  xuống, 
sau  khi  giải  thoát  rồi  an  trụ,  sau  khi  an  trụ  rồi  giải  thoát,  thì  Thế  Tôn 
dạy  nó  là  trí  quả,  trí  công  đức.” 

Tỳ-kheo-ni  Xà-tri-la  khen  ngợi: 


86  Pa0li:  A.  ix.  37.  A0nanda. 

87  Cù-sư-la  viên  X  '  T‘.  Pa0li:  Ghosita0ra0ma,  tinh  xá  do  Ghosita  ở  Kosambì 
dựng. 

88  Xà-tri-la  Tỳ-kheo-ni  ì<ĩ  “%  '  rờ  ĩ  ỉ  Paoli:  Jaôila0. 

89  Hán:  bất  dũng  bất  một  &x  «Y  0£  cỷ.  Xem  cht.85,  kinh  556. 
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“Lạ  thay!  Thưa  Tôn  giả  A-nan,  Đại  Sư  và  đệ  tử  nói  giống  nhau 
cùng  một  câu,  cùng  một  ý  vị,  cùng  một  nghĩa.  Thưa  Tôn  giả  A-nan, 
ngày  trước,  lúc  Phật  ở  thành  Sa-kỳ,  trong  rừng  An-thiền,  lúc  đó,  có 
nhiều  Tỳ-kheo-ni  đi  đến  chỗ  Phật  hỏi  nghĩa  này,  Thế  Tôn  đã  nói  cho 
các  Tỳ-kheo-ni  nghe  nói  câu  như  vậy,  ý  vị  như  vậy,  nghĩa  cũng  như 
vậy.  Cho  nên  biết  là  kỳ  đặc:  Đại  Sư  và  đệ  tử  cùng  nói  một  câu,  cùng 
một  vị  và  cùng  một  nghĩa.  Đó  gọi  là  Đệ  nhất  cú  nghĩa.” 

Sau  khi  Tỳ-kheo-ni  Xà-tri-la  nghe  những  gì  Tôn  giả  A-nan  nói 
xong,  tùy  hỷ  hoan  hỷ,  làm  lễ  mà  lui. 

Như  Tỳ-kheo-ni  Xà-tri-la  đã  hỏi,  Tỳ-kheo-ni  Ca-ỉa-bạt  cũng  hỏi 
như  vậy. 

M 

KINH  558.  A-NAN90 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  tại  vườn  Cù-sư-la,  nước  Câu-diệm-di.  Bấy  giờ 
Tôn  giả  A-nan  cũng  ở  đó. 

Lúc  bấy  giờ,  có  một  Tỳ-kheo  kia  đạt  được  vô  tướng  tâm  tam- 
muội,  nghĩ  rằng:  “Ta  hãy  đến  chỗ  Tôn  giả  A-nan,  hỏi  Tôn  giả,  nếu 
Tỳ-kheo  đạt  được  vô  tướng  tâm  tam-muội,  không  vọt  lên,  không  chìm 
xuống,  sau  khi  giải  thoát  rồi  an  trụ,  sau  khi  an  trụ  rồi  giải  thoát;  thưa 
Tôn  giả  A-nan,  Thế  Tôn  dạy  nó  là  quả  gì,  công  đức  gì?  Nếu  Tôn  giả 
A-nan  hỏi  ta:  ‘Tỳ-kheo,  ông  đã  đạt  vô  tướng  tâm  tam-muội  này  phải 
không?  Đáp,  tôi  chưa  từng  có’.  Hỏi  thật  mà  đáp  khác  đi.  Ta  sẽ  theo  sát 
Tôn  giả  A-nan,  hoặc  giả  có  người  khác  hỏi  nghĩa  này,  nhờ  đó  mà  ta 
được  nghe.” 

Tỳ-kheo  này  đi  theo  Tôn  giả  A-nan  suốt  sáu  năm,  mà  không  có 
ai  hỏi  đến  nghĩa  này,  nên  mới  tự  hỏi  Tôn  giả  A-nan: 

“Nếu  Tỳ-kheo  hỏi  vô  tướng  tâm  tam-muội,  không  vọt  lên,  không 
chìm  xuống,  sau  khi  giải  thoát  rồi  an  trụ,  sau  khi  an  trụ  rồi  giải  thoát, 
thì  thưa  Tôn  giả  A-nan,  Thế  Tôn  dạy  nó  là  quả  gì,  công  đức  gì?” 


90. 


Pa0li,  A.9.37  A0nanda. 
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Tôn  giả  A-nan  hỏi  Tỳ-kheo  này: 

“Tỳ-kheo,  ông  đã  đạt  tam-muội  này  chưa?” 

Tỳ-kheo  này  im  lặng.  Tôn  giả  A-nan  nói  với  Tỳ-kheo  này  rằng: 

“Nếu  Tỳ-kheo  đã  đạt  tâm  vô  tướng  tâm  tam-muội,  không  vọt 
lên,  không  chìm  xuống,  sau  khi  giải  thoát  rồi  an  trụ,  sau  khi  an  trụ  rồi 
giải  thoát,  thì  Thế  Tôn  nói  đó  là  trí  quả,  trí  công  đức.” 

Sau  khi  nghe  Tôn  giả  A-nan  nói  pháp  này  xong,  Tỳ-kheo  tùy  hỷ 
hoan  hỷ,  làm  lễ  mà  lui. 

□ 


số  99  -  KINH  TẠP  A-HÀM  -  Quyển  21 
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KINH  559.  CA-MA1 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  tại  nước  Ba-la-lợi-phất-đố-lộ2.  Bấy  giờ  Tôn  giả 
A-nan  và  Tôn  giả  Ca-ma3  cũng  ở  tại  tinh  xá  Kê  lâm4,  nước  Ba-la-lợi- 
phất-đố-lộ. 

Lúc  bấy  giờ,  Tôn  giả  Ca-ma  đi  đến  chỗ  Tôn  giả  A-nan,  cùng 
nhau  chào  hỏi  xong,  rồi  ngồi  lui  qua  một  bên,  nói  với  Tôn  giả  A-nan: 

“Lạ  thay!  Thưa  Tôn  giả  A-nan,  có  mắt,  có  sắc5;  có  tai,  có  âm 
thanh;  có  mũi,  có  mùi;  có  lưỡi,  có  vị;  có  thân,  có  xúc;  có  ý,  có  pháp. 
Nhưng  có  Tỳ-kheo  có  những  pháp  này  mà  lại  không  giác  tri  được.  Vì 
sao,  Tôn  giả  A-nan,  Tỳ-kheo  này  vì  có  tưởng  nên  không  giác  tri  được, 
hay  vì  không  có  tưởng  nên  không  giác  tri  được?” 

Tôn  giả  A-nan  nói  với  Tôn  giả  Ca-ma: 

“Người  có  tưởng  cũng  không  giác  tri  được,  huống  chi  là  người 
không  có  tưởng!” 

Tôn  giả  Ca-ma  lại  hỏi  Tôn  giả  A-nan: 

“Những  gì  là  có  tưởng,  có  pháp  mà  không  giác  tri  được?” 

Tôn  giả  A-nan  bảo  Tôn  giả  Ca-ma: 

“Nếu  Tỳ-kheo  nào  ly  dục,  ly  pháp  ác  bất  thiện,  có  giác  có  quán, 
có  hỷ  lạc  phát  sanh  do  viễn  ly,  chứng  và  an  trụ  Sơ  thiền;  như  vậy  Tỳ- 
kheo  có  tưởng  có  pháp  mà  không  giác  tri.  Cũng  vậy,  chứng  và  an  trụ 
đệ  Nhị  thiền,  đệ  Tam  thiền,  đệ  Tứ  thiền,  Không  nhập  xứ,  Thức  nhập 
xứ,  Vô  sở  hữu  nhập  xứ.  Như  vậy  Tỳ-kheo  có  tưởng  có  pháp  mà  không 
giác  tri.” 


1  Đại  Chánh  quyển  21,  kinh  559;  Pa0li,  s. 35. 192  Ka0imabhu0. 

2'  Ba-la-lợi-phất-đố-lộ  /JỄ  m  ^ỊJ  /*  ĩệr.  Bản  Pa0li:  Phật  trú  tại  tinh  xá 

Ghosita0ra0ma,  Kosambì. 

3'  Ca-ma  ỉtỊỊ  0  .  Pa0li:  Ka0mabhu0. 

4'  Kê  lâm  tinh  xá  n  ÍT  fjf  Pa0li:  Kukkuaaaoraoma?  Bản  Pa0li:  tinh  xá 

Ghositaoraoma. 

5'  Bản  Pa0li,  s. 35. 192:  “Con  mắt  là  hệ  phược  của  sắc,  hay  sắc  là  hệ  phược  của 
con  mắt?”  Nội  dung  Hán  và  Paoli  không  đồng  nhất. 
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“Thế  nào  là  không  có  tưởng,  có  pháp  mà  không  giác  tri?” 

“Tỳ-kheo  như  vậy  không  niệm  tưởng  hết  thảy  tưởng,  thân  tác 
chứng,  thành  tựu  và  an  trú  vô  tưởng  tâm  tam-muội6;  đó  gọi  là  Tỳ-kheo 
không  có  tưởng,  có  pháp  mà  không  giác  tri.  ” 

Tôn  giả  Ca-ma  lại  hỏi  Tôn  giả  A-nan: 

“Nếu  Tỳ-kheo  nào  đạt  được  tâm  vô  tướng  tam-muội,  không  vọt 
lên,  không  chìm  xuống,  giải  thoát  rồi  an  trụ,  an  trụ  rồi  giải  thoát,  thì 
Thế  Tôn  nói  đây  là  quả  gì,  công  đức  gì?” 

Tôn  giả  A-nan  bảo  Tôn  giả  Ca-ma: 

“Nếu  Tỳ-kheo  nào  đạt  được  tâm  vô  tướng  tam-muội,  không  vọt 
lên,  không  chìm  xuống,  giải  thoát  rồi  an  trụ,  an  trụ  rồi  giải  thoát,  thì 
Thế  Tôn  nói  đó  là  trí  quả,  trí  công  đức7.” 

Hai  vị  Tôn  giả  cùng  nhau  bàn  luận  rồi  tùy  hỷ  hoan  hỷ,  mỗi  người 
từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy  ra  đi. 

M 

KINH  560.  ĐỘ  LƯỢNG8 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  tại  vườn  Cù-sư-la,  thuộc  nước  Câu-diệm-di. 
Bấy  giờ  Tôn  giả  A-nan  cũng  ở  đó. 

Lúc  ấy  Tôn  giả  A-nan  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Nếu  có  Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo-ni  nào  tự  xác  nhận9  trước  mặt  tôi,  tôi 
sẽ  chào  mừng  ủy  lạo  rằng:  Lành  thay!  Hoặc  do  suy  cầu  bốn  đạo10. 
Những  gì  là  bôn?  Đó  là,  Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo-ni  ngồi  mà  trụ  tâm  như 
vầy:  Thiện  xảo  trụ  tâm,  cục  bộ  trụ  tâm,  điều  phục  tâm,  nhất  tâm  bình 
đẳng  mà  tiếp  thọ  phân  biệt  chỉ  quán,  đối  với  pháp  mà  lượng  độ,  tu  tập, 


6'  Vô  tưởng  tâm  tam-muội  átt  $1  L'  H  0Ệ  :  tức  vô  tướng  tâm  tam-muội.  Xem  các 
kinh  556  và  tiếp. 

7  Xem  kinh  556  trên. 

8  Paoli,  A. 4.170  Yuganandha. 

9'  Tự  ký  thuyết  ỊlỊ  15  BẼ  .  Bản  Paoli:  arahattapattiỏ  vyaokaroti,  tự  xác  nhận  đắc  quả 
A-la-hán. 

10  Bản  Paoli:  sabbo  so  catuohi  aògehi  etesaỏ  vao  aóóatarena,  “(tự  ký  thuyết)  bằng 
bốn  chi,  hay  một  trong  bốn  chi”. 
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tu  tập  nhiều  rồi,  dứt  hết  các  sử.  Nếu  có  Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo-ni  trước  mặt 
tôi  tự  xác  nhận,  thì  tôi  ủy  dụ:  ‘Như  vậy,  lành  thay!’  Hoặc  suy  cầu  điều 
này.  Đó  là  đạo  thứ  nhất. 

“Lại  nữa,  Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo-ni  ngồi  thẳng  tư  duy,  đối  với  pháp 
tuyển  trạch,  tư  lương  mà  trụ  tâm:  Thiện  xảo  trụ  tâm,  cục  bộ  trụ  tâm, 
điều  phục  tâm,  nhất  tâm  bình  đẳng  mà  tiếp  thọ  chỉ  quán.  Như  thế 
chánh  hướng  an  trụ  nhiều,  lìa  được  các  sử.  Nếu  có  Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo- 
ni  trước  mặt  tôi  tự  xác  nhận,  thì  tôi  ủy  dụ:  ‘Như  vậy,  lành  thay!’  Hoặc 
suy  cầu  điều  này.  Đó  là  đạo  thứ  hai. 

“Lại  nữa,  Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo-ni  bị  nắm  giữ  bởi  sự  động  loạn,  vì 
để  điều  phục  tâm  mà  ngồi,  ngồi  ngay  ngắn  trụ  tâm:  Thiện  xảo  trụ  tâm, 
cục  bộ  trụ  tâm,  điều  phục  tâm,  chỉ  quán,  nhất  tâm  bình  đẳng  mà  tiếp 
thọ  hóa11.  Như  thế  chánh  hướng  an  trụ  nhiều,  lìa  được  các  sử.  Nếu  có 
Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo-ni  trước  mặt  tôi  tự  xác  nhận,  thì  tôi  ủy  dụ:  ‘Như 
vậy,  lành  thay!’  Hoặc  suy  cầu  điều  này.  Đó  là  đạo  thứ  ba. 

“Lại  nữa,  Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo-ni  chỉ  và  quán  hòa  hợp,  cả  hai 
cùng  thực  hành,  tác  ý  như  thế  mà  chánh  hướng  an  trụ  nhiều,  thì  sẽ 
dứt  hết  các  sử.  Nếu  có  Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo-ni  trước  mặt  tôi  tự  xác 
nhận,  thì  tôi  ủy  dụ:  ‘Như  vậy,  lành  thay!’  Hoặc  suy  cầu  điều  này.  Đó 
là  đạo  thứ  tư12.” 

Sau  khi  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Tôn  giả  A-nan  dạy  xong, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  561.  BÀ-LA-MÔN13 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  tại  vườn  Cù-sư-la,  nước  Câu-diệm-di.  Bấy  giờ 


n'  Hán:  nhất  tâm  đẳng  thọ  hóa  —  L'  ^  fb  ;  không  rõ  nghĩa.  An  Thuận  cho  là 
dư  chữ  hóa  íb  . 

12  Bốn  chi  (Hán:  tứ  đạo  EM),  bản  Paoli:  1.  samathapubaígamaỏ  vipassanaỏ 
bhaoveti,  tu  quán  dẫn  đầu  bởi  chỉ;  2.  vipassanaopubbaígamaỏ  samathaỏ  bhaoveti, 
tu  chỉ  với  quán  đi  trước;  3.  samathavipassanaỏ  yuganaddhaỏ  bhaoveti,  chỉ  quán 
song  hành;  4.  dhammuddhaccaviggahitaỏ  maonasaỏ  hoti,  tác  ý  để  diệt  trừ  sự  loạn 
động  đối  với  pháp. 

13'  Paoli,  S.51 .15  Braohmaòa. 
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Tôn  giả  A-nan  cũng  ở  đó. 

Lúc  ấy,  có  Bà-la-môn  đến  chỗ  Tôn  giả  A-nan  cùng  chào  đón  hỏi 
thăm,  rồi  ngồi  lui  sang  một  bên,  hỏi  Tôn  giả  A-nan: 

“Vì  sao  Tôn  giả  ở  chỗ  Sa-môn  Cù-đàm  tu  phạm  hạnh?” 

Tôn  giả  A-nan  trả  lời  Bà-la-môn: 

“Vì  đoạn  trừ  ” 

Bà-la-môn  ấy  lại  hỏi: 

“Thưa  Tôn  giả,  đoạn  dứt  cái  gì?” 

“Đoạn  dứt  ái.”14 

“Thưa  Tôn  giả  A-nan,  y  chỉ  gì  để  đoạn  dứt  ái?” 

“Này  Bà-la-môn,  y  chỉ  dục15  để  đoạn  dứt  ái.” 

“Thưa  Tôn  giả  A-nan,  há  không  phải  không  có  biên  tế16?” 

“Này  Bà-la-môn,  không  phải  không  có  biên  tế.  Quả  vậy,  có  biên 
tế,  không  phải  không  có  biên  tế.  ” 

“Thưa  Tôn  giả  A-nan,  thế  nào  là  có  biên  tế,  không  phải  không 
có  biên  tế?” 

“Này  Bà-la-môn,  nay  tôi  hỏi  ông,  tùy  ý  mà  trả  lời.  Ông  nghĩ  thế 
nào,  trước  đây  có  ý  dục  đến  tinh  xá  không?” 

Bà-la-môn  đáp: 

“Đúng  vậy,  thưa  Tôn  giả  A-nan!” 

“Như  thế,  Bà-la-môn,  sau  khi  đến  tinh  xá,  dục  kia  dứt  phải 
không? 

“Đúng  vậy,  thưa  Tôn  giả  A-nan,  kia  tinh  tấn,  phương  tiện,  trù 
lượng  mà  đi  đến  tinh  xá.” 

Tôn  giả  A-nan  lại  hỏi: 

“Sau  khi  đến  tinh  xá  thì  sự  tinh  tấn,  phương  tiện,  trù  lượng  có  dứt 
không?” 

“Đúng  vậy.” 

Tôn  giả  A-nan  lại  nói  với  Bà-la-môn: 


14  Pa0li:  Chandappaha0nattham,  mục  đích  đoạn  trừ  dục. 

15  Bản  Paoli:  y  chỉ  dục  tam-ma-địa  cần  hành  thần  túc  (chandasamaodhi-padhaona- 
saỏkhaora-samannaogataỏ  iddhipaodaỏ).  Tức  tu  bốn  thần  túc  (iddhipaoda). 

16  Paoli:  “Lấy  dục  để  đoạn  dục,  như  thế  thì  không  cùng  tận  (...  santakaỏ  hoti  no 
asantakaỏ). 
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“Như  thế,  Bà-la-môn,  Như  Lai,  ứng  Cúng,  Đẳng  Chánh  Giác,  là 
đấng  Tri  giả,  Kiến  giả,  nói  bốn  Như  ý  túc,  bằng  nhứt  thừa  đoạn  mà 
thanh  tịnh  chúng  sanh,  diệt  khổ  não,  đoạn  ưu  bi.  Những  gì  là  bôn?  Như  ý 
túc  được  thành  tựu  với  sự  cần  hành  trên  dục  định17.  Như  ý  túc  được 
thành  tựu  với  sự  cần  hành  trên  tinh  tấn  định,  tâm  định,  tư  duy  định18. 
Như  thế  Thánh  đệ  tử  tu  dục  định,  đoạn  tham  ái,  thành  tựu  bốn  Như  ý 
túc.  Y  xa  lìa,  y  vô  dục,  y  giải  thoát,  y  diệt,  hướng  đến  xả  đoạn  dứt  ái; 
tham  ái  dứt  rồi,  thì  dục  kia  cũng  dứt;  tu  tinh  tấn  định,  tâm  định,  tư  duy 
định,  đoạn  tham  ái,  thành  tựu,  y  xa  lìa,  y  vô  dục,  y  giải  thoát,  y  tịch  diệt, 
hướng  đến  xả  tham  ái  dứt  sạch;  ái  dứt  sạch  rồi,  tư  duy  định  liền  dứt.  ” 

“Này  Bà-la-môn,  ý  ông  thế  nào?  Đây  chẳng  phải  là  biên  tế 
chăng?” 

Bà-la-môn  thưa: 

“Thưa  Tôn  giả  A-nan,  đây  là  biên  tế  chẳng  phải  không  biên  tế.” 

Bà-la-môn  nghe  Tôn  giả  A-nan  nói,  hoan  hỷ,  tùy  hỷ,  làm  lễ  rồi  đi. 

M 

KINH  562.  CÙ-SƯ 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  tại  vườn  Cù-sư-la,  thuộc  nước  Câu-diệm-di. 
Bấy  giờ  Tôn  giả  A-nan  cũng  ở  đó.  Lúc  ấy  có  trưởng  giả  Cù-sư-la  đến 
chỗ  Tôn  giả  A-nan,  cúi  đầu  đảnh  lễ  Tôn  giả,  rồi  ngồi  lui  qua  một  bên, 
thưa  Tôn  giả  A-nan: 

“Thưa  Tôn  giả  A-nan,  thế  nào  gọi  là  vị  thuyết  pháp  trong  thế 
gian?  Sao  gọi  là  thiện  hướng  trong  thế  gian19?  Sao  gọi  là  thiện  đáo 
trong  thế  gian20?” 

Tôn  giả  A-nan  bảo  trưởng  giả  Cù-sư-la: 

“Bây  giờ,  tôi  hỏi  ông,  tùy  ý  đáp  câu  hỏi  của  tôi.  Này  Trưởng  giả, 


17  Bốn  Nhưý  túc,  hay  thần  túc,  xem  cht.15,  kinh  561. 

18  Dục,  tinh  tấn  định,  tâm  định,  tư  duy  định;  thứ  tự  này  không  đồng  với  các  bản 
khác:  dục,  tâm,  tinh  tấn,  tư  duy.  Paoli:  chanda-samaodhi-,  citta-samaodhi-,  viriya- 
samaodhi-,  vìmaỏsao-samaodhi. 

19'  Thế  gian  thiện  hướng;  xem  cht.11,  kinh  490(2). 

20'  Thế  gian  thiện  đáo;  chỗ  khác:  thế  gian  thiện  thệ.  Xem  cht.12,  kinh  490(2). 
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ý  ông  nghĩ  sao,  nếu  có  vị  thuyết  pháp  để  điều  phục  tham  dục,  điều 
phục  sân  nhuế,  điều  phục  ngu  si,  được  gọi  là  vị  thuyết  pháp  trong  thế 
gian  không?” 

Trưởng  giả  đáp: 

“Thưa  Tôn  giả  A-nan,  nếu  có  vị  thuyết  pháp  để  điều  phục  tham 
dục,  điều  phục  sân  nhuế,  điều  phục  ngu  si,  vị  ấy  được  gọi  là  vị  thuyết 
pháp  trong  thế  gian.  ” 

Tôn  giả  A-nan  lại  hỏi  trưởng  giả: 

“Ý  ông  nghĩ  sao,  nếu  trong  đời  có  vị  hướng  đến  điều  phục  tham 
dục,  điều  phục  sân  nhuế,  điều  phục  ngu  si,  đó  gọi  là  vị  thiện  hướng 
trong  thế  gian.  Nếu  trong  đời  có  vị  đã  điều  phục  tham  dục,  sân  nhuế, 
ngu  si,  vị  đó  gọi  là  thiện  đáo  hay  chẳng  phải?” 

Trưởng  giả  đáp: 

“Thưa  Tôn  giả  A-nan,  nếu  trong  đời  có  vị  đã  điều  phục  tham  dục 
không  dư  tàn;  điều  phục  sân  nhuế,  ngu  si  không  dư  tàn,  vị  đó  gọi  là 
thiện  đáo.” 

Tôn  giả  A-nan  nói: 

“Tôi  thử  hỏi  ông,  ông  đã  chân  thật  trả  lời  nghĩa  ấy  như  vậy,  ông 
nên  ghi  nhận  giữ  gìn.  ” 

Trưởng  giả  Cù-sư-la  sau  khi  nghe  những  gì  Tôn  giả  A-nan  chỉ 
dạy,  hoan  hỷ,  tùy  hỷ,  làm  lễ  rồi  lui  ra. 

M 


KINH  563.  NI-KIỀN21 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  tại  giảng  đường  Trùng  các,  bên  bờ  ao  Di-hầu, 
nước  Tỳ-xá-ly.  Bấy  giờ  Tôn  giả  A-nan  cũng  ở  đó.  Lúc  ấy  có  Vô  úy 
người  Ly-xa22  là  đệ  tử  của  Ni-kiền  và  Thông  Minh  đồng  tử23  người  Ly- 
xa  là  đệ  tử  của  A-kỳ-tỳ24,  cả  hai  cùng  đi  đến  chỗ  Tôn  giả  A-nan,  cùng 
nhau  ân  cần  hỏi  thăm  xong,  rồi  ngồi  lui  qua  một  bên. 


21  Pa0li,  A.3.74  Nigaòaaha. 

22  Vô  Úy  Ly-xa  n  HI  ]Ệf.  Pa0li:  Abhaya-licchavi. 

23'  Thông  Minh  đồng  tử  ĨỊ®  Pa0li:  Paòhita  Kumara0ka. 

24  A-kỳ-tỳ  põj  =g  f|.  Có  lẽ  Pa0li:  A0jivika,  tà  mạng  ngoại  đạo.  Xem  kinh  573. 
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Khi  ấy,  Ly-xa  Vô  úy  nói  với  Tôn  giả  A-nan: 

“Thầy  tôi  Ni-kiền  Tử  đã  diệt  trừ  pháp  thiêu  đốt25,  thanh  tịnh  siêu 
xuất,  đã  vì  các  đệ  tử  nói  đạo  lý  như  vầy:  Nghiệp  của  đời  trước,  do  thực 
hành  khổ  hạnh  nên  chắc  chắn  có  thể  được  trút  bỏ26;  thân  nghiệp  chẳng 
tạo  tác,  chặt  đứt  cầu  đò,  trong  đời  vị  lai,  không  còn  các  lậu,  các  nghiệp 
vĩnh  viễn  đoạn  tận.  Vì  nghiệp  đã  vĩnh  viễn  đoạn  tận  nên  các  khổ  vĩnh 
viễn  chấm  dứt;  vì  khổ  vĩnh  viễn  chấm  dứt  nên  cứu  cánh  biên  tế  khổ. 
Thưa  Tôn  giả  A-nan,  nghĩa  này  như  thế  nào?” 

Tôn  giả  A-nan  bảo  Vô-úy: 

“Như  Lai,  ứng  Cúng,  Đẳng  Chánh  Giác,  là  bậc  Tri  giả,  Kiến 
giả,  nói  ba  thứ  đạo  dứt  lìa  sự  thiêu  đốt,  thanh  tịnh  siêu  xuất27,  bằng 
nhất  thừa  đạo  mà  thanh  tịnh  chúng  sanh,  lìa  ưu  bi,  vượt  qua  khổ  não, 
được  pháp  chân  như28.  Những  gì  là  ba?  Như  vậy,  Thánh  đệ  tử  sống  an 
trụ  trong  tịnh  giới,  thọ  trì  Ba-la-đề-mộc-xoa,  oai  nghi  đầy  đủ,  tín  nơi 
các  tội  lỗi  mà  sanh  ý  tưởng  sợ  hãi29.  Giữ  gìn  tịnh  giới  đầy  đủ  như  vậy; 
nghiệp  cũ  dần  dần  trút  sạch,  ngay  trong  hiện  tại  được  lìa  nhiệt  não, 
không  đợi  thời  tiết,  chứng  đắc  Chánh  pháp,  quán  sát  thông  đạt  bằng 
sự  hiện  thấy,  tự  giác  ngộ  bằng  trí  tuệ30.  Này  trưởng  giả  Ly-xa,  đó  gọi 
là  Như  Lai,  ứng  Cúng,  Đẳng  Chánh  Giác,  là  bậc  Tri  giả,  Kiến  giả, 
nói  ba  thứ  đạo  dứt  lìa  sự  thiêu  đốt,  thanh  tịnh  siêu  xuất,  bằng  nhất 
thừa  đạo  mà  thanh  tịnh  chúng  sanh,  lìa  ưu  bi,  vượt  qua  khổ  não,  được 
pháp  chân  như.  ” 


25  Hán:  xí  nhiên  pháp  m  /Ế.  Pa0li:? 

26  Pa0li:  so  puracòacnaỏ  kammacnaỏ  tapasac  vyantìbhacvaỏ  paóóapeti,  “Ngài  chủ 
trương  phá  trừ  nghiệp  quá  khứ  bằng  sự  nhiệt  hành  (khổ  hành)”. 

27  Pacli:  tisso  nijjara0  visuddhiyo,  ba  sự  diệt  tận,  thanh  tịnh. 

28  Hán:  đắc  chân  như  pháp  ít  ỷp  /Ế-  Pacli:  óacyassa  adhigamacya 
nibbacnassa  sacchikiriyacya,  để  chứng  đắc  như  lý;  để  thân  chứng  Niết-bàn. 

29  Pacli  thường  gặp  về  giới:  pactimokkhasaỏvarasaỏmvutto  viharati  accacragocarasampanno 
aòumattesu  vajjesu  bhayadassacvì,  “sống  phòng  hộ  với  sự  phòng  hộ  bằng  Ba-la- 
đề-mộc-xoa,  đầy  đủ  oai  nghi  chánh  hạnh;  thấy  sợ  hãi  trong  những  lỗi  lầm  nhỏ 
nhặt”. 

30  Pacli:  sandiaeaahikac  nijjara0  akaclikac  ehipassikac  opaneyyikac  paccattaỏ 
veditabbac  vióóuchVti,  “sự  diệt  tận  ngay  hiện  thời,  phi  thời  gian,  được  thấy  do  đến 
gần,  có  tính  tùy  thuận,  được  nhận  biết  bằng  nội  tâm  bởi  những  bậc  trí. 
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Lại  nữa  Vô  úy,  với  tịnh  giới  đã  đầy  đủ  như  thế,  mà  ly  dục,  lìa 
pháp  ác  bất  thiện...  cho  đến ,  chứng  và  an  trụ  đệ  Tứ  thiền.  Đó  gọi  là 
Như  Lai,  ứng  Cúng,  Đẳng  Chánh  Giác  nói  lìa  nhiệt  não  được  pháp 
như  thật. 

Lại  có  tam-muội  chánh  thọ,  đối  với  Khổ  Thánh  đế  này  biết  như 
thật:  Khổ  tập  Thánh  đế,  Khổ  diệt  Thánh  đế,  Khổ  diệt  đạo  Thánh  đế 
biết  như  thật.  Thành  tựu  một  cách  đầy  đủ  tâm  trí  tuệ  như  thế,  nghiệp 
mới  chẳng  tạo,  nghiệp  cũ  dần  dần  dứt  sạch,  ngay  trong  hiện  tại  được 
lìa  nhiệt  não,  không  đợi  thời  tiết,  chứng  đắc  Chánh  pháp,  quán  sát 
thông  đạt  bằng  sự  hiện  thấy,  tự  giác  ngộ  bằng  trí  tuệ31.  Này  trưởng  giả 
Ly-xa,  đó  gọi  là  Như  Lai,  ứng  Cúng,  Đẳng  Chánh  Giác,  là  bậc  Tri 
giả,  Kiến  giả,  nói  ba  thứ  đạo  dứt  lìa  sự  thiêu  đốt,  thanh  tịnh  siêu  xuất, 
bằng  nhất  thừa  đạo  mà  thanh  tịnh  chúng  sanh,  lìa  ưu  bi,  vượt  qua  khổ 
não,  được  pháp  như  thật.” 

Bấy  giờ,  đệ  tử  của  Ni-kiền  Tử  là  Ly-xa  Vô  úy,  im  lặng  trong 
giây  lâu.  Đệ  tử  của  A-kỳ-tỳ  là  Ly-xa  Thông  Minh  lặp  lại  với  Vô  úy 
rằng: 

“Lạ  thay,  Vô  úy!  Sao  im  lặng  như  vậy?  Pháp  được  khéo  giảng 
nói  bởi  Như  Lai,  ứng  Cúng,  Đẳng  Chánh  Giác,  là  đấng  Tri  giả,  Kiến 
giả,  ông  nghe  mà  không  tùy  hỷ  chăng?” 

Ly-xa  Vô  úy  đáp: 

“Vì  tôi  đang  suy  nghĩ  nghĩa  ấy  nên  im  lặng.  Ai  nghe  pháp  được 
khéo  giảng  nói  bởi  Thế  Tôn  Sa-môn  Cù-đàm,  mà  không  tùy  hỷ?  Nếu 
có  người  nào  nghe  pháp  được  khéo  giảng  nói  bởi  Thế  Tôn  Sa-môn 
Cù-đàm  mà  không  tùy  hỷ  thì  đó  là  kẻ  ngu  si,  sẽ  lâu  dài  cam  chịu  khổ 
quả,  không  phải  nghĩa  lợi,  không  phải  hữu  ích.” 

Bấy  giờ,  đệ  tử  của  Ni-kiền  Tử  là  Ly-xa  Vô  úy  và  đệ  tử  của  A- 
kỳ-tỳ  là  Ly-xa  Thông  Minh  nghe  lại  lời  nói  pháp  của  Phật  do  Tôn  giả 
A-nan  nói  xong,  tùy  hỷ  hoan  hỷ,  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy  ra  đi. 

M 


31  Pa0li:  so  bhikkhu  evaỏ  sìlasampanno...  aosavaonaỏ  khayao  anaosavaỏ  cetovimuttiỏ 
ditth’eva  dhamme  sayaỏ  abhióóao  sacchikatvao  upasampajja  viharati,  “Tỳ-kheo  ấy 
thành  tựu  giới  như  vậy,  đoạn  tận  hữu  lậu,  ngay  trong  đời  hiện  tại,  bằng  thẳng  trí, 
vô  lậu  tâm  giải  thoát  tụ  mình  thân  chUng,  thành  tựu  và  an  trú. 
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KINH  564.  TỲ-KHEO-NI32 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  tại  vườn  cấp  cô  độc,  cây  Kỳ-đà,  nước  Xá-vệ. 
Bấy  giờ  Tôn  giả  A-nan  cũng  ở  đó. 

Lúc  ấy  có  một  Tỳ-kheo-ni  khởi  tâm  nhiễm  trước  đối  với  Tôn  giả 
A-nan,  sai  người  đến  thưa  Tôn  giả  A-nan: 

“Thân  con  bị  bệnh  khổ,  xin  Tôn  giả  thương  xót  đến  thăm.” 

Tôn  giả  A-nan  sáng  sớm  đắp  y  mang  bát  đến  chỗ  Tỳ-kheo-ni 
kia.  Tỳ-kheo-ni  kia  từ  xa  trông  thấy  Tôn  giả  A-nan  đi  đến,  để  thân  thể 
lõa  lồ  nằm  trên  giường.  Tôn  giả  A-nan  từ  xa  trông  thấy  thân  thể  của 
Tỳ-kheo-ni  liền  thu  nhiếp  các  căn,  đứng  xoay  lưng  lại.  Tỳ-kheo-ni  kia 
trông  thấy  Tôn  giả  A-nan  thu  nhiếp  các  căn,  đứng  xoay  lưng  lại,  liền 
tự  cảm  thấy  hổ  thẹn.  Cô  đứng  lên  khoác  lại  y  phục,  trải  tọa  cụ,  đón 
tiếp  Tôn  giả  A-nan,  mời  ngồi,  cúi  đầu  đảnh  lễ  chân  Tôn  giả,  rồi  lui 
đứng  sang  một  bên. 

Lúc  ấy,  Tôn  giả  A-nan  liền  vì  Tỳ-kheo-ni  này  nói  pháp: 

“Này  cô,  như  cái  thân  này  là  do  thức  ăn  uế  tạp  nuôi  lớn,  do  kiêu 
mạn  nuôi  lớn,  do  ái  nuôi  lớn,  do  dâm  dục  nuôi  lớn.  Này  cô,  nương  nơi 
thức  ăn  uế  tạp  thì  nên  dứt  các  thức  ăn  uế  tạp.  Nếu  nương  nơi  kiêu 
mạn,  thì  nên  dứt  kiêu  mạn.  Nương  nơi  ái  dục,  hãy  dứt  ái  dục. 

“Này  cô,  thế  nào  gọi  là  nương  nơi  thức  ăn  uế  tạp  thì  dứt  thức 
ăn  uế  tạp?  Thánh  đệ  tử  đối  với  sự  ăn  uống,  phải  xét  lường,  suy  nghĩ 
mà  ăn,  không  ăn  với  ý  tưởng  đắm  đuôi  lạc  thú,  không  ăn  với  ý  tưởng 
kiêu  mạn,  không  ăn  với  ý  tưởng  trau  chuôi,  không  ăn  với  ý  tưởng 
làm  đẹp,  mà  chỉ  vì  duy  trì  thân,  chỉ  vì  nuôi  sống,  vì  trị  cái  bệnh  đói 
khát,  vì  nhiếp  thọ  phạm  hạnh,  vì  muôn  làm  dứt  các  cảm  thọ  cũ,  các 
cảm  thọ  mới  chẳng  phát  sanh,  nuôi  lớn  theo  tập  quán  cao  thượng; 
hoặc  lực,  hoặc  lạc,  hoặc  xúc  nên  trụ  như  thế.  Thí  như  khách  buôn 
dùng  dầu  tô  hay  dầu  nấu  đặc  để  bôi  xe,  không  có  ý  tưởng  nhiễm 
trước,  không  có  ý  tưởng  kiêu  mạn,  không  có  ý  tưởng  trau  chuốt, 
không  ý  tưởng  làm  đẹp  mà  chỉ  vì  chuyên  chở.  Lại  như  người  bị  bệnh 
ghẻ  bôi  dầu  không  ý  tưởng  nhiễm  trước  hay  ưa  thích,  không  ý  tưởng 


32'  Pa0li,  A.4.1 59  Bhikkhunì. 
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kiêu  mạn,  không  có  ý  tưởng  trau  chuốt,  không  có  ý  tưởng  làm  đẹp 
mà  vì  lành  bệnh  ghẻ.  Như  thế  Thánh  đệ  tử  xét  lường  mà  ăn,  không 
ăn  với  ý  tưởng  đắm  đuôi  lạc  thú,  không  ăn  với  ý  tưởng  kiêu  mạn, 
không  ăn  với  ý  tưởng  trau  chuôi,  không  ăn  với  ý  tưởng  làm  đẹp;  mà 
chỉ  vì  duy  trì  thân,  chỉ  vì  nuôi  sống,  vì  trị  cái  bệnh  đói  khát,  vì 
nhiếp  thọ  phạm  hạnh,  vì  muôn  làm  dứt  các  cảm  thọ  cũ,  các  cảm 
thọ  mđi  chẳng  phát  sanh,  nuôi  lớn  theo  tập  quán  cao  thượng;  hoặc 
lực,  hoặc  lạc,  hoặc  xúc,  không  lỗi  lầm,  trụ  an  ổn.  Này  cô,  đó  gọi  là 
nương  thức  ăn  thì  dứt  ăn. 

“Nương  kiêu  mạn  thì  dứt  kiêu  mạn.  Thế  nào  là  nương  kiêu  mạn 
thì  dứt  kiêu  mạn?  Thánh  đệ  tử  nghe  Tôn  giả  kia,  hay  đệ  tử  của  Tôn 
giả  kia,  sạch  hết  các  hữu  lậu,  tâm  giải  thoát  vô  lậu,  tuệ  giải  thoát, 
ngay  trong  đời  này  tự  biết  tác  chứng:  ‘Ta,  sự  sanh  đã  dứt,  phạm  hạnh 
đã  lập,  việc  cần  làm  đã  xong,  tự  biết  không  còn  tái  sanh  nữa.’  Nghe 
rồi  liền  nghĩ  rằng:  ‘Thánh  đệ  tử  kia  hết  sạch  hữu  lậu,  tự  biết  không 
còn  tái  sanh  nữa.  Còn  ta  ngày  nay,  vì  sao  không  hết  hữu  lậu,  vì  sao 
không  tự  biết  không  còn  tái  sanh  nữa?’  Ngay  lúc  đó  chắc  chắn  sẽ  có 
thể  dứt  các  hữu  lậu,  tự  biết  không  còn  tái  sanh  nữa.  Này  cô,  đó  gọi  là 
nương  kiêu  mạn  thì  dứt  kiêu  mạn. 

“Này  cô,  thế  nào  là  nương  ái  thì  dứt  ái?  Thánh  đệ  tử  nghe  Tôn 
giả  kia,  hay  đệ  tử  của  Tôn  giả  kia,  hết  sạch  các  pháp  hữu  lậu,  tự  biết 
không  còn  tái  sanh  nữa.  Còn  chúng  ta  sao  chẳng  hết  hữu  lậu,  tự  biết 
không  còn  tái  sanh  nữa.  Ngay  lúc  ấy  có  thể  dứt  các  hữu  lậu  tự  biết 
không  còn  tái  sanh  nữa  Này  cô,  đó  gọi  là  nương  ái  thì  ái  dứt.  Này  cô, 
người  không  còn  việc  để  làm,  tức  là  người  đã  cắt  đứt  cầu  đò,  đoạn 
tuyệt  dâm  dục.” 

Khi  Tôn  giả  A-nan  nói  pháp,  Tỳ-kheo-ni  xa  lìa  trần  cấu,  được 
pháp  nhãn  thanh  tịnh.  Tỳ-kheo-ni  ấy  thấy  pháp  đắc  pháp,  giác  pháp, 
nhập  pháp,  không  còn  hồ  nghi,  chẳng  do  người  khác,  đối  với  Chánh 
pháp  luật  tâm  không  sợ  hãi. 

Tỳ-kheo-ni  đến  đảnh  lễ  dưới  chân  Tôn  giả  A-nan  và  thưa: 

“Ngày  nay  con  xin  phát  lồ  sám  hối.  Con  ngu  si,  không  tốt,  làm  ra 
chuyện  xấu  xa  như  thế.  Nay  ở  nơi  Tôn  giả  A-nan,  con  tự  thấy  lỗi  lầm, 
tự  biết  lỗi,  con  xin  phát  lồ  sám  hối,  mong  Tôn  giả  thương  xót.” 

Tôn  giả  A-nan  bảo  Tỳ-kheo-ni: 
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“Bây  giờ  cô  đã  chân  thật  tự  thấy  tội,  biết  lỗi,  ngu  si,  bất  thiện. 
Cô  tự  biết  đã  tạo  tội  xấu  xa.  Cô  tự  biết,  tự  thấy  và  ăn  năn  lỗi  lầm,  ở 
đời  vị  lai  sẽ  được  đầy  đủ  giới.  Nay  tôi  nhận  sự  sám  hối  của  cô,  vì 
thương  xót  muôn  khiến  cô  được  tăng  trưởng  pháp  lành  trọn  không 
thoái  giảm.  Vì  sao?  Vì  nếu  người  tự  thấy  tội,  tự  biết  tội,  luôn  sám  hôi 
thì  ở  đời  vị  lai  sẽ  được  đầy  đủ  giới,  pháp  lành  tăng  trưởng,  trọn 
không  thoái  giảm.” 

Sau  khi  Tỳ-kheo-ni  này  nghe  Tôn  giả  A-nan  nói  pháp,  khai  thị, 
chỉ  giáo,  soi  sáng,  làm  cho  hoan  hỷ,  rồi  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy  ra  về. 

M 


KINH  565.  BÀ-ĐAU33 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  cùng  Tôn  giả  A-nan  ở  tại  Kiều-trì34,  du  hành  trong 
nhân  gian,  đi  đến  rừng  Thân-thứ35,  phía  Bắc  làng  Bà-đầu36. 

Bấy  giờ  các  thiếu  niên  tại  làng  Bà-đầu  nghe  nói  Tôn  giả  A-nan 
ở  tại  Kiều-trì,  du  hành  trong  nhân  gian,  đi  đến  rừng  Thân-thứ,  phía 
Bắc  làng  Bà-đầu,  bèn  kêu  gọi  nhau  tập  hợp  lại,  rồi  cùng  nhau  đi  đến 
chỗ  Tôn  giả  A-nan,  đảnh  lễ  Tôn  giả,  ngồi  lui  qua  một  bên.  Lúc  ấy  Tôn 
giả  A-nan  bảo  các  thiếu  niên: 

“Này  các  Hổ  chủng37,  Như  Lai,  ứng  Cúng,  Đẳng  Chánh  Giác, 
nói  bốn  thứ  thanh  tịnh38:  Giới  thanh  tịnh,  Tâm  thanh  tịnh,  Kiến  thanh 
tịnh,  Giải  thoát  thanh  tịnh. 

“Thế  nào  là  Giới  thanh  tịnh?  Thánh  đệ  tử  trụ  nơi  Ba-la-đề-mộc- 
xoa,  giới  tăng  trưởng,  oai  nghi  đầy  đủ,  đối  với  tội  vi  tế  cũng  sanh  sợ 
hãi,  giữ  gìn  các  học  giới,  giới  thân  chưa  trọn  vẹn  có  thể  làm  cho  đầy 


33  Pa0li,  A.4.1 94  Sa0pu0gì. 

34  Kiều-trì  /.  Pa0li:  Koliyesu  Sa0pu0gan  na0ma  nigame,  giữa  những  người 
Koliya,  trong  một  xóm  tên  là  Saopuoga. 

35'  Thân-thứ  lâm  □  .0  rừng  cây  siỏsapa. 

36  Bà-đầu  tụ  lạc  quốc  ±Ờ  &  »£ ,  ’  Paoli:  Saopuoga. 

37  Hổ  chủng,  tên  gọi  một  dòng  họ.  Bản  Cao-ly  chép  đế  bản  Tống-Nguyên- 
Minh:  khổ  n^Tc^Y  theo  bản  Paoli,  sửa  lại  là  “hổ”  «.  Paoli:  Vyagghapajja. 

38  Paoli:  bốn  thanh  tịnh  cần  chi;  paorisddhipadhaonyaíga. 


206 


TẠP  A-HÀM  (II) 


đủ  hoàn  toàn,  đã  đầy  đủ  rồi  tùy  thuận  giữ  gìn.  Dục,  tinh  tấn  phương 
tiện  siêu  xuất,  siêng  năng  dũng  mãnh,  thân,  tâm  pháp  luôn  luôn  nhiếp 
thọ39;  đó  gọi  là  Giới  tịnh  đoạn. 

“Này  các  Hổ  chủng?  Thế  nào  là  Tâm  tịnh  đoạn?  Thánh  đệ  tử 
ly  dục,  lìa  pháp  ác  bất  thiện  chứng  và  an  trụ  đệ  Tứ  thiền;  định  thân 
chưa  đầy  đủ  thì  làm  cho  được  đầy  đủ,  đã  đầy  đủ  rồi  thì  tùy  thuận 
giữ  gìn.  Dục,  tinh  tấn,  cho  đến  luôn  luôn  nhiếp  thọ;  đó  gọi  là  Tâm 
tịnh  đoạn40. 

“Này  các  Hổ  chủng,  thế  nào  gọi  là  Kiến  tịnh  đoạn?  Thánh  đệ  tử 
nghe  Đại  Sư  nói  pháp;  với  pháp  được  nói  như  vậy,  như  vậy,  thì  như 
vậy,  như  vậy  mà  nhập  chánh  quán  như  thật,  như  vậy,  như  vậy  mà  được 
hoan  hỷ,  được  tùy  hỷ,  được  theo  Phật. 

“Lại  nữa,  Thánh  đệ  tử  tuy  chẳng  nghe  Đại  Sư  nói  pháp,  nhưng 
nghe  từ  bậc  minh  trí  được  các  vị  phạm  hạnh  tôn  trọng.  Nghe  các  vị 
phạm  hạnh  được  tôn  trọng  nói  như  vậy,  như  vậy,  thì  như  vậy,  như  vậy 
mà  nhập  chánh  quán  như  thật,  như  vậy,  như  vậy  mà  được  hoan  hỷ, 
được  tùy  hỷ,  có  tín  đối  với  Chánh  pháp. 

“Lại  nữa,  Thánh  đệ  tử  chẳng  được  nghe  Đại  Sư  nói  pháp,  cũng 
chẳng  nghe  từ  bậc  minh  trí  được  các  vị  phạm  hạnh  tôn  trọng  nói.  Chỉ 
nghe  những  điều  đã  nghe  và  thọ  trì  trước  kia,  đọc  đi  đọc  lại  tập  quen. 
Sau  khi  thọ  trì  những  điều  đã  nghe  trước  kia  mà  đọc  đi  đọc  lại  như 
vậy,  như  vậy  rồi,  như  vậy  mà  thâm  nhập  có  tín  đối  với  Chánh  pháp. 

“Lại  nữa  Thánh  đệ  tử  chẳng  nghe  Đại  Sư  nói  pháp,  cũng  chẳng 
nghe  từ  bậc  minh  trí  được  các  vị  phạm  hạnh  tôn  trọng  nói  lại,  cũng 
chẳng  có  thể  đọc  lại  những  điều  đã  được  thọ  trì  trước  kia,  nhưng  với 
pháp  đã  được  nghe  trước  kia  mà  nói  rộng  cho  người  khác;  với  pháp  đã 
được  nghe  trước  kia  mà  nói  rộng  cho  người  khác  như  vậy,  như  vậy  rồi, 
như  vậy  mà  thâm  nhập  có  tín  đối  với  Chánh  pháp. 


39  Dục  tinh  tấn...  Ịý  "  Ti  ...  Paoli:  yo  tattha  chando  ca  vayaomo  ca  ussaoho  ca 
appaaaivaoni  ca  sati  ca  sampajaóóaóca  idaỏ  vuccati...  sìlapaorisuddhipadhaoni- 
yaígaỏ,  ở  đây,  ý  dục,  tinh  cần,  dũng  mãnh,  nổ  lực,  không  thoái  thất,  chánh  niệm, 
chánh  trí,  đều  được  gọi  là  giới  thanh  tịnh  tinh  cần. 

40  Paoli:  cittapaorisuddhipadhaoniyaígaỏ,  tâm  thanh  tịnh  cần  chi.  Paoli:  Padhaona, 
bản  Hán  đọc  là  Pahaona. 
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“Lại  nữa,  Thánh  đệ  tử  chẳng  nghe  Đại  Sư  nói  pháp,  cũng  chẳng 
nghe  từ  bậc  minh  trí  được  các  vị  phạm  hạnh  tôn  trọng  nói  lại,  cũng 
chẳng  có  thể  đọc  lại  những  điều  đã  được  thọ  trì  trước  kia,  cũng  chẳng 
có  thể  với  pháp  đã  được  nghe  trước  kia  mà  nói  rộng  cho  người  khác; 
nhưng  đối  với  pháp  đã  được  nghe  trước  kia  một  mình  ở  chỗ  vắng  vẻ  tư 
duy  quán  sát.  Tư  duy  quán  sát  như  vậy,  như  vậy  rồi,  như  vậy  mà  thâm 
nhập  có  tín  đối  với  Chánh  pháp. 

“Như  thế  từ  người  khác  được  nghe,  bên  trong  chánh  tư  duy.  Đó 
gọi  là  chánh  kiến  chưa  khởi  khiến  khởi;  chánh  kiến  đã  khởi  làm  cho 
rộng  thêm.  Đó  gọi  là  tuệ  thân41  chưa  đầy  đủ  làm  cho  đầy  đủ;  tuệ  thân 
đã  đầy  đủ  rồi,  tùy  thuận  giữ  gìn.  Dục,  tinh  tấn,  cho  đến  luôn  luôn 
nhiếp  thọ;  đó  gọi  là  Kiến  tịnh  đoạn42. 

“Này  các  Hổ  chủng,  thế  nào  gọi  là  Giải  thoát  thanh  tịnh  đoạn? 
Thánh  đệ  tử  đối  với  tâm  tham  mà  vô  dục  được  giải  thoát;  đối  với  tâm 
sân,  si  mà  vô  dục  được  giải  thoát.  Giải  thoát  như  thế  chưa  đầy  đủ 
khiến  cho  đầy  đủ;  đã  đầy  đủ  rồi  tùy  thuận  giữ  gìn.  Dục,  tinh  tấn,  cho 
đến  luôn  luôn  nhiếp  thọ;  đó  gọi  là  Giải  thoát  tịnh  đoạn43.” 

Sau  khi  nghe  Tôn  giả  A-nan  chỉ  dạy  xong,  các  thiếu  niên  làng 
Bà-đầu,  tùy  hỷ,  hoan  hỷ,  làm  lễ  rồi  lui. 

M 


KINH  566.  NA-GIÀ-ĐẠT 'ĐA  (l)44 
Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  rừng  Am-la  tại  làng  Am-la45,  cùng  với 
các  Tỳ-kheo  Thượng  tọa.  Bấy  giờ  có  trưởng  giả  Chất-đa-la46  đến 


41'  Nguyên  Hán  chép  nhầm  là  giới  thân  /  □  . 

42  Paơli:  diaaaahipaơrisuddhipadhaơniyaígaỏ,  kiến  thanh  tịnh  cần  chi. 

43’  Paơli:  vimuttipaơrisuddhipadhaơniyaígaỏ,  giải  thoát  thanh  tịnh  cần  chi. 

44  Ân  Thuận,  “33.  Tương  ưng  Chất-đa-la”  gồm  các  kinh,  Đại  Chánh  566-575.  phần 
lớn  tương  đương  Paơli  S.41.  Cittasaỏyutta.  Đại  Chánh  kinh  566,  Paơli,  s.41.5 
Kaơmabhuơ. 

45'  Am-la  tụ  lạc  Am-la  lâm  □  '  »£ ,-  □  -r  Paơli:  Macchikaơsaòhe 
Ambaơseakavane. 

Chất-đa-la  trưởng  giả  'A'  /á  '  a  Paơli:  Citta-gahapati. 


46. 
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chỗ  các  Tỳ-kheo  Thượng  tọa,  cúi  đầu  đảnh  lễ  dưới  chân,  rồi  ngồi 
lui  qua  một  bên.  Các  Tỳ-kheo  Thượng  tọa  vì  trưởng  giả  Chất-đa-la 
nói  pháp  bằng  nhiều  hình  thức,  khai  thị,  chỉ  giáo,  soi  sáng,  làm  cho 
hoan  hỷ.  Sau  khi  nói  pháp  bằng  nhiều  hình  thức,  khai  thị,  chỉ  giáo, 
soi  sáng,  làm  cho  hoan  hỷ,  các  Thượng  tọa  ngồi  im  lặng.  Trưởng 
giả  Chất-đa-la  liền  cúi  đầu  đảnh  lễ  các  Tỳ-kheo  Thượng  tọa,  rồi  đi 
đến  phòng  Tỳ-kheo  Na-già-đạt-đa;  đảnh  lễ  Tỳ-kheo  Na-già-đạt-đa, 
rồi  ngồi  lui  qua  một  bên.  Tỳ-kheo  Na-già-đạt-đa  hỏi  trưởng  giả 
Chất-đa-la: 

“Có  lời  nói  như  vầy: 

Chi  xanh47  được  phủ  trắng 48 
Xe  một  bánh  lăn  quay; 

Lìa  kết,  đến  quán  sát, 

Cắt  dòng,  chẳng  còn  trói. 

“Này  Trưởng  giả,  bài  kệ  này  có  nghĩa  gì?” 

Trưởng  giả  Chất-đa-la  thưa: 

“Tôn  giả  Na-già-đạt-đa,  có  phải  Đức  Thế  Tôn  nói  bài  kệ  này 
không?” 

“Phải.” 

Chất-đa-la  thưa  Tôn  giả  Na-già-đạt-đa: 

“Xin  Tôn  giả  im  lặng  chốc  lát,  tôi  sẽ  suy  nghĩ  ý  nghĩa  này.” 

Sau  một  hồi  im  lặng  suy  nghĩ,  Chất-đa-la  nói  với  Tôn  giả  Na- 
già-đạt-đa: 

“Xanh  nghĩa  là  Giới49.  Phủ  trắng50  là  giải  thoát.  Một  bánh  là  thân 
niệm.  Quay  là  quay  ra.  Xe  là  chỉ  quán51.  Lìa  kết52,  có  ba  thứ  kết  là 

47'  Xem  cht.49  dưới. 

48  Xem  cht.50  dưới. 

49'  Hán:  chi  thanh  acT  (cành  cây  xanh)  Paeli:  nelaíga,  chi  phần  không  khuyết 
điểm.  Bản  Hán  đọc:  nìla:  mau  xanh,  thay  vì  nela:  không  khuyết  điểm,  không  tội 
lỗi. 

50  Hán:  bạch  phú  ĩ  ỉ>.  Paeli:  setapacchaeda,  lọng  trắng. 

5L  Paeli:  ratho...  imasseta  caetumahaebhuetikassa  kaeyassa  adhivacanaỏ,  xe  đồng 
nghĩa  với  thân  bốn  đại  này. 

52  Ly  kết  -  ũ*.  Paeli:  anìgham,  không  khổ,  không  động  chuyển. 
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tham,  sân,  si.  A-la-hán  kia  đã  dứt  sạch  các  lậu,  đã  diệt,  đã  biến  tri,  đã 
cắt  đứt  rễ,  như  chặt  ngọn  cây  đa-la  không  sanh  trở  lại  nữa,  đời  vị  lai 
thành  pháp  bất  sanh. 

“Quán  sát53  nghĩa  là  thấy.  Đến,  là  người  đến54. 

“Cắt  dòng55,  nghĩa  là  dòng  ái  nơi  sanh  tử.  Tỳ-kheo  A-la-hán 
kia  đã  dứt  sạch  các  lậu,  đã  diệt,  đã  biến  tri,  đã  cắt  đứt  rễ,  như  chặt 
ngọn  cây  đa-la  không  sanh  trở  lại  nữa,  đời  vị  lai  thành  pháp  bất 
sanh. 

“Chẳng  còn  trói56,  là  ba  hệ  phược:  tham  dục  phược,  sân  nhuế 
phược,  ngu  si  phược.  Tỳ-kheo  A-la-hán  kia  đã  dứt  sạch  các  lậu,  đã 
diệt,  đã  biến  tri,  đã  cắt  đứt  rễ,  như  chặt  ngọn  cây  đa-la  không  sanh  trở 
lại  nữa,  đời  vị  lai  thành  pháp  bất  sanh. 

“Thế  nên,  này  Tôn  giả  Na-già-đạt-đa,  Thế  Tôn  nói  bài  kệ  này: 

“Chi  xanh  được  phủ  trắng 
Xe  một  bánh  lăn  quay; 

Lìa  kết,  quán  sát  đến, 

Cắt  clòng,  chẳng  còn  trói.  ” 

“Thế  Tôn  nói  bài  kệ  này,  tôi  đã  phân  biệt  rồi.” 

Tôn  giả  Na-già-đạt-đa  hỏi  trưởng  giả  Chất-đa-la: 

“Ông  đã  nghe  nghĩa  này  trước  rồi  chăng?” 

“Thưa,  không  được  nghe.” 

Tôn  giả  Na-già-đạt-đa  nói: 

“Này  Trưởng  giả,  ông  được  lợi  ích  tốt  lành,  ở  nơi  Phật  pháp  sâu 
xa  này  mà  được  thâm  nhập  bằng  tuệ  nhãn  của  Hiền  thánh.” 

Trưởng  giả  Chất-đa-la  sau  khi  nghe  Tôn  giả  Na-già-đạt-đa  nói 
xong,  tùy  hỷ,  hoan  hỷ,  làm  lễ  rồi  lui. 

M 


53  Pa0li:  passa,  hãy  nhìn! 

54'  Pa0li:  a0yantam,  người  đang  đến. 

55  Hán:  đoạn  lưu  y.  Paoli:  chinnasotam. 

Hán:  bất  phục  phược  &£  _  j£  Paoli:  abandhana,  không  bị  cột  trói. 
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KINH  567.  NA-GIÀdĐẠT-ĐA  (2)57 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  rừng  Am-la  tại  làng  Am-la,  cùng  với  các 
Tỳ-kheo  Thượng  tọa.  Bấy  giờ  có  trưởng  giả  Chất-đa-la  đến  chỗ  các 
Tỳ-kheo  Thượng  tọa,  cúi  đầu  đảnh  lễ  dưới  chân,  rồi  ngồi  lui  qua  một 
bên.  Các  Tỳ-kheo  Thượng  tọa  vì  trưởng  giả  Chất-đa-la  nói  pháp  bằng 
nhiều  hình  thức,  khai  thị,  chỉ  giáo,  soi  sáng,  làm  cho  hoan  hỷ.  Sau  khi 
nói  pháp  bằng  nhiều  hình  thức,  khai  thị,  chỉ  giáo,  soi  sáng,  làm  cho 
hoan  hỷ,  các  Thượng  tọa  ngồi  im  lặng.  Trưởng  giả  Chất-đa-la  liền  cúi 
đầu  đảnh  lễ  các  Tỳ-kheo  Thượng  tọa,  rồi  đi  đến  phòng  Tỳ-kheo  Na- 
già-đạt-đa;  đảnh  lễ  Tỳ-kheo  Na-già-đạt-đa,  rồi  ngồi  lui  qua  một  bên. 
Tỳ-kheo  Na-già-đạt-đa  hỏi  trưởng  giả  Chất-đa-la: 

“Có  vô  lượng  tâm  tam-muội,  vô  tướng  tâm  tam-muội,  vô  sở  hữu 
tâm  tam-muội,  không  tâm  tam-muội.  Thế  nào,  trưởng  giả,  các  pháp 
này  vì  có  nhiều  nghĩa  khác  nhau  nên  có  nhiều  tên  khác  nhau,  hay  là 
chỉ  có  một  nghĩa  mà  có  nhiều  tên?” 

Trưởng  giả  Chất-đa-la  hỏi  Tôn  giả  Na-già-đạt-đa: 

“Các  tam-muội  này  là  do  Thế  Tôn  nói  hay  Tôn  giả  tự  ý  nói?” 

Tôn  giả  Na-già-đạt-đa  đáp: 

“Đây  là  do  Thế  Tôn  nói.” 

Trưởng  giả  Chất-đa-la  thưa  Tôn  giả  Na-già-đạt-đa: 

“Xin  cho  tôi  được  suy  nghĩ  một  chút  nghĩa  này,  rồi  sẽ  trả  lời.” 

Sau  giây  lát  suy  nghĩ,  trưởng  giả  nói  với  Tôn  giả  Na-già-đạt-đa: 

“Có  pháp  gồm  nhiều  nghĩa,  nhiều  câu,  nhiều  vị  khác  nhau,  có 
pháp  chỉ  một  nghĩa  mà  nhiều  vị.” 

Tôn  giả  Na-già-đạt-đa  lại  hỏi  trưởng  giả: 

“Thế  nào  là  có  pháp  nhiều  nghĩa,  nhiều  câu,  nhiều  vị  khác 
nhau?” 

Trưởng  giả  Chất-đa-la  đáp: 

“Vô  lượng  tâm  tam-muội58,  nghĩa  là  tâm  của  Thánh  đệ  tử  câu 


57  Pa0li,  S.41 .7  Godatta. 

58'  Vô  lượng  tâm  tam-muội  ũjf  ỹỳ  Xi  x7~^cj/.  Pa0li:  appama0na0  cetovimutti,  tâm 
giải  thoát  không  hạn  lượng. 
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hữu  với  từ,  không  oán,  không  hận,  không  sân,  khoan  dung,  rộng  lớn,  tu 
tập  vô  lượng,  duyên  khắp  mọi  phương.  Cũng  thế  phương  thứ  hai, 
phương  thứ  ba,  phương  thứ  tư,  trên  dưới  tất  cả  tâm  câu  hữu  với  từ, 
không  oán,  không  hận,  không  sân,  khoan  dung,  rộng  lớn,  tu  tập  vô 
lượng,  sung  mãn  khắp  mọi  phương,  duyên  khắp  tất  cả  thế  gian  mà  an 
trú.  Đó  gọi  là  vô  lượng  tâm  tam- muội. 

“Thế  nào  là  vô  tướng  tâm  tam-muội59?  Thánh  đệ  tử  đối  với  tất 
cả  tướng  đều  không  niệm  tưởng,  tự  thân  tác  chứng  vô  tướng  tâm  tam- 
muội.  Đó  gọi  là  vô  tướng  tâm  tam-muội. 

“Thế  nào  gọi  là  vô  sở  hữu  tâm  tam-muội60?  Thánh  đệ  tử  vượt 
qua  tất  cả  vô  lượng  thức  nhập  xứ,  vô  sở  hữu,  trụ  vô  sở  hữu.  Đó  gọi  là 
vô  sở  hữu  tâm  tam-muội. 

“Thế  nào  gọi  là  không  tâm  tam-muội61?  Thánh  đệ  tử,  thế  gian 
trống  rỗng62,  quan  sát  như  thật  rằng  thế  gian  trống  rỗng,  thường  trụ, 
không  biến  đổi,  chẳng  phải  ngã,  chẳng  phải  ngã  sở.  Đó  gọi  là  không 
tâm  tam-muội. 

“Đó  gọi  là  pháp  gồm  nhiều  nghĩa,  nhiều  câu,  nhiều  vị.” 

Tôn  giả  Na-già-đạt-đa  hỏi  trưởng  giả: 

“Thế  nào  là  pháp  chỉ  có  một  nghĩa  mà  có  nhiều  vị?” 

“Thưa  Tôn  giả,  tham  là  có  lượng63.  Nếu  vô  tránh,  là  đệ  nhất  vô 
lượng64.  Nghĩa  là,  tham  là  có  tướng;  nhuế,  si  là  có  tướng;  vô  tránh  là 
vô  tướng.  Tham  là  sở  hữu,  sân  nhuế  là  sở  hữu,  vô  tránh  là  vô  sở  hữu. 
Lại  nữa,  vô  tránh  là  trống  không,  không  có  tham,  không  có  sân,  không 
có  si,  trống  không  thường  trụ  chẳng  biến  đổi,  không  phải  ngã,  không 
phải  ngã  sở.  Đó  là  pháp  chỉ  có  một  nghĩa  mà  có  nhiều  vị.” 

Tôn  giả  Na-già-đạt-đa  hỏi: 


59'  Vô  tướng  tâm  tam  muội  Djf  ■*  Xi  xr^oY.  Pa0li:  animitta0  cetovimutti,  tâm  giải 
thoát  vô  tướng. 

60  Vô  sở  hữu  tâm  tam-muội  □  £  /a  Xi  xr^ oL  Paoli:  akiócaóóao  cetovimutti. 

61  Không  tâm  tam-muội  *  Xí  xr^aì/.  Paoli:  suoóóao  cetovimutti. 

62  Bản  Paoli:  Tỳ-kheo  vào  rừng,...,  hay  nhà  trống,  tư  duy,  “Cái  này  trống  không; 
không  có  ngã  và  ngã  sở”. 

63  Paoli:  raogo  bhante  pamaoòakaraòo,  tham  là  cái  làm  ra  hạn  lượng. 

64  Paoli:  trong  tất  cả  vô  lượng  tâm  giải  thoát,  bất  động  tâm  giải  thoát  là  bậc  nhất: 
akuppao  taosaỏ  cetovimutti  aggam  akkhaoyati. 
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“Thế  nào,  trưởng  giả,  nghĩa  này  ông  đã  nghe  trước  rồi  phải 
không? 

“Thưa  Tôn  giả  con  không  nghe.” 

Tôn  giả  Na-già-đạt-đa  lại  bảo  trưởng  giả: 

“Này  Trưởng  giả,  ông  được  lợi  ích  lớn,  ở  nơi  Phật  pháp  sâu  xa 
này  mà  được  thâm  nhập  bằng  tuệ  nhãn  của  Hiền  thánh.” 

Trưởng  giả  Chất-đa-la  sau  khi  nghe  Tôn  giả  Na-già-đạt-đa  nói 
xong,  tùy  hỷ,  hoan  hỷ,  làm  lễ  rồi  lui. 

Sau  khi  trưởng  giả  nghe  Tôn  giả  Na-già-đạt-đa  nói  xong,  tùy  hỷ 
hoan  hỷ,  làm  lễ  rồi  lui. 

M 


KINH  568.  GIÀ-MA65 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  rừng  Am-la  tại  làng  Am-la  cùng  với  các 
Tỳ-kheo  Thượng  tọa.  Bấy  giờ,  trưởng  giả  Chất-đa-la  đến  đảnh  lễ  các 
Tỳ-kheo  Thượng  tọa,  rồi  đến  đảnh  lễ  Tỳ-kheo  Già-ma66,  rồi  ngồi  lui 
qua  một  bên,  thưa  Tỳ-kheo  Già-ma: 

“Hành,  thế  nào  gọi  là  hành67?” 

Tỳ-kheo  Già-ma  đáp: 

“Hành,  nghĩa  là  có  ba  hành:  thân  hành,  khẩu  hành  và  ý  hành.” 

“Thế  nào  là  thân  hành,  thế  nào  là  khẩu  hành,  thế  nào  là  ý 
hành?” 

“Này  Trưởng  giả,  hơi  thở  ra  vào  là  thân  hành;  có  giác,  có  quán 
gọi  là  khẩu  hành;  tưởng,  tư  gọi  là  ý  hành.” 

“Vì  sao  hơi  thở  ra  vào  gọi  là  thân  hành;  có  giác,  có  quán68  gọi  là 
khẩu  hành;  có  tưởng,  tư69  gọi  là  ý  hành?  Này  Trưởng  giả,  hơi  thở  ra 
vào  là  pháp  của  thân,  y  nơi  thân,  thuộc  nơi  thân,  nương  nơi  thân  mà 
chuyển,  do  đó  hơi  thở  ra  vào  gọi  là  thân  hành.  Vì  có  giác,  có  quán  nên 


65  Pa0li,  S.41 .6  Ka0mabhu0  (2). 

6Ỏ'  Nguyên  bản  viết  già  /*  .  Trên  kia,  kinh  559,  viết  là  ca  0/ . 

67  Hành  /í.  Pa0li:  saíkha0ra;  ở  đây  chỉ  hành  vi. 

68  Hán:  giác  hữu  quán  -  /3  Pacli:  (sa)vitakka-(sa)vica0ra0. 
Hán:  tưởng  tư  DỂ?  <r.  Pacli:  saóóa0  ca  vedanac. 
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miệng  nói  năng,  thế  nên  có  giác,  có  quán  gọi  là  khẩu  hành.  Tưởng,  tư 
là  ý  hành.  Nương  nơi  tâm,  thuộc  về  tâm,  y  tâm  mà  chuyển,  do  đó 
tưởng,  tư  là  ý  hành.” 

Trưởng  giả  lại  hỏi  Tôn  giả: 

“Giác,  quán  rồi  phát  ra  miệng  nói,  thế  nên  giác,  quán  thuộc  về 
khẩu  hành.  Tưởng,  tư  là  tâm  sở  pháp,  nương  nơi  tâm,  thuộc  nơi  tâm 
mà  tưởng  chuyển,  thế  nên  tưởng,  tư  gọi  là  ý  hành.” 

Trưởng  giả  lại  hỏi  Tôn  giả  có  bao  nhiêu  pháp: 

Lúc  người  bỏ  thân  này, 

Thân  xác  nằm  trên  đất, 

Ném  vào  trong  gò  mả, 

Vô  tâm  như  gỗ  đá? 

Tôn  giả  đáp  lại: 

Hơi  ấm,  thọ  và  thức, 

Lúc  xả  thân  đều  bỏ, 

Thân  kia  trong  gò  mả, 

Vô  tri  như  gỗ  đá. 

Trưởng  giả  lại  hỏi  Tôn  giả: 

“Người  chết  và  người  nhập  chánh  thọ  Diệt  tận70  có  khác  nhau 
không?” 

Xả  thọ  và  hơi  ấm,  các  căn  hư  hoại,  thân  mạng  phân  ly,  đó  gọi 
là  chết.  Người  Diệt  tận  định,  thân,  khẩu,  ý  hành  diệt,  nhưng  không  xả 
thọ  mạng,  chẳng  lìa  hơi  ấm,  các  căn  không  hoại,  thân  mạng  thuộc  nhau. 
Đó  là  tướng  sai  khác  giữa  người  chết  và  người  nhập  Diệt  tận  định.” 

Trưởng  giả  lại  hỏi  Tôn  giả: 

“Thế  nào  là  nhập  Diệt  tận  chánh  thọ?” 

Trưởng  giả,  người  nhập  Diệt  tận  chánh  thọ  không  nói,  ‘ta 
đang  nhập  Diệt  tận  chánh  thọ,  ta  sẽ  nhập  Diệt  tận  chánh  thọ’.  Nhưng 
trước  đó  đã  làm  phương  tiện  tắt  dần  như  thế;  như  phương  tiện  từ  trước, 
hướng  đến  nhập  Diệt  tận  chánh  thọ.” 

“Lúc  nhập  Diệt  tận  chánh  thọ,  trước  hết  diệt  pháp  gì,  là  diệt 


Diệt  tận  chánh  thọ  □  "  pý,  ycT tức  diệt  tận  định,  hay  tưởng  tri  diệt  tận  định. 
Pacli:  saóóvedayita-nirodha-samacpatti. 
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thân  hành,  khẩu  hành  hay  ý  hành?” 

Này  Trưởng  giả,  người  nhập  Diệt  tận  chánh  thọ  trước  hết  diệt 
khẩu  hành,  kế  đến  thân  hành,  sau  đó  là  ý  hành.” 

Trưởng  giả  lại  hỏi  Tôn  giả: 

“Thế  nào  là  xuất  Diệt  tận  chánh  thọ?” 

Tôn  giả  đáp: 

“Trưởng  giả,  người  xuất  Diệt  tận  chánh  thọ  cũng  không  nghĩ 
rằng:  ‘Ta  nay  xuất  chánh  thọ,  ta  sẽ  xuất  chánh  thọ’.  Nhưng  trước  kia 
đã  tác  thành  tâm  phương  tiện;  như  tâm  trước  kia  mà  khởi.” 

“Khởi  Diệt  tận  chánh  thọ,  pháp  nào  khởi  trước,  là  thân  hành, 
khẩu  hành  hay  ý  hành?” 

Này  Trưởng  giả,  từ  Diệt  tận  chánh  thọ  khởi,  ý  hành  khởi 
trước,  kế  đến  thân  hành,  rồi  đến  khẩu  hành.” 

“Tôn  giả,  sự  nhập  Diệt  tận  định,  thế  nào  là  thuận  xuôi,  chảy 
xuôi,  chảy  sâu71?” 

Này  Trưởng  giả,  sự  nhập  Diệt  tận  chánh  thọ  thuận  xuôi  về 
viễn  ly,  chảy  xuôi  về  viễn  ly,  chảy  sâu  về  viễn  ly;  thuận  xuôi  về  xuất 
ly,  chảy  xuôi  về  xuất  ly,  chảy  sâu  về  xuất  ly;  thuận  xuôi  Niết-bàn, 
chảy  xuôi  Niết-bàn,  chảy  sâu  vào  Niết-bàn.” 

Trưởng  giả  lại  hỏi  Tôn  giả: 

“Lúc  trụ  Diệt  tận  chánh  thọ,  được  xúc  bởi  bao  nhiêu  xúc?” 

Tôn  giả  đáp: 

Này  Trưởng  giả,  xúc  bất  động,  xúc  vô  tướng,  xúc  vô  sở  hữu.” 

Trưởng  giả  lại  hỏi  Tôn  giả: 

“Lúc  nhập  Diệt  tận  chánh  thọ,  tác  thành  bao  nhiêu  pháp?” 

Tôn  giả  đáp: 

“Này  Trưởng  giả,  điều  ấy  nên  hỏi  trước,  sao  đến  bây  giờ  mới 
hỏi?  Nhưng  tôi  cũng  nói  cho  ông  biết.  Tỳ-kheo  nhập  Diệt  tận  chánh 
thọ  tu  hai  pháp:  Chỉ  và  quán.” 

Sau  khi  trưởng  giả  Chất-đa-la  nghe  Tôn  giả  nói  xong,  tùy  hỷ 
hoan  hỷ  làm  lễ  rồi  đi. 


71'  Hán:  thuận  thú,  lưu  chú,  tuấn  thâu  TT  %ịf-ví y  “  J.  Paoli:...  kiỏnaỏ  cittam 
hoti,  kiỏpoòaỏ  kiỏpabbhaoran  ’ti,  tâm  hướng  đến  cái  già,  nghiêng  về  cái  gì,  xuôi  theo 
cái  gì. 
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KINH  569.  LÊ-TÊ-ĐẠT-ĐA  (l)72 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  rừng  Am-la  tại  làng  Am-la,  cùng  với  các 
Tỳ-kheo  Thượng  tọa.  Bấy  giờ,  có  trưởng  giả  Chất-đa-la  đến  chỗ  các 
Tỳ-kheo  Thượng  tọa,  cúi  đầu  đảnh  lễ  dưới  chân,  rồi  ngồi  lui  qua  một 
bên.  Các  Tỳ-kheo  Thượng  tọa  vì  trưởng  giả  Chất-đa-la  nói  pháp  bằng 
nhiều  hình  thức,  khai  thị,  chỉ  giáo,  soi  sáng,  làm  cho  hoan  hỷ.  Sau  khi 
nói  pháp  bằng  nhiều  hình  thức,  khai  thị,  chỉ  giáo,  soi  sáng,  làm  cho 
hoan  hỷ,  các  Thượng  tọa  ngồi  im  lặng. 

Trưởng  giả  Chất-đa-la  liền  rời  khỏi  chỗ  ngồi,  trịch  vai  áo  bên 
phải,  quỳ  gốì  chắp  tay  thưa  thỉnh  các  Thượng  tọa: 

“Con  cúi  xin  chư  tôn  nhận  lễ  cúng  dường,  bữa  ăn  đạm  bạc  của 

con.” 

Khi  ấy  các  Thượng  tọa  im  lặng  nhận  lời.  Trưởng  giả  biết  các 
Thượng  tọa  đã  im  lặng  nhận  lời  mời,  vội  vã  đảnh  lễ  rồi  lui.  về  nhà, 
sửa  soạn  các  thứ  đồ  ăn  thức  uống,  trải  chỗ  ngồi.  Sáng  sớm,  sai  người 
đến  báo  đã  đến  giờ.  Các  Thượng  tọa  đều  đắp  y  mang  bát  đến  nhà 
trưởng  giả,  ngồi  vào  chỗ  ngồi  dọn  sẩn.  Trưởng  giả  cúi  đầu  đảnh  lễ  các 
Thượng  tọa,  rồi  ngồi  lui  qua  một  bên  thưa  rằng: 

“Thưa  các  Thượng  tọa,  gọi  là  đa  dạng  giới73.  Vậy  thế  nào  là  đa 
dạng  giới?” 

Bấy  giờ,  các  Thượng  tọa  im  lặng.  Ba  lần  thưa  như  vậy.  Lúc  ấy 
Tôn  giả  Lê-tê-đạt-đa74  ngồi  hạ  tọa  trong  chúng,  thưa  với  các  Tỳ-kheo 
Thượng  tọa: 

“Thưa  các  Tôn  giả,  con  muốn  đáp  câu  hỏi  của  trưởng  giả  này.” 

Các  Thượng  tọa  đáp: 

“Được.” 

Trưởng  giả  Chất-đa-la  liền  hỏi: 

“Thưa  Tôn  giả,  đa  dạng  giới;  những  gì  là  đa  dạng  giới?” 

Lê-tê-đạt-đa  đáp: 


73  Pa0li,  S.41 .2  Isidatta  (1). 

73  Chủng  chủng  giới  *  *  T  .  Pacli:  dhactunacnattaỏ. 
74'  Lê-tê-đạt-đa  *  D(í?  'c? /á  .  Pacli:  Isidatta. 


số  99  -  KINH  TẠP  A-HÀM  -  Quyển  21 


217 


“Này  trưởng  giả,  nhãn  giới  khác,  sắc  giới  khác,  nhãn  thức  giới 
khác;  nhĩ  giới  khác,  thanh  giới  khác,  nhĩ  thức  giới  khác;  tỷ  giới  khác, 
hương  giới  khác,  tỷ  thức  giới  khác;  thiệt  giới  khác,  vị  giới  khác,  thiệt 
thức  giới  khác;  thân  giới  khác,  xúc  giới  khác,  thân  thức  giới  khác;  ý 
giới  khác,  pháp  giới  khác,  ý  thức  giới  khác.  Như  vậy,  Trưởng  giả,  đó 
gọi  là  đa  dạng  giới.” 

Bấy  giờ,  trưởng  giả  Chất-đa-la  đem  các  thứ  thức  ăn  ngon  lành, 
tinh  khiết  cúng  dường.  Sau  khi  chúng  Tăng  thọ  thực,  súc  miệng,  cất  y 
bát  xong,  trưởng  giả  Chất-đa-la  trải  một  chỗ  ngồi  thấp  ở  trước  các 
Thượng  tọa  để  nghe  pháp. 

Các  Thượng  tọa  vì  trưởng  giả  nói  pháp,  khai  thị,  chỉ  giáo,  soi 
sáng,  làm  cho  hoan  hỷ,  sau  đó  các  Thượng  tọa  rời  chỗ  ngồi  mà  đi.  Dọc 
đường  các  Thượng  tọa  nói  với  Lê-tê-đạt-đa: 

“Lành  thay,  lành  thay!  Tỳ-kheo  Lê-tê-đạt-đa,  ông  thật  khéo 
biện  tài  và  nói  rất  đúng  lúc.  Nếu  ở  trường  hợp  khác,  ông  cũng  nên  ứng 
đáp  như  vậy.” 

Các  Thượng  tọa  sau  khi  nghe  những  lời  của  Lê-tê-đạt-đa,  hoan 
hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  570.  LÊ-TÊ-ĐẠT-ĐA  (2)75 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  rừng  Am-la  tại  làng  Am-la  cùng  với 
chúng  Tăng  gồm  các  Tỳ-kheo  Thượng  tọa.  Bấy  giờ,  trưởng  giả  Chất- 
đa-la  đến  chỗ  các  Thượng  tọa,  cúi  đầu  đảnh  lễ  dưới  chân,  rồi  ngồi  lui 
qua  một  bên,  thưa  các  Thượng  tọa: 

“Theo  cái  thấy  của  thế  gian,  có  người  nói  có  ngã,  hoặc  nói 
chúng  sanh,  hoặc  nói  thọ  mạng,  hoặc  nói  việc  tốt  xấu  ở  thế  gian.  Thế 
nào,  thưa  Tôn  giả,  có  sở  kiến  khác  nhau  đó  là  do  gốc  gì,  tập  gì,  sanh 
gì,  chuyển  gì76?” 


75-  Pa0li,  s.41.3  Isidatta  (2). 

Hà  bản,  hà  tập,  hà  sanh,  hà  chuyển  /ĩ  iẸ.f-cZ /ĩ  T'f-cZ /ĩ  rđỵát /f  XB m 

cht.104,  kinh  57. 
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Các  Thượng  tọa  im  lặng  chẳng  đáp.  Được  hỏi  ba  lần  như  vậy, 
các  Thượng  tọa  vẫn  im  lặng.  Bấy  giờ,  có  Tỳ-kheo  hạ  tọa  là  Lê-tê-đạt- 
đa  thưa  với  các  Thượng  tọa: 

“Thưa  các  Thượng  tọa,  con  muốn  đáp  câu  hỏi  của  Trưởng  giả 

này.” 

Các  Thượng  tọa  bảo: 

“Khéo  đáp  được  thì  đáp.” 

Trưởng  giả  liền  hỏi  Tôn  giả  Lê-tê-đạt-đa: 

“Những  sở  kiến  của  thế  gian  do  gốc  gì,  tập  gì,  sanh  gì,  chuyển 

gì?” 

Tôn  giả  Lê-tê-đạt-đa  đáp: 

“Này  Trưởng  giả,  những  gì  là  sở  kiến  của  thế  gian,  hoặc  nói  có 
ngã,  hoặc  nói  chúng  sanh,  hoặc  nói  thọ  mạng,  hoặc  nói  việc  tốt  xấu 
của  thế  gian;  các  sở  kiến  ấy  đều  lấy  thân  kiến  làm  gốc,  thân  kiến  tập, 
thân  kiến  sanh,  thân  kiến  chuyển.” 

Trưởng  giả  lại  hỏi: 

“Thế  nào  là  thân  kiến77?” 

Tôn  giả  đáp: 

“Này  Trưởng  giả,  phàm  phu  ngu  si  không  học  thấy  sắc  là  ngã, 
sắc  khác  ngã,  ngã  ở  trong  sắc,  sắc  ở  trong  ngã;  thấy  thọ,  tưởng,  hành, 
thức  là  ngã,  thức  khác  ngã,  thức  ở  trong  ngã,  ngã  ở  trong  thức.  Này 
Trưởng  giả,  đó  gọi  là  thân  kiến.” 

Trưởng  giả  lại  hỏi  Tôn  giả: 

“Làm  thế  nào  để  không  có  thân  kiến  này?” 

Tôn  giả  đáp: 

“Này  Trưởng  giả,  đa  văn  Thánh  đệ  tử  chẳng  thấy  sắc  là  ngã, 
chẳng  thấy  sắc  khác  ngã,  chẳng  thấy  sắc  trong  ngã,  ngã  trong  sắc78; 
chẳng  thấy  thọ,  tưởng,  hành,  thức  là  ngã,  chẳng  thấy  thức  khác  ngã, 
chẳng  thấy  thức  trong  ngã,  ngã  trong  thức;  đó  gọi  là  không  có  thân 
kiến.  ” 


77'  Thân  kiến  □  r£ỵcZ  đây  chỉ  hữu  thân  kiến.  Paoli:  sakkaogadiasaehi. 

78  Paoli:  ruopam  attato  samanupassati,  ruopavantaỏ  va0  attaonaỏ  attanivao  ruopaỏ 
ruopasmiỏ  va0  atta0nam,  quán  sát  sắc  là  tự  ngã,  tự  ngã  có  sắc,  chính  tự  ngã  là 
sắc,  tự  ngã  ở  trong  sắc. 
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“Cha  của  Tôn  giả  tên  gì?  Sanh  ở  đâu?” 

“Tôi  sanh  ở  phía  sau  nhà  trưởng  giả.” 

Trưởng  giả  Chất-đa-la  bảo  Tôn  giả  Lê-tê-đạt-đa: 

“Hai  cụ  thân  sanh  của  con  và  Tôn  giả  vốn  là  chỗ  quen  biết.” 

Tôn  giả  Lê-tê-đạt-đa  đáp: 

“Vâng,  đúng  như  thế.” 

Trưởng  giả  Chất-đa-la  bảo  Lê-tê-đạt-đa: 

“Nếu  Tôn  giả  ở  trong  vườn  Am-la  này,  suốt  đời  con  xin  cúng 
dường  y  phục,  thức  ăn  và  thuốc  men.” 

Tôn  giả  Lê-tê-đạt-đa  im  lặng  nhận  lời.  Vì  Tôn  giả  Lê-tê-đạt-đa 
đã  nhận  sự  cúng  dường  rồi  nên  thường  bị  chướng  ngại,  lâu  ngày  không 
đến  chỗ  Thế  Tôn. 

Bấy  giờ,  các  Thượng  tọa  vì  trưởng  giả  Chất-đa-la  nói  pháp,  khai 
thị,  chỉ  giáo,  soi  sáng,  làm  cho  hoan  hỷ. 

Sau  khi  được  sự  khai  thị,  chỉ  giáo,  soi  sáng,  làm  cho  hoan  hỷ, 
trưởng  giả  Chất-đa-la  tùy  hỷ  hoan  hỷ  làm  lễ  rồi  lui. 

M 

KINH  571.  MA'HA'CA79 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  rừng  Am-la  tại  làng  Am-la,  cùng  chúng 
Tăng  gồm  các  vị  Tỳ-kheo  Thượng  tọa.  Bấy  giờ  trưởng  giả  Chất-đa-la 
đến  chỗ  các  Thượng  tọa,  cúi  đầu  đảnh  lễ  dưới  chân,  rồi  ngồi  lui  qua 
một  bên,  thưa  với  các  Thượng  tọa: 

“Xin  thỉnh  các  Tôn  giả  nhận  lời  mời  của  con  đến  trại  bò80  thọ 
thực.” 

Các  Thượng  tọa  im  lặng  nhận  lời  mời.  Trưởng  giả  Chất-đa-la 
biết  các  Thượng  tọa  im  lặng  nhận  lời  rồi,  liền  vội  vàng  trở  về  nhà. 
Suốt  đêm  trưởng  giả  chuẩn  bị  đầy  đủ  các  thứ  đồ  ăn  thức  uống,  sáng 
sớm  sắp  xếp  chỗ  ngồi,  rồi  sai  người  đến  thưa  với  các  Thượng  tọa  biết 
đã  đến  giờ.  Các  Thượng  tọa  đắp  y  mang  bát  đến  nhà  trưởng  giả  Chất- 
đa-la  trong  thôn  trại  bò.  Khi  đã  ngồi  xong,  trưởng  giả  Chất-đa-la  tự  tay 


79  S.41 .4  Mahaka. 

Hán:  ngưu  mục  &  Paoli:  gokula,  ngưu  xá,  nhà  cho  bò  ở,  hay  trại  bò. 
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dâng  các  thứ  đồ  ăn  thức  uống  cúng  dường.  Sau  khi  các  Thượng  tọa  thọ 
trai,  súc  miệng,  rửa  bát  xong,  trưởng  giả  Chất-đa-la  trải  một  chỗ  ngồi 
thấp  trước  các  Thượng  tọa  để  nghe  pháp. 

Bấy  giờ,  các  Thượng  tọa  vì  trưởng  giả  mà  nói  pháp,  khai  thị,  chỉ 
giáo,  soi  sáng,  làm  cho  hoan  hỷ.  Sau  khi  khai  thị,  chỉ  giáo,  soi  sáng, 
làm  cho  hoan  hỷ,  các  Thượng  tọa  rời  chỗ  ngồi  đứng  dậy  ra  đi.  Trưởng 
giả  Chất-đa-la  cũng  đi  theo  sau.  Các  Thượng  tọa  vì  ăn  mật,  tô,  lạc, 
quá  no,  lúc  ấy  vào  tháng  cuối  xuân,  trời  nóng  bức,  nên  đi  đường  rất 
mệt  nhọc. 

Bấy  giờ  có  Tỳ-kheo  hạ  tọa  tên  là  Ma-ha-ca81  thưa  với  các  vị 
Thượng  tọa: 

“Hôm  nay  trời  quá  oi  bức,  con  muôn  nổi  mây  mưa  và  gió  mát  có 
được  không?” 

Các  Thượng  tọa  đáp: 

“Ngươi  có  thể  làm  như  vậy  thì  tốt  lắm.  ” 

Ma-ha-ca  liền  nhập  tam-muội,  bằng  chánh  thọ  như  vậy82,  liền 
khi  đó  mây  nổi,  mưa  nhẹ  và  gió  mát  từ  bốn  phương  thổi  tới.  Đến  cửa 
tinh  xá,  Tôn  giả  Ma-ha-ca  hỏi  các  Thượng  tọa: 

“Việc  làm  này  có  thể  dừng  lại  được  chưa?” 

Các  Thượng  tọa  đáp: 

“Hãy  dừng  đi.” 

Lúc  ấy,  Ma-ha-ca  liền  ngưng  thần  thông,  rồi  trở  về  phòng  riêng. 
Trong  khi  đó  trưởng  giả  Chất-đa-la  nghĩ  thầm:  Vị  Tỳ-kheo  tối  hạ  tọa 
mà  có  thể  có  sức  thần  thông  lớn  như  thế,  huống  chi  là  các  bậc  trung 
tọa,  thượng  tọa.  Nghĩ  như  thế  liền  đảnh  lễ  chân  các  Tỳ-kheo  Thượng 
tọa,  rồi  đi  theo  Tỳ-kheo  Ma-ha-ca  đến  phòng  của  Tỳ-kheo  này,  làm  lễ 
Tôn  giả  Ma-ha-ca,  rồi  ngồi  lui  qua  một  bên  thưa: 

“Thưa  Tôn  giả,  con  muôn  được  thấy  sự  hóa  hiện  thần  túc  siêu 
quá  người  thường  của  Tôn  giả83.” 


8I'  Ma-ha-ca  %ũ  Tá? D/  .  Pa0li:  Mahaka. 

82'  Như  kỳ  chánh  thọ  ;■  T/  » .  Pacli:  tathacrucpaỏ  iddhacbhisaíkhacraỏ 
abhisaíkhati,  thực  hiện  thắng  hành  thần  thông  như  vậy. 

83  Quá  nhân  pháp  thần  túc  hiện  hóa  tí â¥  "í  ũ<r  -  ■*/  Pacli:  uttarimanussa- 

dhamma  iddhipacceihacriya. 
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Tôn  giả  Ma-ha-ca  nói: 

“Trưởng  giả  chớ  nên  thấy,  sẽ  sợ  hãi!” 

Ba  lần  thỉnh,  ba  lần  Tôn  giả  đều  từ  chối.  Trưởng  giả  lại  thỉnh 

nữa: 

“Xin  Tôn  giả  cho  xem  thần  thông  biến  hóa.” 

Tôn  giả  Ma-ha-ca  bảo  trưởng  giả: 

“Thôi  ông  hãy  ra  ngoài,  lấy  cỏ  khô  và  củi  gom  lại  một  đống,  rồi 
đem  tấm  đệm  trùm  lên  trên.  ” 

Trưởng  giả  Chất-đa-la  y  theo  lời  dạy  của  Tôn  giả,  ra  ngoài  gom 
củi  thành  đông,  rồi  đến  thưa  Tôn  giả: 

“Đông  củi  đã  có  và  con  đã  phủ  lên  bằng  một  tấm  đệm.” 

Tôn  giả  Ma-ha-ca  liền  nhập  tam-muội  hỏa  quang,  từ  lỗ  trống 
then  cửa  phát  ra  ngọn  lửa.  Lửa  đốt  trụi  đống  củi,  chỉ  có  tấm  đệm  trắng 
không  cháy.  Tôn  giả  bảo  trưởng  giả: 

“Nay  ông  thấy  không?” 

“Đã  thấy,  thưa  Tôn  giả,  thật  là  kỳ  diệu!” 

Tôn  giả  Ma-ha-ca  bảo  trưởng  giả: 

“Ông  nên  biết,  đây  đều  do  không  buông  lung  làm  gốc,  không 
buông  lung  mà  tập  khởi,  không  buông  lung  mà  sanh,  không  buông 
lung  mà  chuyển.  Do  không  buông  lung  nên  được  Vô  thượng  Chánh 
đẳng  Chánh  giác.  Này  Trưởng  giả,  thế  nên  việc  này  cùng  với  công 
đức  khác,  tất  cả  đều  do  không  buông  lung  làm  gốc,  không  buông  lung 
mà  tập  khởi,  không  buông  lung  mà  sanh,  không  buông  lung  mà 
chuyển.  Do  không  buông  lung  nên  được  Vô  thượng  Chánh  đẳng 
Chánh  giác  và  những  pháp  đạo  phẩm  khác.” 

Trưởng  giả  Chất-đa-la  thưa  với  Tôn  giả  Ma-ha-ca: 

“Xin  Tôn  giả  ở  luôn  trong  rừng  này,  con  sẽ  trọn  đời  cúng  dường 
y  phục,  thức  ăn  và  thuốc  men  tùy  bệnh.” 

Tôn  giả  Ma-ha-ca  vì  có  việc  phải  đi  nên  không  nhận  lời  mời  của 
trưởng  giả. 

Trưởng  giả  Chất-đa-la  nghe  pháp  xong,  tùy  hỷ,  hoan  hỷ,  liền  từ 
chỗ  ngồi  đứng  lên  làm  lễ  rồi  đi. 

Tôn  giả  Ma-ha-ca  không  muôn  làm  cho  người  cúng  dường  lợi 
dưỡng  trở  thành  tội  chướng,  nên  Tôn  giả  vội  vã  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy 
ra  đi  không  trở  lại. 
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KINH  572.  HỆ84 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  rừng  Am-la,  cùng  số  đông  các  vị  Tỳ-kheo 
Thượng  tọa. 

Bấy  giờ  các  Tỳ-kheo  Thượng  tọa  tụ  tập  ở  nhà  ăn,  cùng  bàn  luận 
như  sau: 

“Các  vị  nghĩ  thế  nào,  mắt  trói  buộc  sắc  chăng?  sắc  trói  buộc 
mắt  chăng?  Cũng  thế,  tai  với  âm  thanh,  mũi  với  mùi,  lưỡi  với  vị,  thân 
với  xúc,  ý  với  pháp,  là  ý  trói  buộc  chăng?  Hay  pháp  trói  buộc  ý?” 

Trong  khi  đó,  trưởng  giả  Chất-đa-la  đang  đi  lo  công  việc,  ngang 
qua  tinh  xá,  trông  thấy  các  Tỳ-kheo  Thượng  tọa  tụ  tập  tại  nhà  ăn,  liền 
đến  trước  đảnh  lễ  các  Thượng  tọa  và  thưa  hỏi: 

“Chư  Tôn  giả  tụ  tập  tại  nhà  ăn  đang  bàn  luận  điều  gì  vậy?” 

Các  Thượng  tọa  đáp: 

“Này  Trưởng  giả,  chúng  tôi  hôm  nay  tụ  tập  tại  nhà  ăn  này,  bàn 
luận  rằng:  Có  phải  mắt  trói  buộc  sắc,  hay  sắc  trói  buộc  mắt?  Cũng  như 
vậy,  tai  với  âm  thanh,  mũi  với  mùi,  lưỡi  với  vị,  thân  với  xúc,  ý  với 
pháp,  là  ý  trói  buộc  chăng?  Hay  pháp  trói  buộc  ý?” 

Trưởng  giả  hỏi: 

“Thưa  các  Tôn  giả,  các  Tôn  giả  sẽ  nói  thế  nào  về  nghĩa  này?” 

Các  Thượng  tọa  nói: 

“Còn  đối  với  trưởng  giả,  ông  nghĩ  sao?” 

Trưởng  giả  thưa  các  Thượng  tọa: 

“Theo  ý  con,  mắt  chẳng  trói  buộc  sắc,  chẳng  phải  sắc  trói  buộc 
mắt;  cho  đến  chẳng  phải  ý  trói  buộc  pháp,  chẳng  phải  pháp  trói  buộc 
ý.  Nhưng  ở  khoảng  giữa  có  dục  tham85,  theo  đó  mà  trói  buộc.  Ví  như 
hai  con  bò,  một  đen,  một  trắng,  mang  cái  ách.  Có  người  hỏi:  bò  đen 
trói  buộc  bò  trắng  hay  bò  trắng  trói  buộc  bò  đen?  Hỏi  như  thế  có  đúng 
không?” 

Các  Thượng  tọa  đáp: 

“Này  Trưởng  giả,  hỏi  như  thế  không  đúng.  Vì  sao?  Vì  chẳng 


Hệ  phược,  hay  kết.  Pa0li,  s.41.1  Saóóojana. 
Dục  tham  y  y.  Pacli:  chandaracga. 
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phải  bò  đen  trói  buộc  bò  trắng  và  cũng  không  phải  bò  trắng  trói  buộc 
bò  đen.  Cái  ách  kia  là  vật  trói  buộc  cả  hai.” 

“Cũng  vậy,  thưa  các  Tôn  giả,  chẳng  phải  mắt  trói  buộc  sắc, 
chẳng  phải  sắc  trói  buộc  mắt  cho  đến  không  phải  ý  trói  buộc  pháp, 
không  phải  pháp  trói  buộc  ý,  nhưng  ở  giữa  đó,  tham  dục  là  sự  trói 
buộc.” 

Trưởng  giả  Chất-đa-la  nghe  các  Tỳ-kheo  Thượng  tọa  nói  xong, 
tùy  hỷ  hoan  hỷ,  làm  lễ  mà  lui. 

M 


KINH  573.  A-KỲ-TỲ-CA86 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  rừng  Am-la. 

Bấy  giờ  có  ngoại  đạo  A-kỳ-tỳ-ca87,  là  chỗ  thân  hậu  của  tiên 
nhân  của  trưởng  giả  Chất-đa-la,  đi  đến  chỗ  Chất-đa-la,  cùng  nhau 
chào  hỏi  ân  cần,  rồi  đứng  một  bên.  Trưởng  giả  Chất-đa-la  hỏi  ngoại 
đạo  A-kỳ-tỳ-ca: 

“Nhân  giả  xuất  gia  được  bao  lâu  rồi?” 

“Trưởng  giả,  tôi  xuất  gia  đến  nay  đã  hơn  hai  mươi  năm88.” 

Trưởng  giả  Chất-đa-la  hỏi: 

“Nhân  giả  xuất  gia  đã  hơn  hai  mươi  năm,  có  được  pháp  siêu  quá 
người  thường89,  tột  cùng  tri  kiến  và  an  lạc  trụ  không?” 

A-kỳ-tỳ-ca  đáp: 

“Này  Trưởng  giả,  tuy  tôi  đã  xuất  gia  hơn  hai  mươi  năm  mà  chẳng 
được  pháp  siêu  quá  người  thường,  tột  cùng  tri  kiến  và  an  lạc  trụ.  Chỉ  có 
lõa  hình,  nhổ  tóc,  khất  thực,  du  hành  trong  nhân  gian,  nằm  trên  tro  đất.” 

Trưởng  giả  Chất-đa-la  bảo: 

“Đây  không  phải  là  pháp  luật  đúng  danh  xưng.  Đây  là  ác  tri 


86-  S.41 .9  Acela. 

87  A-kỳ-tỳ-ca  *  ũ.i  ũ/ỵc^bảrí  Cao-ly  không  có  chữ  ca  ũ/.  Paoli:  a0jivika.  Bản  Paoli, 
S.41 .9:  Acela  Kassapa,  lõa  thể  ngoại  đạo,  bạn  cũ  của  Citta  trước  khi  tu  lõa  thể. 

88  Bản  Paoli,  30  năm. 

89  Quá  nhân  pháp  'jf  »ăV  "Á  Paoli:  uttarimanussa-dhamma,  nhân  thượng  pháp, 
hay  thượng  nhân  pháp,  pháp  của  bậc  thượng  nhân. 
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kiến;  chẳng  phải  là  con  đường  xuất  yếu,  chẳng  gọi  là  Đẳng  giác,  chỗ 
chẳng  đáng  khen  ngợi,  chẳng  có  thể  nương  tựa.  Luống  gọi  là  người 
xuất  gia  hơn  hai  mươi  năm,  lõa  hình,  nhổ  tóc,  du  hành  khất  thực  trong 
nhân  gian,  nằm  trên  tro  đất.” 

A-kỳ-tỳ-ca  hỏi  trưởng  giả  Chất-đa-la: 

“Ông  làm  đệ  tử  của  Sa-môn  Cù-đàm  đã  được  bao  lâu?” 

Trưởng  giả  Chất-đa-la  đáp: 

“Tôi  làm  đệ  tử  của  Thế  Tôn  hơn  hai  mươi  năm.  ” 

Lại  hỏi  trưởng  giả  Chất-đa-la: 

“Ông  là  đệ  tử  của  Sa-môn  Cù-đàm  đã  hơn  hai  mươi  năm,  có 
được  pháp  siêu  quá  người  thường,  tột  cùng  tri  kiến  và  an  lạc  trụ 
không?” 

Trưởng  giả  Chất-đa-la  đáp: 

“Ông  nên  biết,  trưởng  giả  Chất-đa-la  sẽ  không  còn  thọ  sanh  vào 
bào  thai  nữa,  không  còn  tăng  thêm  mồ  mả,  không  còn  sanh  khởi  từ  khí 
huyết.  Như  Thế  Tôn  nói:  ‘Năm  hạ  phần  kết  sử,  Ta  không  còn  thấy 
một  kết  nào  mà  không  đoạn.  Nếu  có  một  kết  nào  chưa  đoạn,  sẽ  còn 
trở  lại  sau  đời  này’.” 

Trong  lúc  trưởng  giả  nói  như  vậy,  A-kỳ-tỳ-ca  càng  thêm  buồn 
bã,  than  thở  rơi  lệ,  lấy  áo  lau  mặt  và  nói  với  trưởng  giả  Chất-đa-la: 

“Tôi  phải  tính  sao  bây  giờ?” 

Trưởng  giả  Chất-đa-la  đáp: 

“Nếu  ông  có  thể  ở  trong  Chánh  pháp  luật  xuất  gia,  tôi  sẽ  cung 
cấp  y  bát  và  những  vật  cần  thiết.  ” 

A-kỳ-tỳ-ca  suy  nghĩ  giây  lát,  rồi  nói  với  trưởng  giả  Chất-đa-la: 

“Tôi  nay  tùy  theo  anh,  xin  chỉ  dạy  tôi  việc  cần  làm.” 

Trưởng  giả  Chất-đa-la  liền  đưa  A-kỳ-tỳ-ca  đế  chỗ  các  Thượng 
tọa,  rồi  ngồi  lui  qua  một  bên,  thưa  các  Tỳ-kheo  Thượng  tọa: 

“A-kỳ-tỳ-ca  này  là  chỗ  thân  hậu  của  tiên  nhân  của  con,  ngày 
nay  xin  được  xuất  gia  làm  Tỳ-kheo.  Mong  các  Thượng  tọa  độ  cho  xuất 
gia.  Con  sẽ  cung  cấp  y  bát  và  các  vật  dụng  cần  thiết.” 

Các  Thượng  tọa  liền  cho  xuất  gia,  cạo  bỏ  râu  tóc,  mặc  áo  ca-sa. 
Xuất  gia  xong,  A-kỳ-tỳ-ca  suy  nghĩ  những  lý  do  mà  người  thiện  nam 
cạo  bỏ  râu  tóc,  mặc  áo  ca-sa,  xuất  gia  tăng  tiến  học  đạo,  tịnh  tu  phạm 
hạnh,  đắc  quả  A-la-hán. 
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KINH  574.  NI-KIỀN90 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  rừng  Am-la  tại  làng  Am-la,  cùng  các  vị 
Tỳ-kheo  Thượng  tọa.  Bấy  giờ  có  Ni-kiền  Nhã-đề  Tử91  cùng  với  năm 
trăm  quyến  thuộc  đi  đến  rừng  Am-la,  muôn  dụ  trưởng  giả  Chất-đa-la 
làm  đệ  tử.  Trưởng  giả  Chất-đa-la  nghe  tin  Ni-kiền  Nhã-đề  Tử  cùng 
với  năm  trăm  quyến  thuộc  đến  rừng  Am-la  muôn  dụ  mình  làm  đệ  tử. 
Sau  khi  nghe  như  vậy  rồi,  ông  liền  đi  đến  chỗ  Ni-kiền  Nhã-đề  Tử.  Hai 
bên  cùng  nhau  chào  hỏi,  rồi  mỗi  người  ngồi  lui  qua  một  bên.  Bấy  giờ 
Ni-kiền  Nhã-đề  Tử  nói  với  trưởng  giả  Chất-đa-la: 

“Ông  có  tin  Sa-môn  Cù-đàm  được  tam-muội  không  giác  không 
quán92  chăng93?” 

Trưởng  giả  Chất-đa-la  đáp: 

“Tôi  không  vì  tin  mà  đến  đây94.” 

A-kỳ-tỳ-ca95  nói: 

“Này  Trưởng  giả,  ông  không  quanh  co,  không  dối  trá,  chất  thực, 
bản  chất  chất  trực.  Này  Trưởng  giả,  nếu  người  có  thể  dứt  được  hữu 
giác  hữu  quán,  cũng  có  thể  dùng  dây  buộc  gió;  hoặc  người  dứt  hữu 
giác  hữu  quán,  cũng  có  thể  lấy  một  nắm  đất  ngăn  được  dòng  nước 
sông  Hằng.  Ta  trong  lúc  đi,  đứng,  nằm,  ngồi,  tri  kiến  thường  sanh.” 

Trưởng  giả  Chất-đa-la  hỏi  Ni-kiền  Nhã -đề  Tử: 

“Tín  được  đặt  trước  hay  trí  được  đặt  trước?  Tín  và  trí  cái  nào 
trước,  cái  nào  hơn?” 


90  Pacli,  S.41 .8  Nigaòaaha. 

91'  Ni-kiền  Nhã-đề  Tử  ĩ  ỉ  'ĩ‘ĩ  K/.  Pa0li:  Nigaòaaha  Nacaaaputta. 

92  Vô  giác  vô  quán  tam  muôi  ũ^ổ.  i  0 định  không  tầm  và  tứ,  từ  Nhị 
thiền  trở  lên.  Pacli:  saddahasi  tvam  gahapati  samanassa  gotamassa  atthi  avitakko 
avicacro  samacdhi,  atthi  vitakkavicacracnaỏ  nirodho’ti,  gia  chủ  có  tin  lời  Sa-môn 
Cù-đàm  rằng  có  định  không  tầm  không  tứ  và  có  sự  diệt  tận  của  tầm  và  tứ? 

93  Bản  Pacli:  “Ông  có  tin  lời  Phật  về  định  không  tầm  không  tứ? 

94  Pacli:  na  khva0haỏ  ettha,  bhante,  bhegavato  saddhacya  gacchacmi,  atthi  avitakko 
avicacro,  atthi  vitakkavicacracòaỏ  nirodho’ti,  tôi  không  đến  đây  để  tin  Thế  Tôn  nói 
rằng  có  định  không  tầm  không  tứ  và  có  sự  diệt  tận  của  tầm  và  tứ. 

95  Bản  Minh  chép  là  Ni-kiền  Nhã-đề  Tử. 
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Ni-kiền  Nhã-đề  Tử  đáp: 

“Tín  nên  đặt  trước,  sau  đó  có  trí.  Tín  và  trí  so  sánh  nhau  thì  trí  là 

hơn.” 

Trưởng  giả  Chất-đa-la  nói  với  Ni-kiền  Nhã -đề  Tử: 

“Tôi  đã  cầu  được  dứt  hữu  giác  hữu  quán,  nội  tịnh,  nhất,  không 
giác  không  quán,  có  hỷ  lạc  do  tam-muội  sanh,  chứng  và  an  trụ  đệ  Nhị 
thiền.  Ban  ngày  tôi  cũng  ở  trong  tam-muội  này.  Ban  đêm  tôi  cũng  ở 
trong  tam-muội  này.  Có  trí  như  vậy  thì  cần  gì  tin  Thế  Tôn!  ” 

Ni-kiền  Nhã-đề  Tử  nói: 

“Ngươi  quanh  co,  dôi  trá,  không  chất  trực,  bản  chất  không  chất 

trực.” 

Trưởng  giả  Chất-đa-la  nói: 

“Lúc  nãy  ông  đã  nói  là  tôi  không  quanh  co,  không  dối  trá,  chất 
thực,  bản  chất  chất  trực,  vì  sao  bây  giờ  lại  nói  là  tôi  quanh  co,  dối  trá, 
không  chất  thực,  bản  chất  không  chất  trực?  Nếu  như  lời  trước  của  ông 
là  thật,  thì  lời  sau  là  dối  trá;  hoặc  lời  sau  thật  thì  lời  trước  dối  trá! 
Trước  ông  đã  nói:  ‘Ta  trong  đi,  đứng,  nằm,  ngồi  tri  kiến  thường  sanh, 
đôi  với  trước  sau,  việc  nhỏ  như  vậy  mà  còn  không  rõ  thì  làm  sao  biết 
được  pháp  siêu  quá  người  thường,  hoặc  tri  kiến,  hoặc  việc  trụ  an 
lạc?’” 

Trưởng  giả  lại  hỏi  Ni-kiền  Nhã-đề  Tử: 

“Có  người  hỏi  một  liền  đáp  một,  cho  đến  hỏi  mười  đáp  mười, 
ông  có  như  vậy  không?  Nếu  không  hỏi  một  đáp  một,  hỏi  mười  đáp 
mười,  mà  đến  rừng  Am-la  này  hòng  mong  dụ  dỗ  tôi  sao?” 

Ngay  lúc  ấy  Ni-kiền  Nhã-đề  Tử  nghẹn  thở,  lắc  đầu,  chắp  tay 
chào  và  đi  thẳng  không  nhìn  lại. 

M 

KINH  575.  BỆNH  TƯỚNG96 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  rừng  Am-la  tại  làng  Am-la,  cùng  số  đông 
các  vị  Tỳ-kheo  Thượng  tọa. 

Bấy  giờ  trưởng  giả  Chất-đa-la  bị  bệnh  khổ,  các  thân  thuộc  vây 


96  Pa0li,  s.41.10  Gila0nadasana  (thăm  bệnh). 
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quanh.  Có  nhiều  vị  trời  đến  chỗ  trưởng  giả  Chất-đa-la,  bảo  rằng: 

“Này  Trưởng  giả,  ông  nên  phát  nguyện  làm  Chuyển  luân 
vương.  ” 

Trưởng  giả  Chất-đa-la  nói  với  chư  Thiên: 

“Nếu  làm  Chuyển  luân  vương;  kia  cũng  vô  thường,  khổ,  không, 
vô  ngã.” 

Rồi,  các  thân  thuộc  của  trưởng  giả  bảo  trưởng  giả: 

“Ông  nên  buộc  niệm  lại!  Ông  nên  buộc  niệm  lại!” 

Trưởng  giả  Chất-đa-la  nói  với  thân  thuộc: 

“Vì  sao  các  ông  dạy  tôi  phải  buộc  niệm  lại?” 

Những  người  thân  nói  rằng: 

“Ông  đã  nói:  Vô  thường,  khổ,  không,  vô  ngã.  Vì  vậy  nên  chúng 
tôi  bảo  ông  nên  buộc  niệm  lại,  buộc  niệm  lại!  ” 

Trưởng  giả  nói  với  các  quyến  thuộc: 

“Có  chư  Thiên  đến  chỗ  tôi,  nói  với  tôi:  Ông  nên  phát  nguyện  được 
làm  Chuyển  luân  Thánh  vương,  sẽ  tùy  nguyện  đắc  quả.  Tôi  liền  đáp: 
Chuyển  luân  Thánh  vương  lại  cũng  vô  thường,  khổ,  không,  vô  ngã.” 

Các  quyến  thuộc  hỏi  trưởng  giả  Chất-đa-la: 

“Chuyển  luân  vương  có  gì  mà  chư  Thiên  bảo  ông  mong  cầu?” 

Trưởng  giả  đáp: 

“Chuyển  luân  vương  đem  chánh  pháp  cai  trị,  giáo  hóa.  Vì  chư 
Thiên  thấy  phước  lợi  như  vậy  nên  dạy  tôi  phát  nguyện  mong  cầu.” 

Các  quyến  thuộc  hỏi: 

“Nay  ông  dụng  tâm  như  thế  nào?” 

Trưởng  giả  đáp: 

“Này  các  thân  quyến,  ngày  nay  tâm  tôi  nguyện  rằng  chỉ  không 
còn  thọ  sanh  vào  bào  thai  nữa,  không  thêm  mồ  mả,  không  thọ  nhận 
huyết  khí.  Như  Thế  Tôn  nói:  Năm  hạ  phần  kết  sử,  Ta  không  thấy  có, 
không  tự  thấy  một  kết  nào  mà  không  đoạn.  Nếu  kết  không  đoạn  thì 
còn  sanh  lại  đời  này.” 

Ngay  lúc  ấy  Trưởng  giả  ngay  từ  giường  nằm,  ngồi  kiết  già, 
chánh  niệm  và  nói  kệ: 

Chứa  thức  ăn  đã  chứa, 

Rộng  độ  các  hoạn  nạn; 

Bố  thí  tăng  ruộng  phước, 
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Vun  trồng  năm  chủng  lực. 

Vì  mong  muốn  nghĩa  ấy, 

Người  tục  sống  tại  nhà. 

Ta  điều  được  lợi  này, 

Đã  khỏi  các  thứ  nạn. 

Điều  thế  gian  nghe  quen, 

Xa  lìa  các  việc  khó; 

Sanh  vui,  biết  chút  khó, 

Tùy  thuận  Đẳng  Chánh  Giác. 

Cúng  dường  người  trì  giới, 

Khéo  tu  các  phạm  hạnh; 

Lậu  tận  A-la-hán, 

Và  ẩn  sĩ  Thanh  văn. 

Kiến  siêu  việt  như  vậy, 

Trên  các  cõi  thù  thắng; 

Thường  làm  người  bố  thí, 

Cuối  cùng  được  quả  lớn. 

Tập  hành  bố  thí  chúng, 

Cho  các  ruộng  phước  tốt; 

Nơi  đời  này  mạng  chung, 

Hóa  sanh  về  cõi  trời. 

Năm  dục  được  đầy  đủ, 

Tâm  vô  lượng  mừng  vui; 

Được  báo  vỉ  clỉệu  này, 

Vì  không  tâm  keo  bẩn; 

Thọ  sanh  ở  nơi  nào, 

Đều  luôn  được  vui  vẻ. 

Trưởng  giả  Chất-đa-la  nói  kệ  này  xong,  liền  mạng  chung,  sanh 
vào  cõi  Vô  phiền  nhiệt  thiên. 

Bấy  giờ  Thiên  tử  Chất-đa-la  nghĩ  rằng:  Ta  không  nên  đình  trú  ở 
đây,  mà  nên  đến  Diêm-phù-đề  lễ  bái  các  Tỳ-kheo  Thượng  tọa.  Trong 
khoảnh  khắc  nhanh  như  người  lực  sĩ  co  duỗi  cánh  tay,  dùng  sức  Thiên 
thần  hiện  đến  rừng  Am-la,  phóng  ánh  sáng  từ  thân  trời,  chiếu  sáng 
khắp  rừng  Am-la.  Bấy  giờ,  có  Tỳ-kheo  nọ,  ra  khỏi  phòng  ban  đêm  đi 
kinh  hành  nơi  đất  trông,  trông  thấy  ánh  sáng  kỳ  diệu,  chiếu  khắp  rừng 
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cây,  liền  nói  kệ: 

Sắc  trời  nào  vỉ  cliệu, 

Trụ  ở  giữa  hư  không; 

Giống  như  núi  vàng  rực, 

Ánh  sáng  Diêm-phù-đàn? 

Thiên  tử  Chất-đa-la  nói  kệ  đáp: 

Tôi  là  vua  trời,  người, 

Là  đệ  tử  Cù-đàm; 

Trong  rừng  Am-la  này, 

Trưởng  giả  Chất-đa-la. 

Nhờ  tịnh  giới  đầy  đủ, 

Hệ  niệm  tự  tịch  tịnh; 

Thân  giải  thoát  đầy  đủ, 

Thân  trí  tuệ  cũng  thế. 

Tôi  biết  pháp  nên  đến, 

Nhân  giả  cần  nên  biết; 

Nên  nơi  Niết-bàn  kia, 

Pháp  này  pháp  như  vậy. 

Thiên  tử  Chất-đa-la  nói  kệ  xong,  liền  biến  mất. 

□ 
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TẠP  A-HÀM  QUYỂN  22 

KINH  576.  NAN-ĐÀ  LÂM1 
Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  tại  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước  Xá- 
vệ.  Bấy  giờ  có  một  Thiên  tử  dung  nhan  tuyệt  diệu,  vào  cuối  đêm,  đến 
chỗ  Phật,  cúi  đầu  lễ  dưới  chân  Phật,  rồi  ngồi  lui  qua  một  bên,  thân  tỏa 
hào  quang  chiếu  sáng  khắp  rừng  Kỳ-đà,  vườn  cấp  cô  độc.  Vị  Thiên  tử 
kia  nói  kệ  bạch  Phật: 

Chẳng  ở  rừng  Nan-đà2, 

Trọn  chẳng  được  khoái  lạc; 

Trong  cung  trời  Đao-lợi, 

Được  clanh  xưng  Thiên  đế. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Trẻ  con3,  ngươi  nào  biết, 

Điều  A-la-hán  nói: 

Tất  cả  hành  vô  thường, 

Đấy  là  pháp  sanh-dỉệt. 

Đã  sanh  rồi  lại  diệt, 

Tịch  clỉệt  cả  là  vui. 

Bấy  giờ,  Thiên  tử  này  lại  nói  kệ: 

Lâu  thấy  Bà-la-môn, 

Chứng  đắc  Bát-nỉết-bàn; 

Mọi  sọ'  hãi  đều  qua, 

Trọn  vượt  đời  ân  ái. 


*■  An  Thuận,  tụng  5.  Bát  chúng,  “25.  Tương  ưng  Chư  thiên”  gồm  các  kinh:  Đại 
Chánh  576-597  (quyển  12),  995-1022  (quyển  35).  Phần  lớn  tương  đương  Paơli, 
s.1.  Devataơsamyutta.  Đại  Chánh  kinh  576,  Paơli,  s.1.11.  Nandana.  Tham  chiếu, 
Hán:  N°100  (161)  [Biệt  dịch  Tạp  A-hàm  quyển  9];  N°125  (31.9)  [Tăng  nhất 
quyển  9]. 

2  Nan-đà  lâm  *  a£/CZ  vườn  Hoan  hỷ  trên  trời  Tam  thập  tam.  Paơli:  Nandana. 

3'  Hán:  đồng  mông  ox  j>^Pa0li:  tvam  baơle. 
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Thiên  tử  này  sau  khi  nghe  Phật  dạy  xong,  tùy  hỷ  hoan  hỷ,  cúi 
đầu  lễ  dưới  chân  Phật  rồi  liền  biến  mất. 

M 

KINH  577.  CÂU  TỎA4 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  tại  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước  Xá- 
vệ.  Bấy  giờ  có  một  Thiên  tử  dung  nhan  tuyệt  diệu,  vào  cuối  đêm,  đến 
chỗ  Phật,  cúi  đầu  lễ  dưới  chân  Phật,  rồi  ngồi  lui  qua  một  bên,  từ  thân 
tỏa  hào  quang  chiếu  sáng  khắp  rừng  cây  Kỳ-đà,  vườn  cấp  cô  độc. 
Rồi,  vị  Thiên  tử  kia  nói  kệ  bạch  Phật: 

Bứt  tất  cả  xiềng  xích, 

Mâu-ni  không  có  nhà; 

Sa-môn  ham  giáo  hóa: 

Tôi  chẳng  nói  ‘Lành  thay!’ 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Tất  cả  loài  chúng  sanh, 

Thảy  cùng  ràng  buộc  nhau; 

Kia  có  người  trí  tuệ, 

Ai  chẳng  khỏi  thương  xót? 

Thiện  Thệ  vì  thương  xót, 

Thường  dạy  dỗ  chúng  sanh. 

Người  thương  xót  chúng  sanh, 

Đó  là  đúng  như  pháp. 

Thiên  tử  kia  lại  nói  bài  kệ: 

Lâu  thấy  Bà-la-môn, 

Chứng  đắc  Bát-niết-bàn; 

Mọi  sự  hãi  đều  qua, 

Trọn  vượt  đời  ân  ái. 

Thiên  tử  kia  sau  khi  nghe  Phật  dạy,  tùy  hỷ  hoan  hỷ  rồi  liền  biến 

mất. 

M 


4'  Xiềng  xích.  Pacli,  s.10.2  Sakka.  Tham  chiếu,  N°100(162). 


234 


TẠP  A-HÀM  (II) 


KINH  578.  TÀM  QUÝ5 
Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  tại  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước  Xá- 
vệ.  Bấy  giờ  có  một  Thiên  tử  dung  nhan  tuyệt  diệu,  cuối  đêm  đi  đến 
chỗ  Phật,  cúi  đầu  lễ  dưới  chân  Phật,  rồi  ngồi  lui  qua  một  bên,  từ  thân 
tỏa  hào  quang  chiếu  sáng  khắp  rừng  cây  Kỳ-đà,  vườn  cấp  cô  độc. 
Rồi,  vị  Thiên  tử  kia  nói  kệ  bạch  Phật: 

Thường  tập  lòng  hổ  thẹn, 

Thường  có  hạng  người  này; 

Hay  xa  lìa  điều  ác, 

Như  ngựa  khôn  thấy  roi. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  nói  bài  kệ: 

Thường  tập  lòng  hổ  thẹn, 

Người  này  thật  ít  có; 

Hay  xa  lìa  điều  ác, 

Như  ngựa  lành  thấy  roi. 

Vị  Thiên  tử  kia  lại  nói  bài  kệ: 

Lâu  thấy  Bà-la-môn, 

Chứng  đắc  Bát-nỉết-bàn; 

Mọi  sự  hãi  đều  qua, 

Trọn  vượt  đời  ân  ái. 

Thiên  tử  này  sau  khi  nghe  Phật  nói  kệ  xong,  tùy  hỷ  hoan  hỷ,  cúi 
đầu  lễ  Phật  rồi  biến  mất. 

M 

KINH  579.  BẤT  TẬP  CẬN6 
Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  tại  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước  Xá- 
vệ. 


5-  s.1.18.  Hirì. 

6  s.1.7  Appaaaividitac.  Tham  chiếu,  N°100(164). 
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Bấy  giờ,  có  một  Thiên  tử  dung  nhan  tuyệt  diệu,  vào  cuối  đêm, 
đến  chỗ  Phật,  cúi  đầu  lễ  dưới  chân  Phật,  rồi  ngồi  lui  qua  một  bên,  từ 
thân  tỏa  hào  quang  chiếu  sáng  khắp  rừng  cây  Kỳ-đà,  vườn  cấp  cô 
độc.  Rồi,  vị  Thiên  tử  kia  nói  kệ  bạch  Phật: 

Chẳng  gần  gũi  Chánh  pháp, 
ưa  đắm  các  tà  kiến;7 
Ngủ  mê  chẳng  tự  biết, 

Nhiều  kiếp  tâm  sao  ngộ? 

Bấy  giờ  Thế  Tôn  nói  bài  kệ  trả  lời: 

Chuyên  tu  nơi  Chánh  pháp, 

Xa  lìa  nghiệp  bất  thiện; 

Là  La-hán  lậu  tận, 

San  phẳng  đời  gập  ghềnh8. 

Thiên  tử  kia  nói  kệ: 

Lâu  thấy  Bà-la-môn, 

Chứng  đắc  Bát-nỉết-bàn; 

Mọi  sọ'  hãi  đều  qua, 

Trọn  vượt  đời  ân  ái. 

Thiên  tử  này  sau  khi  Phật  nói  xong,  tùy  hỷ  hoan  hỷ,  cúi  đầu  lễ 
dưới  chân  rồi  biến  mất. 

M 


KINH  580.  THIỆN  ĐIÊU9 
Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  tại  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước  Xá- 
vệ.  Bấy  giờ  có  một  Thiên  tử  dung  nhan  tuyệt  diệu,  vào  cuối  đêm,  đến 
chỗ  Phật,  cúi  đầu  lễ  dưới  chân  Phật,  rồi  ngồi  lui  qua  một  bên,  từ  thân 
tỏa  hào  quang  chiếu  sáng  khắp  rừng  cây  Kỳ-đà,  vườn  cấp  cô  độc. 


7  Pa0li:  yesam  dhamma0  appaaaividitao,  parava0desu  nìyare,  “Những  ai  không  hiểu 
rõ  pháp,  lạc  lối  vào  các  dị  thuyết”. 

8  Paoli:  caranti  visame  saman’ti,  “Buớc  đi  bằng  phẳng  trên  lối  đi  gập  ghềnh”. 

y  s.1.8  Susammuaaaahao.  Tham  chiếu,  N°100(165). 
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Rồi,  vị  Thiên  tử  kia  nói  kệ  bạch  Phật: 

Nhờ  pháp,  khéo  điều  phục, 

Không  đọa  các  tà  kiến;10 
Tuy  còn  đắm  ngủ  say, 

Có  thể  tùy  thời  ngộ. 

Thế  Tôn  nói  kệ  đáp  lại: 

Nếu  nhờ  pháp  điều  phục, 

Chẳng  theo  các  tà  kiến; 

Rốt  ráo  dứt  vô  tri, 

Hay  vượt  đời  ân  ái. 

Thiên  tử  kia  lại  nói  kệ: 

Lâu  thấy  Bà-la-môn, 

Chứng  đắc  Bát-nỉết-bàn; 

Mọi  sự  hãi  đều  qua, 

Trọn  vượt  đời  ân  ái. 

Thiên  tử  này  sau  khi  nghe  Phật  nói  xong,  tùy  hỷ  hoan  hỷ,  cúi 
đầu  đảnh  lễ  dưới  chân  rồi  biến  mất. 

M 


KINH  581.  LA-HÁN  (l)11 
Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  tại  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước  Xá- 
vệ.  Bấy  giờ  có  một  Thiên  tử  dung  nhan  tuyệt  diệu,  vào  cuối  đêm  đi 
đến  chỗ  Phật,  cúi  đầu  lễ  dưới  chân  Phật,  rồi  ngồi  lui  qua  một  bên,  từ 
thân  tỏa  hào  quang  chiếu  sáng  khắp  rừng  cây  Kỳ-đà,  vườn  cấp  cô 
độc.  Bấy  giờ,  vị  Thiên  tử  kia  nói  kệ  bạch  Phật: 

Nếu  Tỳ -kheo  La-hán, 

Việc  mình  đã  làm  xong; 

Tất  cả  lậu  dứt  sạch, 


10  Pa0li:  yesaỏ  dhamma0  susammmuaaaahao,  parava0desu  nìyare,  “những  ai  mê  mờ 
pháp,  lạc  lối  vào  dị  thuyết”. 
n'  s.1.25  Arahaỏ.  Tham  chiếu,  N°100(166). 
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12. 


Mang  thân  tối  hậu  này, 

Xác  định  nói:  ‘có  ngã,  ’ 

Và  nói:  ‘ngã  sở’  không?12 

Bấy  giờ  Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Nếu  Tỳ -kheo  La-hán, 

Việc  mình  đã  làm  xong; 

Các  hữu  lậu  đã  sạch, 

Mang  thân  tối  hậu  này. 

Giả  sử  còn  nói  ngã, 

Ngã  sở,  cũng  không  lỗi. 
Thiên  tử  lại  nói  kệ  đáp: 

Nếu  Tỳ -kheo  La-hán, 

Việc  mình  đã  làm  xong; 

Tất  cả  lậu  hết  sạch, 

Mang  thân  tối  hậu  này. 

Tâm  nương  nơi  ngã  mạn, 

Mà  nói  là  có  ngã; 

Và  nói  về  ngã  sở, 

Có  nói  như  thế  không? 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Đã  lìa  nơi  ngã  mạn, 

Không  còn  tâm  ngã  mạn; 
Siêu  việt  ngã,  ngã  sở, 

Ta  nói  là  lậu  tận. 

Đối  ngã,  ngã  sở  kia, 

Tâm  trọn  chẳng  chấp  trước; 
Hiểu  clanh  tự  thế  gian, 

Bình  đẳng  giả  danh  nói. 

Thiên  tử  kia  lại  nói  kệ: 


Pa0li:  ahaỏ  vada0mì’  ti’  pi  so  vadeyyac’  ti.  mamaỏ  vadantì’  ti’  pi  so  vadeyya0’ti,  “Vị 
ấy  cũng  có  thể  nói:  ‘Tôi  nói.’  Vị  ấy  cũng  có  thể  nói:  ‘Họ  nói  (với  tôi)  là  của  tôi”. 
Vị  A-la-hán,  tuy  chứng  vô  ngã,  nhưng  vẫn  nói  ‘tôi’  và  ‘của  tôi’  theo  ngôn  ngữ  thế 
gian. 


238 


TẠP  A-HÀM  (II) 


Lâu  thấy  Bà-lci-môn, 

Chứng  đắc  Bát-nỉết-bàn; 

Mọi  sợ  hãi  đều  qua, 

Trọn  vượt  đời  ân  ái. 

Thiên  tử  kia  nghe  Phật  nói  xong,  tùy  hỷ  hoan  hỷ,  cúi  đầu  lễ  dưới 
chân  Phật  rồi  biến  mất. 

M 

KINH  582.  LA-HÁN  (2)13 
Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  tại  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước  Xá- 
vệ.  Bấy  giờ  có  một  Thiên  tử  dung  nhan  tuyệt  diệu,  vào  cuối  đêm  đi 
đến  chỗ  Phật,  cúi  đầu  lễ  dưới  chân  Phật,  rồi  ngồi  lui  qua  một  bên,  từ 
thân  tỏa  hào  quang  chiếu  sáng  khắp  rừng  cây  Kỳ-đà,  vườn  cấp  cô 
độc.  Bấy  giờ,  vị  Thiên  tử  kia  nói  kệ  bạch  Phật: 

Nếu  Tỳ -kheo  La-hán, 

Lậu  tận,  tối  hậu  thân; 

Có  thể  nói:  ‘có  nga, 

Và  nói:  ‘ngã  sở’  chăng? 

Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Nếu  Tỳ -kheo  La-hán, 

Lậu  tận,  tối  hậu  thân; 

Cũng  nói  là  có  ngã, 

Và  nói  có  ngã  sở. 

Thiên  tử  kia  lại  nói  kệ: 

Nếu  Tỳ -kheo  La-hán, 

Việc  mình  đã  làm  xong; 

Đã  sạch  các  hữu  lậu, 

Chỉ  còn  thân  sau  cùng. 

Sao  còn  nói  có  ngã, 

Và  nói  có  ngã  sở? 


13. 


Xem  kinh  581  trên. 
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Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Nếu  Tỳ -kheo  La-hán, 

Việc  mình  đã  làm  xong; 

Tất  cả  lậu  hết  sạch, 

Chỉ  còn  thân  sau  cùng. 

Ta  nói  sạch  các  lậu, 

Cũng  chẳng  chấp  ngã  sở; 

Hiểu  clanh  tự  thế  gian, 

Bình  đẳng  giả  danh  nói. 

Thiên  tử  này  nghe  Phật  nói  xong,  tùy  hỷ  hoan  hỷ,  cúi  đầu  đảnh 
lễ  dưới  chân  Phật  rồi  biến  mất. 

M 

KINH  583.  NGUYỆT  THIÊN  TỬ14 
Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  tại  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước  Xá- 
vệ. 

Bấy  giờ  có  La-hầu-la  A-tu-la  vương15  che  Nguyệt  Thiên  tử16. 
Lúc  ấy  các  Nguyệt  Thiên  tử  đều  sợ  hãi,  đi  đến  chỗ  Phật,  cúi  đầu 
đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  rồi  đứng  lui  sang  một  bên  và  nói  kệ  khen 
ngợi  Phật: 

Nay  lễ  Tối  Thắng  Giác, 

Hay  thoát  tất  cả  chướng; 

Con  nay  gặp  khổ  não, 

Thế  nên  đến  quy  y. 

Chúng  con  Nguyệt  Thiên  tử, 

Quy  y  Đấng  Thiện  Thệ; 

Phật  thương  xót  thế  gian, 

Xin  cứu  thoát  Tu-la. 

Thế  Tôn  liền  nói  kệ  đáp: 


14  s.2.9  Candima. 

15'  La-hầu-la  A-tu-la  vương  '  -•  '  *■  tư  '  0j.  Paơli:  Raơhu-asurinda. 
lỏ'  Hiện  tượng  nguyệt  thực. 
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Phá  tan  mọi  tăm  tối, 

Ánh  sáng  chiếu  hư  không; 

Nay  Tỳ-lô-gỉá-na17, 

Bày  ánh  sáng  thanh  tịnh. 

La-hầu  tránh  hư  không, 

Phóng  bay  nhanh  như  thỏ. 

A-tu-la  La-hầu, 

Vội  bỏ  trăng  trở  về; 

Toàn  thân  tuôn  mồ  hôi, 

Kinh  hoảng  chẳng  an  ổn; 

Thần  hôn,  chí  mê  loạn, 

Giống  như  người  bệnh  nặng. 

Bấy  giờ,  có  A-tu-la  tên  là  Bà-trĩ18  thấy  A-tu-la  La-hầu-la  vội 
vàng  bỏ  mặt  trăng  trở  về  liền  nói  kệ: 

La-hầu  A-tu-la, 

Bỏ  trăng  sao  nhanh  thế? 

Toàn  thân  tuôn  mồ  hôi, 

Như  người  bị  bệnh  nặng. 

A-tu-la  La-hầu-la  trả  lời  bằng  bài  kệ: 

Cù-đàm  thuyết  chú  kệ; 

Nếu  không  nhanh  bỏ  trăng. 

Đầu  vỡ  làm  bảy  mảnh, 

Chịu  khổ  như  sắp  chết. 

A-tu-la  Bà-trĩ  lại  nói  bài  kệ: 

Phật  xuất  hiện,  hiếm  có; 

An  ổn  cho  thế  gian. 

Ngài  thuyết  kệ  khiến  cho 
La -hầu  bỏ  mặt  trăng. 

Phật  nói  kinh  này  rồi,  bấy  giờ  Nguyệt  Thiên  tử  sau  khi  những 
điều  Phật  thuyết,  hoan  hỷ  tùy  hỷ,  làm  lễ  rồi  lui. 

M 


11 '  Tỳ-lô-giá-na  i  Pa0li:  virocana;  bản  Pa0li  không  nêu. 

18'  Bà-trĩ  *Ờ  ,cZ~  Pa0li:  Vepacitti. 
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KINH  584.  TỘC  BẢN19 

Một  thời,  Phật  ở  tại  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước  Xá- 
vệ.  Bấy  giờ  có  một  Thiên  tử  dung  nhan  tuyệt  diệu,  vào  cuối  đêm,  đến 
chỗ  Phật,  cúi  đầu  lễ  dưới  chân  Phật,  rồi  ngồi  lui  qua  một  bên,  thân  tỏa 
hào  quang  chiếu  sáng  khắp  rừng  Kỳ-đà,  vườn  cấp  cô  độc.  Vị  Thiên  tử 
kia  nói  kệ  bạch  Phật: 

Ngài  có  bản  tộc  chăng? 

Có  tộc  nối  dõi  chăng? 

Thân  thuộc  thảy  cĩều  không? 

Làm  sao  cởi  trói  buộc?20 
Thế  Tôn  trả  lời  bằng  bài  kệ: 

Ta  không  có  tộc  bản 
Cũng  không  tộc  nối  dõi; 

Thân  thuộc  cắt  vĩnh  viễn, 

Giải  thoát  mọi  ràng  buộc. 

Thiên  tử  lại  nói  kệ: 

Thế  nào  là  tộc  bản? 

Thế  nào  ỉà  dòng  tộc? 

Thế  nào  có  thân  thuộc? 

Thế  nào  dây  trói  chắc? 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  trả  lời  bằng  bài  kệ: 

Mẹ,  tộc  bản  của  đời; 

Vợ  là  tộc  nối  dõi21; 

Có  con  có  thân  thuộc; 

Ái  là  dây  trói  chặt. 


19  S.1 .1 9  Kuaaikao. 

20'  Hán:  tộc  bản  t  /r>/-sí6huyển  sanh  tộc  Paoli:  kacci  te  kuaaikao  natthi,  kacci 

natthi  kulaovaka  kacci  santaonakao  natthi,  kacci  muttosi  bandhana0’ti,  “Ngài  không 
có  chòi  tranh,  Ngài  không  có  tổ  ấm,  Ngài  không  có  con  cháu,  Ngài  thoát  mọi 
ràng  buộc”.  Bản  Hán  đọc  kula  (gia  tộc)  thay  vì  kuaeikao,  chòi  tranh. 

21  Paoli:  maotaraỏ  kuseikaỏ  bruosi,  bhariyaỏ  bruosi  kulaovakaỏ.  “Ta  nói,  mẹ  là  chòi 
tranh,  vợ  là  tổ  ấm”. 


242 


TẠP  A-HÀM  (II) 


Rồi,  Thiên  tử  kia  lại  nói  kệ: 

Lành  thay  không  dòng  họ, 

Không  sanh  tộc  cũng  tốt; 

Lành  thay  không  tương  thuộc! 

Lành  thay  giải  thoát  buộc! 

Lâu  thấy  Bà-la-môn, 

Chóng  đắc  Bát-niết-bàn; 

Mọi  sự  hãi  đều  qua, 

Trọn  vượt  thoát  ân  ái. 

Thiên  tử  này  nghe  Phật  nói  xong,  tùy  hỷ  hoan  hỷ,  cúi  đầu  đảnh 
lễ  dưới  chân  Phật  rồi  biến  mất. 

M 

KINH  585.  ĐỘC  NHẤT  TRỤ22 
Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  tại  tháp  Ưu-la-đề-na  của  họ  Thích23. 

Bấy  giờ  Thế  Tôn  mới  cạo  râu  tóc.  Vào  cuối  đêm,  Ngài  ngồi  kiết 
già,  thân  ngay,  ý  chánh,  cột  niệm  ở  trước  mặt,  lấy  y  trùm  lên  đầu.  Bấy 
giờ  bên  tháp  Ưu-la-đề-na  có  Thiên  thần  cư  ngụ,  phóng  ánh  sáng  từ 
thân,  chiếu  khắp  tinh  xá,  bạch  Phật  rằng: 

“Sa-môn  lo  buồn  phải  không?” 

Phật  bảo  Thiên  thần: 

“Ta  mất  gì  đâu?” 

Thiên  thần  lại  hỏi: 

“Sa-môn  hoan  hỷ  phải  không?” 

Phật  bảo  Thiên  thần: 

“Ta  được  gì  đâu?” 

Thiên  thần  lại  hỏi: 

“Sa-môn  không  lo  buồn,  không  hoan  hỷ  phải  không?” 

Phật  bảo  Thiên  thần: 


22  Sống  một  mình.  Pa0li,  s.2.18  Kakudha. 

23'  Thích  thị  Ưu-la-đề-na  tháp  ff  fí  n  lễ  S|3  ỉ#.  Bản  Paoli,  s.2.2.8:  Saokete 
vihaorati  aójavane  migadaoya;  Phật  ở  Saoketa,  trong  rừng  Aójana,  chỗ  nuôi  dê. 
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“Đúng  vậy!  Đúng  vậy!” 

Bấy  giờ  Thiên  thần  nói  kệ: 

Vì  lìa  các  phiền  não, 

Vì  chẳng  có  vui  mừng; 

Làm  sao  sống  một  mình, 

Không  bị  buồn  phá  hoại? 

Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Giải  thoát  không  ưu  não, 

Cũng  không  có  hoan  hỷ; 

Buồn  không  thể  phá  hoại, 

Nên  Ta  sống  một  mình. 

Thiên  thần  này  lại  nói  kệ: 

Làm  sao  không  ưu  não, 

Làm  sao  không  hoan  hỷ; 

Làm  sao  ngồi  một  mình, 

Không  bị  buồn  phá  hoại? 

Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Phiền  não  sanh  hoan  hỷ, 

Hoan  hỷ  sanh  phiền  não; 

Không  não  cũng  không  hỷ, 

Thiên  thần  nên  gìn  giữ. 

Thiên  thần  lại  nói  kệ: 

Lành  thay!  Không  phiền  não, 

Lành  thay!  Không  hoan  hỷ; 

Lành  thay!  sống  một  mình, 

Không  bị  buồn  phá  hoại? 

Lâu  thấy  Bà-la-môn, 

Chóng  đắc  Bát-nỉết-bàn; 

Mọi  sợ  hãi  đều  qua, 

Trọn  vượt  thoát  ân  ái. 

Thiên  thần  kia  nghe  Phật  nói  xong,  tùy  hỷ  hoan  hỷ,  cúi  đầu  đảnh 
lễ  dưới  chân  Phật  rồi  biến  mất. 


M 
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KINH  586.  LỢI  kiếm24 
Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  tại  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước 
Xá-vệ.  Bấy  giờ  có  Thiên  tử  dung  sắc  tuyệt  diệu,  vào  cuối  đêm  đến 
chỗ  Phật,  cúi  đầu  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  từ  thân  tỏa  ánh  sáng  chiếu 
khắp  rừng  cây  Kỳ-đà,  vườn  cấp  cô  độc.  Thiên  tử  ấy  nói  kệ: 

Như  gươm  bén  làm  hại, 

Cũng  như  lửa  cháy  đầu; 

Đoạn  trừ  lửa  tham  dục, 

Chánh  niệm  cầu  xa  lìa. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Thí  như  gươm  bén  hại, 

Cũng  như  lửa  cháy  đầu; 

Đoạn  trừ  thân  sau  rốt25, 

Chánh  niệm  cầu  xa  lìa. 

Thiên  tử  kia  lại  nói  kệ: 

Lâu  thấy  Bà-la-môn, 

Chóng  đắc  Bát-nỉết-bàn; 

Mọi  sự  hãi  đều  qua, 

Trọn  vượt  thoát  ân  ái. 

Thiên  tử  này  nghe  Phật  nói  xong,  tùy  hỷ  hoan  hỷ,  cúi  đầu  làm  lễ 
dưới  chân  Phật  rồi  biến  mất. 

M 

KINH  587.  THIÊN  NỮ26 
Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  tại  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước  Xá- 
vệ.  Bấy  giờ  có  Thiên  tử  dung  nhan  tuyệt  diệu,  vào  cuối  đêm,  đến  chỗ 


24-  s.1.21  Sattiya0.  Hán,  N°100(170). 

25'  Hậu  thân  Pa0li:  sakka0yadiaaaahi,  hữu  thân  kiến. 
26-  s.1.46  Acchara0.  Hán,  N°100(171). 
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Phật,  cúi  đầu  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  từ  thân  tỏa  ánh  sáng  khắp  rừng 
cây  Kỳ-đà,  vườn  cấp  cô  độc.  Thiên  tử  ấy  nói  kệ  rằng: 

Các  Thiên  nữ  vây  quanh, 

Như  chúng  Tỳ-xá-chi27; 

Trong  rừng  rậm  sỉ  hoặc, 

Do  cĩâu  được  ra  khỏi? 

Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Đạo  chánh  trực  bình  cĩẳng, 

Phương  thoát  ly  sợ  hãi; 

Cỡi  chiếc  xe  tịch  mặc, 

Che  kín  bởi  pháp  tưởng28. 

Tàm  quý  vòng  dây  cổ29, 

Chánh  niệm  là  dây  buộc; 

Trí  tuệ  người  đánh  xe, 

Chánh  kiến  dẫn  đường  trước. 

Cỗ  xe  mầu  nhiệm  ấy, 

Cùng  đưa  cả  nam  nữ; 

Ra  khỏi  rừng  sanh  tử, 

Chóng  đến  nơi  an  lạc. 

Thiên  tử  kia  lại  nói  kệ: 

Lâu  thấy  Bà-la-môn, 

Chóng  đắc  Bát-nỉết-bàn; 

Mọi  sợ  hãi  đều  qua, 

Trọn  vượt  thoát  ân  ái. 

Thiên  tử  kia  nghe  Phật  nói  xong,  tùy  hỷ  hoan  hỷ,  cúi  đầu  lễ  dưới 
chân  Phật  rồi  biến  mất. 


M 


21  ■  Tỳ-xá-chỉ/  '  □  *.  Pa0li:  pisa0ca,  tỳ-xá-xà,  quỷ  uống  máu. 

28'  Pháp  tưởng  “í  ũậ  Pa0li:  dhammacakkehi  saỏyuto,  kết  hợp  bởi  pháp  luân. 

29'  Hán:  trường  mi  *  ítễ/.  Pa0li:  hirì  tassa  apa0lambo,  sự  hổ  thẹn  là  dây  thắng  xe. 
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KINH  588.  TỨ  LUÂN30 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  tại  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước 
Xá-vệ.  Bấy  giờ  có  Thiên  tử  dung  nhan  tuyệt  diệu,  vào  cuối  đêm, 
đến  chỗ  Phật,  cúi  đầu  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  từ  thân  tỏa  ánh  sáng 
khắp  rừng  cây  Kỳ-đà,  vườn  cấp  cô  độc.  Thiên  tử  ấy  nói  kệ  hỏi 
Phật: 

Có  bốn  chuyển,  chín  cửa, 

Sống  đầy  đủ  tham  dục; 

Đắm  chìm  sâu  trong  bùn, 

Voi  lớn  làm  sao  ra? 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Cắt  dây  dài  ái  hỷ, 

Tham  dục  cùng  các  ác; 

Nhổ  gốc  rễ  ái  dục, 

Hướng  thẳng  đến  chỗ  kia. 

Thiên  tử  kia  lại  nói  kệ: 

Lâu  thấy  Bà-la-môn, 

Chóng  đắc  Bát-nỉết-bàn; 

Mọi  sợ  hãi  đều  qua, 

Trọn  vượt  thoát  ân  ái. 

Thiên  tử  kia  nghe  Phật  nói  xong,  tùy  hỷ  hoan  hỷ,  cúi  đầu  lễ  dưới 
chân  Phật  rồi  biến  mất. 


M 


KINH  589.  ĐẠI  PHÚ31 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà, 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  có  Thiên  tử  dung  nhan  tuyệt  diệu,  vào  cuối 


30  Bốn  bánh  xe.  s.1.29  Catucakka. 

31  Paeli:  s.1.28.  Mahaddhana.  Tham  chiếu,  N°100(183). 
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đêm,  đến  chỗ  Phật,  cúi  đầu  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  từ  thân  tỏa  ánh 
sáng  khắp  rừng  cây  Kỳ-đà,  vườn  cấp  cô  độc.  Thiên  tử  ấy  nói  kệ 
hỏi  Phật: 

Nước  Lại-tra-bàn-đề, 

Có  các  khách  buôn  bán32; 

Giàu  có  nhiều  của  cải, 

Tranh  nhau  mong  làm  giàu. 

Tìm  cách  cầu  tài  lợi, 

Như  đốt  lửa  cháy  bùng; 

Tâm  tranh  thắng  như  thế, 

Dục  tham  luôn  dong  ruổi. 

Thế  nào  nên  dứt  tham, 

Hết  cần  cầu  thế  gian. 

Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Bỏ  tục  sống  không  nhà, 

Vợ  con  cùng  tiền  của; 

Lìa  dục,  tham,  sân,  sỉ, 

La-hán  sạch  các  lậu. 

Chánh  trí  tâm  giải  thoát, 

Ái  tận  dứt  phương  tiện. 

Thiên  tử  kia  lại  nói  kệ: 

Lâu  thấy  Bà-la-môn, 

Chóng  đắc  Bát-nỉết-bàn; 

Mọi  sợ  hãi  đều  qua, 

Trọn  vượt  thoát  ân  ái. 

Thiên  tử  kia  nghe  Phật  nói  xong,  tùy  hỷ  hoan  hỷ,  cúi  đầu  lễ  dưới 
chân  Phật  rồi  biến  mất. 


M 


32-  Pa0li:  Mahaddhana0  maha0bhoga0,  raaaaahavantopi;  khattiya0,  những  Sát-lợi 
nhiều  tiền,  nhiều  của,  có  cả  đất  nước.  Bản  Hán  hiểu  raaaaahavanta,  sở  hữu 
vương  quốc,  là  tên  nước  (hình  dung  từ). 
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KINH  590.  GIÁC  THỤY  MIÊN33 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  tại  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước  Xá- 
vệ.  Bấy  giờ  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Thời  quá  khứ  tại  nước  Câu-tát-la  có  các  nhà  buôn  với  năm 
trăm  cỗ  xe  cùng  đi  buôn  bán.  Họ  đi  đến  chỗ  hoang  mạc.  Hoang 
mạc  này  có  bọn  cướp  năm  trăm  tên,  đuổi  theo  sau,  lén  tìm  cơ  hội 
cướp  đoạt.  Bấy  giờ,  nơi  hoang  mạc  ấy  có  một  Thiên  thần  đang  ở 
bên  đường.  Thiên  thần  ấy  nghĩ  thầm:  ‘Ta  nên  đi  đến  nước  Câu-tát- 
la  kia,  chỗ  các  nhà  buôn  để  hỏi  nghĩa  lý.  Nếu  họ  vui  lòng  cho  ta 
được  hỏi  và  giải  thích,  ta  sẽ  tìm  cách  khiến  họ  an  ổn,  được  thoát 
khỏi  nạn  giặc  cướp.  Nếu  họ  không  vui  lòng  với  những  câu  hỏi  của 
ta,  ta  sẽ  bỏ  mặc  họ,  như  những  Thiên  thần  khác.’  Sau  khi  suy  nghĩ 
xong,  Thiên  thần  ấy  phóng  ánh  sáng  chiếu  khắp  các  cỗ  xe  của 
những  nhà  buôn  và  nói  kệ: 

Ai  đối  thức  lại  ngủ, 

Ai  đối  ngủ  lại  thức; 

Người  nào  hiểu  nghĩa  này, 

Ai  hay  vì  tôi  nói. 

Trong  các  nhà  buôn  đó  có  một  Ưu-bà-tắc  tin  Phật,  tin  Pháp,  tin 
Tỳ-kheo  Tăng,  nhất  tâm  hướng  về  Phật,  Pháp,  Tăng;  quy  y  Phật, 
Pháp,  Tăng.  Vị  ấy  đối  với  Phật,  Pháp,  Tăng  lìa  nghi,  đối  với  Khổ, 
Tập,  Diệt,  Đạo  lìa  nghi,  thấy  bôn  Thánh  đế,  đắc  quả  hiện  quán  thứ 
nhất34.  Trong  các  nhà  buôn  cùng  kết  bạn  đi  đường  đó,  Ưu-bà-tắc  kia 
vào  khoảng  cuối  đêm  ngồi  thẳng  suy  nghĩ,  cột  niệm  ở  trước;  đôi  với 
mười  hai  nhân  duyên,  quán  sát  thuận  nghịch;  nghĩa  là  cái  này  có  nên 
cái  kia  có,  cái  này  khởi  nên  cái  kia  khởi;  nghĩa  là  duyên  vô  minh  có 
hành,  duyên  hành  có  thức,  duyên  thức  có  danh  sắc,  duyên  danh  sắc 
có  lục  nhập  xứ,  duyên  lục  nhập  xứ  có  xúc,  duyên  xúc  có  thọ,  duyên 
thọ  có  ái,  duyên  ái  có  thủ,  duyên  thủ  có  hữu,  duyên  hữu  có  sanh, 


33-  Tham  chiếu,  Hán  N°100(184). 

34  Đệ  nhất  vô  gián  đẳng  quả,  chỉ  quả  vị  Tu-đà-hoàn. 
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duyên  sanh  có  lão,  duyên  lão  có  bệnh,  tử,  ưu,  bi,  khổ,  não.  Như  thế 
thuần  đại  khổ  tụ  tập.  Như  vậy,  vô  minh  diệt  thì  hành  diệt,  hành  diệt 
thì  thức  diệt,  thức  diệt  thì  danh  sắc  diệt,  danh  sắc  diệt  thì  lục  nhập 
diệt,  lục  nhập  diệt  thì  xúc  diệt,  xúc  diệt  thì  thọ  diệt,  thọ  diệt  thì  ái 
diệt,  ái  diệt  thì  thủ  diệt,  thủ  diệt  thì  hữu  diệt,  hữu  diệt  thì  sanh  diệt, 
sanh  diệt  thì  lão  diệt,  lão  diệt  thì  bệnh,  tử,  ưu,  bi,  khổ,  não  diệt.  Như 
thế  thuần  đại  khổ  tụ  diệt.” 

Vị  Ưu-bà-tắc  ấy  suy  nghĩ  xong  liền  nói  kệ: 

Đối  người  thức  ta  ngủ, 

Đối  người  ngủ  ta  thức; 

Ta  hiểu  rõ  nghĩa  này, 

Nói  rõ  được  cho  người. 

Lúc  ấy,  Thiên  thần  hỏi  ưu-bà-tắc: 

“Thế  nào  là  tỉnh  thức  ngủ  mê,  thế  nào  là  ngủ  mê  tỉnh  thức,  thế 
nào  là  có  thể  biết,  thế  nào  là  có  thể  xác  nhận?” 

ưu-bà-tắc  nói  kệ: 

Tham  dục  và  sân  nhuế, 

Ngu  si  được  lìa  dục; 

A-la-hán  lậu  tận, 

Chánh  trí  tâm  giải  thoát. 

Vị  ấy  là  thức  tỉnh, 

Đối  kia  ta  mê  ngủ; 

Chẳng  biết  nhân  sanh  khổ, 

Và  khổ  nhân  duyên  tập. 

Đối  tất  cả  khổ  này, 

Dứt  hết  không  còn  sót; 

Lại  chẳng  biết  Chánh  đạo, 

Đưa  đến  nơi  hết  khổ. 

Như  thế  là  đang  ngủ, 

Đối  kia  ta  lại  thức; 

Như  thế  đối  với  ngủ, 

Như  thế  đối  với  thức. 

Khéo  biết  nghĩa  như  thế, 

Như  thế  hay  xác  nhận. 
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Thiên  thần  lại  nói  kệ: 

Lành  thay!  Ngủ  trong  thức, 

Lành  thay!  Thức  trong  ngủ; 

Lành  thay!  Khéo  hiểu  nghĩa, 

Lành  thay!  Khéo  xác  nhận. 

Lâu  xa  nay  mới  thấy, 

Các  anh  em  nên  đến; 

Nhờ  ân  lực  của  người, 

Khiến  cả  bọn  thương  nhân, 

Được  thoát  khỏi  giặc  cướp; 

Đi  theo  đường  an  ổn. 

Như  thế,  các  Tỳ-kheo  ở  nước  Câu-tát-la  và  cả  đám  thương  nhân 
theo  đường  đi  an  ổn,  thoát  khỏi  nơi  hoang  vắng,  nguy  hiểm. 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  lời  Phật  dạy,  hoan  hỷ 
phụng  hành. 

M 

KINH  591.35 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  tại  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước  Xá- 
vệ.  Bấy  giờ  Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Thời  quá  khứ,  trên  một  hòn  đảo,  có  một  Ưu-bà-tắc  đến  nhà  một 
ưu-bà-tắc  khác,  cùng  ngồi,  cực  lực  chê  bai  dục  như  sau:  ‘Dục  này  hư 
vọng,  không  thật,  là  pháp  hư  dôi,  như  huyễn  hóa,  lừa  gạt  con  nít.’ 

“Nói  xong  rồi  trở  về  nhà  mình,  phóng  túng  theo  ngũ  dục.  Tại  nhà 
Ưu-bà-tắc  này  có  Thiên  thần  đang  trú  ngụ.  Vị  Thiên  thần  này  nghĩ 
thầm:  ‘ưu-bà-tắc  này  không  hơn  gì,  chẳng  khác  gì  các  ưu-bà-tắc  khác; 
ngồi  giữa  đông  người  cực  lực  chê  bai  dục:  ‘Dục  này  giả  dối,  không  thật, 
là  pháp  giả  dối,  lừa  gạt  con  nít.’  Rồi  trở  về  nhà  mình  lại  phóng  túng 
theo  năm  dục.  Bây  giờ  hãy  giúp  ông  ta  giác  ngộ.  Liền  nói  kệ  rằng: 

Giữa  đám  đông  tụ  họp, 

Chê  trách  dục  vô  thường; 


31  Tham  chiếu,  N°100(185). 


số  99  -  KINH  TẠP  A-HÀM  -  Quyển  22 


251 


Tự  chìm  trong  ái  dục, 

Như  trâu  lún  bùn  sâu. 

Ta  xem  trong  hội  kia, 

Các  vị  Ưu-bà-tắc; 

Đa  văn  hiểu  rõ  pháp, 

Gìn  giữ  giới  thanh  tịnh. 

Ngươi  thấy  kia  vui  pháp, 

Mà  nói  dục  vô  thường; 

Sao  tự  buông  theo  dục, 

Chẳng  đoạn  dứt  tham  ái? 

Vì  sao  vui  thế  gian, 

Nuôi  vợ  con  quyến  thuộc? 

Vị  Thiên  thần  ấy  khai  thị  cho  ưu-bà-tắc  kia  như  thế.  Ưu-bà-tắc 
đó  được  giác  ngộ,  liền  cạo  bỏ  râu  tóc,  mặc  áo  ca-sa,  lòng  tin  chân 
chánh,  không  nhà  xuất  gia  học  đạo,  tinh  cần  tu  tập,  dứt  sạch  hết  các 
pháp  hữu  lậu,  đắc  quả  A-la-hán.” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  lời  Phật  dạy  hoan  hỷ 
phụng  hành. 

M 

KINH  592.  TU-ĐẠT36 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  tại  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà37,  nước 
Xá-vệ.  Bấy  giờ  trưởng  giả  cấp  Cô  Độc  có  chút  việc  đến  thành  Vương 
xá,  ngủ  đêm  lại  ở  một  nhà  trưởng  giả  nọ.  Ban  đêm,  nghe  thấy  gia  chủ 
bảo  với  vợ  con,  tôi  tớ,  người  giúp  việc  rằng: 

“Các  người  nên  thức  dậy,  sửa  soạn  củi  lửa,  nấu  cơm  làm  bánh, 
sửa  soạn  thức  ăn  ngon  và  trang  hoàng  nhà  cửa.” 

Trưởng  giả  Cấp  Cô  Độc  nghe  vậy  nghĩ  thầm:  ‘Người  gia  chủ  này 
hôm  nay  làm  gì  đây?  Hoặc  là  gả  con  gái,  hay  là  cưới  vợ  cho  con,  hay 
là  mời  khách  vua,  quan?’  Suy  nghĩ  xong,  liền  hỏi  gia  chủ: 


3Ỏ-  Pa0li:  s.10.8.  Sudatta.  Tham  chiếu,  N°100(186). 

37  Bản  Hán  nhầm.  Lúc  này  Cấp  Cô  Độc  chưa  biết  Phật.  Bản  Paơli:  ra0jagahe 
viharati  sìtavane:  trú  tại  vương  xá,  trong  Thi-đà  lâm  (bãi  tha  ma). 
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“Ông  làm  gì?  Có  phải  là  gả  con  gái,  hay  cưới  dâu,  hoặc  mời 
khách  vua  quan?” 

Gia  chủ  này  trả  lời  ông  cấp  Cô  Độc  : 

“Tôi  không  gả  con,  không  cưới  dâu,  không  mời  khách  vua  quan 
gì  cả,  mà  chỉ  muôn  thỉnh  Phật  và  Tỳ-kheo  Tăng  để  cúng  dường.” 

Chưa  bao  giờ  trưởng  giả  cấp  Cô  Độc  nghe  danh  tự  Phật,  mà  nay 
được  nghe  lòng  hết  sức  vui  mừng,  toàn  thân  1’Ợn  chân  lông,  vui  mừng 
hỏi  gia  chủ  kia: 

“Thế  nào  gọi  là  Phật?” 

Gia  chủ  đáp: 

“Có  Sa-môn  Cù-đàm  thuộc  dòng  Thích-ca,  trong  dòng  họ  Thích, 
cạo  bỏ  râu  tóc,  mặc  áo  ca-sa,  chánh  tín,  không  nhà,  xuất  gia  học  đạo, 
đắc  Vô  thượng  Chánh  đẳng  Chánh  giác.  Đó  gọi  là  Phật.” 

Trưởng  giả  Cấp  Cô  Độc  hỏi: 

“Thế  nào  gọi  là  Tăng?” 

Gia  chủ  kia  đáp: 

“Nếu  người  thuộc  dòng  Bà-la-môn,  cạo  bỏ  râu  tóc,  mặc  áo  ca- 
sa,  chánh  tín,  không  nhà,  theo  Phật  xuất  gia;  hoặc  người  thuộc  dòng 
Sát-lợi,  Tỳ-xá,  Thủ-đà-la,  những  thiện  nam  này  cạo  bỏ  râu  tóc,  mặc 
áo  ca-sa,  chánh  tín,  không  nhà,  theo  Phật  xuất  gia.  Đó  gọi  là  Tăng. 
Hôm  nay  tôi  thỉnh  Phật  và  hiện  tiền  Tăng  thiết  lễ  cúng  dường.” 

Trưởng  giả  Cấp  Cô  Độc  hỏi  gia  chủ  kia: 

“Hôm  nay  tôi  có  thể  đến  gặp  Thế  Tôn  được  không?” 

Gia  chủ  kia  đáp: 

“Ông  cứ  ở  đây.  Tôi  thỉnh  Thế  Tôn  đến  nhà  tôi,  ở  đây  ông  sẽ  gặp 
Ngài.” 

Bấy  giờ,  trưởng  giả  cấp  Cô  Độc  suốt  đêm  hôm  ấy  hết  lòng  nghĩ 
đến  Phật  được  ngủ  một  giấc  ngon.  Trời  vẫn  chưa  sáng,  bỗng  thấy 
tướng  sáng,  tưởng  đâu  trời  đã  sáng,  bèn  đi  ra  khỏi  nhà,  đi  về  phía  cửa 
thành.  Đến  dưới  cửa  thành,  đêm  mới  canh  hai,  cửa  thành  chưa  mở. 
Theo  thường  pháp  của  vua  phải  đợi  lệnh  mới  cho  đi  lại.  Hết  canh  một, 
cửa  thành  mới  đóng.  Đến  cuối  giữa  đêm  mới  lại  mở  cửa  cho  người  đi 
lại  sớm.  Khi  trưởng  giả  cấp  Cô  Độc  thấy  cửa  thành  mở,  nghĩ  thầm: 
‘Đúng  là  qua  đêm,  trời  sáng,  cửa  mở,  theo  tướng  sáng  ra  khỏi  thành.’ 

Đến  khi  ông  ra  khỏi  cửa  thành  rồi  tướng  sáng  liền  tắt,  bỗng  trở 
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lại  tối  tăm.  Trưởng  giả  cấp  Cô  Độc  cảm  thấy  trong  lòng  sợ  hãi,  toàn 
thân  lông  dựng  đứng.  “Có  lẽ  bị  người  lạ  hay  ma  quỷ,  hoặc  kẻ  gian 
làm  cho  ta  sợ  hãi  đây?”  Ông  vội  vàng  muôn  trở  về.  Bấy  giờ,  bên  cửa 
thành  có  Thiên  thần  đang  cư  ngụ,  thân  tỏa  ánh  sáng  từ  cửa  thành  kia 
đến  nghĩa  địa  Hàn  lâm,  ánh  sáng  chiếu  khắp,  Thiên  thần  bảo  trưởng 
giả  Cấp  Cô  Độc: 

“Ông  hãy  đi  tới,  có  thể  được  lợi  ích  tốt  đẹp,  đừng  trở  lui.” 

Thiên  thần  liền  nói  kệ: 


Ngựa  hay  cả  trăm  con, 

Vàng  ròng  đầy  trăm  cân, 

Xe  la  và  xe  ngựa, 

Mỗi  thứ  đến  trăm  cổ, 

Đủ  các  thứ  quý  báu, 

Đều  chất  đầy  trên  đó. 

Do  thiện  căn  đời  trước, 

Được  phước  báu  như  vậy, 

Nếu  người  tâm  kính  trọng, 

Hướng  Phật  đi  một  bước, 

Được  phước  này  nhiều  hơn, 

So  với  phước  trên  kia, 

Bằng  một  phần  mười  sáu. 

“Thế  nên  trưởng  giả  cứ  đi  tới  trước,  chớ  trở  lui.” 

Thiên  thần  lại  nói  tiếp  kệ: 

Long  tượng  tại  núi  Tuyết, 

Trang  sức  bằng  vàng  ròng, 

Thân  to,  ngà  dài  lớn, 

Đem  voi  này  cho  người, 

Chẳng  bằng  phước  hướng  Phật, 

Chỉ  một  phần  mười  sáu. 

“Thế  nên  trưởng  giả  mau  đi  tới  trước,  được  lợi  ích  lớn,  đừng  trở 

lui.” 

Thiên  thần  liền  nói  kệ: 

Gái  nước  Kỉm-bồ-xà, 

Số  đến  cả  trăm  người, 
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Đủ  các  thứ  báu  đẹp, 

Trang  sức  đầy  châu  ngọc, 

Đem  bố  thí  tất  cả, 

Cũng  chẳng  bằng  công  ctức, 

Hướng  đến  Phật  một  bước, 

Bằng  một  phần  mười  sáu. 

“Thế  nên,  trưởng  giả  mau  đi  nhanh  tới  trước,  sẽ  được  lợi  ích  tốt 
đẹp,  đừng  trở  lui.  ” 

Trưởng  giả  Cấp  Cô  Độc  hỏi  Thiên  thần: 

“Hiền  giả!  Hiền  giả  là  ai?” 

Thiên  thần  đáp: 

“Tôi  là  Ma-đầu-tức-kiện-đại  ma-na-bà,  trước  đây  là  người  quen 
của  trưởng  giả,  đối  với  Tôn  giả  Xá-lợi-phất,  Đại  Mục-kiền-liên  tôi 
khởi  lòng  tin  kính,  do  công  đức  này  được  sanh  cõi  trời,  trấn  giữ  cả 
thành  này.  Thế  nên  tôi  bảo  trưởng  giả  chỉ  nên  đi  tới  trước,  chớ  có  trở 
lui  cứ  đi  tới  trước  sẽ  được  lợi  ích  lớn,  đừng  trở  về.” 

Trưởng  giả  Cấp  Cô  Độc  suy  nghĩ:  “Đức  Phật  xuất  hiện  ở  thế 
gian  chẳng  phải  là  việc  nhỏ.  Được  nghe  Chánh  pháp  chẳng  phải  là 
chuyện  nhỏ.  Bởi  thế  Thiên  thần  khuyên  ta  nên  đi  tới  gặp  Phật”. 

Bấy  giờ  trưởng  giả  cấp  Cô  Độc  theo  ánh  sáng  kia,  đi  qua  nghĩa 
địa  Hàn  lâm.  Bấy  giờ,  Thế  Tôn  ra  khỏi  phòng,  đi  kinh  hành  nơi  đất 
trống,  trưởng  giả  từ  xa  trông  thấy  Phật  rồi,  liền  tiến  tới  trước,  theo 
pháp  của  thế  gian  cung  kính  thăm  hỏi: 

“Bạch  Thế  Tôn,  Ngài  có  được  an  ổn?” 

Thế  Tôn  nói  kệ: 

Bà-la-môn,  Niết-bàn, 

Là  luôn  luôn  an  vui, 

Chẳng  đắm  nhiễm  ái  dục, 

Đã  vĩnh  viễn  giải  thoát, 

Dứt  tất  cả  mong  cầu, 

Điều  phục  tâm  hừng  hẫy, 

Tâm  được  lặng,  dừng  bặt, 

Tâm  lặng,  ngủ  an  Ổn. 

Thế  Tôn  dẫn  trưởng  giả  cấp  Cô  Độc  vào  trong  phòng,  ngồi  trên 
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chỗ  ngồi,  thân  ngay  thẳng,  hệ  niệm.  Khi  ấy  Thế  Tôn  vì  trưởng  giả 
thuyết  pháp,  chỉ  dạy,  soi  sáng,  làm  cho  vui  mừng.  Xong  rồi,  Thế  Tôn 
nói  về  các  pháp  vô  thường,  khuyên  làm  việc  phước  bô"  thí,  trì  giới,  làm 
việc  phước  để  sanh  về  cõi  trời,  vị  ngọt  của  dục,  tai  hại  của  dục  và  sự 
xuất  ly  dục.  Trưởng  giả  nghe  pháp,  thấy  pháp,  đắc  pháp,  thâm  nhập 
pháp,  hiểu  rõ  pháp,  dứt  hết  mọi  nghi  hoặc,  chẳng  phải  do  người  khác, 
được  tin,  chẳng  phải  do  người  khác  được  độ,  vào  Chánh  pháp  luật,  tâm 
được  vô  úy,  liền  từ  chỗ  ngồi  đứng  lên,  sửa  lại  y  phục  đảnh  lễ  Phật,  gối 
phải  sát  đất,  chắp  tay  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  con  đã  được  độ!  Bạch  Thiện  Thệ,  con  đã  được 
độ.  Từ  nay  đến  suốt  đời  con  quy  y  Phật,  quy  y  Pháp,  quy  y  Tăng,  được 
làm  Ưu-bà-tắc,  xin  chứng  tri  cho  con!  ” 

Thế  Tôn  hỏi  trưởng  giả  Cấp  Cô  Độc: 

“Ông  tên  là  gì?” 

Trưởng  giả  bạch  Phật: 

“Con  tên  là  Tu-đạt-đa.  Vì  con  thường  hay  giúp  đỡ  cho  người  cô 
độc  khốn  khổ  nên  người  đương  thời  gọi  con  là  Cấp  Cô  Độc.” 

Thế  Tôn  lại  hỏi: 

“Ông  ở  đâu?” 

Trưởng  giả  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  con  ở  tại  xứ  Câu-tát-la,  thành  Xá-vệ.  Xin  Thế 
Tôn  đến  nước  Xá- vệ.  Con  sẽ  suốt  đời  cúng  dường  y  phục,  thức  ăn, 
phòng  xá,  giường  nằm  và  thuốc  men  tùy  bệnh.” 

Phật  hỏi  trưởng  giả: 

“Nước  Xá-vệ  có  tinh  xá  không?” 

Trưởng  giả  bạch  Phật: 

“Thưa  không.” 

Phật  bảo  trưởng  giả: 

“Ông  hãy  ở  nơi  ấy  kiến  lập  tinh  xá  để  các  Tỳ-kheo  lui  tới  tạm 

trú.” 

Trưởng  giả  bạch  Phật: 

“Con  chỉ  mong  Thế  Tôn  đến  nước  Xá-vệ,  con  sẽ  cất  tinh  xá, 
Tăng  phòng  để  các  Tỳ-kheo  lui  tới  dừng  nghỉ.” 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  im  lặng  nhận  lời,  trưởng  giả  biết  Thế  Tôn  im 
lặng  nhận  lời,  từ  chỗ  ngồi  đứng  lên,  cúi  đầu  lễ  chân  Phật  rồi  lui  ra. 
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KINH  593.  CẤP  CÔ  ĐỘC38 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Phật  trú  tại  nước  Xá-vệ,  rừng  cây  Kỳ-đà,  vườn  cấp  cô 

độc. 

Bấy  giờ,  trưởng  giả  cấp  Cô  Độc  bị  bệnh  nặng,  từ  trần  sanh  về 
cung  trời  Đâu-suất,  làm  Thiên  tử  cõi  trời  này,  suy  nghĩ  rằng:  “Ta 
chẳng  nên  ở  đây  lâu,  nên  đến  gặp  Đức  Thế  Tôn”.  Nghĩ  như  thế  rồi, 
trong  khoảnh  khắc  như  người  lực  sĩ  co  duỗi  cánh  tay,  biến  mất  từ  trời 
Đâu-suất,  hiện  ra  trước  Phật,  cúi  đầu  lễ  chân  Phật,  rồi  lui  ngồi  một 
bên.  Thiên  tử  cấp  Cô  Độc  thân  tỏa  ánh  sánh  chiếu  khắp  rừng  Kỳ-đà, 
vườn  Cấp  cô  độc.  Bấy  giờ,  Thiên  tử  cấp  Cô  Độc  nói  kệ: 

Nơi  rừng  Kỳ-hoàn  này, 

Tiên  nhân  Tăng 39  trụ  đó; 

Các  Vua40  cũng  ở  cĩó, 

Khiến  con  càng  vui  mừng. 

Tin  sâu  nghiệp,  tịnh  giới, 

Trí  tuệ,  thọ  tối  thắng; 

Lấy  đó  tịnh  chúng  sanh,41 
Không  dòng  họ,  tài  vật. 

Xá-lợi-phất  Đại  trí, 

Chánh  niệm  thường  tịch  tĩnh; 

An  nhàn  tu  viễn  ly, 

Bạn  lành  người  mới  học. 

Nói  kệ  này  xong  liền  biến  mất. 

Đức  Thế  Tôn  sau  đêm  ấy,  vào  trong  chúng  Tăng  trải  tọa  cụ  ngồi 
trước  chúng  rồi  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Trong  đêm  này  có  một  Thiên  tử  dung  mạo  tuyệt  diệu,  đi  đến 


38'  Pa0li:  s.2.20.  Anaơthapiònika.  Tham  chiếu,  N°100(187). 

39'  Tiên  nhân  Tăng  rỉ?  ,  chỉ  Tăng  đệ  tử  Phật.  Paơli:  isisaígha. 

40'  Hán:  chư  vương  .  Paơli:  dhammara0ja,  tổháp  vương,  chỉ  Phật. 

41-  Paơli:  kammaỏ  vijjaơ  ca  dhammo  ca  sìlam  jìvitamuttaỏ;  etena  maccaơ  sujjhanti: 
chúng  sanh  được  thanh  tịnh  bởi  nghiệp,  minh,  pháp,  giới  và  chánh  mạng  tối 
thắng.  Paơli:  jìvita,  bản  Hán  hiểu  là  (tuổi)  thọ  thay  vì  là  chánh  mạng. 
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chỗ  Ta,  cúi  đầu  lễ  dưới  chân  Ta,  rồi  ngồi  lui  qua  một  bên  nói  kệ: 

Ở  rừng  Kỳ -hoàn  này, 

Tiên  nhân  Tăng  trụ  đó; 

Các  Vua  cũng  ở  đó, 

Khiến  con  càng  vui  mừng. 

Tin  sâu  nghiệp  tịnh  giới, 

Trí  tuệ,  thọ  tối  thắng; 

Lấy  đó  tịnh  chúng  sanh, 

Không  dòng  họ,  tài  vật. 

Xá-lợi-phất  Đại  trí, 

Chánh  niệm  thường  tịch  tĩnh; 

An  nhàn  tu  viễn  ly, 

Bạn  lành  người  mới  học. 

Bấy  giờ,  Tôn  giả  A-nan  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  như  con  hiểu  lời  Thế  Tôn  nói,  gia  chủ  cấp  Cô 
Độc  sanh  lên  cõi  trời  kia  rồi  đến  diện  kiến  Thế  Tôn,  nhưng  gia  chủ 
Cấp  Cô  Độc  kia,  đối  với  Tôn  giả  Xá-lợi-phất  rất  mực  kính  trọng.” 

Phật  bảo  A-nan: 

“Này  A-nan,  đúng  thế!  Này  A-nan,  gia  chủ  cấp  Cô  Độc  sanh  về 
cõi  trời  kia  rồi  đến  gặp  Ta.” 

Thế  Tôn  vì  Tôn  giả  Xá-lợi-phất  nói  kệ: 

Tất  cả  trí  thế  gian, 

Chỉ  trừ  trí  Như  Lai; 

So  trí  Xá-lợi-phất, 

Không  bằng  phần  mười  sáu. 

Như  trí  Xá-lợi-phất, 

Cùng  tất  cả  trời  người; 

So  với  trí  Như  Lai, 

Không  bằng  phần  mười  sáu. 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  lời  Phật  dạy,  hoan  hỷ 
phụng  hành. 

M 
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KINH  594.  THỦ  THIÊN  TỬ42 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  tại  tinh  xá  Khoáng  dã.  Bấy  giờ  có  gia  chủ 
Khoáng  dã  bệnh  nặng  từ  trần,  sanh  về  cõi  trời  Vô  nhiệt.  Sau  khi  sanh 
về  cõi  trời  ấy,  liền  nghĩ  rằng:  ‘Ta  không  nên  ở  đây  lâu,  không  gặp 
Thế  Tôn.’  Nghĩ  xong,  trong  khoảnh  khắc,  nhanh  như  người  lực  sĩ  co 
duỗi  cánh  tay,  biến  mất  từ  cõi  trời  Vô  nhiệt,  hiện  ra  trước  Phật.  Thân 
thể  Thiên  tử  ấy  trụ  lại  trên  mặt  đất  mà  không  thể  tự  đứng,  giống  như 
dầu  bơ  tụ  lại  trên  đất  không  thể  tự  đứng.  Thân  thể  của  Thiên  tử  ấy  nhỏ 
nhắn,  mềm  nhũn,  không  thể  tự  đứng  dậy  được.” 

Bấy  giờ  Thế  Tôn  bảo  Thiên  tử: 

“Ông  nên  biến  hóa  thành  thân  thô  để  đứng  trên  đất.” 

Thiên  tử  liền  hóa  thành  thân  thô  đứng  trên  đất.  Thiên  tử  ấy  đến 
đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  rồi  ngồi  lui  qua  một  bên.” 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  Thủ  thiên  tử: 

“Này,  Thủ  thiên  tử43,  những  kinh  pháp  mà  ông  đã  học  trước  đây 
khi  làm  thân  người,  ở  thế  gian  này  nay  còn  nhớ  chẳng  quên  chăng?” 

Thủ  Thiên  tử  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  những  gì  con  đã  thu  nhận  đến  nay  vẫn  không 
quên.  Những  pháp  mà  khi  làm  người  ở  thế  gian,  con  đã  nghe  nhưng 
không  hiểu  hết,  nay  vẫn  còn  nhớ.  Như  Thế  Tôn  khéo  nói,  Thế  Tôn  nói 
rằng:  ‘Nếu  người  được  ở  nơi  an  vui,  có  thể  nhớ  nghĩ  pháp,  chứ  không 
phải  ở  chỗ  khổ  não.’  Lời  nói  này  rất  chân  thật.  Như  Thế  Tôn  ở  tại 
Diêm-phù-đề  thuyết  pháp  cho  đủ  tất  cả  các  loài  và  bốn  chúng  vây 
quanh.  Bốn  chúng  kia  nghe  Phật  dạy,  tất  cả  đều  cung  kính  vâng  làm. 
Con  cũng  như  vậy,  ở  trên  cõi  trời  Vô  nhiệt  vì  các  Thiên  nhân  nơi  đại 
hội  nói  pháp.  Các  vị  trời  này  đều  lãnh  thọ  tu  học.” 

Phật  bảo  Thủ  thiên  tử: 

“Lúc  ông  ở  thế  gian,  đối  với  những  pháp  gì  không  biết  chán  đủ 
mà  được  sanh  về  cõi  trời  Vô  nhiệt?” 

Thủ  thiên  tử  bạch  Phật: 


42'  Pa0li:  A.3.125.  Hatthaka.  Tham  chiếu,  N°100(188). 
43'  Thủ  Thiên  tử  &  »ĩ>  K/ .  Pacli:  Hatthaka. 
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“Bạch  Thế  Tôn,  con  ở  nơi  ba  pháp  không  biết  chán,  nên  khi  thân 
hoại,  sanh  lên  cõi  trời  Vô  nhiệt.  Những  gì  là  ba  pháp?  Đó  là  vì  con 
thấy  Phật  không  biết  chán  nên  khi  chết  sanh  về  cõi  trời  Vô  nhiệt.  Do 
con  đối  với  Pháp  của  Phật  không  biết  chán  nên  sanh  về  cõi  trời  Vô 
nhiệt.  Do  cúng  dường  chúng  Tăng  không  biết  chán  nên  khi  chết  sanh 
về  cõi  trời  Vô  nhiệt.” 

Rồi  Thủ  Thiên  tử  nói  kệ: 

Thấy  Phật  không  biết  chán, 

Nghe  Pháp  cũng  không  chán; 

Cúng  clường  các  chúng  Tăng, 

Cũng  chưa  từng  biết  đủ. 

Thọ  trì  pháp  Hiền  thánh, 

Điều  phục  tham  trước  bẩn; 

Ba  pháp  không  biết  đủ, 

Nên  sanh  Vô  nhiệt  thiên. 

Thủ  thiên  tử  sau  khi  nghe  Phật  dạy  xong,  tùy  hỷ  hoan  hỷ,  rồi 
biến  mất. 

M 

KINH  595.  ĐÀO  SƯ44 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  tại  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước  Xá- 
vệ.  Bấy  giờ  có  Thiên  tử  Vô  phiền  tướng  mạo  tuyệt  diệu,  đi  đến  chỗ 
Phật,  cúi  đầu  lễ  dưới  chân  Phật,  rồi  ngồi  lui  qua  một  bên,  thân  tỏa  ánh 
sáng  chiếu  khắp  rừng  cây  Kỳ-đà,  vườn  cấp  cô  độc.  Bấy  giờ  Thiên  tử 
nói  kệ: 

Sanh  cõi  trời  Vô  phiền, 

Bảy  Tỳ -kheo  giải  thoát; 

Tham,  sân,  nhuế  đã  hết, 

Siêu  thoát  vượt  ân  ái. 

Ai  qua  khỏi  các  dòng, 

Quân  ma  chết  khó  vượt? 


44'  Thợ  gốm.  Pa0li:  s.2.24.  Ghaseìkara.  Tham  chiếu,  N°100(189). 
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Ai  bứt  cùm  ma  chết, 

Trọn  thoát  gông  phiền  não?45 
Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Tôn  giả  ưu-ba-ca, 

Cùng  Ba-ỉợỉ-kỉện-trà; 
Phất-ca-la-sa-lê, 

Bạt-đề,  Kỉền-đà-đỉệp. 

Với  Bà-hưu-nan-đề, 

Và  Bà-tỳ-sấu-nậu; 

Tất  cả  bảy  vị  này, 

Đều  vượt  qua  các  dòng. 

Bứt  tuyệt  cùm  ma  chết, 

Vượt  chỗ  khó  vượt  kia; 

Bứt  cùm  các  ma  chết, 

Siêu  việt  ách  cỗi  trời. 

Nói  pháp  rất  thâm  diệu, 

Giác  ngộ  người  khó  biết; 
Khéo  hỏi  nghĩa  sâu  xa, 

Hiện  nay  người  là  ai? 

Thiên  tử  ấy  nói  kệ  bạch  Phật: 

Con  là  A-na-hàm, 

Sanh  cõi  trời  Vô  phiền; 

Nên  biết  những  điều  ấy, 

Bảy  Tỳ -kheo  giải  thoát. 

Hết  tham  dục,  sân  nhuế, 

Trọn  thoát  mọi  ân  ái. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  lại  nói  kệ: 

Mắt,  tai,  mũi,  lưỡi,  thân, 

Ý  nhập  xứ  thứ  sáu; 

Nếu  danh  kia  và  sắc, 

Được  dứt  sạch  không  còn. 


4r  Phiền  não  ách  WỊ)  «  **  ;  đoạn  sau,  nói  là  chư  Thiên  ách  Aỉ>  &ĩ>  .  Pacli: 

dibbayoga,  gông  cùm  cõi  trời. 
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Biết  rỗ  các  pháp  này, 
Bảy  Tỳ -kheo  giải  thoát; 
Tham  hữu  đều  ãã  hết, 
Trọn  thoát  mọi  ân  ái. 
Thiên  tử  lại  nói  kệ: 

Thôn  Bệ-bạt-lăng-già46, 
Con  cư  ngụ  trong  ấy; 

Tên  Nan-cĩề-bà-la, 
Chuyên  làm  các  đồ  gốm. 
Đệ  tử  Phật  Ca-diếp, 

Giữ  pháp  Ưu-bà-tắc; 
Cúng  clường  bậc  cha  mẹ, 
Lìa  dục  tu  phạm  hạnh. 
Đời  đời  làm  bạn  con, 
Con  cũng  bạn  vị  ấy; 

Các  Chánh  sĩ  như  vậy, 
Đời  trước  cùng  hòa  hợp, 
Khéo  tu  nơi  thân  tâm, 
Còn  giữ  thân  cuối  này. 

Bấy  giờ  Thế  Tôn  lại  nói  kệ: 

Ông  là  bậc  Hiền  sĩ, 

Như  lời  ông  đã  nói; 

Thôn  Bệ-bạt-lăng-già, 
Tên  Nan-đề-bà-la. 

Đệ  tử  Phật  Ca-diếp, 

Thọ  pháp  Ưu-bà-tắc; 
Cúng  dường  bậc  cha  mẹ, 
Lìa  dục  tu  phạm  hạnh. 
Trước  kia  bạn  của  ông, 
Ông  cũng  là  bạn  họ; 

Các  Chánh  sĩ  như  vậy, 
Đời  trước  cùng  hòa  hợp, 


46. 


Bệ-bạt-lăng-già.  Pa0li:  Vehaliíga. 
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Khéo  tu  thân  tâm  kia, 

Còn  giữ  thân  cuối  này. 

Phật  nói  kinh  này  xong,  Thiên  tử  nghe  lời  Phật  dạy,  tùy  hỷ  hoan 
hỷ  rồi  biến  mất. 

M 

KINH  596.  THIÊN  TỬ  (l)47 
Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  tại  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước  Xá- 
vệ.  Bấy  giờ  có  Thiên  tử48  tướng  mạo  tuyệt  diệu,  cuối  đêm  đến  chỗ 
Phật,  cúi  đầu  lễ  dưới  chân  Phật,  rồi  ngồi  lui  qua  một  bên,  thân  tỏa  ánh 
sáng  chiếu  khắp  rừng  cây  Kỳ-đà,  vườn  cấp  cô  độc.  Bấy  giờ  Thiên  tử 
ấy  nói  kệ  hỏi  Phật: 

Đời  này  nhiều  sợ  hãi, 

Chúng  sanh  thường  não  loạn; 

Đã  khởi  cũng  là  khổ, 

Chưa  khởi  cũng  sẽ  khổ. 

Có  chỗ  lìa  sợ  chăng? 

Mong  Bậc  Tuệ  Nhãn  nói. 

Lúc  ấy  Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Ngoại  trừ  cần  hành  khổ, 

Ngoại  trừ  trị  các  căn; 

Ngoại  trừ  xả  tất  cả, 

Không  đâu  thấy  giải  thoát. 

Thiên  tử  kia  lại  nói  kệ: 

Lâu  thấy  Bà-la-môn, 

Chóng  đắc  Bát-nỉết-bàn; 

Mọi  sợ  hãi  đều  qua, 

Trọn  vượt  thoát  ân  ái. 

Thiên  tử  ấy  nghe  Phật  dạy  xong,  tùy  hỷ  hoan  hỷ,  cúi  đầu  đảnh  lễ 
dưới  chân  Phật  rồi  biến  mất. 

M 


47'  Pa0li:  s.2.17.  Subrahma0.  Tham  chiếu,  N°1 00(1 81 ). 
48  Pa0li:  Thiên  tử  có  tên  là  Subrahmac. 
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KINH  597.  THIÊN  TỬ  (2)49 
Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  tại  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước  Xá- 
vệ.  Bấy  giờ  có  Thiên  tử  tướng  mạo  tuyệt  diệu,  cuối  đêm  đến  chỗ  Phật, 
cúi  đầu  lễ  dưới  chân  Phật,  rồi  ngồi  lui  qua  một  bên,  thân  tỏa  ánh  sáng 
chiếu  khắp  rừng  cây  Kỳ-đà,  vườn  cấp  cô  độc.  Bấy  giờ  Thiên  tử  ấy  nói 
kệ  hỏi  Phật: 

Thế  nào  các  chúng  sanh, 

Được  thân  tướng  tốt  đẹp; 

Cần  tu  phương  tiện  gì, 

Được  con  đường  giải  thoát? 

Chúng  sanh  trụ  pháp  gì, 

Nên  tu  tập  pháp  gì? 

Là  những  chúng  sanh  nào, 

Được  chư  Thiên  cúng  dường? 

Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Giữ  giới,  trí  tuệ  sáng, 

Tự  tu  tập  chánh  định; 

Chánh  trực,  tâm  buộc  niệm, 

Tỉnh  cần,  ưu  tư  diệt. 

Được  trí  tuệ  bình  dẳng, 

Tâm  kia  khéo  giải  thoát; 

Do  những  nhân  duyên  này, 

Được  thân  tướng  đẹp  đẽ. 

Thành  tựu  đạo  giải  thoát, 

Tâm  trụ  trong  cĩó  học; 

Người  đủ  đức  như  thế, 

Được  chư  Thiên  cúng  dường. 

Thiên  tử  kia  lại  nói  kệ: 

Lâu  thấy  Bà-la-môn, 

Chỏng  đắc  Bát-nỉết-bàn; 


49-  Tham  chiếu,  N°1 00(1 82). 
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Mọi  sợ  hãi  đều  qua, 

Trọn  vượt  thoát  ân  ái. 

Thiên  tử  nghe  Phật  dạy,  tùy  hỷ  hoan  hỷ,  cúi  đầu  làm  lễ  dưới 
chân  Phật,  rồi  biến  mất. 


M 


KINH  598.  THỤY  MIÊN50 
Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  tại  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước  Xá- 
vệ.  Bấy  giờ  có  Thiên  tử  tướng  mạo  tuyệt  diệu,  vào  cuối  đêm  đến  chỗ 
Phật,  cúi  đầu  lễ  dưới  chân  Phật,  rồi  ngồi  lui  qua  một  bên,  từ  thân  tỏa 
ánh  sáng  chiếu  khắp  rừng  cây  Kỳ-đà,  vườn  cấp  cô  độc.  Bấy  giờ  Thiên 
tử  ấy  nói  kệ  hỏi  Phật: 

Chìm  đắm  trong  ngủ  nghỉ, 

Ngáp  dài,  không  vui  vẻ; 

Ăn  no,  tỉm  hồi  hộp, 

Lười  biếng,  không  siêng  năng. 

Mười5'  điều  che  chúng  sanh, 

Khiến  Thánh  đạo  không  hiện. 

Bấy  giờ  Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Tâm  chìm  đắm  ngủ  nghỉ, 

Ngáp  dài,  không  vui  vẻ; 

Ăn  no,  tỉm  hồi  hộp, 

Lười  biếng,  không  siêng  năng. 

Người  tinh  cần  tu  tập, 

Hay  khai  phát  Thánh  đạo. 

Thiên  tử  lại  nói  kệ: 

Lâu  thấy  Bà-la-môn, 

Chóng  đắc  Bát-nỉết-bàn; 

Mọi  sợ  hãi  đều  qua, 

Trọn  vượt  thoát  ân  ái. 


5H'  Pa0li:  s.1.16.  Nidda0tandì. 

51  Nguyên  Hán:  thập  &Q  .  Ấn  Thuận  nghi  là  thất  . 
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Thiên  tử  ấy  nghe  Phật  nói  xong,  tùy  hỷ  hoan  hỷ,  cúi  đầu  đảnh  lễ 
dưới  chân  Phật  rồi  biến  mất. 


M 


KINH  599.  KẾT  TRIEN52 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  tại  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước  Xá- 
vệ.  Bấy  giờ  có  Thiên  tử  tướng  mạo  tuyệt  diệu,  vào  cuối  đêm  đến  chỗ 
Phật,  cúi  đầu  lễ  dưới  chân  Phật,  rồi  ngồi  lui  qua  một  bên,  từ  thân  tỏa 
ánh  sáng  chiếu  khắp  rừng  cây  Kỳ-đà,  vườn  cấp  cô  độc.  Bấy  giờ  Thiên 
tử  ấy  nói  kệ  hỏi  Phật: 

Trói  ngoài,  không  phải  trói, 

Trói  trong  trói  chúng  sanh; 

Nay  xin  hỏi  Cù-đàm, 

Ai  nơi  trói  lìa  trói? 

Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Người  trí  kiến  lập  giới, 

Nội  tâm  tu  trí  tuệ; 

Tỳ -kheo  siêng  tu  tập, 

Nơi  trói  hay  thoát  trói. 

Thiên  tử  kia  lại  nói  kệ: 

Lâu  thấy  Bà-la-môn, 

Chóng  đắc  Bát-nỉết-bàn; 

Mọi  sợ  hãi  đều  qua, 

Trọn  vượt  thoát  ân  ái. 

Thiên  tử  này  nghe  Phật  nói  xong,  tùy  hỷ  hoan  hỷ,  cúi  đầu  đảnh 
lễ  dưới  chân  Phật  rồi  biến  mất. 

M 


52  Pa0li:  s.1.23.  Jasea0.  Tham  chiếu,  N°100(173). 
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KINH  600.  NAN  ĐỘ53 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  tại  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước  Xá- 
vệ.  Bấy  giờ  có  Thiên  tử  tướng  mạo  tuyệt  diệu,  vào  cuối  đêm  đến  chỗ 
Phật,  cúi  đầu  lễ  dưới  chân  Phật,  rồi  ngồi  lui  qua  một  bên,  từ  thân  tỏa 
ánh  sáng  chiếu  khắp  rừng  cây  Kỳ-đà,  vườn  cấp  cô  độc.  Bấy  giờ  Thiên 
tử  ấy  nói  kệ  hỏi  Phật: 

Khó  vượt,  khó  thể  nhẫn, 

Sa-môn  vì  không  biết; 

Khởi  nhiều  thứ  gian  nan, 

Càng  mê  muội  chìm  đắm. 

Tâm  giác  tưởng  chi  phối, 

Thường  thường  bị  chìm  đắm; 

Sa-môn  làm  thế  nào, 

Khéo  nhiếp  hộ  tâm  mình? 

Bấy  giờ  Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Như  con  rùa  khôn  khéo, 

Tự  thu  mình  trong  mai; 

Tỳ -kheo  tập  thiền  tư, 

Khéo  nhiếp  các  giác  tưởng. 

Tâm  kia  không  chỗ  nương, 

Không  gì  làm  sợ  hãi; 

Đó  là  tự  ẩn  kín, 

Không  bị  ai  phỉ  báng. 

Thiên  tử  lại  nói  kệ: 

Lâu  thấy  Bà-la-môn, 

Chóng  đắc  Bát-niết-bàn; 

Mọi  sự  hãi  đều  qua, 

Trọn  vượt  thoát  ân  ái. 

Thiên  tử  này  sau  khi  nghe  Phật  dạy  xong,  tùy  hỷ  hoan  hỷ,  cúi 
đầu  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật  rồi  biến  mất. 

M 


53  Pa0li:  s.1.17.  Dukkara.  Tham  chiếu,  N°1 00(174). 
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KINH  601.  TIỂU  LƯU54 
Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  tại  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước  Xá- 
vệ.  Bấy  giờ  có  Thiên  tử  tướng  mạo  tuyệt  diệu,  vào  cuối  đêm  đến  chỗ 
Phật,  cúi  đầu  lễ  dưới  chân  Phật,  rồi  ngồi  lui  qua  một  bên,  từ  thân  tỏa 
ánh  sáng  chiếu  khắp  rừng  cây  Kỳ-đà,  vườn  cấp  cô  độc.  Bấy  giờ  Thiên 
tử  ấy  nói  kệ  hỏi  Phật: 

Tát-la55  dòng  thác  nhỏ, 

Nơi  đâu  sẽ  nghịch  dòng? 

Con  đường  tắt  sanh  tử, 

Nơi  nào  mà  chẳng  chuyển  ? 

Các  khổ  lạc  thế  gian, 

Do  đâu  dứt  không  còn  ? 

Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Mắt,  tai,  mũi,  lưỡi,  thân, 

Cùng  với  ý  nhập  xứ; 

Danh  sắc  dứt  không  còn, 

Tát-la  ngược  dòng  nhỏ. 

Đường  sanh  tử  không  chuyển, 

Khổ  lạc  dứt  không  còn. 

Thiên  tử  kia  lại  nói  kệ: 

Lâu  thấy  Bà-la-môn, 

Chóng  đắc  Bát-niết-bàn; 

Mọi  sợ  hãi  đều  qua, 

Trọn  vượt  thoát  ân  ái. 

Thiên  tử  này  sau  khi  nghe  Phật  dạy  xong,  tùy  hỷ  hoan  hỷ,  cúi 
đầu  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật  rồi  biến  mất. 

M 


54-  Pa0li:  s.1.27.  Sara0.  Tham  chiếu,  N°100(176). 

55'  Tát-la  '  .  Pacli:  Sarac,  dòng  nước;  chỉ  dòng  luân  hồi  (saỏsacra-sarac).  Bản  Hán 
hiểu  là  tên  sông. 
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KINH  602.  LỘC  BÁC56 
Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  tại  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước  Xá- 
vệ.  Bấy  giờ  có  Thiên  tử  tướng  mạo  tuyệt  diệu,  vào  cuối  đêm  đến  chỗ 
Phật,  cúi  đầu  lễ  dưới  chân  Phật,  rồi  ngồi  lui  qua  một  bên,  từ  thân  tỏa 
ánh  sáng  chiếu  khắp  rừng  cây  Kỳ-đà,  vườn  cấp  cô  độc.  Bấy  giờ  Thiên 
tử  ấy  nói  kệ  hỏi  Phật: 

Đùi  nai  Y-nỉ-da57, 

Bậc  tôn  trong  Tiên  nhân; 

Ăn  ít,  không  đắm  vị, 

Thiền  tư,  thích  núi  rừng. 

Nay  con  kính  cúi  đầu, 

Xin  hỏi  Đức  Cù-đàm; 

Làm  sao  lìa  khỏi  khổ? 

Làm  sao  giải  thoát  khổ? 

Nay  con  hỏi  giải  thoát, 

Nơi  đâu  mà  dứt  sạch? 

Bấy  giờ  Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Năm  dục  của  thế  gian, 

Tâm  pháp  là  thứ  sáu; 

Nơi  dục  ấy  không  dục, 

Giải  thoát  tất  cả  khổ. 

Như  thế  ra  khỏi  khổ, 

Như  thế  giải  thoát  khổ; 

Ông  hỏi  về  giải  thoát, 

Chính  nơi  kia  diệt  tận. 

Thiên  tử  kia  lại  nói  kệ: 

Lâu  thấy  Bà-la-môn, 

Chóng  đắc  Bát-nỉết-bàn; 


5Ỏ-  Đùi  nai.  Pa0li:  s.1.20.  Eòijaígha. 

57'  Y-ni-da  lộc  bác  Ki  Kỉ  ũâ  3  • ,  đùi  nai,  một  tướng  tốt  của  Phật.  Đây  chỉ  Phật. 
Pacli:  Eòijaígha0. 
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Mọi  sợ  hãi  đều  qua, 

Trọn  vượt  thoát  ân  ái. 

Thiên  tử  này  sau  khi  nghe  Phật  dạy  xong,  tùy  hỷ  hoan  hỷ,  cúi 
đầu  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật  rồi  biến  mất. 

M 

KINH  603.  CHƯ  LƯU 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  tại  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước  Xá- 
vệ.  Bấy  giờ  có  Thiên  tử  tướng  mạo  tuyệt  diệu,  cuối  đêm  đến  chỗ  Phật, 
cúi  đầu  lễ  dưới  chân  Phật,  rồi  ngồi  lui  qua  một  bên,  thân  tỏa  ánh  sáng 
chiếu  khắp  rừng  cây  Kỳ-đà,  vườn  cấp  cô  độc.  Bấy  giờ  Thiên  tử  ấy  nói 
kệ  hỏi  Phật: 

Làm  sao  qua  các  dòng, 

Làm  sao  qua  biển  lớn; 

Làm  sao  trừ  được  khổ, 

Làm  sao  được  thanh  tịnh? 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Lòng  tin  vượt  các  dòng, 

Không  buông  lung  qua  biển; 

Tinh  tấn  hay  trừ  khổ, 

Trí  tuệ  được  thanh  tịnh. 

Thiên  tử  lại  nói  kệ: 

Lâu  thấy  Bà-la-môn, 

Chóng  đắc  Bát-nỉết-bàn; 

Mọi  sợ  hãi  đều  qua, 

Trọn  vượt  thoát  ân  ái. 

Thiên  tử  này  sau  khi  nghe  Phật  dạy  xong,  tùy  hỷ  hoan  hỷ,  cúi 
đầu  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật  rồi  biến  mất. 

□ 
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KINH  604.  A-DỤC  VƯƠNG  NHÂN  DUYÊN1 
Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  trú  tại  thành  Vương  xá,  trong  vườn  Trúc,  khu  Ca- 
lan-đà. 

Bấy  giờ,  vào  buổi  sáng  sớm,  Thế  Tôn  đắp  y,  mang  bát,  cùng  với 
Tỳ-kheo  Tăng  vào  thành  khất  thực.  Như  bài  kệ  nói: 

Sắc  thân  như  núi  vàng, 

Rất  đoan  nghiêm  vỉ  diệu; 

Bước  đi  như  ngỗng  chúa, 

Mặt  như  trăng  sáng  đầy; 

Thế  Tôn  cùng  đại  chúng. 

Lúc  ấy,  Thế  Tôn  lấy  chân  giẫm  lên  phần  đất  giới  hạn  cửa  thành 
tạo  thành  sáu  thứ  chấn  động.  Như  bài  kệ  nói: 

Biển  lớn  và  đất  bằng, 

Thành  quách  cùng  núi  non, 

Chân  Mâu-ni  giẫm  lên, 

Dao  động  như  thuyền  sóng. 

Đức  Phật  biến  hiện  thần  lực  như  thế,  lúc  đó  nhân  dân  cùng  cất 
tiếng  xướng  lớn  rằng: 

“Kỳ  diệu  thay,  pháp  chưa  từng  có,  thần  lực  biến  hiện  như  Đức 
Thế  Tôn  khi  vào  thành,  hiển  bày  những  việc  chưa  từng  có  như  thế. 
Như  bài  kệ  nói: 

Đất  thấp  liền  bằng  lên, 

Đất  cao  thành  thấp  xuống; 

'•  Nguyên  Đại  Chánh  quyển  23.  Được  đa  số  học  giả  hiện  đại  đoán  định  là  không 
thuộc  Tạp  A-hàm.  Không  có  tương  đương  trong  Tạng  Paơli.  Quốc  Dịch  và  Phật 
Quang  đều  để  vào  phần  Phụ  lục.  Đây  giữ  nguyên  theo  thứ  tự  quyển  số  của  Đại 
Chánh.  Tham  chiếu,  Skt.  Divyaovadaona  26-27  (Covvell  &  Nell  ed.  pp.  364-405). 
Hán  tạng,  Đại  50,  N°2042  A-dục  vương  truyện;  N°2043  A-dục  vương  kinh. 
Nguồn  tư  liệu  Paoli:  Dìpavaỏsa,  chương  i,  V,  vi,  vii,  xi,...;  Mahaơvaỏsa,  chương  V, 
xi,  XX,  Samantapaơsaơdikaơ. 
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Do  oai  thần  của  Phật, 

Nên  gai  góc,  sỏi  cĩá, 

Đều  chẳng  còn  thấy  nữa. 

Người  mù,  điếc,  câm,  ngọng, 

Liền  được  thấy,  nghe,  nói; 

Nhạc  khí  trong  thành  quách, 

Chẳng  đánh,  phát  diệu  âm.  ” 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  tỏa  ánh  sáng  chiếu  khắp  như  ánh  sáng  của 
ngàn  mặt  trời.  Như  kệ  nói: 

Thế  Tôn  thân  sáng  chói, 

Chiếu  khắp  cả  thành  ấp. 

Nhân  dân  nhờ  ánh  Phật, 

Mát  như  thoa  chiên-đàn. 

Bấy  giờ,  Đức  Phật  thuận  theo  thành  ấp  mà  đi.  Lúc  đó  có  hai  em 
bé,  một  đẳng  cấp  thượng  và  một  đẳng  cấp  thứ,  cùng  nhau  vọc  cát  chơi 
đùa;  một  tên  Xà-da,  một  tên  Tỳ-xà-da2.  Từ  xa  trông  thấy  Thế  Tôn  đầy 
đủ  ba  mươi  hai  tướng  bậc  Đại  nhân  trang  nghiêm  thân,  đồng  tử  Xà-da 
nghĩ  thầm:  “Mình  đem  bột  này  cúng  dường.”  Rồi  tay  nắm  một  nắm 
cát  mịn  bỏ  vào  bát  Thế  Tôn.  Khi  ấy,  Tỳ-xà-da  chắp  tay  tùy  hỷ.  Như 
bài  kệ  nói: 

Thấy  Thế  Tôn  đại  bi, 

Toàn  thân  sáng  một  tầm. 

Được  nhìn  thấy  Thế  Tôn, 

Sanh  lòng  tin  kính  lớn, 

Dâng  nắm  cát  cúng  dường, 

Được  thoát  bờ  sanh  tử. 

Bấy  giờ,  em  bé  kia  phát  nguyện  rằng:  “Nhờ  căn  lành  của  công 
đức  huệ  thí  này,  mong  con  được  làm  một  vị  Tản  cái  vương3  của  một 
thiên  hạ,  ngay  đời  này  được  cúng  dường  chư  Phật.  ” 

Như  bài  kệ  đã  nói: 


2  Xà-da  ữC\Jằ  Tỳ-xà-dạ  /  iỢ  ũt.  Skt.  Jaya,  Vijaya. 

3'  Tản  cái  vương  X  >\  ỹỵc^hay  Bạch  tán  cái  vương  ri,  >\  nhà  vua  có 

lọng  trắng,  nghi  vệ  của  một  Đại  hoàng  đế. 
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Mâu-ni  biết  tâm  kia, 

Cùng  ý  kia  mong  muốn, 

Được  quả  thêm  căn  lành, 

Cùng  với  sức  phước  điền; 

Phật  với  tâm  đại  bi, 

Nhận  nắm  cát  cúng  dường. 

Xà-da  nhờ  căn  lành  này  được  làm  vua,  vua  xứ  Diêm-phù-đề,  cho 
đến  thành  Vô  thượng  Chánh  đẳng  Chánh  giác.  Cho  nên,  Thế  Tôn  mỉm 
cười.  A-nan  thấy  Phật  mỉm  cười,  liền  chắp  tay  hướng  về  Phật,  bạch 
Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  chư  Phật  Thế  Tôn,  Vô  Thượng  Chánh  Đẳng 
Chánh  Giác,  chẳng  phải  không  nhân  duyên  gì  mà  mỉm  cười.”  Như  kệ 
nói: 

Thế  Tôn  lìa  cười  đùa. 

Vô  Thượng  Tôn  trên  đời, 

Răng  trắng  như  ngọc  quý, 

Đấng  Tối  Thắng  mĩm  cười. 

Dũng  mãnh  siêng  tinh  tấn, 

Không  Thầy  mà  tự  giác; 

Lời  hay  khiến  thích  nghe, 

Tiếng  dịu  dàng  siêu  tuyệt, 

Huyền  ký  đồng  tử  kia, 

Bằng  Phạm  âm  trong  vắt. 

Lưỡng  Túc  Tôn  vô  thượng, 

Ghi  nhận  quả  thí  cát. 

Khi  ấy  Thế  Tôn  bảo  A-nan: 

“Đúng  thế!  Đúng  thế!  Như  lời  ngươi  nói.  Chư  Phật  không  có 
nhân  duyên  chẳng  mỉm  cười.  Hôm  nay  Ta  cười  là  vì  có  nhân  duyên.” 

“A-nan  nên  biết,  sau  khi  Ta  diệt  độ  một  trăm  năm,  đồng  tử  này 
sẽ  ở  tại  ấp  Ba-liên-phất4  thống  lãnh  một  phương,  làm  Chuyển  luân 


Ba-liên-phất  »  3i  ỊT±.  Pa0li:  Paoaaaliputta  (Skt.  Pa0sealiputra),  thời  Phật,  là  thôn 
Pa0sealiga0ma,  trong  vương  quốc  Magadha. 
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vương,  họ  Khổng  Tước5,  tên  A-dục6,  đem  chánh  pháp  cai  trị,  giáo  hóa 
nhân  dân  và  lại  còn  phân  bố  rộng  rãi  xá-lợi  của  Ta,  sẽ  xây  dựng  tám 
muôn  bôn  ngàn  tháp  Pháp  vương,  đem  lại  sự  an  vui  cho  vô  lượng 
chúng  sanh.”  Như  kệ  nói: 

Sau  khi  Ta  diệt  độ, 

Người  này  sẽ  làm  vua, 

Họ  Khổng  Tước,  tên  Dục, 

Ví  như  vua  Đảnh  sanh, 

Nơi  Diêm-phù-đề  này, 

Được  tôn  quý  bậc  nhất. 

“A-nan!  Hãy  lấy  nắm  cát  được  bố  thí  trong  bát  đổ  ra  nơi  chỗ  Như 
Lai  kinh  hành.  Ta  sẽ  đi  nơi  đó.” 

A-nan  vâng  lời  Phật  dạy,  liền  lấy  cát  trong  bát  Phật  rãi  trên  chỗ 
kinh  hành. 

Đức  Phật  dạy: 

A-nan  nên  biết,  sau  này  tại  thành  ấp  Ba-liên-phất  có  vua  hiệu  là 
Nguyệt  Hộ7.  Vị  vua  ấy  sẽ  sanh  con  tên  là  Tần-đầu-sa-la8,  cai  trị  nước 
đó.  Vua  lại  có  một  người  con  nữa  tên  là  Tu-sư-ma9.  Thời  bấy  giờ,  nước 
Chiêm-bà  có  một  thiếu  nữ  Bà-la-môn  rất  đẹp,  khiến  người  ưa  thích, 
nàng  là  trân  bảo  của  đất  nước.  Các  nhà  tướng  sô"  xem  tướng  thiếu  nữ 
này  đều  đoán  rằng:  ‘Nàng  sẽ  là  vương  phi  và  sẽ  sanh  ra  hai  người  con. 
Một  người  sẽ  thông  lãnh  thiên  hạ  và  một  người  sẽ  xuất  gia  học  đạo, 
thành  tựu  Thánh  đạo.’  Người  Bà-la-môn  nghe  tướng  sư  nói  vậy  vui 
mừng  vô  hạn,  liền  đưa  con  gái  của  ông  ta  đến  ấp  Ba-liên-phất,  sắm 
sửa  trang  điểm  cho  cô  gái  thật  xinh  đẹp.  Ông  muôn  đem  gả  cho  vương 
tử  Tu-sư-ma.  Tướng  sư  bảo:  ‘Nên  gả  cho  Tần-đầu-sa-la  vương.  Cô  này 
sẽ  sanh  con  phước  đức.  Đứa  con  sẽ  nối  cơ  nghiệp  của  nhà  vua.’  Bà-la- 


5-  Khổng  Tước  X  3T.  Skt.  Maurya,  tên  dòng  họ  và  cũng  là  vương  triều.  Paơli: 
Moriyaơ. 

6  A-duĩc  *  ■/.  Skt.  Azoka  (Paơli:  Asoka). 

7  Nguyệt  Hộ  »  Skt.  Candragupta  (Paơli:  Candagutta),  Ông  nội  vua  A-dục,  người 
sáng  lập  vương  triều  Maurya  (Khổng  Tước  vương  triều). 

8'  Tần-đầu-sa-la  Skt.  Bindusaơra,  con  trai  của  Candragupta. 

9'  Tu-sư-maO  Skt.  Susìma,  em  của  Bindusaơra. 
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môn  đem  con  gái  gả  cho  nhà  vua  này.  Vua  thấy  thiếu  nữ  đoan  chánh, 
có  đức  hạnh,  bèn  phong  làm  phu  nhân. 

Những  bà  phu  nhân  trước  và  các  thế  nữ  thấy  phu  nhân  này  đi 
đến  liền  nghĩ  rằng:  ‘Thiếu  nữ  này  quá  đoan  chánh,  là  trân  bảo  của  đất 
nước.  Nếu  nhà  vua  say  đắm  nàng,  nhà  vua  sẽ  bỏ  chúng  ta,  cho  đến 
mắt  không  nhìn  tới  nữa.’  Phu  nhân  và  các  cung  phi  bắt  thiếu  nữ  ấy  học 
nghề  thợ  cạo.  Sau  khi  học  xong,  nàng  lo  việc  cắt  tỉa  râu  tóc  cho  vua. 
Khi  cắt  râu  tóc,  nhà  vua  rất  hoan  hỷ,  bèn  hỏi  cô  gái: 

“Cô  ước  mơ  điều  gì? 

Thiếu  nữ  tâu: 

“Tôi  chỉ  mong  được  vua  để  tâm,  thương  yêu  nghĩ  đến.” 

Nàng  nói  như  vậy  ba  lần. 

Lúc  ấy  vua  bảo: 

“Ta  là  vua  Quán  đảnh  dòng  Sát-lợi.  Còn  nàng  là  thợ  cạo.  Làm 
sao  ta  có  thể  thương  tưởng  nàng  được?” 

Thiếu  nữ  tâu: 

“Tôi  chẳng  phải  là  con  dòng  hạ  tiện.  Tôi  con  gái  của  dòng  họ 
cao  quý  Bà-la-môn.  Các  tướng  sư  nói  với  cha  tôi  rằng:  ‘Cô  gái  này 
nên  gả  cho  Quốc  vương.’  Vì  thế  nên  tôi  mới  đến  đây.” 

Vua  lại  hỏi: 

“Nếu  như  thế,  ai  khiến  nàng  học  tập  cái  nghề  hèn  mọn  này?” 

Thiếu  nữ  đáp: 

“Phu  nhân  trước  và  các  thế  nữ  bắt  tôi  phải  học  nghề  này.” 

Nhà  vua  liền  ra  lệnh: 

“Từ  nay  về  sau,  nàng  chớ  làm  nghề  hạ  tiện  này  nữa.” 

Vua  liền  lập  nàng  làm  Đệ  nhất  phu  nhân.  Nhà  vua  cùng  nàng 
thụ  hưởng  dục  lạc.  Chẳng  bao  lâu  nàng  mang  thai.  Đầy  tháng  thì 
sanh  con.  Lúc  sanh  nở  an  ổn,  mẹ  không  ưu  não.  Qua  bảy  ngài  đặt 
tên  là  Vô  Ưu10.  Rồi  lại  sanh  thêm  một  người  nữa  đặt  tên  là  Ly  Ưu11. 
Vô  Ưu  có  thân  thể  thô  nhám,  vua  cha  không  muôn  đến  gần  bồng 
bế,  không  có  tình  quyến  luyến.  Nhà  vua  lại  muôn  thử  hai  người 


■  Vô  Ưu  ŨJỔ  A~  ,  dịch  nghĩa  của  Asoka  (A-dục). 
n'  Ly  Ưu  -  'A~.  Skt.  Vigata-azoka. 
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con,  nên  gọi  Bà-la-môn  Tân-già-la-a12  bảo  rằng: 

“Hòa  thượng  xem  giùm  hai  đứa  con  của  ta.  Sau  khi  ta  từ  trần,  ai 
sẽ  làm  vua?” 

Ba-la-môn  đáp: 

“Xin  đem  các  thái  tử  này  ra  khỏi  thành,  đến  lầu  Kim  điện  trong 
công  viên13,  ơ  nơi  đó,  tôi  sẽ  xem  tướng.” 

Bèn  ra  khỏi  thành,  đến  khu  vườn  ấy.  Trong  khi  ấy,  mẹ  vua  A- 
dục  nói  với  A-dục: 

“Con  hãy  theo  vua  cha  ra  nơi  dinh  thự  trong  vườn  Kim  điện  xem 
tướng  các  vương  tử,  sau  khi  nhà  vua  mất  rồi  ai  sẽ  làm  vua?  Sao  con 
không  đi?” 

A-dục  đáp: 

“Vua  cha  chẳng  nghĩ  gì  đến  con  và  cũng  chẳng  vui  khi  thấy 

con.” 

Bà  mẹ  lại  bảo: 

“Con  chỉ  đến  nơi  ấy  thôi.  ” 

A-dục  thưa: 

“Mẹ  dạy  con  đi  thì  con  vâng  theo.  Xin  mẹ  đưa  đồ  ăn  uống  đến 
cho  con.” 

Mẹ  đáp: 

“Được.  Con  hãy  ra  khỏi  thành  đi.” 

A-dục  đi  ra  khỏi  thành.  Lúc  ra  cửa,  gặp  một  vị  đại  thần  tên  là  A- 
nậu-la-đà14.  Vị  quan  này  hỏi  A-dục: 

“Vương  tử  đi  đâu  thế?” 

A-dục  đáp: 

“Tôi  nghe  Đại  vương  ra  ngoài  thành,  ở  trong  vườn  Kim  điện  xem 
tướng  các  vương  tử,  để  sau  khi  vua  băng  hà,  ai  sẽ  làm  vua.  Bây  giờ, 
tôi  đi  đến  nơi  ấy.” 

Nhà  vua  đã  ra  lệnh  cho  các  đại  thần: 

“Nếu  A-dục  đến  thì  phải  khiến  cưỡi  con  voi  già  chậm  lụt  mà  đến 


12'  Tân-già-la-a  ■/*  '  *.  Skt.  Piígalavatsa0jìva. 

13  Kim  điện  viên  quán  **  □□  T-  y. 

A-nậu-la-đà  “  w  A-dục  vương  kinh  nói  là  Thành  Hộ  <r’  ề>ỵc?  A-dục  vương 
truyện  nói  là  La-đề-quật-đa  '  £  ,/ /i  (Skt.  Ra0dhagupta). 


14. 


số  99  -  KINH  TẠP  A-HÀM  -  Quyển  23 


277 


và  thêm  người  già  làm  tùy  tùng.” 

A-dục  cưỡi  voi  già  đến  trong  viên  quán  và  ngồi  dưới  đất,  giữa 
các  vương  tử.  Bấy  giờ,  các  vương  tử  soạn  thức  ăn  uống.  Mẹ  của  A-dục 
lấy  chén  nung  đựng  đầy  sữa  và  cơm  trao  cho  A-dục.  Trong  lúc  các 
vương  tử  ăn  uống  như  thế,  vua  cha  hỏi  thầy  tướng: 

“Trong  đây  ai  có  tướng  vua,  sẽ  kế  vị  ta  được?” 

Thầy  tướng  nhìn  kỹ  các  vương  tử,  thấy  A-dục  đầy  đủ  tướng  vua, 
sẽ  được  kế  vị.  Nhưng  lại  nghĩ  thầm:  ‘Nhà  vua  không  hài  lòng  về 
vương  tử  A-dục  này.  Nếu  ta  nói  A-dục  sẽ  làm  vua,  chắc  chắn  Đại 
vương  không  vui.’  Ông  liền  nói  rằng: 

“Bấy  giờ  tôi  xin  ghi  nhận  chung  chung.” 

Vua  nói  lại: 

“Cứ  theo  lời  sư  chỉ.” 

Thầy  tướng  nói: 

“Trong  đây  người  nào  cưỡi  cỗ  xe  đẹp  nhất  thì  người  ấy  sẽ  làm 

vua.” 

Các  vương  tử  nghe  nói  như  thế,  mỗi  người  đều  nghĩ  rằng:  ‘Cỗ  xe 
của  mình  đẹp  nhất.’  Lúc  ấy  A-dục  nói: 

“Tôi  cưỡi  con  voi  già,  tôi  được  làm  vua.” 

Vua  lại  bảo  thầy  tướng: 

“Xin  xem  lại  rồi  xác  nhận.” 

Thầy  tướng  lại  đáp: 

“Trong  đây  người  nào  có  chỗ  ngồi  bậc  nhất,  người  ấy  sẽ  làm 

vua.” 

Các  vương  tử  cùng  bảo  nhau. 

“Chỗ  ta  ngồi  là  bậc  nhất.” 

A-dục  nói: 

“Nay  tôi  ngồi  dưới  đất,  là  chỗ  ngồi  bậc  nhất,  tôi  sẽ  làm  vua.” 
Vua  lại  bảo  thầy  tướng: 

“Hãy  xem  lại  một  lần  nữa.” 

Thầy  tướng  lại  bảo  rằng: 

“Trong  đây  vị  nào  có  chén  bát  và  thức  ăn  quý  giá  hơn  hết,  thì 
người  ấy  sẽ  làm  vua.” 

Chi  tiết,  cho  đến,  A-dục  nghĩ  thầm:  ‘Ta  có  cỗ  xe  tốt  nhất;  chỗ 
ngồi  bậc  nhất  và  thức  ăn  ngon  nhất.’ 
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Nhà  vua  xem  tướng  các  con  xong  rồi,  trở  về  cung.  Mẹ  của  A-dục 
hỏi  A-dục: 

“Bà-la-môn  tiên  đoán  người  nào  sẽ  làm  vua?” 

A-dục  thưa  mẹ: 

“Người  có  cỗ  xe  tốt  nhất,  người  có  chỗ  ngồi  bậc  nhất  và  đồ  dùng 
quý  nhất,  thức  ăn  ngon  nhất,  người  ấy  sẽ  làm  vua.  Con  tự  thấy  con  sẽ 
làm  vua.  Vì  con  cưỡi  con  voi  già,  ngồi  dưới  đất,  chén  bát  thuần  khiết 
đựng  đầy  thức  ăn  như  cơm  gạo  khô  trộn  sữa.” 

Bà-la-môn  biết  A-dục  sẽ  làm  vua  nên  tỏ  vẻ  cung  kính  mẹ  của  A- 
dục.  Mẹ  của  A-dục  cũng  ban  thưởng  trọng  hậu  cho  Bà-la-môn  và  tiện 
dịp  hỏi: 

“Sau  khi  Đại  vương  từ  trần  ai  sẽ  làm  vua?” 

Thầy  tướng  đáp: 

“Điều  này  không  thể  nói  được.” 

Bà  hỏi  mãi  ba  lần  ông  mới  đáp: 

“Tôi  sẽ  nói  nhưng  lệnh  bà  hãy  cẩn  thận,  chớ  cho  ai  biết.  Lệnh 
bà  sanh  được  người  con  này  là  A-dục.  Chính  người  này  sẽ  làm  vua 
vậy.” 

Phu  nhân  bảo  rằng: 

“Tôi  nghe  lời  nói  này  hết  sức  vui  mừng.  Nếu  nhà  vua  nghe  được, 
đối  với  thầy  tướng  vua  sẽ  không  còn  tin  kính  nữa.  Vậy  thầy  nên  trở  về 
chốn  cũ.  Nếu  con  tôi  làm  vua  thì  thầy  cũng  sẽ  được  tất  cả  những  điều 
tốt  đẹp.  Tôi  sẽ  cúng  dường  suốt  đời.” 

Lúc  ấy  nước  láng  giềng  Đức-xoa-thi-la15  làm  phản,  vua  Tần-đầu- 
la  bảo  A-dục: 

“Con  hãy  đem  bốn  binh  chủng  đi  bình  phạt  nước  kia.” 

Khi  vương  tử  ra  đi,  chẳng  cho  binh  giáp.  Bấy  giờ,  người  đi  theo 
thưa  với  vương  tử: 

“Nay  đi  bình  phạt  nước  kia,  nhưng  không  có  quân  cụ,  thì  làm  sao 
dẹp  yên  được?” 

A-dục  nói: 

“Nếu  ta  sẽ  làm  vua  thì  do  phước  báu  của  căn  lành,  binh  giáp  tự 


'5'  Đức-xoa-thi-la  %m  8e  8/  Skt.  Takvvasìla.  Pa0li:  Takkasìla0,  thủ  phủ  của 
Gandhara. 
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nhiên  đến.  ” 

ứng  theo  tiếng  nói  của  A-dục,  mặt  đất  liền  nứt  ra,  binh  giáp  từ 
đất  hiện  ra.  A-dục  bèn  đem  bốn  thứ  quân  binh  đến  bình  phạt  nước  ấy. 

Nhân  dân  các  nước  kia  nghe  A-dục  đến  liền  sửa  sang  đường  sá, 
trang  nghiêm  thành  quách,  mang  bình  quý  đựng  nước  và  các  thức  cúng 
dường,  đón  tiếp  kính  dâng  vương  tử  và  nói  rằng: 

“Chúng  tôi  không  phản  Đại  vương  và  vương  tử  A-dục.  Nhưng 
bọn  quan  lại  làm  hại  chúng  tôi,  nên  chúng  tôi  mới  trái  nghịch  với 
Thánh  hóa.” 

Nhân  dân  đem  các  thức  cúng  dường  vương  tử;  rước  vương  tử  vào 
thành.  Sau  khi  bình  định  nước  này  rồi,  lai  sai  đi  chinh  phạt  nước  Khư- 
sa. 

Đương  thời  có  hai  vị  đại  lực  sĩ  giúp  vua  sửa  sang  đường  sá,  dời 
các  đá  núi.  Lại  có  chư  Thiên  đến  tuyên  lệnh  cho  nước  này  rằng:  ‘A- 
dục  sẽ  làm  vua  thiên  hạ  này.  Các  người  chớ  nên  khởi  ý  chống  đối.’ 
Quốc  vương  kia  bèn  quy  hàng.  Như  thế,  chi  tiết  cho  đến,  bình  định 
thiên  hạ  này  cho  đến  bờ  biển. 

Một  hôm  vương  tử  Tu-sư-ma  ra  ngoài  thành  dạo  chơi,  lại  gặp 
một  vị  đại  thần.  Vị  đại  thần  này  không  chào  vương  tử  theo  nghi  lễ. 
Vương  tử  liền  sai  người  đánh  đập  đại  thần.  Đại  thần  nghĩ  rằng:  ‘Vương 
tử  này  chưa  được  ngôi  vua,  mà  cách  xử  sự  như  thế.  Nếu  được  làm  vua 
thì  không  thể  nào  chịu  nổi.’  Lại  nghe  A-dục  được  thiên  hạ,  chinh  phục 
được  năm  trăm  đại  thần.  Họ  nói:  ‘Chúng  ta  sẽ  cùng  nhau  lập  A-dục 
làm  vua,  thống  lãnh  thiên  hạ  này.’ 

Nước  Đức-xoa-thi-la  lại  làm  phản.  Các  quan  cùng  nhau  luận 
bàn,  đề  nghị  vương  tử  Tu-sư-ma  đi  dẹp  loạn.  Vua  bằng  lòng.  Vương  tử 
liền  đi  đến  nước  kia,  nhưng  không  hàng  phục  được,  vua  cha  lại  bị  bệnh 
nặng,  bảo  các  quan: 

“Nay  ta  muôn  lập  Tu-sư-ma  làm  vua.  Hãy  lệnh  cho  A-dục  đến 
nước  kia.” 

Bấy  giờ,  các  quan  muốn  lập  A-dục  lên  làm  vua.  Họ  lấy  sắc  vàng 
bôi  lên  thân  thể,  mặt  mày  và  tay  chân  của  A-dục.  Rồi  các  quan  tâu 
với  vua: 

“Vương  tử  A-dục  nay  đang  bệnh  nặng.” 

Các  quan  trang  nghiêm  cho  A-dục  tề  chỉnh  rồi  dẫn  đến  chỗ  vua: 
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“Nay  nên  lập  người  con  này  làm  vua.  Chúng  tôi  từ  từ  sẽ  lập  Tu- 
sư-ma  làm  vua  sau.” 

Vua  nghe  những  lời  này  không  vui;  lo  lắng,  buồn  bực,  im  lặng 
không  đáp. 

Lúc  ấy  A-dục  thầm  suy  nghĩ:  ‘Nếu  ta  xứng  đáng  làm  được  ngôi 
vua,  chư  Thiên  sẽ  đến  rưới  nước  trên  đỉnh  đầu  ta,  lấy  lụa  trắng  quấn 
trên  đầu.’ 

Nói  vừa  dứt,  chư  Thiên  lấy  nước  rưới  trên  đỉnh  đầu  A-dục  và  lấy 
lụa  trắng  quấn  lên  đầu.  Vua  cha  trông  thấy  cảnh  tượng  ấy  thì  vô  cùng 
buồn  bã,  liền  từ  trần.  A-dục  lo  việc  tang  lễ  cho  vua  cha  đúng  theo  nghi 
thức  vương  triều.  A-dục  kế  vị  xong,  phong  A-nậu-lâu-đà  làm  đại  thần. 

Trong  khi  ấy,  vương  tử  Tu-sư-ma  nghe  vua  cha  băng  hà,  nay  lại 
lập  A-dục  lên  làm  vua,  sanh  lòng  bất  bình,  tập  hợp  binh  lính  kéo  về 
đánh  lại  A-dục.  Trong  bốn  cổng  thành  của  A-dục,  hai  cổng  có  đặt  hai 
lực  sĩ.  Cổng  thứ  ba  thì  đặt  một  đại  thần.  Tự  mình  giữ  cửa  Đông. 

Đại  thần  A-nậu-lâu-đà  làm  con  voi  máy  bằng  gỗ  và  đúc  tượng 
A-dục.  Tượng  A-dục  cỡi  voi,  đặt  ở  ngoài  cửa  Đông.  Lại  làm  hầm  lửa 
không  khói,  lấy  vật  phủ  lên.  Khi  Tu-sư-ma  đi  đến,  đại  thần  A-nậu-lâu- 
đà  nói  với  Tu-sư-ma: 

“Vương  tử  muốn  làm  vua,  A-dục  đang  ở  cửa  Đông,  đến  đó  đánh 
thắng  được  ông  ấy,  tự  nhiên  được  làm  vua.” 

Vương  tử  Tu-sư-ma  vội  vàng  đi  thẳng  đến  cửa  Đông,  liền  bị  rơi 
xuống  hầm  lửa  mà  chết. 

Bấy  giờ,  có  một  đại  lực  sĩ  tên  là  Bạt-đà-la-do-đà16  nghe  Tu-sư- 
ma  đã  chết,  ông  đâm  ra  chán  đời,  đem  tất  cả  quyến  thuộc  vào  trong 
Phật  Pháp  xuất  gia  học  đạo,  gắng  sức  tinh  tấn,  chẳng  bao  lâu  sạch  các 
lậu,  thành  A-la-hán. 

Vua  A-dục  bằng  chánh  pháp  trị  hóa  dân  chúng.  Bấy  giờ  bọn 
quần  thần  cậy  vào  thế  đưa  A-dục  lên  ngôi  nên  tỏ  ra  khinh  mạn  A-dục, 
không  tuân  hành  nghi  lễ  vua  tôi.  Vua  biết  các  quan  khinh  lời  mình, 
bèn  bảo  bá  quan: 

“Các  người  hãy  chặt  cây  hoa  trái  mà  trồng  gai  góc.” 

Các  quan  tâu: 


Bạt-đà-la-do-đà  T f  “•  '  ĩ$  Skt.  Bhadra0yudha. 
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“Chúng  tôi  chưa  từng  thấy  nghe  dẹp  bỏ  hoa  trái  mà  trồng  gai 
góc,  chỉ  thấy  dẹp  bỏ  gai  góc  mà  trồng  hoa  trái.” 

Cho  đến,  ba  lần  vua  ra  lệnh  phải  chặt  bỏ,  nhưng  các  quan  cũng 
chẳng  làm  theo. 

Bấy  giờ,  vua  A-duc  tức  giận  các  quan  đại  thần,  liền  lấy  gươm 
bén  giết  chết  hết  năm  trăm  đại  thần.  Lại  có  lúc  vua  đem  các  thế  nữ  ra 
vườn  ngoài  chơi  đùa.  Vua  thấy  một  gốc  cây  Vô  ưu  đang  trổ  đầy  hoa. 
Nghĩ  hoa  này  cùng  tên  với  mình,  trong  lòng  rất  hoan  hỷ.  Vì  vua  có 
thân  hình  xấu  xí,  da  dẻ  sần  sùi,  nên  các  thể  nữ  không  yêu  mến.  Họ 
chán  ghét  vua,  nên  dùng  tay  bẻ  gãy  hết  cây  Vô  ưu.  Nhà  vua  nghỉ,  vừa 
thức  giấc  dậy,  thấy  cây  Vô  ưu  trơ  trọi,  hoa  thì  nằm  ngỗn  ngang  trên 
đất.  Vua  nổi  trận  lôi  đình,  bắt  các  thể  nữ  trói  lại  và  đốt  chết  hết.  Vì 
vua  làm  điều  bạo  ác  nên  gọi  là  Bạo  ác  A-dục  vương17. 

Lúc  ấy  đại  thần  A-nậu-lâu-đà  tâu: 

“Vua  không  nên  làm  những  điều  đó.  Sao  lại  tự  tay  giết  các  quan 
và  thể  nữ?  Bây  giờ,  Đại  vương  nên  lập  ra  một  tên  đao  phủ.  Ai  có  tội 
đáng  chết  thì  giao  cho  người  đó.” 

Vua  liền  ra  lệnh  lập  người  đao  phủ.  Trong  nước  vua  A-dục  có 
hòn  núi  tên  là  Kỳ-lê,  nơi  đó  có  nhà  người  thợ  dệt.  Người  này  có  một 
người  con  tên  là  Kỳ-lê18,  tánh  tình  rất  hung  ác,  hay  đánh  đập,  bắt  trói 
các  bé  trai,  bé  gái  và  bắt  các  sanh  vật  trên  đất  cũng  như  dưới  nước, 
cho  đến  ngỗ  nghịch  với  cha  mẹ.  Vì  thế  người  đời  đồn  đại  là  ‘Hung  ác 
Kỳ-lê  tử19.’  Bấy  giờ  các  sứ  giả  của  vua  đến  nói  với  nó: 

“Ngươi  có  thể  vì  vua  làm  đao  phủ  để  chém  những  tội  nhân 
không?” 

Kỳ-lê  đáp: 

“Tất  cả  những  người  có  tội  ở  Diêm-phù-đề  này  tôi  đều  có  thể 
trừ  sạch,  huống  chi  chỉ  có  một  xứ  này!  ” 

Các  sứ  giả  trở  về  tâu  vua: 

“Người  kia  đã  tìm  được  kẻ  hung  ác  rồi.  ” 

Vua  ra  lệnh: 


l7,  Bạo  ác  A-dục  vương  %  'c  p5J  ■/  Skt.  Caòda0zoka. 
18  Kỳ-lê  D  A  Skt.  Giri. 

Hung  ác  Kỳ-lê  tử  'c  p  *  8/.  Skt.  Caòda-Girika. 
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“Hãy  đem  hắn  về  đây.” 

Các  sứ  giả  đi  gọi  nó.  Nó  đáp: 

“Chờ  một  chút,  để  tôi  từ  giã  cha  mẹ  trước  đã.” 

Nó  nói  đầy  đủ  những  sự  việc  trên.  Cha  mẹ  nó  khuyên  can: 

“Con  chớ  làm  việc  ấy!  ” 

Cha  mẹ  can  ngăn  ba  lần,  hắn  sanh  tâm  bất  nhân,  giết  chết  cha 
mẹ  sau  đó  mới  đi.  ” 

Các  sứ  giả  hỏi: 

“Sao  lâu  thế,  không  đến  sớm?” 

Tên  hung  ác  ấy  thuật  lại  đầu  đuôi  sự  việc.  Các  sứ  giả  đem  việc 
này  tâu  lại  nhà  vua.  Vua  ra  lệnh  cho  hắn: 

“Có  tội  nhân  phạm  tội  đáng  chết,  ta  giao  cho  ngươi  phải  biết 

đấy.” 

Hắn  tâu: 

“Xin  vua  làm  nhà  cho  tôi.” 

Vua  cho  xây  cất  nhà  cửa,  phòng  ốc  cho  Kỳ-lê  rất  đàng  hoàng, 
nhưng  chỉ  mở  một  cửa.  cửa  cũng  rất  nghiêm  ngặt.  Bên  trong  ấy  bày  la 
liệt  các  đồ  trị  tội  như  cảnh  địa  ngục.  Ngục  ấy  rất  đẹp.  Khi  ấy  tên  hung 
ác  kia  tâu  vua: 

“Bây  giờ,  xin  vua  một  điều.  Nếu  người  nào  đã  vào  đây  rồi  thì 
không  được  ra.” 

Vua  trả  lời: 

“Ta  chấp  nhận  như  lời  xin  của  ngươi.” 

Một  hôm  tên  đao  phủ  đi  vào  chùa,  nghe  các  Tỳ-kheo  nói  về  địa 
ngục.  Lúc  ấy  có  Tỳ-kheo  đang  giảng  kinh  Địa  ngục:  ‘Có  chúng  sanh 
rơi  xuống  địa  ngục,  ngục  tốt  nắm  lấy  tội  nhân  ấy,  dùng  kiềm  sắt  nóng 
banh  miệng  tội  nhân,  nhét  viên  sắt  nóng  vào  trong  miệng.  Kế  đó  sau 
đó  lấy  búa  sắt  cắt  chặt  thân  thể,  rồi  lại  lấy  gông  cùm,  xiềng  xích  trói 
buộc  thân,  rồi  đến  xe  lửa,  lò  than,  vạc  sắt,  đến  sông  tro,  kế  đến  núi 
đao,  cây  kiếm.’  Đầy  đủ  như  kinh  Ngũ  Thiên  Sứ  đã  nói.  Tên  đao  phủ 
nghe  các  Tỳ-kheo  nói  những  việc  như  thế,  liền  lập  chỗ  ở  ấy  làm 
những  cách  trị  tội  nhân  như  các  Tỳ-kheo  đã  nói,  bắt  chước  theo  pháp 
này  để  trị  tội  nhân. 

Một  thời  kia,  có  người  lái  buôn  cùng  với  vợ  đi  ra  trên  biển.  Trong 
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lúc  đang  ở  ngoài  biển  khơi  thì  người  vợ  sanh  con,  đặt  tên  là  Hải20.  Gia 
đình  này  sống  trên  mặt  biển  như  vậy  hơn  mười  năm,  thu  nhặt  châu 
báu,  rồi  trở  về  quê  hương.  Dọc  đường  họ  bị  năm  trăm  tên  cướp  giết 
chết  và  đoạt  hết  châu  báu. 

Bấy  giờ,  đứa  con  của  người  lái  buôn  thấy  cha  bị  giết  chết  và  của 
cải  mất  hết,  nên  sanh  ra  chán  cái  khổ  của  thế  gian,  bèn  ở  trong  pháp 
của  Như  Lai  xuất  gia  học  đạo,  rồi  trở  về  nhà  du  hành  qua  các  nước, 
dần  dần  đến  ấp  Ba-liên-phất. 

Khi  đêm  đã  qua,  vào  lúc  sáng  sớm,  người  này  đắp  y  mang  bát 
vào  trong  thành  khất  thực,  đi  lầm  vào  nhà  tên  đao  phủ.  Bấy  giờ,  Tỳ- 
kheo  này  từ  xa  nhìn  thấy  trong  nhà  nào  là  lò  than,  vạc  dầu,  xe  lửa  v.v... 
trừng  trị  tội  nhân  như  ở  trong  ngục.  Tỳ-kheo  sợ  hãi,  lông  dựng  đứng, 
liền  muôn  quay  ra  khỏi  cửa.  Ngay  khi  ấy  tên  đao  phủ  hung  ác  liền  đi 
tới  nắm  lấy  Tỳ-kheo  nói  rằng: 

“Ai  đã  vào  đây  rồi  thì  không  thể  ra  được.  Bây  giờ  người  phải 
chết  đây  thôi.” 

Tỳ-kheo  nghe  nói  trong  lòng  hết  sức  buồn  thảm,  nước  mắt  đầm 
đìa.  Tên  đao  phủ  hỏi: 

“Tại  sao  ông  lại  khóc  lóc  như  trẻ  con?” 

Tỳ-kheo  nói  kệ  đáp: 

Tôi  không  phải  sợ  chết. 

Chí  nguyện  cầu  giải  thoát; 

Chỗ  mong  cầu  chưa  toại, 

Vì  thế  nên  tôi  khóc. 

Thân  người  rất  khó  được, 

Xuất  gia  cũng  như  vậy. 

Gặp  Thích  Sư  tử  vương, 

Từ  nay  không  thấy  nữa. 

Tên  đao  phủ  hung  ác  nói  với  Tỳ-kheo: 

“Ông  nhất  định  phải  chết,  còn  ưu  não  cái  gì?” 

Tỳ-kheo  trả  lời  bằng  những  lời  bi  ai: 

“Hãy  cho  tôi  sống  thời  gian  ngắn  một  tháng.” 

20'  Tên  Hải  Skt.  Samudra. 
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Tên  hung  ác  không  chịu.  Như  vậy  số  ngày  bớt  dần  lại  còn  bảy 
ngày  hắn  mới  bằng  lòng.  Tỳ-kheo  kia  biết  sắp  chết,  nên  dũng  mãnh 
tinh  tấn,  tọa  thiền  nhất  tâm,  cuối  cùng  cũng  không  thể  đắc  đạo  được. 
Đến  ngày  thứ  bảy,  trong  cung  vua  có  cung  nữ  phạm  tội  nặng  đến  chết, 
bị  đem  giao  cho  tên  đao  phủ  hung  ác  nay  trị  tội.  Tên  đao  phủ  đem  nữ 
tội  nhân  bỏ  vào  cối  dùng  chày  giã  nát  thân  thể  cô  gái.  Tỳ-kheo  trông 
thấy  việc  đó  nên  rất  chán  ghét  thân  này:  ‘Ôi,  khổ  thay  chốc  nữa  ta 
cũng  sẽ  như  vậy !  ’  Rồi  nói  kệ : 

Ôi  bậc  Thầy  đại  bỉ, 

Diễn  nói  Chánh  diệu  pháp: 

Thân  này  như  bọt  nước, 

Đúng  nghĩa  không  có  thật. 

Sắc  gái  đẹp  trước  kia, 

Nay  đây  còn  đâu  nữa? 

Sanh  tử  rất  đáng  xả, 

Kẻ  ngu  sỉ  tham  đắm. 

Buộc  tâm  vào  nơi  ấy, 

Nay  nên  thoát  gông  cùm; 

Vượt  qua  biển  Tam  hữu, 

Rốt  ráo  không  sanh  lại. 

Như  thế  siêng  phương  tiện, 

Chuyên  tỉnh  tu  Phật  pháp; 

Đoạn  trừ  tất  cả  kết, 

Đắc  thành  A-la-hán. 


Khi  ấy  tên  đao  phủ  nói  với  Tỳ-kheo: 

“Kỳ  hạn  đã  hết.” 

Tỳ-kheo  hỏi: 

“Tôi  không  hiểu  điều  ông  nói.” 

Tên  đao  phủ  đáp: 

“Trước  đây  người  kỳ  hạn  bảy  ngày,  nay  đã  mãn. 
Tỳ-kheo  nói  kệ  đáp: 

Tâm  tôi  được  giải  thoát, 

Vô  minh  tối  tăm  lớn. 
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Đoạn  trừ  các  hữu  cái21, 

Do  giết  giặc  phiền  não. 

Mặt  trời  tuệ  đã  hiện, 

Soi  sáng  tâm  ý  thức; 

Rõ  ràng  thấy  sanh  tử, 

Khởi  lòng  thương  xót  người. 

Tùy  thuận  tu  Chánh  pháp, 

Nay  thân  thể  ta  đây; 

Muốn  làm  gì  mặc  ý, 

Không  còn  có  lẫn  tiếc. 

Lúc  bấy  giờ,  tên  hung  ác  kia  bắt  Tỳ-kheo  bỏ  vào  trong  vạc  dầu 
sắt,  lấy  củi  đun  vào  nhưng  lửa  không  cháy.  Dù  có  cháy  nhưng  chẳng 
nóng.  Tên  ấy  thấy  lửa  không  cháy,  liền  đánh  đập  người  bị  sai,  rồi  tự 
đốt  lửa.  Lửa  bỗng  cháy  bừng  dữ  dội.  Thật  khá  lâu,  nó  mở  nắp  vạc  sắt; 
thấy  Tỳ-kheo  ấy  giữa  vạc  dầu  sôi  ngồi  trên  hoa  sen.  Tên  hung  ác  vô 
cùng  ngạc  nhiên,  lạ  lùng,  liền  đến  tâu  với  Quốc  vương.  Nhà  vua  vội 
vàng  sai  thắng  xe  ngựa,  dẫn  theo  đám  đông  vô  số  người,  đến  xem  Tỳ- 
kheo.  Tỳ-kheo  biết  đã  đến  lúc  có  thể  điều  phục  vua,  liền  phóng  thân 
lên  hư  không  như  con  chim  nhạn  chúa,  phô  bày  các  thứ  biến  hóa.  Như 
kệ  sau  đây: 

Vua  thấy  Tỳ -kheo  này, 

Thân  bay  lên  hư  không; 

Lòng  vô  cùng  hoan  hỷ, 

Chắp  tay  nhìn  vị  Thánh: 

Nay  tôi  xin  được  nói, 

Điều  không  rõ  trong  ý: 

Hình  thể  không  khác  người, 

Thần  thông  chưa  từng  có. 

Vì  tôi  phân  biệt  nói: 

Tu  tập  những  pháp  gì; 

Khiến  ngài  được  thanh  tịnh, 

Xin  vì  tôi  giảng  rộng? 


21'  Hữu  cái  /3  J>\  ,  đây  chỉ  hữu  kết  /“  □ 
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Khiến  được  pháp  thắng  clỉệu, 

Tôi  hiểu  pháp  tướng  rồi; 

Sẽ  làm  đệ  tử  ngài, 

Hoàn  toàn  không  hối  tiếc. 

Tỳ-kheo  kia  nghĩ  thầm:  ‘Nay  ta  đã  điều  phục  được  vị  vua  này,  có 
nhiều  điều  cần  phải  hướng  dẫn:  Hộ  trì  Phật  pháp,  phân  bô"  rộng  rãi  xá- 
lợi  của  Như  Lai,  đem  an  vui  cho  vô  lượng  chúng  sanh,  nơi  cõi  Diêm- 
phù-đề  này,  khiến  mọi  người  đều  tin  Tam  bảo.’  Vì  nhân  duyên  này 
nên  tự  hiển  lộ  các  đức  kia.  Tỳ-kheo  hướng  về  vua  nói  kệ: 

Tôi  là  đệ  tử  Phật, 

Đã  được  sạch  các  lậu; 

Lại  nữa,  là  con  Phật, 

Không  đắm  tất  cả  hữu. 

Nay  tôi  đã  điều  phục, 

Đấng  Lưỡng  Túc  Vô  Thượng; 

Tâm  tĩnh  chỉ,  tịch  tĩnh, 

Mối  sọ'  lớn  sanh  tử. 

Nay  tôi  đều  được  thoát, 

Trọn  lìa  được  ba  cõi; 

Trong  Thánh  pháp  Như  Lai, 

Được  lợi  ích  như  vậy. 

Vua  A-dục  nghe  Tỳ-kheo  nói  như  vậy,  khởi  lòng  tin  kính  Phật  vô 
hạn.  Vua  lại  thưa: 

“Lúc  Phật  chưa  diệt  độ,  Ngài  đã  huyền  ký  điều  gì?” 

Tỳ-kheo  đáp: 

“Phật  huyền  ký  Đại  vương:  ‘Sau  khi  Phật  diệt  độ  khoảng  một 
trăm  năm,  tại  thành  Ba-liên-phất,  có  ba  ức  nhà.  Nước  ấy  có  vua  tên 
A-dục,  sẽ  làm  vua  cõi  Diêm-phù-đề  này,  làm  Chuyển  luân  vương, 
dùng  Chánh  pháp  cai  trị  giáo  hóa  và  lại  phân  bô"  xá-lợi  Ngài  khắp 
Diêm-phù-đề,  dựng  tám  vạn  bôn  ngàn  tháp.  Phật  đã  huyền  ký  Đại 
vương  như  vậy.  Nhưng  ngày  nay  Đại  vương  tạo  ra  địa  ngục  lớn  này, 
giết  hại  vô  lượng  nhân  dân.  Bây  giờ,  vua  nên  mở  lòng  thương  xót 
nghĩ  đến  tất  cả  chúng  sanh,  ban  bô"  sự  không  sợ  hãi,  khiến  họ  an 
ổn.  Như  lời  Phật  huyền  ký  Đại  vương,  Đại  vương  nên  như  pháp  tu 
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hành.” 

Và  Tỳ-kheo  nói  kệ: 

Nên  thực  hành  từ  tâm, 

Chớ  não  hại  chúng  sanh; 

Nên  tu  tập  Phật  pháp, 

Rộng  phân  bố xá-lợi. 

Bấy  giờ,  A-dục  vô  cùng  kính  tin  Phật,  chắp  tay  làm  lễ  Tỳ-kheo: 
“Tôi  phạm  tội  lớn,  nay  đối  trước  Tỳ-kheo  xin  sám  hối.  Những 
việc  làm  của  tôi  thật  sự  không  thể  tha  thứ  được.  Nay  nguyện  làm  Phật 
tử.  Hãy  nhận  sự  sám  hối  của  tôi.  Mong  hỷ  xả,  chớ  quở  trách.  Tôi  là  kẻ 
ngu  si,  nay  lại  quy  y.” 

Và  vua  nói  kệ: 

Tôi  nay  quy  y  Phật, 

Pháp  thắng  cliệu  vô  thượng; 

Chúng  Tỳ -kheo  tôn  kính; 

Nay  tôi  trọn  quy  mạng. 

Nay  tôi  phải  dũng  mãnh, 

Vâng  lời  Thế  Tôn  dạy; 

Nơi  Diêm-phù-đề  này, 

Dựng  khắp  các  tháp  Phật. 

Cúng  dường  đủ  các  thứ, 

Treo  lụa  và  tràng  phan; 

Trang  nghiêm  tháp  Thế  Tôn, 

Tráng  lệ  đời  ít  có. 

Tỳ-kheo  độ  A-dục  xong,  liền  nương  nơi  hư  không  mà  hóa.  Nhà 
vua  từ  ngục  mà  ra,  tên  đao  phủ  tâu  vua: 

“Vua  không  đi  được.” 

Vua  hỏi: 

“Nay  người  muốn  giết  ta  sao?” 

Đáp: 

“Đung  vậy.” 

Vua  nói: 

“Ai  là  người  đầu  tiên  vào  ngục  này?” 

“Chính  tôi.” 
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“Nếu  như  vậy,  thì  ngươi  đáng  chết  trước.” 

Vua  ra  lệnh  đem  tên  hung  ác  này  bỏ  vào  nhà  có  bôi  keo,  lấy  lửa 
đốt  cháy.  Rồi  ra  lệnh  phá  hoại  địa  ngục  này,  ban  sự  không  sợ  hãi  cho 
chúng  sanh. 

Bấy  giờ,  vua  muôn  xây  tháp  xá-lợi,  đem  bốn  binh  chủng  đến 
thành  Vương  xá  lấy  xá-lợi  trong  tháp  Phật  của  vua  A-xà-thế,  rồi  trở 
về  sửa  sang  tháp  này  giống  như  trước  không  khác.  Như  vậy,  A-dục 
đã  lấy  xá-lợi  từ  bảy  tháp  Phật.  Sau  đó  lại  đưa  đến  thôn  La-ma-la22. 
Rồi,  các  Long  vương  đưa  vua  vào  Long  cung.  Vua  đòi  vua  Rồng  cúng 
dường  xá-lợi.  Long  vương  liền  trao  cho  vua.  Vua  ra  khỏi  Long  cung. 
Như  bài  kệ  nói: 

Trong  thôn  La-ma-la, 

Nơi  đó  có  tháp  Phật; 

Do  Long  vương  thờ  phụng, 

Giữ  gìn  và  cúng  dường. 

Vua  đòi  vua  Rồng  chia, 

Các  rồng  sẵn  lòng  cho; 

Vua  cầm  xá-lợỉ  này, 

Đem  đến  các  phương  khác. 

Vua  làm  tám  muôn  bôn  ngàn  hộp  bằng  vàng,  bạc,  lưu  ly,  pha  lê 
để  đựng  xá-lợi  Phật.  Lại  làm  tám  muôn  bốn  ngàn  bình  tứ  bảo  để  chứa 
các  ngàn  hộp  này.  Rồi  làm  vô  lượng  trăm  ngàn  tràng  phan,  tàn  lọng 
lụa  trắng,  khiến  cho  các  quỷ  thần  mỗi  vị  cầm  giữ  đồ  vật  cúng  dường 
xá-lợi.  Vua  lại  ra  lệnh  cho  các  quỷ  thần  rằng:  ‘Diêm-phù-đề  cho  đến 
làng,  xóm,  thành  ấp,  ven  biển,  đầy  một  ức  nhà,  hãy  lập  tháp  Xá-lợi  để 
thờ  Thế  Tôn.’ 

Đương  thời  có  nước  tên  là  Đức23-xoa-thi-la  có  ba  mươi  sáu  ức 
nhà.  Người  nước  ấy  nói  với  quỷ  thần:  ‘Hãy  cho  chúng  tôi  ba  mươi  sáu 
hộp  xá-lợi.  Chúng  tôi  sẽ  dựng  tháp  Phật.’  Vua  làm  phương  tiện:  nước 


22'  La-ma-la  thoân  '  AU  '  f.  Skt.  Ra0maga0ma.  Pa0li:  Ra0maga0ma,  tên  làng  của 
người  Koliya,  nhận  được  một  phần,  trong  tám  phần  xá-lợi  của  Phật.  (D.ii.107). 
Về  sau,  bị  cơn  lũ,  tháp  xá-lợi  bị  cuốn  đi.  Long  vương  Mahaokaola  nhận  được  bình 
xá-lợi,  đem  về  thờ  ở  Maójerika.  Mhv.xxxi.187f. 

23  Đức  'ỉỉỆ-/cT bản  Cao-ly  chép  là  trước  □.  về  Đức-xoa-thi-loa,  xem  cht.15. 
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nào  ít  dân,  chia  thêm  cho  đủ  số  dân  mà  dựng  tháp. 

Bấy  giờ,  tại  ấp  Ba-liên-phất  có  Thượng  tọa  tên  Da-xá.  Vua  đi 
đến  chỗ  Thượng  tọa  thưa: 

“Tôi  muốn  một  ngày  dựng  tám  vạn  bôn  ngàn  tháp  khắp  cả 
Diêm-phù-đề.  Ý  nguyện  như  vậy.” 

Như  kệ  tán  thán: 

Đại  vương  tên  A-clục, 

Từ  tám  ngôi  tháp  trước, 

Lấy  ra  xá-lợỉ  Phật 
Nơi  Dỉêm-phù-đề  này. 

Xây  dựng  các  tháp  Phật, 

Tám  muôn  và  bốn  ngàn; 

Rộng  rãi  và  thắng  diệu, 

Một  ngày  đều  hoàn  tất. 

Thượng  tọa  nói  với  vua: 

“Lành  thay,  Đại  vương!  An  định  mười  lăm  ngày  sau,  khi  nguyệt 
thực24  cho  xây  các  tháp  Phật  cõi  Diêm-phù-đề.” 

Như  vậy  chỉ  trong  một  ngày,  dựng  tám  muôn  bôn  ngàn  tháp. 
Nhân  dân  thế  gian  vui  mừng  vô  hạn  cùng  gọi  là  ‘Pháp  A-dục  vương’25. 
Tán  thán  như  bài  kệ  sau: 

Vua  dòng  thánh  Khổng  Tước, 

An  vui  người  thế  gian. 

Nơi  Dỉêm-phù-đề  này, 

Kiến  lập  pháp  thắng  clỉệu. 

Trước  gọi  là  Ác  vương, 

Nay  tạo  nghiệp  tốt  lành; 

Cùng  xưng  gọi  Pháp  vương, 

Tương  truyền  mãi  về  sau. 

Vua  đã  dựng  tám  muôn  bốn  ngàn  tháp,  nên  lấy  làm  phấn  khởi, 


24  Nguyệt  thực,  các  bản  chép  □ Chính  xác  là  »í.  A-dục  vương  truyện:  Da-xá 
sau  đó  lấy  tay  che  mặt  trời,  để  cho  vua  được  toại  nguyện,  là  dựng  tháp  trong 
một  ngày. 

2r  Pháp  A-dục  vương  “í  *  /  Xj.  Skt.  Dharmaozoka. 
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vui  mừng,  đem  các  quần  thần  đi  đến  tinh  xá  Kê  tước26.  Vua  thưa  với 
Thượng  tọa  Da-xá: 

“Có  Tỳ-kheo  nào  được  Phật  thọ  ký  sẽ  làm  Phật  sự  chăng?  Tôi  sẽ 
đi  đến  Tỳ-kheo  ấy  cúng  dường  cung  kính.” 

Thượng  tọa  Da-xá  đáp: 

“Lúc  Phật  sắp  Niết-bàn,  hàng  phục  Long  vương  A-ba-la27,  thợ 
gốm  Chiên-đà-la28,  rồng  Cù-ba-lê29,  đi  đến  nước  Ma-thâu-la30,  Phật  bảo 
Tôn  giả  A-nan:  ‘Sau  khi  Ta  nhập  Niết-bàn  khoảng  một  trăm  năm  có 
trưởng  giả  tên  là  Cù-đà31  có  con  tên  là  Ưu-ba-quật-đa32  sẽ  xuất  gia  học 
đạo,  bằng  Vô  tướng  Phật33  mà  dạy  dỗ  người,  là  bậc  nhất,  sẽ  làm  Phật 
sự.’  Phật  bảo  A-nan:  ‘Có  thấy  núi  xa  kia  chăng?’  A-nan  bạch:  ‘Bạch 
Thế  Tôn,  thấy.’  Phật  bảo  A-nan:  ‘Núi  này  tên  là  Ưu-lưu-mạn-trà34,  đó 
là  chỗ  A-lan-nhã  gọi  là  Na-trà-bà-đê35,  phù  hợp  với  sự  tịch  tĩnh.’  Phật 
nói  kệ  ca  ngợi: 

Tỳ-kheo  ưu-ba-quật, 

Vị  Giáo  thọ  bậc  nhất; 

Tiếng  đồn  khắp  bốn  phương, 

Được  thọ  ký  tối  thắng. 

Sau  khi  Ta  diệt  cĩộ, 

Sẽ  làm  các  Phật  sự; 

Độ  tất  cả  chúng  sanh, 

Số  lượng  nhiều  vô  hạn.  ” 

Nhà  vua  hỏi  Thượng  tọa  Da-xá: 

“Tôn  giả  Ưu-ba-quật  nay  đã  ra  đời  chưa?” 


26  Kê  tước  tinh  xá  -•  3T  “  *  Skt.  Kurkuaaaoraoma.  Paoli:  Kukuaaaoraoma,  tinh  xá  ở 
Pacseiliputta,  có  từ  thời  Phật. 

27  A-ba-la  long  vương  *  J  &j.  Skt.  Apalaola. 

28  Đào  sư  Chiên-đà-la  33  Ị)ỹ  “■  Skt.  Caòdalì  Kumbhakaola. 

29  Cù-ba-lê  £  ‘í  A  Skt.  Gopaolì. 

30'  Ma-thâu-la  quốc  tí  ũ  ~'Ắ  '  ■  Skt.  Mathurao. 

31'  Cù-đa  £  /i.  Skt.Gupta. 

32'  Ưu-ba-quật-đa  f8  ;|ỉ  il|)|  Skt.  Upagupta. 

33  A-dục  vương  truyện:  “tuy  không  có  tướng  tốt”. 

34,  Ưu-lưu-mạn-trà  ầ  □/  ‘V  □.  Skt.  Urumuòda. 

35'  Na-trà-bà-đê  -*  □  ±Ờ  ỈỜ.  Skt.  Naseabhaaeikao. 
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Thượng  tọa  đáp: 

“Vị  ấy  đã  ra  đời  và  xuất  gia  học  đạo,  hàng  phục  phiền  não,  là  A- 
la-hán  cùng  với  vô  lượng  Tỳ-kheo  quyến  thuộc  một  muôn  tám  ngàn 
đang  trú  tại  A-lan-nhã  ở  núi  Ưu-lưu-mạn-trà.  Vì  thương  xót  chúng 
sanh,  nên  nói  pháp  tịnh  diệu  như  Phật,  hóa  độ  vô  lượng  trời,  người 
khiến  cho  được  vào  thành  cam  lộ.” 

Nhà  vua  nghe  xong  vui  mừng  khôn  xiết.  Tức  thì  ra  lệnh  cho  quần 
thần  nhanh  chóng  sửa  soạn  xe  cộ,  đưa  vô  lượng  quyến  thuộc  đến  nơi 
ấy,  để  cung  kính  cúng  dường  Ưu-ba-quật-đa. 

Bấy  giờ,  các  quan  tâu  với  vua  rằng: 

“Vị  Thánh  này  đang  ở  tại  nước  của  vua.  Nên  sai  tín  sứ  rước  vị 
ấy.  Vị  ấy  sẽ  tự  mình  đến.” 

Vua  trả  lời  các  quan: 

“Không  nên  sai  tín  sứ  đến  nơi  ấy.  Ta  nên  tự  đến,  không  nên  để 
vị  ấy  tới  đây.” 

Và  vua  nói  kệ: 

Ngươi  được  lưỡi  Kim  cang, 
vẫn  không  thể  phá  vỡ, 

Ngăn  ta  đến  nơi  kia, 

Gần  gũi  người  nhà  nông36.  ” 

Vua  sai  tín  sứ  đến  báo  Tôn  giả:  ‘Ngày  nào  đó,  vua  sẽ  đến  chỗ 
Tôn  giả.’ 

Tôn  giả  suy  nghĩ:  ‘Nếu  vua  đến  sẽ  có  rất  đông  người  đi  theo, 
chịu  bao  khổ  sở,  lại  bức  bách  sát  hại  côn  trùng  và  hại  nhân  dân  làng 
xóm.’  Suy  nghĩ  xong,  Tôn  giả  trả  lời  sứ  giả  rằng: 

“Tôi  sẽ  tự  đi  đến  cung  vua.” 

Khi  vua  nghe  Tôn  giả  tự  đến,  vui  mừng  sung  sướng  vô  hạn. 
Từ  Ma-thâu-la  đến  Ba-liên-phất,  ở  khoảng  giữa  hai  nơi,  vua  cho 
đặt  thuyền  bè,  trên  thuyền  treo  phướn  lọng.  Tôn  giả  Ưu-ba-quật,  vì 
thương  xót  vua  nên  đem  chúng  A-la-hán  một  muôn  tám  ngàn  vị 
theo  đường  thủy  đến  vương  quốc.  Bấy  giờ,  người  trong  nước  tâu 
vua: 


36'  A-dục  vương  truyện:  “Ta  chưa  được  tâm  Kim  cang;  đâu  có  thể  bắt  người  như 
Phật  khuất  phục  mình”. 
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“Tôn  giả  ưu-ba-quật  đem  một  muôn  tám  ngàn  Tỳ-kheo  đến  đây 

rồi.  ” 

Vua  sung  sướng  mừng  rỡ  khôn  xiết,  vội  cởi  chuỗi  ngọc  giá  trị 
ngàn  vàng  trao  cho  họ.  Rồi  vua  cùng  các  đại  thần,  quyến  thuộc  đi  đến 
chỗ  Tôn  giả,  cởi  bỏ  hành  lý,  năm  vóc  sát  đất,  làm  lễ  trước  Tôn  giả, 
quỳ  gốì  chắp  tay  thưa  rằng: 

“Tôi  nay  thông  lãnh  cõi  Diêm-phù-đề  này,  tuy  ngồi  ở  ngôi  vua 
mà  không  lấy  làm  vui.  Hôm  nay  thấy  được  Tôn  giả,  vui  mừng  khôn 
xiết.  Đệ  tử  của  Như  Lai  mới  có  thể  như  vậy,  thấy  Tôn  giả  như  thấy 
được  Phật.” 

Và  vua  nói  kệ: 


“Tịch  cliệt,  đã  qua  đời, 

Nay  ngài  làm  Phật  sự. 

Dứt  ngu  sỉ  thế  gian, 

Như  mặt  trời  Phật  chiếu. 

Vì  đời  làm  Đạo  sư, 

Bậc  thuyết  pháp  đệ  nhất; 

Chúng  sanh  đáng  nương  cậy, 

Nay  tôi  rất  hoan  hỷ.  ” 

Nhà  vua  ra  lệnh  cho  sứ  giả  loan  báo  khắp  nước  rằng: 

“Tôn  giả  ưu-ba-quật  ngày  nay  đến  nước  này.” 

Bèn  xướng  lên  rằng: 

“Ai  muốn  được  giàu  sang, 

Xa  lìa  khổ  bần  cùng; 

Thường  được  vui  cõi  trời; 

Ai  giải  thoát  Niết-bàn. 

Nên  gặp  Ưu-ba-quật, 

Cung  kính  và  cúng  dường. 

Ai  chưa  thấy  chư  Phật, 

Nay  thấy  Ưu-ba-quật.  ” 

Bấy  giờ,  nhà  vua  chỉnh  trang  bờ  cõi,  đắp  đường  bằng  phẳng,  treo 
lụa,  phan,  lọng,  xông  hương,  rãi  hoa,  tấu  nhạc.  Nhân  dân  cả  nước  đều 
ra  ngoài  nghinh  đón  Tôn  giả  ưu-ba-quật  để  cúng  dường  cung  kính. 

Bấy  giờ,  Tôn  giả  ưu-ba-quật  tâu  vua: 
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“Tâu  Đại  vương,  ngài  nên  đem  chánh  pháp  cai  trị,  giáo  hóa, 
thương  xót  chúng  sanh.  Vì  Tam  bảo  khó  gặp,  nên  đối  với  Tam  bảo 
cúng  dường,  cung  kính,  tu  niệm  và  khen  ngợi,  vì  người  giảng  nói  rộng. 
Vì  sao?  Vì  Như  Lai,  ứng  Cúng,  Đẳng  Chánh  Giác,  là  bậc  Tri  giả,  Kiến 
giả,  thường  huyền  ký  rằng:  ‘Chánh  pháp  của  Ta  được  ký  thác  nơi 
Quốc  vương  và  Tỳ-kheo  Tăng  của  ta’.” 

Và  Tôn  giả  nói  kệ: 

“Bậc  Thế  Hùng  tôn  kính, 

Chánh  pháp  rất  thắng  diệu; 

Ký  thác  nơi  Đại  vương, 

Cùng  với  Tỳ -kheo  Tăng.  ” 

Nhà  vua  thưa  với  Tôn  giả  Ưu-ba-quật: 

“Tôi  đã  dựng  lập  Chánh  pháp.” 

Và  vua  nói  kệ: 

“Tôi  đã  tạo  các  tháp, 

Trang  nghiêm  các  bờ  cõi; 

Khởi  cúng  clường  mọi  thứ, 

Phan,  lọng  cùng  trân  bảo. 

Phân  bô' xá -lợi  Phật, 

Khắp  cả  Diêm-phù-đề; 

Tôi  tạo  các  phước  này, 

Ý  nguyện  đã  trọn  vẹn. 

Chính  mình  và  vợ  con, 

Trân  bảo  và  đất  đai; 

Nay  đều  xả  thí  hết, 

Cúng  dường  tháp  Hiền  thánh.  ” 

Tôn  giả  ưu-ba-quật  khen  ngợi  vua: 

“Lành  thay!  Lành  thay,  Đại  vương  nên  thực  hành  pháp  như 

vậy.” 

Tôn  giả  nói  kệ: 

“Xả  thân  mạng  của  cải, 

Đời  đời  không  lo  âu; 

Được  phước  lành  vô  cùng, 

Ăt  được  Vô  thượng  giác.  ” 
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Vua  thỉnh  Tôn  giả  ưu-ba-quật  vào  thành,  rồi  sửa  soạn  chỗ  ngồi 
các  loại,  mời  Tôn  giả  an  tọa.  Còn  chúng  Tăng  được  mời  đến  tinh  xá 
Kê  tước.  Vua  thưa  Tôn  giả  rằng: 

“Tôn  giả  dung  mạo  đẹp  đẽ,  thân  thể  mềm  mại,  còn  tôi  hình  thù 
xấu  xí,  da  dẻ  sần  sùi.” 

Tôn  giả  nói  kệ: 

“Lúc  tôi  hành  bố  thí, 

Tâm  tịnh,  tài  vật  tốt; 

Không  bằng  vua  bố  thí, 

Đem  cát  cúng  dường  Phật.  ” 

Vua  nói  kệ  đáp: 

“Khi  trẫm  còn  trẻ  thơ, 

Cúng  clường  Phật  nắm  cát; 

Nay  dược  quả  như  vầy, 

Huống  chi  thí  vật  tốt.  ” 

Tôn  giả  nói  kệ  khen: 

“ Khoái  thay!  Thiện  Đại  vương, 

Cúng  dường  nắm  đất  cát; 

Trong  ruộng  phước  Vô  thượng, 

Vun  trồng  quả  vô  tận.  ” 

Bấy  giờ,  vua  A-dục  bảo  các  đại  thần: 

“Ta  nhờ  lấy  nắm  cát  cúng  dường  Phật  được  quả  báo  như  vầy; 
làm  sao  mà  chẳng  tin  kính  đối  với  Thế  Tôn?” 

Vua  lại  thưa  với  Tôn  giả: 

“Tôn  giả  chỉ  cho  tôi  chỗ  Phật  nói  pháp,  những  nơi  Phật  du  hành, 
nên  đến  cúng  dường  lễ  bái,  vì  các  chúng  sanh  đời  sau  nhiếp  thọ  các 
căn  lành.” 

Và  rồi  nói  kệ: 

“Chỉ  cho  tôi  Pháp  Phật, 

Các  nước  và  trú  xứ; 

Cúng  dường  và  tin  kính, 

Vì  chúng  sanh  đời  sau..  ” 


Tôn  giả  nói: 
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“Lành  thay!  Lành  thay  Đại  vương,  có  thể  phát  diệu  nguyện,  tôi 
sẽ  chỉ  cho  Đại  vương  nơi  chỗ,  để  vì  chúng  sanh  đời  sau.” 

Bấy  giờ,  vua  đem  bốn  loại  binh  chủng  và  các  thứ  cúng  dường 
hương  hoa,  tràng  phan  và  kỹ  nhạc,  đem  luôn  Tôn  giả  khởi  hành  đến 
rừng  Long  tần37,  chỉ  đây  là  chỗ  Như  Lai  đản  sanh.  Và  Tôn  giả  nói 
kệ: 

“Nơi  Như  Lai  đản  sanh, 

Khi  sanh  đi  bảy  bước; 

Xoay  nhìn  khắp  bốn  phương, 

Đưa  tay  chỉ  lên  trời: 

Nay  Ta  sanh  lần  cuối, 

Sẽ  đắc  đạo  Vô  thượng; 

Trên  Trời  và  cõi  Người, 

Ta  là  Vô  Thượng  Tôn.  ” 

Bấy  giờ,  nhà  vua  năm  vóc  sát  đất,  cúng  dường  lễ  bái,  liền  dựng 
tháp  Phật.  Tôn  giả  tâu  vua: 

“Đại  vương  muôn  thấy  chư  Thiên,  thấy  chỗ  Đức  Phật  khi  đản 
sanh  đi  bảy  bước  không?” 

Nhà  vua  thưa: 

“Rất  muốn  được  thấy.” 

Tôn  giả  đưa  tay  chỉ  cành  cây  mà  Ma-da  Phu  nhân  đã  vịn  vào, 
Tôn  giả  bảo  thần  cây: 

“Thọ  thần,  nay  hãy  hiện  ra,  để  vua  được  thấy,  sanh  đại  hoan 

hỷ.” 

Vừa  dứt  tiếng,  liền  thấy  thọ  thần  đứng  bên  Tôn  giả  nói  rằng: 

“Ngài  dạy  điều  gì  tôi  sẽ  vâng  theo.” 

Tôn  giả  nói  với  vua: 

“Vị  thần  này  đã  thấy  Phật  lúc  sanh.” 

Vua  nói  kệ  hỏi  thần: 

“Ngài  thấy  thân  trang  nghiêm, 

Lúc  sanh  có  hoa  sen, 

Chân  bước  đi  bảy  bước, 


37'  Long  tần  lâm  Tm  tức  vườn  Lâm-tỳ-ni.  Skt.  Lumbinì. 
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Miệng  cất  lên  tiếng  nói.  ” 

Thần  đáp  lại  bằng  bài  kệ: 

“Tôi  thấy  thân  tốt  đẹp, 

Đấng  Thế  Tôn  mới  sanh, 

Chân  bước  đi  bảy  bước, 

Miệng  cất  lên  tiếng  nói, 

‘ Ớ  trong  trời  và  người, 

Ta  là  Vô  Thượng  Tôn  ’.  ” 

Vua  hỏi  thần: 

“Khi  Phật  sanh  có  điềm  lành  gì?” 

Thần  đáp: 

“Tôi  không  thể  nói  những  việc  quá  mầu  nhiệm.  Nay  lược  nói 
phần  ít: 

Ánh  sáng  soi  chiếu  suốt, 

Thân  thể  đủ  tướng  đẹp, 

Khiến  người  vui  mừng  thấy, 

Cảm  động  đến  đất  trời.  ” 

Vua  nghe  thần  nói,  vui  mừng  ban  cho  thần  mười  muôn  lượng 
trân  bảo  rồi  đi.  Tôn  giả  Ưu-ba-quật  lại  đưa  vua  vào  trong  thành  nói. 

“Nơi  này  Bồ-tát  hiện  ba  mươi  hai  tướng  tốt,  tám  mươi  vẻ  đẹp, 
thân  sắc  vàng  trang  nghiêm  sáng  chói.” 

Nhà  vua  liền  hướng  về  nơi  ấy  làm  lễ  và  cúng  dường  các  thứ. 
Tôn  giả  lại  đưa  vua  đến  trong  Thiên  tự,  bảo  vua: 

“Lúc  Thái  tử  sanh  ra  được  đưa  đến  vị  thần  ở  Thiên  tự  kia  lễ  bái. 
Nhưng  bấy  giờ  các  thần  đó  đều  lễ  bái  Bồ-tát.  Khi  đó,  nhân  dân  mới 
lập  danh  Bồ-tát,  rằng  đó  là  Trời  trên  các  Trời.  Vua  lại  đem  các  thứ 
cúng  dường.” 

Tôn  giả  lại  đưa  vua  đến  chỉ  chỗ  và  nói: 

“Nơi  đây  vua  cha  đem  Bồ-tát  đến  các  chỗ  cho  các  Bà-la-môn, 
bảo  đoán  xem  tướng  của  Ngài.” 

Vua  lại  cúng  dường  đủ  thứ.  Lại  chỉ  cho  vua  chỗ  này  là  nhà  học 
của  Bồ-tát,  chỗ  này  học  cỡi  voi,  chỗ  này  học  cỡi  ngựa,  cỡi  xe,  bắn 
cung,  chỗ  này  Bồ-tát  học  các  kỹ  thuật,  chỗ  này  Bồ-tát  rèn  luyện  thân, 
chỗ  này  là  nơi  dạo  chơi  của  sáu  muôn  phu  nhân  của  Bồ-tát.  Chỗ  này 
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Bồ-tát  thấy  người  già,  bệnh,  chết,  chỗ  này  Bồ-tát  ngồi  dưới  cây  Diêm- 
phù-đề,  ngồi  thiền  đắc  ly  dục,  bóng  cây  chẳng  rời  thân,  phụ  vương 
hướng  về  đó  làm  lễ.  Chỗ  này  Bồ-tát  đem  trăm  ngàn  thiên  thần  ra  khỏi 
thành  và  đi;  chỗ  này  Bồ-tát  cởi  chuỗi  ngọc  trao  cho  Xa-nặc,  sai  đem 
ngựa  trở  về  nước  và  nói  kệ: 

Bồ-tát  ở  nơi  này, 

Cởi  chuỗi  ngọc  và  mũ, 

Trao  cho  chàng  Xa-nặc, 

Giục  ngựa  trở  về  nước, 

Đi  một  mình  không  bạn, 

Ngài  vào  núi  học  đạo. 

Lại  chỗ  này  Bồ-tát  đổi  lấy  áo  ca-sa  của  thợ  săn,  khoác  áo  này 
rồi  xuất  gia,  chỗ  này  là  chỗ  chư  Tiên  nhân  cung  thỉnh  Ngài,  chỗ  này  là 
chỗ  vua  Bình-sa  muôn  chia  cho  Bồ-tát  một  nửa  nước,  chỗ  này  Bồ-tát 
hỏi  đạo  nơi  Tiên  nhân  Ưu-lam-phất,  chỗ  này  Bồ-tát  sáu  năm  khổ 
hạnh.  Như  kệ  nói: 

Khổ  hạnh  trong  sáu  năm, 

Chịu  khổ  não  cùng  cực, 

Biết  không  phải  chân  đạo, 

Liền  bỏ  hạnh  tu  đó. 

Chỗ  này  hai  người  nữ  dâng  sữa  cúng  Bồ-tát.  Như  kệ  nói: 

Đại  Thánh  ở  nơi  đây, 

Nhận  sữa  hai  người  nữ, 

Từ  đây  đứng  lên  đi, 

Đi  đến  cây  Bồ-ãề. 

Chỗ  này  rồng  Ca-lê38  khen  ngợi  Bồ-tát.  Như  kệ  nói: 

Nơi  này  rồng  Ca-lê 
Khen  ngợi  đức  Bồ-tát, 

Nên  theo  đạo  thời  cổ, 

Chứng  diệu  quả  Vô  thượng. 


38-  Ca-lê  long  ũ/ *  1  .  Pacli:  Kacôa  hay  Mahackacôa.  Khi  Phật  liệng  bát  sữa  xuông 
sông  Ni-liên  thiền,  Long  vưong  đang  ở  dưới  đó.  Ông  cùng  các  Long  nữ  hiện  lên 
ca  ngợi  Phật.  J.i.70,72.  Mhv.v.87;  Sp.i.43. 
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“Vua  hướng  về  Tôn  giả  và  nói  kệ: 

Nay  tôi  muốn  thấy  rồng, 

Rồng  kia  đã  thấy  Phật, 

Từ  đây  đến  Bồ-tát, 

Chứng  đắc  quả  thắng  diệu. 

Tôn  giả  lấy  tay  chỉ  Long  vương  bảo: 

“Này  Long  vương  Ca-lê,  ông  đã  thấy  Phật,  nay  nên  hiện  thân.” 
Long  vương  nghe  tiếng  liền  xuất  hiện,  đứng  trước  Tôn  giả,  chắp 
tay  thưa: 

“Thưa  Tôn  giả  có  điều  gì  chỉ  dạy?” 

Tôn  giả  nói  với  vua: 

“Long  vương  này  thấy  Phật,  khen  ngợi  Như  Lai.” 

Vua  chắp  tay  hướng  về  Long  vương  nói  kệ: 

“Ngài  thấy  thân  Kim  cương, 

Thầy  tôi,  Bậc  Vô  Thượng, 

Mặt  như  trăng  sáng  đầy, 

Xin  nói  oai  đức  ngài, 

Công  đức  của  mười  lực, 

Lúc  ngài  đến  đạo  tràng.  ” 

Long  vương  đáp  lại: 

“Nay  tôi  sẽ  diễn  nói, 

Lúc  chân  đạp  trên  đất, 

Cỡi  đất  sáu  chấn  dộng, 

Ánh  sáng  nơi  mặt  trời, 

Chiếu  khắp  ba  ngàn  cỗi, 

Đi  đến  cây  Bồ-ãề.  ” 

Bấy  giờ  nhà  vua  ở  các  nơi  ấy  cúng  dường  các  thứ  và  dựng  tháp 
miếu.  Kế  đó  Tôn  giả  đưa  vua  đến  cội  cây  nơi  Phật  thành  đạo,  bảo  vua 
rằng: 

“Tại  cây  này,  Đại  Bồ-tát  do  sức  tam-muội  phá  quân  ma,  đắc  vô 
thượng  Chánh  đẳng  Chánh  giác.” 

Tôn  giả  nói  kệ: 

“Mâu -ni  Ngưu  Vương  Tôn, 

Ớ  cây  Bồ-đề  này, 
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Hàng  phục  quân  ma  ác, 

Được  thắng  quả  Bồ-cĩề, 

Đáng  kính  trong  trời,  người, 

Chẳng  có  ai  sánh  bằng.  ” 

Vua  cúng  dường  vô  lượng  trân  bảo  và  các  thứ,  cùng  dựng  tháp 
miếu  lớn.  Chỗ  này,  Tứ  thiên  vương  mỗi  vị  ôm  một  cái  bát  đem  dưng 
cúng  Phật,  hợp  lại  thành  một  bát.  Chỗ  này  là  chỗ  Như  Lai  nhận  những 
bữa  ăn  cúng  dường  của  anh  em  khách  buôn.  Chỗ  này  khi  Như  Lai  đến 
nước  Ba-la-nại,  có  ngoại  đạo  A-thời-bà39  hỏi  Phật.  Chỗ  này  là  vườn 
Lộc  dã,  Tiên  nhân  trú  xứ.  Như  Lai  ở  trong  đó,  vì  năm  vị  Tỳ-kheo  ba 
lần  chuyển  Pháp  luân  mười  hai  hành. 

Tôn  giả  nói  kệ: 

“Nơi  đây  vườn  Lộc  dã, 

Như  Lai  chuyển  pháp  luân; 

Ba  chuyển  mười  hai  hành, 

Năm  người  được  dấu  đạo.  ” 

Nhà  vua  cúng  dường  nơi  này  đủ  thứ  và  xây  dựng  tháp  miếu. 
Chỗ  này  Như  Lai  hóa  độ  tiên  nhân  Ưu-lâu-tần-loa  Ca-diếp40.  Chỗ 
này  Như  Lai  nói  pháp  cho  vua  Bình-sa41,  vua  thấy  được  chân  lý 
cùng  vđi  vô  lượng  nhân  dân,  chư  Thiên  đắc  đạo.  Chỗ  này  Như  Lai 
nói  pháp  cho  Thiên  đế  Thích.  Đế  Thích  cùng  với  tám  muôn  chư 
Thiên  đắc  đạo.  Chỗ  này  Như  Lai  thị  hiện  thần  lực,  biến  hóa  các 
thứ.  Chỗ  này  Như  Lai  lên  trời  vì  mẹ  thuyết  pháp,  dẫn  theo  vô  lượng 
Thiên  chúng  xuống  nhân  gian.  Vua  lại  cúng  dường  các  thứ  và  cho 
xây  dựng  tháp  miếu. 

Tôn  giả  bảo  vua  A-dục: 

“Đến  nước  Cưu-thi-la-kiệt42,  nơi  đây  Như  Lai  làm  xong  đầy  đủ 
Phật  sự,  nhập  Vô  dư  Niết-bàn.” 

Tôn  giả  nói  kệ: 


39'  A-thời-bà  * 0  *Ờ.  Skt.  A0jivika,  tà  mạng  ngoại  đạo. 

40'  Ưu-lâu-tần-loa  Ca-diệp  «  7^  □  Skt.  Uruvilva0-Ka0zyapa. 

41'  Bình-sa  vưong  c^ỹ/c^hay  Tần-bà-sa-la.  Skt.  Bimbisaora. 

42'  Cưu-thi-na-kiệt  quốc  '/  “  ■  Skt.  Kusinagara. 
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“Độ  thoát  các  Trời,  Người, 

Rồng,  Tu-la,  Dạ-xoa; 

Kiến  lập  pháp  vô  tận, 

Phật  sự  đã  hoàn  tất. 

Nơi  hữu  được  tịch  diệt, 

Đại  bi  vào  Niết-bàn ; 

Như  củi  hết  lửa  tắt; 

Rốt  ráo  được  thường  trụ.  ” 

Vua  nghe  những  lời  này  buồn  bã,  đau  xót  đến  ngất  xỉu  trên  đất. 
Bấy  giờ  các  quan  lấy  nước  rửa  mặt  cho  vua.  Một  hồi  lâu  tỉnh  lại,  bật 
khóc,  nước  mắt  ràn  rụa.  Sau  đó  vua  cúng  dường  đủ  thứ  và  cho  xây 
dựng  tháp  miếu  lớn. 

Vua  thưa  Tôn  giả: 

“Ý  nguyện  tôi  muốn  được  thấy  các  Đại  đệ  tử  của  Phật  được  thọ 
ký,  muốn  cúng  dường  xá-lợi  các  ngài.  Xin  Tôn  giả  chỉ  cho!” 

Tôn  giả  nói  với  vua: 

“Lành  thay!  Lành  thay  Đại  vương  đã  phát  được  diệu  tâm  như 

vậy.” 

Tôn  giả  đem  vua  đến  nước  Xá-vệ  vào  tinh  xá  Kỳ-hoàn,  đưa  tay 
chỉ  tháp: 

“Đây  là  tháp  của  Tôn  giả  Xá-lợi-phất,  vua  nên  cúng  dường.” 

Vua  nói: 

“Vị  này  có  công  đức  gì?” 

Tôn  giả  đáp: 

“Đây  là  vị  Pháp  vương  thứ  nhì,  tùy  thuận  chuyển  pháp  luân.” 

Và  Tôn  giả  nói  kệ: 

“Trí  tất  cả  chúng  sanh, 

Sánh  với  Xá-lợi-phất, 

Bằng  một  phần  mười  sáu; 

Trừ  trí  của  Như  Lai. 

Như  Lai  chuyển  pháp  luân, 

Ngài  có  thể  tùy  chuyển; 

Ngài  có  vô  lượng  đức, 

Ai  có  thể  nói  hết!” 
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Nhà  vua  vui  mừng  vô  hạn,  bỏ  ra  mười  muôn  lượng  trân  bảo  cúng 
dường  tháp  Xá-lợi-phất  và  nói  kệ: 

“Con  lạy  Xá-lợi-phất, 

Giải  thoát  mọi  sợ  hãi; 

Danh  đồn  khắp  thế  gian, 

Trí  tuệ  không  ai  bằng.  ” 

Kế  đến,  Tôn  giả  chỉ  cho  vua  tháp  Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên. 
Vua  muốn  cúng  dường  tháp  này  nên  hỏi: 

“Vị  này  có  công  đức  gì?” 

Tôn  giả  đáp: 

“Vị  này  Thần  túc  bậc  nhất.  Lấy  ngón  chân  ấn  trên  đất,  đất  liền 
chấn  động,  đến  Long  cung,  hàng  phục  Long  vương  Nan-đà,  Bạt-nan- 
đà43.” 

Và  Tôn  giả  nói  kệ: 

“An  ngón  chân  động  đất, 

Đến  tận  cung  Đế  Thích; 

Thần  túc  không  ai  bằng, 

Ai  có  thể  nói  hết? 

Hai  vua  rồng  hung  bạo, 

Trông  thấy  đều  sợ  hãi; 

Với  sức  thần  túc  kia, 

Hàng  phục  hết  sân  nhuế.  ” 

Bấy  giờ,  vua  cúng  dường  tháp  mười  muôn  lượng  trân  bảo  và  nói 
kệ  khen: 

“Bậc  Thần  túc  đệ  nhất, 

Lìa  khỏi  già,  bệnh,  chết; 

Có  công  đức  như  vậy, 

Nay  lễ  Mục-kỉền-lỉên.  ” 

Kế  đến,  Tôn  giả  chỉ  tháp  Tôn  giả  Ma-ha  Ca-diếp,  nói  với  vua: 
“Đây  là  tháp  Ma-ha  Ca-diếp,  vua  nên  cúng  dường.” 

Vua  hỏi: 

Nan-đà  Bạt-nan-đà  ■  TA'  .  Skt.  Nandopananda. 


43. 
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“Vị  này  có  công  đức  gì?” 

Tôn  giả  đáp: 

“Tôn  giả  này  ít  muốn,  biết  đủ,  Đầu-đà  bậc  nhất,  được  Như  Lai 
chia  cho  nửa  tòa  và  y  Tăng-già-lê.  Tôn  giả  ấy  thương  xót  chúng  sanh, 
hưng  lập  Chánh  pháp.” 

Tôn  giả  nói  kệ: 

“ Ruộng  công  đức  bậc  nhất, 

Thương  xót  loài  bần  cùng; 

Khoác  Tăng-già-lê  Phật, 

Xây  dựng  nên  Chánh  pháp. 

Tôn  giả  có  đức  lớn, 

Ai  có  thể  nói  hết?” 

Vua  lại  cúng  dường  mười  muôn  lượng  trân  bảo  và  nói  kệ  khen 

ngợi: 

“Thường  ưa  thích  tịch  tịnh, 

Nương  náu  nơi  rừng  rậm; 
ít  muốn,  biết  đủ,  giàu. 

Nay  lễ  Đại  Ca-diếp.  ” 

Kế  đến,  Tôn  giả  lại  chỉ  tháp  của  Tôn  giả  Bạc-câu-la  và  nói  với 

vua: 

“Đây  là  tháp  của  Bạc-câu-la,  vua  nên  cúng  dường.” 

Vua  hỏi: 

“Vị  này  có  công  đức  gì?” 

Tôn  giả  đáp: 

“Tôn  giả  ấy  được  Bậc  nhất  không  bệnh,  cho  đến,  chẳng  nói  cho 
ai  được  một  câu  pháp,  lặng  lẽ  không  lời.” 

Vua  bảo: 

“Đem  một  tiền  cúng  dường.” 

Các  quan  tâu  vua: 

“Công  đức  như  nhau  vì  sao  nơi  đây  cúng  một  tiền?” 

Vua  bảo: 

“Hãy  nghe  tôi  nói, 

Tuy  trừ  sỉ,  vô  minh, 

Trí  tuệ  hay  soi  xét, 
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Tuy  có  tên  Bạc-câu, 

Có  ích  gì  cho  đời?” 

Bấy  giờ,  đồng  tiền  kia  trở  về  lại  chỗ  vua.  Các  đại  thần  trông 
thấy,  cho  là  việc  lạ  lùng  hiếm  có.  Tất  cả  đồng  lên  tiếng  khen  ngợi: 

“Ôi!  Tôn  giả!  Ngài  ít  muốn,  biết  đủ,  đến  nỗi  chẳng  cần  một 
đồng  tiền.” 

Tôn  giả  lại  chỉ  tháp  của  Tôn  giả  A-nan,  nói  với  vua: 

“Đây  là  tháp  của  Tôn  giả  A-nan,  nên  cúng  dường.” 

Vua  hỏi: 

“Tôn  giả  A-nan  có  công  đức  gì?” 

“Tôn  giả  này  là  thị  giả  của  Phật,  Đa  văn  bậc  nhất,  kết  tập  kinh 
Phật.” 

Và  nói  kệ: 

“Giữ  gìn  bát  Như  Lai, 

Giỏi  nhớ,  hay  quyết  cĩoán, 

Học  rộng  như  biển  lớn, 

Biện  tài  tiếng  dịu  dàng, 

Làm  vui  lòng  trời,  người, 

Khéo  biết  tâm  chư  Phật, 

Tất  cả  điều  sáng  tỏ, 

Là  rương  báu  công  đức, 

Được  khen  ngợi  tối  thắng, 

Hàng  phục  phiền  não  tránh, 

Những  công  đức  như  thế, 

Xứng  đáng  nên  cúng  dường.  ” 

Vua  liền  cúng  dường  một  trăm  ức  lượng  trân  bảo.  Các  quan  tâu 

vua: 

“Vì  sao  ở  đây  bệ  hạ  lại  cúng  dường  nhiều  hơn  những  nơi  trước?” 
Vua  đáp: 

“Hãy  nghe  tôi  nói  lý  do  trong  tâm  của  mình: 

Thân  thể  của  Như  Lai, 

Pháp  thân  tánh  thanh  tịnh, 

Vị  này  hay  vâng  giữ, 

Vì  thế  cúng  clường  hơn. 
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Đèn  Pháp  còn  ở  đời, 

Dứt  lòng  sỉ  tối  này, 

Đều  nhờ  nơi  Tôn  giả; 

Vì  thế  cúng  dường  hơn. 

Như  nước  trong  biển  lớn, 

Dấu  chân  trâu  không  chứa; 

Như  biển  trí  của  Phật, 

Người  khác  khó  phụng  trì. 

Duy  Tôn  giả  A-nan, 

Nghe  qua  đều  nhớ  hết, 

Không  khỉ  nào  quên  mất; 

Vì  thế  cúng  dường  hơn. 

Khi  vua  cúng  dường  các  thứ  như  thế  xong,  vua  hướng  về  Tôn  giả 
Ưu-ba-quật  chắp  tay  và  nói  kệ: 

“Nay  tôi  mang  thân  này, 

Chẳng  còn  phụ  thân  này, 

Tu  vô  lượng  công  đức, 

Nay  làm  Vua  loài  người, 

Tôi  đem  lòng  kiên  thật, 

Tạo  lập  các  tháp  miếu, 

Trang  nghiêm  nơi  thế  gian, 

Như  sao  làm  đẹp  trăng. 

Vâng  pháp  đệ  tử  Phật, 

Thực  hành  các  lễ  tiết, 

Nay  tôi  đã  làm  hết, 

Cúi  đầu  trước  Tôn  giả. 

Nhờ  ân  lực  Tôn  giả, 

Nay  thấy  việc  thắng  clỉệu, 

Chóng  được  lợi  lành  lớn, 

Nhờ  đây  phân  biệt  pháp.  ” 

Vua  cúng  dường  như  trên  và  thường  đi  đến  Bồ-đề  đạo  tràng. 
Dưới  cây  này,  Như  Lai  đắc  Vô  thượng  Chánh  đẳng  Chánh  giác.  Bằng 
sự  cúng  dường  trân  bảo  hiếm  có  trong  thế  gian,  vua  cúng  dường  cây 
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Bồ-đề.  Lúc  ấy,  phu  nhân  của  vua  tên  là  Đề-xá-la-hy-đa44,  phu  nhân 
nghĩ  rằng:  ‘Vua  yêu  ta  và  ta  cũng  hết  sức  yêu  vua.  Ngày  nay  vua  bỏ  ta 
đi,  đem  châu  báu  đến  chỗ  cây  Bồ-đề.  Bấy  giờ,  ta  sẽ  làm  cách  chết  cây 
Bồ-đề  này.  Khi  cây  đã  chết  khô,  lá  tàn  rụng,  vua  sẽ  không  đến  nữa, 
ngài  sẽ  cùng  ta  vui  vầy.’  Phu  nhân  lại  gọi  Chú  sư  đến,  bảo  Chú  sư  bảo 
rằng: 

“Ngươi  có  thể  làm  chết  cây  Bồ-đề  này  không?” 

Chú  sư  đáp: 

“Có  thể,  cho  tôi  một  ngàn  lượng  vàng.” 

Phu  nhân  liền  trao  cho  người  ấy  một  ngàn  lượng  tiền  vàng.  Chú 
sư  đến  cây  Bồ-đề,  dùng  câu  chú  niệm  chú  nơi  cây  và  lấy  giải  lụa  buộc 
cây  lại.  Cây  dần  dần  chết  khô,  lá  úa  tàn  rụng.  Cây  chưa  chết  hẳn,  lá 
xơ  xác  rơi  rụng.  Chú  sư  tâu  phu  nhân: 

“Phải  lấy  sữa  nóng  rưới  lên  cây  mới  có  thể  làm  cho  cây  khô.” 

Phu  nhân  tâu  vua: 

“Tôi  muôn  đem  sữa  đến  cúng  dường  cây  Bồ-đề.” 

Vua  đáp: 

“Tùy  ý  khanh  chăng?” 

Như  thế,  cho  đến,  lấy  sữa  nóng  rưới  lên  cây  Bồ-đề,  cây  bị  khô 
héo.  Các  phu  nhân  tâu  vua: 

“Cây  Bồ-đề  bỗng  nhiên  chết  khô,  lá  úa  tàn  rụng!” 

Và  họ  nói  kệ: 

Cây  Như  Lai  y  cứ, 

Gọi  là  cây  Bồ -đề, 

Tại  đó  thành  Chánh  giác, 

Đầy  đủ  nhất  thiết  trí. 

Nay  Đại  vương  nên  biết, 

Cây  này  đang  khô  chết, 

Sắc  lá  cũng  biến  khác, 

Chẳng  biết  vì  cớ  sao  ? 

Nhà  vua  nghe  lời  này,  liền  ngất  xỉu  trên  đất.  Đám  quần  thần  lấy 
nước  rải  lên  mặt  vua,  một  hồi  lâu  vua  mới  tỉnh  lại,  rơi  nước  mắt  rồi 


Đề-xá-la-hy-đa  ỈẾ  “  '  t/ /&.  Skt.  Tiwyarakwita0. 


306 


TẠP  A-HÀM  (II) 


bảo: 

Ta  thấy  cây  Bồ -đề, 

Như  là  thấy  Như  Lai, 

Nay  nghe  cây  này  chết, 

Ta  cũng  sẽ  chết  theo. 

Phu  nhân  Đề-xá-la-hy-đa  thấy  vua  ưu  sầu,  tâu  vua: 

“Xin  Đại  vương  chớ  buồn  rầu.  Tôi  sẽ  làm  vui  lòng  Đại  vương.” 

Vua  nói: 

“Nếu  không  có  cây  ấy,  mệnh  sống  của  ta  cũng  không  còn.  Như 
Lai  nơi  cây  này  đắc  Vô  thượng  Chánh  đẳng  Chánh  giác.  Nếu  cây  này 
không  còn,  ta  sống  để  làm  gì?” 

Phu  nhân  nghe  vua  nói  lời  quyết  định  như  thế,  liền  trở  lại  lấy  sữa 
lạnh  tưới  dưới  gốc  cây  Bồ-đề,  cây  từ  từ  sống  lại.  Vua  nghe  nói  lấy  sữa 
tưới  cây  sống  lại,  mỗi  ngày  vua  cho  ngàn  thau  sữa  tưới  gốc  cây,  cây 
sống  lại  như  trước,  các  phu  nhân  tâu  vua: 

“Cây  Bồ-đề  tươi  tốt  lại  như  xưa.  “ 

Nghe  xong  vua  lấy  làm  mừng,  vội  đến  dưới  cây  Bồ-đề  nhìn 
chăm  chăm  không  rời  và  nói  kệ: 

“Việc  các  vua  chưa  làm, 

Vua  Bình-sa,  Trì  quốc, 

Nay  ta  nên  cúng  dường, 

Ta  tắm  cây  Bồ -đề, 

Bằng  sữa  và  nước  thơm, 

Hương  hoa  và  hương  xoa, 

Sẽ  lại  cúng  dường  Tăng, 

Hiền  thánh  năm  bộ  chúng.  ” 

Vua  cho  bày  bốn  cái  bồn  báu  bằng  vàng,  bạc,  lưu  ly,  pha  lê  chứa 
đầy  các  thứ  sữa  thơm  cùng  các  thứ  nước  thơm,  đem  các  thứ  thức  ăn 
uống,  tràng  phan,  bảo  cái.  Mỗi  thứ  có  cả  ngàn  loại  cùng  với  hương  hoa 
kỹ  nhạc.  Vua  thọ  trì  bát  quan  trai  giới,  mặc  y  phục  sạch  sẽ,  ôm  lò 
hương  đến  ở  trên  điện,  hướng  bôn  phương  làm  lễ,  tâm  nghĩ  miệng  nói: 
‘Đệ  tử  Hiền  thánh  của  Như  Lai  ở  các  phương,  xin  thương  xót  con  mà 
thọ  nhận  sự  cúng  dường  của  con’.  Vua  nói  kệ: 

“Thánh  đệ  tử  Như  Lai, 
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Các  căn  thuận  tịch  tĩnh, 

Lìa  dục  cả  ba  cõi, 

Chư  Thiên  nên  cúng  dường; 

Xin  hãy  nhóm  nơi  đây, 

Nhận  tấm  lòng  biết  ơn, 

Thương  xót  theo  ý  con, 

Khiến  giống  pháp  lớn  mạnh. 

Thường  thích  nơi  vắng  lặng, 

Giải  thoát  những  chấp  trước, 

Chân  tử  của  Như  Lai, 

Từ  pháp  mà  hóa  sanh, 

Được  chư  Thiên  cúng  dường; 

Nên  vì  thương  xót  con, 

Nay  xỉn  đều  nhóm  lại, 

Theo  ý  mọn  của  con. 

Chư  Thánh  khắp  các  nơi, 

Kế-tân,  Đa-ba-bà, 

Đại  lâm,  Ly-bà-đa, 

Bên  ao  lớn  A-nậu, 

Khắp  sông  ngòi  rừng  núi, 

Như  thế  tất  cả  chỗ, 

Các  Thánh  ở  trong  đó, 

Nay  nên  đến  nhóm  lại, 

Xin  vì  thương  xót  con, 

Theo  ý  mọn  của  con. 

Lại  ở  trên  cõi  trời, 

Cung  điện  Thi-lê-sa, 

Trong  thất  đá  Hương  sơn, 

Bậc  thần  thông  đầy  đủ, 

Xỉn  đều  nhóm  lại  đây, 

Vì  thương  xót  con  vậy.  ” 

Lúc  vua  nói  như  vậy,  ba  mươi  vạn  Tỳ-kheo  cùng  tập  hợp  lại. 
Trong  đại  chúng  ấy  có  mười  vạn  A-la-hán,  hai  mươi  vạn  các  vị  Hữu 
học  và  phàm  phu  Tỳ-kheo.  Còn  lại  tòa  của  Thượng  tọa  không  có 
người  ngồi.  Vua  hỏi  các  Tỳ-kheo: 
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“Tòa  của  Thượng  tọa  sao  không  có  người  ngồi?” 

Trong  đại  chúng  có  một  Tỳ-kheo  tên  là  Da-xá,  là  bậc  A-la-hán 
đầy  đủ  lục  thông,  tâu  vua: 

“Tòa  này  là  tòa  của  Thượng  tọa,  trong  đây  ai  không  dám  ngồi.” 
Vua  lại  hỏi: 

“ở  chỗ  Tôn  giả  có  Thượng  tọa  chăng?” 

Tôn  giả  Da-xá  đáp: 

“Tâu  Đại  vương,  có  Thượng  tọa  mà  Phật  đã  huyền  ký  tên  là 
Tân-đầu-lu45.  Thượng  tọa  ấy  xứng  đáng  ngồi  chỗ  ấy.” 

Vua  hết  sức  vui  mừng  nói  rằng: 

“Trong  đây  có  Tỳ-kheo  nào  thấy  Phật  không?” 

Tôn  giả  Da-xá  đáp: 

“Thưa  Đại  vương  có  ngài  Tân-đầu-lư,  ngài  vẫn  còn  ở  thế  gian.” 
Vua  lại  thưa: 

“Có  thể  gặp  được  Tỳ-kheo  ấy  không?” 

Tôn  giả  Da-xá  đáp: 

“Chẳng  bao  lâu  sẽ  gặp.  Vị  ấy  sẽ  đến  ngay.” 

Vua  rấy  hoan  hỷ  nói  kệ: 

Sung  sướng  được  lợi  ích, 

Vì  nhiếp  thọ  cho  con, 

Khiến  con  tự  mắt  thấy, 

Tôn  giả  Tân-đầu-lư. 

Bấy  giờ,  Tôn  giả  Tân-đầu-lư  đem  vô  lượng  A-la-hán  thứ  lớp  đi 
theo,  ví  như  con  nhạn  chúa  từ  hư  không  đến,  ngồi  vào  chỗ  Thượng  tọa. 
Tỳ-kheo  Tăng  đều  kính  lễ,  theo  thứ  lớp  ngồi  xuống.  Nhà  vua  trông 
thấy  Tôn  giả  Tân-đầu-lư  râu  tóc  bạc  trắng,  như  thân  Bích-chi-phật. 
Vua  sụp  xuống  lễ  chân  Ngài,  quỳ  dài  chắp  tay,  chiêm  ngưỡng  dung 
mạo  của  Tôn  giả  và  nói  kệ: 

Con  nay  ở  ngôi  vua, 

Thống  lãnh  Dỉêm-phù-đề, 

Chẳng  lấy  làm  hoan  hỷ, 

Nay  được  thấy  Tôn  giả, 
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Con  nay  thấy  Tôn  giả, 

Như  thấy  Phật  tại  thế, 

Lòng  con  đầy  phấn  khởi. 

Hơn  cả  thấy  ngôi  vua. 

Vua  lại  thưa  Tôn  giả: 

“Tôn  giả  đã  từng  thấy  Thế  Tôn,  bậc  ba  cõi  đều  kính  ngưỡng,  tôn 
sùng  chăng?” 

Lúc  đó  Tôn  giả  Tân-đầu-lư  lấy  tay  vén  lông  mày  nhìn  vua  và  nói: 

“Tôi  được  thấy  Như  Lai, 

Thế  gian  không  gì  sánh, 

Toàn  thân  màu  vàng  sáng, 

Ba  mươi  hai  tướng  đẹp, 

Mặt  tịnh  như  trăng  rằm, 

Tiếng  Phạm  âm  êm  ái, 

Hàng  phục  phiền  não  tránh, 

Thường  an  trú  tịch  diệt.  ” 

Vua  lại  hỏi: 

“Tôn  giả  thấy  Phật  nơi  nào?” 

“Tôn  giả  đáp: 

“Khi  Như  Lai  đem  năm  trăm  vị  A-la-hán  đến  thành  Vương  xá  an 
cư  lần  đầu.  Lúc  ấy  tôi  cũng  ở  trong  chúng  đó.” 

Và  Tôn  giả  nói  kệ: 

“Thế  Tôn  Đại  Mâu-ni, 

Hạng  lìa  dục  vây  quanh, 

Ớ  tại  thành  Vương  xá, 

Kiết  hạ  tròn  ba  tháng. 

Tôi  ở  trong  chúng  ấy, 

Thường  ở  bên  Như  Lai, 

Nay  Đại  vương  nên  biết, 

Chính  mắt  tôi  thấy  Phật.  ” 

“Lại  nữa,  lúc  Phật  ở  Xá-vệ,  Như  Lai  hiện  thần  lực  lớn,  biến  hóa 
đủ  thứ,  biến  hình  chư  Phật  đầy  đủ  khắp  các  phương  cho  đến  cõi  trời  A- 
ca-ni-tra.  Tôi  lúc  ấy  cũng  ở  đó,  trông  thấy  các  tướng  thần  thông  của 
Như  Lai  biến  hóa.  ” 
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Tôn  giả  nói  kệ: 

“Sức  thần  thông  Như  Lai, 

Hàng  phục  các  ngoại  đạo, 

Phật  dạo  khắp  mười  phương, 

Chính  tôi  thấy  tướng  kia.  ” 

“Lại  nữa,  khi  Như  Lai  ở  tại  cõi  trời  thuyết  pháp  cho  Mau  thân, 
tôi  cũng  có  trong  ấy.  Khi  thuyết  pháp  cho  Mau  thân  xong,  Ngài  dẫn 
chư  Thiên  từ  trời  xuống  nước  Tăng-ca-xa46.  Khi  ấy  tôi  thấy  hai  việc 
này,  trời,  người  điều  phước  lạc.  Tỳ-kheo-ni  Ưu-ba-la47  hóa  làm 
Chuyển  luân  vương  đem  vô  lượng  quyến  thuộc  nương  hư  không  đến 
chỗ  Thế  Tôn,  tôi  cũng  thấy  việc  này.” 

Rồi  Tôn  giả  nói  kệ: 

Như  Lai  trên  cõi  trời, 

Ngài  kiết  hạ  nơi  đó, 

Tôi  cũng  ở  trong  ấy, 

Là  quyến  thuộc  Như  Lai. 

“Lại  nữa,  lúc  Như  Lai  ở  tại  nước  Xá-vệ  cùng  với  năm  trăm  A-la- 
hán.  Khi  ấy  con  gái  của  trưởng  giả  cấp  Cô  Độc  đang  ở  tại  nước  Phú- 
lâu-na-bạt-đà-na48.  Một  hôm  cô  này  thỉnh  Phật  và  Tỳ-kheo  Tăng.  Khi 
ấy  các  Tỳ-kheo  mỗi  vị  đều  nương  hư  không  đến  chỗ  thỉnh.  Tôi  cũng 
dùng  thần  lực  hiệp  núi  lớn  lại  mà  đi  đến  chỗ  được  thỉnh.  Thế  Tôn  quở 
trách  tôi,  ‘Ngươi  đâu  được  hiện  thần  túc  như  thế.  Bấy  giờ,  Ta  phạt 
ngươi  sống  mãi  ở  thế  gian,  không  được  vào  Niết-bàn,  hộ  trì  Chánh 
pháp  của  Ta  chớ  khiến  cho  diệt  mất’.” 

Rồi  Tôn  giả  nói  kệ: 

“Thế  Tôn  nhận  lời  thỉnh, 

Cùng  năm  trăm  Tỳ -kheo. 

Tôi  liền  dùng  thần  lực, 

Nhấc  núi  lớn  mà  đi. 

Thế  Tôn  trách  phạt  tôi 


46'  Tăng-ca-xa  quốc  □/  ■  ■ .  Pacli:  Saíkassa,  thị  trấn  cách  Sacvatthi  30  dặm. 
47  Ưu-ba-la  a  ai  ' /cZ tức  Tỳ-kheo-ni  Liên  Hoa  sắc.  Skt.  utpalavaròac. 

44  Phú-lâu-na-bạt-đà-na  quốc  3  'Ađ ’-*■  T T  -*  -  Skt.  Puònavardhana. 
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Ở  đời,  khoan  diệt  độ, 

Hộ  trì  Chánh  pháp  Phật, 

Chớ  để  pháp  diệt  mất.  ” 

“Lại  nữa,  Như  Lai  dẫn  chư  Tỳ-kheo  Tăng  vào  thành  khất  thực. 
Khi  ấy  vua  cùng  với  hai  em  bé  chơi  đùa  trên  đất  cát,  thấy  Phật  từ  xa  đi 
tới,  nắm  một  nắm  cát  dâng  cúng  Phật.  Lúc  ấy  Phật  thọ  ký  cho  đứa  bé 
kia:  ‘Sau  khi  Ta  diệt  độ  khoảng  một  trăm  năm,  đứa  bé  này  sẽ  làm  vua 
nước  Ba-liên-phất,  thông  lĩnh  Diêm-phù-đề,  gọi  là  A-dục,  sẽ  phân  bố 
rộng  rãi  xá-lợi  của  Ta;  trong  một  ngày  sẽ  dựng  tám  muôn  bôn  ngàn 
tháp.’  Nay  chính  là  nhà  vua,  lúc  đó  tôi  cũng  có  mặt  ở  đó.” 

Rồi  Tôn  giả  nói  bài  kệ: 

“Lúc  vua  còn  thơ  ấu, 

Đem  cát  dâng  cúng  Phật; 

Lúc  Phật  thọ  ký  vua, 

Chính  tôi  cũng  ở  đấy.  ” 

Vua  thưa  Tôn  giả: 

“Hiện  nay  Tôn  giả  ở  đâu?” 

Tôn  giả  đáp: 

“Tôi  ở  tại  Bắc  sơn,  núi  tên  là  Kiền-đà-ma-la49,  cùng  với  các  vị 
Tăng  đồng  phạm  hạnh.” 

Vua  lại  hỏi: 

“Có  bao  nhiêu  người?” 

Tôn  giả  đáp: 

“Có  sáu  muôn  Tỳ-kheo  A-la-hán.” 

Tôn  giả  bảo  vua: 

“Vua  cần  gì  hỏi  nhiều.  Nay  vua  nên  sửa  soạn  cúng  dường  chư 
Tăng.  Các  vị  ấy  thọ  thực  xong,  sẽ  khiến  cho  vua  hoan  hỷ.” 

Vua  thưa: 

“Vâng,  đúng  vậy  thưa  Tôn  giả!  Nhưng  bây  giờ,  trước  tiên  là  tôi 
cúng  dường  cây  Bồ-đề,  vì  nghĩ  đến  nơi  Phật  giác  ngộ.  Sau  đó  cúng 
dường  hương  hoa,  đồ  ăn  thức  uống  ngon  cho  chúng  Tăng.” 

Vua  ban  lệnh  cho  các  quần  thần  tuyên  bố  khắp  nước:  ‘Ngày  nay 


49  Kiền-đà-ma-la  11  *  %n  Skt.  Gandhama0dana. 
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vua  muốn  xả  mười  muôn  lượng  vàng  bô"  thí  cho  chúng  Tăng,  cả  ngàn 
vò  nước  thơm  rưới  lên  cây  Bồ-đề.’  Vua  tập  hợp  năm  bộ  chúng. 

Bấy  giờ  có  vương  tử  Câu-na-la50  ở  bên  cạnh  vua,  đưa  hai  ngón 
tay  mà  không  nói,  ý  muôn  cúng  dường  gấp  đôi.  Đại  chúng  trông  thây 
vương  tử  như  vậy  đều  phì  cười.  Vua  cũng  cười  và  bảo: 

“Ô  hay!  Vương  tử,  chính  con  có  thêm  công  đức  cúng  dường.” 

Vua  lại  nói: 

“Ta  lại  đem  ba  mươi  muôn  lượng  vàng  cúng  dường  chúng  Tăng. 
Thêm  một  ngàn  vò  nước  thơm  rưới  tắm  cây  Bồ-đề.” 

Vương  tử  lại  đưa  lên  bốn  ngón  tay,  ý  nói  gấp  bôn. 

Lúc  ấy  vua  nổi  giận  bảo  các  quan: 

“Ai  dạy  vương  tử  làm  như  vậy?  Cùng  tranh  với  ta  sao?” 

Một  vị  quan  thưa: 

“Tâu  Đại  vương,  không  ai  dám  tranh  với  Đại  vương.  Nhưng 
vương  tử  thông  tuệ,  lợi  căn  vì  muốn  tăng  thêm  công  đức  nên  làm  như 
vậy.” 

Nhà  vua  quay  lại  nhìn  vương  tử,  rồi  bạch  Thượng  tọa: 

“Trừ  các  vật  thuộc  kho  tàng  của  con,  tất  cả  những  vật  ở  Diêm- 
phù-đề,  phu  nhân,  thể  nữ,  quần  thần,  quyến  thuộc  và  con  của  con  là 
Câu-na-la  đều  bô"  thí  cho  chúng  Tăng  Hiền  thánh.” 

Vua  tuyên  bô"  cho  cả  nước  tập  hợp  năm  chúng  và  nói  kệ: 

“Trừ  vật  kho  tàng  vua; 

Phu  nhân  và  thể  nữ, 

Thần  dân  tất  cả  chúng, 

Bô  thí  Hiền  thánh  Tăng. 

Thân  ta  cùng  vương  tử, 

Cũng  đều  xả  bỏ  hết.  ” 

Bấy  giờ,  vua,  Thượng  tọa  và  Tỳ-kheo  Tăng  lây  vò  nước  thơm 
tưới  cây  Bồ-đề.  Cây  Bồ-đề  càng  thêm  tươi  tốt,  sum  sê.  Có  bài  kệ: 

“Vua  tưới  cây  Bồ-cĩề, 

Nơi  Vô  thượng  Giác  ngộ; 

Cây  càng  thêm  tươi  tốt, 


Câu-na-la  ẹ-  -* 


50. 


Skt.  Kuòa0la. 
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Cây  lá  đều  mơn  mởn.  ” 

Vua  cùng  quần  thần  vui  mừng  vô  hạn.  Vua  tưới  tắm  cây  Bồ-đề 
xong,  kế  đến  vua  lại  cúng  dường  chúng  Tăng.  Bấy  giờ,  Thượng  tọa 
Da-xá  tâu  vua: 

“Đại  vương,  hôm  nay  có  đông  đảo  Tỳ-kheo  Tăng  tụ  tập,  nên 
phát  lòng  tin  thuần  thục  cúng  dường.” 

Nhà  vua  tự  tay  cúng  dường  từ  trên  xuống  dưới.  Khi  ấy,  có  hai 
Sa-di  ăn  xong,  mỗi  người  lấy  lương  khô  vo  thành  viên  kẹo  ném  nhau. 
Nhà  vua  trông  thấy  phì  cười  nói: 

“Các  Sa-di  này  chơi  trò  con  nít.” 

Cúng  dường  xong,  vua  trở  lại  đứng  trước  Thượng  tọa.  Thượng 
tọa  nói  với  vua: 

“Vua  chớ  sanh  tâm  bất  tín  kính.” 

Vua  thưa: 

“Thượng  tọa,  con  không  có  tâm  không  kính  tin,  nhưng  thấy  Sa-di 
chơi  trò  trẻ  con.  Như  trẻ  con  thế  gian  lấy  hòn  đất  ném  nhau,  còn  hai 
Sa-di  thì  lấy  bánh  và  kẹo  ném  nhau.” 

Thượng  tọa  tâu  vua: 

“Hai  chú  Sa-di  này  đều  là  A-la-hán  giải  thoát,  nên  cúng  dường 
thức  ăn  cho  các  vị  ấy.” 

Vua  nghe  rồi  tăng  thêm  lòng  tin  và  thầm  nghĩ:  ‘Hai  Sa-di  này  có 
thể  được  bô"  thí  bằng  cách  gián  tiếp51.  Hôm  nay  ta  sẽ  bố  thí  lụa  và  y 
kiếp-bốì  cho  tất  cả  chúng  Tăng.’ 

Bấy  giờ,  hai  Sa-di  biết  tâm  niệm  của  vua,  nói  với  nhau:  ‘Chúng 
ta  làm  cho  vua  thêm  kính  tín.’  Một  Sa-di  mang  cái  nồi  trao  cho  vua, 
một  Sa-di  trao  cho  vua  cỏ  nhuộm  màu. 

Vua  hỏi  Sa-di  kia: 

“Những  thứ  này  để  làm  gì?” 

Hai  Sa-di  tâu  vua: 

“Nhà  vua  vì  chúng  tôi  mà  bố  thí  chúng  Tăng  lụa  và  y  kiếp-bối. 
Chúng  tôi  muốn  nhà  vua  nhuộm  thành  màu  sắc  để  bô"  thí  cho  chúng 
Tăng.” 


Triển  chuyển  tương  thí  ti '  -  -cý7,  không  cúng  trực  tiếp  cho  Sa-di.  Nhưng  cúng 
dường  cho  Tăng.  Sau  đó  Tăng  theo  thứ  tự  chia  lại  cho  các  Sa-di. 


51. 
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Vua  nghĩ  rằng:  ‘Ta  tuy  đã  nghĩ  trong  tâm,  mà  chưa  nói  ra,  nhưng 
hai  vị  đạt  sĩ  này  đắc  tha  tâm  trí  nên  biết  được  tâm  ta. 

Vua  liền  cúi  đầu  kính  lễ  chúng  Tăng  và  nói  kệ: 

“Tộc  tánh  là  Khổng  Tước, 

Các  quyến  thuộc  nội  ngoại; 

Do  sự  bố  thí  này, 

Đều  được  lợi  ích  lớn. 

Gặp  được  ruộng  phước  tốt, 

Vui  mừng  đúng  thời  thí.  ” 

Vua  bảo  Sa-di: 

“Nay  tôi  nhân  quý  Tôn  giả  bố  thí  y  cho  chúng  Tăng.” 

Cúng  y  cho  chúng  Tăng  rồi,  vua  lại  đem  ba  y  cùng  với  bôn  ức 
muôn  lượng  trân  bảo  bô"  thí  cho  năm  bộ  chúng,  chú  nguyện  xong,  lại 
đem  bốn  mươi  ức  muôn  lượng  trân  bảo,  chuộc  lấy  cung  nhân,  thể  nữ, 
thái  tử,  quần  thần  của  cõi  Diêm-phù-đề. 

Vua  A-dục  đã  tạo  ra  vô  lượng  công  đức  như  vậy.”52 

□ 


52'  Truyện  kể  về  cuối  đời  A-dục  vương,  xem  tiếp  Đại  Chánh  kinh  641 ,  quyển  25. 
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KINH  605.  NIỆM  xứ  (l)1 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  tại  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước  Xá- 
vệ.  Bấy  giờ  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Có  bốn  Niệm  xứ.  Những  gì  là  bôn?  Đó  là,  niệm  xứ  quán  thân 
trên  thân;  niệm  xứ  quán  thọ,  tâm,  pháp  trên  pháp.” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  lời  Phật  dạy,  hoan  hỷ 
phụng  hành. 


M 

KINH  606.  NIỆM  xứ  (2)2 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  tại  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước  Xá- 
vệ.  Bấy  giờ  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Có  bốn  Niệm  xứ.  Những  gì  là  bôn?  Đó  là,  niệm  xứ  quán  thân 
trên  thân;  niệm  xứ  quán  thọ,  tâm,  pháp  trên  pháp. 

“Như  vậy,  Tỳ-kheo  đối  với  bôn  Niệm  xứ  này,  tu  tập  đầy  đủ,  tinh 
cần  phương  tiện,  chánh  niệm,  chánh  tri,  cần  phải  học.” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  lời  Phật  dạy,  hoan  hỷ 
phụng  hành. 


M 


1  Đại  Chánh,  quyển  24,  Tiểu  đề:  “Đệ  ngũ  tụng  Đạo  phẩm  đệ  nhất”,  gồm  các  kinh 
số  605-639.  -Quốc  Dịch,  quyển  22,  tụng  5.  Đạo  phẩm,  1.  Tương  ưng  Niệm  xứ 
gồm  Kinh  số  từ  1247-1299.  -Phật  Quang,  quyển  24;  y  theo  Ân  Thuận,  Tụng  4. 
Đạo  phẩm.  -An  Thuận  Hội  Biên,  Tụng  4.  Đạo  phẩm,  7.  Tương  ưng  Niệm  xứ, 
gồm  năm  mươi  bốn  kinh,  từ  số  760-813.  Phần  lớn  tuông  đuong  Paoli:  S.47. 
Saotipatthaona  samyutta.  Đại  Chánh  kinh  605,  Paoli,  s.47.24  Suddhaka. 

Xem  kinh  605  trên. 


2. 
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KINH  607.  TỊNH3 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  tại  vườn  cấp  cô  độc4,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước 
Xá -vệ.  Bấy  giờ  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Có  đạo  nhất  thừa5  làm  thanh  tịnh  chúng  sanh,  khiến  vượt  khỏi 
ưu  bi,  dứt  khổ  não  và  đạt  được  pháp  như  thật6,  đó  là  pháp  bốn  Niệm 
xứ.  Những  gì  là  bôn?  Đó  là,  niệm  xứ  quán  thân  trên  thân;  niệm  xứ 
quán  thọ,  tâm,  pháp  trên  pháp.” 

Phật  dạy  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 


M 

KINH  608.  CAM  LỘ7 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  tại  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước  Xá- 
vệ.  Bấy  giờ  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Nếu  Tỳ-kheo  nào  lìa  bốn  Niệm  xứ,  là  lìa  Thánh  pháp  như  thật. 
Người  nào  lìa  Thánh  pháp  như  thật,  là  sẽ  lìa  Thánh  đạo.  Ai  lìa  Thánh 
đạo,  là  lìa  pháp  cam  lộ8.  Người  nào  lìa  pháp  cam  lộ,  là  không  thoát 
khỏi  sanh,  lão,  bệnh,  tử,  ưu,  bi,  khổ,  não.  Ta  nói  người  này  không 
thoát  được  khổ.  Nếu  Tỳ-kheo  nào  không  lìa  bốn  Niệm  xứ,  là  không  lìa 
Thánh  pháp  như  thật;  không  lìa  Thánh  pháp  như  thật,  là  không  lìa 
Thánh  đạo;  không  lìa  Thánh  đạo,  là  không  lìa  pháp  cam  lộ;  không  lìa 
pháp  cam  lộ,  là  thoát  khỏi  sanh,  lão,  bệnh,  tử,  ưu,  bi,  khổ,  não.  Ta  nói 
người  này  thoát  khỏi  các  khổ.” 


3  Pa0li,  s.47.1 8  Brama0. 

4'  Bản  Pa0li,  tại  Uruvela0,  bên  bờ  sông  Neraójara0,  lúc  vừa  thành  đạo. 

5'  Nhất  thừa  đạo  'ỹ.  Paoli:  ekaoyano  maggo. 

6  Đắc  như  thật  pháp  ‘i.  Paoli:  óayassa  adhigamaoya  nibbaonaỏ 

sacchikiriyaoya,  đạt  chánh  lý,  thân  chứng  Niết-bàn. 

7'  Paoli,  s.47.41  Amata. 

8'  Cam  lộ  pháp  rđ  a>  ai.  Paoli:  amata,  sự  bất  tử. 
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Phật  dạy  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  609.  TẬP9 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  tại  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước  Xá- 
vệ.  Bấy  giờ  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Nay  Ta  sẽ  nói  về  sự  tập  khởi  bốn  Niệm  xứ  và  sự  tiêu  thất  của 
bôn  Niệm  xứ10.  Hãy  lắng  nghe,  khéo  suy  nghĩ.” 

“Thế  nào  là  tập  khởi  của  bốn  Niệm  xứ?  Tiêu  thất  của  bôn  Niệm 

xứ? 

“Thức  ăn  tập  khởi  thì  thân  tập  khởi.  Thức  ăn  diệt  thì  thân  tiêu 
thất.  Như  vậy,  hãy  sống  tùy  quán  theo  tập  khởi  của  thân,  sống  tùy 
quán  theo  sự  diệt  tận  thân.  Sông  tùy  quán  theo  tập-diệt  của  thân  là 
sống  với  sự  không  sở  y,  đối  với  các  thế  gian  vĩnh  viễn  không  chấp  thủ. 
Cũng  vậy,  xúc  tập  khởi  thì  thọ  tập  khởi.  Xúc  diệt  thì  thọ  tiêu  thất.  Như 
vậy,  hãy  sống  tùy  quán  thọ  theo  tập  pháp;  sống  tùy  quán  thọ  theo  diệt 
pháp.  Sống  tùy  quán  thọ  theo  tập  diệt  pháp  là  sống  với  sự  không  sở  y, 
đối  với  tất  cả  pháp  thế  gian  đều  không  chấp  thủ. 

“Danh  sắc  tập  khởi  thì  tâm  tập  khởi.  Danh  sắc  diệt  thì  tâm 
tiêu  thất.  Hãy  sông  tùy  quán  tâm  tùy  theo  tập  pháp;  sống  tùy  quán 
tâm  tùy  theo  diệt  pháp.  Sông  tùy  quán  tâm  tùy  theo  pháp  tập-diệt 
là  sông  vđi  sự  không  sở  y,  đôi  với  các  pháp  thế  gian  thì  không  còn 
chấp  thủ . 

“ức  niệm  tập  thì  pháp  tập11,  ức  niệm  diệt  thì  pháp  tiêu  thất.  Hãy 
sống  tùy  quán  pháp  tùy  theo  tập  pháp;  sống  tùy  quán  pháp  tùy  theo 
diệt  pháp.  Sống  tùy  quán  pháp  tùy  theo  pháp  tập-diệt  là  sông  với  sự 
không  sở  y,  đôi  với  các  pháp  thế  gian  thì  không  còn  chấp  thủ. 


9  Pa0li,  47.42  Samudaya. 

10'  Tứ  niệm  xứ  tập  tứ  niệm  xứ  một  0  lẾs  lH  ÍH  H3  íè  IM  /Ề-  Pa0li:  satipaaaaahaonaỏ 
samudayaóca  atthaígamaóca. 

"■  Pa0li:  manasika0rasamudaya0  dhammasamudayo,  do  tập  khởi  của  tác  ý  mà  có 
sự  tập  khởi  của  pháp. 
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“ĐÓ  gọi  là  Sự  tập  khởi  bôn  Niệm  xứ  và  sự  tiêu  thất  của  bôn 
Niệm  xứ.” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  lời  Phật  dạy,  hoan  hỷ 
phụng  hành. 

M 

KINH  610.  CHÁNH  NIỆM12 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  tại  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước  Xá- 
vệ.  Bấy  giờ  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Ta  sẽ  dạy  về  sự  tu  tập  bốn  Niệm  xứ.  Hãy  lắng  nghe  và  suy  nghĩ 
kỹ! 

“Thế  nào  là  tu  bôn  Niệm  xứ?  Sông  chánh  niệm  quán  thân  trên 
nội  thân,  tinh  cần  phương  tiện,  chánh  niệm,  chánh  tri,  điều  phục  lo 
buồn  của  thế  gian;  sống  quán  ngoại  thân,  nội  ngoại  thân,  tinh  cần 
phương  tiện,  chánh  niệm  chánh  tri,  điều  phục  sự  lo  buồn  của  thế 
gian.  Cũng  vậy  sống  chánh  niệm  quán  thọ,  tâm,  pháp,  nội  pháp, 
ngoại  pháp,  nội  ngoại  pháp,  tinh  cần  phương  tiện,  chánh  niệm  chánh 
tri,  điều  phục  sự  lo  buồn  của  thế  gian,  thì  đó  gọi  là  Tỳ-kheo  tu  bôn 
Niệm  xứ.” 

Phật  dạy  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 

Thời  quá  khứ,  vị  lai,  tu  bốn  Niệm  xứ  cũng  được  thuyết  như  vậy. 

M 

KINH  611.  THIỆN  TỤ13 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  tại  vườn  Cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước  Xá- 
vệ.  Bấy  giờ  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 


12  Pa0li,  s.47.2.  Sato.  Tham  chiếu,  Hán:  N°100(14). 

13  Pacli,  s.47.5  Kusalaracsi. 
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“CÓ  tụ  thiện  pháp  và  có  tụ  bất  thiện  pháp14. 

“Thế  nào  là  tụ  thiện  pháp?  Chỉ  cho  bôn  Niệm  xứ.  Đó  gọi  là 
chánh  thuyết.  Vì  sao?  Vì  đây  là  tụ  hoàn  toàn  thuần  nhất  thanh  tịnh. 
Những  gì  là  bôn?  Niệm  xứ  quán  thân  trên  thân;  niệm  xứ  quán  thọ, 
tâm,  pháp  trên  pháp. 

“Thế  nào  là  tụ  bất  thiện  pháp?  Chỉ  cho  năm  cái15,  đây  là  thuyết 
chính.  Vì  sao?  Vì  đây  là  tụ  hoàn  toàn  thuần  nhất  bất  thiện.  Những  gì  là 
năm?  Tham  dục  cái,  sân  nhuế  cái,  thùy  miên  cái,  trạo  hối  cái  và  nghi 
cái.” 

Phật  dạy  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  612.  CƯNG16 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  tại  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước  Xá- 
vệ.  Bấy  giờ  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Như  người  cầm  bôn  thứ  cung  cứng17,  dùng  hết  sức  mạnh  bắn 
vào  bóng  cây  đa-la,  qua  nhanh  không  trở  ngại.  Cũng  vậy,  bôn  hạng 
Thanh  văn18  của  Như  Lai,  với  tăng  thượng  phương  tiện,  lợi  căn,  trí 
tuệ,  sống  đến  một  trăm  năm  tuổi  thọ;  đối  vối  pháp  được  giảng 
thuyết,  được  truyền  trao  bởi  Như  Lai,  chỉ  trừ  lúc  ăn  uống,  ngủ  nghỉ, 
bổ  tả19,  trong  khoảng  trung  gian,  thường  nói,  thường  nghe,  với  trí  tuệ 
sáng  suốt  lanh  lợi,  đối  với  những  gì  Như  Lai  đã  dạy,  triệt  để  lãnh 
thọ,  giữ  gìn,  không  chướng  ngại;  ở  chỗ  Như  Lai  không  có  gì  để  hỏi 
thêm.  Như  Lai  nói  pháp  không  có  chung  cực.  Nghe  pháp  suốt  cả  đời, 


14'  Thiện  pháp  tụ,  bất  thiện  pháp  tụ  “i  “í  Pa0li:  kusalara0si, 

akusalaraosi. 

15'  Ngũ  cái  MI  >\.  Pacli:  paóca  nìvaraòac. 

16  Pacli,  s.  20.6  Dhanuggaho. 

17'  Tứ  chủng  cường  cung  r/  *  p  &/.  Pacli:  cattacro  daôhadhammac  dhanuggahac, 
bốn  nhà  thiện  xạ  cầm  (bốn)  cây  cung  cứng. 

18'  Tứ  chủng  Thanh  văn  r/  *  *  -^cVchỉ  bốn  chúng  đệ  tử  Phật. 

I9,  Bổ  tả  ,  .Có  lẽ  chỉ  đại  tiểu  tiện. 
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cho  đến  khi  trăm  tuổi  mạng  chung,  mà  pháp  được  Như  Lai  nói  vẫn 
không  cùng  tận.  Nên  biết,  vô  lượng  vô  biên;  danh  thân,  cú  thân,  vị 
thân,  mà  Như  Lai  đã  thuyết  cũng  lại  vô  lượng,  không  có  chung  cực; 
đó  chính  là  bôn  Niệm  xứ.  Những  gì  là  bôn?  Thân  niệm  xứ;  thọ, 
tâm,  pháp  niệm  xứ.” 

Phật  dạy  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 

Tất  cả  kỉnh  bốn  Niệm  xứ  đều  lấy  câu  tổng  quát  này.  Tức  là:  “Cho 
nên,  Tỳ-kheo  đối  với  bốn  Niệm  xứ  tu  tập,  phát  khởi  tăng  thượng  dục, 
tỉnh  cần  phương  tiện,  chánh  niệm  chánh  trì,  cần  nên  học. 

M 

KINH  613.  BẤT  THIỆN  TỤ20 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  tại  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước  Xá- 
vệ.  Bấy  giờ  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Có  tụ  bất  thiện  và  tụ  thiện. 

“Tụ  bất  thiện  là  gì?  Ba  căn  bất  thiện.  Đó  gọi  là  chánh  thuyết. 
Vì  sao?  Vì  tích  tụ  các  pháp  thuần  bất  thiện  là  ba  căn  bất  thiện. 
Những  gì  là  ba?  Đó  là:  tham  bất  thiện  căn,  nhuế  bất  thiện  căn,  si  bất 
thiện  căn. 

“Tụ  thiện  là  gì?  Bôn  Niệm  xứ.  Vì  sao?  Vì  đầy  đủ  thuần  thiện,  là 
bôn  Niệm  xứ.  Đó  gọi  là  thiện  thuyết.  Những  gì  là  bôn?  Thân  niệm  xứ; 
thọ,  tâm,  pháp  niệm  xứ.” 

Phật  dạy  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 

Cũng  như  ba  bất  thiện  căn,  cũng  vậy  ba  ác  hạnh  là  thân  ác  hạnh, 
miệng  ác  hạnh,  ý  ác  hạnh.21 

Ba  tưởng  là  dục  tưởng,  nhuế  tưởng,  hại  tưởng. 

Ba  giác  là  dục  giác,  nhuế giác,  hại  giác.22 


20-  Pa0li,  s.47.47  Duccaritaỏ. 

21  Pa0li,  s.47.47  Duccaritaỏ. 

22  Pa0li,  s.42.49  Vedana0. 
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Ba  giới  là  Dục  giới,  sắc  giới,  Vô  sắc  giới.23 

Phật  dạy  kinh  này  xong,  các  Tỳ -kheo  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  614.  ĐẠI  TRƯỢNG  PHU24 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  tại  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước  Xá- 
vệ.  Bấy  giờ  có  Tỳ-kheo  nọ  đi  đến  chỗ  Phật,  cúi  đầu  đảnh  lễ  dưới  chân 
Phật,  rồi  ngồi  lui  qua  một  bên,  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  như  được  nói,  Đại  trượng  phu.  Thế  nào  là  Đại 
trượng  phu,  không  phải  là  Đại  trượng  phu?” 

Phật  bảo  Tỳ-kheo: 

“Lành  thay!  Lành  thay!  Tỳ-kheo  hỏi  Như  Lai  về  nghĩa  Đại 
trượng  phu.  Hãy  lắng  nghe,  suy  nghĩ  kỹ,  Ta  sẽ  vì  ngươi  mà  nói.  Nếu 
Tỳ-kheo  nào  an  trụ  chánh  niệm  quán  thân  trên  thân;  sau  khi  an  trụ 
chánh  niệm  quán  thân  trên  thân  này  rồi,  tâm  không  ly  dục,  không 
được  giải  thoát,  dứt  sạch  các  lậu,  Ta  nói  người  này  không  phải  là  Đại 
trượng  phu.  Vì  sao?  Vì  tâm  không  giải  thoát.  Nếu  Tỳ-kheo  an  trụ 
chánh  niệm  quán  thọ,  tâm,  pháp  trên  pháp,  mà  tâm  không  ly  dục, 
không  được  giải  thoát,  dứt  sạch  hết  các  lậu,  Ta  không  nói  người  kia  là 
Đại  trượng  phu.  Vì  sao?  Vì  tâm  không  được  giải  thoát.  Nếu  Tỳ-kheo 
nào  an  trụ  chánh  niệm  quán  thân  trên  thân;  tâm  đạt  đến  ly  dục,  tâm 
đạt  đến  giải  thoát  được,  dứt  sạch  các  lậu,  Ta  nói  người  này  là  Đại 
trượng  phu.  Vì  sao?  Vì  tâm  giải  thoát.  Nếu  an  trụ  chánh  niệm  quán 
thọ,  tâm,  pháp  trên  pháp  và  khi  an  trụ  chánh  niệm  quán  thọ,  tâm,  pháp 
trên  pháp  rồi,  mà  tâm  đạt  đến  ly  dục,  tâm  đạt  đến  giải  thoát  được,  dứt 
sạch  các  lậu,  Ta  nói  người  này  là  Đại  trượng  phu.  Vì  sao?  Vì  tâm  giải 
thoát.  Đó  gọi  là  Tỳ-kheo  Đại  trượng  phu  và  không  phải  Đại  trượng 
phu.” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  lời  Phật  dạy,  hoan  hỷ 
phụng  hành. 


23'  Tóm  tắt  có  bốn  kinh. 

24  Paoli,  s.47.1 1  Mahacpurisa. 
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KINH  615.  TỲ 'KHEO-NI25 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  tại  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước 
Xá-vệ.  Bấy  giờ  Tôn  giả  A-nan  sáng  sớm  đắp  y,  ôm  bát  vào  thành 
Xá-vệ  khất  thực.  Dọc  đường  suy  nghĩ:  ‘Nay  ta  đến  chùa  Tỳ-kheo-ni 
trước.’  Liền  đi  đến  chùa  Tỳ-kheo-ni.  Từ  xa  các  Tỳ-kheo-ni  thấy  Tôn 
giả  A-nan  đến,  vội  vàng  trải  sàng  tọa  mời  ngồi.  Các  Tỳ-kheo-ni 
đảnh  lễ  dưới  chân  Tôn  giả  A-nan,  rồi  ngồi  lui  qua  một  bên,  bạch  Tôn 
giả  A-nan: 

“Các  Tỳ-kheo-ni  chúng  con  đang  sông  buộc  tâm26  tu  bôn  Niệm 
xứ,  tự  biết  có  sự  trước  sau  lên  xuống27.  ” 

Tôn  giả  A-nan  bảo  các  Tỳ-kheo-ni: 

“Lành  thay!  Lành  thay!  Các  cô !  Hãy  như  những  gì  các  cô  đã  nói 
mà  học.  Phàm  tu  tập  bốn  Niệm  xứ,  an  trú  với  tâm  được  buộc  chặt,  tự 
biết  có  sự  trước  sau  lên  xuống  như  vậy.” 

Rồi,  Tôn  giả  A-nan  vì  các  Tỳ-kheo-ni  thuyết  pháp  với  nhiều 
hình  thức.  Sau  khi  thuyết  pháp  với  nhiều  hình  thức  xong,  từ  chỗ  ngồi 
đứng  dậy  ra  về. 

Bấy  giờ,  Tôn  giả  A-nan  sau  khi  vào  thành  Xá-vệ  khất  thực  trở 
về,  cất  y  bát,  rửa  chân  xong,  đi  đến  chỗ  Thế  Tôn,  cúi  đầu  lễ  chân  sát 
Phật,  rồi  ngồi  lui  qua  một  bên,  đem  những  gì  các  Tỳ-kheo-ni  đã  nói, 
trình  bày  lại  đầy  đủ  cho  Thế  Tôn.  Phật  bảo  Tôn  giả  A-nan: 

“Lành  thay!  Lành  thay!  Nên  học  như  vậy,  an  trụ  nơi  bốn  Niệm 
xứ  với  tâm  được  buộc  chặt,  biết  có  sự  trước  sau  lên  xuống.  Vì  sao? 
Tâm  tìm  cầu  bên  ngoài,  sau  đó  mới  chế  phục  khiến  tìm  cầu  tâm  ấy; 
tâm  tán  loạn,  không  giải  thoát,  thảy  đều  như  thật  biết.  Nếu  Tỳ-kheo 
an  trụ  niệm  xứ  quán  thân  trên  thân;  vị  ấy  sau  khi  an  trụ  niệm  xứ  quán 
thân  trên  thân,  nếu  thân  ham  ngủ,  tâm  pháp  biếng  nhác,  thì  Tỳ-kheo 


25  Pa0li,  s.47.10  Bhikkhunì. 

26  Pa0li:  suppatiaaaahitacittao  viharantiyo,  an  trụ  với  tâm  hoàn  toàn  ổn  định. 

27  Paoli:  uôaoraỏ  pubbenaoparaỏ  visesaỏ  saója0nanti,  nhận  thức  sự  sai  biệt  lên 
xuống,  trước  sau. 
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này  nên  khởi  tịnh  tín,  nắm  lấy  tướng  tịnh28.  Sau  khi  khởi  tín  tâm  thanh 
tịnh,  nhớ  nghĩ  tướng  tịnh  rồi,  tâm  vị  ấy  sẽ  khoan  khoái;  do  tâm  khoan 
khoái  mà  sanh  hỷ.  Do  tâm  hỷ  nên  thân  khinh  an.  Sau  khi  thân  khinh  an 
thì  sẽ  được  cảm  thọ  thân  lạc.  Sau  khi  cảm  thọ  thân  lạc  thì  tâm  sẽ 
định29.  Với  tâm  định,  Thánh  đệ  tử  hãy  học  điều  này:  ‘Tôi  đối  với  nghĩa 
này,  nếu  tâm  còn  phân  tán  ra  ngoài,  thì  nên  nhiếp  phục  khiến  cho  nó 
dừng  nghỉ,  không  còn  khởi  giác  tưởng  và  quán  tưởng30.  Không  giác, 
không  quán,  an  trụ  lạc  với  xả  và  chánh  niệm.  Sau  an  trú  lạc,  thì  biết 
như  thật.  Niệm  xứ  thọ,  tâm,  pháp  cũng  nói  như  vậy.  ” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  lời  Phật  dạy,  hoan  hỷ 
phụng  hành. 

M 


KINH  616.  TRÙ  sĩ31 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  tại  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước  Xá- 
vệ.  Bấy  giờ  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Hãy  nắm  chặt  tướng  tự  tâm,  chớ  để  phân  tán  ra  ngoài.  Vì  sao? 
Vì  nếu  Tỳ-kheo  ngu  si,  không  hiểu  biết  rõ  ràng32,  không  khéo  léo, 
không  nắm  lấy  tướng  nội  tâm,  mà  chạy  theo  tướng  bên  ngoài,  thì  Tỳ- 
kheo  này  sau  đó  sẽ  bị  thoái  giảm  và  tự  sanh  ra  chướng  ngại.  Giống 
như  người  đầu  bếp  ngu  si  nếu  không  hiểu  biết,  không  khéo  léo  điều 


28'  Tham  chiếu  Paoli:  tassa  kaoye  kayaonupassiòo  viharato  kayaorammaòo  va0 
uppajjati  kaoyasmiỏ  pariôaoho,  cetaso  va0  lìnattaỏ,  bahiddhao  va0  cittaô  vikkhipati, 
tenaonanda  bhikkhunao  kismiócideva  pasaodanìye  nimitte  cittaỏ  paòidahitabbaỏ,  “Vị 
ấy  sống  quán  thân  trên  thân,  hoặc  sở  duyên  của  thân  khởi  lên,  hoặc  có  sự  bức 
rức  trong  thân,  hoặc  tâm  co  rút,  hoặc  tâm  tán  loạn  ra  bên  ngoài;  Tỳ-kheo  ấy  hãy 
cố  định  tâm  trên  một  ảnh  tuọng  trong  sáng  nào  đó”. 

29  Sau  khi  trụ  tâm  trên  tịnh  tuớng,  tuần  tự  các  trạng  thái  khởi  lên:  pamudita,  duyệt 
(vui  thích),  pìti,  hỷ  (khoan  khoái),  passadhakaoya,  thân  ỷ  tức  hay  khinh  an  (cảm 
giác  thân  thể  nhẹ  nhàng),  sukha,  an  lạc  và  cuối  cùng  samaodhi,  định. 

30  Paoli:  so  paasisaỏharati  ceva  na  ca  vitakketi  na  vicaoreti,  “Vị  ấy  khi  nhiếp  phục  như 
vậy,  không  còn  tầm  cầu,  không  còn  tư  sát  (trạng  thái  không  tầm  và  không  tứ). 

31  Người  đầu  bếp.  Paoli,  s.47.8  Suoda. 

32  Hán:  bất  biện  &£  >.  Paoli:  avyatto,  không  thông  minh,  không  năng  lực. 
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hòa  các  vị  để  phụng  dưỡng  tôn  chủ;  chua,  mặn,  lạt,  không  vừa  ý; 
không  giỏi  nắm  bắt  sở  thích  của  chủ  để  điều  các  vị  chua,  mặn,  lạt; 
không  hay  tự  thân  hầu  hạ  hai  bên  chủ,  dò  xem  những  nhu  cầu  của  chủ, 
lắng  nghe  những  sở  thích  của  chủ,  khéo  nắm  bắt  được  tâm  ý  chủ,  rồi 
tùy  ý  pha  chế  điều  hòa  các  vị  để  dâng  cho  chủ.  Nếu  không  vừa  ý,  ông 
chủ  sẽ  không  vui  lòng;  vì  không  vui  lòng  nên  không  ban  thưởng  và 
cũng  không  thương  mến.  Tỳ-kheo  ngu  si  cũng  lại  như  vậy,  nếu  không 
hiểu  biết,  không  khéo  léo,  sống  quán  thân  trên  thân  mà  không  thể  dứt 
trừ  tùy  phiền  não33,  không  thể  nhiếp  giữ  tâm  mình;  lại  cũng  không 
được  nội  tâm  tịch  tĩnh,  không  được  chánh  niệm,  chánh  tri  thắng  diệu; 
trong  hiện  tại,  cũng  không  được  bốn  thứ  pháp  tăng  thượng  tâm  sống  an 
lạc  nay  trong  hiện  tại34,  cứu  cánh  Niết-bàn  an  ổn  vốn  chưa  chứng  đắc 
thì  không  thể  chứng  đắc.  Đó  gọi  là  Tỳ-kheo  ngu  si  không  hiểu  biết, 
không  khéo  léo,  không  thể  khéo  thu  nhiếp  tướng  nội  tâm,  mà  chạy 
theo  tướng  bên  ngoài,  tự  sanh  chướng  ngại. 

“Nếu  Tỳ-kheo  nào,  có  trí  tuệ  biện  tài,  có  phương  tiện  thiện  xảo, 
sau  khi  nắm  chặt  nội  tâm,  rồi  sau  đó  tiếp  nhận  tướng  bên  ngoài,  thì 
Tỳ-kheo  này  về  sau  hoàn  toàn  không  bị  thoái  giảm,  hay  tự  tạo  ra 
chướng  ngại.  Giông  như  người  đầu  bếp  trí  tuệ  thông  minh  hiểu  biết,  có 
phương  tiện  thiện  xảo,  để  cung  phụng  tôn  chủ;  có  khả  năng  điều  hòa 
các  vị  chua,  ngọt,  lạt,  mặn;  khéo  bắt  nắm  dấu  hiệu  sở  thích  của  chủ 
mà  điều  hòa  các  vị  làm  sao  cho  vừa  lòng;  lắng  nghe  vị  mà  chủ  ưa 
thích,  nhiều  lần  cung  phụng.  Khi  chủ  đã  vừa  lòng  rồi,  thì  chắc  chắn  sẽ 
được  yêu  mến  gấp  bội  và  sẽ  được  trọng  thưởng.  Như  vậy  người  đầu 
bếp  có  trí  tuệ,  khéo  léo  nắm  bắt  được  tâm  người  chủ.  Tỳ-kheo  cũng 
lại  như  vậy,  sông  quán  thân  trên  thân,  đoạn  trừ  tùy  phiền  não,  khéo 
biết  nhiếp  tâm  mình,  nội  tâm  tịch  tĩnh,  chánh  niệm,  chánh  tri,  đạt  được 
bốn  pháp  tăng  thượng  tâm,  sống  an  lạc  ngay  trong  đời,  đạt  được  cứu 
cánh  an  ổn  Niết-bàn  vốn  chưa  từng  chứng  đắc.  Đó  gọi  là  Tỳ-kheo  có 
trí  tuệ,  biện  tài,  có  phương  tiện  thiện  xảo,  hay  nắm  bắt  tướng  nội  tâm 
và  nắm  bắt  tướng  bên  ngoài,  không  bao  giờ  thoái  giảm  và  tự  bị 


33-  Hán:  thượng  phiền  não  Paoli:  upakkilesao. 

34'  Tứ  tăng  tâm  pháp,  hiện  pháp  lạc  trú  r/  'A 7f~&{  “í  "í  /í/ó? bốn  thiền 
cũng  gọi  là  bốn  tăng  thượng  tâm,  hay  bốn  hiện  pháp  lạc  trú. 
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chướng  ngại. 

“Quán  thọ,  tâm,  pháp  cũng  như  vậy.” 

Phật  dạy  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 


KINH  617.  ĐIỂU35 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  tại  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước  Xá- 
vệ.  Bấy  giờ  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Thời  quá  khứ  có  một  con  chim  tên  là  La-bà36,  bị  chim  Ưng  bắt 
bay  lên  hư  không.  Ớ  giữa  hư  không  nó  kêu  la:  ‘Vì  ta  không  tự  cảnh 
giác  nên  bỗng  gặp  nạn  này.  Vì  ta  đã  lìa  bỏ  chỗ  ở  của  cha  mẹ  mà  đi 
chơi  chỗ  khác  nên  mới  gặp  nạn  này.  Hôm  nay  bị  kẻ  khác  làm  khôn 
khổ,  không  được  tự  do!’ 

“Chim  Ưng  bảo  La-bà: 

“-Nơi  nào  là  chỗ  ở  tự  do  của  ngươi? 

“La-bà  đáp: 

“-Tôi  có  cảnh  giới  của  mình  nơi  rãnh  cày  trong  đồng  ruộng37.  Đủ 
để  tránh  các  tai  nạn.  Đó  là  nhà  tôi,  cảnh  giới  của  cha  mẹ  nhà  tôi. 

“Chim  Ưng  tỏ  vẻ  kiêu  mạn  đôi  với  La-bà,  bảo: 

“-Cho  ngươi  trở  về  nơi  rãnh  cày  trong  đồng  ruộng,  thử  có  thoát 
được  không? 

“La-bà  này  thoát  khỏi  móng  vuốt  chim  Ưng  trở  về  ở  yên  dưới 
một  khối  đất  to  nơi  rãnh  cày.  Sau  đó  ở  trên  khối  đất  to,  La-bà  muốn 
khiêu  chiến  cùng  chim  Ưng.  Chim  Ưng  phẫn  nộ  mắng:  ‘Ngươi  là  loài 
chim  nhỏ  mà  muốn  giao  chiến  cùng  ta  sao?’ 

“Quá  đỗi  phẫn  nộ  chim  Ưng  bay  lao  thẳng  tới  bắt  lấy,  nhưng  La- 
bà  lại  núp  vào  dưới  khôi  đất  to;  chim  Ưng  đang  đà  lao  tới,  ngực  bị  va 
vào  khối  đất  cứng,  nát  thân  chết  liền.  Bấy  giờ,  chim  La-bà  đang  phục 


35  Pa0li,  s.47.6  Sakuòaggahì.  Cf.  Ja0taka  168. 

36  La-bà  '  JỜ  Pa0li:  Ia0pa,  giống  chim  cút. 

37'  Hán:  điền  canh  lũng  ĩ?)  ũỹ  l 
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sâu  dưới  khối  đất,  ngẩng  lên  nói  kệ: 

“Chim  ưng  dùng  sức  đến, 

La -bà  trong  cõi  mình. 

Sức  cường  thịnh  theo  sân, 

Nên  gây  họa  nát  thân. 

Ta  thông  đạt  tất  cả, 

Nên  nương  trong  cỗi  mình; 

Dẹp  oán,  tâm  tùy  hỷ, 

Tự  vui  xét  sức  mình. 

Ngươi  dầu  có  hung  ác, 

Sức  trăm  ngàn  rồng,  voi; 

Không  bằng  trí  tuệ  ta, 

Trong  một  phần  mười  sáu. 

Xem  trí  ta  thù  thắng, 

Tiêu  diệt  được  chim  Ưng.  ” 

“Như  vậy,  này  Tỳ-kheo,  như  chim  Ưng  kia,  ngu  si  bỏ  cảnh  giới 
của  cha  mẹ,  dạo  chơi  nơi  khác,  đến  nỗi  phải  bị  tai  hoạn.  Tỳ-kheo  các 
ông  cũng  nên  như  vậy,  phải  ở  nơi  chính  cảnh  giới  sở  hành  của  mình, 
nên  khéo  giữ  gìn  và  tránh  xa  cảnh  giới  kẻ  khác.  Hãy  nên  học. 

“Này  các  Tỳ-kheo,  chỗ  của  kẻ  khác,  cảnh  giới  của  kẻ  khác,  là 
chỉ  cho  cảnh  giới  của  năm  dục:  sắc  nhận  thức  bởi  mắt,  đẹp,  đáng  yêu, 
đáng  thích,  đáng  nhổ,  được  đắm  nhiễm  với  dục  tâm;  tai  biết  tiếng,  mũi 
biết  mùi,  lưỡi  biết  vị,  thân  biết  xúc,  đáng  yêu,  đáng  thích,  đáng  nhớ, 
được  đắm  nhiễm  vời  dục  tâm.  Đó  gọi  là  chỗ  của  kẻ  khác,  cảnh  giới 
của  kẻ  khác  đối  với  Tỳ-kheo. 

“Này  các  Tỳ-kheo,  ở  nơi  cảnh  giới  của  cha  mẹ  mình,  là  chỉ  cho 
bôn  Niệm  xứ.  Những  gì  là  bốn?  Đó  là  niệm  xứ  quán  thân  trên  thân; 
niệm  xứ  quán  thọ,  tâm,  pháp  trên  pháp.  Cho  nên,  Tỳ-kheo  hãy  đi  dạo 
nơi  cảnh  giới  của  cha  mẹ  mình,  tránh  xa  chỗ  khác,  cảnh  giới  kẻ  khác. 
Hãy  học  như  vậy.” 

Phật  dạy  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ  thực  hành  theo. 

M 
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KINH  618.  TỨ  QUẢ 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  tại  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước  Xá- 
vệ.  Bấy  giờ  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Đối  với  bốn  Niệm  xứ  mà  tu  tập,  tu  tập  nhiều,  sẽ  đạt  được  bôn 
quả  Thánh  và,  bôn  loại  phước  lợi,  đó  là:  Quả  Tu-đà-hoàn,  quả  Tư-đà- 
hàm,  quả  A-na-hàm,  quả  A-la-hán.” 

Phật  dạy  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  619.  TƯ-ĐÀ-GIÀ38 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  du  hành  trong  nhân  gian  đến  trong  rừng  Thân-thứ, 
tại  phía  Bắc  xóm  Tư-già-đà39.  Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Thời  quá  khứ  có  một  nghệ  sư  leo  phướn40,  dựng  cột  phướn  trên 
vai  và  bảo  học  trò:  ‘Các  con  hãy  leo  lên,  leo  xuống  cột  phướn.  Hãy  hộ 
trì  ta,  ta  cũng  hộ  trì  các  con;  thay  đổi  nhau  mà  hộ  trì,  đi  dạo  làm  trò 
vui,  chúng  ta  sẽ  kiếm  được  nhiều  tiền  của.’  Lúc  ấy,  người  học  trò  bạch 
thầy:  ‘Không  bằng  nói  như  vầy:  Chỉ  cần  mỗi  người  tự  chăm  sóc  hộ  trì 
chính  mình,  đi  dạo  làm  trò  vui,  thì  sẽ  kiếm  được  nhiều  tiền  của,  thân 
được  thư  thả  an  ổn  mà  lên  xuống.’  Ông  thầy  đáp:  ‘Đúng  như  lời  con 
nói,  mỗi  người  phải  tự  chăm  sóc  hộ  trì  chính  mình.  Nhưng  nghĩa  này 
cũng  như  ta  đã  nói.  Khi  hộ  trì  mình,  tức  là  hộ  trì  người  khác.  Khi  hộ  trì 
người  khác  cũng  là  hộ  trì  chính  mình.’ 

“Tâm  tự  thân  cận,  tu  tập;  tùy  sự  hộ  trì  mà  tác  chứng.  Đó  gọi  là  tự 


38-  Pa0li,  s.47.19  Sedaka. 

39'  Tư-già-đà  y,  /*  Pa0li:sumbhesu  viharati  sedakaỏ  na0ma  sumbha0naỏ  nigamo, 
giữa  những  người  Sumbha,  tại  xóm  Sedaka  của  người  Sumbha. 

40'  Duyên  tràng  kỹ  SƯ  'Á/  <  người  nhào  lộn  trên  cột  phướn.  Paoli: 
caòhaolavaỏsika. 
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hộ  trì  mình  tức  là  hộ  trì  người41.  Thế  nào  là  tự  hộ  trì  mình  tức  là  hộ  trì 
người?  Không  khủng  bố  người  khác,  không  chống  trái  người  khác, 
không  hại  người  khác,  có  từ  tâm  thương  xót  người.  Đó  gọi  là  tự  hộ  trì 
mình  tức  là  hộ  trì  người.  Cho  nên  các  Tỳ-kheo  cần  phải  học  như  vậy. 
Người  tự  hộ  trì  là  tu  tập  bốn  Niệm  xứ.  Hộ  trì  người  cũng  là  tu  tập  bôn 
Niệm  xứ.” 

Phật  dạy  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 


KINH  620.  DI  HẦU42 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  tại  vườn  Trúc,  khu  Ca-lan-đà  nơi  thành  Vương 
xá.  Bấy  giờ  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Trong  núi  Đại  tuyết,  chỗ  hiểm  trở  băng  giá,  khỉ  vượn  sống  còn 
không  được,  huống  chi  là  con  người.  Hoặc  có  núi  có  khỉ,  vượn  ở  mà 
không  có  người.  Hoặc  có  núi  nơi  người  và  thú  cùng  ở  chung.  Trên  lối 
đi  của  khỉ  vượn,  thợ  săn  dùng  keo  bôi  lên  cỏ.  Những  con  vượn  khỉ  nào 
khôn  ngoan  thì  tránh  xa  bỏ  đi.  Những  vượn  khỉ  con  ngu  si  không  biết 
tránh  xa,  thì  dùng  tay  chạm  vào  chút  xíu,  liền  bị  dính  tay.  Nó  dùng  tay 
kia  để  gỡ,  tức  thì  dính  cả  hai  tay.  Nó  lại  dùng  chân  để  gỡ,  hai  chân 
cũng  bị  keo  dính  luôn.  Nó  dùng  miệng  cắn  cỏ,  miệng  cũng  bị  keo  dính 
chặt.  Năm  chỗ  đều  bị  dính  keo,  phải  nằm  co  quắp  trên  đất.  Thợ  săn  đi 
đến,  vội  lấy  gậy  xỏ  vào  khiêng  đi. 

“Tỳ-kheo  nên  biết,  bọn  vượn  khỉ  ngu  si  rời  bỏ  cảnh  giới  của 
mình,  chỗ  ở  của  cha  mẹ,  đi  chơi  nơi  cảnh  giới  kẻ  khác,  nên  bị  khổ 
não  này.  Cũng  vậy,  Tỳ-kheo,  phàm  phu  ngu  si,  sống  nương  ở  nơi 
làng  xóm,  sáng  sớm  đắp  y,  mang  bát  vào  thôn  khất  thực,  không  khéo 
hộ  trì  thân  và  không  thủ  hộ  các  căn.  Mắt  thấy  sắc  liền  sanh  ra  nhiễm 
đắm;  tai  với  âm  thanh,  mũi  với  mùi,  lưỡi  với  vị,  thân  với  xúc  đều 


41  Pa0li:  a0sevana0ya,  bha0vana0ya,  bahulìkammena,  evaỏ  kho  bhikkhave,  attacnaỏ 
rakkhanto  paraỏ  rakkhanti,  “Bằng  sự  thân  cận,  bằng  sự  tu  tập,  bằng  sự  tu  tập 
nhiều  lần,  như  vậy  là  hộ  trì  người  khác  trong  khi  hộ  trì  chính  mình”. 

42'  Pacli,  s.47.7  Makkasea. 
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sanh  ra  nhiễm  đắm.  Tỳ-kheo  ngu  si  sau  khi  các  căn  bên  trong  và  các 
cảnh  bên  ngoài  bị  trói  buộc  năm  chỗ,  nên  bị  lệ  thuộc  vào  ước  muôn 
của  ma.  Cho  nên  các  Tỳ-kheo  cần  nên  học  tập  như  vầy:  ‘Hãy  chỉ  nơi 
đi  lại  của  mình,  chỗ  ở  của  cha  mẹ  mà  sống,  chớ  đi  đến  chỗ  khác  và 
cảnh  giới  kẻ  khác.’ 

“Thế  nào  là  nơi  đi  lại  của  mình,  nơi  ở  của  cha  mẹ  Tỳ-kheo?  Là 
chỉ  cho  bôn  Niệm  xứ:  sống  với  chánh  niệm  quán  thân  trên  thân,  sống 
quán  thọ,  tâm,  pháp  trên  pháp.” 

Phật  dạy  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  621.  NIÊN  THIẾU  TỲ 'KHEO43 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  tại  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước 
Xá-vệ.  Bấy  giờ  Tôn  giả  A-nan  cùng  các  Tỳ-kheo  đi  đến  chỗ  Phật, 
cúi  đầu  lễ  dưới  chân  Phật,  rồi  ngồi  lui  qua  một  bên,  Tôn  giả  A-nan 
bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  các  Tỳ-kheo  trẻ  tuổi  này,  nên  dạy  dỗ  cho  họ 
như  thế  nào?  Nên  nói  pháp  cho  họ  như  thế  nào?” 

Phật  bảo  Tôn  giả  A-nan: 

“Các  Tỳ-kheo  trẻ  tuổi  này,  nên  dùng  bốn  Niệm  xứ  dạy  cho  họ  tu 
tập.  Những  gì  là  bốn?  Đó  là:  Sông  chánh  niệm  quán  thân  trên  thân, 
phương  tiện  tinh  cần,  không  hành  buông  lung,  chánh  trí,  chánh  niệm, 
tâm  tịch  định...  cho  đến,  biết  rõ  thân44.  Sông  chánh  niệm  quán,  thọ, 
tâm,  pháp  trên  pháp,  phương  tiện  tinh  cần,  không  hành  buông  lung, 
chánh  niệm,  chánh  trí,  tâm  định  tĩnh...  cho  đến  biết  pháp.  Vì  sao?  Vì 
nếu  Tỳ-kheo  còn  trụ  ở  địa  vị  hữu  học  mà  chưa  thăng  tiến  được,  nhưng 
đang  chí  cầu  Niết-bàn  an  ổn,  thì  hãy  sống  chánh  niệm  quán  thân  trên 


43-  Pa0li,  s.47.4  Salla. 

44  Pa0li:  ka0ye  kaya0nupassino  viharatha  a0ta0pino  sampaja0na0  ekodibhu0ta0 
vippasannacitta0  saỏhita0  ekaggacitta0  ka0ya  yatha0bhu0taỏ  Óa0òa0ya,  “Để  có 
nhận  thức  như  thực  về  thân,  các  người  hãy  sống  quán  thân  trên  thân,  nhiệt 
hành,  chánh  trí,  chuyên  nhất,  tâm  trong  sáng,  định  tĩnh,  tâm  nhất  cảnh”. 
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thân,  phương  tiện  tinh  cần,  không  hành  buông  lung,  chánh  niệm, 
chánh  trí,  tâm  tịch  tịnh;  sống  quán  thọ,  tâm,  pháp  trên  pháp,  phương 
tiện  tinh  cần,  không  hạnh  buông  lung,  chánh  niệm,  chánh  trí,  tâm  tịch 
tịnh...  cho  đến  xa  lìa  đối  với  pháp. 

“Nếu  A-la-hán,  các  lậu  đã  hết,  việc  làm  đã  xong,  đã  bỏ  hết 
gánh  nặng,  dứt  hẳn  các  kết  sử,  bằng  chánh  tri  mà  khéo  giải  thoát; 
nhưng  chính  lúc  này,  cũng  tu,  sống  quán  thân  trên  thân,  phương  tiện 
tinh  cần,  không  hạnh  buông  lung,  chánh  niệm,  chánh  trí,  tâm  vắng 
lặng,  sống  quán  niệm  thọ,  tâm,  pháp  trên  pháp,...  cho  đến  xa  lìa  đôi 
với  pháp.” 

Bấy  giờ,  Tôn  giả  A-nan,  tùy  hỷ  hoan  hỷ,  đảnh  lễ  mà  lui. 

M 

KINH  622.  AM-LA  NỮ45 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  trú  tại  Bạt-kỳ,  du  hành  trong  nhân  gian,  đến  nghỉ 
trong  vườn  Am-la,  nước  Tỳ-xá-ly.  Bấy  giờ  có  nàng  kỹ  nữ  Am-la  nghe 
tin  Đức  Thế  Tôn  du  hành  từ  Bạt-kỳ  đến  ở  trong  vườn  Am-la,  liền  sửa 
soạn  đánh  xe  ra  khỏi  thành  Tỳ-xá-ly,  đến  chỗ  Thế  Tôn  cung  kính  cúng 
dường.  Khi  đến  cửa  vườn  Am-la,  xuống  xe  đi  bộ,  từ  xa  trông  thấy  Thế 
Tôn  thuyết  pháp  cho  đại  chúng  đang  vây  quanh.  Thế  Tôn  thấy  nàng 
Am-la  sắp  đến,  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Này  các  Tỳ-kheo,  các  ông  nên  tinh  cần  nhiếp  tâm  an  trụ,  chánh 
niệm,  chánh  trí.  Nay  có  cô  gái  Am-la  đến,  nên  phải  giáo  giới  các  ông. 

“Thế  nào  là  Tỳ-kheo  tinh  cần  nhiếp  tâm  an  trụ?  Nếu  Tỳ-kheo 
nào  đối  với  pháp  ác  bất  thiện  đã  sanh  thì  nên  đoạn  trừ,  phát  khởi  ý 
chí,  phương  tiện,  tinh  tấn,  nhiếp  tâm;  đối  với  pháp  ác  bất  thiện  nếu 
chưa  sanh,  thì  đừng  để  sanh.  Đối  với  pháp  thiện  chưa  sanh  thì  nên  làm 
cho  phát  sanh;  nếu  pháp  thiện  đã  sanh,  thì  khiến  an  trụ  không  để  mất. 
Tu  tập  đầy  đủ,  phát  khởi  ý  chí,  phương  tiện,  tinh  tấn,  nhiếp  tâm.  Đó 
gọi  là  Tỳ-kheo  tinh  cần  an  trụ  nhiếp  tâm. 

“Thế  nào  gọi  là  Tỳ-kheo  chánh  trí?  Nếu  Tỳ-kheo  nào  trong 


45'  Pa0li,  s.47.1  Ambapa0li. 
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những  oai  nghi  tới,  lui,  thường  theo  chánh  trí;  quay  nhìn,  trông,  ngắm, 
co,  duỗi,  cúi,  ngước,  cầm  y  bát,  đi,  đứng,  nằm,  ngồi,  ngủ,  nghỉ,  thức, 
nói,  im  lặng,  đều  an  trụ  với  chánh  trí.  Đó  là  chánh  trí. 

“Thế  nào  là  chánh  niệm?  Nếu  Tỳ-kheo  nào  an  trụ  chánh  niệm 
quán  thân  trên  nội  thân,  tinh  cần,  phương  tiện,  chánh  trí,  chánh  niệm, 
điều  phục  tham  ưu  thế  gian;  an  trụ  chánh  niệm  quán  thọ,  tâm,  pháp 
trên  pháp,  tinh  cần,  phương  tiện,  chánh  trí,  chánh  niệm,  điều  phục 
tham  ưu  thế  gian.  Đó  gọi  là  Tỳ-kheo  chánh  niệm.  Cho  nên,  các  ông 
hãy  tinh  cần  nhiếp  tâm  an  trụ,  chánh  niệm,  chánh  trí.  Nay  có  cô  gái 
Am-la  đến,  nên  phải  giáo  giới  các  ông.” 

Khi  nàng  Am-la  đến  chỗ  Thế  Tôn,  cúi  đầu  đảnh  lễ  dưới  chân 
Phật,  rồi  đứng  lui  qua  một  bên.  Bấy  giờ,  Thế  Tôn  vì  người  nữ  Am-la 
nói  pháp,  khai  thị,  chỉ  giáo,  soi  sáng,  làm  cho  hoan  hỷ,  sau  đó  Ngài  im 
lặng. 

Nàng  Am-la  sửa  lại  y  phục  đảnh  lễ  Phật,  rồi  chắp  tay  bạch  Phật: 

“Xin  Thế  Tôn  và  đại  chúng  nhận  lời  mời  cúng  dường  trưa  mai 
của  con.” 

Khi  ấy,  Thế  Tôn  im  lặng  nhận  lời.  Người  nữ  Am-la  biết  Thế  Tôn 
đã  im  lặng  nhận  lời,  cúi  đầu  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật  rồi  cáo  từ  về  nhà 
mình,  sửa  soạn  thức  ăn,  sắp  xếp  bàn  ghế.  Sáng  sớm  hôm  sau  cho 
người  đến  bạch  Phật  là  đã  đến  giờ. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  và  đại  chúng  cùng  đi  đến  nhà  người  nữ  Am-la, 
an  tọa  xong.  Lúc  này  người  nữ  Am-la  tự  tay  cúng  dường  các  thứ  đồ  ăn 
thức  uống.  Sau  khi  thọ  thực  rồi,  rửa  tay,  rửa  bát  xong,  người  nữ  Am-la 
đặt  một  cái  ghế  nhỏ  ngồi  trước  Phật,  nghe  Phật  nói  pháp.  Bấy  giờ, 
Thế  Tôn  vì  người  nữ  Am-la  nói  kệ  tùy  hỷ: 

Bố  thí,  người  yêu  mến, 

Được  nhiều  người  theo  mình; 

Tiếng  tăm  ngày  càng  rộng, 

Gần  xa  ctều  nghe  hết. 

Trong  chúng  thường  hòa  nhã, 

Lìa  keo  kiệt,  không  SỢ; 

Cho  nên  trí  tuệ  thí, 

Đoạn  keo  lẫn  không  còn. 

Sanh  lên  trời  Đao-lợi, 
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Mãi  mãi  hưởng  khoái  lạc; 

Suốt  đời  thường  tu  đức, 

Vui  chơi  vườn  Nan-đà46. 

Gồm  trăm  thứ  nhạc  trời, 

Năm  dục  đẹp  lòng  mình; 

Kia  khi  ở  đời  này, 

Được  nghe  Phật  nói  pháp. 

Làm  đệ  tử  Thiện  Thệ, 

Vui  hóa  sanh  về  đó. 

Sau  khi  Thế  Tôn  vì  người  nữ  Am-la  nói  pháp,  khai  thị,  chỉ  giáo, 
soi  sáng,  làm  cho  hoan  hỷ  xong,  Ngài  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy  ra  về. 

M 

KINH  623.  THẾ  GIAN47 
Tôi  nghe  như  vầy. 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  Lộc  dã,  nơi  Tiên  nhân  trú  xứ  tại 
nước  Ba-la-nại.  Bấy  giờ  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Các  sắc  đẹp  thế  gian48;  người  có  sắc  đẹp  thế  gian  có  thể  khiến 
cho  mọi  người  tụ  tập  lại  để  ngắm  nhìn  chăng?” 

Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  đúng  vậy!” 

Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Nếu  sắc  đẹp  thế  gian,  người  có  sắc  đẹp  thế  gian,  lại  có  thể  múa 
hát  ca  nhạc,  có  càng  làm  cho  mọi  người  tụ  tập  lại  để  xem  không?” 

Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  có  vậy!” 

Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Hoặc  có  sắc  đẹp  thế  gian,  người  có  sắc  đẹp  thế  gian  mà  ở 
một  chỗ  múa  hát,  ca  nhạc,  diễn  trò,  lại  có  đám  đông  tụ  tập  lại  một 


■  Khu  vườn  trên  trời  Đao-lợi.  Xem  cht.2,  kinh  576. 

47-  Paeli,  s.47.20  Janapada. 

48'  Thế  gian  mỹ  sắc  -  -r  /-.  Paeli:  janapadakalya0òi,  mỹ  nữ  của  cả  nước,  mỹ 
nhân  quốc  sắc. 
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nơi.  Nếu  có  người  không  ngu,  không  si,  ham  vui,  chán  khổ,  tham 
sống,  sợ  chết.  Có  người  khác  bảo  nó  rằng:  ‘Người  đàn  ông  kia, 
ngươi  hãy  bưng  bát  dầu  đầy  này,  đi  qua  giữa  người  đẹp  thế  gian  và 
đám  đông.  Ta  sai  một  kẻ  giỏi  giết  người  cầm  đao  theo  sau.  Nếu 
ngươi  làm  rơi  đi  một  giọt  dầu,  thì  sẽ  bị  chém  chết  liền.’  Thế  nào, 
Tỳ-kheo,  người  bưng  bát  dầu  này  có  thể  không  nghĩ  đến  bát  dầu, 
không  nghĩ  đến  kẻ  giết  người  mà  chỉ  nhìn  xem  kỹ  nữ  và  mọi  người 
kia  chăng?” 

Các  Tỳ-kheo,  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  không  thể!  Vì  sao?  Bạch  Thế  Tôn,  vì  người  này 
tự  thấy  ở  sau  mình  có  người  cầm  đao,  nên  lúc  nào  cũng  nghĩ  rằng: 
‘Nếu  ta  làm  rơi  đi  một  giọt  dầu,  thì  tên  đao  phủ  kia  sẽ  chém  đầu  ta.’ 
Nên  chỉ  để  hết  tâm  chú  ý  vào  bát  dầu,  bước  đi  chậm  rãi  giữa  mọi 
người  và  sắc  đẹp  thế  gian  mà  không  dám  liếc  ngó  quay  nhìn.” 

“Cũng  vậy,  này  các  Tỳ-kheo,  nếu  có  Sa-môn  và  Bà-la-môn  nào 
thân  mình  ngồi  ngay  thẳng,  tự  ổn  cố,  chuyên  nhất  tâm  mình,  không 
chạy  theo  âm  thanh  hình  sắc,  khéo  thu  nhiếp  tất  cả  tâm  pháp49,  trụ  nơi 
thân  niệm  xứ,  thì  đó  là  đệ  tử  của  Ta,  vâng  lời  Ta  dạy. 

“Thế  nào  là  Tỳ-kheo  thân  mình  ngồi  ngay  thẳng,  tự  ổn  cố, 
chuyên  nhất  tâm  mình,  không  chạy  theo  âm  thanh  hình  sắc,  khéo 
thu  nhiếp  tất  cả  tâm  pháp,  trụ  nơi  thân  niệm  xứ,  Như  vậy,  này  các 
Tỳ-kheo  sống  quán  niệm  thân  trên  thân,  phương  tiện  tinh  cần, 
chánh  trí,  chánh  niệm,  điều  phục  tham  ưu  thế  gian,  sống  quán  niệm 
thọ,  tâm,  pháp  trên  pháp,  cũng  lại  như  vậy,  đó  gọi  là  Tỳ-kheo  thân 
mình  ngồi  ngay  thẳng,  tự  ổn  cô",  chuyên  nhất  tâm  mình,  không  chạy 
theo  âm  thanh  hình  sắc,  khéo  thu  nhiếp  tất  cả  tâm  pháp,  trụ  nơi 
thân  niệm  xứ.” 

Bây  giờ,  Thế  Tôn  nói  kệ: 

Chuyên  tâm  chánh  niệm, 

Giữ  gìn  bát  dầu; 


49'  Hán:  chánh  thân  tự  trọng...  T/  □  /  ũ<r.  Paoli:  bahu0likata0  yaonikatao 
vatthukatao  anuaaaahitao  paricitao  susamaoraddhao,  (bốn  Niệm  xứ)  được  tu  tập 
nhiều,  được  làm  thành  như  cỗ  xe,  làm  thành  như  nền  đất,  được  thể  nghiệm, 
được  tích  lũy,  được  khéo  sách  tiến. 
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Tự  tâm  theo  giữ, 

Chưa  từng  tới  đó. 

Rất  khó  vượt  qua, 

Vi  tế  thắng  diệu; 

Những  gì  Phật  dạy, 

Là  lời  gươm  bén. 

Cần  một  lòng  mình, 

Chuyên  tỉnh  gìn  giữ; 

Không  phải  là  việc; 

Buông  lung  người  dời. 

Như  vậy  thâm  nhập, 

Giáo  không  buông  lung. 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  lời  Phật  dạy,  hoan  hỷ 
phụng  hành. 

M 

KINH  624.  UẤT-ĐỂ-CA50 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  tại  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước  Xá- 
vệ.  Bấy  giờ  Tôn  giả  uất-để-ca51  đi  đến  chỗ  Phật,  cúi  đầu  lễ  dưới  chân 
Phật,  rồi  ngồi  lui  qua  một  bên,  bạch  Phật: 

“Lành  thay,  Đức  Thế  Tôn!  Xin  vì  con  nói  pháp.  Sau  khi  nghe 
pháp,  con  sẽ  ở  một  mình  chỗ  vắng,  chuyên  tinh  tư  duy,  sống  không 
buông  lung  và  suy  nghĩ  về  lý  do  khiến  người  thiện  nam  cạo  bỏ  râu  tóc, 
chánh  tín  xuất  gia  học  đạo,  số"ng  không  nhà.  Nói  đầy  đủ  như  trên,...  cho 
đến  không  còn  tái  sanh  nữa.  ” 

Phật  bảo  Tôn  giả  uất-để-ca: 

“Đúng  vậy!  Đúng  vậy!  Như  những  gì  ngươi  nói.  Nhưng  đối  với 
những  pháp  mà  Ta  đã  nói,  mà  không  làm  cho  Ta  hài  lòng,  thì  sự 
nghiệp  của  người  kia  cũng  không  thành  tựu.  Tuy  đi  theo  sau  Ta  nhưng 
không  được  lợi  ích,  trái  lại  còn  sanh  chướng  ngại.” 


50-  Pa0li,  s.  47.16;  uttiya;  47.15  Ba0hiya. 
5I'  uất-để-ca  B  ỈỜ  ũ/  Paetli:  uttiya. 
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uất-để-ca  bạch  Phật: 

“Theo  những  gì  Thế  Tôn  đã  nói,  con  có  thể  làm  Thế  Tôn  hài 
lòng,  sự  nghiệp  của  con  được  thành  tựu  không  sanh  chướng  ngại.  Xin 
Thế  Tôn  vì  con  nói  pháp,  con  sẽ  ở  một  mình  chỗ  vắng,  chuyên  tinh  tư 
duy  sống  không  buông  lung.  Nói  đầy  đủ  như  trên, ...  cho  đến  không  còn 
tái  sanh  nữa.  Hai  ba  lần  bạch  thỉnh  như  vậy.” 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  uất-để-ca: 

“Trước  hết  ngươi  nên  làm  thanh  tịnh  nghiệp  bản  sơ52  của  mình, 
sau  đó  tu  tập  phạm  hạnh.” 

uất-để-ca  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  nay  con  làm  thế  nào  để  tẩy  sạch  nghiệp  bản  sơ 
của  mình  để  tu  tập  phạm  hạnh?” 

Phật  dạy  uất-để-ca: 

“Trước  hết  ngươi  phải  làm  thanh  tịnh  cho  giới,  chánh  trực  cho  tri 
kiến,  ba  nghiệp  phải  đầy  đủ,  sau  đó  tu  tập  bốn  Niệm  xứ.  Những  gì  là 
bôn?  Đó  là:  Sống  an  trú  chánh  niệm  quán  thân  trên  nội  thân,  phương 
tiện,  tinh  cần,  chánh  trí,  chánh  niệm,  điều  phục  tham  ưu  thế  gian. 
Cũng  vậy,  sông  an  trú  chánh  niệm  quán  ngoại  thân,  nội  ngoại  thân 
trên  thân,  sống  an  trú  chánh  niệm  quán  thọ,  tâm,  pháp  trên  pháp,  cũng 
nói  đầy  đủ  như  vậy.  ” 

Khi  uất-để-ca  nghe  Phật  dạy  xong,  tùy  hỷ  hoan  hỷ  từ  chỗ  ngồi 
đứng  dậy  lui  ra. 

Sau  khi  nghe  Phật  chỉ  dạy  rồi,  một  mình  uất-để-ca  ở  chỗ 
vắng  chuyên  tinh  tư  duy,  sống  không  buông  lung,  tự  suy  nghĩ  về  lý 
do  khiến  người  thiện  nam  cạo  bỏ  râu  tóc,  khoác  áo  ca-sa,  chánh  tín 
xuất  gia  học  đạo,  sống  không  nhà,...  cho  đến  không  còn  tái  sanh 
nữa. 

Như  những  gì  uất-để-ca  hỏi.  Cũng  vậy,  những  gì  Tỳ-kheo  khác 
hỏi,  cũng  dạy  như  trên. 

M 


52'  Hán:  tịnh  kỳ  sơ  nghiệp  ‘í  -  *  □  Paơli:  aơdim  eva  visodhehi  kusalesu  dhammesu, 
“Hãy  làm  thanh  tịnh  pháp  căn  bản  (hay  bản  sơ)  trong  các  thiện  pháp”. 
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KINH  625.  BÀ-HÊ-CA53 

Tôi  nghe  như  vậy: 

Một  thời,  Phật  ở  tại  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước  Xá- 
vệ.  Bấy  có  một  Tỳ-kheo  tên  là  Bà-hê-ca54  đi  đến  chỗ  Phật,  cúi  đầu  lễ 
dưới  chân  Phật,  rồi  ngồi  lui  qua  một  bên,  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  lành  thay!  Thế  Tôn,  xin  vì  con  mà  nói  pháp.” 

Như  kinh  đã  nói  đầy  đủ  với  Tôn  giả  uất-đề-ca  ở  trước,  chỉ  có  sự 
sai  biệt  là: 

“Như  vậy,  này  Bà-hê-ca,  Tỳ-kheo  làm  sạch  nghiệp  bản  sơ,  là  an 
trú  chánh  niệm  quán  thân  trên  thân,  vượt  qua  các  ma,  an  trú  chánh 
niệm  quán  thọ,  tâm,  pháp  trên  pháp  vượt  qua  các  ma.” 

Sau  khi  Tỳ-kheo  Bà-hê-ca  nghe  Phật  nói  pháp,  chỉ  dạy  xong,  tùy 
hỷ  hoan  hỷ  đảnh  lễ  lui  ra.  Sau  đó  một  mình  ở  chỗ  vắng,  chuyên  tinh  tư 
duy,  sống  không  buông  lung...  cho  đến  không  còn  tái  sanh  nữa. 

M 


KINH  626.  TỲ -KHEO 

Kinh  thứ  hai  cũng  nói  như  kinh  trên,  chỉ  có  sự  sai  khác  là:  Như 
vậy,  Tỳ-kheo  vượt  qua  sanh  tử. 

M 

KINH  627.  A-NA-LUẬT55 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  tại  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước  Xá- 
vệ.  Bấy  giờ  Tôn  giả  A-na-luật-đà  đi  đến  chỗ  Phật,  cúi  đầu  đảnh  lễ 
dưới  chân  Phật,  rồi  ngồi  lui  qua  một  bên,  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  nếu  có  Tỳ-kheo  nào  còn  ở  học  địa  chưa  thăng 
tiến  được,  mà  phương  tiện  tầm  cầu  an  ổn  Niết-bàn,  Thánh  đệ  tử  ấy  đối 


53  Pa0li,  s.47.15  Ba0hika. 

54,  Bà-hê-ca  <£)  ũ/.  Pa0li:  Ba0hika  (Ba0hya). 
55  Pa0li,  tham  chiếu  s.47.26  Padesa. 
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với  Chánh  pháp  luật  phải  làm  thế  nào  để  tu  tập,  tu  tập  nhiều,  dứt  sạch 
các  lậu...  cho  đến  tự  biết  không  còn  tái  sanh  nữa”. 

Phật  bảo  A-na-luật: 

“Nếu  Thánh  đệ  tử  còn  ở  học  địa  chưa  thăng  tiến  được,  mà 
phương  tiện  tầm  cầu  an  ổn  Niết-bàn,  vị  ấy  lúc  bấy  giờ  hãy  chánh 
niệm  an  trú  quán  thân  trên  nội  thân,  phương  tiện  tinh  cần,  chánh  trí, 
chánh  niệm,  điều  phục  tham  ưu  thế  gian.  Cũng  vậy,  chánh  niệm  an 
trú  quán  thọ,  tâm,  pháp  trên  pháp,  phương  tiện  tinh  cần,  chánh  trí, 
chánh  niệm,  điều  phục  tham  ưu  thế  gian.  Khi  Thánh  đệ  tử  tu  tập 
nhiều  như  vậy  rồi,  thì  sẽ  sạch  hết  các  lậu...  cho  đến  tự  biết  không  còn 
tái  sanh  nữa.” 

Phật  dạy  kinh  này  xong,  Tôn  giả  A-na-luật  nghe  những  gì  Phật 
dạy,  tùy  hỷ  hoan  hỷ  làm  lễ  rồi  lui. 

M 

KINH  628.  GIỚI56 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  trú  tại  tinh  xá  Kê  lâm57,  ấp  Ba-liên-phất58.  Khi  ấy 
các  Tôn  giả  Ưu-đà-di,  A-nan-đà  cũng  ở  đó.  Bấy  giờ,  Tôn  giả  ưu-đà-di 
đến  chỗ  Tôn  giả  A-nan,  cùng  ân  cần  chào  hỏi  nhau,  rồi  ngồi  lui  qua 
một  bên,  nói  với  Tôn  giả  A-nan: 

“Như  Lai,  ứng  Cúng,  Đẳng  Chánh  Giác,  là  Đấng  Tri  Giả,  Kiến 
Giả,  đã  vì  các  Tỳ-kheo  nói  về  Thánh  giới,  khiến  cho  không  đứt,  không 
khuyết,  không  rạn59,  không  lìa,  không  bị  giới  thủ60,  khéo  rốt  ráo,  khéo 
thọ  trì,  được  bậc  trí  khen  ngợi,  không  bị  ghét  bỏ.  Vì  sao  Như  Lai  ứng 
Đẳng  Chánh,  là  Đấng  Tri  Giả,  Kiến  Giả,  vì  các  Tỳ-kheo  nói  về  Thánh 


56-  Pa0li,  s.47.21  Sìla. 

57-  Kê  lâm  tinh  xá  £§  “£  “  Pa0li:  Kukkasea0ra0ma. 

58'  Ba-liên-phất  ấp  &  *  3i  T.  Pa0li:  Paoaealiputta. 

59'  Hán:  bất  trạch  &£  %  Tham  chiếu  Paoli,  D.iii.  Saígìti:...akaònehi  acchidehi 
asabalehi  akammaosehe  bhujissehi  vióóuppasatthehi  aparaomatthesi...  không  bị 
khuyết,  không  bị  vỡ,  không  tì  vết,  không  bị  đốm,  khiến  cho  tự  do,  không  bị  cố 
chấp,  đuợc  kẻ  trí  khen  ngợi... 

60  Bất  giới  thủ  /  y^tgiới  bị  cố  chấp.  Paoli:  aparaomasegeha.  xem  cht.  59  trên. 
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giới  khiến  cho  không  đứt,  không  khuyết,...  cho  đến  được  bậc  trí  khen 
ngợi,  không  bị  ghét  bỏ?” 

Tôn  giả  A-nan  bảo  Tôn  giả  Ưu-đà-di: 

“Vì  để  tu  tập  bôn  Niệm  xứ.  Những  gì  là  bốn?  Đó  là,  sống  quán 
thân  trên  thân;  sống  quán  thọ,  tâm,  pháp  trên  pháp.” 

Sau  khi  hai  vị  Chánh  sĩ  bàn  luận  xong,  trở  về  chỗ  ở  của  mình. 

M 

KINH  629.  BẤT  THOÁI  CHUYỂN61 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  trú  tại  tinh  xá  Kê  lâm,  ấp  Ba-liên-phất.  Các  Tôn 
giả  A-nan  và  Tôn  giả  Bạt-đà-la  cũng  ở  đó.  Bấy  giờ,  Tôn  giả  Bạt-đà-la 
hỏi  Tôn  giả  A-nan: 

“Có  pháp  nào  tu  tập,  tu  tập  nhiều,  mà  không  thoái  chuyển 
không?” 

Tôn  giả  A-nan  bảo  Tôn  giả  Bạt-đà-la: 

“Có  pháp  tu  tập,  tu  tập  nhiều  có  thể  khiến  người  tu  hành  không 
bị  thoái  chuyển,  đó  là  bốn  Niệm  xứ.  Những  gì  là  bôn?  Đó  là,  sống 
quán  thân  trên  thân;  sống  quán  thọ,  tâm,  pháp  trên  pháp.” 

Sau  khi  hai  Chánh  sĩ  bàn  luận  xong,  trở  về  chỗ  ở  của  mình. 

M 

KINH  630.  THANH  TỊNH62 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  trú  tại  tinh  xá  Kê  lâm,  ấp  Ba-liên-phất.  Các  Tôn 
giả  A-nan  và  Tôn  giả  Bạt-đà-la  cũng  ở  đó.  Rồi,  Tôn  giả  Bạt-đà-la  hỏi 
Tôn  giả  A-nan: 

“Có  pháp  nào  tu  tập,  tu  tập  nhiều  có  thể  khiến  cho  chúng  sanh 
không  thanh  tịnh  trở  thành  thanh  tịnh  và  càng  trở  nên  sáng  chói 
không?” 

Tôn  giả  A-nan  bảo  Tôn  giả  Bạt-đà-la: 


61  Pa0li,  s.47.23  Pariha0na.  Xem  kinh  628  trên. 

62  Xem  kinh  629  trên. 
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“CÓ  pháp  tu  tập,  tu  tập  nhiều  có  thể  khiến  cho  chúng  sanh  không 
thanh  tịnh  trở  thành  thanh  tịnh  và  trở  nên  sáng  chói,  đó  là  bôn  Niệm 
xứ.  Những  gì  là  bôn?  Đó  là,  sống  quán  thân  trên  thân;  sống  quán  thọ, 
tâm,  pháp  trên  pháp.” 

Sau  khi  hai  Tôn  giả  bàn  luận  xong,  mỗi  người  trở  về  chỗ  ở  của 

mình. 

M 

KINH  631.  ĐỘ  BỈ  NGẠN 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  trú  tại  tinh  xá  Kê  lâm,  ấp  Ba-liên-phất.  Các  Tôn 
giả  A-nan  và  Tôn  giả  Bạt-đà-la  cũng  ở  đó.  Một  hôm  Tôn  giả  Bạt-đà- 
la  hỏi  Tôn  giả  A-nan: 

“Có  pháp  nào  tu  tập,  tu  tập  nhiều  có  thể  khiến  cho  chúng  sanh 
chưa  qua  bờ  bên  kia,  được  qua  bờ  bên  kia  không?” 

Tôn  giả  A-nan  bảo  Tôn  giả  Bạt-đà-la: 

“Có  pháp  tu  tập,  tu  tập  nhiều  có  thể  khiến  cho  chúng  sanh  chưa 
qua  bờ  bên  kia,  sẽ  được  qua  bờ  bên  kia,  đó  là  bôn  Niệm  xứ.  Những  gì 
là  bốn?  Đó  là,  sông  quán  thân  trên  thân;  sông  quán  thọ,  tâm,  pháp 
trên  pháp.” 

Sau  khi  hai  vị  Chánh  sĩ  bàn  luận  xong,  mỗi  người  trở  về  chỗ  ở 
của  mình. 

M 


KINH  632.  A-LA-HÁN 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  trú  tại  tinh  xá  Kê  lâm,  ấp  Ba-liên-phất.  Các  Tôn 
giả  A-nan  và  Tôn  giả  Bạt-đà-la  cũng  ở  đó.  Bấy  giờ,  Tôn  giả  Bạt-đà-la 
hỏi  Tôn  giả  A-nan: 

“Có  pháp  nào  tu  tập,  tu  tập  nhiều  có  thể  đắc  quả  A-la-hán 
không?” 

Tôn  giả  A-nan  bảo  Tôn  giả  Bạt-đà-la: 

“Có  pháp  tu  tập,  tu  tập  nhiều  có  thể  đắc  quả  A-la-hán,  đó  là 
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bốn  Niệm  xứ.  Những  gì  là  bôn?  Đổ  là,  sống  quán  thân  trên  thân; 
sống  quán  thọ,  tâm,  pháp  trên  pháp.” 

Sau  khi  hai  vị  Chánh  sĩ  bàn  luận  xong,  mỗi  người  trở  về  chỗ  ở 
của  mình. 

M 

KINH  633.  NHẤT  THIẾT  PHÁP 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  trú  tại  tinh  xá  Kê  lâm,  ấp  Ba-liên-phất.  Bấy  giờ 
Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Được  nói  là  tất  cả  các  pháp.  Tất  cả  pháp  là  bôn  Niệm  xứ,  đó 
gọi  là  chánh  thuyết.  Những  gì  là  bốn?  Đó  là,  sống  quán  thân  trên 
thân;  sống  quán  thọ,  tâm,  pháp  trên  pháp.” 

Một  thời,  Phật  dạy  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì 
Phật  dạy,  hoan  hỷ  thực  hành  theo. 

M 

KINH  634.  HIỀN  THÁNH63 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  trú  tại  tinh  xá  Kê  lâm,  ấp  Ba-liên-phất.  Bấy  giờ 
Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Nếu  Tỳ-kheo  nào,  tu  tập,  tu  tập  nhiều  đôi  với  bốn  Niệm  xứ,  thì 
gọi  đó  là  Hiền  thánh  xuất  ly64.  Những  gì  là  bốn?  Đó  là,  sông  quán  thân 
trên  thân;  sống  quán  thọ,  tâm,  pháp  trên  pháp.” 

Phật  dạy  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 

Như  xuất  ly,  cũng  vậy  chính  thức  hết  khổ,  giải  thoát  khổ,  được 
quả  vị  lớn,  được  pháp  cam  lộ,  cứu  cánh  cam  lộ,  chứng  pháp  cam  lộ, 
cũng  nói  đầy  đủ  như  vậy.65 

M 


63-  Pa0li,  s.47.17  Ariya. 

64-  Hiền  thánh  xuất  ly  jR  li  Hj  nt  •  Pa0li:  ariya0  niya0nika0,  vị  Thánh  giả  đã  thoát  ly 
(khổ). 

65'  Tóm  tắt  có  bảy  kinh. 
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KINH  635.  QUANG  TRẠCH 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  trú  tại  tinh  xá  Kê  lâm,  ấp  Ba-liên-phất.  Bấy  giờ 
Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Nếu  Tỳ-kheo  nào  tu  tập,  tu  tập  nhiều  đối  với  bốn  Niệm  xứ,  có 
thể  khiến  cho  chúng  sanh  không  thanh  tịnh  trở  thành  thanh  tịnh;  chúng 
sanh  đã  thanh  tịnh  rồi  khiến  cho  càng  trở  nên  sáng  chói.  Những  gì  là 
bôn?  Đó  là,  sống  quán  thân  trên  thân;  sông  quán  thọ,  tâm,  pháp  trên 
pháp.” 

Phật  dạy  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 

Như  thanh  tịnh  chúng  sanh,  cũng  vậy  chúng  sanh  chưa  qua  được 
bờ  bên  kia  khiến  cho  qua,  ãắc  A-ỉa-hán,  ãắc  Bích-chi-phật,  đắc  Vô 
thượng  Bồ-cĩề  cũng  nói  như  trên. 


M 


KINH  636.  TỲ 'KHEO66 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  trú  tại  tinh  xá  Kê  lâm,  ấp  Ba-liên-phất.  Bấy  giờ 
Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Ta  sẽ  vì  các  Tỳ-kheo  nói  về  bôn  Niệm  xứ. 

“Thế  nào  là  tu  bôn  Niệm  xứ?  Này  các  Tỳ-kheo,  Như  Lai,  ứng 
Cúng,  Đẳng  Chánh  Giác,  Minh  Hạnh  Túc,  Thiện  Thệ,  Thế  Gian 
Giải,  Vô  Thượng  Sĩ,  Điều  Ngự  Trượng  Phu,  Thiên  Nhân  Sư,  Phật, 
Thế  Tôn,  xuất  hiện  ở  đời,  giảng  nói  chánh  pháp,  những  lời  giảng  nói 
ban  đầu,  khoảng  giữa  và  sau  cùng,  tất  cả  đều  lành,  nghĩa  lành,  vị 
lành,  hoàn  toàn  thuần  nhất  thanh  tịnh,  phạm  hạnh  được  hiển  hiện. 
Nếu  có  tộc  tánh  nam,  hay  tộc  tánh  nữ,  nghe  pháp  từ  Phật,  được  tín 
tâm  thanh  tịnh;  tu  học  như  vậy:  thấy  sự  tai  hại  của  tại  gia  liên  hệ  với 
dục  lạc,  là  phiền  não  ràng  buộc,  nên  thích  sống  ở  nơi  vắng  vẻ,  xuất 


66. 


Pa0li,  s.47.3  Bhikkhu. 
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gia  học  đạo,  không  thích  tại  gia,  mà  sống  không  nhà;  chỉ  muôn  một 
mực  thanh  tịnh,  suốt  đời  hoàn  toàn  thuần  nhất  trong  sạch,  phạm  hạnh 
trong  sáng,  ‘Ta  nên  cạo  bỏ  râu  tóc,  khoác  áo  ca-sa,  chánh  tín  xuất 
gia  học  đạo,  sống  không  nhà.’  Suy  nghĩ  như  vậy  rồi,  liền  vất  bỏ  tiền 
tài,  thân  thuộc,  cạo  bỏ  râu  tóc,  khoác  áo  ca-sa,  chánh  tín  xuất  gia 
học  đạo,  sống  không  nhà;  thân  hành  đoan  chánh,  giữ  gìn  bôn  sự  lỗi 
lầm  của  miệng,  chánh  mạng  thanh  tịnh;  tu  tập  giới  Hiền  thánh,  giữ 
gìn  cửa  các  căn,  chánh  niệm  hộ  tâm. 

“Khi  mắt  thấy  sắc  thì  không  nắm  giữ  hình  tướng;  nếu  đối  với 
mắt  mà  an  trụ  bất  luật  nghi67,  tham  ưu  thế  gian,  pháp  ác  bất  thiện 
hay  lọt  vào  tâm.  Nhưng  hiện  tại,  đối  với  mắt  mà  khởi  chánh  luật 
nghi;  và  đôi  với  tai,  mũi,  lưỡi,  thân,  ý  cũng  khởi  chánh  luật  nghi 
như  vậy. 

“Người  kia  sau  khi  thành  tựu  được  Giới  luật  Hiền  thánh,  lại  khéo 
nhiếp  thủ  các  căn,  đi  tới  đi  lui,  quay  nhìn,  co  duỗi,  nằm  ngồi,  thức  ngủ, 
nói  năng,  im  lặng  đều  trụ  ở  trong  chánh  trí. 

“Người  kia  sau  khi  thành  tựu  Thánh  giới,  phòng  hộ  các  căn  môn 
này,  lại  tu  tập  chánh  trí  chánh  niệm,  tịch  tịnh  viễn  ly;  chỗ  vắng,  dưới 
bóng  cây,  hay  trong  phòng  vắng,  ngồi  một  mình,  chánh  thân,  chánh 
niệm,  buộc  tâm  an  trụ,  đoạn  tham  ưu  thế  gian,  lìa  tham  dục,  trừ  sạch 
tham  dục;  dứt  trừ  các  triền  cái  ở  đời  là  sân  nhuế,  thùy  miên,  trạo  hối, 
nghi;  xa  lìa  các  triền  cái  sân  nhuế,  thùy  miên,  trạo  hối,  nghi;  trừ  sạch 
các  triền  cái  sân  nhuế,  thùy  miên,  trạo  hối,  nghi;  đoạn  trừ  năm  triền 
cái  chúng  làm  tâm  suy  yếu  tuệ  bạc  nhược,  chướng  ngại  các  giác  phần, 
không  hướng  đến  Niết-bàn.  Thế  nên,  vị  ấy  an  trú  chánh  niệm  quán 
niệm  thân  trên  nội  thân,  phương  tiện  tinh  cần,  chánh  trí,  chánh  niệm, 
điều  phục  tham  ưu  của  thế  gian.  Cũng  vậy,  an  trú  chánh  niệm  quán 
ngoại  thân,  nội  ngoại  thân,  thọ  tâm  pháp  trên  pháp,  cũng  nói  như  vậy. 
Đó  gọi  là  Tỳ-kheo  tu  bốn  Niệm  xứ.” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  lời  Phật  dạy,  hoan  hỷ 
phụng  hành. 

M 


Trụ  bất  luật  nghi  {T  T'  ĨỆ  í®  ,  tức  sống  không  phòng  hộ.  Pacli:  asaỏvara. 
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KINH  637.  BA'LA'ĐỀ'MỘC'XOA6íì 

Tôi  nghe  như  vầy. 

Một  thời,  Phật  trú  tại  tinh  xá  Kê  lâm,  ấp  Ba-liên-phất.  Bấy  giờ 
Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Nên  tu  bôn  Niệm  xứ.  Nói  đầy  đủ  như  trên,  chỉ  có  sự  sai  biệt 
là:...  cho  đến  xuất  gia  như  vậy,  rồi  ở  nơi  yên  tĩnh,  nhiếp  trì  Ba-la- 
đề-mộc-xoa,  thành  tựu  luật  nghi  đầy  đủ;  đối  với  tội  nhỏ  nhặt  cũng 
sanh  lòng  sợ  hãi  lớn,  thọ  trì  học  giới,  lìa  sát  sanh,  dứt  sát  sanh, 
không  thích  sát  sanh,...  cho  đến  tất  cả  nghiệp  đạo  như  đã  nói  ở 
trước,  y  bát  luôn  ở  bên  mình,  như  chim  có  hai  cánh.  Thành  tựu  học 
giới  như  vậy  là  nhờ  tu  bôn  Niệm  xứ.” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  lời  Phật  dạy,  hoan  hỷ 
phụng  hành. 

M 


KINH  638.  THUẦN-ĐÀ69 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  trúc  Ca-lan-đà,  tại  thành  Vương  xá. 
Bấy  giờ  Tôn  giả  Xá-lợi  phất  đang  ở  trong  làng  Ma-kiệt-đề  Na-la70,  bị 
bệnh  và  vào  Niết-bàn.  Sa-di  Thuần-đà71  chăm  sóc,  cúng  dường.  Tôn 
giả  Xá-lợi-phất  nhân  bệnh  mà  Niết-bàn.  Sa-di  Thuần-đà  sau  khi  cúng 
dường  Tôn  giả  Xá-lợi-phất,  nhặt  lấy  xá-lợi  còn  lại,  mang  theo  cùng 
với  y  bát  đến  thành  Vương  xá.  Đến  nơi,  thâu  cất  y  bát,  rửa  chân  xong, 
Sa-di  Thuần-đà  đi  đến  chỗ  Tôn  giả  A-nan,  đảnh  lễ  rồi,  lui  đứng  một 
bên,  bạch: 

“Bạch  Tôn  giả,  Hòa  thượng  của  con  là  Tôn  giả  Xá-lợi-phất  đã 
Niết-bàn.  Con  đem  xá-lợi  và  y  bát  về  đây.” 

Tôn  giả  A-nan  nghe  Sa-di  Thuần-đà  báo  tin  ấy  rồi,  liền  đi  đến 
chỗ  Phật,  bạch  rằng: 


68'  Pa0li,  s.47.46  Pa0ceimokkha. 

69'  Pa0li,  s.47.13  Cuòna. 

70-  Ma-kiệt-đề  Na-la  tụ  lạc  0  ÍíỊj  m  §|)  in  3rỉ  Ịệr .  Pa0li:  Magadha-Nalaga0maka,  thôn 
Na-la  ở  Magadha. 

71'  Thuần-đà  □  *.  Pa0li:  Cuòna. 
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“Bạch  Thế  Tôn,  hôm  nay  con  tưởng  chừng  thân  thể  rã  rời,  bôn 
phương  đổi  khác,  mờ  ám,  nghẹn  ngào  không  nói  nên  lời.  Sa-di  Thuần- 
đà  nói  với  con  rằng:  ‘Hòa  thượng  Xá-lợi-phất  đã  Niết-bàn.  Con  đem 
xá-lợi  và  y  bát  về  đây.’” 

Phật  dạy: 

“Thế  nào  A-nan?  Xá-lợi-phất  đem  cái  thân  đã  thọ  giới72  mà 
Niết-bàn,  hay  là  định  thân,  tuệ  thân,  giải  thoát  thân,  hay  giải  thoát  tri 
kiến  thân  Niết-bàn?” 

Tôn  giả  A-nan  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  không  phải  vậy.” 

Phật  bảo  A-nan: 

“Hay  là  pháp  được  thuyết  mà  Ta  tự  chứng  tri,  thành  Đẳng  chánh 
giác,  tức  là  bốn  Niệm  xứ,  bôn  Chánh  đoạn,  bốn  Như  ý  túc,  năm  Căn, 
năm  Lực,  bảy  Giác  chi  và  tám  Thánh  đạo;  đem  những  pháp  này  mà 
nhập  Niết-bàn?” 

Tôn  giả  A-nan  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  không.  Tuy  không  đem  cái  thân  thọ  giới...  cho 
đến  các  pháp  đạo  phẩm  mà  Niết-bàn,  nhưng  Tôn  giả  Xá-lợi-phất  giữ 
giới,  học  nhiều,  ít  muôn,  biết  đủ,  thường  tu  hạnh  viễn  ly,  tinh  cần, 
phương  tiện,  nhiếp  niệm  an  trụ,  nhất  tâm  chánh  định,  trí  tuệ  bén  nhạy, 
trí  tuệ  sâu  xa,  trí  tuệ  siêu  việt,  trí  tuệ  phân  biệt,  trí  tuệ  lớn,  trí  tuệ 
rộng,  trí  tuệ  sâu,  trí  tuệ  không  ai  bằng,  trí  báu  thành  tựu,  hay  chỉ  bày, 
hay  dạy  dỗ,  hay  soi  sáng,  hay  làm  cho  hoan  hỷ,  khéo  léo  khen  ngợi,  vì 
chúng  nói  pháp.  Cho  nên  bạch  Thế  Tôn,  con  vì  pháp,  vì  người  lãnh  thọ 
giáo  pháp,  cảm  thấy  buồn  rầu  khổ  não.” 

Phật  dạy  A-nan: 

“Ngươi  chớ  buồn  rầu  khổ  não!  Vì  sao?  Hoặc  sanh73,  hoặc  khởi, 
hoặc  tạo  tác,  đều  là  pháp  hữu  vi  bại  hoại;  làm  sao  có  thể  không  bại 
hoại?  Muôn  cho  không  hoại,  không  có  trường  hợp  ấy.  Trước  đây  Ta  đã 
nói,  tất  cả  những  vật  yêu  thích,  những  việc  hợp  ý,  tất  cả  đều  là  pháp 


72-  Thọ  giới  thân  "  /  □  .  Pa0li:  Sìla-kkhanda,  giới  uẩn. 

73  Sanh  rđỵcX  bản  Cao-ly:  tọa  Tham  chiếu  Paoli:  yaỏ  taỏ  ja0taỏ  bhuctaô 
sankhataỏ  palokadhammaỏ,  cái  gì  là  sanh,  là  tồn  tại,  là  hữu  vi,  là  pháp  bại  hoại. 
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trái  lìa,  chẳng  thể  giữ  mãi74.  Ví  như  cội  cây  to,  rễ,  cành,  nhánh,  lá, 
hoa,  trái  sum  sê  tươi  tốt,  cành  lớn  gãy  trước.  Như  núi  báu  lớn,  sườn  lớn 
sụp  đổ  trước.  Cũng  vậy,  trong  hàng  đại  chúng  quyến  thuộc  của  Như 
Lai,  Đại  Thanh  văn  vào  Niết-bàn  trước.  Nếu  phương  kia  có  Xá-lợi- 
phất  an  trụ  thì  ở  phương  ấy  Ta  vô  sự,  nhưng  nơi  ấy  với  Ta  không  phải 
trống  không,  vì  có  Xá-lợi-phất.  Như  trước  đây  Ta  đã  nói.  Nay  ngươi, 
này  A-nan,  như  từ  trước  Ta  đã  nói,  tất  cả  những  thứ  ưa  thích,  hợp  ý 
đều  là  pháp  biệt  ly,  bởi  vậy  cho  nên  A-nan  đừng  quá  buồn  rầu.  A-nan 
nên  biết,  Như  Lai  chẳng  bao  lâu  cũng  sẽ  ra  đi.  Cho  nên,  A-nan,  hãy  tự 
mình  làm  hòn  đảo  để  tự  nương  tựa.  Hãy  lấy  pháp  làm  nơi  nương  tựa, 
đừng  lấy  chỗ  nào  khác  làm  hòn  đảo,  đừng  nương  tựa  vào  chỗ  nào 
khác.” 

Tôn  giả  A-nan  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  thế  nào  là  tự  mình  làm  hòn  đảo,  tự  nương  tựa 
chính  mình?  Thế  nào  là  lấy  pháp  làm  hòn  đảo,  lấy  pháp  làm  nơi  nương 
tựa?  Thế  nào  là  không  lấy  cái  khác  làm  hòn  đảo,  không  nương  tựa  cái 
khác?” 

Phật  đáp: 

“Nếu  Tỳ-kheo  nào  sống  an  trú  chánh  niệm  quán  thân  trên  thân, 
tinh  cần,  phương  tiện,  chánh  trí,  chánh  niệm,  điều  phục  tham  ưu  thế 
gian;  cũng  vậy,  an  trú  chánh  niệm  quán  ngoại  thân,  nội  ngoại  thân; 
thọ,  tâm,  pháp  trên  pháp,  cũng  nói  như  vậy.  A-nan,  đó  gọi  là  tự  mình 
làm  hòn  đảo,  tự  nương  tựa  chính  mình,  tự  lấy  pháp  làm  hòn  đảo,  tự  lấy 
pháp  làm  chỗ  nương  tựa,  không  lấy  chỗ  nào  khác  làm  hòn  đảo,  không 
nương  tựa  chỗ  nào  khác.” 

Phật  dạy  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ  thực  hành  theo. 

M 

KINH  639.  BỐ 'TÁT75 


74  Pa0li:  sabbehi  piyehi  mana0pehi  na0na0bha0vo  vina0bha0vo  aóóatha0bha0vo,  với 
tất  những  gì  yêu  thương,  thích  ý,  đều  là  tánh  khác  biệt,  là  tánh  ly  tán,  là  tánh  biến 
dị. 

75-  Paơli,  s.47.14  Ceôa. 
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Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  rừng  Am-la  râm  mát,  cạnh  bờ  sông 
Bạt-đà-la,  nước  Ma-thâu-la.  Bấy  giờ  Tôn  giả  Xá-lợi-phất  và  Mục-kiền- 
liên  vào  Niết-bàn  chưa  bao  lâu.  Hôm  ấy  là  ngày  mười  lăm  bố-tát,  Thế 
Tôn  trải  chỗ  ngồi,  ngồi  trước  đại  chúng,  nhìn  khắp  chúng  hội  rồi  nói: 

“Ta  nhìn  đại  chúng,  thấy  đã  trống  không,  vì  Xá-lợi-phất  và  Mục- 
kiền-liên  đã  vào  Niết-bàn.  Trong  chúng  Thanh  văn  của  Ta,  chỉ  có  hai 
người  này  khéo  thuyết  pháp,  giáo  giới,  dạy  dỗ,  biện  thuyết  đầy  đủ.  Có 
hai  thứ  tài  sản:  tiền  tài  và  pháp  tài.  Tiền  tài  thì  tìm  cầu  từ  người  thế 
gian.  Pháp  tài  thì  tìm  cầu  từ  Xá-lợi-phất  và  Mục-kiền-liên.  Như  Lai  đã 
lìa  tiền  tài76  và  pháp  tài.  Các  ông  chớ  vì  Xá-lợi-phất  và  Mục-kiền  liên 
đã  Niết-bàn  mà  sầu  ưu  khổ  não. 

“Ví  như  cây  lớn,  rễ,  cành,  nhánh,  lá,  hoa  trái,  sum  sê  tươi  tốt,  thì 
nhánh  lớn  sẽ  gãy  trước.  Cũng  như  núi  báu  lớn,  sườn  lớn  sụp  đổ  trước. 
Cũng  vậy,  trong  đại  chúng  của  Như  Lai,  hai  vị  Đại  Thanh  văn  Xá-lợi- 
phất  và  Mục-kiền-liên  vào  Niết-bàn  trước.  Cho  nên  các  Tỳ-kheo,  các 
ông  chớ  sanh  ưu  sầu  khổ  não.  Vì  có  pháp  sanh,  pháp  khởi,  pháp  tạo 
tác,  pháp  hữu  vi,  pháp  bại  hoại  nào,  mà  không  tiêu  mất.  Nếu  muôn 
khiến  cho  chúng  không  hoại,  thì  điều  này  không  thể  có  được.  Từ  trước 
Ta  đã  nói:  ‘Tất  cả  mọi  vật  đáng  yêu  thích  đều  đi  đến  ly  tán.’  Chẳng 
bao  lâu  nữa  Ta  cũng  sẽ  ra  đi.  Vì  thế  cho  nên  các  ông  hãy  tự  làm  hòn 
đảo,  tự  nương  tựa  chính  mình;  hãy  lấy  pháp  làm  hòn  đảo,  lấy  pháp  làm 
nơi  nương  tựa;  không  lấy  chỗ  nào  khác  làm  hòn  đảo,  không  nương  tựa 
chỗ  nào  khác.  Nghĩa  là  sống  an  trú  chánh  niệm  quán  thân  trên  thân, 
tinh  cần,  phương  tiện,  chánh  trí,  chánh  niệm,  điều  phục  tham  ưu  thế 
gian;  cũng  vậy,  an  trú  chánh  niệm  quán  ngoại  thân,  nội  ngoại  thân; 
thọ,  tâm,  pháp  trên  pháp,  cũng  nói  như  vậy.  Đó  gọi  là  tự  mình  làm  hòn 
đảo,  tự  nương  tựa  chính  mình;  tự  lấy  pháp  làm  hòn  đảo,  lấy  pháp  làm 
nơi  nương  tựa;  không  lấy  chỗ  nào  khác  làm  hòn  đảo,  không  nương  tựa 
chỗ  nào  khác.” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 

□ 


76. 


Trong  bản:  thí  tài  -cý7  ’/  .  Bản  Tông-Nguyên-Mlnh:  thế  tài  ’/  . 
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TẠP  A  HÀM  QUYỂN  25 

KINH  640.  PHÁP  DIỆT  TẬN  TƯỚNG1 


Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  Tôn  giả  A-nan: 

“Trong  đời  tương  lai,  nước  Ma-thâu-la2  này  sẽ  có  con  một  thương 
nhân  tên  là  Quật-đa3.  Quật-đa  có  con  tên  là  Ưu-ba-quật-đa4,  sau  khi 
Ta  diệt  độ  một  trăm  năm,  sẽ  làm  Phật  sự,  là  vị  tối  đệ  nhất  trong  những 
vị  thầy  Giáo  thọ.  Này  A-nan,  ngươi  có  thấy  cụm  rừng  màu  xanh  ở 
đàng  xa  kia  không?” 

A-nan  bạch  Phật: 

“Thưa  vâng,  con  đã  thấy,  bạch  Thế  Tôn!” 

“A-nan,  nơi  đó  gọi  là  núi  Ưu-lưu-mạn-trà5.  Sau  khi  Như  Lai  diệt 
độ  một  trăm  năm,  núi  này  có  nơi  A-lan-nhã  là  Na-tra-bạt-trí6.  Nơi  này 
thích  hợp  bậc  nhất  cho  sự  tịch  tịnh  vắng  lặng.” 

Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  nghĩ  như  vầy:  ‘Nếu  Ta  đem  giáo  pháp 
phó  chúc  cho  loài  Người  thì  sợ  rằng  giáo  pháp  của  Ta  sẽ  không  tồn  tại 
lâu  dài.  Nếu  phó  chúc  cho  loài  Trời,  thì  cũng  sợ  rằng  giáo  pháp  của  Ta 
không  tồn  tại  lâu  dài  và  con  người  thế  gian  sẽ  không  có  người  nào 
nhận  lãnh  giáo  pháp.  Nay  Ta  nên  đem  Chánh  pháp  phó  chúc  cho  cả 
Trời,  Người.  Chư  Thiên  và  Người  thế  gian  cùng  nhau  nhiếp  thọ  pháp, 


'■  Nguyên  Đại  Chánh  quyển  25,  gồm  hai  kinh,  số  640-641, học  giả  hiện  đại  đoán 
định  không  thuộc  Tạp  A-hàm.  Quốc  Dịch  đua  xuống  quyển  50,  tiếp  theo  A-dục 
vương  nhân  duyên  (Xem  kinh  số  604).  Phật  Quang  đưa  vào  Phụ  lục  2.  về  kinh 
số  640,  tham  chiếu,  Đại  12  N°383  Ma-ha  Ma-da  kinh.  Đại  13,  N°397  Đại  Tập 
kinh,  “15.  Nguyệt  tạng  phần,  phẩm  20.  Pháp  diệt  tận”.  Đại  49,  N°2028  Ca-đinh 
Tỳ-kheo  Thuyết  Đương  Lai  Biến  kinh.  Đại  49,  N°2029  Ca-chiên-diên  Thuyết  Pháp 
Một  Tận  Kệ.  Đại  50,  N°2042  A-dục  vương  kinh;  Đại  27,  N°1545  Đại  Tỳ-bà-sa 
quyển  183,  tr.  91 8a. 

2'  Ma-thâu-la  %ũ  'Ắ  'ỵvtxem  cht.1 1 ,  kinh  36. 

3'  Quật-đa  *,  /ít^Ẩ xem  kinh  604,  âm  là  Cù-đa. 

4-  Ưu-ba-quật-đa  «  ‘i  í,  /Aỵưtxem  cht.32,  kinh  604. 

5'  Ưu-lưu-mạn-trà  «  □/  'ótũỵ, cTxem  cht.34  kinh  604. 

6'  Na-tra-bạt-trí  -*  /\  ,*ỵcZxem  cht.35  kinh  604,  âm  là  Na-trà-bà-đề. 
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thì  giáo  pháp  của  Ta  sẽ  không  bị  dao  động  trong  một  ngàn  năm.’ 

Khi  ấy,  Thế  Tôn  đang  khởi  tâm  thế  tục.  Bấy  giờ,  Thiên  đế  Thích 
và  bốn  Đại  Thiên  vương  biết  tâm  niệm  của  Phật,  đi  đến  chỗ  Phật,  cúi 
đầu  đảnh  lễ  dưới  chân,  ngồi  lui  qua  một  bên. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  Thiên  đế  Thích  và  Tứ  thiên  vương: 

“Như  Lai  không  còn  bao  lâu  sẽ  ở  nơi  Vô  dư  Niết-bàn  mà  vào 
Bát-niết-bàn.  Sau  khi  Ta  vào  Bát-niết-bàn,  các  ông  nên  hộ  trì  Chánh 
pháp.” 

Rồi  Thế  Tôn  lại  bảo  Thiên  vương  phương  Đông: 

“Ông  nên  hộ  trì  Chánh  pháp  phương  Đông.” 

Lại  bảo  Thiên  vương  phương  Bắc,  phương  Tây,  phương  Nam: 

“Các  ông  nên  hộ  trì  Chánh  pháp  ở  phương  Bắc...  Sau  một  ngàn 
năm,  khi  giáo  pháp  của  Ta  bị  diệt,  ở  thế  gian  sẽ  xuất  hiện  phi  pháp  và 
mười  điều  lành  ắt  sẽ  bị  hoại.  Trong  cõi  Diêm-phù-đề  gió  dữ  sẽ  bạo 
khởi,  mưa  không  đúng  thời,  nhân  thế  phần  nhiều  đói  kém.  Mưa  thì  bị 
nạn  mưa  đá;  sông  rạch  khô  cạn,  hoa  quả  thì  không  đậu;  con  người  thì 
không  còn  nước  da  tươi  sáng.  Trùng  thôn,  quỷ  thôn7,  tất  cả  đều  bị  tiêu 
diệt.  Đồ  ăn  thức  uống  không  còn  mùi  vị.  Trân  bảo  chìm  mất.  Nhân 
dân  ăn  uống  các  loại  cỏ  thô  nhám. 

“Bấy  giờ  có  Thích-ca  vương,  Da-bàn-na  vương8,  Bát-la-bà 
vương9,  Đâu-sa-la  vương10,  cùng  nhiều  quyến  thuộc.  Bát  Phật,  răng 
Phật,  đảnh  cốt  của  Như  Lai  được  an  trí  ở  phương  Đông.  Phương  Tây  có 
vua  tên  là  Bát-la-bà,  cùng  trăm  ngàn  quyến  thuộc,  phá  hoại  chùa 
tháp,  giết  hại  Tỳ-kheo.  Phương  Bắc  có  vua  tên  là  Da-bàn-na  cùng 
trăm  ngàn  quyến  thuộc  phá  hoại  chùa  tháp,  giết  hại  Tỳ-kheo.  Phương 
Nam  có  vua  tên  là  Thích-ca,  cùng  trăm  ngàn  quyến  thuộc  phá  hoại 
chùa  tháp,  giết  hại  Tỳ-kheo.  Phương  Đông  có  vua  tên  là  Đâu-sa-la 
cùng  trăm  ngàn  quyến  thuộc  phá  hoại  chùa  tháp,  giết  hại  Tỳ-kheo. 


7  Quỷ  thôn  □  /ỵc^chỉ  các  loại  thảo  mộc.  Skt.:  bhuotagraoma. 

8  Da-bàn-na  ũâ  %  Skt.  yavana,  nguyên  chỉ  người  Hy-lạp.  về  sau,  chỉ  nguời  Hồi 
giáo. 

9'  Bát-la-bà  ‘Ờ  '  ±Ờ. 

10  Đâu-sa-la  ■  c?  Skt.  Tukhaora,  chỉ  người  Nhục-chi,  ở  Tây  vực  Trung  quốc,  xâm 
chiếm  Tây  bắc  bộ  Ân  độ. 
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Bốn  phương  đều  loạn,  các  Tỳ-kheo  phải  tập  trung  vào  nước  giữa. 

“Lúc  ấy,  có  vua  nước  Câu-diệm-di  tên  là  Ma-nhân-đà-la-tây- 
na11,  sanh  một  người  con,  tay  tựa  thoa  máu,  thân  như  giáp  trụ,  có  sức 
dũng  mãnh.  Cùng  ngày  sanh  vương  tử  này,  năm  trăm  đại  thần  cũng 
sanh  ra  năm  trăm  người  con  đều  giống  như  vương  tử,  tay  như  thoa 
máu,  thân  như  giáp  trụ. 

“Bấy  giờ,  nước  Câu-diệm-di  có  một  ngày  mưa  máu.  Vua  Câu- 
diệm-di  thấy  hiện  tượng  ác  này  thì  vô  cùng  sợ  hãi.  Vua  cho  mời  thầy 
tướng  hỏi.  Thầy  tướng  tâu  vua: 

“-Nay  vua  sanh  con,  người  này  sẽ  làm  vua  cõi  Diêm-phù-đề,  sẽ 
giết  hại  nhiều  người.  Sanh  con  được  bảy  ngày  đặt  tên  là  Nan  Đương. 
Theo  năm  tháng  dần  dần  trưởng  thành,  bấy  giờ  bốn  vua  ác  ở  bôn  nơi 
kéo  đến,  sát  hại  nhân  dân. 

“Vua  Ma-nhân-đà-la-tây-na  nghe  việc  này  thì  sợ  hãi. 

“Bấy  giờ,  có  vị  Thiên  thần  báo  rằng: 

“-Đại  vương  nên  lập  Nan  Đương  lên  làm  vua,  thì  mới  có  đủ  khả 
năng  hàng  phục  bốn  vua  ác  kia.” 

“Lúc  ấy  vua  Ma-nhân-đà-la-tây-na  vâng  lời  dạy  của  Thiên  thần, 
liền  nhường  vương  vị  cho  con,  lấy  hạt  minh  châu  trong  búi  tóc,  đặt  lên 
đầu  con  mình.  Tập  hợp  các  đại  thần,  dùng  nước  thơm  rưới  lên  đỉnh  đầu 
con.  Triệu  tập  những  người  con  sanh  cùng  ngày  của  năm  trăm  đại 
thần,  thân  mặc  giáp  trụ,  theo  vua  ra  trận,  đã  chiến  thắng  và  giết  hại 
tất  cả  những  người  của  bốn  vua  ác  kia,  làm  vua  cõi  Diêm-phù-đề,  cai 
trị  nước  Câu-diệm-di.” 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  Tứ  đại  Thiên  vương: 

“Tại  nước  Ba-liên-phất,  sẽ  có  Bà-la-môn  tên  là  A-kỳ-ni-đạt- 
đa12,  thông  đạt  kinh  luận  Tỳ-đà13.  Bà-la-môn  này  sẽ  cưới  vợ,  sau  đó  có 
chúng  sanh  trung  ấm  sẽ  đến  làm  con.  Lúc  vào  thai  mẹ,  người  mẹ  rất 
thích  luận  nghị  cùng  người.  Bà-la-môn  này  liền  hỏi  các  ông  tướng. 
Thầy  tướng  trả  lời  rằng:  ‘Vì  chúng  sanh  ở  trong  thai  này  sẽ  thông  đạt 


"■  Câu-diệm-di  Ma-nhân-đà-la-tây-na  ệ 'p  i  'Aũ  //“•  '  /  ~"/-ớr  A-dục  vương 
truyện  nói  là  Đại  Quan.  Skt.  Kosambi  Mahenaresena. 

12  A-kỳ-ni-đạt-đa  *  □  ĩ, ỉ  ’(?/&.  Skt.  Agnidatta. 

Tỳ-đà  kinh  luận  /V/  *■  ý  'A* /cXcYẢ  các  kinh  điển  thuộc  Veda. 
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tất  cả  các  luận  thuyết,  cho  nên  khiến  người  mẹ  sanh  ra  tâm  ưa  thích 
luận  nghị  với  người  như  vậy.’  Như  vậy,  khi  đủ  ngày  tháng,  ra  khỏi  thai 
mẹ,  trở  thành  một  đồng  tử  thông  đạt  tất  cả  các  thứ  kinh  luận.  Thường 
dùng  kinh  luận  để  truyền  dạy  cho  năm  trăm  người  con  Bà-la-môn; 
ngoài  ra  còn  đem  các  thứ  luận  khác  truyền  dạy  cho  mọi  người;  dùng  y 
phương  dạy  cho  người  học  thuốc,  nên  có  rất  nhiều  đệ  tử  như  vậy.  Vì 
có  rất  nhiều  đệ  tử  nên  gọi  là  ‘Đệ  Tử’14.  Sau  đó  cầu  xin  cha  mẹ  đi  xuất 
gia  học  đạo.  Cho  đến  khi  cha  mẹ  đã  chấp  thuận  ông  xuất  gia,  ông  liền 
xuất  gia  học  đạo  ở  trong  pháp  của  Ta,  thông  đạt  ba  tạng,  thường  khéo 
thuyết  pháp,  nói  năng  biện  tài  lưu  loát,  thu  phục  rất  nhiều  quyến 
thuộc.” 

Lại  nữa,  Thế  Tôn  bảo  Tứ  đại  Thiên  vương: 

“Trong  ấp  Ba-liên-phất  này  sẽ  có  đại  thương  chủ  tên  là  Tu-đà- 
na15,  có  chúng  sanh  trung  ấm  đến  nhập  thai  mẹ.  Chúng  sanh  kia  khi 
vào  thai  mẹ,  khiến  cho  người  mẹ  chất  trực,  nhu  hòa,  không  có  tâm 
niệm  tà,  các  căn  trầm  lặng.  Bấy  giờ  thương  chủ  liền  hỏi  các  ông 
tướng.  Thầy  tướng  trả  lời  rằng:  ‘Vì  chúng  sanh  ở  trong  thai  cực  kỳ 
lương  thiện  cho  nên  khiến  cho  người  mẹ  như  vậy,...  cho  đến  các  căn 
trầm  lặng.’  Đến  khi  đủ  ngày  tháng,  đồng  tử  ra  đời,  đặt  tên  là  Tu-la- 
tha;  theo  năm  tháng  trưởng  thành.  Cho  đến  một  hôm  đồng  tử  bộc 
bạch  cùng  cha  mẹ,  cầu  xin  xuất  gia  học  đạo,  cha  mẹ  đều  đồng  lòng. 
Đồng  tử  này  xuất  gia  học  đạo  ở  trong  pháp  của  Ta,  luôn  nỗ  lực  siêng 
năng  tu  tập  đạo  nghiệp,  chứng  đắc  lậu  tận,  chứng  quả  A-la-hán. 
Song  ít  học,  ít  muốn,  biết  đủ  và  ít  biết.  Luôn  luôn  sống  nơi  núi  rừng, 
núi  có  tên  là  Kiền-đà-ma-la16. 

“Bấy  giờ,  vị  Thánh  nhân  này  thường  đến  nói  pháp  cho  vua  Nan 
Đương.  Phụ  vương  của  vua  đã  đến  ngày  bị  vô  thường  mang  đi.  Nan 
Đương  thấy  cha  qua  đời,  hai  tay  ôm  lấy  thi  thể  cha  khóc  lóc  bi  thảm, 
đau  buồn  thương  tâm.  Lúc  ấy,  vị  Tam  tạng  này,  dẫn  theo  nhiều  tùy 
tùng  đến  chỗ  vua,  vì  vua  mà  nói  pháp.  Sau  khi  vua  nghe  pháp  xong, 


14  Đệ  Tử  ,/o7  A-dục  vương  truyện  gọi  là  “Đa  Đệ  Tử”. 

15-  Tu-đà-na  ếl  *  -*  Skt.  Sudhana? 

16  Kiền-đà-ma-la  'Pĩ'  “  %ũ  Skt.  Gandhama0lya?  Xem  Câu-xá  11  (Đại  29,  tr.58a): 
Hương  túy  sơn  Skt.  Gandhamaơdana. 
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Sầu  não  vơi  đi,  sanh  lòng  đại  tín  kính  đối  trong  Phật  pháp  nên  phát  lời 
nguyện  rằng:  ‘Từ  nay  trở  về  sau,  ta  sẽ  cúng  dường  cho  các  Tỳ-kheo 
không  e  sợ,  vừa  ý  là  vui.’  Rồi  hỏi  Tỳ-kheo: 

“-Bôn  vị  vua  bạo  ác  trước  kia,  đã  hủy  hoại  Phật  pháp  bao  nhiêu 

năm? 

Các  Tỳ-kheo  đáp: 

“-Trong  vòng  mười  hai  năm. 

Nhà  vua  tâm  nghĩ  miệng  nói  như  sư  tử  rống: 

“-Trong  vòng  mười  hai  năm  ta  sẽ  cúng  dường  năm  chúng,  cho 
đến  chuẩn  bị  mọi  thứ  để  bố  thí. 

“Ngày  vua  bô"  thí  trời  sẽ  mưa  nước  mưa  thơm  khắp  cõi  Diêm- 
phù-đề,  tất  cả  các  thứ  cây  trồng  đều  được  tăng  trưởng,  dân  chúng  mọi 
nơi  đều  mang  đồ  cúng  dường  đến  nước  Câu-diệm-di  để  cúng  dường 
Tăng  chúng. 

“Bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo  nhận  được  sự  cúng  dường  hậu  hĩ.  Các 
Tỳ-kheo  ăn  đồ  của  tín  thí  mà  không  đọc  tụng  kinh  sách,  không  tát-xà 
vì  người  học  kinh17,  hí  luận  cho  hết  ngày,  nằm  ngủ  suốt  đêm,  tham 
đắm  lợi  dưỡng,  thích  trang  điểm  cho  mình,  thân  mặc  quần  áo  đẹp  đẽ, 
tránh  xa  pháp  lạc  xuất  yếu,  tịch  tĩnh,  xuất  gia  cái  vui  của  Tam-bồ-đề. 
Thân  hình  thì  Tỳ-kheo,  mà  xa  lìa  công  đức  Sa-môn.  Đó  là  kẻ  đại  tặc 
trong  pháp  Phật,  kẻ  đồng  lõa  phá  hoại  ngọn  cờ  Chánh  pháp  trong  thời 
Mạt  thế,  dựng  cờ  ma  ác;  dập  tắt  ngọn  đuốc  Chánh  pháp,  đốt  lên  ngọn 
lửa  phiền  não;  đập  vỡ  trông  Chánh  pháp,  hủy  hoại  bánh  xe  Chánh 
pháp,  làm  khô  biển  Chánh  pháp,  làm  đổ  núi  Chánh  pháp,  phá  thành  trì 
Chánh  pháp,  nhổ  cây  Chánh  pháp,  hủy  diệt  trí  tuệ  thiền  định,  cắt  đứt 
chuỗi  ngọc  giới,  làm  nhiễm  ô  Chánh  đạo. 

“Bây  giờ,  các  loài  Trời,  Rồng,  Quỷ,  Thần,  Dạ-xoa,  Càn-thát-bà, 
sanh  lòng  ác  đối  với  các  Tỳ-kheo,  hủy  nhục,  mắng  nhiếc,  chán  ghét  xa 
lìa,  không  thân  cận  các  Tỳ-kheo  nữa.  Mọi  loài  cùng  thốt  lên  lời  than: 
‘Than  ôi!  Ác  Tỳ-kheo  như  vậy  thì  không  nên  ở  trong  pháp  của  Như 
Lai.’  rồi  nói  kệ: 


'7-  Hán:  bất  tát-xà  vị  nhân  thọ  kinh  &£.  iỆ  ->■'  Đại-tỳ-bà-sa  183:  bất  lộc 

độc  xứ  tĩnh  lự  tư  duy  »,£.  3  èỉ  % /  <r  ỵéx không  thích  một  mình  ở  chỗ 

vẳng  vẻ  tu  thiền. 
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Làm  hạnh  ác,  không  tốt, 

Làm  các  pháp  tà  kiến; 

Những  người  ngu  si  này, 

Làm  đổ  núi  Chánh  pháp. 

Hành  các  giới  pháp  ác, 

Bỏ  các  hạnh  như  pháp; 

Xả  các  pháp  thắng  clỉệu, 

Bỏ  pháp  Phật  hiện  tại. 

Bất  tín,  không  tự  chế, 

Thích  làm  các  hạnh  ác; 

Hư  ngụy  lừa  thế  gian, 

Đả  phá  pháp  Mâu-ni. 

Hủy  hình  tập  việc  ác, 

Hung  bạo  và  làm  càn; 

Dùng  pháp  lừa  mọi  người; 

Sân  hận,  tự  cao  ngạo; 

Tham  đắm  cầu  lợi  danh; 

Không  ác  nào  không  làm. 

Như  pháp  Phật  đã  dạy, 

Dấu  hiệu  pháp  tiêu  mất, 

Người  nay  ắt  đã  thấy, 

Bị  người  trí  khỉnh  miệt, 

Hiện  tượng  này  đã  hiện, 

Biển  Chánh  pháp  Mâu-ni 
Không  bao  lâu  khô  cạn, 

Nay  Chánh  pháp  ít  thấy; 

Kẻ  ác  còn  đến  diệt, 

Hủy  hoại  Chánh  pháp  ta. 

“Bấy  giờ,  các  loài  Trời,  Rồng,  Thần  đều  lấy  làm  buồn,  không 
còn  ủng  hộ  các  Tỳ-kheo  nữa  và  cùng  tuyên  bô':  ‘Pháp  Phật  sau  bảy 
ngày  nữa  sẽ  bị  diệt  tận.’  Họ  cùng  nhau  thương  khóc  kêu  gào  và  bảo 
nhau:  ‘Đến  ngày  Tỳ-kheo  thuyết  giới  họ  cùng  nhau  đấu  tranh,  Chánh 
pháp  Như  Lai  vì  vậy  mà  bị  tiêu  diệt.’  Chư  Thiên  khóc  lóc  bi  thương 
như  vậy. 

“Trong  lúc  đó,  tại  thành  Câu-diệm-di  có  năm  trăm  Ưu-bà-tắc 
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nghe  chư  Thiên  nói  những  lời  như  vậy,  cùng  nhau  đến  giữa  các  Tỳ- 
kheo,  ngăn  cản  các  Tỳ-kheo  đấu  tranh  và  nói  kệ  rằng: 

Than  ôi!  Năm  kịch  khổ, 

Thương  xót  quần  sanh  sanh. 

Nay  pháp  Phật  sắp  diệt, 

Pháp  vua  Thích  sư  tử. 

Ác  luân  hoại  Pháp  luân, 

Như  vậy,  có  kim  cương; 

Mới  có  thể  không  hoại. 

Thời  an  Ổn  không  còn; 

Pháp  nguy  hiểm  đã  sanh; 

Người  minh  trí  đã  qua; 

Nay  thấy  tướng  như  vậy, 

Nên  biết  không  còn  lâu. 

Pháp  Mâu-nỉ  đoạn  diệt, 

Thế  gian  không  sáng  nữa. 

Lời  ly  cấu,  tịch  diệt, 

Mặt  trời  Mâu-ni  lặn. 

Người  đời  mất  kho  báu, 

Thiện  ác  không  khác  nhau. 

Thiện  ác  đã  không  phân, 

Ai  sẽ  được  Chánh  giác? 

Đèn  pháp  còn  tại  thế, 

Kịp  thời  làm  việc  lành; 

Vào  ruộng  phước  vô  lượng; 

Pháp  này  ắt  sẽ  diệt. 

Cho  nên  lũ  chúng  ta, 

Biết  của  không  bền  chắc; 

Kịp  thời  giữ  lấy  lõi. 

“Đến  ngày  mười  lăm  lúc  thuyết  giới,  Chánh  pháp  sẽ  tiêu  mất. 
Cũng  trong  ngày  này,  năm  trăm  Ưu-bà-tắc,  tạo  ra  năm  trăm  tháp 
Phật  trong  cùng  ngày.  Lúc  bấy  giờ,  các  ưu-bà-tắc  bận  công  việc 
khác  nên  không  tới  lui  trong  chúng  Tăng.  Bấy  giờ,  A-la-hán  Tu-la- 
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tha18  đang  ở  tại  núi  Kiền-đà-ma-la,  ngài  quán  sát  nơi  nào  trong  ngày 
hôm  nay  ở  cõi  Diêm-phù-đề,  có  chúng  Tăng  thuyết  giới.  Ngài  thấy 
có  nước  Câu-diệm-di  đệ  tử  của  Như  Lai  thuyết  giới  làm  bcí-tát;  ngài 
liền  đến  Câu-diệm-di.  Chúng  Tăng  nước  này  bấy  giờ  có  đến  trăm 
ngàn  người;  trong  đó  chỉ  có  một  vị  A-la-hán  tên  là  Tu-la-tha.  Lại  có 
một  vị  Tam  tạng  tên  là  Đệ  Tử.  Đây  là  cuộc  nhóm  họp  đại  chúng  cuối 
cùng  của  Như  Lai.  Bấy  giờ,  vị  Duy-na  hành  thẻ  sa-la19,  bạch  Thượng 
tọa  Tam  tạng  rằng: 

“-Chúng  Tăng  đã  họp,  gồm  trăm  ngàn  vị.  Nay  xin  vì  thuyết  Ba- 
la-đề-mộc-xoa. 

“Lúc  ấy  vị  Thượng  tọa  trả  lời  rằng: 

“-Đệ  tử  của  Như  Lai  ở  cõi  Diêm-phù-đề  đều  tập  hợp  nơi  đây, 
gồm  có  trăm  ngàn  trong  chúng  này  như  vậy.  Ta  là  Thượng  tọa,  đã 
thông  đạt  Tam  tạng  vẫn  còn  không  học  Giới  luật,  huống  chi  là  những 
người  khác  mà  có  sở  học!  Nay  sẽ  thuyết  Giới  luật  cho  ai?  Rồi  nói  kệ 
rằng: 

Nay  là  ngày  mười  lăm, 

Đêm  vắng  lặng,  trăng  tỏ; 

Như  vậy  các  Tỳ -kheo, 

Nay  họp  nghe  thuyết  giới. 

Tất  cả  chúng  Tăng  nhóm, 

Dỉêm-phù-đề  lần  cuối. 

Ta  Thượng  thủ  trong  chúng, 

Không  học  pháp  Giới  luật. 

Huống  chi  Tăng  chúng  khác, 

Mà  có  chỗ  học  tập? 

Sao  giỏi  pháp  Mâu-nỉ, 

Thích-ca  sư  tử  vương  ? 

Người  nào  có  trì  giới, 

Người  ấy  mới  nói  được. 

“Bấy  giờ,  A-la-hán  Tu-la-tha  đứng  trước  Thượng  tọa,  chắp  tay 


18  Đại  Chánh:  Tu-la-tha  ũ*  '  Bản  Minh:  Tu-la-đà  D*  '  * 

19'  Hành  sa-la  trù  /ỉ  cT  .  mỵcýt phát  thẻ  tre  và  đếm,  một  hình  thức  kiểm  danh  hay 
lấy  biểu  quyết  tập  thể  giữa  Tăng.  Skt.  zala0ka0. 
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thưa  Thượng  tọa  rằng: 

“-Thượng  tọa,  chỉ  nói  Ba-la-đề-mộc-xoa,  như  Đức  Phật  khi  còn 
tại  thế.  Những  pháp  sở  học  của  Xá-lợi-phất,  Mục-kiền-liên  cùng 
chúng  Đại  Tỳ-kheo,  nay  tôi  cũng  đã  học  hết.  Như  Lai  tuy  đã  diệt  độ 
đến  nay  đã  ngàn  năm,  những  Luật  nghi  mà  Ngài  đã  chế  lập,  tôi  cũng 
đã  được  đầy  đủ. 

Rồi  nói  kệ  rằng: 

Thượng  tọa  nghe  tôi  nói, 

Tôi  tên  Tu-la-tha; 

A-la-hán  hết  lậu, 

Sư  tử  rống  trong  chúng. 

Đệ  tử  thật  Mâu-ni, 

Các  quỷ  thần  tin  Phật 
Nghe  lời  bậc  Thánh  dạy, 

Buồn  thương  khóc  rơi  lệ. 

Cúi  đầu  nghĩ  pháp  diệt, 

Từ  nay  trở  về  sau, 

Không  có  người  nói  pháp. 

Tỳ-ni  Biệt  giải  thoát. 

Không  còn  tại  thế  gian. 

Cầu  pháp  nay  đã  sập; 

Nước  pháp  không  còn  chảy; 

Biển  pháp  đã  khô  cạn; 

Núi  pháp  đã  sụp  đổ. 

Pháp  hội  tuyệt  từ  nay; 

Cờ  pháp  không  thấy  nữa. 

Chân  pháp  không  đi  lại. 

Giới  luật  nghi  mất  luôn; 

Đèn  pháp  không  còn  chiếu; 

Bánh  xe  pháp  không  chuyển. 

Cửa  cam  lộ  bít  kín. 

Pháp  sư  không  ở  đời, 

Người  thiện  nói  diệu  đạo; 

Chúng  sanh  không  biết  thiện, 

Không  khác  nào  dã  thú. 
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“Bấy  giờ,  Phật  mẫu  Ma-ha  Ma-da  Phu  nhân  từ  trên  Trời  xuống, 
đến  chỗ  chúng  Tăng  kêu  gào  khóc  lóc:  ‘Than  ôi,  khổ  thay!  Đó  là  con 
của  ta,  đã  từng  trải  qua  a-tăng-kỳ  kiếp  tu  các  hạnh  khổ,  không  màng 
gì  đến  việc  lao  thân  khổ  trí,  tích  đức  thành  Phật,  mà  hôm  nay  bỗng 
nhiên  bị  tiêu  diệt!’,  rồi  nói  kệ: 

Tôi  là  thân  mẫu  Phật. 

Con  tôi  từng  khổ  hạnh, 

Trải  qua  vô  số  kiếp, 

Cứu  cánh  thành  Chánh  đạo. 

Khóc  thương  không  kiềm  được, 

Nay  pháp  bỗng  bị  diệt. 

Than  ôi!  Bậc  Trí  tuệ, 

Hiện  tại  Ngài  ở  đâu, 

Trì  pháp  bỏ  tranh  tụng? 

Sanh  ra  từ  miệng  Phật; 

Tối  thượng  trên  các  vua, 

Đệ  tử  Phật  chân  thật. 

Tu  hạnh  clỉệu  Đầu- đà, 

Đêm  nghĩ  nơi  rừng  sâu; 

Thật  sự  con  Phật  vậy, 

Hiện  nay  đang  ở  đâu? 

Hiện  tại  ở  thế  gian, 

Oai  đức  không  hiện  hữu. 

Giữa  núi  rừng  hoang  vắng, 

Các  Thần  đều  ỉm  lặng. 

Thí,  giới,  thương  quần  sanh, 

Tin  giới  tự  trang  nghiêm; 

Hạnh  ngay  thẳng,  nhẫn  nhục, 

Quán  sát  pháp  thiện  ác: 

Các  thắng  pháp  như  vậy, 

Hiện  nay  bỗng  biến  mất! 

“Bấy  giờ,  vị  đệ  tử  của  Thượng  tọa  kia  nghĩ  như  vầy: 

“-Tỳ-kheo  Tu-la-tha  tự  nói:  ‘Giới  luật  mà  Đức  Như  Lai  đã  chế 
lập,  ta  giữ  gìn  đầy  đủ.’ 
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LÚC  ấy,  vị  Thượng  tọa  này  có  người  đệ  tử  tên  là  An-già-đà  khởi 
lên  tâm  không  nhẫn,  phẫn  hận  cực  độ,  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy  mạ  nhục 
vị  Thánh  kia:  ‘Ông  là  một  Tỳ-kheo  hạ  tọa,  ngu  si,  không  trí  mà  dám 
hủy  nhục  Hòa  thượng  của  tôi.’  Liền  cầm  dao  bén  giết  vị  Thánh  kia. 
Rồi  nói  bài  kệ: 

Ta  ỉà  An-già-đà, 

Đệ  tử  của  Thất-sa; 

Dùng  kiếm  bén  giết  ngươi, 

Tự  bảo  ‘Ta  có  đức’. 

“Lúc  này,  có  một  con  quỷ  tên  là  Đại  Đề-mộc-khư  suy  nghĩ  rằng: 
‘Thế  gian  chỉ  có  một  vị  A-la-hán  này,  mà  bị  tên  đệ  tử  Tỳ-kheo  ác  giết 
hại.’  Liền  dùng  chày  Kim  cương  bén,  đầu  chày  lửa  cháy  rực,  đánh  vỡ 
đầu  người  này  chết  tại  chỗ.  Rồi  nói  bài  kệ: 

Ta  là  thần  quỷ  ác, 

Tên  Đại  Đe-mộc-khư; 

Dùng  chày  Kim  cương  này, 

Chẻ  đầu  ngươi  làm  bảy. 

Bấy  giờ,  đệ  tử  của  vị  A-la-hán,  thấy  người  đệ  tử  Thượng  tọa  kia 
sát  hại  thầy  mình,  không  kiềm  được  cơn  tức  giận  nên  giết  vị  Tam  tạng. 
Lúc  này,  chư  Thiên  và  loài  Người  đều  bi  thương  kêu  khóc:  ‘Than  ôi, 
khổ  thay!  Chánh  pháp  Như  Lai  hiện  tại  không  còn  nữa.’  Chợt  cõi  đất 
chấn  rung  động  sáu  cách,  vô  lượng  chúng  sanh  sầu  não  cực  độ,  kêu 
gào  khóc  lóc:  ‘Than  ôi!  Ngày  nay  Chánh  pháp  không  còn  hiện  hữu  ở 
đời.’  Than  xong  những  lời  này  rồi  mọi  người  giải  tán. 

“Bấy  giờ,  năm  trăm  Ưu-bà-tắc  nước  Câu-diệm-di  nghe  những  lời 
này  xong,  đi  vào  chùa,  đưa  tay  vỗ  đầu,  khóc  lớn  cao  tiếng:  ‘Than  ôi! 
Như  Lai  thương  xót  thế  gian,  cứu  giúp  quần  sanh  không  kể  loài  to  lớn 
hay  vi  tế.  Ai  có  thể  vì  chúng  con  mà  nói  nghĩa  pháp?  Từ  nay  Trời, 
Người  không  thể  nào  giải  thoát  được  nữa.  Chúng  sanh  ngày  nay  vẫn 
còn  ở  trong  bóng  tôi,  không  có  người  dẫn  đường;  luôn  luôn  huân  tập 
các  thói  ác  và  lấy  đây  làm  vui  thích  như  các  loài  dã  thú  mà  không  chịu 
nghe  diệu  pháp  của  Mâu-ni,  để  rồi  khi  thân  hoại  mạng  chung  đọa  vào 
ba  đường  giống  như  sao  rụng.  Từ  nay  về  sau  người  đời  không  còn  nhớ 
đến  trí  tuệ  tam-muội  tịch  tĩnh,  pháp  vi  diệu  thập  lực.’ 
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“Bấy  giờ,  vua  Câu-diệm-di  nghe  các  Tỳ-kheo  giết  hại  chân 
nhân  A-la-hán  và  Pháp  sư  Tam  tạng,  sanh  lòng  buồn  thương,  hãi  hùng 
than  thở  ngồi  im.  Lúc  ấy,  bọn  tà  kiến  tranh  nhau  đánh  phá  tháp  miếu 
và  hãm  hại  Tỳ-kheo,  từ  đó  pháp  Phật  tan  tác  chóng  tàn.” 

Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn,  bảo  Thích  Đề-hoàn  Nhân,  bôn  Đại  Thiên 
vương,  chư  Thiên  và  Người  đời: 

“Sau  khi  Ta  diệt  độ,  dấu  hiệu  diệt  tận  của  pháp  như  trên  đã  nói. 
Cho  nên,  hiện  tại  các  ông  không  thể  không  nỗ  lực  tinh  tấn  hộ  trì 
Chánh  pháp,  để  còn  mãi  tại  thế  gian.” 

Lúc  ấy  chư  Thiên  và  loài  Người,  sau  khi  nghe  những  gì  Đức  Phật 
đã  dạy,  mọi  người  đều  tỏ  ra  thương  cảm,  dùng  tay  lau  nước  mắt,  đảnh 
lễ  dưới  chân  Phật,  rồi  mọi  người  tự  rút  lui. 

M 

KINH  641.  A-DỤC  VƯƠNG  THÍ  BÁN  A-MA-LẶC  QUẢ 
NHÂN  DUYÊN  KINH20 

Vua  A-dục,  đối  với  Pháp  của  Như  Lai  đạt  được  niềm  tin  kính  sâu 
xa.  Một  hôm,  vua  hỏi  các  Tỳ-kheo: 

“Đôi  trong  pháp  của  Như  Lai,  ai  là  người  thực  hành  bô"  thí  nhất?” 

Các  Tỳ-kheo  trả  lời  vua  rằng: 

“Trưởng  giả  Cấp  Cô  Độc,  là  người  thực  hành  đại  bô"  thí  nhất.” 

Vua  lại  hỏi: 

“Ông  bô"  thí  bao  nhiêu  vật  báu?” 

Tỳ-kheo  đáp: 

“Có  đến  ức  ngàn  vàng.” 

Vua  nghe  vậy,  suy  nghĩ  như  vầy:  ‘Gia  chủ  kia  còn  có  thể  bỏ  ra 
ức  ngàn  vàng.  Nay  ta  là  vua,  vì  lý  do  gì  cũng  lại  bỏ  ức  ngàn  vàng  ra 
bô"  thí?  Nên  bỏ  ra  ức  trăm  ngàn  vàng  bô"  thí.’ 

Bấy  giờ,  vua  cho  khởi  công  xây  dựng  tám  vạn  bôn  ngàn  tháp 
Phật  và  trong  mỗi  tháp  này  lại  bỏ  ra  ngàn  trăm  vàng  để  cúng.  Lại  cứ 
năm  năm  tổ  chức  đại  hội  một  lần.  Mỗi  hội  có  ba  trăm  ngàn  vị  Tỳ- 


20  Kinh  nói  về  nhân  duyên  vua  A-dục  bố  thí  nửa  trái  A-ma-lặc  (quả  xoài).  Xem 
cht.1  kinh  640.  Tham  chiếu  kinh  số  604  (Đại  Chánh,  quyển  23). 
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kheo.  Dùng  ba  trăm  ức  vàng  cúng  dường  vào  trong  chúng  Tăng  đó. 
Phần  thứ  nhất  là  A-la-hán.  Phần  thứ  hai  là  những  vị  hữu  học.  Phần  thứ 
ba  là  những  phàm  phu  chân  thật.  Trừ  kho  tàng  riêng  ra,  vật  gì  ở  Diêm- 
phù-đề  này;  gồm  phu  nhân,  thể  nữ,  thái  tử,  đại  thần,  đều  có  thể  đem 
cúng  dường  cho  Thánh  tăng,  rồi  dùng  bôn  mươi  ức  tiền  vàng  chuộc 
chúng  trở  lại.  Như  vậy  mà  tính  toán  cho  đến  dùng  hết  chín  mươi  sáu 
ức  ngàn  tiền  vàng. 

Cho  đến  một  hôm,  vua  bị  bệnh  nặng.  Vua  tự  biết  thân  mạng 
mình  sắp  kết  thúc.  Lúc  ấy  có  đại  thần  tên  là  La-đà-quật-đa21,  kiếp 
trước  là  đứa  trẻ  đồng  bạn  với  vua,  khi  vua  cúng  dường  nắm  đất  cho 
Phật.  Bấy  giờ,  đại  thần  La-đà-quật-đa  thấy  vua  đang  bị  bệnh  nặng 
mạng  sắp  lâm  chung,  cúi  đầu  hỏi  vua  bằng  kệ: 

Dung  mạo  luôn  tươi  tốt, 

Trăm  ngàn  nữ  vây  quanh; 

Giống  như  những  đóa  sen, 

Ong  mật  tụ  tập  lại. 

Nay  nhìn  dung  nhan  vua, 

Không  còn  tươi  thắm  nữa. 

Vua  liền  dùng  kệ  đáp: 

Nay  ta  không  còn  lo 
Mất  tiền  tài,  vương  vị. 

Thân  này  cùng  người  thân, 

Và  các  thứ  châu  báu. 

Nay  ta  chỉ  có  buồn 
Không  còn  thấy  Hiền  thánh 
Để  cúng  clường  tứ  sự. 

Nay  ta  chỉ  nghĩ  thế, 

Nên  nhan  sắc  biến  đổi, 

Tâm  ý  lại  không  an. 

“Lại  nữa,  sở  nguyện  của  ta  là  muốn  dùng  hết  ức  trăm  ngàn  tiền 
vàng  để  làm  công  đức.  Nhưng  nay  nguyện  chưa  thành,  phải  để  lại  đời 
sau.  Nếu  đem  cả  vàng  bạc  trân  báu  đã  đem  ra  cúng  dường  mà  tính  góp 

21'  La-đà-quật-đa  '  “•  /í.  Skt.  Ra0dhagupta. 
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lại  trước  sau,  thì  chỉ  thiếu  có  hỏn  ức  là  chưa  đủ.” 

Vua  liền  chuẩn  bị  các  thứ  trân  bảo  gởi  cúng  vào  chùa  Kê  tước22. 
Con  của  Pháp  ích  tên  là  Tam-ba-đề23  được  lập  lên  làm  thái  tử. 

Các  đại  thần  thưa  thái  tử  rằng: 

“Chẳng  còn  bao  lâu,  Đại  vương  sẽ  qua  đời.  Nay  đem  các  thứ 
trân  báu  này  gởi  cúng  vào  chùa,  trong  khi  của  cải  vật  báu  trong  kho  đã 
hết  sạch.  Theo  pháp  của  các  vua  thì  lấy  vật  làm  trọng.  Vậy  nay  thái  tử 
nên  xét  lại  việc  này,  không  nên  để  Đại  vương  dùng  hết.  ” 

Bấy  giờ,  thái  tử  ra  lệnh  cho  người  giữ  kho,  không  được  xuất  vật 
báu  ra  cho  Đại  vương  dùng  nữa.  Lúc  này  nhà  vua  tự  biết  là  những  vật 
mà  mình  đòi  hỏi  sẽ  không  được  nữa,  nên  đem  đồ  đựng  thức  ăn  bằng 
vàng  cúng  vào  cho  chùa.  Thái  tử  ra  lệnh  không  cung  cấp  đồ  đựng 
bằng  vàng,  mà  cung  cấp  đồ  bằng  bạc.  Sau  khi  vua  ăn  xong  lại  gởi 
cúng  vào  cho  chùa.  Lại  không  cung  cấp  đồ  đựng  bằng  bạc,  mà  cung 
cấp  đồ  bằng  đồng.  Vua  cũng  đem  đồ  này  gởi  cúng  vào  cho  chùa.  Lại 
không  cung  cấp  đồ  đồng,  mà  cung  cấp  đồ  gốm.  Lúc  này  trong  tay  nhà 
vua  chỉ  có  nửa  trái  a-ma-lặc24,  lòng  buồn  thương  rơi  lệ,  vua  bảo  các 
đại  thần: 

“Hiện  nay,  ai  là  chủ  đất  này?” 

Bấy  giờ,  các  đại  thần  bạch  Đại  vương: 

“Vua  là  chủ  đất  này.” 

Nhà  vua  liền  dùng  kệ  đáp: 

Các  ngươi  hộ  tâm  ta, 

Tại  sao  lại  nói  dối? 

Ta  đang  ở  vương  vị, 

Lại  không  được  tự  tại! 

Nửa  trái  A-ma-lặc, 

Đang  ở  trong  tay  ta; 

Nó  ỉà  vật  của  ta, 

Ớ  đây  được  tự  do. 

Phú  quý  đáng  chán  bỏ, 


22,  Kê  tước  tự  3T  /4  Skt.  Kurkuaaaoraoma. 

23'  Tam-ba-đề  &7~ai  Skt.  Sampadì,  cháu  nội  của  vua  A-dục. 
24  A-ma-lặc  *  %ũ  ‘C  Skt.  aomalaka,  quả  xoài. 
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Than  ôi!  Lại  tôn  trọng! 

Xưa  cai  trị  Diêm-phù, 

Nay  bỗng  chửig  nghèo  hèn. 

Như  sông  Hằng  cuộn  trôi, 

Một  đi  không  trở  lại; 

Phú  quý  cũng  như  vậy, 

Qua  rồi  không  trở  lại. 

Vua  lập  lại  bài  kệ  như  Phật  đã  dạy: 

Phàm  thịnh  ắt  có  suy, 

Vì  suy  là  cứu  cánh. 

Nên  Như  Lai  nói  vậy, 

Chân  thật  không  sai  khác. 

Những  lời  dạy  trước  đây, 

Nay  tức  thì  thông  suốt. 

Nay  có  điều  cầu  cạnh, 

Lại  không  vâng  lời  ta. 

Như  gió  bị  núi  ngăn, 

Như  nước  bị  bờ  cản; 

Nay  giáo  lệnh  của  ta, 

Từ  đây  tuyệt  vĩnh  viễn. 

Theo  sau,  vô  lượng  chúng, 

Đánh  trống  thổi  loa  Ốc; 

Thường  chơi  các  kỹ  nhạc, 

Thụ  hưởng  vui  năm  dục. 

Thể  nữ  hàng  trăm  người, 

Ngày  đêm  ta  khoái  lạc; 

Hôm  nay  đều  không  còn, 

Như  cây  không  hoa  trái. 

Tướng  mạo  dần  khô  kiệt, 

Sắc  lực  cũng  như  vậy; 

Như  hoa  dần  héo  tàn, 

Nay  ta  cũng  như  vậy. 

Bấy  giờ,  vua  A-dục  bảo  người  hầu  rằng: 

“Nay  ngươi,  nếu  còn  nhớ  ân  nuôi  dưỡng  của  ta,  thì  ngươi  hãy 
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đem  nửa  trái  A-ma-lặc  này  gởi  cúng  vào  cho  chùa  Kê  tước,  thay  ta  lễ 
bái  sát  chân  các  Tỳ-kheo  Tăng,  thưa  rằng:  ‘Vua  A-dục  hỏi  thăm  các  vị 
đại  Thánh,  tôi  là  A-dục  vương,  thông  lãnh  cõi  Diêm-phù-đề  này;  tất 
cả  mọi  sở  hữu  của  tôi  ở  cõi  Diêm-phù-đề,  ngày  nay  bỗng  dưng  mất 
hết,  không  còn  của  quý  nào  để  cúng  dường  cho  chúng  Tăng  nữa.  Đối 
với  tất  cả  mọi  thứ  của  cải,  tôi  không  còn  được  tự  tại,  nay  chỉ  có  nửa 
trái  A-ma-lặc  này  là  tôi  được  tự  do.  Đây  là  lần  cuối  cùng  bô"  thí  ba-la- 
mật,  xin  thương  xót  tôi  mà  thu  nhận  sự  cúng  dường  này,  khiến  tôi  được 
phước  khi  cúng  dường  chúng  Tăng.’  ” 

Rồi  nói  kệ  rằng: 

Nửa  trái  A-ma-lặc, 

Đây,  sở  hữu  của  ta; 

Được  tự  tại  đối  ta, 

Nay  cúng  dường  đại  chúng. 

Tâm  hướng  về  Thánh  chúng, 

Không  ai  khác  giúp  ta. 

Xin  thương  xót  cho  ta, 

Nhận  lấy  A-ma-lặc. 

Vì  ta  ăn  quả  này, 

Nhờ  phước  vô  lượng  này; 

Đời  đời  được  diệu  lạc, 

Dụng  không  bao  giờ  hết. 

Bấy  giờ,  người  sứ  giả  kia,  nhận  lệnh  của  vua  rồi,  liền  đem  nửa 
trái  A-ma-lặc  đi  vào  chùa  Kê  tước,  đến  trước  Thượng  tọa,  năm  vóc 
gieo  xuống  đất  làm  lễ,  quỳ  gối  chắp  tay  hướng  lên  Thượng  tọa  mà  nói 
kệ  rằng: 

Người  thống  lãnh  Diêm-phù, 

Một  lọng,  một  tiếng  trống; 

Đi  dạo  không  chướng  ngại, 

Như  trời  chiếu  thế  gian. 

Báo  nghiệp  hành  đã  đến, 

Ớ  đời  chẳng  còn  lâu; 

Vua  không  còn  uy  đức, 

Như  mây  che  mặt  trời. 
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Vua  hiệu  là  A-clục, 

Cúi  đầu  lễ  chân  Tăng; 

Gởi  cúng  clường  vật  này, 

Nửa  trái  A-ma-lặc. 

Nguyện  cầu  phước  đời  sau, 

Xin  vì  vua,  thương  xót; 

Thánh  chúng  vì  thương  vua, 

Nhận  nửa  trái  cúng  dường. 

Bấy  giờ,  vị  Thượng  tọa  kia  bảo  Đại  chúng: 

“Ai  nghe  những  lời  này  mà  không  nhàm  chán  thế  gian?  Chúng  ta 
nghe  việc  này,  không  thể  không  sanh  nhàm  chán,  xa  lìa.  Như  kinh 
Phật  đã  dạy:  ‘Thấy  sự  suy  giảm  của  người,  nên  sanh  ra  nhàm  chán,  xa 
lìa.’  Nếu  chúng  sanh  hiểu  biết  khi  nghe  việc  này  há  không  thể  từ  bỏ 
thế  gian  được  sao?”  Rồi  nói  kệ  rằng: 

Người  trong  đời,  vua  nhất, 

A-dục  dòng  Khổng  Tước; 

Tự  tại  Dỉêm-phù-đề, 

Làm  chủ  A-ma-lặc. 

Thái  tử  cùng  các  thần, 

Đoạt  vật  vua  bô'  thí; 

Gởi  nửa  A-ma-lặc, 

Hàng  phục  người  tiếc  của. 

Khiến  họ  sanh  tâm  chán, 

Người  ngu  không  biết  thí; 

Được  diệu  lạc  nhân  quả, 

Chỉ  cúng  nửa  Ma-lặc. 

Lúc  ấy  vị  Thượng  tọa  nghĩ  như  vầy:  ‘Làm  thế  nào  để  đem  nửa 
trái  A-ma-lặc  này  chia  đều  cho  khắp  tất  cả  chúng  Tăng  được?’  Sau  đó 
bảo  đem  nghiền  nát,  bỏ  vào  trong  nồi  nấu  lên,  làm  vậy  xong  tất  cả 
chúng  Tăng  đều  được  chia  đủ  cả. 

Bấy  giờ,  vua  lại  hỏi  vị  đại  thần  bên  cạnh  rằng: 

“Ai  là  vua  cõi  Diêm-phù-đề?” 

Đại  thần  thưa  vua  rằng: 

“Chính  Đại  vương.” 
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LÚC  ấy  vua  đang  nằm  ngồi  dậy,  quay  nhìn  bốn  phía,  chắp  tay 
làm  lễ  cảm  niệm  ân  đức  chư  Phật,  lòng  nghĩ  miệng  nói:  ‘Nay  ta  đem 
cõi  Diêm-phù-đề  này  cúng  dường  cho  Tam  bảo,  tùy  ý  sử  dụng.’  Rồi 
nói  kệ  rằng: 

Nay,  Dỉêm-phù-đề  này, 

Nhiều  trân  bảo  trang  sức; 

Cúng  cho  ruộng  phước  lành, 

Tự  nhiên  được  quả  báo. 

Đem  công  đức  bố  thí  này, 

Chẳng  cầu  Thiên  đế  Thích; 

Phạm  vương  cùng  nhân  chủ, 

Các  diệu  lạc  thế  giới. 

Những  quả  báo  như  vậy, 

Tôi  đều  không  thụ  dụng; 

Nhờ  công  đức  thí  này, 

Mà  mau  thành  Phật  đạo. 

Nơi  tôn  ngưỡng  cho  đời, 

Thành  được  Nhất  thiết  trí; 

Làm  bạn  lành  thế  gian, 

Là  Đạo  sư  bậc  nhất. 

Bấy  giờ,  nhà  vua  đem  những  lời  này  viết  lên  trên  giấy  rồi  phong 
kín  lại,  dùng  răng  cắn  vào  làm  dấu  ấn.  Sau  khi  làm  xong  việc  này,  nhà 
vua  qua  đời. 

Bấy  giờ,  thái  tử  cùng  các  quần  thần,  cung  nhân  thể  nữ,  nhân  dân 
trong  nước  dâng  các  thứ  cúng  dường,  tông  táng  theo  nghi  thức  của 
quốc  vương,  mà  làm  lễ  trà  tỳ. 

Lúc  này,  các  đại  thần  muôn  lập  thái  tử  lên  nối  ngôi  vị  vua, 
nhưng  trong  triều  có  một  đại  thần  tên  là  A-nậu-lâu-đà,  nói  với  các 
quần  thần  rằng: 

“Không  được  lập  thái  tử  lên  làm  vua.  Vì  sao?  Vì  Đại  vương  A- 
dục  lúc  còn  sanh  tiền,  vốn  có  nguyện  đem  mười  vạn  ức  tiền  vàng,  làm 
công  đức,  nhưng  còn  thiếu  bôn  ức  nữa,  chưa  đủ  mười  vạn.  Vì  muôn 
cho  đủ  sô",  nên  nay  cõi  Diêm-phù-đề  này  đã  được  xả  cúng  cho  Tam 
bảo.  Nay  đại  địa  này  thuộc  về  Tam  bảo,  làm  sao  mà  lập  làm  vua 
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được?” 

Sau  khi  các  đại  thần  nghe  vậy,  liền  đem  bốn  ức  tiền  vàng  cúng 
vào  cho  chùa,  sau  đó  liền  lập  con  của  Pháp  ích  lên  làm  vua  tên  là 
Tam-ba-đề.  Kế  đến  nối  tiếp  vương  vị  là  thái  tử  Tỳ-lê-ha-ba-đê25;  nối 
tiếp  vương  vị  Tỳ-lê-ha-ba-đê  là  thái  tử  Tỳ-lê-ha-tây-na26;  nôi  tiếp 
vương  vị  Tỳ-lê-ha-tây-na  là  thái  tử  Phất-sa-tu-ma27;  nối  tiếp  vương  vị 
Phất-sa-tu-ma  là  thái  tử  Phất-sa-mật-đa-la28.  Bấy  giờ  Phất-sa-mật-đa- 
la  hỏi  các  vị  đại  thần  rằng: 

“Ta  phải  làm  những  việc  gì  để  khiến  cho  danh  đức  của  ta  tồn  tại 
mãi  ở  thế  gian?” 

Lúc  ấy,  những  vị  hiền  thần  tin  ưa  Tam  bảo  thưa  vua  rằng: 

“Đại  vương  A-dục  là  Quốc  vương  đầu  tiên  của  dòng  họ.  Khi  còn 
sống,  vua  cho  xây  dựng  tám  vạn  bôn  ngàn  tháp  Như  Lai  và  phát  tâm 
cúng  dường  đủ  thứ,  chính  danh  đức  này  lưu  truyền  mãi  đến  hôm  nay. 
Nếu  nhà  vua  muốn  cầu  danh  đức  này  thì  cũng  phải  cho  tạo  lập  tám 
vạn  bốn  ngàn  tháp  và  các  thứ  cúng  dường.” 

Nhà  vua  nói: 

“Vì  Đại  vương  A-dục  có  oai  đức  lớn  nên  có  khả  năng  thực  hiện 
được  những  việc  làm  này,  ta  thì  không  thể  nào  làm  được,  hãy  nghĩ  đến 
việc  khác  đi.” 

Trong  đó,  có  vị  nịnh  thần  gian  ác,  không  có  lòng  tin,  tâu  vua: 

“Thế  gian  có  hai  loại  pháp  lưu  truyền  mãi  ở  đời  không  dứt: 
Một  là  làm  lành,  hai  là  làm  ác.  Đại  vương  A-dục  đã  làm  các  hạnh 
lành,  thì  nay  vua  nên  làm  các  hạnh  ác  như  phá  hoại  tám  vạn  bôn 
ngàn  tháp.” 

Lúc  này  vua  nghe  theo  lời  vị  nịnh  thần,  lập  tức  cho  khởi  bốn  binh 
chúng  đi  đến  các  chùa  chiền  phá  hoại  các  tháp  thờ.  Trước  hết  vua  đi 
vào  chùa  Kê  tước,  liền  bị  con  sư  tử  đá  trước  cổng  chùa  rông  lên,  làm 
cho  vua  vô  cùng  kinh  hoàng  sợ  hãi  khi  nghe  nó  và  tự  nghĩ:  ‘Không 
phải  là  loài  thú  thật,  mà  có  thể  rống  lên  được  sao?’  Vua  trở  về  trong 


25'  Tỳ-lê-ha-ba-đê  /  ế  Tc?  *i  ỉẻ.  Skt.Bíhaspati. 

26-  Tỳ-lê-ha-tây-na  í  *  Tc7  f  Skt.  Víhasena. 

27  Phất-sa-tu-ma  ‘m  c?  Tữ  Skt.  Puvvyadharma. 

28  Phất-sa-mật-đa-la  ‘m  c? ±cT /á  ' .  Skt.  Puvvyamitra. 
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thành.  Ba  lần  như  vậy,  nhà  vua  muôn  phá  hoại  chùa  này. 

Bấy  giờ,  vua  cho  gọi  các  Tỳ-kheo  lại  và  hỏi  các  Tỳ-kheo: 

“Ta  phá  hoại  tháp  là  thiện  hay  là  pháp  hoại  Tăng  phòng  là 
thiện?” 

Tỳ-kheo  đáp: 

“Không  nên  làm  cả  hai.  Nếu  vua  muốn  phá  hoại  chúng,  thì  thà 
phá  hoại  Tăng  phòng,  chớ  nên  phá  hoại  tháp  Phật.” 

Lúc  ấy  vua  sát  hại  các  Tỳ-kheo,  cùng  phá  hoại  các  tháp  thờ  và 
như  vậy  dần  dần  cho  đến  nước  Bà-già-la.  Lại  ra  sắc  lệnh:  ‘Nếu  có 
người  nào  mang  được  đầu  Sa-môn  Thích  tử  đến,  sẽ  được  thưởng  ngàn 
tiền  vàng.’ 

Bấy  giờ,  trong  nước  này  có  một  vị  A-la-hán  hóa  ra  rất  nhiều  đầu 
Tỳ-kheo  cho  mọi  người  mang  đến  chỗ  vua,  làm  cho  của  báu  trong  kho 
tàng  nhà  vua  đều  cạn  hết.  Khi  nhà  vua  nghe  vị  A-la-hán  đã  làm  những 
việc  như  vậy,  thì  càng  nổi  giận  hơn,  muốn  giết  vị  A-la-hán  này.  Lúc 
này,  vị  A-la-hán  vào  định  Diệt  tận  nên  nhà  vua  dùng  vô  lượng  cách  để 
sát  hại  vị  Thánh  nhân  này,  rốt  cuộc  cũng  không  thể  được.  Vì  ngài  vào 
định  Diệt  tận  nên  không  thể  làm  tổn  thương  thân  thể  ngài  được  và  như 
vậy  vua  tiến  dần  đến  cửa  tháp  Phật.  Ớ  trong  tháp  này  có  một  vị  quỷ 
thần  đang  ở  để  bảo  vệ  tháp  Phật  tên  là  Nha  xỉ29.  Vị  quỷ  thần  này  nghĩ 
rằng  mình  là  đệ  tử  của  Phật,  vì  thọ  trì  giới  cấm  không  sát  hại  chúng 
sanh,  nên  nay  mình  không  thể  giết  hại  nhà  vua  được.  Lại  nghĩ:  ‘Có 
một  vị  thần  tên  là  Trùng30,  mạnh  mẽ  hung  bạo,  thường  làm  các  việc 
ác,  cầu  kết  hôn  con  gái  ta,  ta  không  chịu.  Nay  vì  để  bảo  vệ  Chánh 
pháp  nên  phải  gả  cho  nó,  khiến  nó  bảo  hộ  pháp  Phật.’  Liền  kêu  vị 
thần  kia  bảo  rằng: 

“Nay  ta  gả  con  gái  cho  ngươi,  song  cùng  lập  giao  ước  là  ngươi 
phải  hàng  phục  vị  vua  này,  chớ  để  ông  ta  tạo  ra  các  việc  ác,  hoại  diệt 
Chánh  pháp.” 

Lúc  này  chỗ  vua  lại  có  một  vị  đại  quỷ  thần  tên  là  Ô-trà,  vì  oai 
đức  đầy  đủ  nên  vị  thần  kia  không  thể  làm  gì  vua  được.  Lúc  này  thần 
Nha  Xỉ  muôn  tìm  cách  hủy  diệt  sức  mạnh  tự  nhiên  hiện  tại  của  vua 


29'  Nha  Xỉ  &  %/.  Skt.  Daỏwsera0niva0sì-yakwa. 
30'  Trùng  ắ'  Skt.  Kfmiza. 
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do  vị  thần  này  mang  lại.  Nay  ta  nên  giả  làm  thân  với  hắn  và  như  vậy 
cùng  làm  bạn  tri  thức  với  vị  thần  kia.  Sau  khi  kết  bạn  tri  thức  thân 
nhau  rồi,  liền  dẫn  vị  thần  này  đến  giữa  biển  lớn  phương  Nam.  Lúc 
đó  thần  Trùng  mới  sang  dẹp  núi  lớn,  xua  đuổi  bức  bách  từ  trên  vua 
cho  đến  bôn  binh  chúng  không  ai  là  không  chết  hết.  Dân  chúng  đều 
reo  hò:  ‘Sướng  thay,  sướng  thay!’  và  người  đời  cùng  truyền  nhau  từ 
‘sướng  thay’  này. 

Nhà  vua  này  mất  rồi,  dòng  dõi  Khổng  tước  vĩnh  viễn  cáo  chung 
từ  đây.  Cho  nên  sự  giàu  sang,  sung  sướng  ở  thế  gian  không  đáng  để 
tham.  Đại  vương  A-dục  là  người  có  trí,  giác  ngộ  cuộc  đời  là  vô  thường, 
thân  mạng  khó  mà  bảo  tồn,  của  cải  của  năm  nhà  cũng  như  huyễn  hóa. 
Khi  đã  giác  ngộ  được  điều  này  rồi,  thì  phải  nỗ  lực  tinh  tấn  tạo  các  thứ 
công  đức,  cho  đến  lúc  mạng  chung  tâm  luôn  nhớ  đến  Tam  bảo,  niệm 
niệm  không  gián  đoạn,  không  có  gì  phải  luyến  tiếc,  chỉ  có  nguyện 
thành  tựu  rốt  ráo  Vô  thượng,  Chánh  đẳng  Chánh  giác  thôi. 

□ 
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TẠP  A  HÀM  QUYỂN  26 
KINH  642.  TRI1 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước 
Xá -vệ.  Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Có  ba  căn:  Căn  vị  tri  đương  tri,  căn  tri,  căn  vô  tri2.  Rồi  Thế  Tôn 
nói  kệ  rằng: 

Khi  hiểu  biết  học  địa, 

Tùy  thuận  tiến  thẳng  đường; 

Cần  phương  tiện  siêng  năng, 

Khéo  tự  hộ  tâm  mình. 

Tự  biết  hết  tái  sanh, 

Đạo  vô  ngại  cĩã  biết; 

Đã  biết  giải  thoát  rồi, 

Cuối  cùng  được  vô  tri. 

Bất  động  ý  giải  thoát3, 

Tất  cả  hữu  đều  dứt; 

Các  căn  đầy  đủ  cả, 

Vui  nơi  căn  vắng  lặng. 

Giữ  thân  sau  cùng  này, 

Hàng  phục  các  ma  oán. 


1  An  Thuận  Hội  Biên,  Tụng  4.  Đạo  phẩm,  “10.  Tương  ưng  Căn,”  gồm  hai  mươi  bảy 
kinh,  từ  sô'  815-840,  (gồm  mười  chín  kinh,  Đại  Chánh:  642-660)  tức  Tương  ưng 
thứ  4  trong  “Tụng  4.  Đạo  phẩm”.  Quốc  Dịch,  để  lên  Tương  ưng  thứ  2.  Bản  Đại 
Chánh,  quyển  24,  Tương  ưng  1;  Dại  Chánh,  quyển  26,  từ  số  642.  Quốc  Dịch, 
quyển  23,  Tương  ưng  Căn,  từ  kinh  số  1230.  Phật  Quang,  quyển  26,  kinh  sô'  654- 
724.  Paơli,  s.48.23  Óaơya.  Cf.  A.3.84  Sekka. 

2'  Vị  tri  đương  tri  căn,  tri  căn,  vô  tri  căn  Ĩ'A  “%  □/  “%  e‘ịcZ“%  “%  ..  Vô  tri 

căn,  Câu-xá:  cụ  tri  căn.  Xem  Câu-xá  2,  phẩm  2  “Phân  biệt  căn”.  Paơli: 
tìòlndriyaơni:  anaóóaơtaơóóassaơmìtindriyaỏ,  aóóindriyaỏ,  aóóaơtaơvindriyaỏ,  Căn 
chưa  biết  sẽ  biết,  căn  đã  biết,  căn  đã  biết  trọn  vẹn. 

3'  Bất  động  ý  giải  thoát  &£  ■  DoY.£>  pỵctấức  bất  động  tâm  giải  thoát.  Paơli: 
akuppaơ  cetvimutti. 
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Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
đã  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  643.  TỊNH4 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước 
Xá -vệ.  Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Có  năm  Căn.  Những  gì  là  năm?  Đó  là,  căn  Tín,  căn  Tinh  tấn, 
căn  Niệm,  căn  Định,  căn  Tuệ.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
đã  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 


KINH  644.  TU-ĐÀ-HOÀN5 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước 
Xá -vệ.  Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Có  năm  Căn.  Những  gì  gọi  là  năm?  Đó  là,  căn  Tín,  căn  Tinh 
tấn,  căn  Niệm,  căn  Định,  căn  Tuệ.  Nếu  Tỳ-kheo  nào  khéo  quán  sát 
như  thật  đối  với  năm  căn  này,  người  ấy  đối  với  ba  kết  mà  đoạn  biến 
tri6;  đó  là  thân  kiến,  giới  thủ,  nghi.  Đó  gọi  là  Tu-đà-hoàn,  không  còn 
rơi  vào  pháp  đường  ác,  nhất  định  sẽ  hướng  thẳng  đến  Chánh  giác, 
còn  bảy  lần  qua  lại  Trời,  Người,  cuối  cùng  sẽ  cứu  cánh  biên  tế  của 
khổ.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
đã  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 


4'  Pa0li,  s.48.1  Siddhika. 

5  Pa0li,  s. 48. 2-3  Sotapanna. 

6  Đoạn  tri  ỵcã tức  đoạn  biến  tri,  đoạn  trừ  với  nhận  thức  toàn  diện;  xem  Câu-xá 

21  (tr.  1 1218).  Paoli:  pahaoòa-parióóao. 
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KINH  645.  A-LA-HÁN7 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước 
Xá -vệ.  Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Đối  với  năm  Căn  này,  người  nào  quán  sát  như  thật,  không  khởi 
lên  các  lậu,  tâm  sẽ  chứng  đắc  ly  dục  giải  thoát8.  Đó  gọi  là  A-la-hán, 
các  lậu  đã  hết,  việc  cần  làm  đã  làm  xong,  đã  lìa  các  gánh  nặng,  đã 
được  lợi  mình9,  hết  các  hữu  kết,  bằng  chánh  trí  mà  tâm  khéo  giải 
thoát.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
đã  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  646.  ĐƯƠNG  TRI10 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước 
Xá -vệ.  Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Có  năm  Căn.  Những  gì  gọi  là  năm?  Căn  Tín,  căn  Tinh  tấn,  căn 
Niệm,  căn  Định,  căn  Tuệ.  Căn  Tín,  nên  biết,  đó  là  bôn  Bất  hoại  tịnh. 
Căn  Tinh  tấn,  nên  biết,  đó  là  bốn  Chánh  đoạn.  Căn  Niệm,  nên  biết,  đó 
là  bôn  Niệm  xứ.  Căn  Định,  nên  biết,  đó  là  bôn  Thiền.  Căn  Tuệ,  nên 
biết,  đó  là  bôn  Thánh  đế.  ” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
đã  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 


7  Pa0li,  s. 48. 4-5  Arahaỏ. 

8  Ly  dục  giải  thoát;  bản  Paoli:  anupaodaovimutto,  giải  thoát  không  còn  chấp  thủ. 

9'  Đãi  đắc  kỷ  lợi  Te  í*  /ệỵcTàã  đạt  được  mục  đích  của  mình. 

10  Paoli,  s.48.8  Daaaaahabbaỏ. 
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KINH  647.  PHÂN  BIỆT11 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước 
Xá -vệ.  Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Có  năm  Căn.  Những  gì  gọi  là  năm?  Căn  Tín,  căn  Tinh  tấn,  căn 
Niệm,  căn  Định,  căn  Tuệ. 

“Sao  gọi  là  căn  Tín?  Tỳ-kheo  khởi  tín  tâm  thanh  tịnh,  căn  bản 
bền  chắc  đối  với  Như  Lai  mà  các  Sa-môn,  Bà-la-môn  khác,  chư 
Thiên,  Ma,  Phạm,  Sa-môn,  Bà-la-môn,  cùng  thế  gian  khác  không  thể 
làm  cản  trở,  phá  hoại  tâm  ấy,  thì  đó  gọi  là  căn  Tín. 

“Sao  gọi  là  căn  Tinh  tấn?  Pháp  ác  bất  thiện  đã  sanh,  khiến  cho 
đoạn  mà  phát  khởi  ý  dục,  nỗ  lực  phương  tiện,  nhiếp  tâm,  sách  tiến. 
Pháp  ác  bất  thiện  chưa  sanh,  khiến  không  sanh,  mà  phát  khởi  ý  dục, 
nỗ  lực  phương  tiện,  nhiếp  tâm,  sách  tiến.  Pháp  thiện  chưa  sanh,  khiến 
cho  sanh,  mà  phát  khởi  ý  dục,  nỗ  lực  phương  tiện,  nhiếp  tâm,  sách 
tiến.  Pháp  thiện  đã  sanh,  khiến  cho  an  trú  không  mất,  khiến  không 
sanh,  tu  tập  tăng  rộng,  mà  phát  khởi  ý  dục,  nỗ  lực  phương  tiện,  nhiếp 
tâm,  sách  tiến.  Đó  gọi  là  căn  Tinh  tấn. 

“Sao  gọi  là  căn  Niệm?  Tỳ-kheo  sống  quán  thân  trên  nội  thân, 
tinh  cần  phương  tiện,  chánh  niệm  chánh  trí,  điều  phục  tham  ưu  thế 
gian;  sống  quán  ngoại  thân,  nội  ngoại  thân;  và  thọ,  tâm,  pháp  trên 
pháp  cũng  nói  như  vậy.  Đó  gọi  là  căn  Niệm. 

“Sao  gọi  là  căn  Định?  Tỳ-kheo  ly  dục,  ly  pháp  ác  bất  thiện,  có 
giác  có  quán,  có  hỷ  lạc  do  viễn  ly  sanh,  cho  đến,  chứng  và  an  trú  Tứ 
thiền.  Đó  gọi  là  căn  Định. 

“Sao  gọi  là  căn  Tuệ?  Tỳ-kheo  biết  như  thật  về  Khổ  Thánh  đế, 
biết  như  thật  về  Khổ  tập  Thánh  đế,  Khổ  diệt  Thánh  đế,  Khổ  diệt  đạo 
tích  Thánh  đế.  Đó  gọi  là  căn  Tuệ.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
đã  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 


11. 


Pa0li,  s. 48. 9-10  Vibhaíga. 
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KINH  648.  LƯỢC  THUYẾT12 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước 
Xá -vệ.  Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

Như  trên  đã  nói,  chỉ  có  một  vài  sai  biệt: 

“Nếu  Tỳ-kheo  nào  khéo  quán  sát  như  thật  đối  với  năm  Căn  này, 
người  ấy  đối  với  ba  kết  mà  đoạn  biến  tri13;  đó  là  thân  kiến,  giới  thủ, 
nghi.  Đó  gọi  là  Tu-đà-hoàn,  không  còn  rơi  vào  pháp  đường  ác,  nhất 
định  sẽ  hướng  thẳng  đến  Chánh  giác,  còn  bảy  lần  qua  lại  Trời,  Người, 
cuối  cùng  sẽ  cứu  cánh  biên  tế  của  khổ.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
đã  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  649.  LẬU  TẬN14 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước 
Xá -vệ.  Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

Như  trên  đã  nói,  chỉ  có  một  vài  sai  biệt: 

“Nếu  Tỳ-kheo  nào,  đối  với  năm  Căn  này,  sau  khi  đã  quán  sát 
như  thật,  dứt  sạch  các  lậu,  ly  dục  giải  thoát;  đó  gọi  là  A-la-hán,  các 
lậu  đã  hết,  việc  cần  làm  đã  làm  xong,  đã  lìa  các  gánh  nặng,  đã  được 
lợi  mình,  hết  các  hữu  kết,  bằng  chánh  trí  mà  tâm  khéo  giải  thoát.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
đã  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 


12  Pa0li,  s.48.12  Saíkhitta. 

13  Xem  cht.6,  kinh  644. 

14  Paeli,  s.48.20  A0sava0naỏkhayo. 
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KINH  650.  SA-MÔN  BÀ-LA-MÔN  (l)15 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước 
Xá -vệ.  Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

Như  trên  đã  nói,  chỉ  có  một  vài  sai  biệt: 

“Các  Tỳ-kheo,  nếu  Ta  đôi  với  căn  Tín  này,  sự  tập  khởi  của  căn 
Tín,  sự  diệt  tận  của  căn  Tín,  con  đường  đưa  đến  sự  diệt  tận  của  căn 
Tín  mà  không  biết  như  thật,  thì  rốt  cuộc  Ta  ở  giữa  các  chúng  chư 
Thiên,  Ma,  Phạm,  Sa-môn,  Bà-la-môn  đã  không  được  cho  là  xuất,  là 
ly,  tâm  lìa  điên  đảo  và  cũng  không  thành  tựu  được  Vô  thượng  Chánh 
đẳng  Chánh  giác.” 

Cũng  như  căn  Tín,  căn  Tinh  tấn,  căn  Niệm,  căn  Định,  căn  Tuệ 
cũng  nói  như  vậy. 

“Này  các  Tỳ-kheo,  vì  đối  với  căn  Tín  này,  Ta  bằng  chánh  trí  mà 
quán  sát  như  thật;  vì  đối  với  sự  tập  khởi  của  căn  Tín,  sự  diệt  tận  của 
căn  Tín,  con  đường  đưa  đến  sự  diệt  tận  của  căn  Tín,  Ta  bằng  chánh  trí 
mà  quán  sát  như  thật,  nên  ở  giữa  chúng  chư  Thiên,  Ma,  Phạm,  Sa- 
môn,  Bà-la-môn,  Ta  đã  xuất,  đã  ly,  tâm  lìa  điên  đảo,  thành  tựu  Vô 
thượng,  Chánh  đẳng  Chánh  giác.” 

Cũng  như  căn  Tín,  căn  Tinh  tấn,  căn  Niệm,  căn  Định,  căn  Tuệ 
cũng  nói  như  vậy. 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
đã  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 


M 

KINH  651.  SA-MÔN  BÀ-LA-MÔN  (2)16 
Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước 
Xá -vệ.  Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 


15'  Pa0li,  s. 48. 6-7  Samaòa-brahmaòa0. 
16  Xem  kinh  650  trên. 
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Như  trên  đã  nói,  nhưng  có  một  vài  sự  sai  biệt: 

“Các  Tỳ-kheo,  đối  với  sự  tập  khởi  của  căn  Tín  này,  sự  diệt  tận 
của  căn  Tín,  vị  ngọt  của  căn  Tín,  sự  tai  hoạn  của  căn  Tín,  sự  xuất  ly 
của  căn  Tín,  mà  Ta  không  biết  như  thật,  thì  Ta  không  được  ở  trong 
chúng  chư  Thiên,  Ma,  Phạm,  Sa-môn,  Bà-la-môn,  cho  là  giải  thoát,  là 
xuất,  là  ly,  tâm  lìa  điên  đảo,  là  thành  tựu  Vô  thượng  Chánh  đẳng 
Chánh  giác.” 

Cũng  vậy,  căn  Tín,  căn  Tinh  tấn,  căn  Niệm,  căn  Định,  căn  Tuệ 
cũng  nói  như  vậy. 

“Này  các  Tỳ-kheo,  vì  đôi  với  căn  Tín,  sự  tập  khởi  của  căn 
Tín,  sự  diệt  tận  của  căn  Tín,  vị  ngọt  của  căn  Tín,  sự  tai  hoạn  của 
căn  Tín,  sự  xuất  ly  căn  Tín,  Ta  biết  như  thật,  nên  ở  trong  chúng  chư 
Thiên,  Ma,  Phạm,  Sa-môn,  Bà-la-môn  Ta  đã  giải  thoát,  đã  xuất,  đã 
ly,  tâm  lìa  điên  đảo,  thành  tựu  được  Vô  thượng  Chánh  đẳng  Chánh 
giác.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
đã  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  652.  HƯỚNG17 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước 
Xá -vệ.  Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

Như  trên  đã  nói,  nhưng  có  một  vài  sai  biệt. 

“Nếu  Tỳ-kheo  nào  đối  với  năm  Căn  này,  hoặc  nhạy  bén  hay  đầy 
đủ,  thì  đạt  A-la-hán;  hoặc  mềm  hay  yếu  kém,  thì  đạt  A-na-hàm;  hoặc 
mềm  hay  yếu  kém  hơn  thì  đạt  Tư-đà-hàm;  hoặc  mềm  hay  yếu  kém 
hơn  nữa  thì  đạt  Tu-đà-hoàn.  Người  nào  đầy  đủ,  thì  thành  tựu  việc  đầy 
đủ;  người  nào  không  đầy  đủ,  thì  thành  tựu  việc  không  đầy  đủ18.  Đôi 


17  Pa0li,  s.48.12  Saíkhitta,  18  Paseipanna. 

18  Pa0li:  paripu0raỏ  paripu0raka0rì  a0ra0dheti,  padesaỏ  padesakrì  a0radheti,  người 
làm  cho  viên  mãn  thì  hoàn  thành  sự  viên  mãn;  người  chỉ  làm  một  phần  thì  hoàn 
tất  một  phần. 
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với  năm  Căn  này  không  phải  trông  không,  không  quả.  Nếu  người  nào 
đối  với  năm  Căn  này  tất  cả  đều  cho  là  không,  thì  Ta  nói  họ  thuộc  về 
số  phàm  phu  ngoại  đạo.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
đã  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  653.  QUẢNG  THUYẾT19 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước 
Xá -vệ.  Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

Như  trên  đã  nói,  nhưng  có  một  vài  sự  sai  khác: 

“Nếu  Tỳ-kheo  nào,  đối  với  năm  Căn  này  mà  có  sự  tăng  thượng 
minh  lợi,  mãn  túc20  thì  sẽ  đạt  A-la-hán  Câu  phần  giải  thoát21;  hoặc 
nhu  nhuyến  hay  yếu  kém,  thì  sẽ  đạt  Thân  chứng22;  nơi  đó  hoặc  nhu 
nhuyến  hay  yếu  kém,  thì  sẽ  đạt  Kiến  đáo23;  nơi  đó  hoặc  nhu  nhuyến 
hay  yếu  kém,  thì  sẽ  đạt  Tín  giải  thoát24;  nơi  đó  hoặc  nhu  nhuyến  hay 
yếu  kém,  thì  sẽ  đạt  Nhất  chủng25;  nơi  đó  hoặc  nhu  nhuyến  hay  yếu 
kém,  thì  sẽ  đạt  Tư-đà-hàm;  nơi  đó  hoặc  nhu  nhuyến  hay  yếu  kém, 
thì  sẽ  đạt  Gia  gia26;  nơi  đó  hoặc  nhu  nhuyến  hay  yếu  kém  thì  sẽ  đạt 
Thất  hữu27;  nơi  đó  hoặc  nhu  nhuyến  hay  yếu  kém,  thì  sẽ  đạt  Pháp 
hành28;  nơi  đó  hoặc  nhu  nhuyến  hay  yếu  kém,  thì  sẽ  đạt  Tín  hành29. 


I9,  Pa0li,  s. 48. 15-16  Vittha0ra. 

20-  Xem  kinh  652  trên. 

21'  Câu  phần  giải  thoát  ữỹ  &  đối  với  vị  A-la-hán  chứng  đắc  Diệt  tận  định. 

Paoli:  ubhatobhaogavimutta. 

22'  Thân  chứng  0  đối  với  A-na-hàm  chứng  đắc  Diệt  tận  định.  Paoli: 
kaoyasakkhin. 

23  Kiến  đáo  £  V.  Paoli:  diaeaahipatta. 

24'  Tín  giải  thoát  !'â¥ ,ĩ>  *i.  Paoli:  saddhaovimutta. 

25'  Nhất  chúng  tr@  S3.  Paoli:  ekabìjin. 

26,  Gia  gia  .a  ,a.  Paoli:  kolaỏkola. 

27'  Thất  hữu  &Ờ /3.  Paoli:  sattakkhattuparama. 

28'  Pháp  hành  ai  /ýcTìức  Tùy  pháp  hành.  Paoli:  dhammaonusaorin. 
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Đó  gọi  là  Tỳ-kheo  vì  nhân  duyên  căn  ba-la-mật,  nên  biết  quả  ba- 
la-mật30,  vì  nhân  duyên  quả  ba-la-mật,  nên  biết  người  ba-la-mật31. 
Người  đầy  đủ  như  vậy,  thì  làm  việc  đầy  đủ;  người  giảm  thiểu,  thì 
làm  việc  giảm  thiểu32.  Các  căn  này  không  phải  rỗng  không,  không 
quả.  Nếu  người  nào  không  có  các  căn  này,  thì  Ta  nói  kẻ  đó  thuộc 
vào  sô" phàm  phu.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
đã  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  654.  TUỆ  CĂN  (l)33 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  Cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước 
Xá -vệ.  Bây  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Có  năm  Căn,  những  gì  gọi  là  năm?  Căn  Tín,  căn  Tinh  tấn,  căn 
Niệm,  căn  Định,  căn  Tuệ.  Năm  Căn  này,  căn  Tuệ  nhiếp  thọ  tất  cả.  Thí 
như  các  thứ  cây  gỗ  của  nhà,  gác,  thì  cây  đòn  nóc  là  ở  trên  hết,  mọi  cây 
gỗ  khác  đều  nương  vào  cây  đòn  nóc  mà  giữ  yên.  Như  vậy  trong  năm 
căn,  Tuệ  thâu  nhiếp  tất  cả  nên  Tuệ  trên  hết.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
đã  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 


29'  Tín  hành  tức  Tùy  tín  hành.  Pa0li:  saddha0nusa0rin. 

30-  Căn  ba-la-la-mật,  quả  ba-la-mật .  ‘í  '  ai  '  ^ớTPacli:  indriyavemattata0 

phalavemattata0  hoti,  do  sự  sai  biệt  của  căn  mà  có  sự  sai  biệt  của  quả.  Pacli: 
vemattatac,  chủng  loại  sai  biệt;  bản  Hán  đọc  là  pacramita:  ba-la-mật. 

31'  Nhân  ba-la-mật  »ăV  "i  '  ±cT  Pacli:  puggalavemattatac,  sự  sai  biệt  về  nhân 
cách. 

32  Xem  cht. 18  kinh  652  trên. 

33-  Pacli,  s.48.52  Mallika. 


378 


TẠP  A-HÀM  (II) 


KINH  655.  TUỆ  CĂN  (2)34 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước 
Xá -vệ.  Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Có  năm  Căn.  Những  gì  gọi  là  năm?  Căn  Tín,  căn  Tinh  tấn,  căn 
Niệm,  căn  Định,  căn  Tuệ.  Căn  Tín,  nên  biết,  đó  là  bôn  Bất  hoại  tịnh. 
Căn  Tinh  tấn,  nên  biết,  đó  là  bốn  Chánh  đoạn.  Căn  Niệm,  nên  biết,  đó 
là  bôn  Niệm  xứ.  Căn  Định,  nên  biết,  đó  là  bôn  Thiền.  Căn  Tuệ,  nên 
biết,  đó  là  bôn  Thánh  đế. 

“Các  công  đức  này  Tuệ  đứng  hàng  đầu,  vì  Tuệ  nhiếp  trì  tất  cả.” 

Cho  đến  sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe 
những  gì  Phật  đã  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  656.  TUỆ  CĂN  (3) 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước 
Xá -vệ.  Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Có  năm  Căn,  những  gì  gọi  là  năm?  Căn  Tín,  căn  Tinh  tấn,  căn 
Niệm,  căn  Định,  căn  Tuệ. 

“Thánh  đệ  tử  thành  tựu  căn  Tuệ  thì  có  thể  tu  tập  căn  Tín,  y  viễn 
ly,  y  vô  dục,  y  tịch  diệt,  hướng  đến  xả.  Đó  gọi  là  thành  tựu  căn  Tín. 
Thành  tựu  căn  Tín  tức  là  căn  Tuệ. 

“Như  căn  Tín,  cũng  vậy  căn  Tinh  tấn,  căn  Niệm,  căn  Định,  căn 
Tuệ  cũng  nói  như  vậy. 

“Cho  nên  khi  đối  với  năm  căn  này,  căn  Tuệ  đứng  hàng  đầu  vì 
nhiếp  trì  tất  cả.  Thí  như  các  thứ  cây  gỗ  của  nhà,  gác,  thì  cây  đòn  nóc 
là  ở  trên  hết,  mọi  cây  gỗ  khác  đều  nương  vào  cây  đòn  nóc  mà  giữ 
yên.  Như  vậy  trong  năm  căn,  Tuệ  trên  hết  vì  Tuệ  thâu  nhiếp  tất  cả.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
đã  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 


34. 


Pa0li,  s.48.10  Vibhaíga;  48.52.  Mallika. 
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KINH  657.  TUỆ  CĂN  (4) 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước 
Xá -vệ.  Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Có  năm  Căn,  những  gì  gọi  là  năm?  Căn  Tín,  căn  Tinh  tấn,  căn 
Niệm,  căn  Định,  căn  Tuệ. 

“Thánh  đệ  tử  thành  tựu  căn  Tín,  học  như  vầy:  ‘Thánh  đệ  tử 
sanh  tử  từ  vô  thỉ.  Bị  vô  minh  che  lấp,  ái  trói  buộc,  chúng  sanh  mãi 
mãi  trôi  lăn  qua  lại  trong  sanh  tử,  không  biết  bản  tế.  Vì  có  nhân 
nên  có  sanh  tử.  Nếu  nhân  vĩnh  viễn  đoạn  tận  thì  sẽ  không  có  sanh 
tử.  Vô  minh  là  khôi  tối  tăm  vĩ  đại  làm  chướng  ngại,  ai  nhập  Bát- 
niết-bàn?  mà  chỉ  có  khổ  diệt,  khổ  dứt,  mát  mẻ  không  còn  (?).’  Như 
căn  Tín,  cũng  vậy  căn  Tinh  tấn,  căn  Niệm,  căn  Định,  căn  Tuệ  cũng 
nói  như  vậy.  Trong  năm  Căn  này,  Tuệ  nhiếp  trì  tất  cả  nên  nó  là 
hàng  đầu.  Thí  như  cây  đòn  nóc  của  nhà  gác,  vì  nó  giữ  vững  các  cây 
nên  nó  ở  trên  hết.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
đã  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  658.  TUỆ  CĂN  (5)35 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  Cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước 
Xá -vệ.  Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Có  năm  Căn,  là  Căn  Tín,  căn  Tinh  tấn,  căn  Niệm,  căn  Định, 
căn  Tuệ. 

“Thế  nào  là  căn  Tín?  Tín  tâm  mà  Thánh  đệ  tử  phát  khởi  nơi  Như 
Lai36,  có  gốc  rễ  bền  chặt,  chư  Thiên,  Ma,  Phạm,  Sa-môn,  Bà-la-môn 
cùng  các  pháp  thế  gian  không  thể  nào  phá  hoại  được;  đó  gọi  là  căn 
Tín.  Thế  nào  là  căn  Tinh  tấn?  Là  bôn  Chánh  đoạn.  Thế  nào  là  căn 


35  Pa0li,  s.48.10  Vibhaíga. 

36  Pa0li:  saddahati  tatha0gatassa  bodhiỏ,  tin  tưởng  sự  giác  ngộ  của  Như  Lai. 
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Niệm?  Là  bốn  Niệm  xứ.  Thế  nào  là  căn  Định?  Là  bôn  Thiền.  Thế  nào 
là  căn  Tuệ?  Là  bốn  Thánh  đế.  Những  công  đức  này  đều  lấy  Tuệ  làm 
đầu,  thí  như  nhà,  gác,  cây  đòn  nóc  là  ở  trên  hết.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
đã  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  659.  TUỆ  CĂN  (6)37 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước 
Xá -vệ.  Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Có  năm  Căn,  những  gì  là  năm?  Đó  là,  căn  Tín,  căn  Tinh  tấn, 
căn  Niệm,  căn  Định,  căn  Tuệ. 

“Thế  nào  là  căn  Tín?  Tín  tâm  thanh  tịnh  màThánh  đệ  tử  phát 
khởi  nơi  Như  Lai  khi  phát  tâm  Bồ-đề38;  đó  gọi  là  căn  Tín.  Thế  nào  là 
căn  Tinh  tấn?  Tinh  tấn  phương  tiện  được  phát  khởi  đối  với  Như  Lai  khi 
mới  phát  tâm  Bồ-đề39;  đó  gọi  là  căn  Tinh  tấn.  Thế  nào  là  căn  Niệm? 
Niệm  được  phát  khởi  đối  với  Như  Lai  lúc  mới  phát  tâm  Bồ-đề;  đó  gọi 
là  căn  Niệm.  Thế  nào  là  căn  Định?  Tam-muội  được  phát  khởi  đối  với 
Như  Lai  khi  mới  phát  tâm  Bồ-đề  khởi  Tam-muội;  đó  gọi  là  căn  Định. 
Thế  nào  là  căn  Tuệ?  Tuệ  được  phát  khởi  đối  với  Như  Lai  lúc  bắt  đầu 
phát  tâm  Bồ-đề;  đó  gọi  là  căn  Tuệ.  Còn  những  thí  dụ  về  nhà,  gác  thì 
như  đã  nói  ở  trên.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
đã  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 


37'  Pa0li,  S.48  50  Saddha. 

38  Pa0li,  s.48.50:  tatha0gate  ekantagato  abhippasanno,  nhất  hướng  tín  tâm  minh  tịnh 
đối  với  Như  Lai. 

39  Pa0li,  nt. :  saddhassa...ariyasa0vakassa  evaỏ  paoaaikaỏkhaỏ  yaỏ  a0raddhaviriyo 
viharassati  akusala0naỏ  dhamma0naỏ  paha0na0ya...  Thánh  đệ  tử  có  tín  mong  đợi 
như  vầy:  an  trú  với  tinh  tấn  dũng  mãnh  hướng  đến  đoạn  trừ  các  pháp  bất  thiện... 
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KINH  660.  KHỔ  ĐOẠN 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước 
Xá -vệ.  Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Có  năm  Căn,  những  gì  là  năm?  Đó  là,  căn  Tín,  căn  Tinh  tấn, 
căn  Niệm,  căn  Định,  căn  Tuệ.  Đối  với  năm  Căn  này,  nếu  tu  tập,  tu  tập 
nhiều,  thì  tất  cả  những  cái  khổ  quá  khứ,  hiện  tại,  vị  lai  đều  sẽ  dứt 
sạch.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
đã  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

Như  đoạn  khổ,  cũng  vậy  cứu  cánh  biên  tế  khổ,  đoạn  tận  khổ, 
clập  tắt  khổ,  diệt  tận  khổ,  qua  dòng  khổ,  giải  thoát  mọi  trói  buộc, 
tổn  hại  sắc,  đoạn  tận  tất  cả  lậu  quá  khứ,  hiện  tại,  vị  lai;  đều  cũng 
nói  như  vậy. 

M 

KINH  661.  NHỊ  Lực  (l)40 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước 
Xá -vệ.  Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Có  hai  loại  sức  mạnh.  Những  gì  là  hai?  Sức  mạnh  của  số41  và 
sức  mạnh  của  tu42.  Thế  nào  là  sức  mạnh  của  số?  Thánh  đệ  tử  ở  dưới 
bóng  cây,  ngồi  trong  rừng  vắng,  tư  duy  như  vầy:  ‘Đối  với  ác  hành 
của  thân,  đời  này  và  đời  sau  chịu  báo  ác.  Nếu  thân  ta  làm  hạnh  ác, 
thì  tự  ta  phải  tự  chê  trách  và  khiến  người  khác  cũng  chê  trách  ta.  Đại 

40'  An  Thuận  Hội  Biên,  tụng  4.  Đạo  phẩm,  “1 1 .  Tương  ưng  lực”,  gồm  sáu  mươi  kinh, 
từ  số  841-900;  gồm  mười  ba  kinh  Đại  Chánh:  661-703.  Tương  đương  Paơli, 
Samyutta  50.  Balasaỏyutta.  Đại  Chánh  kinh  661,  Hai  sức  mạnh.  Paơli,  A.2.2.1 
Balaơni. 

41'  Số  lực  'Aơ  xơ.  Paơli:  paseisaíkhaơnabala,  sức  mạnh  của  sự  giản  trạch,  tức  năng 
lực  quán  sát  và  phân  tích  của  tuệ.  Xem  Câu-xá  1.  tr.lb.  Bản  Hán  hiểu  theo  ngữ 
nguyên  saíkhaơơ,  con  số. 

42'  Tu  lực  ũ*  xơ.  Paơli,  bhaơvanaơbala. 
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Sư  của  ta  cũng  sẽ  chê  trách  ta,  Đại  đức  phạm  hạnh  của  ta  cũng  chê 
trách  ta.  Ta  sẽ  bị  khiển  trách  đúng  pháp,  tiếng  ác  của  ta  vang  khắp, 
sau  khi  thân  hoại  mạng  chung  sẽ  đọa  ác  thú,  sanh  trong  địa  ngục. 
Quả  báo  đời  này  và  đời  sau  như  vậy.  Đoạn  trừ  ác  hành  của  thân;  tu 
thiện  hành  của  thân.  Cũng  như  thân  làm  ác,  miệng,  ý  làm  ác  cũng 
nói  như  vậy.  Đó  gọi  là  sức  mạnh  của  sô".  Thế  nào  là  sức  mạnh  của 
tu?  Tỳ-kheo  học  sức  mạnh  của  sô";  Thánh  đệ  tử  đã  thành  tựu  được 
sức  mạnh  của  sô"  rồi,  tùy  thuận  mà  đạt  được  sức  mạnh  của  tu.  Khi 
sức  mạnh  của  tu  đã  được  rồi,  thì  sức  mạnh  của  tu  sẽ  đầy  đủ.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
đã  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  662.  NHỊ  Lực  (2) 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  Câ"p  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước 
Xá -vệ.  Bây  giờ  Đức  Thê"  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

Như  đã  nói  ở  trên,  nhưng  có  một  vài  sai  biệt: 

“Thánh  đệ  tử  đã  học  sức  mạnh  của  số  đã  thành  tựu,  tham,  nhuê", 
si  hoặc  tiết  hoặc  giảm,  hoặc  hết  sạch.  Thánh  đệ  tử  y  trên  sức  mạnh 
của  số,  xác  lập  trên  sức  mạnh  của  sô"  như  vậy,  tùy  thuận  mà  đạt  được 
sức  mạnh  của  tu  lực.  Khi  sức  mạnh  của  tu  đã  được  rồi,  thì  sức  mạnh 
của  tu  sẽ  đầy  đủ.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
đã  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  663.  NHỊ  Lực  (3) 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  Câ"p  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước 
Xá -vệ.  Bây  giờ  Đức  Thê"  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

Như  trên  đã  nói,  nhưng  có  một  vài  sai  biệt. 

“Cái  gì  là  sức  mạnh  của  tu?  Đó  là  bôn  Niệm  xứ.” 
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Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
đã  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

Như  bốn  Niệm  xứ,  cũng  vậy  tu  bốn  Chánh  đoạn,  bốn  Như  ý  túc, 
năm  Căn,  năm  Lực,  bảy  Giác  phần,  tám  Thánh  đạo  phần,  Bốn  đạo43, 
Bốn  pháp  cú44,  Chỉ  quán,  cũng  nói  như  vậy.45 

M 

KINH  664.  TAM  Lực  (l)46 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước 
Xá -vệ.  Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Có  ba  thứ  lực.  Những  gì  là  ba?  Đó  là  lực  Tín,  lực  Tinh  tấn,  lực 
Tuệ.  Lại  có  ba  lực.  Những  gì  là  ba?  Đó  là  lực  Tín,  lực  Niệm,  lực  Tuệ. 
Lại  có  ba  lực.  Những  gì  là  ba?  Đó  là  lực  Tín,  lực  Định,  lực  Tuệ.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
đã  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  665.  TAM  Lực  (2) 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước 
Xá -vệ.  Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Có  ba  lực;  đó  là  lực  Tín,  lực  Tinh  tấn,  lực  Tuệ.  Như  vậy  Tỳ- 
kheo  phải  học  như  vầy:  ‘Ta  phải  thành  tựu  lực  Tín,  lực  Tinh  tấn,  lực 
Tuệ.’” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
đã  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 


43'  Tứ  đạo  r/  'ỹ/ứế tức  bốn  hay  hay  thông  hành;  xem  Tập  Dị  Môn  7,  tr.395b.  Cf. 
Paoli,  D.iii.  tr.228:  catasso  paaeipaodao. 

44'  Tứ  cú  r/  ‘í  ỹỵc^tức  bốn  pháp  tích;  xem  Tập  Dị  Môn  7,  tr.395b.  Cf.  Paoli,  D.ii. 

tr.229,  cattaori  dhammapadaoni.  An  Thuận  tách  kinh  này  thành  ba  kinh. 

45'  Tóm  tắt  có  chín  kinh. 

46  Ba  loại  sức  mạnh. 
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KINH  666.  TAM  Lực  (3) 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước 
Xá -vệ.  Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Có  ba  lực:  lực  Tín,  lực  Niệm,  lực  Tuệ.  Lực  Tín  là  thế  nào? 
Thánh  đệ  tử,  đối  với  Như  Lai,  đã  thâm  nhập  tịnh  tín,  căn  bản  vững 
chắc,  không  có  chư  Thiên,  Ma,  Phạm,  Sa-môn,  Bà-la-môn  cùng 
những  kẻ  đồng  pháp  nào  có  thể  phá  hoại  được.  Đó  gọi  là  lực  Tín. 
Lực  Tinh  tấn  là  những  gì?  Là  bôn  Chánh  đoạn.  Lực  Tuệ  là  những  gì? 
Là  bôn  Thánh  đế.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
đã  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  667.  TỨ  Lực  (l)47 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước 
Xá -vệ.  Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Có  bốn  lực.  Những  gì  là  bôn?  Lực  Tín,  lực  Tinh  tấn,  lực  Niệm, 
lực  Tuệ.  Lại  có  bốn  lực:  lực  Tín,  lực  Niệm,  lực  Định,  lực  Tuệ.  Lại  có 
bốn  lực:  lực  Giác,  lực  Tinh  tấn,  lực  Vô  tội,  lực  Nhiếp.” 

Ba  lực  của  những  kinh  này  cũng  nói  như  trên,  nhưng  chỉ  có  một 
vài  sai  biệt: 

“Lực  Giác  là  thế  nào?  Biết  như  thật,  đối  với  pháp  thiện,  bất 
thiện;  biết  như  thật  là  có  tội,  không  tội;  đáng  thân  cận48,  không 
thân  cận;  pháp  thấp  kém,  pháp  thắng  diệu;  pháp  đen,  pháp  trắng; 
pháp  có  phân  biệt,  pháp  không  phân  biệt;  pháp  duyên  khởi,  pháp 
phi  duyên  khởi.  Đó  gọi  là  lực  Giác.  Lực  Tinh  tấn  là  những  gì?  Là 
bốn  Chánh  đoạn  như  đã  nói  đầy  đủ  ở  trước.  Lực  không  tội  là  thế 
nào?  Là  thân,  miệng,  ý  không  tạo  tội;  đó  gọi  là  lực  không  tội.  Lực 


■  Tham  chiếu  Pa0li,  A. 4.1 52  Bala0ni. 
48'  Tập  cận  *i  V  Pacli:  sevitabba. 
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Nhiếp  là  những  gì?  Là  bôn  nhiếp  sự.  Đó  là  Huệ  thí,  Ái  ngữ,  Hành 
lợi,  Đồng  lợi.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
đã  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  668.  TỨ  NHIẾP  sự 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước 
Xá -vệ.  Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

Như  trên  đã  nói,  nhưng  có  một  vài  sai  biệt. 

“Bố  thí  tối  thắng,  đó  là  pháp  thí.  Ái  ngữ  tối  thắng,  là  khiến  thiện 
nam  tử  thích  nghe,  nói  pháp  đúng  lúc.  Hành  lợi49  tối  thắng  là  đối  với 
người  không  có  tín  khiến  có  tín,  xác  lập  trên  tín;  đối  với  người  học  giới 
thì  xác  lập  bằng  tịnh  giới;  đối  với  người  bỏn  sẻn  thì  bằng  bô"  thí;  đối 
với  người  ác  trí  tuệ  thì  bằng  chánh  trí  mà  xác  lập.  Đồng  lợi50  tôi  thắng 
là,  A-la-hán  thì  trao  cho  quả  A-la-hán51.  A-na-hàm  thì  trao  cho  A-na- 
hàm.  Tư-đà-hàm  thì  trao  cho  Tư-đà-hàm.  Tu-đà-hoàn  thì  trao  cho  Tu- 
đà-hoàn.  Người  Tịnh  giới  thì  trao  người  khác  bằng  Tịnh  giới.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
đã  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  669.  NHIẾP52 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  Cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước 
Xá -vệ.  Bây  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

Như  trên  đã  nói,  nhưng  có  một  vài  sai  biệt. 


49'  Hành  lợi  /i  ,  hoặc  nói  là  lợi  hành  /ỉ  .  Pacli:  atthacacriyac. 

50'  Đồng  lợi  /ÍP  fệrNcũ ng  nói  là  đồng  sự.  Pacli:  samacnattatac,  đồng  ngã,  nâng 
người  lên  ngang  mình.  Nhưng  Hán  dịch  theo  Skt.  Samaonaorthatao. 

51'  Ý  nghĩa,  người  muốn  chứng  đắc  A-la-hán,  thì  giúp  cho  được  chứng  đắc. 

52  Pacli,  A.4.32  Saígaha. 
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“Nếu  như  có  pháp  nào  để  nhiếp  thủ  đại  chúng  thì  tất  cả  đều  ở 
trong  Bôn  nhiếp  sự.  Hoặc  một  nhiếp  thủ  là  bô"  thí,  hoặc  một  nhiếp 
thủ  là  ái  ngữ,  hoặc  một  nhiếp  thủ  là  hành  lợi,  hoặc  một  nhiếp  thủ  là 
đồng  lợi.  Ớ  trong  thời  quá  khứ,  những  pháp  nào  đã  nhiếp  thủ  đại 
chúng  trong  thời  quá  khứ  cũng  không  ngoài  bốn  nhiếp  sự.  Những 
pháp  nào  sẽ  nhiếp  thủ  đại  chúng  trong  thời  vị  lai  cũng  không  ngoài 
bôn  nhiếp  sự.  Hoặc  một  pháp  nhiếp  thủ  là  bô"  thí,  hoặc  một  pháp 
nhiếp  thủ  là  ái  ngữ,  hoặc  một  pháp  nhiếp  thủ  là  hành  lợi,  hoặc  một 
pháp  nhiếp  thủ  là  đồng  lợi.” 

Bấy  giờ  Thê"  Tôn  liền  nói  kệ  rằng: 

Bố  thí  cùng  ái  ngữ, 

Hoặc  hành  vi  hành  lợi, 

Đồng  lợi  các  hành  vi, 

Mỗi  tùy  chỗ  thích  hợp. 

Nhờ  đây  nhiếp  thế  gian, 

Như  xe  lăn  nhờ  gang53. 

Đời  không  Bốn  nhiếp  sự, 

Quên  ơn  mẹ  nuôi  con. 

Cũng  không  tôn  trọng  cha, 

Không  khiêm  tốn  phụng  sự. 

Vì  có  bốn  nhiếp  sự, 

Và  tùy  thuận  pháp  này. 

Cho  nên  có  Đại  sĩ, 

Đức  trùm  cả  thế  gian54. 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
đã  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 


53'  Hán:  cang  IX,  ống  gang  trong  bánh  xe.  Paoli:  ete  kho  saígahao  loke, 
rathhassaoòìva  yaoyato,  những  nhiếp  sự  này  ở  trong  đời,  như  cái  chốt  trục  xe 
khiến  xe  lăn. 

54-  Paoli:  yasmao  ca  saígaha  ete  samavekkhanti  paònitao,  tasmao  mahattaỏ  papponti 
paosaỏsao  ca  bhavanti,  bậc  trí  do  quán  sát  các  nhiếp  sự  này  mà  đạt  được  sự  vĩ 
đại  và  có  danh  thom. 
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KINH  670.  TỨ  Lực  (2)55 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước 
Xá -vệ.  Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Có  Bốn  lực.  Những  gì  là  bốn?  Đó  là  lực  Giác,  lực  Tinh  tấn,  lực 
Vô  tội,  lực  Nhiếp,  như  trên  đã  nói.  Nếu  Tỳ-kheo  nào  thành  tựu  được 
bốn  lực  này,  thì  tránh  xa  được  năm  sự  sợ  hãi.  Những  gì  là  năm?  Sợ 
không  sống,  sợ  tiếng  xấu,  sợ  giữa  đám  đông,  sợ  chết,  sợ  đường  ác.  Đó 
gọi  là  năm  sự  sợ  hãi.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
đã  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  671.  TỨ  Lực  (3) 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước 
Xá -vệ.  Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

Như  trên  đã  nói,  nhưng  có  một  vài  sai  biệt. 

“Thánh  đệ  tử  thành  tựu  Bôn  lực  này,  phải  học  như  vầy:  ‘Ta 
chẳng  sợ  không  sống.  Vì  lý  do  gì  mà  ta  phải  sợ  không  sống?  Nếu  ai 
mà  thân  hành  hạnh  bất  tịnh,  miệng  hành  hạnh  bất  tịnh,  ý  hành  hạnh 
bất  tịnh,  làm  các  việc  tà  tham,  bất  tín,  biếng  nhác,  không  tinh  tấn,  mất 
niệm,  không  định,  ác  tuệ,  keo  lẫn  không  nhiếp  thủ;  thì  kẻ  đó  đáng  sợ 
không  sống.  Ta  có  bốn  lực,  đó  là  Giác  lực,  Tinh  tấn  lực,  Vô  tội  lực, 
Nhiếp  lực.  Vì  đã  thành  tựu  bôn  lực  này,  nên  chẳng  nên  sợ.  Như  sợ 
không  sống,  cũng  vậy  sợ  tiếng  xấu,  sợ  ở  giữa  đám  đông,  sợ  chết,  sợ 
đường  ác  cũng  nói  như  trên’...” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
đã  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 


55. 


Pa0li,  A.4  153  Paóóa0. 
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KINH  672.  TỨ  Lực  (4) 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước 
Xá -vệ.  Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Có  bôn  lực;  đó  là  Giác  lực,  Tinh  tấn  lực,  Vô  tội  lực,  Nhiếp  lực. 
Giác  lực  là  thế  nào?  Là  chỉ  cho  tuệ,  đại  tuệ,  thâm  tuệ,  nan  thắng  tuệ; 
đó  gọi  là  giác  lực.  Tinh  tấn  lực  là  thế  nào?  Là  xa  lìa  đối  với  pháp  bất 
thiện,  số  bất  thiện56;  pháp  đen,  số  đen;  pháp  có  tội,  số  có  tội,  pháp 
không  nên  thân  cận,  số  không  nên  thân  cận.  Sau  khi  tránh  xa  các  pháp 
này  rồi,  nếu  đối  với  các  pháp  thiện,  số  thiện;  pháp  trắng,  sô'  trắng, 
pháp  vô  tội,  số  vô  tội,  pháp  nên  thân  cận,  sô"  nên  thân  cận,  những 
pháp  như  vậy  mà  tu  tập,  tăng  thượng  tinh  cần,  nỗ  lực  phương  tiện, 
kham  năng,  chánh  niệm,  chánh  trí;  đó  gọi  là  Tinh  tấn  lực.  Còn  vô  tội 
lực,  nhiếp  lực  như  kinh  trên  đã  nói.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
đã  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  673.  NGŨ  Lực57 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  Cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước 
Xá -vệ.  Bây  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Có  năm  Lực.  Những  gì  là  năm?  Đó  là  Tín  lực,  Tinh  tấn  lực, 
Niệm  lực,  Định  lực,  Tuệ  lực.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
đã  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  674.  NGŨ  Lực  ĐƯƠNG  THÀNH  Tựu 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  Cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước 


56'  Bất  thiện  số  &£  ũ /4  /í^-cVđồng  nghĩa  bất  thiện  tư  duy. 
57  Pa0li,  s.50.1  Gaíga0peyya0la;  Cf.  A.5.13  Saíkhìta 
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Xá -vệ.  Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

Như  trên  đã  nói,  nhưng  có  một  vài  sai  biệt. 

“Các  Tỳ-kheo  nên  học  như  vầy:  ‘Ta  nên  nỗ  lực  tinh  tấn,  thành 
tựu  Tín  lực,  Tinh  tấn  lực,  Niệm  lực,  Định  lực,  Tuệ  lực.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
đã  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  675.  ĐƯƠNG  TRI  NGŨ  Lực58 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước 
Xá -vệ.  Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

Như  trên  đã  nói,  nhưng  có  một  vài  sai  biệt. 

“Tín  lực  kia,  nên  biết,  đó  là  Bôn  bất  hoại  tín.  Tinh  tấn  lực,  đó  là 
bôn  Chánh  đoạn.  Niệm  lực  là  bốn  Niệm  xứ.  Định  lực  là  bôn  Thiền. 
Tuệ  lực  là  bôn  Thánh  đế.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
đã  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  676.  ĐƯƠNG  HỌC  NGŨ  Lực 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước 
Xá -vệ.  Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

Như  trên  đã  nói,  nhưng  có  một  vài  sai  biệt. 

“Cho  nên,  các  Tỳ-kheo  nên  học  như  vầy:  Ta  nên  thành  tựu  Tín 
lực,  Tinh  tấn  lực,  Niệm  lực,  Định  lực,  Tuệ  lực.’  ” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
đã  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 


58. 


Pa0li,  s.48.8  Daaaaahabbaỏ;  A.5.14  Vitthata,  5.15  Daaaaahabba. 
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KINH  677.  NGŨ  HỌC  Lực59 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước 
Xá -vệ.  Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Có  năm  học  lực60.  Những  gì  là  năm?  Tín  lực  là  học  lực,  Tinh 
tấn  lực  là  học  lực,  Tàm  lực  là  học  lực,  Quý  lực  là  học  lực,  Tuệ  lực  là 
học  lực61.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
đã  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  678.  ĐƯƠNG  THÀNH  HỌC  Lực  (l)62 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước 
Xá -vệ.  Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

Như  trên  đã  nói,  nhưng  có  một  vài  sai  biệt. 

“Các  Tỳ-kheo  nên  học  như  vầy:  Ta  nên  thành  tựu  tín  lực  là 
học  lực63;  nên  thành  tựu  tinh  tấn  lực  là  học  lực;  nên  thành  tựu  tàm 
lực  là  học  lực;  nên  thành  tựu  quý  lực  là  học  lực;  nên  thành  tựu  tuệ 
lực  là  học  lực.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
đã  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 


59-  Cf.  A.5.1  Saíkhita. 

60'  Học  lực  %£  &ơỵcZ\ năng  lực  của  hữu  học.  Pacli:  sekhabala.  Xem  cht.  63  dưới. 

61  Năm  Lực  theo  bản  Pacli:  saddhac,  tín;  hirì,  tàm;  ottapa,  quý;  vìriya,  tinh  tấn; 

paóóac, tuệ. 

62-  Pacli,  xem  kinh  677. 

63  Pacli:  saddhacbalena  samannacgatac  bhavissacma  sekhabalena,  chúng  tôi  sẽ 
thành  tựu  sức  mạnh  của  tín,  là  sức  mạnh  của  hữu  học. 
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KINH  679.  QUẢNG  THUYẾT  HỌC  Lực64 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước 
Xá -vệ.  Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

Như  trên  đã  nói,  nhưng  có  một  vài  sai  biệt. 

“Tín  lực  là  học  lực,  là  thế  nào?  Tỳ-kheo  khéo  thâm  nhập  tín  tâm 
đối  với  Như  Lai,  gốc  rễ  bền  chắc  mà  các  Sa-môn,  Bà-la-môn  khác, 
chư  Thiên,  Ma,  Phạm,  Sa-môn,  Bà-la-môn,  cùng  đồng  pháp  khác 
không  thể  phá  hoại;  đó  gọi  là  căn  Tín. 

“Tinh  tấn  lực  là  học  lực,  là  thế  nào?  Là  bôn  Chánh  đoạn,  như  đã 
nói  đầy  đủ  ở  trước. 

“Tàm  lực  là  học  lực,  là  thế  nào?  Là  hổ  thẹn,  xấu  hổ  đối  với  pháp 
ác,  bất  thiện,  các  sô"  phiền  não65  đã  khởi,  sẽ  phải  chịu  các  quả  báo  khổ 
bức  bách  của  sanh,  lão  bệnh,  tử,  ưu,  bi,  khổ,  não  ở  trong  đời  vị  lai.  Đó 
gọi  là  Tàm  lực  là  học  lực. 

“Quý  lực  là  học  lực,  là  thế  nào?  Là  lấy  làm  thẹn  các  điều  đáng 
thẹn,  tự  thẹn  về  các  pháp  ác,  bất  thiện,  các  sô"  phiền  não  đã  khởi,  sẽ 
phải  chịu  các  quả  báo  khổ  bức  bách  của  sanh,  lão  bệnh,  tử,  ưu,  bi,  khổ, 
não  ở  trong  đời  vị  lai.  Đó  gọi  là  Quý  lực  là  học  lực. 

“Tuệ  lực  là  học  lực,  là  thê"  nào?  Là  Thánh  đệ  tử  trụ  trí  tuệ,  thành 
tựu  trí  tuệ  về  sự  sanh  diệt  của  thê"  gian,  về  sự  xuâ"t  ly,  yểm  ly  của 
Thánh  hiền,  về  sự  chân  chánh  diệt  tận  khổ  đã  quyết  định.  Đó  gọi  là 
Tuệ  lực  là  học  lực.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
đã  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  680.  ĐƯƠNG  THÀNH  HỌC  Lực  (2) 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  Cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước 
Xá -vệ.  Bây  giờ  Đức  Thê"  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 


64'  Pa0li,  A.5.2  Vittha0ta. 

65'  Phiền  não  số  ũỹ  .  'Ađ . 
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Như  trên  đã  nói,  nhưng  có  một  vài  sai  biệt. 

“Cho  nên  các  Tỳ-kheo  phải  học  như  vầy:  ‘Ta  sẽ  thành  tựu  Tín 
lực  là  học  lực,  Tinh  tấn  lực,  Tàm  lực,  Quý  lực,  Tuệ  lực  là  học  lực’.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
đã  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 


KINH  681.  BẠCH  PHÁP  (l)66 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước 
Xá -vệ.  Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Nếu  Tỳ-kheo  nào  đối  với  pháp  thiện  mà  thay  đổi  hoặc  thoái 
thất,  hay  không  trụ  lâu,  thì  Tỳ-kheo  khác  nên67  dùng  năm  thứ  bạch 
pháp  đến  quở  trách  họ.  Những  gì  là  năm?  Bảo  rằng:  ‘Ông  không  có 
tín  thâm  nhập  trong  các  pháp  thiện68.  Nếu  y  trên  tín  thì  có  thể  xa  lìa 
được  pháp  bất  thiện,  tu  các  pháp  thiện.  Ông  không  tinh  tấn,  không 
tàm,  không  quý;  không  tuệ  thâm  nhập  pháp  thiện69.  Nếu  y  trên  tuệ, 
có  thể  xa  lìa  các  pháp  bất  thiện,  tu  các  pháp  thiện.  Nếu  Tỳ-kheo 
nào,  đôi  với  Chánh  pháp  mà  không  đổi  thay,  không  thoái  thất,  trụ 
lâu,  thì  Tỳ-kheo  khác  nên  dùng  năm  thứ  bạch  pháp  đến  chúc  mừng. 
Những  gì  là  năm?  Có  chính  tín  thâm  nhập  pháp.  Nếu  y  trên  tín,  thì  xa 
lìa  được  pháp  bất  thiện,  tu  các  pháp  thiện.  Tinh  tấn,  có  tàm,  có  quý, 
có  tuệ  thâm  nhập.  Nếu  người  nào  y  cứ  vào  tuệ,  thì  xa  lìa  được  pháp 
bất  thiện,  tu  các  pháp  thiện.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
đã  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 


66-  Pa0li,  A.5.5  Sikha0. 

67  Đương  ũ,ỵcZbản  Cao-ly  chép  là  thẩm  %/. 

68  Paơli:  saddhaơpi  naơma  te  naơhosi  kusalesu  dhammesu,  người  không  có  tín  đối 
với  các  thiện  pháp. 

69  Paơli:  paóóaơpi  naơma  te  naơhosi  kusalesu  dhammesu,  người  không  có  tuệ  nơi 
các  thiện  pháp. 
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KINH  682.  BẠCH  PHÁP  (2)70 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước 
Xá -vệ.  Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Nếu  Tỳ-kheo  nào  hoàn  giới,  thoái  thất  giới71,  Tỳ-kheo  khác  nên 
dùng  năm  thứ  bạch  pháp  đến  quở  trách72.  Những  gì  là  năm?  Hoặc  Tỳ- 
kheo  không  có  tín  đối  với  pháp  thiện.  Nếu  y  trên  tín,  thì  tránh  xa  pháp 
bất  thiện,  tu  các  pháp  thiện.  Hoặc  không  có  tinh  tấn,  tàm,  quý  và  tuệ 
thâm  nhập  pháp  thiện.  Nếu  y  trên  tuệ,  thì  xa  lìa  pháp  bất  thiện,  tu  các 
pháp  thiện. 

“Nếu  có  Tỳ-kheo  suốt  đời  thanh  tịnh  thuần  nhất,  phạm  hạnh 
thanh  bạch,  thì  Tỳ-kheo  khác  nên  dùng  năm  thứ  bạch  pháp  đến  an  ủi, 
khuyến  khích,  như  trên  đã  nói.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
đã  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  683.  BẤT  THIỆN  PHÁP 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước 
Xá -vệ.  Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Nếu  có  Tỳ-kheo  nào,  hoặc  không  muôn  pháp  ác  bất  thiện 
sanh  khởi,  duy  chỉ  có  tín  nơi  pháp  thiện.  Nếu  tín  bị  thoái  giảm,  an  trú 
lâu  dài  nơi  bất  tín,  các  pháp  bất  thiện  lại  sanh,...  cho  đến  nếu  muôn 
cho  các  pháp  ác  bất  thiện  không  còn  sanh,  duy  chỉ  có  tinh  tấn,  tàm, 
quý,  tuệ.  Nếu  tinh  tấn,  tàm,  quý,  tuệ  lực  bị  thoái  giảm  an  trú  lâu  dài 
với  ác  tuệ,  thì  pháp  ác  bất  thiện  sẽ  sanh  ra.  Nếu  Tỳ-kheo  nào  y  trên 
tín,  thì  sẽ  xa  lìa  được  pháp  bất  thiện,  tu  các  pháp  thiện.  Người  nào  y 
cứ  vào  tinh  tấn,  tàm,  quý,  tuệ,  thì  lìa  được  pháp  ác  bất  thiện  và  tu 
các  pháp  thiện.” 


70-  Pa0li,  A.5.5  Sikkha0. 

71  Pa0li:  sikkhaỏ  paccakkha0ya  hinaya0vattati,  xả  học  xứ,  hoàn  tục. 
72'  Hán:  ha  trách  nhữ  ỵ  *<//%. 
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Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
đã  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  684.  THẬP  Lực73 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước 
Xá -vệ.  Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Nếu  Tỳ-kheo,  đôi  với  sắc  sanh  tâm  yểm  ly,  ly  dục,  diệt  tận, 
không  sanh  khởi,  giải  thoát;  đó  gọi  là  A-la-ha  Tam-miệu-tam  Phật- 
đà.  Đối  với  thọ,  tưởng,  hành,  thức  cũng  nói  như  vậy.  Lại,  nếu  Tỳ- 
kheo  nào  đôi  với  sắc  sanh  tâm  yểm  ly,  ly  dục  không  sanh  khởi,  giải 
thoát;  đó  gọi  là  A-la-hán  tuệ  giải  thoát.  Đối  với  thọ,  tưởng,  hành, 
thức  cũng  nói  như  vậy. 

“Này  các  Tỳ-kheo,  giữa  Như  Lai,  ứng  Cúng,  Đẳng  Chánh  Giác 
và  A-la-hán  tuệ  giải  thoát  có  những  gì  sai  khác?” 

Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật: 

“Thế  Tôn  là  gốc  của  pháp,  là  mắt  của  pháp,  là  nơi  y  cứ  của 
pháp,  xin  vì  chúng  con  mà  nói,  các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  xong  sẽ  lãnh 
thọ,  phụng  hành.” 

Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Hãy  lắng  nghe  và  suy  nghĩ  kỹ!  Ta  sẽ  vì  các  ông  mà  nói.  Như 
Lai,  ứng  Cúng,  Đẳng  Chánh  Giác  đối  với  pháp  trước  kia  chưa  nghe, 
thì  có  thể  tự  giác  tri,  ngay  trong  đời  hiện  tại  tự  thân  chứng  ngộ,  thành 
Chánh  giác;  đối  với  đời  vị  lai  có  thể  giảng  nói  Chánh  pháp,  giác  ngộ 
các  Thanh  văn;  tức  là,  bôn  Niệm  xứ,  bôn  Chánh  đoạn,  bôn  Như  ý  túc, 
năm  Căn,  năm  Lực,  bảy  Giác  phần,  tám  Thánh  đạo  phần.  Đó  gọi  là 
Như  Lai,  ứng  Cúng,  Đẳng  Chánh  Giác  đôi  với  pháp  chưa  chứng  đắc 
thì  có  thể  sẽ  chứng  đắc;  phạm  hạnh  chưa  chế  có  thể  chế;  có  thể  khéo 
biết  đạo,  khéo  nói  đạo,  vì  chúng  sanh  mà  dẫn  đường.  Sau  đó,  Thanh 
văn  thành  tựu  tùy  thuận  pháp,  tùy  thuận  đạo,  vui  thích  vâng  lời  giáo 
giới,  giáo  thọ  của  Đại  Sư,  nên  khéo  thâm  nhập  Chánh  pháp.  Đó  gọi  là 


73  Cf.  M.12  Maha0sìhana0da-sutta;  A.10.21.  Sìha.  Hán:  N°125(46.4). 
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những  sự  sai  khác  giữa  Như  Lai,  ứng  Cúng,  Đẳng  Chánh  Giác  và  A- 
la-hán  tuệ  giải  thoát. 

“Lại  nữa,  có  năm  học  lực,  mười  lực  Như  Lai. 

“Những  gì  là  học  lực?  Đó  là  tín  lực,  tinh  tấn  lực,  niệm  lực,  định 
lực,  tuệ  lực. 

“Những  gì  là  mười  lực  của  Như  Lai?  Như  Lai  biết  như  thật  về 
xứ,  phi  xứ74,  đó  gọi  là  lực  thứ  nhất  của  Như  Lai.  Nếu  thành  tựu  lực 
này,  thì  Như  Lai,  ứng  Cúng,  Đẳng  Chánh  Giác  đạt  được  trí  tối  thắng 
xứ  như  Phật  quá  khứ75,  có  thể  chuyển  Phạm  luân,  ở  giữa  đại  chúng, 
rống  lên  tiếng  rống  sư  tử. 

“Lại  nữa,  Như  Lai  biết  như  thật  về  việc  thọ  quả  tạo  nhân  báo 
của  nghiệp76  quá  khứ,  vị  lai,  hiện  tại;  đó  gọi  là  lực  thứ  hai  của  Như 
Lai.  Nếu  thành  tựu  được  lực  này,  Như  Lai,  ứng  Cúng,  Đẳng  Chánh 
Giác  đạt  được  trí  tối  thắng  xứ  như  Phật  quá  khứ,  có  thể  chuyển  Phạm 
luân,  ở  giữa  đại  chúng  rống  lên  tiếng  rống  sư  tử. 

“Lại  nữa,  Như  Lai,  ứng  Cúng,  Đẳng  Chánh  Giác  biết  như  thật 
về  nhiễm  ác,  thanh  tịnh,  xứ  tịnh77,  của  các  thiền,  giải  thoát,  tam-muội, 
chánh  thọ,  đó  gọi  là  lực  thứ  ba  của  Như  Lai.  Nếu  thành  tựu  được  lực 
này,  Như  Lai,  ứng  Cúng,  Đẳng  Chánh  Giác  đạt  được  trí  tối  thắng  xứ 
như  Phật  quá  khứ,  có  thể  chuyển  Phạm  luân,  ở  giữa  đại  chúng  rống 
lên  tiếng  rống  sư  tử. 

“Lại  nữa,  Như  Lai  biết  như  thật  những  sai  biệt  căn  tánh  khác 
nhau  của  tất  cả  các  loài  chúng  sanh;  đó  gọi  là  lực  thứ  tư  của  Như  Lai. 
Nếu  thành  tựu  được  lực  này,  Như  Lai,  ứng  Cúng,  Đẳng  Chánh  Giác 
đạt  được  trí  tối  thắng  xứ  như  Phật  quá  khứ,  có  thể  chuyển  Phạm  luân, 
ở  giữa  đại  chúng  rống  lên  tiếng  rống  sư  tử. 


74'  Xứ  phi  xứ  như  thật  tri  <ĩ>  3<ễ  /f  '■  /rẨ tức  (thị)  xứ  phi  xứ  trí  lực.  Paoli: 
aahaonaóca  sehacnato  asehacnaó  ca  aaaaahaonato  yathacbhuctaỏ  paja0na0ti,  biết 
như  thật  trường  hợp  nào  xảy  ra  (lý),  trường  hợp  nào  không  xảy  ra  (phi  lý). 

75'  Tiên  Phật  tối  thắng  xứ  trí  ỹ  /ị  3đ  ■%.  Paoli:  tathaogato  aosabhaỏ 

sehaonaỏ  paaeija0na0ti,  Như  Lai  tự  xác  nhận  địa  vị  Ngưu  vưong. 

76,  Nghiệp  pháp  thọ  nhân  sự  báo  □  “í  -  #3/  3  \  Paoli:  kammasamaodaonaonaỏ 
sehaonaso  hetuso  vipaokaỏ,  nhân  và  duyên  báo  ứng  của  sự  thọ  nghiệp. 

77  Paoli:  (...ysamaopattìnaỏ  saíkilesaỏ  vodaonaỏ  vuaaaahaonaỏ,  (biết)  sự  tạp  nhiễm, 
thanh  tịnh  và  xuất  ly  của  các  (...)  chánh  thọ  (hay  đẳng  trì). 
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“Lại  nữa,  Như  Lai  biết  như  thật  về  tất  cả  mọi  ý  giải  của  chúng 
sanh;  đó  gọi  là  lực  thứ  năm  của  Như  Lai.  Nếu  thành  tựu  được  lực  này, 
Như  Lai,  ứng  Cúng,  Đẳng  Chánh  Giác  đạt  được  trí  tối  thắng  xứ  như 
Phật  quá  khứ,  có  thể  chuyển  Phạm  luân,  ở  giữa  đại  chúng  rống  lên 
tiếng  rống  sư  tử. 

“Lại  nữa,  Như  Lai  biết  như  thật  về  tất  cả  các  giới  loại  khác  nhau 
của  thế  gian  chúng  sanh;  đó  gọi  là  lực  thứ  sáu  của  Như  Lai.  Nếu  thành 
tựu  được  lực  này,  Như  Lai,  ứng  Cúng,  Đẳng  Chánh  Giác  đạt  được  trí 
tối  thắng  xứ  như  Phật  quá  khứ,  có  thể  chuyển  Phạm  luân,  ở  giữa  đại 
chúng  rống  lên  tiếng  rống  sư  tử. 

“Lại  nữa,  Như  Lai  biết  như  thật  về  tất  cả  chí  xứ  đạo78,  đó  gọi  là 
lực  thứ  bảy  của  Như  Lai.  Nếu  thành  tựu  được  lực  này,  Như  Lai,  ứng 
Cúng,  Đẳng  Chánh  Giác  đạt  được  trí  tối  thắng  xứ  như  Phật  quá  khứ, 
có  thể  chuyển  Phạm  luân,  ở  giữa  đại  chúng  rống  lên  tiếng  rống  sư  tử. 

“Lại  nữa,  Như  Lai  biết  như  thật  về  túc  mạng,  nhớ  những  sự  khác 
nhau  trong  đời  sống,  từ  một  đời  cho  đến  trăm,  ngàn  đời,  từ  một  kiếp 
cho  đến  trăm,  ngàn  kiếp;  Ta  bấy  giờ  sanh  vào  chủng  tộc  như  vậy, 
dòng  họ  như  vậy,  tên  như  vậy,  ăn  như  vậy,  cảm  giác  khổ  lạc  như  vậy, 
tuổi  thọ  như  vậy,  sống  lâu  như  vậy,  mạng  sống  chấm  dứt  như  vậy;  ở 
chỗ  kia  Ta  chết  đi,  ở  chỗ  này  sanh  ra,  chỗ  này  sanh  ra,  chỗ  kia  chết  đi, 
hành  như  vậy,  nhân  như  vậy,  phương  như  vậy;  đó  gọi  là  lực  thứ  tám 
của  Như  Lai.  Nếu  thành  tựu  được  lực  này,  Như  Lai,  ứng  Cúng,  Đẳng 
Chánh  Giác  đạt  được  trí  tối  thắng  xứ  như  Phật  quá  khứ,  có  thể  chuyển 
Phạm  luân,  ở  giữa  đại  chúng  rống  lên  tiếng  rống  sư  tử. 

“Lại  nữa,  Như  Lai  bằng  thiên  nhãn  hơn  mắt  người  thường,  thấy 
chúng  sanh  lúc  sanh  lúc  chết,  đẹp,  xấu,  thua,  hơn,  hướng  về  đường  ác, 
hướng  về  đường  thiện,  theo  nghiệp  mà  thọ  báo,  tất  cả  biết  như  thật; 
chúng  sanh  này  do  nghiệp  ác  của  thân  thành  tựu,  do  nghiệp  ác  của 
miệng,  ý  thành  tựu,  hủy  báng  Hiền  thánh,  sẽ  mắc  nghiệp  tà  kiến,  vì 
nhân  duyên  này,  sau  khi  thân  hoại  mạng  chung,  sẽ  đọa  vào  đường  ác, 
sanh  vào  trong  địa  ngục;  chúng  sanh  này,  thân  làm  việc  thiện,  miệng, 
ý  làm  việc  thiện,  không  hủy  báng  Hiền  thánh,  sẽ  lãnh  nghiệp  chánh 


Nhất  thiết  chí  đạo  xứ  &  /  'ỉ>  3Ỉ>/-C%  tức  biến  thú  hành  trí  lực.  Paoli: 
sabbatthagaominiỏ  paaaipadaỏ,  (biết)  con  đường  dẫn  đến  tất  cả  mục  đích. 
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kiến,  VÌ  nhân  duyên  này,  sau  khi  thân  hoại  mạng  chung,  sẽ  sanh  về 
đường  thiện  cõi  trời;  tất  cả  biết  như  thật;  đó  gọi  là  lực  thứ  chín  của 
Như  Lai.  Nếu  thành  tựu  được  lực  này,  Như  Lai,  ứng  Cúng,  Đẳng 
Chánh  Giác  đạt  được  trí  tối  thắng  xứ  như  Phật  quá  khứ,  có  thể  chuyển 
Phạm  luân,  ở  giữa  đại  chúng  rống  lên  tiếng  rống  sư  tử. 

“Lại  nữa,  Như  Lai  đã  dứt  sạch  các  lậu,  tâm  giải  thoát  vô  lậu,  tuệ 
giải  thoát,  hiện  tại  tự  chứng  tri,  thân  tác  chứng:  ‘Ta,  sự  sanh  đã  dứt, 
phạm  hạnh  đã  lập,  những  gì  cần  làm  đã  làm  xong,  tự  biết  không  còn 
tái  sanh  kiếp  sau  nữa.’  Đó  gọi  là  lực  thứ  mười  của  Như  Lai.  Nếu  thành 
tựu  được  lực  này,  Như  Lai,  ứng  Cúng,  Đẳng  Chánh  Giác  đạt  được  trí 
tối  thắng  xứ  như  Phật  quá  khứ,  có  thể  chuyển  Phạm  luân,  ở  giữa  đại 
chúng  rống  lên  tiếng  rống  sư  tử. 

“Mười  lực  này  chỉ  có  Như  Lai  mới  thành  tựu.  Đó  chính  là  những 
sự  khác  biệt  giữa  Như  Lai  và  Thanh  văn.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
đã  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 


KINH  685.  NHŨ  MAU 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước 
Xá -vệ.  Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Thí  như  đứa  trẻ,  cha  mẹ  sanh  ra  rồi  giao  nó  cho  nhũ  mẫu,  tùy 
thời  xoa  bóp  vỗ  về,  tùy  thời  tắm  gội,  tùy  thời  cho  bú  mớm,  tùy  thời 
trông  chừng.  Nếu  người  nhũ  mẫu  không  cẩn  thận,  đứa  trẻ  hoặc  bốc  cỏ, 
bốc  đất,  hay  các  đồ  vật  dơ  cho  vào  miệng  nó.  Lúc  này  nhũ  mẫu  liền 
bảo  nó  nhả  ra,  kịp  thời  loại  ra  thì  tốt.  Nếu  đứa  trẻ  không  thể  tự  mình 
nhả  ra  được,  nhũ  mẫu  phải  dùng  tay  trái  giữ  đầu  nó,  tay  phải  tìm  cách 
móc  vật  nghẹn  ra.  Tuy  lúc  đó  đứa  trẻ  bị  đau  đớn  thật,  nhưng  nhũ  mẫu 
vì  muốn  làm  cho  đứa  trẻ  an  lạc  lâu  dài,  nên  phải  khổ  tâm  tìm  cách 
móc  vật  làm  nghẹn  ra.” 

Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Nếu  đứa  trẻ  lớn  lên  hiểu  biết,  phân  biệt  được  rồi,  thì  có  còn 
đem  cỏ,  đất,  hay  vật  dơ  bỏ  vào  trong  miệng  nữa  không?” 
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Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật: 

“Không  vậy,  bạch  Thế  Tôn.  Đứa  trẻ  khi  đã  lớn  khôn,  hiểu  biết 
phân  biệt  được  rồi,  thì  đối  với  các  vật  dơ  còn  không  dùng  chân  chạm 
vào,  huống  chi  là  bỏ  vào  trong  miệng.” 

Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Đứa  trẻ  lúc  còn  nhỏ,  nhũ  mẫu  tùy  thời  săn  sóc,  trông  chừng  và 
khi  nó  lớn  lên  đầy  đủ  trí  tuệ  rồi,  thì  nhũ  mẫu  buông  xả,  không  cần 
theo  dõi,  vì  nó  đã  trưởng  thành,  không  tự  buông  lung  nữa. 

“Cũng  vậy,  này  các  Tỳ-kheo,  nếu  các  Thanh  văn  mới  học,  trí 
tuệ  chưa  đầy  đủ,  thì  Như  Lai  sẽ  tùy  thời  đem  giáo  pháp  truyền  dạy  mà 
trông  nom;  còn  những  Thanh  văn  nào  đã  học  lâu,  trí  tuệ  sâu  xa,  kiên 
cô",  thì  Như  Lai  buông  xả,  không  còn  tùy  thời  ân  cần  truyền  dạy,  vì  đã 
thành  tựu  được  trí  tuệ  nên  không  còn  buông  lung  nữa.  Cho  nên  Thanh 
văn  có  năm  thứ  học  lực,  còn  Như  Lai  thì  đã  thành  tựu  mười  trí  lực,  như 
trên  đã  nói  đầy  đủ.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
đã  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  686.  SƯ  TỬ  HốNG  (l)79 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  Cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước 
Xá -vệ.  Bây  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Như  Lai  có  sáu  thứ  lực.  Nếu  thành  tựu  được  sáu  lực  này  thì 
Như  Lai,  ứng  Cúng,  Đẳng  Chánh  Giác  đạt  được  trí  tôi  thắng  xứ  như 
Phật  quá  khứ80,  có  thể  chuyển  Phạm  luân,  ở  giữa  đại  chúng,  rống  lên 
tiếng  rông  sư  tử.  Đó  là  lực  ban  đầu  của  Như  Lai,  biết  như  thật  về  xứ, 
phi  xứ. 

“Lại  nữa,  Như  Lai  biết  như  thật  về  sự  thọ  pháp  an  lạc  của  tâm81 


79  A.6.64  Sìhana0da. 

80  Xem  cht.75  kinh  684. 

81-  (...)  tâm  lạc  pháp  thọ  Ki  '/Í7f  “í  'ỵc^không  rõ  nghĩa.  Hoặc,  nghiệp  pháp  thọ 
(Paoli:  kammasamaodaona)  nhưng  chép  nhầm  là  lạc  pháp  thọ.  Xem  cht.76 
kinh  684. 


400 


TẠP  A-HÀM  (II) 


quá  khứ,  vị  lai  và  hiện  tại.  Như  trên  đã  nói  đầy  đủ.  Đó  là  lực  thứ  hai 
của  Như  Lai. 

“Lại  nữa,  Như  Lai  biết  như  thật  về  Thiền  giải  thoát,  tam-muội, 
chánh  thọ.  Như  trên  đã  nói  đầy  đủ.  Đó  gọi  là  lực  thứ  ba  của  Như  Lai. 

“Lại  nữa,  Như  Lai  biết  như  thật  về  những  sự  việc  trong  đời  trước 
của  thời  quá  khứ.  Như  trên  đã  nói  đầy  đủ.  Đó  gọi  là  lực  thứ  tư  của  Như 
Lai. 

“Với  Thiên  nhãn  thanh  tịnh  của  Như  Lai  vượt  qua  mắt  người 
thường  thấy  các  chúng  sanh  chết  nơi  này  sanh  ra  nơi  kia.  Như  trên  đã 
nói  đầy  đủ.  Đó  gọi  là  lực  thứ  năm  của  Như  Lai. 

“Lại  nữa,  lậu  kết  của  Như  Lai  đã  diệt  hết,  tâm  giải  thoát  vô  lậu, 
tuệ  giải  thoát.  Như  trên  đã  nói  đầy  đủ...  Cho  đến  ở  giữa  chúng,  rống 
lên  tiếng  rống  sư  tử.  Đó  gọi  là  lực  thứ  sáu  của  Như  Lai.  ” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
đã  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  687.  SƯ  TỬ  HốNG  (2 )82 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước 
Xá -vệ.  Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

Như  trên  đã  nói,  nhưng  có  một  vài  sai  biệt. 

“Nếu  có  người  đến  hỏi  Ta  về  trí  lực  xứ,  phi  xứ  của  Như  Lai,  thì 
Ta  như  điều  được  sở  tri,  sở  kiến,  giác  ngộ,  thành  Đẳng  chánh  giác,  vì 
người  kia  mà  nói  về  trí  lực,  xứ,  phi  xứ  của  Như  Lai. 

“Lại,  hoặc  có  người  đến  hỏi  về  trí  lực  lạc  thọ  do  tự  mình83  của 
Như  Lai,  thì  Ta  như  điều  được  sở  tri,  sở  kiến,  giác  ngộ,  thành  Đẳng 
chánh  giác,  vì  người  kia  mà  nói  về  trí  lực  lạc  thọ  do  tự  mình  của  Như 
Lai.  Đó  gọi  là  trí  lực  thứ  hai  của  Như  Lai. 

“Hoặc  có  người  đến  hỏi  về  trí  lực  thiền  định,  giải  thoát,  tam- 


82-  Pa0li,  A.6.64  Sìhana0da. 

Tự  dĩ  lạc  thọ  /  rN/  'AĩNy-cN không  rõ  nghĩa.  An  Thuận  đọc  là  dĩ  nghiệp  pháp  thọ 
K,„  ũ-  ‘i  ■*  thay  vì  tâm  nghiệp  pháp  thọ  K{  □  “í  ‘  .  Xem  cht,81  kinh  686  trên. 


83. 
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muội,  chánh  thọ  của  Như  Lai,  thì  Ta  như  điều  được  sở  tri,  sở  kiến,  giác 
ngộ,  thành  Đẳng  chánh  giác,  vì  người  kia  mà  nói  hỏi  về  trí  lực  thiền 
định,  giải  thoát,  tam-muội,  chánh  thọ  của  Như  Lai. 

“Hoặc  có  người  đến  hỏi  về  trí  lực  đời  trước  thì  Ta  như  điều  được 
sở  tri,  sở  kiến,  giác  ngộ,  thành  Đẳng  chánh  giác,  vì  người  kia  mà  nói 
về  đời  trước  của  Như  Lai. 

“Hoặc  có  người  lại  đến  hỏi  về  trí  lực  thiên  nhãn  của  Như  Lai,  thì 
Ta  như  điều  được  sở  tri,  sở  kiến,  giác  ngộ,  thành  Đẳng  chánh  giác,  vì 
người  kia  mà  nói  về  sở  kiến  thiên  nhãn  của  Như  Lai. 

“Hoặc  có  người  đến  hỏi  về  trí  lực  lậu  tận  của  Như  Lai,  thì  Ta 
như  điều  được  sở  tri,  sở  kiến,  giác  ngộ,  thành  Đẳng  chánh  giác,  vì 
người  kia  mà  nói  về  trí  lực  lậu  tận  của  Như  Lai.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
đã  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  688.  THẤT  Lực  (l)84 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước 
Xá -vệ.  Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Có  bảy  lực.  Những  gì  là  bảy?  Là  Tín  lực,  Tinh  tấn  lực,  Tàm  lực, 
Quý  lực,  Niệm  lực,  Định  lực,  Tuệ  lực.  Bấy  giờ,  Thế  Tôn  liền  nói  kệ 
rằng: 

Tín  lực,  tinh  tấn  lực, 

Tàm  lực  và  quý  lực; 

Chánh  niệm,  định,  tuệ  lực, 

Đỏ  gọi  là  bảy  lực. 

Người  thành  tựu  bảy  lực, 

Là  hết  các  hữu  lậu. 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
đã  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 


84  A.7.3-4  Bala;  5.  Dhana. 
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KINH  689.  ĐƯƠNG  THÀNH  THẤT  Lực 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước 
Xá -vệ.  Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Có  bảy  lực  như  trên  đã  nói,  nhưng  có  một  vài  sai  biệt. 

“Cho  nên  Tỳ-kheo,  phải  học  như  vầy:  ‘Ta  sẽ  thành  tựu  Tín  lực. 
Cũng  vậy,  Tinh  tấn  lực,  Tàm  lực,  Quý  lực,  Niệm  lực,  Định  lực,  Tuệ 
lực  cũng  phải  học.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
đã  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  690.  THẤT  Lực  (2) 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước 
Xá -vệ.  Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Có  bảy  lực,  như  trên  đã  nói,  nhưng  có  một  vài  sai  biệt. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  liền  nói  kệ  rằng: 

Tín  lực,  Tỉnh  tấn  lực, 

Cùng  nói  Tàm,  Quý  lực; 

Niệm  lực,  Định,  Tuệ  lực, 

Đó  gọi  là  bảy  lực. 

Người  thành  tựu  bảy  lực, 

Dứt  nhanh  các  hữu  lậu.  ” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
đã  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  691.  QUẢNG  THUYẾT  THẤT  Lực 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước 
Xá -vệ.  Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 
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“Có  bảy  lực.  Những  gì  là  bảy?  Là  Tín  lực,  Tinh  tấn  lực,  Tàm  lực, 
Quý  lực,  Niệm  lực,  Định  lực,  Tuệ  lực. 

“Tín  lực  là  thế  nào?  Là  phát  khởi  lòng  tin  sâu  xa,  vững  chắc 
đối  vđi  Như  Lai,  mà  chư  Thiên,  Ma,  Phạm,  Sa-môn,  Bà-la-môn, 
cùng  những  kẻ  đồng  pháp  khác  không  thể  nào  phá  hoại  được,  đó 
gọi  là  Tín  lực. 

“Tinh  tấn  lực  là  những  gì?  Là  chỉ  cho  bôn  Chánh  đoạn.  Như  trên 
đã  nói  đầy  đủ. 

“Tàm  lực  là  thế  nào?  Là  hổ  thẹn  về  pháp  ác  bất  thiện.  Như  trên 
đã  nói. 

“Quý  lực  là  thế  nào?  Là  đối  với  việc  đáng  thẹn  nên  thẹn,  thẹn 
về  những  pháp  ác  bất  thiện  khởi  lên.  Như  trên  đã  nói. 

“Niệm  lực  là  những  gì?  Là  chỉ  cho  bốn  Niệm  xứ.  Như  trên  đã 

nói. 

“Định  lực  là  những  gì?  Là  chỉ  cho  bốn  Thiền.  Như  trên  đã  nói. 

“Tuệ  lực  là  những  gì?  Là  chỉ  cho  bốn  Thánh  đế.  Như  trên  đã 

nói.  ” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
đã  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  692.  BÁT  Lực85 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước 
Xá -vệ.  Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Có  tám  lực.  Tám  lực  là  những  gì?  Lực  của  vương  giả  là  sự  tự 
tại.  Lực  của  đại  thần  là  đoán  sự.  Lực  của  người  nữ  là  sự  kết  hận.  Lực 
của  trẻ  con  là  khóc.  Lực  của  người  ngu  là  sự  khen  chê.  Lực  của  người 
hiệt  tuệ  là  sự  thẩm  sát.  Lực  của  người  xuất  gia  là  sự  nhẫn  nhục.  Lực 
của  người  học  rộng  là  sự  tính  toán.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
đã  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 


85'  Tham  chiếu,  Hán:  N°125(38.1 1);  Pacli:  A.8.27  Bala. 
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KINH  693.  QUẢNG  THUYẾT  BÁT  Lực86 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước 
Xá -vệ.  Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

Như  trên  đã  nói,  nhưng  có  một  vài  sai  biệt. 

“Lực  của  vua  tự  tại,  là  sự  biểu  hiện  oai  lực  của  vua  bằng  sự  tự 
tại.  Lực  của  đại  thần  xử  kiện,  là  sức  mạnh  của  đại  thần  biểu  hiện  bằng 
cách  xử  kiện.  Lực  của  người  nữ  kết  hận  là  sức  mạnh  của  người  nữ 
bằng  kết  hận  biểu  hiện.  Lực  của  trẻ  khóc,  là  sức  mạnh  của  đứa  trẻ 
biểu  hiện  bằng  tiếng  khóc.  Lực  của  người  ngu  khen  chê,  là  sự  khen 
chê  khi  xúc  sự  theo  pháp  của  của  người  ngu.  Lực  của  trí  tuệ  thẩm  sát, 
là  sự  thẩm  sát  thường  thể  hiện  của  người  trí  tuệ.  Lực  của  người  xuất 
gia  nhẫn  nhục,  là  sự  nhẫn  nhục  mà  người  xuất  gia  luôn  luôn  thể  hiện. 
Lực  của  người  học  rộng  tính  toán,  là  sự  suy  tư  tính  toán  mà  người  học 
rộng  luôn  luôn  thể  hiện.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
đã  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  694.  XÁ-LỢl-PHẤT  vấn87 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước 
Xá -vệ.  Bấy  giờ  Tôn  giả  Xá-lợi-phất  đến  chỗ  Thế  Tôn  đảnh  lễ  dưới 
chân,  rồi  ngồi  lui  qua  một  bên,  bạch  Phật  rằng: 

“Tỳ-kheo  lậu  tận  có  bao  nhiêu  lực?” 

Phật  bảo  Xá-lợi-phất: 

“Tỳ-kheo  lậu  tận  có  tám  lực.  Những  gì  là  tám?  Tỳ-kheo  lậu  tận 
tâm  thuận  hướng  về  sự  viễn  ly,  chảy  rót  vào  viễn  ly,  chuyển  vần  sâu 
vào  sự  viễn  ly;  tâm  thuận  hướng  về  sự  thoát  ly,  chảy  rót  vào  thoát  ly, 
chuyển  vần  sâu  vào  sự  viễn  ly  thoát  ly;  thuận  hướng  về  Niết-bàn, 
chảy  rót  vào  Niết-bàn,  chuyển  vần  sâu  vào  Niết-bàn.  Nếu  khi  thấy 


86  Cf.  N°125(38.11);  A.8.27  Bala. 
87-  Pa0li,  A.8,28  Bala. 
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năm  dục  thì  như  thấy  hầm  lửa;  khi  thấy  rồi,  đối  với  dục  niệm,  dục  thọ, 
dục  trước,  tâm  dứt  khoát  không  trụ  vào,  tu  bôn  Niệm  xứ,  bôn  Chánh 
đoạn,  bôn  Như  ý  túc,  năm  Căn,  năm  Lực,  bảy  Giác  phần,  tám  Thánh 
đạo  phần.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
đã  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  695.  DỊ  TỲ-KHEO  VẤN 

“Như  kinh  Tôn  giả  Xá-lợi-phất  hỏi,  kinh  “Tỳ-kheo  khác  hỏi 
Phật”  cũng  vậy.” 

M 

KINH  696.  VẤN  CHƯ  TỲ -KHEO 

“Kinh  hỏi  các  Tỳ-kheo,  cũng  nói  như  trên.” 

M 

KINH  697.  CỬU  Lực88 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước 
Xá -vệ.  Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Có  Chín  lực.  Những  gì  là  chín?  Đó  là  Tín  lực,  Tinh  tấn  lực,  Tàm 
lực,  Quý  lực,  Niệm  lực,  Định  lực,  Tuệ  lực,  Sô" lực,  Tu  lực.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
đã  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  698.  QUẢNG  THUYẾT  cửu  Lực89 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  Cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước 


88  Cf.  A.8.28  Bala. 

89  Xem  kinh  697. 
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Xá -vệ.  Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Có  Chín  lực.  Những  gì  là  chín?  Đó  là  Tín  lực,  Tinh  tấn  lực,  Tàm 
lực,  Quý  lực,  Niệm  lực,  Định  lực,  Tuệ  lực,  Sô"  lực,  Tu  lực. 

“Tín  lực  là  thế  nào?  Như  trên  đã  nói,  là  khởi  lòng  tin  chân  chánh 
vững  chắc  sâu  xa  vào  Như  Lai. 

“Tinh  tấn  lực  là  những  gì?  Như  trên  đã  nói,  là  chỉ  cho  bốn  Chánh 

đoạn. 

“Tàm  lực  là  thế  nào?  Như  trên  đã  nói. 

“Quý  lực  là  thế  nào?  Như  trên  đã  nói. 

“Niệm  lực  là  thế  nào?  Như  trên  đã  nói,  là  sông  quán  niệm  thân 
trên  thân. 

“Định  lực  là  thế  nào?  Là  chỉ  cho  bôn  Thiền. 

“Tuệ  lực  là  thế  nào?  Là  chỉ  cho  bốn  Thánh  đế. 

“Sô"  lực  là  thê"  nào?  Thánh  đệ  tử,  nếu  ở  nơi  phòng  vắng  hay  dưới 
bóng  cây,  phải  học  như  vầy:  ‘Người  thân  miệng  làm  hạnh  ác,  thì  ngay 
trong  hiện  tại  và  đời  sau  sẽ  nhận  lãnh  quả  báo  ác.’  Như  đã  nói  đầy  đủ 
ở  trên. 

“Tu  lực  là  thê"  nào?  Là  tu  bôn  Niệm  xứ.  Như  trước  đã  nói.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
đã  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  699.  THẬP  Lực 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  Câ"p  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước 
Xá -vệ.  Bây  giờ  Đức  Thê"  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Có  Mười  lực.  Những  gì  là  mười?  Lực  của  vương  giả  là  tự  tại. 
Lực  của  đại  thần  là  đoán  sự.  Lực  của  công  xảo  là  máy  móc.  Lực  của 
giặc  cướp  là  đao  kiếm.  Lực  của  người  nữ  là  kết  hận.  Lực  của  trẻ  con 
là  khóc.  Lực  của  người  ngu  là  sự  khen  chê.  Lực  của  người  hiệt  tuệ  là 
sự  thẩm  sát.  Lực  của  người  xuất  gia  là  sự  nhẫn  nhục.  Lực  của  người 
học  rộng  là  sự  tính  toán.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
đã  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 


408 


TẠP  A-HÀM  (II) 


M 


số  99  -  KINH  TẠP  A-HÀM  -  Quyển  26 


409 


KINH  700.  QUẢNG  THUYẾT  THẬP  Lực90 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước 
Xá -vệ.  Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

Như  trên  đã  nói,  nhưng  có  một  vài  sai  biệt. 

“Lực  của  vua  tự  tại,  là  sự  biểu  hiện  oai  lực  của  vua  bằng  sự  tự 
tại.  Lực  của  đại  thần  xử  kiện,  là  sức  mạnh  của  đại  thần  biểu  hiện  bằng 
cách  xử  kiện.  Lực  của  công  xảo  máy  móc,  là  người  chế  tạo  ra  máy 
móc  biểu  hiện  sức  mạnh  bằng  công  xảo  của  nó.  Lực  của  giặc  cướp 
đao  kiếm,  là  bọn  giặc  cướp  quyết  biểu  hiện  sức  mạnh  của  nó  bằng  đao 
kiếm.  Lực  của  người  nữ  kết  hận  là  sức  mạnh  của  người  nữ  biểu  hiện 
bằng  kết  hận.  Lực  của  trẻ  khóc,  là  sức  mạnh  của  đứa  trẻ  biểu  hiện 
bằng  tiếng  khóc.  Lực  của  người  ngu  khen  chê,  là  sự  khen  chê  khi  xúc 
sự  theo  pháp  của  của  người  ngu.  Lực  của  trí  tuệ  thẩm  sát,  là  sự  thẩm 
sát  thường  thể  hiện  của  người  trí  tuệ.  Lực  của  người  xuất  gia  nhẫn 
nhục,  là  sự  nhẫn  nhục  mà  người  xuất  gia  luôn  luôn  thể  hiện.  Lực  của 
người  học  rộng  tính  toán,  là  sự  suy  tư  tính  toán  mà  người  học  rộng 
luôn  luôn  thể  hiện.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
đã  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  701.  NHƯ  LAI  Lực  (l)91 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước 
Xá -vệ.  Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Có  mười  lực  của  Như  Lai.  Nếu  thành  tựu  lực  này,  Như  Lai, 
ứng  Cúng,  Đẳng  Chánh  Giác  đạt  được  tối  thắng  xứ  như  Phật  quá 
khứ,  có  thể  chuyển  Phạm  luân,  ở  giữa  đại  chúng,  rống  tiếng  rống  sư 
tử.  Những  gì  là  mười?  Là  Như  Lai  biết  như  thật  về  xứ,  phi  xứ,  đó  gọi 


90-  Xem  kinh  692,  693. 

91  Cf.  A.10.21  Sìha.  Xem  kinh  684. 
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là  lực  ban  đầu,...  cho  đến  hết  lậu,  đã  nói  như  trên92.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
đã  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  702.  NHƯ  LAI  Lực  (2) 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước 
Xá -vệ.  Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

Như  đã  nói  ở  trên,  nhưng  có  một  vài  sai  biệt. 

“Nếu  có  người  đến  hỏi  Ta  về  trí  lực  xứ,  phi  xứ  của  Như  Lai,  thì 
Ta  như  điều  được  sở  tri,  sở  kiến,  giác  ngộ,  thành  Đẳng  Chánh  Giác,  vì 
người  kia  mà  nói  về  trí  lực,  xứ,  phi  xứ  của  Như  Lai.” 

Như  đã  nói  đầy  đủ  ở  trên93.  ” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
đã  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  703.  NHƯ  LAI  Lực  (3) 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước 
Xá -vệ.  Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Nếu  có  pháp  nào  mà  được  ý  giải,  thân  tác  chứng,  tất  cả  đều 
do  trí  vô  úy  của  Như  Lai  phát  sanh  ra.  Nếu  Tỳ-kheo  nào  đến  làm  đệ 
tử  của  Ta,  mà  không  siểm  nịnh,  không  giả  ngụy,  sanh  tâm  ngay 
thẳng,  Ta  sẽ  vì  họ  nói  pháp,  giáo  giới  truyền  dạy.  Sáng  sớm  vì  họ 
nói  pháp,  giáo  giới,  truyền  dạy,  thì  đến  lúc  giữa  trưa  sẽ  đạt  đến  chỗ 
thắng  tiến.  Nếu  chiều  tối  vì  họ  nói  pháp,  giáo  giới  truyền  dạy  thì  đến 
sáng  sớm  hôm  sau  sẽ  đạt  đến  chỗ  thắng  tiến.  Khi  đã  truyền  dạy  như 
vậy  rồi,  thì  họ  sẽ  sanh  tâm  ngay  thẳng;  thật  thì  biết  thật,  không  thật 
thì  biết  không  thật,  trên  thì  biết  là  trên,  không  trên  thì  biết  là  không 


92-  Như  kinh  684. 

93-  Như  kinh  687. 
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trên.  Những  điều  nên  biết,  nên  thấy,  nên  được,  nên  hiểu  biết,  thì  tất 
cả  đều  biết  rõ.  Trường  hợp  ấy  có  xảy  ra.  Đó  gọi  là  năm  lực  của  hữu 
học  và  mười  lực  của  Như  Lai. 

“Những  gì  là  năm  lực  của  hữu  học?  Đó  là  Tín  lực,  Tinh  tấn  lực, 
Niệm  lực,  Định  lực,  Tuệ  lực. 

“Mười  lực  của  Như  Lai.  Những  gì  là  mười?  Biết  như  thật  xữ  phi 
xứ94.  Như  đã  nói  mười  lực  đầy  đủ  ở  trên.  Nếu  có  người  đến  hỏi  Ta  về 
trí  lực  xứ,  phi  xứ  của  Như  Lai,  thì  Ta  như  điều  được  sở  tri,  sở  kiến, 
giác  ngộ,  thành  Đẳng  chánh  giác,  vì  người  kia  mà  nói  về  trí  lực  xứ,  phi 
xứ  của  Như  Lai...  cho  đến  trí  lực  lậu  tận,  cũng  nói  như  vậy. 

“Này  các  Tỳ-kheo,  trí  lực  xứ  phi  xứ  đó  Ta  nói  là  định  chứ  chẳng 
phải  không  định,...  cho  đến  trí  lực  lậu  tận,  ta  nói  là  định,  chẳng  phải 
không  định.  Định  là  chánh  đạo,  Phi  định  là  tà  đạo.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
đã  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  704.  BẤT  CHÁNH  TƯ  DUY95 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước 
Xá -vệ.  Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Nếu  không  chánh  tư  duy96,  tham  dục  triền  cái  chưa  khởi  sẽ 
khởi;  tham  dục  triền  cái  đã  khởi  sẽ  tăng  trưởng  rộng  lớn.  Sân  nhuế, 
thùy  miên,  trạo  hối  và  nghi  triền  cái  chưa  khởi  thì  sẽ  khởi;  sân  nhuế, 
thùy  miên,  trạo  hối  và  nghi  cái  đã  khởi  sẽ  tăng  trưởng  rộng  lớn.  Niệm 
giác  chi  chưa  khởi  sẽ  không  khởi;  niệm  giác  chi  đã  khởi  sẽ  thoái  thất. 
Trạch  pháp,  tinh  tấn,  khinh  an97,  hỷ,  định,  xả  giác  chi  chưa  khởi  sẽ 


94-  Trong  nguyên  bản:  như  thật  tri  phi  xứ:  có  sự  chép  nhầm. 

95 '  An  Thuận  Hội  Biên,  tụng  4,  “12.  Tương  ưng  Giác  chi,”  gồm  sáu  mươi  kinh,  từ  số 
901-967  (Đại  Chánh,  704-747).  Quốc  Dịch,  “4.  Tương  ưng  Bồ-đề  phần”.  Phần 
lớn  tương  đương  Paơli,  S.46  Bojjhaíga-saỏyutta.  -Đại  Chánh  kinh  704,  Paơli, 
s.46.24  Ayonisa. 

96,  Bất  chánh  tư  duy  K£  Tý  <r  Paơli:  ayoniso  manasikaroto,  không  tác  ý  như  lý. 

97 ■  Nguyên  Hán:  ỷ  7á  . 
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không  khởi;  trạch  pháp,  tinh  tấn,  khinh  an,  hỷ,  định,  xả  giác  chi  đã 
khởi  sẽ  thoái  thất. 

“Nếu  Tỳ-kheo  chánh  tư  duy,  tham  dục  cái  chưa  khởi  sẽ  không 
khởi;  tham  dục  cái  đã  khởi  sẽ  khiến  diệt.  Sân  nhuế,  thùy  miên,  trạo 
hối  và  nghi  cái  chưa  khởi  sẽ  không  khởi;  sân  nhuế,  thùy  miên,  trạo 
hối  và  nghi  cái  đã  khởi  sẽ  đoạn.  Niệm  giác  chi  chưa  khởi  sẽ  khởi; 
đã  khởi  rồi  thì  sẽ  tái  sanh  khiến  thêm  rộng;  trạch  pháp,  tinh  tấn, 
khinh  an,  hỷ,  định,  xả  giác  chi  chưa  khởi  sẽ  khởi;  đã  khởi  sẽ  tái 
sanh  khiến  thêm  rộng.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
đã  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  705.  BẤT  THOÁI98 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước 
Xá -vệ.  Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Có  năm  pháp  bất  thoái.  Những  gì  là  năm?  Đó  là  tham  dục,  sân 
nhuế,  thùy  miên,  trạo  hối  và  nghi  cái.  Đó  gọi  là  pháp  thoái.  Nếu  tu  tập 
bảy  Giác  chi,  tu  tập  nhiều,  sẽ  khiến  tăng  rộng.  Đó  gọi  là  pháp  bất 
thoái.  Những  gì  là  bảy?  Đó  Niệm  giác  chi,  Trạch  pháp  giác  chi,  Tinh 
tấn  giác  chi,  Khinh  an99  giác  chi,  Hỷ  giác  chi,  Định  giác  chi,  xả  giác 
chi.  Đó  gọi  là  pháp  bất  thoái.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
đã  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 


KINH  706.  CÁI100 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước 
Xá -vệ.  Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 


98-  Pa0li,  s.46.37  Vunnhi. 

"■  Xem  cht.97  trên. 

100  Paeli,  s.46.40  Nìvaraòa. 


số  99  -  KINH  TẠP  A-HÀM  -  Quyển  26 


413 


“CÓ  năm  pháp,  có  thể  làm  cho  đen  tối,  có  thể  làm  cho  không 
mắt,  có  thể  làm  cho  không  trí,  có  thể  làm  cho  sút  giảm  trí  tuệ,  chẳng 
phải  minh,  chẳng  phải  đẳng  giác,  chẳng  chuyển  hướng  Niết-bàn. 
Những  gì  là  năm?  Đó  là  tham  dục,  sân  nhuế,  thùy  miên,  trạo  hối  và 
nghi.  Như  vậy,  năm  pháp  này  có  thể  làm  cho  đen  tôi,  có  thể  làm  cho 
không  mắt,  có  thể  làm  cho  không  trí,  chẳng  phải  minh,  chẳng  phải 
chánh  giác,  chẳng  chuyển  hướng  Niết-bàn. 

“Nếu  có  bảy  Giác  chi,  thì  có  thể  làm  ánh  sáng  lớn,  có  thể  làm 
con  mắt,  tăng  trưởng  trí  tuệ,  là  minh,  là  chánh  giác,  chuyển  hướng 
Niết-bàn.  Những  gì  là  bảy?  Đó  là  Niệm  giác  chi,  Trạch  pháp  giác 
chi,  Tinh  tấn  giác  chi,  Khinh  an  giác  chi,  Hỷ  giác  chi,  Định  giác  chi, 
Xả  giác  chi,  làm  ánh  sáng  lớn,  có  thể  làm  con  mắt,  tăng  trưởng  trí 
tuệ,  là  minh,  là  chánh  giác,  chuyển  hướng  Niết-bàn.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
đã  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 


M 

KINH  707.  CHƯỚNG  CÁI101 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước 
Xá -vệ.  Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Có  năm  chướng,  năm  cái102,  phiền  não  nơi  tâm103,  có  thể  làm  sút 
giảm  trí  tuệ  và  làm  phần  chướng  ngại,  chẳng  phải  minh,  chẳng  phải 
chánh  giác,  chẳng  chuyển  hướng  Niết-bàn.  Những  gì  là  năm?  Đó  là 
tham  dục  cái,  sân  cái,  thùy  miên  cái,  trạo  hối  cái,  nghi  cái.  Năm  cái 
này  là  che  kín,  là  bao  phủ,  phiền  não  ở  tâm,  khiến  cho  trí  tuệ  bị  suy 
giảm,  là  phần  chướng  ngại,  chẳng  phải  minh,  chẳng  phải  đẳng  giác, 
chẳng  chuyển  hướng  Niết-bàn. 


Pa0li,  s.46.38  A0varaòa-nìvaraòa. 

102,  Ngũ  chướng  ngũ  cái  MI  >  MI  >\.  Paoli:  paóca  aovaraòao  nìvaraònao,  năm 
chướng  cái,  chướng  ngại  và  ngăn  che. 

103 ■  Phiền  não  ư  tâm  ũỹ  ,£  ti  M.  Paoli:  cetaso  upakkilesao,  là  những  tùy  phiền  não 
của  tâm:  là  những  thứ  làm  ô  uế  tâm. 
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“Nếu  là  bảy  Giác  chi,  thì  chẳng  che  kín,  chẳng  bao  phủ,  chẳng 
phiền  não  nơi  tâm,  tăng  trưởng  trí  tuệ,  là  minh,  là  chánh  giác,  chuyển 
hướng  Niết-bàn. 

Những  gì  là  bảy?  Đó  là  Niệm  giác  chi...  Như  đã  nói  ở  trên...  cho 
đến  Xả  giác  chi.  Như  bảy  Giác  chi  này  chẳng  che  kín,  chẳng  bao  phủ, 
chẳng  phiền  não  nơi  tâm,  tăng  trưởng  trí  tuệ,  là  minh,  là  chánh  giác, 
chuyển  hướng  Niết-bàn.” 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  liền  nói  bài  kệ  rằng: 

Tham  dục,  sân  nhuế cái, 

Thùy  miên,  trạo  hối,  nghi; 

Như  năm  thứ  cái  này, 

Tăng  trưởng  các  phiền  não. 

Năm  cái  che  thế  gian, 

Đắm  sâu  khó  độ  được; 

Ngăn  che  đối  chúng  sanh, 

Khiến  không  thấy  chánh  đạo. 

Nếu  đắc  Thất  giác  chi, 

Thì  có  thể  chiếu  sáng; 

Chỉ  lời  chân  thật  này, 

Đấng  Chánh  Giác  đã  nói. 

Niệm  giác  chi  là  đầu, 

Trạch  pháp,  chánh  tư  duy; 

Tỉnh  tấn,  ỷ104,  hỷ  giác, 

Tam-muộỉ,  xả  giác  chi. 

Như  bảy  Giác  chi  này, 

Chánh  đạo  của  Mâu-ni; 

Tùy  thuận  Đấng  Đại  Tiên, 

Thoát  sợ  hãi  sanh  tử. 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
đã  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

104,  Tức  khinh  an. 


số  99  -  KINH  TẠP  A-HÀM  -  Quyển  26 


415 


KINH  708.  THỌ105 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước 
Xá -vệ.  Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Nếu  có  thiện  gia  nam  tử,  xả  bỏ  công  việc  đời,  xuất  gia  học 
đạo;  cạo  bỏ  râu  tóc,  mặc  ca-sa,  chánh  tín  sông  không  nhà,  xuất  gia 
học  đạo.  Trong  sô"  xuất  gia  như  vậy,  có  người  ngu  si,  nương  vào  nơi 
xóm  làng,  thành  ấp;  sáng  đắp  y  mang  bát  vào  thôn  khất  thực,  nhưng 
vì  không  khéo  giữ  thân,  không  giữ  gìn  cửa  các  căn,  không  nhiếp  thu 
các  niệm  mình,  nên  khi  nhìn  thây  những  thiếu  nữ  trang  điểm  xinh 
đẹp,  sanh  tâm  đắm  nhiễm,  không  chánh  tư  duy,  tâm  chạy  theo  nắm 
bắt  sắc  tướng,  tưởng  đến  sắc  dục,  làm  cho  tâm  dục  hừng  hẫy,  thiêu 
đốt  tâm,  thiêu  đốt  thân,  trả  lại  giới,  trở  về  thế  gian,  tự  thụt  lùi  chìm 
đắm.  Trong  khi  đã  yểm  ly  việc  đời,  xuất  gia  học  đạo  rồi  mà  còn 
nhiễm  đắm  trở  lại,  làm  tăng  thêm  các  tội  nghiệp  để  tự  phá  hoại,  che 
lấp,  chìm  đắm. 

“Có  năm  loại  cây  lớn,  hạt  mầm  của  nó  rất  nhỏ,  nhưng  cây  lớn 
lên  thì  to  lớn,  bóng  cây  có  thể  che  tôl  các  loại  cây  tạp  nhỏ,  khiến  âm  u 
héo  úa,  không  sanh  trưởng  được.  Những  gì  là  năm?  Đó  là  cây  kiền- 
giá-da106,  cây  Ca-tỳ-đa-la107,  cây  A-thấp-ba-tha108,  cây  Ưu-đàm-bát- 
la109,  cây  Ni-câu-lưu-tha110.  Như  vậy,  năm  loại  cây  đại  thọ111  này,  tuy 
mầm  của  nó  rất  nhỏ,  nhưng  từ  từ  phát  triển  lớn  lên,  bóng  của  nó  che 
khuất  các  cây  nhỏ,  có  thể  khiến  cho  tất  cả  bị  che  khuất  rũ  xuống. 
Những  gì  là  năm?  Đó  là  tham  dục  cái,  dần  dần  tăng  trưởng;  là  sân 
nhuế112,  thùy  miên,  trạo  hối,  nghi  cái,  dần  dần  tăng  trưởng.  Vì  tăng 


105  Gốc  cây.  Paoli,  s.46.39  Rukkha. 

106'  Kiền-giá-da  $t  Hẫ  f|3  .  Paoli:  kacchaka. 

107  Ca-tỳ-đa-la  ỈỊịịị  ÍỆ  li  .  Paoli:  kapithaka. 
m  A-thấp-ba-tha  |5õJ  /H  )JỈ?  fffỊ .  Paoli:  assattha. 

109  Ưu-đàm-bát-la  fjf  n  íậ  Hi  .  Paoli:  udumbara. 
uo'  Ni-câu-lưu-tha  /t,  TưJ  ES  ftfe  .  Paoli:  nigrodha. 

m'  Nguyên  Hán:  tâm  thọ  /Q  fif ,  có  thể  nhầm.  Paoli:  mahaorukkha,  cây  đại  thọ. 
112  Trong  để  bản  thiếu  sân  nhuế.  Thêm  vào  cho  đủ. 
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trưởng,  nên  khiến  cho  thiện  tâm  bị  che  khuất  rũ  xuống.  Nếu  tu  tập  bảy 
Giác  chi,  tu  tập  nhiều,  sẽ  chuyển  thành  bất  thoái.  Những  gì  là  bảy?  Là 
Niệm  giác  chi,  Trạch  pháp,  Tinh  tấn,  Khinh  an,  Hỷ,  Định,  xả  giác  chi. 
Tu  tập  bảy  Giác  chi  như  vậy,  tu  tập  nhiều,  sẽ  chuyển  thành  bất  thoái 
chuyển.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
đã  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  709.  THẤT  GIÁC  CHI113 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước 
Xá -vệ. 

“Nếu  Tỳ-kheo  chuyên  nhất  tâm  mình,  lắng  nghe  Chánh  pháp,  có 
thể  đoạn  năm  pháp;  tu  tập  bảy  pháp  khiến  cho  càng  lúc  càng  thăng 
tiến  mãn  túc.  Đoạn  Năm  pháp  gì?  Là  tham  dục  cái,  sân  nhuế  cái,  thùy 
miên  cái,  trạo  hối  cái  và  nghi  cái,  đó  gọi  là  đoạn  Năm  pháp.  Tu  tập 
bảy  pháp  gì?  Là  Niệm  giác  chi,  Trạch  pháp  giác  chi,  Tinh  tấn  giác  chi, 
Khinh  an  giác  chi,  Hỷ  giác  chi,  Định  giác  chi  và  xả  giác  chi.  Nếu  tu 
bảy  pháp  này  thì  càng  lúc  càng  thăng  tiến  mãn  túc.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
đã  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  710.  THÍNH  PHÁP 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước 
Xá -vệ.  Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Thánh  đệ  tử  có  tín  tâm  thanh  tịnh,  chuyên  tinh  nghe  pháp,  có 
thể  đoạn  được  năm  pháp,  tu  tập  bảy  pháp,  khiến  cho  được  đầy  đủ. 
Những  gì  là  năm?  Là  tham  dục  cái,  sân  nhuế,  thùy  miên,  trạo  hối  và 
nghi  cái.  Đây  là  những  cái  cần  đoạn.  Những  gì  là  bảy  pháp?  Là  Niệm 


113  Pa0li,  s.46.23  /Eha0na. 
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giác  chi,  Trạch  pháp,  Tinh  tấn,  Khinh  an,  Hỷ,  Định,  xả  giác  chi.  Bảy 
pháp  này  được  tu  tập  đầy  đủ,  với  người  có  tịnh  tín;  đó  gọi  là  tâm  giải 
thoát;  người  có  trí  gọi  là  tuệ  giải  thoát.  Nếu  người  nào  bị  tham  dục 
nhiễm  tâm  thì  sẽ  không  có  đắc,  sẽ  không  có  lạc;  người  nào  bị  vô  minh 
nhiễm  tâm,  thì  trí  tuệ  không  trong  sạch.  Cho  nên,  Tỳ-kheo  lìa  tham 
dục,  thì  tâm  giải  thoát;  lìa  vô  minh,  thì  tuệ  giải  thoát.  Nếu  Tỳ-kheo  đó 
đã  lìa  tham  dục,  thì  tự  thân  tác  chứng  tâm  giải  thoát;  lìa  vô  minh,  tuệ 
giải  thoát,  đó  gọi  là  Tỳ-kheo  đoạn  ái  phược,  kết,  mạn,  chứng  đắc  hiện 
quán114,  cứu  cánh  biên  tế  khổ.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
đã  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  711.  VÔ  ÚY  (l)115 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  núi  Kỳ-xà-quật,  thành  Vương  xá.  Bấy  giờ 
có  vương  tử  Vô  Úy116  thường  ngày  đi  bộ,  thong  thả  dạo  chơi,  đi  đến 
chỗ  Đức  Phật;  sau  khi  diện  kiến  chào  hỏi  Thế  Tôn  xong,  ngồi  lui  qua 
một  bên,  bạch  Phật  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  có  Sa-môn,  Bà-la-môn  thấy  như  vầy,  nói  như 
vầy:  ‘Chúng  sanh  phiền  não,  không  nhân,  không  duyên;  chúng  sanh 
thanh  tịnh,  không  nhân,  không  duyên117.’  Còn  Thế  Tôn  thì  thế  nào?” 

Phật  bảo  Vô  Úy: 

“Vì  các  Sa-môn,  Bà-la-môn  nói  những  điều  mà  họ  không  suy 
nghĩ,  ngu  si,  không  phân  biệt,  không  khéo  léo,  chẳng  biết  suy  nghĩ, 
chẳng  biết  suy  lường  nên  nói:  ‘Chúng  sanh  phiền  não,  không  nhân, 
không  duyên;  chúng  sanh  thanh  tịnh,  không  nhân,  không  duyên.’  như 
vậy.  Vì  sao?  Vì  chúng  sanh  phiền  não  có  nhân,  có  duyên  và  chúng 
sanh  thanh  tịnh,  có  nhân,  có  duyên. 


114  Đẳng  vô  gián  ũ  ĩ  ŨJỔ  i/ỵc7bảr\  Minh:  vô  minh.  Xem  cht.8  kinh  259. 

115  Paơli,  s.46.56  Abhaya. 

116  Vô  Úy  vương  tử  ũjf  -  &/.  Paơli:  Abhaya  ra0jakuma0ra. 

117  Bản  Paơli:  thuyết  của  Puraòa  kassapa.  Trong  Trường  bộ,  đây  là  thuyết  Luân  hồi 
tịnh  hóa  của  Makkhali  Gosaơla;  xem  D.ii.  Saơmaóóaphala-sutta. 
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“Chúng  sanh  phiền  não  có  nhân  gì,  duyên  gì?  Chúng  sanh 
thanh  tịnh  có  nhân  gì,  duyên  gì?  Vì  tham  dục  chúng  sanh  tăng  thượng 
nên  đối  với  của  cải,  đồ  vật  của  người  khác  khởi  lên  lòng  tham  nói 
rằng:  ‘Vật  này  là  sở  hữu  của  tôi  thì  tốt.’  Nó  yêu  thích  không  muôn 
xa  lìa.  Đối  với  chúng  sanh  khác  khởi  lên  lòng  sân  hận,  hung  ác,  toan 
tính,  muôn  đánh,  muốn  trói,  chèn  ép,  gia  tăng  những  việc  trái  đạo, 
tạo  ra  các  nạn,  không  từ  bỏ  sân  nhuế.  Thân  ham  ngủ  nghỉ,  tâm  lại 
lười  biếng,  tâm  luôn  dao  động;  bên  trong  không  tịch  tĩnh,  tâm  thường 
nghi  hoặc,  nghi  quá  khứ,  nghi  vị  lai,  nghi  hiện  tại.  Này  Vô  úy,  vì 
những  nhân  như  vậy,  những  duyên  như  vậy,  nên  chúng  sanh  phiền 
não.  Vì  những  nhân  như  vậy,  những  duyên  như  vậy  nên  chúng  sanh 
thanh  tịnh.”118 

Vô  Úy  bạch  Phật: 

“Thưa  Cù-đàm,  một  phần  triền  cái  đã  đủ  là  phiền  não  tâm, 
huống  chi  là  tất  cả !  ” 

Vô  Úy  lại  bạch  Phật: 

“Bạch  Cù-đàm,  chúng  sanh  thanh  tịnh  có  nhân  gì,  có  duyên  gì?“ 

Phật  bảo  Vô  Úy: 

“Nếu  Bà-la-môn  nào  có  một  niệm  thù  thắng,  quyết  định  thành 
tựu;  những  việc  đã  làm  từ  lâu,  những  lời  nói  từ  lâu,  có  thể  tùy  theo 
nhớ  nghĩ,  ngay  lúc  ấy  tu  tập  Niệm  giác  chi.  Khi  Niệm  giác  chi  đã  tu 
tập  rồi,  thì  niệm  giác  đầy  đủ.  Khi  niệm  giác  đã  đầy  đủ  rồi,  thì  có  sự 
lựa  chọn,  phân  biệt,  tư  duy,  lúc  bấy  giờ  tu  tập  Trạch  pháp  giác  chi.  Khi 
đã  tu  tập  Trạch  pháp  giác  chi  rồi,  thì  trạch  pháp  giác  đầy  đủ.  Khi  đã 
lựa  chọn,  phân  biệt,  suy  lường  pháp  rồi,  thì  sẽ  nỗ  lực  tinh  tấn;  ở  đây,  tu 
tập  Tinh  tấn  giác  chi.  Khi  đã  tu  tập  Tinh  tấn  giác  chi  rồi,  thì  tinh  tấn 
giác  đầy  đủ.  Khi  đã  nỗ  lực  tinh  tấn  rồi,  thì  hoan  hỷ  sẽ  sanh,  xa  lìa  các 
tưởng  về  thức  ăn,  tu  hỷ  giác  chi.  Khi  đã  tu  Hỷ  giác  chi  rồi,  thì  hỷ  giác 
đầy  đủ.  Khi  Hỷ  giác  chi  đã  đầy  đủ  rồi,  thì  thân  và  tâm  khinh  an119;  lúc 
ấy  tu  Khinh  an  giác  chi.  Khi  đã  tu  Khinh  an  giác  chi  rồi,  thì  khinh  an 
giác  sẽ  đầy  đủ.  Khi  thân  đã  khinh  an  rồi,  thì  sẽ  được  an  lạc  và  khi  đã 
an  lạc  rồi  thì  tâm  sẽ  định;  khi  ấy  tu  Định  giác  chi.  Khi  đã  tu  Định  giác 


118,  Ân  Thuận,  câu  này  dư,  cắt  bỏ. 
119'  Nguyên  Hán:  ỷ  tức  »/. 
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chi  rồi,  thì  định  giác  sẽ  đầy  đủ,  Khi  định  giác  chi  đã  đầy  đủ  rồi,  thì 
tham  ái  sẽ  bị  diệt  và  tâm  xả  sanh  ra;  khi  ấy  tu  xả  giác  chi.  Khi  đã  tu 
Xả  giác  chi  rồi,  thì  xả  giác  sẽ  đầy  đủ.  Như  vậy,  này  Vô  úy,  vì  nhân 
này,  duyên  này  mà  chúng  sanh  thanh  tịnh.” 

Vô  Úy  bạch  Cù-đàm: 

“Nếu  một  phần  (trong  bảy  Giác  chi  này)  đầy  đủ,  thì  cũng  khiến 
cho  chúng  sanh  thanh  tịnh,  huống  chi  là  tất  cả.” 

Vô  Úy  bạch  Phật: 

“Bạch  Cù-đàm,  kinh  này  tên  gì  và  phải  phụng  trì  như  thế  nào?” 

Phật  bảo  vương  tử  Vô  Úy: 

“Nên  gọi  đây  là  kinh  Giác  Chi.” 

Vô  Úy  bạch  Phật: 

“Bạch  Cù-đàm,  đây  là  giác  phần  tối  thắng.  Bạch  Cù-đàm,  con  là 
Vương  tử,  đã  an  lạc,  mà  vẫn  thường  cầu  an  lạc,  nhưng  ít  khi  ra  vào. 
Nay  lên  trên  núi,  tứ  chi  tuy  mỏi  mệt,  nhưng  được  nghe  Cù-đàm  nói 
kinh  Giác  Chi  nên  quên  tất  cả  sự  mệt  nhọc.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  vương  tử  Vô  úy  nghe  những  gì 
Phật  đã  dạy,  hoan  hỷ  tùy  hỷ,  từ  chỗ  ngồi  đứng  lên,  cúi  đầu  lễ  dưới 
chân  Phật  rồi  lui. 


□ 
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TẠP  A  HÀM  QUYỂN  27 

KINH  712.  VÔ  ÚY  (2)1 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  hang  núi  Kỳ-xà-quật,  tại  thành  Vương  xá. 

Như  đã  nói  ở  trên,  nhưng  có  một  vài  sai  biệt: 

“Có  Sa-môn,  Bà-la-môn  thấy  như  vầy,  nói  như  vầy:  ‘Không  có 
nhân,  không  có  duyên  cho  sự  vô  trí,  vô  kiến,  của  chúng  sanh.  Không 
nhân,  không  duyên  cho  trí  kiến  của  chúng  sanh2.’  Như  đã  nói  đầy  đủ... 
cho  đến  vương  tử  Vô  úy,  sau  khi  nghe  những  gì  Đức  Phật  đã  dạy,  hoan 
hỷ,  tùy  hỷ,  cúi  đầu  lễ  dưới  chân  Phật,  rồi  lui. 

M 


KINH  713.  CHUYỂN  THÚ3 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  cây  Kỳ-đà,  nước  Xá-vệ. 
Bấy  giờ  có  số  đông  các  Tỳ-kheo,  sáng  sớm  đắp  y  mang  bát  vào  thành 
Vương  xá  khất  thực.  Lúc  ấy  số  đông  các  Tỳ-kheo  nghĩ  như  vầy:  ‘Hôm 
nay  còn  quá  sớm,  chưa  đến  giờ  đi  khất  thực.  Chúng  ta  hãy  ghé  qua 
tinh  xá  các  ngoại  đạo.’  số  đông  các  Tỳ-kheo  này  liền  vào  tinh  xá 
ngoại  đạo,  cùng  các  ngoại  đạo  chào  hỏi  nhau.  Sau  khi  chào  hỏi  nhau 
xong,  ngồi  qua  một  bên. 

Các  ngoại  đạo  hỏi  Tỳ-kheo  rằng: 

“Sa-môn  Cù-đàm  vì  các  đệ  tử  nói  pháp  đoạn  trừ  năm  cái, 
chúng  che  lấp  tâm  làm  cho  tuệ  lực  suy  kém,  là  phần  chướng  ngại, 
không  chuyển  hướng  Niết-bàn.  An  trụ  bôn  Niệm  xứ,  tu  bảy  Giác  ý. 


1  Đại  Chánh  quyển  27.  Phật  Quang  quyển  27.  Quốc  Dịch  quyển  24.  Pacli, 
s.46.56  Abhya. 

2  Bản  Pacli,  quan  điểm  của  Puraòa  Kassapa:  natthi  hetu  natthi  paccayo  aóóacya 
adassanacya  ahetu  apaccayo  aóóacnaỏ  adassanaỏ  hoti,  không  có  nhân,  không 
duyên  cho  sự  vô  trí  và  vô  kiến;  vì  vậy,  vô  trí,  vô  kiến  là  vô  nhân  vô  duyên.  Xem 
thuyết  vô  tác  (akiriya),  D.ii.  Smacóóaphala-sutta. 

3'  Pacli,  s.46.52  Pariyacya. 
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Chúng  tôi  cũng  vậy,  vì  các  đệ  tử  nói  đoạn  năm  cái  vốn  che  lấp  tâm 
làm  cho  tuệ  lực  suy  giảm  và  khéo  an  trụ  bốn  Niệm  xứ,  tu  bảy  Giác 
phần.  Chúng  tôi  cùng  với  Sa-môn  Cù-đàm  có  gì  là  khác  nhau,  đều 
có  thể  nói  pháp?” 

Khi  các  Tỳ-kheo  nghe  những  điều  ngoại  đạo  nói,  trong  lòng 
không  vui,  bèn  chỉ  trích  ngược  lại4,  rồi  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy  bỏ  đi,  vào 
thành  Xá-vệ  khất  thực.  Khất  thực  xong,  trở  về  tinh  xá,  cất  y  bát,  rửa 
chân  xong,  đến  chỗ  Phật,  cúi  đầu  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  ngồi  lui 
sang  một  bên,  đem  những  lời  nói  của  ngoại  đạo  bạch  đầy  đủ  lên  Thế 
Tôn.  Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Lúc  ngoại  đạo  kia  nói  như  vậy,  các  ông  nên  hỏi  ngược  lại  rằng: 
‘Năm  cái  của  ngoại  đạo,  chủng  loại  lý  ưng  là  mười.  Bảy  Giác  chi, 
đáng  ra  phải  là  mười  bôn.’  Mười  của  năm  cái  là  những  gì?  Mười  bôn 
của  bảy  giác  là  những  gì?  Nếu  hỏi  như  vậy,  những  ngoại  đạo  kia  sẽ  tự 
giật  mình  tán  loạn.  Theo  pháp  của  ngoại  đạo5,  tâm  sanh  sân  nhuế, 
kiêu  mạn,  chê  bai,  hiềm  hận,  không  nhẫn  thọ,  hoặc  im  lặng  cúi  đầu, 
không  thể  biện  luận,  âm  thầm  suy  nghĩ.  Vì  sao?  Ta  không  thấy  người 
nào  trong  chúng  chư  Thiên,  Ma,  Phạm,  Sa-môn,  Bà-la-môn,  Trời, 
Người  nghe  những  gì  Ta  nói  mà  hoan  hỷ  tùy  thuận,  chỉ  trừ  có  Như  Lai 
và  chúng  Thanh  văn  ở  đây  nghe  mà  thôi6. 

“Này  các  Tỳ-kheo,  mười  của  năm  cái  là  những  gì?  Đó  là  có 
tham  dục  bên  trong,  tham  dục  bên  ngoài.  Tham  dục  bên  trong  kia  là 
triền  cái,  là  chẳng  phải  trí,  chẳng  phải  đẳng  giác,  không  chuyển  hướng 
đến  Niết-bàn.  Tham  dục  bên  ngoài  kia  là  cái,  chẳng  phải  trí,  chẳng 
phải  đẳng  giác,  không  chuyển  hướng  đến  Niết-bàn. 

“Sân  nhuế  có  tướng  sân  nhuế.  Nếu  sân  nhuế  cùng  với  tướng 


4'  Hán:  phản  a  mạ  &  ỉa  'A /.  Bản  Pa0li:  neva  abhinandiỏsu  nappaseikkosiỏsu,  không 
hoan  hỷ  cũng  không  chỉ  trích. 

5  Hán:  thuyết  ngoại  đạo  pháp  jy  'Ị)  “í  .  Tổng-Nguyên-Minh:  dư  chữ  thuyết. 
Xem  đoạn  văn  tưong  đưong  ở  kinh  714. 

6  Bản  Paoli:  naohaỏ...  yo  imesaỏ  paóhaonaỏ  veyyaokaraòena  cittaỏ  aoraodheyya 
aóóatra  tathaogatena  vao  tathaogatasaovakena  vao  ito  vao  sutvao,  Ta...  không  ai 
có  thể  làm  hài  lòng  với  sự  trả  lời  cho  những  câu  hỏi  này,  trừ  Như  Lai  hay  đệ  tử 
của  Như  Lai  đã  nghe  từ  đây. 
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sân  nhuế7,  tức  là  triền  cái,  chẳng  phải  trí,  chẳng  phải  đẳng  giác, 
không  chuyển  đến  Niết-bàn.  Có  thùy,  có  miên8;  thùy  này,  miên  này 
tức  là  triền  cái,  chẳng  phải  trí,  chẳng  phải  đẳng  giác,  không  chuyển 
hướng  đến  Niết-bàn.  Có  trạo  cử,  có  hối  tiếc;  trạo  cử  này,  hôi  tiếc 
này  tức  là  cái9,  chẳng  phải  trí,  chẳng  phải  đẳng  giác,  không  chuyển 
hướng  đến  Niết-bàn.  Có  nghi  pháp  thiện,  có  nghi  pháp  bất  thiện10; 
nghi  pháp  thiện  này,  nghi  pháp  bất  thiện  này  tức  là  cái,  chẳng  phải 
trí,  chẳng  phải  đẳng  giác,  không  chuyển  hướng  đến  Niết-bàn.  Đó  gọi 
là  năm  cái  nói  mười. 

“Bảy  Giác  phần  nói  là  mười  bôn  là  những  gì?  Có  tâm  an  trú 
chánh  niệm  nơi  pháp  bên  trong11,  có  tâm  an  trú  chánh  niệm  nói  pháp 
bên  ngoài.  Niệm  trụ  pháp  bên  trong  này  chỉ  cho  Niệm  giác  phần,  là 
trí,  là  đẳng  giác,  có  thể  chuyển  hướng  đến  Niết-bàn;  niệm  trụ  pháp 
bên  ngoài  này  cũng  chỉ  cho  Niệm  giác  phần,  là  trí,  là  đẳng  giác,  có 
thể  chuyển  hướng  hướng  đến  Niết-bàn.  Có  tuyển  trạch  pháp  thiện, 
tuyển  trạch  pháp  chẳng  thiện12.  Tuyển  trạch  pháp  thiện  kia  là  chỉ  cho 
Trạch  pháp  giác  phần,  là  trí,  là  đẳng  giác,  có  thể  chuyển  đến  Niết- 
bàn;  tuyển  trạch  pháp  chẳng  thiện  kia  cũng  chỉ  cho  Trạch  pháp  giác 
phần,  là  trí,  là  đẳng  giác,  có  thể  chuyển  đến  Niết-bàn.  Có  tinh  tấn  để 
đoạn  pháp  bất  thiện,  có  tinh  tấn  để  nuôi  lớn  pháp  thiện13.  Tinh  tấn  để 
đoạn  trừ  pháp  bất  thiện  kia  là  chỉ  cho  Tinh  tấn  giác  phần,  là  trí,  là 
đẳng  giác,  có  thể  chuyển  đến  Niết-bàn.  Tinh  tấn  để  nuôi  lớn  pháp 
thiện  kia  cũng  chỉ  cho  Tinh  tấn  giác  phần,  là  trí,  là  đẳng  giác,  có  thể 


7  Bản  Pa0li:  ajjhattaỏ  vya0pa0do,  bahiddha0  vya0pa0do,  nội  sân,  ngoại  sân. 

8-  Hữu  thụy,  hữu  miên.  Bản  Paoli:  thinaỏ  nìvaraòaỏ,  middhaỏ  nìvaraòaỏ,  hôn  trầm  là 
triền  cái;  thụy  miên  là  triền  cái. 

9'  Trạo  (điệu)  hối  á?.-.  Paoli:  uddhacca-kukkucca,  bồn  chồn  và  hối  tiếc. 

10  Bản  Paoli:  ajjhattaỏ  dhammesu  vicikicchao,  bahiddhao  dhammesu  vicikicchao,  hoài 
nghi  các  pháp  bên  trong,  hoài  nghi  các  pháp  bên  ngoài. 

n'  Bản  Paoli:  yadapi...  ajjhattaỏ  dhammesu  sati  tadapi  satibojjhaígo,  có  chánh  niệm 
ndi  các  pháp  bên  trong,  đó  là  niệm  giác  chi. 

12  Bản  Paoli:  ajjhattaỏ  dhammesu  paóóaoya  pavicinati  pavicarati...  bahidhao 
dhammesu...,  bằng  trí  tuệ  mà  khảo  sát  (tư  trạch)  và  khảo  nghiệm  (tư  sát)  các 
pháp  bên  trong...  các  pháp  bên  ngoài. 

13  Bản  Paoli:  kaoyikaỏ  vìriyaỏ...cetasikaỏ  vìriyaỏ,  thân  tinh  tấn,  tâm  tinh  tấn. 
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chuyển  đến  Niết-bàn.  Có  hỷ,  có  hỷ  xứ14.  Hỷ  này  là  Hỷ  giác  phần,  là 
trí,  là  đẳng  giác,  có  thể  chuyển  đến  Niết-bàn.  Hỷ  xứ  này  cũng  là  Hỷ 
giác  phần,  là  trí,  là  đẳng  giác,  có  thể  chuyển  đến  Niết-bàn.  Có  thân 
khinh  an,  có  tâm  khinh  an15.  Thân  khinh  an  này  là  Khinh  an  giác 
phần,  là  trí,  là  đẳng  giác,  có  thể  chuyển  đến  Niết-bàn;  tâm  khinh  an 
này  cũng  là  Khinh  an  giác  phần,  là  trí,  là  đẳng  giác,  có  thể  chuyển 
đến  Niết-bàn.  Có  định,  có  tướng  định16.  Định  này  chỉ  cho  Định  giác 
phần,  là  trí,  là  đẳng  giác,  có  thể  chuyển  đến  Niết-bàn;  tướng  định 
này  cũng  chỉ  cho  Định  giác  phần,  là  trí,  là  đẳng  giác,  có  thể  chuyển 
đến  Niết-bàn.  Có  xả  pháp  thiện,  có  xả  pháp  bất  thiện17,  xả  pháp 
thiện  này  chỉ  cho  xả  giác  phần,  là  trí,  là  đẳng  giác,  có  thể  chuyển 
đến  Niết-bàn;  xả  pháp  bất  thiện  này  cũng  chỉ  cho  xả  giác  phần,  là 
trí,  là  đẳng  giác,  có  thể  chuyển  đến  Niết-bàn.  Đó  gọi  là  bảy  Giác 
phần  nói  là  mười  bôn.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
đã  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  714.  HỎA18 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  cây  Kỳ-đà,  nước  Xá-vệ. 
Bấy  giờ  có  số  đông  các  Tỳ-kheo. 

Như  đã  nói  ở  trên,  nhưng  có  một  vài  sai  biệt. 

“Có  các  xuất  gia  ngoại  đạo  nói  như  vậy,  nên  hỏi  lại  rằng:  ‘Nếu 
tâm  yếu  kém,  còn  do  dự,  bấy  giờ  nên  tu  những  giác  phần  nào?  Những 


14  Bản  Pa0li:  savitakkavica0ra0  pìtl...avitakka0vicara0  pìtì,  hỷ  đồng  hành  với  tầm  tứ, 
hỷ  không  đồng  hành  với  tầm  tứ. 

15-  Nguyên  Hán:  thân  ỷ  tức,  tâm  y  tức  ũ  DỂ?  •  / ỵctĩx 'í  ũệ  «/.  Paơli:  kaơyapassaddhi, 
cittapassaddhi. 

16  Bản  Paơli:  savitakko  savicaơro  samaơdhi,  avitakko  avicaơro  samaơdhi,  định  có  tầm 
có  tứ,  định  không  tầm  không  tứ. 

17  Bản  Paơli:  ajjhattaõ  dhammesu  upekkhaơ,  bahidhaơ  dhammesu  upekkhaơ,  xả  nơi 
các  pháp  bên  trong,  xả  nơi  các  pháp  bên  ngoài. 

18  Paơli,  s.46.53  Aggi. 
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gì  tu  không  đúng  lúc19?  Nếu  lại  tâm  điệu  cử20;  với  tâm  điệu  cử,  do  dự 
ấy,  bấy  giờ  nên  tu  những  giác  phần  nào?  Và  những  gì  là  không  đúng 
lúc?  Nếu  hỏi  như  vậy,  các  ngoại  đạo  kia  tâm  sẽ  giật  mình,  phân  tán, 
nói  lãng  sang  những  pháp  khác;  tâm  sanh  phẫn  nhuế,  kiêu  mạn,  hủy 
báng,  hiềm  hận  không  nhẫn  thọ;  hoặc  im  lặng,  cúi  đầu,  không  thể 
biện  luận  âm  thầm  suy  nghĩ.  Vì  sao?  Ta  không  thấy  người  nào  trong 
chúng  chư  Thiên,  Ma,  Phạm,  Sa-môn,  Bà-la-môn,  Trời,  Người  nghe 
những  gì  Ta  nói  mà  hoan  hỷ  tùy  thuận,  chỉ  trừ  có  Như  Lai  và  chúng 
Thanh  văn  ở  đây  nghe  mà  thôi21. 

“Này  các  Tỳ-kheo,  nếu  lúc  tâm  yếu  kém,  tâm  do  dự,  thì  không 
nên  tu  Khinh  an  giác  phần,  Định  giác  phần,  xả  giác  phần.  Vì  sao?  Khi 
tâm  yếu  kém  phát  sanh,  vì  yếu  kém,  do  dự,  các  pháp  này  càng  làm 
tăng  thêm  yếu  kém.  Thí  như  một  đóm  lửa  mà  muôn  cháy  mạnh  lên, 
lại  bỏ  than  tro22  vào.  Thế  nào,  này  Tỳ-kheo,  chẳng  phải  vì  thêm  tro 
vào  khiến  cho  lửa  tắt  chăng?” 

Tỳ-kheo  bạch  Phật: 

“Đúng  vậy,  bạch  Thế  Tôn!” 

“Cũng  vậy,  Tỳ-kheo,  yếu  đuối,  do  dự,  nếu  tu  Khinh  an  giác 
phần,  Định  giác  phần,  xả  giác  phần,  thì  đây  không  phải  thời,  vì  tăng 
thêm  lười  biếng  thôi. 

“Hoặc  khi  tâm  điệu  cử  khởi  lên,  nếu  tâm  điệu  cử,  do  dự,  bấy 
giờ,  không  nên  tu  Trạch  pháp  giác  phần,  Tinh  tấn  giác  phần,  Hỷ  giác 
phần.  Vì  sao?  Vì  khi  tâm  điệu  cử  khởi  lên,  với  tâm  điệu  cử,  do  dự,  các 
pháp  này  làm  cho  tăng  thêm.  Thí  như  lửa  đang  cháy,  muốn  dập  tắt  mà 
đem  cỏ  khô  thêm  vào.  Ý  các  ông  thế  nào?  Há  không  khiến  cho  lửa 
cháy  bùng  lên  đó  sao?” 

Tỳ-kheo  bạch  Phật: 


19  Bản  Pa0li:...  lìnaỏ  cittaỏ  hoti,  katamesaỏ  tasmiỏ  samaye  bojjhaíga0naỏ  aka0lo 
bha0vana0ya...  ka0lo  bha0vana0ya,  khi  tâm  co  rút,  lúc  ấy  là  hợp  thời  để  tu  tập 
những  giác  chi  nào,  không  họp  thời  cho  sự  tu  tập  những  giác  chi  nào. 

20  Xem  cht.8  kinh  713. 

21-  Xem  cht.6  kinh  713. 

22'  Hán:  tiêu  thán  .  Bản  Paoli:...  allaoni  ceva  tiòaoni,...  allaoni  ca  gomayaoni,... 
allaoni  ca  kaaeaahaoni  pakkhipeyya,  bỏ  vào  những  cỏ  ướt,  phân  bò  ướt,  củi  ướt. 


số  99  -  KINH  TẠP  A-HÀM  -  Quyển  27 


425 


“Đúng  vậy,  bạch  Thế  Tôn!” 

Phật  bảo  Tỳ-kheo: 

“Khi  tâm  điệu  cử  khởi  lên,  nếu  tâm  điệu  cử,  do  dự,  mà  tu 
Trạch  pháp  giác  phần,  Tinh  tấn  giác  phần,  Hỷ  giác  phần,  làm  tăng 
thêm  điệu  cử. 

“Này  các  Tỳ-kheo,  khi  tâm  yếu  đuối  sanh  khởi,  nếu  tâm  yếu 
đuối,  do  dự.  Lúc  bấy  giờ  nên  tu  Trạch  pháp  giác  phần,  Tinh  tấn  giác 
phần,  Hỷ  giác  phần.  Vì  sao?  Vì  khi  tâm  yếu  đuối  sanh  khởi,  nếu  tâm 
yếu  đuối,  do  dự,  bằng  các  pháp  này  mà  được  khai  thị,  chỉ  giáo,  khích 
lệ,  làm  cho  hoan  hỷ.  Thí  như  một  đóm  lửa  muốn  cho  nó  cháy  lên,  thì 
nên  cho  cỏ  khô  vào.  Thế  nào  Tỳ-kheo!  Lửa  này  có  cháy  hừng  lên 
không?” 

Tỳ-kheo  bạch  Phật: 

“Đúng  vậy,  bạch  Thế  Tôn!” 

Phật  bảo  Tỳ-kheo: 

“Khi  tâm  yếu  đuối  sanh  khởi  như  vậy,  nếu  tâm  yếu  đuôi,  do  dự, 
lúc  bấy  giờ  nên  tu  Trạch  pháp  giác  phần,  Tinh  tấn  giác  phần,  Hỷ  giác 
phần  để  được  khai  thị,  chỉ  giáo,  khích  lệ,  làm  cho  hoan  hỷ. 

“Hoặc  khi  tâm  điệu  cử  sanh  khởi;  nếu  tâm  điệu  cử,  do  dự,  thì 
nên  tu  Khinh  an  giác  phần,  Định  giác  phần,  xả  giác  phần.  Vì  sao? 
Vì  khi  tâm  điệu  cử  sanh  khởi;  nếu  tâm  điệu  cử,  do  dự,  thì  bằng  các 
pháp  này  mà  có  thể  khiến  cho  an  trụ  bên  trong,  nhất  tâm  nhiếp  trì. 
Thí  như  lửa  đang  cháy,  muôn  cho  nó  tắt,  chỉ  cần  cho  than  tro  vào, 
thì  lửa  này  sẽ  tắt. 

“Như  vậy,  này  các  Tỳ-kheo,  nếu  tâm  điệu  cử,  do  dự,  mà  tu 
Trạch  pháp  giác  phần,  Tinh  tấn  giác  phần,  Hỷ  giác  phần  thì  không 
đúng  thời;  nếu  tu  Khinh  an,  Định,  xả  giác  phần  thì  tự  nó  mới  đúng 
thời.  Vì  các  pháp  này  khiến  cho  an  trụ  bên  trong,  nhất  tâm,  nhiếp  trì. 
Niệm  giác  phần  thì  hỗ  trợ  cho  tất  cả.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
đã  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 


426 


TẠP  A-HÀM  (II) 


KINH  715.  THựC23 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  cây  Kỳ-đà,  nước  Xá-vệ. 
Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Có  năm  triền  cái,  bảy  Giác  phần,  có  thức  ăn,  không  thức  ăn. 
Nay  Ta  sẽ  nói.  Hãy  lắng  nghe  và  suy  nghĩ  kỹ,  Ta  sẽ  vì  các  ông  mà 
nói.  Thí  như  thân  thể  phải  nhờ  vào  thức  ăn  mới  tồn  tại,  chứ  chẳng  phải 
không  nhờ  thức  ăn.  Cũng  vậy,  năm  triền  cái  nhờ  vào  thức  ăn  mới  tồn 
tại,  chứ  chẳng  phải  không  nhờ  thức  ăn. 

“Tham  dục  triền  cái  lấy  gì  làm  thức  ăn?  Đó  là  tướng  xúc24.  Đối 
với  tướng  ấy  mà  không  tư  duy  đúng25,  tham  dục  chưa  khởi  sẽ  khiến 
khởi;  tham  dục  đã  khởi  rồi  thì  có  thể  khiến  cho  tăng  rộng.  Đó  gọi  là 
thức  ăn  của  dục  ái  triền  cái26. 

“Những  gì  là  thức  ăn  của  sân  nhuế  triền  cái?  Đó  là  tướng  chướng 
ngại27.  Đối  với  tướng  ấy  mà  không  tư  duy  đúng,  thì  sân  nhuế  cái  chưa 
khởi  sẽ  khiến  khởi;  sân  nhuế  cái  đã  khởi  rồi  thì  có  thể  khiến  cho  tăng 
rộng.  Đó  gọi  là  thức  ăn  của  sân  nhuế  triền  cái. 

“Những  gì  là  thức  ăn  của  thùy  miên  cái?  Gồm  có  năm  pháp. 
Những  gì  là  năm?  Đó  là  yếu  đuối,  chẳng  vui,  ngáp  ợ,  ăn  nhiều,  lười 
biếng.  Đôi  với  chúng  không  tư  duy  đúng,  khi  thùy  miên  cái  chưa  khởi 
thì  khiến  khởi,  thùy  miên  cái  đã  khởi  rồi,  có  thể  khiến  cho  nó  tăng 
rộng.  Đó  gọi  là  thức  ăn  của  thùy  miên  cái. 

“Những  gì  là  thức  ăn  của  trạo  hối?  Gồm  có  bốn  pháp.  Những  gì 
là  bôn?  Đó  là  giác  tưởng  về  thân  thuộc,  giác  tưởng  về  mọi  người,  giác 
tưởng  về  chư  Thiên,  giác  tưởng  về  những  khoái  lạc  vốn  đã  tự  kinh 


23-  Cf.  s.46.2  Ka0ya;  46.51  A0ha0ra. 

24'  Hán:  xúc  tướng  i  Bản  Paoli:  subhanimitta,  tịnh  tướng. 

25  Bản  Paoli:  ayonisomanasikaorabahulìkaoro,  tu  tập  nhiều  (với  tịnh  tướng)  mà 
không  tác  ý  một  cách  như  lý. 

26  Dục  ái  'j.  ũỉỉ.  Paoli:  kaomachanda. 

27  Chướng  ngại  tướng  >  “  Paoli:  paaaighanimittaỏ,  tướng  đối  nghịch  hay  đối  ngại. 
Trong  Paoli,  paaaigha,  có  nghĩa  là  sân,  cũng  có  nghĩa  là  đối  nghịch  (chướng 
ngại). 
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qua28.  Tự  mình  nhớ  nghĩ  hay  dò  người  khác  khiến  nhớ  nghĩ  mà  sanh 
giác  tưởng.  Đối  với  chúng  khởi  tư  duy  không  chân  chánh,  khi  trạo  hối 
chưa  khởi  thì  khiến  khởi;  trạo  hối  đã  khởi  rồi  thì  có  thể  khiến  cho  nó 
tăng  rộng.  Đó  gọi  là  thức  ăn  của  trạo  hôi. 

“Những  gì  là  thức  ăn  của  nghi  cái?  Có  ba  đời.  Những  gì  là  ba? 
Đó  là  đời  quá  khứ,  đời  vị  lai,  đời  hiện  tại.  Đôi  với  đời  quá  khứ  còn 
do  dự,  đời  vị  lai  còn  do  dự,  đời  hiện  tại  còn  do  dự.  Đối  với  chúng 
khởi  tư  duy  không  chân  chánh,  nghi  cái  chưa  khởi  sẽ  khiến  khởi; 
nghi  cái  đã  khởi  thì  có  thể  khiến  cho  nó  tăng  rộng.  Đó  gọi  là  thức  ăn 
của  nghi  cái. 

“Thí  như  thân  thể  nhờ  vào  thức  ăn  mà  được  nuôi  lớn,  chứ 
chẳng  phải  không  nhờ  thức  ăn.  Cũng  vậy,  bảy  Giác  phần  cũng  nhờ 
vào  thức  ăn  mà  tồn  tại,  nhờ  vào  thức  ăn  mà  nuôi  lớn,  chứ  chẳng  phải 
không  nhờ  ăn. 

“Cái  gì  là  chẳng  phải  thức  ăn  của  Niệm  giác  phần?  Không  tư 
duy  về  bôn  Niệm  xứ,  Niệm  giác  phần  chưa  khởi  sẽ  chẳng  cho  khởi; 
Niệm  giác  phần  đã  khởi  rồi,  khiến  cho  giảm  đi.  Đó  gọi  là  chẳng  phải 
thức  ăn  của  Niệm  giác  phần. 

“Cái  gì  chẳng  phải  là  thức  ăn  của  Trạch  pháp  giác  phần?  Lựa 
chọn  đôi  với  pháp  thiện,  lựa  chọn  đối  với  pháp  bất  thiện;  không  tư  duy 
đối  với  chúng,  Trạch  pháp  giác  phần  chưa  khởi  sẽ  không  cho  khởi; 
Trạch  pháp  giác  phần  đã  khởi  sẽ  khiến  cho  bị  giảm  đi.  Đó  gọi  là 
chẳng  phải  thức  ăn  của  Trạch  pháp  giác  phần. 

“Những  gì  là  chẳng  phải  là  thức  ăn  của  Tinh  tấn  giác  phần?  bốn 
Chánh  đoạn;  đôi  với  chúng  không  tư  duy,  tinh  tấn  giác  phần  chưa  khởi 
sẽ  không  khởi;  Tinh  tấn  giác  phần  đã  khởi  sẽ  khiến  cho  bị  giảm  đi.  Đó 
gọi  là  không  phải  thức  ăn  của  Tinh  tấn  giác  phần. 

“Những  gì  là  chẳng  phải  là  thức  ăn  của  Hỷ  giác  phần?  Có  pháp 
Hỷ,  có  pháp  hỷ  xứ;  đối  với  chúng  không  tư  duy,  Hỷ  giác  phần  chưa 
khởi  sẽ  không  cho  khởi;  Hỷ  giác  phần  đã  khởi  sẽ  khiến  cho  bị  giảm  đi. 
Đó  gọi  là  chẳng  phải  thức  ăn  của  Hỷ  giác  phần. 

“Những  gì  là  chẳng  phải  là  thức  ăn  của  Khinh  an  giác  phần?  Có 
thân  khinh  an  cùng  tâm  khinh  an;  đối  với  chúng  không  tư  duy,  khi 


28  Bản  Pa0li:  cetaso  avu0pasamo,  tâm  không  an  tĩnh. 


428 


TẠP  A-HÀM  (II) 


Khinh  an  giác  phần  chưa  sanh  sẽ  không  cho  khởi;  Khinh  an  giác  phần 
đã  sanh  sẽ  khiến  cho  bị  giảm  đi.  Đó  gọi  là  chẳng  phải  thức  ăn  của 
Khinh  an  giác  phần. 

“Những  gì  là  chẳng  phải  là  thức  ăn  của  Định  giác  phần?  Có  bôn 
Thiền;  đối  với  chúng  không  tư  duy,  Định  giác  phần  chưa  khởi  sẽ 
không  cho  khởi;  Định  giác  phần  đã  khởi  sẽ  khiến  cho  bị  giảm  đi.  Đó 
gọi  là  chẳng  phải  thức  ăn  của  Định  giác  phần. 

“Những  gì  là  chẳng  phải  là  thức  ăn  của  xả  giác  phần?  Có  ba 
giới;  đó  là  đoạn  giới,  vô  dục  giới,  diệt  giới;  đối  với  chúng  không  tư 
duy,  Xả  giác  phần  chưa  khởi  sẽ  không  cho  khởi;  xả  giác  phần  đã  khởi 
sẽ  khiến  cho  bị  giảm  đi.  Đó  gọi  là  chẳng  phải  thức  ăn  của  xả  giác 
phần. 

“Những  gì  là  chẳng  phải  là  thức  ăn  của  tham  dục  cái?  Quán  bất 
tịnh;  tư  duy  đối  với  nó,  tham  dục  cái  chưa  khởi  sẽ  không  khởi;  tham 
dục  cái  đã  khởi  sẽ  khiến  cho  bị  dứt.  Đó  gọi  là  chẳng  phải  thức  ăn  của 
tham  dục  cái. 

“Những  gì  là  chẳng  phải  thức  ăn  của  sân  nhuế  cái?  Tư  duy  về 
tâm  từ  kia,29  sân  nhuế  cái  chưa  sanh  sẽ  không  khởi;  sân  nhuế  cái  đã 
sanh  sẽ  khiến  cho  bị  diệt  đi.  Đó  gọi  là  chẳng  phải  thức  ăn  của  sân 
nhuế  cái. 

“Những  gì  là  chẳng  phải  thức  ăn  của  thùy  miên  cái?  Tư  duy  về 
sự  chiếu  sáng30  kia,  khi  thùy  miên  chưa  sanh,  không  cho  khởi;  thùy 
miên  đã  sanh  rồi,  khiến  cho  bị  diệt  đi.  Đó  gọi  là  chẳng  phải  thức  ăn 
của  thùy  miên  cái. 

“Những  gì  là  chẳng  phải  thức  ăn  của  trạo  hôi  cái?  Tư  duy  đúng 
về  sự  tĩnh  chỉ  kia,  trạo  hôi  cái  chưa  sanh  sẽ  không  khởi;  trạo  hối  cái  đã 
sanh  sẽ  khiến  cho  diệt  đi.  Đó  gọi  là  chẳng  phải  thức  ăn  của  trạo  hối 
cái. 

“Những  gì  là  chẳng  phải  thức  ăn  của  nghi  cái?  Tư  duy  về  pháp 
duyên  khởi,  nghi  cái  chưa  sanh  sẽ  không  khởi;  nghi  cái  đã  sanh  sẽ 
khiến  cho  diệt  đi.  Đó  gọi  là  chẳng  phải  thức  ăn  của  nghi  cái. 


29-  Bản  Pa0li:  metta0cetovimutti,  từ  tâm  giải  thoát. 

30'  Hán:  minh  chiếu.  Bản  Pacli:  atthi  acrambhadhactu  nikkamadhactu 
parakkamadhactu,  có  phát  cần  giới,  tinh  cần  giới,  dũng  mãnh  giới. 
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“Thí  như  thân  thể  phải  nhờ  vào  thức  ăn  mà  sống,  nhờ  vào  ăn  mà 
tồn  tại.  Những  gì  là  thức  ăn  của  Niệm  giác  phần?  Tư  duy  bốn  Niệm  xứ 
rồi,  Niệm  giác  phần  chưa  sanh  sẽ  khiến  cho  sanh  khởi;  Niệm  giác 
phần  đã  sanh  càng  sanh  khởi  khiến  cho  tăng  rộng.  Đó  gọi  là  thức  ăn 
của  Niệm  giác  phần. 

“Những  gì  là  thức  ăn  của  Trạch  pháp  giác  phần?  Có  lựa  chọn 
pháp  thiện,  có  lựa  chọn  pháp  bất  thiện;  khi  tư  duy  về  chúng,  nếu 
Trạch  pháp  giác  phần  chưa  sanh,  khiến  cho  sanh  khởi,  Trạch  pháp 
giác  phần  đã  sanh  rồi,  thì  càng  sanh  khởi  khiến  cho  tăng  rộng.  Đó  gọi 
là  thức  ăn  của  Trạch  pháp  giác  phần. 

“Những  gì  là  thức  ăn  của  Tinh  tấn  giác  phần?  Tư  duy  về  bốn 
Chánh  đoạn,  nếu  Tinh  tấn  giác  phần  chưa  sanh,  khiến  cho  sanh  khởi, 
Tinh  tấn  giác  phần  đã  sanh  rồi,  thì  tái  sanh  khiến  cho  tăng  rộng.  Đó 
gọi  là  thức  ăn  của  Tinh  tấn  giác  phần. 

“Những  gì  là  thức  ăn  của  Hỷ  giác  phần?  Có  Hỷ,  có  Hỷ  xứ;  tư 
duy  về  chúng,  nếu  Hỷ  giác  phần  chưa  sanh,  khiến  sanh  khởi;  Hỷ  giác 
phần  đã  sanh  rồi,  thì  tái  sanh  khiến  cho  tăng  rộng.  Đó  gọi  là  thức  ăn 
của  Hỷ  giác  phần. 

“Những  gì  là  thức  ăn  của  Khinh  an  giác  phần?  Có  thân  khinh  an, 
tâm  khinh  an;  tư  duy  về  chúng,  nếu  Khinh  an  giác  phần  chưa  sanh, 
khiến  sanh  khởi,  Khinh  an  giác  phần  đã  sanh  rồi,  thì  tái  sanh  khiến  cho 
tăng  rộng.  Đó  gọi  là  thức  ăn  của  Khinh  an  giác  phần. 

“Những  gì  là  thức  ăn  của  Định  giác  phần?  Tư  duy  về  bốn  Thiền, 
Định  giác  phần  chưa  sanh,  khiến  cho  sanh  khởi,  Định  giác  phần  đã 
sanh  rồi,  thì  tái  sanh  khiến  cho  tăng  rộng.  Đó  gọi  là  thức  ăn  của  Định 
giác  phần. 

“Những  gì  là  thức  ăn  của  xả  giác  phần?  Gồm  có  ba  giới. 
Những  gì  là  ba?  Đó  là  đoạn  giới,  vô  dục  giới,  diệt  giới;  tư  duy  về 
chúng,  Xả  giác  phần  chưa  sanh  khiến  cho  sanh  khởi;  xả  giác  phần 
đã  sanh  rồi,  thì  tái  sanh  khiến  cho  tăng  rộng.  Đó  gọi  là  thức  ăn  của 
Xả  giác  phần.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
đã  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 
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KINH  716.  PHÁP  (l)31 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  cây  Kỳ-đà,  nước  Xá-vệ. 
Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Ớ  trong  nội  pháp,  Ta  không  thấy  có  một  pháp  nào  mà  pháp  ác 
bất  thiện  chưa  sanh  lại  khiến  cho  nó  sanh;  pháp  ác  bất  thiện  đã  sanh 
rồi,  thì  tái  sanh  khiến  cho  tăng  rộng.  Hay  pháp  thiện  chưa  sanh,  khiến 
cho  không  sanh;  đã  sanh  rồi,  khiến  cho  bị  giảm  đi.  Đó  là  không  tư  duy 
chân  chánh. 

“Này  các  Tỳ-kheo,  không  tư  duy  chân  chánh,  tham  dục  cái  chưa 
sanh  khiến  cho  sanh;  đã  sanh  rồi,  thì  tái  sanh  khiến  tăng  rộng,  sân 
nhuế,  thùy  miên,  trạo  hối,  nghi  cái  chưa  sanh,  khiến  cho  sanh;  đã  sanh 
rồi,  thì  tái  sanh  khiến  cho  tăng  rộng.  Niệm  giác  phần  chưa  sanh,  không 
cho  sanh;  đã  sanh  rồi,  khiến  giảm  đi;  Trạch  pháp,  Tinh  tấn,  Hỷ,  Khinh 
an,  Định,  xả  giác  phần  chưa  sanh,  không  cho  sanh;  đã  sanh  rồi,  khiến 
giảm  đi. 

“Ta  không  thấy  một  pháp  nào  có  thể  khiến  cho  pháp  ác  bất 
thiện  chưa  sanh  thì  không  sanh;  đã  sanh  rồi,  khiến  cho  đoạn;  pháp 
thiện  chưa  sanh,  thì  khiến  sanh;  đã  sanh  rồi,  thì  cho  tái  sanh  khiến  tăng 
rộng.  Đó  là  tư  duy  chân  chánh. 

“Này  Tỳ-kheo,  tư  duy  chân  chánh  thì  tham  dục  cái  chưa  sanh,  sẽ 
khiến  không  sanh;  đã  sanh  rồi,  khiến  cho  nó  dứt.  Sân  nhuế,  thùy  miên, 
trạo  hối,  nghi  cái  chưa  sanh,  khiến  không  sanh;  đã  sanh  rồi,  khiến  dứt. 
Niệm  giác  phần  chưa  sanh,  khiến  cho  sanh;  sanh  rồi,  cho  tái  sanh 
khiến  tăng  rộng;  Trạch  pháp,  Tinh  tấn,  Hỷ,  Khinh  an,  Định,  xả  giác 
phần  chưa  sanh,  khiến  cho  sanh;  đã  sanh  rồi,  thì  tái  sanh  khiến  cho 
tăng  rộng.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
đã  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 


31. 


Pa0li,  s.45.83  Yoniso;  46.29  Ekadhamma. 


số  99  -  KINH  TẠP  A-HÀM  -  Quyển  27 


431 


KINH  717.  PHÁP  (2) 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  cây  Kỳ-đà,  nước  Xá-vệ. 
Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Ớ  trong  ngoại  pháp,  Ta  không  thấy  một  pháp  nào  như  là  tri  thức 
ác,  bạn  đảng  ác  mà  pháp  ác  bất  thiện  chưa  sanh,  khiến  cho  sanh,  đã 
sanh  rồi,  thì  tái  sanh  khiến  cho  tăng  rộng;  pháp  thiện  chưa  sanh  lại 
khiến  không  sanh;  đã  sanh  rồi  lại  khiến  giảm  đi. 

“Với  tri  thức  ác,  bạn  đảng  ác;  tham  dục  cái  chưa  sanh,,  khiến 
sanh;  đã  sanh  thì  tái  sanh  khiến  tăng  rộng.  Sân  nhuế,  thùy  miên,  trạo 
hối,  nghi  cái  chưa  sanh  khiến  sanh;  đã  sanh  rồi,  thì  tái  sanh  khiến  tăng 
rộng.  Niệm  giác  phần  chưa  sanh,  thì  khiến  không  sanh,  đã  sanh  rồi 
khiến  giảm  đi;  Trạch  pháp,  Tinh  tấn,  Hỷ,  Khinh  an,  Định,  xả  giác 
phần  chưa  sanh,  khiến  không  sanh;  đã  sanh  rồi,  khiến  giảm  đi. 

“Này  các  Tỳ-kheo,  Ta  không  thấy  một  pháp  nào,  mà  pháp  ác 
bất  thiện  chưa  sanh,  khiến  không  sanh,  đã  sanh  rồi,  khiến  nó  dứt;  khi 
pháp  thiện  chưa  sanh,  khiến  sanh,  đã  sanh  rồi,  thì  tái  sanh  khiến  tăng 
rộng.  Đó  là  thiện  tri  thức,  thiện  bạn  đảng,  thiện  tùy  tùng. 

“Với  thiện  tri  thức,  thiện  bạn  đảng,  thiện  tùy  tùng,  tham  dục  cái 
chưa  sanh,  thì  không  cho  sanh;  đã  sanh  rồi,  thì  khiến  cho  diệt  đi;  sân 
nhuế,  thùy  miên,  trạo  hối,  nghi  cái  chưa  sanh,  thì  khiến  cho  không 
sanh,  đã  sanh  rồi,  thì  khiến  dứt.  Niệm  giác  phần  chưa  sanh,  thì  khiến 
sanh,  đã  sanh  rồi,  thì  tái  sanh  khiến  tăng  rộng;  Trạch  pháp,  Tinh  tấn, 
Hỷ,  Khinh  an,  Định,  xả  giác  phần  khi  chưa  sanh,  thì  khiến  sanh,  đã 
sanh  rồi,  thì  tái  sanh  khiến  chúng  tăng  rộng.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
đã  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  718.  XÁ-LỢl-PHẤT32 

Tôi  nghe  như  vầy: 


32. 


Pa0li,  s.46.4  Vatta. 
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Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  cây  Kỳ-đà,  nước  Xá-vệ. 
Bấy  giờ  Tôn  giả  Xá-lợi-phất  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Có  bảy  Giác  phần.  Những  gì  là  bảy?  Đó  là  Niệm  giác  phần, 
Trạch  pháp  giác  phần,  Tinh  tấn  giác  phần,  Hỷ  giác  phần,  Khinh  an 
giác  phần,  Định  giác  phần,  xả  giác  phần.  Bảy  Giác  phần  này  quyết 
định  mà  được,  không  tinh  cần  mà  được,  tôi  tùy  theo  ý  muôn  mà 
chứng  nhập  một  giác  phần33.  Hoặc  buổi  sáng,  giữa  trưa,  hay  buổi 
chiều  mà  nếu  muôn  chứng  nhập,  thì  nhiều  lần  chứng  nhập  tùy  theo 
sở  dục.  Thí  như  vua,  đại  thần,  có  đủ  thứ  y  phục  để  ở  trong  rương 
tráp,  tùy  theo  nhu  cầu  cần  dùng  của  mình  mà  vào  lúc  trưa  hay 
chiều,  theo  ý  dùng  tự  do.  Cũng  vậy,  này  các  Tỳ-kheo,  bảy  Giác 
phần  này,  vì  quyết  định  mà  được,  không  tinh  cần  mà  được,  tùy  ý 
chứng  nhập.  Tôi,  đối  với  Niệm  giác  phần  này,  là  thuần  trắng  thanh 
tịnh,  lúc  khởi  biết  khởi,  lúc  diệt  biết  diệt,  lúc  biến  mất  biết  biến 
mất;  đã  khởi  biết  đã  khởi,  đã  diệt  biết  đã  diệt.  Cũng  vậy,  đối  với 
Trạch  pháp,  Tinh  tấn,  Hỷ,  Khinh  an,  Định,  xả  giác  phần,  thì  cũng 
nói  như  vậy.” 

Sau  khi  Tôn  giả  Xá-lợi-phất  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo 
nghe  những  gì  Tôn  giả  đã  nói,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  719.  ƯU-BA-MA34 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  tại  ấp  Ba-liên-phất.  Bấy  giờ  Tôn  giả  Ưu-ba- 
ma35,  Tôn  giả  A-đề-mục-đa36  đang  ngụ  tại  tinh  xá  Kê  lâm  ở  ấp  Ba- 
liên-phất.  Bấy  giờ,  Tôn  giả  A-đề-mục-đa  vào  buổi  chiều  sau  khi  từ 
thiền  tịnh  thức  dậy,  đến  chỗ  Tôn  giả  ưu-ba-ma,  chào  hỏi  khích  lệ 
nhau  xong,  ngồi  lui  qua  một  bên,  hỏi  Tôn  giả  ưu-ba-ma: 

“Tôn  giả,  có  thể  cho  biết  phương  tiện  của  bảy  Giác  phần37, 


33'  Hán:  giác  phần  chánh  thọ.  7 
34'  Paơli,  s.46.8  Upava0òa. 

35-  Ưu-ba-ma  «  “i  'Ẩữ  Paơli:  Upava0òa. 

36  A-đề-mục-đa  *  £  ĩ  //,  Pa0li:  Adhimutta. 

37'  Thất  giác  phần  phương  tiện  *Ờ.*  &  &  <ÓT  Paơli:  susamaơraddhaơ  satta 
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được  chứng  nhập  với  an  trú  lạc38  như  vậy,  hay  chứng  nhập  với  an  trú 
khổ  như  vậy?” 

Ưu-ba-ma  đáp  rằng: 

“Tôn  giả  A-đề-mục-đa,  Tỳ-kheo  khéo  biết  phương  tiện  tu  bảy 
Giác  phần  thì  cũng  có  thể  chứng  nhập  với  an  trú  lạc  như  vậy,  cũng  có 
thể  chứng  nhập  với  an  trú  khổ  như  vậy.” 

Lại  hỏi: 

“Tỳ-kheo  làm  thế  nào  để  khéo  biết  phương  tiện  tu  bảy  Giác 
phần?” 

Ưu-ba-ma  đáp  rằng: 

“Tỳ-kheo  lúc  phương  tiện  tu  Niệm  giác  phần,  tư  duy  biết 
rằng39  ‘Tâm  kia  không  khéo  giải  thoát,  không  bỏ  ngủ  nghỉ,  không 
khéo  điều  phục  trạo  hôi.  Như  tư  duy  về  pháp  Niệm  giác  xứ  của  ta, 
tuy  phương  tiện  tinh  tấn  cũng  không  đạt  được  bình  đẳng.’  Cũng 
vậy,  Trạch  pháp,  Tinh  tấn,  Hỷ,  Khinh  an,  Định,  xả  giác  phần  cũng 
nói  như  vậy. 

“Nếu  Tỳ-kheo  lúc  phương  tiện  tu  Niệm  giác  phần,  trước  hết  tư 
duy:  ‘Tâm  khéo  giải  thoát,  dẹp  bỏ  ngủ  nghỉ,  điều  phục  trạo  hối,  đối 
với  pháp  Niệm  giác  xứ  này  như  ta  tư  duy  rồi,  sau  đó  tuy  không  tinh 
cần  phương  tiện  mà  đạt  được  bình  đẳng.  Như  vậy  A-đề-mục-đa,  Tỳ- 
kheo  biết  phương  tiện  tu  bảy  Giác  phần,  chứng  nhập  với  an  trú  lạc  như 
vậy,  chứng  nhập  với  an  trú  khổ  như  vậy.” 

Sau  khi  hai  vị  Chánh  sĩ  cùng  bàn  luận  với  nhau  xong,  mỗi  người 
từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy  ra  về. 

M 

KINH  720.  A-NA-LUẬT 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  cây  Kỳ-đà,  nước  Xá-vệ. 
Bấy  giờ  Tôn  giả  A-na-luật  cũng  ở  nước  Xá-vệ,  trong  tinh  xá  Tòng 


bojjhaíga0,  bảy  Giác  chi  được  khéo  nỗ  lực. 

38-  Lạc  trú  chánh  thọ  'A7f  /í  Paoli:  phaosuvihaoraoya  saỏvattanti,  chúng  tác 

dụng  để  dẫn  đến  an  trú  lạc. 

39'  Hán:  tri  tư  duy  “%  <r  .  Ấn  Thuận  thêm  từ  bất  &£  :  không  biết  tư  duy. 
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lâm.  Lúc  ấy,  có  số  đông  các  Tỳ-kheo  đến  chỗ  A-na-luật,  chào  hỏi 
khích  lệ  nhau.  Sau  khi  chào  hỏi  khích  lệ  xong,  ngồi  lui  qua  một  bên, 
nói  với  Tôn  giả  A-na-luật: 

“Thưa  Tôn  giả  có  biết,  khi  phương  tiện  tu  bảy  Giác  phần,  có 
sanh  ra  lạc  trú  không?” 

Tôn  giả  A-na-luật  bảo  các  Tỳ-kheo  rằng: 

“Tôi  biết,  lúc  Tỳ-kheo  phương  tiện  tu  bảy  Giác  phần,  sanh  ra  lạc 

trú.” 

Các  Tỳ-kheo  hỏi  Tôn  giả  A-na-luật: 

“Thế  nào  là  biết  Tỳ-kheo  khi  phương  tiện  tu  bảy  Giác  phần, 
sanh  lạc  trú?” 

Tôn  giả  A-na-luật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Tỳ-kheo  phương  tiện  tu  Niệm  giác  phần,  mà  khéo  biết  tư  duy, 
tâm  ta  khéo  giải  thoát,  khéo  bỏ  ngủ  nghỉ,  khéo  điều  phục  trạo  hối. 
Như  pháp  niệm  giác  phần  xứ  này,  tư  duy  rồi,  nỗ  lực  phương  tiện,  tâm 
không  lười  biếng,  thân  khinh  an  không  loạn  động,  buộc  tâm  an  trụ, 
không  khởi  loạn  niệm,  nhất  tâm  chứng  nhập.  Cũng  vậy,  đối  với  Trạch 
pháp,  Tinh  tấn,  Hỷ,  Khinh  an,  Định,  xả  giác  phần  cũng  nói  như  vậy. 
Đó  gọi  là  biết  Tỳ-kheo  lúc  phương  tiện  tu  bảy  Giác  phần,  thì  sanh  ra 
lạc  trú.” 

Sau  khi  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Tôn  giả  A-na-luật  đã  nói, 
đều  hoan  hỷ  tùy  hỷ,  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy  ra  về. 

M 

KINH  721.  CHUYỂN  LUÂN  VƯƠNG  (1)4# 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  cây  Kỳ-đà,  nước  Xá-vệ. 
Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Lúc  Chuyển  luân  Thánh  vương  ra  đời,  có  bảy  báu  hiện  ra  ở  thế 
gian:  bánh  xe  vàng  báu,  voi  báu,  ngựa  báu,  thần  châu  báu,  ngọc  nữ 
báu,  quan  giữ  kho  báu.  Cũng  vậy,  Như  Lai  xuất  thế  cũng  có  báu  bảy 
Giác  phần  hiện  ra. 


40. 


Paơli,  46.42  Cakkavatti. 
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“Trai  giới41,  ngồi  trên  lầu  quán,  đại  thần  vây  quanh,  có  bánh  xe 
vàng  báu  xuất  hiện  từ  phương  Đông,  bánh  xe  có  ngàn  căm,  trục  quay 
đều,  vành  bánh  xe  tròn,  tướng  bánh  xe  đầy  đủ,  vua  nghĩ:  ‘Có  điềm 
lành  này,  nên  chắc  chắn  là  Chuyển  luân  Thánh  vương.  Ta  nay  nhất 
định  là  Luân  vương.’  Liền  dùng  hai  tay  đỡ  lấy  bánh  xe  vàng  báu,  đặt 
vào  giữa  lòng  tay  trái,  tay  phải  thì  quay,  nói  rằng:  ‘Nếu  đây  là  bánh  xe 
vàng  báu  của  Chuyển  luân  Thánh  vương,  thì  hãy  quay  theo  con  đường 
cổ  xưa  của  Chuyển  luân  Thánh  vương  mà  đi.’  Lúc  ấy  bánh  xe  báu  liền 
xuất  phát,  lăn  đi  phía  trước  vua  và  số  đông,  ở  phương  Đông,  nương 
vào  hư  không,  nhắm  hướng  Đông  mà  đi,  lăn  theo  con  đường  ngay 
thẳng  của  Thánh  vương  xưa.  Vua  theo  bánh  xe  báu;  bốn  binh  chủng 
cùng  theo.  Nếu  đến  nơi  nào  bánh  xe  báu  dừng  lại  thì  vua  và  bốn  binh 
chủng  cũng  dừng  lại  nơi  đó.  Các  Tiểu  vương  những  xứ  phương  Đông 
thấy  Thánh  vương  đến,  tất  cả  đều  quy  phục. 

“Như  Lai  xuất  hiện  ở  đời  cũng  có  bảy  Giác  phần  hiện  ra  ở  thế 
gian;  đó  là  Niệm  giác  phần,  Trạch  pháp  giác  phần,  Tinh  tấn  giác 
phần,  Hỷ  giác  phần,  Khinh  an  giác  phần,  Định  giác  phần,  xả  giác 
phần.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
đã  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  722.  CHUYỂN  LUÂN  (2)42 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  cây  Kỳ-đà,  nước  Xá-vệ. 
Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Lúc  Chuyển  luân  Thánh  vương  xuất  hiện  ở  đời,  bảy  báu  cũng 
hiện  ra  ở  thế  gian. 

“Khi  Chuyển  luân  Thánh  vương  ra  đời,  bánh  xe  vàng  báu  xuất 
hiện  như  thế  nào?  Bấy  giờ  Thánh  vương  Quán  đảnh  dòng  Sát-lợi, 


41-  Bản  Hán,  văn  đột  ngột;  có  thể  nhảy  sót  một  đoạn.  Xem  kinh  722  dưới. 

42'  Paoli,  s.46.42  Cakkavatti.  Tham  chiếu,  N°1 25(39.7),  D.17  Mahaosudassana- 
suttanta. 
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nhằm  vào  ngày  rằm,  tắm  rửa  sạch  sẽ,  thọ  trì  trai  giới,  ở  trên  lầu  các, 
đại  thần  vây  quanh.  Khi  ấy,  có  bánh  xe  vàng  báu  từ  phương  Đông  xuất 
hiện.  Bánh  xe  có  ngàn  căm,  trục  quay  đều,  vành  bánh  xe  tròn,  tướng 
bánh  xe  đầy  đủ,  bằng  vàng  ròng  cõi  trời.  Vua  tự  nghĩ:  ‘Nghe  từ  xa  xưa 
truyền  lại  rằng,  ngày  rằm  nhằm  ngày  bố-tát,  Đại  vương  Quán  đảnh 
dòng  Sát-lợi,  tắm  rửa  sạch  sẽ,  thọ  trì  trai  phước,  thì  có  bánh  xe  báu 
hiện  ra.  Nay  cũng  như  ngày  xưa,  đã  có  điềm  lành  này,  nên  biết  ta  là 
Chuyển  luân  Thánh  vương.’  Liền  dùng  hai  tay  đỡ  lấy  bánh  xe  vàng 
báu,  đặt  vào  giữa  lòng  tay  trái,  tay  phải  thì  quay,  nói  rằng:  ‘Nếu  là 
bánh  xe  vàng  báu  của  Chuyển  luân  Thánh  vương,  thì  phải  quay  lại  con 
đường  cổ  xưa  của  Chuyển  luân  Thánh  vương  mà  đi.’  Nói  xong  lời  này 
rồi,  bấy  giờ  bánh  xe  báu  liền  từ  trước  vua  nhắm  hướng  Đông  mà  đi 
theo  con  đường  ngay  thẳng  của  Thánh  vương  xưa.  Nhà  vua  cùng  bốn 
binh  chủng  theo  bánh  xe  báu,  đến  phương  Đông.  Các  Tiểu  vương  các 
nước  phương  Đông  thấy  Thánh  vương  đến,  đều  tung  hô:  ‘Lành  thay, 
hoan  nghinh  Đại  vương  đến!  Đây  là  nước  của  Đại  vương.  Nước  này  an 
ổn,  nhân  dân  phồn  vinh  an  lạc.  Xin  ngài  dừng  lại  ở  đây,  giáo  hóa  mọi 
người  nước  này.  Chúng  tôi  thảy  đều  là  tùy  tùng  của  Thiên  tôn.’ 

Thánh  vương  đáp  rằng: 

“-Này  các  chủ  tụ  lạc,  từ  nay  các  ngươi  nên  khéo  giáo  hóa  người 
dân  trong  nước.  Nếu  có  ai  nghịch  lại,  thì  nên  đến  báo  cho  ta,  sẽ  theo 
như  pháp  luật  mà  giáo  hóa.  Chớ  nên  làm  những  điều  phi  pháp.  Và 
cũng  nên  khiến  mọi  người  trong  nước  khéo  cải  hóa  những  điều  phi 
pháp.  Nếu  đúng  như  vậy,  thì  đó  là  theo  sự  giáo  hóa  của  ta. 

“Từ  biển  Đông  này,  Thánh  vương  nương  theo  đường  của  Thánh 
vương  xưa  đến  biển  Nam.  Rồi  nương  theo  con  đường  của  Thánh 
vương  xưa  vượt  biển  Nam  mà  đến  biển  Tây;  theo  con  đường  của 
Thánh  vương  xưa  vượt  qua  biển  Tây  đến  biển  Bắc.  Các  Tiểu  vương 
quốc  của  các  phương  Nam,  Tây,  Bắc  đều  cung  đón  thỉnh  mời  cũng 
nói  đầy  đủ  như  phương  Đông.  Bấy  giờ,  bánh  xe  vàng  báu  mà  Thánh 
vương  đã  đi  theo  này  vượt  qua  biển  Bắc,  trở  lại  trên  cung  điện 
Chánh  trị,  ở  giữa  hư  không.  Đó  là  Chuyển  luân  Thánh  vương  khi 
xuất  hiện  ở  đời  thì  có  bánh  xe  vàng  báu  hiện  ra  ở  thế  gian. 

“Khi  Chuyển  luân  Thánh  vương  xuất  hiện  ở  đời,  voi  trắng  báu 
hiện  ra  ở  thế  gian  như  thế  nào?  Đại  vương  Quán  đảnh  dòng  Sát-lợi 
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thấy  voi  hoàn  toàn  trắng,  màu  sắc  nó  tươi  đẹp,  bảy  chi  vững  vàng43. 
Thánh  vương  thấy  vậy,  lòng  hân  hoan  nghĩ:  ‘Voi  báu  này,  nay  lại  ứng 
hiện  đối  với  ta.’  Vua  liền  cho  kêu  tượng  sư,  người  điều  phục  voi  giỏi, 
bảo  nhanh  chóng  điều  phục  voi  báu  này,  khi  nào  điều  phục  xong  hãy 
đưa  đến.  Tượng  sư  vâng  lệnh,  chưa  đầy  một  ngày  mà  đã  điều  phục 
được  voi;  đầy  đủ  tất  cả  dấu  hiệu  chứng  tỏ  đã  được  điều  phục.  Giống 
như  voi  khác  đã  được  điều  phục  trong  một  năm;  con  voi  báu  này  chỉ 
được  điều  phục  trong  vòng  một  ngày  mà  được  như  vậy.  Sau  khi  đã 
điều  phục  xong,  dẫn  đến  chỗ  vua,  tâu  lên  vua  rằng:  ‘Voi  này  đã  được 
điều  phục  xong,  giờ  xin  vua  biết  cho.’ 

“Bấy  giờ,  Thánh  vương,  xem  kỹ  tướng  voi  đã  được  điều  phục 
hoàn  bị  này,  rồi  cưỡi  voi  báu,  vào  lúc  sáng  sớm,  đi  khắp  bốn  biển,  cho 
đến  giữa  ngày  trở  về  vương  cung.  Đó  gọi  là  khi  Chuyển  luân  Thánh 
vương  xuất  hiện  ở  đời,  thì  voi  báu  này  hiện  ra  ở  thế  gian. 

“Khi  Chuyển  luân  Thánh  vương  xuất  hiện  ở  đời,  thì  ngựa  báu 
hiện  ra  ở  thế  gian  như  thế  nào?  Chuyển  luân  Thánh  vương  sở  hữu 
một  con  ngựa  báu,  thân  toàn  màu  xanh,  đầu  đen,  đuôi  đỏ.  Thánh 
vương  thấy  ngựa,  lòng  sanh  hân  hoan,  nghĩ:  ‘Ngựa  thần  này,  nay  lại 
ứng  hiện  đối  với  ta.’  Vua  liền  giao  cho  mã  sư,  hãy  nhanh  chóng  điều 
phục  nó,  khi  nào  điều  phục  xong  thì  dẫn  đến  đây.  Mã  sư  vâng  lệnh, 
chưa  đầy  một  ngày  mà  đã  điều  phục  được  ngựa  này.  Giông  như  ngựa 
khác  đã  được  điều  phục  cả  năm,  ngựa  báu  này  chỉ  không  đầy  một 
ngày  mà  được  điều  phục  như  vậy.  Sau  khi  biết  ngựa  đã  điều  phục 
xong,  dẫn  đến  chỗ  vua  thưa  rằng:  ‘Ngựa  này  đã  được  điều  phục 
xong.’ 

“Bấy  giờ,  Thánh  vương  xem  kỹ  tướng  ngựa  báu  đã  được  điều 
phục  hoàn  bị,  rồi  cưỡi  ngựa  báu,  vào  lúc  sáng  sớm,  đi  khắp  bôn 
biển,  cho  đến  giữa  ngày  trở  về  vương  cung.  Đó  gọi  là  khi  Chuyển 
luân  Thánh  vương  xuất  hiện  ở  đời  thì  ngựa  báu  cũng  hiện  ra  thế 
gian. 

“Khi  Chuyển  luân  Thánh  vương  xuất  hiện  ở  đời,  thì  ngọc  báu 
Ma-ni  hiện  ra  ở  thế  gian  như  thế  nào?  Ngọc  báu  mà  Chuyển  luân 
Thánh  vương  sở  hữu,  hình  dáng  của  nó  có  tám  cạnh,  chiếu  ánh  sáng 


43'  Hán:  thất  chi  trụ  địa  XỜ  &  /í  /a  .  Pacli:  sattappaticegehito.  Bảy  chỗ. 
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đượm,  không  tỳ  vết,  thường  làm  đèn  sáng  trong  cung  vua.  Chuyển 
luân  Thánh  vương  thí  nghiệm  ngọc  báu.  Vào  một  đêm  trời  mưa  tối 
tăm,  cầm  ngọc  báu  đi  trước  dẫn  đường,  đem  bốn  binh  chủng  vào 
trong  vườn  rừng,  ánh  sáng  của  nó  tỏa  rạng  ra  cỡ  một  do-tuần.  Đó  gọi 
là  lúc  Chuyển  luân  Thánh  vương  xuất  hiện  ở  đời,  thì  ngọc  báu  Ma-ni 
hiện  ra  ở  thế  gian. 

“Khi  Chuyển  luân  Thánh  vương  xuất  hiện  ở  đời,  thì  Ngọc  nữ 
hiền  báu  hiện  ra  ở  thế  gian  như  thế  nào?  Ngọc  nữ  mà  Chuyển  luân 
Thánh  vương  sở  hữu,  không  đen  không  trắng,  không  cao  không  thấp, 
không  lớn  quá,  không  nhỏ  quá,  không  mập  không  ốm,  thân  thể  đoan 
chánh,  thân  thể  lúc  lạnh  thì  ấm,  lúc  nóng  thì  mát,  thân  thể  mềm  mại 
như  áo  ca-lăng-già;  những  lỗ  chân  lông  trên  cơ  thể  toát  ra  mùi  hương 
chiên-đàn,  hơi  thở  mũi,  miệng  thoảng  mùi  thơm  Ưu-bát-la;  ngủ  sau 
dậy  trước,  hầu  hạ  nhà  vua,  theo  sắc  mặt  biết  ý  mà  phục  vụ;  lời  nói 
dịu  dàng  đáng  yêu,  đoan  tâm  chánh  niệm  làm  cho  vua  phát  sanh  đạo 
ý;  tâm  không  vượt  trái,  huống  chi  là  thân  và  khẩu.  Đó  gọi  là  lúc 
Chuyển  luân  Thánh  vương  xuất  hiện  ở  đời  thì  có  Ngọc  nữ  hiện  ra  thế 
gian. 

“Khi  Chuyển  luân  Thánh  vương  xuất  hiện  ở  đời  thì  thần  báu  chủ 
kho  tàng  hiện  ra  thế  gian?  Vì  đại  thần  chủ  kho  tàng  của  Chuyển  luân 
Thánh  vương,  vốn  hay  làm  việc  bố  thí,  nên  khi  sanh  ra  đã  có  thiên 
nhãn,  có  thể  thấy  kho  tàng  ẩn  dấu  là  có  chủ  hay  không  chủ,  hoặc  dưới 
nước  hay  trong  đất,  hoặc  gần  hay  xa,  tất  cả  đều  thấy  hết.  Khi  Chuyển 
luân  Thánh  vương  cần  trân  bảo  thì  lập  tức  ra  lệnh,  tùy  theo  chỗ  cần 
dùng  của  vua  liền  dâng  lên.  Một  hôm  Thánh  vương  muôn  xem  thử  khả 
năng  của  vị  đại  thần  này,  nên  cho  giong  thuyền  ra  biển  và  bảo  vị  đại 
thần  này: 

“-Ta  đang  cần  vật  báu. 

Đại  thần  tâu  vua  rằng: 

“-Xin  dừng  bên  bờ  một  chút,  thần  sẽ  dâng  lên. 

Vua  bảo  đại  thần  này: 

“-Hiện  tại  ta  không  cần  vật  báu  bên  bờ,  mà  cần  đưa  hết  cho  ta 
ngay44! 


44,  Bản  Cao-ly:  tận  thời  *  Bản  Tống-Nguyên-Minh:  trú  thời  » (ngay  ban  ngày). 
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“Bấy  giờ,  ngay  trong  nước  đại  thần  liền  lấy  ra  bốn  chum  vàng, 
bên  trong  đựng  đầy  kim  bảo  dâng  lên  Thánh  vương,  tùy  theo  chỗ  cần 
dùng  của  vua  mà  lấy  sử  dụng.  Nếu  lấy  đủ  rồi,  những  kim  bảo  còn  lại 
đều  được  trả  lại  trong  nước.  Đó  gọi  là  Thánh  vương  khi  xuất  hiện  ở 
đời,  thì  có  thần  chủ  kho  tàng  như  vậy  hiện  ra  ở  thế  gian. 

“Khi  Thánh  vương  xuất  hiện  ở  đời,  có  thần  chủ  binh  hiện  ra  ở 
thế  gian  như  thế  nào?  Có  vị  đại  thần  chủ  binh  thông  minh,  tài  trí,  biện 
thông.  Cũng  như  người  ở  thế  gian  thành  tựu  sự  suy  tính  khéo  léo,  thần 
này  tùy  theo  chỗ  cần  của  Đại  vương  mà  đáp  ứng  như  cần  đi,  cần  dừng 
lại,  cần  xuất,  cần  nhập;  hay  bôn  loại  binh  chủng  của  Thánh  vương 
đang  hành  quân  đường  xa  chợt  dừng  lại  vẫn  khiến  không  bị  mệt  mỏi; 
biết  tất  cả  những  gì  vua  cần  nên  làm,  cùng  những  việc  có  công  đức 
ngay  trong  hiện  tại  và  đời  sau  đem  trình  tâu  Thánh  vương.  Đó  gọi  là 
lúc  Chuyển  luân  Thánh  vương  xuất  hiện  ở  đời,  có  sự  xuất  hiện  của 
thần  chủ  binh.  Cũng  vậy,  khi  Như  Lai,  ứng  Cúng,  Đẳng  Chánh  Giác 
xuất  hiện  ở  đời,  có  bảy  Giác  phần  hiện  ra  ở  thế  gian. 

“Những  gì  là  bảy?  Đó  là  Niệm  giác  phần,  Trạch  pháp  giác  phần, 
Tinh  tấn  giác  phần,  Hỷ  giác  phần,  Khinh  an  giác  phần,  Định  giác 
phần,  Xả  giác  phần.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
đã  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  723.  NIÊN  THIẾU45 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  cây  Kỳ-đà,  nước  Xá-vệ. 
Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Lành  thay,  Tỳ-kheo!  Nương46  vào  người  mà  nghe  pháp,  các  Tỳ- 
kheo  trẻ  tuổi  nên  cúng  dường,  phụng  sự  các  vị  Trưởng  lão  tôn  túc.  Vì 
sao?  Vì  nếu  Tỳ-kheo  nhỏ  tuổi  nào  cúng  dường,  phụng  sự  các  vị  Tỳ- 
kheo  Trưởng  lão,  thì  lúc  nào  cũng  nghe  được  pháp  thâm  diệu.  Sau  khi 


45'  Cf.  s.  46.3.  Sìla0  (phần  đầu). 

46  Nguyên  bản:  tăng  .  Theo  Tống  bản:  y  -đ . 
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đã  nghe  pháp  thâm  diệu  rồi,  sẽ  thành  tựu  được  hai  việc  chánh  là  thân 
chánh  và  tâm  chánh;  bấy  giờ  tu  Niệm  giác  phần.  Sau  khi  tu  Niệm  giác 
phần  rồi,  Niệm  giác  phần  sẽ  đầy  đủ.  Khi  Niệm  giác  phần  đã  đầy  đủ 
rồi,  đối  với  pháp  lựa  chọn,  phân  biệt,  suy  lường;  bấy  giờ,  phương  tiện 
tu  tập  Trạch  pháp  giác  phần,  chi  tiết  cho  đến,  tu  tập  xả  giác  phần  sẽ 
đều  đầy  đủ.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
đã  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  724.  QUẢ  BÁO  PHỤNG  sự47 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  cây  Kỳ-đà,  nước  Xá-vệ. 
Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Nếu  Tỳ-kheo  trì  giới,  tu  đức,  có  tàm  quý,  thành  tựu  pháp  chân 
thật.  Người  nào  thấy  vị  này,  sẽ  được  nhiều  quả  báo.  Hoặc  lại  nghe  vị 
này,  hoặc  còn  nhớ  nghĩ  đến,  theo  xuất  gia,  sẽ  được  nhiều  công  đức; 
huống  chi  là  lại  gần  gũi,  cung  kính,  phụng  sự.  Vì  sao?  Vì  gần  gũi, 
phụng  sự  người  như  vậy,  thì  lúc  nào  cũng  sẽ  được  nghe  pháp  thâm 
diệu.  Sau  khi  đã  nghe  pháp  thâm  diệu  rồi,  sẽ  thành  tựu  hai  việc  chánh 
là  thân  chánh  và  tâm  chánh,  phương  tiện  tu  tập  Định  giác  phần.  Sau 
khi  đã  tu  tập  rồi,  sự  tu  tập  sẽ  đầy  đủ...  cho  đến,  xả  giác  phần  tu  tập 
đầy  đủ.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
đã  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  725.  BẤT  THIỆN  TỤ48 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  cây  Kỳ-đà,  nước  Xá-vệ. 
Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 


47'  s.46.3  Sìla  (phaàn  naàu). 
4S  s.  46.24  Ayoniso. 
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“Nói  tụ  bất  thiện  là  nói  năm  triền  cái,  đó  là  chánh  thuyết.  Vì 
sao?  Tụ  thuần  bất  thiện,  đó  chính  là  năm  triền  cái.  Những  gì  là  năm? 
Đó  là  tham  dục  cái,  sân  nhuế  cái,  thùy  miên  cái,  trạo  hối  cái  và  nghi 
cái. 

“Nói  tụ  thiện  là  nói  bảy  Giác  phần,  đó  là  chánh  thuyết.  Vì 
sao?  Thuần  nhất  thanh  tịnh,  đó  chính  là  bảy  Giác  phần.  Những  gì  là 
bảy?  Đó  là  Niệm  giác  phần,  Trạch  pháp  giác  phần,  Tinh  tấn  giác 
phần,  Hỷ  giác  phần,  Khinh  an  giác  phần,  Định  giác  phần,  xả  giác 
phần.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
đã  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  726.  THIỆN  TRI  THỨC49 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  tinh  xá  Giáp  cốc50  thành  Vương  xá.  Khi  ấy  Tôn 
giả  A-nan  cũng  ở  tại  đó. 

Bấy  giờ,  Tôn  giả  ở  một  mình  nơi  vắng,  thiền  tịnh  tư  duy  và 
nghĩ  như  vầy:  ‘Một  nửa  phạm  hạnh  tức  là  thiện  tri  thức,  thiện  bạn 
đảng,  thiện  tùy  tùng,  chẳng  phải  là  ác  tri  thức,  ác  bạn  đảng,  ác  tùy 
tùng.’ 

Rồi  Tôn  giả  từ  thiền  tịnh  tỉnh  giấc,  đi  đến  chỗ  Phật,  cúi  đầu  đảnh 
lễ  dưới  chân  Phật,  rồi  ngồi  lui  qua  một  bên,  bạch  Phật  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  Con  ở  một  mình  nơi  vắng,  thiền  định  tư  duy  và 
nghĩ  như  vầy:  ‘Một  nửa  phạm  hạnh  này  là  thiện  tri  thức,  thiện  bạn 
đảng,  thiện  tùy  tùng,  chẳng  phải  là  ác  tri  thức,  ác  bạn  đảng,  ác  tùy 
tùng’.” 

Phật  bảo  A-nan: 

“Chớ  nghĩ  như  vầy:  ‘Một  nửa  phạm  hạnh  này  là  thiện  tri  thức, 
thiện  bạn  đảng,  thiện  tùy  tùng,  chẳng  phải  là  ác  tri  thức,  ác  bạn  đảng, 


49'  s.  45.  2  Upannha. 

50'  Giáp  cốc  tinh  xá  /  -/ 
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ác  tùy  tùng.’  Vì  sao?  Thuần  nhất  mãn  tịnh,  phạm  hạnh  thanh  bạch51, 
chính  là  thiện  tri  thức,  thiện  bạn  đảng,  thiện  tùy  tùng,  chẳng  phải  là  ác 
tri  thức,  ác  bạn  đảng,  ác  tùy  tùng.  Vì  Ta  là  thiện  tri  thức  nên  có  chúng 
sanh  ở  nơi  Ta  mà  tiếp  nhận  Niệm  giác  phần,  y  viễn  ly,  y  vô  dục,  y  tịch 
diệt,  hướng  đến  xả.  Cũng  vậy,  Trạch  giác  phần,  Tinh  tấn  giác  phần, 
Hỷ,  Khinh  an,  Định  và  xả  giác  phần,  y  viễn  ly,  y  vô  dục,  y  tịch  diệt, 
hướng  đến  xả.  Vì  vậy  cho  nên,  A-nan,  thuần  nhất  mãn  tịnh,  phạm 
hạnh  thanh  bạch  chính  là  thiện  tri  thức,  thiện  bạn  đảng,  thiện  tùy  tùng, 
chẳng  phải  là  ác  tri  thức,  ác  bạn  đảng,  ác  tùy  tùng.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
đã  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  727.  CÂU-DI-NA52 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  tại  tụ  lạc  Lực  sĩ,  du  hành  trong  nhân  gian,  đến 
khoảng  giữa  thành  Câu-di-na-kiệt  và  sông  Hy-liên,  ở  cạnh  tụ  lạc.  Bấy 
giờ  Thế  Tôn  bảo  Tôn  giả  A-nan: 

“Hôm  nay,  Ta  bị  đau  lưng,  muốn  nằm  nghỉ  một  chút.  Hãy  gấp 
uất-đa-la-tăng  làm  bốn  lớp  cho  Thế  Tôn.” 

Tôn  giả  A-nan  liền  vâng  lời  dạy,  gấp  làm  bôn  lớp,  trải  uất-đa- 
la-tăng  xong  bạch  Phật  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn  con  đã  gấp  làm  bôn  lớp  và  đã  trải  uất-đa-la- 
tăng  rồi,  xin  Thế  Tôn  biết  cho!  ” 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  gối  đầu  lên  Tăng-già-lê  gấp  dày,  nằm 
nghiêng  hông  bên  phải,  hai  chân  xếp  chồng  nhau,  cột  niệm  vào 
tướng  sáng,  chánh  niệm  chánh  trí,  vđi  giác  tưởng  muôn  trỗi  dậy, 
bảo  Tôn  giả  A-nan: 

“Ông  hãy  nói  về  bảy  Giác  phần.” 

Tôn  giả  A-nan  liền  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  đó  là  Niệm  giác  phần,  được  Thế  Tôn  nói  sau 


51-  Pa0li:  sakalam  evidaỏ  brahmacariyaỏ  yadidỏ  kalyaòa0mitta0  kalya0òasaha0yata0, 
chính  toàn  bộ  đời  sống  phạm  hạnh  này  là  thiện  tri  thức,  thiện  đồng  hành... 

52'  s.  46.16  Gilaona.  Cf.  D.16  Mahaoparinibbaona-suttanta. 
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khi  tự  giác  ngộ,  thành  Đẳng  chánh  giác,  y  viễn  ly,  y  vô  dục,  y  diệt, 
hướng  đến  xả.  Và  đối  với  Trạch  pháp,  Tinh  tấn,  Hỷ,  Khinh  an, 
Định,  Xả  giác  phần,  được  Thế  Tôn  nói  sau  khi  thành  Đẳng  chánh 
giác,  y  viễn  ly,  y  dục,  y  diệt,  hướng  đến  xả.” 

Phật  bảo  A-nan: 

“Ông  nói  tinh  tấn  chăng?” 

A-nan  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  con  nói  tinh  tấn.  Bạch  Thiện  Thệ,  con  nói  tinh 

tấn.” 

Phật  bảo  A-nan: 

“Chỉ  tu  tập  tinh  tấn,  tu  tập  nhiều,  sẽ  được  Vô  thượng  Chánh  đẳng 
Chánh  giác.” 

Nói  xong,  Ngài  ngồi  ngay  thẳng,  cột  niệm.  Lúc  này,  có  một  Tỳ- 
kheo  liền  nói  kệ  rằng: 

Thích  nghe  pháp  vỉ  diệu, 

Chịu  đau,  bảo  người  nói; 

Tỳ-kheo  liền  nói  pháp, 

Nói  về  bảy  Giác  phần. 

Lành  thay!  Ngài  A-nan, 

Hiểu  rõ  khéo  clỉễn  thuyết; 

Pháp  thanh  thịnh  thù  thắng, 

Nói  lìa  cấu  vi  diệu. 

Niệm,  Trạch  pháp,  Tỉnh  tấn, 

Hỷ,  Khinh  an,  Định,  Xả; 

Đỏ  là  bảy  Giác  phần, 

Pháp  vi  diệu  khéo  nói. 

Nghe  nói  bảy  Giác  phần, 

Đạt  sâu  vị  Chánh  giác; 

Thân  chịu  nhiều  đau  nhức, 

Gắng  chịu  ngồi  lắng  nghe. 

Hãy  nhìn  vua  chánh  pháp, 

Thường  vì  người  nói  năng; 

Mà  còn  thích  nghe  nói, 

Huống  chi  người  chưa  nghe. 

Trí  tuệ  lớn  bậc  nhất, 
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Mười  lực,  bậc  đáng  lễ; 

Ngài  cũng  lại  vội  vàng, 

Đến  nghe  nói  Chánh  pháp. 

Người  hiểu  biết  thông  đạt, 

Khế  kinh,  A-tỳ-đàm; 

Người  thông  suốt  Pháp  luật, 

Còn  nghe  huống  chi  người. 

Nghe  nói  pháp  như  thật, 

Chuyên  tâm  tĩnh  giác  nghe; 

Những  pháp  Phật  đã  dạy, 

Được  lìa  dục,  vui  sướng. 

Vui  sướng  thân  nhẹ  nhàng, 

Tâm  tự  vui  cũng  vậy; 

Tâm  vui  được  chứng  nhập, 

Chánh  quán  trong  việc  làm. 

Nhàm  chán  ba  đường  ác, 

Lìa  dục  tâm  giải  thoát; 

Chán  các  Hữu  đường  ác, 

Không  tạo  nhân  Trời,  Người. 

Vô  clư,  như  đèn  tắt, 

Cứu  cánh  Bát-nỉết-bàn; 

Nghe  pháp  nhiều  phước  lợi, 

Những  lời  dạy  tối  thắng; 

Cho  nên  luôn  tư  duy, 

Nghe  lời  Đại  Sư  dạy. 

Tỳ-kheo  này  nói  kệ  xong,  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy  mà  đi. 

M 

KINH  728.  THUYẾT53 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  cây  Kỳ-đà,  nước  Xá-vệ. 
Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 


53. 


s.  46.22  Desana0. 
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“CÓ  bảy  Giác  phần.  Những  gì  là  bảy?  Đó  là  Niệm  giác  phần,... 
cho  đến  Xả  giác  phần.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
đã  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 
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KINH  729.  DIỆT54 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  cây  Kỳ-đà,  nước  Xá-vệ. 
Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Nên  tu  tập  bảy  Giác  phần.  Tu  tập  những  gì  là  bảy  Giác  phần? 
Là  Niệm  giác  phần,...  cho  đến  xả  giác  phần.  Nếu  Tỳ-kheo  tu  Niệm 
giác  phần,  y  viễn  ly,  y  vô  dục,  y  diệt,  hướng  đến  xả.  Cũng  vậy,  tu 
Trạch  pháp,  Tinh  tấn,  Hỷ,  Ý,  Định  và  xả  giác  phần,  y  viễn  ly,  y  vô 
dục,  y  diệt,  hướng  đến  xả.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
đã  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  730.  PHÂN55 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  cây  Kỳ-đà,  nước  Xá-vệ. 
Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

Như  đã  nói  ở  trên,  nhưng  có  một  vài  sai  biệt. 

“Các  Tỳ-kheo,  quá  khứ  đã  tu  bảy  Giác  phần  như  vậy,  vị  lai  cũng 
sẽ  tu  bảy  Giác  phần  như  vậy.  ” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
đã  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  731.  CHI  TIẾT56 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  cây  Kỳ-đà,  nước  Xá-vệ. 
Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 


54-  s.  46.27  Nirodha. 

55  s.  46.41  Vidha0. 

56  s.  46.9-10  Uppanna0;  46.  49  Aíga. 
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“Tỳ-kheo  đối  với  Niệm  giác  phần  thanh  tịnh,  trắng  tinh,  không 
có  chi  tiết,  lìa  các  phiền  não;  giác  chi  ấy  chưa  khởi  thì  không  khởi, 
trừ  phi  có  Phật  điều  phục  giáo  thọ57.  Cho  đến  xả  giác  phần  cũng  nói 
như  vậy. 

“Nếu  Tỳ-kheo  đối  với  Niệm  giác  phần  thanh  tịnh,  trắng  tinh, 
không  có  chi  tiết,  lìa  các  phiền  não;  giác  chi  ấy  chưa  khởi  thì  khởi,  vì 
được  Phật  điều  phục  giáo  thọ,  không  phải  khác.  Cho  đến  xả  giác  phần 
cũng  nói  như  vậy.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
đã  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  732.  KHỞI58 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  cây  Kỳ-đà,  nước  Xá-vệ. 
Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

Như  đã  nói  ở  trên,  nhưng  có  một  vài  sai  biệt. 

“Giác  chi  chưa  khởi  không  khởi,  vì  không  có  Thiện  Thệ.  Giác 
chi  chưa  khởi  thì  khởi,  có  Thiện  Thệ  điều  phục  giáo  thọ,  không  phải 
khác.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
đã  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 


KINH  733.  THẤT  ĐẠO  PHẨM  (l)59 
Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  cây  Kỳ-đà,  nước  Xá-vệ. 


57'  Hán:  trừ  Phật  điều  phục  giáo  thọ  '£  /ị  %  n  ±ĩ>  ±.  Pa0li:,..bojjhaíga0  bhaovitao 
bahulìkatao  uppannao  uppajjanti  naoóóatra  tathaogatassa  paotubhaovao,  giác  chi 
được  tu  tập,  được  sung  mãn,  nếu  chưa  sanh  thì  sanh,  trừ  phi  không  có  Như  Lai 
xuất  hiện. 

58'  s.  46.9-10  Uppannao.  Xem  kinh  731  trên. 

59-  s.  46.5  Bhikkhu. 
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Bấy  giờ  CÓ  Tỳ-kheo  đến  chỗ  Đức  Phật,  cúi  đầu  đảnh  lễ  dưới  chân,  rồi 
ngồi  lui  qua  một  bên,  bạch  Phật  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  gọi  là  giác  phần.  Bạch  Thế  Tôn,  thế  nào  là  giác 
phần?” 

Phật  bảo  Tỳ-kheo: 

“Giác  phần  là  bảy  pháp  Đạo  phẩm60.  Nhưng  này  các  Tỳ-kheo, 
bảy  Giác  phần  phải  theo  thứ  tự  mà  khởi,  được  tu  tập  đầy  đủ.” 

Tỳ-kheo  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  thế  nào  là  giác  phần  theo  thứ  tự  mà  khởi  và  tu 
tập  đầy  đủ?” 

Phật  bảo  Tỳ-kheo: 

“Nếu  Tỳ-kheo  sông  quán  thân  trên  nội  thân.  Vị  kia  khi  sống 
quán  nội  thân  trên  thân,  nhiếp  tâm  cột  niệm  không  quên,  lúc  bấy  giờ 
phương  tiện  tu  tập  Niệm  giác  phần.  Sau  khi  đã  phương  tiện  tu  tập 
Niệm  giác  phần,  tu  tập  mãn  túc.  Khi  Niệm  giác  phần  đã  được  mãn 
túc,  đối  với  pháp  mà  tuyển  trạch,  phân  biệt,  tư  lường,  lúc  bấy  giờ 
phương  tiện  tu  tập  Trạch  pháp  giác  phần.  Sau  khi  đã  phương  tiện  tu 
tập,  tu  tập  mãn  túc.  Như  vậy  cho  đến  tu  tập  mãn  túc  xả  giác  phần. 
Như  sống  quán  niệm  nội  thân  trên  thân,  sống  quán  niệm  ngoại  thân, 
nội  ngoại  thân,  thọ,  tâm,  pháp  cũng  vậy,  lúc  bấy  giờ,  chuyên  tâm, 
cột  niệm,  không  quên,...  cho  đến  xả  giác  phần  cũng  nói  như  vậy.  An 
trú  như  vậy,  thì  giác  phần  khởi  theo  thứ  tự;  khi  đã  khởi  theo  thứ  tự 
rồi,  tu  tập  mãn  túc.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
đã  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  734.  QUẢ  BÁO  (l)61 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  cây  Kỳ-đà,  nước  Xá-vệ. 


60-  Đạo  phẩm  pháp  'ĩ>  “í.  Paoli:  bodhaoya  saỏvattantì  ‘ti...  bojjhaíga0’  ti  vuccanti, 

chúng  tư  trợ  cho  sự  giác  ngộ,  nên  chúng  được  gọi  là  giác  chi. 

61  s.  48.65  Dve  phalao. 
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Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  Tỳ-kheo  kia: 

Như  đã  nói  trên,  nhưng  có  một  vài  sai  biệt. 

“Nếu  Tỳ-kheo  đã  tu  tập  bảy  Giác  phần  như  vậy,  sẽ  được  hai  loại 
quả:  Hiện  tại  lậu  tận  mà  Vô  dưNiết-bàn,  hoặc  được  quả  A-na-hàm.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
đã  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  735.  QUẢ  BÁO  (2)62 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  cây  Kỳ-đà,  nước  Xá-vệ. 

Như  đã  nói  ở  trên,  nhưng  có  một  vài  sai  biệt. 

“Tỳ-kheo  sau  khi  tu  tập  bảy  Giác  phần  như  vậy,  tu  tập  nhiều,  sẽ 
được  bôn  quả,  bốn  phước  lợi.  Những  gì  là  bốn?  Là  quả  Tu-đà-hoàn, 
quả  Tư-đà-hàm,  quả  A-na-hàm  và  quả  A-la-hán.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
đã  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  736.  THẤT  CHỦNG  QUẢ63 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  cây  Kỳ-đà,  nước  Xá-vệ. 

Như  đã  nói  ở  trên,  nhưng  có  một  vài  sai  biệt. 

“Nếu  Tỳ-kheo  tu  tập  bảy  Giác  phần,  tu  tập  nhiều,  sẽ  được  bảy 
quả,  bảy  phước  lợi.  Những  gì  là  bảy?  Đó  là  Tỳ-kheo  được  niềm  vui 
chứng  chánh  trí  trong  đời  hiện  tại64.  Hoặc  lúc  qua  đời,  mà  không  được 
niềm  vui  chứng  chánh  trí  trong  đời  hiện  tại65,  nhưng  lúc  qua  đời  mà 


62-  s.  48.12  Saíkhita. 

63-  s.  46.3.  Sìla. 

64'  Hán:  đắc  hiện  pháp  trí  chứng  lạc  “í  'A  p  Paoli:  diaaaahidhamme 

paseikacca  aóóam  aoraodheti,  ngay  trong  đời  hiện  tại  nhất  định  chứng  đắc  chánh 
trí.  Bản  Hán  hiểu  aoraodheti:  vui  thích;  cũng  có  nghĩa  là  thành  đạt. 

65  Paoli:  no  ce  diaaaaheva  dhamme  paseikacca  aóóam  aoraodheti  atha  maraòakaole 
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đoạn  tận  năm  hạ  phần  kết,  đạt  được  Trung  Bát-niết-bàn.  Nếu  không 
được  Trung  Bát-niết-bàn,  thì  được  Sanh  Bát-niết-bàn.  Nếu  không 
được  Sanh  Bát-niết-bàn,  thì  được  Vô  hành  Bát-niết-bàn.  Nếu  không 
được  Vô  hành  Bát-niết-bàn,  thì  được  Hữu  hành  Bát-niết-bàn.  Nếu 
không  được  Hữu  hành  Bát-niết-bàn,  thì  được  Thượng  lưu  Bát-niết- 
bàn.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  Tỳ-kheo  nọ  nghe  những  gì  Phật 
đã  dạy,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 


KINH  737.  THẤT  ĐẠO  PHẨM  (2)66 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  cây  Kỳ-đà,  nước  Xá-vệ. 
Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Gọi  là  giác  phần,  vậy  thế  nào  là  giác  phần?” 

Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật: 

“Thế  Tôn  là  gốc  pháp,  là  con  mắt  pháp,  là  nơi  pháp  y  cứ;  xin  vì 
chúng  con  mà  nói,  các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  xong  sẽ  lãnh  thọ  thực 
hành  theo.” 

Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Bảy  Giác  phần  là  bảy  pháp  Đạo  phẩm67.  Các  Tỳ-kheo,  bảy 
Giác  phần  này  theo  thứ  lớp  khởi,  khi  đã  theo  thứ  lớp  khởi  rồi,  thì  sự  tu 
tập  sẽ  đầy  đủ”. 

Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật: 

“Thế  nào  là  bảy  Giác  phần  theo  thứ  lớp  mà  khởi.  Sau  khi  theo 
thứ  lớp  khởi,  sự  tu  tập  được  đầy  đủ?” 

“Nếu  Tỳ-kheo  an  trụ  chánh  niệm  quán  thân  trên  thân.  Vị  ấy  sau 
khi  an  trụ  chánh  niệm  quán  thân  trên  thân,  chuyên  tâm  cột  niệm 
không  quên,  lúc  bấy  giờ  tinh  cần  phương  tiện  tu  Niệm  giác  phần.  Sau 
khi  tinh  cần  phương  tiện  tu  Niệm  giác  phần,  sự  tu  tập  được  đầy  đủ. 


aóóam  a0ra0dheti,  nếu  hiện  pháp  không  nhất  định  chứng  đắc  chánh  trí,  khi  lâm 
chung  sẽ  chứng  đắc  chánh  trí.  Đây  là  kết  quả  thứ  hai. 

66-  s.  46.5  Bhikkhu. 

67  Xem  kinh  733. 
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Nghĩa  là  khi  đã  tu  Niệm  giác  phần  rồi,  thì  tuyển  trạch  pháp,  lúc  bấy 
giờ  tinh  cần  phương  tiện  tu  tập  Trạch  pháp  giác  phần.  Sau  khi  tinh  cần 
phương  tiện  tu  Trạch  pháp  giác  phần  rồi,  sự  tu  tập  được  đầy  đủ.  Cũng 
vậy,  đối  với  Tinh  tấn,  Hỷ,  Khinh  an,  Định  và  xả  giác  phần  cũng  nói 
như  vậy.  Như  nội  thân,  cũng  vậy  an  trụ  chánh  niệm  quán  ngoại  thân, 
nội  ngoại  thân,  thọ,  tâm,  pháp  trên  pháp,  chuyên  tâm,  cột  niệm,  không 
quên  lúc  bấy  giờ  tinh  cần  phương  tiện  tu  Niệm  giác  phần.  Sau  khi  tinh 
cần  phương  tiện  tu  Niệm  giác  phần,  sự  tu  tập  được  đầy  đủ.  Cho  đến 
Xả  giác  phần  cũng  nói  như  vậy.  Đó  gọi  là  Tỳ-kheo  đôi  với  bảy  Giác 
phần  theo  thứ  lớp  khởi;  khi  đã  theo  thứ  lớp  khởi  rồi,  sự  tu  tập  đầy  đủ.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
đã  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  738.  QUẢ  BÁO  (3)68 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  cây  Kỳ-đà,  nước  Xá-vệ. 
Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

Như  đã  nói  ở  trên,  nhưng  có  một  vài  sai  biệt. 

“Tu  tập  bảy  Giác  phần  này,  tu  tập  nhiều,  sẽ  được  hai  quả:  Hiện 
tại  chứng  trí;  hoặc  còn  hữu  dư  y,  chứng  quả  A-na-hàm69.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
đã  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  739.  QUẢ  BÁO  (4)7# 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  cây  Kỳ-đà,  nước  Xá-vệ. 


68'  s.  48.65  Dve  phala0. 

69  Bản  Hán:  đắc  hiện  pháp  trí  hữu  dư  Niết-bàn  cập  a-na-hàm  quả  ■* /  ai  'A 

/3  %/  Dc?  %  *■  -*  ỉt  “Ệ.  Có  sự  nhầm  lẫn.  Paeli:  diaaaahiva  dhamme  aóóae, 

sati  va0  upaedisesa  ana0gamita0’ti. 

70'  Xem  kinh  735. 
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Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

Như  đã  nói  ở  trên,  nhưng  có  một  vài  sai  biệt. 

“Nếu  Tỳ-kheo  tu  tập  bảy  Giác  phần,  tu  tập  nhiều,  sẽ  được  bốn 
quả.  Những  gì  là  bôn?  Đó  là  quả  Tu-đà-hoàn,  quả  Tư-đà-hàm,  quả  A- 
na-hàm  và  quả  A-la-hán.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
đã  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  740.  QUẢ  BÁO  (5)71 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  cây  Kỳ-đà,  nước  Xá-vệ. 

Như  đã  nói  ở  trên,  nhưng  có  sự  sai  biệt: 

“Nếu  Tỳ-kheo  tu  tập  bảy  Giác  phần,  tu  tập  nhiều,  sẽ  được 
bảy  quả.  Những  gì  là  bảy?  Đó  là  hiện  tại  chánh  trí  hữu  dư  Niết- 
bàn.  Cho  đến  khi  qua  đời,  nếu  không  vậy72.  Nếu  không  như  vậy, 
năm  hạ  phần  kết  hết,  đạt  được  Trung  Bát-niết-bàn.  Nếu  không  như 
vậy,  sẽ  được  Sanh  Bát-niết-bàn.  Nếu  không  như  vậy,  sẽ  được  Vô 
hành  Bát-niết-bàn.  Nếu  không  như  vậy,  sẽ  được  Hữu  hành  Bát- 
niết-bàn.  Nếu  không  như  vậy,  sẽ  được  Thượng  lưu  Bát-niết-bàn.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
đã  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  741.  BẤT  TỊNH  QUÁN73 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  cây  Kỳ-đà,  nước  Xá-vệ. 


71  Xem  kinh  746. 

72'  Hán:  cập  mạng  chung  thời,  nhược  bất  nhĩ  giả  eỉê  *x  N/vỂrễ/  *  ‘đ.  Tối 
nghĩa.  Được  hiểu  như  sau:  Nếu  không  như  vậy  (không  Chánh  trí  tức  chứng  quả 
A-la-hán  trong  đời  hiện  tại),  thì  kịp  khi  mạng  chung  (sẽ  chUng  Chánh  trí  lúc  đó). 
Xem  cht.69  kinh  738. 

73-  s.  46.67  Asubha. 
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Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Nên  tu  Bất  tịnh  quán.  Sau  khi  tu  tập  nhiều  rồi,  sẽ  được  quả  lớn, 
phước  lợi  lớn.  Thế  nào  là  tu  Bất  tịnh  quán  và  khi  tu  tập  nhiều  rồi,  sẽ 
được  quả  lớn,  phước  lợi  lớn?  Tỳ-kheo  ấy  tu  Bất  tịnh  quán  song  hành 
với  Niệm  giác  phần,  y  viễn  ly,  y  vô  dục,  y  diệt,  hướng  đến  xả.  Tu 
Trạch  pháp,  Tinh  tấn,  Hỷ,  Khinh  an,  Định,  xả  giác  phần,  y  viễn  ly,  y 
vô  dục,  y  diệt,  hướng  đến  xả.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
đã  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  742.  NIỆM  TỬ  TƯỚNG74 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  cây  Kỳ-đà,  nước  Xá-vệ. 
Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Nếu  Tỳ-kheo  nào  tu  tập  niệm  tưởng  về  sự  chết,  tu  tập  nhiều,  sẽ 
được  quả  lớn,  phước  lợi  lớn.  Thế  nào  là  Tỳ-kheo  tu  tập  niệm  tưởng  về 
sự  chết,  tu  tập  nhiều,  sẽ  được  quả  lớn,  phước  lợi  lớn?  Tỳ-kheo  tu  tập 
niệm  tưởng  về  sự  chết  cùng  Niệm  giác  phần,  y  viễn  ly,  y  vô  dục,  y 
diệt,  hướng  đến  xả,...  cho  đến  xả  giác  phần.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
đã  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  743.  TỪ  (l)75 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  tại  ấp  Hoàng  chẩm76  của  dòng  họ  Thích.  Bấy 
giờ,  buổi  sáng  sớm,  số  đông  các  Tỳ-kheo  đắp  y  mang  bát  vào  ấp 
Hoàng  chẩm  khất  thực.  Lúc  ấy  số  đông  các  Tỳ-kheo  nghĩ:  ‘Nay  còn 


74-  s.46.68  Maraòa. 

75-  s.  46.54  Mettaỏ. 

76,  Hoàng  chẩm  ấp  T  “£  T.  Pacli:  Koliyesu  viharati  haliddavasanaỏ  nacma 
koliyacnaỏ  nigamo,  trú  ở  Koliya,  tại  Haliddavasana,  một  thị  trấn  của  người  Koliya. 
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rất  sớm,  chưa  đến  giờ  khất  thực.  Chúng  ta  có  thể  ghé  vào  tinh  xá 
ngoại  đạo.’  Sau  đó  số  đông  các  Tỳ-kheo  liền  vào  tinh  xá  ngoại  đạo, 
cùng  các  xuất  gia  ngoại  đạo  chào  hỏi  khích  lệ  nhau,  rồi  ngồi  đối 
diện  một  bên.  Các  xuất  gia  ngoại  đạo  hỏi: 

“Sa-môn  Cù-đàm  vì  các  đệ  tử  nói  pháp  như  vầy:  ‘Không  đoạn 
trừ  năm  triền  cái  vốn  làm  phiền  não  tâm,  tuệ  lực  suy  yếu,  là  phần 
chướng  ngại,  không  đưa  đến  Niết-bàn.  Nếu  khéo  nhiếp  tâm  mình,  an 
trụ  bốn  Niệm  xứ,  tâm  câu  hữu  với  Từ,  không  oán  hận,  không  tật  đố, 
cũng  không  sân  nhuế,  rộng  lớn  vô  lượng,  khéo  tu  tập  sung  mãn,  bốn 
phương,  bốn  duy,  phương  trên,  phương  dưới,  tất  cả  thế  gian.  Tâm  câu 
hữu  với  Từ,  không  oán  hận,  không  tật  đô",  cũng  không  sân  nhuế,  rộng 
lớn  vô  lượng,  khéo  tu  tập  sung  mãn.  Cũng  vậy,  tu  tập  tâm  hợp  với  Bi, 
Hỷ,  Xả  cũng  nói  như  vậy.’  Chúng  tôi  cũng  vì  các  đệ  tử  nói  như  vậy. 
Vậy  chúng  tôi  cùng  với  Sa-môn  Cù-đàm  kia  có  những  gì  khác  nhau? 
Nghĩa  là  cả  hai  đều  nói  pháp!  ” 

Khi  các  Tỳ-kheo  nghe  những  lời  của  các  xuất  gia  ngoại  đạo 
nói  lòng  không  vui,  im  lặng,  không  chỉ  trích,  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy, 
đi  vào  ấp  Hoàng  chẩm  khất  thực.  Khất  thực  xong  rồi  trở  về  lại  tinh 
xá,  cất  y  bát,  rửa  chân  xong,  đến  chỗ  Phật,  cúi  đầu  đảnh  lễ  dưới 
chân,  rồi  ngồi  lui  qua  một  bên,  đem  những  lời  của  các  xuất  gia 
ngoại  đạo  kia  trình  lại  đầy  đủ  lên  Thế  Tôn.  Bây  giờ,  Thế  Tôn  bảo 
các  Tỳ-kheo: 

“Theo  những  lời  nói  của  các  xuất  gia  ngoại  đạo  kia,  các  ông  nên 
hỏi  lại  là:  Tu  tập  Từ  tâm  lấy  gì  làm  chỗ  tối  thắng?77  Tu  tập  Bi,  Hỷ,  xả 
tâm  lấy  gì  làm  tôl  thắng?  Khi  được  hỏi  như  vậy,  của  các  xuất  gia 
ngoại  đạo  kia  trong  lòng  giật  mình  kinh  hãi,  hoặc  nói  quàng  sang 
chuyện  khác,  hoặc  nổi  giận,  khinh  mạn,  chê  bai,  phản  đôi,  không  nhẫn 
thọ,  hoặc  im  lặng,  buồn  hiu,  cúi  đầu  không  nói  lời  nào,  lặng  lẽ  tư  duy. 
Vì  sao?  Vì  Ta  không  thấy  ai  trong  chúng  chư  Thiên,  Ma,  Phạm,  Sa- 
môn,  Bà-la-môn,  Trời,  Người  nghe  những  điều  Ta  nói  mà  tùy  thuận  ưa 
thích,  chỉ  trừ  Như  Lai  và  chúng  Thanh  văn. 


77  Bản  Paoli:...  bha0vita0...  metta0cetovimutti  kiỏgatika0  hoti  kiỏparama0  kiỏphala0 
kiỏpariyosana0,  tu  tập  từ  tâm  giải  thoát,  hướng  về  đâu,  cái  gì  là  tối  thẳng,  cái  gì 
là  kết  quả,  cái  gì  là  cứu  cánh? 


số  99  -  KINH  TẠP  A-HÀM  -  Quyển  27 


455 


“Tỳ-kheo,  tâm  câu  hữu  với  Từ,  tu  tập  nhiều,  tịnh  là  tối  thắng78; 
Bi  tâm  tu  tập,  tu  tập  nhiều,  Không  nhập  xứ  là  tối  thắng79;  Hỷ  tâm  tu 
tập,  tu  tập  nhiều,  Thức  nhập  xứ  là  tối  thắng;  xả  tâm  tu  tập,  tu  tập 
nhiều,  Vô  hữu  nhập  xứ  là  tối  thắng.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
đã  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  744.  TỪ  (2)80 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  cây  Kỳ-đà,  nước  Xá-vệ. 
Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Nếu  Tỳ-kheo  tu  tập  Từ  tâm,  tu  tập  nhiều,  sẽ  được  quả  lớn, 
phước  lợi  lớn.  Thế  nào  là  Tỳ-kheo  tu  tập  Từ  tâm  sẽ  được  quả  lớn, 
phước  lợi  lớn?  Tỳ-kheo,  tâm  câu  hữu  với  Từ,  tu  Niệm  giác  phần,  y 
viễn  ly,  y  vô  dục,  y  diệt,  hướng  đến  xả.  Cho  đến  tu  tập  xả  giác  phần, 
y  vào  viễn  ly,  y  vào  vô  dục,  y  vào  diệt  hướng  đến  xả.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
đã  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

. .  M 

KINH  745.  KHÔNG81 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  cây  Kỳ-đà,  nước  Xá-vệ. 
Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Nếu  Tỳ-kheo  tu  Không  nhập  xứ,  tu  tập  nhiều,  sẽ  được  quả 
lớn,  phước  lợi  lớn.  Thế  nào  là  Tỳ -kheo  tu  Không  nhập  xứ,  khi  tu  tập 
nhiều  rồi  sẽ  được  quả  lớn,  phước  lợi  lớn?  Tỳ-kheo  tâm  câu  hữu  với 
Không  nhập  xứ,  tu  Niệm  giác  phần,  y  viễn  ly,  y  vô  dục,  y  diệt, 


78'  Pa0li:  subhaparama0  metta0cetovimutti. 

79  Pa0li:  a0ka0sa0naóca0yatanaparama0  kuruòa0cetovimutti,  bi  tâm  giải  thoát, 
Không  vô  biên  xứ  là  tối  thắng. 

80-  s.  46.62  Mettao. 

81-  s.  46.76  Nirodha. 
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hướng  đến  xả.  Cho  đến  tu  tập  xả  giác  phần,  y  viễn  ly,  y  vô  dục,  y 
diệt,  hướng  đến  xả.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
đã  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

Như  tu  Không  nhập  xứ,  cũng  vậy  ba  kinh  Thức  nhập  xứ,  Vô  sở 
hữu  xứ,  Phi  tưởng  phỉ  phỉ  tưởng  nhập  xứ  cũng  nói  như  trên. 

M 

KINH  746.  AN-NA-BAN-NA  NIỆM  (l)82 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  cây  Kỳ-đà,  nước  Xá-vệ. 
Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Nếu  Tỳ-kheo  tu  tập  A-na-ban-na  niệm83,  tu  tập  nhiều,  sẽ  được 
quả  lớn,  phước  lợi  lớn.  Thế  nào  là  tu  tập  An-na-ban-na  niệm,  tu  tập 
nhiều,  sẽ  được  quả  lớn,  phước  lợi  lớn?  Tỳ-kheo  tâm  câu  hữu  với  An- 
na-ban-na  niệm,  tu  Niệm  giác  phần,  y  viễn  ly,  y  vô  dục,  y  diệt  hướng 
đến  xả,...  cho  đến  tu  xả  giác  phần,  y  viễn  ly,  y  vô  dục,  y  diệt  hướng 
đến  xả .  ” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
đã  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  747.  VÔ  THƯỜNG84 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  cây  Kỳ-đà,  nước  Xá-vệ. 
Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Nếu  Tỳ-kheo  tu  Vô  thường  tưởng,  tu  tập  nhiều,  sẽ  được  quả 
lớn,  phước  lợi  lớn.  Thế  nào  là  Tỳ-kheo  tu  Vô  thường  tưởng,  tu  tập 
nhiều,  sẽ  được  quả  lớn,  phước  lợi  lớn?  Tỳ-kheo  tâm85  câu  hữu  với  Vô 


83  s.  46.66  Ana0pa0na. 

83  An-na-ban-na  niệm  /m  -*  ọ  *  «.  Pa0li;  ana0pa0nassati,  niệm  hơi  thở  ra  vào. 
84-  s.  46.57-61  Aaeaahika  v.v. 

85'  Trong  bản:  tâm  khẩu  Xi  X//NÍ dư  chữ  khẩu. 
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thường  tưởng,  tu  Niệm  giác  phần,  y  viễn  ly,  y  vô  dục,  y  diệt  hướng  đến 
xả,...  cho  đến  tu  Xả  giác  phần,  y  viễn  ly,  y  vô  dục,  y  diệt  hướng  đến 
xả. 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
đã  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

Như  Vô  thường  tưởng,  cũng  vậy  hai  mươi  kinh:  Vô  thường  khổ 
tưởng,  Khổ  vô  ngã  tưởng,  Quán  thực  tưởng,  Tất  cả  thế  gian  không  khả 
lạc  tưởng,  Tận  tưởng,  Đoạn  tưởng,  Vô  dục  tưởng,  Diệt  tưởng,  Hoạn 
tưởng,  Tư  tưởng,86  Bất  tịnh  tưởng,  Thanh  ứ  tưởng,  Nùng  nội  tưởng, 
Phùng  trướng  tưởng,  Hoại  tưởng,  Thực  bất  tận  tưởng,  Huyết  tưởng, 
Phân  ly  tưởng,  cốt  tưởng,  Không  tưởng,  mỗi  một  kinh  cũng  nói  như 
trên. 


□ 


An  Thuận  y  theo  luận  Du-già  sư  Địa  mà  thêm  vào. 


86. 
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TẠP  A  HÀM  QUYỂN  28 

KINH  748.  NHẬT  XUẤT1 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước 
Xá -vệ.  Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Như  khi  mặt  trời  mọc  có  tiền  tướng  của  nó,  là  minh  tướng,  ánh 
sáng  ban  đầu.  Cũng  vậy,  Tỳ-kheo  tận  cùng  biên  tế  khổ,  cứu  cánh  biên 
tế  khổ  có  tiền  tướng  là  chánh  kiến2.  Chánh  kiến  này  có  thể  phát  khởi 
lên  chánh  chí3,  chánh  ngữ,  chánh  nghiệp,  chánh  mạng,  chánh  phương 
tiện,  chánh  niệm,  chánh  định.  Vì  nhờ  phát  khởi  định  chánh  thọ,  nên 
Thánh  đệ  tử  tâm  chánh  giải  thoát  tham  dục,  sân  nhuế,  ngu  si.  Với  tâm 
khéo  giải  thoát  như  vậy,  Thánh  đệ  tử  đạt  được  Chánh  tri  kiến:  ‘Ta,  sự 
sanh  đã  hết,  phạm  hạnh  đã  lập,  những  việc  cần  làm  đã  làm  xong,  tự 
biết  không  tái  sanh  kiếp  sau’.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
đã  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  749.  VÔ  MINH  (l)4 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước 


'■  An  Thuận  Hội  Biên,  “13.  Tương  ưng  Thánh  đạo  phần”,  gồm  một  trăm  mười  bốn 
kinh,  số  968-1081  (Đại  Chánh  kinh  748-800).  Quốc  Dịch,  quyển  25,  tụng  5.  Đạo 
tụng  tiếp  theo,  “5.  Tương  ưng  Thánh  đạo”,  kinh  số  12449-12558,  chia  thành  hai 
phẩm,  phẩm  1  gồm  một  trăm  kinh,  toàn  bộ  quyển  25;  phẩm  2,  mười  kinh,  phần 
đầu  quyển  26.  Phần  lổn  tương  đương  Paoli,  S.45  Maggasaỏyutta.  Đại  Chánh, 
quyển  28,  kinh  số  748.  Paoli,  45.55.  Yoniso. 

2  Bản  Paoli,  s.45.55:  ariyassa  atthaígikassa  maggassa  uppaodaoya  etaỏ 
pubbaỏgamaỏ  etaỏ  pubba-nimittaỏ  yadidaỏ  yonisomanasikaorasampadao,  trưổc  khi 
Thánh  đạo  tám  chi  xuất  hiện,  có  tiền  tướng  là  sự  thành  tựu  như  lý  tác  ý. 

3  Paoli:  yonisomanasikaora-  sampannassetam  bhikkhave  bhikkhuno  paseikaíkhaỏ 
ariyaỏ  asesehaígikaỏ  maggaỏ  bhaovessati,  Tỳ-kheo  thành  tựu  như  lý  tác  ý,  hy 
vọng  tu  tập  Thánh  đạo  tám  chi. 

4'  s.  45.1  A0vijja0. 
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Xá -vệ.  Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Vô  minh  làm  tiền  tướng  nên  sanh  ra  các  pháp  ác  bất  thiện.  Rồi 
theo  đó  sanh  ra  vô  tàm,  vô  quý.  Vô  tàm,  vô  quý  đã  sanh  ra  rồi,  theo  đó 
sanh  ra  tà  kiến.  Tà  kiến  đã  sanh  ra  rồi,  có  thể  khởi  lên  tà  chí,  tà  ngữ, 
tà  nghiệp,  tà  mạng,  tà  phương  tiện,  tà  niệm,  tà  định. 

“Nếu  khởi  lên  minh  làm  tiền  tướng  sanh  ra  các  pháp  thiện,  thì 
theo  đó  sanh  ra  tàm  quý.  Tàm  quý  đã  sanh  ra  rồi,  có  thể  sanh  ra  chánh 
kiến.  Chánh  kiến  đã  sanh  ra  rồi,  sẽ  theo  thứ  tự  khởi  lên  chánh  chí, 
chánh  ngữ,  chánh  nghiệp,  chánh  mạng,  chánh  phương  tiện,  chánh 
niệm,  chánh  định.  Chánh  định  đã  khởi  lên  rồi,  Thánh  đệ  tử  được 
chánh  giải  thoát  tham  dục,  sân  nhuế,  ngu  si.  Như  vậy,  Thánh  đệ  tử  khi 
đã  được  chánh  giải  thoát  rồi  sẽ  được  chánh  tri  kiến:  ‘Ta,  sự  sanh  đã 
dứt,  phạm  hạnh  đã  lập,  những  việc  cần  làm  đã  làm  xong,  tự  biết 
không  còn  tái  sanh  vào  đời  sau’.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
đã  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  750.  VÔ  MINH  (2) 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước 
Xá -vệ.  Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Nếu,  Tỳ-kheo,  các  pháp  ác  bất  thiện  sanh  khởi,  tất  cả  đều  do 
vô  minh  làm  gốc,  vô  minh  tập,  vô  minh  sanh,  vô  minh  khởi.  Vì  sao?  Vì 
vô  minh  là  vô  tri,  không  biết  như  thật  đối  với  pháp  thiện,  pháp  bất 
thiện;  không  biết  như  thật  có  tội,  không  có  tội,  pháp  thấp,  pháp  cao, 
nhiễm  ô,  không  nhiễm  ô,  phân  biệt,  không  phân  biệt,  duyên  khởi, 
không  duyên  khởi.  Vì  không  biết  như  thật  nên  khởi  lên  tà  kiến;  khi  đã 
khởi  tà  kiến  rồi,  thì  có  khả  năng  khởi  lên  tà  chí,  tà  ngữ,  tà  nghiệp,  tà 
mạng,  tà  phương  tiện,  tà  niệm,  tà  định. 

“Nếu  các  pháp  thiện  sanh,  tất  cả  đều  do  minh  làm  gốc,  minh  tập, 
minh  sanh,  minh  khởi.  Vì  minh,  biết  như  thật  đối  với  pháp  thiện,  bất 
thiện;  tất  cả  đều  biết  như  thật  về  tội,  không  tội,  thân  cận,  không  thân 
cận,  pháp  thấp,  pháp  cao,  ô  uế,  bạch  tịnh,  có  phân  biệt,  không  phân 
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biệt,  duyên  khởi,  không  duyên  khởi,  biết  như  thật,  đó  là  chánh  kiến. 
Chánh  kiến  hay  khởi  lên  chánh  chí,  chánh  ngữ,  chánh  nghiệp,  chánh 
mạng,  chánh  phương  tiện,  chánh  niệm,  chánh  định.  Khi  đã  khởi  lên 
chánh  định  rồi,  Thánh  đệ  tử  được  chánh  giải  thoát  tham,  nhuế,  si;  khi 
tham,  nhuế,  si  đã  giải  thoát  rồi,  Thánh  đệ  tử  được  chánh  tri  kiến:  ‘Ta, 
sự  sanh  đã  dứt,  phạm  hạnh  đã  lập,  những  việc  cần  làm  đã  làm  xong,  tự 
biết  không  còn  tái  sanh  đời  sau’.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
đã  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  751.  KHỞI5 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước 
Xá -vệ.  Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Nếu  người  xuất  gia  hay  tại  gia  mà  khởi  lên  việc  tà6,  Ta  sẽ 
không  nói  đến.  Vì  sao?  Vì  nếu  người  xuất  gia  hay  tại  gia  mà  còn  khởi 
lên  việc  tà,  thì  không  vui  thích  Chánh  pháp.  Những  gì  là  việc  tà?  Đó 
là  tà  kiến...  cho  đến  tà  định. 

“Nếu  là  người  xuất  gia  hay  tại  gia  mà  khởi  lên  việc  chánh,  Ta 
sẽ  tán  thán.  Vì  sao?  Vì  người  khởi  lên  việc  chánh,  là  người  vui  thích 
Chánh  pháp,  thiện  xảo  nơi  Chánh  pháp.  Những  gì  là  việc  chánh?  Đó 
là  chánh  kiến...  cho  đến  chánh  định.  Bấy  giờ,  Thế  Tôn  liền  nói  kệ: 

Tại  gia  cùng  xuất  gia, 

Mà  khởi  lên  việc  tà; 

Người  kia  không  vui  thích 
Chánh  pháp  tối  vô  thượng. 

Tại  gia  cùng  xuất  gia, 

Mà  khởi  lên  việc  chánh; 

Thì  tâm  luôn  vui  thích, 

Chánh  pháp  tối  vô  thượng. 


5  s.  45.24  Paaaipa0da. 

6'  Tà  sự  ,  Pa0li:  miccha0paa3ipa0da,  sự  thực  hành  tà  vạy. 
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Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
đã  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  752.  CA-MA7 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước 
Xá-vệ.  Bấy  giờ  Tỳ-kheo  Ca-ma8  đến  chỗ  Phật,  cúi  đầu  đảnh  lễ  dưới 
chân  Phật,  rồi  ngồi  lui  qua  một  bên,  bạch  Phật  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  gọi  là  dục;  thế  nào  là  dục?” 

Phật  bảo  Ca-ma: 

“Dục  là  chỉ  cho  năm  công  năng  của  dục.  Những  gì  là  năm?  sắc 
được  thấy  bởi  mắt,  đáng  yêu,  đáng  thích  ý,  đáng  nhớ,  khiến  nuôi  lớn 
dục  lạc.  Cũng  vậy,  tai,  mũi,  lưỡi;  xúc  biết  bởi  thân  thức  đáng  yêu,  vừa 
ý,  đáng  nhớ,  khiến  nuôi  lớn  dục  lạc.  Đó  gọi  là  dục.  Nhưng  chúng 
không  phải  là  dục,  sự  tham  đắm  nơi  chúng,  đó  gọi  là  dục. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  liền  nói  kệ  rằng: 

Năm  sắc  tạp  thế  gian, 

Tự  chúng  phỉ  ái  dục. 

Cái  giác  tưởng  tham  dục, 

Là  dục  của  con  người. 

Các  sắc  thường  ở  đời, 

Hành  giả  đoạn  tâm  dục. 

Tỳ-kheo  Ca-ma  bạch  Phật  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  có  con  đường  đưa  đến  đoạn  trừ  ái  dục  này  không?” 

Phật  bảo  Tỳ-kheo: 

“Có  tám  Thánh  đạo,  có  thể  đoạn  trừ  ái  dục,  đó  là  chánh  kiến, 
chánh  chí,  chánh  ngữ,  chánh  nghiệp,  chánh  mạng,  chánh  phương  tiện, 
chánh  niệm,  chánh  định.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  Tỳ-kheo  Ca-ma  nghe  những  gì 
Phật  đã  dạy,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 


7-  s.  45.30  uttiya  (Uttika). 

S'  Ca-ma  □/  'Aũ.  Bản  Pa0li:  uttiyo. 
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KINH  753.  A-LÊ-SẮT-TRA9 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước 
Xá-vệ.  Bấy  giờ  có  Tỳ-kheo  tên  là  A-lê-sắt-tra10  đến  chỗ  Phật,  cúi  đầu 
đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  rồi  ngồi  lui  qua  một  bên,  bạch  Phật  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  gọi  là  cam  lộ11;  thế  nào  gọi  là  cam  lộ?” 

Phật  bảo  A-lê-sắt-tra: 

“Cam  lộ  là  một  danh  thuyết  của  giới12,  nhưng  Ta  vì  người  đã 
đoạn  tận  hữu  lậu  mà  hiện  nói  danh  từ  này.” 

Tỳ-kheo  A-lê-sắt-tra  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  có  con  đường  nào  mà  tu  tập,  tu  tập  nhiều,  sẽ 
được  pháp  cam  lộ  không?” 

Phật  bảo  Tỳ-kheo: 

“Có,  đó  là  tám  Thánh  đạo  phần:  Từ  chánh  kiến...  cho  đến  chánh 
định.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
đã  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  754.  XÁ-LỢl-PHẤT 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước 
Xá-vệ.  Bấy  giờ  Tôn  giả  Xá-lợi-phất  đến  chỗ  Đức  Phật,  cúi  đầu  đảnh 
lễ  dưới  chân  Phật,  rồi  ngồi  lui  qua  một  bên,  bạch  Phật  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  nói  là  các  tư  cụ  căn  bản  cho  chánh  tam-muội13 


9-  s.  45.7  Aóóatara  bhikkhu. 

10  A-lê-sắt-tra  *  *  □/  /\.  Pa0li:  Ariaaaaha. 
u'  Cam  lộ  rđ  ẳ  Pa0li:  amata,  sự  bất  tử. 

12'  Hán:  giới  danh  thuyết  -■  Giới  ở  đây  chỉ  Niết-bàn  giới.  Pacli: 

nibbacnadhactuyac  adhivacanaỏ...  amataỏ. 

B'  Hán:  đẳng  tam-muội  OP'  &7~^oY/-cýĩ'ỉứ c  chánh  tam-muội  hay  chánh  định.  Pacli: 
sammaosamaodhi. 
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của  bậc  Hiền  thánh;  thế  nào  là  các  tư  cụ  căn  bản  cho  chánh  tam-muội 
của  bậc  Hiền  thánh?” 

Phật  bảo  Xá-lợi-phất: 

“Đó  là  Bảy  chánh  đạo  phần,  là  căn  bản,  là  các  tư  cụ  cho  chánh 
tam-muội  của  bậc  Hiền  thánh.  Những  gì  là  bảy?  Là  chánh  kiến,  chánh 
chí,  chánh  ngữ,  chánh  nghiệp,  chánh  mạng,  chánh  phương  tiện,  chánh 
niệm.  Này  Xá-lợi-phất,  sau  khi  lấy  bảy  Đạo  phần  này  làm  tác  nghiệp 
căn  cơ14  rồi,  tâm  được  chuyên  nhất;  đó  gọi  là  những  tư  cụ  căn  bản  cho 
chánh  tam-muội  bậc  Hiền  thánh.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
đã  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 


KINH  755-757.  TỲ-KHEO 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Như  ba  kinh  trên,  cũng  vậy  ba  kỉnh  Phật  hỏi  các  Tỳ-kheo  cũng  nói 
như  vậy. 


M 


KINH  758.  ÚY15 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước 
Xá -vệ.  Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Sự  SỢ  hãi  của  con  không  mẹ.  Sự  sợ  hãi  của  con  có  mẹ.  Đó  là 
điều  mà  kẻ  phàm  ngu  si  không  học,  nói  đến.  Nhưng  không  hiểu  gì  về 
sự  SỢ  hãi  của  con  không  mẹ,  sự  sợ  hãi  của  con  có  mẹ. 

“Này  các  Tỳ-kheo,  có  ba  sự  sợ  hãi  của  con  không  mẹ16,  mà 
phàm  phu  ngu  si,  không  học  đã  nói.  Những  gì  là  ba?  Này  các  Tỳ-kheo, 
khi  có  binh  biến  loạn  lạc  xảy  ra,  tàn  hại  đất  nước,  bị  sóng  cuốn  theo 
dòng,  con  thất  lạc  mẹ,  mẹ  thất  lạc  con.  Đó  gọi  là  sự  sợ  hãi  của  con 


14-  Hán:  cơ  nghiệp  %*  □  .  Pacli:  kammaaaaahacna:  đề  mục  thiền  định. 
15  A.  3.62  Bhaya. 

lỏ'  Hán:  vô  mẫu  tử  úy  ũsể  f  8/  Pacli:  amactacputtika  bhaya. 
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không  mẹ  thứ  nhất,  mà  kẻ  phàm  ngu  si,  vô  học  nói. 

“Lại  nữa,  này  Tỳ-kheo,  khi  có  hỏa  hoạn  lớn  bất  chợt  xảy  ra, 
thiêu  đốt  thành  ấp,  xóm  làng;  dân  chúng  chạy  loạn  khắp  nơi,  mẹ  con 
thất  lạc  nhau.  Đó  gọi  là  sự  sợ  hãi  của  con  không  mẹ  thứ  hai  mà  kẻ 
phàm  ngu  si,  vô  học  đã  nói. 

“Lại  nữa,  Tỳ-kheo,  có  một  lúc  trong  núi  có  mưa  to,  nước  lớn  đổ 
ra,  làm  tràn  ngập  xóm  làng,  dân  chúng  lánh  chạy  khắp  nơi,  mẹ  con 
thất  lạc  nhau.  Đó  gọi  sự  sợ  hãi  của  con  không  mẹ  thứ  ba,  mà  kẻ  phàm 
ngu  si,  vô  học  đã  nói. 

“Song  tất  cả  những  sự  sợ  hãi  này  là  sự  sợ  hãi  của  con  có  mẹ,  mà 
kẻ  phàm  ngu  si,  vô  học  lại  nói  là  sự  sợ  hãi  của  con  không  mẹ.  Khi  có 
binh  biến  loạn  lạc  xảy  ra,  tàn  hại  đất  nước;  mọi  người  bôn  ba  lưu  lạc, 
mẹ  con  thất  lạc  nhau.  Có  khi  mẹ  con  gặp  lại  nhau.  Đó  là  sự  sợ  hãi  của 
con  có  mẹ  thứ  nhất  mà  kẻ  phàm  ngu  si,  vô  học  nói  là  sự  sợ  hãi  của 
con  không  mẹ.  Lại  nữa,  khi  hỏa  hoạn  lớn  bất  chợt  xảy  ra,  thiêu  đốt 
thành  ấp,  làng  xóm,  dân  chúng  chạy  loạn  khắp  nơi,  mẹ  con  thất  lạc 
nhau.  Có  khi  mẹ  con  gặp  lại  nhau.  Đó  là  sự  sợ  hãi  của  con  có  mẹ  thứ 
hai  mà  kẻ  phàm  ngu  si,  vô  học  nói  là  sự  sợ  hãi  của  con  không  mẹ.  Lại 
nữa,  khi  ở  trong  núi  có  mưa  to,  nước  lớn  đổ  ra,  làm  tràn  ngập  xóm 
làng,  dân  chúng  lánh  chạy  khắp  nơi,  mẹ  con  thất  lạc  nhau.  Có  khi  mẹ 
con  gặp  lại  nhau.  Đó  là  sự  sợ  hãi  của  con  có  mẹ  thứ  ba  mà  kẻ  phàm 
ngu  si,  vô  học  nói  là  sự  sợ  hãi  của  con  không  mẹ. 

“Này  Tỳ-kheo,  có  ba  thứ  sợ  hãi  của  con  không  mẹ  mà  Ta  tự 
mình  giác  ngộ  thành  đạo  vô  thượng  đã  ký  thuyết.  Những  gì  là  ba?  Này 
Tỳ-kheo,  khi  người  con  già,  không  có  người  mẹ  nào  có  thể  nói:  ‘Con, 
con  chớ  già,  để  mẹ  sẽ  thay  con!’  Hoặc  khi  người  mẹ  già,  cũng  không 
có  người  con  nào  bảo:  ‘Mẹ,  mong  mẹ  chớ  già!  Con  già  thay  mẹ  cho!’ 
Đó  gọi  là  cái  sợ  hãi  của  con  không  mẹ  thứ  nhất  mà  Ta  tự  mình  giác 
ngộ  thành  đạo  Vô  thượng  đã  ký  thuyết. 

“Lại  nữa,  Tỳ-kheo,  khi  người  con  bị  bệnh,  người  mẹ  không  thể 
nói:  ‘Con  đừng  bệnh!  Mẹ  sẽ  thay  con!’  Hoặc  khi  mẹ  bị  bệnh,  con  cũng 
không  thể  bảo:  ‘Mẹ  đừng  bệnh,  để  con  bệnh  thay  mẹ!’  Đó  gọi  là  cái 
SỢ  hãi  của  con  không  mẹ  thứ  hai  mà  Ta  tự  mình  giác  ngộ  thành  đạo 
Vô  thượng  đã  ký  thuyết. 

“Lại  nữa,  khi  người  con  chết,  người  mẹ  không  thể  nói:  ‘Con, 
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đừng  chết!  Nay  mẹ  sẽ  thay  con!’  Hoặc  khi  người  mẹ  chết,  người  con 
cũng  không  thể  bảo:  ‘Mẹ,  đừng  chết!  Con  sẽ  thay  mẹ!’  Đó  gọi  là  cái 
SỢ  hãi  của  con  không  mẹ  thứ  ba  mà  Ta  tự  mình  giác  ngộ  thành  đạo  Vô 
thượng  đã  ký  thuyết.  ” 

Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật: 

“Có  đạo  lộ  nào,  có  hành  trì  nào17  để  tu  tập,  tu  tập  nhiều,  dẫn  đến 
đoạn  trừ  được  ba  thứ  sợ  hãi  của  con  có  mẹ  ở  trước  và  đoạn  trừ  được  ba 
thứ  sợ  hãi  của  con  không  mẹ  ở  sau  không?” 

Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Có  đạo  lộ,  có  hành  trì  dẫn  đến  đoạn  trừ  được  ba  sự  sợ  hãi  này. 
Những  gì  là  đạo  lộ?  Những  gì  là  hành  trì  mà  tu  tập,  tu  tập  nhiều,  dẫn 
đến  đoạn  trừ  được  ba  thứ  sợ  hãi  của  con  có  mẹ  ở  trước  và  đoạn  trừ 
được  ba  thứ  sợ  hãi  của  con  không  mẹ  ở  sau?  Đó  là  tám  Thánh  đạo 
phần:  Chánh  kiến,  chánh  chí,  chánh  ngữ,  chánh  nghiệp,  chánh  mạng, 
chánh  phương  tiện,  chánh  niệm,  chánh  định.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
đã  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  759.  THỌ18 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước 
Xá -vệ.  Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Có  ba  thọ,  là  vô  thường,  hữu  vi,  do  tâm  duyên  sanh.  Những  gì 
là  ba?  Đó  là  lạc  thọ,  khổ  thọ,  không  lạc  không  khổ  thọ.” 

Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  có  đạo  lộ,  có  hành  trì  nào  để  tu  tập,  khi  tu  tập 
nhiều,  sẽ  dẫn  đến  đoạn  trừ  ba  thọ  này  không?” 

Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Có  đạo  lộ,  có  hành  trì  để  tu  tập,  khi  tu  tập  nhiều,  sẽ  dẫn  đến 
đoạn  trừ  ba  thọ  này.  Những  gì  là  đạo  lộ,  là  hành  trì  để  tu  tập,  khi  tu 


17'  Hán:  hữu  đạo,  hữu  tích  /3  'ỹ/cX/3  J.  Paoli:  atthi  maggo,  atthi  paseipaodao. 
s.  45.29  Vedanao. 
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tập  nhiều,  sẽ  dẫn  đến  đoạn  trừ  ba  thọ  này? 

Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Đó  là  tám  Thánh  đạo:  Chánh  kiến,  chánh  chí,  chánh  ngữ,  chánh 
nghiệp,  chánh  mạng,  chánh  phương  tiện,  chánh  niệm,  chánh  định.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
đã  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 


KINH  760.  TAM  PHÁP19 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước 
Xá -vệ.  Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Ớ  đời  có  ba  điều  không  đáng  vui,  không  đáng  yêu,  không  đáng 
nhớ.  Những  gì  là  ba?  Đó  là  già,  bệnh,  chết.  Ba  điều  này  không  đáng 
vui,  không  đáng  yêu,  không  đáng  nhớ.  Ớ  thế  gian  nếu  không  có  ba 
điều  không  đáng  vui,  không  đáng  yêu,  không  đáng  nhớ  này,  thì  không 
có  Như  Lai,  ứng  Cúng,  Đẳng  Chánh  Giác  xuất  hiện  ở  thế  gian;  và  thế 
gian  cũng  chẳng  có  pháp  được  thuyết,  sự  giáo  giới,  giáo  thọ  của  Như 
Lai.  Vì  thế  gian  có  ba  điều  không  đáng  vui,  không  đáng  yêu,  không 
đáng  nhớ  này,  nên  Như  Lai,  ứng  Cúng,  Đẳng  Chánh  Giác  xuất  hiện  ở 
thế  gian  và  thế  gian  biết  có  pháp  được  thuyết,  sự  giáo  giới,  giáo  thọ 
của  Như  Lai.” 

Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật: 

“Có  đạo  lộ,  có  hành  trì  để  tu  tập,  tu  tập  nhiều,  sẽ  dẫn  đến  đoạn 
trừ  ba  điều  không  đáng  vui,  không  đáng  yêu,  không  đáng  nhớ  này 
không?” 

Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Có  đạo  lộ,  có  hành  trì  để  tu  tập,  tu  tập  nhiều,  sẽ  dẫn  đến  đoạn 
trừ  ba  điều  không  đáng  vui,  không  đáng  yêu,  không  đáng  nhớ  này. 
Những  gì  là  đạo  lộ,  là  hành  trì  để  tu  tập,  tu  tập  nhiều,  sẽ  dẫn  đến  đoạn 
trừ  ba  điều  không  đáng  vui,  không  đáng,  yêu,  không  đáng  nhớ  này.  Đó 
là  tám  Thánh  đạo:  Chánh  kiến,  chánh  chí,  chánh  ngữ,  chánh  nghiệp, 


19. 


A.  10.  76  Abhabba. 
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chánh  mạng,  chánh  phương  tiện,  chánh  niệm,  chánh  định.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
đã  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  761.  HỌC20 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước 
Xá -vệ.  Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Ta  sẽ  nói  về  Học21  và  Vô  học.  Hãy  lắng  nghe  và  suy  nghĩ  kỹ. 
Thế  là  Học?  Học  thành  tựu  chánh  kiến,  học  thành  tựu  chánh  chí, 
chánh  ngữ,  chánh  nghiệp,  chánh  mạng,  chánh  phương  tiện,  chánh 
niệm,  chánh  định.  Đó  gọi  là  Học.  Những  gì  là  Vô  học?  Vô  học  thành 
tựu  chánh  kiến,  Vô  học  thành  tựu  chánh  chí,  chánh  ngữ,  chánh 
nghiệp,  chánh  mạng,  chánh  phương  tiện,  chánh  niệm,  chánh  định. 
Đó  gọi  là  Vô  học.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
đã  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

Như  Học  và  Vô  học,  cũng  vậy  Đại  sĩ  và  Chánh  sĩ  cũng  nói  như 

vậy. 

M 

KINH  762.  LẬU  TẬN 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước 
Xá -vệ.  Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Ta  sẽ  nói  về  Thánh  lậu  tận.  Sao  gọi  là  Thánh  lậu  tận?  Vô  học 
thành  tựu  chánh  kiến,...  cho  đến  không  còn  Học  thành  tựu  chánh  định. 
Đó  gọi  là  bậc  Thánh  lậu  tận.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
đã  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 


20-  s.  45.13  Sekho. 

21'  Học  %£.  Hay  hữu  học,  chỉ  các  Thánh  giả  dưới  quả  A-la-hán.  Pacli:  sekha. 
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KINH  763.  TÁM  THÁNH  ĐẠO  PHAN 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước 
Xá -vệ.  Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Nay  Ta  sẽ  nói  về  tám  Thánh  đạo  phần.  Những  gì  là  tám?  Đó  là 
Chánh  kiến,  chánh  chí,  chánh  ngữ,  chánh  nghiệp,  chánh  mạng,  chánh 
phương  tiện,  chánh  niệm,  chánh  định.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
đã  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  764.  TƯ  (l)22 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước 
Xá -vệ.  Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Ta  sẽ  nói  về  sự  tu  tập  tám  Thánh  đạo.  Hãy  lắng  nghe  và,  suy 
nghĩ  kỹ.  Tu  tập  tám  Thánh  đạo  là  thế  nào?  Tỳ-kheo  tu  tập  chánh  kiến, 
y  viễn  ly,  y  vô  dục,  y  diệt,  hướng  đến  xả.  Tu  chánh  chí,  chánh  ngữ, 
chánh  nghiệp,  chánh  mạng,  chánh  phương  tiện,  chánh  niệm,  chánh 
định,  đều  y  viễn  ly,  y  vô  dục,  y  diệt,  hướng  đến  xả.  Đó  gọi  là  tu  tám 
Thánh  đạo.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
đã  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  765.  TƯ  (2) 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước 
Xá -vệ.  Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Nay  Ta  sẽ  nói  về  Tỳ-kheo  đã  tu  tập  tám  Thánh  đạo  trong  quá 


22. 


s.  45.51  Uppa0da. 
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khứ,  sẽ  tu  tập  tám  Thánh  đạo  trong  vị  lai,  chi  tiết  cho  đến,  các  Tỳ- 
kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  đã  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành.” 

M 

KINH  766.  THANH  TỊNH23 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước 
Xá -vệ.  Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Nếu  Tỳ-kheo,  đối  với  chánh  kiến  thanh  tịnh,  trắng  tinh,  không 
có  các  lỗi  lầm,  xa  lìa  các  phiền  não;  chánh  kiến  chưa  khởi  sẽ  không 
khởi,  trừ  phi  có  sự  điều  phục  của  Phật...  cho  đến  chánh  định  cũng  nói 
như  vậy. 

“Nếu  đối  với  chánh  kiến  thanh  tịnh,  trắng  tinh,  không  có  các  lỗi 
lầm,  xa  lìa  các  phiền  não;  chánh  kiến  chưa  khởi  có  thể  khởi...  cho  đến 
chánh  định  cũng  nói  như  vậy24.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
đã  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

Như  chỉ  trừ  những  gì  Phật  đã  điều  phục,  cũng  vậy  chỉ  trừ  những 
gì  Thiện  Thệ  đã  điều  phục  cũng  nói  như  trên. 

M 

KINH  767.  TỤ25 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước 
Xá -vệ.  Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Nói  tụ  bất  thiện  tức  chỉ  cho  năm  triền  cái.  Đó  là  chánh  thuyết. 
Vì  sao?  Tụ  chỉ  thuần  bất  thiện,  đó  là  năm  triền  cái.  Những  gì  là  năm? 
Đó  la  tham  dục,  sân  nhuế,  thùy  miên,  trạo  hôi  và  nghi  cái. 

“Nói  tụ  thiện,  tức  chỉ  cho  tám  Thánh  đạo.  Đó  là  chánh  thuyết.  Vì 
sao?  Tụ  chỉ  thuần  đầy  pháp  thiện,  đó  là  tám  Thánh  đạo.  Những  gì  là 


23  s. 45. 16-17  Parisuddha. 
24-  Xem  kinh  731 . 

21  A.  5.52  Raesi. 
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tám?  Đó  là  chánh  kiến,  chánh  chí,  chánh  ngữ,  chánh  nghiệp,  chánh 
mạng,  chánh  phương  tiện,  chánh  niệm,  chánh  định.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
đã  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 


KINH  768.  BÁN26 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  tinh  xá  Sơn  cốc27,  thành  Vương  xá.  Bấy 
giờ  Tôn  giả  A-nan  một  mình  ở  nơi  chỗ  vắng,  tự  nghĩ  như  vầy:  “Một 
nửa  phạm  hạnh,  tức  là  thiện  tri  thức,  thiện  bạn  đảng,  thiện  tùy  tùng28... 
cho  đến  Phật  bảo  A-nan: 

“Phạm  hạnh  viên  mãn,  thuần  nhất  thanh  tịnh,  tức  là  thiện  tri 
thức.  Vì  sao?  Vì  Ta  là  thiện  tri  thức  nên  khiến  cho  các  chúng  sanh  tu 
tập  chánh  kiến,  y  viễn  ly,  y  vô  dục,  y  diệt,  hướng  đến  xả...  cho  đến  tu 
chánh  định,  y  viễn  ly,  y  vô  dục,  y  diệt,  hướng  đến  xả.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  Tôn  giả  A-nan  nghe  những  gì 
Phật  đã  dạy,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  769.  BÀ-LA-MÔN29 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước 
Xá-vệ.  Bấy  giờ  Tôn  giả  A-nan  sáng  sớm,  đắp  y,  mang  bát,  vào  thành 
Xá-vệ  khất  thực.  Bấy  giờ  có  Bà-la-môn  Sanh  Văn30,  đi  xe  ngựa  trắng, 
cùng  với  đoàn  tùy  tùng  số  đông  thanh  niên,  đi  ngựa  trắng,  xe  trắng, 


26  s.  45.2  Upannhaỏ. 

27  Sơn  cốc  tinh  xá  &,  •/  “  Paơli:  Giribbaja.  Bản  Paơli:  Sakyesu  viharati 
nagarakaỏ  naơma  sakyaơnaỏ  nigamo,  ở  giữa  những  người  Thích-ca,  tại  Nagaraka, 
một  thị  trấn  của  những  người  Thích-ca. 

28-  Xem  kinh  726. 

29  s.  45.4  Braơhmaòa. 

30  Sanh  Văn  Bà-la-môn  r<í/  Paơli:  Ja0nusoời-bra0hmaòa. 
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dàm  ngựa  trắng,  roi  trắng,  đầu  đội  mão  trắng,  dù  lọng  trắng;  tay  cầm 
phất  trắng,  mặc  y  phục  trắng,  đeo  anh  lạc  trắng,  dùng  hương  trắng 
thoa  mình,  tùy  tùng  đều  mặc  đồ  trắng,  ra  khỏi  thành  Xá-vệ,  muôn  vào 
rừng  để  truyền  dạy  đọc  tụng.  Mọi  người  trông  thấy  vậy  đều  bảo:  ‘Xe 
tốt,  xe  tốt!  Đó  là  xe  của  Bà-la-môn.’ 

Sau  khi  Tôn  giả  thấy  Bà-la-môn,  cùng  với  các  quyến  thuộc  và 
mọi  thứ,  tất  cả  đều  màu  trắng  như  vậy  rồi,  thì  vào  thành  khất  thực,  trở 
về  tinh  xá  cất  y  bát,  rửa  chân  xong,  đến  chỗ  Phật;  cúi  đầu  đảnh  lễ  dưới 
chân,  rồi  ngồi  lui  qua  một  bên,  bạch  Phật  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  sáng  sớm  hôm  nay,  con  đắp  y,  mang  bát,  vào 
thành  Xá-vệ  khất  thực,  thấy  Bà-la-môn  Sanh  Văn  đi  xe  ngựa  trắng, 
cùng  quyến  thuộc  và  mọi  thứ,  tất  cả  đều  màu  trắng,  được  mọi  người 
khen  rằng:  ‘Xe  tốt,  xe  tốt !  Đó  là  xe  của  Bà-la-môn.’  Thế  nào  Thế 
Tôn!  Đối  với  Chánh  pháp  luật,  thì  đó  là  xe  của  người  đời,  hay  là  xe 
của  Bà-la-môn?” 

Phật  bảo  A-nan: 

“Đó  là  xe  của  người  đời,  chứ  chẳng  phải  xe  Pháp  luật  của  Ta, 
hay  xe  của  Bà-la-môn.  Này  A-nan,  xe  Chánh  pháp  luật  của  Ta,  xe  của 
trời,  xe  của  Bà-la-môn,  xe  lớn  là  có  khả  năng  điều  phục  quân  ma 
phiền  não.  Hãy  lắng  nghe  và  suy  nghĩ  kỹ!  Ta  sẽ  vì  ông  mà  nói: 

“Này  A-nan,  những  gì  là  xe  Chánh  pháp  luật,  xe  cõi  trời,  xe  Bà- 
la-môn,  cỗ  xe  lớn,  có  khả  năng  điều  phục  quân  ma  phiền  não?  Đó  là 
tám  Thánh  đạo:  Chánh  kiến...  cho  đến  chánh  định.  A-nan,  đó  gọi  là  xe 
Chánh  pháp  luật,  xe  cõi  trời,  xe  Bà-la-môn,  cỗ  xe  lớn,  có  khả  năng 
điều  phục  quân  phiền  não.” 

Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  liền  nói  kệ  rằng: 

Tín,  giới  là  cái  ách, 

Tàm  quý  là  vòng  cổ; 

Chánh  niệm  khéo  hộ  trì, 

Là  người  khéo  điều  khiển. 

Xả,  tam-muội:  càng  xe, 

Trí,  tinh  tấn  bánh  xe; 

Nhẫn,  vô  trước:  giáp  sắt, 

An  ổn,  đi  đúng  pháp. 

Tiến  thẳng  không  thoái  lui, 
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Vĩnh  viễn  không  chỗ  lo; 
Người  trí  đi  chiến  xa, 
Dẹp  kẻ  thù  vô  trí. 

M 


KINH  770.  TÀ31 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước 
Xá -vệ.  Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Nên  xa  lìa  tà  kiến,  nên  đoạn  trừ  tà  kiến.  Nếu  tà  kiến  mà  không 
thể  đoạn  trừ  được,  thì  Ta  đã  không  bao  giờ  nói  nên  xa  lìa  tà  kiến.  Vì  tà 
kiến  có  thể  đoạn  trừ  được,  nên  Ta  nói  Tỳ-kheo  hãy  xa  lìa  tà  kiến.  Nếu 
không  xa  lìa  tà  kiến,  thì  tà  kiến  sẽ  tạo  ra  cái  khổ  phi  nghĩa,  không  lợi 
ích.  Cho  nên  Ta  nói  hãy  xa  lìa  tà  kiến.  Cũng  vậy  tà  chí,  tà  ngữ,  tà 
nghiệp,  tà  mạng,  tà  phương  tiện,  tà  niệm,  tà  định  cũng  nói  như  vậy. 

“Này  các  Tỳ-kheo,  khi  xa  lìa  tà  kiến  rồi,  nên  tu  tập  chánh  kiến. 
Nếu  chánh  kiến  tu  không  được,  Ta  đã  không  bao  giờ  nói  tu  tập  chánh 
kiến.  Vì  tu  tập  chánh  kiến  được,  nên  Ta  nói  Tỳ-kheo  hãy  tu  tập  chánh 
kiến.  Nếu  không  tu  tập  chánh  kiến,  thì  sẽ  tạo  ra  cái  khổ  phi  nghĩa 
không  lợi  ích.  Vì  không  tu  tập  chánh  kiến  tạo  ra  cái  khổ  phi  nghĩa, 
không  lợi  ích,  cho  nên  Ta  nói  phải  tu  tập  chánh  kiến,  vì  mục  đích  lợi 
ích,  luôn  được  an  lạc.  Cho  nên  Tỳ-kheo  hãy  tu  tập  chánh  kiến.  Cũng 
vậy,  chánh  chí,  chánh  ngữ,  chánh  nghiệp,  chánh  mạng,  chánh  phương 
tiện,  chánh  niệm,  chánh  định  cũng  nói  như  vậy.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
đã  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  771.  BỈ  NGẠN32 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước 
Xá-vệ.  Bấy  giờ  có  Bà-la-môn  Sanh  Văn,  đến  chỗ  Phật,  cùng  diện  kiến 


31-  s.  45.21  Micchatta. 

32'  s.  45.34  Pa0raígama. 
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thăm  hỏi,  ủy  lạo;  sau  khi  thăm  hỏi  ủy  lạo  xong,  rồi  ngồi  lui  qua  một 
bên  bạch  Phật  rằng: 

“Thưa  Cù-đàm,  nói  là  chẳng  phải  bờ  bên  kia,  cùng  bờ  bên  kia. 
Vậy,  thế  nào  là  chẳng  phải  bờ  bên  kia  và  thế  nào  là  bờ  bên  kia?” 

Phật  bảo  Bà-la-môn: 

“Tà  kiến  là  chẳng  phải  bờ  bên  kia;  chánh  kiến  là  bờ  bên  kia. 
Cũng  vậy,  tà  chí,  tà  ngữ,  tà  nghiệp,  tà  mạng,  tà  phương  tiện,  tà  niệm, 
tà  định  là  chẳng  phải  bờ  bên  kia.  Chánh  kiến  là  bờ  bên  kia;  cũng  vậy 
chánh  chí,  chánh  ngữ,  chánh  nghiệp,  chánh  mạng,  chánh  phương  tiện, 
chánh  niệm,  chánh  định  là  bờ  bên  kia.” 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  liền  nói  kệ  rằng: 

Người  đời  thật  ít  ai, 

Vượt  qua  bờ  bên  kia. 

Hết  thảy  các  thế  gian, 

Quanh  quẩn  dạo  bờ  này. 

Nơi  Chánh  pháp  luật  này, 

Nếu  ai  khéo  tùy  thuận; 

Thì  có  thể  vượt  bờ, 

Bờ  sanh  tử  khó  vượt33. 

Sau  khi  Bà-la-môn  Sanh  Văn  nghe  những  gì  Phật  đã  dạy,  hoan 
hỷ  tùy  hỷ,  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy  ra  về. 

M 

KINH  772-774 

Ba  kinh  này  cũng  vậy:  Có  Tỳ-kheo  nghe  Tôn  giả  A-nan  hỏi 
Phật,  hỏi  các  Tỳ-kheo  cũng  nói  như  trên. 

M 

KINH  775.  CHÁNH  BẤT  CHÁNH  TƯ  DUY  (l)34 
Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước 

33  Bài  kệ,  xem  Dham. 85-86. 

34-  s.  45.  76,  83  Yonisa. 
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Xá -vệ.  Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Ớ  trong  nội  pháp,  Ta  không  thấy  một  pháp  nào  có  thể  khiến 
pháp  ác  bất  thiện  chưa  sanh,  khởi  sanh;  đã  sanh  rồi  khiến  tái  sanh  và 
tăng  trưởng,  như  nói  về  không  chánh  tư  duy35.  Các  Tỳ-kheo,  không 
chánh  tư  duy,  thì  tà  kiến  chưa  khởi  khiến  khởi,  đã  khởi  rồi  tái  sanh 
khiến  tăng  trưởng.  Cũng  vậy,  tà  chí,  tà  ngữ,  tà  nghiệp,  tà  mạng,  tà 
phương  tiện,  tà  niệm,  tà  định  cũng  nói  như  vậy. 

“Này  các  Tỳ-kheo,  ở  trong  nội  pháp,  Ta  không  thấy  một  pháp 
nào  khiến  pháp  ác  bất  thiện  chưa  sanh,  không  sanh;  pháp  ác  bất  thiện 
đã  sanh  rồi  khiến  cho  diệt,  như  nói  về  chánh  tư  duy.  Các  Tỳ-kheo, 
chánh  tư  duy,  thì  tà  kiến  chưa  sanh,  khiến  không  sanh;  đã  sanh  rồi, 
khiến  cho  diệt.  Như  tà  kiến,  tà  chí,  tà  ngữ,  tà  nghiệp,  tà  mạng,  tà 
phương  tiện,  tà  niệm,  tà  định  cũng  nói  như  vậy.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
đã  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  776.  CHÁNH  BẤT  CHÁNH  TƯ  DUY  (2) 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước 
Xá -vệ.  Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Ớ  trong  nội  pháp  Ta  không  thấy  một  pháp  nào  khiến  pháp  thiện 
chưa  sanh,  không  sanh;  pháp  thiện  đã  sanh  rồi,  khiến  cho  thoái  thất 
như  đã  nói  về  không  chánh  tư  duy.  Các  Tỳ-kheo,  không  chánh  tư  duy, 
thì  chánh  kiến  chưa  sanh,  khiến  cho  không  sanh;  chánh  kiến  đã  sanh 
rồi,  khiến  cho  thoái  thất.  Cũng  vậy,  chánh  chí,  chánh  ngữ,  chánh 
nghiệp,  chánh  mạng,  chánh  phương  tiện,  chánh  niệm,  chánh  định  chưa 
sanh,  khiến  cho  không  sanh;  đã  sanh  rồi,  khiến  cho  thoái  thất. 

“Này  các  Tỳ-kheo,  ở  trong  nội  pháp,  Ta  không  thấy  một  pháp 
nào  khiến  pháp  thiện  chưa  sanh,  khiến  cho  sanh;  pháp  thiện  đã  sanh 
rồi  khiến  tái  sanh  và  làm  tăng  trưởng,  như  đã  nói  về  chánh  tư  duy.  Các 
Tỳ-kheo  chánh  tư  duy,  thì  chánh  kiến  chưa  sanh,  khiến  cho  sanh; 


Bất  chánh  tư  duy  K£  <r  *0.  Pacli:  ayoniso  manasikacra,  không  như  lý  tác  ý. 


35. 
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chánh  kiến  đã  sanh  rồi  khiến  tái  sanh  và  làm  tăng  trưởng.  Cũng  vậy, 
chánh  chí,  chánh  ngữ,  chánh  nghiệp,  chánh  mạng,  chánh  phương  tiện, 
chánh  niệm,  chánh  định  chưa  sanh  khiến  cho  sanh;  đã  sanh  rồi  khiến 
tái  sanh  và  làm  tăng  trưởng.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
đã  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  777.  CHÁNH  BẤT  CHÁNH  TƯ  DUY  (3)36 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước 
Xá -vệ.  Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Ớ  trong  nội  pháp,  Ta  không  thấy  một  pháp  nào  khiến  pháp 
ác  bất  thiện  chưa  sanh,  khiến  cho  sanh;  pháp  ác  bất  thiện  đã  sanh 
rồi,  khiến  tái  sanh  và  làm  tăng  trưởng;  pháp  thiện  chưa  sanh,  không 
cho  sanh;  đã  sanh  rồi  khiến  thoái  thất,  đó  là  không  chánh  tư  duy. 
Các  Tỳ-kheo,  không  chánh  tư  duy,  thì  tà  kiến  chưa  sanh,  khiến  cho 
sanh,  đã  sanh  rồi  khiến  tái  sanh  và  làm  tăng  trưởng;  chánh  kiến 
chưa  sanh,  không  cho  sanh;  đã  sanh  rồi,  khiến  thoái  thất.  Cũng  vậy, 
tà  chí,  tà  ngữ,  tà  nghiệp,  tà  mạng,  tà  phương  tiện,  tà  niệm,  tà  định 
chưa  sanh,  khiến  cho  sanh;  đã  sanh  rồi,  khiến  tái  sanh  và  làm  tăng 
trưởng;  chánh  chí,  chánh  ngữ,  chánh  nghiệp,  chánh  mạng,  chánh 
phương  tiện,  chánh  niệm,  chánh  định  chưa  sanh,  không  cho  sanh;  đã 
sanh  rồi,  khiến  thoái  thất. 

“Này  các  Tỳ-kheo,  ở  trong  nội  pháp,  Ta  không  thấy  một  pháp 
nào  là  pháp  ác  bất  thiện  chưa  sanh,  khiến  cho  sanh;  pháp  ác  bất  thiện 
đã  sanh  rồi,  khiến  cho  diệt;  pháp  thiện  chưa  sanh,  khiến  cho  sanh; 
pháp  thiện  đã  sanh  rồi,  khiến  tái  sanh  và  làm  tăng  trưởng,  như  nói  về 
chánh  tư  duy.  Các  Tỳ-kheo,  chánh  tư  duy,  thì  sẽ  khiến  cho  tà  kiến 
chưa  sanh,  không  sanh;  tà  kiến  đã  sanh  rồi,  khiến  cho  diệt;  chánh  kiến 
chưa  sanh,  khiến  cho  sanh;  chánh  kiến  đã  sanh  rồi,  khiến  tái  sanh  và 
làm  tăng  trưởng.  Cũng  vậy,  tà  chí,  tà  ngữ,  tà  nghiệp,  tà  mạng,  tà 


36-  Xem  các  kinh  775,  776,  777. 
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phương  tiện,  tà  niệm,  tà  định  chưa  sanh,  khiến  không  sanh;  đã  sanh 
rồi,  khiến  cho  diệt;  chánh  chí,  chánh  ngữ,  chánh  nghiệp,  chánh  mạng, 
chánh  phương  tiện,  chánh  niệm,  chánh  định  chưa  sanh,  khiến  sanh;  đã 
sanh  rồi  khiến  tái  sanh  và  làm  tăng  trưởng.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
đã  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  778.  THIỆN  Ác  TRI  THỨC  (l)37 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước 
Xá -vệ.  Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Ớ  trong  ngoại  pháp,  Ta  không  thấy  một  pháp  nào  khiến  cho 
pháp  ác  bất  thiện  chưa  sanh  lại  sanh;  pháp  ác  bất  thiện  đã  sanh  rồi, 
khiến  tái  sanh  và  làm  tăng  trưởng,  như  nói  về  ác  tri  thức,  ác  bạn  đảng, 
ác  tùy  tùng.  Các  Tỳ-kheo,  ác  tri  thức,  ác  bạn  đảng,  ác  tùy  tùng  có  thể 
khiến  cho  tà  kiến  chưa  sanh,  khiến  cho  sanh;  tà  kiến  đã  sanh  rồi, 
khiến  tái  sanh  và  làm  tăng  trưởng.  Cũng  vậy,  tà  chí,  tà  ngữ,  tà  nghiệp, 
tà  mạng,  tà  phương  tiện,  tà  niệm,  tà  định  chưa  sanh  khiến  cho  sanh;  đã 
sanh  rồi  khiến  tái  sanh  và  làm  tăng  trưởng. 

“Này  các  Tỳ-kheo,  ở  trong  ngoại  pháp,  Ta  không  thấy  một  pháp 
nào  khiến  cho  pháp  ác  bất  thiện  chưa  sanh,  không  sanh;  pháp  ác  bất 
thiện  đã  sanh  rồi,  khiến  cho  diệt,  như  nói  về  thiện  tri  thức,  thiện  bạn 
đảng,  thiện  tùy  tùng.  Các  Tỳ-kheo,  thiện  tri  thức,  thiện  bạn  đảng, 
thiện  tùy  tùng  có  thể  khiến  cho  tà  kiến  chưa  sanh,  không  sanh;  tà  kiến 
đã  sanh  rồi,  khiến  diệt.  Cũng  vậy,  tà  chí,  tà  ngữ,  tà  nghiệp,  tà  mạng, 
tà  phương  tiện,  tà  niệm,  tà  định  chưa  sanh,  không  cho  sanh;  đã  sanh 
rồi,  khiến  diệt.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
đã  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 


37  s.  45.  77  Kalya0Òamitta. 
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KINH  779.  THIỆN  TRI  THỨC 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước 
Xá -vệ.  Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Ớ  trong  ngoại  pháp,  Ta  không  thấy  một  pháp  nào  có  thể  khiến 
cho  pháp  thiện  chưa  sanh,  khiến  sanh;  pháp  thiện  đã  sanh  rồi,  khiến 
tái  sanh  và  làm  tăng  trưởng,  như  đã  nói  về  thiện  tri  thức,  thiện  bạn 
đảng,  thiện  tùy  tùng.  Các  Tỳ-kheo,  thiện  tri  thức,  thiện  bạn  đảng, 
thiện  tùy  tùng  có  thể  khiến  cho  chánh  kiến  chưa  sanh,  sanh;  chánh 
kiến  đã  sanh  rồi  khiến  tái  sanh  và  làm  tăng  trưởng.  Cũng  vậy,  chánh 
chí,  chánh  ngữ,  chánh  nghiệp,  chánh  mạng,  chánh  phương  tiện, 
chánh  niệm,  chánh  định  chưa  sanh,  khiến  sanh;  đã  sanh  rồi  khiến  tái 
sanh  và  làm  tăng  trưởng.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
đã  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  780.  THIỆN  Ác  TRI  THỨC  (2)38 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  Cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước 
Xá -vệ.  Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Ớ  trong  ngoại  pháp,  Ta  không  thấy  một  pháp  nào  có  thể  khiến 
cho  pháp  ác  bất  thiện  chưa  sanh,  khiến  sanh;  pháp  ác  bất  thiện  đã 
sanh  rồi,  khiến  tái  sanh  và  làm  tăng  trưởng;  pháp  thiện  chưa  sanh, 
không  cho  sanh;  pháp  thiện  đã  sanh  rồi,  khiến  cho  diệt,  như  đã  nói 
về  ác  tri  thức,  ác  bạn  đảng,  ác  tùy  tùng.  Các  Tỳ-kheo,  ác  tri  thức,  ác 
bạn  đảng,  ác  tùy  tùng  có  thể  khiến  cho  tà  kiến  chưa  sanh,  khiến 
sanh;  tà  kiến  đã  sanh  rồi  khiến  tái  sanh  và  làm  tăng  trưởng;  hay 
chánh  kiến  chưa  sanh,  không  cho  sanh;  chánh  kiến  đã  sanh,  khiến 
thoái  thất.  Cũng  vậy,  tà  chí,  tà  ngữ,  tà  nghiệp,  tà  mạng,  tà  phương 
tiện,  tà  niệm,  tà  định  chưa  sanh,  khiến  sanh;  đã  sanh  rồi  khiến  tái 


38. 
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sanh  và  làm  tăng  trưởng;  chánh  chí,  chánh  ngữ,  chánh  nghiệp,  chánh 
mạng,  chánh  phương  tiện,  chánh  niệm,  chánh  định  chưa  sanh,  khiến 
không  sanh;  đã  sanh  rồi,  khiến  thoái  thất. 

“Này  các  Tỳ-kheo,  ở  trong  ngoại  pháp,  Ta  không  thấy  một  pháp 
nào  có  thể  khiến  cho  pháp  ác  bất  thiện  chưa  sanh,  khiến  sanh;  pháp  ác 
bất  thiện  đã  sanh  rồi,  khiến  diệt;  hay  pháp  thiện  chưa  sanh,  khiến 
sanh;  pháp  thiện  đã  sanh  rồi,  khiến  tái  sanh  và  làm  trăng  trưởng,  như 
đã  nói  về  thiện  tri  thức,  thiện  bạn  đảng,  thiện  tùy  tùng.  Các  Tỳ-kheo, 
thiện  tri  thức,  thiện  bạn  đảng,  thiện  tùy  tùng  có  thể  khiến  cho  tà  kiến 
chưa  sanh,  không  sanh;  tà  kiến  đã  sanh  rồi  khiến  diệt;  hay  chánh  kiến 
chưa  sanh,  khiến  sanh;  chánh  kiến  đã  sanh,  khiến  tái  sanh  và  làm  tăng 
trưởng.  Cũng  vậy,  tà  chí,  tà  ngữ,  tà  nghiệp,  tà  mạng,  tà  phương  tiện,  tà 
niệm,  tà  định  chưa  sanh,  khiến  không  sanh;  đã  sanh  rồi  khiến  cho  diệt; 
hay  chánh  chí,  chánh  ngữ,  chánh  nghiệp,  chánh  mạng,  chánh  phương 
tiện,  chánh  niệm,  chánh  định  chưa  sanh,  khiến  sanh;  đã  sanh  rồi,  khiến 
tái  sanh  và  làm  tăng  trưởng.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
đã  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  781.  CHÁNH  BẤT  CHÁNH  TƯ  DUY  (4) 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước 
Xá -vệ.  Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Ớ  trong  nội  pháp,  Ta  không  thấy  một  pháp  nào  có  thể  khiến 
pháp  ác  bất  thiện  chưa  sanh,  cho  sanh;  đã  sanh  rồi,  khiến  tái  sanh  và 
làm  tăng  trưởng;  hay  pháp  thiện  chưa  sanh,  không  cho  sanh,  đã  sanh 
rồi  khiến  thoái  thất,  như  đã  nói  về  không  chánh  tư  duy.  Các  Tỳ-kheo, 
không  chánh  tư  duy,  có  thể  khiến  tà  kiến  chưa  sanh,  sanh;  tà  kiến  đã 
sanh  rồi  khiến  tái  sanh  và  làm  tăng  trưởng;  hay  chánh  kiến  chưa  sanh, 
không  cho  sanh;  chánh  kiến  đã  sanh  rồi,  khiến  thoái  thất. 

“Này  các  Tỳ-kheo,  ở  trong  nội  pháp,  Ta  không  thấy  một  pháp 
nào  có  thể  khiến  cho  pháp  ác  bất  thiện  chưa  sanh,  khiến  không  sanh; 
pháp  ác  bất  thiện  đã  sanh  rồi,  khiến  cho  diệt;  hay  pháp  thiện  chưa 
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sanh,  khiến  cho  sanh;  pháp  thiện  đã  sanh  rồi,  khiến  tái  sanh  và  làm 
tăng  trưởng,  như  nói  về  chánh  tư  duy.  Các  Tỳ-kheo,  chánh  tư  duy,  thì 
có  thể  khiến  cho  tà  kiến  chưa  sanh,  không  sanh;  đã  sanh  rồi,  khiến  cho 
diệt;  chánh  kiến  chưa  sanh,  khiến  cho  sanh;  đã  sanh  rồi,  khiến  tái  sanh 
và  làm  tăng  trưởng.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
đã  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

Như  đã  nói  về  tà  kiến  và  chánh  kiến.  Cũng  vậy  bảy  kỉnh  nói  về  tà 
chí,  chánh  chí;  tà  ngữ,  chánh  ngữ;  tà  nghiệp,  chánh  nghiệp;  tà  mạng, 
chánh  mạng;  tà  phương  tiện,  chánh  phương  tiện;  tà  niệm,  chánh  niệm; 
tà  định,  chánh  định  cũng  nói  như  trên.  Như  tám  kinh  nói  về  nội  pháp. 
Cũng  vậy,  tám  kỉnh  nói  về  ngoại  pháp  cũng  nói  như  vậy. 

M 


KINH  782.  PHI  PHÁP  THỊ  PHÁP 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước 
Xá -vệ.  Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Có  pháp  sai  và  pháp  đúng39.  Hãy  lắng  nghe  và  suy  nghĩ  kỹ,  Ta 
sẽ  vì  các  ông  mà  nói.  Những  gì  là  pháp  sai,  là  pháp  đúng?  Tà  kiến  là 
pháp  sai;  chánh  kiến  là  pháp  đúng...  cho  đến  tà  định  là  pháp  sai;  chánh 
định  là  pháp  đúng.  ” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
đã  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

Như  Phỉ  pháp  và  Thị  pháp.  Cũng  vậy,  Phi  luật  và  Chánh  luật,  Phi 
Thánh  và  Thị  Thánh,  Bất  thiện  pháp  và  Thiện  pháp,  Phi  tập  pháp  và 
Tập  pháp,  Phi  thiện  tai  pháp  và  Thiện  tai  pháp,  Hắc  pháp  và  Bạch 
pháp,  Phi  nghĩa  và  Chánh  nghĩa,  Ty  pháp  và  Thắng  pháp,  Hữu  tội  pháp 
và  Vô  tội  pháp,  Ưng  khử  pháp  và  Bất  khử  pháp,  kinh  nào  cũng  đều  nói 
như  trên. 

M 


39'  Hán:  phi  pháp,  thị  pháp  <rỹ  ‘é  ■  c -&0  “í. 
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KINH  783.  ĐOẠN  THAM40 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  Cù-sư-la  tại  Câu-diệm-di.  Bấy  giờ 
Tôn  giả  A-nan  cũng  ở  tại  đó.  Lúc  ấy  có  Bà-la-môn  đến  chỗ  Tôn  giả 
cùng  thăm  hỏi  và  khích  lệ  nhau.  Sau  khi  thăm  hỏi  và  khích  lệ  nhau 
xong,  ngồi  lui  qua  một  bên,  bạch  Tôn  giả  A-nan: 

“Tôi  có  điều  muôn  hỏi,  Tôn  giả  có  rảnh  rỗi  để  ký  thuyết  cho 
không?” 

A-nan  đáp  rằng: 

“Theo  những  gì  ông  hỏi,  nếu  biết  tôi  sẽ  trả  lời.  ” 

Bà-la-môn  hỏi: 

“Vì  sao  xuất  gia  tu  phạm  hạnh  ở  chỗ  Sa-môn  Cù-đàm?” 

A-nan  đáp: 

“Này  Bà-la-môn,  vì  muốn  cắt  đứt.” 

Lại  hỏi: 

“Cắt  đứt  những  gì?” 

Đáp  rằng: 

“Cắt  đứt  tham  dục,  cắt  đứt  sân  nhuế,  ngu  si.” 

Lại  hỏi: 

“Tôn  giả  A-nan,  có  con  đường,  dấu  tích  nào  có  thể  cắt  đứt  tham 
dục,  sân  nhuế,  ngu  si  không?” 

A-nan  đáp  rằng: 

“Có,  đó  là  tám  Thánh  đạo:  Chánh  kiến,  chánh  chí,  chánh  ngữ, 
chánh  nghiệp,  chánh  mạng,  chánh  phương  tiện,  chánh  niệm,  chánh 
định.” 

Bà-la-môn  nói: 

“Tôn  giả  A-nan,  quý  tốt  thay  con  đường  đó,  quý  tốt  thay  dấu  tích 
ấy,  khi  tu  tập,  tu  tập  nhiều  có  thể  cắt  đứt  những  thứ  tham  dục,  nhuế,  si 

ây.” 

Khi  Tôn  giả  A-nan  nói  pháp  này,  Bà-la-môn  sau  khi  nghe  những 
gì  Tôn  giả  nói,  hoan  hỷ  tùy  hỷ,  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy  ra  về. 


40. 


s.  45.5  Kimattha. 
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Như  Cắt  đứt  tham,  nhuế,  si;  cũng  vậy,  điều  phục  tham,  nhuế,  si  và 
đắc  Niết-bàn,  cùng  yểm  ly  và  chẳng  đến  Niết-bàn,  cùng  nghĩa  Sa-môn 
và  nghĩa  Bà-la-môn,  cùng  giải  thoát  và  cắt  đứt  khổ,  cùng  cứu  cánh  mé 
khổ  và  chánh  thức  hết  khổ,  kỉnh  nào  cũng  đều  nói  như  trên.41 

M 

KINH  784.  TÀ  CHÁNH42 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước 
Xá -vệ.  Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Có  tà,  có  chánh.  Hãy  lắng  nghe  và  suy  nghĩ  kỹ,  Ta  sẽ  vì  các 
ông  mà  nói.  Những  gì  là  tà?  Là  chỉ  cho  tà  kiến...  cho  đến  tà  định. 
Những  gì  là  chánh?  Là  chỉ  cho  chánh  kiến...  cho  đến  chánh  định. 

“Thế  nào  là  chánh  kiến?  Là  nói  có  bô"  thí,  có  chú  thuyết,  có  trai 
tự43,  có  thiện  hành,  có  ác  hành,  có  quả  báo  thiện  ác  hành,  có  đời  này, 
có  đời  khác,  có  cha  mẹ,  có  chúng  sanh  hóa  sanh44,  có  A-la-hán  thiện 
đáo45,  thiện  hướng46,  tự  tri  tự  tác  chứng  đời  này  và  đời  khác,  thành  tựu 
và  an  trú,  ‘Ta,  sự  sanh  đã  hết,  phạm  hạnh  đã  lập,  những  gì  cần  làm  đã 
làm  xong,  tự  biết  không  tái  sanh  đời  sau47.’ 

“Thế  nào  là  chánh  chí?  Là  chỉ  cho  xuất  yếu  chí,  vô  nhuế  chí,  bất 
hại  chí48. 

“Thế  nào  là  chánh  ngữ?  Là  xa  lìa  nói  dối,  xa  lìa  hai  lưỡi,  xa  lìa 
ác  khẩu,  xa  lìa  lời  thêu  dệt. 


41'  Tóm  tắt  có  mười  kinh. 

42-  s.  45.21  Micchatta.  Cf.  s.45.8  Vibhaíga. 

43'  Hán:  thí,  thuyết,  trai  ỵ  ỵPtaY  Paoli:  dinnaỏ,  yiasashaỏ,  hutaô. 

44'  Hán:  chúng  sanh  sanh  **  ĩđ  ĩđ  Paoli:  sattao  opapaotikao. 

45'  Hán:  thiện  đáo  ữ'/t  V.  Paoli:  sammaggata,  chân  chánh  đi  (ra  khỏi  thế  gian). 

46'  Hán:  thiện  hướng  ữ'Ẩ  /Tí' Paoli:  sammaopaasipanna,  chân  chánh  hướng  (đến  Niết- 
bàn). 

47  Bản  Paoli:  katamao...  sammaodiasaehi?  yaỏ...  dukkhe  óaonaỏ,  thế  nào  là  chánh 
kiến?  Nhận  thức  về  khổ... 

48  Paoli:  katamo...samma0saíkappo?  yo  kho...  nekkammasaíkappo  avyaopaodadsaíkappo 
avihiỏsaosaíkappo,  thế  nào  là  chánh  tư  duy?  Tư  duy  về  xuất  ly,  tư  duy  về  không 
thù  hận,  tư  duy  về  không  bạo  hại. 
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“Thế  nào  là  chánh  nghiệp?  Là  lìa  sát,  đạo,  dâm. 

“Thế  nào  là  chánh  mạng?  Là  cầu  y  phục,  ẩm  thực,  ngọa  cụ 
thuốc  thang  đúng  như  pháp,  chứ  không  phải  không  như  pháp. 

“Thế  nào  là  chánh  phương  tiện?  Là  dục,  tinh  tấn,  phương  tiện, 
xuất  ly,  tinh  cần,  kham  năng,  luôn  thực  hành  không  lùi  bước. 

“Thế  nào  là  chánh  niệm?  Là  nhớ  nghĩ  không  dôi  không  hư,  luôn 
tùy  thuận. 

“Thế  nào  là  chánh  định?  Là  trụ  tâm  không  loạn,  kiên  cố  nhiếp 
trì,  tĩnh  chỉ,  nhất  tâm  chánh  định.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
đã  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  785.  QUẢNG  THUYẾT  BÁT  THÁNH  ĐẠO49 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước 
Xá -vệ.  Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

Như  đã  nói  ở  trên,  nhưng  có  một  vài  sai  biệt. 

“Thế  nào  là  chánh  kiến?  Chánh  kiến  có  hai:  Có  chánh  kiến 
thuộc  về  thế  tục,  hữu  lậu,  hữu  thủ50,  chuyển  hướng  cõi  thiện  51;  có 
chánh  kiến  thuộc  về  xuất  thế  gian  của  bậc  Thánh,  vô  lậu,  không  thủ, 
hết  khổ  chân  thật,  hướng  đến  thoát  khổ52. 

“Thế  nào  là  chánh  kiến  hữu  lậu,  hữu  thủ,  chuyển  hướng  cõi 
thiện?  Nếu  người  nào  thấy  có  bô"  thí,  có  chú  thuyết...  cho  đến  biết  thế 
gian  có  A-la-hán,  không  tái  sanh  đời  sau53.  Đó  gọi  là  chánh  kiến  thế 
tục  thuộc  về  thế  gian,  hữu  lậu,  hữu  thủ,  chuyển  hướng  cõi  thiện. 


49'  Cf.  M.  117  Maha0catta0rìsakasutta.  Cf.  N°26(189). 

50'  Hán:  thủ  y<ý?ở  đây,  Pa0li:  upadhi,  sanh  y,  hay  hữu  y,  tức  sở  y  của  tái  sanh. 

51  Cf.  Paoli,  M.111:  atthi  bhikkhave  sammaodiaaaahi  saosavao  puóóabhaogiyao 
upadhivepakkhao,  có  chánh  kiến  là  hữu  lậu,  thuộc  phần  phước  nghiệp,  đưa  đến 
hữu  y. 

52  Paoli:  atthi  bhikkhave  sammaodiaaaahi  ariyao  anaosavao  lokuttarao  maggaígao,  có 
chánh  kiến  thuộc  bậc  Thánh,  vô  lậu,  xuất  thế  gian,  thành  phần  của  Đạo. 

53-  Xem  kinh  784. 
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“Thế  nào  là  chánh  kiến  thuộc  về  xuất  thế  gian  của  bậc  Thánh, 
vô  lậu,  không  thủ,  hết  khổ  chân  thật,  hướng  đến  thoát  khổ?  Thánh  đệ 
tử  nơi  Khổ  tư  duy  Khổ;  nơi  Tập,  Diệt,  Đạo  tư  duy  Đạo,  tương  ưng  với 
tư  duy  vô  lậu,  ở  nơi  pháp  mà  tuyển  trạch,  phân  biệt,  suy  cầu,  giác  tri, 
hiệt  tuệ,  quán  sát  tỏ  ngộ.  Đó  gọi  là  chánh  kiến  thuộc  về  xuất  thế  gian 
của  bậc  Thánh,  vô  lậu,  không  thủ,  chân  chánh  đoạn  tận  khổ,  chuyển 
hướng  đến  thoát  khổ. 

“Thế  nào  là  chánh  chí?  Chánh  chí  có  hai  loại:  Có  chánh  chí 
thuộc  về  thế  tục,  hữu  lậu,  hữu  thủ,  chuyển  hướng  cõi  thiện;  có  chánh 
chí  thuộc  về  xuất  thế  gian  của  bậc  Thánh,  vô  lậu,  không  thủ,  chân 
chánh  đoạn  tận  khổ,  chuyển  hướng  đến  thoát  khổ. 

“Thế  nào  là  chánh  chí  thuộc  về  thế  tục,  hữu  lậu,  hữu  thủ,  chuyển 
hướng  cõi  thiện?  Chánh  chí  giác  tri  về  xuất  yếu,  giác  tri  về  vô  nhuế, 
giác  tri  về  bất  hại;  đó  gọi  là  chánh  chí  thuộc  về  thế  tục,  hữu  lậu,  hữu 
thủ,  chuyển  hướng  cõi  thiện. 

“Thế  nào  là  chánh  chí  thuộc  về  xuất  thế  gian  của  bậc  Thánh,  vô 
lậu,  không  thủ,  chân  chánh  đoạn  tận  khổ,  chuyển  hướng  đến  thoát 
khổ?  Thánh  đệ  tử  nơi  Khổ  tư  duy  Khổ;  nơi  Tập,  Diệt,  Đạo  tư  duy  Đạo, 
tâm  pháp  tương  ưng  với  tư  duy  vô  lậu,  phân  biệt,  tự  quyết,  ý  giải,  suy 
tính,  lập  y.  Đó  gọi  là  chánh  chí  thuộc  về  xuất  thế  gian  của  bậc  Thánh, 
vô  lậu,  không  thủ,  chân  chánh  đoạn  tận  khổ,  chuyển  hướng  đến  thoát 
khổ. 

“Thế  nào  là  chánh  ngữ?  Chánh  ngữ  có  hai  loại:  Có  loại  chánh 
ngữ  thuộc  về  thế  tục,  hữu  lậu,  hữu  thủ,  chuyển  hướng  cõi  thiện;  có 
loại  chánh  ngữ  thuộc  về  xuất  thế  gian  của  bậc  Thánh,  vô  lậu,  không 
thủ,  chân  chánh  đoạn  tận  khổ,  chuyển  hướng  đến  thoát  khổ. 

“Thế  nào  là  chánh  ngữ  thuộc  về  thế  tục,  hữu  lậu,  hữu  thủ,  hướng 
đến  đường  lành?  Lời  nói  đúng,  xa  lìa  lời  nói  dối,  hai  lưỡi,  ác  khẩu,  lời 
nói  thêu  dệt.  Đó  gọi  là  chánh  ngữ  thuộc  về  thế  tục,  hữu  lậu,  hữu  thủ, 
hướng  đến  đường  lành. 

“Thế  nào  là  chánh  ngữ  thuộc  về  xuất  thế  gian  của  bậc  Thánh,  vô 
lậu,  không  thủ,  chân  chánh  đoạn  tận  khổ,  chuyển  hướng  đến  thoát 
khổ?  Thánh  đệ  tử  nơi  Khổ  tư  duy  Khổ;  nơi  Tập,  Diệt,  Đạo  tư  duy  Đạo, 
trừ  tà  mạng,  niệm  tưởng  xa  lìa  bốn  ác  hạnh  của  miệng  và  các  ác  hạnh 
khác  của  miệng,  xa  lìa  các  ác  hành  ấy;  vô  lậu,  viễn  ly,  không  dính 
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trước,  giữ  chặt,  nhiếp  trì  không  phạm;  không  vượt  qua  thời  tiết,  không 
vượt  qua  giới  hạn.  Đó  gọi  là  chánh  ngữ  thuộc  về  xuất  thế  gian  của  bậc 
Thánh,  vô  lậu,  không  thủ,  chân  chánh  đoạn  tận  khổ,  chuyển  hướng 
đến  thoát  khổ. 

“Thế  nào  là  chánh  nghiệp?  Chánh  nghiệp  có  hai  loại:  Có  loại 
chánh  nghiệp  thuộc  về  thế  tục,  hữu  lậu,  hữu  thủ,  chuyển  hướng  cõi 
thiện;  có  loại  chánh  nghiệp  thuộc  về  xuất  thế  gian  của  bậc  Thánh,  vô 
lậu,  không  thủ,  chân  chánh  đoạn  tận  khổ,  chuyển  hướng  đến  thoát 
khổ. 

“Thế  nào  là  chánh  nghiệp  thuộc  về  thế  tục,  hữu  lậu,  hữu  thủ, 
chuyển  hướng  cõi  thiện?  Xa  lìa  sát,  đạo,  dâm.  Đó  gọi  là  chánh  nghiệp 
thuộc  về  thế  tục,  hữu  lậu,  hữu  thủ,  chuyển  hướng  cõi  thiện. 

“Thế  nào  là  chánh  nghiệp  thuộc  về  xuất  thế  gian  của  bậc  Thánh, 
vô  lậu,  không  thủ,  chân  chánh  đoạn  tận  khổ,  chuyển  hướng  đến  thoát 
khổ?  Thánh  đệ  tử  nơi  Khổ  tư  duy  Khổ;  nơi  Tập,  Diệt,  Đạo  tư  duy  Đạo, 
trừ  tà  mạng,  nhớ  đến  ba  ác  hạnh  nơi  thân  và  các  thứ  ác  hạnh  khác  nơi 
thân;  vô  lậu,  viễn  ly,  không  dính  trước,  giữ  chặt,  nhiếp  trì  không 
phạm;  không  vượt  qua  thời  tiết,  không  vượt  qua  giới  hạn.  Đó  gọi  là 
chánh  nghiệp  thuộc  về  xuất  thế  gian,  vô  lậu,  không  thủ,  chân  chánh 
đoạn  tận  khổ,  chuyển  hướng  đến  thoát  khổ. 

“Thế  nào  là  chánh  mạng?  Chánh  mạng  có  hai  loại:  Có  loại 
chánh  mạng  thuộc  thế  tục,  hữu  lậu,  hữu  thủ,  chuyển  hướng  cõi  thiện; 
có  loại  chánh  mạng  thuộc  xuất  thế  gian  của  bậc  Thánh,  vô  lậu,  bất 
thủ,  hết  khổ  chân  thật,  hướng  đến  thoát  khổ. 

“Thế  nào  là  chánh  mạng  thuộc  về  thế  tục,  hữu  lậu,  hữu  thủ, 
chuyển  hướng  cõi  thiện?  Tìm  cầu  y,  thực,  ngọa  cụ,  thuốc  thang  theo 
bệnh  đúng  như  pháp,  chứ  chẳng  phải  không  như  pháp.  Đó  gọi  là  chánh 
mạng  thuộc  về  thế  tục,  hữu  lậu,  hữu  thủ,  chuyển  hướng  cõi  thiện. 

“Thế  nào  là  chánh  mạng  thuộc  về  xuất  thế  gian  của  bậc  Thánh, 
vô  lậu,  không  thủ,  chân  chánh  đoạn  tận  khổ,  chuyển  hướng  đến  thoát 
khổ?  Thánh  đệ  tử  nơi  Khổ  tư  duy  Khổ;  nơi  Tập,  Diệt,  Đạo  tư  duy  Đạo; 
đối  với  các  tà  mạng,  vô  lậu,  không  thích  đắm  trước  cố  thủ,  giữ  gìn 
không  phạm,  không  vượt  qua  thời  tiết,  không  vượt  qua  giới  hạn.  Đó 
gọi  là  chánh  mạng  thuộc  về  xuất  thế  gian  của  bậc  Thánh,  vô  lậu, 
không  thủ,  chân  chánh  đoạn  tận  khổ,  chuyển  hướng  đến  thoát  khổ. 
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“Thế  nào  là  chánh  phương  tiện?  Chánh  phương  tiện  có  hai  loại: 
Có  chánh  phương  tiện  thuộc  thế  tục,  hữu  lậu,  hữu  thủ,  chuyển  hướng 
cõi  thiện;  có  chánh  phương  tiện  thuộc  xuất  thế  gian  của  bậc  Thánh,  vô 
lậu,  không  thủ,  chân  chánh  đoạn  tận  khổ,  chuyển  hướng  đến  thoát 
khổ. 

“Thế  nào  là  chánh  phương  tiện  thuộc  về  thế  tục,  hữu  lậu,  hữu 
thủ,  chuyển  hướng  cõi  thiện?  Dục,  tinh  tấn,  phương  tiện  siêu  xuất,  xác 
lập  vững  chắc,  có  khả  năng  tạo  tác,  tinh  tấn,  nhiếp  thọ  tâm  pháp, 
thường  không  dừng  nghỉ.  Đó  gọi  là  chánh  phương  tiện  thuộc  về  thế 
tục,  hữu  lậu,  hữu  thủ,  chuyển  hướng  cõi  thiện. 

“Thế  nào  là  chánh  phương  tiện  thuộc  về  xuất  thế  gian  của  bậc 
Thánh,  vô  lậu,  không  thủ,  chân  chánh  đoạn  tận  khổ,  chuyển  hướng 
đến  thoát  khổ?  Thánh  đệ  tử  nơi  Khổ  tư  duy  Khổ;  nơi  Tập,  Diệt,  Đạo  tư 
duy  Đạo;  tâm  pháp  tương  ưng  với  ức  niệm  vô  lậu,  dục,  tinh  tấn, 
phương  tiện  siêu  xuất,  xác  lập  vững  chắc,  có  khả  năng  tạo  tác,  tinh 
tấn,  nhiếp  thọ  tâm  pháp,  thường  không  dừng  nghỉ.  Đó  gọi  là  chánh 
phương  tiện  thuộc  về  xuất  thế  gian  của  bậc  Thánh,  vô  lậu,  không  thủ, 
chân  chánh  đoạn  tận  khổ,  chuyển  hướng  đến  thoát  khổ. 

“Thế  nào  là  chánh  niệm?  Chánh  niệm  có  hai  loại:  Có  chánh 
niệm  thuộc  thế  tục,  hữu  lậu,  hữu  thủ,  chuyển  hướng  cõi  thiện;  có 
chánh  niệm  thuộc  xuất  thế  gian  của  bậc  Thánh,  vô  lậu,  không  thủ, 
chân  chánh  đoạn  tận  khổ,  chuyển  hướng  đến  thoát  khổ. 

“Thế  nào  là  chánh  niệm  thuộc  về  thế  tục,  hữu  lậu,  hữu  thủ, 
hướng  đến  đường  lành?  Hoặc  niệm,  hoặc  tùy  niệm,  hoặc  trùng  niệm, 
hoặc  ức  niệm,  không  quên  lãng,  không  hư.  Đó  gọi  là  chánh  niệm 
thuộc  về  thế  tục,  hữu  lậu,  hữu  thủ,  hướng  đến  đường  lành. 

“Thế  nào  là  chánh  niệm  thuộc  về  xuất  thế  gian  của  bậc  Thánh, 
vô  lậu,  không  thủ,  chân  chánh  đoạn  tận  khổ,  chuyển  hướng  đến  thoát 
khổ?  Thánh  đệ  tử  nơi  Khổ  tư  duy  Khổ;  nơi  Tập,  Diệt,  Đạo  tư  duy  Đạo; 
tâm  pháp  tương  ưng  với  tư  duy  vô  lậu,  hoặc  niệm,  hoặc  tùy  niệm,  hoặc 
trùng  niệm,  hoặc  ức  niệm,  không  quên  lãng,  không  hư.  Đó  gọi  là 
chánh  niệm  thuộc  về  xuất  thế  gian  của  bậc  Thánh,  vô  lậu,  không  thủ, 
chân  chánh  đoạn  tận  khổ,  chuyển  hướng  đến  thoát  khổ. 

“Thế  nào  là  chánh  định?  Chánh  định  có  hai:  Có  chánh  định 
thuộc  thế  tục,  hữu  lậu,  hữu  thủ,  chuyển  hướng  cõi  thiện;  có  chánh  định 
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thuộc  xuất  thế  gian  của  bậc  Thánh,  vô  lậu,  không  thủ,  chân  chánh 
đoạn  tận  khổ,  chuyển  hướng  đến  thoát  khổ. 

“Thế  nào  là  chánh  định  thuộc  về  thế  tục,  hữu  lậu,  hữu  thủ, 
hướng  đến  đường  lành?  Tâm  trụ  không  loạn,  không  động,  nhiếp  thọ, 
tĩnh  chỉ,  chánh  định,  nhất  tâm.  Đó  gọi  là  chánh  định  thuộc  về  thế  tục, 
hữu  lậu,  hữu  thủ,  hướng  đến  đường  lành. 

“Thế  nào  là  chánh  định  thuộc  về  xuất  thế  gian  của  bậc  Thánh, 
vô  lậu,  không  thủ,  chân  chánh  đoạn  tận  khổ,  chuyển  hướng  đến  thoát 
khổ?  Thánh  đệ  tử  nơi  Khổ  tư  duy  Khổ;  nơi  Tập,  Diệt,  Đạo  tư  duy  Đạo; 
tâm  pháp  tương  ưng  với  tư  duy  vô  lậu,  an  trụ  không  loạn  không  tán, 
nhiếp  thọ,  tĩnh  chỉ,  chánh  định,  nhất  tâm.  Đó  gọi  là  chánh  định  thuộc 
về  xuất  thế  gian  của  bậc  Thánh,  vô  lậu,  không  thủ,  chân  chánh  đoạn 
tận  khổ,  chuyển  hướng  đến  thoát  khổ.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
đã  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  786.  HƯỚNG  TÀ54 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước 
Xá -vệ.  Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Nếu  Tỳ-kheo  tâm  hướng  theo  tà,  là  trái  nghịch  với  pháp,  không 
vui  thích  nơi  pháp55.  Nếu  hướng  theo  chánh,  là  không  trái  với  pháp, 
tâm  vui  thích  pháp.  Những  gì  là  tà?  Tà  kiến...  cho  đến  tà  định.  Những 
gì  là  chánh?  Là  chánh  kiến...  cho  đến  chánh  định.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
đã  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  787.  TÀ  KIẾN  CHÁNH  KIẾN  (l)56 


54-  A.  10.103  Micchatta. 

55 ■  Pa0li:  micchattaỏ  bhikkhave  a0gamma  Vira0dhana0  hoti  no  aoraodhanao,  do  đi 
theo  tà  nên  nghịch  ý,  không  phải  thích  ý. 

56-  A.  10.104  Bìja. 
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Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước 
Xá -vệ.  Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Hướng  theo  tà  là  trái  nghịch  pháp,  không  thích  pháp.  Hướng 
theo  chánh  là  thích  pháp,  không  trái  nghịch  pháp57. 

“Thế  nào  là  hướng  theo  tà  là  trái  nghịch  pháp,  không  ưa  thích 
pháp?  Người  tà  kiến,  thân  nghiệp  như  được  thấy,  khẩu  nghiệp  như 
được  thấy;  hoặc  tư  niệm,  hoặc  ước  muốn,  hoặc  ước  nguyện,  hoặc  hành 
vi,  tất  cả  những  điều  ấy  đều  tùy  thuận  đưa  đến  quả  không  khả  ái, 
không  khả  niệm,  không  khả  ý.  Vì  sao?  Vì  kiến  ấy  là  ác,  tức  là  tà  kiến. 
Tà  kiến  khởi  lên  tà  chí,  tà  ngữ,  tà  nghiệp,  tà  mạng,  tà  phương  tiện,  tà 
niệm,  tà  định.  Đó  gọi  là  hướng  theo  tà  là  trái  lại  với  pháp,  không  ưa 
thích  pháp. 

“Thế  nào  là  hướng  theo  chánh  là  thích  pháp,  không  trái  nghịch 
pháp?  Người  chánh  kiến,  thân  nghiệp  như  được  thấy,  hoặc  khẩu 
nghiệp,  hoặc  tư  niệm,  hoặc  ước  muốn,  hoặc  ước  nguyện,  hoặc  hành  vi, 
tất  cả  những  điều  ấy  đều  tùy  thuận  đưa  đến  quả  khả  ái,  khả  niệm,  khả 
ý.  Vì  sao?  Vì  kiến  chân  chánh,  tức  là  chánh  kiến.  Chánh  kiến  khởi  lên 
chánh  chí,  chánh  ngữ,  chánh  nghiệp,  chánh  mạng,  chánh  phương  tiện, 
chánh  niệm,  chánh  định.  Đó  gọi  là  hướng  theo  chánh  là  thích  pháp, 
không  trái  nghịch  pháp.  ” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
đã  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  788.  TÀ  KIẾN  CHÁNH  KIẾN  (2)58 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước 
Xá -vệ.  Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Hướng  theo  tà  là  trái  nghịch  pháp,  không  thích  pháp.  Hướng 


57  Xem  kinh  786. 
58-  Xem  kinh  787. 
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theo  chánh  là  thích  pháp,  không  trái  nghịch  pháp59. 

“Thế  nào  là  hướng  theo  tà  là  trái  nghịch  pháp,  không  ưa  thích 
pháp?  Người  tà  kiến,  thân  nghiệp  như  được  thấy,  khẩu  nghiệp  như 
được  thấy;  hoặc  tư  niệm,  hoặc  ước  muôn,  hoặc  ước  nguyện,  hoặc  hành 
vi,  tất  cả  những  điều  ấy  đều  tùy  thuận  đưa  đến  quả  không  khả  ái, 
không  khả  niệm,  không  khả  ý.  Vì  sao?  Vì  kiến  ấy  là  ác,  tức  là  tà  kiến. 
Tà  kiến  khởi  lên  tà  chí,  tà  ngữ,  tà  nghiệp,  tà  mạng,  tà  phương  tiện,  tà 
niệm,  tà  định.  Thí  như  hạt  giống  quả  đắng  đem  đặt  vào  trong  đất,  tùy 
thời  vun  xới,  tưới  tiêu  cho  nó,  thì  vị  đất,  vị  nước,  vị  nắng,  vị  gió,  tất  cả 
đều  mang  vị  đắng.  Vì  sao?  Vì  hạt  giống  đắng.  Cũng  vậy,  người  tà 
kiến,  thân  nghiệp  như  được  thấy,  khẩu  nghiệp  như  được  thấy;  hoặc  tư 
niệm,  hoặc  ước  muôn,  hoặc  ước  nguyện,  hoặc  hành  vi,  tất  cả  những 
điều  ấy  đều  tùy  thuận  đưa  đến  quả  không  khả  ái,  không  khả  niệm, 
không  khả  ý.  Vì  sao?  Vì  kiến  ấy  là  ác,  tức  là  tà  kiến.  Tà  kiến  khởi  lên 
tà  chí,  cho  đến,  tà  định.  Đó  gọi  là  hướng  theo  tà  là  trái  nghịch  pháp, 
không  ưa  thích  pháp. 

“Thế  nào  là  hướng  theo  chánh  là  thích  pháp,  không  trái  nghịch 
pháp?  Người  chánh  kiến,  thân  nghiệp  như  được  thấy,  hoặc  khẩu 
nghiệp,  hoặc  tư  niệm,  hoặc  ước  muốn,  hoặc  ước  nguyện,  hoặc  hành 
vi,  tất  cả  những  điều  ấy  đều  tùy  thuận  đưa  đến  quả  khả  ái,  khả  niệm, 
khả  ý.  Vì  sao?  Vì  kiến  ấy  thiện,  tức  là  chánh  kiến.  Chánh  kiến  khởi 
lên  chánh  chí,  cho  đến,  chánh  định.  Thí  như  giông  mía  ngọt,  lúa  mì, 
nho,  đem  đặt  vào  trong  đất,  tùy  thời  vun  xới,  tưới  tiêu  cho  nó,  thì  khi 
nó  gặp  vị  đất,  vị  nước,  vị  nắng,  vị  gió,  tất  cả  những  vị  này  cũng  đều 
trở  thành  ngon  ngọt.  Vì  sao?  Vì  hạt  mầm  ngọt.  Cũng  vậy,  người 
chánh  kiến,  thân  nghiệp  như  được  thấy,  hoặc  khẩu  nghiệp,  hoặc  tư 
niệm,  hoặc  ước  muốn,  hoặc  ước  nguyện,  hoặc  hành  vi,  tất  cả  những 
điều  ấy  đều  tùy  thuận  đưa  đến  quả  khả  ái,  khả  niệm,  khả  ý.  Vì  sao? 
Vì  kiến  ấy  thiện,  tức  là  chánh  kiến.  Chánh  kiến  khởi  lên  chánh  chí, 
cho  đến,  chánh  định.  Đó  gọi  là  hướng  theo  chánh  là  thích  pháp, 
không  trái  nghịch  pháp.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
đã  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 


59. 


Xem  kinh  786. 
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Như  ba  kinh  trên,  thế  gian  và  xuất  thế  gian  cũng  nói  như  vậy  và 
cũng  nói  kệ  rằng: 

Không  nên  gần  pháp  ác, 

Không  nên  hành  buông  lung; 

Không  nên  tập  tà  kiến, 

Tăng  trưởng  nơi  thế  gian. 

Giả  sử  có  thế  gian, 

Người  chánh  kiến  tăng  thượng; 

Dù  trải  trăm  ngàn  tuổi, 

Quyết  không  vào  đường  ác. 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
đã  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 


KINH  789.  SANH  VĂN 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước 
Xá-vệ.  Bấy  giờ  có  Bà-la-môn  Sanh  Văn  đến  chỗ  Đức  Phật,  cúi  đầu 
đảnh  lễ  dưới  chân  Phật.  Sau  khi  cùng  Thế  Tôn  thăm  hỏi  ân  cần  xong, 
ngồi  sang  qua  một  bên,  bạch  Phật  rằng: 

“Thưa  Cù-đàm,  gọi  là  chánh  kiến;  thế  nào  là  chánh  kiến?” 

Phật  bảo  Bà-la-môn: 

“Chánh  kiến  có  hai:  Có  chánh  kiến  thuộc  về  thế  tục,  hữu  lậu, 
hữu  thủ,  hướng  đến  đường  lành;  có  loại  chánh  kiến  thuộc  về  xuất  thế 
gian  của  bậc  Thánh,  vô  lậu,  bất  thủ,  hết  khổ  chân  thật,  hướng  đến 
thoát  khổ. 

“Thế  nào  là  chánh  kiến  hữu  lậu,  hữu  thủ,  chuyển  hướng  cõi 
thiện?  Nếu  người  nào  thấy  có  bô"  thí,  có  chú  thuyết...  cho  đến  biết  thế 
gian  có  A-la-hán,  không  tái  sanh  đời  sau60.  Này  Bà-la-môn,  đó  gọi  là 
chánh  kiến  thế  tục  thuộc  về  thế  gian,  hữu  lậu,  hữu  thủ,  chuyển  hướng 
cõi  thiện. 

“Bà-la-môn,  thế  nào  là  chánh  kiến  thuộc  về  xuất  thế  gian  của 


60. 


Xem  kinh  784. 
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bậc  Thánh,  vô  lậu,  không  thủ,  hết  khổ  chân  thật,  hướng  đến  thoát 
khổ?  Thánh  đệ  tử  nơi  Khổ  tư  duy  Khổ;  nơi  Tập,  Diệt,  Đạo  tư  duy  Đạo, 
tương  ưng  với  tư  duy  vô  lậu,  ở  nơi  pháp  mà  tuyển  trạch,  phân  biệt,  suy 
cầu,  giác  tri,  hiệt  tuệ,  quán  sát  tỏ  ngộ.  Đó  gọi  là  chánh  kiến  thuộc  về 
xuất  thế  gian  của  bậc  Thánh,  vô  lậu,  không  thủ,  chân  chánh  đoạn  tận 
khổ,  chuyển  hướng  đến  thoát  khổ.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  Bà-la-môn  Sanh  Văn  nghe 
những  gì  Phật  đã  dạy,  hoan  hỷ  tùy  hỷ,  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy  ra  về. 

Như  Chánh  kiến.  Cũng  vậy,  Chánh  chí,  Chánh  ngữ,  Chánh 
nghiệp,  Chánh  mạng,  Chánh  phương  tiện,  Chánh  niệm,  Chánh  định, 
kỉnh  nào  cũng  nói  như  trên. 

M 

KINH  790.  TÀ  KIẾN  (1) 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước 
Xá -vệ.  Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Có  tà  và  tà  đạo,  có  chánh  và  chánh  đạo.  Hãy  lắng  nghe  và  suy 
nghĩ  cho  kỹ,  Ta  sẽ  vì  các  ông  mà  nói: 

“Những  gì  là  tà?  Đó  là  địa  ngục,  súc  sanh,  ngạ  quỷ.  Những  gì  là 
tà  đạo?  Đó  là  tà  kiến...  cho  đến  tà  định. 

“Những  gì  là  chánh?  Đó  là  người,  trời,  Niết-bàn.  Những  gì  là 
chánh  đạo?  Đó  là  chánh  kiến...  cho  đến  chánh  định.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
đã  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  791.  TÀ  KIẾN  (2) 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước 
Xá -vệ.  Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Có  tà,  có  tà  đạo;  có  chánh,  có  chánh  đạo.  Hãy  lắng  nghe  và  suy 
nghĩ  cho  kỹ,  Ta  sẽ  vì  các  ông  mà  nói: 
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“Những  gì  là  tà?  Đó  là  địa  ngục,  súc  sanh,  ngạ  quỷ.  Những  gì  là 
tà  đạo?  Đó  là  sát  sanh,  trộm  cắp,  tà  dâm,  nói  dối,  hai  lưỡi,  ác  khẩu,  lời 
thêu  dệt,  tham,  nhuế,  tà  kiến. 

“Những  gì  là  chánh?  Đó  là  người,  trời,  Niết-bàn.  Những  gì  là 
chánh  đạo?  Đó  là  không  sát  sanh,  không  trộm  cắp,  không  tà  dâm, 
không  nói  dối,  không  nói  hai  lưỡi,  không  ác  khẩu,  không  nói  lời  thêu 
dệt,  không  tham,  không  nhuế  và  chánh  kiến.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
đã  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  792.  TÀ  KIẾN  (3) 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước 
Xá -vệ.  Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

Như  đã  nói  ở  trên,  nhưng  có  một  vài  sai  biệt. 

“Những  gì  là  ác  thú  đạo?  Đó  là  giết  cha,  giết  mẹ,  giết  A-la-hán, 
phá  Tăng,  ác  tâm  làm  thân  Phật  ra  máu.”  Ngoài  ra  đều  nói  như  trên. 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
đã  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  793.  THUẬN  LƯU  NGHỊCH  LƯU 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước 
Xá -vệ.  Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Có  đường  thuận  dòng,  có  đường  nghịch  dòng.  Hãy  lắng  nghe  và 
suy  nghĩ  cho  kỹ,  Ta  sẽ  vì  các  ông  mà  nói: 

“Những  gì  là  đường  thuận  dòng?  Đó  là  tà  kiến...  cho  đến  tà  định. 
Những  gì  là  con  đường  nghịch  dòng?  Đó  là  chánh  kiến...  cho  đến 
chánh  định.  ” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
đã  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 
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Như  thuận  dòng  và  nghịch  dòng.  Cũng  vậy,  đường  thoái  và  đường 
tiến,  đường  xuống  và  đường  lên,  cùng  ba  kinh  Đạo  tích,  cũng  nói  như 
trên. 

M 
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KINH  794.  SA-MÔN  SA-MÔN  PHÁP61 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước 
Xá -vệ.  Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Có  Sa-môn  và  pháp  Bà-la-môn.  Hãy  lắng  nghe  và  suy  nghĩ  cho 
kỹ,  Ta  sẽ  vì  các  ông  mà  nói: 

“Những  gì  là  pháp  Sa-môn?  Đó  là  tám  Thánh  đạo:  Từ  chánh 
kiến...  cho  đến  chánh  định.  Thế  nào  là  Sa-môn?  Nếu  người  nào  thành 
tựu  pháp  này.  Đó  gọi  là  Sa-môn.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
đã  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  795.  SA-MÔN  PHÁP  SA-MÔN  NGHĨA62 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước 
Xá -vệ.  Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Có  pháp  Sa-môn  và  nghĩa  Sa-môn.  Những  gì  là  pháp  Sa-môn? 
Đó  là  tám  Thánh  đạo,  từ  chánh  kiến...  cho  đến  chánh  định.  Thế  nào  là 
nghĩa  Sa-môn?  Tham  dục  đã  vĩnh  viễn  trừ  hết;  sân  nhuế,  ngu  si  đã 
vĩnh  viễn  trừ  hết;  tất  cả  mọi  phiền  não  vĩnh  viễn  tận  trừ.  Đó  gọi  là 
nghĩa  Sa-môn.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
đã  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  796.  SA-MÔN  SA-MỔN  QUẢ63 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước 


61'  s.  45.36  Sa0maóóa. 

62  s.  45.36  Sa0maóóa. 

63  s.  45.35  Sa0maóóa. 
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Xá -vệ.  Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Có  pháp  Sa-môn  và  quả  Sa-môn.  Hãy  lắng  nghe  và  suy  nghĩ 
cho  kỹ,  Ta  sẽ  vì  các  ông  mà  nói: 

“Những  gì  là  pháp  Sa-môn?  Đó  là  tám  Thánh  đạo,  từ  chánh 
kiến...  cho  đến  chánh  định.  Những  gì  là  quả  Sa-môn?  Đó  là  quả  Tu-đà- 
hoàn,  quả  Tư-đà-hàm,  quả  A-na-hàm  và  quả  A-la-hán.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
đã  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

□ 
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TẠP  A  HÀM  QUYỂN  29 

KINH  797.  SA-MÔN  PHÁP  SA-MÔN  QUẢ1 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước 
Xá -vệ.  Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Có  pháp  Sa-môn2  và  quả  Sa-môn3.  Hãy  lắng  nghe  và  suy  nghĩ 
cho  kỹ,  Ta  sẽ  vì  các  ông  mà  nói: 

“Những  gì  là  pháp  Sa-môn?  Đó  là  tám  Thánh  đạo,  từ  chánh 
kiến...  cho  đến  chánh  định.  Những  gì  là  quả  Sa-môn?  Đó  là  quả  Tu-đà- 
hoàn,  quả  Tư-đà-hàm,  quả  A-na-hàm  và  quả  A-la-hán. 

“Thế  nào  là  quả  Tu-đà-hoàn?  Đoạn  trừ  ba  kết.  Thế  nào  là  quả 
Tư-đà-hàm?  Đoạn  trừ  ba  kết;  tham,  nhuế,  si  mỏng.  Thế  nào  là  quả  A- 
na-hàm?  Đoạn  sạch  hết  năm  hạ  phần  kết.  Thế  nào  là  quả  A-la-hán? 
Đoạn  trừ  vĩnh  viễn  tham,  nhuế,  si;  đoạn  trừ  vĩnh  viễn  tất  cả  các  thứ 
phiền  não.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
đã  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  798.  SA-MÔN  PHÁP  SA-MỔN  NGHĨA4 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước 
Xá -vệ.  Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Có  pháp  Sa-môn,  Sa-môn  và  nghĩa  Sa-môn5.  Hãy  lắng  nghe  và 
suy  nghĩ  cho  kỹ,  Ta  sẽ  vì  các  ông  mà  nói: 

“Những  gì  là  pháp  Sa-môn?  Đó  là  tám  Thánh  đạo,  từ  chánh 
kiến...  cho  đến  chánh  định.  Những  gì  là  Sa-môn?  Người  thành  tựu  pháp 


1  Quốc  Dịch,  quyển  26,  tụng  5.  Đạo  tụng  tiếp  theo,  “5.  Tưong  Ung  Thánh  đạo, 
phẩm  2”.  Đại  Chánh,  quyển  29,  kinh  sô'  797.  -Paoli,  s.  45.35.  Saomaóóa. 

2  Sa-môn  pháp  c?  a  “í.  Paoli:  saomaóóa. 

’  Sa-môn  quả  c?  “  “Ệ  Paoli:  saomaóóaphala. 

4'  Paoli,  s.  45.36.  Saomaóóa. 

5'  Sa-môn  nghĩa  c?  “  ỹ  Paoli:  saomaóóattha. 
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Sa-môn  này.  Những  gì  là  nghĩa  Sa-môn?  Đã  đoạn  trừ  vĩnh  viễn  tham 
dục,  sân  nhuế,  si  mê;  đoạn  trừ  vĩnh  viễn  tất  cả  các  phiền  não.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
đã  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  799.  SA-MÔN  QUẢ 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước 
Xá -vệ.  Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

Như  đã  nói  trên,  nhưng  có  một  vài  sai  biệt. 

“Có  quả  Sa-môn.  Những  gì  là  quả  Sa-môn?  Đó  là  quả  Tu-đà- 
hoàn,  quả  Tư-đà-hàm,  quả  A-na-hàm,  quả  A-la-hán.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
đã  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  800.  BÀ-LA-MÔN6 

Cũng  vậy,  pháp  Bà-ỉa-môn,  Bà-la-môn,  nghĩa  Bà-la-môn,  quả 
Bà-la-môn;  pháp  phạm  hạnh,  người  phạm  hạnh,  nghĩa  phạm  hạnh,  quả 
phạm  hạnh,  đều  nói  như  trên. 

M 


KINH  801.  NGŨ  PHÁP7 
Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước 
Xá -vệ.  Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 


6  Pa0li,  45.  37.  Brahmaóaóa;  30-40.  Brahmacariya. 

7  Quốc  Dịch,  quyển  26,  Tụng  5.  Đạo  tụng,  Tương  ưng  6.  An-na-ban-na,  gồm  mười 
tám  kinh,  kinh  số  12559-12576;  một  phẩm  duy  nhất.  An  Thuận  Hội  Biên,  Tụng 
4.  Đạo  phẩm,  Tương  ưng  14.  An-na-ban-na  niệm,  gồm  hai  mươi  hai  kinh,  kinh  số 
1082-1103.  Phần  lớn  tương  đương  Paơli,  s.  54.  AOnaơpaơnasaỏyutta.  Đại  Chánh 
quyển  29,  kinh  sô'  801-815.  Phật  Quang  quyển  29,  kinh  số  813-827. 
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“CÓ  năm  pháp  mang  lại  nhiều  lợi  ích  cho  sự  tu  An-na-ban-na 
niệm.  Những  gì  là  năm?  An  trụ  luật  nghi  Ba-la-đề-mộc-xoa,  oai  nghi 
hành  xử  đầy  đủ;  đối  với  những  tội  vi  tế  hay  sanh  lòng  sợ  hãi,  thọ  trì 
học  giới.  Đó  gọi  là  pháp  thứ  nhất  mang  lại  nhiều  lợi  ích  cho  sự  tu  An- 
na-ban-na  niệm. 

“Lại  nữa,  Tỳ-kheo  ít  muôn,  ít  sự  việc,  ít  tác  vụ.  Đó  là  pháp  thứ 
hai  mang  lại  nhiều  lợi  ích  cho  sự  tu  An-na-ban-na  niệm. 

“Lại  nữa,  Tỳ-kheo  nào  ăn  uống  biết  lường,  không  ít  cũng  không 
nhiều.  Không  vì  việc  ăn  uống  mà  sanh  ra  tư  tưởng  ham  muốn;  luôn 
tinh  cần  tư  duy.  Đó  là  pháp  thứ  ba  mang  lại  nhiều  lợi  ích  cho  sự  tu  An- 
na-ban-na  niệm. 

“Lại  nữa,  Tỳ-kheo  đầu  đêm,  cuối  đêm,  không  đắm  say  ngủ  nghỉ, 
mà  luôn  tinh  cần  tư  duy.  Đó  là  pháp  thứ  tư  mang  lại  nhiều  lợi  ích  cho 
sự  tu  An-na-ban-na  niệm. 

“Lại  nữa,  Tỳ-kheo  ở  trong  rừng  hoang  vắng,  xa  lìa  những  nơi 
náo  nhiệt.  Đó  là  pháp  thứ  năm  mang  lại  nhiều  lợi  ích  cho  sự  tu  An-na- 
ban-na  niệm.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
đã  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 


M 

KINH  802.  AN-NA-BAN-NA  NIỆM  (2) 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước 
Xá -vệ.  Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Nên  tu  An-na-ban-na  niệm.  Nếu  Tỳ-kheo  tu  tập  An-na-ban-na 
niệm,  tu  tập  nhiều,  thân  chỉ  tức  và  tâm  chỉ  tức,  có  giác,  có  quán,  tịch 
diệt,  thuần  nhất,  phân  minh  tưởng,  tu  tập  đầy  đủ.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
đã  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 


M 
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KINH  803.  AN-NA-BAN-NA  NIỆM  (3)8 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước 
Xá -vệ.  Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Hãy  tu  tập  An-na-ban-na  niệm.  Nếu  Tỳ-kheo  tu  tập  An-na-ban- 
na  niệm,  tu  tập  nhiều,  thân  chỉ  tức  và  tâm  chỉ  tức,  có  giác,  có  quán, 
tịch  diệt,  thuần  nhất,  phân  minh  tưởng,  tu  tập  đầy  đủ.  Thế  nào  là  tu  tập 
An-na-ban-na  niệm,  tu  tập  nhiều,  thân  chỉ  tức  và  tâm  chỉ  tức,  có  giác, 
có  quán,  tịch  diệt,  thuần  nhất,  phân  minh  tưởng,  tu  tập  đầy  đủ?  Tỳ- 
kheo,  nương  vào  xóm  làng,  thành  ấp  mà  ở;  sáng  sớm  đắp  y,  mang  bát, 
vào  thôn  khất  thực,  nên  khéo  hộ  trì  thân,  giữ  gìn  các  căn,  khéo  cột  tâm 
an  trụ;  khất  thực  xong  trở  về  chỗ  ở,  cất  y  bát,  rửa  chân  xong,  hoặc  vào 
trong  rừng,  trong  phòng  vắng,  dưới  bóng  cây,  hoặc  nơi  đất  trống,  thân 
ngồi  ngay  thẳng,  cột  niệm  trước  mặt,  cắt  đứt  mọi  tham  ái  thế  gian,  ly 
dục  thanh  tịnh,  đoạn  trừ  sân  nhuế,  thùy  miên,  trạo  hối  và  nghi,  vượt 
qua  các  nghi  hoặc,  đối  với  các  pháp  lành,  tâm  được  quyết  định;  viễn  ly 
năm  triền  cái  vốn  làm  phiền  não  tâm,  khiến  tuệ  lực  suy  giảm,  là  phần 
chướng  ngại,  không  hướng  đến  Niết-bàn. 

“Niệm  hơi  thở  vào9,  cột  niệm,  hãy  khéo  học.  Niệm  hơi  thở  ra10, 
cột  niệm,  hãy  khéo  học.  Hơi  thở  dài11,  hơi  thở  ngắn12,  cảm  giác  biết 
toàn  thân  khi  thở  vào,  khắp  toàn  thân  thở  vào,  hãy  khéo  học13;  cảm 
giác  biết  toàn  thân  khi  thở  ra,  khắp  toàn  thân  thở  ra,  hãy  khéo  học. 
Giác  tri  tất  cả  sự  an  tịnh  của  tất  cả  thân  hành  khi  thở  vào14,  tất  cả 


8  Pa0li,  s.54.1.  Ekadhamma.  Cf.  N°101(15). 

9'  Hán:  nội  tức  «/.  Paoli:  passasati,  thở  vào. 

10'  Hán:  ngoại  tức  »/.  Paoli:  assasati,  thở  ra. 

u'  Hán:  tức  trường  «/  *.  Paoli:  dìghaỏ  vao  assasanto  dìghaỏ  assasaomì’  ti 
paja0na0ti,  trong  khi  thở  ra  dài,  biết  rằng  “Tôi  đang  thở  ra  dài”. 

12-  Hán:  tức  đoản  »/  ũ«.  Paoli:  rassaỏ  vao  assasanto  rassaỏ  assasaomì’  ti  paja0na0ti, 
trong  khi  thở  ra  ngắn,  biết  rằng  “Tôi  đang  thở  ra  ngắn”. 

13  Paoli:  sabbakaoyapaseisaỏvedì  passasissaomì’  ti  sikkhati,  vị  ấy  học  tập  rằng,  “cảm 
giác  toàn  thân  tôi  sẽ  thở  vào”. 

14-  Hán:...  nhất  thiết  thân  hành  tức  xuất  tức  %  □  /i  e/  Ts-T’* /  Paoli: 
passaỏbhayaỏ  kaoyasaỏkhaoraỏ  assasissaomVti  sikkhati,  vị  ấy  học  tập  rằng,  “thân 
hành  an  tĩnh,  tôi  sẽ  thở  vào”. 
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thân  hành  an  tịnh  thở  vào,  hãy  khéo  học;  giác  tri  tất  cả  sự  an  tịnh  của 
tất  cả  thân  hành  khi  thở  ra,  tất  cả  thân  hành  an  tịnh  thở  vào,  hãy 
khéo  học.  Giác  tri  hỷ,  giác  tri  lạc,  giác  tri  tâm  hành15,  giác  tri  sự  an 
tịnh  của  tâm  hành  khi  thở  vào,  giác  tri  tâm  hành  an  tịnh  thở  vào,  hãy 
khéo  học16.  Giác  tri  sự  an  tịnh  của  tâm  hành  khi  thở  ra,  giác  tri  tâm 
hành  an  tịnh  thở  ra,  hãy  khéo  học.  Giác  tri  tâm,  giác  tri  tâm  hoan  hỷ, 
giác  tri  tâm  định,  giác  tri  tâm  giải  thoát  khi  thở  vào17,  giác  tri  tâm 
giải  thoát  thở  vào,  hãy  khéo  học.  Giác  tri  tâm  giải  thoát  khi  hơi  thở 
ra,  giác  tri  tâm  giải  thoát  thở  ra,  hãy  khéo  học.  Quán  sát  vô  thường, 
quán  sát  đoạn,  quán  sát  vô  dục,  quán  sát  diệt18  khi  hơi  thở  vào,  quán 
sát  diệt  thở  vào,  phải  khéo  học.  Quán  sát  diệt  khi  hơi  thở  ra,  quán  sát 
diệt  thở  ra,  phải  khéo  học.  Đó  gọi  là  tu  An-na-ban-na  niệm,  thân  chỉ 
tức  và  tâm  chỉ  tức,  có  giác,  có  quán,  tịch  diệt,  thuần  nhất,  phân  minh 
tưởng,  tu  tập  đầy  đủ.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
đã  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  804.  ĐOẠN  GIÁC  TƯỞNG19 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước 
Xá -vệ.  Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Hãy  tu  An-na-ban-na  niệm  tu  tập  An-na-ban-na  niệm,  tu  tập 


15'  Hán:  giác  tri  hỷ,  giác  tri  lạc,  giác  tri  tâm  hành  j  “%  3i/-c&  “%  'ATt/cỵểí  “% 
/ỉ.  Paoli:  pìtippaseisaỏvedì...,  sukhappaasisaỏvedì...,  cittasaỏkhaorappaaaisaỏvedì... 
lỏ'  Hán:...  tâm  hành  tức  nhập  tức...  /i  »/  » /  Paoli:  passambhayaỏ 

cittasaỏkhaoraỏ  passasissacmĩti  sikkhati,  vị  ấy  học  rằng,  “tâm  hành  an  tĩnh,  tôi  sẽ 
thở  vào,” 

17  Giác  tri  tâm,  giác  tri  tâm  duyệt,  giác  tri  tâm  định,  giác  tri  tâm  giải  thoát 

.i  “%  ttỉỵcX.  í  “%  “%  em /AtÂ  “  %  ,  ĩ>  */■  Paoli: 

cittappaaeisaỏvedì...,  abhippamodayaỏ  cittaỏ...,  samaodahaỏ  cittaô...,  vimocayaỏ  cittaỏ..., 
18'  Hán:  quán  sát  vô  thường...  đoạn...  vô  dục...  diệt  ỵcZ Àf  'jị  iỵc -Z 

JỊ  ũjf  íý/vỉ y.  D  Paoli:  aniccaonupassì...  viraogaonupassì...  nirodhaonupassì... 
paseinissaggaonupassì,  quán  vô  thường,  quán  ly  dục,  quán  diệt,  quán  xả  ly. 

Paoli,  s.  54.  2-5.  Bojjhaíga,v.v... 


19. 
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nhiều,  sẽ  đoạn  trừ  các  giác  tưởng.  Thế  nào  tu  tập  An-na-ban-na  niệm, 
tu  tập  nhiều,  sẽ  đoạn  trừ  các  giác  tưởng?  Tỳ-kheo  nào  nương  vào  làng 
xóm,  thành  ấp  mà  ở,  nói  đầy  đủ  như  trên...  cho  đến  khéo  học  đối  với 
việc  quán  sát  diệt  khi  hơi  thở  ra.  Đó  gọi  là  tu  tập  An-na-ban-na  niệm, 
tu  tập  nhiều,  sẽ  đoạn  trừ  các  giác  tưởng.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
đã  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

Như  đoạn  trừ  giác  tưởng,  cũng  vậy  không  clao  động,  được  quả 
lớn,  phước  lợi  lớn;  cũng  vậy  được  cam  lộ,  cứu  cánh  cam  lộ  và  được  hai 
quả,  bốn  quả,  bảy  quả,  kinh  nào  cũng  nói  như  trên.20 

M 


KINH  805.  A-LÊ-SẮT-TRA21 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước 
Xá -vệ.  Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Như  An-na-ban-na  niệm  mà  Ta  đã  giảng  dạy,  các  ông  có  tu  tập 
không?” 

Lúc  ấy,  có  Tỳ-kheo  tên  là  A-lê-sắt-tra,  đang  ngồi  ở  trong  chúng, 
liền  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  sửa  lại  y  phục,  làm  lễ  Phật,  quỳ  gối  phải 
sát  đất,  chắp  tay  bạch  Phật  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  con  đã  tu  tập  An-na-ban-na  niệm  mà  Thế  Tôn 
đã  giảng  dạy.” 

Phật  bảo  Tỳ-kheo  A-lê-sắt-tra: 

“Ông  tu  tập  thế  nào  An-na-ban-na  niệm  mà  Ta  đã  giảng  dạy?” 

Tỳ-kheo  bạch  Phật: 

“Đôi  các  hành  quá  khứ  con  không  luyến  tiếc,  các  hành  vị  lai 
không  sanh  ra  hoan  lạc,  đối  với  các  hành  hiện  tại  không  sanh  ra  đắm 
nhiễm;  khéo  chân  chánh  trừ  diệt  những  tưởng  về  đôi  ngại22  bên  trong 


20'  Tóm  tắt  có  bảy  kinh. 

21  Paoli,  s.  54.6.  Ariaeaaha. 

22-  Hán:  ư  nội  ngoại  đối  ngại  tưởng  ,f  X*  '  “  ũậ  Paoli:  ajjhattaỏ  bahidhao  ca 
dhammesu  paaaighasaóóa,  tri  giác  tưởng  về  tính  đối  ngại  (tính  đối  kháng  của  vật 
chất,  cũng  có  nghĩa  sự  sân  hận)  nơi  các  pháp  nội  và  ngoại. 
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và  bên  ngoài.  Con  đã  tu  tập  An-na-ban-na  niệm  mà  Thế  Tôn  đã  giảng 
dạy  như  vậy.” 

Phật  bảo  Tỳ-kheo  A-lê-sắt-tra: 

“Ông  thật  sự  đã  tu  An-na-ban-na  niệm  mà  Ta  đã  giảng  dạy,  chứ 
chẳng  phải  không  tu.  Song  có  Tỳ-kheo  đối  với  chỗ  tu  tập  An-na-ban- 
na  niệm  của  ông  lại  còn  có  phần  vi  diệu  hơn,  vượt  trội  hơn.  Những  gì 
là  An-na-ban-na  niệm  vi  diệu  hơn,  vượt  trội  hơn  những  gì  An-na-ban- 
na  niệm  tu  tập?  Tỳ-kheo  nương  vào  làng  xóm,  thành  ấp  mà  ở,  như  đã 
nói  ở  trên...  cho  đến,  quán  sát  diệt  thở  ra,  phải  khéo  học.  Này  Tỳ-kheo 
A-lê-sắt-tra,  đó  gọi  là  An-na-ban-na  niệm  vi  diệu  hơn,  vượt  trội  hơn 
những  gì  An-na-ban-na  niệm  mà  ông  tu  tập.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
đã  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 


M 

KINH  806.  KẾ-TÂN-NA23 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước 
Xá-vệ.  Hôm  ấy,  vào  sáng  sớm  Đức  Thế  Tôn  đắp  y,  bưng  bát,  vào 
thành  Vương  xá  khất  thực.  Ăn  xong,  trở  về  tinh  xá,  cất  y  bát,  rửa  chân 
xong,  mang  Ni-sư-đàn  vào  rừng  An-đà,  ngồi  dưới  một  bóng  cây,  thiền 
tịnh  ban  ngày. 

Lúc  bấy  giờ,  Tôn  giả  Kế-tân-na,  cũng  vào  sáng  sớm,  đắp  y 
mang  bát  vào  thành  Vương  xá  khất  thực.  Xong,  trở  về  cất  y  bát,  rửa 
chân  xong,  mang  Ni-sư-đàn  vào  rừng  An-đà  ngồi  thiền  tịnh  dưới  một 
bóng  cây  cách  Đức  Phật  không  xa;  thẳng  người  bất  động,  thân  tâm 
chánh  trực,  tư  duy  thắng  diệu. 

Vào  buổi  chiều  hôm  ấy,  có  số  đông  các  Tỳ-kheo  sau  khi  từ  thiền 
tịnh  tỉnh  giấc,  đi  đến  chỗ  Đức  Phật,  cúi  đầu  dảnh  lễ  dưới  chân  Phật, 
rồi  ngồi  lui  qua  một  bên.  Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Các  ông  có  thấy  Tôn  giả  Kế-tân-na  không?  Cách  Ta  không  xa, 


23. 


Pa0li,  s.  54.7.  Kappina. 
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vị  đó  đang  ngồi  ngay  thẳng  trang  nghiêm,  thân  tâm  bất  động,  an  trú 
thắng  diệu  trú24.” 

Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật: 

“Chúng  con  thường  xuyên  thấy  Tôn  giả  này  ngồi  thẳng  trang 
nghiêm,  khéo  thu  nhiếp  thân  mình  không  lay  không  động,  chuyên  tâm 
thắng  diệu.” 

Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Nếu  Tỳ-kheo  nào,  tu  tập  tam-muội,  thân  tâm  an  trụ,  không  lay 
không  động,  trụ  vào  thắng  diệu,  thì  Tỳ-kheo  này  sẽ  đạt  được  tam- 
muội  này  mà  không  cần  đến  phương  tiện,  tùy  theo  ý  muôn  liền  có 
được.” 

Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật: 

“Tam-muội  gì  mà  Tỳ-kheo  đạt  được  tam-muội  này  thì  thân  tâm 
bất  động,  an  trụ  thắng  diệu  trụ?” 

Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Nếu  Tỳ-kheo  nào  nương  vào  làng  xóm  mà  ở,  sáng  sớm  đắp  y 
mang  bát  vào  thôn  khất  thực,  ăn  xong  trở  về  tinh  xá  cất  y  bát,  sau  khi 
rửa  chân  xong,  vào  ngồi  trong  rừng,  hoặc  nơi  phòng  vắng,  đất  trống, 
cột  niệm  tư  duy...  cho  đến,  quán  sát  diệt,  thở  ra,  phải  khéo  học.  Đó  gọi 
là  Tam-muội,  nếu  Tỳ-kheo  nào  ngồi  trang  nghiêm  suy  tư,  thân  tâm  sẽ 
bất  động,  an  trụ  thắng  diệu  trụ.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
đã  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  807.  NHẤT-XA-NĂNG-GIÀ-LA25 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  rừng  Nhất-xa-năng-già-la26.  Bấy  giờ  Đức 
Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 


24  Pa0li:  neva  kayassa  iójitaỏ  va0  hoti  phanditaỏ  va0,  na  cittassa  iójitaỏ  va0  hoti 
phanditaỏ  va0,  thân  không  dao  động,  không  khuynh  động;  tâm  không  dao  động, 
không  khuynh  động. 

25  Paoli,  s.  54.11.  Icchaonaígala. 

26'  Nhất-xa-năng-già-la  *r@  ’  ữ  /*  ’ .  Paoli:  lcchaonaígala. 
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“Ta  muốn  tọa  thiền  trong  vòng  hai  tháng.  Các  Tỳ-kheo  chớ  nên 
tới  lui,  chỉ  trừ  Tỳ-kheo  đưa  thức  ăn  và  khi  bcí-tát.” 

Sau  khi  Thế  Tôn  nói  những  lời  này  xong,  liền  ở  lại  đây  hai 
tháng27  để  thiền  tọa,  không  một  Tỳ-kheo  nào  dám  tới  lui,  chỉ  trừ  lúc 
đưa  thức  ăn  và  bố-tát. 

Bấy  giờ,  sau  khi  trải  qua  hai  tháng  thiền  tọa  xong,  Ngài  từ  thiền 
tịnh  tỉnh  giấc,  ngồi  trước  Tỳ-kheo  Tăng;  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Nếu  có  những  xuất  gia  ngoại  đạo  nào  đến  hỏi  các  ông:  ‘Sa- 
môn  Cù-đàm  trong  hai  tháng  tọa  thiền  gì?’  Thì  các  ông  nên  đáp  rằng: 
‘Trong  hai  tháng  Như  Lai  bằng  An-na-ban-na  niệm  an  trú  trong  thiền 
tịnh  tư  duy.  Vì  sao?  Vì  suốt  trong  hai  tháng  này  Ta  luôn  luôn  an  trụ  tư 
duy  nhiều  nơi  niệm  An-na-ban-na.  Khi  hơi  thở  vào,  biết  như  thật 
niệm  hơi  thở  vào;  khi  hơi  thở  ra,  biết  như  thật  niệm  hơi  thở  ra.  Hoặc 
dài,  hoặc  ngắn,  cảm  giác  toàn  thân,  biết  như  thật  niệm  hơi  thở  vào; 
cảm  giác  toàn  thân,  biết  như  thật  niệm  hơi  thở  ra.  An  tịnh  thân  hành, 
biết  như  thật  niệm  hơi  thở  vào;...  cho  đến,  diệt,  biết  như  thật  hơi  thở 
ra.  Sau  khi  Ta  đã  biết,  bấy  giờ,  Ta  tự  nghĩ:  ‘Ớ  đây  vẫn  còn  trụ  tư  duy 
thô.  Nay  Ta  sau  khi  đình  chỉ  tư  duy  này,  hãy  tu  thêm  các  tu  tập  vi  tế 
khác  mà  an  trụ.’ 

“Rồi,  Ta  sau  khi  đình  chỉ  tư  duy  thô,  liền  nhập  tư  duy  vi  tế  và  an 
trụ  nhiều  nơi  đó  mà  an  trụ.  Khi  đó  có  ba  vị  Thiên  tử,  tướng  mạo  rất 
tuyệt  diệu,  sáng  sớm,  ra  đi  đến  chỗ  Ta.  Một  Thiên  tử  nói  như  vầy:  ‘Sa- 
môn  Cù-đàm  đã  đến  thời28.’  Lại  có  một  Thiên  tử  nói:  ‘Đây  chẳng  phải 
đã  đến  thời,  mà  sắp  đến.’  Vị  Thiên  tử  thứ  ba  nói:  ‘Chẳng  phải  đã  đến 
thời,  cũng  chẳng  phải  sắp  đến,  mà  đây  là  an  trụ  tu  tập.  Đây  là  sự  tịch 
diệt  của  vị  A-la-hán29  vậy’.” 

Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Nếu  có  chánh  thuyết  nào  về  Thánh  trụ30,  Thiên  trụ31,  Phạm 


27'  Hán:  nhị  nguyệt  XỆ  X.  Pa0li:  tema0saỏ,  ba  tháng. 
2S'  Hán:  thời  đáo  .  V.  Có  lẽ  Paoli:  kaolagata,  chết. 

29-  Trong  bản:  A-la-ha  tịch  diệt  *  '  Tc? . 

30'  Thánh  trụ  .t  /ycAPaoli:  ariyavihaora. 

'■  Thiên  trụ  xỊ)  /ỳc/Paoli:  dibbavihaora. 
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trụ32,  Học  trụ33,  Vô  học  trụ34,  Như  Lai  trụ35;  và  hiện  pháp  lạc36  trụ  của 
Thánh  nhân  vô  học  mà  hàng  hữu  học  chưa  được  sẽ  được,  chưa  đến  sẽ 
đến,  chưa  chứng  sẽ  chứng;  đó  là  nói  về  An-na-ban-na  niệm.  Đây  là 
chánh  thuyết.  Vì  sao?  Vì  An-na-ban-na  niệm  là  Thánh  trụ,  Thiên  trụ, 
Phạm  trụ...  cho  đến  Vô  học  hiện  pháp  lạc  trú. ” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
đã  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  808.  CA-MA37 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cây  Ni-câu-luật  tại  Ca-tỳ-la-việt38. 
Bấy  giờ  có  Ma-ha-nam  dòng  họ  Thích39  đến  chỗ  Tôn  giả  Tỳ-kheo  Ca- 
ma40,  đảnh  lễ  dưới  chân  Tỳ-kheo  Ca-ma,  rồi  ngồi  lui  qua  một  bên, 
thưa  Tỳ-kheo  Ca-ma  rằng: 

“Thế  nào,  Tôn  giả  Ca-ma,  có  phải  bậc  Học  trụ41  tức  là  Như  Lai 
trụ42  không?  Hay  Học  trụ  khác,  Như  Lai  trụ  khác?” 

Tỳ-kheo  Ca-ma  đáp  rằng: 

“Này  Ma-ha-nam,  Học  trụ  khác,  Như  Lai  trụ  khác.  Ma-ha-nam, 
Học  trụ  là  do  đoạn  trừ  năm  triền  cái  mà  an  trụ  nhiều43.  Như  Lai  trụ  đối 
với  năm  triền  cái  đã  đoạn,  đã  biến  tri,  chặt  đứt  gốc  rễ  của  nó,  như  chặt 


32  Phạm  trụ  Ỷ  /í/é? Pa0li:  brahmaviha0ra. 

33'  Học  trụ  /(/<ỹPa.ữ\w  sekhavihaora. 

34  Vô  học  trụ  ŨJỔ  /í/c? Paoli:  asekhavihaora. 

35-  Như  Lai  trụ  /p  V/ỳAPacli:  tathaogatavihaora. 

36'  Hiện  pháp  lạc  trụ  ■*/  /Ề  íì/tAPaoli:  diaeaehadhammasukhavihaora. 

37  Paoli,  s.54.12.  Kaíkheyya. 

3S'  Ca-tỳ-la-việt  Ni-câu-luật  thọ  viên  ữ/é  '  T7~rỉ  ệ  <í  '  T‘.  Paoli: 
Kapilavatthusmiỏ  nigrodhaoraome. 

39'  Thích  thị  Ma-ha-nam.  %ũ  Tc?  Á.  Paoli:  Mahaonaomo  sakko. 

40  Ca-maTỳ-kheo  □/  %ũ  rờ.  Bản  Pacli:  a0yasma0  Lokasakaỏbhiyo. 

41'  Học  trụ  /í.  Pacli:  sekhavihacra. 

42-  Xem  cht.35,  kinh  807. 

43  Paeli:  bhikkhue  sekhae...  te  paóca  nìvaraòe  pahaeya  viharanti,  các  Tỳ-kheo  hữu 
học  an  trụ  sau  khi  đoạn  trừ  năm  triền  cái. 
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đầu  cây  đa-la,  làm  cho  không  còn  sanh  trưởng  nữa,  ở  đời  vị  lai  trở 
thành  pháp  bất  sanh. 

“Một  thời,  Thế  Tôn  ở  trong  rừng  Nhất-xà-năng-già-la44.  Bấy  giờ 
Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo:  ‘Ta  muốn  ở  trong  rừng  Nhất-xà-năng-già- 
la  này  thiền  tọa  trong  vòng  hai  tháng45,  Tỳ-kheo  các  ông  chớ  tới  lui, 
chỉ  trừ  Tỳ-kheo  đưa  thức  ăn  và  lúc  bố-tát,  nói  đầy  đủ  như  trước...  cho 
đến  Vô  học  hiện  pháp  lạc  trụ.’  Này  Ma-ha-nam,  vì  vậy  cho  nên  biết, 
Học  trụ  khác,  Như  Lai  trụ  khác.” 

Sau  khi  Ma-ha-nam  thuộc  dòng  họ  Thích  nghe  những  gì  Tỳ-kheo 
Ca-ma  đã  nói,  hoan  hỷ,  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy  ra  về. 

M 

KINH  809.  KIM  CƯƠNG46 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  rừng  Tát-la-lê,  cạnh  sông  Bạt-cầu-ma  tại 
tụ  lạc  Kim  cương47.  Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  vì  các  Tỳ-kheo  nói  về  bất 
tịnh  quán,  khen  ngợi  bất  tịnh  quán  rằng: 

“Các  Tỳ-kheo  nên  tu  tập  bất  tịnh  quán;  tu  tập  bất  tịnh  quán 
nhiều  thì  sẽ  được  quả  lớn,  phước  lợi  lớn.  ” 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  đã  tu  tập  bất  tịnh  quán  rồi,  đều  rất  chán  sợ 
thân  này,  hoặc  dùng  đao  tự  sát,  hoặc  uống  thuốc  độc,  hoặc  dùng  dây 
tự  vẫn,  hoặc  lao  đầu  vào  vách  núi  tự  sát,  hoặc  nhờ  Tỳ-kheo  khác  giết. 

Có  Tỳ -kheo  kia  sanh  lòng  cực  kỳ  nhàm  chán  sự  bất  tịnh  xấu  xa48, 
nên  đến  chỗ  con  Phạm  chí  Lộc  Lâm49  nói  với  người  con  Phạm  chí  Lộc 
Lâm  rằng: 


44'  Xem  kinh  807. 

45'  Xem  cht.27,  kinh  807  trên. 

46  Paơli,  s.  54.9.  Vesaơli,  Tham  chiếu,  Tứ  phần  quyển  2,  Tăng  kỳ  quyển  4,  Ngũ 
phần  quyển  2;  Mahavagga  iii.68. 

Kim  cương  tụ  lạc  Bạt-cầu-ma  hà  trắc  Tát-la-lê  lâm  "*■  D  >xf,  T  f  Ị)  AU 
ae  °A .  *  a £.  Bản  Paơli:  Vesaơliyaỏ...  Mahaơvane  Kuơaeaơgaơraaơlaơyaỏ. 

Hán:  bất  tịnh  ác  lộ  X£  „  c£  Paơli:  asubha. 

Lộc  Lâm  phạm  chí  tử  3  “£!  +  ỉđ  X/.  Tứ  phần:  Vật-lực-già  Nan-đề  xơ  /* 
£  .  Thập  tụng:  Lộc  Trượng  phạm  chí  3  £  -Ỳ  /V  .  Paơli:  Miga-laòhika 
samaòakuttaka.  Bản  Hán  đọc  puttaka  (con  trai)  thay  vì  kuttaka  (kẻ  giả  trang). 


49. 
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“Hiền  thủ !  Người  làm  ơn  giết  tôi,  y  bát  xin  tặng  lại  ông.” 

Bấy,  người  con  Phạm  chí  Lộc  Lâm  liền  giết  Tỳ-kheo  này,  rồi 
mang  đao  đến  bờ  sông  Bạt-cầu-ma50  để  rửa.  Lúc  ấy,  có  Ma  thiên  ở 
giữa  hư  không,  khen  ngợi  con  Phạm  chí  Lộc  Lâm  rằng: 

“Lành  thay!  Lành  thay!  Hiền  thủ,  ông  được  vô  lượng  công  đức, 
có  thể  khiến  cho  Sa-môn  Thích  tử  trì  giới  có  đức,  người  chưa  độ  được 
độ,  người  chưa  thoát  được  thoát,  người  chưa  yên  nghỉ  khiến  được  yên 
nghỉ,  người  chưa  được  Niết-bàn  khiến  được  Niết-bàn;  y  bát  và  các  thứ 
tạp  vật  cùng  những  lợi  dưỡng  tất  cả  đều  thuộc  về  ông.” 

Sau  khi  con  Phạm  chí  Lộc  Lâm  nghe  những  lời  khen  ngợi  này 
rồi,  thì  ác  tà  kiến  tăng  thêm,  tự  nghĩ:  ‘Hôm  nay  ta  đã  thật  sự  tạo  ra 
phước  đức  lớn,  khiến  cho  Sa-môn  Thích  tử,  người  trì  giới,  công  đức, 
người  chưa  độ  được  độ,  người  chưa  thoát  được  thoát,  người  chưa  yên 
nghỉ  khiến  được  yên  nghỉ,  người  chưa  được  Niết-bàn  khiến  được  Niết- 
bàn;  y  bát  và  các  thứ  tạp  vật  cùng  những  lợi  dưỡng  tất  cả  đều  thuộc  về 
ta.’  Nghĩ  xong  tay  cầm  đao  bén  đi  đến  các  phòng  xá,  những  nơi  kinh 
hành,  phòng  riêng,  phòng  Thiền,  gặp  các  Tỳ-kheo  nói  như  vầy: 

“Những  Tỳ-kheo  nào  trì  giới  có  đức,  ai  chưa  được  độ  ta  có  thể 
độ  cho,  ai  chưa  thoát  sẽ  khiến  cho  thoát,  ai  chưa  yên  nghỉ  sẽ  khiến 
được  yên  nghỉ,  chưa  Niết-bàn  sẽ  khiến  được  Niết-bàn.” 

Lúc  ấy,  các  Tỳ-kheo  đang  chán  sợ  thân  này,  đều  ra  khỏi  phòng 
nói  với  con  Phạm  chí  Lộc  Lâm  rằng: 

“Tôi  chưa  được  độ,  ông  nên  độ  tôi;  tôi  chưa  được  thoát,  ông  nên 
giải  thoát  tôi;  tôi  chưa  được  yên  nghỉ,  ông  nên  khiến  cho  tôi  được  yên 
nghỉ;  tôi  chưa  được  Niết-bàn,  ông  nên  khiến  cho  tôi  được  Niết-bàn.” 
Bấy  giờ  con  Phạm  chí  Lộc  Lâm  liền  dùng  đao  bén  giết  Tỳ-kheo  này 
và  lần  lượt,  giết  chết  cho  đến  sáu  mươi  người. 

Bấy  giờ,  đến  ngày  mười  lăm,  lúc  thuyết  giới,  Đức  Thế  Tôn  ngồi 
trước  đại  chúng,  bảo  Tôn  giả  A-nan: 

“Vì  lý  do  gì  mà  các  Tỳ-kheo  càng  lúc  càng  ít,  càng  lúc  càng 
giảm,  càng  lúc  càng  hết  như  vậy?” 

A-nan  bạch  Phật  rằng: 

“Thế  Tôn  đã  vì  các  Tỳ-kheo  nói  về  tu  bất  tịnh  quán,  khen  ngợi 


50'  Bạt-cầu-ma  hà  Tf  ĩ>  ae.  Pa0li:  Vaggumuda0. 
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bất  tịnh  quán.  Khi  các  Tỳ-kheo  tu  tập  bất  tịnh  quán,  đâm  ra  chán  sợ 
thân  này,  nói  đầy  đủ...  cho  đến  giết  hại  sáu  mươi  Tỳ-kheo.  Bạch  Thế 
Tôn,  vì  lý  do  này  nên  khiến  cho  các  Tỳ-kheo  càng  lúc  càng  ít,  càng 
lúc  càng  giảm,  càng  lúc  càng  hết.  Cúi  xin  Thế  Tôn  thuyết  giảng  pháp 
khác,  để  cho  các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  xong  tinh  cần  tu  tập  trí  tuệ,  an 
lạc  mà  tiếp  thọ  Chánh  pháp;  an  vui  sống  trong  Chánh  pháp.” 

Phật  bảo  A-nan: 

“Vì  vậy,  nay  Ta  sẽ  lần  lượt  nói  về  sự  an  trụ  vi  tế  trụ,  tùy  thuận 
mà  khai  giác,  khiến  pháp  ác  bất  thiện  đã  khởi  hay  chưa  khởi  đều 
nhanh  chóng  lắng  xuống.  Như  trời  mưa  lớn,  những  thứ  bụi  bặm  đã 
khởi  lên  hay  chưa  khởi  lên  đều  khiến  cho  chúng  lắng  xuống.  Cũng 
vậy,  Tỳ-kheo  khi  tu  tập  an  trụ  nơi  vi  tế  trụ,  có  thể  khiến  các  pháp  ác 
bất  thiện  đã  khởi  hay  chưa  khởi  đều  lắng  xuống. 

“Này  A-nan,  thế  nào  là  an  trụ  vi  tế  trụ,  tùy  thuận  mà  khai  giác, 
khiến  pháp  ác  bất  thiện  đã  khởi  hay  chưa  khởi  đều  lắng  xuống?  Đó  là 
an  trụ  vào  An-na-ban-na  niệm.” 

A-nan  bạch  Phật: 

“Thế  nào  là  tu  tập  an  trụ  vào  An-na-ban-na  niệm,  theo  đó  mà 
khai  mở  giác,  thì  những  pháp  ác  bất  thiện  dù  đã  khởi  hay  chưa  khởi 
lên  cũng  có  khả  năng  khiến  chúng  dừng  lại?” 

Phật  bảo  A-nan: 

“Nếu  Tỳ-kheo,  nương  vào  làng  xóm  mà  ở,  như  đã  nói  đầy  đủ  ở 
trước...  cho  đến  khéo  học  như  quán  diệt  khi  niệm  hơi  thở  ra.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  Tôn  giả  A-nan  nghe  những  gì 
Phật  đã  dạy,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  810.  A-NAN51 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  rừng  Tát-la-lê,  cạnh  sông  Bạt-cầu-ma  tại 
tụ  lạc  Kim  cương.  Bấy  giờ  giờ  Tôn  giả  A-nan  ở  một  mình  nơi  vắng, 
thiền  quán  tư  duy,  tự  nghĩ  như  vầy:  ‘Có  một  pháp  nào  được  tu  tập,  tu 


51-  Pa0li,  s.  54.  13-14.  A0nanda. 


508 


TẠP  A-HÀM  (II) 


tập  nhiều,  khiến  cho  bốn  pháp  đầy  đủ.  Bôn  pháp  đã  đầy  đủ  rồi,  thì  bảy 
pháp  đầy  đủ.  Bảy  pháp  đã  đầy  đủ  rồi,  thì  hai  pháp  đầy  đủ?’ 

Sau  khi  từ  thiền  tịnh  tỉnh  giấc,  Tôn  giả  A-nan  đến  chỗ  Phật,  cúi 
đầu  đảnh  lễ  dưới  chân,  rồi  ngồi  lui  qua  một  bên,  bạch  Phật  rằng: 

“Khi  con  ở  một  mình  nơi  chỗ  vắng,  thiền  quán  tư  duy  tự  nghĩ: 
‘Có  một  pháp  nào  được  tu  tập,  tu  tập  nhiều,  khiến  cho  bôn  pháp  đầy 
đủ.  Bôn  pháp  đã  đầy  đủ  rồi,  thì  bảy  pháp  đầy  đủ.  Bảy  pháp  đã  đầy  đủ 
rồi,  thì  hai  pháp  đầy  đủ?’.” 

Phật  bảo  A-nan: 

“Có  một  pháp  được  tu  tập,  tu  tập  nhiều,...  cho  đến  hai  pháp  đầy 
đủ.  Những  gì  là  một  pháp?  Đó  là  An-na-ban-na  niệm,  được  tu  tập,  tu 
tập  nhiều,  có  khả  năng  làm  cho  bốn  Niệm  xứ  đầy  đủ.  Bôn  Niệm  xứ  đã 
đầy  đủ  rồi,  bảy  Giác  phần  đầy  đủ.  Bảy  Giác  phần  đã  đầy  đủ  rồi,  minh 
và  giải  thoát52  đầy  đủ. 

“Thế  nào  là  tu  tập  An-na-ban-na  niệm,  thì  bốn  Niệm  xứ  đầy  đủ? 
Tỳ-kheo  nương  vào  làng  xóm  mà  ở...  cho  đến  khéo  học  quán  diệt  khi 
niệm  hơi  thở  ra. 

“Này  A-nan,  như  vậy  Thánh  đệ  tử,  khi  niệm  hơi  thở  vào,  học 
như  niệm  hơi  thở  vào;  khi  niệm  hơi  thở  ra,  học  như  niệm  hơi  thở  ra. 
Hoặc  dài  hoặc  ngắn.  Giác  tri  tất  cả  thân  hành,  khi  niệm  hơi  thở  vào, 
học  như  niệm  hơi  thở  vào;  khi  niệm  hơi  thở  ra,  học  như  niệm  hơi  thở 
ra.  Thân  hành  an  tịnh  khi  niệm  hơi  thở  vào,  học  như  thân  hành  an  tịnh 
niệm  hơi  thở  vào;  thân  hành  an  tịnh  khi  niệm  hơi  thở  ra,  học  như  thân 
hành  an  tịnh  niệm  hơi  thở  ra.  Thánh  đệ  tử  lúc  bấy  giờ,  an  trụ  chánh 
niệm  quán  thân  trên  thân.  Nếu  khác  với  thân53,  kia  cũng  như  vậy,  tùy 
theo  thân  tương  tự  tư  duy. 

“Nếu  có  lúc  Thánh  đệ  tử  giác  tri  hỷ,  giác  tri  lạc,  giác  tri  tâm 
hành,  giác  tri  tâm  hành  an  tịnh,  khi  niệm  hơi  thở  vào,  học  như  tâm 
hành  an  tịnh  niệm  hơi  thở  vào;  tâm  hành  an  tịnh  khi  niệm  hơi  thở  ra, 
học  như  tâm  hành  an  tịnh  niệm  hơi  thở  ra.  Thánh  đệ  tử  lúc  bấy  giờ,  an 


52'  Minh  giải  thoát ,/  Paoli:  vijja0vimutti. 

53-  Hán:  dị  ư  thân  ‘ỉ  »i  □  .  Paoli:  kaoyantaraohaỏ  aonanda  etam  vadaomi  yadidaỏ 
assaosa  passaosaỏ,  tùy  thuộc  một  (trong  hai)  thân,  ta  nói  cái  đó  là  hoi  thở  ra,  hoi 
thở  vào. 
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trụ  chánh  niệm  quán  thọ  trên  thọ.  Nếu  khác  với  thọ  thì  kia  cũng  tùy 
theo  thọ  tương  tự  tư  duy54. 

“Nếu  có  khi  Thánh  đệ  tử  giác  tri  tâm,  giác  tri  tâm  hoan  hỷ,  tâm 
định,  tâm  giải  thoát,  khi  niệm  hơi  thở  vào,  học  như  tâm  giải  thoát  niệm 
hơi  thở  vào.  Tâm  giải  thoát  khi  niệm  hơi  thở  ra,  học  như  tâm  giải  thoát 
niệm  hơi  thở  ra.  Thánh  đệ  tử  lúc  bấy  giờ,  an  trụ  chánh  niệm  quán  tâm 
nơi  tâm.  Nếu  có  tâm  khác,  kia  cũng  tùy  theo  tâm  tương  tự  tư  duy. 

“Nếu  có  khi  Thánh  đệ  tử  quán  vô  thường,  đoạn,  vô  dục,  diệt, 
học  an  trụ  quán  như  vô  thường,  đoạn,  vô  dục,  diệt.  Thánh  đệ  tử  lúc 
bấy  giờ,  an  trụ  chánh  niệm  quán  pháp  trên  pháp.  Nếu  có  pháp  khác, 
kia  cũng  tùy  theo  pháp  tương  tự  tư  duy.  Đó  gọi  là  tu  An-na-ban-na 
niệm,  thì  bôn  Niệm  xứ  đầy  đủ.” 

A-nan  bạch  Phật: 

“Khi  tu  tập  An-na-ban-na  niệm  như  vậy,  khiến  cho  bôn  Niệm  xứ 
đầy  đủ.  Thế  nào  là  tu  bốn  Niệm  xứ  làm  cho  bảy  Giác  phần  đầy  đủ?” 

Phật  bảo  A-nan: 

“Nếu  Tỳ-kheo  an  trụ  chánh  niệm  quán  thân  trên  thân.  Sau  an  trụ 
với  chánh  niệm,  cột  niệm  trụ  yên  không  cho  mất,  bấy  giờ,  phương  tiện 
tu  Niệm  giác  phần.  Khi  đã  tu  niệm  giác  phần  rồi,  niệm  giác  phần  được 
đầy  đủ.  Khi  niệm  giác  phần  đã  đầy  đủ  rồi,  đối  với  pháp  mà  tuyển 
trạch,  tư  lường;  bấy  giờ  phương  tiện  tu  Trạch  pháp  giác  phần.  Khi  đã 
tu  trạch  pháp  giác  phần  rồi,  trạch  pháp  giác  phần  được  đầy  đủ.  Sau  khi 
đối  với  pháp  đã  tuyển  trạch,  phân  biệt,  tư  lường  rồi,  phương  tiện  tinh 
cần  sẽ  đạt  được,  lúc  bấy  giờ  phương  tiện  tu  tập  Tinh  tấn  giác  phần. 
Khi  đã  tu  tinh  tấn  giác  phần  rồi,  tinh  tấn  giác  phần  được  đầy  đủ.  Sau 
khi  phương  tiện  tinh  tấn,  tâm  được  hoan  hỷ,  lúc  bấy  giờ  phương  tiện  tu 
Hỷ  giác  phần.  Khi  đã  tu  hỷ  giác  phần  rồi,  hỷ  giác  phần  được  đầy  đủ. 
Khi  đã  có  hoan  hỷ  rồi,  thân  tâm  khinh  an,  lúc  bấy  giờ  phương  tiện  tu 
Khinh  an  giác  phần.  Khi  đã  tu  khinh  an  phần  rồi,  khinh  an  giác  phần 
được  đầy  đủ.  Sau  khi  thân  tâm  an  lạc  rồi  đạt  được  tam-muội,  lúc  bấy 


54'  Hán:  dị  thọ...  tùy  thọ  (nguyên  bản:  thân)  tỉ  tư  duy  •*/  -  ...  <■  .  Pa0li: 

vedana0óóatara0haỏ  a0nanda  etaỏ  vada0mi  yadidaỏ  assa0sa  passa0saỏ 
sa0dhukaỏ  manasikaỏ,  tùy  theo  một  thọ,  ta  nói  cái  này  là  hơi  thở  ra,  hơi  thở  vào 
được  khéo  léo  tác  ý. 
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giờ  tu  định  giác  phần.  Sau  khi  đã  tu  Định  giác  phần  rồi,  định  giác  phần 
được  đầy  đủ.  Khi  định  giác  phần  đã  đầy  đủ  rồi,  tham  ưu  thế  gian  bị 
diệt,  đạt  được  xả  bình  đẳng,  lúc  bấy  giờ  phương  tiện  tu  xả  giác  phần. 
Sau  khi  đã  tu  xả  giác  phần  rồi,  xả  giác  phần  được  đầy  đủ.  Đối  với  thọ, 
tâm,  pháp  trên  pháp  niệm  xứ  cũng  nói  như  vậy.  Đó  gọi  là  tu  bôn  Niệm 
xứ  thì  bảy  Giác  phần  sẽ  đầy  đủ.” 

A-nan  bạch  Phật: 

“Đó  gọi  là  tu  bốn  Niệm  xứ,  bảy  Giác  phần  sẽ  đầy  đủ.  Thế  nào  là 
khi  tu  bảy  Giác  phần  thì  minh  và  giải  thoát  sẽ  đầy  đủ?” 

Phật  bảo  A-nan: 

“Nếu  Tỳ-kheo  tu  Niệm  giác  phần,  y  viễn  ly,  y  vô  dục,  y  diệt, 
hướng  đến  xả.  Sau  khi  đã  tu  niệm  giác  phần  rồi,  minh  giải  thoát  sẽ 
đầy  đủ...  cho  đến  khi  tu  xả  giác  phần  y  viễn  ly,  y  vô  dục,  y  diệt,  hướng 
đến  xả.  Cũng  vậy,  khi  đã  tu  xả  giác  phần  rồi,  minh  giải  thoát  sẽ  đầy 
đủ. 

“A-nan,  đó  gọi  là  mọi  pháp  đều  tùy  thuộc  vào  nhau,  mọi  pháp 
đều  ảnh  hưởng  lẫn  nhau.  Mười  ba  pháp  như  vậy,  một  pháp  làm  tăng 
thượng,  một  pháp  là  cửa  ngõ,  theo  thứ  lớp  tiến  lên,  tu  tập  đầy  đủ.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  Tôn  giả  A-nan  nghe  những  gì 
Phật  đã  dạy,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 


KINH  811-812.  TỲ 'KHEO 


Cũng  vậy,  những  gì  Tỳ-kheo  khác  hỏi  và  Đức  Phật  hỏi  các  Tỳ- 
kheo  cũng  nói  như  trên.55 


M 


KINH  813.  KIM-TỲ-LA56 
Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  rừng  Kim-tỳ,  tụ  lạc  Kim-tỳ-la57.  Bấy  giờ 


55'  Tóm  tắt  có  hai  kinh. 

5Ỏ-  Pacli,  s.  54.10.  Kimila. 

57'  Kim-tỳ-la  tụ  lạc  Kim-tỳ  lâm  “*.i  '  Pacli:  Kimila0yaỏ  viharati 


veôuvane. 
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Thế  Tôn  bảo  Tôn  giả  Kim-tỳ-la: 

“Nay  Ta  sẽ  nói  về  sự  tinh  tấn  tu  tập  bốn  Niệm  xứ.  Hãy  lắng 
nghe  và  suy  nghĩ  cho  kỹ,  Ta  sẽ  vì  ông  mà  nói.” 

Đức  Thế  Tôn  lập  lại  ba  lần  như  vậy,  trong  khi  Tôn  giả  Kim-tỳ- 
la58  vẫn  ngồi  im  lặng.  Bấy  giờ,  Tôn  giả  A-nan  nói  với  Tôn  giả  Kim- 
tỳ-la: 

“Nay  Đại  Sư  nhắc  bảo  thầy.  ” 

Ba  lần  như  vậy. 

Tôn  giả  Kim-tỳ-la  nói  với  Tôn  giả  A-nan: 

“Tôi  đã  biết,  Tôn  giả  A-nan!  Tôi  đã  biết,  Tôn  giả  Cù-đàm59!” 

Khi  ấy  Tôn  giả  A-nan  bạch  Phật  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  thật  đúng  lúc.  Bạch  Thế  Tôn,  đã  đúng  lúc.  Bạch 
Thiện  Thệ,  xin  vì  các  Tỳ-kheo  nói  về  tu  tập  tinh  tấn  bôn  Niệm  xứ. 
Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  xong  sẽ  phụng  hành.” 

Phật  bảo  A-nan: 

“Hãy  lắng  nghe  và  suy  nghĩ  kỹ,  Ta  sẽ  vì  các  ông  mà  nói. 

“Tỳ-kheo,  nếu  lúc  niệm  hơi  thở  vào,  học  như  hơi  thở  vào;...  cho 
đến  lúc  diệt  niệm  hơi  thở  ra  thì,  nên  học  như  diệt  niệm  hơi  thở  ra. 

“Bấy  giờ  Thánh  đệ  tử  khi  niệm  hơi  thở  vào,  học  như  niệm  hơi 
thở  vào;...  cho  đến  thân  hành  tĩnh  chỉ  khi  niệm  hơi  thở  ra,  học  như  thân 
hành  tĩnh  chỉ  hơi  thở  ra. 

“Bấy  giờ  Thánh  đệ  tử  an  trụ  chánh  niệm  quán  thân  trên  thân. 
Bấy  giờ  Thánh  đệ  tử  an  trụ  chánh  niệm  quán  thân  trên  thân  rồi,  biết 
khéo  tư  duy  bên  trong  cũng  như  vậy.  ” 

Phật  bảo  A-nan: 

“Thí  như,  có  người  cỡi  xe  từ  phương  Đông  lắc  lư  mà  đến,  lúc  bấy 
giờ  có  giẫm  đạp  lên  gò  nỗng  không?” 

A-nan  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  có  như  vậy.” 

Phật  bảo  A-nan: 

“Cũng  vậy,  Thánh  đệ  tử  lúc  niệm  hơi  thở  và  học  như  niệm  hơi 
thở  vào.  Cũng  vậy,...  cho  đến  khéo  tư  duy  bên  trong.  Nếu  bấy  giờ 


58  Kim-tỳ-la  ‘*.i  Pa0li:  Kimila,  tức  Kimbila. 
>9‘  Cù-đàm,  đây  chỉ  A-nan,  gọi  theo  dòng  họ. 
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Thánh  đệ  tử  giác  tri  hỷ,...  cho  đến ,  học  giác  tri  ý  hành  tĩnh  chỉ, 
Thánh  đệ  tử  an  trụ  chánh  niệm  quán  thọ  nơi  thọ;  khi  Thánh  đệ  tử  đã 
an  trụ  chánh  niệm  quán  thọ  trên  thọ  rồi,  biết  khéo  tư  duy  bên  trong 
cũng  như  vậy. 

“Thí  như,  có  người  cỡi  xe  từ  phương  Nam  đi  xe  lại.  Thế  nào  A- 
nan,  nó  có  giẫm  đạp  lên  gò  nỗng  không?” 

A-nan  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  có  như  vậy.” 

Phật  bảo  A-nan: 

“Cũng  vậy,  Thánh  đệ  tử  khi  an  trụ  chánh  niệm  quán  thọ  trên 
thọ,  biết  khéo  tư  duy  bên  trong.  Thánh  đệ  tử  giác  tri  tâm,  tâm  hân 
hoan,  tâm  định,  tâm  giải  thoát  khi  hơi  thở  và  học  như  tâm  giải  thoát 
hơi  thở  vào;  tâm  giải  thoát  khi  hơi  thở  ra,  học  như  tâm  giải  thoát  hơi 
thở  ra. 

“Đệ  tử  bậc  Thánh  lúc  này  sống  quán  niệm  tâm  trên  tâm;  khi  đệ 
tử  bậc  Thánh  đã  sống  quán  niệm  tâm  trên  tâm  như  vậy  rồi,  biết  khéo 
tư  duy  bên  trong. 

“Thí  như,  có  người  đi  xe  từ  phương  Tây  lại,  có  giẫm  đạp  lên  gò 
nỗng  không?” 

A-nan  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  có  như  vậy.” 

Phật  bảo  A-nan: 

“Cũng  vậy,  Thánh  giác  tri  tâm...  cho  đến  tâm  giải  thoát  khi  hơi 
thở  ra,  học  như  tâm  giải  thoát  hơi  thở  ra. 

“Cũng  vậy,  Thánh  đệ  tử  bấy  giờ  an  trụ  chánh  niệm  quán  tâm 
trên  tâm,  biết  khéo  tư  duy  bên  trong. 

Khéo  ở  nơi  thân,  thọ,  tâm  mà  diệt  bỏ  tham  ưu,  bấy  giờ,  Thánh 
đệ  tử  an  trụ  chánh  niệm  quán  pháp  trên  pháp.  Sau  khi  Thánh  đệ  tử  đã 
an  trụ  chánh  niệm  quán  pháp  trên  pháp  như  vậy  rồi,  biết  khéo  tư  duy 
bên  trong. 

“Này  A-nan,  thí  như  nơi  ngã  tư  đường  có  ụ  mô  đất,  có  người  cỡi 
xe  từ  phương  Bắc  đi  xe  lại,  có  giẫm  đạp  lên  ụ  mô  đất  không?” 

A-nan  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  có  như  vậy.” 

Phật  bảo  A-nan: 
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“Cũng  vậy,  Thánh  đệ  tử  an  trụ  chánh  niệm  quán  pháp  trên  pháp, 
biết  khéo  tư  duy  bên  trong. 

“Này  A-nan,  đó  gọi  là  Tỳ-kheo  phương  tiện  tinh  tấn  tu  bôn 
Niệm  xứ.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  Tôn  giả  A-nan  nghe  những  gì 
Phật  đã  dạy,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  814.  BẤT  BÌ#0 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước 
Xá -vệ.  Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Hãy  tu  An-na-ban-na  niệm.  An-na-ban-na  niệm  được  tu  tập,  tu 
tập  nhiều  rồi,  thân  không  mệt  mỏi,  mắt  cũng  không  đau  nhức,  tùy 
thuận  quán  an  trụ  lạc,  giác  tri  lạc,  không  đắm  nhiễm61. 

“Thế  nào  là  tu  An-na-ban-na  niệm,  thân  không  mệt  mỏi,  mắt 
cũng  không  đau  nhức,  tùy  thuận  quán  an  trụ  lạc,  giác  tri  lạc,  không 
đắm  nhiễm? 

“Tỳ-kheo  khi  nương  vào  làng  xóm  mà  ở...  cho  đến  quán  diệt  lúc 
hơi  thở  ra,  học  như  quán  diệt  hơi  thở  ra.  Đó  gọi  là  khi  tu  An-na-ban-na 
niệm,  thân  không  mệt  mỏi,  mắt  cũng  không  đau  nhức,  tùy  thuận  quán 
an  trụ  lạc,  giác  tri  lạc,  không  đắm  nhiễm.  Như  vậy,  tu  An-na-ban-na 
niệm  được  quả  lớn,  phước  lợi  lớn. 

“Tỳ-kheo  muốn  cầu  ly  dục  pháp  ác  bất  thiện,  có  giác,  có  quán, 
có  hỷ  lạc  do  viễn  ly  sanh,  chứng  và  an  trú  Sơ  thiền;  Tỳ-kheo  ấy  nên  tu 
An-na-ban-na  niệm.  Như  vậy,  tu  An-na-ban-na  niệm  được  quả  lớn, 
phước  lợi  lớn. 

“Tỳ-kheo  muôn  cầu  đệ  Nhị,  đệ  Tam,  đệ  Tứ  thiền,  Từ,  Bi,  Hỷ, 
Xả,  Không  nhập  xứ,  Thức  nhập  xứ,  Vô  sở  hữu  nhập  xứ,  Phi  tưởng  phi 
phi  tưởng  nhập  xứ;  ba  kết  hoàn  toàn  hết,  đắc  quả  Tu-đà-hoàn;  ba  kết 


’  Không  mệt  nhọc.  Paoli,  s.  54.8.  Dìpa. 

61-  Paoli:  neva  kaoyo  kilamati  na  cakkhuoni  anupa0da0ya  ca  me  aosavehi  cittaỏ 
vimuccati,  thân  không  mệt  mỏi,  mắt  cũng  không;  Ta,  sau  khi  không  còn  chấp 
thủ,  tâm  được  giải  thoát  khỏi  các  lậu  hoặc. 
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đã  hết,  tham,  nhuế,  si  đã  mỏng,  đắc  quả  Tư-đà-hàm;  năm  hạ  phần  kết 
sử  đã  hết,  đắc  quả  A-na-hàm;  đạt  được  vô  lượng  sức  thần  thông,  Thiên 
nhĩ,  Tha  tâm  trí,  Túc  mạng  trí,  Sanh  tử  trí  và  Lậu  tận  trí;  Tỳ-kheo  ấy 
nên  tu  An-na-ban-na  niệm.  Như  vậy,  tu  An-na-ban-na  niệm,  được  quả 
lớn,  phước  lợi  lớn.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
đã  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  815.  BỐ 'TÁT 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  hạ  an  cư  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ- 
đà,  nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ  sô"  đông  các  Thượng  tọa  Thanh  văn,  an  cư  ở 
chung  quanh  Thế  Tôn,  hoặc  dưới  gốc  cây,  hoặc  trong  hang  động. 

Khi  ấy,  có  số  đông  các  Tỳ-kheo  trẻ  đến  chỗ  Phật,  đảnh  lễ  dưới 
chân  Phật,  rồi  ngồi  lui  qua  một  bên.  Đức  Phật  vì  các  Tỳ-kheo  trẻ  nói 
pháp,  khai  thị,  chỉ  giáo,  soi  sáng,  làm  cho  hoan  hỷ.  Sau  khi  khai  thị, 
chỉ  giáo,  soi  sáng,  làm  cho  hoan  hỷ  rồi,  Ngài  ngồi  im  lặng.  Các  Tỳ- 
kheo  trẻ  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  đã  dạy,  đều  hoan  hỷ  tùy  hỷ,  từ 
chỗ  ngồi  đứng  dậy  làm  lễ  mà  đi. 

Các  Tỳ-kheo  trẻ  đến  chỗ  Tỳ-kheo  Thượng  tọa,  lễ  dưới  chân 
Thượng  tọa,  rồi  ngồi  một  bên.  Khi  ấy  các  Tỳ-kheo  Thượng  tọa  suy 
nghĩ  như  vầy:  ‘Chúng  ta  nên  nhiếp  thọ  các  Tỳ-kheo  trẻ  này.  Hoặc  một 
người  nhận  một  người;  hoặc  một  người  nhận  một,  hai,  ba  hay  nhiều 
người.’  Sau  khi  nghĩ  như  vậy  xong  liền  nhiếp  thọ  hoặc  một  người  nhận 
một  người,  hoặc  nhận  hai,  ba,  hay  nhiều  người;  hoặc  có  Thượng  tọa... 
cho  đến  nhận  sáu  mươi  người. 

Bấy  giờ  là  ngày  mười  lăm,  lúc  bô"-tát,  Đức  Thế  Tôn  trải  chỗ  ngồi 
mà  ngồi  ở  trước  đại  chúng.  Sau  khi  Đức  Thế  Tôn  quán  sát  các  Tỳ- 
kheo  xong,  bảo  các  Tỳ-kheo  rằng: 

“Lành  thay!  Lành  thay!  Hôm  nay  Ta  rất  hoan  hỷ  vì  các  Tỳ-kheo 
đã  làm  những  việc  chính  đáng.  Cho  nên  Tỳ-kheo  phải  nỗ  lực  tinh  tấn.” 


số  99  -  KINH  TẠP  A-HÀM  -  Quyển  29 


515 


ở  tại  Xá-vệ,  sau  khi  tháng  Ca-đê62  đã  mãn,  các  Tỳ-kheo  du  hành 
trong  nhân  gian  nghe  rằng:  ‘Đức  Thế  Tôn  an  cư  ở  nước  Xá-vệ,  tháng 
Ca-đê  đã  mãn,  may  y  đã  xong,  đắp  y  mang  bát  đang  du  hành  trong 
nhân  gian  ở  nước  Xá-vệ.’  Các  Tỳ-kheo  đi  dần  đến  nước  Xá-vệ,  sau 
khi  cất  y  bát,  rửa  chân  xong,  đến  chỗ  Thế  Tôn,  cúi  đầu  đảnh  lễ  dưới 
chân,  rồi  ngồi  lui  qua  một  bên. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  vì  các  Tỳ-kheo  du  hành  nhân  gian  nói  pháp 
khai  thị,  chỉ  giáo,  soi  sáng,  làm  cho  hoan  hỷ.  Sau  khi  khai  thị,  chỉ  giáo, 
soi  sáng,  làm  cho  hoan  hỷ  rồi,  Ngài  ngồi  im  lặng.  Sau  khi  các  Tỳ-kheo 
du  hành  nhân  gian  nghe  Phật  nói  pháp,  đều  hoan  hỷ,  tùy  hỷ,  từ  chỗ 
ngồi  đứng  dậy  làm  lễ  mà  đi.  Họ  đến  chỗ  Tỳ -kheo  Thượng  tọa,  cúi  đầu 
đảnh  lễ  dưới  chân,  rồi  ngồi  lui  qua  một  bên. 

Lúc  này,  các  Tỳ-kheo  Thượng  tọa  nghĩ  như  vầy:  ‘Chúng  ta  nên 
nhiếp  thọ  các  Tỳ-kheo  du  hành  nhân  gian  này.  Hoặc  một  người  nhận 
một  người,  hoặc  một  người  nhận  một,  hai,  ba  hay  nhiều  người.’  Sau  đó 
liền  nhiếp  thọ,  hoặc  một  người  nhận  một  người,  hoặc  nhận  hai,  ba,...  cho 
đến  nhận  sáu  mươi  người.  Có  Tỳ-kheo  Thượng  tọa  nhận  các  Tỳ-kheo  du 
hành  nhân  gian  giáo  giới,  giáo  thọ,  làm  khéo  biết  thứ  lớp  trước  sau. 

Bấy  giờ,  ngày  mười  lăm,  ngày  bcí-tát,  Đức  Thế  Tôn  trải  chỗ  ngồi 
mà  ngồi  trước  đại  chúng,  sau  khi  quán  sát  chúng  Tỳ-kheo,  Ngài  bảo 
các  Tỳ-kheo: 

“Lành  thay!  Lành  thay!  Các  Tỳ-kheo,  Ta  rất  hoan  hỷ  vì  các  ông 
đã  làm  những  việc  chính  đáng.  Các  Tỳ-kheo,  chư  Phật  quá  khứ,  cũng 
có  chúng  Tỳ-kheo  mà  sở  hành  chính  đáng,  như  chúng  hiện  tại  này 
vậy.  Chư  Phật  vị  lai  cũng  sẽ  có  chúng  và  cũng  sẽ  có  những  sở  hành 
chính  đáng  như  vậy,  như  chúng  hiện  tại  này  vậy.  Vì  sao?  Vì  các  Tỳ- 
kheo  Trưởng  lão  trong  chúng  hiện  tại  này,  có  vị  đã  đắc  và  an  trụ  đầy 
đủ  Sơ  thiền,  đệ  Nhị  thiền,  đệ  Tam  thiền,  đệ  Tứ  thiền,  Từ,  Bi,  Hỷ,  xả, 
Không  nhập  xứ,  Thức  nhập  xứ,  Vô  sở  hữu  nhập  xứ,  Phi  tưởng  phi  phi 
tưởng  xứ.  Có  Tỳ-kheo  ba  kết  đã  hết,  đắc  Tu-đà-hoàn,  không  đọa  vào 
pháp  đường  ác,  nhất  định  hướng  đến  Vô  thượng  Chánh  giác,  chỉ  còn 
bảy  lần  qua  lại  Trời,  Người,  cứu  cánh  hết  khổ.  Có  Tỳ-kheo  ba  kết  đã 


Ca-đê  nguyệt  □/  1Ẽ  &/-cZPa<2\\ :  kaaaaaika,  thường  chỉ  tháng  sau  ngày  giải  chế  an 
CƯ. 
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hết,  tham,  thuế,  si  mỏng,  đắc  Tư-đà-hàm.  Có  Tỳ-kheo  năm  hạ  phần 
kết  đã  hết,  đắc  A-na-hàm,  Sanh  Bát-niết-bàn,  không  tái  sanh  vào  cõi 
đời  này  nữa.  Có  Tỳ-kheo  đắc  cảnh  giới  Vô  lượng  thần  thông  Thiên 
nhĩ,  Tha  tâm  trí,  Túc  mạng  trí,  Sanh  tử  trí,  Lậu  tận  trí.  Có  Tỳ-kheo  tu 
quán  bất  tịnh  để  đoạn  tham  dục,  tu  tâm  từ  để  đoạn  sân  nhuế,  tu  vô 
thường  để  đoạn  ngã  mạn,  tu  An-na-ban-na  niệm  để  đoạn  giác  tưởng. 

“Thế  nào  là  tu  An-na-ban-na  niệm  để  đoạn  giác  tưởng?  Tỳ-kheo 
nương  vào  làng  xóm  mà  ở...  cho  đến  quán  diệt  khi  hơi  thở  ra,  học  như 
quán  diệt  hơi  thở  ra.  Đó  gọi  là  tu  An-na-ban-na  niệm  để  đoạn  trừ  giác 
tưởng.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
đã  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  816.  HỌC  (l)63 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước 
Xá -vệ.  Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Có  ba  học.  Những  gì  là  ba?  Đó  là  tăng  thượng  Giới  học,  tăng 
thượng  Ý  học64,  tăng  thượng  Tuệ  học.  Sau  đó  Thế  Tôn  liền  nói  kệ 
rằng: 

Người  đầy  đủ  ba  học, 

Là  Tỳ -kheo  chánh  hạnh; 

Tăng  thượng  giới,  tâm,  tuệ, 

Nỗ  lực  siêng  ba  pháp. 

Dũng  mãnh,  thành  trì  vững, 

Luôn  giữ  gìn  các  căn. 


63 ■  An  Thuận  Hội  Biên,  “15.  Tương  ưng  học,”  gồm  ba  mươi  hai  kinh,  số  1104-1135 
(Đại  Chánh,  kinh  816-832).  Không  có  tương  đương  Saỏyutta  Paơli;  phần  lớn 
tương  đương  Aíguttara.  3.  Quốc  Dịch,  quyển  26,  “7.  Tương  ưng  học,”  kinh  số 
12577-12608  (qua  một  phần  quyển  27),  chia  làm  hai  phẩm,  phẩm  1,  kinh 
12577-12593,  phẩm  2,  kinh  12594-12608.  -Đại  Chánh,  quyển  29,  kinh  816. 
Paơli,  A.  3.89.  Sikkhaơ. 

64'  Tăng  thượng  ý  tức  tăng  thượng  tâm,  chỉ  định  học.  Paơli:  adhicitta. 
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Ngày  cũng  như  ban  đêm, 

Ban  đêm  cũng  như  ngày. 

Trước  lại  cũng  như  sau, 

Sau  lại  cũng  như  trước; 

Như  trên  cũng  như  dưới, 

Như  dưới  cũng  như  trên. 

Các  tam-muộỉ  vô  lượng, 

Chiếu  khắp  cả  các  phương; 

Đỏ  lối  đi  giác  ngộ, 

Tập  tươi  mát  bậc  nhất65. 

Lìa  bỏ  vô  minh  tránh, 

Tâm  ấy  khéo  giải  thoát. 

Ta  Đấng  Thê  Gian  Giác, 

Minh  hạnh  đều  đầy  đủ. 

Trụ  chánh  niệm  không  quên, 

Tâm  này  được  giải  thoát. 

Khi  thân  hoại  mạng  chung, 

Như  đèn  hết  dầu  tắt. 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
đã  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  817.  HỌC  (2)66 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước 
Xá -vệ.  Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Cũng  có  ba  học  nữa.  Những  gì  là  ba?  Đó  là  tăng  thượng  Giới 
học,  tăng  thượng  Ý  học,  tăng  thượng  Tuệ  học. 

“Thế  nào  là  tăng  thượng  Giới  học?  Tỳ-kheo  an  trụ  giới,  luật  nghi 


65'  Thị  thuyết  vi  giác  tích  đệ  nhất  thanh  lương  tập 
-O  jy  -ự  i  J  T' .  Paơli:  tamaơhu  sekkhaỏ  paseipadaỏ,  atho 

saỏsuddhacaơriyam,  đây  gọi  là  lối  đi  hữu  học,  hành  thanh  tịnh.  Bản  Hán  đọc 
samudaơcaơra,  sự  tập  khởi,  hay  tập  hành. 

6Ỏ'  Paơli,  s.  3.88.  Sikkhaơ. 
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Ba-la-đề-mộc-xoa,  đầy  đủ  oai  nghi,  hành  xứ,  thấy  tội  nhỏ  nhặt  sanh 
lòng  sợ  hãi,  thọ  trì  học  giới. 

“Thế  nào  là  tăng  thượng  Ý  học?  Tỳ-kheo  ly  dục,  ly  pháp  ác  bất 
thiện...  cho  đến,  chứng  và  an  trụ  đệ  Tứ  thiền. 

“Thế  nào  là  tăng  thượng  Tuệ  học?  Tỳ-kheo  biết  như  thật  về  Khổ 
Thánh  đế  này,  biết  như  thật  về  Tập,  Diệt,  Đạo  Thánh  đế,  đó  gọi  là 
tăng  thượng  Tuệ  học.” 

Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  liền  nói  kệ  như  đã  nói  ở  trên. 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
đã  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  818.  HỌC  (3) 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước 
Xá -vệ.  Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Có  Tỳ-kheo  học  tăng  thượng  Giới,  không  phải  học  tăng  thượng 
Ý,  tăng  thượng  Tuệ.  Có  vị  học  tăng  thượng  Giới,  tăng  thượng  Ý, 
không  phải  học  tăng  thượng  Tuệ. 

“Thánh  đệ  tử  an  trụ  tăng  thượng  Tuệ,  phương  tiện  tùy  thuận  mà 
thành  tựu  và  an  trụ,  thì  sự  tu  tập  tăng  thượng  Giới,  tăng  thượng  Ý  cũng 
sẽ  đầy  đủ.  Cũng  vậy,  Thánh  đệ  tử  an  trụ  tăng  thượng  Tuệ,  phương  tiện 
tùy  thuận  mà  thành  tựu  và  an  trú,  thì  sẽ  sống  theo  tuổi  thọ  của  trí  tuệ 
vô  thượng.”67 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
đã  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  819.  HỌC  (4)68 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước 


67'  Hán:  vô  thượng  tuệ  thọ  nhi  hoạt  Djf  ’  /<ỳ  -y  . 

68  Paoli,  s.  3.87.  Saodhika  (Sikkhao.l). 
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Xá -vệ.  Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Hơn  hai  trăm  năm  mươi  giới69,  cứ  mỗi  nửa  tháng,  lại  thuyết  Ba- 
la-đề-mộc-xoa.  Để  cho  kia  tự  minh  cầu  học  mà  học,  nói  ba  học  có  thể 
tổng  nhiếp  các  giới.  Những  gì  là  ba?  Đó  là  tăng  thượng  Giới  học,  tăng 
thượng  Ý  học  và  tăng  thượng  Tuệ  học.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
đã  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  820.  HỌC  (5)70 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước 
Xá -vệ.  Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

Nói  như  trên,  nhưng  có  một  vài  sai  biệt. 

“Thế  nào  là  tăng  thượng  Giới  học?  Tỳ-kheo  thiên  trọng  nơi 
giới71,  giới  tăng  thượng;  không  thiên  trọng  nơi  định,  định  không  tăng 
thượng;  không  thiên  trọng  nơi  tuệ,  tuệ  không  tăng  thượng.  Đối  với 
từng  phần  từng  phần  giới  vi  tế,  nếu  phạm  thì  theo  đó  mà  sám  hôi.  Vì 
sao?  Ta  không  nói  là  kia  không  có  khả  năng,  nếu  giới  kia  tùy  thuận 
phạm  hạnh,  làm  lợi  ích  cho  phạm  hạnh,  làm  tồn  tại  lâu  dài  phạm 
hạnh;  Tỳ-kheo  như  vậy  giới  vững  chắc,  giới  sư  luôn  tồn  tại72,  giới 
thường  tùy  thuận  mà  sanh,  thọ  trì  mà  học.  Biết  như  vậy,  thấy  như  vậy, 
thì  sẽ  đoạn  trừ  ba  kết  là  thân  kiến,  giới  thủ  và  nghi.  Ba  kết  này  đã 
đoạn  trừ,  đắc  Tu-đà-hoàn,  không  còn  đọa  vào  pháp  đường  ác,  nhất 
định  sẽ  hướng  đến  Vô  thượng  Chánh  giác,  chỉ  còn  qua  lại  bảy  lần 
Trời,  Người,  cứu  cánh  thoát  khổ.  Đó  gọi  là  tăng  thượng  Giới  học. 

“Thế  nào  là  tăng  thượng  Ý  học?  Tỳ-kheo  thiên  trọng  giới,  giới 
tăng  thượng;  thiên  trọng  định,  định  tăng  thượng;  không  thiên  trọng  tuệ, 


69'  Hán:  quá  nhị  bách  ngũ  thập  giới  »ổr  /  M]  /.  Bản  Paơli:  diyannha- 
sikkhaơpadasataỏ,  một  trăm  năm  mươi  điều  học  giới. 

70  Paơli,  A.  3.86.  Sekkha. 

71-  Paơli:  sìlesu  paripuơrakaơrì  hoti  samaơdhismiỏ  mattaso  kaơrì  paóóaơya  mattaso 
kaơrì,  nơi  giới  hành  trì  toàn  phần,  nơi  định,  tuệ  hành  trì  một  phần  nhỏ. 

72'  Hán:  giới  sư  thường  trú  /  /í.  Paơli:  aahitasìlo,  giới  trụ  vững. 


520 


TẠP  A-HÀM  (II) 


tuệ  không  tăng  thượng.  Đôi  với  từng  phần  từng  phần  giới  vi  tế...  cho 
đến  thọ  trì  học  giới.  Biết  như  vậy,  thấy  như  vậy,  đoạn  trừ  năm  hạ  phần 
kết,  là  thân  kiến,  giới  thủ,  nghi,  tham  dục,  sân  nhuế.  Năm  hạ  phần  kết 
này  đã  đoạn  trừ,  đắc  Sanh  Bát-niết-bàn  A-na-hàm,  không  còn  trở  lại 
đời  này.  Đó  gọi  là  tăng  thượng  Ý  học. 

“Thế  nào  là  tăng  thượng  Tuệ  học?  Tỳ-kheo  thiên  trọng  giới,  giới 
tăng  thượng;  thiên  trọng  định,  định  tăng  thượng;  thiên  trọng  tuệ,  tuệ 
tăng  thượng.  Tỳ-kheo  biết  như  vậy,  thấy  như  vậy,  tâm  giải  thoát  dục 
hữu  lậu,  tâm  giải  thoát  hữu  hữu  lậu,  tâm  giải  thoát  vô  minh  hữu  lậu; 
giải  thoát  tri  kiến, ‘Ta,  sự  sanh  đã  dứt,  phạm  hạnh  đã  lập,  những  việc 
cần  làm  đã  làm  xong,  tự  biết  không  còn  tái  sanh  đời  sau  nữa.’  Đó  gọi 
là  tăng  thượng  Tuệ  học.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
đã  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  821.  HỌC  (6)73 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước 
Xá -vệ.  Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Hơn  hai  trăm  năm  mươi  giới74,  cứ  mỗi  nửa  tháng,  lại  thuyết  Ba- 
la-đề-mộc-xoa.  Nếu  thiện  nam  tử  tự  theo  ý  muốn  của  mình  mà  học, 
Ta  nói  cho  ba  học.  Nếu  học  ba  học  này,  thì  sẽ  tóm  thâu  được  tất  cả 
các  học  giới.  Những  gì  là  ba?  Đó  là  tăng  thượng  Giới  học,  tăng  thượng 
Ý  học,  tăng  thượng  Tuệ  học. 

“Thế  nào  là  tăng  thượng  Giới  học?  Tỳ-kheo  thiên  trọng  nơi 
giới75,  giới  tăng  thượng;  không  thiên  trọng  nơi  định,  định  không  tăng 
thượng;  không  thiên  trọng  nơi  tuệ,  tuệ  không  tăng  thượng.  Đối  với 
từng  phần  từng  phần  giới  vi  tế,...  cho  đến  nên  giữ  gìn  học  giới.  Nếu 
Tỳ-kheo  biết  như  vậy,  thấy  như  vậy,  đoạn  ba  kết  là  thân  kiến,  giới 


73-  Pa0li,  A.  3.85.  Sikkha0. 

74'  Xem  cht. 69  kinh  81 9  trên. 
75  Xem  cht.71  kinh  820  trên. 
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thủ,  nghi;  và  tham,  nhuế,  si  đã  mỏng,  thành  tựu  Nhất  chủng  đạo76,  ở 
vào  địa  vị  này  chưa  phải  là  đẳng  giác,  nên  gọi  là  Tư-đà-hoàn,  hay  gọi 
là  Gia-gia,  gọi  là  Thất  hữu,  gọi  là  Tùy  pháp  hành,  gọi  là  Tùy  tín  hành. 
Đó  gọi  là  tăng  thượng  Giới  học. 

“Thế  nào  là  tăng  thượng  Ý  học?  Tỳ-kheo  thiên  trọng  giới,  giới 
tăng  thượng;  thiên  trọng  định,  định  tăng  thượng;  không  thiên  trọng  tuệ, 
tuệ  không  tăng  thượng.  Đối  với  từng  phần  từng  phần  giới  vi  tế...  cho 
đến  thọ  trì  học  giới.  Nếu  Tỳ-kheo  biết  như  vậy,  thấy  như  vậy,  đoạn 
được  năm  hạ  phần  kết,  là  thân  kiến,  giới  thủ,  nghi,  tham  dục,  sân 
nhuế;  nếu  đoạn  trừ  được  năm  hạ  phần  này  có  thể  được  Trung  Bát- 
niết-bàn.  Ớ  địa  vị  này  nếu  chưa  được  Đẳng  giác,  thì  được  Sanh  Bát- 
niết-bàn;  ở  địa  vị  này  nếu  chưa  được  Đẳng  giác,  thì  được  Vô  hành 
Bát-niết-bàn;  ở  địa  vị  này  nếu  chưa  được  Đẳng  giác,  thì  được  Hữu 
hành  Bát-niết-bàn;  ở  địa  vị  này  nếu  chưa  được  Đẳng  giác,  thì  được 
Thượng  lưu  Bát-niết-bàn.  Đó  gọi  là  tăng  thượng  Ý  học. 

“Thế  nào  là  tăng  thượng  Tuệ  học?  Tỳ-kheo  thiên  trọng  giới,  giới 
tăng  thượng;  thiên  trọng  định,  định  tăng  thượng;  thiên  trọng  tuệ,  tuệ 
tăng  thượng.  Tỳ-kheo  biết  như  vậy,  thấy  như  vậy,  tâm  giải  thoát  dục 
hữu  lậu,  tâm  giải  thoát  hữu  hữu  lậu,  tâm  giải  thoát  vô  minh  hữu  lậu; 
giải  thoát  tri  kiến, ‘Ta,  sự  sanh  đã  dứt,  phạm  hạnh  đã  lập,  những  việc 
cần  làm  đã  làm  xong,  tự  biết  không  còn  tái  sanh  đời  sau  nữa.’  Đó  gọi 
là  tăng  thượng  Tuệ  học.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
đã  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  822.  NIẾT-BÀN  (l)77 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước 
Xá -vệ.  Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Nếu  Tỳ-kheo  an  trụ  giới  đầy  đủ,  khéo  nhiếp  trì  Ba-la-đề-mộc- 


76'  Nhất  chủng  đạo  “  's^-c^quả  vị  thuộc  Tư-đà-hàm.  Paoli:  ekabìja. 
Xem  kinh  821. 
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xoa,  đầy  đủ  oai  nghi  hành  xứ,  thấy  những  tội  vi  tế  hay  sanh  lòng  sợ 
hãi.  Tỳ-kheo  khi  đã  an  trụ  giới  đầy  đủ,  khéo  nhiếp  trì  Ba-la-đề-mộc- 
xoa,  đầy  đủ  oai  nghi  hành  xứ,  thấy  những  tội  vi  tế  hay  sanh  lòng  sợ 
hãi,  bình  đẳng  thọ  trì  học  giới,  khiến  cho  sự  tu  tập  Ba  học  đầy  đủ. 
Những  gì  là  ba?  Đó  là  tăng  thượng  Giới  học,  tăng  thượng  Ý  học,  tăng 
thượng  Tuệ  học. 

“Thế  nào  là  tăng  thượng  Giới  học?  Tỳ-kheo  giới  thì  đầy  đủ78, 
nhưng  định  ít,  tuệ  ít;  đối  với  mỗi  một  phần  giới  vi  tế...  cho  đến  nên  gìn 
giữ  giới  học.  Nếu  Tỳ-kheo  nào  biết  như  vậy,  thấy  như  vậy,  thì  sẽ  đoạn 
trừ  được  ba  kết  đó  là  thân  kiến,  giới  thủ  và  nghi;  khi  đã  đoạn  trừ  ba 
kết  này,  thì  sẽ  được  Tu-đà-hoàn,  không  còn  đọa  vào  đường  ác,  nhất 
định  hướng  đến  Vô  thượng  Chánh  giác,  chỉ  còn  bảy  lần  qua  lại  Trời, 
Người,  cứu  cánh  thoát  khổ. 

“Thế  nào  là  tăng  thượng  Ý  học?  Là  Tỳ-kheo  định  đã  đầy  đủ, 
tam-muội  đã  đầy  đủ,  nhưng  tuệ  ít;  đối  với  mỗi  một  phần  giới  vi  tế,  nếu 
phạm  thì  theo  đó  mà  sám  hối...  cho  đến  nên  gìn  giữ  học  giới.  Nếu  Tỳ- 
kheo  nào  biết  như  vậy,  thấy  như  vậy,  thì  sẽ  đoạn  trừ  năm  hạ  phần  kết 
đó  là  thân  kiến,  giới  thủ,  nghi,  tham  dục,  sân  nhuế;  khi  đã  đoạn  trừ 
năm  hạ  phần  kết  này  rồi,  được  A-na-hàm,  Sanh  Bát-niết-bàn,  không 
còn  tái  sanh  vào  đời  này.  Đó  gọi  là  tăng  thượng  Ý  học. 

“Thế  nào  là  tăng  thượng  Tuệ  học?  Là  Tỳ-kheo  học  giới  đã  đầy 
đủ,  định  đã  đầy  đủ,  tuệ  đã  đầy  đủ.  Nếu  Tỳ-kheo  nào  biết  như  vậy, 
thấy  như  vậy,  giải  thoát  dục  hữu  lậu,  tâm  giải  thoát  hữu  hữu  lậu,  giải 
thoát  tâm  vô  minh  hữu  lậu,  giải  thoát  tri  kiến,  ‘Ta,  sự  sanh  đã  dứt, 
phạm  hạnh  đã  lập,  những  việc  cần  làm  đã  làm  xong,  tự  biết  không  còn 
tái  sanh  đời  sau  nữa.’  Đó  gọi  là  tăng  thượng  Tuệ  học.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
đã  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  823.  NIẾT-BÀN  (2) 

Tôi  nghe  như  vầy: 


78. 


Xem  cht.71  kinh  820. 
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Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước 
Xá -vệ.  Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Nếu  Tỳ-kheo  an  trụ  giới  đầy  đủ,  khéo  nhiếp  trì  Ba-la-đề-mộc- 
xoa,  đầy  đủ  oai  nghi  hành  xứ,  thấy  những  tội  vi  tế  hay  sanh  lòng  sợ 
hãi.  Tỳ-kheo  khi  đã  an  trụ  giới  đầy  đủ,  khéo  nhiếp  trì  Ba-la-đề-mộc- 
xoa,  đầy  đủ  oai  nghi  hành  xứ,  thấy  những  tội  vi  tế  hay  sanh  lòng  sợ 
hãi,  bình  đẳng  thọ  trì  học  giới,  khiến  cho  sự  tu  tập  Ba  học  đầy  đủ. 
Những  gì  là  ba?  Đó  là  tăng  thượng  Giới  học,  tăng  thượng  Ý  học,  tăng 
thượng  Tuệ  học. 

“Thế  nào  là  tăng  thượng  Giới  học?  Tỳ-kheo  giới  đầy  đủ79, 
nhưng  định  ít,  tuệ  ít;  đối  với  mỗi  một  phần  giới  vi  tế...  cho  đến  nên 
gìn  giữ  giới  học.  Nếu  Tỳ-kheo  nào  biết  như  vậy,  thấy  như  vậy  thì  sẽ 
đoạn  được  ba  kết  và  tham,  nhuế,  si  còn  mỏng,  được  Nhất  chủng 
đạo80.  Ớ  địa  vị  này  nếu  chưa  được  Đẳng  giác,  thì  sẽ  được  Tư-đà-hàm; 
ở  địa  vị  này  nếu  chưa  được  Đẳng  giác,  thì  được  gọi  là  Gia-gia81;  ở  địa 
vị  này  nếu  chưa  được  Đẳng  giác  thì,  sẽ  được  Tu-đà-hoàn;  ở  địa  vị 
này  nếu  chưa  được  Đẳng  giác,  thì  sẽ  được  Tùy  pháp  hành;  ở  địa  vị 
này  nếu  chưa  được  Đẳng  giác,  thì  sẽ  được  Tùy  tín  hành.  Đó  gọi  là 
tăng  thượng  Giới  học. 

“Thế  nào  là  tăng  thượng  Ý  học?  Là  Tỳ-kheo  định  đã  đầy  đủ, 
tam-muội  đã  đầy  đủ,  nhưng  tuệ  ít;  đối  với  mỗi  một  phần  giới  vi  tế,  nếu 
phạm  thì  theo  đó  mà  sám  hối...  cho  đến  nên  gìn  giữ  học  giới.  Nếu  Tỳ- 
kheo  nào  biết  như  vậy,  thấy  như  vậy,  thì  sẽ  đoạn  trừ  năm  hạ  phần  kết 
đó  là  thân  kiến,  giới  thủ,  nghi,  tham  dục,  sân  nhuế;  khi  đã  đoạn  trừ 
năm  hạ  phần  kết  này  rồi,  thì  sẽ  được  Trung  Bát-niết-bàn.  Ớ  đây  nếu 
chưa  được  Đẳng  giác,  thì  sẽ  được  Sanh  Bát-niết-bàn;  ở  đây  nếu  chưa 
được  Đẳng  giác,  thì  sẽ  được  Vô  hành  Bát-niết-bàn;  ở  đây  nếu  chưa 
được  Đẳng  giác,  thì  sẽ  được  Hữu  hành  Bát-niết-bàn;  ở  đây  nếu  chưa 
được  Đẳng  giác,  thì  sẽ  được  Thượng  lưu  Bát-niết-bàn.  Đó  gọi  là  tăng 


79-  Xem  cht.71  kinh  820. 

80'  Nhất  chủng  đạo  (Paoli:  ekabìjìka),  Câu-xá  24  gọi  là  nhất  gián  Tỵ  ,  vị  Thánh 
giả  còn  một  lần  tái  sanh  Dục  giới  nữa  sẽ  chứng  quả  A-na-hàm. 

81  Gia  gia  (Paoli:  kulaỏ  kula),  chỉ  vị  Tu-đà-hoàn  còn  một  hay  ba  lần  tái  sanh  nữa  thì 
đạt  Nhất  lai  hướng.  Xem  Câu-xá  24. 
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thượng  Ý  học. 

“Thế  nào  là  tăng  thượng  Tuệ  học?  Là  Tỳ-kheo  học  giới  đã  đầy 
đủ,  định  đã  đầy  đủ,  tuệ  đã  đầy  đủ.  Nếu  Tỳ-kheo  nào  biết  như  vậy, 
thấy  như  vậy,  thì  sẽ  giải  thoát  tâm  dục  hữu  lậu,  giải  thoát  tâm  hữu  hữu 
lậu,  giải  thoát  tâm  vô  minh  hữu  lậu;  giải  thoát  tri  kiến,  ‘Ta,  sự  sanh  đã 
dứt,  phạm  hạnh  đã  lập,  những  việc  cần  làm  đã  làm  xong,  tự  biết 
không  còn  tái  sanh  đời  sau  nữa.’  Đó  gọi  là  tăng  thượng  Tuệ  học.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
đã  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  824.  HỌC  (6)82 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước 
Xá -vệ.  Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Có  hai  học.  Những  gì  là  hai?  Đó  là  thượng  oai  nghi  học  và 
thượng  Ba-la-đề-mộc-xoa  học.  Sau  đó  Thế  Tôn  liền  nói  kệ  rằng: 

Người  học 83,  lúc  học  giới, 

Thẳng  đường,  đi  theo  đó; 

Chuyên  xét,  siêng  phương  tiện, 

Khéo  tự  giữ  thân  mình. 

Được  sơ  vô  lậu  trf 4, 

Kế,  cứu  cánh  vô  trf5; 

Được  vô  tri  giải  thoát, 

Đã  vượt  qua  tri  kiến. 

Thành  bất  động  giải  thoát, 

Các  hữu  kết  diệt  hết; 

Các  căn  kia  đầy  đủ, 


82-  Pa0li,  A.3.84.  Sekha. 

83'  Hán:  học  giả  %c  “cdỵcTỉức  học  nhân,  chỉ  Thánh  giả  hữu  học.  Paki:  sekha. 

84  Paoli:  khayasmiỏ  pasehamaỏ  óaoòaỏ,  trong  sự  đoạn  tận,  trí  thứ  nhất  (khởi  lên). 

85-  Hán:  thứ  cứu  cánh  vô  tri  /  -t  □  £  “%.  Paoli:  tato  aóóao  anantarao,  kế  đó, 

không  gián  đoạn,  chánh  trí  (khởi  lên).  Bản  Hán  đọc  aóóaoòa,  vô  tri  hay  vô  trí, 
thay  vì  là  aóóao:  chánh  trí  (của  A-la-hán). 
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Các  căn  vui  vắng  lặng. 

Giữ  thân  sau  cùng  này, 

Hàng  phục  các  ma  oán. 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
đã  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 
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KINH  825.  HỌC  (7)86 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước 
Xá -vệ.  Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Học  giới  sẽ  mang  lại  nhiều  phước  lợi,  an  trú  trí  tuệ  là  bậc  trên; 
giải  thoát  kiên  cố,  niệm  là  tăng  thượng.  Nếu  Tỳ-kheo  nào  đã  học  giới 
được  phước  lợi;  an  trú  trí  tuệ  là  bậc  trên;  giải  thoát  kiên  cô",  niệm  là 
tăng  thượng,  thì  sẽ  khiến  cho  ba  học  đầy  đủ.  Những  gì  là  ba?  Đó  là 
tăng  thượng  Giới  học,  tăng  thượng  Ý  học  và  tăng  thượng  Tuệ  học.  Sau 
đó  Thế  Tôn  liền  nói  kệ  rằng: 

Phước  lợi  theo  học  giới, 

Thiền  định  chuyên  tư  duy; 

Trí  tuệ  là  tối  thượng, 

Đời  này  là  tối  hậu. 

Thân  Mâu-ni  cuối  cùng, 

Hàng  ma  qua  bờ  kia. 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
đã  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  826.  HỌC  (8) 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  Cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước 
Xá -vệ.  Bây  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

Như  đã  nói  ở  trên,  nhưng  có  một  vài  sai  biệt: 

“Này  các  Tỳ-kheo,  thế  nào  là  học  giới  theo  phước  lợi?  Là  Đại 
Sư  vì  các  Thanh  văn  chế  giới  để  nhiếp  thủ  Tăng,  tích  cực  nhiếp  thủ 
Tăng,  khiến  người  không  tin,  được  tin;  người  đã  tin,  tăng  trưởng  lòng 
tin;  điều  phục  người  ác;  người  tàm  quý  được  sống  an  vui;  phòng  hộ 
hữu  lậu  hiện  tại;  chính  thức  đôi  trị  được  đời  vị  lai;  khiến  cho  phạm 
hạnh  tồn  tại  lâu  dài.  Như  Đại  Sư  đã  vì  Thanh  văn  chế  giới  để  nhiếp 
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thủ  Tăng...  cho  đến  khiến  cho  phạm  hạnh  tồn  tại  lâu  dài.  Học  giới  như 
vậy  như  vậy,  hành  trì  giới  kiên  cô",  giới  hằng  tại,  giới  thường  hành,  giữ 
gìn  học  giới.  Đó  gọi  là  Tỳ -kheo  nhờ  giới  mà  được  phước  lợi87. 

“Thế  nào  trí  tuệ  là  hơn  hết?  Đại  Sư  vì  Thanh  văn  nói  pháp  với 
lòng  đại  bi  thương  cảm,  vì  nghĩa  lợi,  hoặc  vì  an  ủi,  hoặc  vì  an  lạc, 
hoặc  vì  an  ủi,  an  lạc.  Như  vậy,  Đại  Sư  vì  các  Thanh  văn  nói  pháp  với 
lòng  đại  bi  thương  cảm,  vì  nghĩa  lợi,  an  ủi,  an  lạc.  Như  vậy,  đôi  với 
pháp  nào,  chỗ  nào  cũng  dùng  trí  tuệ  quán  sát.  Đó  gọi  là  Tỳ-kheo  trí 
tuệ  là  hơn  hết. 

“Thế  nào  là  giải  thoát  kiên  cố?  Đại  Sư  vì  các  Thanh  văn  nói 
pháp  với  lòng  đại  bi  thương  cảm,  vì  nghĩa  lợi,  an  ủi,  an  lạc.  Như  vậy, 
thuyết  giảng  pháp  nào,  chỗ  nào,  nơi  nào  cũng  đem  lại  được  an  vui  giải 
thoát.  Đó  gọi  là  Tỳ-kheo  giải  thoát  kiên  cô". 

“Thê"  nào  là  Tỳ-kheo  niệm  tăng  thượng?  Người  chưa  đầy  đủ  giới 
thân,  chuyên  tâm  cột  niệm  an  trụ;  điều  chưa  được  quán  sát,  thì  ở  chỗ 
này  chỗ  kia  bằng  trí  tuệ  cột  niệm  an  trụ.  Điều  đã  được  quán  sát,  thì  ở 
chỗ  này  chỗ  kia  trùng  khởi  khởi  niệm  an  trụ.  Pháp  chưa  được  xúc,  thì 
ở  chỗ  này  chỗ  kia  giải  thoát  niệm  an  trụ.  Pháp  đã  được  xúc,  thì  ở  chỗ 
này  chỗ  kia  giải  thoát  niệm  an  trụ.  Đó  gọi  là  Tỳ-kheo  chánh  niệm 
tăng  lên.  Sau  đó  Thê"  Tôn  liền  nói  kệ  rằng: 

Phước  lợi  theo  học  giới, 

Thiền  định  chuyên  tư  duy; 

Trí  tuệ  là  tối  thượng, 

Đời  này  là  tối  hậu. 

Thân  Mâu-ni  cuối  cùng, 

Hàng  ma  qua  bờ  kia. 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
đã  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

Kinh  Thi-bà-ca  như  Phật  sẽ  nói  ở  sau.  Cũng  vậy,  Tỳ-kheo  A-nan 
và  Tỳ-kheo  khác  hỏi,  Đức  Phật  hỏi  các  Tỳ-kheo.  Ba  kinh  này  cũng  nói 
như  trên. 


Luật  các  bộ:  thập  cú  nghĩa  ỹ  .ỹ  ,  mười  mục  đích  Phật  chế  giới.  Cf.  Pacli: 
dasa  atthavase  paseicca. 
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KINH  827.  CANH  MA88 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước 
Xá -vệ.  Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Thí  như  điền  phu,  có  ba  việc  để  làm  ruộng,  phải  khéo  tùy  theo 
thời  mà  làm.  Những  gì  là  ba?  Điền  phu  kia  phải  theo  thời  mà  cày  bừa, 
phải  theo  thời  mà  dẫn  nước  vào,  phải  theo  thời  mà  gieo  hạt.  Khi  điền 
phu  kia  đã  theo  thời  cày  bừa,  đã  dẫn  nước,  đã  gieo  hạt  xuống  rồi,  thì 
không  nghĩ  rằng:  ‘Muôn  ngay  ngày  hôm  nay  chúng  sanh  trưởng,  có 
quả  ngay  hôm  nay,  chín  ngay  hôm  nay,  hoặc  là  ngày  mai  hay  ngày 
sau.’  Nhưng  này  các  Tỳ-kheo,  gia  chủ  kia  sau  khi  đã  cày  bừa,  dẫn 
nước,  gieo  hạt  xuống  rồi,  tuy  không  nghĩ  rằng:  ‘Đang  sanh  trưởng,  có 
quả  và  chín  ngay  hôm  nay,  hoặc  ngày  mai  hay  ngày  sau.’  Mà  những 
hạt  giông  kia  khi  đã  được  gieo  vào  trong  đất,  thì  tự  chúng  theo  thời  mà 
sanh  trưởng,  mà  có  quả,  mà  chín. 

“Cũng  vậy,  Tỳ-kheo  đôi  với  ba  học  này,  phải  khéo  tùy  thời  mà 
học,  nghĩa  là  phải  khéo  học  Giới,  khéo  học  Ý,  khéo  học  Tuệ;  khi  đã 
học  chúng  rồi  không  nghĩ  rằng:  ‘Mong  ta  ngày  nay  không  khởi  lên  các 
lậu,  tâm  khéo  giải  thoát,  hoặc  ngày  mai  hay  ngày  sau.’  Cũng  không 
nghĩ  rằng:  ‘Mong  có  thần  lực  tự  nhiên  mà  có  thể  khiến  cho  không  khởi 
lên  các  lậu,  tâm  giải  thoát  ngay  hôm  nay,  hoặc  ngày  mai  hay  ngày 
sau.’  Khi  đã  tùy  thời  học  tăng  thượng  Giới,  học  tăng  thượng  Ý,  học 
tăng  thượng  Tuệ  rồi,  thì  tùy  thời  mà  tự  mình  đạt  không  khởi  lên  các 
lậu,  tâm  khéo  giải  thoát. 

“Này  Tỳ-kheo,  thí  như  gà  mái  ấp  trứng,  có  thể  từ  mười  cho  đến 
mười  hai  ngày;  phải  tùy  thời  thăm  chừng,  chăm  sóc  giữ  gìn  ấm  lạnh. 
Con  gà  mái  ấp  kia  không  nghĩ  rằng:  ‘Ngay  hôm  nay,  hoặc  ngày  mai 
hay  ngày  sau,  ta  sẽ  dùng  mỏ  mổ,  hoặc  dùng  móng  cào,  để  cho  con  của 
thoát  ra  khỏi  vỏ  một  cách  an  toàn.’  Nhưng  gà  mái  ấp  kia  khéo  ấp  con 
nó,  tùy  thời  chăm  sóc  thương  yêu,  con  của  nó  sẽ  tự  nhiên  thoát  ra  khỏi 
vỏ  an  toàn.  Cũng  vậy,  Tỳ-kheo  khéo  học  Ba  học,  tùy  theo  thời  tiết  sẽ 
tự  đạt  được  không  khởi  lên  các  lậu,  tâm  khéo  giải  thoát.” 


Pa0li,  s.  3.82.  Sukhetta. 


530 


TẠP  A-HÀM  (II) 


Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
đã  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  828.  LÔ89 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước 
Xá -vệ.  Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Thí  như  con  lừa  đi  theo  đàn  bò,  tự  nghĩ  rằng:  ‘Ta  phát  ra  tiếng 
bò.’  Nhưng  hình  dáng  của  nó  không  giống  bò,  màu  sắc  cũng  không 
giông,  âm  thanh  phát  ra  không  giông,  mà  theo  đàn  bò,  rồi  tự  cho  mình 
là  bò,  phát  ra  tiếng  bò  kêu,  mà  thật  ra  khác  bò  xa! 

“Cũng  vậy,  có  một  nam  tử  ngu  si  vi  phạm  giới  luật,  mà  còn  đi 
theo  đại  chúng  nói  rằng:  ‘Ta  là  Tỳ-kheo!  Ta  là  Tỳ-kheo!’  mà  không 
học  tập  thắng  dục  về  tăng  thượng  Giới  học,  tăng  thượng  Ý  học,  tăng 
thượng  Tuệ  học.  Còn  theo  đại  chúng  tự  cho  rằng:  ‘Ta  là  Tỳ-kheo!  Ta 
là  Tỳ-kheo!’  Nhưng  kỳ  thật  khác  xa  Tỳ-kheo.” 

Rồi  Thế  Tôn  liền  nói  kệ  rằng: 

Thú  cùng  móng,  không  sừng, 

Đủ  bốn  chân,  tiếng  kêu; 

Đi  theo  sau  đàn  bò, 

Luôn  cho  là  bạn  bè. 

Hình  dạng  chẳng  phải  bò, 

Không  thể  kêu  tiếng  bò; 

Cũng  vậy,  người  ngu  si, 

Chẳng  theo  cột  tâm  niệm. 

Đối  lời  dạy  Thiện  Thệ, 

Không  muốn  siêng  phương  tiện; 

Tâm  biếng  nhác,  khinh  mạn, 

Không  được  đạo  Vô  thượng. 

Như  lừa  trong  đàn  bò, 

Mà  luôn  xa  đàn  bò. 


Con  lừa.  Paoli.  A.  3.81.  Samaòa. 
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Kia  tuy  theo  đại  chúng, 

Nhưng  luôn  trái  tâm  hành. 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
đã  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  829.  BẠT-KỲ  TỬ90 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  tại  thôn  Bạt-kỳ.  Bấy  giờ  Tôn  giả  Bạt-kỳ  Tử  hầu 
bên  Phật.  Bấy  giờ,  Tôn  giả  Bạt-kỳ  Tử  đến  chỗ  Phật,  cúi  đầu  đảnh  lễ 
dưới  chân,  rồi  ngồi  lui  qua  một  bên,  bạch  Phật  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  Ngài  đã  nói  hơn  hai  trăm  năm  mươi  giới  khiến 
cho  con  nhà  tộc  tánh,  cứ  mỗi  nửa  tháng  đến  thuyết  Ba-la-đề-mộc-xoa 
tu-đa-la,  khiến  con  nhà  tộc  tánh  tùy  ý  muốn  mà  học.  Nhưng  nay,  bạch 
Thế  Tôn,  con  không  thể  theo  đó  để  học.” 

Phật  bảo  Bạt-kỳ  Tử: 

“Ông  có  thể  tùy  thời  mà  học  ba  học  được  không?” 

Bạt-kỳ  Tử  bạch  Phật  rằng: 

“Có  thể,  bạch  Thế  Tôn!” 

Phật  bảo  Bạt-kỳ  Tử: 

“Ông  sẽ  tùy  thời  mà  học  tăng  thượng  Giới,  học  tăng  thượng  Ý, 
học  tăng  thượng  Tuệ;  khi  đã  theo  thời  siêng  năng  học  tăng  thượng 
Giới,  học  tăng  thượng  Ý,  học  tăng  thượng  Tuệ  rồi,  thì  không  bao  lâu 
các  hữu  lậu  sẽ  được  hết,  tâm  giải  thoát  vô  lậu,  tuệ  giải  thoát,  hiện  tại 
tự  biết  tác  chứng:  ‘Ta,  sự  sanh  đã  dứt,  phạm  hạnh  đã  lập,  những  việc 
cần  làm  đã  làm  xong,  tự  biết  không  còn  tái  sanh  đời  sau  nữa.’  ” 

Sau  khi  Bạt-kỳ  Tử  đã  nghe  những  gì  Phật  đã  dạy,  hoan  hỷ,  tùy 
hỷ,  làm  lễ  mà  lui. 

Bấy  giờ,  Tôn  giả  Bạt-kỳ  Tử  sau  khi  nhận  lãnh  những  lời  dạy  dỗ, 
giáo  giới  của  Phật  xong;  một  mình  ở  nơi  vắng,  chuyên  tinh  tư  duy,  như 
đã  nói  ở  trên...  cho  đến  tâm  khéo  giải  thoát,  đắc  A-la-hán. 

□ 


90'  Pa0li,  A.  3.83.  Vajjiputta. 
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TẠP  A  HÀM  QUYỂN  30 

KINH  830.  BĂNG-GIÀ-XÀ1 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  rừng  Băng-già-kỳ  tại  Băng-già-xà2.  Bấy 
giờ,  Đức  Thế  Tôn  vì  các  Tỳ-kheo  nói  pháp  tương  thích  với  giới3,  khen 
ngợi  pháp  chế  giới.  Lúc  ấy,  Tôn  giả  Ca-diếp  Thị4  đang  ở  tại  thôn 
Băng-già  nghe  Thế  Tôn  nói  pháp  tương  ưng  với  giới,  khen  ngợi  giới 
này,  trong  lòng  rất  không  kham  nhẫn,  không  hoan  hỷ,  nói  rằng:  ‘Sa- 
môn  ấy  khen  ngợi  giới  này,  tích  cực  chế  giới  này5.’ 

Sau  khi  đã  trú  ở  đó  như  ý  muốn  tại  thôn  Băng-già,  Đức  Thế  Tôn 
hướng  đến  nước  Xá-vệ.  Lần  lượt  du  hành  đến  vườn  cấp  cô  độc,  rừng 
cây  Kỳ-đà,  nước  Xá-vệ. 

Sau  khi  Thế  Tôn  đi  không  bao  lâu,  Tôn  giả  Ca-diếp  Thị  liền 
sanh  lòng  hối  hận:  ‘Ta  nay  mất  lợi,  bị  bất  lợi  lớn,  khi  Thế  Tôn  nói  về 
pháp  tương  ứng  với  giới,  khen  ngợi  việc  chế  giới;  đối  với  Thế  Tôn  tâm 
ta  không  kham  nhẫn,  không  hoan  hỷ.  Với  tâm  không  hoan  hỷ,  nói 
rằng,  ‘Sa-môn  tích  cực  chế  giới  này,  hết  lòng  khen  ngợi  giới  này.’ 

Sáng  sớm  hôm  sau,  Tôn  giả  Ca-diếp  Thị  đắp  y  mang  bát  vào 
thôn  Băng-già  khất  thực.  Ăn  xong  trở  về  tinh  xá,  gởi  ngọa  cụ6,  rồi  tự 
mang  y  bát  đến  thành  Xá-vệ.  Sau  khi  lần  lượt  du  hành  đến  nước  Xá- 
vệ,  cất  y  bát  và  rửa  chân  xong,  đi  đến  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  dưới  chân  và 
bạch  Phật  rằng: 

“Con  xin  hối  lỗi,  Thế  Tôn!  Con  xin  hối  lỗi,  Thiện  Thệ!  Con  là 
kẻ  ngu  si  không  tốt,  không  phân  biệt  được;  khi  con  nghe  Thế  Tôn  vì 
các  Tỳ-kheo  mà  nói  pháp  tương  ứng  với  giới,  khen  ngợi  việc  chế  giới, 


1  Đại  Chánh,  quyển  30.  Quốc  Dịch  quyển  27,  “7.  Tương  ưng  học”  tiếp  theo,  phẩm 
2.-  Paơli,  A.  3.90.  Paíkadhaơ. 

2'  Băng-già-xà  Băng-già-kỳ  lâm  *&/->■  i<j  *&  /*  p  Paơli:  Paíkadhaơ  (Saíkavaơ). 

3  Giới  tương  Ưng  pháp  /  -  3  “í.  Paơli:  sikkhaơpadapaaeisaỏuyitta. 

4  Ca-diếp  Thị  Xi .  Paơli:  Kassapagotta. 

5-  Bản  Paơli:  adhisallikhat’eva0yaỏ  samaòo,  vị  Sa-môn  này  quá  khắt  khe. 

Hán:  phó  chúc  ngọa  cụ  7V /  Paơli:  senaơsanaỏ  saỏsametvaơ,  thâu  thập 
tọa  ngọa  cụ. 
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đối  với  Thế  Tôn  con  đã  không  kham  nhẫn,  không  hoan  hỷ.  Với  tâm 
không  hoan  hỷ,  nói  rằng,  ‘Sa-môn  tích  cực  chế  giới  này,  hết  lòng  khen 
ngợi  giới  này.’” 

Phật  bảo  Ca-diếp  Thị: 

“Ớ  chỗ  nào  nơi  Ta  mà  ông  không  kham  nhẫn,  không  hoan  hỷ. 
Với  tâm  không  hoan  hỷ,  nói  rằng,  ‘Sa-môn  tích  cực  chế  giới  này,  hết 
lòng  khen  ngợi  giới  này.’?” 

Ca-diếp  Thị  bạch  Phật  rằng: 

“Lúc  Thế  Tôn  ở  trong  rừng  Băng-già-kỳ,  tại  thôn  Băng-già-xà, 
vì  các  Tỳ-kheo  nói  pháp  tương  ứng  với  giới,  khen  ngợi  giới  này.  Con 
lúc  bấy  giờ  đối  với  Thế  Tôn  tâm  không  kham  nhẫn,  không  hoan  hỷ. 
Với  tâm  không  hoan  hỷ,  nói  rằng,  ‘Sa-môn  tích  cực  chế  giới  này,  hết 
lòng  khen  ngợi  giới  này.’  Bạch  Thế  Tôn,  hôm  nay  con  tự  biết  hối  tội, 
tự  thấy  hối  tội  mình.  Xin  Đức  Thế  Tôn  thương  xót  nhận  sự  hôi  lỗi 
của  con.” 

Phật  bảo  Ca-diếp  Thị: 

“Ông  đã  tự  biết  hối  lỗi  vì  đã  ngu  si,  không  tốt,  không  phân  biệt 
được,  nên  khi  nghe  Ta  vì  các  Tỳ-kheo  nói  pháp  tương  ứng  với  giới, 
khen  ngợi  việc  chế  giới,  đối  với  Ta  mà  không  kham  nhẫn,  không  hoan 
hỷ.  Với  tâm  không  hoan  hỷ,  nói  rằng,  ‘Sa-môn  tích  cực  chế  giới  này, 
hết  lòng  khen  ngợi  giới  này.’  Ca-diếp,  nay  ông  đã  tự  biết  hối  lỗi,  đã  tự 
thấy  hối  lỗi  rồi,  thì  trong  đời  vị  lai  luật  nghi  giới  sẽ  sanh7.  Nay  Ta  vì 
thương  xót  ông  nên  nhận  sự  sám  hối  của  ông.” 

Sau  khi  Ca-diếp  Thị  sám  hối  như  vậy  rồi,  thì  thiện  pháp  tăng 
trưởng,  không  bao  giờ  bị  suy  giảm.  Vì  sao?  Vì  nếu  có  người  nào  tự 
biết  tội,  tự  thấy  tội,  mà  sám  hối  tội  lỗi,  thì  trong  đời  vị  lai  luật  nghi 
giới  sẽ  sanh,  thiện  pháp  tăng  trưởng,  không  bao  giờ  suy  giảm. 

“Giả  sử  Ca-diếp  là  một  vị  Thượng  tọa,  không  muôn  học  giới, 
không  coi  trọng  giới,  không  muôn  chế  giới,  thì  Tỳ-kheo  như  vậy  Ta 
không  khen  ngợi.  Vì  sao?  Vì  nếu  Đại  Sư  mà  khen  ngợi  người  này,  thì 
những  người  khác  sẽ  lại  gần  gũi,  cung  kính,  tôn  trọng.  Nếu  người  khác 
cùng  gần  gũi,  tôn  trọng,  thì  sẽ  cũng  có  đồng  kiến  giải,  đồng  việc  làm. 


7  Pa0li:  a0yatiỏ  saỏvaraỏ  a0pajjati,  phòng  hộ  phạm  tội  trong  tương  lai.  Bản  Hán  đọc 
upajjati  (sanh  khởi)  thay  vì  a0pajjati  (phạm  tội). 
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Nếu  người  nào  có  việc  làm  giống  như  kia,  thì  mãi  mãi  sẽ  chịu  khổ 
không  lợi  ích  gì.  Cho  nên  Ta  đôi  với  Trưởng  lão  này,  ban  đầu  không 
khen  ngợi,  vì  vị  ấy  ngay  lúc  đầu  đã  không  thích  học  giới.  Như  trưởng 
lão,  trung  niên,  thiếu  niên  cũng  như  vậy. 

“Nếu  Thượng  tọa  Trưởng  lão  này,  ban  đầu  coi  trọng  học  giới, 
khen  ngợi  việc  chế  giới,  thì  Trưởng  lão  như  vậy,  Ta  sẽ  khen  ngợi,  vì 
ban  đầu  đã  thích  học  giới.  Đại  Sư  sẽ  khen  ngợi  người  này  thì  những 
người  khác  sẽ  lại  gần  gũi,  cung  kính,  tôn  trọng.  Nếu  người  khác  cùng 
gần  gũi,  tôn  trọng,  thì  sẽ  cũng  có  đồng  kiến  giải,  đồng  việc  làm.  Đồng 
sở  kiến,  cho  nên,  đời  vị  lai  sẽ  được  ích  lợi  lâu  dài.  Cho  nên  đối  với  vị 
Trưởng  lão  Tỳ-kheo  kia,  thường  phải  khen  ngợi,  vì  sơ  thủy  đã  vui  thích 
học  giới.  Vị  trung  niên,  thiếu  niên  cũng  lại  như  vậy.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  831.  GIỚI8 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  cây  Kỳ-đà,  tại  nước  Xá- 
vệ.  Bấy  giờ  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Nếu  các  Tỳ-kheo  Thượng  tọa  Trưởng  lão,  sơ  thủy  không  vui 
thích  học  giới,  không  coi  trọng  học  giới,  thấy  Tỳ-kheo  khác  ban  đầu 
vui  thích  học  giới,  coi  trọng  giới,  khen  ngợi  việc  chế  giới,  vị  ấy  cũng 
không  tùy  thời  khen  ngợi,  đối  với  những  Tỳ-kheo  này  Ta  cũng  không 
khen  ngợi,  vì  vị  ấy  sơ  thủy  không  vui  thích  học  giới.  Vì  sao?  Vì  nếu 
Đại  Sư  khen  ngợi  vị  ấy,  thì  người  khác  sẽ  lại  gần  gũi  tôn  trọng,  đồng 
kiến  giải.  Vì  đồng  kiến  giải  nên  lâu  dài  chịu  khổ  không  có  lợi  ích.  Cho 
nên  Ta  đối  với  các  trưởng  lão,...  trung  niên,  thiếu  niên  kia,  cũng  lại 
như  vậy.  Người  vui  thích  học  giới  như  trước  đã  nói.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
đã  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 


Pa0li,  A.  3.90.  Paíkadha0. 
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KINH  832.  HỌC9 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  cây  Kỳ-đà,  nước  Xá-vệ. 
Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Có  Ba  học.  Những  gì  là  ba?  Đó  là  tăng  thượng  Giới  học,  tăng 
thượng  Ý  học,  tăng  thượng  Tuệ  học. 

“Thế  nào  là  tăng  thượng  Giới  học?  Tỳ-kheo  an  trụ  Giới  Ba-la- 
đề-mộc-xoa,  đầy  đủ  oai  nghi  hành  xử,  thấy  tội  vi  tế  sanh  lòng  sợ  hãi, 
thọ  trì  học  giới.  Đó  gọi  là  tăng  thượng  Giới  học. 

“Thế  nào  là  tăng  thượng  Ý  học?  Tỳ-kheo  ly  dục,  ly  pháp  ác  bất 
thiện,  có  giác  có  quán,  hỷ  lạc  do  viễn  ly  sanh,  chứng  và  an  trụ  Sơ 
thiền,...  cho  đến  chứng  và  an  trú  đệ  Tứ  thiền.  Đó  gọi  là  tăng  thượng 
Ý  học. 

“Thế  nào  là  tăng  thượng  Tuệ  học?  Tỳ-kheo  nào  biết  như  thật  về 
Khổ  Thánh  đế  này,  biết  như  thật  về  Khổ  tập  Thánh  đế  này,  Khổ  diệt 
Thánh  đế  này,  Khổ  diệt  đạo  tích  Thánh  đế  này,  thì  đó  gọi  là  tăng 
thượng  Tuệ  học.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Đức 
Phật  đã  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

Các  kỉnh  khác  nói  về  Ba  học,  như  đã  nói  Niệm  xứ  ở  trước. 

Như  Thiền,  Vô  lượng,  Vô  sắc  cũng  vậy.  Như  bốn  Thánh  đế,  cũng 
vậy  bốn  Niệm  xứ,  bốn  Chánh  đoạn,  bốn  Như  ý  túc,  năm  Căn,  năm  Lực, 
bảy  Giác  phần,  tám  Thánh  đạo,  Bốn  đạo,  Bốn  pháp  cú  và  tu  tập  Chỉ 
quán  cũng  nói  như  vậy.10 

M 


9  Pa0li,  A.  3.88.  Sikkha0. 

10'  Tóm  tắt  có  mười  kinh. 
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KINH  833.  LY-XA11 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  giảng  đường  Trùng  các,  bên  ao  Di  hầu, 
nước  Tỳ-xá-ly. 

Bấy  giờ  có  người  luyện  voi  giỏi  người  Ly-xa,  tên  là  Nan-đà12, 
đến  chỗ  Phật,  cúi  đầu  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  lui  qua  ngồi  một  bên. 
Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  Ly-xa  Nan-đà  rằng: 

“Nếu  Thánh  đệ  tử  thành  tựu  bôn  Bất  hoại  tịnh,  mà  muôn  cầu 
thọ  mạng  liền  được  thọ  mạng;  muôn  cầu  dung  sắc,  sức  lực,  khoái  lạc, 
biện  tài,  liền  được  một  cách  tự  tại.  Những  gì  là  bôn?  Thành  tựu  Phật 
bất  hoại  tịnh;  thành  tựu  Pháp,  Tăng  bất  hoại  tịnh;  thành  tựu  Thánh 
giới  bất  hoại  tịnh.  Ta  thấy  Thánh  đệ  tử  này  sau  khi  mạng  chung  ở 
đây  sẽ  sanh  lên  cõi  trời,  ở  đó  được  mười  thứ  pháp.  Những  gì  là 
mười?  Được  tuổi  thọ  cõi  trời,  sắc  đẹp  cõi  trời,  danh  xưng  cõi  trời, 
khoái  lạc  cõi  trời,  tự  tại  cõi  trời  và  sắc,  thanh,  hương,  vị,  xúc  cõi  trời. 
Nếu  Thánh  đệ  tử  ở  trên  trời  mạng  chung  sẽ  sanh  vào  cõi  người.  Ta 
thấy  họ  đầy  đủ  mười  điều.  Những  gì  là  mười?  Được  tuổi  thọ  cõi 
người,  người  tốt  đẹp,  danh  xưng,  khoái  lạc,  tự  tại  và  sắc,  thanh, 
hương,  vị,  xúc  cõi  người.  Ta  nói  vị  đa  văn  Thánh  đệ  tử  này  tin  không 
do  người  khác,  ước  muôn  không  do  người  khác13,  không  nghe  từ 
người  khác,  không  lấy  ý  người  khác,  tư  duy  không  nhân  bởi  người 
khác.  Ta  nói  vị  ấy  có  tri  kiến  chánh  tuệ  như  thật.” 

Bấy  giờ,  có  người  đi  theo  Nan-đà,  thưa  Nan-đà  rằng: 

“Giờ  tắm  đã  đến,  bây  giờ  xin  ngài  đi  cho!” 

Nan-đà  đáp  rằng: 


n'  An  Thuận  Hội  Biên,  “16.  Tương  ưng  Bất  hoại  tịnh”,  gồm  hai  mươi  chín  kinh  (số 
1136-1164).  Phần  lớn  tương  đương  Paơli,  S.55.  Sotaơpattisauyutta.  Quốc  Dịch, 
quyển  26  tiếp  theo,  “8.  Tương  ưng  Bất  hoại  tịnh”,  chia  làm  hai  phẩm.  -  Paơli,  s. 
55.30.  Licchavi. 

12  Điều  tượng  sư  Ly-xa  %  T3/ Paơli:  Nandako  Licchavimahaơmatto.  Vị  Đại 
thần  của  Licchavi  tên  là  Nandaka. 

I3,  Bất  do  tha  dục  £Ị)  r=z?  .  Đây  chỉ  thiện  pháp  dục  (Paơli:  kusala- 
dhammachanda). 
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“Nay  ta  không  cần  tắm  gội  theo  thế  gian,  mà  nay  ta  ở  trong  pháp 
thắng  diệu  này  tự  tắm  gội;  vì  đối  với  Thế  Tôn  ta  đã  có  được  tín  lạc 
thanh  tịnh.”14 

Sau  khi  người  huấn  luyện  voi  Ly-xa  Nan-đà  nghe  những  gì  Phật 
đã  dạy,  hoan  hỷ,  tùy  hỷ,  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  làm  lễ  mà  lui. 

M 


KINH  834.  BẤT  BAN15 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  giảng  đường  Trùng  các,  bên  ao  Di  hầu  tại 
Tỳ-xá-ly.  Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Thánh  đệ  tử  nếu  thành  tựu  được  bôn  Bất  hoại  tịnh,  thì  ở  giữa 
loài  người  không  sông  cuộc  sống  nghèo  khốn;  không  bị  lạnh  rét,  xin 
ăn;  mà  tự  nhiên  giàu  sang  đầy  đủ.  Những  gì  là  bôn?  Thành  tựu  bất 
hoại  tịnh  đối  với  Phật;  thành  tựu  bất  hoại  tịnh  đối  với  Pháp,  Tăng, 
Thánh  giới.  Cho  nên,  Tỳ-kheo  phải  học  như  vầy:  ‘Ta  sẽ  thành  tựu 
bất  hoại  tịnh  đối  với  Phật;  sẽ  thành  tựu  bất  hoại  tịnh  đôi  với  Pháp, 
Tăng,  Thánh  giới.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
đã  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  835.  CHUYỂN  LUÂN  VƯƠNG16 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  cây  Kỳ-đà,  tại  nước  Xá- 
vệ.  Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Chuyển  luân  Thánh  vương  có  đầy  đủ  bảy  báu,  thành  tựu  được 
bôn  thứ  thần  lực  trong  cõi  người,  làm  vua  bôn  thiên  hạ,  sau  khi  thân 


1  ■  Thanh  tịnh  tín  lạc  ^  -V  «3/  %7f .  Paoli:  paosada,  trong  sáng  thuần  tịnh;  cũng 
có  nghĩa  tịnh  tín.  Do  đó,  aveccappasaoda,  bất  hoại  tịnh,  hay  chứng  tịnh,  trừng 
tịnh,  cũng  nói  là  bất  động  tín. 

15  Không  nghèo.  Paoli,  s.  55.44-45.  Mahaddhana. 

16  Paoli,  s.  55.1  Raoja0. 
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hoại  mạng  chung  sẽ  sanh  lên  cõi  trời.  Tuy  lại  làm  Chuyển  luân 
Thánh  vương  có  đầy  đủ  bảy  báu,  thành  tựu  được  thần  lực  trong  cõi 
người,  làm  vua  bôn  thiên  hạ  và  sau  khi  thân  hoại  mạng  chung  sẽ 
sanh  lên  cõi  trời,  nhưng  vẫn  còn  chưa  đoạn  trừ  được  cái  khổ  của 
đường  ác  địa  ngục,  ngạ  quỷ  và  súc  sanh.  Vì  sao?  Vì  Chuyển  luân 
vương  chưa  đạt  được  bất  hoại  tịnh  đôi  với  Phật,  chưa  được  bất  hoại 
tịnh  đối  với  Pháp,  Tăng  và  Thánh  giới. 

Đa  văn  Thánh  đệ  tử  mang  y  phấn  tảo,  xin  ăn  khắp  mọi  nhà, 
dùng  ngọa  cụ  bằng  cỏ,  nhưng  các  vị  đa  văn  Thánh  đệ  tử  này  đã  giải 
thoát  được  cái  khổ  của  các  đường  ác  địa  ngục,  ngạ  quỷ  và  súc  sanh.  Vì 
sao?  Vì  các  vị  đa  văn  Thánh  đệ  tử  này  đã  thành  tựu  được  bất  hoại  tịnh 
đối  với  Phật;  đã  thành  tựu  được  bất  hoại  tịnh  đối  với  Pháp,  Tăng  và 
Thánh  giới.  Cho  nên  các  Tỳ-kheo  phải  học  như  vầy:  ‘Ta  sẽ  thành  tựu 
bất  hoại  tịnh  đối  với  Phật;  sẽ  thành  tựu  bất  hoại  tịnh  đối  với  Pháp, 
Tăng  và  Thánh  giới.’  ” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
đã  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  836.  TỨ  BẤT  HOẠI  TỊNH17 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  cây  Kỳ-đà,  nước  Xá-vệ. 
Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Các  ông  nên  khởi  lòng  thương  mến  và  lòng  từ  bi.  Đôi  với 
những  gì  các  ông  nói,  nếu  có  người  nào  thích  nghe,  thích  lãnh  thọ,  thì 
các  ông  hãy  vì  họ  mà  nói  về  bôn  bất  hoại  tịnh,  khiến  cho  chứng 
nhập,  khiến  cho  an  trụ18.  Những  gì  là  bôn?  Bất  hoại  tịnh  đôi  với  Phật; 
bất  hoại  tịnh  đôi  với  Pháp;  bất  hoại  tịnh  đối  với  Tăng;  thành  tựu 


17  Pa0li,  s.  55.16-17.  Mittena0macca0. 

18  Pa0li:  Ye  te  bhikkhave  anukampeyyaơtha,  ye  ca  sotabhaỏ  maóóeyyuỏ,  mittaơ  vae 
amaccaơ  vae  óaơti  vae  saơlohitaơ  vae,  te  bhikkhave  catuơsu  sotaơpattiyaígesu 
samaơdapetabbaơ:  “Này  các  Tỳ-kheo,  những  người  mà  các  ngươi  yêu  thương, 
những  người  có  thể  tư  duy  điều  cần  được  nghe,  tức  là  bằng  hữu,  thân  thích, 
huyết  thống;  các  ngươi  hãy  khuyến  dẫn  họ  vào  trong  bốn  chi  phần  của  Dự  lưu”. 
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Thánh  giới.  Vì  sao?  Dù  bôn  đại:  đất,  nước,  lửa,  gió  có  sự  thay  đổi 
tăng  giảm,  bốn  bất  hoại  tịnh  này  chưa  từng  có  sự  tăng  giảm  biến 
khác.  Chúng  không  tăng  giảm  biến  khác,  cho  nên  đa  văn  Thánh  đệ 
tử  đã  thành  tựu  được  đối  với  Phật,  mà  nếu  bị  đọa  vào  địa  ngục,  ngạ 
quỷ,  súc  sanh,  thì  điều  này  không  thể  có  được.  Cho  nên,  các  Tỳ-kheo 
nên  học  như  vầy:  ‘Tôi  sẽ  thành  tựu  bất  hoại  tịnh  đối  với  Phật;  sẽ 
thành  tựu  bất  hoại  tịnh  với  Pháp,  Tăng  và  thành  tựu  Thánh  giới  và  sẽ 
thiết  lập  cho  người  khác  cũng  được  thành  tựu.’  ” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
đã  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  837.  QUÁ  HOẠN 
Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  cây  Kỳ-đà,  nước  Xá-vệ. 
Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Nếu  tin  người,  sanh  năm  điều  lỗi  lầm:  Hoặc  khi  người  ấy  vi 
phạm  giới  luật,  bị  chúng  từ  bỏ19,  thì  người  tin  kính  kẻ  đó  sẽ  nghĩ  như 
vầy:  ‘Đây  là  thầy  của  ta,  được  ta  kính  trọng,  nay  bị  chúng  Tăng  từ  bỏ. 
Nay  ta  còn  lý  gì  để  vào  chùa  tháp  này  nữa?’  Khi  đã  không  còn  vào 
chùa  tháp  rồi,  thì  sẽ  không  kính  chúng  Tăng.  Do  không  kính  Tăng, 
nên  không  còn  nghe  được  pháp.  Do  không  còn  nghe  pháp,  pháp  lành 
sẽ  bị  thoái  mất,  không  còn  được  an  trụ  lâu  trong  Chánh  pháp.  Đó  gọi 
là  lỗi  lầm  thứ  nhất  do  tin  kính  người  sanh  ra. 

“Lại  nữa,  ai  tin  kính  người,  nếu  người  được  kính  vi  phạm  giới 
luật,  bị  chúng  Tăng  cử  tội  bất  kiến20;  ai  tin  kính  người  sẽ  nghĩ  như 
vầy:  ‘Đây  là  thầy  ta,  đã  được  ta  kính  trọng  mà  nay  bị  chúng  Tăng  cử 
tội  bất  kiến.  Nay  ta  còn  lý  gì  để  vào  chùa  tháp  nữa?’  Khi  đã  không 
vào  chúa  tháp  rồi,  thì  không  còn  kính  chúng  Tăng.  Do  không  kính 
Tăng,  nên  không  còn  nghe  được  pháp.  Do  không  còn  nghe  pháp, 


19-  Bị  Tăng  tác  pháp  yết-ma  xả  trí. 

20'  Tỳ-kheo  phạm  tội  nhưng  ngoan  cố  không  tự  thừa  nhận,  Tăng  tác  pháp  yết-ma 
bất  kiến  tội. 
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pháp  lành  sẽ  bị  thoái  mất,  không  còn  được  ở  lâu  trong  Chánh  pháp. 
Đó  gọi  là  lỗi  lầm  thứ  hai  do  dễ  tin  kính  người  sanh  ra. 

“Lại  nữa,  người  kia  nếu  đắp  y  mang  bát  du  hành  phương  khác, 
kẻ  tin  kính  người  kia  sẽ  nghĩ  như  vầy:  ‘Người  được  ta  kính,  đã  đắp  y 
mang  bát  du  hành  nhân  gian.  Nay  ta  còn  lý  gì  mà  vào  chùa  tháp  này 
nữa?’  Khi  đã  không  vào  chùa  tháp  rồi,  thì  không  còn  cung  kính 
chúng  Tăng.  Do  không  kính  Tăng,  nên  không  còn  nghe  được  pháp. 
Do  không  còn  nghe  pháp,  pháp  lành  sẽ  bị  thoái  mất,  không  còn  được 
ở  lâu  trong  Chánh  pháp.  Đó  gọi  là  lỗi  lầm  thứ  ba  do  dễ  tin  kính 
người  sanh  ra. 

“Lại  nữa,  nếu  người  được  tin  kính  kia,  xả  giới  hoàn  tục,  người  dễ 
tin  kính  người  kia  sẽ  nghĩ  như  vầy:  ‘Ông  là  thầy  ta,  được  ta  kính  trọng, 
đã  xả  giới  hoàn  tục,  nay  ta  không  nên  vào  chùa  tháp  này.  Khi  đã 
không  vào  chùa  rồi,  sẽ  không  còn  kính  chúng  Tăng.  Do  không  kính 
Tăng,  nên  không  còn  nghe  được  pháp.  Do  không  còn  nghe  pháp,  pháp 
lành  sẽ  bị  thoái  mất,  không  còn  được  ở  lâu  trong  Chánh  pháp.  Đó  gọi 
là  lỗi  lầm  thứ  tư  do  dễ  tin  kính  người  sanh  ra. 

“Lại  nữa,  nếu  người  được  tin  kính  kia,  thân  hoại  mạng  chung, 
người  dễ  tin  kính  người  kia  sẽ  nghĩ  như  vầy:  ‘Ông  là  thầy  ta,  được  ta 
kính  trọng,  nay  đã  qua  đời;  nay  ta  còn  lý  gì  để  vào  chùa  tháp  này 
nữa?’  Khi  đã  không  còn  vào  chùa  nữa,  thì  sẽ  không  còn  kính  Tăng.  Đó 
gọi  là  lỗi  lầm  thứ  năm  do  dễ  tin  kính  người  sanh  ra. 

“Cho  nên,  các  Tỳ-kheo,  phải  học  như  vầy:  ‘Ta  sẽ  thành  tựu  bất 
hoại  tịnh  đối  với  Phật,  bất  hoại  tịnh  đối  với  Pháp,  Tăng  và  thành  tựu 
Thánh  giới.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
đã  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  838.  THựC21 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  cây  Kỳ-đà,  tại  nước  Xá- 


21  Pa0li,  s.  55.31 .  Abhisanda  (1). 
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vệ.  Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Có  Bôn  loại  thức  ăn  nuôi  lớn  chúng  sanh,  nhiếp  thọ  và  làm 
tăng  trưởng  bốn  đại.  Những  gì  là  bốn?  Đó  là  Đoàn  thực,  Xúc  thực,  Ý 
tư  thực  và  Thức  thực.  Cũng  vậy,  có  bốn  thứ  phước  đức  thấm  nhuần 
làm  thức  ăn  an  lạc22.  Những  gì  là  bôn?  Bất  hoại  tịnh  đối  với  Phật;  bất 
hoại  tịnh  đôi  Pháp,  Tăng  và  thành  tựu  Thánh  giới.  Cho  nên  các  Tỳ- 
kheo  phải  học  như  vầy:  ‘Ta  sẽ  thành  tựu  bất  hoại  tịnh  đối  với  Phật;  bất 
hoại  tịnh  đối  với  Pháp,  Tăng  và  thành  tựu  Thánh  giới.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
đã  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  839.  GIỚI  (1) 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  cây  Kỳ-đà,  tại  nước  Xá- 
vệ.  Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

Như  đã  nói  ở  trên,  nhưng  có  một  vài  sai  biệt. 

“Người  thành  tựu  bất  hoại  tịnh  đối  với  Phật,  được  nghe  Pháp, 
được  chúng  Tăng  hộ  niệm  và  thành  tựu  Thánh  giới.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
đã  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  840.  GIỚI  (2)23 

Kinh  kế  này  cũng  nói  như  trên,  nhưng  có  một  vài  sai  biệt: 

“Người  nào  nếu  thành  tựu  bất  hoại  tịnh  đối  với  Phật,  Pháp, 
Tăng,  thì  đối  với  sự  bỏn  sẻn  nhơ  nhớp  trói  buộc  chúng  sanh,  sẽ  xa  lìa 
được  lòng  bỏn  sẻn  nhơ  nhớp,  tại  gia  mà  an  trụ  giải  thoát;  tâm  thường 
hành  bô"  thí,  thích  bố  thí,  luôn  an  lạc  trong  việc  thực  hành  xả  thí  bình 


22  Pa0li:  Catta0rome  puóóa0bhisanda0  kusala0bhisanda0  sukhassa0ha0ra0,  có  bốn 
sự  thấm  nhuần  của  phước,  của  thiện,  là  thức  ăn  cho  sự  an  lạc. 

22  Paoli,  s.  55.32.  Abhisanda  (2). 
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đẳng,  thành  tựu  được  Thánh  giới.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
đã  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  841.  NHUẬN  TRẠCH24 

Kinh  kế  này  cũng  nói  như  trên,  nhưng  có  một  vài  sai  biệt: 

“Thánh  đệ  tử  như  vậy  có  bốn  thứ  phước  đức  thấm  nhuần, 
thiện  pháp  thấm  nhuần;  nếu  đem  công  đức  ra  để  so  sánh,  nhiếp 
thọ,  thì  không  thể  so  sánh  là  được  bao  nhiêu  phước  quả,  bao  nhiêu 
quả,  bao  nhiêu  phước  quả  đã  tích  tập.  Nhưng  chúng  được  kể  là  rất 
nhiều  phước  lợi,  điều  đó  được  cho  là  sự  tích  tụ  phước  đức  lớn.  Thí 
như  hợp  lưu  của  năm  con  sông:  Hằng  hà,  Da-bồ-na,  Tát-la-do,  Y- 
la-bạt-đề,  Ma-hê25;  nước  hiệp  lưu  các  con  sông  này  dù  có  dùng 
trăm  bình,  ngàn  bình,  trăm  ngàn  vạn  bình  cũng  không  thể  nào  đong 
lường  được,  vì  nước  này  quá  nhiều,  điều  đó  được  cho  là  sự  hợp  tụ 
các  dòng  nước  lớn.  Cũng  vậy  Thánh  đệ  tử  đã  thành  tựu  bôn  thứ 
công  đức  thấm  nhuần,  nên  không  thể  đo  lường  được  phước  đức  của 
họ  là  nhiều  hay  ít,  vì  sự  nhiều  phước  của  họ  được  hiểu  là  do  sự  tích 
tụ  nhiều  thứ  công  đức  lớn.  Cho  nên  các  Tỳ-kheo  phải  học  như  vầy: 
‘Ta  sẽ  thành  bất  hoại  tịnh  đối  với  Phật,  bất  hoại  tịnh  đôi  với  Pháp, 
Tăng  và  thành  tựu  Thánh  giới.” 

Sau  đó  Thế  Tôn  liền  nói  kệ  rằng: 

Biển  lớn  nhiều  tốt  lành, 

Sạch  mình,  sạch  vật  khác; 

Sâu  rộng  mà  lặng  trôi, 

Gồm  đầy  trăm  dòng  nước. 

Tất  cả  các  sông  rạch, 

Đều  quy  về  biển  lớn; 


24  Pa0li,  s.  55.41  -42.  Abhisanda. 

25-  Năm  sông  lớn:  Hằng  hà  «v  “ycYDa-bồ-na  ũâũ$  “ỵcYTát-la-do  '  P^ỵcttY-ia- 
bạt-đề  ĩi  '  T f  Ma-hê  %ũ  .  Pa0li:  Gaíga0,  Yamuna0,  Sarabhu0, 

Aciravatì,  Mahì. 
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Nơi  các  loài  nương  sống. 

Thân  này  cũng  như  vậy, 

Tu  công  đức  thí,  giới; 

Nơi  trăm  phước  quy  về. 

M 

KINH  842.  BÀ-LA-MÔN26 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  cây  Kỳ-đà,  tại  nước  Xá- 
vệ.  Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Người  Bà-la-môn  nói  đạo  hư  dối,  ngu  si,  tà  ác,  không  chân 
chánh  thú  hướng,  chẳng  phải  trí  Đẳng  giác  hướng  đến  Niết-bàn. 
Người  ấy  giáo  hóa  đệ  tử  như  vầy:  Vào  ngày  rằm,  dùng  bột  hồ-ma, 
bột  am-la-ma-la  tắm  gội  thân  thể,  mặc  áo  kiếp-bốì  mới,  đầu  phủ  tơ 
dài,  trét  phân  bò  trên  đất,  mà  nằm  lên,  rồi  bảo  rằng:  ‘Thiện  nam  tử, 
buổi  mai  dậy  sớm,  cởi  áo  để  ở  một  chỗ,  thân  hình  trần  truồng,  chạy 
nhanh  về  hướng  Đông.  Giữa  đường  giả  sử  có  gặp  voi  hung,  ngựa  dữ, 
trâu  điên,  chó  dại,  gai  gốc,  rừng  rậm,  hầm  hô",  nước  sâu  đi  nữa  vẫn 
phải  thẳng  tiến  về  phía  trước  chớ  nên  tránh.  Nếu  gặp  hại  mà  chết, 
quyết  sẽ  được  sanh  lên  cõi  Phạm  thiên.’  Đó  gọi  là  ngoại  đạo  ngu  si 
tà  kiến,  chẳng  phải  trí  Đẳng  giác  hướng  đến  Niết-bàn.  Ta  vì  các  đệ 
tử  nói  về  đường  chính  bằng  phẳng  chẳng  phải  ngu  si,  mà  là  hướng 
đến  trí  tuệ  Đẳng  giác,  hướng  đến  Niết-bàn.  Đó  là  tám  Thánh  đạo: 
Chánh  kiến...  cho  đến  chánh  định.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
đã  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  843.  XÁ-LỢl-PHẤT  (l)27 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  Cấp  cô  độc,  cây  Kỳ-đà,  tại  nước  Xá- 


26  Pa0li,  s.  55.12.  Bra0hmaòa. 

27  Pa0li,  s.  55.5.  Sa0riputta  (2). 
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vệ.  Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  bảo  Tôn  giả  Xá-lợi-phất: 

“Bảo  là  dòng28;  thế  nào  là  dòng?” 

Xá-lợi-phất  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  nói  là  dòng,  đó  là  nói  tám  Thánh  đạo.” 

Lại  hỏi  Xá-lợi-phất: 

“Gọi  là  Nhập  lưu  phần29,  vậy  thế  nào  là  Nhập  lưu  phần?” 

Xá-lợi-phất  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  có  bôn  thứ  Nhập  lưu  phần30.  Những  gì  là  bốn? 
Thân  cận  thiện  nam  tử,  nghe  Chánh  pháp,  bên  trong  tư  duy  chân 
chánh,  hướng  đến  pháp  và  thứ  pháp.  ” 

Lại  hỏi  Xá-lợi-phất: 

“Người  Nhập  lưu31  phải  thành  tựu  bao  nhiêu  pháp?” 

Xá-lợi-phất  bạch  Phật  rằng: 

“Có  bôn  phần  để  người  Nhập  lưu  thành  tựu.  Những  gì  là  bốn? 
Bất  hoại  tịnh  đối  với  Phật,  bất  hoại  tịnh  đối  với  Pháp,  bất  hoại  tịnh  đối 
với  Tăng,  thành  tựu  Thánh  giới.” 

Phật  bảo  Xá-lợi-phất: 

“Như  những  gì  ông  đã  nói,  dòng  tức  là  tám  Thánh  đạo.  Nhập 
lưu  phần  có  bôn  pháp  là  thân  cận  thiện  nam  tử,  nghe  chánh  pháp, 
bên  trong  tư  duy  chân  chánh,  hướng  đến  pháp  và  thứ  pháp.  Người 
Nhập  lưu  thành  tựu  bôn  pháp,  là  bất  hoại  tịnh  đối  với  Phật,  bất 
hoại  tịnh  đối  với  Pháp,  bất  hoại  tịnh  đối  vđi  Tăng,  thành  tựu  Thánh 
giới.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
đã  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 


28'  Hán:  lưu  y.  Paeli:  sota,  dòng  nước. 

29'  Nhập  lưu  phần  #/'ý?cũr\g  nói  là  Dựu  lưu  chi,  chi  phần  của  dòng  Thánh. 

Paeli:  sotacpattiyaíga. 

30'  Bốn  Dự  lưu  chi,  xem  Phẩm  Loại  Túc  Luận  2,  tr.458b:  thân  cận  Thiện  sĩ,  thính 
văn  chánh  pháp,  như  lý  tác  ý,  pháp  tùy  pháp  hành.  Cf.  D.iii.  Saígìti,  cattaeri 
sotaepattiyaígaeni:  sappurisa-saỏsevo,  saddhamma-savanaỏ,  yoniso-manasikaero, 
dhammaonudhammaopaaeipatti. 

31'  Nhập  lưu  giả  &T7 y  “á.  Paeli;  sotaepanna,  chỉ  Thánh  giả  Tu-đà-hoàn,  hay  Dự 
lưu. 
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KINH  844.  XÁ-LỢLPHẤT  (2)32 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  cây  Kỳ-đà,  tại  nước  Xá- 
vệ.  Bấy  giờ,  Tôn  giả  Xá-lợi-phất  đến  chỗ  Tôn  giả  A-nan,  sau  khi  thăm 
hỏi  khích  lệ  xong,  rồi  đứng  qua  một  bên,  Tôn  giả  Xá-lợi-phất  nói  với 
Tôn  giả  A-nan: 

“Tôi  có  điều  muốn  hỏi,  Tôn  giả  có  rảnh  thì  giờ  trả  lời  không?” 

Tôn  giả  A-nan  thưa  Tôn  giả  Xá-lợi-phất: 

“Theo  ý  Tôn  giả  cứ  hỏi,  nếu  biết  tôi  sẽ  đáp.” 

Xá-lợi-phất  hỏi  Tôn  giả  A-nan: 

“Do  đoạn  được  bao  nhiêu  pháp,  mà  với  Như  Lai,  ứng  Cúng, 
Đẳng  Chánh  Giác,  bậc  Tri  giả,  Kiến  giả,  ký  thuyết  rằng  người  kia 
đắc  Tu-đà-hoàn,  không  đọa  vào  pháp  đường  ác,  quyết  định  hướng 
đến  Chánh  giác,  chỉ  còn  bảy  lần  qua  lại  Trời,  Người,  rốt  ráo  thoát 
khổ?” 

Tôn  giả  A-nan  thưa  Tôn  giả  Xá-lợi-phất: 

“Do  đoạn  được  bốn  pháp  và  thành  tựu  được  bôn  pháp  mà  Như 
Lai,  ứng  Cúng,  Đẳng  Chánh  Giác  ký  thuyết  cho  người  kia  đắc  Tu-đà- 
hoàn,  không  còn  đọa  vào  pháp  đường  ác,  quyết  định  hướng  đến  Chánh 
giác,  chỉ  còn  bảy  lần  qua  lại  Trời,  Người,  mới  rốt  ráo  hết  khổ.  Những 
gì  là  bốn?  Thánh  đệ  tử  trụ  tâm  bất  tín  đối  với  Phật  đã  được  đoạn,  đã 
biến  tri,  thành  tựu  bất  hoại  tịnh  đôi  với  Phật.  Bất  tín  đối  với  Pháp, 
Tăng  và  ác  giới  đã  đoạn,  đã  biến  tri,  thành  tựu  bất  hoại  tịnh  đối  với 
Pháp,  Tăng  và  thành  tựu  được  Thánh  giới.  Như  vậy,  do  đoạn  trừ  bôn 
pháp  và  thành  tựu  bốn  pháp  mà  Như  Lai,  ứng  Cúng,  Đẳng  Chánh 
Giác,  bậc  Tri  giả,  Kiến  giả,  ký  thuyết  cho  người  kia  đắc  Tu-đà-hoàn, 
không  đọa  vào  pháp  đường  ác,  quyết  định  hướng  đến  Chánh  giác,  chỉ 
còn  bảy  lần  qua  lại  Trời,  Người,  mới  rốt  ráo  thoát  khổ.” 

Tôn  giả  Xá-lợi-phất  nói  với  Tôn  giả  A-nan33: 

“Đúng  vậy,  đúng  vậy!  Do  đoạn  trừ  được  bôn  pháp  và  thành  tựu 
được  bốn  pháp  mà  Như  Lai,  ứng  Cúng,  Đẳng  Chánh  Giác,  bậc  Tri  giả, 


32'  Pa0li,  s.  55.4.  Sa0riputta  (1). 

33'  Trong  nguyên  bản,  Tôn  giả  A-nan  nói  với  Tôn  giả  Xá-lợi-phất. 
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Kiến  giả,  ký  thuyết  cho  người  kia  đắc  Tu-đà-hoàn,  không  đọa  vào 
pháp  đường  ác,  quyết  định  hướng  đến  Chánh  giác,  chỉ  còn  bảy  lần  qua 
lại  Trời,  Người,  mới  rốt  ráo  thoát  khổ.” 

Sau  khi  hai  vị  Chánh  sĩ  luận  bàn  xong,  đều  tùy  hỷ  từ  chỗ  ngồi 
đứng  dậy  ra  về. 

M 

KINH  845.  KHỦNG  Bố  (l)34 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  cây  Kỳ-đà,  tại  nước  Xá- 
vệ.  Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Nếu  Tỳ-kheo  dập  tắt  được  năm  sợ  hãi  và  oán  thù35,  được  ba 
pháp  quyết  định,  chẳng  sanh  nghi  hoặc,  tri  kiến  như  thật  về  chánh  đạo 
của  bậc  Hiền  thánh;  vị  Thánh  đệ  tử  này  có  thể  tự  ký  thuyết  rằng  đã 
diệt  tận  các  đường  ác  địa  ngục,  ngạ  quỷ  và  súc  sanh,  đắc  Tu-đà-hoàn, 
không  còn  bị  rơi  vào  pháp  đường  ác,  hướng  thẳng  đến  Chánh  giác,  chỉ 
còn  bảy  lần  qua  lại  Trời,  Người,  rốt  ráo  thoát  khổ. 

“Thế  nào  là  dập  tắt  năm  điều  sợ  hãi  và  oán  thù?  Nếu  sợ  hãi 
phát  sanh  do  nhân  duyên  oán  thù  của  tội  sát  sanh;  người  ấy  tránh  xa 
sự  sát  sanh,  thì  sợ  hãi  phát  sanh  do  nhân  duyên  oán  thù  của  tội  sát 
sanh  được  dập  tắt.  Nếu  sợ  hãi  phát  sanh  do  nhân  duyên  oán  thù  của 
tội  trộm  cắp,  tà  dâm,  nói  dối,  uống  rượu;  người  ấy  tránh  xa  trộm  cắp, 
tà  dâm,  nói  dôi,  uống  rượu,  thì  sợ  hãi  phát  sanh  do  nhân  duyên  oán 
thù  của  tội  trộm  cắp,  tà  dâm,  nói  dối,  uống  rượu  được  dập  tắt.  Đó  gọi 
là  sự  chấm  dứt  năm  điều  sợ  hãi  phát  sanh  ra  từ  nhân  duyên  oán  thù 
của  các  tội  trên. 

“Thế  nào  là  ba  pháp  quyết  định  không  sanh  ra  nghi  hoặc?  Là  đối 
với  Phật  quyết  định  lìa  nghi  hoặc,  đối  với  Pháp  và  Tăng  quyết  định  lìa 
nghi  hoặc.  Đó  gọi  là  ba  pháp  quyết  định  lìa  nghi  hoặc. 

“Thế  nào  gọi  là  tri  kiến  như  thật  về  Thánh  đạo?  Là  biết  như  thật 
đây  là  Khổ  Thánh  đế,  biết  như  thật  đây  là  Khổ  tập  Thánh  đế,  Khổ 


34  Pa0li,  s.  55.29.  Bhayaỏ  (hay  Bhikkhu)  (2). 

35  Khủng  bố  đối  oán  .£  Paoli:  bhayavera,  kinh  sợ  và  oán  thù. 
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diệt  Thánh  đế,  Khổ  diệt  đạo  tích  Thánh  đế,  đó  gọi  là  tri  kiến  như  thật 
về  Thánh  đạo. 

“Nếu  đôi  với  năm  tội  sợ  hãi  này  mà  dập  tắt  oán  thù,  đối  với  ba 
pháp  quyết  định  xa  lìa  nghi  hoặc,  đối  với  Thánh  đạo  mà  tri  kiến  như 
thật;  Thánh  đệ  tử  này  có  thể  tự  ký  thuyết  rằng:  ‘Ta  đã  đoạn  tận  các 
đường  ác  địa  ngục,  ngạ  quỷ,  súc  sanh,  đắc  Tu-đà-hoàn,  không  còn  bị 
đọa  vào  pháp  đường  ác,  quyết  định  hướng  thẳng  đến  Chánh  giác,  chỉ 
còn  bảy  lần  qua  lại  Trời,  Người,  rốt  ráo  thoát  khổ.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
đã  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  846.  KHỦNG  Bố  (2)36 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  cây  Kỳ-đà,  nước  Xá-vệ. 
Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

Như  đã  nói  ở  trên,  nhưng  có  một  vài  sai  biệt: 

“Thế  nào  là  tri  kiến  như  thật  về  Thánh  đạo?  Tám  Thánh  đạo,  từ 
chánh  kiến...  cho  đến  chánh  định.  ” 

Kinh  tiếp37  cũng  nói  như  vậy,  nhưng  có  một  vài  sai  khác: 

“Thế  nào  là  tri  kiến  như  thật  về  Thánh  đạo?  Tri  kiến  như  thật  về 
mười  hai  duyên  khởi  như  đã  nói:  sự  này  có,  nên  sự  kia  có;  sự  này  khởi, 
nên  sự  kia  khởi.  Như  duyên  vô  minh  có  hành,  duyên  hành  có  thức, 
duyên  thức  có  danh  sắc,  duyên  danh  sắc  có  lục  nhập  xứ,  duyên  lục 
nhập  xứ  có  xúc,  duyên  xúc  có  thọ,  duyên  thọ  có  ái,  duyên  ái  có  thủ, 
duyên  thủ  có  hữu,  duyên  hữu  có  sanh,  duyên  sanh  có  lão,  bệnh,  tử,  ưu 
bi,  khổ  não.  Đó  gọi  là  tri  kiến  như  thật  của  các  Thánh  đệ  tử.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
đã  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 


36  Pa0li,  s.  55.28,  Duvera,  hay  Anacthapiòhika. 
31 '  An  Thuận  tách  thành  một  kinh  riêng. 
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KINH  847.  THIÊN  ĐẠO  (l)38 
Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  cây  Kỳ-đà,  nước  Xá-vệ. 
Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Có  bốn  Thiên  đạo  của  chư  Thiên39  làm  cho  chúng  sanh  chưa 
tịnh  khiến  tịnh,  đã  tịnh,  lại  tịnh  hơn.  Những  gì  là  bốn?  Thánh  đệ  tử  có 
bất  hoại  đôi  tịnh  với  Phật,  có  bất  hoại  tịnh  đôi  với  Pháp,  Tăng,  thành 
tựu  Thánh  giới.  Đó  gọi  là  bốn  Thiên  đạo  của  chư  Thiên  làm  cho  chúng 
sanh  chưa  tịnh  khiến  cho  tịnh,  đã  tịnh  lại  khiến  cho  tịnh  hơn.  ” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
đã  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  948.  THIÊN  ĐẠO  (2)4# 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  cây  Kỳ-đà,  nước  Xá-vệ. 
Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Có  bôn  Thiên  đạo  của  chư  Thiên.  Những  gì  là  bôn?  Thánh  đệ 
tử  niệm  tưởng  Như  Lai  sự41  như  vầy:  ‘Như  Lai  là  Đấng  ứng  Cúng, 
Đẳng  Chánh  Giác,  Minh  Hạnh  Túc,  Thiện  Thệ,  Thế  Gian  Giải,  Vô 
Thượng  Sĩ,  Điều  Ngự  Trượng  Phu,  Thiên  Nhân  Sư,  Phật,  Thế  Tôn.  Đối 
với  Như  Lai  sự  này,  mà  sanh  tâm  tùy  hỷ.  Do  tùy  hỷ,  tâm  hân  hoan;  do 
tâm  hân  hoan,  thân  khinh  an42;  do  thân  khinh  an,  có  cảm  giác  thọ  lạc; 
do  có  cảm  giác  thọ  lạc,  được  định  tam-muội;  do  định  tam-muội,  Thánh 
đệ  tử  học  như  vầy:  ‘Thế  nào  là  Thiên  đạo  của  chư  Thiên?’  Và  lại  suy 
nghĩ:  ‘Ta  đã  từng  nghe  không  sân  nhuế  là  Thiên  đạo  trên  hết  của  chư 
Thiên.’  Rồi  lại  nghĩ:  ‘Đối  với  thế  gian,  từ  hôm  nay  dù  ta  gặp  hoặc  sợ 
hãi,  hoặc  an  ổn,  cũng  không  nổi  sân  giận;  ta  chỉ  tự  chọn  cho  mình 


38  Pa0li,  s.  55.35.  Devapada. 

39'  Chư  Thiên  thiên  đạo  'Ắỹ  &ĩ>  'Ị).  Pa0li:  deva0naỏ  devapada0ni. 

40-  Pa0li,  s.  55.35.  Depada. 

41'  Như  Lai  sự  /ỵí  o7  o?ỵc#ỉức  Như  Lai  hiệu.  Pa0li:  Tatha0gataguòa  (?). 
42'  Hán:  thân  ỷ  tức  □ 
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Thiên  đạo  hoàn  toàn  thanh  tịnh  thuần  nhất  của  chư  Thiên.  Đó  gọi  là 
Thiên  đạo  đệ  nhất  của  chư  Thiên  làm  cho  chúng  sanh  chưa  tịnh  khiến 
tịnh,  đã  tịnh  rồi  lại  khiến  tịnh  hơn. 

“Lại  nữa,  Tỳ-kheo  Thánh  đệ  tử  niệm  tưởng  Pháp  sự  như  vầy: 
Chánh  pháp  luật  được  Như  Lai  tuyên  thuyết,  ngay  đời  hiện  tại  xa  lìa 
mọi  thứ  thiêu  đốt,  không  đợi  thời  tiết,  thông  đạt  Niết-bàn,  tự  thân 
quán  sát,  duyên  nơi  tự  mình  mà  giác  tri.  Do  biết  pháp  sự  như  vậy  rồi, 
thì  tâm  sanh  tùy  hỷ.  Do  tùy  hỷ,  tâm  hân  hoan;  do  tâm  hân  hoan,  thân 
khinh  an;  do  thân  khinh  an,  có  cảm  giác  thọ  lạc;  do  có  cảm  giác  thọ 
lạc,  được  định  tam-muội;  do  định  tam-muội,  Thánh  đệ  tử  học  như 
vầy:  ‘Thế  nào  là  Thiên  đạo  của  chư  Thiên?’  Và  lại  suy  nghĩ:  ‘Ta  đã 
từng  nghe  không  sân  nhuế  là  Thiên  đạo  trên  hết  của  chư  Thiên.’  Rồi 
lại  nghĩ:  ‘Đối  với  thế  gian,  từ  hôm  nay  dù  ta  gặp  hoặc  sợ  hãi,  hoặc 
an  ổn,  cũng  không  nổi  sân  giận;  ta  chỉ  tự  chọn  cho  mình  Thiên  đạo 
hoàn  toàn  thanh  tịnh  thuần  nhất  của  chư  Thiên.  Đó  gọi  là  Thiên  đạo 
thứ  hai  của  chư  Thiên  làm  cho  chúng  sanh  chưa  tịnh  khiến  tịnh,  đã 
tịnh  rồi  lại  khiến  tịnh  hơn. 

“Lại  nữa  Tỳ-kheo,  nếu  đối  với  Tăng  sự,  khởi  chánh  niệm  như 
vầy:  ‘Tăng  đệ  tử  của  Thế  Tôn,  chánh  trực  thú  hướng  đáng  được  cung 
kính  tôn  trọng  cúng  dường,  là  ruộng  phước  vô  thượng.’  Vị  ấy  chân 
chánh  suy  niệm  Tăng  sự  như  vậy,  liền  sanh  tâm  tùy  hỷ.  Do  tùy  hỷ, 
tâm  hân  hoan;  do  tâm  hân  hoan,  thân  khinh  an;  do  thân  khinh  an,  có 
cảm  giác  thọ  lạc;  do  có  cảm  giác  thọ  lạc,  được  định  tam-muội;  do  định 
tam-muội,  Thánh  đệ  tử  học  như  vầy:  ‘Thế  nào  là  Thiên  đạo  của  chư 
Thiên?’  Và  lại  suy  nghĩ:  ‘Ta  đã  từng  nghe  không  sân  nhuế  là  Thiên 
đạo  trên  hết  của  chư  Thiên.’  Rồi  lại  nghĩ:  ‘Đối  với  thế  gian,  từ  hôm 
nay  dù  ta  gặp  hoặc  sợ  hãi,  hoặc  an  ổn,  cũng  không  nổi  sân  giận;  ta  chỉ 
tự  chọn  cho  mình  Thiên  đạo  hoàn  toàn  thanh  tịnh  thuần  nhất  của  chư 
Thiên.  Đó  gọi  là  Thiên  đạo  thứ  hai  của  chư  Thiên  làm  cho  chúng  sanh 
chưa  tịnh  khiến  tịnh,  đã  tịnh  rồi  lại  khiến  tịnh  hơn. 

“Lại  nữa  Thánh  đệ  tử  tự  nghĩ  về  những  giới  sự  đã  có,  suy  niệm 
nhớ  nghĩ  rằng:  ‘Giới  này  của  ta  là  giới  không  khuyết,  giới  không  ô  uế, 
giới  không  tạp;  giới  được  bậc  minh  trí  khen;  giới  được  kẻ  trí  không 
chán.’  Đối  với  những  giới  sự  như  vậy,  sau  khi  đã  thật  sự  nhớ  nghĩ  đến 
rồi,  thì  tâm  sẽ  sanh  ra  tùy  hỷ.  Do  tùy  hỷ,  tâm  hân  hoan;  do  tâm  hân 
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hoan,  thân  khinh  an;  do  thân  khinh  an,  có  cảm  giác  thọ  lạc;  do  có  cảm 
giác  thọ  lạc,  được  định  tam-muội;  do  định  tam-muội,  Thánh  đệ  tử  học 
như  vầy:  ‘Thế  nào  là  Thiên  đạo  của  chư  Thiên?’  Và  lại  suy  nghĩ:  ‘Ta 
đã  từng  nghe  không  sân  nhuế  là  Thiên  đạo  trên  hết  của  chư  Thiên.’ 
Rồi  lại  nghĩ:  ‘Đối  với  thế  gian,  từ  hôm  nay  dù  ta  gặp  hoặc  sợ  hãi,  hoặc 
an  ổn,  cũng  không  nổi  sân  giận;  ta  chỉ  tự  chọn  cho  mình  Thiên  đạo 
hoàn  toàn  thanh  tịnh  thuần  nhất  của  chư  Thiên.  Đó  gọi  là  Thiên  đạo 
thứ  hai  của  chư  Thiên  làm  cho  chúng  sanh  chưa  tịnh  khiến  tịnh,  đã  tịnh 
rồi  lại  khiến  tịnh  hơn.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  849.  THIÊN  ĐẠO  (3) 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  cây  Kỳ-đà,  tại  nước  Xá- 
vệ.  Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Có  bôn  Thiên  đạo  của  chư  Thiên.  Những  gì  là  bốn?  Thánh  đệ 
tử  niệm  tưởng  Như  Lai  sự43  như  vầy:  ‘Như  Lai  là  Đấng  ứng  Cúng, 
Đẳng  Chánh  Giác,  Minh  Hạnh  Túc,  Thiện  Thệ,  Thế  Gian  Giải,  Vô 
Thượng  Sĩ,  Điều  Ngự  Trượng  Phu,  Thiên  Nhân  Sư,  Phật,  Thế  Tôn. 
Vị  ấy  niệm  tưởng  Như  Lai  sự  như  vậy  rồi,  liền  đoạn  trừ  tham  ác  và 
đoạn  trừ  lỗi  tham  ác  bất  thiện  của  tâm.  Vì  nghĩ  đến  Như  Lai  nên 
sanh  tâm  tùy  hỷ;  do  tùy  hỷ,  tâm  hân  hoan;  do  tâm  hân  hoan,  thân 
khinh  an;  do  thân  khinh  an,  có  cảm  giác  thọ  lạc;  do  có  cảm  giác  thọ 
lạc,  được  định  tam-muội;  do  định  tam-muội,  Thánh  đệ  tử  học  như 
vầy:  ‘Thế  nào  là  Thiên  đạo  của  chư  Thiên?’  Và  lại  suy  nghĩ:  ‘Ta  đã 
từng  nghe  không  sân  nhuế  là  Thiên  đạo  trên  hết  của  chư  Thiên.’  Rồi 
lại  nghĩ:  ‘Đối  với  thế  gian,  từ  hôm  nay  dù  ta  gặp  hoặc  sợ  hãi,  hoặc 
an  ổn,  cũng  không  nổi  sân  giận;  ta  chỉ  tự  chọn  cho  mình  Thiên  đạo 
hoàn  toàn  thanh  tịnh  thuần  nhất  của  chư  Thiên.  Đó  gọi  là  Thiên  đạo 
thứ  hai  của  chư  Thiên  làm  cho  chúng  sanh  chưa  tịnh  khiến  tịnh,  đã 


43. 


Xem  cht.41,  kinh  848  trên. 
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tịnh  rồi  lại  khiến  tịnh  hơn.  Cũng  vậy,  đối  với  Pháp,  Tăng  và  thành 
tựu  Thánh  giới  cũng  nói  như  vậy.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  850.  THIÊN  ĐẠO  (4)44 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  cây  Kỳ-đà,  tại  nước  Xá- 
vệ.  Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Có  bôn  Thiên  đạo  của  chư  Thiên.  Những  gì  là  bôn?  Thánh  đệ 
tử  niệm  tưởng  Như  Lai  sự45  như  vầy:  ‘Như  Lai  là  Đấng  ứng  Cúng, 
Đẳng  Chánh  Giác,  Minh  Hạnh  Túc,  Thiện  Thệ,  Thế  Gian  Giải,  Vô 
Thượng  Sĩ,  Điều  Ngự  Trượng  Phu,  Thiên  Nhân  Sư,  Phật,  Thế  Tôn.  Vị 
Thánh  đệ  tử  ấy  niệm  tưởng  Như  Lai  sự  như  vậy  rồi,  tâm  không  bị 
tham  dục  triền  phược,  sân  hận,  ngu  si  triền  phược46.  Tâm  ấy  chánh 
trực,  niệm  tưởng  Như  Lai  sự.  Thánh  đệ  tử  này  được  dòng  nước  pháp, 
được  dòng  nước  của  nghĩa47,  được  tùy  hỷ  lợi  ích  do  niệm  tưởng  Như 
Lai48.  Do  tùy  hỷ,  tâm  hân  hoan;  do  tâm  hân  hoan,  thân  khinh  an;  do 
thân  khinh  an,  có  cảm  giác  thọ  lạc;  do  có  cảm  giác  thọ  lạc,  được  định 
tam-muội;  do  định  tam-muội,  Thánh  đệ  tử  học  như  vầy:  ‘Thế  nào  là 
Thiên  đạo  của  chư  thiên?’  Và  lại  suy  nghĩ:  ‘Ta  đã  từng  nghe  không 
sân  nhuế  là  Thiên  đạo  trên  hết  của  chư  Thiên.’  Rồi  lại  nghĩ:  ‘Đối  với 
thế  gian,  từ  hôm  nay  dù  ta  gặp  hoặc  sợ  hãi,  hoặc  an  ổn,  cũng  không 
nổi  sân  giận;  ta  chỉ  tự  chọn  cho  mình  Thiên  đạo  hoàn  toàn  thanh  tịnh 
thuần  nhất  của  chư  Thiên.  Đó  gọi  là  Thiên  đạo  thứ  hai  của  chư  Thiên 


■  Pa0li,  A.  11.12-13.  Maha0na0ma. 

45-  Xem  cht.41,  kinh  848  trên. 

46'  Tham  dục  triền,  sân  nhuế  triền,  ngu  si  triền  y  y.  i/cX/íQ  Paoli: 

raogapariyuaaaehita,  dosapariyuaeaahita,  mohapariyuaaaahita,  (tâm)  bị  quấn  chặt  bởi 
tham,  sân,  si. 

47-  Hán:  pháp  lưu  thủy,  nghĩa  lưu  thủy  “í  y  KvỵcX.ỹ  j  Bản  Paoli:  dhammaveda, 
atthaveda. 

Bản  Paoli:  dhammupasaỏhitam  pa0mojjaỏ,  sự  hoan  hỷ  liên  hệ  đến  pháp. 


48. 
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làm  cho  chúng  sanh  chưa  tịnh  khiến  tịnh,  đã  tịnh  rồi  lại  khiến  tịnh  hơn. 
Cũng  vậy,  đối  với  Pháp,  Tăng  và  thành  tựu  Thánh  giới  cũng  nói  như 
vậy  ” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  851.  PHÁP  KÍNH  (l)49 
Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  cây  Kỳ-đà,  tại  nước  Xá- 
vệ.  Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Nay  Ta  sẽ  nói  kinh  Pháp  kính50.  Hãy  lắng  nghe  và  suy  nghĩ  cho 
kỹ,  Ta  sẽ  vì  các  ông  mà  nói.  Thế  nào  là  kinh  Pháp  kính?  Thánh  đệ  tử 
có  bất  hoại  tịnh  đối  với  Phật,  có  bất  hoại  tịnh  đối  với  Pháp,  Tăng, 
thành  tựu  Thánh  giới.  Đó  gọi  là  kinh  Pháp  kính.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  852.  PHÁP  KÍNH  (2)51 
Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  cây  Kỳ-đà,  tại  nước 
Xá-vệ52.  Bấy  giờ  một  sô"  đông  các  Tỳ-kheo  đắp  y  mang  bát  vào 
thành  Xá -vệ  khất  thực.  Trong  khi  khất  thực  nghe  tin  Tỳ -kheo  Nan- 
đồ,  Tỳ-kheo-ni  Nan-đà,  Ưu-bà-tắc  Thiện  Sanh,  ưu-bà-di  Thiện 
Sanh53  đều  qua  đời.  Sau  khi  khất  thực  xong  trở  về  tinh  xá  cất  y  bát  và 

49'  Tấm  gương  của  pháp.  Paơli,  s.  55.9.  Gióakaơvasatha. 

50'  Pháp  kính  kinh  “í  -  ỵ.  Paơli:  dhammaơdaơsa  dhammapariyaơya,  pháp  môn  Pháp 
kính. 

51  Paơli,  s.  55.8.  Gióakaơvasatha. 

52-  Bản  Paơli,  như  kinh  854. 

53-  Nan-đồ  Tỳ-kheo  'ơ  &<f  râỵctâi an-đà  Tỳ-kheo-ni  ■'*  rờ  r/ỵoTThiện  Sanh 
ưu-bà-tắc  W'Ắ  rj  ú  *Ờ  íycTThiện  Sanh  ưu-bà-di  r<j  «  *Ờ /i.  Paơli:  Saơôha 
(?)  bhikkhu,  Nandaơ  bhikkhunì;  Sudatta  (?)  upaơsaka,  Sujaơta0  upaơsikaơ.  s.55.8- 
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rửa  chân  xong,  đến  chỗ  Phật,  cúi  đầu  đảnh  lễ  dưới  chân,  rồi  ngồi  qua 
một  bên,  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  sáng  sớm  hôm  nay  con  vào  thành  Xá-vệ  khất 
thực,  nghe  tin  Tỳ-kheo  Nan-đồ,  Tỳ-kheo-ni  Nan-đà,  Ưu-bà-tắc  Thiện 
Sanh,  ưu-bà-di  Thiện  Sanh  đều  đã  qua  đời.  Bạch  Thế  Tôn,  vậy  bôn  vị 
này  sau  khi  qua  đời,  họ  sẽ  sanh  về  nơi  nào?” 

Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Tỳ-kheo  Nan-đồ  và  Tỳ-kheo-ni  Nan-đà  vì  đã  hết  các  lậu  nên 
đã  được  tâm  giải  thoát  vô  lậu,  tuệ  giải  thoát;  ngay  trong  đời  này  tự  tri, 
tự  tác  chứng:  ‘Ta,  sự  sanh  đã  hết,  phạm  hạnh  đã  lập,  những  việc  cần 
làm  đã  làm  xong,  tự  biết  không  còn  tái  sanh  đời  sau  nữa.’  Còn  Ưu-bà- 
tắc  Thiện  Sanh  và  ưu-bà-di  Thiện  Sanh  vì  năm  hạ  phần  kết  đã  hết 
nên  đắc  A-na-hàm,  sanh  lên  cõi  trời  mà  vào  Bát-niết-bàn,  không  còn 
sanh  vào  cõi  này  nữa.” 

Bấy  giờ  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Nay  Ta  sẽ  nói  kinh  Pháp  kính...  Thánh  đệ  tử  có  bất  hoại  tịnh 
đôi  với  Phật,...,  thành  tựu  Thánh  giới.  Đó  gọi  là  kinh  Pháp  kính.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  853.  PHÁP  KÍNH  (3) 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  cây  Kỳ-đà,  tại  nước  Xá- 

vệ54. 

Như  đã  nói  đầy  đủ  ở  trên,  nhưng  có  một  vài  sai  biệt: 

“Có  Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo-ni  kia,  Ưu-bà-tắc,  ưu-bà-di  kia  qua  đời, 
cũng  nói  như  trên55.” 

M 


10,  danh  sách  còn  dài  hơn. 

54,  Bản  Pacli,  như  kinh  854. 

55  Danh  sách  đầy  đủ,  s.  55.8-10. 
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KINH  854.  NA-LÊ-CA56 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  tinh  xá  Phồn-kỳ-ca  tại  tụ  lạc  Na-lê-ca57. 
Bấy  giờ  ở  đây  có  nhiều  người  qua  đời. 

Lúc  ấy,  có  các  Tỳ-kheo  đắp  y  mang  bát  vào  tụ  lạc  Na-lê-ca  khất 
thực,  nghe  tin  ở  tụ  lạc  Na-lê-ca  các  Ưu-bà-tắc  Kế-ca-xá,  Ni-ca-tra, 
Khư-lăng-ca-la,  Ca-đa-lê  sa-bà,  Xà-lộ,  Ưu-ba-xà-lộ,  Lê-sắc-tra,  A-lê- 
sắc-tra,  Bạt-đà-la,  Tu-bạt-đà-la,  Da-xá,  Da-du-đà,  Da-xá,  uất-đa-la58 
tất  cả  đều  qua  đời  tại  đây.  Sau  khi  nghe  rồi  trở  về  tinh  xá  cất  y  bát  rửa 
chân  xong,  đến  chỗ  Phật,  cúi  đầu  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  rồi  ngồi  lui 
qua  một  bên,  bạch  Phật  rằng: 

“Sáng  sớm  số  đông  các  Tỳ-kheo  chúng  con  vào  tụ  lạc  Na-lê-ca 
khất  thực,  nghe  tin  Ưu-bà-tắc  Kế-ca-xá  và  nhiều  người  qua  đời.  Bạch 
Thế  Tôn,  những  người  này  sau  khi  qua  đời,  họ  sẽ  sanh  về  nơi  nào?” 

Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Kế-ca-xá  và  những  người  kia,  đã  đoạn  năm  hạ  phần  kết,  đắc  A- 
na-hàm,  vào  Bát-niết-bàn  ở  trên  trời,  không  sanh  lại  cõi  này  nữa.” 

Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  lại  có  hơn  hai  trăm  năm  mươi  vị  Ưu-bà-tắc  đã 
qua  đời.  Lại  có  năm  trăm  ưu-bà-tắc  tại  tụ  lạc  Na-lê-ca  này  qua  đời. 
Tất  cả  đều  dứt  hết  năm  hạ  phần  kết,  đắc  A-na-hàm,  vào  Bát-niết-bàn 
ở  trên  cõi  trời  kia,  không  còn  sanh  trở  lại  đời  này  nữa.” 

“Lại  có  hơn  hai  trăm  năm  mươi  vị  Ưu-bà-tắc  qua  đời  đều  dứt  hết 
ba  kết,  tham,  nhuế  và  si  mỏng,  đắc  Tư-đà-hàm,  sẽ  chịu  một  lần  sanh, 
mới  rốt  ráo  thoát  khổ.  Tại  tụ  lạc  Na-lê-ca  này  lại  có  năm  trăm  Ưu-bà- 


56  Pa0li,  s.  55.10.  Giójaka0vasatha. 

57,  Na-lê-ca  tụ  lạc  Phồn-kỳ-ca  tinh  xá  -*  *  D/  'é‘  e  □  □/  *-  Pacli:  óactike 
Giójaka0vasathe. 

58'  Kế-ca-xá  ưu-bà-tẳc  /  ũ/  *  u  T-^Ẩ  Ni-ca-tra  rf  ũ/ Khư-lăng-ca-la 
ÍỀ  Ẩ  ũ/  f  Ca-đa-lê  sa-bà  □///  *  iờ/cX  Xà-lộ  iỢ  tẳỵcXKS u-ba-xà-lộ 
«  ±Ờ ìỢ  *ữ>/cZ  Leâ-sắc-tra  *  /  /\/cZ  A-leâ-sắc-tra  *  /  /\/cZ  Bạt-đà-la 

T f  “■  Lc^Tu-bạt-đà-la  Tữ  T f  “■  L^Da-xá  ũâ  ^-c^Da-du-đà  ũâỵ  ùất-đa- 
la  ỊỆ  /6  ■  Danh  sách  Pacli,  s.  55.10:  Kakkaaeo  óacaaike  upacsako,  Kacôibho, 
Nikato,  Kaseissabho,  Tuaaaaho,  Santuceaeho,  Bhaddo,  Subhaddo. 
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tắc  qua  đời  tại  tụ  lạc  Na-lê-ca  này,  đã  dứt  hết  ba  kết,  đắc  Tu-đà-hoàn, 
không  còn  đọa  vào  pháp  đường  ác,  quyết  định  hướng  đến  Chánh  giác, 
chỉ  còn  bảy  lần  qua  lại  Trời,  Người  rốt  ráo  thoát  khổ.” 

Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Các  ông  theo  người  này  qua  đời,  người  kia  qua  đời  mà  hỏi,  thì 
thật  là  phiền  nhọc.  Chẳng  phải  là  điều  Như  Lai  muốn  đáp.  Phàm  có 
sanh  thì  có  tử,  có  gì  là  lạ !  Dù  Như  Lai  có  ra  đời  hay  chẳng  ra  đời,  thì 
pháp  tánh  vẫn  thường  trụ,  điều  đó  Như  Lai  tự  chứng  tri,  thành  Đẳng 
Chánh  Giác,  hiển  bày,  diễn  nói,  phân  biệt,  chỉ  dạy,  rằng:  Cái  này  có 
nên  cái  kia  có;  cái  này  khởi  nên  cái  kia  khởi;  vì  duyên  vô  minh  nên  có 
hành,...  cho  đến  vì  duyên  sanh  nên  có  già,  bệnh,  chết,  ưu,  bi,  khổ,  não 
và  khổ  ấm  tích  tập  như  vậy.  Vô  minh  diệt  thì  hành  diệt,...  cho  đến  sanh 
diệt  thì  già,  bệnh,  chết,  ưu,  bi,  khổ,  não  diệt  và  khổ  ấm  bị  diệt  như 
vậy. 

“Nay  Ta  sẽ  vì  các  ông  nói  về  kinh  Pháp  kính.  Hãy  lắng  nghe  và 
suy  nghĩ  kỹ,  Ta  sẽ  vì  các  ông  giảng  nói.  Thế  nào  là  kinh  Pháp  kính? 
Thánh  đệ  tử  có  bất  hoại  tịnh  đối  với  Phật,  có  bất  hoại  tịnh  đối  với 
Pháp,  Tăng  và  thành  tựu  Thánh  giới.  Đó  gọi  là  kinh  Pháp  kính.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 


KINH  855.  NAN-ĐỀ  (l)59 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  cây  Kỳ-đà,  tại  nước  Xá- 
vệ.  Bấy  giờ  có  Ưu-bà-tắc  Nan-đề60  đến  chỗ  Phật,  cúi  đầu  đảnh  lễ  dưới 
chân  Phật,  rồi  ngồi  lui  qua  một  bên,  bạch  Phật  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  nếu  Thánh  đệ  tử  đối  với  năm  căn61,  mà  ưong  tất 
cả  thời62  đều  không  thành  tựu,  đó  là  do  phóng  dật  hay  chẳng  phóng 


59  Pa0li,  s.  55.40.  Nandiya. 

60'  Nan-đề  Ưu-bà-tắc  ■£  u  T;.  Pa0li:  Nandiyo  sakko. 

61-  Bản  Pa0li:  catta0ri  sota0pattyaíga0ni,  bốn  Dự  lưu  chi. 

62'  Hán:  ư  nhất  thiết  thời  mí  &  m.  Paoli:  sabbena  sabbaỏ  sabbathao  sabbaỏ,  toàn 
bộ,  một  cách  triệt  để. 
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dật?” 

Phật  bảo  Nan-đề: 

“Đối  với  năm  căn  này,  nếu  trong  tất  cả  thời  đều  không  thành  tựu, 
thì  Ta  nói  họ  thuộc  vào  hạng  phàm  phu63.  Nếu  vị  Thánh  đệ  tử  mà  không 
thành  tựu,  thì  đó  là  người  phóng  dật  chứ  chẳng  phải  không  phóng  dật. 

“Này  Nan-đề,  nếu  vị  Thánh  đệ  tử  đã  thành  tựu  bất  hoại  tịnh  đối 
với  Phật  mà  không  cầu  hướng  thượng,  không  ở  trong  rừng  vắng,  hoặc 
ngồi  nơi  đất  trống,  ngày  đêm  thiền  tịnh  tư  duy,  tinh  cần  tu  tập,  để  được 
thắng  diệu  xuất  ly,  lợi  ích  tùy  hỷ  được.  Do  không  tùy  hỷ,  hoan  hỷ 
không  sanh;  do  hoan  hỷ  không  sanh,  thân  không  khinh  an;  do  thân 
không  khinh  an,  cảm  giác  khổ  phát  sanh;  do  cảm  giác  khổ  phát  sanh, 
tâm  không  được  định.  Tâm  không  định,  Thánh  đệ  tử  ấy  được  gọi  là 
phóng  dật.  Thành  tựu  bất  hoại  tịnh  đối  với  Pháp,  Tăng  và  thành  tựu 
Thánh  giới  cũng  nói  như  vậy. 

“Như  vậy,  Nan-đề,  nếu  Thánh  đệ  tử  đã  thành  tựu  bất  hoại  tịnh 
đối  với  Phật,  mà  tâm  không  khởi  tưởng  thỏa  mãn,  ở  trong  rừng  vắng, 
dưới  bóng  cây,  nơi  đất  vắng,  ngày  đêm  thiền  định  tư  duy,  phương  tiện 
tinh  tấn,  hay  khởi  thắng  diệu  xuất  ly,  được  tùy  hỷ;  do  được  tùy  hỷ, 
hoan  hỷ  phát  sanh;  do  hoan  hỷ  sanh,  thân  khinh  an;  do  thân  khinh  an, 
có  cảm  giác  thọ  lạc;  do  có  cảm  giác  thọ  lạc,  tâm  được  định.  Nếu 
Thánh  đệ  tử  tâm  định  thì  được  gọi  là  không  phóng  dật.  Thành  tựu  bất 
hoại  tịnh  đối  với  Pháp,  Tăng  và  thành  tựu  Thánh  giới  cũng  nói  như 
vậy.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  Ưu-bà-tắc  Nan-đề  nghe  những 
gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ  tùy  hỷ,  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy  đảnh  lễ  dưới  chân 
Phật  rồi  lui. 

M 


KINH  856.  NAN-ĐỀ  (2)64 
Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  cây  Kỳ-đà,  tại  nước  Xá- 


63'  Hán:  phàm  phu  số  &3  'A3  Pa0li:  puthujanapakkha,  thành  phần  phàm  phu. 
64'  Pa0li,  s.  55.47.  Nandiya. 
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vệ65.  Bấy  giờ  có  Thích  thị  Nan-đề66  đến  chỗ  Phật,  cúi  đầu  đảnh  lễ  dưới 
chân  Phật,  rồi  ngồi  lui  qua  một  bên,  bạch  Phật  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  nếu  Thánh  đệ  tử  đối  với  bốn  bất  hoại  tịnh,  trong 
tấ  cả  thời,  không  thành  tựu,  vậy  thì  Thánh  đệ  tử  này  là  phóng  dật  hay 
không  phóng  dật?” 

Phật  bảo  Thích  thị  Nan-đề: 

“Nếu  đối  với  bốn  bất  hoại  tịnh  mà  không  lúc  nào  thành  tựu,  thì 
Ta  bảo  đó  là  những  kẻ  thuộc  ngoài  hạng  phàm  phu67.” 

“Này  Thích  thị  Nan-đề  Thánh  đệ  tử  hoặc  phóng  dật  hay  không 
phóng  dật.  Nay  Ta  sẽ  nói...”  chi  tiết  đầy  đủ  như  trên. 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  Thích  thị  Nan-đề  nghe  những  gì 
Phật  dạy,  hoan  hỷ  tùy  hỷ,  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy  làm  lễ  rồi  lui. 

M 


KINH  857.  NAN-ĐỀ  (3) 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  cây  Kỳ-đà,  tại  nước 
Xá-vệ68.  Bấy  giờ  an  cư  ba  tháng  đầu  hạ69  đã  xong,  có  sô"  đông  các 
Tỳ-kheo,  tập  trung  tại  nhà  ăn  may  y  cho  Phật.  Không  bao  lâu  khi  y 
may  xong,  Như  Lai  sẽ  đắp  y  mang  bát  ra  khỏi  tinh  xá  du  hành  trong 
nhân  gian. 

Bấy  giờ,  Thích  thị  Nan-đề  nghe  số  đông  các  Tỳ-kheo,  tập  trung 
tại  nhà  ăn  may  y  cho  Phật.  Không  bao  lâu  khi  y  may  xong,  Như  Lai  sẽ 
đắp  y  mang  bát  ra  khỏi  tinh  xá  du  hành  trong  nhân  gian.  Sau  khi  Thích 
thị  Nan-đề  nghe  như  vậy,  đến  chỗ  Phật,  cúi  đầu  đảnh  lễ  dưới  chân,  rồi 
ngồi  lui  qua  một  bên,  bạch  Phật  rằng: 

“Hôm  nay  tứ  chi  thân  thể  con  rã  rời,  bôn  phương  đổi  thay; 


65-  Phật  tại  Xá-vệ,  bản  Hán  có  thể  nhầm.  Có  thể  ở  Ca-tỳ-la-vệ.  Paoli:  Sakkesu 
viharati  kapilavatthusmiỏ  nigrodhaoraome. 

6Ỏ'  Thích  thị  Nan-đề  &,-■*■£.  Paoli:  Sakko  Nandiyo. 

67  Xem  kinh  855. 

68-  Xem  các  kinh  855,  856. 

69'  Hán:  tiền  tam  nguyệt  hạ  r,  mùa  hè,  tức  mùa  mưa,  có  bốn  tháng.  An 

cư  trong  phạm  vi  ba  tháng  đầu. 
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những  pháp  con  đã  nghe  trước  kia,  nay  tất  cả  đều  mịt  mờ,  quên  hết, 
khi  nghe  các  Tỳ-kheo  tập  trung  tại  nhà  ăn  may  y  cho  Thế  Tôn  nói: 
‘Không  bao  lâu,  khi  nào  may  y  xong,  Như  Lai  sẽ  đắp  y  mang  bát  du 
hành  trong  nhân  gian.’  Cho  nên  nay  tâm  con  cảm  thấy  rất  khổ  đau 
vì  không  biết  lúc  nào  sẽ  gặp  lại  được  Thế  Tôn  cùng  các  Tỳ-kheo 
tri  thức?” 

Phật  bảo  Thích  thị  Nan-đề: 

“Dù  có  gặp  Phật  hay  không  gặp  Phật,  dù  có  gặp  Tỳ-kheo  tri 
thức  hay  không  gặp,  thì  ông  vẫn  nên  tùy  thời  tu  tập  năm  điều  hoan 
hỷ.  Những  gì  là  năm?  Ông  nên  tùy  thời  niệm  tưởng  Như  Lai  sự:  ‘Như 
Lai  là  Đấng  ứng  Cúng,  Đẳng  Chánh  Giác,  Minh  Hạnh  Túc,  Thiện 
Thệ,  Thế  Gian  Giải,  Vô  Thượng  Sĩ,  Điều  Ngự  Trượng  Phu,  Thiên 
Nhân  Sư,  Phật,  Thế  Tôn.’  Niệm  tưởng  Pháp  sự,  Tăng  sự,  tự  mình  giữ 
giới  sự  cùng  hành  thế  sự.  Người  hãy  tùy  thời  nhớ  nghĩ  là:  ‘Ta  đã 
được  lợi  cho  mình.  Đôi  với  những  bỏn  sẻn  cấu  uế  của  chúng  sanh,  ta 
sẽ  tu  tập  nhiều  lìa  khỏi  cuộc  sống  bỏn  sẻn  cấu  uế,  tu  bô"  thí  giải 
thoát,  bô"  thí  xả,  luôn  bô"  thí  nhiệt  tình,  vui  thích  xả,  huệ  thí  bình 
đẳng,  tâm  luôn  nhớ  đến  việc  bô"  thí.’  Như  vậy,  Thích  thị  Nan-đề,  với 
năm  chi  của  định  này,  hoặc  đứng,  đi,  ngồi,  nằm  cho  đến  cùng  với  vợ 
con,  luôn  luôn  phải  buộc  niệm  tam-muội  này.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  Thích  thị  Nan-đề  nghe  những  gì 
Phật  dạy,  hoan  hỷ  tùy  hỷ,  làm  lễ  mà  lui. 

M 


KINH  858.  NAN-ĐỀ  (4)70 
Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  cây  Kỳ-đà,  tại  nước  Xá- 
vệ,  kiết  an  cư  ba  tháng  đầu  hạ71.  Bấy  giờ  có  Thích  thị  Nan-đề  nghe 
Phật  kiết  an  cư  ba  tháng  đầu  hạ  ở  trong  vườn  Câ"p  cô  độc,  rừng  cây 
Kỳ-đà,  tại  nước  Xá-vệ72.  Sau  khi  nghe  liền  nghĩ:  ‘Ta  nên  đến  đó.  Tại 


70-  Pa0li,  A.  11.14.  Nandiya. 

71  Xem  cht.69  kinh  857. 

72  Có  thể  ở  Ca-tỳ-la-vệ  thì  đúng  hơn.  Xem  cht.65,  kinh  857. 
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đó  cúng  dường  và  làm  mọi  công  việc  để  cung  cấp  cho  Như  Lai  cùng 
Tỳ-kheo  Tăng.’  Ông  liền  đến  đó.  Sau  ba  tháng,  bấy  giờ,  số  đông  các 
Tỳ-kheo  tập  trung  tại  nhà  ăn  may  y  cho  Thế  Tôn  và  nói  với  nhau  rằng: 
‘Như  Lai  không  bao  lâu  sau  khi  may  y  xong  sẽ  đắp  y  mang  bát  du 
hành  trong  nhân  gian.’ 

Sau  khi  Thích  thị  Nan-đề  nghe  các  Tỳ-kheo  tập  trung  tại  nhà  ăn 
nói:  ‘Như  Lai  không  bao  lâu  sau  khi  may  y  xong  sẽ  đắp  y  mang  bát  du 
hành  trong  nhân  gian.’  Liền  đến  chỗ  Phật,  cúi  đầu  đảnh  lễ  dưới  chân, 
rồi  ngồi  lui  qua  một  bên,  bạch  Phật  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  hôm  nay  toàn  thân  thể  con  rã  rời,  bôn  phương 
thay  đổi;  những  pháp  con  đã  nghe  trước  đây,  nay  tất  cả  đều  mờ  mịt, 
quên  hết.  Con  nghe  Thế  Tôn  du  hành  trong  nhân  gian,  con  không  biết 
bao  giờ  sẽ  gặp  lại  Thế  Tôn  cùng  các  Tỳ-kheo  tri  thức?” 

Phật  bảo  Thích  thị  Nan-đề: 

“Dù  có  gặp  Như  Lai  hay  chẳng  gặp,  dù  có  gặp  Tỳ-kheo  tri  thức 
hay  chẳng  gặp,  thì  ông  cũng  nên  tùy  thời  mà  tu  tập  về  sáu  niệm. 
Những  gì  là  sáu  niệm?  Hãy  niệm  Như  Lai  sự,  Pháp  sự,  Tăng  sự,  giới 
mình  đã  giữ,  việc  hành  thí  của  mình,  niệm  chư  Thiên.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  Thích  thị  Nan-đề  nghe  những  gì 
Phật  dạy,  hoan  hỷ  tùy  hỷ,  làm  lễ  mà  lui. 

M 

KINH  859.  LÊ-SƯ-ĐẠT-ĐA73 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  cây  Kỳ-đà,  tại  nước  Xá- 
vệ,  kiết  an  cư  ba  tháng  đầu  mùa  hạ,  như  nói  ở  trước,  nhưng  có  một  vài 
sai  biệt : 

“Bấy  giờ  gia  chủ  tên  là  Lê-sư-đạt-đa74  và  Phú-lan-na75.  Hai  anh 
em  nghe  các  Tỳ-kheo  tập  trung  tại  nhà  ăn,  may  y  cho  Thế  Tôn,  như 
kinh  Nan-đề  đã  nói  đầy  đủ  ở  trên.” 


73-  Tham  chiếu  kinh  858. 

74'  Lê-sư-đạt-đa  A  »«  'c? //,.  Paeli:  Isidatta.  Xem  kinh  860. 
75  Phú-lan-na  o?-  Paeli:  Puraeòa.  Xem  kinh  860. 
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Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  gia  chủ  Lê-sư-đạt-đa  và  Phú- 
lan-na  nghe  những  gì  Phật  dạy,  đều  hoan  hỷ  tùy  hỷ,  từ  chỗ  ngồi  đứng 
dậy  làm  lễ  mà  lui. 

M 
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KINH  860.  ĐIỀN  NGHIỆP76 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  cây  Kỳ-đà,  tại  nước  Xá- 
vệ,  kiết  an  cư  ba  tháng  đầu  mùa  hạ  xong,  các  Tỳ-kheo  tập  trung  tại 
nhà  ăn  may  y  cho  Thế  Tôn.  Bấy  giờ  có  gia  chủ  Lê-sư-đạt-đa  cùng 
Phú-lan-na77,  hai  anh  em  đang  chăm  sóc  ruộng  nương  ở  trong  đầm  Lộc 
kính78,  nghe  số  đông  các  Tỳ-kheo  ở  tai  nhà  ăn  may  y  cho  Thế  Tôn  nói 
rằng:  ‘Như  Lai  không  bao  lâu  sau  khi  may  y  xong  sẽ  đắp  y  mang  bát 
du  hành  trong  nhân  gian.’  Sau  khi  nghe  xong  bảo  một  người  đàn  ông 
rằng:  ‘Nay  người  nên  đến  chỗ  Thế  Tôn  xem  Thế  Tôn,  nếu  đã  đi  rồi, 
hãy  nhanh  chóng  trở  về  báo  cho  ta  hay.’ 

Sau  đó  người  đàn  ông  kia  vâng  lời  dạy  đến  một  chỗ  kia,  gặp  Thế 
Tôn  đang  ra  đi,  liền  vội  vàng  trở  về  báo  cho  Lê-sư-đạt-đa  cùng  Phú- 
lan-na  là  ‘Thế  Tôn  và  đại  chúng  đang  đến.’ 

Bấy  giờ,  Lê-sư-đạt-đa  cùng  Phú-lan-na  đi  nghinh  đón  Thế  Tôn. 
Thế  Tôn  từ  xa  nhìn  thấy  Lê-sư-đạt-đa  cùng  Phú-lan-na  theo  con  đường 
đang  đi  đến,  liền  ra  ngoài  lề  đường  trải  tọa  cụ,  ngồi  ngay  thẳng.  Lê- 
sư-đạt-đa  cùng  Phú-lan-na  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  rồi  ngồi  lui  qua 
một  bên,  bạch  Phật  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  hôm  nay  toàn  thân  thể  con  rã  rời,  bốn  phương 
đổi  dời;  tất  cả  mọi  ức  niệm,  nay  đều  mờ  mịt  quên  hết,  không  biết  lúc 
nào  sẽ  được  gặp  lại  Phật  cùng  các  Tỳ-kheo  tri  thức?  Hôm  nay  Thế 
Tôn  ra  đi  đến  Câu-tát-la;  từ  Câu-tát-la  đến  Ca-thi;  từ  Ca-thi  đến  Ma- 
la;  từ  Ma-la  đến  Ma-kiệt-đà;  từ  Ma-kiệt-đà  đến  Ương-già,  từ  ương- 
già  đến  Tu-ma;  từ  Tu-ma  đến  Phân-đà-la;  từ  Phân-đà-la  đến  Ca- 
lăng-già79.  Cho  nên  hôm  nay  con  vô  cùng  khổ  não,  không  biết  lúc 


76  Pa0li,  s.  55.6.  Thapatayo. 

77  Xem  cht.74,75,  kinh  859. 

78'  Lộc  kinh  trạch  J§3  IM  M  •  Pacli:  Isidattapuracòac  thapatayo  sacdhuke  paaeivasanti, 
hai  người  thợ  Isidatta  và  Puracòa  đang  ở  tại  thôn  Sacdhuka. 

79'  Câu-tát-la  jH  m  ;  Ca-thi  ÍỈIO  p  ;  Ma-la  IỆÊ  n  ;  Ma-kiệt-đà  0  ÍỆ  PẼ  ;  ương-già 
iM  ,  Tu-ma  0  ;  Phân-đà-la  p  PL  n  ;  Ca-lăng-già  Pft  fJo .  Pacli,  theo  thứ 
tự:  Kosala,  Kacsi,  Malla,  Magadha,  A0íga,  Sumbha,  Puònarìka,  Kaliíga.  Lộ  trình 
không  giống  với  s.  55.6. 
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nào  được  gặp  lại  Thế  Tôn  cùng  các  Tỳ-kheo  tri  thức.” 

Phật  bảo  Lê-sư-đạt-đa  cùng  Phú-lan-na: 

“Các  người  dù  có  gặp  Như  Lai  hay  chẳng  gặp  Như  Lai,  dù  có 
gặp  các  Tỳ-kheo  tri  thức  hay  chẳng  gặp,  thì  các  người  cũng  nên  tùy 
thời  mà  tu  tập  sáu  niệm.  Những  gì  là  sáu  niệm?  Các  người  hãy 
niệm  Như  Lai  sự,  nói  đầy  đủ...  cho  đến  niệm  Thiên.  Nhưng  này  các 
gia  chủ!  Vì  tại  gia  thì  rối  rắm,  tại  gia  thì  đắm  nhiễm.  Còn  xuất  gia 
thì  vô  sự,  nhàn  nhã,  nên  khó  cho  người  thế  tục  có  thể  sông  không 
gia  đình,  một  mực  thanh  khiết,  hoàn  toàn  trong  sạch,  phạm  hạnh 
thanh  bạch.” 

Gia  chủ  bạch  Phật: 

“Kỳ  diệu  thay,  bạch  Thế  Tôn,  Ngài  khéo  nói  pháp  này.  Vì  tại 
gia  thì  rối  rắm,  tại  gia  thì  đắm  nhiễm.  Còn  xuất  gia  thì  vô  sự,  nhàn 
nhã,  nên  khó  cho  người  thế  tục  có  thể  sống  không  gia  đình,  một 
mực  thanh  khiết,  hoàn  toàn  trong  sạch,  phạm  hạnh  thanh  bạch.  Con 
là  đại  thần  của  vua  Ba-tư-nặc.  Khi  vua  Ba-tư-nặc  lúc  muôn  dạo 
viên  quán,  sai  con  cỡi  voi  lớn  chở  các  cung  nữ  được  sủng  ái  nhất 
của  vua.  Một  ngồi  trước  con,  một  sau  con,  con  ngồi  ở  giữa.  Khi  voi 
xuống  đồi,  người  ở  trước  choàng  vào  cổ  con,  người  sau  ôm  lưng 
con;  khi  voi  lên  đồi,  người  sau  bám  lấy  gáy  con,  người  trước  vít  lấy 
áo  con. 

“Các  thể  nữ  này  vì  muốn  chiếm  lòng  vui  thích  của  nhà  vua  nên 
mặc  xiêm  y  lụa  là  sặc  sỡ,  trang  điểm  bằng  anh  lạc  và  các  loại  hương 
vi  diệu.  Lúc  cùng  dạo  chơi  con  luôn  luôn  giữ  ba  điều:  Một  là  điều 
khiển  voi,  sợ  rằng  lạc  mất  đường  chính;  hai  tự  giữ  tâm  mình,  sợ  rằng 
sẽ  sanh  ra  đắm  nhiễm;  ba  tự  giữ  gìn,  sợ  rằng  sẽ  bị  rơi  ngã.  Bạch  Thế 
Tôn,  lúc  bấy  giờ,  đối  với  các  thể  nữ  của  vua,  con  không  giây  phút 
nào  là  không  chánh  tư  duy.” 

Phật  bảo  gia  chủ: 

“Lành  thay,  lành  thay!  Có  thể  khéo  giữ  tâm  mình.” 

Gia  chủ  bạch  Phật: 

“Những  tài  vật  mà  con  có  được  ở  tại  gia,  thường  đem  cúng 
dường  cho  Thế  Tôn,  cùng  các  Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo-ni  và  giúp  đỡ  cho 
Ưu-bà-tắc,  ưu-bà-di  cùng  chung  thọ  dụng,  chứ  không  kể  là  của 
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Phật  bảo  gia  chủ: 

“Lành  thay,  lành  thay!  Đối  với  của  cải,  gia  chủ  là  người  có  tiền 
của  giàu  sang  tột  nhất  tại  nước  Câu-tát-la,  không  ai  có  thể  sánh  bằng, 
mà  không  kể  là  của  mình.” 

Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  vì  gia  chủ  này  mà  nói  pháp,  khai  thị,  chỉ 
giáo,  soi  sáng,  làm  cho  hoan  hỷ.  Sau  khi  khai  thị,  chỉ  giáo,  soi  sáng, 
làm  cho  hoan  hỷ,  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy  ra  về. 

□ 
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TẠP  A  HÀM  QUYỂN  31 

KINH  861.  ĐÂU-SUẤT  thiên1 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước 
Xá -vệ.  Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Bốn  trăm  năm  ở  nhân  gian  bằng  một  ngày  một  đêm  trên  cõi 
trời  Đâu-suất-đà2.  Ba  mươi  ngày  như  vậy  là  một  tháng;  mười  hai  tháng 
là  một  năm.  Chư  Thiên  Đâu-suất-đà  thọ  bốn  ngàn  năm.  Kẻ  phàm  phu 
vì  ngu  si  không  học,  sau  khi  mạng  chung  ở  đó,  sanh  vào  địa  ngục,  ngạ 
quỷ,  súc  sanh.  Đa  văn  Thánh  đệ  tử  sau  khi  mạng  chung  ở  đó  không 
sanh  vào  trong  địa  ngục,  ngạ  quỷ,  súc  sanh.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  862.  HÓA  LẠC  THIÊN3 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  tại 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Tám  trăm  năm  ở  nhân  gian  bằng  một  ngày  một  đêm  trên  cõi 
trời  Hóa-lạc4.  Ba  mươi  ngày  như  vậy  là  một  tháng;  mười  hai  tháng  là 


1  Đại  Chánh,  quyển  31,  kinh  sô'  861-904.  -Phật  Quang,  quyển  23,  kinh  số  575- 
61 8. -An  Thuận  Hội  Biên,  Tụng  7.  Như  Lai  sở  thuyết,  “37.  Tương  Ung  thiên,”  gồm 
48  kinh,  số  12874-12921  (Đại  Chánh,  sô'  861  -872);  “38.  Tương  ưng  tu  chứng,”  gồm 
bảy  mươi  kinh,  số  12922-12991  (Dại  Chánh,  số  873-891)',  “39.  Tương  ưng  Nhập 
giới  ấm,”gồm  một  trăm  tám  mươi  hai  kinh,  số  12992-13173  (Dại  Chánh,  số  892- 
901)  và  kinh  đầu  của  “40.  Tương  ưng  Bất  hoại  tịnh,”  số  13174-13173.-  Quốc  Dịch 
quyển  28  (nữa  sau),  Tụng  5.  Đạo  tụng,  “Tương  ưng  chư  Thiên”  (bao  gồm  bốn 
tương  ưng  trong  An  Thuận  Hội  Biên)  chia  thành  mười  ba  phẩm,  gồm  bốn  mươi  ba 
kinh,  số  12685-12955  (Dại  Chánh,  số 861-904).  Cf.  A.  3.70.  Uposathaíga. 

2-  Đâu-suất-đà  3u  ^  PÈỈ  ■  Paơli:  Tusita. 

3-  Như  kinh  861. 

4'  Hóa  lạc  thiên  fb  §Ệ§  iX  •  Paơli:  Nimmaơnaratì. 
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một  năm.  Chư  thiên  Hóa  lạc  thọ  tám  ngàn  tuổi.  Kẻ  phàm  phu  vì  ngu  si 
không  học,  sau  khi  mạng  chung  ở  đó,  sanh  vào  địa  ngục,  ngạ  quỷ,  súc 
sanh.  Đa  văn  Thánh  đệ  tử  sau  khi  mạng  chung  ở  đó  không  sanh  vào 
trong  địa  ngục,  ngạ  quỷ,  súc  sanh.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  863.  THA  HÓA  Tự  TẠI  THIÊN 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  tại 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Sáu  ngàn  năm  ở  nhân  gian  bằng  một  ngày  một  đêm  trên  cõi 
trời  Tha  hóa  tự  tại5.  Ba  mươi  ngày  như  vậy  là  một  tháng;  mười  hai 
tháng  là  một  năm.  Chư  Thiên  Tha  hóa  tự  tại  thọ  một  vạn  sáu  ngàn 
năm.  Kẻ  phàm  phu  vì  ngu  si  không  học,  sau  khi  mạng  chung  ở  đó, 
sanh  vào  địa  ngục,  ngạ  quỷ,  súc  sanh.  Đa  văn  Thánh  đệ  tử  sau  khi 
mạng  chung  ở  đó  không  sanh  vào  trong  địa  ngục,  ngạ  quỷ  và  súc 
sanh. 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Đức 
Phật  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

Như  Phật  đã  nói  sáu  kỉnh;  cũng  vậy,  Tỳ-kheo  nọ  hỏi  sáu  kinh  và 
Phật  hỏi  các  Tỳ -kheo  sáu  kinh  cũng  nói  như  vậy. 

M 


KINH  864.  Sơ  THIỀN 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  tại 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Nếu  Tỳ-kheo,  với  hành,  hoặc  hình,  hay  tướng,  ly  dục,  ly  pháp 
ác  bất  thiện,  có  giác,  có  quán  có  hỷ  lạc  do  viễn  ly  sanh,  chứng  và  an 
trụ  Sơ  thiền;  vị  ấy  không  nhớ  nghĩ  hành  như  vậy,  hình  như  vậy,  tướng 


5'  Tha  hóa  tự  tại  thiên  fíỀ  lb  Ếl  ÍE  •  Pa0li:  Paranimmitavasavattì. 
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như  vậy.  Nhưng  đối  với  sắc,  thọ,  tưởng,  hành,  thức,  vị  ấy  tư  duy  như  là 
bệnh,  như  ung  nhọt,  như  gai  nhọn,  như  sát  hại,  là  vô  thường,  khổ, 
không,  vô  ngã.  Đối  với  những  pháp  này  mà  sanh  tâm  nhàm  chán,  sợ 
hãi,  phòng  hộ.  Do  nhàm  chán,  xa  lìa,  phòng  hộ,  bằng  cửa  cam  lộ  mà 
tự  làm  lợi  ích  cho  mình.  Đây  là  tịch  tĩnh,  đây  là  thắng  diệu,  tức  là  xả  ly 
tất  cả  hữu  dư6,  ái  tận,  vô  dục,  diệt  tận,  Niết-bàn.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  865.  GIẢI  THOÁT 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  tại 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

Như  đã  nói  ở  trên,  nhưng  có  một  vài  sai  biệt: 

“Biết  như  vậy,  thấy  như  vậy,  tâm  giải  thoát  dục  hữu  lậu,  tâm 
giải  thoát  hữu  hữu  lậu,  tâm  giải  thoát  vô  minh  lậu,  với  giải  thoát  tri 
kiến,  biết  rằng:  ‘Ta,  sự  sanh  đã  hết,  phạm  hạnh  đã  lập,  những  việc  cần 
làm  đã  làm  xong,  tự  biết  không  còn  tái  sanh  đời  sau  nữa.’  ” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  866.  TRUNG  BÁT-NIẾT-BÀN 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  tại 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

Như  đã  nói  ở  trên,  nhưng  có  một  vài  sự  sai  biệt: 

“Nếu  không  được  giải  thoát,  nhưng  do  pháp  kia,  dục  pháp,  niệm 
pháp,  lạc  pháp,  nên  thủ  Trung  Bát-niết-bàn7;  hoặc  không  như  vậy,  thì 


6-  Để  bản:  xả  ly  dư  fỀ  li  Ềâ  ,  có  thể  sót.  Nói  đủ  là:  xả  nhất  thiết  hữu  dư  y  —  w 
itậ  -đ.  Xem  kinh  867. 

7'  Trung  Bát-niết-bàn  rp  ix  /M  IS  ,  Paeli:  antaraeparinibbayì. 
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thủ  Sanh  Bát-niết-bàn8;  hoặc  không  như  vậy,  thì  thủ  Hữu  hành  Bát- 
niết-bàn9;  hoặc  không  như  vậy,  thủ  Vô  hành  Bát-niết-bàn10;  hoặc 
không  như  vậy,  thì  Thượng  lưu  Bát-niết-bàn11.  Hoặc  không  như  vậy, 
do  dục  pháp,  niệm  pháp,  lạc  pháp,  do  công  đức  này  mà  sanh  làm  Đại 
Phạm  thiên12,  hoặc  sanh  về  cõi  Phạm  phụ  thiên13,  hay  sanh  về  cõi 
Phạm  thân  thiên14.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 


KINH  867.  ĐỆ  NHỊ  THIÊN  thiên 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  tại 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Nếu  Tỳ-kheo,  với  hành  như  vậy,  hình  như  vậy,  tướng  như  vậy, 
mà  dứt  hữu  giác,  hữu  quán,  bên  trong  thanh  tịnh  nhất  tâm,  không  giác 
không  quán,  có  hỷ  lạc  do  định  sanh,  chứng  và  trụ  đệ  Nhị  thiền;  hoặc 
nhớ  nghĩ  không  hành  như  vậy,  hình  như  vậy,  tướng  như  vậy;  mà  đôi 
với  sắc,  thọ,  tưởng,  hành,  thức  tư  duy  như  là  bệnh,  như  là  ung  nhọt, 
như  là  gai  nhọn,  như  là  sát  hại,  là  vô  thường,  khổ,  không,  vô  ngã.  Đối 
với  những  pháp  này  tâm  sẽ  sanh  ra  nhàm  chán,  xa  lìa,  sợ  hãi,  phòng 
hộ.  Do  nhàm  chán,  xa  lìa,  phòng  hộ,  bằng  pháp  giới  cam  lộ  mà  tự  làm 
lợi  ích  cho  mình.  Đây  là  tịch  tĩnh,  đây  là  thắng  diệu,  tức  là  xả  ly  tất  cả 
hữu  dư,  ái  tận,  vô  dục,  diệt  tận,  Niết-bàn.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 


' ■  Sanh  Bát-niết-bàn  dí  lẳ  M  is  ■  Pa0li:  upabaccaparinibbayì. 

9'  Hữu  hành  Bát-niết-bàn  ÍT  ífê  /1 IB  •  Pa0li:  sasaikha0raparinibbayi  (tổn  hại  Bát- 
niết-bàn). 

I0'  Vô  hành  Bát-niết-bàn  tt  ỸT  /M IS  .  Pa0li:  asaikha0raparinibbayi. 
u'  Thượng  lưu  Bát-niết-bàn  _t  ÍK  /M  M  •  Paưli:  uddhaỏsoto  hoti  akaniaaaaha- 
gaưmaư  (thượng  lưu  cứu  cánh). 

12  Đại  Phạm  thiên  ýz  X  •  Paưli:  Mahaưbrahmaư. 

13  Phạm  phụ  thiên  ỆỆ  T; .  Paưli:  Brahmapurohita. 

14  Phạm  thân  thiên  U  pk  .  Paưli:  Brahmakaưyikaư. 
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dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 
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KINH  868.  GIẢI  THOÁT 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  tại 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

Như  đã  nói  ở  trên,  nhưng  có  một  vài  sai  biệt: 

“Nếu  không  được  giải  thoát,  nhưng  do  pháp  kia,  dục  pháp,  niệm 
pháp,  lạc  pháp,  nên  thủ  Trung  Bát-niết-bàn;  hoặc  không  như  vậy,  thì 
thủ  Sanh  Bát-niết-bàn;  hoặc  không  như  vậy,  thì  thủ  Hữu  hành  Bát- 
niết-bàn;  hoặc  không  như  vậy,  thủ  Vô  hành  Bát-niết-bàn15;  hoặc 
không  như  vậy,  thì  Thượng  lưu  Bát-niết-bàn.  Hoặc  không  như  vậy,  do 
dục  pháp,  niệm  pháp,  lạc  pháp,  nên  sanh  về  cõi  trời  Tự  tánh  Quang 
âm16;  hoặc  không  như  vậy,  thì  sanh  về  cõi  trời  Vô  lượng  quang17;  hoặc 
không  như  vậy,  thì  sanh  về  cõi  trời  Thiểu  quang18.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 


KINH  869.  ĐỆ  TAM  THIÊN 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  tại 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Nếu  Tỳ-kheo,  với  hành  như  vậy,  hình  như  vậy,  tướng  như  vậy, 
lìa  tham  hỷ,  an  trụ  xả,  chánh  niệm  chánh  trí,  thân  cảm  giác  lạc,  điều 
mà  Thánh  nhân  nói  là  xả,  với  niệm,  an  trụ  lạc,  chứng  và  an  trú  đệ 
Tam  thiền.  Nếu  không  như  vậy,  mà  với  hành  như  vậy,  hình  như  vậy, 
tướng  như  vậy,  đối  với  các  pháp  sắc19,  thọ,  tưởng,  hành,  thức  mà  tư  duy 
như  là  bệnh  tật,  như  là  ung  nhọt,  như  là  gai  nhọn,  như  là  sát  hại,...  cho 


15'  Vô  hành  Bát-niết-bàn  Djf  /ỉ  Q  Ũc7  V  Pa0li:  asaíkha0raparinibbayì. 
lỏ'  Tự  tánh  quang  âm  thiên  /  0  F  3  i  &ĩ>  Pa0li:  A0bhassara. 

17  Vô  lượng  quang  thiên  Djf  Tỹ  ĩ*  &ỉ>.  Pa0li:  Appama0òa0bha. 

18'  Thiểu  quang  thiên  #7/’  Kỹ.  Pa0li:  Paritta0bha. 

19'  Nguyên  bản  không  có  chữ  sắc,  y  các  bản  Tống-Nguyên-Minh  bổ  túc. 
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đến  Thượng  lưu  Bát-niết-bàn.  Nếu  không  như  vậy,  do  dục  pháp,  niệm 
pháp,  lạc  pháp,  nên  sanh  về  cõi  trời  Biến  tịnh20;  hoặc  không  như  vậy, 
thì  sanh  về  cõi  trời  Vô  lượng  tịnh21;  hoặc  không  như  vậy,  thì  sanh  về 
cõi  trời  Thiểu  tịnh22.  ” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  870.  GIẢI  THOÁT 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  tại 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Nếu  Tỳ-kheo,  với  hành  như  vậy,  hình  như  vậy,  tướng  như  vậy 
lìa  khổ  dứt  lạc,  ưu  hỷ  trước  đã  diệt,  không  khổ  không  lạc,  xả,  tịnh 
niệm23,  nhất  tâm,  chứng  và  an  trụ  đệ  Tứ  thiền.  Nếu  không  nhớ  nghĩ 
như  vậy,  mà  đối  với  sắc,  thọ,  tưởng,  hành,  thức  mà  tư  duy  như  là  bệnh 
tật,  như  là  ung  nhọt,  như  là  gai  nhọn,  như  là  sát  hại,...  cho  đến  Thượng 
lưu  Bát-niết-bàn.  Nếu  không  như  vậy,  thì  sanh  về  cõi  trời  Nhân  tánh 
Quả  thật24;  hoặc  không  như  vậy,  thì  sanh  về  cõi  trời  Phước  sanh25;  hoặc 
không  như  vậy,  thì  sanh  về  cõi  trời  Thiểu  phước26.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

Như  Tứ  thiền,  Bốn  vô  sắc  định  cũng  được  nói  như  vậy. 

M 


20'  Biến  tịnh  thiên  M  /ặ  ^  •  Pa0li:  Subhakiòòa0. 

21-  Vô  lượng  tịnh  thiên  Jt  /ặt  Ik-  Pa0li:  Appama0òasubha. 

22'  Thiểu  tịnh  thiên  'ỳ-  /ặ  Tk-  Pa0li:  Parittasubha. 

23'  Tịnh  niệm  /ặ  ^  ,  hay  nội  đẳng  tịnh,  hay  nội  tịnh.  Xem  Câu-xá,  T.29,  tr.146c. 

24'  Nhân  tánh  Quả  thật  thiên  H  m  Tị.  ■  Paeli:  Vehapphala  (Quảng  quả  thiên). 

25  Phước  sanh  thiên  li  ỀL  iX  ■  Paeli:  Puóóapasavana. 

2Ỏ'  Thiểu  phước  thiên  'ỳ- Tị  ,  tức  Vô  vân  thiên  fỊJ  Ik  (Paeli:  anabbhaka).  Xem 
Câu-xá,  T.29,  tr.41a. 
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KINH  871.  PHONG  VÂN  THIÊN27 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  tại 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Có  vị  Phong  vân  thiên28  nghĩ  như  vầy:  ‘Hôm  nay  ta  muốn  dùng 
thần  lực  dạo  chơi.’  Khi  nghĩ  như  vậy  thì  mây  gió  liền  nổi  lên.  Cũng 
vậy,  như  Phong  vân  thiên;  Diệm  điện  thiên,  Lôi  chấn  thiên,  Vũ  thiên, 
Tình  thiên,  Hàn  thiên,  Nhiệt  thiên29  cũng  nói  như  vậy.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

Nói  như  vậy,  có  Tỳ-kheo  hỏi  Phật,  Phật  bảo  các  Tỳ-kheo,  cũng 
được  nói  như  vậy.30 


M 


KINH  872.  TÁN  CÁI  PHÚ  ĐĂNG31 
Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  tại 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  vào  lúc  nửa  đêm,  trời  mưa  nhỏ,  có  chớp  lóe 
chiếu  sáng.  Phật  bảo  A-nan: 

“Ông  hãy  lấy  dù  che  đèn  mang  ra  ngoài.” 

Tôn  giả  A-nan  liền  vâng  lời  lấy  dù  che  đèn,  đi  theo  sau  Phật. 
Đến  một  nơi,  Thế  Tôn  bỗng  mỉm  cười.  Tôn  giả  A-nan  bạch  Phật  rằng: 


27  Pa0li,  s.  32.1 .  Desana0. 

28'  Phong  vân  thiên  m,  ft  ^  .  Paơli:  valaơhakaơyika  deva  (Vân  thiên,  trời  mây). 

29  Diệm  điện  thiên,  Lôi  chấn  thiên,  Vũ  thiên,  Tình  thiên,  Hàn  thiên,  Nhiệt  thiên 

iX  ,  ^  ■  Tham  chiếu  Paơli,  s.  32.53. 

Sìtavalaơhaka,  Hàn  vân  thiên,  trời  lạnh;  54.  Uòhavalaơhaka,  Nhiệt  vân  thiên,  trời 
nóng;  55.  Abbhavalaơhaka,  Ám  vân  thiên,  trời  tối;  56.  Vaơtavalaơhaka,  Phong 
vân  thiên,  trời  gió;  57.  Vassavalaơhaka,  trời  mưa, 

30'  Tóm  tắt  có  hai  mươi  kinh  (theo  An  Thuận). 

31  Cây  lọng  che  đèn. 
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“Thế  Tôn  không  khi  nào  cười  mà  không  có  nguyên  nhân.  Không 
rõ  hôm  nay  Thế  Tôn  vì  lý  do  gì  mà  mỉm  cười?” 

Phật  bảo  A-nan: 

“Đúng  vậy,  đúng  vậy!  Như  Lai  cười  không  phải  là  không  có  lý 
do.  Hôm  nay  khi  ông  cầm  dù  che  đèn  đi  theo  Ta,  thì  Ta  thấy  Phạm 
thiên  cũng  lại  như  vậy,  cầm  dù  che  đèn  đi  theo  sau  Tỳ-kheo  Câu-lân32; 
Thích  Đề-hoàn  Nhân33  cũng  cầm  dù  che  đèn  đi  theo  sau  Ma-ha  Ca- 
diếp;  Trật-lật-đế-la-sắc-tra-la34  Thiên  vương  cũng  cầm  dù  che  đèn  đi 
theo  sau  Xá-lợi-phất;  Tỳ-lâu-lặc-ca35  Thiên  vương  cũng  cầm  dù  che 
đèn  đi  theo  sau  Đại  Mục-kiền-liên;  Tỳ-lâu-bặc-xoa36  Thiên  vương 
cũng  cầm  dù  đi  theo  sau  Ma-ha  Câu-hy-la;  Tỳ-sa-môn37  Thiên  vương 
cũng  cầm  dù  che  đèn  đi  theo  sau  Ma-ha  Kiếp-tân-na.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  Tôn  giả  A-nan  nghe  những  gì 
Phật  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  873.  TỨ  CHỦNG  ĐIÊU  PHỤC38 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  tại 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Có  bốn  chúng  được  điều  phục  thiện  hảo.  Những  gì  là  bốn?  Đó 
là  Tỳ-kheo  được  điều  phục,  Tỳ-kheo-ni  được  điều  phục,  Ưu-bà-tắc 
được  điều  phục,  Ưu-bà-di  được  điều  phục.  Đó  gọi  là  bôn  chúng.” 


32-  Câu-lân  Tỳ-kheo  »-  p  rtỵcZ  tức  Kiều-trần-như  T  /f.  Paơli:  Aóóaơ- 
Koònaóóa. 

33'  Thích  Đề-hoàn  Nhân  £  .  //.  Paơli:  Sakko  devaơnaỏ  Indo. 

34'  Trật-lật-đế-la-sẳc-tra-la  □  ,i  «£  '  /  /\  'ỵvtìức  Đê-đẳu-lại-tra.  Paơli: 

Dhataraaaaaha,  Trì  Quốc  Thiên  vương. 

35'  Tỳ-lâu-lặc-ca  ỉ  'C  ũ/  Paơli:  Viruơôhaka,  Tăng  Trưởng  Thiên  vương. 

3Ỏ'  Tỳ-lâu-bặc-xoa  /  'Ađ.'  &*.  PaơliiViruơpakka,  Quảng  Mục  Thiên  vương. 

37'  Tỳ-sa-môn  i  c?  Paơli:  Vessavaòa,  Đa  Văn  Thiên  vương. 

38  An  Thuận  Hội  Biên,  “38.  Tương  ưng  Tu  chứng”  gồm  bảy  mươi  kinh.  (Đại  Chánh 
mười  chín  kinh,  873-891).  Kinh  873,  Bốn  loại  huấn  luyện.  Paơli,  A.  4.7.  Sobheti; 
Cf.  N°125(27.7). 
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Rồi  Thế  Tôn  liền  nói  kệ  rằng: 

Nếu  biện  tà  ị39,  vô  úy40, 

Đa  văn,  thông  đạt  pháp; 

Hành  pháp  thứ  pháp  hướng41, 

Thì  đó  là  thiện  chúng. 

Tỳ -kheo  giữ  tịnh  giới, 

Tỳ-kheo-ni  đa  văn; 

Ưu-bà-tắc  tịnh  tín, 
ưu-bà-dỉ  cũng  vậy. 

Đó  gọi  là  thiện  chúng, 

Như  mặt  trời  tự  chiếu; 

Tăng  thiện  hảo  cũng  vậy, 

Đó  là  hảo  trong  Tăng. 

Pháp  này  khiến  Tăng  hảo42, 

Như  mặt  trời  tự  chiếu. 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

“Như  điều  phục.  Cũng  vậy,  biện  tài,  nhu  hòa,  vô  úy,  đa  văn,  thông 
đạt  pháp,  nói  pháp,  pháp  thứ  pháp  hướng,  tùy  thuận  pháp  hành  cũng 
nói  như  vậy.  ”43 

M 

KINH  874.  TAM  CHỦNG  TỬ44 
Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  tại 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 


39'  Tài  biện  ỷ  Bản  Pa0li:  viyatta,  có  năng  lực,  thông  minh. 

40-  Vô  úy  ũjf  Ỳ^tức  vô  sở  úy.  Paoli:  visaorada,  tự  tin,  không  do  dự. 

41'  Hành  pháp  thứ  pháp  hướng  /i  ai  /  “í  /T'  Paoli:  dhammassa  hoti 
anudhammacaorì,  là  người  thực  hành  tùy  pháp  của  pháp. 

4Z'  Tăng  hảo  ý-c/ỉs  Ta  n g  trung  hao  thiọn  chung  Wf/2  23.  P30li! 

saíghasobhaòa,  sự  tỏa  sáng  giữa  Tăng. 

43'  Tóm  tắt  có  tám  kinh. 

44-  Cf.  Paoli,  It.  74.  Putta. 
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“CÓ  ba  loại  con.  Những  gì  là  ba?  Con  tùy  sanh45,  con  thắng 
sanh46,  con  hạ  sanh47. 

“Thế  nào  là  con  tùy  sanh?  Cha  mẹ  của  con  không  sát  hại,  không 
trộm  cắp,  không  tà  dâm,  không  nói  dôi,  không  uống  rượu,  thì  con  cũng 
học  theo  không  sát  hại,  không  trộm  cắp,  không  tà  dâm,  không  nói  dối, 
không  uống  rượu.  Đó  gọi  là  con  tùy  sanh. 

“Thế  nào  là  con  thắng  sanh?  Cha  mẹ  của  con  không  thọ  giới 
không  sát  hại,  không  trộm  cắp,  không  tà  dâm  không  nói  dối,  không 
uống  rượu;  nhưng  con  lại  lãnh  thọ  giới  không  sát  hại,  không  trộm  cắp, 
không  tà  dâm,  không  nói  dối,  không  uống  rượu.  Đó  gọi  là  người  con 
thắng  sanh. 

“Thế  nào  là  con  hạ  sanh?  Cha  mẹ  của  con  chịu  lãnh  thọ  giới 
không  sát  hại,  không  trộm  cắp,  không  tà  dâm,  không  nói  dối,  không 
uống  rượu;  nhưng  con  lại  không  lãnh  thọ  giới  không  sát  hại,  không  trộm 
cắp,  không  tà  dâm,  không  nói  dối,  không  uống  rượu.  Đó  gọi  là  con  hạ 
sanh.” 

Rồi  Thế  Tôn  liền  nói  kệ  rằng: 

Tùy  sanh  và  thượng  sanh, 

Cha  có  trí  cĩều  mong. 

Hạ  sanh,  người  không  cần, 

Vì  không  thể  kế  nghiệp. 

Phép  làm  người  của  con, 

Là  làm  Ưu-bà-tắc; 

Đối  Phật,  Pháp,  Tăng  bảo, 

Cần  tu  tâm  thanh  tịnh. 

Mây  tan  ánh  trăng  hiện, 

Vẻ  vang  dòng  quyến  thuộc. 

Sau  khi  Đức  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì 
Đức  Phật  dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

“Như  Năm  giới.  Cũng  vậy,  kinh  Tín,  Giới,  Thí,  Văn,  Tuệ  cũng  nói 
như  vậy.  ” 


45-  Tùy  sanh  tử  T/  rí  &/.  Pa0li:  anuja0ta,  (con)  giống  cha;  bằng  cha. 

4Ỏ'  Thắng  sanh  tử  arí  rí  X/.  hay  Ưu  sanh.  Paoli:  atija0ta,  con  giỏi  hon  cha. 
47'  Hạ  sanh  tử  rí  X/.  Paoli:  avaja0ta,  con  thấp  kém. 


số  99  -  KINH  TẠP  A-HÀM  -  Quyển  31 


557 


M 


558 


TẠP  A-HÀM  (II) 


KINH  875.  TỨ  CHÁNH  ĐOẠN  (l)48 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  tại 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Có  bốn  Chánh  đoạn49.  Những  gì  là  bôn?  Một  là  đoạn  đoạn,  hai 
là  luật  nghi  đoạn,  ba  là  tùy  hộ  đoạn,  bốn  là  tu  đoạn50.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  876.  TỨ  CHÁNH  ĐOẠN  (2) 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  tại 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Có  bốn  Chánh  đoạn51.  Những  gì  là  bốn?  Một  là  đoạn  đoạn,  hai 
là  luật  nghi  đoạn,  ba  là  tùy  hộ  đoạn,  bốn  là  tu  đoạn52.” 

Sau  đó  Thế  Tôn  liền  nói  kệ  rằng: 

Đoạn  đoạn  và  luật  nghi, 

Tùy  hộ  cùng  tu  tập; 

Như  bốn  Chánh  đoạn  này, 

Chư  Phật  đều  đã  dạy. 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 


48-  Tham  chiếu,  s.  49.1-12.  Gaígac-peyyacla. 

49  Chánh  đoạn  T/  Paoli:  sammappadhaona,  chánh  cần.  Bản  Hán  đọc,  pahaona: 
đoạn,  thay  vì  padhaona:  tinh  cần.  Cf.  D.  33.  Saígìti,  có  bốn  sammappadhaonao 
(bốn  chánh  cần)  và  bốn  padhaonaoni  (bốn  tinh  cần)  khác  nhau. 

50  Xem  giải  thích  kinh  877. 

51  Xem  cht.49,  kinh  875. 

52  Xem  giải  thích  kinh  877. 
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KINH  877.  TỨ  CHÁNH  ĐOẠN  (3) 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  tại 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Có  bốn  Chánh  đoạn.  Những  gì  là  bôn?  Một  là  đoạn  đoạn,  hai  là 
luật  nghi  đoạn,  ba  là  tùy  hộ  đoạn,  bôn  là  tu  đoạn.” 

“Thế  nào  là  đoạn  đoạn53?  Tỳ-kheo,  pháp  ác  bất  thiện  đã  khởi  thì 
đoạn  trừ,  khởi  dục54,  phương  tiện55,  tinh  cần56,  nhiếp  tâm  gìn  giữ57.  Đó 
gọi  là  đoạn  đoạn58. 

“Thế  nào  là  luật  nghi  đoạn59?  Pháp  ác  bất  thiện  đã  khởi  thì  đoạn 
trừ,  khởi  dục,  phương  tiện,  tinh  cần,  nhiếp  tâm  gìn  giữ.  Đó  gọi  là  luật 
nghi  đoạn60. 

“Thế  nào  là  tùy  hộ  đoạn61?  Pháp  thiện  chưa  sanh  thì  khiến  cho 
sanh  khởi,  khởi  dục,  phương  tiện,  tinh  cần,  nhiếp  tâm  gìn  giữ.  Đó  gọi 
là  tùy  hộ  đoạn62. 

“Thế  nào  là  tu  đoạn63?  Pháp  thiện  đã  khởi,  khiến  tu  tập  thêm 


53-  Đoạn  Paoli:  pahaona-padhaona,  tinh  cần  để  đoạn  trừ. 

54'  Sanh  dục  rđ  Ịýỵtỹ Paoli:  chandaỏ  janeti,  sanh  khởi  ý  muốn,  ý  chí. 

Phưong  tiện  »  «cTf- cZà  đây  được  hiểu  là  nỗ  lực,  không  phải  phưong  tiện  thiện 
xảo.  Paoli:  vaoyamati,  vị  ấy  nỗ  lực. 

5Ỏ-  Tinh  cần  “  Tơỵ<ýf\(i c  tinh  tấn.  Paoli:  viriyaỏ  aorabhati. 

57'  Nhiếp  thọ  Paoli:  citaỏ  paggaòhaoti  padahati,  giữ  chặt  tâm  và  sách  tiến  tâm. 

58'  Đây  gọi  là  bốn  chánh  cần,  Paoli:  cattaoro  sammappadhaonao;  xem  cht.47,  kinh 
875.  Tham  chiếu,  D.  33.  Saígìti:  katamaóc’a0vuso  pahaona-padhaonaỏ?  Idh’ 
aovuso  bhikkhu  uppannaỏ  kaoma-vitakkaỏ  naodhivaoseti  pajahati  vinodeti...,  ở  đây, 
Tỳ-kheo,  dục  tầm  đã  khởi,  không  thUa  nhận  nó,  đoạn  trừ  nó,  tiêu  diệt  nó. 

59'  Luật  nghi  đoạn  >«■  Paoli:  saỏvara-padhaona,  tinh  cần  phòng  hộ  (chế  ngự). 

60'  Tham  chiếu,  D.33:  katamaó  c’  aovuso  saỏvara-padhaonaỏ:  Id  ‘aovuso  bhikkhu 
cakkhunao  ruopaỏ  disvao  na  nimittaggaohì  hoti...,  Thế  nào  là  tinh  cần  phòng  hộ? 
Tỳ-kheo  sau  khi  thấy  sắc  bởi  mắt,  không  chấp  thủ  tướng... 

61'  Tùy  hộ  đoạn  ằv  '<ễ>  _  Paoli:  anurakkhaòao-padhaona,  tinh  cần  thủ  hộ. 

62  Cf.  D.33:  katamaó  c’  aovuso  anurakkhaòa-padhaonaỏ?  Id'  aovuso  bhikkhu 
uppannaỏ  bhaddaỏ  samaodhi-nimittaỏ  anurakkahti...  Thế  nào  là  tinh  cần  thủ  hộ? 
Tỳ-kheo  thủ  hộ  định  tướng  (dấu  hiệu  của  định)  tốt  đẹp  đã  khởi  lên... 

63'  Tu  đoạn  ũ'  Paoli:  bhaovana-padhaona,  tinh  cần  tu  tập. 
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ích  lợi,  khởi  dục,  phương  tiện,  tinh  cần,  nhiếp  tâm  gìn  giữ.  Đó  gọi  là 
tu  đoạn64.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  878.  TỨ  CHÁNH  ĐOẠN  (4) 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  tại 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Có  bốn  Chánh  đoạn.  Những  gì  là  bôn?  Một  là  đoạn  đoạn,  hai  là 
luật  nghi  đoạn,  ba  là  tùy  hộ  đoạn,  bôn  là  tu  đoạn.” 

“Thế  nào  là  đoạn  đoạn?  Tỳ-kheo,  pháp  ác  bất  thiện  đã  khởi  thì 
đoạn  trừ,  khởi  dục,  phương  tiện,  tinh  cần,  nhiếp  tâm  gìn  giữ.  Đó  gọi  là 
đoạn  đoạn. 

“Thế  nào  là  luật  nghi  đoạn?  Pháp  ác  bất  thiện  đã  khởi  thì  đoạn 
trừ,  khởi  dục,  phương  tiện,  tinh  cần,  nhiếp  tâm  gìn  giữ.  Đó  gọi  là  luật 
nghi  đoạn. 

“Thế  nào  là  tùy  hộ  đoạn?  Pháp  thiện  chưa  sanh  thì  khiến  cho 
sanh  khởi,  khởi  dục,  phương  tiện,  tinh  cần,  nhiếp  tâm  gìn  giữ.  Đó  gọi 
là  tùy  hộ  đoạn. 

“Thế  nào  là  tu  đoạn?  Pháp  thiện  đã  khởi,  khiến  tu  tập  thêm  ích 
lợi,  khởi  dục,  phương  tiện,  tinh  cần,  nhiếp  tâm  gìn  giữ.  Đó  gọi  là  tu 
đoạn.” 

Sau  đó  Thế  Tôn  liền  nói  kệ  rằng: 

Đoạn  đoạn  và  luật  nghi, 

Tùy  hộ  cùng  tu  tập; 

Như  bốn  Chánh  đoạn  này, 

Chư  Phật  đều  đã  dạy. 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 


64  Cf.  D.33:  (...)  Idh’  a0vuso  bhikkhu  sati-saỏbojjhaígaỏ  bha0veti...,  ở  đây,  Tỳ-kheo  tu 
tập  niệm  giác  chi... 
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KINH  879.  TỨ  CHÁNH  ĐOẠN  (5) 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  tại 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Có  bốn  Chánh  đoạn.  Những  gì  là  bôn?  Một  là  đoạn  đoạn,  hai  là 
luật  nghi  đoạn,  ba  là  tùy  hộ  đoạn,  bôn  là  tu  đoạn.” 

“Thế  nào  là  đoạn  đoạn?  Tỳ-kheo,  pháp  ác  bất  thiện  đã  khởi  thì 
đoạn  trừ,  khởi  dục,  phương  tiện,  tinh  cần,  nhiếp  tâm  gìn  giữ;  pháp  ác 
bất  thiện  chưa  khởi,  thì  không  cho  khởi,  khởi  dục,  phương  tiện,  tinh 
cần,  nhiếp  tâm  gìn  giữ;  pháp  thiện  chưa  sanh,  thì  khiến  cho  sanh  khởi, 
khởi  dục,  phương  tiện,  tinh  cần,  nhiếp  tâm  gìn  giữ;  pháp  thiện  đã  sanh, 
thì  khiến  cho  tu  tập  thêm  lợi  ích,  khởi  dục,  phương  tiện,  tinh  cần,  nhiếp 
tâm  gìn  giữ.  Đó  gọi  là  đoạn  đoạn. 

“Thế  nào  là  luật  nghi  đoạn?  Tỳ-kheo  khéo  phòng  hộ  căn  con 
mắt,  giữ  kín  chặt,  chế  ngự,  tiến  hướng.  Cũng  vậy,  đối  với  các  căn  tai, 
mũi,  lưỡi,  thân,  ý,  khéo  phòng  hộ,  giữ  kín  chặt,  chế  ngự,  tiến  hướng. 
Đó  gọi  là  luật  nghi  đoạn65. 

“Thế  nào  là  tùy  hộ  đoạn?  Tỳ-kheo  đối  với  mỗi  một  tướng  tam- 
muội  chân  thật,  như  tướng  xanh  bầm,  tướng  sình  chướng,  tướng  mưng 
mủ,  tướng  hoại,  tướng  thú  ăn  chưa  sạch  mà  khéo  bảo  vệ  hộ  trì,  tu  tập, 
giữ  gìn,  không  khiến  cho  sút  giảm.  Đó  gọi  là  tùy  hộ  đoạn66. 

“Thế  nào  là  tu  đoạn?  Tỳ-kheo  nào  tu  tập  bôn  Niệm  xứ,  thì  đó 
gọi  là  tu  đoạn67.” 

Sau  đó  Thế  Tôn  liền  nói  kệ  rằng: 

Đoạn  đoạn,  luật  nghi  đoạn, 

Tùy  hộ,  tu  tập  đoạn; 

Bốn  thứ  chánh  đoạn  này, 

Những  gì  Chánh  Giác  nói. 

Tỳ -kheo  siêng  phương  tiện, 

Các  lậu  sẽ  sạch  hết. 


61  Xem  cht.60,  kinh  877. 
66-  Xem  cht.62,  kinh  877. 
67  Xem  cht.64,  kinh  877. 
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Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

“Như  bốn  Niệm  xứ.  Cũng  vậy,  bốn  Chánh  đoạn,  bốn  Như  ý  túc, 
năm  Căn,  năm  Lực,  bảy  Giác  chi,  Tám  đạo  chi,  Bốn  đạo,  Bốn  pháp  cú, 
Chánh  quán  tu  tập  cũng  nói  như  vậy.  ”68 

M 

KINH  880.  BẤT  PHÓNG  DẬT 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  tại 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Thí  như  có  người  tạo  dựng  công  trình  nơi  thế  gian,  tất  cả  đều  y 
cứ  vào  đất.  Cũng  vậy,  Tỳ-kheo  tu  tập  pháp  thiền,  tất  cả  cũng  đều  y  cứ 
vào  không  buông  lung  để  làm  căn  bản,  lấy  không  buông  lung69  làm  tập 
khởi,  lấy  không  buông  lung  làm  sanh  khởi,  lấy  không  buông  lung  làm 
chuyển  khởi.  Tỳ-kheo  nào  không  buông  lung  thì  có  khả  năng  tu  tập 
bôn  thiền.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  881.  ĐOẠN  TAM 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  tại 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

Như  đã  nói  ở  trên,  nhưng  có  một  vài  sai  biệt. 

“Tỳ-kheo  như  vậy  có  khả  năng  đoạn  tham  dục,  sân  nhuế,  ngu 
si.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 


68'  Tóm  tắt  có  chín  kinh. 

69,  Bất  phóng  dật  »£  »/  Ti.  Pacli:  appamacda. 
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dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

“Như  đoạn  tham  dục,  sân  nhuế,  ngu  si.  Cũng  vậy,  điều  phục  tham 
dục,  sân  nhuế,  ngu  si  và  sự  rốt  ráo  đoạn  tham  dục,  rốt  ráo  đoạn  sân 
nhuế,  ngu  si,  xuất  yếu,  viễn  ly,  Niết-bàn  cũng  nói  như  vậy.  ”70 

M 

KINH  882.  BẤT  PHÓNG  DẬT  CĂN  BẢN71 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước 
Xá -vệ.  Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Thí  như  trăm  thứ  cây,  cỏ,  thảo  dược  đều  nương  vào  đất  mà  được 
sanh  trưởng.  Cũng  vậy,  tất  cả  các  pháp  thiện  đều  y  cứ  vào  không 
buông  lung  làm  gốc.  Như  đã  nói  ở  trên...  cho  đến  Niết-bàn. 

“Thí  như  hương  hắc  trầm  thủy  là  loại  hương  trên  các  loại 
hương.  Cũng  vậy,  trong  các  loại  thiện  pháp,  không  buông  lung  là 
trên  hết. 

“Thí  như  trong  các  loại  hương  lâu  bền,  xích  chiên-đàn  là  bậc 
nhất.  Cũng  vậy,  trong  các  thiện  pháp,  tất  cả  đều  lấy  không  buông  lung 
làm  căn  bản.  Như  vậy...  cho  đến  Niết-bàn. 

“Thí  như  các  loài  hoa  sống  ở  dưới  nước  và  trên  đất,  hoa  ưu-bát- 
la  là  bậc  nhất.  Cũng  vậy,  tất  cả  các  thiện  pháp  đều  lấy  không  buông 
lung  làm  căn  bản,...  cho  đến  Niết-bàn. 

“Thí  như  hoa  sanh  sống  từ  đất,  hoa  ma-lợi-sa  là  bậc  nhất.  Cũng 
vậy,  tất  cả  các  thiện  pháp  đều  lấy  không  buông  lung  làm  căn  bản  cho 
chúng,...  cho  đến  Niết-bàn. 

“Này  các  Tỳ-kheo,  thí  như  trong  tất  cả  các  dấu  chân  của  loài 
thú,  dấu  chân  voi  là  hơn  hết.  Cũng  vậy,  trong  tất  cả  các  thiện  pháp, 
không  buông  lung  là  pháp  căn  bản  hơn  cả.  Như  dã  nói  ở  trên,...  cho 
đến  Niết-bàn. 

“Thí  như  trong  tất  cả  các  loài  thú,  sư  tử  là  đệ  nhất,  vì  nó  là  chúa 
tể  của  loài  thú.  Cũng  vậy,  trong  tất  cả  các  thiện  pháp,  không  buông 


70'  Tóm  tắt  có  năm  kinh. 

71  Pacli,  s.  49.13-22.  Appamacda-vagga. 
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lung  là  căn  bản  của  chúng.  Như  đã  nói  ở  trên,...  cho  đến  Niết-bàn. 

“Thí  như  tất  cả  nhà  cửa  lầu  các,  cái  nóc  là  trên  hết.  Cũng  vậy, 
trong  tất  cả  các  pháp  thiện,  không  buông  lung  là  căn  bản  của  chúng. 

“Thí  như  trong  tất  cả  các  thứ  quả  trong  cõi  Diêm-phù,  chỉ  có  quả 
tên  là  diêm-phù  là  bậc  nhất.  Cũng  vậy,  trong  tất  cả  pháp  thiện,  không 
buông  lung  là  căn  bản  của  chúng. 

“Thí  như  trong  tất  cả  các  loại  cây  như  cây  câu-tỳ-đà-la72,  cây 
tát-bà-da  chỉ-la-câu-tỳ-đà-la  là  đệ  nhất.  Cũng  vậy,  trong  tất  cả  các 
pháp  thiện,  không  buông  lung  là  căn  bản.  Như  đã  nói  ở  trên,...  cho 
đến  Niết-bàn. 

“Thí  như  trong  các  núi,  Tu-di  sơn  là  bậc  nhất.  Cũng  vậy,  trong 
tất  cả  các  pháp  thiện,  không  buông  lung  là  căn  bản  của  chúng.  Như  đã 
nói  ở  trên, ...  cho  đến  Niết-bàn. 

“Thí  như  trong  tất  cả  các  loại  vàng,  vàng  Diêm-phù-đề  là  bậc 
nhất.  Cũng  vậy,  trong  tất  cả  các  pháp  thiện,  không  buông  lung  là  căn 
bản  của  chúng.  Như  đã  nói  ở  trên,...  cho  đến  Niết-bàn. 

“Thí  như  trong  tất  cả  các  loại  vải,  vải  lông  mịn  già  -thi73  là  đệ 
nhất.  Cũng  vậy,  trong  tất  cả  các  pháp  thiện,  không  buông  lung  là  căn 
bản  của  chúng.  Như  đã  nói  ở  trên, ...  cho  đến  Niết-bàn. 

“Thí  như  trong  tất  cả  các  loại  màu,  màu  trắng  là  bậc  nhất.  Cũng 
vậy,  trong  tất  cả  các  pháp  thiện,  không  buông  lung  là  căn  bản  của 
chúng.  Như  đã  nói  ở  trên,...  cho  đến  Niết-bàn. 

“Thí  như  trong  tất  cả  các  loài  chim,  Kim-sí  điểu74  là  đệ  nhất,  vì 
nó  là  chúa  tể  của  loài  súc  sanh.  Cũng  vậy,  trong  tất  cả  các  thiện  pháp, 
không  buông  lung  là  căn  bản  của  chúng.  Như  đã  nói  ở  trên,...  cho  đến 
Niết-bàn. 

“Thí  như  trong  tất  cả  các  vua,  Chuyển  luân  Thánh  vương  là  bậc 
nhất.  Cũng  vậy,  trong  tất  cả  các  pháp  thiện,  không  buông  lung  là  căn 
bản  của  chúng.  Như  đã  nói  ở  trên,...  cho  đến  Niết-bàn. 

“Thí  như  trong  tất  cả  các  Thiên  vương,  Tứ  Đại  Thiên  vương  là 


72  Câu-tỳ-đà-la  wĩ>  ;  “•  Pa0li:  koviôa0ra,  một  loại  hắc  đàm,  hay  trầm  đen. 

73,  Già-thi  /*  X,.  Paoli:  Kaosi,  địa  danh,  một  trong  mười  sáu  vưong  quốc  lớn  thời 
Phật,  noi  sản  xuất  vải  danh  tiếng. 

74  Kim  sí  điểu  3%  /cXưưxm  cánh  vàng.  Paoli:  garuna. 
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bậc  nhất.  Cũng  vậy,  trong  tất  cả  pháp  thiện,  không  buông  lung  là  căn 
bản  của  chúng.  Như  đã  nói  ở  trên,...  cho  đến  Niết-bàn. 

“Thí  như  trong  tất  cả  các  trời  Tam  thập  tam,  Đế  Thích  là  đệ 
nhất.  Cũng  vậy,  trong  tất  cả  các  pháp  thiện,  không  buông  lung  là  căn 
bản.  Như  đã  nói  ở  trên,...  cho  đến  Niết-bàn. 

“Thí  như  trong  cõi  Diệm- ma  thiên,  Tú-diệm-ma  thiên  vương75  là 
bậc  nhất.  Cũng  vậy,  trong  tất  cả  các  pháp  thiện,  không  buông  lung  là 
căn  bản  của  chúng.  Như  đã  nói  ở  trên,...  cho  đến  Niết-bàn. 

“Thí  như  trong  cõi  Đâu-suất-đà  thiên,  Đâu-suất-đà  thiên  vương76 
là  bậc  nhất.  Cũng  vậy,  trong  tất  cả  các  pháp  thiện,  không  buông  lung 
là  căn  bản  của  chúng.  Như ãã  nói  ở  trên,...  cho  đến  Niết-bàn. 

“Thí  như  trong  cõi  Hóa  lạc  thiên,  Thiện  Hóa  lạc  thiên  vương77  là 
đệ  nhất.  Cũng  vậy,  trong  tất  cả  các  pháp  thiện,  không  buông  lung  là 
căn  bản  của  chúng.  Như  đã  nói  ở  trên,...  cho  đến  Niết-bàn. 

“Thí  như  trong  cõi  Tha  hóa  tự  tại  thiên,  Thiện  Tha  hóa  tự  tại 
Thiên  tử78  là  bậc  nhất.  Cũng  vậy,  trong  tất  cả  các  pháp  thiện,  không 
buông  lung  là  căn  bản  của  chúng.  Như  đã  nói  ở  trên,...  cho  đến  Niết- 
bàn. 

“Thí  như  trong  cõi  Phạm  thiên,  Đại  Phạm  thiên  vương  là  bậc 
nhất.  Cũng  vậy,  trong  các  thiện  pháp,  tất  cả  đều  lấy  không  buông  lung 
làm  căn  bản.  Như  vậy...  cho  đến  Niết-bàn. 

“Thí  như  tất  cả  các  dòng  sông  ở  Diêm-phù-đề  đều  xuôi  về  biển 
lớn,  biển  lớn  là  bậc  nhất,  vì  nó  dung  chứa  tất  cả.  Cũng  vậy,  tất  cả  các 
thiện  pháp  đều  thuận  dòng  với  không  buông  lung.  Như  đã  nói  ở  trên,... 
cho  đến  Niết-bàn. 

“Thí  như  tất  cả  nước  mưa  đều  đổ  về  biển  cả.  Cũng  vậy,  tất  cả 
các  thiện  pháp  đều  xuôi  dòng  về  biển  không  buông  lung.  Như  đã  nói  ở 
trên,...  cho  đến  Niết-bàn. 


75'  Tú-diệm-ma  Thiên  vương  ^/nớT/ÍD  &ĩ>  0j.  Pa0li:  Suya0ma-devara0ja0. 

76  Đâu-suất-đà  Thiên  vương  ■  &j.  Paơli:  Tusita-devara0ja0. 

11  ■  Thiện  Hóa  lạc  Thiên  vương  &ĩ)  Xj.  Paơli:  Sunimmita-devara0ja0. 

78'  Thiện  Tha  hóa  tự  tại  Thiên  tử  ũ /í  r=z?  /  /i  &ĩ>  &/.  Paơli:  Suparanimmta- 
vasavatta-devaputta. 
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“Thí  như  trong  tất  cả  các  hồ  nước79,  hồ  A-nậu-đại80  là  bậc  nhất. 
Cũng  vậy,  trong  tất  cả  các  thiện  pháp,  không  buông  lung  là  bậc  nhất. 
Như  đã  nói  ở  trên,...  cho  đến  Niết-bàn. 

“Thí  như  trong  tất  cả  các  sông  ở  Diêm-phù-đề,  có  bốn  con  sông 
lớn  là  bậc  nhất  đó  là:  sông  Hằng,  Tân-đầu,  Bác-xoa  và  Tư-đa81.  Cũng 
vậy,  trong  tất  cả  các  thiện  pháp,  không  buông  lung  là  căn  bản  của 
chúng.  Như  đã  nói  ở  trên, ...  cho  đến  Niết-bàn. 

“Thí  như  trong  ánh  sáng  của  các  tinh  tú,  mặt  trăng  là  bậc  nhất. 
Cũng  vậy,  trong  tất  cả  các  pháp  thiện,  không  buông  lung  là  bậc  nhất. 
Như  đã  nói  ở  trên,...  cho  đến  Niết-bàn. 

“Thí  như  trong  các  chúng  sanh  có  thân  lớn,  La-hầu-la  A-tu-la82  là 
bậc  nhất.  Cũng  vậy,  trong  tất  cả  pháp  thiện,  không  buông  lung  là  căn 
bản  của  chúng.  Như  đã  nói  ở  trên,...  cho  đến  Niết-bàn. 

“Thí  như  trong  các  hạng  hưởng  thụ  năm  dục,  Đảnh  Sanh  vương83 
là  đệ  nhất.  Cũng  vậy,  trong  tất  cả  các  pháp  thiện,  không  buông  lung  là 
căn  bản.  Như  đã  nói  ở  trên,...  cho  đến  Niết-bàn. 

“Thí  như  trong  các  thần  lực  ở  cõi  Dục,  Thiên  ma  Ba-tuần  là  bậc 
nhất.  Cũng  vậy,  trong  tất  cả  các  pháp  thiện,  không  buông  lung  là  căn 
bản  của  chúng.  Như  đã  nói  ở  trên, ...  cho  đến  Niết-bàn. 

“Thí  như  trong  tất  cả  các  loài  chúng  sanh  không  chân,  hai  chân, 
bôn  chân,  nhiều  chân;  có  sắc,  không  sắc,  có  tưởng,  không  tưởng, 
chẳng  phải  tưởng  chẳng  phải  không  tưởng,  Như  Lai  là  bậc  nhất.  Cũng 
vậy,  trong  tất  cả  các  pháp  thiện,  không  buông  lung  là  căn  bản  của 
chúng.  Như  đã  nói  ở  trên, ...  cho  đến  Niết-bàn. 

“Thí  như  trong  tất  cả  các  pháp  hữu  vi,  vô  vi,  lìa  tham  dục  là  đệ 
nhất.  Cũng  vậy,  trong  tất  cả  các  pháp  thiện,  không  buông  lung  là  căn 
bản  của  chúng.  Như  đã  nói  ở  trên,...  cho  đến  Niết-bàn. 

“Thí  như  trong  tất  cả  các  pháp  chúng,  chúng  của  Như  Lai  là  bậc 


79  Nguyên  Hán:  tát-la  Pa0li:  Sara,  hồ,  ao. 

80'  Nguyên  Hán:  A-nậu-đại  tát-la  *  ^0  ỹ;  .  Paoli:  Anotatta-sara. 

81'  Các  sông  lớn:  Hằng  hà  «Y  ‘yc^Tân-đầu  Di  ^-c^Bác-xoa  3  &eỵcZlư-ôầ 
Paoli,  theo  thứ  tự:  Gaígao,  Sindhuo,  Vaggu  (?),  Sìdao  (?). 

82'  La-hầu-la  A-tu-la  '  f  '  *  □*  '.  Paoli:  Raohu-asurinda. 

83  Đảnh  Sanh  vưong  3>  rđ  Kj.  Paoli:  Muddha0vasìtta-ra0ja0. 
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nhất.  Cũng  vậy,  trong  tất  cả  các  pháp  thiện,  không  buông  lung  là  căn 
bản  của  chúng.  Như  đã  nói  ở  trên,...  cho  đến  Niết-bàn. 

“Thí  như  trong  tất  cả  các  giới,  khổ  hạnh,  phạm  hạnh;  Thánh 
giới84  là  đệ  nhất.  Cũng  vậy,  trong  tất  cả  các  pháp  thiện,  không  buông 
lung  là  căn  bản  của  chúng.  Như  đã  nói  ở  trên,...  cho  đến  Niết-bàn.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  883.  TỨ  CHỦNG  THIÊN85 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  tại 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Có  bôn  loại  thiền86.  Có  loại  thiền,  tam-muội  thiện87,  nhưng 
chẳng  phải  chánh  thọ  thiện88;  có  loại  thiền,  chánh  thọ  thiện,  nhưng 
chẳng  phải  tam-muội  thiện;  có  loại  thiền  tam-muội  thiện,  mà  chánh 
thọ  cũng  lại  thiện;  có  loại  thiền  chẳng  phải  tam-muội  thiện  và  cũng 
chẳng  phải  chánh  thọ  thiện. 

“Lại  có  bôn  loại  thiền  nữa.  Có  loại  thiền,  trụ  tam-muội  thiện, 
nhưng  chẳng  phải  trụ  chánh  thọ  thiện89;  có  loại  thiền,  trụ  chánh  thọ 
thiện,  nhưng  chẳng  phải  trụ  tam-muội  thiện;  có  loại  thiền,  trụ  tam- 


84'  Thánh  giới  ,í  /.  Paoli:  ariya-dha0tu  (?). 

85  Pa0li,  s.  34.  Jha0nasaỏyutta. 

8Ỏ-  Tứ  chủng  thiền  r/  *  ắ  Paoli:  catta0to  jha0yì,  bốn  hạng  thiền  giả. 

87'  Tam-muội  thiện  x7~-> á¥t\%  Paoli  (S.34.1):  samaodhismiỏ  samaodhikusalo,  thiện 
xảo  về  định  trong  khi  định.  Giải  thích  của  Aaaaahakathao:  thiện  xảo  phân  biệt 
thiền  chi  trong  các  thiền. 

88  Phi  chánh  thọ  thiện  «ĩ>  ‘  ũ /4.  Paoli:  na  samaodhismiỏ  samaopattikusalo, 

không  thiện  xảo  về  sự  chứng  nhập  ( đẳng  chi)  trong  định.  Aaeaehakathao  giải 
thích:  sau  khi  đã  làm  cho  tâm  hoan  hỷ,  tâm  thích  ứng,  nhưng  không  thể  chứng 
nhập  thiền. 

89-  Trụ  tam-muội  thiện  phi  trụ  chánh  thọ  thiện  /í  <ĩ>  /(  Paoli 

(S.34.2):  samaodhismiỏ  samaodhikusalo  na  samaodhismiỏ  aahitikusalo,  thiện  xảo 
định  trong  định,  nhưng  không  thiện  xảo  trụ  lâu  trong  định. 
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muội  thiện,  nhưng  cũng  trụ  chánh  thọ  thiện;  có  loại  thiền,  chẳng  phải 
trụ  tam-muội  thiện,  mà  cũng  chẳng  phải  trụ  chánh  thọ  thiện. 

“Lại  có  bốn  loại  thiền  nữa.  Có  loại  thiền,  tam-muội  khởi  thiện90, 
nhưng  chẳng  phải  chánh  thọ  khởi  thiện;  có  loại  thiền,  chánh  thọ  khởi 
thiện,  nhưng  chẳng  phải  tam-muội  khởi  thiện;  có  loại  thiền,  tam-muội 
khởi  thiện  và  chánh  thọ  cũng  khởi  thiện;  có  loại  thiền,  chẳng  phải 
tam-muội  khởi  thiện  và  cũng  chẳng  phải  chánh  thọ  khởi  thiện. 

“Lại  có  bôn  loại  thiền  nữa.  Có  loại  thiền,  thiện  đôi  với  thời  của 
tam-muội,  nhưng  không  phải  thiện  đối  với  thời  của  chánh  thọ  thiện91; 
có  loại  thiền,  thiện  đối  với  thời  của  chánh  thọ  thiện,  nhưng  không  phải 
thiện  đối  với  thời  của  tam-muội;  có  loại  thiền,  thiện  đối  với  thời  của 
tam-muội  thiện,  cũng  thiện  đối  với  thời  của  chánh  thọ  thiện;  có  loại 
thiền,  chẳng  phải  thiện  đối  với  thời  của  tam-muội,  cũng  chẳng  phải 
thiện  đối  với  thời  của  chánh  thọ. 

“Lại  có  bôn  loại  thiền  nữa.  Có  loại  thiền,  tam-muội  xứ  thiện, 
nhưng  chẳng  phải  chánh  thọ  xứ  thiện92;  có  loại  thiền,  chánh  thọ  xứ 
thiện,  nhưng  chẳng  phải  tam-muội  xứ  thiện;  có  loại  thiền,  tam-muội 
xứ  thiện,  chánh  thọ  cũng  xứ  thiện;  có  loại  thiền,  chẳng  phải  tam-muội 
xứ  thiện,  cũng  chẳng  phải  chánh  thọ  xứ  thiện. 

“Lại  có  bôn  loại  thiền  nữa.  Có  loại  thiền,  tam-muội  nghinh 
thiện93,  nhưng  chẳng  phải  chánh  thọ  nghinh  thiện;  có  loại  thiền,  chánh 


90'  Hán:  phi  chánh  thọ  khởi  thiện  <ĩ>  '•  Paoli  (S.34.3):  na  samaodhismiỏ 

vuasaahanaokusalo,  không  thiện  xảo  để  xuất  định. 

91'  Tam-muội  thời  thiện  phi  chánh  thọ  thời  thiện  &7~^aY *  ũ/á"  <ĩ>  T/  “ .  Paoli 
(S.34.4):  samaodhismiỏ  samaodhikusalo  na  samaodhismiỏ  kallitakusalo,  thiện  xảo 
định  trong  định,  nhưng  không  thiện  xảo  thích  ứng  trong  định.  Aaaaahakathà  giải 
thích:  na  samaodhismiỏ  kallitakusalo’ti  cittaỏ  haosetvao  nao  kallaỏ  kaotuỏ  akusalo, 
không  thiện  xảo  thích  ứng  trong  định,  nghĩa  là,  sau  khi  đã  làm  cho  tâm  hoan  hỷ, 
nhưng  không  thiện  xảo  khiến  tâm  thích  ứng.  Bản  Hán  đọc  kaola:  thời  gian,  thay 
vì  kallạ:  thích  ứng  (cũng  được  hiểu  là  an  lạc). 

92  Phi  chánh  thọ  xứ  thiện  <ĩ>  "  30  ũ/í.  Paoli  (S.34.6):  na  samaodhismiỏ 

gocarakusalo,  không  thiện  xảo  về  cảnh  giới  sở  hành  trong  định. 

93  Paoli  (S.34.8):  Samaodhismiỏ  sakkaccakaorì  hoti,  có  sự  nhiệt  hành  trong  định.  Sớ 
giải:  jha0naỏ  appetuỏ  sakkaccakaorì  hoti,  có  sự  nhiệt  hành  để  đột  tiến  trong  định. 
Bản  Hán  hiểu  sakkaccakaorì  là  “cung  kính  tác  lễ  (=  nghinh)”. 
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thọ  nghinh  thiện,  nhưng  chẳng  phải  tam-muội  nghinh  cũng  thiện;  có 
loại  thiền,  tam-muội  nghinh  thiện,  chánh  thọ  nghinh  thiện;  có  loại 
thiền  chẳng  phải  tam-muội  nghinh  thiện  và  cũng  chẳng  phải  chánh  thọ 
nghinh  thiện. 

“Lại  có  bôn  loại  thiền  nữa.  Có  loại  thiền,  tam-muội  niệm  thiện, 
nhưng  chẳng  phải  chánh  thọ  niệm  thiện;  có  loại  thiền,  chánh  thọ  niệm 
thiện,  nhưng  chẳng  phải  tam-muội  niệm  thiện;  có  loại  thiền,  tam-muội 
niệm  thiện,  chánh  thọ  niệm  cũng  thiện;  có  loại  thiền,  chẳng  phải  tam- 
muội  niệm  thiện,  cũng  chẳng  phải  chánh  thọ  niệm  thiện. 

“Lại  có  bôn  loại  thiền  nữa.  Có  loại  thiền,  tam-muội  niệm  bất 
niệm  thiện,  nhưng  chẳng  phải  chánh  thọ  niệm  bất  niệm  thiện;  có  loại 
thiền,  chánh  thọ  niệm  bất  niệm  thiện,  nhưng  chẳng  phải  tam-muội 
niệm  bất  niệm  thiện;  có  loại  thiền,  tam-muội  niệm  bất  niệm  thiện, 
nhưng  chánh  thọ  niệm  bất  niệm  cũng  thiện;  có  loại  thiền,  chẳng  phải 
tam-muội  niệm  bất  niệm  thiện,  cũng  chẳng  phải  chánh  thọ  niệm  bất 
niệm  thiện. 

“Lại  có  bốn  loại  thiền  nữa.  Có  loại  thiền,  tam-muội  đến  thì 
thiện,  nhưng  chẳng  phải  chánh  thọ  đến94  thì  thiện;  có  loại  thiền,  chánh 
thọ  đến  thì  thiện,  nhưng  tam-muội  đến  thì  không  thiện;  có  loại  thiền, 
tam-muội  đến  thì  thiện,  chánh  thọ  đến  thì  cũng  thiện;  có  loại  thiền, 
chẳng  phải  tam-muội  đến  thiện  và  cũng  chẳng  phải  chánh  thọ  đến 
thiện. 

“Lại  có  bôn  loại  thiền  nữa.  Có  loại  thiền,  tam-muội  ác  thì  thiện, 
chánh  thọ  ác  thì  không  thiện;  có  loại  thiền,  chánh  thọ  ác  thì  thiện, 
tam-muội  ác  thì  không  thiện95;  có  loại  thiền,  tam-muội  ác  thì  thiện, 
chánh  thọ  ác  cũng  thiện;  có  loại  thiền,  chẳng  phải  tam-muội  ác  thiện 
và  cũng  chẳng  phải  chánh  thọ  ác  thiện. 

“Lại  có  bôn  loại  thiền  nữa.  Có  loại  thiền  tam-muội  phương  tiện 


94'  Hán:  chánh  thọ  lai  *  đ  Paoli  (S.34.7):  na  samaodhismiỏ  abhinìhaorakusalo, 
không  thiện  xảo  về  sự  dẫn  phát  trong  định.  Sớ  giải:  kammaasashaonaỏ  visesa 
bhaogiyataoya  abhinìharituỏ  akusalo,  không  thiện  xảo  để  dẫn  phát  đề  mục  thiền 
định  thăng  tiến. 

95 •  Hán:  phi  tam-muội  ác  thiện  <Ị)  'c  ũ/í.  Cf.  có  lẽ  Paoli  (S.34.10): 

samaodhismiỏ  samaodhikusalo  hoti  na  samaodhismiỏ  sappaoyakaorì,  có  thiện  xảo 
định  trong  định  nhưng  không  làm  tăng  ích  trong  định. 
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thiện,  nhưng  chẳng  phải  chánh  thọ  phương  tiện  thiện;  có  loại  thiền 
chánh  thọ  phương  tiện  thiện,  nhưng  chẳng  phải  tam-muội  phương  tiện 
thiện;  có  loại  thiền  tam-muội  phương  tiện  thiện  và  chánh  thọ  cũng 
phương  tiện  thiện;  có  loại  thiền  chẳng  phải  tam-muội  phương  tiện 
thiện,  mà  cũng  chẳng  phải  chánh  thọ  phương  tiện  thiện. 

“Lại  có  bốn  loại  thiền  nữa.  Có  loại  thiền  tam-muội  chỉ  thiện, 
nhưng  chẳng  phải  chánh  thọ  chỉ  thiện;  có  loại  thiền  chánh  thọ  chỉ 
thiện,  nhưng  chẳng  phải  tam-muội  chỉ  thiện;  có  loại  thiền  tam-muội 
chỉ  thiện,  chánh  thọ  cũng  chỉ  thiện;  có  loại  thiền  chẳng  phải  tam-muội 
chỉ  thiện  và  cũng  chẳng  phải  chánh  thọ  chỉ  thiện. 

“Lại  có  bôn  loại  thiền  nữa.  Có  loại  thiền  tam-muội  cử  thiện, 
nhưng  chẳng  phải  chánh  thọ  cử  thiện;  có  loại  thiền  chánh  thọ  cử  thiện, 
nhưng  chẳng  phải  tam-muội  cử  thiện;  có  loại  thiền  tam-muội  cử  thiện 
và  chánh  thọ  cũng  cử  thiện;  có  loại  thiền  chẳng  phải  tam-muội  cử 
thiện,  mà  cũng  chẳng  phải  chánh  thọ  cử  thiện. 

“Lại  có  bốn  loại  thiền  nữa.  Có  loại  thiền  tam-muội  xả  thiện, 
nhưng  chẳng  phải  chánh  thọ  xả  thiện;  có  loại  thiền  chánh  thọ  xả  thiện, 
nhưng  chẳng  phải  tam-muội  xả  thiện;  có  loại  thiền  tam-muội  xả  thiện, 
thì  chánh  thọ  cũng  xả  thiện;  có  loại  thiền  chẳng  phải  tam-muội  xả 
thiện  và  cũng  chẳng  phải  chánh  thọ  xả  thiện96.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  884.  VÔ  HỌC  TAM  MINH  (l)97 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  tại 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Bậc  Vô  học  có  ba  minh98.  Những  gì  là  ba?  Là  Trí  túc  mạng 


96'  Nhiều  đoạn  không  xác  định  được  Paơli  tương  đương. 

97  Paơli,  A.  3.58.  Tìkaòòa. 

98  Paơli:  aóóathaơkho,  braơhmaòa,  braơhmaòaơ  brahmaòam  tevijjaỏ  paóóapenti, 
aóóathaơ  ca  pana  ariyassa  vinaye  tevijjo  hotì  ti,  ba  minh  trong  Thánh  pháp  luật 
khác  với  ba  minh  của  Bà-la-môn  được  các  Bà-la-môn  chủ  trương.  Xem  kinh  886 
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chứng  thông  của  bậc  Vô  học,  Trí  sanh  tử  chứng  thông  của  bậc  Vô  học, 
Trí  lậu  tận  chứng  thông  của  bậc  Vô  học.” 

Sau  đó  Thế  Tôn  liền  nói  kệ  rằng: 

Quán  sát  biết  kiếp  trước, 

Thấy  trời  sanh  đường  ác. 

Các  lậu  sanh  tử  hết, 

Là  Minh  của  Mâu-ni. 

Tâm  ấy  được  giải  thoát 
Tất  cả  những  tham  ái; 

Ba  nơi  đều  thông  suốt, 

Nên  gọi  là  Ba  minh.  ” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  885.  VÔ  HỌC  TAM  MINH  (2)" 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  tại 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Bậc  Vô  học  có  Ba  minh.  Những  gì  là  ba?  Túc  mạng  trí  chứng 
thông  của  bậc  Vô  học,  Sanh  tử  trí  chứng  thông  của  bậc  Vô  học,  Lậu 
tận  trí  chứng  thông  của  bậc  Vô  học. 

“Thế  nào  là  Túc  mạng  chứng  trí  thông  của  bậc  Vô  học?  Thánh 
đệ  tử  biết  tất  cả  sự  từ  những  đời  trước.  Từ  một  đời  đến  trăm,  ngàn, 
vạn,  ức  đời;  cho  đến  số  kiếp  thành  hoại  rằng:  ‘Các  đời  sống  trước  của 
ta  và  chúng  sanh,  có  những  tên  như  vậy,  sanh  ra  như  vậy,  dòng  họ  như 
vậy,  ăn  như  vậy,  chịu  khổ  vui  như  vậy,  tuổi  thọ  dài  như  vậy,  sống  lâu 
như  vậy,  chịu  giới  hạn  như  vậy.  Ta  và  chúng  sanh  chết  ở  chỗ  này,  sanh 
ra  chỗ  khác;  chết  chỗ  khác  sanh  ra  chỗ  này,  có  hành  như  vậy,  nhân 
như  vậy,  tín  như  vậy.’  Tất  cả  các  việc  đã  trải  qua  trong  đời  sống  trước 
đều  biết  rõ  ràng.  Đó  gọi  là  Trí  túc  mạng  chứng  minh. 


ở  sau. 

"■  Pa0li,  A.  3.58.  Tìkaòòa;  3.59.  Ja0òussoni. 
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“Thế  nào  là  Sanh  tử  trí  chứng  minh?  Thánh  đệ  tử,  bằng  thiên 
nhãn  thanh  tịnh  vượt  qua  đối  với  mắt  người,  thấy  các  chúng  sanh  lúc 
chết,  lúc  sanh,  đẹp,  xấu,  thượng  sắc,  hạ  sắc,  theo  nghiệp  mà  thọ  sanh 
vào  đường  ác.  Biết  như  thật  rằng  như  chúng  sanh  này  thành  tựu  thân 
ác  hành,  thành  tựu  miệng,  ý  ác  hành,  hủy  báng  Thánh  nhân,  tà  kiến, 
nhận  lãnh  tà  pháp;  do  nhân  duyên  này  sau  khi  thân  hoại  mạng  chung 
sanh  vào  trong  đường  ác  địa  ngục.  Chúng  sanh  này  do  thành  tựu  thân 
thiện  hành,  thành  tựu  miệng,  ý  thiện  hành,  không  hủy  báng  Thánh 
nhân,  đã  thành  tựu  chánh  kiến,  nên  sau  khi  thân  hoại  mạng  chung 
sanh  vào  trong  đường  Trời,  Người.  Đó  gọi  là  Trí  sanh  tử  chứng  minh. 

“Thế  nào  là  Lậu  tận  trí  chứng  minh?  Thánh  đệ  tử  biết  như  thật, 
‘Đây  là  Khổ’,  ‘Đây  là  Khổ  tập’,  ‘Đây  là  Khổ  diệt’,  ‘Đây  là  Khổ  diệt 
đạo.’  Vị  ấy  biết  như  vậy,  thấy  như  vậy,  tâm  giải  thoát  Dục  hữu  lậu, 
tâm  giải  thoát  Hữu  hữu  lậu,  tâm  giải  thoát  Vô  minh  lậu,  với  giải  thoát 
tri  kiến,  biết  rằng,  ‘Ta,  sự  sanh  đã  hết,  phạm  hạnh  đã  lập,  những  việc 
cần  làm  đã  làm  xong,  tự  biết  không  còn  tái  sanh  đời  sau  nữa.’  Đó  gọi 
là  Lậu  tận  chứng  trí  minh.” 

Sau  đó,  Thế  Tôn  liền  nói  kệ  rằng: 

Quán  sát  biết  đời  trước, 

Thấy  trời  sanh  đường  ác. 

Các  lậu  sanh  tử  hết, 

Là  Minh  của  Mâu-ni. 

Tâm  ấy  được  giải  thoát 
Tất  cả  những  tham  ái; 

Ba  nơi  đều  thông  suốt, 

Nên  gọi  ỉà  Ba  minh. 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  886.  TAM  MINH100 

Tôi  nghe  như  vầy: 


Pa0li,  A.  3.58.  Tikaòòa. 
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Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  tại 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ  có  Bà-la-môn101  đi  đến  chỗ  Phật  gặp  Thế  Tôn, 
sau  khi  thăm  hỏi  nhau  rồi,  ngồi  lui  qua  một  bên  và  nói: 

“Đây  là  ba  minh  của  Bà-la-môn102!  Đây  là  ba  minh  của  Bà-la- 
môn!” 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  Bà-la-môn  rằng: 

“Thế  nào  gọi  là  ba  minh  của  Bà-la-môn?” 

Bà-la-môn  bạch  Phật  rằng: 

“Thưa  Cù-đàm,  cha  mẹ  Bà-la-môn  đầy  đủ  các  tướng103,  không  có 
các  tì  vết104;  cha  mẹ  bảy  đời  truyền  thừa  mà  không  bị  chê  bai;  đời  đời 
kế  thừa  nhau,  luôn  làm  sư  trưởng,  biện  tài  đầy  đủ;  đọc  tụng  các  kinh 
điển,  danh  tự  của  loại  vật,  phẩm  loại  sai  biệt  của  vạn  vật;  lịch  sử  cổ 
kim105,  năm  thứ  ký  này106,  tất  cả  đều  được  thông  suốt;  dung  sắc  đoan 
chánh.  Thưa  Cù-đàm,  đó  gọi  là  ba  minh  của  Bà-la-môn.” 

Phật  bảo  Bà-la-môn: 

“Ta  không  lấy  ngôn  thuyết,  danh  tự  làm  ba  minh.  Pháp  môn  của 
Hiền  thánh  nói  ba  minh  chân  thật107  là  tri  kiến  Hiền  thánh,  pháp  luật 
Hiền  thánh.  Đó  là  ba  minh  chân  thật.” 

Bà-la-môn  bạch  Phật: 

“Như  thế  nào,  thưa  Cù-đàm,  nói  tri  kiến  Hiền  thánh,  pháp  luật 
Hiền  thánh  là  ba  minh?” 

Phật  bảo  Bà-la-môn: 

“Có  ba  loại  ba  minh  của  bậc  Vô  học.  Những  gì  là  ba?  Túc 
mạng  chứng  trí  minh  của  bậc  Vô  học,  sanh  tử  chứng  trí  minh  của  bậc 


101  Bản  Pa0li:  tikaòo  bra0hmaòo,  Bà-la-môn  Tikaòiaa  (ba  lỗ  tai). 

103  Pa0li:  tevijja0  bra0hmaòa0. 

103'  Hán:  phụ  mẫu  cụ  tướng  -  r  -  Paoli:  ubhto  suja0to  maotito  ca  pitito  ca,  dòng  dõi 
cha  mẹ  đều  thiện  (thuần  chủng). 

104'  Hán:  vô  chư  hà  uế  Djf  'Aĩ>  0  «.  Paoli:  akkhitto,  không  lai  tạp. 

105'  Hán:  lịch  thế  bản  mạt  ĩ'  rA.  Paoli:  itihaosa,  truyện  cổ. 

106,  Hán:  thử  ngũ  chủng  ký  /'  MI  *  ’Oịv( có  thể  sai.  Paoli:  (itihaosa)  paócamaonaỏ, 
thứ  năm  là  truyện  cổ.  Bốn  môn  trước:  tiòòaỏ  vedaonaỏ:  ba  tập  Veda,  nighaònu: 
ngữ  vựng  (Hán:  vật  loại  danh  tự),  ketubha:  sách  nghi  lễ  (Hán:  vạn  vật  phẩm 
sai?),  akkharabheda:  phân  tích  âm  vận  (Hán:  tự  loại  phân  hiệp). 

107  Bản  Cao-ly:  chân  yếu  II/  □//. 
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Vô  học,  lậu  tận  chứng  trí  minh  của  bậc  Vô  học.” 

Như  đã  nói  đầy  đủ  ở  kinh  trên. 

Sau  đó  Thế  Tôn  liền  nói  kệ  rằng: 

Tất  cả  pháp  vô  thường, 

Trì  giới,  thiền  vắng  lặng; 

Biết  tất  cả  đời  trước, 

Đã  sanh  trời,  đường  ác. 

Lậu  hết,  đoạn  được  sanh, 

Là  thông  của  Mâu-ni. 

Biết  được  tâm  giải  thoát 
Tất  cả  tham,  nhuế,  si. 

Ta  nói  là  ba  minh, 

Chẳng  do  ngôn  ngữ  nói. 

“Này  Bà-la-môn,  đó  là  ba  minh  theo  pháp  luật  của  bậc  Thánh  đã 

nói.” 

Bà-la-môn  bạch  Phật: 

“Thưa  Cù-đàm,  đó  là  ba  minh  chân  thật!” 

Sau  khi  Bà-la-môn  nghe  những  gì  Phật  đã  dạy,  hoan  hỷ,  tùy  hỷ, 
từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy  ra  về. 

M 

KINH  887.  TÍN 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  tại 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ  có  Bà-la-môn  đi  đến  chỗ  Phật  gặp  Thế  Tôn,  sau 
khi  thăm  hỏi  nhau  rồi,  ngồi  lui  qua  một  bên  bạch  Phật: 

“Thưa  Cù-đàm,  con  tên  là  Tín.” 

Phật  bảo  Bà-la-môn: 

“Tín  có  nghĩa  là  tin  vào  tăng  thượng  giới,  vào  bô"  thí,  đa  văn, 
huệ  xả,  trí  tuệ.  Đó  gọi  là  Tín,  chứ  không  phải  tín  chỉ  là  một  danh  tự 
suông.” 

Sau  khi  Bà-la-môn  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ  tùy  hỷ,  từ 
chỗ  ngồi  đứng  dậy  ra  về. 
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KINH  888.  TĂNG  ÍCH 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  tại 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ  có  Bà-la-môn  đi  đến  chỗ  Phật  gặp  Thế  Tôn,  sau 
khi  thăm  hỏi  nhau  rồi,  ngồi  lui  qua  một  bên  bạch  Phật  rằng: 

“Thưa  Cù-đàm,  con  tên  là  Tăng  ích.” 

Phật  bảo  Bà-la-môn: 

“Tăng  ích  có  nghĩa  là  tăng  ích  cho  tín;  tăng  ích  cho  giới,  đa  văn, 
huệ  xả  và  trí  tuệ.  Đó  là  Tăng  ích,  chứ  không  phải  tăng  ích  chỉ  là  một 
danh  tự  suông.” 

Sau  khi  Bà-la-môn  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ  tùy  hỷ,  từ 
chỗ  ngồi  đứng  dậy  ra  về. 

M 

KINH  889.  ĐẲNG  KHỞI 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  tại 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ  có  Bà-la-môn  đi  đến  chỗ  Phật  gặp  Thế  Tôn,  sau 
khi  thăm  hỏi  nhau  rồi,  ngồi  lui  qua  một  bên  bạch  Phật  rằng: 

“Con  tên  là  Đẳng  Khởi.” 

Phật  bảo  Bà-la-môn: 

“Đẳng  khởi108  có  nghĩa  là  làm  phát  khởi  tín,  phát  khởi  giới,  đa 
văn,  huệ  xả  và  trí  tuệ.  Đó  là  Đẳng  khởi,  chứ  không  phải  đẳng  khởi  chỉ 
là  một  danh  tự  suông.” 

Sau  khi  Bà-la-môn  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ  tùy  hỷ,  từ 
chỗ  ngồi  đứng  dậy  ra  về. 

M 


108  Đẳng  khởi  ũ?'  ■_/-ớrPa0li:  samuaaaahacna,  sự  xuất  hiện,  nguyên  khởi  nguyên 
động  lực  làm  phát  khởi. 
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KINH  890.  VÔ  VI  PHÁP109 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  tại 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Ta  sẽ  vì  các  ông  nói  về  pháp  Vô  vi  cùng  đạo  tích  vô  vi110,  hãy 
lắng  nghe  và  suy  nghĩ  kỹ. 

“Thế  nào  là  pháp  Vô  vi?  Tham  dục  vĩnh  viễn  chấm  dứt;  sân 
nhuế,  ngu  si  vĩnh  viễn  chấm  dứt;  tất  cả  phiền  não  vĩnh  viễn  chấm  dứt. 
Đó  gọi  là  pháp  Vô  vi. 

“Thế  nào  là  Đạo  tích  vô  vi?  Tám  Thánh  đạo  phần:  Chánh  kiến, 
chánh  trí,  chánh  ngữ,  chánh  nghiệp,  chánh  mạng,  chánh  phương  tiện, 
chánh  niệm,  chánh  định.  Đó  gọi  là  Đạo  tích  vô  vi.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

“Như  Vô  vi,  cũng  vậy  nan  kiến,  bất  động,  bất  khuất,  bất  tử,  vô 
lậu,  phú  ấm,  châu  chữ,  tế  độ,  y  chỉ,  ủng  hộ,  bất  lưu  chuyển,  ly  xí  cliệm, 
ly  thiêu  nhiên,  lưu  thông,  thanh  lương,  vi  diệu,  an  Ổn,  vô  bệnh,  vô  sở 
hữu,  Niết-bàn,  cũng  nói  như  vậy. 

M 

KINH  891.  MAO  ĐOAN112 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  tại 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Thí  như  ao  hồ  dài  rộng  năm  mươi  do-tuần;  chiều  sâu  cũng  như 
vậy.  Nếu  có  người  dùng  đầu  một  sợi  lông  nhúng  vào  nước  hồ  này,  thì 
này  Tỳ-kheo,  thế  nào,  nước  trong  hồ  này  nhiều  hơn  hay  là  một  chút 
nước  dính  trên  đầu  sợi  lông  nhiều?” 


m  Pa0li,  s.  43.11-43.  Maggena.v.v... 

11,1  Vô  vi  đạo  tích  Djf  'ĩ>  J.  Paoli:  asaíkhatagaomimagga,  con  đường  dẫn  đến  vô  vi. 
m'  Tóm  tắt,  tám  kinh. 

112  Trên  đầu  sợi  lông.  Paoli,  s.  13.  Abhisamayasaỏyutta. 
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Tỳ-kheo  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  nước  dính  trên  đầu  sợi  lông  người  này  thì  quá  ít, 
so  với  vô  lượng  nước  hồ  gấp  ngàn  vạn  ức  thì  không  thể  nào  sánh 
được.” 

Phật  bảo  Tỳ-kheo: 

“Thấy  chân  đế  đầy  đủ  thì  chánh  kiến  đầy  đủ.  Đệ  tử  của  Thế  Tôn 
nếu  thấy  quả  chân  đế,  thánh  hiện  quán113,  vị  ấy  ngay  lúc  đó  đã  đoạn, 
đã  biến  tri,  đã  chặt  đứt  gốc  rễ  của  nó,  như  cây  đa-la  đã  bị  chặt  đứt 
ngọn  không  thể  nào  sống  lại  được.  Những  khổ  đã  được  đoạn  trừ  thì 
nhiều  đến  vô  lượng  như  nước  trong  hồ,  còn  cái  khổ  sót  lại,  thì  ít  như 
nước  dính  tên  đầu  sợi  lông.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

Như  giọt  nước  trên  đầu  sợi  lông,  cũng  vậy  giọt  nước  dính  trên  đầu 
ngọn  cỏ  cũng  như  vậy.  Như  nước  trong  ao  hồ,  cũng  vậy  nước  sông  Tát- 
la-đa-tra-già,  sông  Hằng,  Da-phù-na,  Tát-la-du,  Y-la-bạt-đề,  Ma-hê  và 
biển  cả  cũng  nói  như  vậy.114 

Sau  khi  Phật  nói  kỉnh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 


M 

KINH  892.  LỤC  NỘI  xứ115 
Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  tại 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Có  sáu  nội  nhập  xứ.  Những  gì  là  sáu?  Đó  là  nhãn  nội  nhập  xứ, 
nhĩ,  tỷ,  thiệt,  thân  và  ý  nội  nhập  xứ.  Đối  với  sáu  pháp  này  kham  nhẫn 


113'  Hán:  chánh  vô  gián  đẳng  A/  ũjể  T j  ũ^xem  cht.67  kinh  23. 

114'  Tóm  tắt  có  tám  kinh. 

115  An  Thuận  Hội  Biên,  tương  ưng  39,  “Nhập  giới  ấm  tương  ưng”,  Đại  Chánh  kinh 
892-901.  -Đại  Chánh,  892;  Paơli:  S.25.  Okkantasaỏyuttam. 
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quán  sát  thì  gọi  là  tín  hành116,  siêu  việt,  rời  sanh  vị117,  rời  địa  vị  phàm 
phu,  nhưng  chưa  đắc  quả  Tu-đà-hoàn.  Cho  đến  trước  khi  mạng  chung 
chắc  chắn  đắc  quả  Tu-đà-hoàn.  Hoặc  đôi  các  pháp  này  mà  kham  nhẫn 
tăng  thượng  quán  sát,  thì  gọi  là  pháp  hành118,  siêu  việt,  rời  sanh  vị,  rời 
địa  vị  phàm  phu,  nhưng  chưa  đắc  quả  Tu-đà-hoàn.  Cho  đến  trước  khi 
mạng  chung  chắc  chắn  đắc  quả  Tu-đà-hoàn.  Hoặc  đối  các  pháp  này 
mà  quán  sát  như  thật  bằng  chánh  trí,  ba  kết  là  thân  kiến,  giới  thủ  và 
nghi  đã  đoạn  tận,  đã  biến  tri.  Đó  gọi  là  Tu-đà-hoàn,  quyết  định  không 
bị  đọa  vào  đường  ác,  mà  nhất  định  hướng  đến  Chánh  giác,  chỉ  còn  bảy 
lần  qua  lại  trời  người,  rốt  ráo  thoát  khổ.  Đối  với  các  pháp  này  mà 
bằng  chánh  trí  quán  sát  không  khởi  lên  các  lậu,  ly  dục,  giải  thoát,  thì 
gọi  là  A-la-hán,  các  lậu  đã  dứt,  những  việc  cần  làm  đã  làm  xong,  đã 
lìa  bỏ  các  gánh  nặng,  đã  được  lợi  mình,  các  hữu  kết  chấm  dứt,  chánh 
trí  tâm  giải  thoát.  ” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

“Như  Sáu  nội  nhập  xứ,  cũng  vậy  Sáu  ngoại  nhập  xứ,  Sáu  thức 
thân,  Sáu  xúc  thân,  Sáu  thọ  thân,  Sáu  tưởng  thân,  Sáu  tự  thân,  Sáu  ái 
thân,  Sáu  giới  thân,  Năm  ấm  cũng  nói  như  trên.  ”119 

M 

KINH  893.  NGŨ  CHỦNG  CHỦNG  TỬ120 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  tại 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Có  năm  loại  hạt  giông  sanh.  Những  gì  là  năm?  Đó  là  hạt  giống 
từ  rễ,  hạt  giông  từ  thân,  hạt  giống  từ  cành,  hạt  giống  từ  đốt,  hạt  giống 


116,  Tín  hành  «3/ /i/cX tức  tùy  tín  hành.  Pa0li:  saddha0nusa0rin. 

117  Hán:  ly  sanh  í  rđ.  Không  rõ  Pa0li,  Tham  chiếu,  Sn.  371:  saddho  sutava0 
niyaomadassì,  có  tín,  có  văn,  có  kiến,  ly  sanh,  về  nghĩa  ly  sanh  vị,  siêu  việt 
phàm  phu  vị,  xem  Câu-xá,  tr.40c. 

118,  Pháp  hành  aí  /ỉịcÁ Tiay  tùy  pháp  hành  ă¥  "í  /i  .  Paoli:  dhammaonusaorin. 

119  Tóm  tắt  có  chín  kinh. 

12°'  Năm  loại  hạt  giống. 
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từ  hạt.  Các  loại  hạt  giông  này  nếu  không  bị  gián  đoạn,  không  bị  phá, 
không  bị  mục,  không  bị  thương,  không  bị  đục  lủng;  khi  mới  gặp  đất 
mà  không  gặp  nước,  thì  các  loại  hạt  giống  này  không  thể  sanh  trưởng 
lớn  mạnh  được.  Hoặc  nếu  gặp  nước  mà  không  gặp  đất,  thì  các  loại  hạt 
giông  này  cũng  sẽ  không  thể  sanh  trưởng  lớn  mạnh  được.  Điều  cần  là 
phải  gặp  đất,  gặp  nước,  các  hạt  giống  này  mới  có  thể  sanh  trưởng  lớn 
mạnh  được.  Cũng  vậy,  nghiệp,  phiền  não  phải  có  ái,  kiến,  mạn,  thì  vô 
minh  mới  sanh  hành.  Nếu  có  nghiệp  mà  không  có  phiền  não,  ái,  kiến, 
vô  minh,  thì  hành  sẽ  bị  diệt.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

“Như  Hành,  cũng  vậy  Thức,  Danh  sắc,  Lục  nhập  xứ,  Xúc,  Thọ,  Ái, 
Thủ,  Hữu,  Sanh,  Lão  tử  cũng  nói  như  vậy.  ”m 

M 

KINH  894.  NHƯ  THẬT  TRI122 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  tại 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Ta,  đối  với  thế  gian  và  sự  tập  khởi  của  thế  gian,  nếu  không  biết 
như  thật,  thì  trọn  không  thể  ở  giữa  các  chúng  chư  Thiên,  Ma,  Phạm, 
Sa-môn,  Bà-la-môn  cùng  các  thế  gian  được  nói  là  Bậc  Giải  Thoát,  là 
Bậc  Xuất  Ly,  lìa  khỏi  vọng  tưởng  điên  đảo,  cũng  không  gọi  là  Vô 
thượng  Chánh  đẳng  Chánh  giác.  Vì  Ta  biết  như  thật  đối  với  thế  gian 
và  sự  tập  khởi  của  thế  gian,  cho  nên  Ta  ở  giữa  chư  Thiên,  Người  đời, 
Ma,  Phạm,  Sa-môn,  Bà-la-môn  và  các  chúng  sanh  khác  được  nói  là 
Bậc  Giải  Thoát,  là  Bậc  Xuất  Ly,  tâm  lìa  điên  đảo,  an  trụ  đầy  đủ,  đạt 
được  Vô  thượng  Chánh  đẳng  Chánh  giác.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành.” 

M 


121 '  Tóm  tắt  có  mười  kinh. 
122  Pacli,  A.  4.23.  Loka. 
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Như  thế  gian,  sự  tập  khởi  thế  gian,  sự  diệt  tận  thế  gian,  sự  xuất 
lỵ  thế  gian;  sự  tập  khởi  thế  gian,  sự  diệt  tận  thế  gian,  vị  ngọt  thế  gian, 
tai  hoạn  thế  gian,  sự  xuất  ly  thế  gian;  sự  tập  khởi  thế  gian,  sự  diệt  tận 
thế  gian,  sự  xuất  ly  thế  gian;  sự  tập  khởi  thế  gian,  con  đường  đưa  đến 
sự  diệt  tận  thế  gian;  sự  tập  khởi  thế  gian,  sự  diệt  tận  thế  gian,  con 
đường  đưa  đến  sự  tập  khởi  thế  gian,  con  đường  đưa  đến  sự  diệt  tận  thế 
gian;  sự  tập  khởi  thế  gian,  sự  diệt  tận  thế  gian,  vị  ngọt  thế  gian,  tai 
hoạn  thế  gian,  sự  xuất  ly  thế  gian;  sự  tập  khởi  thế  gian,  sự  diệt  tận  thế 
gian,  con  đường  đưa  đến  sự  tập  khởi  thế  gian,  con  đường  đưa  đến  sự 
diệt  tận  thế  gian,  vị  ngọt  thế  gian,  tai  hoạn  thế  gian,  sự  xuất  ly  thế 
gian. 123 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 


KINH  895.  TAM  ÁI 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  tại 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Có  ba  ái.  Những  gì  là  ba?  Đó  là  dục  ái,  sắc  ái,  vô  sắc  ái.  Vì 
muốn  đoạn  trừ  ba  ái  này  nên  phải  cầu  bậc  Đại  sư.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành.” 

Như  cầu  bậc  Đại  sư,  thứ  sư,  giáo  sư,  quảng  đạo  sư,  độ  sư,  quảng 
độ  sư,  thuyết  sư,  quảng  thuyết  sư,  tùy  thuyết  sư,  A-xà-lê,  đồng  bạn,  thiện 
hữu  chân  tri  thức,  thương  xót,  từ  bỉ,  muốn  ý  nghĩa,  muốn  an  Ổn,  muốn 
an  lạc,  muốn  xúc  chạm,  muốn  thông  suốt,  người  muốn,  người  tinh  tấn, 
người  phương  tiện,  người  xuất  ly,  người  kiên  cố,  người  dõng  mãnh, 
người  kham  năng,  người  nhiếp  thọ,  người  thường,  người  học,  người 
không  buông  lung,  người  tu,  người  tư  duy,  người  nhớ  nghĩ,  người  giác 
tưởng,  người  suy  lường,  người  phạm  hạnh,  người  thần  lực,  người  trí, 


123'  Tóm  tắt  có  tám  kinh. 
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người  thức,  người  tuệ,  người  phân  biệt,  niệm  xứ,  chánh  cần,  căn  lực, 
giác  đạo,  chỉ  quán  niệm  thân,  cầu  chánh  tư  duy  cũng  nói  như  vậy.  ”124 

M 


KINH  896.  TAM  LẬU 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  tại 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Có  ba  hữu  lậu.  Những  gì  là  ba?  Đó  là  dục  hữu  lậu,  hữu  hữu  lậu 
và  vô  minh  hữu  lậu.  Vì  đoạn  trừ  ba  hữu  lậu  này,  nên  cầu  bậc  Đại  sư.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

Như  cầu  bậc  Đại  sư,  cũng  vậy...  cho  đến  cầu  Chánh  tư  duy  cũng 
nói  như  vậy.125 


M 


KINH  897.  LA-HẦU-LA126 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Khi  Phật  ở  trong  vườn  Trúc,  khu  Ca-lan-đà,  tại  thành  Vương  xá. 
Bấy  giờ  Tôn  giả  La-hầu-la  đi  đến  chỗ  Phật,  cúi  đầu  đảnh  lễ  dưới  chân, 
rồi  ngồi  lui  qua  một  bên,  bạch  Phật  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  thấy  như  thế  nào,  biết  như  thế  nào,  để  thân  có 
thức  này  của  con  cùng  hết  thảy  tướng  của  cảnh  giới  bên  ngoài  không 
được  nhớ  tưởng  đến,  ở  trung  gian  đó  mà  đoạn  tận  các  hữu  lậu?”127 

Phật  bảo  La-hầu-la: 

“Có  sáu  nội  nhập  xứ.  Những  gì  là  sáu?  Đó  là  nhãn  nhập  xứ,  nhĩ, 
tỷ,  thiệt,  thân,  ý  nhập  xứ.  Đối  với  các  pháp  này  phải  chánh  trí  quán 
sát,  dứt  sạch  các  hữu  lậu,  với  chánh  trí  tâm  khéo  giải  thoát.  Đó  gọi  là 
A-la-hán,  đã  hết  sạch  các  hữu  lậu,  những  việc  cần  làm  đã  làm  xong, 


124,  Tóm  tắt  có  năm  mươi  kinh. 

125,  Tóm  tắt  có  năm  mươi  kinh. 

126  Tham  chiếu,  Paơli,  s.  18.  Raơhulasaỏyutta.  Xem  các  kinh  198-200. 

127  Tham  chiếu,  Paơli,  s.13.1 1 .  Anusaya. 
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đã  trút  hết  gánh  nặng,  nhanh  chóng  được  lợi  mình,  các  hữu  kết  chấm 
dứt,  chánh  tri,  tâm  được  giải  thoát.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

Như  Sáu  nội  nhập  xứ,  cũng  vậy  Sáu  ngoại  nhập  xứ,...  cho  đến 
Năm  ấm  cũng  nói  như  vậy. 

M 

KINH  898.  NHÃN  DĨ  ĐOẠN 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Khi  Phật  ở  trong  vườn  Trúc,  khu  Ca-lan-đà,  tại  thành  Vương  xá. 
Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Nếu  Tỳ-kheo  ở  nơi  mắt  mà  đoạn  trừ  dục  tham.  Dục  tham  đã 
đoạn,  gọi  là  mắt  đã  đoạn,  đã  biến  tri,  chặt  đứt  gốc  rễ  của  nó,  như  chặt 
ngọn  cây  đa-la,  đối  với  đời  vị  lai  sẽ  thành  pháp  chẳng  sanh.  Như  mắt, 
cũng  vậy  tai,  mũi,  lưỡi,  thân,  ý  cũng  nói  như  vậy.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

Như  Sáu  nội  nhập  xứ,  cũng  vậy  Sáu  ngoại  nhập  xứ,...  cho  đến 
Năm  ấm  cũng  nói  như  vậy. 

M 


KINH  899.  NHÃN  SANH 
Tôi  nghe  như  vầy: 

Khi  Phật  ở  trong  vườn  Trúc,  khu  Ca-lan-đà,  tại  thành  Vương  xá. 
Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Nếu  Tỳ-kheo  mắt  sanh,  trụ,  thành  tựu  hiển  hiện,  thì  khổ  sanh, 
bệnh  trụ,  già  chết  hiển  hiện.  Cũng  vậy,...  cho  đến  ý  cũng  nói  như  vậy. 
Nếu  mắt  diệt  mất  đi,  thì  khổ  sẽ  được  chấm  dứt,  bệnh  sẽ  dứt,  già  chết 
sẽ  không  còn,...  cho  đến  ý  cũng  nói  như  vậy.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

Như  Sáu  nội  nhập  xứ,  cũng  vậy  Sáu  ngoại  nhập  xứ,...  cho  đến 
Năm  ấm  cũng  nói  như  vậy. 

M 
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KINH  900.  VỊ  TRƯỚC128 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Khi  Phật  ở  trong  vườn  Trúc,  khu  Ca-lan-đà,  tại  thành  Vương  xá. 
Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Nếu  Tỳ-kheo  đôi  với  vị  ngọt  của  mắt  mà  đắm  nhiễm,  sẽ  sanh 
ra  tùy  phiền  não.  Tùy  phiền  não  sanh,  đối  với  các  nhiễm  ô  tâm  không 
được  ly  dục;  những  chướng  ngại  kia  cũng  không  thể  đoạn  được,...  cho 
đến  ý  nhập  xứ  cũng  nói  như  vậy.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

Như  Sáu  nội  nhập  xứ,  cũng  vậy  Sáu  ngoại  nhập  xứ,...  cho  đến 
Năm  ấm  cũng  nói  như  vậy. 

M 

KINH  901.  THIỆN  PHÁP  KIẾN  LẬP129 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Khi  Phật  ở  trong  vườn  Trúc,  khu  Ca-lan-đà,  tại  thành  Vương  xá. 
Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Thí  như  tất  cả  công  việc  ở  thế  gian  đều  nương  vào  đất  để  kiến 
lập.  Cũng  vậy,  tất  cả  pháp  thiện  đều  y  cứ  vào  sáu  nội  nhập  xứ  để  tạo 
lập.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

Như  Sáu  nội  nhập  xứ,  cũng  vậy  Sáu  ngoại  nhập  xứ,...  cho  đến 
Năm  ấm  cũng  nói  như  vậy. 

M 

KINH  902.  NHƯ  LAI130  ĐỆ  NHẤT 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Khi  Phật  ở  trong  vườn  Trúc,  khu  Ca-lan-đà,  tại  thành  Vương  xá. 


128,  Đam  mê  vị  ngọt. 

129  Thiết  lập  pháp  thiện. 

13°'  Pa0li,  s.  45.139.  Tatha0gata.  Cf.  A.  4.34.  Pasa0da. 


586 


TẠP  A-HÀM  (II) 


Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Hoặc  có  chúng  sanh  không  chân,  hai  chân,  bốn  chân,  nhiều 
chân;  sắc,  không  sắc,  tưởng,  không  tưởng,  chẳng  phải  tưởng,  chẳng 
phải  chẳng  tưởng;  đối  với  tất  cả,  Như  Lai  là  bậc  nhất,...  cho  đến, 
Thánh  giới  cũng  nói  như  vậy.  ” 

M 

KINH  903.  LY  THAM  PHÁP  ĐỆ  NHẤT 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Khi  Phật  ở  trong  vườn  Trúc,  khu  Ca-lan-đà,  tại  thành  Vương  xá. 
Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Nếu  mọi  công  việc  của  chúng  sanh  ở  thế  gian,  tất  cả  đều  nương 
vào  đất  mà  kiến  lập  có  được,  cũng  vậy  trong  tất  cả  các  pháp  hữu  vi, 
vô  vi,  pháp  ly  tham  dục  là  bậc  nhất.” 

Nói  đầy  đủ  như  vậy,...  cho  đến  Thánh  giới  cũng  nói  như  vậy. 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  904.  THANH  VĂN  ĐỆ  NHẤT 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Khi  Phật  ở  trong  vườn  Trúc,  khu  Ca-lan-đà,  tại  thành  Vương  xá. 
Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Nếu  các  chúng  sanh  ở  thế  gian,  tất  cả  đều  nương  vào  đất  mà 
kiến  lập  được.  Cũng  vậy,  trong  tất  cả  chúng  sanh,  chúng  Thanh  văn 
của  Như  Lai  là  bậc  nhất.” 

Nói  đầy  đủ  như  vậy,...  cho  đến  Thánh  giới. 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 


□ 
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KINH  905.  NGOẠI  ĐẠO1 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  Trúc,  khu  Ca-lan-đà,  thành  Vương 
xá.  Khi  ấy,  Tôn  giả  Ma-ha  Ca-diếp  và  Tôn  giả  Xá-lợi-phất  ở  trong  núi 
Kỳ-xà-quật.  Bấy  giờ  có  nhiều  chúng  xuất  gia  ngoại  đạo  đến  chỗ  Tôn 
giả  Xá-lợi-phất.  Sau  khi  cùng  Tôn  giả  thăm  hỏi  nhau,  rồi  ngồi  lui  qua 
một  bên,  nói  với  Tôn  giả  Xá-lợi-phất  rằng2: 

“Thế  nào,  Xá-lợi-phất,  Như  Lai  có  sanh  tử  đời  sau  không3?” 

Xá-lợi-phất  nói: 

“Này  các  ngoại  đạo,  Thế  Tôn  nói  rằng:  ‘Điều  này  không  ký 
thuyết4.’” 

Lại  hỏi: 

“Thế  nào,  Xá-lợi-phất!  Như  Lai  không  có  sanh  tử  đời  sau  phải 
chăng?” 

Xá-lợi-phất  đáp  rằng: 

“Này  các  ngoại  đạo,  Thế  Tôn  nói  rằng:  ‘Điều  này  không  ký 
thuyết.’” 

Lại  hỏi  Xá-lợi-phất: 

“Như  Lai  vừa  có  sanh  tử  đời  sau,  vừa  không  có  sanh  tử  đời  sau 
chăng?” 

Xá-lợi-phất  đáp  rằng: 

“Thế  Tôn  nói  rằng:  ‘Điều  này  không  ký  thuyết.’  ” 


'■  An  Thuận  Hội  Biên,  Tụng  7.  Như  Lai  sở  thuyết,  “41.  Tương  Ung  Đại  Ca-diếp,” 
gồm  mười  một  kinh,  chín  kinh  đầu,  số  13236-13244  (Đại  Chánh,  số  1136- 
11440);  phần  tiếp,  hai  kinh,  số  13245-13246,  (Đại  Chánh,  số  905-905);  “42. 
Tương  ưng  Tụ  lạc  chủ”,  mười  kinh,  số  13247-13256  (Đại  Chánh,  số  907-916).- 
Quốc  Dịch  quyển  45,  Tụng  8.  Như  Lai,  “1.  Tương  ưng  Đại  Ca-diếp”  mười  một 
kinh,  số  13356-13366;  “2.  Tương  ưng  Tụ  lạc  chủ,”  gồm  mười  kinh,  số  13367- 
13376.  Paơli,  s.  16.12.  Paraỏmaraòaỏ. 

2'  Bản  Paơli,  Xá-lợi-phất  hỏi  Ca-diếp.  Xem  tiếp  đoạn  dưới. 

3  Paơli:  hoti  tathaơgato  paraỏ  maraòaơ,  Như  Lai  có  tồn  tại  sau  khi  chết? 

4'  Hán:  vô  ký  0=2?  'ơ  Paơli:  avyaơkata. 
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Lại  hỏi  Xá-lợi-phất: 

“Như  Lai  vừa  chẳng  phải  có  sanh  tử  đời  sau,  vừa  chẳng  phải 
không  có  sanh  tử  đời  sau  chăng?” 

Xá-lợi-phất  đáp  rằng: 

“Này  các  ngoại  đạo,  Thế  Tôn  nói  rằng:  ‘Điều  này  không  ký 
thuyết’  ” 

Các  xuất  gia  ngoại  đạo  lại  hỏi  Tôn  giả  Xá-lợi-phất: 

“Thế  nào,  những  điều  chúng  tôi  hỏi,  Như  Lai  có  sanh  tử  đời  sau; 
không  có  sanh  tử  đời  sau;  vừa  có  đời  sau,  vừa  không  có  đời  sau;  vừa 
chẳng  phải  có  đời  sau,  vừa  chẳng  phải  không  có  đời  sau.  Tất  cả  đều 
đáp,  Thế  Tôn  nói  rằng:  ‘Điều  này  không  ký  thuyết.’  Tại  sao  là  một 
Thượng  tọa  mà  như  ngu,  như  si,  không  khéo,  không  biết,  như  trẻ  thơ 
không  có  trí  tự  tánh5?  Sau  khi  nói  xong  những  lời  này,  từ  chỗ  ngồi 
đứng  dậy  ra  đi.” 

Lúc  ấy,  Tôn  giả  Ma-ha  Ca-diếp  và  Tôn  giả  Xá-lợi-phất  ở  cách 
nhau  không  xa,  cả  hai  ban  ngày  ngồi  thiền  tư  dưới  bóng  cây.  Sau  khi 
Tôn  giả  Xá-lợi-phất  biết  các  xuất  gia  ngoại  đạo  đã  đi  rồi,  đến  chỗ  Tôn 
giả  Ma-ha  Ca-diếp,  cùng  nhau  thăm  hỏi  khích  lệ,  rồi  ngồi  qua  một 
bên,  đem  những  việc  bàn  luận  vừa  rồi  cùng  các  xuất  gia  ngoại  đạo 
thưa  lại  đầy  đủ  cho  Tôn  giả  Ma-ha  Ca-diếp: 

“Thưa  Tôn  giả  Ma-ha  Ca-diếp,  vì  nhân  gì,  duyên  gì  mà  Thế 
Tôn  không  ký  thuyết  đời  sau  có  sanh  tử;  đời  sau  không  có  sanh  tử; 
đời  sau  vừa  có  đời  sau  vừa  không;  chẳng  phải  có  chẳng  phải  không 
sanh  tử?” 

Tôn  giả  Ma-ha  Ca-diếp  bảo  Xá-lợi-phất  rằng: 

“Nếu  nói  Như  Lai  đời  sau  có  sanh  tử,  thì  đó  là  sắc.  Nếu  nói  Như 
Lai  đời  sau  không  có  sanh  tử,  thì  đó  là  sắc.  Nếu  nói  Như  Lai  đời  sau 
vừa  có  sanh  tử,  đời  sau  vừa  không  có  sanh  tử,  thì  đó  là  sắc.  Nếu  nói 
Như  Lai  đời  sau  chẳng  phải  có,  đời  sau  chẳng  phải  không  sanh  tử,  thì 
đó  là  sắc.  Vì  Như  Lai,  sắc  đã  dứt  hết,  tâm  khéo  giải  thoát,  nên  bảo  có 
sanh  tử  đời  sau,  thì  đây  là  điều  không  đúng;  hoặc  đời  sau  không  sanh 
tử;  hoặc  đời  sau  vừa  có,  đời  sau  vừa  không;  hay  đời  sau  chẳng  phải  có, 
đời  sau  chẳng  phải  không  sanh  tử,  thì  điều  này  cũng  không  đúng.  Vì 


5-  Hán:  vô  tự  tánh  trí  ŨJỔ  /’#  ■%. 
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Như  Lai,  đã  dứt  hết  sắc,  tâm  khéo  giải  thoát  sâu  xa,  rộng  lớn  vô 
lượng,  vô  số,  Niết-bàn  vắng  lặng6. 

“Tôn  giả  Xá-lợi-phất,  nếu  nói  Như  Lai  có  sanh  tử  đời  sau,  thì  đó 
là  thọ,  là  tưởng,  là  hành,  là  thức,  là  động,  là  tư  lự,  là  hư  dôi,  là  hữu  vi, 
là  ái,...  cho  đến,  chẳng  phải  có  chẳng  phải  không  có  sanh  tử7  đời  sau 
cũng  nói  như  vậy.  Vì  Như  Lai,  đã  diệt  tận  ái,  tâm  khéo  giải  thoát,  nên 
nói  có  sanh  tử  đời  sau  là  không  đúng;  hoặc  không  đời  sau;  hoặc  đời 
sau  vừa  có,  đời  sau  vừa  không;  hay  chẳng  phải  có,  chẳng  phải  không 
đời  sau,  thì  cũng  không  đúng.  Vì  Như  Lai,  đã  diệt  tận  ái,  nên  tâm  khéo 
giải  thoát  sâu  xa,  rộng  lớn  vô  lượng,  vô  sô",  Niết-bàn  vắng  lặng. 

“Tôn  giả  Xá-lợi-phất,  vì  nhân  như  vậy,  duyên  như  vậy,  cho  nên 
có  người  hỏi  Thế  Tôn:  ‘Như  Lai  hoặc  có  hoặc  không,  hoặc  vừa  có  vừa 
không,  chẳng  phải  có  chẳng  phải  không  sanh  tử  đời  sau.’  Ngài  đã 
không  thể  ký  thuyết.  ” 

Sau  khi  hai  vị  Chánh  sĩ  cùng  bàn  luận  với  nhau  xong,  cả  hai  trở 
về  chỗ  của  mình. 

M 

KINH  906.  PHÁP  TƯỚNG  HOẠI8 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  Cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước 
Xá-vệ.  Bây  giờ  Tôn  giả  Ma-ha  Ca-diếp  đang  ở  tại  giảng  đường  Lộc  tử 
mẫu,  vườn  phía  Đông,  nước  Xá-vệ.  Vào  buổi  xế  chiều,  sau  khi  từ 
thiền  tịnh  tỉnh  giấc,  Tôn  giả  đi  đến  chỗ  Phật,  cúi  đầu  lễ  dưới  chân,  rồi 
ngồi  lui  qua  một  bên,  bạch  Phật  rằng: 


6'  Bản  Pa0li,  Ca-diếp  trả  lời:  na  hetaỏ  a0vuso  atthasaỏhitaỏ  na0díbrahmacariyakaỏ 
na  nibbida0ya  na  vira0ga0ya  na  nirodha0ya  na  upasama0ya  na  abhióóa0ya  na 
saỏbodha0ya  na  nibba0ya  saỏvattati,  vì  điều  ấy  không  liên  hệ  đến  mục  đích, 
không  thuộc  phạm  hạnh  căn  bản,  không  dẫn  đến  yểm  ly,  không  dẫn  đến  ly 
tham,  diệt  tận,  tịch  tĩnh,  thẳng  trí,  giác  ngộ,  Niết-bàn. 

7  Để  bản  không  có  hai  chữ  sanh  tủ.  Vì  đây  là  cú  nghĩa  thứ  tự  của  vấn  đề,  nên 
theo  các  nghĩa  trước  mà  thêm  cho  đủ  ý. 

8  Paoli,  s.16.13.  Saddhammapaaairuopakaỏ  (tượng  pháp).  Tham  chiếu  Hán, 
N°100(121). 
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“Bạch  Thế  Tôn,  vì  nhân  gì,  duyên  gì,  trước  đây  Thế  Tôn  ít  chế 
cấm  giới  cho  các  Thanh  văn,  mà  lúc  ấy  nhiều  Tỳ-kheo  tâm  lại  ưa  thích 
học  tập;  còn  ngày  nay  thì  chế  nhiều  cấm  giới,  mà  các  Tỳ-kheo  lại  ít 
thích  học  tập?” 

Phật  bảo: 

“Đúng  vậy,  Ca-diếp,  vì  mạng  trược,  phiền  não  trược,  kiếp  trược, 
chúng  sanh  trược,  kiến  trược9  và  pháp  thiện  của  chúng  sanh  bị  sút 
giảm,  nên  Đại  Sư  vì  các  Thanh  văn  chế  ra  nhiều  cấm  giới,  nhưng  họ 
lại  ít  thích  học  tập! 

“Này  Ca-diếp,  thí  như  lúc  kiếp  sắp  muôn  hoại,  tuy  vật  báu  thật 
chưa  diệt  mất,  nhưng  vật  báu  ngụy  tạo  tương  tợ  lại  xuất  hiện  ở  thế 
gian.  Khi  vật  báu  ngụy  tạo  đã  xuất  hiện,  vật  báu  thật  sẽ  mất10.  Cũng 
vậy  Ca-diếp,  Chánh  pháp11  Như  Lai  lúc  sắp  muốn  diệt,  lại  có  tượng 
pháp  tương  tợ12  sanh  ra;  khi  tượng  pháp  tương  tợ  đã  xuất  hiện  ở  thế 
gian  rồi,  thì  Chánh  pháp  sẽ  bị  diệt. 

“Thí  như  trong  biển  cả,  nếu  thuyền  chở  nhiều  trân  bảo,  chắc  sẽ 
nhanh  chóng  bị  đắm  chìm.  Chánh  pháp  Như  Lai  không  như  vậy,  mà  sẽ 
bị  tiêu  diệt  từ  từ.  Chánh  pháp  của  Như  Lai  không  bị  đất  làm  hoại, 
không  bị  nước,  lửa,  gió  làm  hoại  đi.  Cho  đến  lúc  chúng  sanh  ác  xuất 
hiện  ở  thế  gian,  thích  làm  các  điều  ác,  muôn  làm  các  điều  ác,  thành 
tựu  các  điều  ác;  phi  pháp  nói  là  pháp,  pháp  nói  là  phi  pháp;  phi  luật 
nói  là  luật;  bằng  pháp  tương  tợ  mà  cú  vị  thịnh  hành.  Bấy  giờ  Chánh 
pháp  Như  Lai  mới  chìm  mất. 

“Này  Ca-diếp,  có  năm  nhân  duyên  có  khả  năng  làm  cho  Chánh 
pháp  Như  Lai  chìm  mất.  Những  gì  là  năm?  Đó  là  nếu  Tỳ-kheo  đối  với 
Đại  Sư  mà  không  kính,  không  trọng,  không  thành  ý  cúng  dường;  khi 
đối  với  Đại  Sư  đã  không  kính,  không  trọng,  không  thành  ý  cúng 
dường,  sau  đó  vẫn  nương  tựa  để  sống.  Đối  với  pháp,  hoặc  học  giới, 


9-  Gọi  là  ngũ  trược  ác  thế  Mì  'c  f  bản  Paơli  không  có. 

10  Bản  Paơli:  khi  vàng  thật  còn  ở  đời  thì  vàng  giả  không  xuất  hiện.  Khi  vàng  giả 
xuất  hiện  thì  vàng  thật  biến  mất  ở  đời  (yato  ca  kho  ja0taru0pappaa3iru0pakaỏ  loke 
uppajjati  atha  ja0taru0passa  antaradhaơnaỏ). 

n-  Chánh  pháp  T/  V  Paơli:  saddhamma. 

12'  Hán:  tương  tợ  tượng  pháp  %  /  Tă¥  "í.  Paơli:  saddhammapatiruơpaka,  tương  tợ 
chánh  pháp. 
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hoặc  giáo  giới  tùy  thuận,  hay  các  phạm  hạnh  được  Đại  Sư  khen  ngợi 
cũng  không  kính,  không  trọng,  không  thành  ý  cúng  dường  mà  vẫn 
sống  y  chỉ13.  Này  Ca-diếp,  đó  gọi  là  năm  nhân  duyên  làm  cho  Chánh 
pháp  Như  Lai  nhân  đây  chìm  mất. 

“Này  Ca-diếp,  có  năm  nhân  duyên  khiến  cho  pháp  luật  của  Như 
Lai  không  chìm,  không  mất,  không  suy  giảm.  Những  gì  là  năm?  Đó  là 
nếu  Tỳ-kheo  đối  với  Đại  Sư  mà  cung  kính,  tôn  trọng,  thành  ý  cúng 
dường,  sông  y  chỉ;  đối  với  pháp,  hoặc  học  giới,  hoặc  giáo  giới  tùy 
thuận,  hay  phạm  hạnh  được  Đại  Sư  khen  ngợi  cũng  cung  kính,  tôn 
trọng,  thành  ý  cúng  dường,  sống  y  chỉ.  Này  Ca-diếp,  đó  gọi  là  năm 
nhân  duyên  làm  cho  pháp  luật  Như  Lai  không  chìm,  không  mất,  không 
sút  giảm.  Cho  nên  này  Ca-diếp,  nên  học  như  vầy:  ‘Đối  với  Đại  Sư  nên 
tu  cung  kính,  tôn  trọng,  thành  ý  cúng  dường,  sông  y  chỉ;  đối  với  pháp, 
hoặc  học  giới,  hoặc  giáo  giới  tùy  thuận,  hay  các  phạm  hạnh  mà  được 
Đại  Sư  khen  ngợi,  cũng  phải  cung  kính,  tôn  trọng,  thành  ý  cúng  dường, 
sống  y  chỉ.  ” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  Tôn  giả  Ma-ha  Ca-diếp,  hoan 
hỷ  tùy  hỷ  làm  lễ  mà  lui. 

M 

KINH  907.  GIÁ-LA-CHÂU-LA14 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  Trúc,  khu  Ca-lan-đà,  thành  Vương 
xá.  Bấy  giờ  có  thôn  trưởng  Giá-la-châu-la-na-la15  đi  đến  chỗ  Phật.  Sau 


13  Bản  Pa0li:  paóca  okkamaniya0...  satthari  aga0rava0  viharanti  appatissa0,  dhamme 
aga0rava0...  saíghe  aga0rava0...  sikkha0ya  aga0rava0...  sama0dhismiỏ 
aga0rava0...,  năm  sự  thoái  hóa:  chúng  không  tôn  trọng  Đạo  sư,  sống  không  tùy 
thuận;  không  tôn  trọng  Pháp,  không  tôn  trọng  Tăng,  không  tôn  trọng  Học  giới, 
không  tôn  trọng  Chánh  định. 

14  An  Thuận  Hội  Biên,  “42.  Tưdng  ưng  Tụ  lạc  chủ”  gồm  mười  kinh.  Đại  Chánh, 
quyển  32,  kinh  số  907-916.  Phần  lớn  tưcng  đưcng  Pacli,  S.42  Gacmanisaỏyutta. 
Xem  thêm  cht.1  “1.  Tưcng  ưng  Đại  Ca-diếp”.  Pacli,  s.  42.2.  Puseo.  Tham  chiếu, 
N°100(1 22). 

15'  Giá-la-châu-la-na  tụ  lạc  chủ  %ỉ>  '  eỉ? '  -*  »£ .-  ĩỹ.  Pacli:  Taclapuseo 
Naseagacmani,  phường  trưởng  phường  ca  vũ  tên  là  Taclapusea. 
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khi  chào  hỏi  úy  lạo  xong,  ngồi  lui  qua  một  bên  bạch  Phật  rằng: 

“Thưa  Cù-đàm,  tôi  nghe  các  vị  kỳ  cựu  trong  hàng  ca  vũ  kịch16 
ngày  xửa  nói  như  vầy:  ‘Nếu  các  con  hát  ở  trước  mọi  người,  ca  múa, 
diễn  hài,  trình  diễn  các  thứ  ca  kỹ,  làm  cho  mọi  người  vui  cười  hoan 
lạc;  và  nhờ  nghiệp  duyên  này,  nên  sau  khi  thân  hoại  mạng  chung  sanh 
lên  cõi  trời  Hoan  hỷ17.’  Còn  ở  trong  pháp  Cù-đàm  này  thì  nói  như  thế 
nào?” 

Phật  bảo  thôn  trưởng: 

“Thôi,  chớ  nên  hỏi  nghĩa  này!” 

Ba  lần  như  vậy,  nhưng  ông  vẫn  hỏi  thỉnh  không  thôi. 

Phật  bảo  thôn  trưởng; 

“Nay  Ta  hỏi  ông,  cứ  tùy  theo  ý  ông  mà  đáp.  Xưa  kia  ở  nơi  thôn 
này  chúng  sanh  không  lìa  tham  dục,  bị  trói  buộc  bởi  sự  ràng  buộc  của 
tham  dục;  không  lìa  sân  nhuế,  bị  trói  buộc  bởi  sự  ràng  buộc  của  sân 
nhuế;  không  lìa  ngu  si,  bị  trói  buộc  bởi  sự  ràng  buộc  của  ngu  si.  Những 
con  hát  kia  ở  trước  mọi  người  trình  diễn  ca  múa,  kỹ  nhạc  và  diễn  hài 
làm  cho  mọi  vui  cười  hoan  lạc.  Vậy  này  thôn  trưởng,  ngay  những 
người  vui  cười  hoan  lạc  kia,  há  không  phải  đang  làm  tăng  trưởng  sự 
trói  buộc  của  tham  dục,  sân  nhuế  và  si  mê  đó  sao?” 

Thôn  trưởng  bạch  Phật  rằng: 

“Đúng  vậy,  thưa  Cù-đàm!” 

“Này  thôn  trưởng,  thí  như  có  người  dùng  giây  trói  ngược,  rồi  có 
người  trong  một  thời  gian  dài  với  ác  tâm  muốn  làm  cho  người  này 
chẳng  đạt  được  nghĩa  lợi  ích,  không  được  an  ổn,  không  được  an  lạc, 
nên  thường  dùng  nước  nhỏ  lên  trên  sợi  dây  trói.  Người  há  không  bị 
trói  càng  lúc  càng  xiết  chặt  hơn  sao?” 

Thôn  trưởng  nói: 

“Đúng  vậy,  thưa  Cù-đàm!” 

Phật  bảo: 

“Này  thôn  trưởng,  xưa  kia  chúng  sanh  cũng  lại  như  vậy.  Không 


Hán:  Ca  vũ  hý  tiếu  kỳ  niên  túc  sĩ  y  >cyp  ,  □  “  □  /~  Kí.  Paoli: 
aocariyaopaocariyao  naaaao,  Sư  tổ  của  các  ca  kỹ. 

Hoan  hỷ  thiên  m  3(  kỊ)^  N°100(122):  Quang  chiếu  thiên.  Paoli:  Pahaosao 
devao. 
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xa  lìa  sự  trói  buộc  của  tham  dục,  sân  nhuế  và  si;  duyên  vào  những 
cuộc  giải  trí  vui  cười,  hoan  lạc,  làm  tăng  thêm  sự  trói  buộc  ấy.” 

Thôn  trưởng  nói: 

“Thật  vậy,  thưa  Cù-đàm,  những  con  hát  này  đã  làm  cho  mọi 
người  vui  cười  hoan  lạc,  nhưng  càng  làm  tăng  thêm  sự  trói  buộc  cho 
tham  dục,  sân  nhuế  và  si  mê  mà  thôi.  Vì  nhân  duyên  này  mà  khi  thân 
hoại  mạng  chung  được  sanh  về  đường  thiện,  điều  này  không  thể  có 
được.” 

Phật  bảo  thôn  trưởng: 

“Nếu  bảo  các  con  hát  xưa  kia  có  thể  làm  cho  mọi  người  vui  cười, 
hoan  lạc,  vì  nhờ  nghiệp  duyên  này  mà  sanh  về  cõi  trời  Hoan  hỷ,  thì 
đây  là  tà  kiến.  Nếu  người  nào  là  tà  kiến,  có  thể  sanh  về  hai  đường: 
hoặc  là  đường  địa  ngục,  hoặc  là  đường  súc  sanh.” 

Lúc  nghe  nói  những  lời  này,  thì  thôn  trưởng  Giá-la-châu-la-na-la 
buồn  thương  rơi  lệ.  Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  thôn  trưởng: 

“Cho  nên,  trước  đây  ba  lần  hỏi,  Ta  không  đáp  và  bảo  thôn 
trưởng  thôi,  chớ  hỏi  nghĩa  này.” 

Thôn  trưởng  bạch  Phật: 

“Thưa  Cù-đàm,  tôi  không  vì  những  lời  nói  của  Cù-đàm  mà  thương 
khóc  rơi  lệ.  Tôi  tự  mình  nghĩ,  tại  sao  từ  trước  đến  giờ  mình  lại  để  cho 
những  sở  kiến  ngu  si,  không  minh  bạch,  không  lương  thiện  của  bọn 
nghệ  sĩ  kia  lừa  dối  rằng:  ‘Nếu  các  con  hát  ở  ưước  mọi  người,  ca  múa,... 
cho  đến  được  sanh  về  cõi  trời  Hoan  hỷ.’  Bây  giờ,  tôi  lại  nghĩ,  làm  sao 
các  nghệ  sĩ  ca  múa,  diễn  kịch  có  thể  sanh  về  cõi  trời  Hoan  hỷ  được? 

“Thưa  Cù-đàm,  từ  nay  tôi  xin  từ  bỏ  cái  nghề  nghệ  sĩ  ác  bất  thiện 
kia,  xin  nương  về  Phật,  nương  về  Pháp,  nương  về  Tăng  Tỳ-kheo.” 

Phật  dạy: 

“Lành  thay,  thôn  trưởng!  Đây  là  điều  chân  thật.” 

Sau  khi  thôn  trưởng  Giá-la-châu-la-na-la  nghe  những  gì  Phật 
dạy,  hoan  hỷ  tùy  hỷ,  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  rồi  vui  vẻ  ra  về. 

M 

KINH  908.  CHIẾN  ĐẤU  HOẠT18 


18  Sống  bằng  nghề  chiến  đấu,  tức  chiến  sĩ.  Pacli,  s.  42.3  Yodha0jìvo. 
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Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  Trúc,  khu  Ca-lan-đà,  thành  Vương 
xá.  Bấy  giờ  có  vị  thôn  trưởng  sống  về  nghề  chiến  đấu19,  đi  đến  chỗ 
Phật  cung  kính  thăm  hỏi,  sau  khi  thăm  hỏi  xong,  ngồi  lui  qua  một  bên, 
bạch  Phật  rằng: 

“Thưa  Cù-đàm,  tôi  nghe  các  vị  tôn  túc  kỳ  cựu  sống  về  nghề 
chiến  đấu  ngày  xưa  nói  như  vầy:  ‘Nếu  sống  về  nghề  chiến  đấu,  mình 
mặc  giáp  dày,  tay  cầm  binh  khí  sắc  bén,  dẫn  đầu  tướng  sĩ,  có  khả  năng 
cùng  phương  tiện  bẻ  gãy  mọi  âm  mưu  oán  địch;  nhờ  vào  nghiệp  báo 
này,  mà  sanh  về  cõi  trời  Tiễn  hàng  phục20.’  Còn  ở  trong  pháp  của  Cù- 
đàm,  nghĩa  này  như  thế  nào?” 

Phật  bảo  vị  thôn  trưởng  sống  về  chiến  đấu: 

“Thôi,  chớ  nên  hỏi  nghĩa  này!” 

Ba  lần  hỏi  lại  như  vậy,  ba  lần  cũng  lại  bảo  thôi,  nhưng  vẫn  cứ 
hỏi  không  thôi. 

Phật  bảo  thôn  trưởng,  bây  giờ,  Ta  hỏi  ông,  cứ  tùy  theo  ý  ông  mà 
trả  lời: 

“Này  thôn  trưởng,  theo  ý  ông  thì  sao:  Nếu  sống  về  nghề  chiến 
đấu,  mình  mặc  giáp  dày,  tay  cầm  binh  khí  sắc  bén,  dẫn  đầu  tướng  sĩ, 
có  khả  năng  cùng  phương  tiện  bẻ  gãy  mọi  âm  mưu  oán  địch,  thì  người 
này  trước  đó  há  không  khởi  lên  tâm  làm  thương  tổn,  sát  hại;  muốn  bắt 
trói,  xiềng  xích,  đâm  chém,  sát  hại  đối  với  kẻ  khác  sao?” 

Thôn  trưởng  bạch  Phật: 

“Đúng  vậy,  bạch  Thế  Tôn!” 

Phật  bảo  thôn  trưởng: 

“Sông  làm  nghề  chiến  đấu  phạm  ba  thứ  ác  tà:  Hoặc  về  thân, 
hoặc  miệng,  hoặc  ý.  Vì  nhân  duyên  ba  thứ  ác  tà  này,  mà  sau  khi  thân 
hoại  mạng  chung,  sẽ  được  sanh  về  cõi  trời  Tiễn  hàng  phục  thuộc 
đường  thiện,  thì  điều  này  không  thể  xảy  ra!” 

Phật  bảo  thôn  trưởng: 

“Nếu  các  vị  tôn  túc  kỳ  cựu  sống  về  nghề  chiến  đấu  ngày  xưa 


19-  Chiến  đấu  hoạt  tụ  lạc  chủ  -y  >j£V  ĩỊ)  Paoli:  yodha0jìva-ga0maòi,  người 

cầm  đầu  phường  võ. 

Tiễn  hàng  phục  thiên  'Aí  □"  n  &ĩ>.  Paoli:  saraójita0  (sara0jita0)  devao. 


20. 
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thấy  như  vầy,  nói  như  vầy:  ‘Nếu  sống  về  nghề  chiến  đấu,  mình  mặc 
giáp  trụ,  tay  cầm  binh  khí  sắc  bén,  xông  lên  trước  đối  địch,  có  khả 
năng  cùng  phương  tiện  bẻ  gãy  mọi  âm  mưu  oán  địch,  nhờ  vào  nhân 
duyên  này,  mà  sanh  về  cõi  trời  Tiễn  hàng  phục.’  Thì  đây  là  tà  kiến,  vì 
người  tà  kiến  chắc  chắn  sẽ  sanh  về  hai  đường:  hoặc  là  đường  địa  ngục, 
hoặc  là  đường  súc  sanh.” 

Lúc  nghe  nói  những  lời  này,  thì  thôn  trưởng  này  buồn  thương  rơi 
lệ.  Phật  bảo  thôn  trưởng: 

“Vì  nghĩa  này,  nên  trước  đây  ba  lần  Ta  bảo  thôn  trưởng  thôi  đi, 
mà  không  vì  ông  nói.” 

Thôn  trưởng  bạch  Phật: 

“Tôi  không  vì  những  lời  nói  của  Cù-đàm  mà  thương  khóc  rơi  lệ 
mà  mình  tự  nghĩ  các  vị  tôn  túc  kỳ  cựu  sống  về  nghề  chiến  đấu  ngày 
xưa  ngu  si,  không  lương  thiện,  không  minh  bạch,  sống  lâu  dài  trong  sự 
lừa  dối,  nói  rằng:  ‘Nếu  sống  về  nghề  chiến  đấu,  mình  mặc  giáp  trụ, 
tay  cầm  binh  khí  sắc  bén,  xông  lên  trước  đối  địch,...  cho  đến  được  sanh 
về  cõi  trời  Tiễn  hàng  phục.’  Cho  nên  thương  khóc  rơi  lệ.  Bây  giờ,  tôi 
lại  nghĩ  rằng  các  vị  sống  về  chiến  đấu  và  nhờ  nhân  duyên  ác  nghiệp, 
mà  sau  khi  thân  hoại  mạng  chung,  sẽ  được  sanh  về  cõi  trời  Tiễn  hàng 
phục,  thì  điều  đó  không  thể  xảy  ra  được? 

“Thưa  Cù-đàm,  từ  nay  tôi  xin  từ  bỏ  các  nghiệp  ác,  xin  nương  về 
Phật,  nương  về  Pháp,  nương  về  Tăng  Tỳ-kheo.” 

Phật  bảo  thôn  trưởng: 

“Đây  là  điều  chân  thật.” 

Sau  khi  thôn  trưởng  sống  về  chiến  đấu  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ  tùy  hỷ,  liền  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy  làm  lễ  rồi  lui. 

M 


KINH  909.  ĐIỀU  MÃ21 
Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  Trúc,  khu  Ca-lan-đà,  thành  Vương 


21. 


Huấn  luyện  ngựa.  Pa0li,  s.  42.5  Assa  (Haya). 
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xá.  Bấy  giờ  có  thôn  trưởng  luyện  ngựa22  đến  chỗ  Phật  cung  kính  thăm 
hỏi,  rồi  ngồi  lui  qua  một  bên. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  thôn  trưởng  luyện  ngựa23: 

“Người  luyện  ngựa  có  bao  nhiêu  cách?” 

Thôn  trưởng  đáp  rằng: 

“Thưa  Cù-đàm,  có  ba  cách.  Những  gì  là  ba?  Một  là  mềm  mỏng, 
hai  là  cứng  rắn,  ba  là  vừa  mềm  mỏng  vừa  cứng  rắn.” 

Phật  bảo  thôn  trưởng: 

“Nếu  dùng  ba  cách  này  mà  vẫn  không  điều  khiển  được  ngựa 
nữa,  thì  phải  làm  sao?” 

Thôn  trưởng  nói: 

“Thì  phải  giết  nó.” 

Thôn  trưởng  bạch  Phật  rằng: 

“Thưa  Cù-đàm,  bậc  Điều  ngự  trượng  phu  phải  dùng  bao  nhiêu 
pháp  để  điều  ngự  vị  ấy?” 

Phật  bảo  thôn  trưởng: 

“Ta  cũng  dùng  ba  pháp  để  điều  ngự  trượng  phu24.  Những  gì  là 
ba?  Một  là  mềm  mỏng,  hai  là  cứng  rắn,  ba  là  vừa  mềm  mỏng  vừa 
cứng  rắn.” 

Thôn  trưởng  bạch  Phật: 

“Thưa  Cù-đàm,  nếu  dùng  ba  pháp  mà  không  điều  phục  được 
điều  ngự  trượng  phu  thì  phải  làm  như  thế  nào?” 

Phật  bảo  thôn  trưởng: 

“Nếu  dùng  ba  pháp  mà  vẫn  không  điều  phục  được,  thì  phải  giết 
người  đó.  Vì  sao?  Vì  không  để  cho  pháp  của  Ta  bị  khuất  nhục.” 

Trưởng  thôn  luyện  ngựa  bạch  Phật  rằng: 

“Trong  pháp  của  Cù-đàm,  sát  sanh  là  bất  tịnh.  Vậy  trong  pháp 
của  Cù-đàm  không  cho  sát  hại,  nhưng  hôm  nay  lại  nói  rằng:  ‘Người 
nào  không  điều  phục  được,  thì  cũng  nên  giết  họ?” 

Phật  bảo  thôn  trưởng: 


22  Điều  mã  tụ  lạc  chủ  'A  ■  ĩĩ>.  Pa0li:  assa0roho  ga0miòi. 

23  Bản  Pa0li,  người  huấn  luyện  ngựa  hỏi  Phật  với  nội  dung  như  các  ca  kỹ,  chiến  sĩ 
trong  các  kinh  trên. 

24  Điều  ngự  trượng  phu  'Á  cíTiuấn  luyện  con  người.  Paoli:  purisadamma. 
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“Như  những  lời  ông  đã  nói,  trong  pháp  của  Như  Lai,  sát  sanh  là 
bất  tịnh.  Như  Lai  không  thể  sát  hại.  Này  thôn  trưởng,  nhưng  khi  Ta 
dùng  ba  pháp  để  điều  phục  trượng  phu  mà  không  điều  phục  được  thì 
sẽ  không  nói  với,  không  dạy  dỗ,  không  giáo  giới  nữa.  Này  thôn 
trưởng,  nếu  Như  Lai  khi  điều  ngự  trượng  phu  mà  không  nói  với,  không 
giáo  thọ,  không  giáo  giới  cho  nữa,  đó  há  không  phải  là  sát  hại  sao?” 

Thôn  trưởng  luyện  ngựa  bạch  Phật: 

“Thưa  Cù-đàm,  nếu  khi  điều  ngự  trượng  phu,  mà  không  nói  với, 
không  giáo  thọ,  không  giáo  giới  cho  nữa,  thì  thật  sự  đã  sát  hại  rồi.  Cho 
nên  từ  nay  tôi  xin  từ  bỏ  nghiệp  ác,  xin  nương  về  Phật,  nương  về  Pháp, 
nương  về  Tăng  Tỳ -kheo.” 

Phật  bảo  thôn  trưởng: 

“Đây  là  điều  chân  thật.” 

Sau  khi,  Phật  nói  kinh  này  xong,  thôn  trưởng  luyện  ngựa  nghe 
những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ  tùy  hỷ,  liền  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy  làm  lễ 
mà  lui. 

M 


KINH  910.  HƯNG  Ác25 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  Trúc,  khu  Ca-lan-đà,  thành  Vương 
xá.  Bấy  giờ  có  một  thôn  trưởng  hung  ác  đi  đến  chỗ  Phật  đảnh  lễ  dưới 
chân  Phật,  rồi  ngồi  lui  qua  một  bên,  bạch  Phật  rằng: 

“Vì  không  tu  pháp  gì,  nên  sanh  sân  nhuế  đối  với  người  khác;  do 
đã  sanh  sân  nhuế,  nên  miệng  nói  lời  ác,  người  ta  vì  vậy  mà  đặt  tên  là 
Ác  tánh26?” 

Phật  bảo  thôn  trưởng: 

“Vì  không  tu  chánh  kiến  nên  sanh  ra  sân  nhuế  đối  với  người 
khác;  do  đã  sanh  ra  sân  nhuế  nên  miệng  nói  ra  lời  ác,  người  ta  vì  vậy 
mà  đặt  tên  là  Ác  Tánh.  Vì  không  tu  chánh  chí,  chánh  ngữ,  chánh 
nghiệp,  chánh  mạng,  chánh  phương  tiện,  chánh  niệm,  chánh  định,  nên 


25  Pa0li,  s.  42.1  Caòna. 

26  Ác  tánh  ».  Paoli:  caòno,  hung  dữ,  bạo  ác. 
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sanh  ra  sân  nhuế  đối  với  người  khác;  do  đã  sanh  ra  sân  nhuế,  nên 
miệng  nói  ra  lời  ác,  người  ta  vì  vậy  đặt  tên  là  Ác  Tánh.” 

Lại  hỏi  Thế  Tôn: 

“Phải  tu  tập  pháp  gì  để  không  sân  nhuế  đối  với  người  khác;  do 
không  sân  nhuế,  nên  miệng  nói  ra  lời  thiện,  người  ta  vì  vậy  đặt  tên  là 
Hiền  Thiện27?” 

Phật  bảo  thôn  trưởng: 

“Vì  tu  chánh  kiến,  nên  không  sân  nhuế  đối  với  người  khác;  do 
không  sân  nhuế,  nên  miệng  nói  ra  lời  thiện,  người  ta  vì  vậy  đặt  tên  là 
Hiền  Thiện.  Vì  tu  tập  chánh  chí,  chánh  ngữ,  chánh  nghiệp,  chánh 
mạng,  chánh  phương  tiện,  chánh  niệm,  chánh  định,  nên  không  sân  đối 
với  người  khác;  do  không  sân  nhuế  nên  miệng  nói  ra  lời  thiện,  người 
ta  vì  vậy  đặt  tên  là  Hiền  Thiện.” 

Thôn  trưởng  hung  ác  bạch  Phật: 

“Lạ  thay  Thế  Tôn,  Ngài  khéo  nói  những  lời  này.  Vì  tôi  không  tu 
Chánh  kiến,  nên  sanh  ra  sân  nhuế  đôi  với  người  khác;  do  đã  sanh  ra 
sân  nhuế,  nên  miệng  nói  ra  lời  ác,  người  ta  vì  tôi  mà  đặt  tên  là  Ác 
Tánh.  Vì  tôi  không  tu  chánh  chí,  chánh  ngữ,  chánh  nghiệp,  chánh 
mạng,  chánh  phương  tiện,  chánh  niệm,  chánh  định,  nên  sanh  ra  sân 
nhuế  đối  với  người  khác;  do  đã  sanh  ra  sân  nhuế,  nên  miệng  nói  ra  lời 
ác,  người  ta  vì  tôi  mà  đặt  tên  là  Ác  Tánh.  Cho  nên  từ  nay  tôi  sẽ  từ  bỏ 
sân  nhuế  thô  bạo.” 

Phật  bảo  thôn  trưởng: 

“Đây  là  điều  chân  thật.” 

Sau  khi,  Phật  nói  kinh  này  xong,  thôn  trưởng  hung  ác,  hoan  hỷ 
tùy  hỷ,  làm  lễ  mà  lui. 

M 

KINH  911.  MA-NI  CHÂU  KẾ28 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  Trúc,  khu  Ca-lan-đà,  thành  Vương 


27'  Hiền  Thiện  Pa0li:  sorata,  nhu  hòa. 

28  Pa0li,  s.  42.10  Maòicu0ôa. 
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xá.  Bấy  giờ  có  thôn  trưởng  Ma-ni  Châu  Kế29,  đi  đến  chỗ  Phật  đảnh  lễ 
dưới  chân  Phật,  rồi  ngồi  lui  qua  một  bên,  bạch  Phật  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  trước  đây  quốc  vương  có  tập  hợp  các  đại  thần, 
cùng  nhau  bàn  luận  rằng:  ‘Thế  nào,  Tỳ-kheo  Sa-môn  Thích  tử  tự  nhận 
và  cất  chứa  vàng  bạc  của  báu,  là  tịnh  hay  bất  tịnh?’  Trong  các  đại 
thần  có  người  nói:  ‘Sa-môn  Thích  tử  được  phép  tự  nhận  và  cất  chứa 
vàng  bạc  của  báu.’  Lại  có  vị  nói:  ‘Không  được  phép  tự  nhận  và  cất 
chứa  vàng  bạc  của  báu.’ 

“Bạch  Thế  Tôn,  vị  nói  Sa-môn  Thích  tử  được  phép  tự  nhận  và 
cất  chứa  vàng  bạc  của  báu,  là  do  nghe  từ  Phật  hay  là  tự  ý  họ  nói  ra? 
Họ  nói  ra  những  lời  này  là  tùy  thuận  pháp  hay  là  không  tùy  thuận,  là 
lời  nói  chân  thật  hay  là  lời  nói  hư  vọng?  Những  lời  nói  như  vậy  không 
bị  rơi  vào  chỗ  đáng  bị  chỉ  trích  chăng?” 

Phật  bảo  thôn  trưởng: 

“Đó  là  những  lời  nói  chẳng  phải  chân  thật,  chẳng  phải  pháp, 
chẳng  phải  tùy  thuận,  đáng  bị  chỉ  trích.  Vì  sao?  Vì  Sa-môn  Thích  tử 
mà  tự  nhận  và  cất  chứa  vàng  bạc  của  báu,  là  không  thanh  tịnh.  Cho 
nên,  nếu  người  nào  tự  nhận  và  cất  chứa  vàng  bạc  của  báu  cho  mình, 
thì  chẳng  phải  là  pháp  Sa-môn,  chẳng  phải  là  pháp  của  dòng  Thích 
tử.” 

Thôn  trưởng  bạch  Phật  rằng: 

“Kỳ  thay,  Thế  Tôn!  Sa-môn  Thích  tử  nhận  và  chứa  vàng  bạc  của 
báu,  là  chẳng  phải  pháp  Sa-môn,  chẳng  phải  pháp  của  dòng  Thích  tử. 
Đây  là  lời  nói  chân  thật. 

“Bạch  Thế  Tôn,  vị  nói  lời  này  làm  tăng  trưởng  thắng  diệu,  tôi 
cũng  nói  như  vầy:  ‘Sa-môn  Thích  tử  không  được  tự  nhận  và  cất  chứa 
vàng  bạc  của  báu.’ 

Phật  bảo  thôn  trưởng: 

“Nếu  Sa-môn  Thích  tử  mà  nhận  và  cất  chứa  vàng  bạc,  trân  báu 
cho  là  thanh  tịnh,  thì  năm  dục  công  đức  ắt  phải  thanh  thịnh!  ” 

Thôn  trưởng  Ma-ni  Châu  Kế,  sau  khi  nghe  những  lời  Phật  dạy, 
hoan  hỷ  làm  lễ  mà  lui. 

Đức  Thế  Tôn,  sau  khi  biết  thôn  trưởng  Ma-ni  Châu  Kế  đi  rồi, 


Ma-ni  Châu  Kế  tụ  lạc  chủ  'ÀU  rỉ  U/J  »£ ,-  Tỹ.  Pacli:  Maòicucôaka. 


29. 
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bảo  Tôn  giả  A-nan: 

“Nếu  có  Tỳ-kheo  nào  hiện  đang  nương  vào  vườn  Trúc,  khu  Ca- 
lan-đà  mà  ở,  thì  hãy  triệu  tập  hợp  tất  cả  tại  nhà  ăn.” 

Tôn  giả  A-nan  vâng  lời  Phật  dạy  đi  khắp  vườn  Trúc,  khu  Ca-lan- 
đà  thông  báo  cho  các  Tỳ-kheo  hiện  còn  đang  ở  đây,  tập  trung  đến  nhà 
ăn.  Khi  các  Tỳ-kheo  đã  tập  trung  rồi,  Tôn  giả  đến  bạch  Thế  Tôn: 

“Các  Tỳ-kheo  đã  tập  trung  tại  nhà  ăn  rồi.  Xin  Thế  Tôn  biết 

thời.” 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  đi  đến  nhà  ăn  ngồi  trước  đại  chúng  và  bảo  các 
Tỳ-kheo: 

“Hôm  nay  có  thôn  trưởng  Ma-ni  Châu  Kế  đi  đến  chỗ  Ta,  nói  như 
vầy:  ‘Trước  đây  quốc  vương  có  tập  hợp  các  đại  thần,  cùng  nhau  bàn 
luận  rằng:  Sa-môn  Thích  tử  tự  nhận  và  cất  chứa  vàng  bạc  của  báu,  có 
phải  là  thanh  tịnh  không?  Trong  đó  có  vị  nói  là  thanh  tịnh,  có  vị  nói  là 
không  thanh  tịnh.  Vậy  nay  xin  hỏi  Thế  Tôn,  vị  nói  thanh  tịnh  là  được 
nghe  từ  Phật  nói  hay  tự  mình  nói  dối.’  Như  đã  nói  đầy  đủ  ở  trên.  Thôn 
trưởng  Ma-ni  Châu  Kế,  sau  khi  nghe  những  lời  Phật  dạy,  hoan  hỷ  làm 
lễ  mà  lui. 

“Này  các  Tỳ-kheo,  trong  khi  quốc  vương,  đại  thần  cùng  nhau  hội 
họp  bàn  luận,  thì  thôn  trưởng  Ma-ni  Châu  Kế  này  nói  như  sư  tử  rống  ở 
trước  mọi  người  là:  ‘Sa-môn  Thích  tử  không  được  phép  tự  nhận  và  cất 
chứa  vàng  bạc,  của  báu.’ 

“Này  các  Tỳ-kheo,  từ  hôm  nay  các  ông  cần  cây  thì  xin  cây,  cần 
cỏ  thì  xin  cỏ,  cần  xe  thì  xin  xe,  cần  người  giúp  việc  thì  xin  người  giúp 
việc.  Cẩn  thận  chớ  nên  vì  mình  mà  nhận  lấy  vàng  bạc  và  các  thứ  vật 
báu.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật 
dạy,  đều  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  912.  VƯƠNG  ĐẢNH30 

Tôi  nghe  như  vầy: 


30'  Pa0li,  s.  42.12  Ra0SÌyo. 
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Một  thời,  Phật  ở  bên  ao  Yết-già  tại  nước  Chiêm-bà.  Bấy  giờ  có 
thôn  trưởng  Vương  Đảnh31  đi  đến  chỗ  Phật,  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật, 
rồi  ngồi  lui  qua  một  bên.  Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  thôn  trưởng  Vương 
Đảnh: 

“Hiện  nay  chúng  sanh  chạy  theo  hai  khuynh  hướng.  Những  gì  là 
hai?  Một  là  thích  đắm  vào  năm  dục,  thuộc  dạng  phàm  phu,  tục  tử  quê 
mùa  thấp  kém.  Hai  là  tự  làm  khổ  mình  một  cách  sai  lầm  không  có  bất 
cứ  ý  nghĩa  lợi  ích  nào ! 

“Này  thôn  trưởng,  có  ba  hạng  người  thích  hưởng  thụ  dục  lạc, 
thuộc  hàng  phàm  phu,  tục  tử,  quê  mùa  thấp  kém.  Cũng  có  ba  hạng 
người  tự  làm  khổ  mình  một  cách  sai  lầm  không  có  bất  cứ  ý  nghĩa  lợi 
ích  nào! 

“Này  thôn  trưởng,  những  gì  là  ba  hạng  người  thích  hưởng  thụ 
dục  lạc,  thuộc  hàng  phàm  phu  tục  tử  quê  mùa  thấp  kém?  Là  có  kẻ 
hưởng  thụ  dục  lạc  bằng  cách  lạm  chiếm  một  cách  bất  hợp  pháp, 
không  mang  lại  an  vui  cho  chính  mình,  cũng  chẳng  phụng  dưỡng 
cha  mẹ,  cung  cấp  đầy  đủ  cho  anh  em,  vợ  con,  kẻ  ở,  bà  con  quyến 
thuộc,  bạn  bè  quen  biết;  cũng  không  tùy  thời  cúng  dường  cho  Sa- 
môn,  Bà-la-môn,  để  cầu  quả  báo  an  lạc  nơi  tốt  đẹp,  mong  đời  sau 
sanh  lên  cõi  trời.  Đó  gọi  là  hạng  người  thứ  nhất  hưởng  thụ  dục  lạc 
ở  thế  gian. 

“Lại  nữa,  này  thôn  trưởng,  có  kẻ  hưởng  thụ  dục  lạc  bằng  cách 
dùng  pháp  lạm  chiếm  tài  vật  một  cách  bất  hợp  pháp  để  tự  cung  cấp 
mọi  sự  vui  sướng  cho  chính  mình,  phụng  dưỡng  cho  cha  mẹ,  cung  cấp 
đầy  đủ  cho  anh  em,  vợ  con,  kẻ  làm,  bà  con  quyến  thuộc,  bạn  bè  quen 
biết;  nhưng  không  tùy  thời  cúng  dường  cho  Sa-môn,  Bà-la-môn,  để 
cầu  quả  báo  an  lạc  nơi  tốt  đẹp,  mong  đời  sau  sanh  lên  cõi  trời.  Đó  gọi 
là  hạng  người  thứ  hai  hưởng  thụ  dục  lạc. 

“Lại  nữa,  này  thôn  trưởng,  có  kẻ  hưởng  thụ  dục  lạc  bằng  cách 
dùng  pháp  tìm  cầu  tài  vật  chứ  không  bằng  lạm  chiếm  để  tự  cung  cấp 
mọi  sự  vui  sướng  cho  chính  mình,  cung  phụng  cho  cha  mẹ,  cung  cấp 
đầy  đủ  cho  anh  em,  vợ  con,  kẻ  ở,  bà  con  quyến  thuộc,  bạn  bè  quen 
biết,  cũng  tùy  thời  cúng  dường  cho  Sa-môn,  Bà-la-môn,  để  cầu  quả 


31'  Vương  Đảnh  tụ  lạc  chủ  Paơli:  Raơsiyo  gaơmiòi. 
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báo  an  lạc  nơi  tốt  đẹp,  mong  đời  sau  sanh  lên  cõi  trời.  Đó  gọi  là  hạng 
người  thứ  ba  hưởng  thụ  dục  lạc. 

“Này  thôn  trưởng,  Ta  không  nhất  thiết  nói  bình  đẳng  trong 
hưởng  thụ  dục  lạc,  mà  Ta  nói  người  hưởng  thụ  dục  lạc  có  người  thuộc 
hạng  thấp  kém,  có  người  thuộc  hạng  trung  bình,  có  người  thuộc  hạng 
hơn  người. 

“Thế  nào  là  hạng  thấp  kém,  hưởng  thụ  dục  lạc?  Là  loại  lạm 
chiếm  bất  hợp  pháp,...  cho  đến  chẳng  cầu  quả  báo  an  lạc  nơi  tốt  đẹp, 
mong  đời  sau  sanh  lên  cõi  trời,  thì  đó  Ta  gọi  là  hạng  thấp  kém  hưởng 
thụ  dục  lạc. 

“Thế  nào  là  hạng  trung  bình,  hưởng  thụ  dục  lạc?  Là  loại  người 
hưởng  thụ  dục  lạc  bằng  cách  đúng  pháp  mà  tìm  cầu  tài  vật  một  cách 
bất  hợp  pháp,...  cho  đến  chẳng  mong  đời  sau  sanh  lên  cõi  trời,  thì  đó 
Ta  gọi  là  hạng  trung  bình  thứ  hai  hưởng  thụ  dục  lạc. 

“Thế  nào  là  hạng  người,  Ta  nói  hơn  người,  hưởng  thụ  dục  lạc? 
Là  loại  người  đúng  pháp  để  tìm  cầu  tài  vật,...  cho  đến  đời  sau  sanh  lên 
cõi  trời,  thì  đó  Ta  gọi  là  hạng  hơn  người  thứ  ba  hưởng  thụ  dục  lạc. 

“Thế  nào  là  ba  hạng  người  tự  làm  khổ  chính  mình?  Đó  là  khổ 
chẳng  phải  pháp,  bất  chính,  chẳng  có  bất  cứ  ý  nghĩa  lợi  ích  nào.  Có 
một  hạng  người  tự  làm  khổ  bằng  cách  sống  khắc  khổ.  Ban  đầu  mới 
phạm  giới,  ô  nhiễm  giới,  họ  tu  đủ  cách  khổ  hạnh,  nỗ  lực  tinh  tấn  trụ  ở 
một  chỗ,  nhưng  hiện  tại  họ  chẳng  thể  xa  lìa  được  nhiệt  não  bức  bách, 
chẳng  được  pháp  hơn  người,  chẳng  trụ  vào  được  an  lạc,  tri  kiến  thắng 
diệu.  Này  thôn  trưởng,  đó  gọi  là  hạng  người  thứ  nhất  tự  làm  khổ  mình 
bằng  cách  sống  khắc  khổ. 

“Lại  nữa,  tự  làm  khổ  bằng  cách  sống  khắc  khổ.  Ban  đầu 
chẳng  phạm  giới,  chẳng  ô  nhiễm  giới,  nhưng  tu  đủ  cách  khổ  hạnh 
cũng  chẳng  nhờ  vậy  mà  hiện  tại  xa  lìa  được  nhiệt  não  bức  bách, 
chẳng  được  pháp  hơn  người,  chẳng  trụ  vào  được  an  lạc,  tri  kiến 
thắng  diệu.  Đó  gọi  là  hạng  người  thứ  hai  tự  làm  khổ  mình  bằng 
cách  sống  khắc  khổ. 

“Lại  nữa,  tự  làm  khổ  bằng  cách  sông  khắc  khổ.  Ban  đầu  chẳng 
phạm  giới,  chẳng  ô  nhiễm  giới,  nhưng  tu  đủ  cách  khổ  hạnh  tinh  tấn, 
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mà  hiện  tại  vẫn  không  thể32  xa  lìa  được  nhiệt  não  bức  bách,  được  pháp 
hơn  người,  trụ  vào  an  lạc,  tri  kiến  thắng  diệu.  Đó  gọi  là  hạng  người 
thứ  ba  tự  làm  khổ  mình  bằng  cách  sống  khắc  khổ. 

“Này  thôn  trưởng,  Ta  không  nói  tất  cả  những  người  tự  mình  làm 
khổ  bằng  cách  sông  khắc  khổ  đều  giông  nhau,  mà  Ta  đã  nói  trong 
những  kẻ  tự  làm  khổ,  có  người  thuộc  hạng  thấp  kém,  có  người  thuộc 
hạng  trung  bình,  có  người  thuộc  hạng  hơn  người. 

“Thế  nào  là  tự  làm  khổ  thuộc  hạng  thấp  kém?  Nếu  họ  tự  làm 
khổ  ban  đầu  mới  phạm  giới,  mới  làm  ô  nhiễm  giới,...  cho  đến  chẳng 
được  tri  kiến  thắng  diệu,  trụ  vào  an  lạc,  Ta  gọi  đó  là  tự  làm  khổ  thuộc 
hạng  thấp  kém. 

“Thế  nào  là  tự  làm  khổ  thuộc  hạng  trung  bình?  Nếu  họ  tự  làm 
khổ,  ban  đầu  chẳng  phạm  giới,  chẳng  ô  nhiễm  giới,...  cho  đến  chẳng 
được  tri  kiến  thắng  diệu,  trụ  vào  an  lạc,  Ta  gọi  đó  là  tự  làm  khổ  thuộc 
hạng  trung. 

“Thế  nào  là  tự  làm  khổ  thuộc  hạng  hơn  người?  Nếu  họ  tự  làm 
khổ,  bằng  cách  sông  khắc  khổ,  ban  đầu  chẳng  phạm  giới,  chẳng  ô 
nhiễm  giới,...  cho  đến  chẳng  được  tri  kiến  thắng  diệu,  trụ  vào  an  lạc, 
Ta  gọi  đó  là  tự  làm  khổ  thuộc  hạng  hơn  người. 

“Này  thôn  trưởng,  đó  gọi  là  ba  hạng  người  tự  làm  khổ  mình,  cái 
khổ  này  chẳng  phải  pháp,  chẳng  đúng,  chẳng  có  bất  cứ  ý  nghĩa  lợi  ích 
nào. 

“Này  thôn  trưởng,  có  đạo  lộ,  có  sự  thực  hành  đưa  đến33  ba  hạng 
phương  tiện  tùy  thuộc  hưởng  thụ  dục  lạc,  của  hàng  phàm  phu  tục  tử, 
quê  mùa  thấp  kém;  đưa  đến  phương  tiện  tự  làm  khổ  chính  mình,  mà 
cái  khổ  này  chẳng  phải  pháp,  chẳng  đúng,  chẳng  có  bất  cứ  ý  nghĩa  lợi 
ích  nào. 


32'  Nguyên  bản:  bất  đắc  &£  ^ycTìrùng  với  loại  tự  khổ  thứ  hai.  Theo  văn  ý,  nên 
sửa  lại  là  thiểu  đắc  Ay <ýf  có  thể  một  ít.  Bản  Pacli,  có  ba  hạng  khổ  hành, 
sống  khắc  khổ  (tapassì  Iu0khajìvì) :  1.  Tự  hành  khổ  nhưng  không  chứng  thiện 
pháp,  không  đắc  pháp  thượng  nhân,  không  nhập  Thánh  trí  thù  thắng.  2.  Tự 
hành  khổ,  chứng  pháp  thiện,  nhưng  không  đắc  pháp  thượng  nhân  và  Thánh  trí. 
3.  Tự  hành  khổ,  chứng  pháp  thiện,  đắc  pháp  thượng  nhân  và  Thánh  trí  thù 
thắng. 

33  Bản  Cao-ly:  bất  iOíỵc^chẳng  đưa  đến.  Tống-Nguyên-Minh:  thị  -^ỡỵỉX. đưa  đến. 
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“Thế  nào  là  đạo  lộ,  sự  thực  hành  đưa  đến  phương  tiện  hưởng  thọ 
dục  lạc,  tự  làm  khổ  chính  mình? 

“Này  thôn  trưởng,  vì  bị  dục  tham  làm  chướng  ngại,  hoặc  muôn  tự 
hại,  hoặc  muốn  hại  kẻ  khác,  hoặc  muốn  hại  cả  hai,  hiện  tại  và  đời  sau 
mắc  tội  báo  này,  tâm  luôn  lo  khổ.  Vì  bị  sân  nhuế,  ngu  si  làm  chướng 
ngại,  hoặc  muốn  tự  hại,  hoặc  muôn  hại  kẻ  khác,  hoặc  muốn  hại  cả 
hai,  hiện  tại  và  đời  sau  mắc  tội  báo  này,  tâm  luôn  lo  khổ.  Nếu  xa  lìa 
chướng  ngại  của  dục  tham,  không  muôn  phương  tiện  tự  hại,  hại  người, 
hại  cả  hai,  hiện  tại,  đời  sau  khỏi  mắc  tội  báo  này,  khiến  tâm,  tâm  pháp 
luôn  luôn  thọ  hỷ  lạc.  Cũng  vậy,  nếu  xa  lìa  chướng  ngại  của  sân  nhuế, 
ngu  si,  không  muốn  phương  tiện  tự  hại,  hại  người,  hại  cả  hai,  hiện  tại, 
đời  sau  khỏi  mắc  tội  báo  này,  khiến  tâm,  tâm  pháp  luôn  luôn  hưởng 
hỷ  lạc.  Đôi  trong  hiện  tại  xa  lìa  nhiệt  não  bức  bách,  không  cần  đợi  thời 
tiết,  gần  gũi  Niết-bàn,  mà  ngay  trong  thân  này  thể  duyên  tự  mình  mà 
giác  tri. 

“Này  thôn  trưởng,  như  pháp  hiện  tại  này  vĩnh  viễn  xa  lìa  nhiệt 
não  bức  bách,  không  cần  đợi  thời  tiết,  gần  gũi  Niết-bàn,  mà  ngay 
trong  thân  này  duyên  tự  mình  giác  tri,  đó  là  tám  Thánh  đạo:  Chánh 
kiến,...  cho  đến  chánh  định.  ” 

Trong  lúc  Đức  Thế  Tôn  đang  nói  pháp  này,  thôn  trưởng  Vương 
Đảnh  xa  lìa  trần  cấu,  được  pháp  nhãn  tịnh.  Sau  khi  thôn  trưởng 
Vương  Đảnh  thấy  pháp,  đắc  pháp,  biết  pháp,  thâm  nhập  vào  pháp, 
thoát  nghi  không  nhờ  người  khác,  ở  trong  Chánh  pháp  luật  mà  được 
vô  sở  úy,  liền  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  sửa  lại  y  phục  chắp  tay  bạch 
Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  nay  con  đã  được  độ,  xin  nương  về  Phật,  nương 
về  Pháp,  nương  về  Tăng  Tỳ-kheo.  Từ  nay  đến  hết  đời  con  xin  làm  Ưu- 
bà-tắc.” 

Sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ  tùy  hỷ,  làm  lễ  mà  lui. 

M 

KINH  913.  KIỆT  ĐÀM34 


34  Pa0li,  s.  42.11  Bhadra.  Tham  chiếu,  Hán,  N°100(128). 
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Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  du  hành  giữa  những  người  Lực  sĩ35,  đến  ở  rừng 
Anh  vũ  Diêm-phù36,  trú  xứ  của  uất-bệ-la.  Bấy  giờ  có  thôn  chủ  Kiệt37- 
đàm38  nghe  tin  Sa-môn  Cù-đàm  du  hành  giữa  những  người  Lực  sĩ,  đến 
ở  rừng  Anh  vũ  Diêm-phù,  trú  xứ  của  uất-bệ-la.  Ngài  nói  về  sự  tập 
khởi  của  khổ  và  sự  tiêu  diệt  của  khổ  hiện  tại39.  Ông  nghĩ:  ‘Ta  nên  đến 
chỗ  Sa-môn  Cù-đàm  kia.  Nếu  ta  đến  thì  chắc  Sa-môn  Cù-đàm  sẽ  vì  ta 
mà  nói  về  sự  tập  khởi  của  khổ  và  sự  tiêu  diệt  của  khổ  hiện  tại.’  Sau 
đó  ông  liền  đến  thôn  uất-bệ-la  và  đến  chỗ  Phật,  đảnh  lễ  dưới  chân, 
rồi  ngồi  lui  qua  một  bên,  bạch  Phật  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  tôi  nghe  Thế  Tôn  thường  vì  người  nói  về  sự  tập 
khởi  của  khổ  và  sự  tiêu  diệt  của  khổ  hiện  tại.  Lành  thay!  Thế  Tôn  vì 
tôi  nói  về  sự  tập  khởi  của  khổ  và  sự  tiêu  diệt  của  khổ  hiện  tại.” 

Phật  bảo  thôn  trưởng: 

“Nếu  Ta  nói  về  sự  tập  khởi  của  khổ  và  sự  tiêu  diệt  của  khổ  quá 
khứ,  Ta  biết  đối  với  điều  đó  ông  có  thể  tin  hay  không  tin,  muôn  hay 
không  muôn,  nhớ  hay  không  nhớ,  thích  hay  chẳng  thích40.  Nay  ông  có 
khổ  không?  Nếu  Ta  nói  về  khổ  vị  lai,  đối  với  điều  đó  Ta  biết  ông  có 
thể  tin  hay  không  tin,  muốn  hay  không  muôn,  nhớ  hay  không  nhớ, 
thích  hay  chẳng  thích.  Nay  ông  có  khổ  không?  Hôm  nay  Ta  sẽ  nói  về 
sự  tập  khởi  của  khổ  và  sự  tiêu  diệt  của  khổ  hiện  tại. 

“Này  thôn  trưởng,  tất  cả  những  khổ  phát  sanh  mà  chúng  sanh  có, 
tất  cả  đều  do  dục  làm  gốc:  dục  phát  sanh,  dục  tập  khởi,  dục  hiện  khởi, 
dục  làm  nhân,  dục  làm  duyên  mà  khổ  phát  sanh.” 

Thôn  trưởng  bạch  Phật: 


35'  Lực  sĩ  nhân  dân  ýj  Tr  À  Paeli:  Mallesu,  giữa  những  người  nước  Malla. 

3Ỏ'  uất-bệ-la  trú  xứ  Anh  vũ  Diêm-phù  lâm  if  Ệậ  m  lỄ  II  D§  nu  /ậ-  Ạậ.  Bản  Paeli: 
Uruvelakappaỏ  naema  Mallaenaỏ  nigamo,  Uruvelakappa,  một  thị  trấn  của  người 
Malla. 

37'  Bản  Cao-ly:  kiệt  ìặ  ;  bản  Minh:  yết  / 

38'  Yết-đàm  tụ  lạc  chủ  /  M  ĩễ  M  3ĩ-  Paeli:  Bhadro  gaemiòi. 

39'  Hiện  pháp  khổ  tập  khổ  một  */  “í  U7TT’  Paeli:  dukkhassa  samudayaóca 

atthaígamaóca. 

40  Paeli:  tatra  te  siyae  kaíkkae  siyae  vimati,  ở  đây  ông  có  thể  nghi  ngờ,  có  thể  bối 
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“Thế  Tôn  nói  pháp  quá  sơ  lược,  không  phân  biệt  rộng  rãi,  nên 
tôi  có  chỗ  không  hiểu.  Lành  thay,  Thế  Tôn!  Xin  nói  đầy  đủ  hơn  cho 
chúng  tôi  được  hiểu.” 

Phật  bảo  thôn  trưởng: 

“Bây  giờ  Ta  hỏi  ông,  cứ  theo  ý  ông  mà  đáp.  Này  thôn  trưởng,  ý 
ông  thế  nào,  nếu  chúng  sanh  ở  thôn  uất-bệ-la  này  hoặc  bị  trói,  hoặc  bị 
đánh,  hoặc  bị  khiển  trách,  hoặc  bị  giết,  tâm  ông  có  khởi  buồn  thương 
khổ  não  không?” 

Thôn  trưởng  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  cũng  không  nhất  thiết  là  vậy!  Nếu  mọi  người 
sống  ở  thôn  uất-bệ-la  này  đối  với  tôi  mà  có  dục,  có  tham,  có  ái,  có 
nghĩ,  gần  gũi  nhau,  mà  gặp  khi  họ  hoặc  bị  trói,  hoặc  bị  đánh,  hoặc  bị 
trách,  hoặc  bị  giết,  thì  tôi  sẽ  cảm  thấy  buồn  thương  khổ  não.  Còn  nếu 
những  người  kia  đối  với  tôi  mà  không  có  dục,  không  có  tham,  không 
có  ái,  không  có  nghĩ  và  gần  gũi  nhau;  khi  gặp  họ  bị  trói,  đánh,  trách, 
giết,  thì  làm  sao  tôi  có  thể  sanh  lòng  buồn  thương  khổ  não  được?” 

Phật  bảo  thôn  trưởng: 

“Cho  nên  ông  phải  biết,  mọi  cái  khổ  của  chúng  sanh  được  phát 
sanh,  tất  cả  chúng  đều  do  từ  dục  làm  gốc:  dục  phát  sanh,  dục  tập  khởi, 
dục  hiện  khởi,  dục  là  nhân,  dục  là  duyên  mà  sanh  ra  các  thứ  khổ. 

“Này  thôn  trưởng,  ý  ông  thế  nào?  Nếu  ông  cùng  cha  mẹ  nuôi41 
mà  không  gặp42  nhau,  thì  có  sanh  lòng  tham  dục  thương  nhớ  không?” 

Thôn  trưởng  nói: 

“Bạch  Thế  Tôn,  không!  ” 

“Này  thôn  trưởng,  ý  ông  thế  nào?  Nếu  hoặc  thấy,  hoặc  nghe  cha 
mẹ  nuôi,  ông  có  sanh  lòng  dục,  thương  nhớ  không?” 

Thôn  trưởng  nói: 

“Bạch  Thế  Tôn,  có  vậy!” 


41-  Hán:  y  phụ  mẫu  -<ỳ  tr*  nghĩa  không  rõ.  Ngộ  Từ  Pháp  SƯ  giải,  y  phụ  mẫu: 
chỉ  người  con;  sau  khi  sanh  được  đưa  cho  người  khác  nuôi.  Bản  Paoli,  Bhadra  có 
người  con  trai  tên  Ciravaosi.  Phật  hỏi:  “Ông  và  mẹ  của  Ciravaosi  nếu  chưa  thấy 
nhau  ông  có  sanh  dục  tâm,  nhiễm  tâm,  ái  tâm  đối  với  mẹ  của  Ciravaosi  không?” 
Có  thể  bản  Hán  đọc  là  Cìvaramaotao,  mẹ  của  một  người  tên  Civara  tức  y  /t  =  y 
phục  (thay  vì  viết  là  -c ỳ  y  tựa). 

42  Có  thể  hiểu,  chưa  hề  biết  nhau. 
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Lại  hỏi: 

“Này  thôn  trưởng,  ý  ông  thế  nào?  Nếu  cha  mẹ  nuôi  kia  bị  vô 
thường  biến  khác,  ông  có  sanh  lòng  buồn  thương  khổ  não  không?” 

Thôn  trưởng  nói: 

“Bạch  Thế  Tôn,  có  vậy!  Nếu  cha  mẹ  nuôi  bị  vô  thường  biến 
khác,  thì  tôi  sẽ  khổ  đến  gần  chết  được,  đâu  phải  chỉ  buồn  thương  khổ 
não!” 

Phật  bảo  thôn  trưởng: 

“Cho  nên  ông  phải  biết,  nếu  các  chúng  sanh  có  được  cái  khổ 
phát  sanh,  thì  tất  cả  đều  do  ái  dục  làm  gốc:  dục  phát  sanh,  dục  tập 
khởi,  dục  hiện  khởi,  dục  là  nhân,  dục  là  duyên  mà  sanh  ra  các  thứ 
khổ.” 

Thôn  trưởng  nói: 

“Lạ  thay!  Thế  Tôn  đã  khéo  nói  thí  dụ  về  cha  mẹ  nuôi  như  vậy. 
Tôi  có  cha  mẹ  nuôi,  nhưng  sống  tại  nơi  khác43.  Hằng  ngày  tôi  sai 
người  thăm  hỏi,  vấn  an  sức  khỏe  thế  nào.  Khi  họ  đi  chưa  về  tôi  đã  lấy 
làm  lo  lắng  khổ  sở,  huống  chi  là  lại  bị  vô  thường  mà  không  lo  lắng 
khổ  đau  sao  được!” 

Phật  bảo  thôn  trưởng: 

“Cho  nên  Ta  nói  mọi  lo  khổ  của  chúng  sanh,  tất  cả  đều  do  dục 
làm  gốc  rễ:  dục  phát  sanh,  dục  tập  khởi,  dục  hiện  khởi,  dục  là  nhân, 
dục  là  duyên  mà  sanh  ra  lo  khổ.” 

Phật  bảo  thôn  trưởng  tiếp: 

“Nếu  có  bốn  ái  niệm,  mà  bị  vô  thường  biến  khác,  thì  sẽ  phát 
sanh  ra  bôn  ưu  khổ.  Nếu  có  một  hoặc  hai,  ba  ái  niệm  bị  vô  thường 
biến  khác,  sẽ  phát  sanh  một  hoặc  hai,  ba  ưu  khổ. 

“Này  thôn  trưởng,  nếu  tất  cả  đều  không  có  ái  niệm,  sẽ  không  có 
trần  lao  ưu  khổ.  ” 

Rồi  Thế  Tôn  nói  kệ  rằng: 

Nếu  không  có  ái  niệm  thế  gian, 

Thì  không  lo  trần  lao  ưu  khổ; 

Tiêu  diệt  hết  tất  cả  ưu  khổ, 


43  Bản  Pa0li:  có  con  trai  tên  là  Ciravaosi  sống  tại  một  nơi  khác.  Liên  hệ  Ciravaosi 
và  Cìvaramaota,  xem  cht,41  trên. 
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Giống  như  hoa  sen  không  dính  nước. 

Trong  khi  Phật  nói  pháp  này,  thôn  trưởng  Kiệt-đàm  xa  lìa  trần 
cấu,  được  pháp  nhãn  tịnh,  thấy  pháp,  đắc  pháp,  thâm  nhập  pháp,  thoát 
khỏi  mọi  nghi  hoặc,  không  nhờ  vào  người  khác,  không  do  người  khác 
độ,  được  vô  sở  úy  ở  trong  Chánh  pháp  luật;  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy  sửa 
lại  y  phục,  chắp  tay  bạch  Phật: 

“Con  đã  được  độ,  đã  siêu  việt,  bạch  Thế  Tôn,  từ  hôm  nay  con 
xin  nương  về  Phật,  nương  về  Pháp,  nương  về  Tăng  Tỳ-kheo;  suốt  đời 
con  làm  Ưu-bà-tắc.  Xin  Ngài  nhớ  nghĩ  gia  hộ  con.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  thôn  trưởng  Kiệt-đàm  nghe 
những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ  tùy  hỷ,  làm  lễ  mà  lui. 

M 
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KINH  914.  ĐAO  sư  THỊ  (l)44 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  cùng  với  một  ngàn  hai  trăm  năm  mươi  vị  Tỳ- 
kheo,  một  ngàn  vị  Ưu-bà-tắc  và  năm  trăm  người  xin  đồ  ăn  du45,  du 
hành  trong  nhân  gian;  đi  khắp  từ  thành  này  sang  thành  nọ,  từ  thôn  này 
sang  thôn  khác,  đến  trong  vườn  Hảo  y  Yêm-la,  thôn  Na-la46,  nước  Ma- 
kiệt-đề.  Bấy  giờ  có  thôn  trưởng  đệ  tử  của  Ni-kiền  tên  là  Đao  Sư  Thị47 
đến  chỗ  Ni-kiền  lễ  sát  chân  Ni-kiền,  rồi  ngồi  lui  qua  một  bên.  Lúc  ấy 
Ni-kiền  nói  với  thôn  trưởng  Đao  Sư  Thị: 

“Ông  có  thể  dùng  ‘Tật-lê  luận48’  bàn  luận  cùng  với  Sa-môn  Cù- 
đàm,  để  làm  cho  Sa-môn  Cù-đàm  nói  cũng  không  được,  không  muôn 
nói  cũng  không  được,  được  chăng?” 

Thôn  trưởng  thưa: 

“Thưa  thầy,  thế  nào  là  luận  thuyết  ‘Tật-lê  luận’  có  thể  làm  cho 
Sa-môn  Cù-đàm  muốn  nói  cũng  không  được,  mà  không  muốn  nói 
cũng  không  được?” 

Ni-kiền  bảo  thôn  trưởng  rằng: 

“Ông  hãy  đến  chỗ  Sa-môn  Cù-đàm  hỏi  như  vầy:  ‘Cù-đàm  lúc 
nào  cũng  mong  ước  khiến  cho  mọi  người  tăng  trưởng  đầy  đủ  phước- 
lợi,  Ngài  thường  có  mong  ước  như  vậy  và  nói  như  vậy  phải  không?’ 
Nếu  trả  lời  cho  ông  là  không,  thì  ông  nên  hỏi  rằng:  ‘Vậy,  Sa-môn  Cù- 
đàm  có  khác  gì  với  kẻ  phàm  ngu  si?’  Nếu  trả  lời  là  ‘Có  mong  ước  và 
có  nói,’  thì  ông  nên  hỏi  lại  rằng:  ‘Nếu  Sa-môn  Cù-đàm  đã  có  mong 
ước  và  có  nói  như  thế,  vậy  tại  sao  người  dân  hiện  đang  mất  mùa  đói 
kém,  mà  Ngài  còn  du  hành  trong  nhân  gian  dẫn  theo  một  ngàn  hai 


44-  Pa0li,  s.  42.9  Kulaỏ.  Cf.  N°100(129). 

45-  Bản  Pa0li:  tại  Na0landa0  lúc  đó  đang  có  nạn  đói. 

46'  Na-la  tụ  lạc  Hảo  y  Yêm-la  viên  -*  '  /»  /t  ũ  '  T-.  Paoli:  Naolandaoyaỏ 

Paovarikambavane. 

47'  Đao  Sư  Thị  «0  Paoli:  Asibandhakaputta. 

48-  Tật-lê  luận  %x fc% nghĩa  theo  Hán  văn,  tật-lê  là  loại  cỏ  gai,  trái  nó  nhiều  gai, 

khi  bám  vào  người  thì  rất  khó  gỡ.  Paoli:  ubhatokoaaika  paóha,  câu  hỏi  có  hai  đầu 
nhọn. 
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trăm  năm  mươi  chúng  Tỳ-kheo,  một  ngàn  vị  Ưu-bà-tắc  và  năm  trăm 
người  ăn  xin  đi  từ  thành  này  sang  thành  nọ,  từ  thôn  này  sang  thôn 
khác,  làm  hao  tổn  của  cải  người  dân,  giống  như  mưa  lớn,  mưa  đá,  chỉ 
có  làm  tổn  hại  chứ  chẳng  thêm  được  lợi  ích  nào!  Những  lời  nói  của 
Cù-đàm  trước  sau  mâu  thuẫn  nhau,  không  giông  nhau,  không  gần 
giông  nhau,  không  phù  hợp  nhau,  khác  nhau.’  Thôn  trưởng,  như  vậy 
gọi  là  ‘Tật-lê  luận’,  sẽ  làm  cho  Sa-môn  Cù-đàm  muốn  nói  cũng  không 
được,  không  muôn  nói  cũng  không  được.” 

Bấy  giờ,  thôn  trưởng  Đao  Sư  Thị  vâng  lời  dạy  bảo  của  Ni-kiền  đi 
đến  chỗ  Phật  cung  kính  chào  hỏi;  sau  khi  cung  kính  chào  hỏi  xong 
ngồi  lui  qua  một  bên,  bạch  Phật: 

“Thưa  Cù-đàm,  có  phải  lúc  nào  Ngài  cũng  mong  ước  khiến  cho 
mọi  người  tăng  trưởng  phước  lợi  không?” 

Phật  bảo  thôn  trưởng: 

“Lúc  nào  Như  Lai  cũng  mong  ước  khiến  cho  mọi  người  tăng 
trưởng  phước  lợi  và  cũng  thường  nói  như  vậy.” 

Thôn  trưởng  nói: 

“Nếu  như  vậy,  thì  tại  sao,  thưa  Cù-đàm,  trong  khi  những  người 
dân  đang  bị  mất  mùa  đói  kém,  mà  Ngài  còn  đi  khất  thực  trong  nhân 
gian  và  dẫn  theo  đông  đảo  đại  chúng,...  cho  đến  trước  sau  mâu  thuẫn 
nhau,  không  giống  nhau?” 

Phật  bảo  thôn  trưởng: 

“Ta  nhớ  chín  mươi  mốt  kiếp  từ  trước  đến  nay,  không  thấy  một 
người  nào  mà  bô"  thí  cho  Tỳ-kheo  lại  bị  cạn  kiệt,  hay  bị  tổn  giảm  cả. 
Này  thôn  trưởng,  ông  nhìn  xem  hiện  nay  có  người  giàu  sang,  nhiều 
tiền  của,  quyến  thuộc  đông  đảo,  tôi  tớ  đầy  nhà,  thì  biết  nhà  ấy  lâu  dài 
ưa  thích  bô"  thí,  chân  thật  tích  chứa49,  nên  được  phước  lợi  này.  Này  thôn 
trưởng,  có  tám  nguyên  nhân  khiến  cho  phước  lợi  người  tổn  giảm 
không  tăng.  Những  gì  là  tám?  Đó  là  bị  vua  bức  hiếp,  bị  giặc  cướp  lấy, 
bị  lửa  đô"t  cháy,  bị  nước  cuốn  trôi,  bị  tiêu  hao  vì  giâ"u  cất,  bị  kẻ  nợ 
không  trả,  bị  kẻ  oán  thù  tàn  phá,  bị  hoang  phí  bởi  con  hư.  Đó  là  tám 
nguyên  nhân  khiến  cho  tiền  của  khó  tích  tụ.  Này  thôn  trưởng,  Ta  nói 


49'  Hán:  chân  thật  tịch  chỉ  ữ„  Tham  chiếu  Pacli:  saccasaỏbhu0ta0ni  (tài  sản 

ấy)  được  phát  sanh  một  cách  chân  thật. 
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vô  thường  là  nguyên  nhân  thứ  chín.  Như  vậy,  này  thôn  trưởng,  ông  đã 
bỏ  đi  chín  nhân,  chín  duyên  trên  mà  nói  Sa-môn  Cù-đàm  phá  hoại  nhà 
người.  Nếu  ông  không  bỏ  những  lời  nói  ác,  không  bỏ  ác  kiến,  thì  cũng 
như  gươm  ném  xuống  nước,  khi  thân  hoại  mạng  chung,  ông  sẽ  sanh 
vào  trong  địa  ngục.” 

Bấy  giờ,  thôn  trưởng  Đao  Sư  Thị  lòng  đâm  ra  sợ  hãi,  toàn  thân 
lông  dựng  đứng  lên,  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  hiện  tại  con  đã  hối  lỗi  rồi,  vì  con  như  ngu  như 
si,  không  tốt,  không  hiểu  biết,  nên  đối  với  Cù-đàm  con  đã  nói  ra 
những  lời  dối  trá  hư  vọng  không  thành  thật.” 

Sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  thôn  trưởng  Đao  Sư  Thị  hoan  hỷ 
tùy  hỷ,  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy  ra  về. 

M 

KINH  915.  ĐAO  SƯ  THỊ  (2)50 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  Hảo  y  Yêm-la,  tại  thôn  Na-la.  Bấy 
giờ  có  thôn  trưởng  Đao  Sư  Thị,  trước  đây  là  đệ  tử  của  Ni-kiền,  đi  đến 
chỗ  Ni-kiền  lễ  sát  chân  Ni-kiền,  rồi  ngồi  lui  qua  một  bên.  Bấy  giờ,  Ni- 
kiền  bảo  thôn  trưởng: 

“Ông  có  thể  dùng  ‘Tật-lê  luận’  bàn  luận  cùng  với  Sa-môn  Cù- 
đàm,  để  làm  cho  Sa-môn  Cù-đàm  nói  cũng  không  được,  không  muôn 
nói  cũng  không  được,  được  chăng?” 

Thôn  trưởng  thưa  Ni-kiền: 

“Thưa  thầy51,  thế  nào  là  luận  thuyết  ‘Tật-lê  luận’  có  thể  làm  cho 
Sa-môn  Cù-đàm  muốn  nói  cũng  không  được,  mà  không  muốn  nói 
cũng  không  được?” 

Ni-kiền  bảo  thôn  trưởng: 

“Ông  hãy  đến  chỗ  Sa-môn  Cù-đàm  nói  như  vầy:  ‘Cù-đàm 
không  thường  muôn  an  ủi  tất  cả  chúng  sanh  và  khen  ngợi  an  ủi  tất  cả 
chúng  sanh  phải  không?’  Nếu  nói  là  không,  thì  ông  nên  nói  rằng: 


50-  Pa0li,  s.  42.7  Desana0.  Cf.  N°100(1 30). 

51'  Hán:  a-lê  *  *  .  Pa0li:  ayya,  cách  xưng  hô  của  người  nhỏ  với  người  lớn. 
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‘Vậy,  Cù-đàm  có  khác  gì  với  kẻ  phàm  ngu  si?’  Nếu  trả  lời  là  thường 
muôn  an  ủi  tất  cả  chúng  sanh  và  khen  ngợi  an  ủi  tất  cả  chúng  sanh, 
thì  ông  nên  hỏi  lại  rằng:  ‘Nếu  muốn  an  ủi  tất  cả  chúng  sanh,  vậy  thì 
vì  sao  chỉ  vì  một  hạng  người  này  nói  pháp  mà  không  vì  một  hạng 
người  kia  mà  nói  pháp?’  Hỏi  như  vậy  thì  đó  gọi  là  ‘Tật-lê  luận’  sẽ 
làm  cho  Sa-môn  Cù-đàm  muôn  nói  cũng  không  được,  không  muôn 
nói  cũng  không  được.” 

Bấy  giờ,  thôn  trưởng  Đao  Sư  Thị  được  sự  khuyến  khích  của  Ni- 
kiền  rồi,  đi  đến  chỗ  Phật  cung  kính  chào  hỏi;  sau  khi  cung  kính  chào 
hỏi  xong  ngồi  lui  qua  một  bên,  bạch  Phật: 

“Thưa  Cù-đàm,  Ngài  há  không  thường  muôn  an  ủi  tất  cả  chúng 
sanh  và  khen  ngợi  nói  lời  an  ủi  tất  cả  chúng  sanh?” 

Phật  bảo  thôn  trưởng: 

“Lúc  nào  Như  Lai  cũng  thương  xót,  an  ủi  tất  cả  chúng  sanh  và 
lúc  nào  cũng  khen  ngợi  nói  lời  an  ủi  tất  cả  chúng  sanh.” 

Thôn  trưởng  bạch  Phật  rằng: 

“Nếu  như  vậy,  thì  tại  sao  Như  Lai  chỉ  vì  một  hạng  người  này  nói 
pháp,  mà  không  vì  một  hạng  người  kia  nói  pháp?” 

Phật  bảo  thôn  trưởng: 

“Bây  giờ,  Ta  hỏi  ông,  ông  cứ  tùy  ý  mà  đáp  cho  Ta. 

“Này  thôn  trưởng,  thí  như  có  ba  loại  ruộng:  Loại  ruộng  thứ  nhất 
thì  mầu  mỡ,  phì  nhiêu;  loại  ruộng  thứ  hai  thì  trung  bình;  loại  ruộng  thứ 
ba  thì  cằn  cỗi. 

“Thế  nào  thôn  trưởng,  người  chủ  của  những  đám  ruộng  kia, 
trước  tiên  cày  bừa,  gieo  giống  vào  đám  ruộng  nào?” 

Thôn  trưởng  nói: 

“Thưa  Cù-đàm,  trước  tiên  là  phải  cày  bừa,  gieo  giông  xuống 
đám  ruộng  mầu  mỡ  phì  nhiêu  nhất.” 

“Này  thôn  trưởng,  kế  đến  lại  phải  cày  bừa,  gieo  giống  xuống 
đám  ruộng  nào?” 

Thôn  trưởng  nói: 

“Thưa  Cù-đàm,  kế  đến  cày  bừa,  gieo  giống  xuống  đám  ruộng 
trung  bình.  ” 

Phật  bảo  thôn  trưởng: 

“Kế  đến  lại  phải  cày  bừa,  gieo  giống  xuống  đám  ruộng  nào?” 
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Thôn  trưởng  thưa: 

“Kế  đến  cày  bừa,  gieo  giống  xuống  đám  ruộng  cằn  cỗi  xấu 
nhất.” 

Phật  bảo  thôn  trưởng: 

“Vì  sao  như  vậy?” 

Thôn  trưởng  thưa: 

“Vì  họ  không  muôn  bỏ  phế  ruộng  chỉ  giữ  lại  giống  mà  thôi!  ” 

Phật  bảo  thôn  trưởng: 

“Ta  cũng  như  vậy,  như  đám  ruộng  mầu  mỡ,  phì  nhiêu  kia,  các 
Tỳ-kheo  Tỳ-kheo-ni  của  Ta  lại  cũng  như  vậy.  Ta  thường  vì  họ  mà 
giảng  nói  Chánh  pháp,  lúc  đầu,  khoảng  giữa  và  sau  cùng  đều  thiện, 
nghĩa  thiện,  vị  thiện,  thanh  tịnh  thuần  nhất,  phạm  hạnh  thanh  bạch, 
khai  thị  rõ  ràng.  Sau  khi  họ  nghe  pháp  rồi,  nương  vào  nhà  của  Ta,  đạo 
của  Ta,  sự  che  chở  của  Ta,  bóng  mát  của  Ta,  đường  hướng  của  Ta,  lúc 
nào  cũng  dùng  tịnh  nhãn  nhìn  theo  Ta  mà  sông  và  tự  nghĩ  như  vầy: 
‘Những  pháp  mà  Phật  đã  nói  ra,  ta  đều  thọ  trì,  luôn  luôn  đem  lại  cho 
ta  ý  nghĩa  lợi  ích  và  sống  an  ổn  an  vui.’ 

“Này  thôn  trưởng,  như  đám  ruộng  trung  bình  kia,  các  đệ  tử  Ưu- 
bà-tắc  và  ưu-bà-di  của  Ta  cũng  lại  như  vậy.  Ta  cũng  vì  họ  giảng  nói 
Chánh  pháp  ban  đầu,  khoảng  giữa,  sau  cùng  đều  thiện,  nghĩa  thiện,  vị 
thiện,  thanh  tịnh  thuần  nhất,  phạm  hạnh  thanh  bạch,  khai  thị  rõ  ràng. 
Sau  khi  họ  nghe  pháp  xong,  nương  vào  nhà  của  Ta,  đạo  của  Ta,  sự  che 
chở  của  Ta,  bóng  mát  của  Ta,  đường  hướng  của  Ta,  mà  lúc  nào  cũng 
dùng  tịnh  nhãn  nhìn  theo  Ta  mà  sông  và  nghĩ  như  vầy:  ‘Những  pháp 
Thế  Tôn  đã  nói  ra  ta  đều  thọ  trì  luôn  luôn  đem  lại  cho  ta  ý  nghĩa  lợi 
ích,  sống  an  ổn,  an  lạc. 

“Này  thôn  trưởng,  như  đám  ruộng  xấu  nhất  của  nhà  nông  kia, 
cũng  vậy,  Ta  vì  các  dị  học  ngoại  đạo  Ni-kiền  Tử,  cũng  vì  họ  mà  nói 
pháp,  pháp  ban  đầu,  khoảng  giữa,  sau  cùng  đều  thiện,  nghĩa  thiện,  vị 
thiện,  thanh  tịnh  thuần  nhất,  phạm  hạnh  thanh  bạch,  khai  thị  rõ  ràng. 
Song  đối  với  những  người  ít  nghe  pháp,  Ta  cũng  vì  họ  mà  nói  và 
những  người  nghe  pháp  nhiều  Ta  cũng  vì  họ  mà  nói.  Nhưng  trong  số 
những  người  này,  đối  với  việc  khéo  nói  pháp  của  Ta,  đạt  được  một  câu 
pháp  mà  biết  được  ý  nghĩa  của  nó,  thì  cũng  lại  nhờ  nghĩa  lợi  này  mà 
sống  yên  ổn  an  lạc  mãi  mãi.” 
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Bấy  giờ,  thôn  trưởng  bạch  Phật: 

“Thật  là  kỳ  diệu,  Thế  Tôn!  Ngài  đã  khéo  nói  thí  dụ  về  ba  loại 
ruộng  như  vậỵ.” 

Phật  bảo  thôn  trưởng: 

“Ông  hãy  lắng  nghe  Ta  cho  thí  dụ  khác:  Như  một  người  có  ba 
loại  đồ  vật  đựng  nước:  loại  thứ  nhất  không  bị  thủng,  không  bị  hư,  cũng 
không  bị  thấm  rỉ;  loại  thứ  hai  tuy  không  bị  thủng,  không  bị  hư,  nhưng 
bị  thấm  rỉ;  loại  thứ  ba  thì  vừa  bị  thủng,  vừa  bị  hư,  lại  vừa  bị  thấm  rỉ 
nữa. 

“Thế  nào,  thôn  trưởng,  trong  ba  loại  đồ  đó  người  kia  sẽ  chọn  loại 
nào  để  đựng  nước  sạch?” 

Thôn  trưởng  nói: 

“Thưa  Cù-đàm,  trước  hết  là  nên  dùng  loại  không  bị  thủng, 
không  bị  hư,  không  bị  thấm  rỉ  để  đựng  nước.” 

Phật  bảo  thôn  trưởng: 

“Tiếp  đến  lại  nên  dùng  loại  nào  để  đựng  nước?” 

Thôn  trưởng  nói: 

“Thưa  Cù-đàm,  kế  đến  nên  đem  loại  không  bị  thủng,  không  bị 
hư,  nhưng  bị  thấm  rỉ  để  đựng  nước.” 

Phật  bảo  thôn  trưởng: 

“Hai  loại  kia  đã  đầy  rồi,  sau  cùng  lại  dùng  loại  nào  để  đựng 
nước?” 

Thôn  trưởng  nói: 

“Sau  cùng  phải  dùng  loại  vừa  bị  thủng,  bị  hư,  bị  thấm  rỉ  để  đựng 
nước  thôi!  Vì  sao?  Vì  chỉ  tạm  thời  dùng  vào  việc  nhỏ  trong  chốc  lát.” 

Phật  bảo  thôn  trưởng: 

“Giống  như  loại  đồ  của  người  kia  không  bị  thủng,  không  bị  hư, 
không  bị  thấm  rỉ,  các  đệ  tử  Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo-ni  của  Ta  lại  cũng  như 
vậy.  Ta  thường  vì  họ  giảng  nói  Chánh  pháp,...  cho  đến  luôn  luôn  vì 
nghĩa  lợi,  mà  sống  an  ổn  an  vui. 

“Giống  như  loại  đồ  thứ  hai  tuy  không  bị  thủng,  không  bị  hư, 
nhưng  lại  bị  thấm  rỉ,  các  đệ  tử  Ưu-bà-tắc,  ưu-bà-di  của  Ta  lại  cũng 
như  vậy.  Ta  thường  vì  họ  giảng  nói  Chánh  pháp,...  cho  đến  luôn  luôn  vì 
nghĩa  lợi,  mà  sống  an  ổn  an  vui. 

“Giống  như  loại  đồ  thứ  ba  vừa  bị  thủng,  bị  hư,  bị  thấm  rỉ;  các  đệ 
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tử  dị  học  ngoại  đạo  của  Ni-kiền  lại  cũng  như  vậy.  Ta  thường  vì  họ 
giảng  nói  Chánh  pháp,  ban  đầu,  khoảng  giữa,  sau  cùng  đều  thiện, 
nghĩa  thiện,  vị  thiện,  hoàn  toàn  thanh  tịnh  thuần  nhất,  phạm  hạnh 
thanh  bạch,  khai  thị  rõ  ràng,  dù  nhiều  hay  ít  Ta  cũng  vì  họ  mà  nói. 
Nếu  đối  với  một  câu  nói  pháp  của  Ta  mà  họ  biết  được  nghĩa  của  nó, 
thì  cũng  được  sông  an  ổn,  an  vui  mãi  mãi.” 

Lúc  thôn  trưởng  Đao  Sư  Thị  nghe  những  gì  Phật  nói,  tâm  sợ  hãi 
vô  cùng,  lông  toàn  thân  dựng  đứng  lên,  liền  đến  trước  Phật  lễ  dưới 
chân,  sám  hối  những  lỗi  lầm: 

“Bạch  Thế  Tôn,  con  như  ngu,  như  si,  không  tốt,  không  hiểu  biết; 
đối  với  Thế  Tôn  con  đã  nói  những  lời  lừa  dối  hư  trá  không  chân  thật.” 

Sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ  tùy  hỷ  làm  lễ  mà  lui. 

M 

KINH  916.  ĐAO  SƯ  THỊ  (3)52 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  Hảo  y  Yêm-la  tại  thôn  Na-la.  Bấy 
giờ  có  thôn  trưởng  Đao  Sư  Thị  đệ  tử  của  Ni-kiền,  đến  chỗ  Phật  đảnh 
lễ  dưới  chân,  rồi  ngồi  lui  qua  một  bên.  Lúc  ấy  Thế  Tôn  bảo  thôn 
trưởng: 

“Ông  muôn  bàn  luận  về  những  vấn  đề  gì?  Ni-kiền  Nhã-đề  Tử  đã 
nói  những  gì?” 

Thôn  trưởng  nói: 

“Ni-kiền  Nhã-đề  Tử  nói:  Người  sát  sanh,  tất  cả  đều  đọa  vào 
trong  địa  ngục.  Vì  hành  nhiều,  nên  sẽ  dẫn  đến  nơi  đó53.  Cũng  vậy, 
trộm  cắp,  tà  dâm,  nói  dối  cũng  đều  đọa  vào  trong  địa  ngục,  vì  hành 
nhiều,  nên  sẽ  dẫn  đến  nơi  đó.” 

Phật  bảo  thôn  trưởng: 

“Nếu  như  Ni-kiền  Nhã-đề  Tử  nói:  Người  sát  sanh,  tất  cả  đều  đọa 
vào  trong  địa  ngục.  Vì  hành  nhiều,  nên  sẽ  dẫn  đến  nơi  đó.  Nếu  vậy,  sẽ 


53  Pa0li,  s.  42.8.  Saíkha. 

53'  Pa0li:  yaỏbahulaỏ  yaỏbahulaỏ  tena  tena  nìyatì  ti,  nó  bị  lôi  kéo  đi  bởi  những  gì  mà 
nó  hành  nhiều. 
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không  có  chúng  sanh  đọa  vào  trong  địa  ngục!  Vậy  này  thôn  trưởng,  ý 
ông  thế  nào?  Những  chúng  sanh  nào  bất  cứ  lúc  nào  cũng  có  tâm  sát 
sanh?  Lúc  nào  họ  lại  có  tâm  không  sát  sanh,...  cho  đến  lúc  nào  có  tâm 
nói  dối,  lúc  nào  có  tâm  không  nói  dối?” 

Thôn  trưởng  bạch  Phật  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  đối  với  ngày  đêm,  con  người  ít  khi  có  tâm  sát 
sanh,...  cho  đến  ít  khi  có  tâm  nói  dối,  mà  phần  nhiều  là  không  có  tâm 
sát  sanh,...  cho  đến  nói  dối.” 

Phật  bảo  thôn  trưởng: 

“Nếu  như  vậy,  há  chẳng  phải  không  có  người  đọa  vào  trong  địa 
ngục  sao?  Như  những  gì  Ni-kiền  Nhã-đề  Tử  nói:  Người  sát  sanh,  tất  cả 
đều  đọa  vào  trong  địa  ngục,  vì  hành  nhiều,  nên  sẽ  dẫn  đến  nơi  đó,... 
cho  đến  nói  dối  cũng  lại  như  vậy.’ 

“Này  thôn  trưởng,  bậc  Đại  Sư  kia,  xuất  hiện  ở  thế  gian,  bằng 
giác  tưởng  suy  lường,  nhập  vào  cõi  giác  tưởng  mà  an  trú;  đôi  với  địa  vị 
phàm  phu  tự  đặt  những  điều  được  nói,  nói,  suy  lường  theo  ý  riêng,  vì 
các  đệ  tử  mà  nói  pháp  như  vầy:  ‘Ai  sát  sanh,  tất  cả  đều  đọa  vào  trong 
địa  ngục,  vì  đã  tập  hành  nhiều  nên  sẽ  dẫn  đến  nơi  đó,...  cho  đến  nói 
dối  cũng  lại  như  vậy.’  Các  đệ  tử  của  vị  ấy,  nếu  tin  vào  những  lời  nói 
ấy,  cho  rằng:  ‘Đại  Sư  của  ta  biết  những  gì  cần  biết,  thấy  những  gì  cần 
thấy,  có  thể  vì  các  đệ  tử  nói  như  vầy:  ‘Nếu  ai  sát  sanh  thì  tất  cả  đều 
đọa  vào  trong  địa  ngục  vì  đã  tập  hành  nhiều  nên  sẽ  dẫn  đến  nơi  đó.’ 
Ta  vốn  có  tâm  sát  sanh,  trộm  cắp,  tà  dâm,  nói  dối  nên  sẽ  bị  đọa  vào 
trong  địa  ngục.’  Vì  mắc  vào  tri  kiến  như  vậy,...  cho  đến  không  bỏ  được 
tri  kiến  này,  nên  chẳng  chán  cái  nghiệp  kia,  chẳng  biết  hôi  cải  nó; 
và  đối  với  đời  vị  lai  cũng  chẳng  bỏ  được  sát  sanh,...  cho  đến  chẳng  bỏ 
được  nói  dối.  Ý  giải  thoát54  của  họ  không  đầy  đủ,  tuệ  giải  thoát  cũng 
không  đầy  đủ;  vì  ý  giải  thoát  đã  không  đầy  đủ,  tuệ  giải  thoát  không 
đầy  đủ,  nên  đó  là  tà  kiến  hủy  báng  Hiền  thánh.  Vì  nhân  duyên  tà 
kiến,  nên  sau  khi  thân  hoại  mạng  chung  sẽ  sanh  vào  trong  đường  ác 
địa  ngục. 

“Như  vậy,  này  thôn  trưởng,  có  nhân,  có  duyên  chúng  sanh  phiền 


54'  Ý  giải  thoát  ũeY,$  '/ỵtýttức  tâm  giải  thoát.  Paoli:  cetovimutti. 
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não55;  có  nhân,  có  duyên  mà  nghiệp  của  chúng  sanh  phiền  não56. 

“Này  thôn  trưởng,  Như  Lai,  ứng  Cúng,  Đẳng  Chánh  Giác,  Minh 
Hạnh  Túc,  Thiện  Thệ,  Thế  Gian  Giải,  Vô  Thượng  Sĩ,  Điều  Ngự 
Trượng  Phu,  Thiên  Nhân  Sư,  Phật,  Thế  Tôn  xuất  hiện  ở  đời,  thường  vì 
chúng  sanh  mà  quở  trách  việc  sát  sanh,  khen  ngợi  việc  không  sát  sanh; 
quở  trách  việc  trộm  cắp,  tà  dâm,  nói  dối,  mà  khen  ngợi  việc  không 
trộm  cắp,  không  tà  dâm,  không  nói  dối  và  thường  đem  pháp  này  giáo 
hóa,  nhắc  nhở  lại  các  bậc  Thanh  văn  làm  cho  tin  ưa,  nhớ  đến  là:  ‘Đại 
Sư  của  ta  biết  rõ  những  điều  cần  biết,  thấy  những  điều  cần  thấy,  nên 
quở  trách  việc  sát  sanh,  khen  ngợi  việc  không  sát  sanh,...  cho  đến  quở 
trách  việc  nói  dối,  khen  ngợi  việc  không  nói  dối.  Từ  trước  tới  nay,  vì 
ta  ngu  si  không  có  trí  tuệ  nên  có  tâm  sát  sanh,  do  đó  nên  nay  ta  tự  ăn 
năn  trách  mình.’  Tuy  không  thể  làm  cho  những  nghiệp  kia  không  sanh 
khởi  nữa,  nhưng  nhờ  vào  sự  ăn  năn  tự  trách  này,  mà  đời  vị  lai  xa  lìa 
được  sát  sanh,...  cho  đến  xa  lìa  được  trộm  cắp,  tà  dâm,  nói  dối  và  cũng 
được  chánh  ý  giải  thoát  đầy  đủ,  tuệ  giải  thoát  đầy  đủ.  Khi  ý  giải  thoát, 
tuệ  giải  thoát  đã  đầy  đủ  rồi,  sẽ  không  còn  hủy  báng  Hiền  thánh  nữa, 
thành  tựu  được  chánh  khiến.  Vì  nhờ  chánh  kiến  nên  được  sanh  về 
đường  lành  ở  cõi  trời. 

“Như  vậy,  này  thôn  trưởng,  có  nhân,  có  duyên  khiến  nghiệp  của 
chúng  sanh  phiền  não  hay  thanh  tịnh. 

“Này  thôn  trưởng,  Thánh  đệ  tử  đa  văn  kia  phải  học  như  vầy: 
‘Tùy  theo  ngày  đêm  mà  quán  sát  biết  có  tâm  sát  sanh  khởi  ít,  biết  có 
tâm  không  sát  sanh  khởi  nhiều.  Nếu  có  tâm  sát  sanh,  thì  sẽ  ăn  năn  tự 
trách  mình  là  chẳng  đúng,  chẳng  tốt.  Nếu  không  có  tâm  sát  sanh,  thì 
sẽ  không  có  sự  oán  thù,  tâm  sanh  tùy  hỷ.  Do  tùy  hỷ,  hoan  hỷ  sanh.  Do 
hoan  hỷ  sanh,  tâm  khinh  an.  Do  tâm  khinh  an,  tâm  cảm  thọ  lạc.  Do 
cảm  thọ  lạc,  tâm  định.  Do  tâm  định,  tâm  của  vị  Thánh  đệ  tử  câu  hữu 
với  Từ,  không  còn  oán  hận,  không  còn  ganh  ghét,  không  còn  sân 
nhuế,  rộng  lớn  vô  cùng,  bao  trùm  cả  một  phương,  an  trụ  chánh  thọ.  Từ 
hai  phương,  ba  phương  cho  đến  bốn  phương,  bôn  bên  trên,  dưới  khắp 
cả  thế  gian  tâm  đều  câu  hữu  với  Từ,  không  còn  oán  hận,  không  còn 


55'  Hán:  phiền  não  ũỹ  ,X/CZỞ  đây  được  hiểu  là  ô  nhiễm. 
5  ■  Tức  nghiệp  bị  ô  nhiễm. 
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ganh  ghét,  không  còn  sân  nhuế,  rộng  lớn  vô  cùng,  nếu  khéo  tu  tập  đầy 
khắp  các  phương,  an  trụ  chánh  thọ  đầy  đủ.” 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  dùng  móng  tay  quệt  một  tí  đất  rồi  bảo  thôn 
trưởng  Đao  Sư  Thị  rằng: 

“Thế  nào  thôn  trưởng,  đất  trong  móng  tay  Ta  là  nhiều  hay  đất 
đại  địa  nhiều?” 

Thôn  trưởng  bạch  Phật  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  đất  trong  móng  tay  rất  là  ít  so  với  đất  đại  địa  vô 
lượng  vô  số.  ” 

Phật  bảo  thôn  trưởng: 

“Như  đất  đã  quệt  ở  trên  là  quá  ít  so  với  số  đất  đại  địa  vô  lượng. 
Cũng  vậy,  đối  với  người  tu  tập  tâm  câu  hữu  với  Từ,  tu  tập  nhiều,  các 
nghiệp  có  sô"  lượng  như  đất  đã  quệt  ở  trên,  không  thể  mang  đi,  không 
thể  khiến  trụ.  Cũng  vậy,  nếu  dùng  tâm  Bi  để  đối  trị  với  trộm  cắp, 
dùng  tâm  Hỷ  để  đối  trị  với  tà  dâm,  dùng  tâm  xả  để  đối  trị  với  nói  dối, 
thì  sẽ  không  so  sánh  được!” 

Trong  khi  Phật  nói  những  lời  này,  thôn  trưởng  Đao  Sư  Thị,  xa  lìa 
trần  cấu,  đắc  pháp  nhãn  tịnh.  Thôn  trưởng  thấy  pháp,  đắc  pháp,  hiểu 
pháp,  biết  pháp,  thâm  nhập  pháp,  xa  lìa  các  nghi  hoặc,  không  do  người 
khác,  không  theo  người  khác,  được  vô  sở  úy  ở  trong  Chánh  pháp  luật. 
Từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  sửa  lại  y  phục,  quỳ  gối  bên  hữu  sát  đất,  chắp 
tay  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  con  đã  được  độ!  Bạch  Thế  Tôn,  con  đã  siêu 
việt!  Bạch  Thế  Tôn,  hôm  nay  con  xin  nương  về  Phật,  nương  về  Pháp, 
nương  về  Tăng  Tỳ-kheo,  suốt  đời  con  xin  làm  Ưu-bà-tắc.  Thí  như 
người  muôn  tìm  đèn  sáng,  lấy  đuôi  ngựa  làm  tim  đèn,  muôn  thổi  cho 
lửa  bừng  lên,  nhưng  cuối  cùng  không  được  sáng,  cũng  chỉ  tự  làm  mệt 
mình  chứ  đèn  thì  không  bao  giờ  sáng.  Con  cũng  như  vậy,  muốn  tìm 
minh  trí  nơi  các  Ni-kiền  Tử  ngu  si,  mà  gần  gũi  với  ngu  si,  hòa  hợp  với 
ngu  si,  phụng  sự  một  cách  ngu  si,  cũng  chỉ  tự  làm  khổ  mệt  mình,  chứ 
không  bao  giờ  được  minh  trí.  Cho  nên,  hôm  nay  lần  thứ  hai  con  xin 
nương  về  Phật,  nương  về  Pháp,  nương  về  Tăng  Tỳ-kheo.  Từ  nay  trở  đi, 
đôi  với  Ni-kiền  Tử  ngu  si,  không  tốt,  không  hiểu  biết  kia  ít  tin,  ít  kính, 
ít  quý  mến,  ít  nhớ  đến,  nay  xa  lìa  họ.  Thế  nên,  hôm  nay  lần  thứ  ba  con 
xin  nương  về  Phật,  nương  về  Pháp,  nương  về  Tăng  Tỳ-kheo,  nguyện 
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suốt  đời  làm  ưu-bà-tắc,  tự  làm  sạch  tâm  mình.” 

Sau  khi  thôn  trưởng  Đao  Sư  Thị  nghe  những  gì  Đức  Phật  dạy, 
hoan  hỷ  tùy  hỷ,  làm  lễ  mà  lui. 

M 


620 


TẠP  A-HÀM  (II) 


KINH  917.  TAM  CHỦNG  ĐIÊU  MÃ57 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  cây  Kỳ-đà,  tại  nước  Xá- 
vệ.  Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Thế  gian  có  ba  loại  ngựa  để  điều  phục58.  Những  gì  là  ba?  Có 
loại  nhanh  nhạy  hoàn  toàn,  nhưng  sắc  không  hoàn  toàn,  hình  thể 
không  đầy  đủ;  có  loại  ngựa  sắc  hoàn  toàn,  nhanh  nhạy  hoàn  toàn, 
nhưng  hình  thể  không  đầy  đủ;  có  loại  ngựa  nhanh  nhạy  hoàn  toàn,  sắc 
hoàn  toàn  và  hình  thể  đầy  đủ.  Cũng  vậy,  có  ba  hạng  người  điều  phục 
được.  Những  gì  là  ba?  Có  hạng  người  bén  nhạy  hoàn  toàn,  nhưng  sắc 
không  hoàn  toàn,  hình  thể  không  đầy  đủ;  có  hạng  người  bén  nhạy 
hoàn  toàn,  sắc  hoàn  toàn,  nhưng  hình  thể  không  đầy  đủ;  có  hạng  người 
bén  nhạy  hoàn  toàn,  sắc  hoàn  toàn  và  hình  thể  cũng  đầy  đủ. 

“Này  Tỳ-kheo,  thế  nào  là  hạng  người  bén  nhạy  hoàn  toàn,  nhưng 
sắc  không  toàn  vẹn,  hình  thể  không  đầy  đủ,  không  điều  phục  được? 
Hạng  người  biết  như  thật  rằng  ‘Đây  là  Khổ’,  ‘Đây  là  Khổ  tập’,  ‘Đây  là 
Khổ  diệt’,  ‘Đây  là  Khổ  diệt  đạo’.  Quán  như  vậy  mà  đoạn  tận  ba  kết: 
thân  kiến,  giới  thủ  và  nghi.  Đoạn  tận  ba  kết  này  thì  được  Tu-đà-hoàn, 
không  còn  bị  rơi  vào  pháp  đường  ác,  quyết  định  hướng  đến  Chánh  giác; 
chỉ  còn  bảy  lần  qua  lại  Trời,  Người,  rốt  ráo  thoát  khổ.  Đó  gọi  là  bén 
nhạy  hoàn  toàn.  Thế  nào  là  sắc  không  đầy  đủ?  Nếu  có  ai  hỏi  về  Luận, 
Luật  mà  không  thể  dùng  lời  nói,  ý  nghĩa  đầy  đủ  để  theo  đó  thứ  tự  trình 
bày  đầy  đủ,  đó  gọi  là  sắc  không  đầy  đủ.  Thế  nào  là  hình  thể  không  đầy 
đủ?  Chẳng  phải  đức  lớn,  tiếng  tăm,  mà  cảm  hóa  đến  những  thứ  như:  y 
phục,  đồ  ăn  thức  uống,  giường  nằm,  thuốc  men.  Đó  gọi  là  người  bén 
nhạy  hoàn  toàn,  nhưng  sắc  không  đầy  đủ  và  hình  thể  không  đầy  đủ. 

“Thế  nào  gọi  là  hạng  người  bén  nhạy  hoàn  toàn,  sắc  đầy  đủ, 
nhưng  hình  thể  không  đầy  đủ?  Hạng  người  biết  như  thật  rằng  ‘Đây  là 
Khổ’,  ‘Đây  là  Khổ  tập’,  ‘Đây  là  Khổ  diệt’,  ‘Đây  là  Khổ  diệt  đạo’... 


57  Ấn  Thuận  Hội  Biên,  tương  ưng  43,  “Mã  tương  ưng”  gồm  mười  kinh,  13257-13266 
(Đại  Chánh,  917-926).  Phần  lớn  tương  đương  các  kinh  thuộc  Aíguttara.  Đại 
Chánh  kinh  917,  Paơli,  A.  3.137.  Assakhaôuíka.  Cf.  N°1 00(143) 

58  Điều  mã  'Ẩ  ■/ớrN°100(143):  bất  điều  chi  mã,  ngựa  chưa  được  huấn  luyện. 
Paơli:  assakhaluíka. 
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cho  đến  rốt  ráo  thoát  khổ,  đó  gọi  là  bén  nhạy  hoàn  toàn.  Thế  nào  là 
sắc  đầy  đủ?  Nếu  có  người  hỏi  về  Luận,  Luật...  cho  đến  có  thể  vì  họ 
mà  giải  nói,  đó  gọi  là  sắc  đầy  đủ.  Thế  nào  gọi  là  hình  thể  không  đầy 
đủ?  Chẳng  phải  đức  lớn,  tiếng  tăm,  nên  không  thể  cảm  hóa  đến:  y 
phục,  đồ  ăn  thức  uống,  ngọa  cụ,  thuốc  men,  đó  gọi  là  người  bén  nhạy 
hoàn  toàn,  sắc  đầy  đủ,  nhưng  hình  thể  không  đầy  đủ. 

“Thế  nào  là  hạng  người  bén  nhạy  hoàn  toàn,  sắc  đầy  đủ,  hình 
thể  đầy  đủ?  Hạng  người  biết  như  thật  rằng  ‘Đây  là  Khổ’,  ‘Đây  là  Khổ 
tập’,  ‘Đây  là  Khổ  diệt’,  ‘Đây  là  Khổ  diệt  đạo’...  cho  đến  rốt  ráo  thoát 
khổ,  thì  đó  gọi  là  nhạy  bén  hoàn  toàn.  Thế  nào  là  sắc  đầy  đủ?  Nếu  có 
ai  hỏi  về  Luận,  Luật,...  cho  đến  có  thể  giải  nói,  đó  gọi  là  sắc  đầy  đủ. 
Những  gì  là  hình  thể  đầy  đủ?  Đức  lớn,  tiếng  tăm,...  cho  đến  ngọa  cụ, 
thuốc  men,  đó  gọi  là  hình  thể  đầy  đủ;  và  đó  cũng  gọi  là  hạng  người 
bén  nhạy  hoàn  toàn,  sắc  đầy  đủ,  hình  thể  đầy  đủ.” 

Sau  khi  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Đức 
Phật  dạy,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  918.  THUẬN  LƯƠNG  MÃ59 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  Trúc,  khu  Ca-lan-đà,  thành  Vương 
xá.  Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Thế  gian  có  ba  loại  ngựa  tốt.  Những  gì  là  ba?  Có  loại  ngựa 
nhanh  nhạy  đầy  đủ,  nhưng  sắc  chẳng  đầy  đủ,  hình  thể  chẳng  đầy  đủ; 
có  loại  ngựa  nhanh  nhạy  đầy  đủ,  sắc  đầy  đủ,  nhưng  hình  thể  không 
đầy  đủ;  có  loại  ngựa  nhanh  nhạy  đầy  đủ,  sắc  đầy  đủ,  hình  thể  đầy 
đủ.  Ớ  trong  Chánh  pháp  luật  cũng  có  ba  hàng  thiện  nam.  Những  gì  là 
ba?  Có  hàng  thiện  nam  nhanh  nhạy  đầy  đủ,  nhưng  sắc  không  đầy  đủ, 
hình  thể  chẳng  đầy  đủ;  có  hàng  thiện  nam  nhanh  nhạy  đầy  đủ,  sắc 
đầy  đủ,  nhưng  hình  thể  không  đầy  đủ;  có  hàng  thiện  nam  nhanh  nhạy 
đầy  đủ,  sắc  đầy  đủ,  hình  thể  đầy  đủ. 

“Thế  nào  là  hàng  thiện  nam  nhanh  nhạy  đầy  đủ,  nhưng  sắc 
không  đầy  đủ,  hình  thể  không  đầy  đủ?  Hàng  thiện  nam  biết  như  thật 


59  Pa0li,  A.  3.138  Assadassa.  Cf.  N°100(144). 
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về  Khổ  Thánh  đế,  biết  như  thật  về  sự  Tập  khởi  khổ  Thánh  đế,  biết 
như  thật  về  sự  Diệt  tận  khổ  Thánh  đế,  biết  như  thật  về  Con  đường  đưa 
đến  sự  Diệt  tận  khổ  Thánh  đế.  Khi  đã  biết  như  vậy,  đã  thấy  như  vậy 
rồi,  trừ  được  năm  hạ  phần  kết  sử  đó  là:  thân  kiến,  giới  thủ,  nghi,  tham 
dục  và  sân  nhuế.  Sau  khi  đã  đoạn  được  năm  hạ  phần  kết  sử  này  rồi  thì 
được  Sanh  Bát-niết-bàn,  chứng  A-na-hàm,  không  sanh  trở  lại  cõi  đời 
này  nữa.  Đó  gọi  là  hàng  thiện  nam  nhanh  nhạy  đầy  đủ.  Thế  nào  là  sắc 
không  đầy  đủ?  Nếu  có  ai  hỏi  về  Luận,  Luật  mà  không  có  khả  năng 
hiểu  rõ  hình  thức  cũng  như  ý  nghĩa  của  nó  để  theo  đó  lần  lượt  quyết 
định  giải  nói,  đó  gọi  là  sắc  không  đầy  đủ.  Thế  nào  là  hình  thể  không 
đầy  đủ?  Chẳng  phải  tiếng  tăm,  đức  lớn,  mà  có  khả  năng  cảm  hóa  tài 
lợi,  cúng  dường,  y  phục,  đồ  ăn  thức  uống,  thuốc  men  tùy  bệnh,  đó  gọi 
là  hàng  thiện  nam  nhanh  nhạy  đầy  đủ,  nhưng  sắc  chẳng  đầy  đủ,  hình 
thể  chẳng  đầy  đủ. 

“Thế  nào  là  nhanh  nhạy  đầy  đủ,  sắc  đầy  đủ,  nhưng  hình  thể 
chẳng  đầy  đủ?  Hàng  thiện  nam  biết  như  thật  về  Khổ  Thánh  đế  này,... 
cho  đến  đạt  được  Sanh  Bát-niết-bàn,  chứng  A-na-hàm,  không  sanh  trở 
lại  đời  này  nữa,  đó  gọi  là  nhanh  nhạy  đầy  đủ.  Thế  nào  là  sắc  đầy  đủ? 
Nếu  có  ai  hỏi  về  Luận,  Luật,  có  khả  năng  đem  văn  nghĩa  lần  lượt  tùy 
thuận  quyết  định  mà  giải  nói,  thì  đó  gọi  là  sắc  đầy  đủ.  Thế  nào  là  hình 
thể  chẳng  đầy  đủ?  Chẳng  phải  tiếng  tăm,  đức  lớn,  mà  có  khả  năng 
cảm  hóa  tài  lợi,  cúng  dường,  y  phục,  đồ  ăn  thức  uống,  thuốc  men  tùy 
bệnh,  thì  đó  gọi  là  thiện  nam  nhanh  nhạy  đầy  đủ,  sắc  đầy  đủ,  nhưng 
hình  thể  chẳng  đầy  đủ. 

“Thế  nào  là  thiện  nam  nhanh  nhạy  đầy  đủ,  sắc  đầy  đủ,  hình  thể 
đầy  đủ?  Hàng  thiện  nam  biết  như  thật  về  Khổ  Thánh  đế  này,...  cho 
đến  chứng  đạt  Sanh  Bát-niết-bàn  A-na-hàm,  không  còn  sanh  trở  lại 
cõi  đời  này  nữa,  đó  gọi  là  nhanh  nhạy  đầy  đủ.  Thế  nào  là  sắc  đầy  đủ? 
Nếu  có  ai  hỏi  về  Luận,  Luật,...  cho  đến  mà  vì  họ  giải  nói,  đó  gọi  là  sắc 
đầy  đủ.  Thế  nào  là  hình  thể  đầy  đủ?  Là  tiếng  tăm,  đức  lớn  có  khả 
năng  cảm  hóa  tài  lợi,...  cho  đến  các  loại  thuốc  men,  thì  đó  gọi  là  hình 
thể  đầy  đủ,  đó  cũng  gọi  là  hành  thiện  nam  nhanh  nhạy  đầy  đủ,  sắc 
đầy  đủ,  hình  thể  đầy  đủ.” 

Sau  khi  Phật  dạy  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì 
Phật  đã  dạy,  hoan  hỷ  vâng  làm. 
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TẠP  A  HÀM  QUYỂN  33 
KINH  919 1 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Trúc,  khu  Ca-lan-đà  tại  thành 
Vương  xá.  Bấy  giờ  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Thế  gian  có  ba  loại  ngựa  hay.  Những  gì  là  ba?  Có  loại  ngựa  có 
đủ  sự  nhanh  nhẹn,  nhưng  chẳng  có  đủ  sắc,  chẳng  có  đủ  hình  thể;  có 
loại  ngựa  có  đủ  nhanh  nhẹn,  có  đủ  sắc,  nhưng  chẳng  có  đủ  hình  thể; 
có  loại  ngựa  có  đủ  nhanh  nhẹn,  có  đủ  sắc,  cũng  có  đủ  hình  thể.  Cũng 
vậy,  ở  trong  Pháp  luật  này  có  ba  hàng  thiện  nam.  Những  gì  là  ba?  Có 
hàng  thiện  nam  có  đủ  nhanh  nhẹn,  nhưng  chẳng  có  đủ  sắc,  chẳng  có 
đủ  hình  thể;  có  hàng  thiện  nam  có  đủ  nhanh  nhẹn,  có  đủ  sắc,  nhưng 
chẳng  có  đủ  hình  thể;  có  hàng  thiện  nam  có  đủ  nhanh  nhẹn,  có  đủ  sắc, 
có  đủ  hình  thể. 

“Thế  nào  là  hàng  thiện  nam  có  đủ  nhanh  nhẹn,  nhưng  chẳng  có 
đủ  sắc,  chẳng  có  đủ  hình  thể?  Hàng  thiện  nam  biết  như  thật  ‘Đây  là 
Khổ  Thánh  đế’,  biết  như  thật  ‘Đây  là  Khổ  tập  Thánh  đế’,  biết  như  thật 
‘Đây  là  Khổ  diệt  Thánh  đế’,  biết  như  thật  ‘Đây  là  Khổ  diệt  đạo  Thánh 
đế’.  Biết  như  vậy,  thấy  như  vậy,  tâm  giải  thoát  dục  hữu  lậu,  tâm  giải 
thoát  hữu  hữu  lậu,  tâm  giải  thoát  vô  minh  hữu  lậu,  biết  rằng  ‘Ta,  sự 
sanh  đã  dứt,  phạm  hạnh  đã  lập,  những  việc  cần  làm  đã  làm  xong,  tự 
biết  không  còn  tái  sanh  đời  sau  nữa’,  đó  gọi  là  có  đủ  nhanh  nhẹn.  Thế 
nào  là  chẳng  có  đủ  sắc?  Nếu  có  ai  hỏi  về  Luận,  Luật2,...  cho  đến 
không  thể  vì  người  mà  giải  nói,  đó  gọi  là  chẳng  có  đủ  sắc.  Thế  nào  là 
chẳng  có  đủ  hình  thể?  Chẳng  phải  tiếng  tăm,  đức  lớn,...  cho  đến  chẳng 
cảm  hóa  được  thuốc  men  các  loại,  đó  gọi  là  chẳng  có  đủ  hình  thể,  hay 
đó  cũng  gọi  là  thiện  nam  có  đủ  nhanh  nhẹn,  nhưng  chẳng  có  đủ  sắc, 
chẳng  có  đủ  hình  thể. 


1  Đại  Chánh,  quyển  33.  An  Thuận  Hội  Biên,  “43.  Tương  Ung  Mã”  tiếp  theo.  Quốc 
Dịch  quyển  46.  Paơli,  A.  3.139  Assa0jaơnuya;  9.22  Khaluíka.  Tham  chiếu, 
N°100(145). 

2  Bản  Paơli:  abhidhamme  abhivinaye  paóhaỏ,  hỏi  về  Thắng  pháp,  Thắng  luật. 
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“Thế  nào  là  hàng  thiện  nam  có  đủ  nhanh  nhẹn,  có  đủ  sắc,  nhưng 
chẳng  có  đủ  hình  thể?  Hàng  thiện  nam  biết  như  thật  ‘Đây  là  Khổ 
Thánh  đế,...  cho  đến  không  còn  tái  sanh  đời  sau  nữa’,  đó  gọi  là  có  đủ 
nhanh  nhạy.  Thế  nào  là  có  đủ  sắc?  Nếu  có  ai  hỏi  về  Luận,  Luật,...  cho 
đến  có  thể  vì  họ  quyết  định  giải  nói,  đó  gọi  là  có  đủ  sắc.  Thế  nào  là 
chẳng  có  đủ  hình  thể?  Chẳng  phải  tiếng  tăm,  đức  lớn,...  cho  đến  không 
thể  cảm  hóa  được  thuốc  men  các  loại,  đó  gọi  là  hàng  thiện  nam  có  đủ 
nhanh  nhẹn,  có  đủ  sắc,  nhưng  chẳng  có  đủ  hình  thể. 

“Thế  nào  là  hàng  thiện  nam  có  đủ  nhanh  nhẹn,  có  đủ  sắc,  cũng 
có  đủ  hình  thể?  Hàng  thiện  nam  biết  như  thật  ‘Đây  là  Khổ  Thánh 
đế,...  cho  đến  không  còn  tái  sanh  đời  sau  nữa’,  đó  gọi  là  có  đủ  nhanh 
nhẹn.  Thế  nào  là  sắc  có  đủ?  Hàng  thiện  nam  nếu  có  ai  hỏi  về  Luận, 
Luật,...  cho  đến  có  thể  vì  họ  quyết  định  giải  nói,  đó  gọi  là  có  đủ  sắc. 
Thế  nào  là  có  đủ  hình  thể?  Hàng  thiện  nam  tiếng  tăm,  đức  lớn,...  cho 
đến  thể  cảm  hóa  thuốc  men  các  loại,  đó  gọi  có  đủ  hình  thể,  hay  đó  gọi 
là  hàng  thiện  nam  có  đủ  nhanh  nhẹn,  có  đủ  sắc,  có  đủ  hình  thể.” 

Sau  khi  Đức  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì 
Phật  đã  dạy,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  920.  TAM3 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Trúc,  khu  Ca-lan-đà  tại  thành 
Vương  xá.  Bấy  giờ  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Thế  gian  có  ba  loại  ngựa  tốt  được  vua  dùng  để  kéo  xe.  Những 
gì  là  ba?  Loại  ngựa  tốt  có  đủ  sắc,  có  đủ  lực,  có  đủ  nhanh  nhẹn.  Cũng 
vậy,  ở  Chánh  pháp  luật  cũng  có  ba  hàng  thiện  nam,  là  nơi  thế  gian 
phụng  sự,  cúng  dường  cung  kính,  là  ruộng  phước  trên  hết.  Những  gì  là 
ba?  Hàng  thiện  nam  có  đủ  sắc,  có  đủ  lực,  có  đủ  nhanh  nhẹn. 

“Thế  nào  là  có  đủ  sắc?  Là  hàng  thiện  nam  sống  an  trụ  tịnh  giới, 
luật  nghi  Ba-la-đề-mộc-xoa,  có  đầy  đủ  oai  nghi  hành  xử,  thấy  tội  vi  tế 
thường  phát  sanh  lòng  sợ  hãi,  thọ  trì  học  giới.  Đó  gọi  là  có  đủ  sắc.  Thế 


3-  Pa0li,  A. 94-96  A0ja0niya.  Cf.  N°1 00(1 46). 
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nào  là  có  đủ  lực?  Đối  với  pháp  ác  bất  thiện  đã  sanh  khiến  đoạn  diệt, 
phát  khởi  ý  dục,  tinh  cần  phương  tiện,  nhiếp  thọ  tăng  trưởng.  Đối  với 
pháp  ác  bất  thiện  chưa  sanh  không  cho  sanh  khởi,  phát  khởi  ý  dục,  tinh 
cần  phương  tiện,  nhiếp  thọ  tăng  trưởng.  Đối  với  pháp  thiện  chưa  sanh 
khiến  sanh  khởi,  phát  khởi  ý  dục,  tinh  cần  phương  tiện,  nhiếp  thọ  tăng 
trưởng.  Đối  với  pháp  thiện  đã  sanh,  an  trụ  không  cho  mất,  phát  khởi  ý 
dục,  tinh  cần  phương  tiện,  nhiếp  thọ  tăng  trưởng.  Đó  gọi  là  có  đủ  lực. 
Thế  nào  là  có  đủ  nhanh  nhẹn?  Là  biết  như  thật  ‘Đây  là  Khổ  Thánh 
đế’,...  cho  đến  đạt  được  A-la-hán,  không  còn  tái  sanh  đời  sau  nữa,  đó 
gọi  là  có  đủ  nhanh  nhẹn,  hay  gọi  là  hàng  thiện  nam  có  đủ  sắc,  có  đủ 
lực,  có  đủ  nhanh  nhẹn.” 

Sau  khi  Đức  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì 
Phật  đã  dạy,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  921.  TỨ4 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Trúc,  khu  Ca-lan-đà  tại  thành 
Vương  xá.  Bấy  giờ  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Ngựa  tốt  thế  gian  có  đủ  bốn  năng  lực5,  nên  biết  chúng  được  vua 
dùng  để  kéo  xe.  Những  gì  là  bôn?  Đó  là  khôn  ngoan6,  nhanh  nhẹn, 
kham  năng,  thuần  tánh7.  Cũng  vậy,  hàng  thiện  nam  thành  tựu  bốn  đức, 
được  thế  gian  tôn  trọng,  phụng  sự  cúng  dường,  là  đám  ruộng  phước 
trên  hết.  Những  gì  là  bốn?  Là  thiện  nam  thành  tựu  giới  thân  vô  học, 
định  thân  vô  học,  tuệ  thân  vô  học  và  giải  thoát  thân  vô  học.” 

Sau  khi  Đức  Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì 
Phật  đã  dạy,  hoan  hỷ  phụng  hành. 


4-  Pa0li,  A.  4.256-257.  A0ja0niya.  Cf.  N°100(147). 

5'  Để  bản:  năng  0.  Tống-Nguyên-Minh:  chủng  *.  Bản  Paoli:  raóóo  bhaddo 
assa0ja0niyo,  ngựa  tốt  khôn  ngoan  của  vua. 

6'  Hán:  hiền  thiện  'A-'  ũ!4.  Paoli:  bhaddo;  xem  cht.  6  ở  trên. 

7  Bốn  yếu  tố,  theo  bản  Paoli:  vaòòasampanno,  balasampanno,  javasampanno, 
aorohapariòaohasampanno:  có  sắc,  có  lực,  có  sự  nhanh  nhẹn,  có  thân  hình  cao 
lớn. 
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KINH  922.  TIÊN  ẢNH8 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Trúc,  khu  Ca-lan-đà  tại  thành 
Vương  xá.  Bấy  giờ  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Thế  gian  có  bôn  loại  ngựa  tốt.  Có  loại  ngựa  tốt  đóng  vào  xe 
làm  xe  thăng  bằng,  nhìn  thấy  bóng  roi  liền  chạy  nhanh,  biết  cách  nhìn 
những  động  tác  người  điều  khiển,  nhanh  chậm,  phải  trái  theo  ý  người 
điều  khiển.  Này  Tỳ-kheo,  đó  là  cái  đức  thứ  nhất  của  con  ngựa  tốt  thế 
gian. 

“Lại  nữa,  Tỳ-kheo,  thế  gian  có  loại  ngựa  tốt  không  thể  nhìn 
bóng  roi  mà  tự  sợ  hãi,  nhưng  nếu  dùng  roi  gậy  chạm  vào  lông  đuôi 
của  nó,  có  thể  làm  cho  nó  sợ  hãi  chạy  nhanh,  tùy  theo  ý  của  người 
điều  khiển  mà  chạy  nhanh  hay  chậm,  bên  phải  hay  bên  trái.  Đó  gọi  là 
loại  ngựa  tốt  thứ  hai  thế  gian. 

“Lại  nữa,  Tỳ-kheo,  hoặc  thế  gian  có  loại  ngựa  tốt  không  thể 
nhìn  bóng  roi  hay  để  chạm  vào  lông  da  mới  có  thể  theo  ý  người,  mà 
phải  dùng  đến  roi  gậy  đánh  nhẹ  vào  da  thịt,  mới  có  thể  sợ  hãi  chạy, 
theo  ý  người  điều  khiển,  chạy  nhanh  hay  chậm,  bên  phải  hay  bên  trái, 
này  Tỳ-kheo,  đó  gọi  là  ngựa  tốt  thứ  ba. 

“Lại  nữa,  Tỳ-kheo,  thế  gian  có  loại  ngựa  tốt  không  thể  nhìn 
bóng  roi  và  chạm  vào  lông  da,  hay  đánh  nhẹ  vào  da  thịt,  mà  phải 
dùng  dùi  sắt  đâm  vào  thân,  xuyên  suốt  qua  da,  đả  thương  xương 
cốt,  khi  đó  ngựa  mới  kinh  hãi  kéo  xe,  trên  đường  chậm  hay  nhanh, 
phải  hay  trái  theo  ý  người  điều  khiển,  đó  gọi  là  loại  ngựa  tốt  thứ  tư 
của  thế  gian. 

“Cũng  vậy,  trong  Chánh  pháp  luật  cũng  có  bốn  hàng  thiện 
nam.  Những  gì  là  bôn?  Hàng  thiện  nam  khi  nghe  những  người  nam 
người  nữ  chòm  xóm  láng  giềng  khác  bị  tật  bệnh  khôn  khổ  cho  đến 
sắp  chết;  nghe  vậy  liền  phát  sanh  lòng  sợ  hãi  vđi  chánh  tư  duy,  như 
con  ngựa  tốt  kia  chỉ  cần  nhìn  bóng  roi  là  điều  khiển  nó  được.  Đó 
gọi  là  hàng  thiện  nam  thứ  nhất  ở  trong  Chánh  pháp  luật  có  khả 
năng  tự  điều  phục. 


8'  Bóng  roi.  Paoli,  A.  4.113  Patoda.  Cf.  N°100(148). 
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“Lại  nữa,  có  hàng  thiện  nam  không  do  nghe  những  người  nam 
người  nữ  chòm  xóm  láng  giềng  khác  bị  khổ  vì  lão  bệnh  tử  sanh 
lòng  sợ  hãi  với  chánh  tư  duy,  nhưng  phải  thấy  những  người  nam 
người  nữ  chòm  xóm  láng  giềng  khác  bị  khổ  vì  lão  bệnh  tử  thì  mới 
sanh  lòng  sợ  hãi  với  chánh  tư  duy,  như  con  ngựa  tốt  kia  cần  chạm 
vào  lông  đuôi  của  nó,  thì  có  thể  nhanh  chóng  điều  phục  theo  ý 
người  điều  khiển.  Đó  gọi  là  hàng  thiện  nam  thứ  hai  ở  trong  Chánh 
pháp  luật  có  khả  năng  tự  điều  phục. 

“Lại  nữa,  có  hàng  thiện  nam  không  do  nghe,  thấy  những 
người  nam  nữ  chòm  xóm  láng  giềng  khác  bị  khổ  vì  lão  bệnh  tử  mà 
sanh  lòng  sợ  hãi  với  chánh  tư  duy;  nhưng  vì  thấy  thành  ấp  chòm 
xóm  có  những  người  quen  biết,  thân  thuộc  bị  khổ  vì  lão  bệnh  tử 
nên  sanh  lòng  sợ  hãi  với  chánh  tư  duy.  Như  con  ngựa  tốt  kia,  phải 
bị  roi  chạm  vào  da  thịt,  sau  đó  mới  chịu  theo  ý  điều  phục  người 
điều  khiển,  đó  gọi  là  hàng  thiện  nam  ở  trong  Chánh  pháp  luật  có 
thể  tự  điều  phục. 

“Lại  nữa,  có  hàng  thiện  nam  không  do  nghe  thấy  những  người 
nam  nữ  chòm  xóm  láng  giềng  khác  và  những  người  thân  thuộc  bị 
khổ  vì  lão  bệnh  tử  nên  sanh  lòng  sợ  hãi  với  chánh  tư  duy;  nhưng 
chính  tự  thân  bị  khổ  vì  lão  bệnh  tử  mđi  sanh  lòng  nhàm  tởm  sợ  hãi 
với  chánh  tư  duy.  Như  con  ngựa  tốt  kia,  phải  bị  đâm  vào  da  thịt 
thấu  xương  cốt,  sau  đó  mới  chịu  theo  ý  điều  phục  của  người  điều 
khiển,  thì  đó  gọi  là  hàng  thiện  nam  thứ  tư  ở  trong  Chánh  pháp  luật 
có  thể  tự  điều  phục.” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật  dã  dạy, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  923.  CHỈ-THI9 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Trúc,  khu  Ca-lan-đà,  tại  thành 


9. 


Pa0li,  A.  4.11 1  Kesi. 
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Vương  xá.  Bấy  giờ,  có  người  luyện  ngựa  tên  là  Chỉ-thi10  đến  chỗ  Phật, 
cúi  đầu  lễ  dưới  chân  Phật,  rồi  ngồi  lui  qua  một  bên,  bạch  Phật  rằng: 

“Con  coi  thế  gian  thật  là  đáng  khinh  miệt,  giống  như  bầy  dê. 
Thế  Tôn!  Chỉ  có  con  mới  có  khả  năng  điều  phục  ngựa  điên,  ngựa 
hoang,  ngựa  dữ.  Con  có  phương  pháp,  chỉ  cần  trong  giây  lát  là  có  thể 
khiến  cho  những  chứng  tật  của  chúng  hiện  ra  và  tùy  theo  tật  đó  mà  có 
cách  điều  phục.” 

Phật  bảo  chủ  tụ  lạc  luyện  ngựa: 

“Ông  có  bao  nhiêu  cách  để  điều  phục  ngựa?” 

Người  luyện  ngựa  bạch  Phật: 

“Có  ba  cách  để  điều  phục  ngựa  dữ.  Những  gì  là  ba?  Một  là  mềm 
dịu,  hai  là  thô  cứng,  ba  là  vừa  mềm  dịu  vừa  thô  cứng.” 

Phật  bảo  chủ  tụ  lạc: 

“Ông  dùng  ba  phương  cách  này  để  điều  phục  ngựa,  nếu  không 
điều  phục  được,  thì  nên  làm  thế  nào.” 

Người  luyện  ngựa  bạch  Phật: 

“Nếu  không  điều  phục  được,  thì  nên  giết  nó.  Vì  sao?  Vì  chớ  để 
nó  làm  nhục  mình.” 

Người  luyện  ngựa  lại  bạch  Phật: 

“Thế  Tôn  là  Bậc  Vô  Thượng  Điều  Ngự  Trượng  Phu11.  Ngài  đã 
dùng  bao  nhiêu  phương  pháp  để  điều  ngự  trượng  phu?” 

Phật  bảo  chủ  tụ  lạc: 

“Ta  cũng  dùng  ba  cách  để  điều  phục  trượng  phu.  Những  gì  là 
ba?  Một  là  một  mực  mềm  dịu,  hai  là  một  mực  thô  cứng,  ba  là  vừa 
mềm  dịu  vừa  thô  cứng.” 

Phật  bảo  tiếp  chủ  tụ  lạc: 

“Một  mực  mềm  dịu  là,  như  nói  rằng:  ‘Đây  là  thiện  hành  của 
thân;  đây  là  quả  báo  của  thân  thiện  hành.  Đây  là  thiện  hành  của 
miệng,  ý;  đây  là  quả  báo  của  miệng,  ý  thiện  hành.  Đây  gọi  là  trời. 
Đây  gọi  là  người.  Đây  gọi  là  sự  hóa  sanh  nơi  cõi  thiện.  Đây  gọi  là 


10'  Điều  mã  sư  danh  viết  chỉ  thi  'Ã  ■  /7f~»  ĩ~u  Paoli:  kesi  assadammasaorathi. 

11  Vô  thượng  điều  ngự  trượng  phu  □  sổ  »77"%  Ạ>  Paoli:  anuttaro 

dammasaorathi,  vị  huấn  luyện  người  không  còn  ai  hơn.  Một  trong  mười  hiệu  của 
Phật. 
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Niết-bàn’.  Đó  gọi  là  một  mực  mềm  dẻo. 

“Một  mực  thô  cứng  là,  như  nói:  ‘Đây  là  ác  hành  của  thân;  đây  là 
quả  báo  của  thân  ác  hành.  Đây  là  ác  hành  của  miệng,  ý;  đây  là  quả 
báo  của  miệng,  ý  các  hành.  Đây  gọi  là  địa  ngục.  Đây  gọi  là  ngạ  quỷ. 
Đây  gọi  là  súc  sanh.  Đây  gọi  là  ác  thú.  Đây  gọi  là  đọa  ác  thú’.  Đó  là 
sự  giáo  hóa  thô  cứng  của  Như  Lai. 

“Vừa  mềm  dịu  vừa  thô  cứng  là  có  lúc  thiện  hành  của  thân;  có 
lúc  nói  quả  báo  của  thiện  hành  của  thân.  Có  lúc  nói  thiện  hành  của 
miệng,  ý;  có  lúc  nói  quả  báo  thiện  hành  của  miệng,  ý.  Có  lúc  nói  ác 
hành  của  thân;  có  lúc  nói  quả  báo  ác  hành  của  thân.  Có  lúc  nói  ác 
hành  của  miệng,  ý;  có  lúc  nói  quả  báo  ác  hành  của  miệng,  ý.  Như  vậy 
gọi  là  trời,  như  vậy  gọi  là  người,  như  vậy  gọi  là  đường  lành,  như  vậy 
gọi  là  Niết-bàn;  như  vậy  gọi  là  địa  ngục,  như  vậy  gọi  là  súc  sanh,  ngạ 
quỷ,  như  vậy  gọi  là  đường  ác,  như  vậy  gọi  là  đọa  đường  ác.’  Đó  gọi  là 
sự  giáo  hóa  vừa  mềm  dịu  vừa  thô  cứng  của  Như  Lai.” 

Người  luyện  ngựa  bạch  Phật: 

“Thế  Tôn!  Nếu  dùng  ba  phương  pháp  này  để  điều  phục  chúng 
sanh,  nhưng  nếu  không  điều  phục  được  thì  phải  như  thế  nào?” 

Phật  bảo  chủ  tụ  lạc: 

“Cũng  phải  giết  họ  đi.  Vì  sao?  Vì  không  nên  để  họ  làm  nhục 

Ta.” 

Người  luyện  ngựa  bạch  Phật: 

“Đối  với  pháp  của  Thế  Tôn,  nếu  sát  sanh  thì  không  thanh  tịnh. 
Trong  pháp  của  Thế  Tôn  cũng  không  cho  sát  sanh,  mà  nay  lại  bảo 
giết,  vậy  ý  nghĩa  của  nó  thế  nào?” 

Thế  Tôn  bảo  chủ  tụ  lạc: 

“Đúng  vậy,  đúng  vậy!  Trong  pháp  của  Như  Lai  sát  sanh  là 
không  thanh  tịnh;  trong  pháp  của  Như  Lai  cũng  không  cho  sát  sanh. 
Nhưng  trong  pháp  của  Như  Lai  nếu  dùng  ba  phương  pháp  để  giáo 
dục,  vẫn  không  điều  phục  được,  Ta  sẽ  không  nói  đến  họ,  không  dạy, 
không  nhắc  nữa.  Chủ  tụ  lạc,  ý  ông  thế  nào?  Trong  pháp  Như  Lai, 
không  nói  đến  họ,  không  dạy,  không  nhắc  nữa,  há  không  phải  là  giết 
sao?” 

Người  luyện  ngựa  bạch  Phật: 

“Thật  vậy,  bạch  Thế  Tôn,  không  nói  đến  họ,  vĩnh  viễn  không 
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dạy,  không  nhắc  nữa  thì  đích  thị  họ  đã  chết  rồi!  Vì  vậy  cho  nên,  từ 
ngày  hôm  nay  tôi  lìa  các  nghiệp  ác  bất  thiện.” 

Phật  bảo  chủ  tụ  lạc: 

“Lành  thay  những  lời  này!” 

Người  chủ  tụ  lạc  luyện  ngựa  Chỉ-thi  nghe  những  gì  Phật  đã  dạy, 
hoan  hỷ,  tùy  hỷ,  lễ  dưới  chân  rồi  lui. 

M 

KINH  924.  HỮU  QUÁ12 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  phật  ở  trong  vườn  Trúc,  khu  Ca-lan-đà  tại  thành  Vương 
xá.  Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Ngựa  thế  gian  có  tám  cách  thái13.  Những  gì  là  tám?  Khi  ngựa 
dữ  kéo  xe,  thì  chân  sau  đá  người,  chân  trước  quỳ  xuống  đất,  đầu  lúc 
lắc,  cắn  người.  Đó  gọi  là  cách  thái  thứ  nhất  của  ngựa  thế  gian.  Lại 
nữa,  khi  ngựa  dữ  kéo  xe,  cúi  đầu  xuống  làm  rung  ách.  Đó  gọi  là  cách 
thái  thứ  hai  của  ngựa  dữ  thế  gian.  Lại  nữa,  khi  ngựa  dữ  thế  gian  kéo 
xe  thì  mang  xe  xuống  lề  đường  mà  đi,  hoặc  làm  cho  xe  nghiêng  khiến 
cho  nó  bị  lật.  Đó  gọi  là  cách  thái  thứ  ba.  Lại  nữa,  khi  ngựa  dữ  thế  gian 
kéo  xe,  ngẩng  đầu  lên  mà  chạy  đi.  Đó  gọi  là  cách  thái  thứ  tư  của  ngựa 
dữ  thế  gian.  Lại  nữa,  khi  ngựa  dữ  thế  gian  kéo  xe,  mới  bị  ít  roi  gậy,  thì 
hoặc  làm  cho  đứt  dây  cương,  hay  bứt  dàm,  chạy  ngang  chạy  dọc.  Đó 
gọi  là  cách  thái  thứ  năm.  Lại  nữa,  khi  ngựa  dữ  thế  gian  kéo  xe,  giơ  hai 
chân  trước  lên  làm  như  người  đứng.  Đó  là  cách  thái  thứ  sáu.  Lại  nữa, 
khi  ngựa  dữ  thế  gian  kéo  xe,  phải  dùng  roi  gậy  mới  chịu  đứng  yên, 
không  động.  Đó  là  cách  thái  thứ  bảy.  Lại  nữa,  khi  ngựa  dữ  thế  gian 
kéo  xe,  bôn  chân  chụm  lại,  phục  sát  đất  không  chịu  đứng  lên.  Đó  gọi 
là  cách  thái  thứ  tám. 

“Con  người  dữ14  của  thế  gian  cũng  vậy,  ở  trong  Chánh  pháp  luật 
có  tám  điều  lỗi.  Những  gì  là  tám?  Hoặc  Tỳ-kheo,  khi  bị  các  vị  Phạm 


12  Pa0li,  A.  8.14  Khaluíka.  Cf.  N°100(149). 

13  Mã  hữu  bát  thái  ■-  /“  tâóK'  ”cZ.  Pa0li:  aaeaaha  assakhaôuíke,  tám  loại  ngựa  bất 
kham. 

14  Ác  trượng  phu  '«  Pacli:  purusakhaôuíka,  con  người  bất  kham. 
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hạnh  cử  tội  bởi  thấy,  nghe,  nghi;  người  kia  sân  giận,  chỉ  trích  trở  lại 
người  cử  tội  rằng:  ‘Thầy  ngu  si,  không  biết,  không  tốt.  Người  ta  vừa  cử 
tội  thầy,  sao  thầy  lại  cử  tội  tôi?’  Như  con  ngựa  dữ  kia  hai  chân  sau 
chõi  lui,  hai  chân  trước  quỵ  xuống  đất,  làm  đứt  cương,  gãy  ách.  Đây 
gọi  là  lỗi  thứ  nhất  của  con  người  trong  Chánh  pháp  luật. 

“Lại  nữa,  Tỳ-kheo  khi  bị  các  vị  phạm  hạnh  cử  tội  bởi  thấy,  nghe, 
nghi;  liền  trở  lại  cử  tội  người  kia,  giông  như  ngựa  dữ  cứng  cổ  làm  gãy 
ách.  Đây  gọi  là  lỗi  thứ  hai  của  con  người  trong  Chánh  pháp  luật. 

“Lại  nữa,  Tỳ-kheo  khi  bị  các  vị  phạm  hạnh  cử  tội  bởi  thấy,  nghe, 
nghi;  nhưng  không  dùng  lời  đứng  đắn  đáp  lại,  mà  nói  sang  chuyện 
khác,  hay  không  nhẫn,  sân  nhuế,  kiêu  mạn,  che  giấu,  hiềm  hận,  làm 
những  chuyện  vô  lý,  như  ngựa  dữ  kia  không  đi  đường  thẳng  làm  cho 
xe  lật  úp.  Đây  gọi  là  lỗi  thứ  ba  của  con  người  trong  Chánh  pháp  luật. 

“Lại  nữa,  Tỳ-kheo  khi  bị  các  vị  phạm  hạnh  cử  tội  bởi  thấy,  nghe, 
nghi;  khiến  cho  người  kia  nhớ  lại,  nhưng  lại  nói  rằng:  ‘Tôi  chẳng  nhớ’ 
ngang  ngạnh  không  phục,  như  ngựa  dữ  kia  bước  thụt  lùi.  Đây  gọi  là  lỗi 
thứ  tư  của  con  người  trong  Chánh  pháp  luật. 

“Lại  nữa,  Tỳ-kheo  khi  bị  các  vị  phạm  hạnh  cử  tội  bởi  thấy,  nghe, 
nghi;  bèn  khinh  miệt,  không  kể  gì  đến  người  khác,  cũng  không  kể  gì 
đến  chúng  Tăng,  tùy  ý  ôm  y  bát  bỏ  đi,  như  ngựa  dữ  kia  bị  ăn  roi  gậy, 
bỏ  chạy  dọc  ngang.  Đây  gọi  là  lỗi  thứ  năm  của  con  người  trong  Chánh 
pháp  luật. 

“Lại  nữa,  Tỳ-kheo  khi  bị  các  vị  phạm  hạnh  cử  tội  bởi  thấy,  nghe, 
nghi;  họ  ngồi  trên  giường  cao  tranh  luận  quanh  co  với  các  Thượng  tọa, 
như  ngựa  dữ  kia  đứng  hai  chân  như  người.  Đây  gọi  là  lỗi  thứ  sáu  của 
con  người  trong  Chánh  pháp  luật. 

“Lại  nữa,  Tỳ-kheo  khi  bị  các  vị  phạm  hạnh  cử  tội  bởi  thấy,  nghe, 
nghi;  họ  im  lặng  không  đáp,  để  xúc  não  đại  chúng,  như  ngựa  dữ  kia  bị 
roi  gậy  vẫn  trơ  trơ  không  động.  Đây  gọi  là  lỗi  thứ  bảy  của  con  người 
trong  Chánh  pháp  luật. 

“Lại  nữa,  Tỳ-kheo  khi  bị  các  vị  phạm  hạnh  cử  tội  bởi  thấy,  nghe, 
nghi;  người  bị  cử  tội  liền  xả  giới,  tự  sanh  thoái  thất,  đến  trước  cửa 
chùa  nói  rằng:  ‘Ông  mặc  nhiên  mà  sống  hoan  hỷ  khoái  lạc,  tôi  tự  xả 
giới  lui  về,’  như  con  ngựa  dữ  kia  bốn  chân  chụm  lại,  phục  sát  đất 
không  động.  Đây  gọi  là  lỗi  thứ  tám  của  con  người  trong  Chánh  pháp 
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luật. 

ĐÓ  gọi  là  Tỳ-kheo  đối  trong  Chánh  pháp  luật  có  tám  điều  lỗi 
lầm  của  con  người.” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 
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KINH  925.  BÁT  CHỦNG  ĐỨC15 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Trúc,  khu  Ca-lan-đà  tại  thành 
Vương  xá.  Bấy  giờ  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Ngựa  tốt  ở  thế  gian  thành  tựu  được  tám  đức,  theo  ý  muôn  của 
người,  đi  đường  nhiều  ít16.  Những  gì  là  tám?  Sanh  nơi  quê  hương  của 
giông  ngựa  tốt17.  Đó  là  đức  thứ  nhất  của  ngựa  tốt. 

“Lại  nữa,  thể  tánh  ôn  hòa,  không  làm  người  kinh  sợ18.  Đó  là  đức 
thứ  hai  của  ngựa  tốt. 

“Lại  nữa,  ngựa  tốt  không  lựa  chọn  đồ  ăn  thức  uống.  Đó  là  đức 
thứ  ba  của  ngựa  tốt. 

“Lại  nữa,  ngựa  tốt  ghê  tởm  chỗ  nhơ  không  sạch,  chọn  đất  sạch 
để  nằm.  Đó  là  đức  thứ  tư  của  ngựa  tốt. 

“Lại  nữa,  ngựa  tốt  luôn  thể  hiện  tính  tình  thái  độ  nhạy  cảm  trước 
người  huấn  luyện19,  Mã  sư  sẽ  luyện  tập  cho  nó  bỏ  những  thái  độ  này. 
Đó  là  đức  thứ  năm  của  ngựa  tốt. 

“Lại  nữa,  ngựa  tốt  khi  đã  đóng  vào  xe,  sẽ  không  để  ý  những  con 
ngựa  khác;  tùy  cỗ  xe  nặng  nhẹ  mà  tận  dụng  sức  lực  của  mình.  Đó  là 
đức  thứ  sáu  của  ngựa  tốt. 

“Lại  nữa,  ngựa  tốt  thường  theo  đường  chánh,  không  đi  lạc 
đường.  Đó  là  đức  thứ  bảy  của  ngựa  tốt. 

“Lại  nữa,  ngựa  tốt  dù  bị  bệnh,  hoặc  già  yếu  vẫn  gắng  sức  kéo  xe 
không  chán,  không  mệt.  Đó  là  đức  thứ  tám  của  ngựa  tốt. 


15  Pa0li,  A.  8.13  A0jaóóa.  Cf.  N°100(1 50). 

16'  Thủ  đạo  đa  thiểu  -  'ĩ>  /i  chưa  rõ  ý.  Paoli:  ra0ja0raho  raolaobhogo  raóóo 

aíganteva...  thích  hợp  với  vua,  được  vua  thọ  dụng,  là  tài  bảo  của  vua. 

I7-  LUdng  mã  hưong  /  ■  Tm.  Paoli:  ubhato  suoato  hoti,  cha  mẹ  thuần  giống. 

18'  Hán:  bất  kinh  khủng  nhân  &£  -  .£  Paoli:  na  ca  aóóe  asse  ubbejeta0,  không 
làm  các  ngựa  khác  sọ. 

19  Paoli:  yaoni  kho  panassa  honti  saoaeheyyaoni  kuoaaeyyaoni  jimheyya0ni 
vaíkeyyaoni  taoni  yathaobhuotaỏ  saorathissa  aovikattao  hoti,  nếu  có  những  tính 
giảo  hoạt,  man  trá,  quanh  co,  tà  vạy;  thảy  đều  hiện  rõ  một  cách  trung  thực  cho 
người  huấn  luyện. 
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“Cũng  vậy,  trượng  phu20  trong  Chánh  pháp  luật  cũng  thành  tựu 
được  tám  đức,  nên  biết  đó  là  bậc  Hiền  sĩ21.  Những  gì  là  tám?  Bậc  Hiền 
sĩ  an  trụ  chánh  giới,  luật  nghi  Ba-la-đề-mộc-xoa22,  có  đủ  oai  nghi  hành 
xử;  thấy  tội  vi  tế  thường  sanh  lòng  sợ  hãi,  giữ  gìn  học  giới.  Đó  là  đức 
thứ  nhất  của  trượng  phu  trong  Chánh  pháp  luật. 

“Lại  nữa,  trượng  phu  tính  tự  hiền  thiện,  khéo  điều  phục,  khéo  an 
trụ,  chẳng  làm  phiền,  không  làm  sợ  hãi  phạm  hạnh  khác.  Đó  là  đức 
thứ  hai  của  trượng  phu. 

“Lại  nữa,  trượng  phu  đi  khất  thực,  theo  thứ  lớp,  tùy  theo  những 
gì  nhận  được,  dù  ngon  hay  dở,  tâm  vẫn  bình  đẳng,  không  hiềm,  không 
đắm  trước.  Đó  là  đức  thứ  ba  của  trượng  phu. 

“Lại  nữa,  trượng  phu  sanh  tâm  yểm  ly  các  nghiệp  ác  nơi  thân, 
miệng,  ý,  các  pháp  ác  bất  thiện,  cùng  các  phiền  não,  chúng  dẫn  đến 
thọ  nhận  các  báo  khổ  nhiệt  não  nhiều  lần;  đôi  với  sự  sanh,  già,  bệnh, 
chết,  ưu,  bi,  khổ,  não  trong  đời  vị  lai  lại  càng  yểm  ly.  Đó  là  đức  thứ  tư 
của  trượng  phu. 

“Lại  nữa,  trượng  phu  nếu  có  lỗi  lầm  của  Sa-môn,  mà  quanh  co, 
không  chân  thật,  hãy  nhanh  chóng  trình  lên  Đại  Sư  và  thiện  tri  thức; 
Đại  Sư  thuyết  pháp  chắc  chắn  sẽ  trừ  dứt23.  Đó  là  đức  thứ  năm  của  vị 
trượng  phu. 

“Lại  nữa,  trượng  phu  tâm  cầu  học  có  đủ,  nghĩ  như  vầy:  ‘Giả  sử 
người  khác  có  học  hay  không  học,  ta  cũng  phải  học.  Đó  là  đức  thứ  sáu 


20'  Hán:  trượng  phu  ^/Tv^^Tcon  người,  hay  người  đàn  ông.  Bản  Pa0li  nói  bhikkhu. 

21'  Hán:  hiền  sĩ  phu  %■’  xật/éí chỉ  con  người  hiền  thiện  (Paoli:  bhaddo  puriso). 

Tham  chiếu  Paoli:  aasashahi  dhammehi  samannaogato  bhikku  aohuneyyo  hoti,  thành 
tựu  tám  pháp,  Tỳ-kheo  ấy  là  vị  ứng  thỉnh  (xứng  đáng  được  tôn  kính,  cúng  dường). 

22  Paoli:  bhikkhu  sìlavao  hoti,  paotimokkhasaỏvarasaỏvuto  viharati,  Tỳ-kheo  có  giới, 
sống  tự  chế  ngự  bằng  sự  chế  ngự  của  Giới  bổn. 

23  Dịch  sát;  nhưng  bản  Hán  sai,  so  sánh  theo  thí  dụ  nêu  trên.  Bản  Paoli:  yaoni  kho 
panassa  honti  saoasheyyaoni  kuoaseyyaoni  jimheyya0ni  vaíkeyyaoni  taoni 
yathaobhuotaỏ  aovakattao  hoti  satthiri  vao  VÍÓÓU0SU  vao  sabrahmacaorisu.  tesam 
assa  atthao  vao  VÍÓÓU0  vao  sabrahmacaorì  abhinimmadanaoya  vaoyamati,  Hoặc 
(tự  mình)  có  những  gì  là  giảo  hoạt,  man  trá,  siểm  khúc,  không  chính  trực,  đều 
trung  thực  được  biểu  hiện  cho  Tôn  sư  hay  các  đồng  phạm  hạnh  có  trí  thấy.  (Tỳ- 
kheo)  ấy  nỗ  lực  để  được  Tôn  sư  hay  các  đồng  phạm  hạnh  có  trí  sửa  sai  cho. 
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của  trượng  phu. 

“Lại  nữa,  trượng  phu  thực  hành  tám  Chánh  đạo,  chẳng  thực  hành 
phi  đạo.  Đó  là  đức  thứ  bảy  của  trượng  phu. 

“Lại  nữa,  trượng  phu  suốt  đời  nỗ  lực  tinh  cần,  không  chán,  không 
mệt.  Đó  là  đức  thứ  tám  của  trượng  phu. 

“Trượng  phu  thành  tựu  tám  đức  như  vậy,  tùy  thuộc  vào  sự  thực 
hành  của  mình  mà  có  thể  tiến  triển  nhanh  chóng.” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  926.  SẰN'ĐÀ  CA-CHIÊN-DIÊN24 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  tinh  xá  Thâm  cốc  tại  làng  Na-lê25. 
Bấy  giờ  Thế  Tôn  bảo  sằn-đà  Ca-chiên-diên26: 

“Nên  tu  thiền  chân  thật,  chớ  tập  thiền  ngang  ngạnh27.  Như  ngựa 
ngang  ngạnh,  cột  nơi  cạnh  máng  cỏ  chuồng  ngựa,  nó  không  nghĩ:  ‘Ta 
phải  làm  gì?  Ta  không  phải  làm  gì?’  mà  chỉ  nghĩ  đến  thóc  và  cỏ.  Cũng 
vậy,  trượng  phu  tu  tập  nhiều  với  tham  dục  triền28,  cho  nên,  vị  kia  bằng 
tâm  tham  dục  mà  tư  duy,  không  biết  như  thật  con  đường  xuất  ly29,  tâm 
thường  rong  ruỗi,  tùy  theo  tham  dục  triền  mà  cầu  chánh  thọ.  Đối  với 
sân  nhuế,  thụy  miên,  trạo  hối,  nghi,  tuy  tu  tập  nhiều,  cho  nên,  đôi  với 


24  Pa0li,  A.  11.10  Sandha.  Tham  chiếu,  N°100(151). 

25-  Na-lê  tụ  lạc  Thâm  cốc  tinh  xá  -®  *  »£ ,-  *  /  “  *  Paoli:  Naotike 

Giójaka0vasathe,  trong  ngôi  nhà  ngói  ở  Naotika. 

26'  sằn-đà  Ca-chiên-diên  *  ũ/  Ĩ)Ị)  «□.  Paoli:  Sandha. 

27'  Hán:  chân  thật  thiền,  cường  lương  thiền  ữ„  3/éỉp  /  o7.  Paoli: 

a0ja0niyajjha0yitaỏ,  khaluíkajjha0yitaỏ,  tu  thiền  của  con  ngựa  thuần,  tu  thiền  của 
con  ngựa  chứng. 

28'  Hán:  ư  tham  dục  triền  đa  sở  tu  tập  .,-^ý//  1 <ỹũ*  *i.  Paoli: 

kaomaraogapariyuaaaahitena  cetasao  viharati,  sống  với  tâm  tư  bị  quấn  chặt  bởi 
tham  dục. 

29  Paoli:  uppanassa  kaomaraogassa  nissaraòaỏ  yathaobhuotaỏ  nappa0ja0nati,  nó 
không  biết  như  thật  sự  xuất  ly  đối  với  tham  dục. 
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đạo  xuất  ly  không  biết  như  thật;  với  tâm  bị  trùm  kín  bởi  nghi30  mà  tư 
duy  để  cầu  chánh  thọ. 

“Này  sằn-đà,  nếu  thật  là  ngựa  thuần  giống31  thì  khi  cột  nơi  cạnh 
máng  cỏ  chuồng  ngựa,  nó  chẳng  nghĩ  đến  cỏ,  nước,  mà  chỉ  nghĩ  đến 
việc  kéo  xe.  Cũng  vậy,  trượng  phu  không  niệm  tưởng  tham  dục  triền 
mà  an  trụ32,  biết  như  thật  sự  xuất  ly;  không  với  tham  dục  triền  mà  cầu 
chánh  thọ;  cũng  không  bị  quấn  chặt  bởi  sân  nhuế,  thụy  miên,  trạo  hôi, 
nghi,  mà  phần  nhiều  an  trụ  vào  xuất  ly;  biết  như  thật  về  các  triền  sân 
nhuế,  thụy  miên,  trạo  hối,  nghi;  không  với  nghi  triền  mà  cầu  chánh 
thọ. 

“Như  vậy,  sằn-đà,  Tỳ-kheo  thiền  như  vậy  không  y  cứ  vào  đất  tu 
thiền,  không  y  cứ  vào  nước,  gió,  lửa,  không,  thức,  vô  sở  hữu,  phi  tưởng 
phi  phi  tưởng  mà  tu  thiền;  không  y  cứ  vào  thế  giới  này,  không  y  cứ 
vào  thế  giới  khác,  không  phải  mặt  trời,  mặt  trăng,  không  phải  thấy, 
nghe,  cảm,  biết,  không  phải  đắc,  không  phải  cầu,  không  phải  tùy 
giác33,  không  phải  tùy  quán  mà  tu  thiền.  Này  sằn-đà,  nếu  Tỳ-kheo 
nào  tu  thiền  như  vậy,  những  Thiên  chủ  Y-thấp-ba-la34,  Ba-xà-ba-đề35 
đều  cung  kính,  chắp  tay,  cúi  đầu,  làm  lễ  mà  nói  kệ  tán  thán: 

Nam-mô  Đại  sĩ  phu! 

Nam-mô  Đại  sĩ  phu! 

Vì  tôi  không  thể  biết, 

Ngài  nương  đâu  mà  thiền! 

Bấy  giờ,  Tôn  giả  Bạt-ca-lợi  đang  đứng  sau  Phật  cầm  quạt  hầu 
Phật.  Bạt-lợi-ca  liền  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  Tỳ-kheo  làm  sao  nhập  thiền  mà  không  y  cứ  vào 
đất,  nước,  lửa,  gió...  cho  đến  giác  quán  mà  tu  thiền  định?  Làm  sao  Tỳ- 
kheo  tu  thiền  được  những  Thiên  chủ  Y-thấp-ba-la,  Ba-xà-ba-đề  chắp 
tay,  cung  kính,  cúi  đầu,  làm  lễ  và  nói  kệ  tán  thán: 


30'  Nghi  cái  tâm  *  >\  »!. 

31'  Hán:  chân  sanh  mã  ữ„  ĩV 

32-  Xem  cht.29  trên. 

33-  Hán:  tùy  giác  Paeli:  anuvicaera,  tư  duy  chiêm  nghiệm. 
34'  Y-thấp-bà-la  ĩ< '  *Ờ  Paeli:  Issara. 

35  Ba-xà-ba-đề  ‘í  iỆ  ai  £.  Paeli:  Paja0pati. 
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Nam-mô  Đại  sĩ  phu! 

Nam-mô  Đại  sĩ  phu! 

Vì  tôi  không  thể  biết, 

Ngài  nương  đâu  mà  thiền! 

Phật  bảo  Tỳ-kheo  Ba-lợi-ca: 

“Tỳ-kheo,  đối  với  địa  tưởng  có  thể  điều  phục  địa  tưởng36,  đối  với 
thủy,  hỏa,  phong  tưởng,  Vô  lượng  không  nhập  xứ  tưởng,  Thức  nhập  xứ 
tưởng,  Vô  sở  hữu  xứ  nhập  xứ  tưởng,  Phi  tưởng  phi  phi  tưởng  nhập  xứ 
tưởng;  thế  giới  này,  thế  giới  khác,  mặt  trời,  mặt  trăng,  thấy,  nghe, 
cảm,  biết;  hoặc  đắc,  hoặc  cầu,  hoặc  giác,  hoặc  quán,  đều  điều  phục 
các  tưởng  kia. 

“Này  Bạt-ca-lợi,  Tỳ-kheo  tu  thiền  như  vậy,  không  y  cứ  vào  đất, 
nước,  lửa,  gió...  cho  đến  không  y  cứ  vào  giác,  quán  để  tu  thiền.  Này 
Bat-lợi-ca,  Tỳ-kheo  nào  tu  thiền  như  vậy,  thì  các  Thiên  chủ  Y-thấp- 
bà-la,  Ba-xà-ba-đề  đều  cung  kính,  chắp  tay,  cúi  đầu  làm  lễ  và  nói  kệ 
tán  thán: 

Nam-mô  Đại  sĩ  phu! 

Nam-mô  Đại  sĩ  phu! 

Vì  tôi  không  thể  biết, 

Ngài  nương  đâu  mà  thiền! 

Khi  nghe  Phật  nói  kinh  này,  thì  Tỳ-kheo  sằn-đà  Ca-chiên-diên 
xa  lìa  trần  cấu,  được  pháp  nhãn  thanh  tịnh.  Tỳ-kheo  Bạt-lợi-ca  không 
còn  khởi  các  lậu,  tâm  được  giải  thoát. 

Phật  nói  kinh  này  xong,  Tỳ-kheo  Bạt-ca-lợi  nghe  những  gì  Phật 
dạy,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  927.  ƯU'BÀ'TẮC37 


36  Pa0li:  paaehaviyaỏ  paaahavìsaóóaơ  vibhu0ta0  hoti;  vì  vibhu0ta  có  hai  nghĩa:  phi 
hữu  và  minh  nhieằn,  nên  câu  Paơli  có  thể  hiểu  theo  hai  cách  nguợc  nhau.  Nhung 
vì  pasehaviyaỏ  ở  cách  số  sáu,  nên  cần  hiểu:  ở  nơi  đất  không  có  tuởng  về  đất. 
Nhung  bản  Hán  đọc  là  abhibhuơta,  chinh  phục. 

37  Đại  Chánh,  kinh  số  927-936.  Ấn  Thuận  Hội  Biên,  “44.  Tương  Ung  Ma-ha-nam”. 
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Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Phật  ở  trong  vườn  Ni-câu-luật,  tại  nước  Ca-tỳ-la-vệ38. 
Bấy  giờ  có  người  họ  Thích,  là  Ma-ha-nam39  đi  đến  chỗ  Phật,  đảnh  lễ 
dưới  chân  Phật,  rồi  ngồi  lui  qua  một  bên,  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  sao  gọi  là  Ưu-bà-tắc40?” 

Phật  bảo  Ma-ha-nam: 

“Có  đủ  tướng  người  nam,  ở  tại  gia,  sông  trong  sạch,  tu  tập  thanh 
bạch,  nói  rằng:  ‘Nay,  suốt  đời  con  quy  y  Phật,  quy  y  Pháp,  quy  y  Tăng, 
làm  Ưu-bà-tắc.  Xin  chứng  tri  cho  con!’  Đó  gọi  là  ưu-bà-tắc. 

Ma-ha-nam  bạch  Phật: 

“Thế  Tôn,  sao  gọi  là  ưu-bà-tắc  có  đủ  tín41?” 

Phật  bảo  Ma-ha-nam: 

“ưu-bà-tắc  lấy  chánh  tín  đối  với  Như  Lai  làm  gốc,  kiên  cố,  khó 
lay  chuyển,  mà  các  Sa-môn,  Bà-la-môn,  chư  Thiên,  Ma,  Phạm  và 
người  thế  gian  không  ai  có  thể  phá  hoại  được.  Ma-ha-nam,  đó  gọi  là 
Ưu-ba-tắc  có  đủ  tín.” 

Ma-ha-nam  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  sao  gọi  là  ưu-bà-tắc  có  giới  đầy  đủ42?” 

Phật  bảo  Ma-ha-nam: 

“ưu-bà-tắc  lìa  bỏ  sát  sanh,  không  cho  mà  lấy,  tà  dâm,  nói  dối, 
uống  rượu,  không  vui  thích  làm  những  điều  này  nữa.  Ma-ha-nam,  đó 
gọi  là  ưu-bà-tắc  có  giới  đầy  đủ. 

Ma-ha-nam  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  sao  gọi  là  ưu-bà-tắc  có  nghe  đầy  đủ43?” 

Phật  bảo  Ma-ha-nam: 

“ưu-bà-tắc  có  nghe  đầy  đủ  là,  khi  nghe  rồi,  có  thể  ghi  giữ,  có 
thể  tích  tập.  Nếu  những  gì  Phật  nói  khoảng  đầu,  khoảng  giữa,  khoảng 


Gồm  mười  kinh,  sô'  13267-13276.  Quốc  Dịch,  quyển  46  tiếp,  “4.  Tương  ưng  Ma- 
ha-nam”  mười  kinh.  Paơli,  s.  55.37  Mahaơnaơma.  Cf.  N°100(152). 

38  Paơli:  Sakkesu  viharati  kapilavatthusmiỏ  nigrodhaơraơme. 

39  Paơli:  Sakko  Mahaơnaơmo. 

40'  ưu-bà-tẳc  «  T-.  Paơli:  upaơsaka. 

41-  Hán:  tín  cụ  túc  -  --yơTcũng  nói  là  tín  thành  tựu.  Paơli:  saddhaơsampanno. 

42,  Giới  cụ  túc  /  -  Paơli:  sìlasampanno. 

43,  Văn  cụ  túc  »ĩ>  -  -ycTpản  Paơli  không  đề  cập. 
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cuối  đều  thiện,  thiện  nghĩa,  thiện  vị,  thuần  nhất  thanh  tịnh,  phạm  hạnh 
trong  sạch,  người  ấy  đều  có  khả  năng  thọ  trì.  Đó  gọi  là  Ưu-bà-tắc  có 
nghe  đầy  đủ.” 

Ma-ha-nam  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  sao  gọi  là  ưu-bà-tắc  có  thí  xả  đầy  đủ44?” 

Phật  bảo  Ma-ha-nam: 

“ưu-ba-tắc  có  thí  xả  đầy  đủ  là  khi  bị  xan  cấu  trói  buộc,  tâm  lìa 
xan  cấu,  sống  không  nhà45,  tu  bố  thí  giải  thoát,  tinh  cần  bô"  thí,  thường 
hành  bô"  thí,  ưa  xả  tài  vật,  bô"  thí  bình  đẳng.  Ma-ha-nam,  đó  gọi  là  Ưu- 
bà-tắc  có  xả  đầy  đủ.” 

Ma-ha-nam  bạch  Phật: 

“Bạch  Thê"  Tôn,  sao  gọi  là  ưu-bà-tắc  có  trí  tuệ  đầy  đủ?” 

Phật  bảo  Ma-ha-nam: 

“ưu-bà-tắc  có  trí  tuệ  đầy  đủ  là,  biết  như  thật  rằng  ‘Đây  là  Khổ’, 
‘Đây  là  Khổ  tập’,  ‘Đây  là  Khổ  diệt’,  ‘Đây  là  Khổ  diệt  đạo’.  Ma-ha- 
nam,  đó  gọi  là  Ưu-bà-tắc  có  trí  tuệ  đầy  đủ.” 

Ma-ha-nam  họ  Thích  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ,  tùy  hỷ, 
từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy  làm  lễ  rồi  lui. 

M 

KINH  928.  THÂM  DIỆU  CÔNG  ĐỨC46 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Câu-ni-luật,  tại  nước  Ca-tỳ-la- 
vệ.  Bấy  giờ  có  người  họ  Thích,  là  Ma-ha-nam  cùng  với  năm  trăm  Ưu- 
bà-tắc  đi  đến  chỗ  Phật  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  rồi  ngồi  lui  qua  một 
bên,  bạch  phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  sao  gọi  là  Ưu-bà-tắc?” 

Phật  đáp: 

“ưu-bắc-tắc  là  người  sống  trong  sạch  tại  gia...  cho  đến  suốt  đời 


44  Xả  cụ  túc  ý  -  ^ỵcZ6ầy  chỉ  thí  xả  hay  huệ  xả.  Pacli:  cacgasampanno. 

45'  Trụ  ư  phi  gia  /í  mí  ,afcZ có  lẽ  bản  Hán  nhầm  agacra  (nhà)  và  anagacra 

(không  nhà).  Bản  Pacli:  vigatamalamaccherena  cetasac  agacraỏ  ajjha0vasati, 
sống  tại  gia  với  tâm  xa  lìa  cáu  bợn  của  bỏn  sẻn. 

46'  Pacli,  s.  55.49  Mahacnacma.  Cf.  N°1 00(153). 
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quy  y  Tam  bảo,  làm  ưu-bà-tắc.  Xin  chứng  tri  cho  con.” 

Ma-ha-nam  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  sao  gọi  là  ưu-bà-tắc  Tu-đà-hoàn47?” 

Phật  bảo  Ma-ha-nam: 

“ưu-bà-tắc  Tu-đà-hoàn  là  vị  mà  ba  kết  sử:  thân  kiến,  giới  thủ, 
nghi,  đã  đoạn  tận,  đã  biến  tri.  Ma-ha-nam,  đó  gọi  là  ưu-bà-tắc  Tu-đà- 
hoàn.” 

Ma-ha-nam  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  sao  gọi  là  ưu-bà-tắc  Tư-đà-hàm?” 

Phật  bảo  Ma-ha-nam: 

“ưu-bà-tắc  Tư-đà-hàm  là  vị  mà  ba  hạ  phần  kết  sử  đã  đoạn  tận, 
đã  biến  tri;  tham  dục,  sân  nhuế,  ngu  si  đã  mỏng.  Ma-ha-nam,  đó  gọi  là 
ưu-ba-tắc  Tư-đà-hàm.” 

Ma-ha-nam  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  sao  gọi  là  ưu-bà-tắc  A-na-hàm?” 

Phật  bảo  Ma-ha-nam: 

“ưu-bà-tắc  A-na-hàm  là  vị  mà  năm  hạ  phần  kết  sử  tức  thân 
kiến,  giới  cấm  thủ,  nghi,  tham  dục,  sân  nhuế,  đã  đoạn  tận,  đã  biến  tri. 
Ma-ha-nam,  đó  gọi  là  ưu-bà-tắc  A-na-hàm48.” 

Bấy  giờ,  Ma-ha-nam  quay  nhìn  năm  trăm  ưu-bà-tắc  nói  rằng: 

“Kỳ  thay  các  vị  ưu-bà-tắc,  sống  tại  gia  thanh  bạch,  lại  được 
công  đức  sâu  xa  như  vậy !  ” 

Khi  Ưu-bà-tắc  Ma-ha-nam  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ,  tùy 
hỷ,  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy  đảnh  lễ  rồi  lui. 

M 

KINH  929.  NHẤT  THIẾT  sự49 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Ni-câu-luật,  tại  nước  Ca-tỳ-la- 
vệ.  Bấy  giờ,  có  người  họ  Thích,  là  Ma-ha-nam  đến  chỗ  Phật,  đảnh  lễ 


47-  Bản  Pa0li:  thành  tựu  bốn  chứng  tịnh  hay  bất  hoại  tịnh. 

48  Không  đề  cập  A-la-hán.  Trong  kinh  này,  tại  gia  không  thể  chứng. 
49'  Paoli,  A.  8.25  Mahaonaoma. 
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dưới  chân  Phật,  rồi  ngồi  lui  qua  một  bên,  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  sao  gọi  là  Ưu-bà-tắc?” 

Phật  bảo  Ma-ha-nam: 

“ưu-bà-tắc  là  người  sống  tại  gia  trong  sạch,...  cho  đến  suốt  đời 
quy  y  Tam  bảo,  làm  ưu-bà-tắc.  Xin  chứng  tri  cho  con.” 

Ma-ha-nam  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  sao  là  làm  thành  mãn  tất  cả  sự  của  ưu-bà-tắc?” 

Phật  bảo  Ma-ha-nam: 

“Nếu  ưu-bà-tắc  nào  có  tín,  nhưng  không  có  giới,  đó  là  không 
đủ,  mà  hãy  nỗ  lực  tinh  cần,  đủ  tịnh  giới.  Có  đủ  tín  và  giới,  nhưng 
không  bô"  thí  thì  cũng  chưa  đủ;  vì  chưa  đủ  nên  phải  nỗ  lực  tinh  cần,  tu 
tập  bô"  thí  để  làm  được  đủ.  Tín,  giới  và  thí  đã  đầy,  nhưng  nếu  không 
tùy  thời  đến  Sa-môn  để  lắng  nghe  lãnh  thọ  Chánh  pháp,  thì  vẫn  chưa 
đủ.  Vì  chưa  đủ  cho  nên  phải  nỗ  lực  tinh  cần.  Tùy  thời  đến  chùa  tháp, 
nhưng  gặp  các  Sa-môn  mà  không  một  lòng  lắng  nghe  lãnh  thọ 
Chánh  pháp,  thì  vẫn  chưa  đủ.  Tín,  giới,  thí  và  nghe  tu  tập  đã  đầy, 
nhưng  nghe  rồi  mà  không  ghi  giữ,  thì  vẫn  chưa  có  đủ;  vì  không  đủ 
nên  phải  nỗ  lực  tinh  cần.  Tùy  thời  đến  Sa-môn,  chuyên  tâm  lắng 
nghe  pháp,  nghe  rồi  thì  phải  khéo  ghi  giữ.  Nếu  không  thể  quán  sát 
nghĩa  lý  sâu  xa  của  các  pháp,  thì  đó  chưa  phải  là  đủ;  vì  không  có 
đủ  nên  phải  nỗ  lực  tinh  cần  hơn,  làm  cho  có  đủ.  Tín,  giới,  bô"  thí, 
nghe,  nghe  rồi  thì  khéo  ghi  giữ,  ghi  giữ  rồi  quán  sát  nghĩa  lý  sâu 
xa,  mà  không  tùy  thuận  để  biết  hướng  đến  pháp  và  thứ  pháp50,  thì 
đó  vẫn  chưa  có  đủ;  vì  chưa  có  đủ  nên  phải  nỗ  lực  tinh  cần.  Tín, 
giới,  bô"  thí,  nghe,  ghi  giữ,  quán  sát,  hiểu  rõ  nghĩa  lý  sâu  xa  và  tùy 
thuận  thực  hành  hướng  đến  pháp,  thứ  pháp.  Ma-ha-nam,  đó  gọi  là 
có  đủ  tất  cả  sự  của  ưu-bà-tắc.” 

Ma-ha-nam  bạch  Phật: 

“Bạch  Thê"  Tôn,  sao  là  ưu-bà-tắc  hay  tự  an  ủy  mình51,  chẳng  an 


50'  Hán:  pháp  thứ  pháp  hướng  'A  /.  “A  /T/cZ thường  nói  là  pháp  tùy  pháp  hành. 
Pa0li:  dhammacnudhammacpaaaipacda,  thực  hành  pháp  và  tùy  pháp,  hay  sự 
thực  hành  tùy  thuận  với  pháp. 

51'  Hán:  tự  an  ủy  /  /m  'A /  Pa0li:  attahita0ya  paaaipanno,  thực  hành  vì  mục  đích  tự 
lợi. 
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ủy  người  khác52?” 

Phật  bảo  Ma-ha-nam: 

“Nếu  Ưu-bà-tắc  nào  có  thể  tự  mình  đứng  vững  trong  giới 
nhưng  không  thể  khiến  cho  người  đứng  vững  trong  chánh  giới;  tự 
mình  giữ  tịnh  giới,  nhưng  không  thể  khiến  cho  người  khác  giữ  giới  có 
đủ;  tự  mình  làm  việc  bô"  thí,  nhưng  không  thể  xác  lập  bô"  thí  nơi 
người  khác;  tự  mình  đi  chùa  tháp,  đến  gặp  các  Sa-môn,  nhưng  không 
thể  khuyên  người  khác  đi  chùa  tháp,  đến  gặp  Sa-môn;  tự  mình 
chuyên  nghe  pháp,  nhưng  không  thể  khuyên  người  thích  nghe  Chánh 
pháp;  nghe  Chánh  pháp  tự  mình  thọ  trì,  nhưng  không  thể  khiến  người 
khác  thọ  trì  Chánh  pháp;  tự  mình  có  thể  quán  sát  nghĩa  lý  sâu  xa, 
nhưng  không  thể  khuyên  người  quán  sát  nghĩa  lý  sâu  xa;  tự  mình  biết 
pháp  sâu  xa  có  thể  tùy  thuận  thực  hành  hướng  đến  pháp,  thứ  pháp, 
nhưng  không  thể  khuyên  người  khiến  họ  tùy  thuận  thực  hành  hướng 
đến  pháp,  thứ  pháp. 

Này  Ma-ha-nam,  người  thành  tựu  tám  pháp  như  vậy,  thì  đó  gọi 
là  Ưu-bà-tắc  có  thể  tự  an  ủy,  nhưng  không  thể  an  ủy  người  khác.” 

Ma-ha-nam  bạch  Phật: 

“Bạch  Thê"  Tôn,  ưu-bà-tắc  thành  tựu  bao  nhiêu  pháp  để  tự  an  ủy 
và  giúp  người  được  an  ủy?” 

Phật  bảo  Ma-ha-nam: 

“Nếu  Ưu-bà-tắc  nào  thành  tựu  mười  sáu  pháp,  đó  gọi  là  ưu-bà- 
tắc  tự  an  ủy  và  giúp  người  được  an  ủy.” 

“Những  gì  là  mười  sáu  pháp? 

“Này  Ma-ha-nam,  nếu  Ưu-bà-tắc  đủ  có  chánh  tín  và  cũng  xác 
lập  cho  người  khác;  tự  mình  giữ  tịnh  giới,  cũng  xác  lập  tịnh  giới  cho 
người  khác;  tự  mình  hành  bô"  thí  và  dạy  người  hành  bô"  thí;  tự  mình  đến 
chùa  tháp  gặp  các  Sa-môn,  cũng  dạy  người  khác  đến  gặp  các  Sa-môn; 
tự  mình  chuyên  cần  nghe  pháp,  cũng  dạy  người  nghe;  tự  mình  thọ  trì 
pháp  và  dạy  người  khác  thọ  trì;  tự  mình  quán  sát  nghĩa  dạy  người  quán 
sát;  tự  mình  biết  nghĩa  lý  sâu  xa  tùy  thuận  tu,  hành  pháp  thứ,  pháp 
hướng,  cũng  lại  dạy  người  hiểu  rõ  nghĩa  lý  sâu  xa,  tùy  thuận  tu  hành 
hướng  đến  pháp,  thứ  pháp.  Này  Ma-ha-nam,  người  nào  thành  tựu  mười 


52'  Hán:  an  ủy  tha  /m  'A0  Pa0li:  parahita0ya. 
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sáu  pháp  như  vậy,  được  gọi  là  Ưu-bà-tắc  có  thể  tự  an  ủy  và  làm  người 
khác  được  an  ủy. 

“Này  Ma-ha-nam,  nếu  Ưu-bà-tắc  nào  thành  tựu  mười  sáu  pháp 
như  vậy,  thì  tất  cả  người  trong  các  chúng  Bà-la-môn,  chúng  Sát-lợi, 
chúng  Trưởng  giả,  chúng  Sa-môn  đều  đến  chỗ  họ.  Ớ  trong  các  chúng 
này,  oai  đức  của  họ  sáng  chói.  Giông  như  mặt  trời,  ánh  sáng  chiếu  soi 
cả  sáng,  trưa,  chiều.  Cũng  vậy,  Ưu-bà-tắc  nào  thành  tựu  mười  sáu 
pháp,  thì  oai  đức  họ  cũng  tỏ  rạng  cả  đầu,  giữa  và  cuối.  Như  vậy,  này 
Ma-ha-nam,  nếu  Ưu-bà-tắc  nào  thành  tựu  mười  sáu  pháp  thì  đó  là  một 
điều  mà  thế  gian  khó  thành  tựu  được.” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  Ma-ha-nam  dòng  họ  Thích  nghe  những 
gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ  tùy  hỷ,  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy  làm  lễ  rồi  lui. 

M 

KINH  930.  Tự  KHỦNG53 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Ni-câu-luật,  tại  nước  Ca-tỳ-la- 
vệ.  Bấy  giờ,  Ma-ha-nam  họ  Thích  đến  chỗ  Phật,  cúi  đầu  đảnh  lễ  dưới 
chân  Phật,  rồi  ngồi  lui  qua  một  bên,  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  nước  Ca-tỳ-la-vệ  này  đang  an  ổn  thịnh  vượng, 
nhân  dân  phát  đạt.  Mỗi  khi  con  ra  vào,  người  vật  theo  hai  bên,  nào  voi 
điên,  người  điên,  xe  điên,  thường  cùng  đi  với  chúng.  Con  tự  sợ  là  mình 
phải  cùng  sống,  cùng  chết  với  bọn  điên  cuồng  này  mà  quên  mất  niệm 
Phật,  niệm  Pháp,  niệm  Tỳ-kheo  Tăng.  Con  tự  nghĩ,  sau  khi  mạng 
chung  sẽ  sanh  vào  nơi  nào?” 

Phật  bảo  Ma-ha-nam: 

“Đừng  sợ  hãi!  Đừng  sợ  hãi!  Sau  khi  mạng  chung  ông  sẽ  không 
sanh  đường  dữ,  cũng  không  chết  dữ.  Thí  như  cây  lớn  thuận  xuống, 
nghiêng  xuống,  chúi  xuống,  nếu  chặt  gốc  rễ,  sẽ  ngã  về  nơi  nào?” 

Ma-ha-nam  bạch  Phật: 

“Về  phía  thuận  xuống,  nghiêng  xuống,  chúi  xuống.” 


53 '  Pa0li,  s.  55.21-22  Maha0na0ma. 
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Phật  bảo  Ma-ha-nam: 

“Ma-ha-nam  cũng  như  vậy,  khi  mạng  chung  không  sanh  đường 
dữ,  cũng  không  chết  dữ.  Vì  sao?  Vì  ông  đã  lâu  dài  tu  tập  niệm  Phật, 
niệm  Pháp,  niệm  Tỳ-kheo  Tăng,  nên  sau  khi  mạng  chung,  thân  này  bị 
hỏa  thiêu,  hay  bỏ  ngoài  nghĩa  địa,  bị  gió  táp,  nắng  thiêu  lâu  ngày 
thành  tro  bụi,  nhưng  vì  tâm  ý  thức  đã  lâu  dài  từ  trước  được  huân  tập 
bởi  chánh  tín,  bởi  tịnh  giới,  bố  thí,  đa  văn,  trí  tuệ,  nên  thần  thức  sẽ 
hướng  lên  cõi  an  lạc,  đời  sau  sanh  về  cõi  trời.” 

Sau  khi  Ma-ha-nam  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ,  tùy  hỷ, 
làm  lễ  rồi  lui. 

M 

KINH  931.  TU  TẬP  TRỤ54 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Ni-câu-luật,  tại  nước  Ca-tỳ-la- 
vệ.  Bấy  giờ,  Ma-ha-nam  dòng  họ  Thích  đến  chỗ  Phật,  cúi  đầu  lễ  dưới 
chân  Phật,  rồi  ngồi  lui  qua  một  bên,  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  nếu  Tỳ-kheo  còn  ở  nơi  học  địa  mà  cầu  lên  Niết- 
bàn  an  ổn  chưa  được,  bạch  Thế  Tôn,  người  ấy  nên  tu  tập  thế  nào,  tu 
tập  nhiều,  để  ở  trong  Pháp  luật  này  được  hết  các  lậu,  tâm  giải  thoát  vô 
lậu,  tuệ  giải  thoát,  ngay  trong  đời  này  tự  tri  tự  tác  chứng,  biết  rằng: 
‘Ta,  sự  sanh  đã  dứt,  phạm  hạnh  đã  lập,  những  việc  cần  làm  đã  làm 
xong,  tự  biết  không  còn  tái  sanh  đời  sau55’?” 

Phật  bảo  Ma-ha-nam: 

“Nếu  Tỳ-kheo  còn  nơi  học  địa  mà  cầu  lên  Niết-bàn  an  ổn  chưa 
được,  thì  Tỳ-kheo  ấy  lúc  bấy  giờ,  nên  tu  sáu  niệm,...  cho  đến  lên  được 
Niết-bàn.  Thí  như  người  đói  khát,  thân  thể  ốm  yếu,  được  thức  ăn  ngon, 
thân  thể  mập  mạp.  Cũng  vậy  Tỳ-kheo  trụ  nơi  học  địa,  cầu  con  đường 
lên  Niết-bàn  an  ổn  chưa  được,  nên  tu  sáu  tùy  niệm...  cho  đến  chóng 
đắc  Niết-bàn  an  ổn. 


54  Pa0li,  A.  6.10  Maha0na0ma.  Cf.  N°100(156). 

55  Bản  Pa0li:  ariyasa0vako  a0gataphalo  vióóa0tasa0sano  so  katamena  vihaorena 
bahulaỏ  viharati,  Thánh  đệ  tử  đã  đắc  quả,  đã  hiểu  biết  giáo  pháp,  sống  nhiều  với 
sự  an  trụ  nào? 
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“Những  gì  là  sáu  niệm? 

“Đối  với  Phật  sự,  Thánh  đệ  tử  niệm  tưởng:  Như  Lai,  ứng  Cúng, 
Đẳng  Chánh  Giác,  Minh  Hạnh  Túc,  Thiện  Thệ,  Thế  Gian  Giải,  Vô 
Thượng  Sĩ,  Điều  Ngự  Trượng  Phu,  Thiên  Nhân  Sư,  Phật,  Thế  Tôn. 
Thánh  đệ  tử  lúc  nhớ  nghĩ  như  vậy  không  khởi  tham  dục  triền,  không 
khởi  tâm  sân  nhuế,  ngu  si,  tâm  chánh  trực,  đạt  nghĩa  Như  Lai56  và 
được  Chánh  pháp  của  Như  Lai.  Đối  với  Chánh  pháp  Như  Lai  và  đối 
với  Như  Lai  đạt  được  tâm  tùy  hỷ57.  Do  tâm  tùy  hỷ  nên  hoan  hỷ.  Do 
tâm  hoan  hỷ  nên  thân  khinh  an.  Do  thân  khinh  an  nên  được  cảm  giác 
lạc.  Do  được  cảm  giác  lạc  nên  tâm  được  định.  Do  tâm  đã  định  nên  vị 
Thánh  đệ  tử  này  dù  ở  giữa  những  chúng  sanh  hung  hiểm58  mà  không  bị 
các  chướng  ngại,  được  vào  dòng  nước  pháp...  cho  đến  Niết-bàn. 

“Lại  nữa,  đối  với  Pháp  sự,  Thánh  đệ  tử  niệm  tưởng:  Pháp  luật 
của  Thế  Tôn,  ngay  trong  đời  này59  có  thể  lìa  nhiệt  não  sanh  tử, 
không  đợi  thời  tiết,  thông  đạt  hiện  pháp,  duyên  tự  mình  mà  giác  tri. 
Thánh  đệ  tử  niệm  pháp  như  vậy,  không  khởi  tham  dục,  sân  nhuế, 
ngu  si...  cho  đến  ý  nhớ  nghĩ  pháp  được  huân  tập,  thăng  tiến  Niết- 
bàn. 

“Lại  nữa,  đối  với  Tăng  sự,  Thánh  đệ  tử  niệm  tưởng:  Đệ  tử  Thế 
Tôn  là  những  vị  thiện  hướng,  chánh  hướng,  trực  hướng,  thành  hướng60, 
hành  pháp  tùy  thuận,  có  hướng  Tu-đà-hoàn,  đắc  Tu-đà-hoàn;  hướng 


56  Kỳ  tâm  chánh  trực,  đắc  Như  Lai  nghĩa  Xí  T/  “/í  /  -đ ,ị  Paoli: 

ujugatamevassa  tasmiỏ  samaye  cittaỏ  hoti  tathaogataỏ  aorabbha,  “lúc  bấy  giờ  tâm 
vị  ấy  chánh  trực  do  liên  hệ  đến  Như  Lai”.  Trong  bản  Paoli,  aorabbha  là  bất  biến 
từ,  nên  câu  này  có  nghĩa  (tâm  chánh  trực  do)  “liên  hệ  đến  Như  Lai”.  Bản  Hán 
hiểu  là  động  từ  aorabbhati,  nên  có  nghĩa  là  “đạt  được  nghĩa  của  Như  Lai”. 

57'  Paoli:  labhati  dhammuopasaỏhitaỏ  pa0mojjaỏ,  đạt  được  sự  tùy  hỷ  liên  hệ  đến 
pháp. 

58  Paoli:  savya0pajja0ya  pajaoya  avya0pajjo  viharati,  sống  không  hiềm  hận  đối  với 
người  hiềm  hận. 

59'  Hán:  hiện  pháp  “í.  Paoli:  sadiasaehiko,  hiện  kiến,  kết  quả  được  thấy  ngay  hiện 
tại. 

60-  Hán:  thiện  hướng,  chánh  hướng,  trực  hướng,  thành  hướng  /7/cX 

“'A  /T/cZ/  /T’ Paoli:  supaasipanno  (diệu  hành),  ujupaasipanno  (chất  trực  hành), 
óaoyapaseipanno  (như  lý  hành),  samìcìpaasipanno  (hòa  kỉnh  hành). 
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Tư-đà-hàm,  đắc  Tư-đà-hàm,  hướng  A-na-hàm,  đắc  A-na-hàm,  hướng 
A-la-hán,  đắc  A-la-hán,  là  bốn  đôi  tám  bậc  Hiền  thánh.  Đó  gọi  là  đệ 
tử  Tỳ-kheo  Tăng,  tịnh  giới  có  đủ,  tam-muội  có  đủ,  trí  tuệ  có  đủ,  giải 
thoát  có  đủ,  giải  thoát  tri  kiến  có  đủ  của  Thế  Tôn;  đáng  được  tôn 
nghinh,  thừa  sự  cúng  dường,  là  ruộng  phước  tốt.  Thánh  đệ  tử  khi  niệm 
tưởng  Tăng  sự  như  vậy  thì  không  khởi  tham  dục,  sân  nhuế,  ngu  si... 
cho  đến  niệm  tưởng  Tăng  được  huân  tập,  thăng  tiến  Niết-bàn. 

“Lại  nữa,  đôi  với  Tịnh  giới  sự,  Thánh  đệ  tử  niệm  tưởng:  Giới 
không  hoại,  giới  không  khuyết,  giới  không  nhơ,  giới  không  tạp,  giới 
không  bị  nô  lệ61,  giới  được  khéo  hộ  trì,  giới  được  người  sáng  suốt  ca 
ngợi,  giới  được  người  trí  không  nhàm  chán.  Thánh  đệ  tử  khi  niệm 
tưởng  giới  như  vậy,  không  khởi  tham  dục,  sân  nhuế,  ngu  si...  cho  đến 
niệm  tưởng  giới  được  huân  tập,  thăng  tiến  Niết-bàn. 

“Lại  nữa,  đối  với  Bô"  thí  sự,  Thánh  đệ  tử  tự  niệm  tưởng:  Ta  được 
lợi  lộc  tốt,  giữa  những  chúng  sanh  xan  câu  mà  ta  lìa  được  tâm  xan  câu, 
sống  không  nhà62,  thực  hành  bô"  thí  giải  thoát,  thường  tự  tay  bố  thí; 
thích  pháp  hành  xả,  bô"  thí  bình  đẳng  có  đủ.  Lúc  Thánh  đệ  tử  niệm 
tưởng  bô"  thí  như  vậy,  không  khởi  tham  dục,  sân  nhuê",  ngu  si,...  cho 
đến  niệm  tưởng  bô"  thí  được  huân  tập,  thăng  tiến  Niết-bàn. 

“Lại  nữa,  đôi  với  chư  Thiên,  Thánh  đệ  tử  niệm  tưởng:  Có  Tứ 
đại  thiên  vương,  Tam  thập  tam  thiên,  Diệm-ma  thiên,  Đâu-suâ"t-đà 
thiên,  Hóa  lạc  thiên,  Tha  hóa  tự  tại  thiên.  Nếu  người  nào  có  lòng 
chánh  tín,  khi  mệnh  chung  ở  đây  sẽ  sanh  lên  các  cõi  trời  kia.  Ta  cũng 
sẽ  thực  hành  chánh  tín  này.  Vị  kia  có  tịnh  giới,  thí,  văn,  xả,  tuệ  đến 
khi  mệnh  chung  ở  đây  đã  sanh  lên  cõi  trời  kia.  Nay  ta  cũng  sẽ  thực 
hành  giới,  thí,  văn,  xả,  tuệ  này.  Thánh  đệ  tử  niệm  tưởng  thiên  như 
vậy,  không  khởi  tham  dục,  sân  nhuê",  ngu  si,  tâm  chánh  trực  duyên 
đến  (nhớ  nghĩ)  chư  Thiên.  Thánh  đệ  tử  kia  do  trực  tâm  như  vậy  mà 
đạt  được  pháp  lợi,  nghĩa  lợi  sâu  xa,  được  tùy  hỷ  lợi  ích  của  chư 
Thiên.  Do  tùy  hỷ  nên  sanh  hoan  hỷ.  Do  hoan  hỷ  nên  thân  khinh  an. 


61'  Bất  thủ  tha  giới  7=2?  Ỉ  'ỵ3t  “không  bị  người  khác  lấy  đi”;  không  rõ  ý.  Có  lẽ 

muốn  nói:  không  bị  người  khác  chi  phối.  Paoli:  bhujissa,  tự  do,  chỉ  người  nô  lệ 
được  giải  phóng;  đây  chỉ  giới  của  người  tự  do,  không  bị  áp  đặt  cưỡng  chế. 

62  Xem  cht.45,  kinh  927. 
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Do  thân  đã  khinh  an  nên  được  cảm  giác  lạc.  Do  được  cảm  giác  lạc 
rồi  nên  tâm  được  định.  Do  tâm  đã  định  nên  vị  Thánh  đệ  tử  này  dù  ở 
giữa  những  chúng  sanh  hung  hiểm  cũng  không  bị  các  chướng  ngại, 
được  vào  dòng  nước  pháp.  Vì  niệm  tưởng  chư  Thiên  được  huân  tập, 
nên  thăng  tiến  Niết-bàn. 

“Này  Ma-ha-nam,  nếu  Tỳ-kheo  nào  còn  ở  học  địa,  muôn  cầu  lên 
Niết-bàn  an  lạc,  mà  tu  tập  nhiều  như  vậy,  tất  chóng  được  Niết-bàn,  ở 
trong  Chánh  pháp  luật  các  lậu  nhanh  chóng  diệt  tận,  tâm  giải  thoát  vô 
lậu,  tuệ  giải  thoát,  ngay  trong  đời  này  tự  tri  tự  tác  chứng:  ‘Ta,  sự  sanh 
đã  dứt,  phạm  hạnh  đã  lập,  nhưng  việc  cần  làm  đã  làm  xong,  tự  biết 
không  còn  tái  sanh  đời  sau  nữa.’  ” 

Ma-ha-nam  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ,  tùy  hỷ,  đảnh  lễ  rồi 
lui. 

M 

KINH  932.  THẬP  NHẤT63 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Ni-câu-luật,  tại  nước  Ca-tỳ-la- 
vệ.  Bấy  giờ  có  nhiều  Tỳ-kheo  tụ  tập  tại  nhà  ăn,  vá  y  cho  Thế  Tôn. 
Lúc  ấy  Thích  Ma-ha-nam  nghe  các  Tỳ-kheo  tụ  tập  tại  nhà  ăn  vá  y  cho 
Thế  Tôn  nói  rằng:  ‘Không  bao  lâu,  sau  ba  tháng  an  cư,  khi  vá  y  xong, 
Thế  Tôn  sẽ  đắp  y,  mang  bát,  du  hành  trong  nhân  gian.’  Nghe  xong, 
Ma-ha-nam  đến  chỗ  Phật,  cúi  đầu  lễ  dưới  chân  Phật,  rồi  ngồi  lui  qua 
một  bên,  bạch  Phật: 

“Thế  Tôn,  cả  người  con  bất  an,  bôn  phương  mờ  mịt,  pháp  đã 
nghe  đều  quên  hết.  Vì  nghe  các  Tỳ-kheo  tụ  tập  tại  nhà  ăn,  vá  y  cho 
Thế  Tôn,  nói  rằng:  ‘Không  bao  lâu,  sau  ba  tháng  an  cư,  khi  vá  y  xong, 
Thế  Tôn  sẽ  đắp  y,  mang  bát,  du  hành  trong  nhân  gian.’  Cho  nên  nay 
con  suy  nghĩ:  ‘Lúc  nào  mới  gặp  lại  được  Thế  Tôn  và  các  Tỳ-kheo 
quen  biết?’  ” 

Phật  bảo  Ma-ha-nam: 

“Dù  có  gặp,  hay  chẳng  gặp  Như  Lai  và  có  gặp,  hay  chẳng  gặp 


63  Pa0li,  A.  11.12  Maha0na0ma. 
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các  Tỳ-kheo  quen  biết,  ông  chỉ  cần  niệm  tưởng  năm  pháp  và  tinh  cần 
tu  tập.  Này  Ma-ha-nam,  nên  lấy  chánh  tín  làm  chủ,  chứ  không  phải  là 
không  chánh  tín;  lấy  giới  có  đủ,  nghe  có  đủ,  thí  có  đủ,  tuệ  có  đủ  làm 
gốc,  chứ  không  phải  là  không  trí  tuệ. 

“Cũng  vậy,  Ma-ha-nam,  căn  cứ  vào  năm  pháp  này,  tu  sáu  niệm 
xứ.  Những  gì  là  sáu?  Ma-ha-nam,  niệm  Như  Lai,  nên  niệm  như  vầy: 
Như  Lai,  ứng  Cúng,  Chánh  Đẳng,  Chánh  Giác...  cho  đến  Phật,  Thế 
Tôn.  Nên  niệm  Pháp,  niệm  Tăng,  niệm  Giới,  niệm  Thí,  niệm  Thiên 
sự...  cho  đến  tự  thực  hành,  đạt  trí  tuệ. 

“Cũng  vậy,  Ma-ha-nam,  Thánh  đệ  tử  thành  tựu  mười  một  pháp, 
thì  sự  học  trọn  không  bại  hoại,  có  khả  năng  tri  kiến,  có  khả  năng 
quyết  định,  trụ  cửa  cam  lộ,  gần  vị  giải  thoát,  chứ  không  thể  tất  cả  cùng 
lúc  chóng  đắc  cam  lộ  Niết-bàn.  Ví  như  gà  ấp  trứng,  năm  hoặc  mười 
trứng,  tùy  thời  ấp  nghỉ,  thương  yêu  bảo  vệ  chăm  sóc;  cho  dù  khoảng 
giữa  lại  bỏ  bê,  cũng  còn  có  thể  dùng  móng  hoặc  mỏ  để  mổ  vỡ  trứng 
cho  gà  con  chui  ra.  Vì  sao?  Vì  gà  mẹ  lúc  ban  đầu  đã  biết  tùy  thời  ấp  ủ 
hay  nghỉ  ngơi,  khéo  thương  yêu  bảo  vệ.  Cũng  vậy,  Thánh  đệ  tử  thành 
tựu  mười  một  pháp,  là  trụ  nơi  sự  học  trọn  không  bại  hoại...  không  thể 
tất  cả  cùng  lúc  chóng  đắc  cam  lộ  Niết-bàn.” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  Ma-ha-nam  dòng  họ  Thích  nghe  những 
gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ,  tùy  hỷ,  đảnh  lễ  rồi  lui. 

M 

KINH  933.  THẬP  NHỊ64 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Ni-câu-luật,  tại  nước  Ca-tỳ-la- 
vệ.  Bấy  giờ  có  nhiều  Tỳ-kheo  tụ  tập  tại  nhà  ăn  để  vá  y  cho  Thế  Tôn. 
Lúc  ấy  Ma-ha-nam  họ  Thích  nghe  các  Tỳ-kheo  tụ  tập  tại  nhà  ăn,  vá  y 
cho  Thế  Tôn  nói  rằng:  ‘Không  bao  lâu,  sau  ba  tháng  an  cư  khi  vá  y 
xong,  Thế  Tôn  sẽ  đắp  y,  mang  bát  du  hành  trong  nhân  gian.’  Nghe 
xong,  Ma-ha-nam  đến  chỗ  Phật,  cúi  đầu  lễ  dưới  chân  Phật,  rồi  ngồi  lui 
qua  một  bên,  bạch  Phật: 


64. 


Pa0li,  A.  11.13  Maha0na0ma. 
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“Bạch  Thế  Tôn,  cả  người  con  bất  an,  bôn  phương  mờ  mịt,  trước 
đây  những  pháp  đã  nghe  bây  giờ  bỗng  quên  hết,  vì  nghe  các  Tỳ-kheo 
tụ  tập  tại  nhà  ăn,  vá  y  cho  Thế  Tôn,...  cho  đến  du  hành  trong  nhân 
gian.  Con  suy  nghĩ:  ‘Lúc  nào  mới  gặp  lại  được  Thế  Tôn  và  các  Tỳ- 
kheo  quen  biết?’  ” 

Phật  bảo  Ma-ha-nam: 

“Dù  có  gặp  hay  chẳng  gặp  Như  Lai  và  có  gặp,  hay  chẳng  gặp 
các  Tỳ-kheo  quen  biết,  ông  lúc  nào  cũng  vẫn  phải  siêng  năng  tu  sáu 
pháp.  Những  gì  là  sáu  pháp?  Chánh  tín  là  gốc;  giới,  thí,  văn,  không, 
tuệ  là  căn  bản,  chứ  không  phải  không  trí  tuệ.  Cho  nên,  Ma-ha-nam, 
căn  cứ  vào  sáu  pháp  này,  mà  nỗ  lực  tu  tập  tăng  thượng  sáu  tùy  niệm: 
Từ  niệm  Như  Lai  sự...  cho  đến  niệm  Thiên.  Thành  tựu  được  mười  hai 
niệm  này,  Thánh  đệ  tử  đó  giảm  bớt  các  điều  ác,  không  còn  tăng 
trưởng  và  bị  tiêu  diệt  không  khởi  nữa;  lìa  trần  cấu,  không  tăng  trần 
cấu;  lìa  bỏ  không  bám  giữ,  vì  không  bám  giữ  nên  không  dính  mắc;  vì 
không  dính  mắc  nên  tự  chứng  Niết-bàn:  ‘Ta,  sự  sanh  đã  dứt,  phạm 
hạnh  đã  lập,  nhũng  việc  cần  làm  đã  làm  xong,  tự  biết  không  còn  tái 
sanh  đời  sau  nữa.” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  Ma-ha-nam  dòng  họ  Thích  nghe  những 
gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ,  tùy  hỷ,  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy  đảnh  lễ  rồi  lui. 

M 

KINH  934.  GIẢI  THOÁT65 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Ni-câu-luật,  tại  nước  Ca-tỳ-la- 
vệ.  Bấy  giờ,  Ma-ha-nam  họ  Thích  đến  chỗ  Phật,  cúi  đầu  lễ  dưới  chân 
Phật,  rồi  ngồi  lui  qua  một  bên,  bạch  Phật: 

“Theo  như  những  gì  Phật  đã  dạy,  con  hiểu:  Nhờ  chánh  định66  nên 
giải  thoát,  không  thể  không  có  chánh  định.  Thế  nào,  bạch  Thế  Tôn,  có 
phải  đạt  chánh  định  trước,  sau  mới  giải  thoát,  hay  là  giải  thoát  trước 


65-  Pa0li,  A.  3.73  Sakka,  N°100(158). 

66  Nguyên  Hán:  chánh  thọ  T/  °ỵcZ  tức  Pacli  sama0patti.  Nhưng  bản  Pacli: 
samahitassa  óacòaỏ,  người  được  chánh  định  thì  có  chánh  trí. 
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rồi  sau  mới  đạt  chánh  định?  Hay  chánh  định  và  giải  thoát  không  trước 
không  sau,  cả  hai  sanh  cùng  lúc?” 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  im  lặng,  Ma-ha-nam  ba  lần  hỏi  như  vậy, 
nhưng  Phật  vẫn  im  lặng.  Lúc  ấy,  Tôn  giả  A-nan  đang  đứng  sau  Phật, 
cầm  quạt  hầu  Phật,  A-nan  nghĩ:  ‘Ma-ha-nam  họ  Thích  đem  nghĩa  lý 
sâu  xa  hỏi  Thế  Tôn,  nhưng  Thế  Tôn  vừa  khỏi  bệnh  chưa  lâu.  Bây  giờ 
ta  nên  nói  sang  chuyện  khác  để  tiếp  lời  ông.’ 

“Này  Ma-ha-nam,  bậc  hữu  học  cũng  có  giới,  bậc  vô  học  cũng  có 
giới;  bậc  hữu  học  có  tam-muội,  bậc  vô  học  cũng  có  tam-muội;  bậc  hữu 
học  có  tuệ,  bậc  vô  học  cũng  có  tuệ;  bậc  hữu  học  có  giải  thoát,  bậc  vô 
học  cũng  có  giải  thoát.” 

Ma-ha-nam  hỏi  Tôn  giả  A-nan: 

“Thế  nào  là  giới  của  bậc  hữu  học?  Thế  nào  là  giới  của  bậc  vô 
học?  Thế  nào  là  tam-muội  của  bậc  hữu  học?  Thế  nào  là  tam-muội  của 
bậc  vô  học?  Thế  nào  là  tuệ  của  bậc  hữu  học?  Thế  nào  là  tuệ  của  bậc 
vô  học?  Thế  nào  là  giải  thoát  của  bậc  hữu  học?  Thế  nào  là  giải  thoát 
của  bậc  vô  học?” 

Tôn  giả  A-nan  bảo  Ma-ha-nam: 

“Vị  Thánh  đệ  tử  này  an  trụ  nơi  tịnh  giới,  luật  nghi  Ba-la-đề-mộc- 
xoa,  oai  nghi,  hành  xứ;  thọ  trì  học  giới;  khi  đã  thọ  trì  học  giới  thành 
tựu  rồi,  ly  dục,  pháp  ác  bất  thiện...  cho  đến  chứng  và  an  trụ  Tứ  thiền. 
Khi  đã  có  đủ  tam-muội  như  vậy  rồi,  biết  như  thật  ‘Đây  là  Thánh  đế 
khổ’,  biết  như  thật  ‘Đây  là  Thánh  đế  khổ  tập’,  biết  như  thật  ‘Đây  là 
Thánh  đế  khổ  diệt’,  biết  như  thật  ‘Đây  là  Thánh  đế  khổ  diệt  đạo’. 
Biết  như  vậy,  thấy  như  vậy  rồi,  năm  hạ  phần  kết  là  thân  kiến,  giới  thủ, 
nghi,  tham  dục,  sân  nhuế,  được  đoạn  tận,  được  biến  tri.  Khi  năm  hạ 
phần  kết  này  đã  đoạn  trừ  rồi,  sanh  lên  cõi  kia,  đắc  Niết-bàn  A-na- 
hàm,  không  sanh  trở  lại  trong  cõi  này  nữa.  Ngay  lúc  ấy  họ  thành  tựu 
học  giới,  học  tam-muội,  học  tuệ  và  học  giải  thoát. 

“Lại  một  lúc  khác,  các  hữu  lậu  sẽ  hết,  vô  lậu  giải  thoát,  tuệ  giải 
thoát,  tự  tri  tự  tác  chứng:  ‘Ta,  sự  sanh  đã  dứt,  phạm  hạnh  đã  lập, 
những  việc  cầm  làm  đã  làm  xong,  tự  biết  không  còn  tái  sanh  đời  sau 
nữa.’  Lúc  bấy  giờ,  vị  ấy  thành  tựu  vô  học  giới,  vô  học  tam- muội,  vô 
học  tuệ,  vô  học  giải  thoát. 

“Ma-ha-nam,  đó  gọi  là  những  gì  Thế  Tôn  nói  về  học  giới,  học 
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tam-muội,  học  tuệ,  học  giải  thoát  của  bậc  hữu  học;  vô  học  giới,  vô  học 
tam-muội,  vô  học  tuệ,  vô  học  giải  thoát  của  bậc  vô  học  là  như  vậy.” 

Sau  khi  Ma-ha-nam  dòng  họ  Thích  nghe  những  gì  Tôn  giả  A-nan 
nói,  hoan  hỷ,  tùy  hỷ,  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy  lễ  Phật  rồi  lui. 

Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  biết  Ma-ha-nam  vừa  đi  chưa  lâu,  bảo  Tôn 
giả  A-nan: 

“Họ  Thích  ở  Ca-tỳ-la-vệ  có  thể  cùng  các  Tỳ-kheo  bàn  luận 
nghĩa  lý  sâu  xa  chăng?” 

A-nan  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  vâng,  họ  Thích  ở  Ca-tỳ-la-vệ  có  thể  cùng  bàn 
luận  nghĩa  lý  sâu  xa  với  các  Tỳ-kheo.” 

Phật  bảo  A-nan: 

“Những  người  họ  Thích  ở  Ca-tỳ-la-vệ  sẽ  nhanh  chóng  được  lợi 
tốt,  bằng  tuệ  nhãn  của  Hiền  thánh  có  thể  thâm  nhập  vào  pháp  Phật 
sâu  xa.” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  Tôn  giả  A-nan  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 


KINH  935.  SA-ĐÀ67 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Ni-câu-luật,  tại  nước  Ca-tỳ-la- 
vệ.  Bấy  giờ  có  họ  Thích,  tên  Sa-đà68,  nói  với  Ma-ha-nam: 

“Thế  Tôn  nói  Tu-đà-hoàn  thành  tựu  bao  nhiêu  pháp?” 

Ma-ha-nam  đáp: 

“Thế  Tôn  nói  Tu-đà-hoàn  thành  tựu  bốn  pháp.  Những  gì  là  bốn? 
Đôi  với  Phật,  đối  với  Pháp,  đối  với  Tăng  có  lòng  tin  thanh  tịnh  bất 
hoại,  thành  tựu  Thánh  giới,  đó  gọi  là  Tu-đà-hoàn  thành  tựu  bôn 
pháp.” 

Sa-đà  bảo  Ma-ha-nam: 

“Tôn  giả  chớ  nói,  chớ  bảo  rằng:  ‘Thế  Tôn  nói  Tu-đà-hoàn  thành 
tựu  bốn  pháp’,  nhưng  sau  đó  Tu-đà-hoàn  chỉ  thành  tựu  ba  pháp. 


67-  Pa0li,  s.  55.23  Godha0.  Cf.  N°1 00(159). 

68'  Thích  thị  Sa-đà  &ĩ  c?  Pacli:  sakko  godhac. 
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Những  gì  là  ba?  Đối  với  Phật,  đối  với  Pháp,  đối  với  Tăng  có  lòng  tin 
thanh  tịnh  bất  hoại.  Như  vậy,  Tu-đà-hoàn  thành  tựu  ba  pháp,  ba  lần 
nói  như  vậy. 

“Ma-ha-nam  họ  Thích,  không  thể  khiến  cho  Sa-đà  chấp  nhận 
bôn  pháp  và  Sa-đà  họ  Thích  cũng  không  thể  khiến  cho  Ma-ha-nam 
chấp  nhận  ba  pháp,  cả  hai  cùng  đến  chỗ  Phật,  cúi  đầu  lễ  dưới  chân 
Phật,  rồi  ngồi  lui  qua  một  bên,  Ma-ha-nam  họ  Thích,  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  Sa-đà  họ  Thích  lại  chỗ  con,  hỏi:  ‘Thế  Tôn  nói 
Tu-đà-hoàn  thành  tựu  bao  nhiêu  pháp?’  Con  liền  đáp:  ‘Thế  Tôn  nói 
Tu-đà-hoàn  thành  tựu  bốn  pháp.  Những  gì  là  bốn?  Đó  là  đối  với  Phật, 
đối  với  Pháp,  đối  với  Tăng,  có  lòng  tin  thanh  tịnh  bất  hoại  và  thành 
tựu  Thánh  giới.’  Tu-đà-hoàn  thành  tựu  bốn  pháp  như  vậy.  Sa-đà  họ 
Thích  nói:  ‘Ma-ha-nam  họ  Thích  chớ  nói  rằng:  Thế  Tôn  nói  Tu-đà- 
hoàn  thành  tựu  bôn  pháp;  mà  Tu-đà-hoàn  thành  tựu  chỉ  ba  pháp. 
Những  gì  là  ba?  Đó  là  đối  với  Phật,  đối  với  Pháp,  đối  với  Tăng  có 
lòng  tin  thanh  tịnh  bất  hoại.  Thế  Tôn  nói  Tu-đà-hoàn  thành  tựu  ba 
pháp  như  vậy’,  nói  ba  lần  như  vậy. 

“Con  cũng  không  thể  khiến  cho  Sa-đà  họ  Thích  chấp  nhận  bôn 
pháp  và  Sa-đà  cũng  không  thể  làm  cho  con  chấp  nhận  ba  pháp.  Cho 
nên  cả  hai  đến  chỗ  Thế  Tôn,  nay  xin  hỏi  Thế  Tôn  Tu-đà-hoàn  thành 
tựu  bao  nhiêu  pháp?” 

Bấy  giờ,  Sa-đà  họ  Thích  từ  chỗ  ngồi  đứng  lên  lễ  Phật  và  chắp 
tay  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  nếu  có  những  pháp  tương  tợ  như  vậy  xảy  ra,  mà 
một  bên  là  Thế  Tôn,  một  bên  là  Tỳ-kheo  Tăng,  thì  con  sẽ  theo  Thế 
Tôn,  không  theo  Tỳ-kheo  Tăng.  Hoặc  có  những  tương  tợ  như  vậy  xảy 
ra,  mà  một  bên  là  Thế  Tôn,  một  bên  là  chúng  Tỳ-kheo-ni,  Ưu-bà-tắc, 
ưu-bà-di  hoặc  Trời,  hoặc  Ma,  Phạm,  hoặc  Sa-môn,  Bà-la-môn,  chư 
Thiên,  Người  thế  gian,  con  cũng  chỉ  theo  Thế  Tôn,  không  theo  các 
chúng  khác.” 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  Ma-ha-nam: 

“Theo  Ma-ha-nam,  Sa-đà  họ  Thích  lý  luận  như  vậy,  còn  ngươi 
thì  thế  nào?” 

Ma-ha-nam  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  Sa-đà  họ  Thích  lý  luận  như  vậy,  con  còn  biết 
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nói  sao  đây,  mà  con  chỉ  còn  nói  tốt,  nói  chân  thật  thôi.” 

Phật  bảo  Ma-ha-nam: 

“Cho  nên  phải  biết  Tu-đà-hoàn  thành  tựu  bôn  pháp:  Là  đối  với 
Phật,  đối  với  Pháp,  đôi  với  Tăng  có  lòng  tin  thanh  tịnh  bất  hoại  và 
thành  tựu  Thánh  giới  và  nên  thọ  trì  như  vậy.” 

Sau  khi  Ma-ha-nam  họ  Thích  nghe  những  gì  Phật  đã  dạy,  hoan 
hỷ,  tùy  hỷ,  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy  đảnh  lễ  rồi  lui. 

M 
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KINH  936.  BÁCH  THỦ69 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Ni-câu-luật,  tại  nước  Ca-tỳ-la- 
vệ.  Bấy  giờ  những  người  họ  Thích  ở  Ca-tỳ-la-vệ  tụ  tập  tại  nhà  cúng 
dường  bàn  luận,  hỏi: 

“Ma-ha-nam,  thế  nào  là  lời  thọ  ký  tối  hậu?  Bách  Thủ  họ  Thích70 
mệnh  chung,  Thế  Tôn  thọ  ký  người  này  đắc  Tu-đà-hoàn,  không  rơi 
vào  pháp  đường  ác,  nhất  định  hướng  thẳng  Chánh  giác,  còn  bảy  lần 
qua  lại  trời,  người,  cứu  cánh  thoát  khổ.  Nhưng  Bách  Thủ  họ  Thích 
phạm  giới  uống  rượu  mà  Thế  Tôn  lại  thọ  ký  người  này  đắc  Tu-đà- 
hoàn...  cho  đến  cứu  cánh  thoát  khổ.  Này  Ma-ha-nam,  ông  nên  đến  hỏi 
Phật  rồi  như  những  gì  Phật  dạy,  chúng  ta  sẽ  vâng  theo.” 

Khi  ấy  Ma-ha-nam  đến  chỗ  Phật,  đảnh  lễ  dưới  chân,  rồi  ngồi  lui 
qua  một  bên,  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  chúng  con,  những  người  họ  Thích  ở  Ca-tỳ-la-vệ 
tụ  tập  tại  nhà  cúng  dường  bàn  luận  như  vầy:  ‘Ma-ha-nam,  thế  nào  là 
lời  nói  thọ  ký  tối  hậu?  Trong  đó  Bách  Thủ  họ  Thích  mệnh  chung,  Thế 
Tôn  thọ  ký  đắc  quả  Tu-đà-hoàn...  cho  đến  cứu  cánh  thoát  khổ.  Nay 
ông  nên  đến  hỏi  lại  Thế  Tôn,  như  những  gì  Thế  Tôn  dạy  chúng  ta  sẽ 
vâng  theo.’  Bây  giờ  con  xin  hỏi  Phật,  xin  Ngài  giải  thích  cho.” 

Phật  bảo  Ma-ha-nam: 

“Thánh  đệ  tử  nói:  ‘Đại  Sư  Thiện  Thệ!  Đại  Sư  Thiện  Thệ!’ 
Miệng  nói  thiện  thệ  mà  tâm  chánh  niệm,  chánh  kiến,  tất  nhiên  thâm 
nhập  Thiện  thệ.  Thánh  đệ  tử  nói:  ‘Chánh  pháp  luật!  Chánh  pháp  luật!’ 
Miệng  nói  Chánh  pháp  luật,  mà  phát  tâm  chánh  niệm,  chánh  kiến,  tất 
nhiên  thâm  nhập  Chánh  pháp.  Thánh  đệ  tử  nói:  ‘Thiện  hướng  Tăng! 
Thiện  hướng  Tăng!’  Miệng  nói  thiện  hướng,  mà  phát  tâm  chánh  niệm, 
chánh  kiến  thì  tất  nhiên  nhập  thiện  hướng.  Như  vậy,  này  Ma-ha-nam, 
Thánh  đệ  tử  đối  với  Phật  một  lòng  tịnh  tín;  đối  với  Pháp,  Tăng  một 
lòng  tịnh  tín;  đối  với  pháp  có  lợi  trí,  xuất  trí,  quyết  định  trí,  bát  giải 
thoát  thành  tựu,  thân  tác  chứng,  bằng  trí  tuệ  mà  thấy  hữu  lậu  đã  đoạn, 


69-  Pa0li,  s.  55.24  Saraka0ni.  Cf.  N°100(160). 

70'  Bách  Thủ  Thích  Thị  Hí  ?Ẹ  Ek  •  Paoli:  Sarakaoni.  Trong  bản  Hán:  Satapaoòi. 
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đã  biến  tri.  Như  vậy,  Thánh  đệ  tử  không  hướng  vào  địa  ngục,  ngạ  quỷ, 
súc  sanh,  chẳng  đọa  đường  ác,  nói  là  A-la-hán  Câu  giải  thoát71. 

“Lại  nữa,  Ma-ha-nam,  Thánh  đệ  tử  tuyệt  đối  có  tín  tâm  thanh 
tịnh  đối  với  Phật...  cho  đến  trí  tuệ  quyết  định,  không  đạt  được  bát  giải 
thoát,  thân  tác  chứng,  thành  tựu  an  trụ,  nhưng  vị  ấy  thấy,  biết  hữu  lậu 
đã  đoạn.  Đó  gọi  là  Thánh  đệ  tử  không  đọa  vào  đường  ác,...  cho  đến 
Tuệ  giải  thoát72. 

“Lại  nữa,  Ma-ha-nam,  Thánh  đệ  tử  tuyệt  đối  có  tín  tâm  thanh 
tịnh  đối  với  Phật...  cho  đến  trí  tuệ  quyết  định,  tuy  đã  được  bát  giải 
thoát,  thân  tác  chứng,  an  trụ  có  đủ,  nhưng  không  thấy  hữu  lậu  đoạn. 
Đó  gọi  là  Thánh  đệ  tử  không  đọa  vào  đường  ác,...  cho  đến  Thân 
chứng73. 

“Lại  nữa,  Ma-ha-nam,  Thánh  đệ  tử  tuyệt  đối  có  tín  tâm  thanh 
tịnh  đối  với  Phật...  cho  đến  trí  tuệ  quyết  định,  không  được  bát  giải 
thoát,  thân  tác  chứng,  thành  tựu  an  trụ,  nhưng  thấy  biết  như  thật  đối 
với  Chánh  pháp  luật.  Đó  gọi  là  Thánh  đệ  tử  không  đọa  vào  đường 
ác,...  cho  đến  Kiến  đáo. 

“Lại  nữa,  Ma-ha-nam,  Thánh  đệ  tử  tuyệt  đôi  có  tín  tâm  thanh 
tịnh  đôi  với  Phật...  cho  đến  trí  tuệ  quyết  định,  tuy  có  thấy  biết  như  thật 
đối  Chánh  pháp  luật,  nhưng  chẳng  được  Kiến  đáo.  Đó  gọi  là  Thánh  đệ 
tử  không  đọa  vào  đường  ác,...  cho  đến  Tín  giải  thoát. 

“Lại  nữa,  Ma-ha-nam,  Thánh  đệ  tử  tin  vào  ngôn  thuyết  thanh 
tịnh  của  Phật74,  tin  vào  ngôn  thuyết  thanh  tịnh  của  Pháp,  của  Tăng,  đối 
với  năm  pháp  làm  tăng  trưởng  trí  tuệ,  quán  sát  kỹ  lưỡng,  lãnh  thọ  tín, 
tinh  tấn,  niệm,  định,  tuệ.  Đó  gọi  là  Thánh  đệ  tử  không  đọa  vào  đường 
ác,...  cho  đến  Tùy  pháp  hành. 

“Lại  nữa,  Ma-ha-nam,  Thánh  đệ  tử  tin  vào  ngôn  thuyết  thanh 
tịnh  của  Phật,  tin  vào  ngôn  thuyết  thanh  tịnh  của  Pháp,  của  Tăng,... 


71  A-la-hán  câu  giải  thoát  |3õJ  11  /Jt  m  Ễặ  M  ,  hay  câu  phần  giải  thoát;  A-la-hán 
chứng  diệt  tận  định.  Bản  Paoli  không  có  chi  tiết  này. 

72  A-la-hán  tuệ  giải  thoát  |3õJ  n§  )H  gg  ,  có  tuệ  nhưng  không  chứng  diệt  tận 

định. 

73'  Thân  chứng  U  fl .  A-na-hàm  có  diệt  tận  định  được  gọi  là  Thân  chứng. 

74'  Nhưng  vị  này  chưa  thành  tựu  bốn  chứng  tịnh. 
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cho  đến  năm  pháp  ít  trí  tuệ,  quán  sát  kỹ  lưỡng,  lãnh  thọ  tín,  tinh  tấn, 
niệm,  định,  tuệ.  Đó  gọi  là  Thánh  đệ  tử  không  đọa  vào  đường  ác,...  cho 
đến  Tùy  tín  hành. 

“Ma-ha-nam,  ví  như  cây  kiên  cố75  này,  đối  với  những  gì  Ta  đã 
nói  mà  có  thể  hiểu  nghĩa  thì  thật  không  có  việc  này;  nếu  nó  có  thể 
hiểu  thì  Ta  cũng  thọ  ký,  huống  chi  Bách  Thủ  họ  Thích  mà  Ta  không 
thọ  ký  đắc  Tu-đà-hoàn. 

“Này  Ma-ha-nam,  Bách  Thủ  họ  Thích  lúc  sắp  chết,  nhờ  thọ  trì 
tịnh  giới,  bỏ  uống  rượu  nên  sau  khi  mạnh  chung  Ta  ký  thuyết  ông  đắc 
Tu-đà-hoàn,...  cho  đến  cứu  cánh  thoát  khổ.” 

Ma-ha-nam  họ  Thích  nghe  những  gì  Phật  nói,  hoan  hỷ,  tùy  hỷ,  từ 
chỗ  ngồi  đứng  dậy  đảnh  lễ  rồi  lui. 

M 

KINH  937.  HUYẾT76 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  trú  tại  giảng  đường  Trùng  các,  bên  ao  Di  hầu, 
nước  Tỳ-xá-ly.  Bấy  giờ  có  bốn  mươi  Tỳ-kheo77  ở  làng  Ba-lê-da78,  tất 
cả  đều  tu  hạnh  a-lan-nhã  với  y  phấn  tảo  và  đi  khất  thực79,  còn  ở  địa  vị 
hữu  học,  chưa  ly  dục.  Họ  cùng  đến  chỗ  Phật,  cúi  đầu  đảnh  lễ  dưới 
chân  Phật,  rồi  ngồi  lui  qua  một  bên. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  nghĩ  thầm:  ‘Bôn  mươi  Tỳ-kheo  này  đang  ở 
làng  Ba-lê-da,  đều  tu  hạnh  a-lan-nhã  với  y  phấn  tảo  và  đi  khất  thực, 
còn  ở  địa  vị  hữu  học,  chưa  ly  dục.  Hôm  nay  Ta  nên  thuyết  pháp  cho  họ 
để  ngay  đời  này  họ  chẳng  khởi  các  lậu,  tâm  được  giải  thoát.’  Thế  Tôn 


75'  Kiên  cố  thọ  M  E§  ÍSÍ ,  chỉ  cây  ni-câu-luật  (loại);  Paoli:  nigrodha. 

76'  An  Thuận  Hội  Biên,  “45.  Tương  ưng  Vô  thủy”  gồm  hai  mươi  chín  kinh,  số  13277- 
13296.  Đại  Chánh,  kinh  số  937-956,  phần  sau  quyển  33  và  một  phần  đầu 
quyển  34.  Kinh  937,  Paơli,  s.  15.13.  Tiỏsamattaơ. 

77  Bản  Paơli:  tiỏsamttao  bhikkhuơ,  chỉ  có  ba  mươi  Tỳ-kheo. 

78'  Ba-lê-da  tụ  lạc  ^  íffỉ  )§:.  Paơli:  Paơveyyakaơ. 

79  A-luyện-nhã,  phấn  tảo  y,  khất  thực  |5õJ  tu  ỉg  ,  1|  ^  ,  Ềb  ^  ,  hành  trì  ba  trong 

mười  hai  hạnh  đầu  đà:  chỉ  sống  trong  rừng,  chỉ  khoác  y  phấn  tảo  và  chỉ  khất 
thực  (không  nhận  lời  mời).  Paoli:  araóóakao  paỏsukuolikao  piònaĩpaotikao. 
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bảo  bốn  mươi  Tỳ-kheo  ở  làng  Ba-lê-da: 

“Chúng  sanh  từ  vô  thỉ  sanh  tử,  bị  vô  minh  che  lấp,  ái  buộc  cổ, 
mãi  mãi  xoay  vần  sanh  tử,  chẳng  biết  biên  tế  nguyên  thủy  của  khổ80. 

“Này  các  Tỳ-kheo,  các  ông  nghĩ  thế  nào?  Nước  sông  Hằng  cuồn 
cuộn  chảy  vào  biển  lớn,  trong  khoảng  ấy  nước  sông  Hằng  nhiều?  hay 
là  các  ông  từ  trước  đến  nay  bị  xoay  vần  trong  sanh  tử,  thân  thể  bị  phá 
hoại,  máu  tuôn  chảy  nhiều?” 

Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật: 

“Theo  chúng  con  hiểu  ý  nghĩa  của  lời  Phật  nói,  chúng  con  đã 
trôi  lăn  trong  sanh  tử  quá  lâu,  thân  chúng  con  bị  phá  hoại,  máu  chảy 
rất  nhiều,  nhiều  gấp  trăm  ngàn  vạn  lần  nước  sông  Hằng.” 

Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Hãy  bỏ  qua  nước  sông  Hằng.  Cho  đến,  nước  trong  bốn  biển  lớn 
là  nhiều  hay  là  các  ông  trôi  lăn  trong  sanh  tử,  thân  xác  bị  phá  hoại, 
máu  tuôn  chảy  là  nhiều?” 

Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật: 

“Như  chúng  con  hiểu  ý  nghĩa  của  lời  Thế  Tôn  nói,  chúng  con  đã 
trôi  lăn  trong  sanh  tử,  thân  bị  phá  hoại,  máu  tuôn  chảy  rất  nhiều,  nhiều 
hơn  cả  nước  bôn  biển  lớn.  ” 

Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Lành  thay!  Lành  thay!  Các  ông  mãi  luân  chuyển  sanh  tử,  máu 
trong  thân  thể  tuôn  chảy  rất  nhiều,  hơn  cả  nước  sông  Hằng  và  nước 
bốn  biển  lớn.  Vì  sao?  Vì  các  ông  đã  từng  sanh  trong  loài  voi,  hoặc  bị 
cắt  tai,  mũi,  đầu,  đuôi,  bốn  chân,  máu  huyết  vô  lượng;  hoặc  mang  thân 
ngựa,  thân  lạc  đà,  thân  trâu,  chó,  thân  các  loài  cầm  thú  bị  cắt  đứt  tai, 
mũi,  đầu,  chân,  toàn  thân,  máu  tuôn  chảy  vô  lượng.  Các  ông  đã  từng 
bị  giặc  cướp,  bị  người  sát  hại,  cắt  đứt  đầu,  chân,  tai,  mũi,  toàn  thân  bị 
phân  ly,  máu  tuôn  chảy  vô  lượng.  Các  ông  đã  từng  chịu  thân  hoại 
mệnh  chung  bỏ  trong  nghĩa  địa,  máu  huyết  tanh  nồng,  tuôn  chảy  số 
lượng  không  lường;  hoặc  đọa  địa  ngục,  súc  sanh,  ngạ  quỷ,  rồi  thân 
hoại  mênh  chung,  máu  huyết  tuôn  chảy  cũng  vô  lượng.” 

Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 


80  Pa0li:  anamataggoyaỏ  saỏsa0ro,  pubba0  koaai  na  paóóa0yati,  sự  luân  chuyển  này 
là  vô  thủy,  không  biết  được  giới  hạn  tối  sơ  của  nó. 
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“Sắc  là  thường  hay  vô  thường?” 

Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  vô  thường.” 

Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Vô  thường  là  khổ  chăng?” 

Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật: 

“Là  khổ.” 

Phật  bảo: 

“Nếu  vô  thường,  khổ,  là  pháp  biến  dịch,  Thánh  đệ  tử  có  thể  ở 
trong  ấy  thấy  là  ngã,  khác  ngã,  hoặc  ở  trong  nhau  chăng?” 

Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  không.” 

“Đôi  thọ,  tưởng,  hành,  thức  cũng  lại  như  thế.” 

Phật  bảo: 

“Những  gì  thuộc  về  sắc  quá  khứ,  vị  lai,  hiện  tại,  hoặc  trong  hoặc 
ngoài,  hoặc  thô  hoặc  tế,  hoặc  đẹp  hoặc  xấu,  hoặc  xa  hoặc  gần,  tất  cả 
đều  chẳng  phải  ngã,  chẳng  khác  ngã,  chẳng  ở  trong  nhau,  biết  như  thật 
thế.  Đối  với  thọ,  tưởng,  hành,  thức  cũng  lại  như  vậy.  Thánh  đệ  tử  quán 
sát  như  thế  đối  với  sắc  sanh  chán  lìa,  đối  thọ,  tưởng,  hành,  thức  sanh 
chán  lìa,  đã  chán  lìa  nên  chẳng  ưa  thích,  vì  chẳng  ưa  thích  nên  giải 
thoát,  giải  thoát  tri  kiến:  ‘Ta,  sự  sanh  đã  dứt,  phạm  hạnh  đã  lập,  việc 
cần  làm  đã  làm  xong,  tự  biết  không  còn  thọ  thân  sau.” 

Khi  Phật  nói  pháp  này,  bôn  mươi  Tỳ-kheo  nghe  lời  Phật  dạy, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  938.  LỆ81 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Phật  trú  tại  nước  Xá-vệ,  rừng  cây  Kỳ-đà  trong  vườn 
Cấp  cô  độc.  Bấy  giờ  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Chúng  sanh  từ  vô  thỉ  sanh  tử  cho  đến  nay,  cứ  mãi  xoay  vần, 
không  biết  được  biên  tế  nguyên  thủy  của  khổ. 


81. 


Nước  mắt.  Pacli.  s.  15.3  Assu. 
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“Các  Tỳ-kheo  nghĩ  thế  nào?  Nước  sông  Hằng...  nước  trong  bôn 
biển  lớn  là  nhiều  hay  là  nước  mắt  của  các  ông  tuôn  ra  trong  vòng  sanh 
tử  luân  hồi  là  nhiều?” 

Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật: 

“Như  chúng  con  hiểu  ý  nghĩa  của  lời  Phật  nói,  nước  mắt  của 
chúng  con  tuôn  rơi  trong  vòng  sanh  tử  luân  hồi  rất  nhiều,  nhiều  hơn  cả 
nước  sông  Hằng  và  nước  bốn  biển  lớn.” 

Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Lành  thay!  Lành  thay!  Nước  mắt  của  các  ông  tuôn  rơi  trong 
vòng  sanh  tử  luân  hồi  rất  nhiều,  chứ  không  phải  nước  sông  Hằng  và 
nước  bôn  biển.  Vì  sao?  Vì  các  ông  đã  từng  bị  mất  cha  mẹ,  anh  em, 
chị  em,  thân  thuộc,  người  quen,  bị  mất  mát  tiền  của,  nước  mắt  tuôn 
rơi  cho  những  sự  mất  mát  đó  nhiều  vô  lượng.  Các  ông  cứ  mãi  bị  ném 
ra  nghĩa  địa,  máu  tanh  chảy  ra,  rồi  sanh  vào  địa  ngục,  ngạ  quỷ,  súc 
sanh. 

“Này  các  Tỳ-kheo,  các  ông  từ  vô  thỉ  sanh  tử  luân  hồi,  máu  và 
nước  mắt  trong  thân  rất  nhiều,  nhiều  vô  lượng. 

“Này  các  Tỳ-kheo,  sắc  là  thường  hay  vô  thường?” 

Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  vô  thường. 

“Nếu  vô  thường,  đó  là  khổ  chăng? 

“Bạch  Thế  Tôn,  khổ. 

“Nếu  vô  thường,  khổ  là  pháp  biến  dịch,  đa  văn  Thánh  đệ  tử  có 
nên  ở  trong  đó  thấy  là  ngã,  khác  ngã,  hoặc  ở  trong  nhau  chăng?” 

Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  không. 

“Thọ,  tưởng,  hành,  thức  lại  cũng  như  thế. 

“Này  các  Tỳ-kheo,  Thánh  đệ  tử  biết  như  thế,  thấy  như  thế...  đối 
với  sắc  giải  thoát,  đối  với  thọ,  tưởng,  hành,  thức,  giải  thoát,  giải  thoát 
sanh,  già,  bệnh,  chết,  ưu,  bi,  khổ,  não.” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  lời  Phật  dạy,  hoan  hỷ 
phụng  hành. 

M 
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KINH  939.  MẪU  NHŨ82 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  tại 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Chúng  sanh  từ  vô  thỉ  sanh  tử,  bị  vô  minh  che  lấp,  ái  trói  cổ,  cứ 
mãi  luân  chuyển  chẳng  biết  cội  gốc  của  khổ.” 

Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Các  Tỳ-kheo  nghĩ  thế  nào?  Nước  sông  Hằng  và  nước  trong  bôn 
biển  lớn  là  nhiều  hay  là  sữa  mẹ  mà  các  ông  uống  mãi  luân  chuyển 
trong  sanh  tử  là  nhiều?” 

Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật: 

“Như  chúng  con  hiểu  ý  nghĩa  lời  Phật  nói,  sữa  mẹ  mà  chúng  con 
đã  uống  trong  vòng  sanh  tử  còn  nhiều  hơn  nước  sông  Hằng  và  nước 
bôn  biển  lớn.  ” 

Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Lành  thay!  Lành  thay!  Sữa  mẹ  mà  các  ông  đã  uống  trong  vòng 
sanh  tử  còn  nhiều  hơn  nước  sông  Hằng  và  nước  bốn  biển  lớn.  Vì  sao? 
Các  ông  đã  từng  hoặc  sanh  trong  loài  voi,  uống  sữa  mẹ  vô  lượng,  vô 
số;  hoặc  sanh  làm  lạc  đà,  ngựa,  trâu,  lừa  v.v...  các  loài  cầm  thú  uống 
sữa  mẹ  vô  lượng  vô  số.  Các  ông  đã  từng  bỏ  thân  nơi  gò  mả,  máu  mủ 
cũng  tuôn  chảy  vô  lượng;  hoặc  đọa  địa  ngục,  ngạ  quỷ,  súc  sanh,  máu 
tủy  tuôn  chảy  cũng  như  vậy. 

“Này  các  Tỳ-kheo,  các  ông  từ  vô  thỉ  sanh  tử  đến  nay,  chẳng  biết 
cội  gốc  của  khổ.  “Này  các  Tỳ-kheo,  sắc  là  thường  hay  vô  thường? 

“Bạch  Thế  Tôn,  vô  thường.” 

"...  Thánh  đệ  tử  đối  với  năm  thọ  ấm  quán  sát  chẳng  phải  ngã, 
chẳng  phải  ngã  sở,  đối  với  tất  cả  pháp  thế  gian  đều  không  chấp  thủ,  vì 
không  chấp  thủ  nên  không  dính  mắc,  việc  cần  làm  đã  làm  xong,  tự 
biết  không  còn  thọ  thân  sau.” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  lời  Phật  dạy,  hoan  hỷ 
phụng  hành. 


□ 


82  Sữa  mẹ.  Pa0li,  s.  15.4  Khìraỏ. 
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TẠP  A-HÀM  QUYỂN  34 

KINH  940.  THẢO  MỘC1 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  tại 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Chúng  sanh  từ  vô  thỉ2  sanh  tử  luân  chuyển  mãi,  mà  không  biết 
biên  tế  tối  sơ3  của  khổ.  Các  Tỳ-kheo,  ý  các  ông  nghĩ  thế  nào?  Tất  cả 
loại  cỏ  cây  trên  mặt  đất  này,  nếu  xẻ  ra  làm  thẻ  bằng  bôn  ngón  tay 
dùng  để  đếm  cha  mẹ  của  các  ông  đã  trải  qua  sanh  tử  luân  hồi,  thì  số 
thẻ  tre  đã  hết,  nhưng  số  cha  mẹ  các  ông  vẫn  còn  không  hết. 

“Này  các  Tỳ-kheo,  từ  vô  thỉ  sanh  tử  luân  chuyển  mãi  như  vậy, 
mà  không  biết  biên  tế  tối  sơ  của  khổ.  Cho  nên  các  Tỳ-kheo  hãy  học 
như  vầy:  ‘Hãy  siêng  năng  tinh  tấn,  đoạn  trừ  các  hữu,  chớ  cho  tăng 
trưởng.’” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật  đã  dạy, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  941.  THỔ  HOÀN  LIỆP4 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  tại 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Chúng  sanh  từ  vô  thỉ  sanh  tử  luân  chuyển  mãi,  mà  không  biết 
biên  tế  tối  sơ  của  khổ.  Thế  nào,  các  Tỳ-kheo?  Nếu  đem  hết  bùn  đất 


1  Đại  Chánh  quyển  34.  An  Thuận  Hội  Biên,  vii.  Như  Lai  sở  thuyết  tụng,  45.  Vô 
thủy  tương  ưng,  kinh  số  1377.  Quốc  Dịch,  viii.  Như  Lai  tụng,  5.  Vô  thủy  tương 
ưng,  kinh  13400.  Phật  Quang,  quyển  34,  kinh  932.  Tương  đương  Paơli,  s.  15,  1. 
Tiòakaasashaỏ.  Hán,  N°1 00(336). 

2  Paơli:  amatagga,  khởi  thủy  không  thể  ước  lượng. 

3'  Hán:  bản  tế  pg.  Paơli:  pubbaơ  kosei. 

4'  Hòn  đất.  Paơli:  15.2  Pathavì.  Hán:  N°100(336). 
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nơi  đại  địa  này  vo  lại  thành  viên  như  trái  bà-la5  để  đếm  cha  mẹ  của 
các  ông  đã  trải  qua  sanh  tử  luân  hồi,  thì  số  viên  đất  đã  hết,  nhưng  số 
cha  mẹ  các  ông  vẫn  còn  không  hết. 

“Này  các  Tỳ-kheo,  từ  vô  thỉ  sanh  tử  luân  chuyển  mãi  như  vậy, 
mà  không  biết  biên  tế  tối  sơ  của  khổ.  Cho  nên  các  Tỳ-kheo  nên  học 
như  vầy:  ‘Hãy  siêng  năng  tinh  tấn,  đoạn  trừ  các  hữu,  chớ  cho  tăng 
trưởng.’” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật  đã  dạy, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 


M 

KINH  942.  AN  LẠC6 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  tại 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Chúng  sanh  từ  vô  thỉ  sanh  tử  luân  chuyển  mãi,  mà  không  biết 
biên  tế  tối  sơ  của  khổ.  Các  Tỳ-kheo,  các  ông  thấy  các  chúng  sanh 
hưởng  thụ  khoái  lạc  an  ổn,  thì  nên  nghĩ  rằng:  ‘Chúng  ta  mãi  mãi  ở 
trong  sanh  tử  luân  hồi,  cũng  đã  từng  hưởng  thụ  khoái  lạc  kia,  thú  vui 
kia  vô  lượng.’ 

“Này  các  Tỳ-kheo,  từ  vô  thỉ  sanh  tử  luân  chuyển  mãi  như  vậy, 
mà  không  biết  biên  tế  tối  sơ  của  khổ.  Cho  nên  các  Tỳ-kheo  nên  học 
như  vầy:  ‘Hãy  siêng  năng  tinh  tấn,  đoạn  trừ  các  hữu,  chớ  cho  tăng 
trưởng.’” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật  đã  dạy, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 


M 


5'  Bà-la  quả  (H  m  n.  N°1 00(336):  “như  hạt  đậu”.  Pa0li:  kollaotthimatta,  như  hạt  quả 
táo. 

Paoli:  s.15.12.  Sukhitaỏ.  Hán  Biệt  dịch,  N°100(335). 


6. 
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KINH  943.  KHỔ  NÃO7 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  tại 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Chúng  sanh  từ  vô  thỉ  sanh  tử  luân  chuyển  mãi,  mà  không  biết 
biên  tế  tối  sơ  của  khổ.  Các  Tỳ-kheo,  nếu  thấy  các  chúng  sanh  chịu  các 
khổ  não,  thì  nên  nghĩ  rằng:  ‘Ta  từ  vô  thỉ  sanh  tử  luân  hồi  mãi  cho  đến 
nay,  cũng  đã  từng  chịu  khổ  như  vậy,  đến  sô"  vô  lượng.’ 

“Này  các  Tỳ-kheo,  từ  vô  thỉ  sanh  tử  luân  chuyển  mãi  như  vậy, 
mà  không  biết  biên  tế  tôl  sơ  của  khổ.  Cho  nên  các  Tỳ-kheo  nên  học 
như  vầy:  ‘Hãy  siêng  năng  tinh  tấn,  đoạn  trừ  các  hữu,  chớ  cho  tăng 
trưởng.’” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật  đã  dạy, 
hoan  hỷ  phụng  hành 

M 

KINH  944.  KHỦNG  Bố8 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  tại 
nước  Xá-vệ.  Bây  giờ  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Chúng  sanh  từ  vô  thỉ  sanh  tử  luân  chuyển  mãi,  mà  không  biết 
biên  tế  tôi  sơ  của  khổ.  Này  các  Tỳ-kheo,  các  ông  thấy  các  chúng  sanh 
mà  sanh  lòng  sợ  hãi,  dựng  đứng  chân  lông;  nên  nghĩ  rằng:  ‘Quá  khứ 
chúng  ta  chắc  chắn  đã  từng  sát  sanh,  đã  từng  làm  tổn  thương,  đã  từng 
làm  hại,  đã  từng  làm  ác  tri  thức,  mãi  mãi  ở  trong  sanh  tử  luân  hồi  vô 
thủy,  không  biết  biên  tế  tối  sơ  của  khổ.’ 

“Các  Tỳ-kheo,  nên  học  như  vầy:  Hãy  đoạn  trừ  các  hữu,  chớ  cho 
tăng  trưởng.” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật  đã  dạy, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 


7  Pa0li:  s.15,11.  Duggataỏ.  Hán  Biệt  dịch,  N°100(336). 

8  Pacli:  tham  chiếu  các  kinh  trên.  Hán,  N°100(337). 
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KINH  945.  ÁI  NIỆM9 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  tại 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Chúng  sanh  từ  vô  thỉ  sanh  tử  luân  chuyển  mãi,  mà  không  biết 
biên  tế  tối  sơ  của  khổ.  Các  Tỳ-kheo,  nếu  thấy  chúng  sanh  mà  khởi  ái 
niệm  hoan  hỷ,  thì  nên  nghĩ  rằng:  ‘Chúng  sanh  như  vậy,  trong  đời  quá 
khứ  chắc  chắn  đã  từng  là  cha  mẹ,  anh  em,  vợ  con,  quyến  thuộc,  thầy 
bạn,  tri  thức  của  chúng  ta,  cứ  mãi  mãi  luân  chuyển  sanh  tử  như  vậy, 
không  biết  biên  tế  tối  sơ  của  khổ.  Cho  nên  các  Tỳ-kheo,  nên  học  như 
vầy:  Hãy  nỗ  lực  tinh  cần,  đoạn  trừ  các  hữu,  chớ  cho  tăng  trưởng.” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật  đã  dạy, 
hoan  hỷ  phụng  hành 

M 


KINH  946.  HẰNG  HÀ10 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  tại 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  có  một  Ba-la-môn  đến  chỗ  Phật,  cung  kính  thăm 
hỏi,  sau  khi  chào  hỏi  xong  ngồi  lui  qua  một  bên,  bạch  Phật: 

“Thưa  Cù-đàm,  đời  vị  lai  sẽ  có  bao  nhiêu  Đức  Phật?” 

Phật  bảo  Bà-la-môn: 

“Phật  đời  vị  lai  có  vô  lượng  như  số  cát  sông  Hằng.” 

Bấy  giờ,  Bà-la-môn  nghĩ  rằng: 

“Các  Đấng  Chánh  Đẳng  Chánh  Giác  đời  vị  lai  sẽ  có  vô  lượng 
như  số  cát  sông  Hằng,  ta  sẽ  theo  các  Ngài  tu  phạm  hạnh.” 

Bà-la-môn  sau  khi  đã  nghe  những  gì  Đức  Phật  nói,  hoan  hỷ,  tùy 
hỷ,  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy  ra  về.  Trên  đường  về,  Ba-la-môn  vừa  đi  vừa 
nghĩ:  “Hôm  nay  ta  chỉ  hỏi  Sa-môn  Cù-đàm  về  chư  Phật  đời  vị  lai  chứ 
chưa  hỏi  chư  Phật  quá  khứ.”  Liền  trở  lại  hỏi  Thế  Tôn: 


9  Pa0li:  15.  14-19.  Ma0ta0,  v.v...  Hán,  N°100(338). 

10-  Pa0li:  s.15.8.  Gaíga0.  Hán,  N°100(339). 
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“Thế  nào  Cù-đàm,  đời  quá  khứ  có  bao  nhiêu  Đức  Phật?” 

Phật  bảo  Bà-la-môn: 

“Phật  đời  quá  khứ  cũng  có  vô  lượng  như  số  cát  sông  Hằng.” 

Lúc  ấy  Bà-la-môn  liền  nghĩ:  “Chư  Phật  Thế  Tôn  trong  đời  quá 
khứ  cũng  có  vô  lượng  như  số  cát  sông  Hằng,  mà  ta  chưa  từng  thân  cận. 
Giả  sử  vô  lượng  các  Đấng  Chánh  Đẳng  Chánh  Giác  trong  đời  vị  lai 
như  sô"  cát  sông  Hằng,  cũng  sẽ  không  thân  cận  vui  vầy,  thì  trong  hiện 
tại  ta  nên  ở  chỗ  Sa-môn  Cù-đàm  tu  hành  phạm  hạnh.”  Nhân  đó  chắp 
tay  bạch  Phật: 

“Nguyện  xin  Thế  Tôn  cho  phép  con  xuất  gia  tu  phạm  hạnh  trong 
Chánh  pháp  luật.” 

Phật  bảo  Bà-la-môn: 

“Chấp  thuận  cho  ông  xuất  gia  tu  phạm  hạnh,  được  làm  Tỳ-kheo 
trong  Chánh  pháp  luật.” 

Bấy  giờ,  Bà-la-môn  liền  được  xuất  gia  thọ  cụ  túc,  sau  khi  xuất 
gia  một  mình  ở  nơi  thanh  vắng  tư  duy  về  nguyên  nhân  làm  cho  người 
thiện  nam,  chánh  tín  xuất  gia  học  đạo,  sông  không  nhà,...  cho  đến  đắc 
A-la-hán. 

M 

KINH  947.  LỤY  CỐT11 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  núi  Tỳ-phú-la,  thành  Vương  xá12.  Bây  giờ, 
Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Có  một  người13,  ở  trong  một  kiếp  sanh  tử  luân  hồi,  xương  trắng 
chồng  chất  không  bị  mục  nát,  như  núi  Tỳ-phú-la.  Nếu  vị  Thánh  đệ  tử 
nào  biết  như  thật  về  Thánh  đế  khổ  này,  biết  như  thật  về  sự  tập  khởi 
của  khổ  này,  biết  như  thật  về  sự  diệt  tận  của  khổ  này,  biết  như  thật  về 


n'  Đống  xương  nọ.  Paơli:  s.15.10  Puggala  (con  người).  Hán,  N°100(340),  101(11), 
150A(30). 

12-  Núi  Tỳ-phú-la,  thành  vương  xá  3E  ílr  ìầ  n  lĩ  li  li[.  Paơli:  Veppulla-pabbata; 
Nhưng  s.15.10:  Raơjagahe  Gijjhaku0cee  pabbate.  Trên  núi  Kỳ-xà-quật,  thành 
Vương  xá. 

13  Paơli:  ekapuggalassa,  đối  với  một  con  người. 


656 


TẠP  A-HÀM  (II) 


con  đường  đưa  đến  sự  diệt  khổ  này;  sau  khi  vị  ấy  biết  như  vậy,  thấy 
như  vậy,  tất  đoạn  trừ  ba  kết:  thân  kiến,  giới  thủ  và  nghi.  Khi  đoạn  trừ 
được  ba  kết  này,  đắc  Tu-đà-hoàn,  không  rơi  vào  pháp  đường  ác,  quyết 
định  hướng  thẳng  Chánh  giác,  chỉ  còn  bảy  lần  qua  lại  Trời,  Người,  cứu 
cánh  thoát  khổ.” 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  liền  nói  kệ: 

Một  người,  trong  một  kiếp, 

Chồng  chất  xương  cốt  khô; 

Để  lâu  không  mục  nát, 

Như  núi  Tỳ-phú-la. 

Nếu  các  Thánh  đệ  tử, 

Chánh  trí  thấy  chân  đế; 

Khổ  cùng  nguyên  nhân  khổ, 

Lìa  khổ  được  tịch  diệt. 

Tu  tập  tám  con  đường, 

Hướng  thẳng  đến  Niết-bàn; 

Chỉ  còn  trải  bảy  lần, 

Qua  lại  sanh  trời  người. 

Sạch  hết  tất  cả  kết, 

Giải  thoát  bờ  mé  khổ. 


Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 


M 


KINH  948.  THÀNH  TRÌ14 
Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  tại 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Chúng  sanh  từ  vô  thỉ  sanh  tử,  mãi  luân  chuyển,  không  biết  biên 
tế  tối  sơ  của  khổ.” 

Bấy  giờ,  có  một  Tỳ-kheo  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  sửa  lại  y  phục, 


14  Quốc  Dịch  phẩm  2,  kinh  13480-13417  (=984-956).  Pacli:  s.15.6.  Sacsapac. 
Hán,  N°1 00(341),  N°125(52.3). 
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trịch  áo  vai  phải,  đảnh  lễ  Đức  Phật,  quỳ  gối  sát  đất,  chắp  tay  bạch  Phật: 

“Bach  Thế  Tôn,  kiếp  dài  lâu  như  thế  nào?” 

Phật  bảo  Tỳ-kheo: 

“Ta  có  thể  vì  ông  mà  nói,  nhưng  ông  khó  mà  biết  được!” 

Tỳ-kheo  bạch  Phật: 

“Ngài  có  thể  nói  thí  dụ  không?” 

Phật  bảo: 

“Có  thể  nói.  Này  Tỳ-kheo,  thí  như  thành  trì  bằng  sắt,  vuông  vức 
một  do-tuần,  từ  trên  xuống  dưới  cũng  như  vậy,  bên  trong  đầy  hạt  cải. 
Cứ  một  trăm  năm  có  người  lấy  một  hạt  cải.  số  hạt  cải  kia  có  thể  hết, 
nhưng  kiếp  vẫn  còn  chưa  hết.  Cũng  vậy  Tỳ-kheo,  kiếp  kia  dài  lâu  như 
vậy.  Kiếp  dài  cả  trăm,  ngàn,  vạn,  ức  khổ  lớn  nối  tiếp  nhau,  mà  xương 
trắng  chất  thành  gò,  máu  mủ  chảy  thành  sông,  trong  các  đường  ác  địa 
ngục,  súc  sanh,  ngạ  quỷ.  Tỳ-kheo,  đó  gọi  là  từ  vô  thỉ  sanh  tử  mãi  luân 
hồi,  không  biết  nguồn  gốc  khổ.  Cho  nên  Tỳ-kheo,  nên  học  như  vầy: 
‘Đoạn  trừ  các  hữu,  chớ  cho  tăng  trưởng.’  ” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 


KINH  949.  NÚI15 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  tại 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Chúng  sanh  từ  vô  thỉ  sanh  tử,  mãi  luân  chuyển,  không  biết  biên 
tế  tối  sơ  của  khổ.” 

Bấy  giờ,  có  một  Tỳ-kheo  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  sửa  lại  y  phục, 
trịch  áo  vai  phải,  đảnh  lễ  Đức  Phật,  quỳ  gối  sát  đất,  chắp  tay  bạch 
Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  kiếp  dài  lâu  như  thế  nào?” 

Phật  bảo  Tỳ-kheo: 

“Ta  có  thể  vì  ông  mà  nói,  nhưng  ông  khó  biết  được!” 


15  Pa0li:  s.15.5.  Pabbata.  Hán,  N°100(342). 
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Tỳ-kheo  bạch  Phật: 

“Ngài  có  thể  nói  thí  dụ  không?” 

Phật  bảo: 

“Có  thể  nói.  Này  Tỳ-kheo,  thí  như  núi  đá  lớn  không  bị  vỡ,  không 
bị  lở  sụt,  vuông  vức  một  do-tuần.  Nếu  có  người  nào  dùng  mảnh  lụa  ca- 
thi  kiếp-bối16,  cứ  một  trăm  năm  phủi  qua  một  lần;  phủi  không  ngừng 
nghỉ.  Núi  đá  mòn  hết,  nhưng  kiếp  vẫn  còn  chưa  hết.  Này  Tỳ-kheo, 
kiếp  kia  dài  lâu  như  vậy,  cả  đến  trăm,  ngàn,  vạn,  ức  kiếp  chịu  các  khổ 
não...  cho  đến  các  Tỳ-kheo,  nên  học  như  vầy:  ‘Đoạn  trừ  các  hữu,  chớ 
cho  tăng  trưởng.’” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  950.  QUÁ  KHỨ17 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  tại 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Chúng  sanh  từ  vô  thỉ  sanh  tử,  mãi  luân  hồi,  không  biết  nguồn 
gốc  khổ.  ” 

Lúc  ấy,  có  một  Tỳ-kheo  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  sửa  lại  y  phục, 
trịch  áo  vai  phải,  đảnh  lễ  Đức  Phật,  quỳ  gối  sát  đất,  chắp  tay  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  quá  khứ  có  bao  nhiêu  kiếp?” 

Phật  bảo  Tỳ-kheo: 

“Ta  có  thể  vì  ông  mà  nói,  nhưng  ông  khó  mà  biết  được!” 

Tỳ-kheo  bạch  Phật: 

“Ngài  có  thể  nói  thí  dụ  không?” 

Phật  bảo: 

“Có  thể  nói.  Này  Tỳ-kheo,  thí  như  có  người  sông  tới  trăm  tuổi. 
Buổi  sáng  nhớ  lại  ba  trăm  ngàn  kiếp.  Buổi  trưa  nhớ  lại  ba  trăm  ngàn 
kiếp.  Buổi  chiều  nhớ  lại  ba  trăm  ngàn  kiếp.  Ngày  nào  cũng  nhớ  nghĩ 


l6,  Ca-thi  kiếp-bối  Í1  p  íủ  JH.  Pa0li:  Ka0sika  vattha,  vải  sản  xuất  ở  nước  Kacsi. 
17  Pacli,  s.15.7.  Sacvakac  (các  Đệ  tử).  Cf.  N°1 00(343). 
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đến  Số  kiếp  như  vậy,  cho  đến  trăm  tuổi  mạng  chung,  cũng  không  thể 
nhớ  được  biên  tế  của  số  kiếp.  Tỳ-kheo  nên  biết  vô  lượng  số  kiếp  quá 
khứ  như  vậy.  Vô  lượng  số  kiếp  quá  khứ,  mãi  mãi  chịu  khổ  và  xương 
chất  thành  núi,  máu  mủ  chảy  thành  sông,  trong  các  đường  ác  địa  ngục, 
súc  sanh,  ngạ  quỷ.  Cũng  vậy,  Tỳ-kheo  từ  vô  thỉ  sanh  tử  mãi  luân  hồi, 
không  biết  biên  tế  tối  sơ  của  khổ.  Cho  nên  Tỳ-kheo,  nên  học  như  vầy: 
‘Đoạn  trừ  các  hữu,  chớ  cho  tăng  trưởng’.” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  951.  VÔ  HỮU  NHẤT  xứ18 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  tại 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Chúng  sanh  từ  vô  thỉ  sanh  tử,  mãi  luân  hồi,  không  biết  biên  tế 
tối  sơ  của  khổ.  Không  có  một  nơi  nào  mà  không  sanh  không  chết.  Như 
vậy,  từ  vô  thỉ  sanh  tử  mãi  mãi  không  biết  biên  tế  tối  sơ  của  khổ.  Cho 
nên  Tỳ-kheo,  nên  học  như  vầy:  ‘Đoạn  trừ  các  hữu,  chớ  cho  tăng 
trưởng.’” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  952.  VÔ  BẤT  NHẤT  xứ19 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  tại 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Chúng  sanh  từ  vô  thỉ  sanh  tử,  mãi  luân  hồi,  không  biết  biên 
tế  tối  sơ  của  khổ.  Không  có  một  nơi  nào  mà  không  có  cha  mẹ,  anh 


18-  Không  có  một  chỗ  nào.  Hán  Biệt  dịch,  N°100(344).  Paoli,  không  thấy  tương 
đương. 

19  Không  một  nơi  nào  mà  không.  Paoli,  s.  15. 14-19.  Maotao,  v.v...  Cf.  N°100(345). 
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em,  vợ  con,  quyến  thuộc,  thân  thích,  Sư  trưởng.  Cũng  vậy,  Tỳ-kheo, 
từ  vô  thỉ  sanh  tử  mãi  mãi  luân  hồi  không  biết  biên  tế  tối  sơ  của 
khổ.  Cho  nên  Tỳ-kheo,  nên  học  như  vầy:  ‘Đoạn  trừ  các  hữu,  chớ 
cho  tăng  trưởng’.” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  953.  BONG  BÓNG  NƯỚC  MƯA20 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  tại 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Chúng  sanh  từ  vô  thỉ  sanh  tử,  mãi  luân  hồi,  không  biết  biên  tế 
tối  sơ  của  khổ.  Thí  như  trời  mưa  lớn,  bong  bóng  nước  thoáng  sanh 
thoáng  diệt.  Cũng  vậy,  chúng  sanh  bị  vô  minh  che  lấp,  ái  cột  cổ  mình, 
từ  vô  thỉ  sanh  tử,  nên  sự  sanh,  sự  chết  mãi  mãi  luân  hồi,  không  biết 
biên  tế  tối  sơ  của  khổ.  Cho  nên  Tỳ-kheo,  nên  học  như  vầy:  ‘Đoạn  trừ 
các  hữu,  chớ  cho  tăng  trưởng.”’ 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  954.  CƠN  MƯA  TRÚT21 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  tại 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Chúng  sanh  từ  vô  thỉ  sanh  tử,  mãi  luân  hồi,  không  biết  biên  tế 
tối  sơ  của  khổ.  Thí  như  trời  mưa  lớn  tầm  tã  khắp  nơi,  cả  Đông,  Tây, 


20  Pa0li,  tham  chiếu,  s.22.95.  Phenam  (bong  bóng),  s.48.50.  Saddha  (tín).  Cf. 
N°100(346). 

21  Quốc  Dịch  gồm  hai  kinh:  1344.  Đại  vũ  hồng  chú  ýz  M  ỉít  /íf;  1315.  Trịch  truợng 
M  tỉ  (ném  gậy).  Paoli,  s.15.9.  Daòna  (cây  gậy). 
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Nam,  Bắc  không  nơi  nào  là  không  mưa.  Cũng  như,  phương  Đông, 
phương  Nam,  phương  Tây,  phương  Bắc.  Trong  vô  lượng  quốc  độ,  kiếp 
thành,  kiếp  hoại  giông  như  trời  mưa  lớn,  giọt  mưa  khắp  nơi  trong  thiên 
hạ,  không  nơi  nào  là  không  mưa.  Cũng  vậy,  từ  vô  thỉ  sanh  tử  luân  hồi 
mãi  mãi,  không  biết  biên  tế  tối  sơ  của  khổ. 

“Thí  như  ném  gậy  lên  không  trung,  hoặc  đầu  rơi  xuống  đất,  hoặc 
là  đuôi  rơi  xuống  đất,  hoặc  khoảng  giữa  rơi  xuống  đất.  Cũng  vậy,  từ 
vô  thỉ  sanh  tử  luân  hồi  mãi  mãi,  hoặc  đọa  vào  địa  ngục,  hoặc  đọa  vào 
súc  sanh,  hoặc  đọa  vào  ngạ  quỷ.  Sanh  tử  vô  thỉ  như  vậy,  luân  chuyển 
mãi  mãi.  Cho  nên  Tỳ-kheo,  nên  học  như  vầy:  ‘Đoạn  trừ  các  hữu,  chớ 
cho  tăng  trưởng.’” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  955.  NGŨ  TIẾT  LUÂN22 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  tại 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Chúng  sanh  từ  vô  thỉ  sanh  tử,  luân  hồi  mãi  mãi,  không  biết 
biên  tế  tối  sơ  của  khổ.  Này  Tỳ-kheo,  thí  như,  hoặc  có  người  lăn  bánh 
xe  năm  tiết,  luôn  luôn  lăn  không  nghỉ.  Cũng  vậy,  chúng  sanh  lăn 
bánh  xe  vào  năm  đường,  hoặc  rơi  vào  đường  địa  ngục,  súc  sanh,  ngạ 
quỷ,  cùng  đường  Trời,  Người,  lúc  nào  cũng  lăn  không  dừng.  Cũng 
vậy,  vô  thỉ  sanh  tử  luân  hồi  mãi  mãi,  không  biết  biên  tế  tối  sơ  của 
khổ.  Cho  nên  Tỳ-kheo,  nên  học  như  vầy:  ‘Đoạn  trừ  các  hữu,  chớ  cho 
tăng  trưởng.’” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 


Bánh  xe  5  tiết  (căm).  Paơli,  không  thấy  tương  đương.  Biệt  dịch,  N°99(432), 
N°100(349). 


662 


TẠP  A-HÀM  (II) 


KINH  956.  TỲ -PHÚ -LA23 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  bên  núi  Tỳ-phú-la,  tại  thành  Vương  xá.  Bấy 
giờ  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Tất  cả  hành  vô  thường,  tất  cả  hành  không  hằng  hữu,  không  an 
định,  là  pháp  biến  dịch.  Các  Tỳ-kheo,  đối  tất  cả  hành  nên  sanh  yểm 
ly,  cầu  vui  giải  thoát.  Các  Tỳ-kheo,  vào  thời  quá  khứ  núi  Tỳ-phú-la 
này  gọi  là  núi  Trường  trúc24.  Chỗ  dân  chúng  ở  chung  quanh  núi  gọi 
là  ấp  Đề-di-la25.  Người  ấp  Đề-di-la  sông  bốn  vạn  tuổi.  Người  ấp  Đề- 
di-la  lên  đỉnh  núi  này,  bốn  ngày  mới  trở  về.  Đương  thời  có  Phật  Ca- 
la-ca  Tôn-đề26  Như  Lai,  ứng  Cúng,  Đẳng  Chánh  Giác,  Minh  Hạnh 
Túc,  Thiện  Thệ,  Thế  Gian  Giải,  Vô  Thượng  Sĩ,  Điều  Ngự  Trượng 
Phu,  Thiên  Nhân  Sư,  Phật,  Thế  Tôn,  xuất  hiện  thế  gian,  thuyết  pháp 
giáo  hóa;  pháp  ấy,  khoảng  đầu,  khoảng  giữa,  sau  cùng  đều  thiện, 
nghĩa  thiện,  vị  thiện,  thuần  đầy  thanh  tịnh,  phạm  hạnh  thanh  bạch, 
mở  bày  hiển  thị.  Hiện  tại  tên  núi  Trường  trúc  cũng  mất,  dân  chúng 
ấp  Đề-di-la  cũng  không  còn,  Đức  Phật  Như  Lai  kia  cũng  đã  vào  Bát- 
niết-bàn.  Tỳ-kheo  nên  biết,  tất  cả  các  hành  đều  vô  thường,  không 
hằng  hữu,  không  an  định,  là  pháp  biến  dịch,  đối  tất  cả  hành,  nên  tu 
tập  yểm  ly,  ly  dục,  giải  thoát. 

“Các  Tỳ-kheo,  vào  thời  quá  khứ,  núi  Tỳ-phú-la  này  gọi  là 
Bằng-ca27.  Lúc  ấy  chỗ  người  dân  cư  trú  chung  quanh  núi  gọi  là  ấp  A- 
tỳ-ca28.  Tuổi  thọ  người  dân  lúc  ấy  là  ba  vạn  tuổi.  Người  A-tỳ-ca  lên 
núi  này  trong  vòng  ba  ngày  mới  trở  về  lại.  Đương  thời  có  Phật  Câu- 
na-hàm  Mâu-ni  Như  Lai,  ứng  Cúng,  Đẳng  Chánh  Giác,  Minh  Hạnh 
Túc,  Thiện  Thệ,  Thế  Gian  Giải,  Vô  Thượng  Sĩ,  Điều  Ngự  Trượng 
Phu,  Thiên  Nhân  Sư,  Phật,  Thế  Tôn,  xuất  hiện  ở  đời,  diễn  nói  kinh 


23  Pa0li,  s.  15.20.  Vepullapbbataỏ.  Biệt  dịch,  Nữ100(350). 

24'  Trường  trúc  sơn  n  lil-  Paeli:  Paecìnavaỏsa  (đông  trúc). 

23  Đề-di-la  ấp  ÍẼ  5if  Hi  Ễg.  Paeli:  Tivara. 

26,  Ca-la-ca  Tôn-đề  iỉs  il  M  Tề  tì!  =  Phật  Câu-lưu-tôn.  Paeli:  Kakusandho. 
21 '  Bằng-ca  DD  Hỉ.  Paeli:  Vaíkaka. 

28'  A-tỳ-ca  |55J  Ịg  Hị.  Paeli:  Rohitassa  (ngựa  đỏ).  Xem  cht.  30  dưới. 
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pháp,  khoảng  đầu,  khoảng  giữa,  chặn  sau  đều  thiện,  nghĩa  thiện,  vị 
thiện,  thuần  đầy  thanh  tịnh,  phạm  hạnh  thanh  bạch,  mở  bày,  hiển  thị. 
Các  Tỳ-kheo,  tên  núi  Bằng-ca  kia  đã  mất  từ  lâu,  dân  ấp  A-tỳ-ca  từ 
lâu  cũng  không  còn,  Đức  Phật  Thế  Tôn  kia  cũng  vào  Bát-niết-bàn. 
Cũng  vậy,  Tỳ-kheo,  tất  cả  các  hành  đều  vô  thường,  không  hằng  hữu, 
không  an  định,  là  pháp  biến  dịch.  Tỳ-kheo  các  ông,  nên  tu  tập  yểm 
ly,  cầu  vui  giải  thoát. 

“Các  Tỳ-kheo,  vào  thời  quá  khứ,  núi  Tỳ-phú-la  này  tên  là  Tú- 
ba-la-thủ29.  Chỗ  nhân  dân  cư  ngụ  quanh  núi  gọi  là  ấp  Xích  mã30.  Tuổi 
thọ  người  dân  là  hai  vạn  tuổi.  Người  dân  ở  đây  lên  đỉnh  núi  này 
trong  vòng  hai  ngày  mới  về  lại  được.  Đương  thời  có  Phật  Ca-diếp 
Như  Lai,  ứng  Cúng...  cho  đến  xuất  hiện  ở  đời,  diễn  nói  kinh  pháp, 
khoảng  đầu,  khoảng  giữa,  khoảng  sau  đều  thiện;  nghĩa  thiện,  vị 
thiện,  thuần  đầy  thanh  tịnh,  phạm  hạnh  thanh  bạch,  mở  bày,  hiển  thị. 
Tỳ-kheo,  nên  biết  tên  núi  Ba-la-thủ  đã  mất  từ  lâu,  dân  ấp  Xích  mã 
từ  lâu  cũng  không  còn,  Đức  Phật  Thế  Tôn  kia  cũng  vào  Bát-niết- 
bàn.  Cũng  vậy,  Tỳ-kheo,  tất  cả  các  hành  đều  vô  thường,  không  hằng 
hữu,  không  an  định,  là  pháp  biến  dịch.  Cho  nên  Tỳ-kheo  nên  tu  tập 
yểm  ly,  ly  dục,  giải  thoát. 

“Các  Tỳ-kheo,  ngày  nay  núi  này  tên  là  Tỳ-phú-la.  Chỗ  có  dân 
chúng  cư  ngụ  chung  quanh  núi,  gọi  là  nước  Ma-kiệt-đề.  Tuổi  thọ  của 
những  người  dân  này  là  trăm  tuổi,  nếu  khéo  tự  điều  hòa  thì  có  được 
trăm  tuổi.  Người  Ma-kiệt-đề  lên  đỉnh  núi  này  chỉ  trong  chốc  lát  là 
trở  về.  Nay  Ta  ở  nơi  này  được  thành  Như  Lai,  ứng  Cúng,  Đẳng 
Chánh  Giác,...  cho  đến  Phật,  Thế  Tôn,  diễn  nói  Chánh  pháp,  giáo 
hóa  khiến  được  Niết-bàn  tịch  diệt,  chánh  đạo,  thiện  thệ  giác  tri. 

“Tỳ-kheo  nên  biết,  tên  núi  Tỳ-phú-la  này  cũng  sẽ  tiêu  ma, 
người  Ma-kiệt-đề  cũng  sẽ  diệt  vong.  Chẳng  còn  bao  lâu,  Như  Lai  sẽ 
vào  Bát-niết-bàn. 

“Như  vậy,  Tỳ-kheo,  tất  cả  các  hành  đều  vô  thường,  không  hằng 
hữu,  không  an  định,  là  pháp  biến  dịch.  Cho  nên  Tỳ-kheo,  nên  tu  tập 
yểm  ly,  ly  dục,  giải  thoát.” 


29'  Tú-ba-la-thủ  /Ễ  !i  ‘iỉ .  Pa0li:  Supassa. 
30'  Xích  mã  5^  J§.  Pa0li:  Suppiya. 
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Bấy  giờ,  Thế  Tôn  liền  nói  kệ: 

Thuở  xưa  núi  Trường  trúc, 

Tên  ấp  Đề-di-ca. 

Tiếp  là  núi  Bằng -ca, 

Tụ  lạc  A-tỳ-ca. 

Núi  Tú-ba-la-thủ, 

Tên  tụ  lạc  Xích  mã. 

Nay  núi  Tỳ -phú -la, 

Tên  nước  Ma-kiệt-đà. 

Tên  núi  đều  hoại  diệt, 

Dân  chúng  cũng  không  còn. 

Chư  Phật  Bát-niêt-bàn, 

Đã  có  gì  cũng  mất. 

Tất  cả  hành  vô  thường, 

Chúng  là  pháp  sanh  diệt. 

Có  sanh  thì  có  diệt, 

Chỉ  tịch  diệt  là  vui. 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  957.  THÂN  MẠNG31 
Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Trúc,  khu  Ca-lan-đà  tại  thành 
Vương  xá.  Bấy  giờ  có  người  xuất  gia  họ  Bà-sa32,  đến  chỗ  Phật,  chắp 
tay  chào  hỏi.  Chào  hỏi  xong  ngồi  lui  qua  một  bên,  bạch  Phật: 


31'  Quốc  Dịch,  tụng  viii.  Như  Lai  tụng,  Tưcng  ưng  6.  Bà-sa  chủng,  gồm  chín  kinh, 
13418-13426  (Đại  Chánh  kinh  957-964).  Ấn  Thuận  Hội  Biên,  tưcng  ưng  46:  Bà- 
sa  xuất  gia,  chín  kinh:  kinh  13297-13305).  Tưcng  đưcng  Pacli,  một  phần  các 
kinh  thuộc  s.  33.  Vacchagotta-samyutta.  Đại  Chánh  kinh  957;  Pacli,  tham  chiếu 
s.  44.9.  Kutuchalasaclac  (luận  nghị  đường).  Biệt  dịch,  N°100(190). 

32'  Bà-sa  chủng  xuất  gia  ỉẼMĨiiiiM  ■  Pacli:  Vacchagotta-parìbba0jaka,  tu  sĩ  thuộc 
chủng  tộc  Vaccha. 
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“Thưa  Cù-đàm,  con  có  điều  muôn  hỏi,  Ngài  có  thì  giờ  rảnh  để 
trả  lời  cho  không?” 

Phật  bảo  Bà-sa  xuất  gia: 

“Tùy  những  gì  ông  hỏi,  Ta  sẽ  vì  ông  mà  nói.” 

Bà-sa  xuất  gia  bạch  Phật: 

“Thế  nào,  thưa  Cù-đàm,  có  phải  mệnh  tức  là  thân  không33?” 

Phật  bảo  Bà -sa  xuất  gia: 

“Mệnh  tức  là  thân,  điều  này  không  xác  định34.” 

“Thế  nào,  thưa  Cù-đàm,  có  phải  là  mệnh  khác  thân  khác 
không?” 

Phật  bảo  Bà-sa  xuất  gia: 

“Mệnh  khác  thân  khác,  điều  này  cũng  không  xác  định.” 

Bà-sa  xuất  gia  bạch  Phật: 

“Thế  nào,  thưa  Cù-đàm,  tôi  hỏi  ‘Mệnh  tức  thân?’  Thì  được  trả 
lời,  ‘Không  xác  định.’  Hỏi:  ‘Mệnh  khác  thân  khác?’  Cũng  được  trả  lời: 
‘Không  xác  định.’ 

“Sa-môn  Cù-đàm,  có  những  điều  kỳ  lạ  gì35  mà  khi  đệ  tử  mệnh 
chung  liền  được  xác  định  rằng:  ‘Người  này  sanh  chỗ  kia.  Người  kia 
sanh  chỗ  nọ.’  Các  đệ  tử  kia,  khi  ở  nơi  này  mệnh  chung  xả  thân,  liền 
nương  theo  ý  sanh  thân36,  sanh  vào  nơi  khác.  Ngay  lúc  đó,  chẳng  phải 
là  mệnh  khác,  thân  khác  sao?” 

Phật  bảo  Bà-sa: 

“Đây  là  nói  về  hữu  dư,  chứ  không  nói  vô  dư37.” 


33  Pa0li:  taỏ  jìvaỏ  taỏ  sarìraỏ,  tức  linh  hồn  và  thân  xác  đồng  nhất;  một  trong  mười 
bốn  vấn  đề  được  xếp  vào  loại  vô  ký,  không  xác  định. 

34'  Hán:  vô  ký  .  Paoli:  avyaokata. 

35'  Bản  Cao-ly:  hà  đẳng  kỳ  fẹj  Ip  #f.  Bản  Phật  Quang  sửa  lại:  hà  đẳng  pháp  fộj  Ip 

/Ề- 

36,  Ý  sanh  thân  M  £  ắh  hay  ý  thành  thân,  Paoli:  manomaya-kaoyao,  thân  được  tác 
thành  bởi  ý,  không  lệ  thuộc  vật  chất. 

37'  Hữu  dư  Ềí  ;  Paoli:  upaodiesa,  tàn  dư  của  hữu  y,  chất  liệu  của  tồn  tại;  tức  tàn 
dư  của  chấp  thủ  hay  phiền  não,  làm  chỗ  y  cứ  cho  sự  tồn  tại.  Niết-bàn  với  sự  tồn 
tại  của  ngũ  uẩn  chưa  tan  rã  gọi  là  hữu  dư  y  Niết-bàn  (saupaodisesa-nibbaona). 
Niết-bàn  với  sự  xả  bỏ  hoàn  toàn  ngũ  uẩn  gọi  là  vô  dư  (y)  Niết-bàn 
(anupaodiesa-nibbaona). 
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Bà-sa  bạch  Phật: 

“Thưa  Cù-đàm,  thế  nào  là  hữu  dư,  chứ  không  nói  vô  dư?” 

Phật  bảo  Bà-sa: 

“Thí  như  lửa,  có  hữu  dư38  thì  có  thể  cháy,  chứ  không  phải  không 
có  hữu  dư.  ” 

Bà-sa  bạch  Phật: 

“Tôi  thấy  có  lửa  không  có  hữu  dư  mà  cũng  cháy.” 

Phật  bảo  Bà-sa: 

“Thế  nào  là  thấy  lửa  không  có  hữu  dư  mà  cũng  cháy?” 

Bà-sa  bạch  Phật: 

“Thí  như  một  đống  lửa  lớn  bị  gió  lốc  thổi  qua,  làm  lửa  bốc  lên 
không  trung.  Đó  há  không  phải  là  lửa  vô  dư 39  sao?” 

Phật  bảo  Bà-sa: 

“Lửa  được  gió  thổi  bốc  lên  tức  là  hữu  dư,  chứ  chẳng  phải  vô  dư.” 

Bà-sa  bạch  Phật: 

“Thưa  Cù-đàm,  lửa  bay  trong  không,  sao  gọi  là  hữu  dư?” 

Phật  bảo  Bà-sa: 

“Lửa  bay  trong  không  trung  nương  gió  mà  trụ,  nương  gió  mà 
cháy.  Vì  nương  vào  gió  nên  nói  là  hữu  dư40.” 

Bà-sa  bạch  Phật: 

“Chúng  sanh  mạng  chung  ở  nơi  này,  nương  ý  sanh  thân,  vãng 
sanh  nơi  khác,  tại  sao  nói  là  hữu  dư?” 

Phật  bảo  Bà-sa: 

“Chúng  sanh  mạng  chung  ở  nơi  này,  nương  ý  sanh  thân,  sanh  nơi 
khác.  Ngay  lúc  ấy,  nhân  vì  ái  mà  thủ,  nhân  vì  ái  mà  trụ,  nên  nói  là 
hữu  du41.” 

Bà-sa  bạch  Phật: 

“Chúng  sanh  vì  ái  lạc  nên  hữu  dư,  vì  nhiễm  đắm  nên  hữu  dư.  Chỉ 
có  Thế  Tôn  mới  đạt  vô  dư  này  mà  thành  Đẳng  Chánh  Giác. 

“Thưa  Sa-môn  Cù-đàm,  thế  gian  nhiều  duyên  sự,  xin  phép  được 


38'  Hữu  dư,  đây  được  hiểu  là  nhiên  liệu. 

39  Vô  dư,  đây  chỉ  lửa  không  nhiên  liệu. 

40'  Hữu  dư,  upacdiesa,  đây  được  hiểu  là  sở  y. 
41'  ở  đây  hữu  dư  đồng  nghĩa  với  chấp  thủ. 
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cáo  từ!” 

Phật  bảo  Bà-sa: 

“Ông  tự  biết  đúng  lúc.” 

Bà-sa  xuất  gia  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ,  tùy  hỷ,  từ  chỗ 
ngồi  đứng  dậy,  ra  về. 

M 

KINH  958.  MỤC-LIÊN42 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Trúc,  khu  Ca-lan-đà  tại  thành 
Vương  xá.  Bấy  giờ  Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên  cũng  ở  nơi  đây.  Lúc 
ấy,  có  người  xuất  gia  dòng  họ  Bà-sa,  đến  chỗ  Tôn  giả  Đại  Mục-kiền- 
liên,  cùng  Tôn  giả  gặp  nhau  thăm  hỏi  khích  lệ  nhau,  rồi  ngồi  lui  qua 
một  bên,  thưa  Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên: 

“Tôi  có  việc  muốn  hỏi,  Tôn  giả  có  rảnh  thì  giờ  để  trả  lời  cho 
không?” 

Mục-kiền-liên  đáp  lời  Bà-sa: 

“Tùy  những  gì  ông  muốn  hỏi,  nếu  biết  tôi  sẽ  trả  lời.” 

Lúc  ấy,  Bà-sa  xuất  gia  hỏi  Tôn  giả  Mục-kiền-liên: 

“Nhân  gì,  duyên  gì  mà  các  Sa-môn,  Bà-la-môn  khác,  có  người 
đến  hỏi:  ‘Thế  nào,  Như  Lai  sau  khi  chết  có  còn,  không  còn;  Như  Lai 
sau  khi  chết  vừa  có,  vừa  không;  Như  Lai  sau  khi  chết  chẳng  phải  có, 
chẳng  phải  không  có?’  họ  đều  tùy  theo  đó  mà  đáp.  Còn  Sa-môn  Cù- 
đàm,  nếu  có  người  đến  hỏi:  ‘Như  Lai  sau  khi  chết  có  còn,  không  còn; 
Như  Lai  sau  khi  chết  vừa  có,  vừa  không;  Như  Lai  sau  khi  chết  chẳng 
phải  có,  chẳng  phải  không  có?’  mà  lại  không  xác  định?” 

Mục-kiền-liên  bảo  Bà-sa: 

“Các  Sa-môn,  Bà-la-môn  khác  vì  không  biết  như  thật  đối  với 
sắc,  sự  tập  khởi  sắc,  sự  diệt  tận  sắc,  vị  ngọt  của  sắc,  sự  tai  hại  của  sắc, 
sự  xuất  ly  sắc,  nên  đối  với  việc  Như  Lai  sau  chết  có  còn,  sanh  ra  chấp 
trước;  hay  sau  khi  chết  Như  Lai  không  còn;  Như  Lai  sau  khi  chết  vừa 
có,  vừa  không;  Như  Lai  sau  khi  chết  chẳng  phải  có,  chẳng  phải  không 
có,  sanh  khởi  chấp  trước.  Không  biết  như  thật  đối  với  thọ,  tưởng,  hành, 


42'  Pa0li,  s.44.7.  Moggala0na  ( A0yatana ).  Biệt  dịch,  N°1 00(1 91 ). 
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thức,...  sự  tập  khởi  của  thức,  sự  diệt  tận  của  thức,  vị  ngọt  của  thức,  sự 
tai  hại  của  thức,  sự  xuất  ly  thức.  Vì  không  biết  như  thật  nên  đối  với 
việc  Như  Lai  sau  khi  chết  có  còn,  sanh  ra  chấp  trước;  sau  khi  chết 
không  còn,  sau  khi  chết  vừa  có  vừa  không,  sau  khi  chết  chẳng  phải  có 
chẳng  phải  không  có,  sanh  ra  chấp  trước.  Như  Lai,  biết  như  thật  đối 
với  sắc,  biết  như  thật  đối  với  sự  tập  khởi  của  sắc,  sự  diệt  tận  của  sắc, 
vị  ngọt  của  sắc,  sự  tai  hại  của  sắc,  sự  xuất  ly  sắc.  Vì  biết  như  thật  nên 
đối  với  việc  Như  Lai  sau  khi  chết  có  còn,  không  chấp  trước;  hay  sau 
khi  chết  không  còn,  sau  khi  chết  vừa  có  vừa  không  có,  sau  khi  chết 
chẳng  phải  có  chẳng  phải  không  có  không  sanh  chấp  trước.  Và  biết 
như  thật  đối  với  thọ,  tưởng,  hành,  thức,...  biết  như  thật  đối  với  sự  tập 
khởi  của  thức,  sự  diệt  tận  của  thức,  vị  ngọt  của  thức,  sự  tai  hại  của 
thức,  sự  xuất  ly  thức.  Vì  biết  như  thật  nên  đối  với  việc  Như  Lai  sau  khi 
chết  có  còn,  không  đúng;  hay  sau  khi  chết  không  còn,  sau  khi  chết  vừa 
có  vừa  không  có,  sau  khi  chết  chẳng  phải  có  chẳng  phải  không  có, 
cũng  không  đúng.  Vì  Như  Lai  là  sâu  xa,  rộng  lớn,  vô  lượng,  vô  số, 
nhưng  tất  cả  đều  tịch  diệt. 

“Này  Bà-sa,  vì  nhân  như  vậy,  duyên  như  vậy,  các  Sa-môn,  Bà- 
la-môn  khác,  nếu  có  người  đến  hỏi:  ‘Như  Lai  sau  khi  chết  có  còn,  sau 
khi  chết  không  còn,  sau  khi  chết  vừa  có  vừa  không;  sau  khi  chết  chẳng 
phải  có  chẳng  phải  không  có’,  thì  vì  họ  mà  ký  thuyết.  Cũng  vì  nhân 
như  vậy,  duyên  như  vậy,  đối  Như  Lai,  nếu  có  người  nào  đến  hỏi:  ‘Như 
Lai  sau  khi  chết  có  còn,  sau  khi  chết  không  còn,  sau  khi  chết  vừa  có 
vừa  không  có;  sau  khi  chết  chẳng  phải  có  chẳng  phải  không  có’,  thì 
không  vì  họ  mà  ký  thuyết.  ” 

Sau  khi  Bà-sa  xuất  gia  nghe  những  gì  Tôn  giả  Đại  Mục-kiền- 
liên  nói,  hoan  hỷ,  tùy  hỷ,  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy  ra  về. 

M 


KINH  959.  KỲ  TAI43 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  tại  vườn  Trúc,  khu  Ca-lan-đà  trong  thành 


43  Quốc  Dịch  chia  làm  hai  kinh:  “Kỳ  tai”  và  “Tiên-na  Ca-chiên-diên”.  An  Thuận 
cũng  chia  làm  hai.  Pacli,  s.44.11.  Sabhiyo.  Biệt  dịch,  N°1 00(192,  193). 
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Vương  xá.  Bấy  giờ  có  người  xuất  gia  dòng  Bà-sa  đến  chỗ  Phật, 
chắp  tay  thăm  hỏi;  sau  khi  thăm  hỏi  xong,  ngồi  lui  qua  một  bên, 
bạch  Phật  rằng: 

“Thưa  Cù-đàm,  do  nhân  gì,  duyên  gì  mà  các  Sa-môn,  Bà-la-môn 
khác,  nếu  có  người  đến  hỏi...  “Nói  đầy  đủ  như  trên.  ” 

Bấy  giờ,  Bà-sa  xuất  gia  vui  vẻ  nói  rằng: 

“Lạ  thay!  Thưa  Cù-đàm,  giữa  Đại  Sư  và  đệ  tử,  nghĩa  đồng  nghĩa, 
cú  đồng  cú,  vị  đồng  vị,  cho  đến  đồng  đệ  nhất  nghĩa.  Thưa  Cù-đàm,  hôm 
nay  con  có  đến  chỗ  Đại  Mục-kiền-liên,  dùng  nghĩa  như  vậy,  cú  như 
vậy,  vị  như  vậy  mà  hỏi  Tôn  giả;  Tôn  giả  cũng  dùng  nghĩa  như  vậy,  cú 
như  vậy,  vị  như  vậy  mà  trả  lời  cho  con,  như  những  gì  mà  Cù-đàm  nói 
hôm  nay.  Cho  nên  thưa  Cù-đàm,  thật  là  kỳ  đặc,  giữa  Đại  Sư  và  đệ  tử, 
nghĩa  đồng  nghĩa,  cú  đồng  cú,  vị  đồng  vị,  cho  đến  đồng  đệ  nhất 
nghĩa.” 

Bấy  giờ44,  Bà-sa  xuất  gia  có  nhân  duyên  đến  tụ  lạc  Na-lê45.  Sau 
khi  lo  liệu  mọi  việc  đã  xong,  đến  chỗ  Tôn  giả  Tiên-đà  Ca-chiên- 
diên46,  cùng  nhau  thăm  hỏi.  Sau  khi  thăm  hỏi  xong,  ngồi  lui  qua  một 
bên,  rồi  hỏi  Tiên-đà  Ca-chiên-diên: 

“Do  nhân  gì,  duyên  gì  mà  Sa-môn  Cù-đàm,  nếu  có  người  đến 
hỏi:  ‘Như  Lai  sau  khi  chết  có  còn,  hay  sau  khi  chết  không  còn;  sau  khi 
chết  vừa  có,  vừa  không  có;  sau  khi  chết  chẳng  phải  có,  chẳng  phải 
không  có’,  thì  không  vì  họ  mà  ký  thuyết?” 

Tiên-đà  Ca-chiên-diên  nói  với  Bà-sa  xuất  gia: 

“Bây  giờ  tôi  hỏi  ông,  cứ  theo  ý  mà  đáp  cho  tôi.  Ý  ông  thế  nào? 
Hoặc  nhân  ấy,  hoặc  duyên  ấy,  mà  các  hành  được  thi  thiết47  rằng:  ‘Đây 
là  sắc,  đây  là  vô  sắc,  đây  là  tưởng,  đây  là  phi  tưởng,  đây  là  phi  tưởng 
phi  phi  tưởng’.  Hoặc  nhân  kia,  duyên  kia,  hành  kia,  hành  diệt  không 


44'  Từ  đây  xuống,  Ân  Thuận  tách  thành  một  kinh  riêng. 

45-  Na-lê  tụ  lạc  ||3  ®  )lr.  Paoli:  Naotike  Giójaka0vasatte. 

46'  Tiên-đà  Ca-chiên-diên  Eốt  PẼ  ỉ®  R  M.  Paoli:  Sabhiyo  Kaccaono. 

47,  Bản  Cao-ly:  hành  thân  thi  /i  □  a7.  Bản  Minh:  chủng  thi  thiết  chư  hành 
*  A7  V  'Aỹ  /i  .  Ân  Thuận  Hội  Biên,  Phật  Quang  và  Quốc  Dịch  đều  sửa  theo 
bản  Minh.  Tham  chiếu  Paoli:  yo  ca  vaccha  hetu  yo  ca  paccayo  paóóaopanaoya 
ruopìti  vao  aruopìti  va...  “Có  nhân  này,  có  duyên  này,  để  tuyên  bố  (=  thi  thiết) 
rằng:  đây  là  sắc,  đây  là  vô  sắc...” 
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còn,  vĩnh  viễn  diệt  rồi,  Như  Lai  đối  với  họ  có  ký  thuyết  rằng:  ‘Sau  khi 
chết  có,  hay  sau  khi  chết  không  có;  sau  khi  chết  vừa  có,  vừa  không; 
sau  khi  chết  chẳng  phải  có,  chẳng  phải  không  có’,  không48?” 

Bà-sa  xuất  gia  trả  lời  Tiên-đà  Ca-chiên-diên: 

“Hoặc  nhân  ấy,  hoặc  duyên  ấy,  mà  các  hành  được  thi  thiết  rằng: 
‘Đây  là  sắc,  đây  là  vô  sắc,  đây  là  tưởng,  đây  là  phi  tưởng,  đây  là  phi 
tưởng  phi  phi  tưởng’.  Hoặc  nhân  kia,  duyên  kia,  hành  kia,  hành  diệt 
không  còn;  thì  làm  sao  Cù-đàm  đối  với  họ  mà  ký  thuyết:  ‘Như  Lai, 
sau  khi  chết  có  còn,  sau  khi  chết  không  còn;  sau  khi  chết  vừa  có,  vừa 
không;  sau  khi  chết  chẳng  phải  có,  chẳng  phải  không  có’?” 

Tiên-đà  Ca-chiên-diên  bảo  Bà-sa  xuất  gia: 

“Cho  nên  vì  nhân  này,  vì  duyên  này  mà  có  người  hỏi  Như  Lai: 
‘Như  Lai,  sau  khi  chết  có  còn,  sau  khi  chết  không  còn;  sau  khi  chết 
vừa  có,  vừa  không;  sau  khi  chết  chẳng  phải  có,  chẳng  phải  không  có’, 
Như  Lai  không  vì  họ  mà  ký  thuyết.  ” 

Bà-sa  xuất  gia  hỏi  Tiên-đa  Ca-chiên-diên: 

“Ngài  làm  đệ  tử  Sa-môn  Cù-đàm  đã  bao  lâu  rồi  như  vậy?” 

Tiên-đà  Ca-chiên-diên  đáp: 

“Tôi  xuất  gia  tu  phạm  hạnh  trong  Chánh  pháp  luật,  mới  hơn  ba 
năm.” 

Bà-sa  xuất  gia  nói: 

“Tiên-đà  Ca-chiên-diên,  nhanh  thay,  ngài  được  điều  thiện  lợi! 
Mới  xuất  gia  chỉ  một  thời  gian  ngắn  mà  đã  đạt  được  luật  nghi  về  thân, 
miệng  như  vậy  và  lại  được  trí  tuệ  biện  tài  như  vậy.” 

Sau  khi  Bà-sa  xuất  gia  nghe  những  gì  Tiên-đà  Ca-chiên-diên 
nói,  hoan  hỷ,  tùy  hỷ,  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy  ra  về. 

M 

KINH  960.  KỲ  ĐẶC49 


48'  Tham  chiếu  Paoli:  so  ca  hetu,  so  ca  paccayo  sabbena  sabbaỏ  sabbathao  sabbaỏ 
aparisesaỏ  nirujjheyya,  kena  naỏ  paóóaopanaoya  ruopì  ti  vao  aruopì  ti  vao...  “Nếu 
nhân  ấy,  duyên  ấy  hoàn  toàn  diệt  tận,  vĩnh  viễn  diệt  tận,  do  cái  gì  mà  nói  (=thi 
thiết):  đây  là  sắc,  đây  là  vô  sắc...?” 

49'  Paoli,  s.44.8  Vaccho  (Bhandham).  Biệt  dịch  N°100(194). 
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Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  tại  vườn  Trúc,  khu  Ca-lan-đà  trong  thành 
Vương  xá.  Bấy  giờ  có  xuất  gia  họ  Bà-sa,  đến  chỗ  Phật,  chắp  tay  thăm 
hỏi,  thăm  hỏi  xong,  ngồi  lui  qua  một  bên,  bạch  Phật  rằng: 

“Thưa  Cù-đàm,  con  có  điều  muốn  hỏi,  Ngài  có  rảnh  giờ  để  giải 
đáp  cho  không?” 

Phật  bảo  Bà-sa  xuất  gia: 

“Tùy  theo  những  gì  ông  muốn  hỏi,  Ta  sẽ  vì  ông  mà  nói.” 

Bà-sa  xuất  gia  bạch  Phật: 

“Thưa  Cù-đàm,  vì  nhân  gì,  duyên  gì,  mà  có  người  đến  hỏi:  ‘Như 
Lai,  sau  khi  chết  có  còn,  sau  khi  chết  không  còn;  sau  khi  chết  vừa  có, 
vừa  không;  sau  khi  chết  chẳng  phải  có,  chẳng  phải  không  có’,  Ngài 
không  vì  họ  ký  thuyết?” 

Phật  bảo  Bà-sa  xuất  gia: 

“...”  Như  những  gì  Tiên-đà  Ca-chiên-diên  đã  nói  rộng  ở  trên,... 
cho  đến  “sau  khi  chết  chẳng  phải  có,  chẳng  phải  không  có.” 

Bà-sa  xuất  gia  bạch  Phật: 

“Lạ  thay!  Thưa  Cù-đàm,  giữa  Đại  Sư  và  đệ  tử,  nghĩa  đồng  nghĩa, 
cú  đồng  cú,  vị  đồng  vị,  cho  đến  đồng  đệ  nhất  nghĩa.  Thưa  Cù-đàm, 
con  có  chút  duyên  sự  đến  tụ  lạc  Na-lợi-già  để  lo  liệu  công  việc  đã 
xong,  tạm  ghé  qua  chỗ  Sa-môn  Ca-chiên-diên,  đem  nghĩa  như  vậy,  cú 
như  vậy,  vị  như  vậy  hỏi  Sa-môn  Ca-chiên-diên.  Tôn  giả  cũng  dùng 
nghĩa  như  vậy,  cú  như  vậy,  vị  như  vậy  để  trả  lời  những  gì  con  hỏi,  như 
những  gì  Sa-môn  Cù-đàm  nói  hôm  nay.  Cho  nên  biết,  thật  là  kỳ  đặc! 
Giữa  Thầy  và  đệ  tử  nghĩa  cú  vị  cả  hai  đều  đồng.” 

Sau  khi  Bà-sa  xuất  gia  nghe  những  gì  Phật  nói,  hoan  hỷ,  tùy  hỷ, 
từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy  ra  về. 

M 

KINH  961.  HỮU  NGÃ50 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  tại  vườn  Trúc,  khu  Ca-lan-đà  trong  thành 


50  Pa0li,  s.44.10.  A0nando.  Biệt  dịch,  N°100(195). 
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Vương  xá.  Bấy  giờ  có  xuất  gia  họ  Bà-sa,  đến  chỗ  Phật,  chắp  tay  thăm 
hỏi,  thăm  hỏi  xong,  ngồi  lui  qua  một  bên,  bạch  Phật  rằng: 

“Thế  nào,  thưa  Cù-đàm,  có  ngã  không?” 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  im  lặng  không  đáp.  Ba  lần  hỏi  như  vậy,  Thế 
Tôn  cũng  ba  lần  không  đáp. 

Lúc  này,  Bà-sa  xuất  gia  thầm  nghĩ:  “Ta  đã  ba  lần  hỏi  Sa-môn 
Cù-đàm,  mà  không  thấy  trả  lời,  thôi  ta  nên  trở  về.” 

Lúc  ấy,  Tôn  giả  A-nan,  đang  cầm  quạt  đứng  hầu  sau  Phật.  Tôn 
giả  A-nan  liền  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  Bà-sa  xuất  gia  kia  ba  lần  hỏi,  vì  sao  Thế  Tôn 
không  đáp?  Há  không  làm  tăng  ác  tà  kiến  cho  Bà-sa  xuất  gia  kia,  rằng 
Sa-môn  không  khả  năng  để  giải  đáp  những  gì  được  hỏi?” 

Phật  bảo  A-nan: 

“Nếu  Ta  đáp  là  có  ngã,  sẽ  làm  tăng  tà  kiến  có  từ  trước  của  kia. 
Nếu  đáp  rằng  không  ngã,  thì  sẽ  làm  cho  nghi  hoặc  trước  kia,  há  không 
tăng  thêm  nghi  hoặc  sao?  Nói  rằng  trước  có  ngã,  từ  nay  sẽ  đoạn  diệt. 
Nếu  trước  vốn  có  ngã,  đó  là  thường  kiến;  mà  nay  đoạn  diệt,  đó  là 
đoạn  kiến.  Như  Lai  lìa  hai  bên,  thuyết  pháp  ở  giữa.  Nghĩa  là:  ‘Cái  này 
có,  nên  cái  kia  có;  cái  này  khởi  nên  cái  kia  sanh.  Đó  là,  duyên  vô 
minh  nên  có  hành...  cho  đến  sanh,  lão,  bệnh,  tử,  ưu,  bi,  khổ,  não 
diệt.’” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  Tôn  giả  A-nan  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  962.  KIẾN51 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  tại  vườn  Trúc,  khu  Ca-lan-đà  trong  thành 
Vương  xá.  Bấy  giờ  có  xuất  gia  họ  Bà-sa,  đến  chỗ  Phật,  cùng  nhau 
thăm  hỏi,  thăm  hỏi  xong,  ngồi  lui  qua  một  bên,  bạch  Phật  rằng: 

“Thưa  Cù-đàm,  thế  nào,  Cù-đàm  có  thấy  như  vầy,  có  nói  như 
vầy:  ‘Thế  gian  thường,  đây  là  chân  thật,  ngoài  ra  là  hư  vọng.’?” 


51  Pa0li,  M.  72.  Aggivacchagotta-suttanta.  Biệt  dịch,  N°100(196). 
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Phật  bảo  Bà-sa  xuất  gia: 

“Ta  không  thấy  như  vầy,  không  nói  như  vầy:  ‘Thế  gian  thường, 
đó  là  chân  thật,  ngoài  ra  là  hư  vọng.’?” 

“Thế  nào,  thưa  Cù-đàm,  có  thấy  như  vầy,  có  nói  như  vầy:  ‘Thế 
gian  vô  thường,  vừa  thường,  vừa  vô  thường;  chẳng  phải  thường,  chẳng 
phải  vô  thường;  có  biên,  không  biên;  vừa  biên,  vừa  vô  biên;  chẳng 
phải  biên,  chẳng  phải  vô  biên;  mạng  tức  là  thân;  mạng  khác,  thân 
khác;  Như  Lai,  sau  khi  chết  có  còn,  sau  khi  chết  không  còn;  sau  khi 
chết  vừa  có,  vừa  không;  sau  khi  chết  chẳng  phải  có,  chẳng  phải 
không’?” 

Phật  bảo  Bà-sa  xuất  gia: 

“Ta  không  thấy  như  vầy,  không  nói  như  vầy:...  cho  đến  sau  khi 
chết  chẳng  phải  có,  chẳng  phải  không.” 

Lúc  ấy,  Bà-sa  xuất  gia  bạch  Phật: 

“Thưa  Cù-đàm,  những  kiến  giải  này  có  những  sai  lầm  nào,  mà 
đôi  với  tất  cả  những  kiến  giải  này  Ngài  không  ký  thuyết?” 

Phật  bảo  Bà -sa  xuất  gia: 

“Nếu  thấy  như  vầy:  ‘Thế  gian  thường,  đó  là  chân  thật,  ngoài  ra 
đều  là  hư  vọng,’  thì  đó  là  kiến  giải  điên  đảo,  là  kiến  giải  do  quán  sát, 
là  kiến  giải  dao  động,  là  kiến  giải  cấu  nhiễm,  là  kiến  giải  kết  sử,  là 
khổ,  là  ngại,  là  não,  là  nhiệt,  bị  kiến  kết  trói  buộc;  phàm  phu  ngu  si 
không  học  ở  đời  vị  lai  sẽ  bị  sanh,  già,  bệnh,  chết,  ưu,  bi,  khổ,  não 
sanh. 

“Này  Bà-sa  xuất  gia,  nếu  thấy  như  vầy:  ‘Thế  gian  vô  thường; 
vừa  thường,  vừa  vô  thường;  chẳng  phải  thường,  chẳng  phải  vô  thường; 
có  biên,  không  có  biên;  vừa  biên,  vừa  vô  biên;  chẳng  phải  có  biên, 
chẳng  phải  không  biên;  là  mạng  là  thân;  mạng  khác  thân  khác;  Như 
Lai,  sau  khi  chết  có  còn,  sau  khi  chết  không  còn;  sau  khi  chết  vừa  có 
vừa  không;  sau  khi  chết  chẳng  phải  có,  chẳng  phải  không’,  đó  là  đảo 
kiến,...  cho  đến  ưu,  bi,  khổ,  não  sanh.” 

Bà-sa  xuất  gia  bạch  Phật: 

“Thưa  Cù-đàm,  sở  kiến  của  Ngài  thế  nào?” 

Phật  bảo  Bà-sa  xuất  gia: 

“Sở  kiến  của  Như  Lai  đã  hoàn  toàn  dứt  hết.  Này  Bà-sa  xuất  gia, 
nhưng  Như  Lai  thấy  là  thấy  rằng  ‘Đây  là  Khổ  Thánh  đế;  đây  là  Khổ 
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tập  Thánh  đế,  sự  diệt  tận  của  Khổ  diệt  Thánh  đế,  đây  là  Khổ  diệt  đạo 
Thánh  đế.’  Sau  khi  biết  như  vậy,  thấy  như  vậy  rồi,  đối  với  tất  cả  kiến, 
tất  cả  thọ,  tất  cả  sanh,  tất  cả  kiến  chấp  về  ngã,  ngã  sở,  ngã  mạn  kết 
sử,  đều  khiến  cho  đoạn  diệt,  tịch  tịnh,  mát  mẻ,  chân  thật.  Đối  với  Tỳ- 
kheo  giải  thoát  tất  cả  như  vậy,  sanh  không  đúng,  không  sanh  cũng 
không  đúng.” 

Bà-sa  bạch  Phật: 

“Thưa  Cù-đàm,  vì  sao  nói,  sanh  không  đúng?” 

Phật  bảo  Bà-sa: 

“Bây  giờ,  Ta  hỏi  ông,  cứ  tùy  ý  mà  trả  lời  cho  Ta.  Này  Ba-sa, 
giông  như  có  người  đốt  lửa  trước  ông,  ông  có  thấy  lửa  cháy  không? 
Ngay  đó  dập  tắt  lửa  trước  ông,  ông  có  thấy  lửa  tắt  không?” 

Bà-sa  bạch  Phật: 

“Thưa  Cù-đàm,  thấy  như  vậy.” 

Phật  bảo  Bà-sa: 

“Nếu  có  người  hỏi  ông:  ‘Lửa  vừa  cháy  đó,  nay  ở  chỗ  nào?  Đi  về 
phương  Đông,  phương  Tây,  phương  Nam,  phương  Bắc?’  Nếu  hỏi  như 
vậy,  ông  sẽ  nói  thế  nào?” 

Bà-sa  bạch  Phật: 

“Thưa  Cù-đàm,  nếu  có  người  nào  đến  hỏi  như  vậy,  con  sẽ  trả  lời 
như  vầy:  ‘Nếu  có  ai  đốt  lửa  trước  tôi,  nhờ  nhân  duyên  củi,  cỏ  nên  lửa 
cháy.  Nếu  không  thêm  củi,  lửa  tắt,  vĩnh  viễn  không  sanh  khởi  trở  lại 
được.  Nói  đi  về  phương  Đông,  phương  Nam,  phương  Tây,  phương  Bắc 
thì  không  đúng.” 

Phật  bảo  Bà-sa: 

“Ta  cũng  sẽ  nói  như  vầy:  ‘Sắc  đã  đoạn,  đã  biết;  thọ,  tưởng, 
hành,  thức  đã  đoạn,  đã  biết.  Đoạn  tận  gốc  rễ  của  nó  như  chặt  đứt  ngọn 
cây  đa-la  không  thể  sanh  lại  được;  đối  với  đời  vị  lai  không  thể  sanh 
khởi  trở  lại  nữa.  Nếu  bảo  đến  phương  Đông,  phương  Nam,  Tây,  Bắc 
thì  điều  đó  không  đúng.  Vì  điều  đó  sâu  xa,  rộng  lớn,  vô  lượng,  vô  số, 
vĩnh  viễn  tịch  diệt.” 

Bà-sa  bạch  Phật: 

“Con  sẽ  nói  thí  dụ.” 

Phật  bảo  Bà-sa: 

“Ông  biết  đúng  lúc.” 
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Bà-sa  bạch  Phật: 

“Thưa  Cù-đàm,  thí  như  gần  thành  thị  hay  làng  xóm,  có  một  vùng 
đất  mầu  mỡ,  mọc  lên  một  khu  rừng  kiên  cố.  Có  một  cây  to  lớn  bền 
chắc.  Nó  sanh  trưởng  đã  trải  qua  hàng  ngàn  năm.  Lâu  ngày,  cành  lá 
rơi  rụng;  vỏ  cây  khô  mục;  chỉ  còn  gốc  cây  đứng  trơ  trọi.  Cũng  vậy, 
thưa  Cù-đàm,  Pháp  luật  của  Như  Lai  lìa  bỏ  những  thứ  cành  nhánh 
cọng  lá,  chỉ  còn  trơ  gốc  không,  đứng  một  mình  kiên  côV’ 

Bấy  giờ,  Bà-sa  xuất  gia  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ,  tùy 
hỷ,  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy  ra  về. 

M 

KINH  963.  VÔ  TRI52 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  tại  vườn  Trúc,  khu  Ca-lan-đà  trong  thành 
Vương  xá.  Bấy  giờ  có  xuất  gia  họ  Bà-sa,  đến  chỗ  Phật,  cùng  Thế  Tôn 
thăm  hỏi,  khích  kệ  xong,  ngồi  lui  qua  một  bên,  bạch  Phật  rằng: 

“Thưa  Cù-đàm,  người  kia  do  không  biết  cái  gì  mà  thấy  như  vầy, 
nói  như  vầy:  ‘Thế  gian  thường,  đấy  là  chân  thật,  ngoài  ra  đều  là  hư 
vọng.  Thế  gian  vô  thường,  thế  gian  vừa  thường  vừa  vô  thường;  thế 
gian  chẳng  phải  thường,  chẳng  phải  vô  thường;  thế  gian  hữu  biên  hay 
thế  gian  vô  biên;  thế  gian  vừa  hữu  biên  vừa  vô  biên;  thế  gian  chẳng 
phải  hữu  biên,  chẳng  phải  vô  biên;  mạng  tức  là  thân;  mạng  khác,  thân 
khác;  Như  Lai,  sau  khi  chết  có  còn,  sau  khi  chết  không  còn;  sau  khi 
chết  vừa  có,  vừa  không;  sau  khi  chết  chẳng  phải  có,  chẳng  phải 
không’?” 

Phật  bảo  Bà-sa: 

“Vì  đối  với  sắc  không  biết,  nên  thấy  như  vầy,  nói  như  vầy:  ‘Thế 
gian  thường,  đây  là  chân  thật,  ngoài  ra  đều  là  hư  vọng...  cho  đến  sau 
khi  chết  chẳng  phải  có,  chẳng  phải  không’.  Và  vì  đối  với  thọ,  tưởng, 
hành,  thức  không  biết  nên  thấy  như  vầy,  nói  như  vầy:  ‘Thế  gian 
thường,  đây  là  chân  thật,  ngoài  ra  đều  là  hư  vọng...  cho  đến  sau  khi 
chết  chẳng  phải  có,  chẳng  phải  không’.” 


52  Pa0li,  S.33.1-5  Aóóa0òa0.  Biệt  dịch,  N°100(197). 
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Bà-sa  bạch  Phật: 

“Thưa  Cù-đàm,  vì  biết  pháp  gì  mà  không  thấy  như  vầy,  không 
nói  như  vầy:  ‘Thế  gian  thường,  đây  là  chân  thật,  ngoài  ra  đều  là  hư 
vọng...  cho  đến  cho  đến  sau  khi  chết  chẳng  phải  có,  chẳng  phải 
không’?” 

Phật  bảo  Bà-sa: 

“Vì  biết  sắc  nên  không  thấy  như  vầy,  không  nói  như  vầy:  ‘Thế 
gian  thường,  đây  là  chân  thật,  ngoài  ra  đều  là  hư  vọng...  cho  đến  sau 
khi  chết  chẳng  phải  có,  chẳng  phải  không’.  Và  vì  biết  thọ,  tưởng, 
hành,  thức  nên  không  thấy  như  vầy,  không  nói  như  vầy:  ‘Thế  gian 
thường,  đây  là  chân  thật,  ngoài  ra  đều  là  hư  vọng...  cho  đến  sau  khi 
chết  chẳng  phải  có,  chẳng  phải  không’.” 

Cũng  như  không  biết  và  biết,  nên  không  thấy  và  thấy  như  vầy. 
Cũng  vậy,  không  nhận  thức,  có  nhận  thức;  không  đoạn,  đoạn;  không 
quán,  quán;  không  sát,  sát;  không  giác,  giác53. 

Phật  nói  kinh  này  xong,  Bà -sa  xuất  gia  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ,  tùy  hỷ,  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy  ra  về. 

M 

KINH  964.  XUẤT  GIA54 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  tại  vườn  Trúc,  khu  Ca-lan-đà  trong  thành 
Vương  xá.  Bấy  giờ  có  xuất  gia  họ  Bà-sa,  đến  chỗ  Phật,  cùng  Thế  Tôn 
thăm  hỏi,  khích  kệ  xong,  ngồi  lui  qua  một  bên,  bạch  Phật  rằng: 

“Thưa  Cù-đàm,  con  có  điều  muôn  hỏi,  Ngài  có  rảnh  thì  giờ  giải 
đáp  cho  không?” 

Bấy  giờ  Thế  Tôn  ngồi  im  lặng.  Bà-sa  xuất  gia  hỏi  hai,  ba  lần, 
Phật  cũng  hai,  ba  lần  ngồi  im  lặng.  Lúc  này,  Bà-sa  xuất  gia  bạch  Phật: 

“Con  cùng  Cù-đàm  cả  hai  tùy  thuận  nhau55.  Hôm  nay  có  điều 
muốn  hỏi  vì  sao  Ngài  lại  im  lặng?” 


53  Nghĩa  là,  như  kinh  trên,  thay  các  từ  “biết  /  không  biết”  bằng  các  từ  tương  ứng. 

54-  Paơli,  M.73.  MahaơVacchagotta-suttanta.  Biệt  dịch,  N°100(198). 

55  Cọng  tương  tùy  thuận  /@  *  TT  .  Paơli:  dìgharattafhaỏ  khotaơ  gotamena 
sahakathì,  từ  lâu  tôi  thường  đàm  đạo  với  Tôn  giả  Gotama. 
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Bấy  giờ,  Thế  Tôn  tự  nghĩ:  “Bà-sa  xuất  gia  này  lúc  nào  cũng  chất 
trực,  không  dối  trá.  Những  gì  muốn  hỏi  hôm  nay  đều  từ  không  biết, 
chứ  không  phải  cố  ý  nhiễu  loạn.  Ta  nay,  nên  dùng  A-tỳ-đàm,  Luật  để 
nạp  thọ  ông  ta.56”  Nghĩ  xong,  liền  bảo  Bà-sa  xuất  gia: 

“Tùy  những  gì  ông  hỏi,  Ta  sẽ  vì  ông  mà  giải  đáp.” 

Bà-sa  bạch  Phật: 

“Thế  nào,  thưa  Cù-đàm,  có  pháp  thiện,  pháp  bất  thiện57  không?” 

Phật  đáp: 

“Có.” 

Bà-sa  bạch  Phật: 

“Xin  Ngài  vì  con  mà  nói  về  pháp  thiện,  pháp  bất  thiện,  khiến 
cho  con  được  hiểu.” 

Phật  bảo  Bà-sa: 

“Hôm  nay,  Ta  sẽ  vì  ông  mà  nói  lược  về  pháp  thiện  và  pháp  bất 
thiện.  Hãy  lắng  nghe  và  suy  nghĩ  kỹ. 

“Này  Bà-sa,  tham  dục  là  pháp  bất  thiện.  Điều  phục  được  tham 
dục  là  pháp  thiện.  Sân  nhuế,  ngu  si  là  pháp  bất  thiện.  Điều  phục  được 
sân  nhuế  ngu  si  là  pháp  thiện.  Sát  sanh  là  pháp  bất  thiện.  Lìa  sát  sanh, 
là  pháp  thiện.  Trộm  cắp,  tà  dâm,  nói  dôi,  hai  lưỡi,  ác  khẩu,  thêu  dệt, 
tham  nhuế,  tà  kiến  là  pháp  bất  thiện.  Không  trộm  cắp...  cho  đến  chánh 
kiến,  đó  là  pháp  thiện.  Này  Bà-sa,  hôm  nay  Ta  đã  nói  ba  thứ  pháp 
thiện  và  ba  thứ  pháp  bất  thiện.  Cũng  vậy,  khi  Thánh  đệ  tử  biết  như 
thật  về  ba  thứ  pháp  thiện  và  ba  thứ  pháp  bất  thiện;  biết  như  thật  về 
mười  loại  pháp  thiện  và  mười  loại  pháp  bất  thiện,  thì  đối  với  tham  dục 
được  diệt  tận  không  còn  sót.  Khi  sân  nhuế,  ngu  si,  được  diệt  tận  không 
còn,  thì  đối  với  tất  cả  pháp  hữu  lậu  đều  diệt  tận,  vô  lậu  tâm  giải  thoát, 
tuệ  giải  thoát,  ngay  trong  đời  này  tự  biết  tác  chứng:  ‘Ta,  sự  sanh  đã 
hết,  phạm  hạnh  đã  lập,  những  việc  cần  làm  đã  làm  xong,  tự  biết 
không  còn  tái  sanh  đời  sau  nữa.’  ” 

Bà-sa  bạch  Phật: 


56'  Pa0li:  saỏkhittenapi  khote  ahaỏ  vaccha  kusala0  kusalaỏ  deseyyaỏ,  này  Vaccha,  Ta 
có  thể  nói  cho  ông  một  cách  tóm  tắt  về  thiện  và  bất  thiện. 

57'  Bản  Cao-ly  không  có  “pháp  bất  thiện”.  An  Thuận  theo  Tống-Nguyên-Minh  thêm 
vào. 
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“CÓ  Tỳ -kheo  nào,  đối  với  Pháp  luật  này  sạch  được  hữu  lậu,  vô 
lậu  tâm  giải  thoát,...  cho  đến  không  còn  tái  sanh  đời  sau  nữa  không?” 

Phật  bảo  Bà-sa: 

“Không  những  chỉ  có  một,  hai,  ba,  mà  cho  đến  năm  trăm;  có  rất 
nhiều  Tỳ-kheo,  đối  với  Pháp  luật  này  đã  sạch  hết  các  hữu  lậu,...  cho 
đến  không  tái  sanh  đời  sau  nữa.” 

Bà-sa  bạch  Phật: 

“Hãy  gác  Tỳ-kheo  lại!  Có  một  Tỳ-kheo-ni  nào  đôi  với  Pháp  luật 
này  mà  hết  sạch  các  hữu  lậu,  ‘...  cho  đến  không  tái  sanh  đời  sau  nữa,’ 
không?” 

Phật  bảo  Bà-sa: 

“Không  những  một,  hai,  ba  Tỳ-kheo-ni  mà  cho  đến  năm  trăm,  có 
rất  nhiều  Tỳ-kheo-ni,  đối  với  Pháp  luật  này  đã  hết  các  hữu,  ‘...  cho 
đến  không  tái  sanh  đời  sau  nữa’.” 

Bà-sa  bạch  Phật: 

“Xin  gác  Tỳ-kheo-ni  lại!  Có  một  Ưu-bà-tắc  nào  tu  các  phạm 
hạnh,  đối  với  Pháp  luật  này  đã  thoát  khỏi  hồ  nghi  không?” 

Phật  bảo  Bà-sa: 

“Không  những  chỉ  có  một,  hai,  ba,  mà  cho  đến  năm  trăm  ưu-bà- 
tắc,  cho  đến  có  rất  nhiều  ưu-bà-tắc,  tu  các  phạm  hạnh,  đối  với  Pháp 
luật  này,  đã  đoạn  năm  hạ  phần  kết,  được  thành  A-na-hàm  không  tái 
sanh  lại  cõi  này  nữa.” 

Bà-sa  bạch  Phật: 

“Xin  gác  Ưu-bà-tắc  lại!  Có  một  ưu-bà-di  nào,  đôi  với  Pháp  luật 
này  tu  các  phạm  hạnh;  đối  với  Pháp  luật  này  đã  thoát  khỏi  hồ  nghi 
không?” 

Phật  bảo  Bà-sa: 

“Không  những  chỉ  có  một,  hai,  ba,  mà  cho  đến  năm  trăm  ưu-bà- 
di,  cho  đến  có  rất  nhiều  ưu-bà-di,  đối  với  Pháp  luật  này,  đã  đoạn  năm 
hạ  phần  kết,  đối  với  họ  hóa  sanh  đắc  A-na-hàm  không  tái  sanh  lại  cõi 
này  nữa.” 

Bà-sa  bạch  Phật: 

“Xin  hãy  gác  Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo-ni,  ưu-bà-tắc,  ưu-bà-di  tu 
phạm  hạnh  lại!  Có  ưu-bà-tắc  nào  hưởng  thọ  ngũ  dục,  mà  đối  với  Pháp 
luật  này  thoát  khỏi  hồ  nghi  không?” 
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Phật  bảo  Bà-sa: 

“Không  những  chỉ  có  một,  hai,  ba,  mà  cho  đến  năm  trăm,  cho 
đến  có  rất  nhiều  ưu-bà-tắc,  có  gia  đình  vợ  con,  trang  sức  hương  hoa, 
nuôi  dưỡng  nô  tỳ,  mà  đôi  với  Pháp  luật  này  đã  đoạn  trừ  ba  kết;  tham, 
nhuế,  si  đã  mỏng,  đắc  Tư-đà-hàm,  chỉ  còn  một  lần  qua  lại,  cứu  cánh 
thoát  khổ.” 

Bà-sa  bạch  Phật: 

“Xin  gác  Ưu-bà-tắc  lại!  Có  một  ưu-bà-di  nào  hưởng  thọ  ngũ  dục 
mà  đối  với  Pháp  luật  này  thoát  khỏi  hồ  nghi  không?” 

Phật  bảo  Bà-sa: 

“Không  những  một,  hai,  ba  mà  cho  đến  năm  trăm,  cho  đến  rất 
nhiều  Ưu-bà-di  ở  tại  gia,  nuôi  nấng  con  cái,  hưởng  thụ  ngũ  dục,  trang 
điểm  hoa  thơm,  mà  đối  với  Pháp  luật  này  đã  đoạn  tận  ba  kết,  đắc  Tu- 
đà-hoàn,  không  còn  đọa  vào  pháp  đường  ác,  quyết  định  hướng  thẳng 
Chánh  giác,  chỉ  còn  qua  lại  bảy  lần  sanh  trong  Trời,  Người,  cứu  cánh 
thoát  khổ.” 

Bà-sa  bạch  Phật: 

“Thưa  Cù-đàm,  như  Sa-môn  Cù-đàm  đã  thành  Đẳng  Chánh 
Giác;  nếu  Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo-ni,  Ưu-bà-tắc,  ưu-bà-di  tu  phạm  hạnh, 
ưu-bà-tắc,  ưu-bà-di  hưởng  thụ  ngũ  dục,  mà  không  được  công  đức 
như  vậy,  thì  không  đầy  đủ58.  Nhưng  vì  Sa-môn  Cù-đàm  thành  Đẳng 
Chánh  Giác  và  Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo-ni,  Ưu-bà-tắc,  ưu-bà-di  tu  phạm 
hạnh,  cùng  ưu-bà-tắc,  ưu-bà-di  hưởng  thụ  ngũ  dục,  do  thành  tựu 
những  công  đức  như  vậy,  nên  đó  là  sự  đầy  đủ.  Thưa  Cù-đàm,  bây 
giờ  con  sẽ  nói  thí  dụ.” 

Phật  bảo  Bà-sa: 

“Ông  cứ  tùy  ý  mà  nói.” 

Bà-sa  bạch  Phật: 

“Như  trời  mưa  to,  nước  chảy  xuống  thành  dòng.  Pháp  luật  của 
Cù-đàm  lại  cũng  như  vậy.  Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo-ni,  Ưu-bà-tắc,  ưu-bà-di, 
hoặc  nam,  hoặc  nữ,  tất  cả  đều  theo  dòng  hướng  đến  Niết-bàn,  chuyển 
đến  Niết-bàn.  Kỳ  lạ  thay!  Phật,  Pháp,  Tăng,  bình  đẳng  pháp  và  luật59. 


58'  Nghĩa  là,  pháp  của  Phật  chưa  hoàn  hảo. 

59'  Hán  dịch  không  rõ  nghĩa.  Trong  bản  Paoli,  đoạn  này  là  lời  Vacchagotta  xin  quy  y 
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Còn  những  xuất  gia  ngoại  đạo  khác  đến  chỗ  Cù-đàm,  ở  trong  Chánh 
pháp  luật  muôn  cầu  xuất  gia  thọ  cụ  túc  thì  phải  mất  bao  nhiêu  thời 
gian  mới  cho  phép  xuất  gia?” 

Phật  bảo  Bà-sa: 

“Nếu  những  xuất  gia  ngoại  đạo  khác  muốn  cầu  xuất  gia  thọ  cụ 
túc  ở  trong  Chánh  pháp  luật,  phải  qua  bốn  tháng  ở  bên  Hòa  thượng  thọ 
y  chỉ  mà  an  trụ60.  Nhưng  điều  này  chỉ  vì  người  mà  tạm  bày  ra  giới  hạn 
mà  thôi61.” 

Bà-sa  bạch  Phật: 

“Nếu  những  xuất  gia  ngoại  đạo  muôn  đến  cầu  xuất  gia  thọ  cụ 
túc  ở  trong  Chánh  pháp  luật,  được  phép  ở  bên  Hòa  thượng  nhận  lãnh  y 
chỉ  và  nếu  đủ  bốn  tháng  thì  cho  phép  xuất  gia.  Vậy,  nay  con  có  thể  ở 
bên  Hòa  thượng  bốn  tháng  thọ  y  chỉ.  Nếu  ở  trong  Chánh  pháp  luật  mà 
được  xuất  gia  thọ  cụ  túc,  thì  con  sẽ  xuất  gia  thọ  cụ  túc  tu  trì  phạm 
hạnh  ở  trong  pháp  Cù-đàm.” 

Phật  bảo  Bà-sa: 

“Trước  đây  Ta  không  nói  là  tạm  vì  người  mà  bày  ra  giới  hạn 

sao?” 

Bà-sa  bạch  Phật: 

“Đúng  vậy,  thưa  Cù-đàm!” 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Các  ông  nên  độ  Bà-sa  này  xuất  gia  thọ  cụ  túc  ở  trong  Chánh 
pháp  luật.” 

Xuất  gia  dòng  họ  Bà-sa  liền  được  phép  xuất  gia  thọ  cụ  túc  thành 
Tỳ-kheo  ở  trong  Chánh  pháp  luật,...  cho  đến  trong  vòng  nửa  tháng 
những  gì  cần  học  nên  biết,  nên  phân  biệt,  nên  thấy,  nên  đắc,  nên  hiểu 
rõ,  nên  chứng,  thì  đều  biết,  đều  phân  biệt,  đều  thấy,  đều  đắc,  đều  hiểu 
rõ,  đều  chứng  Chánh  pháp  của  Như  Lai. 

Tôn  giả  Bà-sa  tự  nghĩ:  “Nay  ta  đã  học  những  gì  nên  biết,  nên 


Phật,  Pháp,  Tăng. 

60  Nghĩa  là,  y  chỉ  Thầy  mà  sống  giữa  các  Tỳ-kheo  tuy  chưa  thọ  cụ  túc.  Bản  Cao-ly: 
y  đ  (chỉ).  Bản  Tống-Nguyên-Minh:  y  /t  (áo). 

61  Bản  Paoli:  do  sự  sai  biệt  về  tâm  tính  của  mỗi  người  (api  ca  m’ettha 
puggalavemattatao). 
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phân  biệt,  nên  thấy,  nên  đắc,  nên  hiểu  rõ,  nên  chứng.  Tất  cả  những 
điều  đó  ta  đều  biết,  đều  phân  biệt,  đều  thấy,  đều  đắc,  đều  hiểu  rõ,  đều 
chứng.  Bây  giờ,  nên  đến  gặp  Thế  Tôn.” 

Ngay  lúc  ấy,  Bà-sa  đến  chỗ  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  dưới  chân,  rồi 
đứng  sang  một  bên,  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  những  gì  cần  học  nên  biết,  nên  phân  biệt,  nên 
thấy,  nên  đắc,  nên  hiểu  rõ,  nên  chứng,  con  đều  biết,  đều  phân  biệt, 
đều  thấy,  đều  đắc,  đều  hiểu  rõ,  đều  chứng  Chánh  pháp  của  Thế  Tôn. 
Xin  Thế  Tôn  vì  con  mà  thuyết  pháp,  sau  khi  con  nghe  rồi,  sẽ  ở  một 
mình  nơi  vắng  vẻ  chuyên  tinh  tư  duy,  sông  không  buông  lung,  tư  duy 
về  lý  do  người  thiện  nam  cạo  bỏ  râu  tóc,  mặc  áo  ca-sa,  chánh  tín  xuất 
gia  học  đạo,...  cho  đến  tự  biết  không  còn  tái  sanh  đời  sau  nữa.” 

Phật  bảo  Bà-sa: 

“Có  hai  pháp  tu  tập,  tu  tập  nhiều,  đó  là  chỉ  và  quán62.  Tu  tập,  tu 
tập  nhiều  hai  pháp  này,  thì  sẽ  biết  được  quả  báo  của  các  cõi,  hiểu  rõ 
các  cõi;  biết  các  thứ  cõi,  hiểu  rõ  các  thứ  cõi.  Tỳ-kheo  như  vậy  là  muôn 
cầu  ly  dục,  pháp  ác  bất  thiện,...  cho  đến  thành  tựu,  trụ  đệ  Tứ  thiền; 
an  trụ  từ,  bi,  hỷ  xả,  không  nhập  xứ,  thức  nhập  xứ,  vô  sở  hữu  nhập  xứ, 
phi  tưởng  phi  phi  tưởng  nhập  xứ;  khiến  ba  kết  của  ta  diệt  tận,  đắc 
Tu-đà-hoàn.  Với  ba  kết  đã  tận  diệt,  tham,  nhuế,  si  mỏng,  đắc  Tư-đà- 
hàm.  Với  năm  hạ  phần  kết  đã  diệt  tận,  đắc  A-na-hàm.  Với  các  thứ 
cảnh  giới  thần  thông,  thiên  nhãn,  thiên  nhĩ,  tha  tâm  trí,  túc  mạng  trí, 
sanh  tử  trí,  lậu  tận  trí,  tất  cả  đều  đạt  được.  Cho  nên  Tỳ-kheo,  nên  tu 
hai  pháp,  tu  tập,  tu  tập  nhiều.  Nhờ  tu  tập  hai  pháp,  nên  biết  các  thứ 
cõi,...  cho  đến  lậu  tận.” 

Sau  khi  Tôn  giả  Bà-sa  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ  làm  lễ 
mà  lui. 

Bấy  giờ,  Tôn  giả  Bà-sa  ở  một  mình  nơi  vắng  vẻ  chuyên  tinh  tư 
duy,  sống  không  buông  lung,  ‘...  cho  đến  tự  biết  không  còn  tái  sanh  đời 
sau  nữa.’ 

Lúc  ấy  có  nhiều  Tỳ-kheo  phượng  tiện  trang  nghiêm  muôn  đến 
cung  kính  cúng  dường  Thế  Tôn.  Bấy  giờ,  Tôn  giả  Bà-sa  hỏi  các  Tỳ- 
kheo: 


62  Pa0li:  samathaóca  vipassanaóca. 
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“CÓ  phải  các  ông  phương  tiện  trang  nghiêm  muôn  đến  cung  kính 
cúng  dường  Thế  Tôn  không?” 

Các  Tỳ-kheo  đáp: 

“Vâng.” 

Lúc  này  Bà-sa  nói  các  Tỳ-kheo: 

“Tôn  giả  cho  tôi  gởi  lời  kính  lễ  thăm  hỏi  Thế  Tôn:  ‘Ngài  sống 
nhẹ  nhàng,  ít  bệnh,  ít  não,  an  lạc  không?’  Và  thưa:  ‘Tỳ-kheo  Bà-sa 
bạch  Thế  Tôn  rằng:  Con  đã  cúng  dường,  phụng  sự  Thế  Tôn  đầy  đủ, 
khiến  Ngài  hài  lòng,  chứ  không  phải  không  hài  lòng.  Những  gì  mà  đệ 
tử  của  Đại  Sư  cần  làm,  con  đã  làm  xong.  Đã  cúng  dường  Đại  Sư,  khiến 
Ngài  hài  lòng,  chứ  không  phải  không  hài  lòng.  ” 

Bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo  đến  chỗ  Phật  đảnh  lễ  dưới  chân,  ngồi  lui 
qua  một  bên,  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  Tôn  giả  Bà-sa  đê  đầu  kính  lễ  dưới  chân  Thế 
Tôn,...  cho  đến  hài  lòng  chứ  không  phải  không  hài  lòng.” 

Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Chư  Thiên  đã  nói  trước  cho  Ta  rồi,  nay  các  ông  lại  nói.  Như  Lai 
đã  thành  tựu  tri  kiến  đệ  nhất,  cũng  như  Tỳ-kheo  Bà-sa  có  đức  lực  như 
vậy.” 

Bấy  giờ  Thế  Tôn  vì  Tỳ-kheo  Bà-sa  kia  mà  nói  thọ  ký  bậc  nhất. 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  965.  UẤT-ĐÊ-CA63 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Trúc,  khu  Ca-lan-đà  tại  thành 
Vương  xá.  Bấy  giờ  có  xuất  gia  ngoại  đạo  tên  là  uất-đê-ca64  đến  chỗ 
Phật,  cùng  Thế  Tôn  chào  hỏi,  an  úy  xong,  ngồi  lui  qua  một  bên,  bạch 
Phật: 


63'  An  Thuận  Hội  Biên,  “47.  Ngoại  đạo  Xuất  gia  tưong  Ung”.  Gồm  mười  lăm  kinh: 
13306-13320  Quốc  Dịch,  mười  lăm  kinh:  13427-13441.  Đại  Chánh,  kinh  965- 
979.  Paoli,  A. 10.95.  uttiya.  Biệt  dịch,  N°100(199). 

64'  uất-đê-ca  m  fẼ  $ỊỊỊ.  Paoli:  uttiya. 
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“Thưa  Cù-đàm!  Thế  nào,  Cù-đàm,  thế  gian  hữu  biên  chăng?” 

Phật  bảo  uất-đê-ca: 

“Điều  này  không  xác  định.” 

uất-đê-ca  bạch  Phật: 

“Thế  nào  Cù-đàm,  thế  gian  vô  biên  chăng?  Vừa  hữu  biên  vừa 
vô  biên  chăng?  Chẳng  phải  hữu  biên  chẳng  phải  vô  biên  chăng?” 

Phật  bảo  uất-đê-ca: 

“Điều  này  không  xác  định.” 

uất-đê-ca  bạch  Phật: 

“Thế  nào,  thưa  Cù-đàm,  hỏi:  ‘Thế  gian  hữu  biên  chăng?’  Được 
trả  lời,  ‘Không  xác  định’.  ‘Thế  gian  vô  biên  chăng?  Thế  gian  vừa  hữu 
biên  vừa  vô  biên  chăng?  Chẳng  phải  hữu  biên  chẳng  phải  vô  biên 
chăng?’  Được  trả  lời:  ‘Không  xác  định’.  Thưa  Cù-đàm,  vậy  những 
pháp  nào  có  thể  được  xác  định.” 

Phật  bảo  uất-đê-ca: 

“Là  bậc  Tri  giả,  Trí  giả,  Ta  vì  các  đệ  tử  mà  xác  định  về  đạo,  để 
cho  chân  chánh  diệt  tận  khổ,  rốt  ráo  biên  tế  khổ.” 

uất-đê-ca  bạch  Phật: 

“Như  thế  nào  Cù-đàm  vì  các  đệ  tử  mà  xác  định  về  đạo,  để  cho 
chân  chánh  diệt  tận  khổ,  rốt  ráo  biên  tế  khổ.  Tất  cả  thế  gian,  hay  chỉ 
một  phần  ít,  từ  con  đường  này  mà  xuất?”65 

Bấy  giờ  Thế  Tôn  im  lặng  không  đáp.  Qua  hai,  ba  lần  hỏi,  Phật 
cũng  hai,  ba  lần  im  lặng  không  đáp. 

Lúc  ấy,  Tôn  giả  A-nan  đang  cầm  quạt  đứng  hầu  sau  Phật.  Tôn 
giả  bảo  xuất  gia  ngoại  đạo  uất-đê-ca: 

“Ban  đầu  ông  đã  hỏi  nghĩa  này.  Nay  lại  hỏi  theo  cách  nói  khác, 
cho  nên  Thế  Tôn  không  ký  thuyết.  Này  uất-đê-ca,  nay  tôi  sẽ  vì  ông 
mà  nói  thí  dụ.  Phàm  người  trí  mà  nghe  thí  dụ  thì  sẽ  hiểu.  Ví  như  quốc 
vương  có  thành  lũy  bao  quanh  bốn  bề  kiên  cố;  đường  giao  thông  bằng 
phẳng  và  chỉ  có  một  cửa.  Người  đứng  giữ  cửa  lại  là  một  người  thông 
minh,  sáng  suốt,  thường  khéo  đoán  xét.  Bên  ngoài  có  người  đến,  nếu 
người  đáng  vào  thì  cho  phép  vào;  người  không  đáng  vào  thì  không  cho 


65  Pa0li:  sabbo  va0  tena  loko  nìyati  upannho  va0  tìbha0go  va0  ti,  do  bởi  đó  tất  cả  thế 
gian,  hay  một  nửa,  hay  một  phần  ba,  được  hướng  dẫn  (xuất  ly)? 
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phép.  Khắp  chu  vi  vòng  thành,  muôn  tìm  cửa  thứ  hai  cũng  không  thể 
được.  Ngay  đến  lỗ  ra  vào  của  chó  mèo  cũng  không,  huống  chi  là  cửa 
thứ  hai!  Người  giữ  cửa  thành  kia  cũng  không  biết  rõ  người  vào  kẻ  ra  là 
ai,  nhưng  người  này  biết  tất  cả  người  ra  hay  vào  chỉ  từ  cửa  này,  chứ 
không  phải  nơi  nào  khác.  Cũng  vậy,  Thế  Tôn  tuy  không  dụng  tâm  để 
biết  rõ  tất  cả  chúng  sanh  thế  gian,  hay  chỉ  một  phần  ít,  từ  con  đường 
này  xuất.  Nhưng  biết  chúng  sanh  hết  khổ,  cứu  cánh  biên  tế  khổ,  tất  cả 
đều  từ  đạo  này  mà  xuất.” 

Sau  khi  xuất  gia  ngoại  đạo  uất-đê-ca  nghe  những  gì  Phật  nói, 
hoan  hỷ  tùy  hỷ,  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy  mà  đi. 

M 

KINH  966.  PHÚ-LÂN-NI66 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Trúc,  khu  Ca-lan-đà  tại  thành 
Vương  xá.  Bấy  giờ  có  Tôn  giả  Phú-lân-ni67,  ở  trong  núi  Kỳ-xà-quật, 
tại  thành  Vương  xá.  Lúc  ấy  có  các  xuất  gia  ngoại  đạo,  đến  chỗ  Tôn 
giả  Phú-lân-ni,  cùng  nhau  thăm  hỏi  khích  lệ,  rồi  ngồi  lui  qua  một  bên, 
hỏi  Tôn  giả  Phú-lân-ni: 

“Tôi  nghe  Sa-môn  Cù-đàm  chủ  trương  đoạn  diệt,  phá  hoại  sự 
hữu.  Có  truyền  dạy  như  vậy  chăng?  Nay  xin  hỏi  Tôn  giả  Phú-lân-ni, 
có  đúng  như  vậy  không?” 

Phú-lân-ni  bảo  các  xuất  gia  ngoại  đạo: 

“Tôi  không  biết  điều  đó.  Không  có  trường  hợp  Thế  Tôn  dạy 
chúng  sanh  đoạn  diệt,  phá  hoại  hữu,  khiến  trở  thành  vô  sở  hữu.  Theo 
tôi  hiểu  như  vầy:  ‘Thế  Tôn  dạy  có  những  chúng  sanh  chấp  có  ngã, 
ngã  mạn,  tà  mạn.  Thế  Tôn  đã  dạy,  khiến  họ  đoạn  diệt  những  thứ 
đo’.” 

Lúc  ấy,  các  xuất  gia  ngoại  đạo  nghe  những  gì  Tôn  giả  Phú-lân- 
ni  nói,  không  hài  lòng.  Bèn  chỉ  trích  rồi  ra  về.  Sau  khi  các  ngoại  đạo 


6Ỏ-  Tham  chiếu,  Paoli,  A. 10.83.  Puòòiya  (không  hoàn  toàn  tưong  đưong).  Skt. 

Puoròiya  (Píchel).  Biệt  dịch  N°1 00(200). 

67'  Phú-lân-ni  n  HP  )b  ■  Paoli:  Puòòiya. 
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đi  rồi,  Tôn  giả  Phú-lân-ni  đến  chỗ  Phật,  cúi  đầu  đảnh  lễ  dưới  chân, 
ngồi  lui  qua  một  bên,  đem  những  điều  các  xuất  gia  ngoại  đạo  đã  nói, 
bạch  đầy  đủ  lên  Thế  Tôn: 

“Bạch  Thế  Tôn,  con  đã  đáp  lại  những  điều  ngoại  đạo  nói  như 
vậy,  là  không  mắc  vào  tội  hủy  báng  Thế  Tôn  chăng?  Là  nói  đúng 
pháp,  nói  như  những  gì  Phật  dạy,  nói  như  pháp,  nói  tùy  thuận  pháp, 
không  bị  các  nhà  luận  nghĩa  hiềm  trách  đó  chăng?” 

Phật  bảo  Phú-lân-ni: 

“Như  những  gì  ông  đã  nói,  không  hủy  báng  Như  Lai,  không  mất 
thứ  tự,  như  Ta  ký  thuyết;  nói  pháp  như  pháp,  nói  tùy  thuận  pháp, 
không  bị  các  nhà  luận  nghĩ  hiềm  trách.  Vì  sao?  Này  Phú-lân-ni,  vì 
trước  tiên,  các  chúng  sanh  đã  có  ngã  mạn,  tà  mạn;  tà  mạn  bức  bách,  tà 
mạn  tập  khởi,  không  hiện  quán  tà  mạn68,  rối  loạn  như  ruột  chó,  như 
vòng  móc  sắt,  như  cỏ  rối,  qua  lại  rong  ruổi  đời  này  sang  đời  khác,  đời 
khác  sang  đời  này,  rong  ruổi  tới  lui  không  thể  lìa  xa. 

“Này  Phú-lân-ni,  tất  cả  chúng  sanh  đối  với  tà  mạn,  nếu  ai  vĩnh 
viễn  diệt  tận  không  còn  sót,  thì  tất  cả  những  chúng  sanh  đó  lúc  nào 
cũng  an  ổn,  khoái  lạc.” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  Tỳ-kheo  Phú-lân-ni  nghe  những  gì  Phật 
dạy,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  967.  CÂU'CA'NA69 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Trúc,  khu  Ca-lan-đà  tại  thành 
Vương  xá.  Bấy  giờ  Tôn  giả  A-nan-đà  sáng  sớm  đến  bờ  sông  Tháp- 
bổ70,  cởi  y  để  bên  bờ,  xuống  nước  rửa  tay  chân,  rồi  trở  lên  bờ  mặc  một 
y,  lau  chùi  thân  thể.  Lúc  ấy  cũng  có  xuất  gia  ngoại  đạo  tên  Câu-ca- 
na71  đến  bên  sông.  Tôn  giả  A-nan-đà  nghe  tiếng  đi,  liền  ho  đánh  tiếng, 
Câu-ca-na  xuất  gia  ngoại  đạo  nghe  có  tiếng  người,  nên  hỏi: 


68'  Nguyên  Hán:  tà  mạn  bất  vô  gián  đẳng  ,  *+  ŨJỔ  Tỵ  ũ?'.  Xem  các  cht. trước. 
69-  Paeli,  A. 10.96.  Kokanuda.  Biệt  dịch,  N°100(201). 

70'  Tháp-bổ  hà  ti  M  /ộf .  Paeli:  Tapodae. 

71'  Câu-ca-na  fS  115 .  Paeli:  Kokanuda. 
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“Ai  đấy!” 

Tôn  giả  A-nan-đà  đáp: 

“Sa-môn.” 

Câu-ca-na  xuất  gia  ngoại  đạo  nói: 

“Sa-môn  nào?” 

Tôn  giả  A-nan-đà  đáp: 

“Sa-môn  họ  Thích.” 

Câu-ca-na  xuất  gia  ngoại  đạo  nói: 

“Tôi  có  điều  muôn  hỏi,  Tôn  giả  có  rảnh  giờ  để  giải  đáp  cho 
không?” 

Tôn  giả  A-nan-đà  đáp: 

“Tùy  ý  cứ  hỏi,  nếu  biết  thì  tôi  sẽ  đáp.” 

Câu-ca-na  hỏi: 

“Thế  nào,  A-nan-đà,  Như  Lai  sau  khi  chết  có  còn  chăng?” 

A-nan-đà  đáp: 

“Thế  Tôn  đã  nói,  điều  này  không  xác  định.” 

Lại  hỏi: 

“Như  Lai  sau  khi  chết  không  còn  chăng?  Sau  khi  chết  vừa  có 
vừa  không  chăng?  Chẳng  phải  có,  chẳng  phải  không  chăng?” 

A-nan-đà  đáp: 

“Thế  Tôn  đã  nói,  điều  này  không  xác  định.” 

Ngoại  đạo  Câu-ca-na  nói: 

“Thế  nào,  thưa  Tôn  giả  A-nan-đà?  Khi  hỏi:  ‘Như  Lai  sau  khi 
chết  còn’  thì  đáp:  ‘Không  xác  định”.  Khi  hỏi:  ‘Sau  khi  chết  không  còn, 
sau  khi  chết  vừa  còn  vừa  không  còn,  sau  khi  chết  chẳng  phải  còn, 
chẳng  phải  không  còn’,  thì  đáp:  ‘Không  xác  định’.  Thế  nào,  A-nan- 
đà !  Có  phải  vì  không  biết  không  thấy  chăng?” 

A-nan-đà  đáp: 

“Chẳng  phải  không  biết,  chẳng  phải  không  thấy,  mà  là  biết  tất 
cả,  thấy  tất  cả.” 

Lại  hỏi  Tôn  giả  A-nan-đà: 

“Biết  gì?  Thấy  gì?” 

A-nan-đà  đáp: 

“Thấy  chỗ  có  thể  thấy,  thấy  chỗ  sanh  khởi,  thấy  chỗ  đoạn  tận 
triền  phược,  đó  là  biết,  đó  là  thấy.  Ta  biết  như  vậy,  thấy  như  vậy,  sao 
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nói  là  không  biết,  không  thấy?” 

Câu-ca-na  ngoại  đạo  lại  hỏi: 

“Tôn  giả  tên  gì?” 

Tôn  giả  A-nan-đà  đáp: 

“Tôi  tên  là  A-nan-đà.” 

Câu  ca-na  ngoại  đạo  nói: 

“Lạ  thay!  Đệ  tử  của  Đại  Sư  mà  ta  được  cùng  luận  nghị.  Nếu  ta 
biết  Tôn  giả  này  là  Tôn  giả  A-nan-đà  thì  không  dám  mở  lời  hỏi.” 

Nói  những  lời  này  xong  liền  bỏ  đi. 

M 

KINH  968.  CẤP  CÔ  ĐỘC72 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  tại 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ  có  gia  chủ  cấp  Cô  Độc,  ngày  nào  cũng  đến 
viếng  thăm  Thế  Tôn  đảnh  lễ  và  cúng  dường.  Gia  chủ  tự  nghĩ:  ‘Ta  đến 
quá  sớm.  Thế  Tôn  và  các  Tỳ-kheo  còn  đang  tọa  thiền,  tư  duy.  Thôi  ta 
nên  đi  qua  trú  xứ  của  các  ngoại  đạo.’  Gia  chủ  đi  vào  tinh  xá  ngoại 
đạo,  cùng  họ  chào  đón,  thăm  hỏi  khích  lệ,  rồi  ngồi  lui  qua  một  bên. 
Lúc  ấy  ngoại  đạo  kia  hỏi: 

“Gia  chủ,  ông  thấy  Sa-môn  Cù-đàm  thấy  thế  nào,  thấy  những 

gì?” 

Gia  chủ  đáp: 

“Tôi  cũng  không  biết  Thế  Tôn  thấy  thế  nào  và  Thế  Tôn  thấy 
những  gì?” 

Các  ngoại  đạo  nói: 

“Ông  hãy  nói  cái  thấy  của  chúng  Tăng.  Chúng  Tăng  thấy  như 
thế  nào,  chúng  Tăng  thấy  những  gì73?” 

Gia  chủ  đáp: 

“Tôi  cũng  chẳng  biết  thế  nào  là  cái  thấy  của  chúng  Tăng,  chúng 
Tăng  thấy  những  gì?” 


73  Pa0li,  A. 10.93.  Diaeaahi.  Skt.  Dfwaai  (Píchel).  Biệt  dịch,  N°100(202). 
73  Pacli:  Kiỏdiaaaahikac  bhikkhuc  ti,  “Các  Tỳ-kheo  có  quan  điểm  gì?” 
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Ngoại  đạo  lại  hỏi  gia  chủ: 

“Nay  hãy  nói  cái  thấy  của  chính  ông?  Cái  thấy  của  chính  ông  là 

gì?” 

Gia  chủ  đáp: 

“Các  ông  mỗi  người  hãy  tự  nói  chỗ  thấy  của  mình,  rồi  tôi  sẽ  nói 
chỗ  thấy  của  tôi  cũng  không  khó.” 

Khi  đó  có  một  ngoại  đạo  nói  như  vầy: 

“Gia  chủ,  tôi  thấy  tất  cả  thế  gian  là  thường,  đó  là  chân  thật, 
ngoài  ra  đều  là  hư  vọng.” 

Lại  có  người  nói: 

“Gia  chủ,  tôi  thấy  tất  cả  thế  gian  là  vô  thường,  đó  là  chân  thật, 
ngoài  ra  đều  là  hư  vọng.” 

Lại  có  người  nói: 

“Gia  chủ,  thế  gian  vừa  thường  vừa  vô  thường,  đó  là  chân  thật, 
ngoài  ra  đều  là  hư  vọng.” 

Lại  có  người  nói: 

“Thế  gian  phi  thường  phi  vô  thường,  đó  là  chân  thật,  ngoài  ra 
đều  là  hư  vọng.” 

Lại  có  người  nói: 

“Thế  gian  hữu  biên,  đó  là  chân  thật,  ngoài  ra  đều  là  hư  vọng.” 
Lại  có  người  nói: 

“Thế  gian  vô  biên,  đó  là  chân  thật,  ngoài  ra  đều  là  hư  vọng.” 

Lại  có  người  nói: 

“Thế  gian  vừa  hữu  biên  vừa  vô  biên.” 

Lại  có  người  nói: 

“Thế  gian  chẳng  phải  hữu  biên  chẳng  phải  vô  biên.” 

Lại  có  người  nói: 

“Mạng  tức  là  thân.” 

Lại  có  người  nói: 

“Mạng  khác  thân  khác.” 

Lại  có  người  nói: 

“Như  Lai  sau  khi  chết  là  còn.  ” 

Lại  có  người  nói: 

“Như  Lai  sau  khi  chết  là  không  còn.  ” 

Lại  có  người  nói: 
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“Như  Lai  sau  khi  chết  vừa  có  vừa  không.  ” 

Lại  có  người  nói: 

“Như  Lai  sau  khi  chết  chẳng  phải  có  chẳng  phải  không,  đó  là 
chân  thật,  ngoài  ra  đều  là  hư  vọng.” 

Các  ngoại  đạo  bảo  gia  chủ: 

“Chúng  tôi  mỗi  người  đều  trình  bày  sở  kiến  của  mình,  vậy  ông 
nên  nói  sở  kiến  của  ông.” 

Gia  chủ  đáp: 

“Sở  kiến  của  tôi  là,  chân  thật  hữu  vi,  tư  lương  duyên  khởi74.  Nếu 
chân  thật  là  pháp  hữu  vi  do  tư  lương,  duyên  khởi  thì  chúng  là  vô 
thường;  mà  vô  thường  là  khổ.  Biết  như  vậy  rồi,  đối  với  tất  cả  sở  kiến 
đều  vô  sở  đắc.  Như  sở  kiến  của  các  ông  cho  thế  gian  là  thường,  đó  là 
chân  thật,  ngoài  ra  là  hư  vọng,  sở  kiến  này  là  chân  thật  hữu  vi  do  tư 
lương  duyên  khởi.  Nếu  là  chân  thật  hữu  vi  do  tư  lương  duyên  khởi  thì 
vô  thường,  mà  vô  thường  là  khổ.  Cho  nên  các  ông  thân  cận  với  cái 
khổ,  chỉ  chịu  khổ,  sông  mãi  trong  khổ,  chìm  sâu  vào  trong  khổ. 

“Cũng  vậy,  các  ông  cho  rằng:  ‘Thế  gian  là  vô  thường,  đó  là  chân 
thật,  ngoài  ra  đều  là  hư  vọng.’  Chúng  có  lỗi  như  vậy.  Hay:  ‘Thế  gian 
thường  vô  thường,  phi  thường,  phi  vô  thường,  thế  gian  hữu  biên,  thế 
gian  vô  biên,  thế  gian  hữu  biên  vô  biên,  thế  gian  phi  hữu  biên  phi  vô 
biên;  mạng  tức  là  thân,  mạng  khác  thân  khác;  Như  Lai  sau  khi  chết  có, 
Như  Lai  sau  khi  chết  không,  Như  Lai  sau  khi  chết  vừa  có  vừa  không, 
Như  Lai  sau  khi  chết  chẳng  phải  có  chẳng  phải  không,  đó  là  chân  thật, 
ngoài  ra  đều  là  hư  vọng.’  Đều  nói  như  trên.” 

Có  một  ngoại  đạo  nói  với  gia  chủ  cấp  Cô  Độc: 

“Như  những  gì  ông  đã  nói:  ‘Nếu  có  sở  kiến  gì,  thì  đó  là  chân  thật 
hữu  vi  do  tư  lương  duyên  khởi,  đó  là  pháp  vô  thường.’  Nếu  vô  thường 
là  khổ,  thì  sở  kiến  của  gia  chủ  cũng  thân  cận  khổ,  chịu  khổ,  sống  khổ, 
vào  sâu  trong  khổ.” 


Hán:  chân  thật  hữu  vi  tư  lương  duyên  khởi  ữ„  '-  /*  <r  Tp  'Ai  Tham  chiếu 
Paoli:  yaỏ  kióci  bhuotaỏ  saíkhataỏ  cetayitaỏ  paticcasamuppannaỏ,  “Phàm  cái  gì  là 
thật  vật,  được  tạo  thành  bởi  tâm  tư,  sanh  khởi  do  duyên”.  Trong  bản  Hán:  bhuota 
(sanh  vật  hay  thật  vật)  được  hiểu  là  chân  thật;  saíkhataỏ  cetayitaỏ  (đươc  tạo  tác 
thành  do  bởi  tâm  tư)  hiểu  là  hữu  vi  tư  lương. 
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Gia  chủ  đáp: 

“Trước  kia  tôi  chẳng  đã  nói:  ‘Sở  kiến  thật  sự  là  pháp  hữu  vi,  do 
tư  lương  duyên  khởi,  thảy  đều  vô  thường,  mà  vô  thường  là  khổ.  Khi  đã 
biết  khổ  rồi,  ta  đối  với  sở  kiến  ấy  vô  sở  đắc’  đó  sao?” 

Các  ngoại  đạo  nói: 

“Đúng  như  thế!  Thưa  gia  chủ!” 

Bấy  giờ  gia  chủ  cấp  Cô  Độc  ở  nơi  tinh  xá  ngoại  đạo  khuất 
phục  dị  luận,  kiến  lập  chánh  luận,  ở  trong  chúng  ngoại  đạo  rống  lên 
tiếng  rống  sư  tử  rồi,  đến  chỗ  Phật,  cúi  đầu  đảnh  lễ  dưới  chân,  ngồi 
lui  qua  một  bên,  đem  cuộc  đàm  luận  với  ngoại  đạo  thuật  lại  hết  lên 
Thế  Tôn. 

Phật  bảo  gia  chủ  cấp  Cô  Độc: 

“Lành  thay!  Lành  thay!  Hãy  nên  tùy  lúc  hàng  phục  các  ngoại 
đạo  ngu  si,  kiến  lập  chánh  luận.” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  gia  chủ  cấp  Cô  Độc  nghe  những  gì  Phật 
dạy,  hoan  hỷ  tùy  hỷ  đảnh  lễ  mà  lui. 

M 

KINH  969.  TRƯỜNG  TRẢO75 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Trúc,  khu  Ca-lan-đà  tại  thành 
Vương  xá.  Bấy  giờ  có  tu  sĩ  ngoại  đạo  là  Trường  Trảo76  đến  chỗ  Phật, 
cùng  Thế  Tôn  chào  hỏi  an  úy  xong,  ngồi  lui  qua  một  bên,  bạch  Phật: 

“Thưa  Cù-đàm,  tôi  không  chấp  nhận  mọi  sở  kiến77.” 

Phật  bảo: 

“Này  Hỏa  chủng78,  ông  nói  không  chấp  nhận  mọi  sở  kiến,  vậy  sở 
kiến  này  cũng  chẳng  chấp  nhận  luôn  chăng?” 


75-  Móng  tay  dài.  Pa0li,  M.47.  Dìghanakha-suttanta.  Skt.  Dìrgha0nkha  (Píchel).  Biệt 
dịch,  N°1 00(203). 

7Ỏ'  Trường  Trảo  n  /li  Paoli:  Dìghanakha,  tu  sĩ  để  móng  tay  dài. 

77'  Nhất  thiết  kiến  bất  nhẫn  —  w  M  T-  M  Các  bản  Tống-Nguyên-Minh  không  có 
chữ  kiến.  Paoli:  sabbaỏ  me  na  khamati,  “Tôi  không  công  nhận  tất  cả”.  Phát  biểu 
của  chủ  nghĩa  hoài  nghi,  không  tin  bất  cứ  điều  gì. 

7S'  Hỏa  chủng  yc  Paoli:  Aggivessana. 
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Trường  Trảo  ngoại  đạo  nói: 

“Đã  nói  không  chấp  nhận  mọi  sở  kiến  thì  cái  sở  kiến  này  cũng 
không  chấp  nhận.  ” 

Phật  bảo  Hỏa  chủng: 

“Biết  như  vậy,  thấy  như  vậy  thì  sở  kiến  này  đã  đoạn,  đã  xả,  đã 
lìa,  các  sở  kiến  khác  không  còn  tương  tục,  không  khởi,  không  sanh. 
Này  Hỏa  chủng,  nhiều  người  có  cùng  sở  kiến  như  ông.  Nhiều  người 
cũng  thấy  như  vậy,  nói  như  vậy,  ông  cùng  với  họ  giống  nhau.  Này 
Hỏa  chủng,  nếu  Sa-môn,  Bà-la-môn  nào  xả  bỏ  các  kiến  chấp  kia, 
các  kiến  chấp  khác  không  khởi,  thì  hàng  Sa-môn,  Bà-la-môn  này  rất 
ít  có  ở  thế  gian. 

“Này  Hỏa  chủng,  y  cứ  vào  ba  loại  kiến.  Những  gì  là  ba?  Có 
người  thấy  như  vầy,  nói  như  vầy:  ‘Tôi  chấp  nhận  tất  cả.’  Lại  có  người 
thấy  như  vầy,  nói  như  vầy:  ‘Tôi  không  chấp  nhận  tất  cả.’  Lại  có  người 
thấy  như  vầy,  nói  như  vầy:  ‘Tôi  chấp  nhận  một  phần,  không  chấp 
nhận  một  phần.’ 

“Này  Hỏa  chủng,  nếu  chủ  trương  chấp  nhận  tất  cả,  kiến  chấp 
này  cùng  sanh  với  tham,  chẳng  phải  không  tham;  cùng  sanh  với  nhuế, 
chẳng  phải  không  nhuế;  cùng  sanh  với  si,  chẳng  phải  không  si;  ràng 
buộc,  chẳng  lìa  ràng  buộc;  phiền  não,  chẳng  thanh  tịnh;  ái  lạc,  chấp 
thủ,  nhiễm  trước  sanh.  Hay  nếu  có  kiến  chấp  như  vầy:  ‘Ta  không  chấp 
nhận  tất  cả’,  kiến  chấp  này  chẳng  cùng  sanh  với  tham,  chẳng  cùng 
sanh  với  nhuế,  chẳng  cùng  sanh  với  si;  thanh  tịnh,  không  phiền  não; 
lìa  ràng  buộc,  chẳng  ràng  buộc;  không  ái  lạc,  không  chấp  thủ,  không 
nhiễm  trước  sanh.  Này  Hỏa  chủng,  hay  nếu  có  kiến  chấp  như  vầy:  ‘Ta 
chấp  nhận  một  phần,  không  chấp  nhận  một  phần’;  vậy  nếu  chấp  nhận 
thì  câu  hữu  với  tham,...  cho  đến  sanh  nhiễm  trước;  còn  nếu  không  chấp 
nhận  thì  ly  tham...  cho  đến  không  sanh  nhiễm  trước.  Đa  văn  Thánh  đệ 
tử  kia  nên  học:  ‘Nếu  ta  thấy  như  vầy,  nói  như  vầy:  ‘Ta  chấp  nhận  tất 
cả’,  sẽ  bị  hai  hạng  người  chê  trách  và  cật  vấn.  Những  gì  là  hai?  Người 
không  chấp  nhận  tất  cả  và  người  một  phần  chấp  nhận,  một  phần 
không  chấp  nhận.  Họ  sẽ  bị  hai  hạng  người  này  chê  trách.  Vì  bị  chê 
trách  nên  bị  cật  vấn.  Vì  bị  cật  vấn  nên  bị  hại.  Kiến  chấp  kia  vì  bị  chê 
trách,  bị  cất  vấn,  bị  phá  hại  nên  họ  xả  bỏ  kiến  chấp  đó,  còn  những 
kiến  chấp  khác  thì  không  còn  sanh  trở  lại.  Cũng  vậy  đoạn  kiến,  xả 
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kiến,  ly  kiến,  các  kiến  khác,  không  còn  tương  tục,  không  khởi,  không 
sanh. 

“Đa  văn  Thánh  đệ  tử  kia  nên  học  như  vầy:  ‘Nếu  ta  thấy  như  vầy, 
nói  như  vầy:  ‘Tất  cả  không  chấp  nhận’,  sẽ  bị  hai  hạng  người  chê  trách 
và  hai  hạng  người  cật  vấn.  Những  gì  là  hai?  Người  chấp  nhận  tất  cả  và 
người  một  phần  chấp  nhận,  một  phần  không  chấp  nhận.  Hai  hạng 
người  chê  trách  và  cật  vấn  như  vậy,  ‘...  cho  đến  không  tương  tục, 
không  khởi,  không  sanh.’ 

“Đa  văn  Thánh  đệ  tử  kia  nên  học  như  vầy:  ‘Nếu  ta  thấy  như  vầy, 
nói  như  vầy:  ‘Ta  một  phần  chấp  nhận,  một  phần  không  chấp  nhận’,  sẽ 
bị  hai  hạng  người  chê  trách,  hai  hạng  người  cật  vấn.  Những  gì  là  hai? 
Là  người  thấy  như  vầy,  nói  như  vầy:  ‘Ta  chấp  nhận  tất  cả  và  không 
chấp  nhận  tất  cả’.  Hai  trường  hợp  bị  trách  như  vậy,  ‘...  cho  đến  không 
tương  tục,  không  khởi,  không  sanh.’ 

“Lại  nữa,  Hỏa  chủng,  thân  có  sắc  gồm  bốn  đại  thô  kệch  như 
vậy,  Thánh  đệ  tử  nên  quán  vô  thường,  quán  sanh  diệt,  quán  ly  dục, 
quán  diệt  tận,  quán  xả.  Nếu  Thánh  đệ  tử  sống  mà  luôn  quán  vô 
thường,  quán  sanh  diệt,  quán  ly  dục,  quán  diệt  tận,  quán  xả,  thì  sống 
đối  thân  kia  sự  tham  dục  thuộc  về  thân,  sự  nhớ  tưởng  về  thân,  cảm 
thọ  về  thân,  sự  nhiễm  về  thân,  sự  đắm  trước  về  thân  vĩnh  viễn  diệt 
trừ  không  còn. 

“Này  Hỏa  chủng,  có  ba  thứ  cảm  thọ.  Đó  là  khổ  thọ,  lạc  thọ  và 
bất  khổ  bất  lạc  thọ.  Ba  thứ  cảm  thọ  này  cần  có  nhân  gì,  tập  gì,  sanh  gì, 
chuyển  gì?  Ba  cảm  thọ  này  cần  có  xúc  là  nhân,  do  xúc  tập,  xúc  sanh, 
xúc  chuyển.  Mỗi  mỗi  xúc  tập  khởi,  thọ  tập  khởi;  mỗi  mỗi  xúc  diệt  tận, 
thọ  diệt  tận;  vắng  lặng,  trong  mát,  vĩnh  viễn  hết  sạch.  Người  kia  đối 
với  ba  thọ  này,  biết  rõ  khổ,  biết  rõ  lạc,  biết  rõ  không  khổ  không  lạc; 
biết  như  thật  mỗi  mỗi  thọ  hoặc  tập  khởi,  hoặc  diệt  tận,  hoặc  vị  ngọt, 
hoặc  tai  hại,  hoặc  xuất  ly.  Khi  đã  biết  như  thật  rồi,  đối  những  thọ  ấy 
liền  quán  sát  vô  thường,  quán  sanh  diệt,  quán  ly  dục,  quán  diệt  tận, 
quán  xả  bỏ.  Người  ấy  ngay  nơi  toàn  thân  mình  biết  như  thật  các  cảm 
thọ,  nơi  toàn  phần  sanh  mạng  mình  biết  như  thật  các  cảm  thọ.  Nếu 
người  ấy  sau  khi  thân  hoại,  mạng  chung,  ngay  lúc  ấy  các  thọ  hoàn 
toàn  chấm  dứt,  không  còn  gì  nữa.  Bấy  giờ,  người  ấy  nghĩ  rằng:  ‘Lúc 
biết  rõ  cảm  thọ  lạc  thì  thân  mình  cũng  hoại,  lúc  biết  rõ  cảm  thọ  khổ, 
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thì  thân  mình  cũng  hoại,  ngay  lúc  biết  rõ  cảm  thọ  chẳng  lạc  chẳng 
khổ,  thì  thân  mình  cũng  hoại,  thảy  đều  thoát  khổ.  Đôi  với  cái  cảm  thọ 
lạc  kia  lìa  ràng  buộc,  chẳng  ràng  buộc;  đối  với  cái  cảm  thọ  khổ  kia  lìa 
ràng  buộc,  chẳng  ràng  buộc;  đối  với  cái  cảm  thọ  chẳng  lạc  chẳng  khổ 
kia,  lìa  ràng  buộc,  chẳng  bị  ràng  buộc.  Lìa  ràng  buộc  gì?  Lìa  tham  dục, 
sân  nhuế,  ngu  si;  lìa  sanh,  già,  bệnh,  chết,  ưu,  bi,  khổ,  não’.  Ta  nói 
những  điều  này  gọi  là  lìa  khổ.” 

Vào  lúc  bấy  giờ,  Tôn  giả  Xá-lợi-phất  vừa  mới  thọ  giới  cụ  túc 
nửa  tháng,  Tôn  giả  đang  cầm  quạt  đứng  sau  hầu  Phật.  Lúc  ấy,  Tôn 
giả  Xá-lợi-phất  tự  nghĩ:  ‘Thế  Tôn  đã  khen  ngợi  nói  ở  nơi  pháp  này, 
pháp  kia  mà  đoạn  dục,  ly  dục,  diệt  tận  dục,  xả  dục.’  Tôn  giả  Xá-lợi- 
phất  đối  với  từng  pháp  này  quán  sát  vô  thường,  quán  sanh  diệt,  quán 
ly  dục,  quán  diệt  tận,  quán  xả  bỏ,  không  khởi  các  lậu,  tâm  được  giải 
thoát. 

Bấy  giờ,  xuất  gia  ngoại  đạo  Trường  Trảo  xa  lìa  trần  cấu,  đắc 
pháp  nhãn  tịnh.  Ông  thấy  pháp,  đắc  pháp,  giác  ngộ  pháp,  thâm  nhập 
pháp,  thoát  khỏi  các  nghi  hoặc,  không  do  người  khác  độ,  vào  trong 
Chánh  pháp  luật,  được  vô  sở  úy,  liền  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  sửa  lại  y 
phục,  đảnh  lễ  Phật  và  chắp  tay  bạch  Phật: 

“Con  xin  được  xuất  gia  thọ  giới  cụ  túc  ở  trong  Chánh  pháp  luật, 
ở  trong  Phật  pháp  tu  các  phạm  hạnh.” 

Phật  bảo  xuất  gia  ngoại  đạo  Trường  Trảo: 

“Ông  được  xuất  gia  thọ  cụ  túc  trở  thành  Tỳ-kheo,  ở  trong  Chánh 
pháp  luật.” 

Được  xuất  gia  trở  thành  thiện  lai  Tỳ-kheo.  Ông  suy  nghĩ  lý  do 
người  thiện  nam  cạo  bỏ  râu  tóc,  khoác  áo  ca-sa,  chánh  tín  xuất  gia  học 
đạo,  sông  không  nhà...  cho  đến  tâm  thiện  giải  thoát  đắc  A-la-hán. 

Phật  nói  kinh  này  xong,  Tôn  giả  Xá-lợi-phất,  Tôn  giả  Trường 
Trảo  nghe  Phật  dạy,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

□ 
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TẠP  A-HÀM  QUYỂN  35 

KINH  970.  XÁ-LA-BỘ1 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Trúc,  khu  Ca-lan-đà  tại  thành 
Vương  xá.  Bấy  giờ  có  xuất  gia  ngoại  đạo  tên  là  Xá-la-bộ2  ở  bên  bờ  ao 
Tu-ma-kiệt-đà3;  giữa  đồ  chúng  của  mình,  tự  tuyên  bố  như  vầy:  “Pháp 
của  Sa-môn  họ  Thích,  ta  biết  hết.  Trước  đây  ta  đã  biết  Pháp  luật  kia 
nhưng  buông  bỏ  hết.  ” 

Bấy  giờ  có  nhiều  Tỳ-kheo  sáng  sớm  đắp  y  ôm  bát  vào  thành 
Vương  xá  khất  thực,  nghe  ngoại  đạo  tên  Xá-la-bộ  ở  bên  bờ  ao  Tu-ma- 
kiệt-đà,  giữa  đồ  chúng  mình  tuyên  bô"  như  vầy:  “Pháp  của  Sa-môn  họ 
Thích,  ta  biết  hết.  Trước  đây  ta  đã  biết  Pháp  luật  kia  nhưng  buông  bỏ 
hết.”  Sau  khi  nghe  những  lời  này,  khất  thực  rồi  họ  trở  về  tinh  xá,  cất  y 
bát,  rửa  chân  xong  đến  chỗ  Phật,  đảnh  lễ  dưới  chân,  rồi  ngồi  lui  qua 
một  bên,  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  sáng  nay  chúng  con  đắp  y,  mang  bát  vào  thành 
Vương  xá  khất  thực,  nghe  xuất  gia  ngoại  đạo  tên  là  Xá-la-bộ  ở  bên  bờ 
ao  Tu-ma-kiệt-đà,  giữa  đồ  chúng  của  mình  tuyên  bố  như  vầy:  ‘Pháp 
của  Sa-môn  họ  Thích,  ta  biết  hết.  Trước  đây  ta  đã  biết  Pháp  luật  kia 
nhưng  buông  bỏ  hết’.  Lành  thay!  Xin  Thế  Tôn  vì  thương  xót  Xá-la-bộ, 
mà  đích  thân  đến  bên  bờ  ao  Tu-ma-kiệt-đà.” 

Bây  giờ,  Thế  Tôn  im  lặng  nhận  lời.  Vào  buổi  chiều  sau  khi  từ 
thiền  tịnh  dậy,  Ngài  đến  chỗ  Xá-la-bộ  bên  bờ  ao  Tu-ma-kiệt-đà. 
Xuất  gia  ngoại  đạo  Xá-la-bộ  từ  xa  trông  thấy  Thế  Tôn  đến,  lo  sửa 
soạn  chỗ  ngồi,  thỉnh  Phật  ngồi.  Sau  khi  Thế  Tôn  an  tọa,  Ngài  nói  với 
Xá-la-bộ: 

“Ông  có  thật  nói  như  vầy:  ‘Pháp  của  Sa-môn  họ  Thích,  ta  biết 


1  Pa0li,  A.3.64.  Sarabha.  Skt.  Zarabha  (Píchel).  Biệt  dịch,  NO  100(204). 

2  Xá-la-bộ#  m  ỈL  Paoli:  Sarabha,  một  tu  sĩ  ngoại  đạo  từng  xuất  gia  theo  Phật. 
Sau  đó  xả  giới,  trở  về  đạo  cũ. 

3'  Tu-ma-kiệt-đà  trì  ÍJ1  ífj  K  /1L  Paoli:?  Cf.  A.3.64:  acirapakkanto  hoti  imasmao 
dhamma-vinayao,  từ  bỏ  Pháp  luật  này  chưa  bao  lâu  (xả  giới  hoàn  tục). 
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hết.  Sau  khi  đã  biết  hết  rồi,  ta  buông  bỏ  hết  không’?” 

Lúc  ấy,  Xá-la-bộ  im  lặng  không  đáp. 

Phật  bảo  Xá-la-bộ: 

“Ông  nay  nên  nói.  Vì  sao  im  lặng?  Nếu  sự  hiểu  biết  của  ông  đầy 
đủ  thì  Ta  sẽ  tùy  hỷ.  Nếu  sự  hiểu  biết  của  ông  chưa  đầy  đủ,  thì  Ta  sẽ 
giúp  cho  ông  đầy  đủ.” 

Xá-la-bộ  vẫn  im  lặng.  Nói  như  vậy  hai,  ba  lần,  nhưng  cả  ba  lần 
cũng  vẫn  giữ  im  lặng.  Lúc  ấy,  Xá-la-bộ  có  một  đệ  tử  phạm  hạnh  bạch 
Xá-la-bộ  rằng: 

“Thưa  thầy,  lý  ra  thầy  nên  đi  đến  Sa-môn  Cù-đàm  trình  bày  tri 
kiến  của  mình.  Hôm  nay  Sa-môn  Cù-đàm  đã  tự  đến  đây,  vì  sao  thầy 
không  nói?  Sa-môn  Cù-đàm  lại  nói  với  thầy:  ‘Nếu  đầy  đủ  thì  Ngài  sẽ 
tùy  hỷ.  Nếu  không  đầy  đủ  Ngài  sẽ  giúp  cho  đầy  đủ’.  Vì  sao  thầy  im 
lặng  mà  không  nói?” 

Khi  người  đệ  tử  phạm  hạnh  khuyên,  ông  vẫn  làm  thinh.  Bấy  giờ, 
Thế  Tôn  bảo  Xá-la-bộ: 

“Nếu  có  người  nói:  ‘Sa-môn  Cù -đàm  không  phải  là  Như  Lai, 
ứng  Cúng,  Đẳng  Chánh  Giác’.  Ta  sẽ  khéo  can  gián,  khéo  cật  vấn.  Khi 
được  khéo  can  gián,  khéo  cật  vấn,  người  kia  sẽ  nói  lảng  qua  những 
việc  khác;  hoặc  phẫn  nộ,  kiêu  mạn,  ôm  hận,  phẫn  hận,  chống  đối, 
không  chấp  nhận,  không  có  cách  gì  tỏ  bày;  hoặc  im  lặng  xấu  hổ  cúi 
đầu,  âm  thầm  tự  nghĩ,  tự  xét;  như  Xá-la-bộ  hôm  nay. 

Hoặc  lại  có  người  nói  như  vầy:  ‘Sa-môn  Cù-đàm  không  có4 
Chánh  pháp  luật’.  Ta  sẽ  khéo  can  gián,  khéo  cật  vấn.  Người  kia  cũng 
ngồi  im  như  ông  hôm  nay. 

“Hay  lại  có  người  nói:  ‘Đệ  tử5  nào  của  Sa-môn  Cù-đàm  không 
phải  là  bậc  thiện  hướng6.’  Ta  sẽ  khéo  can  gián,  khéo  cật  vấn.  Người 
kia  cũng  ngồi  im  như  ông  hôm  nay.” 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  ở  bên  bờ  ao  Tu-ma-kiệt-đà  rông  lên  tiếng 
rống  sư  tử,  rồi  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy  mà  đi.  Lúc  ấy,  đệ  tử  phạm  hạnh 
của  Xá-la-bộ  nói  với  Xá-la-bộ: 


4-  Bản  Hán:  phi...  vô...,  phủ  định  kép.  Dư  chữ  vô,  lược  bỏ. 

5  Bản  Hán:  Thanh  văn  H  »: 

6'  Thiện  hướng  u  |ạj,  hay  chánh  hành,  người  đang  hướng  thẳng  đến  giải  thoát. 
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“Giống  như  trâu  bị  cắt  đi  hai  cái  sừng,  nhốt  vào  trong  chuồng 
trâu  trông,  nó  quỳ  xuống  đất  rống  to.  Thầy  cũng  như  vậy,  ở  trong 
chúng  không  có  đệ  tử  của  Sa-môn  Cù-đàm  thì  làm  sư  tử  rống. 

“Giống  như  người  con  gái  muốn  nói  giọng  đàn  ông,  nhưng  khi 
phát  ra  tiếng,  thì  liền  là  tiếng  đàn  bà.  Thầy  cũng  như  vậy,  ở  trong 
chúng  không  có  đệ  tử  của  Sa-môn  Cù-đàm  thì  làm  sư  tử  rống. 

“Giông  như  con  dã  can  muôn  kêu  tiếng  chồn,  như  khi  phát  ra 
tiếng  thì  vẫn  là  tiếng  dã  can.  Thầy  cũng  như  vậy,  lúc  không  có  Sa- 
môn  Cù-đàm  thì  thầy  ở  giữa  chúng  đệ  tử  của  mình  muôn  làm  sư  tử 
rông.” 

Sau  khi  đệ  tử  phạm  hạnh  của  Xá-la-bộ  ở  trước  Xá-la-bộ  nói  ra 
những  lời  trách  cứ,  hủy  báng  rồi,  liền  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy  bỏ  đi. 

M 

KINH  971.  THƯỢNG  TỌA7 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Trúc,  khu  Ca-lan-đà  tại  thành 
Vương  xá.  Bấy  giờ,  bên  bờ  ao  Tu-ma-kiệt-đà  trong  thành  Vương  xá, 
có  xuất  gia  ngoại  đạo  tên  là  Thượng  Tọa8  đang  ở  cạnh  hồ  này,  ông  ở 
trong  chúng  của  mình  tự  nói  như  vầy:  “Tôi  nói  một  bài  kệ,  nếu  ai  có 
thể  đáp  được,  tôi  sẽ  theo  vị  ấy  tu  hành  phạm  hạnh.  ” 

Sáng  sớm  hôm  ấy,  có  nhiều  Tỳ-kheo  đắp  y,  ôm  bát  vào  thành 
Vương  xá  khất  thực,  nghe  có  xuất  gia  ngoại  đạo  tên  là  Thượng  Tọa  ở 
cạnh  bờ  ao  Tu-ma-kiệt-đà,  vị  này  ở  trong  chúng  của  mình  tự  nói  như 
vầy:  “Tôi  nói  một  bài  kệ,  nếu  ai  có  thể  đáp  được,  tôi  sẽ  theo  vị  ấy  tu 
hành  phạm  hạnh.”  Các  Tỳ-kheo  khất  thực  xong,  trở  về  tinh  xá,  cất  y 
bát,  rửa  chân  xong  đến  chỗ  Phật,  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  rồi  ngồi  lui 
qua  một  bên,  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  sáng  sớm  các  Tỳ-kheo  chúng  con  vào  thành 
khất  thực,  nghe  xuất  gia  ngoại  đạo  tên  là  Thượng  Tọa  ở  cạnh  bờ  ao 


7  Pa0li,  không  thấy  tương  đương.  Skt.  Parivra0jakasthavira  (Píchel).  Biệt  dịch, 
N°100(205). 

8'  Danh  Thượng  Tọa  ^  _h  Ếh  .  Skt.  Parivra0jaka-Sthavira. 


số  99  -  KINH  TẠP  A-HÀM  -  Quyển  35 


697 


Tu-ma-kiệt-đà,  giữa  đồ  chúng  của  mình  tự  nói  như  vầy:  ‘Tôi  nói  một 
bài  kệ,  nếu  ai  đáp  được,  tôi  sẽ  theo  vị  ấy  tu  hành  phạm  hạnh.’  Xin 
Thế  Tôn  vì  thương  xót  nên  đích  thân  đến  ông  ấy.” 

Thế  Tôn  im  lặng  nhận  lời.  Buổi  chiều  hôm  đó  sau  khi  từ  thiền 
tịnh  dậy,  Ngài  đến  cạnh  bờ  ao  Tu-ma-kiệt-đà.  Khi  xuất  gia  ngoại 
đạo  Thượng  Tọa  từ  xa  trông  thấy  Thế  Tôn,  liền  trải  chỗ  ngồi,  thỉnh 
Phật  an  tọa,  Thế  Tôn  ngồi  xong,  bảo  xuất  gia  ngoại  đạo  Thượng  Tọa 
rằng: 

“Có  thật  ông  đã  nói  những  lời  như  vầy:  ‘Tôi  nói  một  bài  kệ,  nếu 
ai  đáp  được,  thì  tôi  sẽ  theo  vị  ấy  tu  hành  phạm  hạnh’  chăng?  Bây  giờ 
ông  hãy  nói  kệ,  Ta  có  thể  đáp  lại.  ” 

Lúc  ấy,  ngoại  đạo  kia  chất  giường  dây9  lên  thành  chỗ  ngồi  cao, 
tự  mình  lên  đó  ngồi  và  nói  kệ: 

Tỳ -kheo  sống  đúng  pháp, 

Không  khủng  bố  chúng  sanh, 

Ý  lặng,  hành  xả  ly, 

Trì  giới  thuận  đình  chỉ. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  biết  rõ  tâm  ngoại  đạo  Thượng  Tọa  này,  Ngài 
liền  nói  kệ: 

Nếu  ông  tự  hành  theo 
Những  gì  kệ  ông  nói; 

Đối  với  ông,  Ta  sẽ 
Xem  như  người  Hiền  thiện. 

Xét  những  gì  ông  nói, 

Nói,  làm  không  tương  ưng. 

Người  giữ  gìn  tịnh  giới: 

Tĩnh  lặng,  tự  điều  phục; 

Chớ  khủng  bố  chúng  sanh; 

Ý  tĩnh  lặng,  xa  lìa. 

Thuận  điều  phục,  tĩnh  lặng; 

Tâm,  miệng,  thân  lìa  ác. 

Khéo  nhiếp  nơi  trụ  xứ, 

Không  để  cho  phóng  dật: 


9. 


Hán:  thằng  sàng  li  JT  . 
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Đây  gọi  là  tùy  thuận, 

Điều  phục  và  tĩnh  lặng. 

Khi  ấy,  xuất  gia  ngoại  đạo  Thượng  Tọa  tự  nghĩ:  “Sa-môn  Cù- 
đàm  đã  biết  tâm  ta.”  Liền  từ  trên  chỗ  ngồi  bước  xuống,  chắp  tay  bạch 
Phật: 

“Nay  con  có  thể  xuất  gia  thọ  cụ  túc,  trở  thành  pháp  Tỳ-kheo,  ở 
nơi  Chánh  pháp  luật  không?” 

Phật  bảo  xuất  gia  ngoại  đạo  Thượng  Tọa: 

“Nay  ông  có  thể  xuất  gia  thọ  cụ  túc,  trở  thành  Tỳ-kheo,  ở  nơi 
Chánh  pháp  luật.” 

Sau  khi  xuất  gia  ngoại  đạo  Thượng  Tọa  đã  xuất  gia  và  trở  thành 
Tỳ-kheo  rồi,  tự  suy  nghĩ  về  lý  do  khiến  cho  người  thiện  nam  cạo  bỏ 
râu  tóc,  khoác  áo  ca-sa,  chánh  tín  xuất  gia  học  đạo,  sông  không  nhà,... 
cho  đến  tâm  thiện  giải  thoát,  đắc  A-la-hán. 

M 

KINH  972.  TAM  ĐẾ10 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Trúc,  khu  Ca-lan-đà  tại  thành 
Vương  xá.  Bấy  giờ  có  nhiều  tu  sĩ  Ba-la-môn  ở  cạnh  ao  Tu-ma-kiệt-đà, 
tập  hợp  lại  một  chỗ  bàn  luận  như  vầy:  “Chân  đế  của  Bà-la-môn  như 
vậy11.  Chân  đế  của  Ba-la-môn  như  vậy.” 

Bấy  giờ  Thế  Tôn  biết  tâm  niệm  của  các  xuất  gia  Bà-la-môn 
kia,  Ngài  đi  đến  bờ  ao  Tu-ma-kiệt-đà.  Lúc  ấy,  các  xuất  gia  Bà-la- 
môn  từ  xa  trông  thấy  Đức  Phật  đang  đến,  liền  vì  Phật  sửa  soạn  chỗ 
ngồi,  thỉnh  Phật  an  tọa.  Phật  ngồi  vào  chỗ  ngồi  xong,  bảo  các  xuất 
gia  Bà-la-môn: 

“Các  ông  tụ  tập  ở  bờ  ao  Tu-ma-kiệt-đà  này,  để  bàn  luận  những 

gì?” 

Xuất  gia  Bà-la-môn  bạch  Phật: 


10  Ba  sự  thực.  Pacli,  A.4.185.  Bracmaòa-sacca.  Skt.  Brachmana-satyacni  (Píchel). 
Biệt  dịch,  N°1 00(206),  N°125(26.8). 

u'  Pacli:  itipi  bhachmaòasaccacni,  đây  là  những  chân  lý  của  Bà-la-môn. 
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“Thưa  Cù-đàm,  các  tu  sĩ  Bà-la-môn  chúng  tôi  tập  hợp  nơi  đây 
bàn  luận  như  vầy:  ‘Chân  đế  của  Bà-la-môn  như  vậy.  Chân  đế  của  Bà- 
la-môn  như  vậy’.” 

Phật  bảo  các  xuất  gia  Bà-la-môn: 

“Có  ba  chân  đế  của  Bà-la-môn12  mà  Ta  đã  tự  mình  giác  ngộ, 
thành  Đẳng  Chánh  Giác,  lại  vì  người  diễn  nói.  Xuất  gia  Bà-la-môn 
các  ông  nói  như  vầy:  ‘Không  hại  tất  cả  chúng  sanh.’  Đó  là  chân  đế 
của  Bà-la-môn,  chẳng  phải  hư  dối.  Họ  nói  với  nhau  rằng:  ‘Ta  hơn, 
rằng  ta  bằng,  rằng  ta  kém13.’  Nếu  đối  với  chân  đế  kia  không  bị  trói 
buộc,  đắm  trước  và  đối  với  tất  cả  thế  gian  biểu  hiện  lòng  từ,  đó  gọi  là 
chân  đế  thứ  nhất  của  Bà-la-môn,  mà  Ta  đã  tự  giác  ngộ,  thành  Đẳng 
Chánh  Giác  và  vì  người  diễn  nói. 

“Lại  nữa,  Bà-la-môn  nói  như  vầy:  ‘Những  gì  là  pháp  tập  khởi14 
đều  là  diệt  pháp.’  Đó  là  chân  đế,  chẳng  phải  là  hư  vọng...  cho  đến  đối 
với  chân  đế  này  chẳng  chấp  trước  và  đối  với  tất  cả  thế  gian  quán  sát 
sanh  diệt.  Đó  gọi  là  chân  đế  thứ  hai  của  Bà-la-môn. 

“Lại  nữa,  Bà-la-môn  nói  vầy:  ‘Không  có  ta  bất  cứ  ở  đâu,  bất 
cứ  sự  gì,  hoàn  toàn  không  có  gì.  Không  có  ta  bất  cứ  ở  đâu,  bất  cứ  sự 
gì,  hoàn  toàn  không  có  gì15.’  Đó  là  chân  đế,  chẳng  phải  hư  vọng,  như 
trước  đã  nói,...  cho  đến  đôi  với  chân  đế  kia  không  bị  trói  đắm  và  đối 
với  tất  cả  thế  gian  vô  ngã  như  nhau.  Đó  gọi  là  chân  đế  thứ  ba  của 
Bà-la-môn,  Ta  đã  tự  giác  ngộ,  thành  Đẳng  Chánh  Giác  và  vì  người 
diễn  nói.” 


12  Bản  Pa0li:  catta0rima0ni  bra0hmaòasacca0ni,  đây  là  bốn  chân  lý  của  Bà-la-môn. 

13  Bản  Paơli:  so  tena  na  samaòo  ti  maóóati,...  na  seyyoham  asmìti  maóóati,  na 
sadisoham  asmìti  maóóati...  api  ca  yadeva  tattha  saccaỏ  anuddayaơya 
anukampaơya  paseipanno  hoti:  vị  ấy  vì  vậy  không  nghĩ  rằng  mình  là  Sa-môn... 
không  nghĩ  rằng  ta  hơn,  ta  bằng...  Lại  nữa  do  nhận  thức  chính  xác  chân  lý  ở  đây 
mà  vị  ấy  thực  hành  lòng  thương  yêu,  thương  xót  đối  với  các  chúng  sanh. 

14'  Tập  pháp  n  /Ề  .  Bản  Paơli,  gồm  hai  chân  đế:  sabbe  kaơmaơ  aniccaơ...  sabbe 
bhavaơ  aniccaơ...,  tất  cả  dục  là  vô  thường...  tất  cả  sự  hữu  là  vô  thường. 

15'  Hán:  Vô  ngã  xứ  sở  cập  sự  đô  vô  sở  hữu  M  ĩỉ,  ÊL  Píĩ  ĨÍW-  ÌẾ>  M  píí  ^  ■  Tham  chiếu 
Paơli:  naơham  kvacani  kassaci  kiócana  tasmiỏ  na  ca  mama  kvacani  katthaci 
kiócanatatthì  ti:  “Ta  không  là  ai,  của  bất  cứ  ai,  là  bất  cứ  cái  gì.  Trong  đó,  không 
có  bất  cứ  ai,  bất  cứ  ở  đâu,  bất  cứ  cái  gì,  là  của  ta”. 
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Bấy  giờ  các  xuất  gia  Bà-la-môn  đều  ngồi  yên  im  lặng.  Thế  Tôn 
nghĩ  rằng:  “Hôm  nay  Ta  soi  sáng  sự  ngu  si  của  họ,  tiêu  diệt  điều  ác 
của  họ,  nhưng  hiện  tại  trong  chúng  này  không  có  một  người  có  khả 
năng  tự  suy  xét,  muôn  tạo  nhân  duyên  để  ở  trong  pháp  của  Sa-môn 
Cù-đàm  tu  hành  phạm  hạnh!” 

Ngài  đã  biết  như  vậy  rồi,  nên  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy  mà  đi. 

M 

KINH  973.  CHIÊN-ĐÀ16 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Cù-sư-la,  tại  nước  Câu-diệm-di. 
Bấy  giờ  Tôn  giả  A-nan  cũng  ở  đó. 

Lúc  ấy  có  xuất  gia  ngoại  đạo  tên  là  Chiên-đà17  đến  chỗ  Tôn  giả 
A-nan,  cùng  thăm  hỏi  khích  lệ  nhau  xong,  ngồi  lui  qua  một  bên,  hỏi 
Tôn  giả  A-nan: 

“Vì  lý  do  gì  Tôn  giả  xuất  gia  tu  phạm  hạnh  ở  nơi  Sa-môn  Cù- 
đàm?” 

Tôn  giả  A-nan  đáp: 

“Vì  muôn  đoạn  tham  dục,  sân  nhuế,  ngu  si,  nên  tôi  xuất  gia  tu 
phạm  hạnh  ở  nơi  Sa-môn  Cù-đàm.” 

Chiên-đà  lại  hỏi: 

“Vị  ấy  có  thể  nói  về  sự  đoạn  tham  dục,  sân  nhuế,  ngu  si  chăng?” 

Tôn  giả  A-nan  đáp: 

“Tôi  cũng  có  thể  nói  về  sự  đoạn  tham  dục,  sân  nhuế,  ngu  si.” 

Chiên-đà  lại  hỏi: 

“Ngài  thấy  tham  dục,  sân  nhuế,  ngu  si  có  những  sai  lầm,  tai  hại 
gì  mà  nói  đoạn  tham  dục,  sân  nhuế,  ngu  si?” 

A-nan  đáp: 

“Vì  nhiễm  trước  tham  dục,  làm  che  mờ  tâm  nên  hoặc  tự  hại 
mình,  hoặc  hại  người,  hoặc  hại  cả  hai,  hiện  tại  mắc  tội,  đời  sau 
mắc  tội,  hiện  tại,  đời  sau  cả  hai  đều  mắc  tội;  tâm  lúc  nào  cũng  cảm 


16  Pa0li,  A.3.71  .Channa.  Biệt  dịch,  N°100(207). 

I7,  Chiên-đà  ^  PL  .  Pacli:  Channo.  Bản  Hán  đọc  là  Caòno. 
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thấy  buồn  khổ.  Nếu  bị  sân  nhuế  che  mờ,  ngu  si  che  mờ  thì  tự  hại 
mình,  hại  người,  mình  người  đều  hại...  cho  đến  lúc  nào  cũng  có  cảm 
giác  buồn  khổ. 

“Lại  nữa  tham  dục  là  sự  mù  quáng,  là  không  có  mắt,  là  không 
có  trí,  làm  tuệ  lực  sút  kém,  làm  chướng  ngại,  không  phải  là  minh, 
chẳng  phải  Đẳng  giác,  chẳng  chuyển  đến  Niết-bàn.  Đối  với  sân 
nhuế,  ngu  si  cũng  lại  như  vậy.  Tôi  thấy  tham  dục,  sân  nhuế,  ngu  si 
có  những  sai  lầm  tai  hại  như  vậy  nên  nói  phải  đoạn  tham  dục,  sân 
nhuế,  ngu  si.” 

Chiên-đà  lại  hỏi: 

“Ngài  thấy  đoạn  tham  dục,  sân  nhuế,  ngu  si  có  phước  lợi  gì  mà 
nói  đoạn  tham  dục,  sân  nhuế,  ngu  si?” 

A-nan  đáp: 

“Đoạn  tham  dục  rồi  thì  không  tự  hại,  cũng  không  hại  người, 
cũng  không  hại  cả  hai.  Và  lại  hiện  tại  không  mắc  tội,  đời  sau 
không  mắc  tội;  hiện  tại,  đời  sau  đều  không  mắc  tội;  tâm  pháp  lúc 
nào  cũng  cảm  thấy  vui  vẻ,  sung  sướng.  Đối  với  sân  nhuế,  ngu  si 
cũng  như  vậy.  Trong  hiện  tại  thường  xa  lìa  nhiệt  não,  không  chờ 
thời  tiết  mà  chứng  đắc  các  hiện  pháp  khác,  duyên  tự  thân  mà  giác 
tri18.  Và  vì  những  công  đức  lợi  ích  như  vậy,  nên  nói  cần  đoạn  tham 
dục,  sân  nhuế,  ngu  si.” 

Chiên-đà  lại  hỏi  Tôn  giả  A-nan: 

“Có  đạo,  có  đạo  tích  nào,  mà  tu  tập,  tu  tập  nhiều  thì  có  thể  đoạn 
được  tham  dục,  sân  nhuế,  ngu  si  không?” 

A-nan  đáp: 

“Có,  đó  là  tám  Thánh  đạo:  Chánh  kiến...  cho  đến  chánh  định.” 

Ngoại  đạo  Chiên-đà  thưa  Tôn  giả  A-nan: 

“Đây  là  đạo  hiền  thiện  vậy  thay!  Là  tích  hiền  thiện  vậy  thay! 
Nếu  tu  tập,  tu  tập  nhiều  thì  sẽ  có  khả  năng  đoạn  tham  dục,  sân  nhuế, 
ngu  si.  ” 

Ngoại  đạo  Chiên-đà  nghe  Tôn  giả  A-nan  nói  xong,  hoan  hỷ,  tùy 


18-  Hán:  bất  đãi  thời  tiết,  hữu  đắc  dư  hiện  pháp,  duyên  tự  giác  tri  &£  m  , 

/a  %/  * /  “iỵctâíỉ  /  *  a%  .  Văn  dịch  khác  đó  của  định  cú  thường  gặp  nói  về 
pháp;  Pacli:  akaliko  ehipassiko  opana0yìko  paccataỏ  veditabbo  vióóuchì  ti. 
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hỷ,  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy  mà  đi. 

M 
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KINH  974.  BỔ'LŨ'ĐÊ'CA  (l)19 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  tại 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ  Tôn  giả  Xá-lợi-phất  đi  đến  chỗ  Phật,  đảnh  lễ 
dưới  chân  Phật,  rồi  ngồi  lui  qua  một  bên.  Khi  ấy,  Thế  Tôn  vì  Tôn  giả 
Xá-lợi-phất  thuyết  nhiều  pháp,  chỉ  dạy,  soi  sáng,  làm  cho  an  vui  xong, 
Đức  Phật  im  lặng.  Tôn  giả  Xá-lợi-phất  sau  khi  nghe  những  gì  Phật 
dạy,  hoan  hỷ,  tùy  hỷ  cúi  đầu  đảnh  lễ  dưới  chân  rồi  đi. 

Lúc  ấy,  có  xuất  gia  ngoại  đạo  tên  Bổ-lũ-đê-ca20  trên  đường  đi 
lại,  hỏi  Tôn  giả  Xá-lợi-phất: 

“Ngài  từ  đâu  lại?” 

Xá-lợi-phất  đáp: 

“Này  Hỏa  chủng,  tôi  từ  chỗ  Thế  Tôn,  nghe  Đại  Sư  nói  pháp,  dạy 
dỗ,  rồi  tới  đây.” 

Bổ-lũ-để-ca  hỏi  Tôn  giả  Xá-lợi-phất: 

“Đến  nay  vẫn  còn  chưa  dứt  sữa21,  vẫn  theo  Đại  Sư  nghe  thuyết 
pháp,  thọ  lãnh  pháp  chăng?” 

Xá-lợi-phất  đáp: 

“Này  Hỏa  chủng,  tôi  không  dứt  sữa,  vẫn  ở  nơi  Đại  Sư  nghe 
thuyết  pháp,  thọ  lãnh  pháp.” 

Bổ-lũ-đề-ca  nói  với  Tôn  giả  Xá-lợi-phất: 

“Tôi  đã  dứt  sữa  từ  lâu,  xả  bỏ  những  gì  Thầy  đã  truyền  dạy.” 

Xá-lợi-phất  nói: 

“Pháp  của  ông  là  pháp  luật  được  diễn  thuyết  một  cách  tệ  hại, 
được  giác  ngộ  một  cách  tệ  hại;  chẳng  phải  là  pháp  xuất  ly,  chẳng  phải 
là  đạo  chánh  giác,  là  pháp  hư  hoại,  chẳng  phải  pháp  đáng  để  khen 
ngợi,  chẳng  phải  pháp  đáng  để  y  chỉ. 

“Lại  nữa,  vị  Thầy  kia  không  phải  là  bậc  Đẳng  chánh  giác,  cho 
nên  ông  nhanh  chóng  dứt  bỏ  sữa,  lìa  bỏ  giáo  pháp  của  Thầy.  Ví  như 
con  bò  sữa,  cộc  cằn  hung  dữ,  dịch  sữa  lại  ít.  Nghé  con  bú  sữa  xong  vội 


19-  Biệt  dịch,  N°100(208). 
20'  Bổ-lũ-đê-ca  M  f£  íẵ  ■ 
21'  Hán:  ly  nhũ  ' 
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vã  bỏ  đi.  Cũng  vậy,  pháp  luật  như  vậy  được  diễn  thuyết  một  cách  tệ 
hại,  được  giác  ngộ  một  cách  tệ  hại;  chẳng  phải  là  pháp  xuất  ly,  chẳng 
phải  là  đạo  Chánh  giác,  là  pháp  hư  hoại,  chẳng  phải  pháp  đáng  để 
khen  ngợi,  chẳng  phải  pháp  đáng  để  y  chỉ. 

“Lại  nữa,  vị  Thầy  ấy  không  phải  là  bậc  Đẳng  chánh  giác,  cho 
nên  ông  nhanh  chóng  lìa  bỏ  giáo  pháp  mà  Thầy  ông  đã  dạy.  Pháp  mà 
tôi  có  là  Chánh  pháp  luật,  là  thiện  giác,  là  xuất  ly,  là  đạo  chánh  giác, 
chẳng  hoại,  đáng  để  khen  ngợi,  đáng  để  y  chỉ. 

“Lại  nữa,  Đại  Sư  của  tôi  là  Bậc  Đẳng  Chánh  Giác,  cho  nên  từ 
lâu  được  uống  dòng  sữa  của  Ngài,  được  nghe  Đại  Sư  dạy  dỗ  chánh 
pháp,  ví  như  con  bò  sữa  không  cộc  cằn  hung  dữ,  lại  có  nhiều  dịch 
sữa.  Nghé  con  của  nó  uống  sữa  lâu  mà  không  chán.  Pháp  của  tôi 
cũng  vậy,  là  Chánh  pháp  luật...  cho  đến  từ  lâu  đã  được  nghe  và  lãnh 
thọ  giáo  pháp.” 

Khi  ấy,  Bổ-lũ-đê-ca  nói  với  Xá-lợi-phất: 

“Tôn  giả  chóng  được  thiện  lợi  nơi  Chánh  pháp  luật...  cho  đến  từ 
lâu  đã  được  nghe  và  lãnh  thọ  giáo  pháp.” 

Xuất  gia  ngoại  đạo  Bổ-lũ-để-ca  nghe  những  gì  Xá-lợi-phất  nói 
xong,  hoan  hỷ,  tùy  hỷ,  lên  đường  mà  đi. 

M 

KINH  975.  BỔ'LŨ'ĐÊ'CA  (2)22 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  tại 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ  xuất  gia  ngoại  đạo  Bổ-lũ-đê-ca  đi  đến  chỗ  Phật, 
sau  khi  cùng  Thế  Tôn  chào  hỏi  an  úy  xong,  ngồi  lui  qua  một  bên,  bạch 
Phật: 

“Thưa  Cù-đàm,  hôm  trước  có  nhiều  xuất  gia  ngoại  đạo  Sa-môn, 
Bà-la-môn  tập  hợp  ở  giảng  đường  Vị  tằng  hữu23  bàn  luận  như  vầy:  ‘Trí 
tuệ  của  Sa-môn  Cù-đàm  như  cái  nhà  trống,  không  thể  ở  giữa  chỗ  đông 
người  kiến  lập  luận  nghị:  Điều  này  nên,  điều  này  không  nên;  điều  này 


22-  Biệt  dịch,  N°1 00(209). 

23,  Vị  tằng  hữu  giảng  đường  B  Tí  li  ỈỀ  . 
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hợp,  điều  này  không  hợp.  Như  con  trâu  mù  đi  cạnh  bờ  ruộng  không 
vào  trong  ruộng.  Sa-môn  Cù-đàm  cũng  lại  như  vậy,  không  có  điều  gì 
nên,  không  nên;  không  có  điều  gì  hợp,  không  hợp.’” 

Phây  bảo  Bổ-lũ-đê-ca: 

“Sự  bàn  luận  của  các  ngoại  đạo  này  nói  ‘nên  hay  không  nên, 
hợp  hay  không  hợp’,  đối  với  Chánh  pháp  luật  như  trò  đùa  của  trẻ  con. 
Ví  như  người  tám,  chín  mươi  tuổi;  tóc  bạc,  răng  rụng,  làm  trò  đùa  như 
trẻ  con,  dùng  đất  bùn  nặn  ra  các  thứ  hình  voi,  ngựa.  Mọi  người  đều 
nói:  ‘Đây  là  bé  con  già  tuổi’.  Cũng  vậy,  này  Hỏa  chủng,  các  thứ  luận 
thuyết  cho  rằng:  ‘Nên  không  nên,  hợp  không  hợp’  đối  với  Chánh  pháp 
luật  như  trò  đùa  của  trẻ  con.  Nhưng  ở  trong  đó  không  có  gì  cho  Tỳ- 
kheo  cần  nỗ  lực  cả.” 

Bổ-lũ-để-ca  bạch  Phật: 

“Thưa  Cù-đàm,  ở  nơi  nào  có  điều  mà  Tỳ-kheo  cần  nỗ  lực?” 

Phật  bảo  ngoại  đạo: 

“Cái  gì  không  thanh  tịnh  khiến  cho  thanh  tịnh;  đó  là  chỗ  Tỳ- 
kheo  cần  nỗ  lực.  Không  điều  phục  khiến  họ  điều  phục;  đó  là  chỗ  Tỳ- 
kheo  cần  nỗ  lực.  Không  định  khiến  cho  họ  được  chánh  định;  đó  là  chỗ 
Tỳ-kheo  cần  nỗ  lực.  Không  giải  thoát  khiến  họ  được  giải  thoát;  đó  là 
chỗ  Tỳ-kheo  cần  nỗ  lực.  Không  đoạn  khiến  cho  đoạn,  không  biến  tri 
khiến  cho  biến  tri,  không  tu  khiến  cho  tu,  không  đắc  khiến  cho  đắc;  đó 
là  chỗ  Tỳ-kheo  cần  nỗ  lực. 

“Thế  nào  là  không  thanh  tịnh  khiến  thanh  tịnh?  Giới  không 
thanh  tịnh  khiến  cho  giới  thanh  tịnh.  Thế  nào  là  không  điều  phục 
khiến  họ  điều  phục?  Các  căn  mắt,  các  căn  tai,  mũi,  lưỡi,  thân,  ý  không 
điều  phục  khiến  điều  phục  đầy  đủ;  đó  gọi  là  không  điều  phục  khiến 
họ  điều  phục.  Thế  nào  là  không  định  khiến  họ  được  chánh  định?  Tâm 
không  chánh  định  khiến  cho  được  chánh  định.  Thế  nào  là  không  giải 
thoát  khiến  được  giải  thoát?  Tâm  không  giải  thoát  tham  dục,  sân  nhuế, 
ngu  si  khiến  được  giải  thoát.  Thế  nào  là  không  đoạn  khiến  đoạn?  Vô 
minh,  hữu  ái  không  đoạn  khiến  đoạn.  Thế  nào  là  không  biến  tri  khiến 
biến  tri?  Đối  với  danh  sắc  không  biến  tri  khiến  biến  tri.  Thế  nào  là 
không  tu  khiến  cho  tu?  Đôi  với  chỉ  quán  không  tu  khiến  tu.  Thế  nào  là 
không  đắc  khiến  đắc?  Đối  Niết-bàn  không  đắc  khiến  đắc.  Đây  gọi  là 
chỗ  Tỳ-kheo  cần  nỗ  lực.” 
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Bổ-lũ-để-ca  bạch  Phật: 

“Thưa  Cù-đàm,  ý  nghĩa  ấy  là  chỗ  Tỳ-kheo  cần  nỗ  lực.  Sự  kiên 
cô" này  là  chỗ  Tỳ-kheo  cần  nỗ  lực.  Đó  chính  là  tận  trừ  các  hữu  lậu.” 

Sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  xuất  gia  ngoại  đạo  Bổ-lũ-đê-ca 
hoan  hỷ,  tùy  hỷ,  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy  mà  đi. 

M 


KINH  976.  THI-BÀ  (l)24 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Trúc,  khu  Ca-lan-đà  tại  thành 
Vương  xá.  Bấy  giờ  có  xuất  gia  ngoại  đạo  tên  là  Thi-bà25  đến  chỗ  Phật, 
cùng  Thế  Tôn  chào  đón  thăm  hỏi  an  úy,  rồi  ngồi  lui  qua  một  bên, 
bạch  Phật: 

“Thưa  Cù-đàm,  thế  nào  là  học?  Gọi  là  học,  vậy  thế  nào  là  học?” 

Phật  bảo  Thi-bà: 

“Học  những  gì  nên  học,  nên  gọi  là  học.” 

Thi-bà  bạch  Phật: 

“Học  những  gì?” 

Phật  bảo  Thi-bà: 

“Tùy  thời  học  tăng  thượng  giới,  học  tăng  thượng  ý,  học  tăng 
thượng  tuệ.” 

Thi-bà  bạch  Phật: 

“Nếu  Tỳ-kheo  A-la-hán  nào  các  lậu  đã  tận,  những  việc  làm  đã 
xong,  đã  trút  bỏ  các  gánh  nặng,  chóng  được  tự  lợi,  tận  trừ  những  kết 
sử  của  hữu,  bằng  chánh  trí  mà  khéo  giải  thoát,  bấy  giờ  lại  còn  phải 
học  những  gì  nữa?” 

Phật  bảo  Thi-bà: 

“Nếu  Tỳ-kheo  A-la-hán  nào  các  lậu  đã  tận...  cho  đến  chánh  trí 
khéo  giải  thoát,  chính  lúc  này  giác  tri  tham  dục  vĩnh  viễn  sạch  hết 
không  còn  và  giác  tri  sân  nhuế,  ngu  si  vĩnh  viễn  sạch  hết  không  còn, 
nên  không  còn  tạo  lại  các  điều  ác,  lúc  nào  cũng  thực  hành  các  điều 


24  Pa0li,  xem  cht.  26,  kinh  977  dưới.  Biệt  dịch,  N°100(210). 
25'  Thi-bà  p  ỵg  .  Xem  cht.27,  kinh  977  dưới. 
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lành.  Thi-bà,  đó  gọi  là  học  những  gì  nên  học.” 

Sau  khi  xuất  gia  ngoại  đạo  Thi-bà  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan 
hỷ,  tùy  hỷ,  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy  mà  đi. 

M 


KINH  977.  THI-BÀ  (2)26 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Trúc,  khu  Ca-lan-đà  tại  thành 
Vương  xá.  Bấy  giờ  xuất  gia  ngoại  đạo  Thi-bà27  đi  đến  chỗ  Phật,  cùng 
Thế  Tôn  thăm  hỏi  an  úy  xong,  ngồi  lui  qua  một  bên,  bạch  Phật: 

“Thưa  Cù-đàm,  có  một  số  xuất  gia  Bà-la-môn  thấy  như  vầy,  nói 
như  vầy:  ‘Tất  cả  những  gì  được  giác  tri  bởi  con  người,  tất  cả  những  thứ 
ấy  đều  là  nhân  đã  được  tạo  tác  từ  trước28.  Tu  các  khổ  hạnh  khiến  cho 
các  nghiệp  quá  khứ  sạch  hết,  không  còn  tạo  ra  nghiệp  mới,  đoạn  các 
nhân  duyên,  không  còn  các  lậu  trong  đời  vị  lai.  Vì  các  lậu  đã  hết  nên 
nghiệp  hết.  Vì  nghiệp  hết  nên  hết  khổ.  Khổ  hết  nên  rốt  ráo  biên  tế 
của  khổ.’  Nay  chủ  trương  của  Cù-đàm  là  như  thế  nào?” 

Phật  bảo  Thi-bà: 

“Sa-môn,  Bà-la-môn  kia  thật  sự  nói  một  cách  mơ  hồ,  không  suy 
xét,  không  cân  nhắc,  ngu  si,  không  khéo  léo,  không  biện  biệt.  Vì  sao? 
Hoặc  khổ  khởi  lên  do  gió  mà  chúng  sanh  giác  tri,  hoặc  khởi  do  đờm, 
hoặc  khởi  từ  nước  dãi,  hoặc  khởi  từ  đẳng  phần29,  hoặc  do  tự  hại,  hoặc 
do  kẻ  khác  hại,  hoặc  do  thời  tiết  khí  hậu.  Người  tự  hại  kia,  hoặc  nhổ 
tóc,  hoặc  nhổ  râu,  hoặc  thường  đứng  giơ  tay,  hoặc  ngồi  xổm  trên  đất, 
hoặc  nằm  giữa  tro  đất,  hoặc  nằm  trên  chông  gai,  hoặc  nằm  trên  cái 
chày,  hoặc  nằm  trên  ván,  hoặc  nằm  trên  đất  trét  phân  trâu,  hoặc  nằm 


26-  Pa0li,  s. 36.21.  Sìvako.  Biệt  dịch,  N°100(21 1). 

27-  Thi-bà  ngoại  đạo  p  ỈỊ;  'ĩ>  .  Paoli:  Moôiya  Sìvaka  paribba0jaka,  tu  sĩ  bện  tóc 
Sivaka. 

28  Paoli:  yaỏ  kiócaoyaỏ  purisapuggalo  paseisaỏvedeti  sukhaỏ  vao  dukkhaỏ  vao 
adukkham-asukhaỏ  vao  sabbaỏ  taỏ  pubbekatahetuo  ’ti:  Bất  cứ  lạc  thọ  gì,  khổ  thọ 
gì,  hay  phi  khổ  phi  lạc  thọ  gì,  mà  con  người  cảm  thọ,  tất  cả  đều  là  nhân  được  tạo 
tác  từ  trước. 

29  Đẳng  phần  khởi,  khởi  lên  do  các  yếu  tố  kể  trên  họp  lại. 
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trong  nước,  hoặc  một  ngày  tắm  rửa  ba  lần,  hoặc  đứng  một  chân,  thân 
xoay  chuyển  theo  mặt  trời.  Họ  siêng  năng  thực  hành  mọi  thứ  khổ  như 
vậy.  Này  Thi-bà,  đó  gọi  là  tự  hại.  Còn  khổ  do  hay  kẻ  khác  hại  là, 
hoặc  bị  người  khác  dùng  tay,  đá,  dao,  gậy,  các  thứ  hại  thân.  Đó  gọi  là 
kẻ  khác  làm  hại. 

“Này  Thi-bà,  hoặc  bị  thời  tiết  làm  hại,  như  mùa  Đông  thì  thật 
lạnh,  mùa  Xuân  thì  thật  nóng,  mùa  Hạ  vừa  nóng  vừa  lạnh.  Đó  là  bị 
thời  tiết  hại.  Những  điều  này  thật  có  ở  thế  gian,  chẳng  phải  hư  vọng. 
Này  Thi-bà,  thế  gian  có  những  thực  tế  này  như  bị  gió  làm  hại...  cho 
đến  bị  thời  tiết,  khí  hậu  làm  hại.  Chúng  sanh  kia  giác  tri  như  thật.  Ông 
cũng  tự  có  những  tai  họa  này:  gió,  đờm,  nước  dãi,  thời  tiết  làm  hại,... 
cho  đến  biết  thời  tiết  làm  hại  như  vậy,  được  giác  tri  như  thật  như  vậy. 

“Này  Thi-bà,  nếu  Sa-môn,  Bà-la-môn  nào  nói  rằng:  tất  cả  những 
gì  người  ta  tri  giác  được  đều  là  nhân  đã  được  tạo  từ  trước,  thì  đó  là  bỏ 
việc  thực  tế  ở  thế  gian  mà  nói  theo  sự  nhận  thấy  hư  vọng  của  chính 
mình. 

“Này  Thi-bà,  có  năm  nhân  năm  duyên  sanh  tâm  ưu  khổ.  Những 
gì  là  năm?  Nhân  bởi  tham  dục  triền  phược,  duyên  bởi  tham  dục  triền 
phược  mà  sanh  tâm  pháp  ưu  khổ.  Nhân  bởi  sân  nhuế,  thùy  miên,  trạo 
hối,  nghi  triền  phược;  duyên  bởi  sân  nhuế,  thùy  miên,  trạo  hối,  nghi 
triền  phược  sanh  tâm  pháp  ưu  khổ.  Này  Thi-bà,  đó  là  là  năm  nhân, 
năm  duyên  sanh  tâm  ưu  khổ? 

“Này  Thi-bà,  có  năm  nhân,  năm  duyên  không  sanh  tâm  ưu  khổ. 
Những  gì  là  năm?  Nhân  tham  dục  trói  buộc,  duyên  tham  dục  trói  buộc 
sanh  tâm  ưu  khổ,  lìa  tham  dục  trói  buộc,  thì  không  khởi  tâm  ưu  khổ. 
Đây  gọi  là  năm  nhân,  năm  duyên  không  khởi  tâm  ưu  khổ,  ngay  hiện 
tại  không  bị  thiêu  đốt,  không  đợi  thời  tiết,  thông  suốt  những  gì  được 
thấy,  duyên  nơi  chính  mình  mà  giác  tri. 

“Này  Thi-bà,  lại  có  pháp  hiện  tại  không  bị  thiêu  đốt,  không  đợi 
thời  tiết,  đó  là  tám  Thánh  đạo,  chánh  kiến...  cho  đến  chánh  định.” 

Lúc  nói  pháp  này,  xuất  gia  ngoại  đạo  Thi-bà  xa  lìa  trần  cấu,  đắc 
pháp  nhãn  thanh  tịnh.  Thi-bà  thấy  pháp,  đắc  pháp,  biết  pháp,  thâm 
nhập  pháp,  lìa  hồ  nghi,  không  do  người  khác,  vào  trong  Chánh  pháp 
luật,  đắc  vô  sở  úy,  liền  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  sửa  lại  y  phục,  chắp  tay 
bạch  Phật: 
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“Bạch  Thế  Tôn,  hôm  nay  con  có  thể  xuất  gia,  thọ  cụ  túc,  trở 
thành  Tỳ-kheo  ở  trong  Chánh  pháp  luật  chăng?” 

Phật  bảo  Thi-bà: 

“Nay  người  được  xuất  gia...”  Nói  như  trên,...  cho  đến  tâm  thiện 
giải  thoát,  đắc  A-la-hán. 

M 

KINH  978.  THƯƠNG  CHỦ30 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Hảo  y  Yêm-la31  tại  thôn  Na-la. 
Bấy  giờ  tại  thôn  Na-la  có  Thương  chủ32  xuất  gia  ngoại  đạo,  đã  một 
trăm  hai  mươi  tuổi,  các  căn  suy  yếu,  được  các  Trưởng  giả,  Bà-la-môn, 
Cư  sĩ  thôn  Na-la  tôn  trọng,  cúng  dường  như  bậc  A-la-hán. 

Thương  chủ  xuất  gia  ngoại  đạo  kia  trước  đây  có  một  người  thân, 
mệnh  chung  sanh  về  cõi  trời.  Ông  ở  cõi  trời  kia  nhìn  thấy  Thương  chủ 
xuất  gia  ngoại  đạo,  nghĩ  rằng:  “Ta  muốn  đến  bảo  Thương  chủ  xuất  gia 
ngoại  đạo  đến  chỗ  Thế  Tôn,  tu  hành  phạm  hạnh.  Sợ  ông  ta  không  nghe 
theo  lời  ta.  Nay  ta  nên  đến  đó,  bằng  ý  luận33  khiến  cho  hỏi.” 

Sau  đó  liền  hiện  thân  xuống  thôn  Na-la,  đến  chỗ  Thương  chủ 
xuất  gia  ngoại  đạo  kia  và  nói  kệ  rằng: 

Sao  là  ác  tri  thức, 

Hiện  tướng  thiện  tri  thức? 

Sao  là  thiện  tri  thức, 

Đồng  một  thể  như  mình? 

Vì  sao  cầu  đoạn  dứt? 

Làm  sao  lìa  thiêu  đốt? 

“Này  Tiên  nhân,  nếu  ông  đem  ý  luận  này  hỏi  những  người  kia, 
ai  có  thể  giải  rõ,  nói  nghĩa  kia  và  đáp  được  cho  ông  thì  có  thể  theo 
người  ấy  xuất  gia  tu  phạm  hạnh.” 


30-  Biệt  dịch,  N°100(212). 

31-  Na-la  tụ  lạc  Hảo  y  Yêm-la  viên  33  Si  M  ĨỂ  ỷ?  ÍẼ  II  H  . 

32'  Thương  chủ  ÉE  .  N°100(212):  Na-lị-bà-lực  33  f[J  ỵfý].  Paoli:  Naolivaòika? 
33-  Ý  luận  M  IỀ  ■  N°100(212):  tâm  trung  mặc  niệm  y[>  rp  R  ■ 


710 


TẠP  A-HÀM  (II) 


Thương  chủ  xuất  gia  ngoại  đạo  nhận  những  lời  mách  bảo  của  vị 
Thiên  nọ,  đến  chỗ  Phú-la-na  Ca-diếp  đem  ý  của  bài  kệ  này  hỏi  Phú- 
lan-na  Ca-diếp.  Phú-lan-na  Ca-diếp  còn  không  thể  hiểu  được  huống 
chi  là  có  thể  đáp  lại. 

Sau  đó  Thương  chủ  xuất  gia  ngoại  đạo  đến  chỗ  Mạt-ca-lê-cù-xá- 
lợi  Tử,  San-xà-gia-tỳ-la-chi  Tử,  A-kỳ-đa-chỉ-xá-khâm-ba-la,  Ca-la- 
câu-đà  Ca-chiên-diên,  Ni-càn-đà  Nhã-đề  Tử,  đều  đem  ý  của  bài  kệ 
này  để  hỏi,  tất  cả  đều  không  thể  đáp. 

Khi  đó  Thương  chủ  xuất  gia  ngoại  đạo  nghĩ  rằng:  “Ta  đem  ý 
luận  bài  kệ  này  hỏi  các  bậc  Thầy  xuất  gia,  tất  cả  đều  không  đáp  được. 
Nay  ta  lại  muốn  cầu  xuất  gia,  hiện  tại  ta  tự  có  tiền  của,  chẳng  bằng  trở 
về  nhà  hưởng  thụ  ngũ  dục.”  Lại  suy  nghĩ:  “Nay  ta  hãy  đến  Sa-môn 
Cù-đàm.  Nhưng  các  vị  Thầy  Sa-môn,  Bà-la-môn  kỳ  cựu  nhưPhú-la-na 
Ca-diếp  v.v...  đều  không  thể  đáp,  mà  Sa-môn  Cù-đàm  xuất  gia  tuổi 
trẻ,  sao  có  thể  thấu  tỏ  được.  Nhưng  ta  nghe  bậc  tiên  túc  nói:  ‘Chớ 
khinh  người  xuất  gia  tuổi  trẻ  mới  học.  Hoặc  có  Sa-môn  xuất  gia  tuổi 
trẻ  oai  đức  lớn.’  Hôm  nay  ta  sẽ  đến  Sa-môn  Cù-đàm,  đem  ý  luận  tâm 
niệm  này  để  hỏi.” 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  biết  được  tâm  niệm  của  Thương  chủ  kia,  liền 
nói  kệ: 

Sao  là  ác  tri  thức, 

Hiện  tướng  là  thiện  hữu? 

Trong  tâm  thật  xấu,  tởm, 

Miệng  nói  tôi  đồng  tâm, 

Việc  làm  không  vui  chung, 

Biết  không  phải  thiện  hữu. 

Miệng  nói  lời  yêu  mến, 

Tâm  chẳng  thật  tương  ưng, 

Việc  làm  cũng  không  đồng, 

Bậc  tuệ  nên  giác  tri, 

Đây  là  ác  tri  thức. 

Cùng  ta  đồng  một  thể, 

Sao  là  thiện  tri  thức? 

Cùng  ta  đồng  một  thể, 
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Chẳng  phải  thiện  hữu  kia: 

Buông  lung  không  chế  ngự, 

Bại  hoại,  ôm  nghi  hoặc. 

Suy  xét  tìm  manh  mối, 

An  nơi  thiện  tri  thức, 

Như  con  trong  lòng  cha, 

Không  phải  kẻ  bên  ngoài: 

Đó  là  thiện  tri  thức. 

Vì  sao  cầu  đoạn  tận  ? 

Sanh  vào  nơi  hoan  hỷ, 

Trong  mát,  đáng  khen  ngợi, 

Tu  tập  quả  phước  lợi, 

Trọn  tĩnh  lặng,  mát  mẻ, 

Cho  nên  cầu  đoạn  tận. 

Thế  nào  là  thiêu  đốt? 

Vị  tịch  tĩnh  vắng  lặng, 

Biết  vị  viễn  ly  kia, 

Viễn  ly  ác  thiêu  đốt, 

Nếm  được  vị  pháp  hỷ, 

Tịch  cliệt  lìa  lửa  dục, 

Đó  gọi  lìa  thiêu  đốt. 

Bấy  giờ,  Thương  chủ  xuất  gia  ngoại  đạo  tự  nghĩ:  “Sa-môn  Cù- 
đàm  đã  biết  tâm  niệm  của  ta.”  Liền  bạch  Phật: 

“Nay  con  có  được  xuất  gia  tu  phạm  hạnh,  thọ  giới  cụ  túc,  trở 
thành  Tỳ-kheo  ở  trong  Chánh  pháp  luật  của  Sa-môn  Cù-đàm 
chăng?” 

Phật  bảo  Thương  chủ  xuất  gia  ngoại  đạo: 

“Nay  ông  có  thể  được  xuất  gia  tu  phạm  hạnh,  thọ  giới  cụ  túc,  trở 
thành  Tỳ-kheo  ở  trong  Chánh  pháp  luật.” 

Sau  khi  được  xuất  gia  như  vậy  rồi  ông  tư  duy...  cho  đến  tâm  thiện 
giải  thoát,  đắc  quả  A-la-hán. 

M 
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KINH  979.  TU-BẠT-ĐÀ-LA34 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  rừng  Sa-la  song  thọ,  sanh  địa  của 
dòng  họ  Lực  sĩ,  nước  Câu-di-na-kiệt35.  Bấy  giờ  Thế  Tôn  sắp  Niết-bàn, 
Ngài  bảo  Tôn  giả  A-nan: 

“Hãy  treo  giường  dây  giữa  hai  cây  Sa-la,  đầu  hướng  về  Bắc. 
Trong  đêm  nay  Như  Lai  sẽ  ở  nơi  Vô  dư  Niết-bàn,  mà  nhập  Bát-niết- 
bàn.  ” 

Khi  ấy  Tôn  giả  A-nan  vâng  lời  dạy,  treo  giường  dây  giữa  hai  cây 
Sa-la,  đầu  hướng  về  Bắc,  rồi  đến  chỗ  Phật,  cúi  đầu  lễ  dưới  chân  Phật, 
đứng  lui  qua  một  bên,  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  con  đã  treo  giường  dây  giữa  hai  cây  song  thọ, 
đầu  hướng  về  Bắc.” 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  đến  nằm  trên  giường  dây  giữa  hai  cây,  đầu 
quay  về  hướng  Bắc,  nghiêng  bên  hông  phải,  hai  chân  chồng  lên  nhau, 
cột  niệm  vào  ánh  sáng,  chánh  niệm,  chánh  trí. 

Lúc  ấy,  trong  nước  Câu-di-na-kiệt  có  xuất  gia  ngoại  đạo  tên 
là  Tu-bạt-đà-la36,  tuổi  thọ  một  trăm  hai  mươi,  tuổi  già,  căn  yếu, 
được  người  nước  Câu-di-na-kiệt  cung  kính  cúng  dường  như  A-la- 
hán.  Xuất  gia  Tu-bạt-đà-la  kia  nghe  Thế  Tôn  đêm  nay  sẽ  ở  nơi  Vô 
dư  Niết-bàn  mà  Bát-niết-bàn,  nhưng  ông  nghĩ:  ‘Ta  có  điều  hoài 
nghi,  hy  vọng  mà  an  trụ37.  Sa-môn  Cù-đàm  còn  đủ  sức  có  thể  khai 
ngộ  cho  ta.  Hôm  nay  ta  nên  đến  chỗ  Sa-môn  Cù-đàm  thưa  hỏi  điều 
hoài  nghi  của  mình’.  Ông  liền  ra  khỏi  Câu-di-na-kiệt,  đi  đến  chỗ 
Thế  Tôn.  Trong  lúc  đó  Tôn  giả  A-nan  đang  đi  kinh  hành  ngoài 


34  Cf.  D.16  Maha0parinibba0na-suttanta  (Ro  ii.  149ff:  Subhaddaparíbba0jakavatthu). 
Biệt  dịch,  N°1 00  (213),  N°100  (110). 

35'  Câu-di-na-kiệt  quốc  Lực  sĩ  sanh  xứ  Kiên  cố  song  thọ  lâm  fS  m  i|3  iặ  H  ýj  ±  Ẽ. 

®  lẵ  @3  #  f!f  ỶẶ  ■  Paoli:  Kusinaorao  upavattanaỏ  Mallaonaỏ  saolavanaỏ. 

3Ỏ'  Tu-bạt-đà-la  MĩkĩĩỉM  ■  Paoli:  Subhadda. 

37-  Hy  vọng  nhi  trụ  #  n  rfữ  íì  ;  đoạn  dưới:  tín  tâm  nhi  trụ  fi  'ừ  Tfn  fì  ■  Tham  chiếu 
Paoli:  evaỏ  pasanno  ahaỏ  samaòe  gotame:  Tôi  có  niềm  tin  như  vậy  noi  Sa-môn 
Gotama. 
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Cổng  vườn.  Tu-bạt-đà-la  nói  với  Tôn  giả  A-nan: 

“Tôi  nghe  nói  đêm  nay  Sa-môn  Cù-đàm  sẽ  nhập  Vô  dư  Niết-bàn 
mà  Bát-niết-bàn,  tôi  có  điều  hoài  nghi,  hy  vọng  mà  an  trụ.  Sa-môn 
Cù-đàm  còn  đủ  sức  có  thể  khiến  cho  tôi  giác  ngộ.  Nếu  như  A-nan 
không  ngại  khó  nhọc,  vì  tôi  đến  thưa  lại  với  Cù-đàm,  xin  dành  chút  ít 
thì  giờ  rảnh  để  giải  đáp  cho  những  thắc  mắc  của  tôi.” 

A-nan  đáp: 

“Thế  Tôn  đang  rất  mệt  mỏi  như  vậy,  chớ  nên  làm  nhọc  Thế 
Tôn!” 

Qua  ba  lần  Tu-bạt-đà-la  nài  nỉ  Tôn  giả  A-nan,  Tôn  giả  A-nan 
cũng  ba  lần  từ  chối.  Tu-bạt-đà-la  nói: 

“Tôi  nghe  các  bậc  xuất  gia  lão  túc  Đại  sư  thuở  xưa  nói  rằng,  lâu 
lắm  mới  có  Như  Lai,  ứng  Cúng,  Đẳng  Chánh  Giác  xuất  hiện  ở  thế 
gian  này  như  hoa  Ưu-đàm-bát,  nhưng  hiện  tại  trong  đêm  nay  Như  Lai 
sẽ  vào  cõi  Vô  dư  Niết-bàn  mà  Bát-niết-bàn.  Đôi  với  pháp,  hôm  nay 
tôi  có  chút  nghi,  an  trụ  với  tín  tâm,  vì  Sa-môn  Cù-đàm  còn  đủ  sức  có 
thể  làm  cho  tôi  giác  ngộ.  Nếu  A-nan  không  ngại  khó  nhọc,  vì  tôi  mà 
thưa  với  Sa-môn  Cù-đàm.” 

A-nan  lại  đáp: 

“Này  Tu-bạt-đà-la,  hôm  nay  Thế  Tôn  quá  mệt  mỏi,  chớ  nên  làm 
nhọc  Thế  Tôn.” 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  nhờ  thiên  nhĩ  nghe  những  lời  qua  lại  giữa  A- 
nan  và  Tu-bạt-đà-la,  liền  bảo  Tôn  giả  A-nan: 

“Đừng  ngăn  xuất  gia  ngoại  đạo  Tu-bạt-đà-la.  Hãy  để  cho  vào 
hỏi  những  điều  nghi  của  ông  ấy.  Vì  sao?  Vì  đây  là  lần  cuối  cùng  luận 
nghị  với  xuất  gia  ngoại  đạo  và  đây  là  vị  thiện  lai  Tỳ-kheo  Thanh  văn 
chứng  đắc  sau  cùng.  Đó  là  Tu-bạt-đà-la.” 

Bấy  giờ  Tu-bạt-đà-la  nghe  Thế  Tôn  vì  ông  khai  mở  căn  lành,  thì 
vui  mừng  vô  hạn,  đến  chỗ  Thế  Tôn  cùng  Thế  Tôn  chào  đón,  thăm  hỏi 
an  úy,  rồi  ngồi  lui  qua  một  bên,  bạch  Phật: 

“Thưa  Cù-đàm,  phàm  nhập  xứ  của  thế  gian,  tức  là  sáu  vị 
Tông  sư  như  Phú-lan-na  Ca-diếp,  v.v...,  mỗi  người  tự  lập  tông  như 
vầy:  ‘Đây  là  Sa-môn!  Đây  là  Sa-môn!’  Thế  nào,  thưa  Cù-đàm,  có 
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đúng  là  mỗi  một  phái  đều  có  tông  này  chăng38?” 

Bấy  giờ  Thế  Tôn  liền  vì  Tu-bạt-đa-la  nói  kệ: 

Từ  hai  mươi  chín  tuổi, 

Xuất  gia  tu  thiện  đạo; 

Thành  đạo  tới  ngày  nay, 

Trải  qua  năm  mươi  năm. 

Tam-muội,  minh,  hạnh  đủ, 

Thường  tu  tập  tịnh  giới: 

Lìa  chút  đạo  phần  này, 

Ngoài  đây  không  Sa-môn. 

Phật  bảo  Tu-bạt-đà-la: 

“ơ  trong  Chánh  pháp  luật,  ai  không  được  tám  Chánh  đạo,  thì 
cũng  không  được  sơ  quả  Sa-môn,  cũng  không  được  đệ  nhị,  đệ  tam,  đệ 
tứ  quả  Sa-môn.  Này  Tu-bạt-đà-la,  ở  trong  Chánh  pháp  luật  này,  ai 
được  tám  Chánh  đạo  thì  được  Sơ  quả  Sa-môn,  được  đệ  Nhị,  đệ  Tam, 
đệ  Tứ  quả  Sa-môn.  Ngoài  đây  ra,  ngoại  đạo  không  có  Sa-môn.  Ớ  đây 
các  ông  ngoại  đạo  kia,  chỉ  Sa-môn,  Bà-la-môn  suông  mà  thôi.  Cho 
nên  nay  Ta  ở  trong  chúng,  rống  lên  tiếng  rống  sư  tử.” 

Khi  Phật  nói  pháp  này,  xuất  gia  ngoại  đạo  Tu-bạt-đà-la  lìa  xa 
trần  cấu,  được  pháp  nhãn  tịnh.  Khi  ấy  Tu-bạt-đà-la  thấy  pháp,  đắc 
pháp,  biết  pháp,  nhập  pháp,  vượt  qua  các  hồ  nghi,  được  tín  tâm  không 
do  người  khác,  không  nhờ  người  độ,  trong  Chánh  pháp  luật  đắc  vô  sở 
úy.  Từ  chỗ  ngồi  đứng  lên,  ông  sửa  lại  y  phục,  gốì  phải  sát  đất,  bạch 
Tôn  giả  A-nan: 

“Tôn  giả  được  thiện  lợi,  Tôn  giả  có  được  Đại  Sư,  được  làm  đệ  tử 
Đại  Sư,  được  mưa  pháp  của  Đại  Sư  rưới  lên  đỉnh  đầu.  Ngày  nay  nếu 
tôi  được  xuất  gia  thọ  giới  cụ  túc  làm  Tỳ-kheo  ở  trong  Chánh  pháp  luật, 
thì  cũng  sẽ  được  lợi  ích  như  vậy.” 


38  Câu  hỏi  trong  bản  Paoli:  yeme  bho  gotama  samaòa-braohmaòao...  seyyathidaỏ 
puoraòo  kassapo,...,  sabbete  sakaoya  paaeióóaoya  abbhaóóiỏsu  sabbeva  na 
abbhaóóiỏsu,  udaohu  ekacce  abbhaóóiỏsu  ekacce  na  sabbhaóóiỏsu:  phàm  những 
Sa-môn,  Bà-la-môn,  như  Phú-lan-na  Ca-diếp,...  Tất  cả  họ  tự  mình  thừa  nhận  đã 
chứng  ngộ,  hay  tất  cả  không  chứng  ngộ,  hay  một  sô'  chứng  ngộ,  một  số  không 
chứng  ngộ? 
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LÚC  ấy,  Tôn  giả  A-nan  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  xuất  gia  ngoại  đạo  Tu-bạt-đà-la  nay  cầu  xin 
xuất  gia  thọ  giới  cụ  túc,  làm  Tỳ-kheo  ở  trong  Chánh  pháp  luật.” 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  Tu-bạt-đà-la: 

“Tỳ-kheo  này,  hãy  đến  đây  tu  hành  phạm  hạnh.” 

Ngay  lúc  ấy  Tôn  giả  Tu-bạt-đà-la  liền  được  xuất  gia  thọ  giới  cụ 
túc,  trở  thành  Tỳ-kheo.  Từ  đó  tư  duy  như  vậy...  cho  đến  tâm  thiện  giải 
thoát,  đắc  A-la-hán.  Khi  Tôn  giả  Tu-bạt-đà-la  đắc  A-la-hán,  được  an 
lạc  giải  thoát,  đã  giác  tri,  tự  nghĩ:  “Ta  không  nỡ  nhìn  Phật  Bát-niết- 
bàn,  ta  sẽ  Bát-niết-bàn  trước.”  Lúc  này,  Tôn  giả  Tu-bạt-đà-la  Bát- 
niết-bàn  trước,  sau  đó  Thế  Tôn  mới  Bát-niết-bàn. 

M 

KINH  980.  NIỆM  TAM  BẢO39 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  du  hành  trong  nhân  gian  từ  nước  Bạt-kỳ  đến 
nước  Tỳ-xá-ly,  trú  tại  giảng  đường  Trùng  các,  bên  ao  Di  hầu. 

Bấy  giờ  nước  Tỳ-xá-ly  có  nhiều  khách  buôn  đến  nước  Đát-sát- 
thi-la40,  phương  tiện  trang  nghiêm41.  Các  khách  buôn  nghe  Thế  Tôn 
đang  du  hành  trong  nhân  gian  từ  nước  Bạt-kỳ  đến  nước  Tỳ-xá-ly,  đang 
trú  ở  giảng  đường  Trùng  các,  bên  ao  Di  hầu.  Nghe  xong,  họ  đi  đến  chỗ 
Phật,  cúi  đầu  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  rồi  ngồi  lui  qua  một  bên.  Phật  vì 
những  khách  buôn  nói  pháp,  chỉ  dạy,  soi  sáng,  làm  cho  an  vui,  rồi 
Ngài  ngồi  im  lặng.  Các  khách  buôn  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  sửa  lại  y 
phục,  đảnh  lễ  chắp  tay  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  chúng  con  là  những  khách  buôn,  phương  tiện 
trang  nghiêm,  muốn  đi  đến  nước  Đát-sát-thi-la.  Kính  xin  Thế  Tôn 


39  An  Thuận,  “48.  Tương  ưng  Tạp”  thuộc  Tụng  7.  Như  Lai  sở  thuyết,  gồm  các  kinh, 
Đại  Chánh  quyển  35,  nửa  cuối,  kinh  980-992,  quyển  47,  phần  đầu,  kinh  1241- 
1245. 

40  Đát-sát-thi-la  ti.  ÍIPi.  Paoli:  Takkasìlao,  trung  tâm  thương  mại  và  giáo  dục 
được  nhắc  nhiều  trong  các  Jataka,  nhưng  không  hề  được  nói  đến  trong  các  kinh 
Paoli. 

41'  Phương  tiện  trang  nghiêm  $£  jft ;  chưa  rõ  nghĩa. 
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cùng  đại  chúng  sáng  mai  nhận  sự  cúng  dường  của  chúng  con.” 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  im  lặng  nhận  lời.  Các  khách  buôn  biết  Thế 
Tôn  đã  nhận  lời  cầu  thỉnh,  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy  đảnh  lễ  dưới  chân 
Phật.  Mỗi  người  trở  về  nhà  mình  sửa  soạn  các  thứ  đồ  ăn  thức  uống 
thơm  ngon  tinh  khiết,  xếp  đặt  giường  ghế,  an  trí  nước  sạch.  Sáng  sớm 
cho  người  đến  bạch  Phật  đã  đến  giờ.  Bấy  giờ,  Thế  Tôn  cùng  với  đại 
chúng  đắp  y,  ôm  bát  đến  chỗ  các  khách  buôn,  ngồi  trên  chỗ  ngồi  đã 
dọn.  Các  khách  buôn  đem  đồ  ăn  thức  uống  thơm  ngon,  thanh  khiết  tự 
tay  cúng  dường.  Ăn  xong,  rửa  bát  rồi,  các  khách  buôn  đặt  những  cái 
ghế  nhỏ  thấp  ngồi  trước  đại  chúng  nghe  Phật  thuyết  pháp. 

Bấy  giờ  Thế  Tôn  bảo  các  khách  buôn: 

“Các  ông  sắp  vào  nơi  hoang  mạc,  sẽ  gặp  nhiều  khủng  bố,  tâm 
kinh  hoàng  dựng  đứng  cả  lông,  lúc  ấy  nên  niệm  Như  Lai  sự:  ‘Như  Lai, 
ứng  Cúng,  Đẳng  Chánh  Giác,...  cho  đến  Phật,  Thế  Tôn.’  Niệm  như 
vậy  thì  mọi  khủng  bố  đều  tiêu  trừ.  Lại  niệm  pháp  sự,  ‘Chánh  pháp 
luật  của  Phật,  được  thấy  trong  hiện  tại42,  có  thể  xa  lìa  sự  thiêu  đốt, 
không  đợi  thời  tiết,  được  thấu  suốt,  được  thân  cận43,  duyên  vào  tự  mình 
mà  giác  tri44.’  Lại  niệm  Tăng  sự,  ‘đệ  tử  của  Thế  Tôn  thiện  hướng, 
chánh  hướng...  cho  đến  là  ruộng  phước  của  thế  gian.’  Niệm  như  vậy, 
thì  mọi  sự  khủng  bô"  đều  được  tiêu  trừ. 

“Thời  quá  khứ,  Trời  và  A-tu-la  đánh  nhau,  lúc  ấy  Thiên  đế 
Thích  bảo  các  chúng  trời: 

“Trong  khi  các  ngươi  cùng  chiến  đấu  với  bọn  A-tu-la,  nếu  ai 
sanh  sợ  hãi  hãy  niệm  đến  ngọn  cờ  của  ta  gọi  là  ngọn  cờ  Chiến  thắng45. 
Khi  niệm  đến  ngọn  cờ  này  thì  khủng  bô"  liền  tan,  nếu  ai  không  niệm 
đến  ngọn  cờ  của  ta,  thì  nên  niệm  đến  ngọn  cờ  của  Thiên  tử  Y-xá-na46, 


42  Nguyên  Hán:  hiện  pháp  ĩj|  /Ề. .  Huyền  Trang:  hiện  kiến  ĩ!  .  Pa0li:  ehipassiko, 
pháp  đến  để  thấy. 

43-  Hán:  thông  đạt  thân  cận  ỉi  ỉi  iẵ  15  .  Huyền  Trang:  dẫn  đạo  cận  quán 
'ĩ>  V  c jfỵỉR  pháp  có  khả  năng  hướng  dẫn,  được  quán  sát  trực  tiếp. 

44'  Hán:  duyên  tự  giác  tri  iặ  §  Ji  .  Huyền  Trang:  trí  giả  nội  chứng  %  , 

được  chứng  ngộ  nội  tâm  bởi  bậc  trí. 

45-  Hán:  Tồi  phục  tràng  ịệi  ậl .  Xem  kinh  981 . 

46'  Y-xá-na  Thiên  tử  tràng  @3-  =É§r  ||3  ^  Y  ỆỀ  .  Xem  kinh  981.  Tham  chiếu,  s.11.3: 
Paja0patissa  devara0jassa  dhajaggaỏ:  chóp  ngọn  cờ  của  Thiên  vương  Paja0pati 
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nếu  không  niệm  đến  ngọn  cờ  của  Thiên  tử  Y-xa-na  thì  nên  niệm  đến 
ngọn  cờ  của  Thiên  tử  Bà-lưu-na47,  lúc  niệm  đến  ngọn  cờ  ấy,  khủng  bố 
liền  tiêu  trừ. 

“Cũng  vậy,  các  khách  buôn,  các  ông  ở  nơi  hoang  vắng,  bị  khủng 
bô",  thì  nên  niệm  Như  Lai  sự,  niệm  Pháp  sự,  niệm  Tăng  sự.” 

Thế  Tôn  vì  các  khách  buôn  Tỳ-xá-ly  nói  kệ  tùy  hỷ  cúng  dường: 
Cúng  dường  Tăng  Tỳ-kheo, 

Đồ  ăn  uống  tùy  thời; 

Chuyên  niệm  chánh  tư  duy, 

Chánh  trì  mà  hành  xả. 

Tịnh  vật,  ruộng  phước  tốt, 

Các  ông  đều  đầy  đủ. 

Duyên  công  cĩức  lợi  này, 

Lâu  dài  được  an  vui. 

Khởi  tâm  mong  cầu  gì, 

Các  lợi  đều  ứng  ngay. 

Người  vật  thảy  an  Ổn, 

Đường  sá  qua  lại  tốt; 

Đêm  ngày  đều  an  Ổn, 

Xa  lìa  mọi  điều  ác. 

Như  ruộng  đất  mầu  mỡ, 

Thuần  chủng  hạt  giống  tốt; 

Thường  vun  tưới  thấm  nhuần, 

Thu  hoạch  không  thể  kể. 

Tịnh  giới  ruộng  phước  tốt, 

Chủng  tử  thật  tốt  lành; 

Cùng  tùy  thuận  chánh  hạnh, 

Trọn  thành  tựu  clỉệu  quả. 

Cho  nên  người  bố  thí, 

Muốn  cầu  đủ  công  đức; 

Phải  hành  theo  trí  tuệ, 


(Sanh  Chủ). 

Bà-lưu-na  Thiên  tử  tràng  ¥  ©  I|3  T:  T*  tìt  .  Xem  kinh  981 .  Tham  chiếu,  S.1 1 .3: 
Varuòassa  devara0jassa  dhajaggaỏ:  chóp  ngọn  cờ  của  Thiên  vương  Varuòa. 
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Tự  nhiên  đủ  các  quả. 

Đối  Bậc  Minh  Hạnh  Túc, 

Chánh  tâm  tận  cung  kính; 

Vun  trồng  các  gốc  lành, 

Trọn  được  phước  lợi  lớn. 

Biết  thế  gian  như  thật, 

Chánh  kiến  được  đầy  đủ; 

Chánh  đạo  thấy  vẹn  toàn, 

Hoàn  toàn  mà  tiến  lên; 

Xa  lìa  mọi  trần  cấu, 

Chóng  đắc  đạo  Niết-bàn. 

Cứu  cánh  được  thoát  khổ, 

Gọi  là  đủ  công  đức. 

Sau  khi  Thế  Tôn  vì  các  khách  buôn  ở  Tỳ-xá-ly  thuyết  pháp,  chỉ 
dạy  soi  sáng,  làm  cho  an  vui  rồi,  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy  mà  đi. 

M 

KINH  981.  CÂY  PHƯỚN4* 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  tại 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Nếu  Tỳ-kheo  nào  ở  nơi  vắng  vẻ,  dưới  bóng  cây,  trong  nhà 
trông,  đôi  khi  bỗng  khởi  lên  lòng  sợ  hãi,  kinh  hoàng  đến  độ  lông  dựng 
lên,  thì  nên  niệm  Phật,  Pháp,  Tăng,  nói  rộng  như  trước.  Khi  niệm  đến 
Như  Lai  sự,  Pháp  sự,  Tăng  sự  thì  mọi  sự  sợ  hãi  tự  tiêu  trừ. 

“Này  các  Tỳ-kheo,  thời  quá  khứ  Thích  Đề-hoàn  Nhân  cùng  đánh 
nhau  với  A-tu-la.  Lúc  ấy  Đế  Thích  nói  với  các  vị  Tam  thập  tam  thiên 
rằng:  ‘Này  các  Nhân  giả,  khi  chư  Thiên  đánh  nhau  với  A-tu-la,  nếu  có 
ai  sanh  lòng  sợ  hãi,  kinh  hoàng  đến  độ  lông  dựng  đứng  lên,  thì  các  vị 
nên  niệm  đến  ngọn  cờ  hàng  phục  quân  địch  của  ta49.  Khi  niệm  đến 
ngọn  cờ  này,  thì  mọi  sự  sợ  hãi  đều  tiêu  trừ.’  Cũng  vậy,  Tỳ-kheo  nếu  ở 


48-  Pa0li,  s.11.3.  Dhajagga.  Cf.  N°1 25(24.1). 

49'  Phục  địch  chi  tràng  ~z.  tìt  .  Kinh  980:  tồi  phục  tràng  ỈỀ  tk  ậỄ  .  Pacli: 

dhajaggaỏ  ullokeyyactha,  các  ông  hãy  nhìn  lên  đỉnh  ngọn  phướn. 
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nơi  vắng  vẻ,  dưới  bóng  cây,  hoặc  ở  trong  nhà  trống  mà  sanh  lòng  sợ 
hãi,  kinh  hoàng  đến  độ  lông  dựng  đứng  lên,  thì  nên  niệm  Như  Lai  là 
Như  Lai,  ứng  Cúng,  Đẳng  Chánh  Giác...  cho  đến  Phật,  Thế  Tôn. 
Đương  lúc  niệm  Phật,  thì  sự  sợ  hãi  liền  tiêu  trừ.  Vì  sao?  Vì  Thiên  đế 
Thích  này  còn  giữ  lòng  tham,  sân,  si,  đối  với  sanh,  già,  bệnh,  chết,  lo, 
buồn,  khổ,  não,  không  được  giải  thoát,  kinh  hoàng  sợ  hãi  bỏ  chạy,  mà 
còn  dặn  lại  chư  Thiên  Tam  thập  tam  nên  niệm  đến  ngọn  cờ  hàng  phục 
quân  địch  của  ông  ấy.  Huống  chi  Như  Lai,  ứng  Cúng,  Đẳng  Chánh 
Giác  đã  lìa  tham,  sân,  si,  giải  thoát  sanh,  già,  bệnh,  chết,  lo  buồn,  khổ 
não,  không  có  điều  sợ  hãi,  trốn  tránh,  mà  không  có  thể  khiến  cho 
người  niệm  đến  Như  Lai  trừ  hết  mọi  sợ  hãi?” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  982.  A-NAN  XÁ-LỢLPHẤT  (1)5# 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  rừng  An-xà-na51  tại  nước  Sa-chP.  Bấy 
giờ  Phật  bảo  Tôn  giả  Xá-lợi-phất: 

“Đối  với  pháp,  Ta  có  thể  lược  nói  và  nói  rộng,  nhưng  người  hiểu 
thì  khó.” 

Tôn  giả  Xá-lợi-phất  bạch  Phật: 

“Xin  Thế  Tôn  nói  pháp,  hoặc  lược  nói,  hoặc  rộng  nói.  Thật  sự  có 
người  hiểu  pháp.” 

Phật  bảo  Xá-lợi-phất: 

“Nếu  có  chúng  sanh  nào  ở  nơi  thức  thân  của  mình  và  tất  cả 
tướng  của  cảnh  giới  bên  ngoài  mà  không  có53  ngã,  ngã  sở,  ngã  mạn, 
kết  sử  ràng  buộc54,  cho  đến  ngay  trong  đời  hiện  tại  tự  biết  tác  chứng, 


50  Pa0li,  A.  3.32.2.  Sa0riputta. 

51'  An-xà-na  M  If> .  Pa0li:  Aójana-vana,  khu  rừng  nai  ở  Sa0keta. 

53  Sa-chỉ  quốc  §£  IR  H  .  Paoli:  Saoketa. 

53  Bản  Paoli:  na  bhavissanti,  (vị  lai)  sẽ  không  tồn  tại. 

54'  Tham  chiếu  Paoli:  imasmióca  savióóaoòake  kaoye 

ahaíkaoramamaíkaoramaonaousayao  na  bhavissanti,  trong  thân  có  thức  này  sẽ 
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thành  tựu  và  an  trụ  với  tâm  giải  thoát,  tuệ  giải  thoát;  vị  ấy  do  ở  nơi 
thức  thân  này  và  tất  cả  tướng  của  cảnh  giới  bên  ngoài  sẽ  không  có 
ngã,  ngã  sở,  ngã  mạn,  kết  sử  ràng  buộc,  cho  nên  ngay  trong  đời  hiện 
tại  tự  biết  tác  chứng,  thành  tựu  và  an  trụ  với  tâm  giải  thoát,  tuệ  giải 
thoát55. 

“Này  Xá-lợi-phất,  Tỳ-kheo  kia,  ở  nơi  thức  thân  này  và  tất  cả 
tướng  của  cảnh  giới  bên  ngoài,  mà  không  có56  kiến  chấp  ngã,  ngã  sở, 
ngã  mạn,  kết  sử  ràng  buộc  và  ngay  trong  hiện  tại  tự  biết  tác  chứng, 
thành  tựu  và  an  trụ  với  tâm  giải  thoát,  tuệ  giải  thoát;  Tỳ-kheo  ấy  do  ở 
nơi  thức  thân  này  và  tất  cả  tướng  của  cảnh  giới  bên  ngoài  mà  không 
có  kiến  chấp  ngã,  ngã  sở,  ngã  mạn,  kết  sử  ràng  buộc,  nên  ngay  trong 
đời  hiện  tại  tự  biết  tác  chứng,  thanh  tựu  an  trụ  với  tâm  được  giải  thoát, 
tuệ  giải  thoát. 

“Này  Xá-lợi-phất,  nếu  lại  có  Tỳ-kheo  ở  nơi  thức  thân  này  và 
tất  cả  tướng  của  cảnh  giới  bên  ngoài,  mà  không  có  kiến  chấp  ngã, 
ngã  sở,  ngã  mạn,  kết  sử  ràng  buộc,  cùng  hiện  tại  tự  biết  tác  chứng, 
thành  tựu  an  trụ  với  tâm  giải  thoát,  tuệ  giải  thoát;  Tỳ-kheo  ấy,  do  ở 
nơi  thức  thân  này  và  tất  cả  tướng  của  cảnh  giới  bên  ngoài  không  có 
kiến  chấp  ngã,  ngã  sở,  ngã  mạn,  kết  sử  ràng  buộc,  cho  nên  hiện  tại 
tự  biết  tác  chứng,  thành  tựu  an  trụ  với  tâm  được  giải  thoát,  tuệ  giải 
thoát. 

“Xá-lợi-phất,  đó  gọi  là  Tỳ-kheo  đoạn  ái  phược,  kết  sử,  hiện 
quán  ngã  mạn,  rốt  ráo  biên  tế  của  khổ57. 

“Xá-lợi-phất,  đối  với  điều  này  Ta  có  nói  thêm  khi  giải  đáp 


không  tồn  tại  các  tùy  miên  (bản  Hán:  sử)  tác  thành  ý  niệm  về  ta  và  của  ta. 

55 ■  Đoạn  văn  Hán  này  hơi  tối  nghĩa.  Tham  khảo  Paoli:  yaóca  cetovimuttiỏ 
paóóaovimuttiỏ  upasampajja  viharato  ahaíkaoramamaỏkaoramaonaonusayao  na 
honti,  taóca  cetovimuttiỏ  paóóaovimuttiỏ  upasampajja  viharati,  (Tỳ-kheo)  do  chứng 
đắc  và  an  trụ  tâm  giải  thoát  tuệ  giải  thoát  nào  mà  ở  đó  các  tùy  miên  của  phức 
cảm  tác  thành  ý  niệm  về  ta  và  của  ta  không  tồn  tại,  thì  (Tỳ-kheo  ấy)  chứng  và 
an  trụ  tâm  giải  thoát,  tuệ  giải  thoát  ấy. 

56'  Paoli:  na  honti,  (hiện  tại)  không  tồn  tại. 

57-  Tham  chiếu  Paoli:  acchecchi  taòhaỏ  vivattayi  samyojanaỏ  sammao 
maonaobhisamayao  antam  akaosi  dukkhassa,  vị  ấy  đã  cắt  đứt  khát  ái,  bứt  bỏ  kết 
sử,  chân  chánh  hiện  quán  các  mạn,  đã  tận  cùng  biên  tế  của  khổ. 
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câu  hỏi  của  Ba-la-diên  Phú-lân-ni-ca58. 

Thế  gian,  xét  sai  biệt, 

Bất  động  mọi  hoàn  cảnh59; 

Ai  tịch  tĩnh,  sạch  bụi, 

Bứt  rễ,  không  hy  vọng60; 

Vượt  qua  biển  ba  hữu, 

Không  còn  lo  già  chết6'. 

Phật  nói  kinh  này  xong,  Tôn  giả  Xá-lợi-phất  nghe  những  gì  Phật 
dạy,  hoan  hỷ  Tùy  hỷ,  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy  làm  lễ  mà  lui. 

M 

KINH  983.  A-NAN  XÁ-LỢKPHẤT  (2)62 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  tại 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ  Tôn  giả  A-nan  cũng  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc, 
rừng  cây  Kỳ -đà,  tại  nước  Xá -vệ,  một  mình  ở  chỗ  vắng  tư  duy  như  vầy: 
“Nếu  có  người  suy  nghĩ  như  vầy:  ‘Ta  ở  nơi  thức  thân  này  và  tất  cả 
tướng  của  cảnh  giới  bên  ngoài,  mà  không  có  kiến  chấp  ngã,  ngã  sở, 
ngã  mạn  kết  sử  ràng  buộc.  Và  do  ngay  trong  đời  hiện  tại  tự  biết  tác 
chứng,  thành  tựu  an  trụ  với  tâm  được  giải  thoát,  tuệ  giải  thoát  nào  mà 
ở  nơi  thức  thân  này  và  tất  cả  tướng  của  cảnh  giới  bên  ngoài  mà  không 
có  kiến  chấp  ngã,  ngã  sở,  ngã  mạn,  kết  sử  ràng  buộc,  ta  sẽ  ở  nơi  đó 
mà  hiện  tại  tự  biết  tác  chứng,  thành  tựu  an  trụ  với  tâm  được  giải  thoát, 
tuệ  giải  thoát  ấy.’” 

Chiều  hôm  ấy  sau  khi  từ  thiền  tịnh  dậy,  Tôn  giả  A-nan  đi  đến 


58'  Ba-la-diên  Phú-lân-ni-ca  sở  vấn  /JỄ  n  M  lĩ  M  iẼ  ăẵ  ffị  ỉọl  .  Pa0li:  pa0ra0yane 
puòòakapaóhe.  Cf.  Sn.5.4.  Puòòakama0òava-puccha0. 

59'  Pa0li:  saíkha0ya  lokasmiỏ  paropara0ni,  yassiójitaỏ  metthi  kuhióci  loke,  tư  duy  trong 
đời  những  gì  là  cao  hay  thấp;  những  ai  không  dao  động  trong  mọi  hoàn  cảnh. 
Saíkhaoya  (tư  duy,  tư  trạch),  bản  Hán  hiểu  là  Số. 

60  Vô  hy  vọng  il ,  bản  Thánh:  vô  minh.  Paoli:  niraoso. 

61-  Kệ  Paoli,  Sn.  1048. 

62  Paoli,  A.  3.32.  A0nanda-Sa0riputta. 
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chỗ  Thế  Tôn,  cúi  đầu  lễ  dưới  chân,  ngồi  lui  qua  một  bên,  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  một  mình  ở  chỗ  vắng  con  tư  duy  như  vầy: 
Nếu  có  người  nói  như  vầy:  ‘Ta  ở  nơi  thức  thân  này  và  tất  cả  tướng 
của  cảnh  giới  bên  ngoài,  ...,  cho  đến,  tự  biết  tác  chứng,  thành  tựu  an 
trụ  với  tâm  được  giải  thoát,  tuệ  giải  thoát  ấy.’” 

Phật  dạy  Tôn  giả  A-nan: 

“Đúng  vậy!  Đúng  vậy!  Nếu  có  người  suy  nghĩ  như  vầy:  ‘Ta  ở 
nơi  thức  thân  này  và  tất  cả  tướng  của  cảnh  giới  bên  ngoài,  mà 
không  có  kiến  chấp  ngã,  ngã  sở,  ngã  mạn,  kết  sử  ràng  buộc.  Và  do 
ngay  trong  đời  hiện  tại  tự  biết  tác  chứng,  thành  tựu  an  trụ  với  tâm 
được  giải  thoát,  tuệ  giải  thoát  nào  mà  ở  nơi  thức  thân  này  và  tất  cả 
tướng  của  cảnh  giới  bên  ngoài  mà  không  có  kiến  chấp  ngã,  ngã  sở, 
ngã  mạn,  kết  sử  ràng  buộc,  ta  sẽ  ở  nơi  đó  mà  hiện  tại  tự  biết  tác 
chứng,  thành  tựu  an  trụ  với  tâm  được  giải  thoát,  tuệ  giải  thoát  ấy’. 
A-nan,  Tỳ-kheo  đó  ở  nơi  thức  thân  này  và  tất  cả  tướng  của  cảnh 
giới  bên  ngoài,  mà  không  có  kiến  chấp  ngã,  ngã  sở,  ngã  mạn,  kết 
sử  ràng  buộc  và  do  ngay  trong  đời  hiện  tại  tự  biết  tác  chứng,  thành 
tựu  an  trụ  với  tâm  được  giải  thoát,  tuệ  giải  thoát  nào  mà  ở  nơi  thức 
thân  này  và  tất  cả  tướng  của  cảnh  giới  bên  ngoài  mà  không  có  kiến 
chấp  ngã,  ngã  sở,  ngã  mạn,  kết  sử  ràng  buộc,  ta  sẽ  ở  nơi  đó  mà 
hiện  tại  tự  biết  tác  chứng,  thành  tựu  an  trụ  với  tâm  được  giải  thoát, 
tuệ  giải  thoát  ấy.’ 

“Này  A-nan,  nếu  lại  có  Tỳ-kheo  nào  đối  với  thức  thân  này  và  tất 
cả  tướng  cảnh  giới  bên  ngoài...  cho  đến  tự  biết  tác  chứng,  an  trụ  đầy 
đủ.  Đó  gọi  là  Tỳ-kheo  đoạn  ái  phược,  kết  sử,  hiện  quán  ngã  mạn,  rốt 
ráo  biên  tế  của  khổ. 

“Này  A-nan,  ở  đây  Ta  còn  nói  thêm  khi  đáp  lại  câu  hỏi  của  Ba- 
la-diên  Ưu-đà-da63. 

Đoạn  tận  tưởng  ái  dục, 

Ưu  khổ  cũng  cĩều  lìa; 

Tỉnh  giác  đối  ngủ  nghỉ, 

Diệt  trừ  trạo  hối  cái. 


63 '  Ba-la-diên  ưu-đà-da  sở  vấn  ìl  i  ®  I  I  ĩ |3  ffí  ỊoỊ.  Pa0li:  Sn.  5.14. 
Udaoyamaonava-pucchao. 
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Xả  tham,  nhuế,  thanh  tịnh, 

Hiện  tiền  quán  sát  pháp; 

Ta  nói  trí  giải  thoát, 

Diệt  trừ  màn  vô  minh64. 

Phật  nói  kinh  này  xong,  Tôn  giả  A-nan  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ,  tùy  hỷ,  làm  lễ  mà  lui. 

M 


KINH  984.  ÁI  (l)65 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  tại 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Nay  Ta  sẽ  nói  ái  là  lưới,  là  chất  keo,  là  dòng  suối,  là  rễ  sen66. 
Những  thứ  này  thường  làm  chướng  ngại  chúng  sanh,  che  lấp,  dính 
chặt,  giữ  chặt,  che  phủ,  đóng  kín,  bế  tắt,  tối  tăm,  như  ruột  chó,  như  cỏ 
rối,  như  tơ,  từ  đời  này  sang  đời  khác,  từ  đời  khác  đến  đời  này,  lưu 
chuyển  qua  lại,  không  lúc  nào  ngừng. 

“Này  các  Tỳ-kheo,  tại  sao  ái  là  lưới,  là  chất  keo...  cho  đến  lưu 
chuyển  qua  lại,  không  lúc  nào  ngừng?  Nghĩa  là  có  ngã:  ta  tồn  tại, 
ta  ưđc  muốn67,  ta  như  vầy,  có  ta68,  không  ta69,  khác  ta,  ta  sẽ  tồn  tại, 
ta  sẽ  không  tồn  tại,  ta  sẽ  ươc  muôn,  ta  sẽ  như  vầy,  ta  sẽ  khác  khác, 
mong  ta  ước  muôn  (tồn  tại  nơi  đây),  mong  ta  như  vậy,  mong  ta 
khác,  mong  ta  đúng  như  vậy,  mong  ta  muôn  như  vậy,  mong  ta  khác. 


M-  Kệ  Pa0li,  Sn.  1106-1107. 

65'  Pa0li,  A.  4.1 99.  Taòha0. 

66  Pa0li:  ja0liniỏ  saỏsaritaỏ  visataỏ  visattikaỏ:  cái  lưới  được  di  chuyển,  được  bủa 
rộng,  làm  dính  chặt. 

67  Dục  ngã  s  ;  có  lẽ  bản  Hán  đọc  nhầm  itthasmi:  tôi  hiện  hữu  ở  đây,  thành 
icchasmi:  tôi  muốn. 

68'  Hữu  ngã  Tĩ  .  Bản  Hán  đọc  sata  ’smi  (tôi  thường  hằng)  thành  sati  ’smi  (tôi  đang 
hiện  hữu). 

69  Vô  ngã.  Bản  Hán  đọc  asata’smi  (tôi  không  thường  hàng)  thành  asati’smi  (tôi 
không  đang  hiện  hữu). 
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Mười  tám  ái  hành70  như  vậy,  phát  khởi  từ  bên  trong. 

“Tỳ-kheo  nói  rằng  ta  tồn  tại  nơi  những  gì  đang  có,  rằng  ta  muôn, 
ta  như  vậy71...  cho  đến  mười  tám  ái  hành,  khởi  lên  từ  bên  ngoài.  Tổng 
cộng  với  mười  tám  ái  hành  kia  như  vậy,  tất  cả  là  ba  mươi  sáu  ái  hành. 
Hoặc  nói  quá  khứ  khởi,  hoặc  vị  lai,  hoặc  hiện  tại  khởi  lên  như  vậy 
cộng  lại  là  một  trăm  lẻ  tám  ái  hành.  Cho  nên  gọi  đó  là  lưới,  là  chất 
keo,  là  dòng  suối,  là  rễ  sen  hay  làm  chướng  ngại  chúng  sanh,  che  lấp, 
dính  chặt,  giữ  chặt,  che  phủ,  đóng  kín,  bế  tắc,  tối  tăm,  như  ruột  chó, 
như  cỏ  rối,  như  tơ,  từ  đời  này  sang  đời  khác,  từ  đời  khác  đến  đời  này, 
lưu  chuyển  qua  lại,  không  lúc  nào  ngừng.” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo,  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 


M 


70'  Thập  bát  ái  hành:  hữu  ngã,  dục  ngã,  nhĩ  ngã,  hữu  ngã,  vô  ngã,  dị  ngã,  đương 
ngã,  bất  đương  ngã,  dục  ngã,  đương  nhĩ  thời,  đương  dị  dị  ngã,  hoặc  dục  ngã, 
hoặc  nhĩ  ngã,  hoặc  dị,  hoặc  nhiên,  hoặc  dục  nhiên,  hoặc  nhĩ  nhiên,  hoặc  dị.  -p 

m,iÈ  mmn, ĩ&9ím,!ẵiWj&,m 

n  .  So  sánh  Paoli:  atthaorasa  taòhao-vicaritaoni:  1.  asmìti  sati,  2.  itthasmì  ti  hoti,  3. 
evasmìti  hoti,  4.  aóóthasmìti  hoti,  5.  asatasmìti  hoti,  6.  satasmìti  hoti,  7.  santi  hoti,  8. 
itthaỏ  santi  hoti,  9.  evaỏ  santi  hoti,  10.  aóóathao  santi  hoti,  11.  api  ha  santi  hoti,  12. 
api  itthaỏ  santi  hoti,  13.  api  evaỏ  santi  hoti,  14.  api  aóóathao  santi  hoti,  15. 
bhivissanti  hoti,  16.  itthaỏ  bhavissanti  hoti,  17.  evaỏ  bhavissanti  hoti,  18.  aóóathao 
bhavissanti  hoti:  1.  tôi  hiện  hữu,  2.  tôi  hiện  hữu  ở  đây,  3.  tôi  hiện  hữu  như  vầy,  4. 
tôi  hiện  hữu  khác  vầy,  5.  tôi  không  thường  hằng,  6.  tôi  thường  hằng,  7.  tôi  đang 
tồn  tại,  8.  tôi  đang  tồn  tại  ở  đây,  9.  tôi  đang  tồn  tại  như  vầy,  10.  tôi  đang  tồn  tại 
khác  như  vầy,  11.  ước  gì  tôi  đang  tồn  tại,  12.  ước  gì  tôi  đang  tồn  tại  ở  đây,  13. 
ước  gì  tôi  đang  tồn  tại  như  vầy,  14.  ước  gì  tôi  đang  tồn  tại  như  thế  khác,  15.  tôi 
sẽ  hiện  hữu,  16.  tôi  sẽ  hiện  hữu  ở  đây,  17.  tôi  sẽ  hiện  hữu  như  vầy,  18.  tôi  sẽ 
hiện  hữu  như  thế  khác. 

71-  Paoli:  iminaosmì  ti  sati,  iminao  itthasmì  ti  hoti,  iminao  evaỏsmì  ti  hoti:  vổi  những 
cái  này  tôi  hiện  hữu;  với  những  cái  này  tôi  tồn  tại  ở  đây;  với  những  cái  này  tôi 
như  vầy... 
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KINH  985.  ÁI  (2)72 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  tại 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Có  khi  từ  ái  sanh  ra  ái,  từ  ái  sanh  ra  nhuế,  từ  nhuế  sanh  ra  ái,  từ 
nhuế  sanh  ra  nhuế73. 

“Thế  nào  là  từ  ái  sanh  ra  ái?  Có  người  đối  với  chúng  sanh74  là 
hoan  hỷ,  là  đáng  yêu,  là  đáng  nhớ,  là  đáng  thích  ý.  Mọi  người  khác 
đối  với  người  này  đáp  lại  là  hoan  hỷ,  là  đáng  yêu,  là  đáng  nhớ,  là 
đáng  thích  ý.  Nó  tự  nghĩ:  ‘Ta  đối  với  chúng  sanh  kia  là  hoan  hỷ,  là 
đáng  yêu,  là  đáng  nhớ,  là  đáng  thích  ý.  Những  người  khác  đối  xử  với 
chúng  sanh  kia  cũng  hoan  hỷ,  đáng  yêu,  đáng  nhớ,  đáng  thích  ý75.  Cho 
nên  ta  lại  sanh  yêu  mến  mọi  người  khác.’  Đó  gọi  là  từ  ái  sanh  ra  ái. 

“Thế  nào  là  từ  ái  sanh  ra  nhuế?  Có  một  người  đôi  với  chúng 
sanh  kia  là  hoan  hỷ,  là  đáng  yêu,  là  đáng  nhớ,  là  đáng  thích  ý.  Nhưng 
mà  những  người  khác  đối  xử  với  chúng  sanh  kia  lại  không  hoan  hỷ, 
không  đáng  yêu,  không  đáng  nhớ,  không  đáng  thích  ý.  Nó  nghĩ  rằng: 
‘Ta  đối  với  chúng  sanh  kia,  là  hoan  hỷ,  là  đáng  yêu,  là  đáng  nhớ,  là 
đáng  thích  ý.  Nhưng  những  người  khác  đối  xử  với  người  kia  lại  không 
hoan  hỷ,  không  đáng  yêu,  không  đáng  nhớ,  không  đáng  thích  ý.  Cho 
nên  ta  sanh  ra  sân  nhuế  đối  với  mọi  người  kia.’  Đó  gọi  là  từ  ái  sanh  ra 
nhuế. 

“Thế  nào  là  từ  nhuế  sanh  ra  ái?  Có  một  người  đối  với  chúng 
sanh  kia  không  là  hoan  hỷ,  không  là  đáng  yêu,  không  là  đáng  nhớ, 
không  là  đáng  thích  ý.  Những  người  khác  lại  đối  xử  với  người  kia 
không  hoan  hỷ,  không  đáng  yêu,  không  đáng  nhớ,  không  đáng  thích 


72-  A.4.200.  Pema. 

73'  Pa0li:  catta0ri  pema0ni,  bốn  sự  luyến  ái. 

74  Pa0li:  puggalo  puggalassa  iaaaaho  hoti,  một  người  này  là  khả  ái  đối  với  một  người 
kia. 

75  Pa0li:  yo  kho  myacyaỏ  puggalo  iaaaaho...  taỏ  pare  iaaaahena...  samudaccaranti, 
người  mà  đối  với  ta  là  khả  ái,  người  ấy  được  mọi  người  đối  xử  một  cách  khả  ái. 
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ý.76  Do  đó  nên  ta  đối  với  những  người  khác  sanh  ra  ái  niệm77.  Đó  gọi 
là  từ  nhuế  sanh  ra  ái. 

“Thế  nào  là  từ  nhuế  sanh  ra  nhuế?  Có  một  người  đôi  với  chúng 
sanh  kia  không  là  hoan  hỷ,  không  là  đáng  yêu,  không  là  đáng  nhớ, 
không  là  đáng  thích  ý.  Mọi  người  khác  đôi  xử  với  người  này  lại  là 
hoan  hỷ,  là  đáng  yêu,  là  đáng  nhớ,  là  đáng  thích  ý.  Nó  nghĩ  rằng: 
‘Ta  đôi  với  chúng  sanh  kia  không  là  hoan  hỷ,  không  là  đáng  yêu, 
không  là  đáng  nhớ,  không  là  đáng  thích  ý.  Nhưng  mà  người  khác  đôi 
với  người  kia  lại  là  hoan  hỷ,  là  đáng  yêu,  là  đáng  nhớ,  là  đáng  thích 
ý.  Do  đó  ta  sanh  lòng  sân  nhuế  đốì  với  người  khác  ấy.’  Đó  gọi  là  từ 
nhuế  sanh  ra  nhuế. 

“Nếu  Tỳ-kheo  nào  lìa  dục,  lìa  pháp  ác  bất  thiện,  có  giác,  có 
quán...  cho  đến  thành  tựu  an  trụ  Sơ  thiền,  cho  đến  Nhị  thiền,  Tam 
thiền,  Tứ  thiền,  thì  ái  từ  ái  sanh,  nhuế  từ  nhuế  sanh,  nhuế  từ  ái  sanh, 
ái  từ  nhuế  sanh,  tất  cả  đều  đã  đoạn,  đã  biến  tri.  Đoạn  tận  cội  gốc  của 
nó  như  chặt  đứt  ngọn  cây  đa-la,  không  thể  mọc  lại  nữa,  ở  đời  vị  lai 
trở  thành  pháp  bất  sanh.  Nếu  Tỳ-kheo  nào  sạch  hết  hữu  lậu,  tâm  vô 
lậu  giải  thoát,  tuệ  giải  thoát,  ngay  đời  hiện  tại  tự  biết  tác  chứng:  ‘Ta, 
sự  sanh  đã  dứt,  phạm  hạnh  đã  lập,  những  việc  cần  làm  đã  làm  xong, 
tự  biết  không  còn  tái  sanh  đời  sau  nữa.’  Chính  lúc  này  không  bốc 
lên,  không  chông  trả78,  không  nổi  bụi,  không  thiêu  đốt,  không  hiềm 
người79. 

“Thế  nào  là  bị  bốc  lên?  Thấy  sắc  là  ngã,  sắc  khác  ngã,  ngã 
trong  sắc,  sắc  trong  ngã;  đối  với  thọ,  tưởng,  hành,  thức  cũng  lại  như 
vậy.  Đó  gọi  là  bị  bốc  lên. 

“Thế  nào  là  không  bị  bốc  lên?  Không  thấy  sắc  là  ngã,  sắc  khác 


76'  Nhảy  sót  trong  bản  Hán.  Theo  văn  mạch  các  đoạn  trên,  cần  thêm:  “Nó  nghĩ  như 
vầy:  Ta  đổi  với  chúng  sanh  kia  là  không  hoan  hỷ...  Những  người  khác  đối  với 
chúng  sanh  kia  cũng  không  hoan  hỷ...  Do  đó,  Ta...”. 

77'  Tức  là,  sanh  ái  niệm  đối  với  những  ai  không  ưa  người  mà  mình  không  ưa. 

7S'  Hán:  bất  hoàn  cử  s  ặl .  Bản  Hán  thiếu.  Theo  văn  dưới  bổ  túc. 

79'  Hán:  bất  tự  cử,  bất  khởi  trần,  bất  xí  nhiên,  bất  hiềm  bỉ  T-  ỊÉẼI  ÍỆỈ  ,  'l'  ỂB  II ,  'T  lHc 
^  ®  .  Pacli:  neva  usseneti  na  paaeisseneti  na  dhucpacyati  na  pajjati  na 

sampajjha0yati:  không  bị  lôi  cuốn,  không  bị  kháng  cự,  không  bị  xông  khói,  không 
bốc  cháy,  không  khô  cằn. 


số  99  -  KINH  TẠP  A-HÀM  -  Quyển  35 


727 


ngã,  sắc  ở  trong  ngã,  ngã  ở  trong  sắc;  và  thọ,  tưởng,  hành,  thức  cũng 
lại  như  vậy.  Đó  gọi  là  không  bị  bốc  lên. 

“Thế  nào  là  chống  trả?  Đối  với  người  mạ  lỵ  thì  mạ  lỵ  lại;  đối  với 
người  sân  giận  thì  sân  giận  lại,  đối  với  người  đánh  thì  đánh  lại;  đôi  với 
người  xúc  phạm  thì  xúc  phạm  lại.  Đó  gọi  là  chông  trả. 

“Thế  nào  là  không  chống  trả?  Đôi  với  người  mắng  chưởi  mà 
không  mắng  chưởi  lại;  đối  với  người  sân  giận  mà  không  sân  giận  lại; 
đối  với  người  đánh  mà  không  đánh  lại;  đối  với  người  xúc  phạm  mà 
không  xúc  phạm  lại.  Đó  gọi  là  không  chống  trả  lại. 

“Thế  nào  là  nổi  bụi?  Có  ngã,  ngã  dục,...  cho  đến  mười  tám  thứ 
ái80.  Đó  gọi  là  khởi  trần  lao. 

“Thế  nào  là  không  nổi  bụi?  Không  có  ngã,  không  có  ngã  dục,... 
cho  đến  mười  tám  thứ  ái  không  khởi.  Đó  gọi  là  không  khởi  trần  lao. 

“Thế  nào  là  thiêu  đốt?  Có  ngã  sở,  ngã  sở  dục,...  cho  đến  mười 
tám  ái  hành  bên  ngoài.  Đó  gọi  là  thiêu  đốt. 

“Thế  nào  là  không  thiêu  đốt?  Không  có  ngã  sở,  không  có  ngã  sở 
dục,...  cho  đến  không  có  mười  tám  ái  hành  bên  ngoài.  Đó  gọi  là  thiêu 
đốt. 

“Thế  nào  là  hiềm  người?  Thấy  ngã  chân  thật,  mà  khởi  lên  ngã 
mạn,  ngã  dục,  ngã  sử;  không  đoạn,  không  biến  tri81.  Đó  gọi  là  hiềm 
người. 

“Thế  nào  là  không  hiềm  người?  Không  thấy  ngã  là  chân  thật, 
đối  với  ngã  mạn,  ngã  dục,  ngã  sử  đã  đoạn,  đã  biến  tri.  Đó  gọi  là 
không  hiềm  người.” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  986.  HAI  sự  KHÓ  ĐOẠN82 

Tôi  nghe  như  vầy: 


80  Xem  kinh  984  trên. 

81-  Paơli:  asmimaơno  pahìno  na  hoti,  không  đoạn  trừ  phức  cảm  (mạn)  về  ý  tưởng 
“Tôi  hiện  hữu”. 

82  Không  thấy  Paơli  tương  đương. 
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Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  tại 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Có  hai  sự  đoạn  tuyệt  khó  duy  trì.  Những  gì  là  hai?  Nếu  nơi 
người  thế  tục,  nơi  phi  nhân,  mà  duy  trì  sự  đoạn  tuyệt  đối  với  những 
nhu  cầu  của  cuộc  sống  như  cơm  ăn,  áo  mặc,  giường  nằm  v.v...  đó  là 
việc  làm  khó.  Lại  nữa,  Tỳ-kheo  là  người  xuất  gia,  không  nhà,  đoạn  trừ 
tham  ái.  Duy  trì  sự  đoạn  tuyệt  ấy  cũng  là  một  việc  làm  rất  khó.” 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  liền  nói  kệ: 

Thế  gian  có  hai  việc, 

Trì  đoạn  thì  khó  làm. 

Đó  là  lời  chân  thật, 

Những  gì  Phật  đã  biết. 

Tại  gia  tiền  thu  chỉ, 

Cơm  áo  mọi  vật  dụng, 

Tham  ái  bởi  thế  gian, 

Muốn  đoạn  rất  khó  khăn. 

Tỳ -kheo  đã  lìa  dục, 

Tin  xuất  gia,  không  nhà; 

Diệt  trừ  các  tham  ái, 

Trì  đoạn  cũng  khó  làm. 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  987.  HAI  PHÁP83 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  tại 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Ta  y  chỉ,  an  trụ  nhiều  nơi  hai  pháp.  Những  gì  là  hai?  Đó  là,  đối 
với  các  pháp  thiện  Ta  chưa  từng  biết  đủ;  đối  với  việc  đoạn  pháp  ác  Ta 
chưa  từng  lìa  bỏ.  Vì  đối  với  pháp  thiện  không  biết  đủ  và  đối  với  việc 
đoạn  trừ  pháp  ác  chưa  từng  lìa  bỏ,  nên  dù  đến  da  khô  thịt  tiêu,  gân 
liền  với  xương,  trọn  không  lìa  bỏ  cố  gắng  siêng  năng,  không  bỏ  thiện 

83  Không  thấy  Pa0li  tương  đương. 
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pháp,  không  được  những  điều  chưa  được  thì  quyết  không  dừng  nghỉ; 
đối  với  tâm  yếu  kém  chưa  từng  sanh  vui  mừng,  lúc  nào  cũng  ưa  thích 
tiến  lên,  vượt  lên  đạo  cả.  Vì  sống  tinh  tấn  như  vậy  nên  mau  đạt  Vô 
thượng  Chánh  đẳng  Chánh  giác.  Đối  với  hai  pháp  này  Tỳ-kheo  nên  y 
chỉ,  an  trụ  nhiều.  Đối  với  các  pháp  thiện  thì  không  sanh  ý  tưởng  thỏa 
mãn.  Y  chỉ  trên  những  đoạn  trừ  chưa  từng  lìa  bỏ,...  cho  đến  da  khô,  thịt 
tiêu,  gân  liền  với  xương,  siêng  năng  nỗ  lực  không  ngừng  mới  có  thể  tu 
tập  pháp  thiện.  Cho  nên  Tỳ-kheo  đối  với  các  điều  hạ  liệt  chớ  nên84 
sanh  ý  tưởng  hoan  hỷ,  hãy  nên  lúc  nào  cũng  sông,  tu  tập  thăng  tiến 
hơn  nữa.  Tu  tập  như  vậy,  không  bao  lâu  sẽ  nhanh  chóng  diệt  tận  các 
lậu,  tâm  vô  lậu  giải  thoát,  tuệ  giải  thoát,  hiện  tại  tự  biết  tác  chứng: 
‘Ta,  sự  sanh  đã  dứt,  phạm  hạnh  đã  lập,  những  việc  cần  làm  đã  làm 
xong,  tự  biết  không  còn  tái  sanh  đời  sau  nữa.’” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  988.  ĐẾ  THÍCH  (l)85 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Trúc,  khu  Ca-lan-đà  tại  thành 
Vương  xá.  Bấy  giờ  Thích  Đề-hoàn  Nhân,  với  hình  sắc  tuyệt  diệu,  vào 
lúc  cuối  đêm  đến  chỗ  Phật,  cúi  đầu  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  lui  đứng 
qua  một  bên.  Do  oai  lực  của  thân  trời,  ánh  sánh  chiếu  khắp  vườn  Trúc, 
khu  Ca-lan-đà.  Khi  ấy,  Thích  Đề-hoàn  Nhân  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  Thế  Tôn  đã  từng  ở  trong  hang  đá  núi  Cách 
giới86  nói  rằng:  ‘Nếu  có  Sa-môn,  Bà-la-môn  nào  vô  thượng  ái  tận 
giải  thoát,  tâm  khéo  giải  thoát,  vị  ấy  đã  tận  cùng  mục  đích,  tận  cùng 
ly  nhiễm,  tận  cùng  phạm  hạnh87.’  Thế  nào  là  Tỳ-kheo  đã  tận  cùng 


84  Nguyên  Hán  sót  phủ  định  từ.  Theo  nội  dung,  thêm  vào. 

81  Paoli,  s.40.10.  Sakka. 

86,  Cách  giới  son  |5g  #  lL[  . 

87  Cf.  Cuoôa-Taíhaosaíkhaya-sutta,  M.  i.  249:  taíhaosaíkhayavimutto  hoti 
accaontniaaaaho  accantayogakkhemì  accantabrahmacaorì  accantapariyosaono 
seseseho  devamanussaonan  ti:  vị  ấy  giải  thoát  với  khát  ái  đã  tận  diệt,  đã  tận  cùng 
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mục  đích,  tận  cùng  ly  nhiễm,  tận  cùng  phạm  hạnh?” 

Phật  bảo  Đế  Thích: 

“Tỳ-kheo  nào  biết  như  thật  khi  tiếp  nhận  những  cảm  giác  có 
được  hoặc  khổ  hoặc  lạc,  hoặc  không  khổ  không  lạc;  biết  như  thật  về 
các  thọ  tập,  thọ  diệt,  thọ  vị,  thọ  hoạn,  thọ  xuất.  Sau  khi  đã  biết  như 
thật  rồi,  quán  sát  thọ  kia  vô  thường,  quán  sanh  diệt,  quán  lìa  dục,  quán 
diệt  tận,  quán  xả  bỏ.  Sau  khi  đã  quán  sát  như  vậy,  chắc  chắn  đi  đến 
tận  cùng,  tột  cùng  mục  đích,  tận  cùng  ly  nhiễm,  tận  cùng  phạm  hạnh. 

“Này  Câu-thi-ca,  đó  gọi  là  Tỳ-kheo  đi  đến  tận  cùng  trong  Chánh 
pháp  luật,  tột  cùng  mục  đích,  tận  cùng  ly  nhiễm,  tận  cùng  phạm 
hạnh...  cho  đến  Thiên  đế  Thích  nghe  Phật  dạy  xong,  hoan  hỷ,  tùy  hỷ, 
làm  lễ  mà  lui. 

M 

KINH  989.  ĐẾ  THÍCH  (2)88 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Trúc,  khu  Ca-lan-đà  tại  thành 
Vương  xá.  Bấy  giờ  Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên  đang  ở  trong  núi  Kỳ- 
xà-quật,  cuối  đêm  dậy  kinh  hành,  trông  thấy  có  ánh  sánh  chiếu  khắp 
vườn  Trúc,  khu  Ca-lan-đà,  thấy  rồi  liền  nghĩ:  ‘Đêm  nay  hoặc  có  Đại 
lực  quỷ  thần  đến  chỗ  Thế  Tôn  nên  mới  có  ánh  sáng  này.’ 

Bấy  giờ,  vào  sáng  sớm,  Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên  đến  chỗ 
Phật,  cúi  đầu  đảnh  lễ  dưới  chân,  rồi  ngồi  lui  qua  một  bên,  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  cuối  đêm  qua  con  ra  khỏi  phòng  kinh  hành, 
trông  thấy  ánh  sáng  chói  lọi  chiếu  khắp  vườn  Trúc,  khu  Ca-lan-đà. 
Thấy  rồi  nghĩ  thầm:  ‘Chắc  có  vị  Đại  lực  quỷ  thần  nào  đến  chỗ  Thế 
Tôn  nên  có  ánh  sáng  này.’  ” 

Phật  bảo  Đại  Mục-kiền-liên: 

‘Cuối  đêm  qua  Thích  Đề-hoàn  Nhân  đến  chỗ  Ta  cúi  đầu  đảnh 
lễ,  rồi  ngồi  lui  qua  một  bên...”  Nói  rộng  như  kinh  trên...  hoan  hỷ,  tùy 


mục  đích  cứu  cánh,  tuyệt  đối  an  ổn  thoát  khỏi  gông  cùm,  tuyệt  đối  phạm  hạnh, 
tuyệt  đối  viên  mãn,  tối  thượng  giữa  chư  Thiên  và  Nhân  loại. 

Tham  chiếu  kinh  988  trên.  Cf.  M.i.320  (Cuoôa-Taíhaosaíkhaya-sutta). 
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hỷ  làm  lễ  mà  lui. 


M 
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KINH  990.  LỘC  TRÚ  (l)89 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Trúc,  khu  Ca-lan-đà  tại  thành 
Vương  xá.  Bấy  giờ,  sáng  sớm,  Tôn  giả  A-nan  đắp  y,  ôm  bát,  đi  đến 
thành  Xá-vệ,  lần  lượt  khất  thực,  đến  nhà  Ưu-bà-di  Lộc  Trụ90,  ưu-bà-di 
Lộc  Trụ  từ  xa  trông  thấy  Tôn  giả  A-nan  vội  vàng  sửa  soạn  chỗ  ngồi  và 
mời  Tôn  giả  A-nan  an  tọa.  Sau  đó,  ưu-bà-di  Lộc  Trụ  cúi  đầu  lễ  dưới 
chân  Tôn  giả  A-nan,  rồi  đứng  lui  qua  một  bên,  bạch  Tôn  giả  A-nan: 

“Thưa  Tôn  giả,  pháp  của  Thế  Tôn  cần  được  hiểu  như  thế  nào? 
Cha  của  con  là  Phú-lan-na91  trước  kia  tu  phạm  hạnh,  lìa  dục,  thanh 
tịnh,  không  đeo  hương  hoa,  xa  lìa  những  thứ  phàm  tục  thô  bỉ92.  Còn 
chú  là  Lê-sư-đạt-đa93  không  tu  phạm  hạnh  nhưng  ông  biết  đủ.  Cả  hai 
người  đều  qua  đời,  mà  Thế  Tôn  đều  ký  thuyết  hai  người  sanh  một  nơi, 
cùng  thọ  sanh  như  nhau,  đời  sau  đồng  đắc  Tư-đà-hàm,  sanh  về  cõi  trời 
Đâu-suất,  một  lần  trở  lại  thế  gian,  cứu  cánh  biên  tế  của  khổ. 

“Tại  sao,  thưa  A-nan,  người  tu  phạm  hạnh  và  người  không  tu 
phạm  hạnh  lại  cùng  sanh  một  nơi,  cùng  thọ  sanh  như  nhau  và  đời  sau 
của  họ  cũng  giông  nhau?” 

A-nan  đáp: 

“Này  cô,  hãy  thôi  đi!  Cô  không  thể  biết  được  căn  tánh  sai  biệt 
của  chúng  sanh  thế  gian.  Như  Lai  tất  biết  rõ  căn  tính  ưu,  liệt  của 
chúng  sanh  thế  gian.  ” 

Nói  như  vậy  xong,  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy  ra  đi. 

Tôn  giả  A-nan  trở  về  tinh  xá,  cất  y  bát,  rửa  chân,  rồi  đến  chỗ 
Phật,  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  ngồi  lui  qua  một  bên,  đem  những  gì  Ưu- 
bà-di  Lộc  Trụ  nói  bạch  hết  lên  Thế  Tôn. 

Thế  Tôn  bảo  Tôn  giả  A-nan: 

“ưu-bà-di  Lộc  Trụ  làm  sao  có  thể  biết  được  căn  tính  ưu,  liệt  của 


89'  Pa0li,  A. 10.75.  Migasa0la0. 

90'  Lộc  T rụ  Ưu-bà-di  íH  fì  ÍU  (H  M  .  Pacli:  Migasaclac  upacsikac. 

91  Phú-lan-na  u  li!  ip  .  Pacli:  Pucraòa. 

92-  Hán:  phàm  bỉ  fp  .  Pacli:  A0ra0ca0rì  virato  methunac  gacmadhammac,  là  người 
ẩn  dật,  sống  xa  lánh  các  pháp  dâm  dục  thấp  hèn. 

93'  Lê-sư-đạt-đa  K  ®  5Ễ  Pacli:  Isidatta. 
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chúng  sanh  thế  gian.  A-nan,  Như  Lai  tất  biết  rõ  căn  tánh  ưu,  liệt  của 
chúng  sanh  thế  gian.  Này  A-nan,  hoặc94  có  một  người  phạm  giới95. 
Người  ấy  không  biết  như  thật  đối  với  tâm  giải  thoát,  tuệ  giải  thoát. 
Nhưng  sự  phạm  giới  mà  người  ấy  khởi  lên  đã  diệt  không  còn,  đã  chìm 
mất  không  còn,  dục  hết  không  còn.  Lại  có  một  người  phạm  giới,  do 
biết  như  thật  tâm  giải  thoát,  tuệ  giải  thoát,  sự  phạm  giới  mà  người  ấy 
khởi  lên  đã  diệt  không  còn,  đã  chìm  mất  không  còn,  dục  hết  không 
còn.  Đối  với  những  người  này,  so  sánh  mà  nói  rằng:  ‘Người  này  cũng 
có  pháp  như  vậy,  người  kia  cũng  có  pháp  như  vậy,  ở  đây  cả  hai  phải 
cùng  sanh  một  chỗ,  đồng  thọ  sanh  như  nhau  và  đời  sau  cũng  như 
nhau.’  Người  nào  so  sánh  như  vậy,  sẽ  khổ  lâu  dài,  không  nghĩa,  không 
lợi  ích. 

“Này  A-nan,  người  phạm  giới  kia,  đối  với  tâm  giải  thoát,  tuệ  giải 
thoát  mà  không  biết  như  thật,  nhưng  sự  phạm  giới  mà  người  ấy  khởi 
lên  đã  diệt  không  còn,  đã  chìm  mất  không  còn,  dục  hết  không  còn. 
Nên  biết  người  này  thoái  đọa,  không  phải  thăng  tiến.  Ta  nói  người  này 
thuộc  hạng  thoái  đọa. 

“A-nan,  có  kẻ  phạm  giới,  do  biết  như  thật  tâm  giải  thoát,  tuệ  giải 
thoát,  nên  sự  phạm  giới  mà  người  ấy  khởi  lên  đã  diệt  không  còn,  đã 
chìm  mất  không  còn,  dục  hết  không  còn;  nên  biết  người  này  thăng 
tiến  chứ  không  thoái  đọa.  Ta  nói  người  này  thuộc  hạng  thăng  tiến. 
Nếu  chẳng  phải  Như  Lai  thì  ai  có  thể  biết  rõ  sự  gián  cách  giữa  hai 
hạng  người  này? 

“Cho  nên,  này  A-nan,  chớ  nên  so  sánh  người  này  với  người  kia 
mà  thiên  chấp  người.  Chớ  so  sánh  người  này  với  người  kia  gây  bệnh 
người.  Chớ  so  sánh  người  này  với  người  kia  thì  tự  chiêu  lấy  tai  hại.  Chỉ 
có  Như  Lai  mới  biết  rõ  người  này  với  người  kia  mà  thôi. 

“Như  hai  hạng  người  phạm  giới,  hai  hạng  người  trì  giới  cũng 
vậy.  Người  kia  không  biết  như  thật  tâm  giải  thoát,  tuệ  giải  thoát, 
nhưng  sự  trì  giới  mà  người  ấy  khởi  lên  thì  đã  diệt,  không  còn. 


94-  Pa0li:  dasayime...  puggala0  santo  saỏvijjama0na0  lokasmim,  có  mười  hạng  người 
này  hiện  diện  trong  thế  gian. 

95 '  Phạm  giới  ĨE  .  Paoli:  dussìla,  ác  giới. 
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“Hoặc  người  trạo  cử  tháo  động96,  không  biết  như  thật  đối  với 
tâm  giải  thoát,  tuệ  giải  thoát,  nhưng  sự  trạo  cử  của  người  ấy  đã  diệt 
không  còn. 

“Hoặc  người  kia  sân  hận,  không  biết  như  thật  đối  với  tâm  giải 
thoát,  tuệ  giải  thoát,  nhưng  tâm  sân  hận  của  họ  đã  diệt  không  còn. 

“Hoặc  người  khổ  tham97,  không  biết  như  thật  đối  với  tâm  giải 
thoát,  tuệ  giải  thoát,  nhưng  sự  khổ  tham  của  họ  đã  diệt  không  còn.” 

Ô  uế  và  thanh  tịnh,  cũng  được  nói  như  trên...  cho  đến  “Chỉ  có 
Như  Lai  mới  biết  rõ  người  này  với  người  kia  mà  thôi.” 

“Này  A-nan,  Ưu-bà-di  Lộc  Trụ  ngu  si,  trí  kém,  nên  đối  với  việc 
thuyết  pháp  nhất  hướng  của  Như  Lai  tâm  sanh  hồ  nghi.  Thế  nào,  A- 
nan,  những  gì  Như  Lai  dạy  có  phải  là  hai  hướng  không?” 

A-nan  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  không!  ” 

Phật  bảo  A-nan: 

“Lành  thay!  Lành  thay!  Như  Lai  nói  pháp  nếu  là  hai  thì  điều  này 
không  thể  có.  Này  A-nan,  nếu  Phú-lan-na  trì  giới,  Lê-sư-đạt-đa  cũng 
là  người  trì  giới,  mà  chỗ  thọ  sanh,  là  điều  Phú-lan-na  không  thể  biết 
được,  rằng  Lê-sư-đạt-đa  sanh  nơi  nào,  thọ  sanh  thế  nào,  đời  sau  thế 
nào?  Nếu  Lê-sư-đạt-đa  thành  tựu  trí  tuệ  và  Phú-lan-na  cũng  thành  tựu 
trí  tuệ  này,  thì  Lê-sư-đạt-đa  cũng  không  thể  biết  Phú-lan-na  sẽ  sanh 
nơi  nào,  thọ  sanh  thế  nào,  đời  sau  thế  nào?  A-nan,  Phú-lan-na  trì  giới 
hơn,  còn  Lê-sư-đạt-đa  trí  tuệ  hơn,  nếu  cả  hai  mạng  chung,  thì  Ta  nói 
hai  người  cùng  sanh  một  nơi,  cùng  thọ  sanh  như  nhau,  đời  sau  cùng 
đắc  Tư-đà-hàm,  sanh  lên  cõi  trời  Đâu-suất,  chỉ  một  lần  sanh  trở  lại  nơi 
này  cứu  cánh  biên  tế  của  khổ. 

“Giữa  hai  người  này  nếu  chẳng  phải  Như  Lai,  thì  ai  có  thể  biết 
được?  Cho  nên  A-nan,  chớ  nên  so  sánh  người  này  với  người  kia.  Nếu 
so  sánh  người  này  với  người  kia  thì  tự  sanh  tổn  giảm.  Chỉ  có  Như  Lai 
mới  có  thể  biết  rõ  người.  ” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  Tôn  giả  A-nan  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 


9Ỏ'  Hán:  trạo  động  KỊj ,  hay  trạo  cử.  Paoli:  uddhata. 

97  Khổ  tham  ^  .  Paoli:  tibbaraogo,  ham  muốn  rất  kịch  liệt. 
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KINH  991.  LỘC  TRÚ  (2)')X 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  hạ  an  cư  tại  ấp  Lưu-lợi"  trong  thành  Di  họ 
Thích.  Bấy  giờ  có  Tỳ-kheo  hạ  an  cư  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây 
Kỳ-đà,  nước  Xá-vệ.  Sáng  sớm  Tỳ-kheo  kia  đắp  y,  ôm  bát  vào  thành 
Xá-vệ  khất  thực,  lần  lượt  đi  đến  nhà  Ưu-bà-di  Lộc  Trụ.  ưu-ba-di  Lộc 
Trụ  từ  xa  trông  thấy  Tỳ-kheo  vội  vàng  sửa  soạn  chỗ  ngồi  rồi  mời  Tỳ- 
kheo  an  tọa.  Nói  giống  như  kinh  A-nan  ở  trước.  Bấy  giờ,  Tỳ-kheo  ấy 
nói  với  Ưu-bà-di  Lộc  Trụ: 

“Này  cô,  hãy  thôi  đi!  Cô  làm  sao  biết  được  căn  tính  ưu,  liệt  của 
chúng  sanh.  Này  cô,  chỉ  có  Như  Lai  mới  có  thể  biết  được  căn  tính  ưu, 
liệt  của  chúng  sanh.  Nói  như  vậy  xong  Tỳ-kheo  liền  từ  chỗ  ngồi  đứng 
dậy  ra  về. 

Tỳ-kheo  kia  sau  ba  tháng  hạ  an  cư,  may  y  xong,  đắp  y  mang  bát 
đi  đến  ấp  Lưu-lợi,  thành  Di  của  họ  Thích,  cất  y  bát,  rửa  chân  xong, 
Tỳ-kheo  đi  đến  chỗ  Phật,  cúi  đầu  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  ngồi  lui  qua 
một  bên,  đem  những  lời  đàm  luận  giữa  Tỳ-kheo  cùng  Ưu-bà-di  Lộc 
Trụ  trình  hết  lên  Thế  Tôn. 

Phật  bảo  Tỳ-kheo: 

“ưu-bà-di  Lộc  Trụ  làm  sao  có  thể  biết  được  căn  tính  ưu,  liệt  của 
chúng  sanh  thế  gian.  Chỉ  có  Như  Lai  mới  có  thể  biết  rõ  căn  tính  hơn 
kém  của  chúng  sanh  ở  thế  gian  thôi. 

“Kẻ  chẳng  lìa  sân  hận,  kiêu  mạn,  có  khi  khởi  pháp  tham,  không 
lãnh  thọ  pháp,  không  học  hỏi  đa  văn,  ở  nơi  pháp  không  điều  phục  kiến 
chấp,  không  thể  hằng  thời  khởi  tâm  giải  thoát. 

“Này  Tỳ-kheo,  lại  có  một  người  không  lìa  sân  hận,  kiêu  mạn, 
có  khi  khởi  pháp  tham,  nhưng  người  ấy  nghe  pháp,  tu  học  đa  văn,  đối 
với  kiến  chấp  khéo  điều  phục,  hằng  thời  có  thể  khởi  tâm  pháp  giải 
thoát.  Nếu  suy  xét  về  chúng,  rằng:  ‘Người  này  có  pháp  như  vậy, 
người  kia  có  pháp  như  vậy,  thì  ở  đây  họ  cùng  đi  đến  một  chỗ,  cùng 
thọ  sanh  như  nhau  và  đời  sau  như  nhau.’  Người  nào  so  sánh  như  vậy, 


98'  Pa0li,  A.  6.44.  Migasa0la0. 

"■  Thích  thị  Di  thành  Lưu-lợi  ấp  fẸ  Ek  Si  ©  flỉ  ẽ  . 
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thường  chịu  khổ,  không  nghĩa,  không  lợi  ích. 

“Này  Tỳ-kheo,  lại  có  người  không  lìa  sân  hận,  kiêu  mạn,  luôn 
khởi  pháp  tham,  không  lãnh  thọ  pháp,  không  học  hỏi  đa  văn,  ở  nơi 
pháp  không  điều  phục  kiến  chấp,  không  thể  hằng  thời  khởi  tâm  giải 
thoát,  Ta  nói  người  này  là  kẻ  hẹp  hòi  nhỏ  mọn,  thấp  kém. 

“Này  Tỳ-kheo,  lại  có  người  không  lìa  sân  hận,  kiêu  mạn,  luôn 
khởi  pháp  tham,  nhưng  người  ấy  nghe  pháp,  tu  học  đa  văn,  đối  với 
kiến  chấp  khéo  điều  phục,  hằng  thời  có  thể  khởi  tâm  pháp  giải  thoát, 
Ta  nói  người  này  là  thắng  diệu  bậc  nhất. 

“Giữa  hai  người  này,  nếu  chẳng  phải  tự  Như  Lai,  thì  ai  có  thể 
phân  biệt,  biết  rõ.  Cho  nên,  này  Tỳ-kheo,  chớ  nên  so  sánh  người  này 
với  người  kia...  cho  đến  Như  Lai  mới  có  thể  biết  căn  tính  ưu,  liệt. 

“Này  Tỳ-kheo,  lại  có  người  không  lìa  sân,  mạn,  lúc  nào  cũng 
khởi  ác  hành  nơi  miệng...”  Còn  lại,  nói  như  trên  đã  nói. 

“Lại  nữa,  có  người  hiền  thiện,  an  vui,  cùng  sông  vui  thích  minh 
trí,  người  tu  phạm  hạnh  thích  ở  chung,  nhưng  người  kia  chẳng  thích 
nghe  pháp...  cho  đến  lúc  nào  cũng  không  được  tâm  giải  thoát,  nên  biết 
người  này  trụ  nơi  đất  hiền  thiện,  mà  không  thể  thăng  tiến.  Chỗ  đất 
hiền  thiện  đó  là  cõi  trời,  người. 

“Lại  nữa,  có  người  căn  tính  hiền  thiện,  cùng  ở  chung,  được  an 
vui,  ưa  thích  phạm  hạnh,  lấy  làm  bạn  hữu,  ưa  nghe  chánh  pháp,  học 
tập,  đa  văn,  khéo  điều  phục  kiến  chấp,  lúc  nào  cũng  được  tâm  pháp 
giải  thoát,  nên  biết  người  này  ở  chỗ  hiền  thiện,  có  thể  thăng  tiến,  nên 
biết  người  này  có  đủ  khả  năng  vào  dòng  Chánh  pháp,  có  chỗ  kham 
năng. 

“Giữa  hai  người  này,  nếu  chẳng  phải  tự  Như  Lai,  thì  ai  có  thể 
phân  biệt,  biết  rõ?  Cho  nên,  Tỳ-kheo,  chớ  nên  so  sánh  người  này  với 
người  kia.  Nếu  so  sánh  người  này  với  người  kia  thì  sẽ  chuốc  lấy  tai 
hại,  chỉ  có  Như  Lai  mới  có  thể  biết  rõ  người  mà  thôi. 

“Này  Tỳ-kheo,  Ưu-bà-di  Lộc  Trụ  vì  ngu  si,  trí  kém...”  Nói  như 
kinh  trên. 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 
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KINH  992.  PHƯỚC  ĐIEN100 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  tại 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ  gia  chủ  cấp  Cô  Độc  đến  chỗ  Phật,  cúi  đầu  đảnh 
lễ  dưới  chân  Phật,  ngồi  lui  qua  một  bên,  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  thế  gian  có  bao  nhiêu  loại  ruộng  phước?” 

Phật  bảo  gia  chủ: 

“Thế  gian  có  hai  loại  ruộng  phước.  Những  gì  là  hai?  Đó  là  hữu 
học  cùng  vô  học.” 

Và  nói  kệ: 

Đời  có  Học,  Vô  học, 

Đại  hội  thường  kính  thỉnh; 

Tâm  ngay  thẳng  chân  thật, 

Thân,  miệng  cũng  như  vậy. 

Đó  là  ruộng  phước  tốt, 

Người  thí  được  quả  lớn. 

Phật  nói  kinh  này  xong,  gia  chủ  cấp  Cô  Độc  nghe  những  gì  Phật 
dạy,  hoan  hỷ  phụng  hành. 


□ 


Pa0li,  A.2.4.4.  Dakkhiòeyya0.  Biệt  dịch,  N°26(127). 
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KINH  993.  TÁN  THƯỢNG  TỌA1 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  tại 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ  có  các  Thượng  tọa  Tỳ-kheo,  sống  y  chỉ  bên  cạnh 
Phật  như  Tôn  giả  A-nhã  Kiều-trần-như,  Tôn  giả  Ma-ha  Ca-diếp,  Tôn 
giả  Xá-lợi-phất,  Tôn  giả  Ma-ha  Mục-kiền-liên,  Tôn  giả  A-na-luật-đà, 
Tôn  giả  Nhị  Thập  ức  Nhĩ,  Tôn  giả  Đà-la-phiêu  Ma-la  Tử,  Tôn  giả  Bà- 
na-ca-bà-sa,  Tôn  giả  Da-xá-xá-la-ca-tỳ-ha-lợi,  Tôn  giả  Phú-lưu-na, 
Tôn  giả  Phân-đà-đàn-ni-ca.  Như  các  Thượng  tọa  này,  các  Thượng  tọa 
Tỳ-kheo  khác  cũng  sống  y  chỉ  ở  bên  Phật. 

Lúc  đó  Tôn  giả  Bà-kỳ-xá2  đang  ở  tại  giảng  đường  Lộc  tử  mẫu 
trong  vườn  phía  Đông,  nước  Xá-vệ.  Tôn  giả  Bà-kỳ-xá  tự  nghĩ:  “Hôm 
nay  Thế  Tôn  đang  trú  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  tại 
nước  Xá-vệ  cùng  với  các  Thượng  tọa  Tỳ-kheo  sống  y  chỉ  bên  cạnh 
Phật.  Nay  ta  nên  đi  đến  chỗ  Thế  Tôn,  nói  kệ  khen  ngợi  từng  Thượng 
tọa  Tỳ-kheo  một.”  Suy  nghĩ  như  vậy  xong,  Bà-kỳ-xá  liền  đi  đến  chỗ 
Phật,  cúi  đầu  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  rồi  đứng  lui  qua  một  bên,  nói 
kệ: 

Tỳ-kheo  Tối  thượng  tọa, 

Đã  đoạn  các  tham  dục; 

Vượt  khỏi  các  thế  gian, 

Tất  cả  mọi  tích  tụ; 

Trí  sâu,  ít  nói  năng, 

Dõng  mãnh  siêng  phương  tiện; 

Đạo  đức  sạch  sáng  ngời: 


1  An  Thuận,  “Tụng  vii.  Tám  chúng,  Tương  ưng  24.  Bà-kỳ-xá”.  Gồm  mười  sáu  kinh, 
Đại  Chánh,  quyển  45  (nửa  sau),  kinh  1208-1221;  quyển  36,  hai  kinh  đầu,  993- 
994.  Quốc  Dịch,  quyển  40,  “8.  Tương  ưng  Bà-kỳ-xá”,  phẩm  2,  tiếp  theo.  An 
Thuận,  “24,  Tương  ưng  Bà-kỳ-xá”  tiếp  theo,  kinh  15.  Phật  Quang,  quyển  46, 
kinh  1206.  Tương  đương  Paơli,  không  thấy.  Biệt  dịch,  N°100(256). 

Bà-kỳ-xá  Paơli:  Vaígìsa,  biện  tài  đệ  nhất. 


2. 
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Con  nay  cúi  đầu  lạy. 

Đấng  hàng  phục  ma  oán, 

Xa  lìa  nơi  đám  đông; 

Không  bị  năm  dục  trói, 
Thường  ở  nơi  vắng  lặng; 
Rỗng  suốt,  ít  ham  muốn: 

Con  nay  cúi  đầu  lạy. 

Thắng  tộc  Gỉá-la-cliên, 

Thiền  tư  không  phóng  dật, 
Nội  tâm  vui  chánh  thọ, 

Trong  sạch  lìa  bụi  nhơ, 

Tuệ  biện  hiển  nghĩa  sâu: 

Cho  nên  con  cúi  lạy. 

Đấng  đạt  Thần  thông  tuệ, 
Vượt  qua  sức  thần  thông; 
Trong  sáu  thứ  thần  thông, 

Tự  tại  không  sợ  hãi; 

Là  thần  thông  tối  thắng: 

Cho  nên  con  cúi  lạy. 

Chúng  sanh  nơi  năm  đường, 
Cho  đến  cõi  Phạm  thế; 

Trời,  người  tưởng  ưu  liệt, 
Trong  đại  thiên  thế  giới; 

Mắt  tịnh  thiên  thấy  hết: 

Cho  nên  con  cúi  lạy. 

Sức  phương  tiện  tinh  cần, 
Đoạn  trừ  tập  khởi  ái; 

Xé  toạc  lưới  sanh  tử, 

Tâm  thường  vui  Chánh  pháp; 
Lìa  các  tưởng  hy  vọng, 

Vượt  qua  bờ  bên  kia; 

Trong  sạch,  không  bụi  nhơ: 
Cho  nên  con  cúi  lạy. 

Thoát  hẳn  mọi  sợ  hãi. 

Lìa  tài  vật,  không  dính; 
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Biết  đủ,  không  nghi  hoặc, 
Hàng  phục  giặc  ma  oán; 
Quán  niệm  thân  thanh  tịnh: 
Cho  nên  con  cúi  lạy. 

Không  có  các  thế  gian, 

Rừng  gai  góc  phiền  não; 

Trừ  hẳn  kết  phược  sử, 

Dứt  nhân  duyên  ba  cõi; 

Tinh  luyện  diệt  các  cấu, 

Rốt  cùng  sáng  hiện  bày; 

Nơi  rừng  lìa  khỏi  rừng: 

Cho  nên  con  cúi  lạy. 

Dứt  giả  trá,  sỉ,  nhuế, 

Điều  phục  các  ái  hỷ; 

Ra  khỏi  mọi  kiến  xứ, 

Không  cửa  nhà  nương  tựa; 
Thanh  tịnh  không  vết  nhơ: 
Cho  nên  con  cúi  lạy. 

Tâm  kia  chuyển  tự  tại, 

Kiên  cố  không  khuynh  động; 
Trí  tuệ  đại  đức  lực, 

Khuất  phục  ma  khó  phục; 
Đoạn  trừ  kết  vô  minh: 

Cho  nên  con  cúi  lạy. 

Đại  nhân  xa  tối  tăm, 

Đấng  Mâu-ni  vắng  lặng, 
Chánh  pháp  lìa  lỗi  nhơ, 

Ánh  sáng  tự  hiện  chiếu, 

Soi  khắp  mọi  thế  giới, 

Cho  nên  gọi  là  Phật. 

Địa  thần,  hư  không  thiên, 
Thiên  tử  Tam  thập  tam; 

Ánh  sáng  ắt  bị  che, 

Cho  nên  gọi  là  Phật. 

Qua  bờ  sanh  tử  hữu, 
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Siêu  việt  vượt  mọi  loài; 

Mềm  mỏng  khéo  điều  phục, 

Chánh  giác  đệ  nhất  giác; 

Đoạn  tận  mọi  kết phược, 

Hàng  phục  các  ngoại  đạo; 

Đập  tan  bọn  ma  oán, 

Đắc  Vô  thượng  Chánh  giác; 

Lìa  trần  diệt  các  cấu: 

Cho  nên  con  cúi  lạy. 

Khi  Tôn  giả  Bà-kỳ-xá  nói  kệ  khen  ngợi,  các  Tỳ-kheo  lắng  nghe 
những  lời  này,  tất  cả  đều  hoan  hỷ. 

M 

KINH  994.  BÀ 'KỲ 'XÁ  TÁN  PHẬT3 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà, 
tại  nước  Xá -vệ.  Bấy  giờ  Tôn  giả  Bà-kỳ-xá  đang  ở  tại  giảng  đường 
Lộc  tử  mẫu  trong  vườn  phía  Đông,  nước  Xá-vệ,  bị  bệnh  nặng  nguy 
khôn.  Tôn  giả  Phú-lân-ni  là  người  chăm  sóc  bệnh  nhân,  cung  cấp 
cúng  dường. 

Khi  ấy  Tôn  giả  Bà-kỳ-xá  nói  với  Tôn  giả  Phú-lân-ni: 

“Thầy  hãy  đến  chỗ  Thế  Tôn,  chuyển  lời  tôi  bạch  Thế  Tôn  rằng: 
‘Tôn  giả  Bà-kỳ-xá  đảnh  lễ  dưới  chân  Thế  Tôn,  kính  thăm  hỏi  Thế 
Tôn  ít  bệnh,  ít  não  và  sống  khinh  lợi,  an  vui  chăng?’  Lại  nói  tiếp:  ‘Tôn 
giả  Bà-kỳ-xá  ở  tại  giảng  đường  Lộc  tử  mẫu  trong  vườn  phía  Đông, 
đang  bị  bệnh  nặng  nguy  khốn,  muốn  được  gặp  Thế  Tôn,  nhưng  không 
đủ  sức  để  đến  chỗ  Phật.  Lành  thay!  Thế  Tôn!  Xin  Ngài  mở  lòng  thương 
xót  đến  chỗ  của  Bà-kỳ-xá  ở  giảng  đường  Lộc  tử  mẫu  tại  vườn  phía 
Đông’.” 

Lúc  ấy,  Tôn  giả  Phú-lân-ni  nhận  lời  đi  đến  Thế  Tôn.  Sau  khi 
đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  rồi  ngồi  lui  qua  một  bên  thưa: 

“Tôn  giả  Bà-kỳ-xá  ở  giảng  đường  Lộc  tử  mẫu  trong  vườn  phía 


3. 


Biệt  dịch,  N°1 00(257). 
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Đông  bị  bệnh  nặng  nguy  khốn,  muốn  được  gặp  Thế  Tôn  nhưng  không 
đủ  sức  đi  đến  diện  kiến  Ngài.  Lành  thay!  Thế  Tôn!  Xin  Ngài  vì 
thương  xót  đến  chỗ  Tôn  giả  Bà-kỳ-xá  ở  giảng  đường  Lộc  tử  mẫu  trong 
vườn  phía  Đông.” 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  im  lặng  nhận  lời.  Tôn  giả  Phú-lân-ni  biết  Phật 
đã  nhận  lời,  liền  từ  chỗ  ngồi  đứng  lên  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật  rồi  đi. 

Chiều  hôm  ấy  sau  khi  từ  thiền  tịnh  dậy,  Thế  Tôn  đến  Tôn  giả 
Bà-kỳ-xá.  Tôn  giả  Bà-kỳ-xá  từ  xa  trông  thấy  Thế  Tôn,  muốn  vịn 
giường  mà  đứng  dậy.  Bấy  giờ,  Thế  Tôn  thấy  Tôn  giả  Bà-kỳ-xá  tựa 
giường  muốn  gượng  dậy,  liền  bảo: 

“Bà-kỳ-xá  chớ  nên  khinh  động.” 

Thế  Tôn  liền  ngồi  xuống  hỏi  Tôn  giả  Bà-kỳ-xá: 

“Những  bệnh  khổ  của  ông  có  bình  hòa,  dễ  chịu  đựng  không?  Sự 
đau  nhức  nơi  thân  tăng  hay  giảm.”  Nói  đầy  đủ  như  kinh  Diệm-ma-ca  ở 
trước...  cho  đến  “...  những  bệnh  khổ  của  con  có  cảm  giác  càng  tăng 
thêm  chứ  không  thuyên  giảm.” 

Phật  bảo  Bà-kỳ-xá: 

“Bây  giờ  Ta  hỏi  ông,  tùy  ý  mà  trả  lời  Ta.  Ông  đã  được  tâm 
không  nhiễm,  không  đắm,  không  nhơ,  giải  thoát,  lìa  các  điên  đảo,  phải 
không?” 

Bà-kỳ-xá  bạch  Phật: 

“Tâm  con  không  nhiễm,  không  đắm,  không  nhơ,  giải  thoát,  lìa 
các  điên  đảo.” 

Phật  bảo  Bà-kỳ-xá: 

“Làm  sao  ông  có  được  tâm  không  nhiễm,  không  đắm,  không 
nhơ,  giải  thoát,  lìa  các  điên  đảo?” 

Bà-kỳ-xá  bạch  Phật: 

“Con  đôi  với  sắc  quá  khứ  được  nhận  thức  bởi  mắt,  tâm  không 
luyến  tiếc,  đối  với  sắc  vị  lai,  không  mơ  tưởng,  đối  với  sắc  hiện  tại 
không  đắm  nhiễm.  Con  ở  nơi  sắc  quá  khứ,  vị  lai,  hiện  tại  được  nhận 
thức  bởi  mắt,  đã  dứt  sạch  niệm  tham  dục,  ái  lạc,  vô  dục,  diệt  tận,  tịch 
diệt,  tịch  tĩnh,  viễn  ly,  giải  thoát.  Tâm  đã  giải  thoát,  cho  nên  không 
nhiễm,  không  đắm,  không  nhơ,  lìa  các  điên  đảo,  an  trụ  chánh  thọ. 
Cũng  vậy,  với  nhĩ,  tỷ,  thiệt,  thân,  ý.  Đối  với  pháp  quá  khứ  được  nhận 
thức  bởi  ý,  tâm  không  luyến  tiếc,  đối  với  sắc  vị  lai,  không  mơ  tưởng, 
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đối  với  Sắc  hiện  tại  không  đắm  nhiễm.  Trong  pháp  quá  khứ,  vị  lai, 
hiện  tại,  niệm  tham  dục,  niệm  ái  lạc  không  còn  nữa,  vô  dục,  diệt  tận, 
tịch  diệt,  tịch  tĩnh,  viễn  ly,  giải  thoát.  Tâm  đã  giải  thoát,  cho  nên  không 
nhiễm,  không  đắm,  không  nhơ,  lìa  các  điên  đảo,  an  trụ  chánh  thọ.  Xin 
Đức  Thế  Tôn  hôm  nay  ban  cho  con  điều  lợi  ích  tối  hậu,  nghe  con  nói 
kệ.” 

Phật  bảo  Bà-kỳ-xá: 

“Nên  biết  đúng  lúc.” 

Tôn  giả  Bà-kỳ-xá  ngồi  ngay  ngắn,  buộc  niệm  ở  trước  và  nói  kệ: 

Nay  con  ở  trước  Phật, 

Cúi  đầu  cung  kính  lạy. 

Đối  với  tất  cả  pháp, 

Thảy  đều  được  giải  thoát. 

Khéo  hiểu  các  tướng  pháp, 

Tin  sâu,  vui  Chánh  pháp. 

Thế  Tôn,  Đẳng  Chánh  Giác, 

Thế  Tôn  là  Đại  Sư. 

Thế  Tôn  hàng  ma  oán, 

Thế  Tôn  Đại  Mâu-nỉ; 

Diệt  trừ  tất  cả  sử, 

Tự  độ  các  loài  sanh. 

Thế  Tôn  đối  thế  gian, 

Giác  tri  tất  cả  pháp. 

Thế  gian  ắt  không  có 
Ai  biết  pháp  hơn  Phật. 

Ớ  trong  cõi  Thiên,  Nhân, 

Cũng  không  ai  bằng  Phật. 

Cho  nên  hôm  nay  con, 

Lễ  bậc  Đại  tỉnh  tấn, 

Cúi  đầu  lễ  Thượng  sĩ, 

Lễ  đấng  Đại  tỉnh  tấn, 

Đã  nhổ  gai  ái  dục. 

Hôm  nay  giờ  phút  cuối, 

Con  được  thấy  Thế  Tôn. 

Cúi  lễ  đấng  Nhật  chủng, 
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Đêm  nay  Bát-niêt-bàn. 
Chánh  trí  buộc  chánh  niệm, 
Đối  thân  hư  hoại  này; 

Các  dư  lực  còn  lại, 

Từ  đêm  nay  diệt  hẳn. 

Ba  cõi  không  còn  nhiễm, 
Vào  Vô  dư  Nỉết-bàn. 

Cảm  thọ  khổ  và  vui, 

Cũng  không  khổ  không  vui; 
Từ  nhân  duyên  xúc  sanh, 
Hôm  nay  ắt  đoạn  tận. 

Khổ  thọ  và  lạc  thọ, 

Cũng  không  khổ  không  vui; 
Từ  nhân  duyên  xúc  sanh, 
Hôm  nay  đều  biến  tri. 

Hoặc  bên  trong,  bên  ngoài, 
Các  cảm  thọ  khổ  vui; 

Đối  thọ  không  chỗ  đắm, 
Chánh  trí  chánh  buộc  tâm; 
Ban  đầu,  giữa,  sau  cùng, 
Các  tụ  không  chướng  ngại. 
Các  tụ  đã  đoạn  rồi, 

Biết  rõ  ái  không  còn. 

Người  thấy  rõ  chân  thật, 
Nói  chín  mươi  mốt  kiếp; 
Trong  ba  kiếp  không  trống, 
Có  đấng  Đại  Tiên  nhân. 

Cõi  không  không  nơi  tựa, 
Chỉ  sợ  kiếp  khủng  bố. 

Nên  biết  Đại  Tiên  nhân, 

Lại  xuất  hiện  thế  gian, 

An  ủi  các  trời,  người, 

Mở  mắt,  lìa  bụi  mờ; 

Thức  tỉnh  các  chúng  sanh, 
Cho  biết  mọi  thứ  khổ: 
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Khổ  khổ  và  khổ  tập, 

Tịch  diệt,  vượt  qua  khổ; 

Bát  Thánh  đạo  Hiền  thánh, 

An  ổn  đến  Niết-bàn. 

Điều  thế  gian  khó  được, 

Hiện  tiền  tất  đã  được; 

Đời  này,  được  thân  người, 
Chánh  pháp  được  clỉễn  nói. 

Theo  những  gì  mình  muốn, 

Lìa  cấu  cầu  thanh  tịnh; 

Chuyên  tu  tự  lợi  mình, 

Chớ  khiến  rỗng  không  quả. 
Luống  không  thời  sanh  lo, 

Gần  nơi  địa  ngục  khổ. 

Đối  Chánh  pháp  được  nói, 
Không  thích,  không  muốn  nhận; 
Sẽ  ở  lâu  sanh  tử, 

Bao  giờ  dứt  luân  hồi! 

Trường  kỳ  ôm  ưu  não, 

Như  người  buôn  mất  của. 

Nay  con  đủ  mọi  tốt, 

Không  còn  sanh,  già,  chết. 

Luân  hồi  đã  chấm  dứt, 

Không  còn  sanh  lại  nữa. 

Dồng  nước  sông  ái,  thức, 

Từ  nay  tất  cạn  khô. 

Đã  nhổ  cội  rễ  uẩn, 

Khoen  xích  không  tiếp  nối. 

Cúng  dường  Đại  Sư  xong, 

Việc  làm  đã  hoàn  tất, 

Gánh  nặng  đã  buông  xuống, 
Hữu  lưu  đã  đoạn  xong; 

Không  còn  thích  thọ  sanh, 
Không  còn  tử  đáng  ghét; 

Chánh  trí,  chánh  buộc  niệm, 
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Chỉ  chờ  phút  cuối  cùng. 
Long  tượng  nhớ  rừng  hoang, 
Sáu  mươi  thú  hùng  mạnh, 
Một  mai  thoát  gông  xiềng, 
Thong  clong  trong  rừng  núi. 
Bà -kỳ -xá  cũng  vậy, 

Miệng  Đại  Sư  sanh  con; 
Chán  bỏ  lìa  đồ  chúng, 
Chánh  niệm  chờ  thời  đến. 
Nay  nói  với  mọi  người, 
Những  ai  đến  tụ  hội; 

Nghe  kệ  Ta  sau  cùng, 

Nghĩa  chúng  được  lợi  ích. 
Có  sanh  ắt  có  diệt, 

Các  hành  đều  vô  thường. 
Pháp  chóng  sanh,  chóng  tử, 
Nào  đáng  nương  cậy  lâu. 
Nên  phải  có  chí  mạnh, 

Tỉnh  cần  cầu  phương  tiện; 
Quán  sát  có  sợ  hãi, 

Tùy  thuận  đạo  Mâu-ni, 

Mau  hết  khổ  ấm  này, 

Chớ  tăng  thêm  luân  chuyển. 
Đứa  con  từ  miệng  Phật, 
Khen  nói  kệ  này  xong; 

Xỉn  từ  biệt  đại  chúng, 

Bà -kỳ -xá  Niết-bàn. 

Vì  tấm  lòng  từ  bi, 

Nói  kệ  vô  thượng  này; 

Tôn  giả  Bà-kỳ-xá, 

Con  sanh  từ  pháp  Phật. 

Do  rũ  lòng  bi  mẫn, 

Nói  kệ  Vô  thượng  này; 

Sau  đó  Bát-niết-bàn, 
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Tất  cả  nên  kính  lễ.4 

M 


4. 


Tương  ưng  Bà-kỳ-xá  sẽ  được  tiếp  nối  nơi  quyển  45  (nửa  sau),  kinh  1028-1221 . 


số  99  -  KINH  TẠP  A-HÀM  -  Quyển  36 


749 


KINH  995.  A-LUYỆN-NHÃ5 
Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  tại 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ  có  một  Thiên  tử,  tướng  mạo  tuyệt  diệu,  vào  cuối 
đêm  đến  chỗ  Phật,  cúi  đầu  lễ  dưới  chân  Phật,  ngồi  lui  qua  một  bên; 
ánh  sáng  từ  thân  chiếu  khắp  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà.  Bấy 
giờ  vị  Thiên  tử  này  nói  kệ  hỏi  Phật: 

Tỳ-kheo  A-luyện-nhã6, 

An  trụ  nơi  vắng  vẻ7, 

Lặng  lẽ  tu  phạm  hạnh, 

Ăn  chỉ  một  lần  ngồis, 

Do  vì  nhân  duyên  gì, 

Nhan  sắc  được  tươi  sáng? 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Với  quá  khứ  không  lo, 

Vị  lai  không  mơ  thích; 

Hiện  tại  tùy  chỗ  được, 

Chánh  trí  buộc  giữ  niệm. 

Ăn  uống  luôn  buộc  niệm, 

Nhan  sắc  thường  tươi  sáng. 

Tâm,  tưởng  ruỗỉ  vị  lai, 

Buồn  tiếc  theo  quá  khứ; 

Lửa  ngu  sỉ  tự  nấu, 

Như  mưa  đá  chết  cỏ. 


5'  An  Thuận,  “25.  Tương  ưng  chư  Thiên”,  một  trăm  lẻ  tám  kinh:  1324-1431,  tương 
đương  Đại  Chánh,  kinh  995-1022  (quyển  36),  576-603  (quyển  22),  1267-1318 
(quyển  48).  Tương  đương  Paơli,  s.1.  Devataơ-saỏyutta.  Quốc  Dịch,  phẩm  1,  gồm 
chín  kinh,  Đại  Chánh  kinh  995-1003.  Paơli,  s. 1.1. 10.  Araóóe.  Biệt  dịch, 
N°100(132). 

6'  A-luyện-nhã  pq  ậi  Tr  .  Paơli:  araóóaka,  vị  (Tỳ-kheo)  sống  trong  rừng.  Một  trong 
mười  hai  hạnh  đầu  đà. 

7'  Hán:  không  nhàn  xứ  PÌ?  PH  .  Paơli:  araóóe,  chỗ  rừng  vẳng. 

Nhất  tọa  thực  —  dá  ♦  ,  chỉ  sự  ăn  một  ngày  một  lần  duy  nhất  trước  giờ  ngọ.  Một 
trong  mười  hai  hạnh  đầu  đà.  Paơli:  ekabhattaỏ  =  ekaơsanabhatta. 


8. 
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Thiên  tử  này  lại  nói  kệ: 

Lâu  thấy  Bà-la-môn, 

Chóng  đắc  Bát-nỉết-bàn; 

Mọi  sợ  hãi  đều  qua, 

Thoát  hẳn  đời  ân  ái. 

Vị  Thiên  tử  này  nghe  những  gì  Phật  nói,  hoan  hỷ,  tùy  hỷ,  đảnh  lễ 
dưới  chân  Phật,  liền  biến  mất. 


M 

KINH  996.  KIÊU  MẠN9 
Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  tại 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ  có  một  Thiên  tử,  tướng  mạo  tuyệt  diệu,  vào  cuối 
đêm  đến  chỗ  Phật,  cúi  đầu  lễ  dưới  chân  Phật,  ngồi  lui  qua  một  bên; 
ánh  sáng  từ  thân  chiếu  khắp  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà. 

Bấy  giờ  vị  Thiên  tử  này  nói  kệ  hỏi  Phật: 

Không  khéo  điều  phục  tâm, 

Khởi  dục  vọng  kiêu  mạn10; 

Chưa  từng  tu  tịch  mặc, 

Cũng  chẳng  vào  chánh  thọ'1. 

Ớ  rừng  mà  phóng  dật, 

Không  qua  đến  bờ  kia12. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 


9  Pa0li,  s.1.9.  Ma0naka0ma.  Biệt  dịch,  N°100(133). 

10'  Hán:  bất  dục  khởi  kiêu  mạn,  thiện  tự  điều  kỳ  tâm  T'  st  ỀE  ts  ỈỄ  ,  #  ẽ  p  K  'ừ  ; 
cú  pháp  đảo  trang.  Xét  nội  dung  và  đối  chiếu  Paoli,  sắp  xếp  lại  trước  khi  dịch. 
Tham  khảo  Paoli:  na  maonakaomassa  damo  idhatthi,  ở  đây,  dục  kiêu  mạn 
không  được  chế  ngự. 

u'  Paoli:  na  monam  atthi  asamaohitassa,  không  có  Mâu-ni  (tịch  mặc)  đối  với  tâm 
không  định  tĩnh. 

12  Paoli:  na  maccudheyyassa  tareyya  paoran’  ti,  không  thể  vượt  qua  bên  kia  cảnh 
giới  tử  thần. 
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Đã  lìa  nơi  kiêu  mạn, 

Tâm  thường  vào  chánh  định; 

Trí  sáng  khéo  phân  biệt, 

Giải  thoát  tất  cả  phược. 

Một  mình  nơi  rừng  vắng, 

Tâm  này  không  phóng  dật; 

Nhanh  chóng  vượt  qua  bờ 
Kẻ  thù  tử  ma  kia. 

Thiên  tử  này  lại  nói  kệ: 

Lâu  thấy  Bà-la-môn, 

Chóng  đắc  Bát-nỉết-bàn; 

Mọi  sọ'  hãi  đều  qua, 

Thoát  hẳn  đời  ân  ái. 

Vị  Thiên  tử  này  nghe  những  gì  Phật  nói,  hoan  hỷ,  tùy  hỷ,  đảnh  lễ 
dưới  chân  Phật,  liền  biến  mất. 

M 

KINH  997.  CÔNG  ĐỨC  TĂNG  TRƯỞNG13 
Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  tại 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ  có  một  Thiên  tử,  tướng  mạo  tuyệt  diệu,  vào  cuối 
đêm  đến  chỗ  Phật,  cúi  đầu  lễ  dưới  chân  Phật,  ngồi  lui  qua  một  bên; 
ánh  sáng  từ  thân  chiếu  khắp  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà. 

Bấy  giờ  vị  Thiên  tử  này  nói  kệ  hỏi  Phật: 

Làm  sao  được  ngày  đêm, 

Công  đức  luôn  tăng  trưởng? 

Làm  sao  sanh  cõi  trời? 

Xin  Ngài  giải  nói  rõ. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Trồng  vườn  cây  ăn  quả, 

Rừng  cây  cho  bóng  mát; 


L'  Pa0li,  S.1 .47.  Vanaropa.  Biệt  dịch,  N°100(134). 
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cầu,  thuyền  dùng  qua  sông, 

Tạo  ra  nhà  phước  đức; 

Đào  giếng  giúp  đỡ  khát, 

Khách  xá  giúp  lữ  hành; 

Những  công  đức  như  vậy, 

Ngày  đêm  thường  tăng  trưởng. 

Giới  đầy  đủ  như  pháp, 

Nhờ  đó  sanh  cõi  trời. 

Thiên  tử  này  lại  nói  kệ: 

Lâu  thấy  Bà-la-môn, 

Chóng  đắc  Bát-nỉết-bàn; 

Mọi  sợ  hãi  đều  qua, 

Thoát  hẳn  đời  ân  ái. 

Vị  Thiên  tử  này  nghe  những  gì  Phật  nói,  hoan  hỷ,  tùy  hỷ,  đảnh  lễ 
dưới  chân  Phật,  liền  biến  mất. 

M 

KINH  998.  CHO  GÌ  ĐƯỢC  sức  LỚN14 
Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  tại 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ  có  một  Thiên  tử,  tướng  mạo  tuyệt  diệu,  vào  cuối 
đêm  đến  chỗ  Phật,  cúi  đầu  lễ  dưới  chân  Phật,  ngồi  lui  qua  một  bên; 
ánh  sáng  từ  thân  chiếu  khắp  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà. 

Bấy  giờ  vị  Thiên  tử  này  nói  kệ  hỏi  Phật: 

Thí  gì  được  sức  lớn? 

Thí  gì  được  diệu  sắc? 

Thí  gì  được  an  vui? 

Thí  gì  được  mắt  sáng? 

Tu  tập  những  thí  nào, 

Gọi  là  nhất  thiết  thí? 

Nay  xin  hỏi  Thế  Tôn, 

Xin  Ngài  phân  biệt  nói. 


14  Pa0li,  s.1.42.  Kiỏdada.  Biệt  dịch,  N°1 00(235). 
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Bấy  giờ,  Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Thí  ăn  được  sức  lớn, 

Thí  y  được  diệu  sắc; 

Thí  xe  được  an  vui, 

Thí  đèn  được  mắt  sáng; 

Lữ  quán  để  tiếp  khách15, 

Gọi  là  nhất  thiết  thí. 

Đem  pháp  để  dạy  người, 

Đó  là  thí  cam  lộ16. 

Thiên  tử  này  lại  nói  kệ: 

Lâu  thấy  Bà-la-môn, 

Chóng  đắc  Bát-nỉết-bàn; 

Mọi  sợ  hãi  đều  qua, 

Thoát  hẳn  đời  ân  ái. 

Vị  Thiên  tử  này  nghe  những  gì  Phật  nói,  hoan  hỷ,  tùy  hỷ,  đảnh  lễ 
dưới  chân  Phật,  liền  biến  mất. 

M 

KINH  999.  HOAN  HỶ17 
Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà, 
tại  nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ  có  một  Thiên  tử  tên  là  Tất-bề-lê18,  tướng 
mạo  tuyệt  diệu,  vào  cuối  đêm  đến  chỗ  Phật,  cúi  đầu  lễ  dưới  chân 
Phật,  ngồi  lui  qua  một  bên;  ánh  sáng  từ  thân  chiếu  khắp  vườn  cấp 
cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà. 

Bấy  giờ  vị  Thiên  tử  này  nói  kệ: 

Chư  Thiên  và  người  đời, 

Đều  ưa  thích  thức  ăn; 


15'  Pa0li:  upassaya,  phòng  xá,  hay  phòng  trọ. 

16  Pa0li:  amataỏ  dado,  cho  sự  bất  tử. 

17  Paoli,  s.1.43.  Anna  (thực);  s.2.23.  Serì. 

18'  Tất-bề-lê  Paoli:  Serì  devaputto. 
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Vậy  có  các  thế  gian, 

Phước  lạc  tự  theo  chăng19? 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Tịnh  tín  tâm  huệ  thí, 

Đời  này  và  đời  sau 
Theo  chỗ  người  này  đến, 

Phước  báo  theo  như  bóng. 

Cho  nên  bỏ  keo  kiệt, 

Hành  huệ  thí  không  nhơ; 

Thí  rồi,  tâm  hoan  hỷ, 

Đời  này  đời  khác  nhận. 

Thiên  tử  Tất-bề-lê  này  bạch  Phật: 

“Lạ  thay!  Thế  Tôn  khéo  nói  nghĩa  trên: 

Tịnh  tín  tâm  huệ  thí, 

Đời  này  và  đời  sau; 

Theo  chỗ  người  này  đến, 

Phước  báo  theo  như  bóng; 

Cho  nên  bỏ  keo  kiệt, 

Hành  huệ  thí  không  nhơ; 

Thí  roi  tâm  hoan  hỷ, 

Đời  này  đời  khác  nhận. 

Thiên  tử  Tất-bề-lê  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  con  tự  biết  thời  quá  khứ,  đã  từng  làm  quốc 
vương  tên  Tất-bề-lê,  bố  thí,  làm  phước  khắp  cả  bốn  cửa  thành.  Và  ở 
trong  thành  kia  có  bôn  giao  lộ,  ở  nơi  đó  cũng  bố  thí  làm  phước. 

“Lúc  ấy  đệ  nhất  phu  nhân  đến  nói  với  con:  ‘Đại  vương  làm 
phước  đức  lớn,  mà  tôi  không  có  sức  để  tu  các  phước  nghiệp.’ 

“Khi  đó,  con  nói:  ‘Ngoài  cửa  thành  phía  Đông,  bố  thí,  làm 
phước,  việc  đó  đều  thuộc  về  phu  nhân.’ 

“Các  vương  tử  cũng  đến  tâu  với  con:  ‘Đại  vương  làm  nhiều 
công  đức,  phu  nhân  cũng  vậy.  Mà  chúng  con  không  có  sức  để  làm 


19'  Pa0li:  atha  ko  na0ma  so  yakkho,  yaỏ  annaỏ  naobhinandatì  ti,  có  Dạ-xoa  tên  gì  mà 
không  ưa  thích  đồ  ăn? 
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các  phước  nghiệp.  Nay  chúng  con  xin  được  nương  vào  Đại  vương  làm 
chút  công  đức.’ 

“Khi  đó,  con  đáp:  ‘Ngoài  cửa  thành  phía  Nam,  bố  thí,  làm 
phước,  việc  đó  đều  thuộc  về  các  con.’ 

“Bấy  giờ  có  quan  đại  thần  lại  đến  tâu  với  con:  ‘Ngày  nay  Đại 
vương,  phu  nhân,  cùng  vương  tử  làm  nhiều  công  đức.  Còn  hạ  thần 
không  có  sức  làm  các  phước  nghiệp,  xin  nương  vào  Đại  vương  làm 
chút  công  đức.’ 

“Khi  đó,  con  bảo:  ‘Ngoài  cửa  thành  phía  Tây,  bô"  thí  làm  phước, 
việc  đó  đều  thuộc  về  các  ông.’ 

“Bấy  giờ,  các  tướng  sĩ  lại  đến  tâu  với  con:  ‘Ngày  nay  Đại  vương, 
làm  nhiều  công  đức,  phu  nhân,  vương  tử  và  các  đại  thần  đều  cùng 
làm,  chỉ  có  chúng  hạ  thần  không  có  sức  để  làm  phước  nghiệp,  xin 
nương  vào  Đại  vương  để  làm.’ 

“Khi  đó,  con  đáp:  ‘Ngoài  cửa  thành  phía  Bắc,  bố  thí  làm  phước, 
việc  đó  đều  thuộc  về  các  ông.’ 

“Bấy  giờ,  thứ  dân  trong  nước  lại  đến  tâu  với  con:  ‘Ngày  nay  Đại 
vương  làm  nhiều  công  đức,  phu  nhân,  vương  tử,  đại  thần,  các  tướng  sĩ 
đều  cùng  làm.  Chỉ  có  chúng  tôi  không  có  sức  để  tu  phước,  nguyện  xin 
nương  vào  Đại  vương  làm  chút  công  đức.’ 

“Khi  đó,  con  đáp:  ‘Trong  thành  kia,  ở  đầu  bốn  giao  lộ,  bố  thí  làm 
phước,  việc  đó  đều  thuộc  về  các  ngươi.’ 

“Bây  giờ,  vua,  phu  nhân,  vương  tử,  đại  thần,  tướng  sĩ,  thứ  dân, 
mọi  người  đều  bố  thí,  làm  các  công  đức.  Việc  huệ  thí  công  đức  trước 
đây  của  con  do  đó  mà  bị  gián  đoạn.  Khi  đó  những  người  con  đã  bảo  họ 
làm  phước  đều  trở  về  chỗ  con,  làm  lễ  con  và  tâu  con  rằng:  ‘Đại  vương 
nên  biết,  những  nơi  tu  phước,  phu  nhân,  vương  tử,  đại  thần,  tướng  sĩ, 
thứ  dân,  mỗi  người  đều  y  cứ  chỗ  mình  mà  bô"  thí,  làm  phước.  Sự  bô"  thí 
của  Đại  vương  đến  do  đó  mà  bị  gián  đoạn.’ 

“Khi  đó,  con  đáp:  ‘Này  Thiện  nam,  các  nước  láng  giềng  hằng 
năm  nộp  tài  vật  cung  ứng  cho  ta,  phân  nửa  cho  vào  kho,  còn  phân  nửa 
để  lại  các  nước  â"y  thí  ân,  làm  phước.’ 

“Người  kia  vâng  theo  lệnh  vua,  đến  nước  lân  cận,  gom  góp  tài 
vật,  phân  nửa  cho  vào  kho,  phân  nửa  để  lại  cho  nước  đó  thí  ân,  làm 
phước. 
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“Trước  kia  con  trường  kỳ  thí  ân,  làm  phước  như  vậy,  nên  luôn 
luôn  được  phước  báo  khả  ái,  khả  niệm,  khả  ý,  thường  hưởng  được 
khoái  lạc  không  cùng  tận.  Do  phước  nghiệp  này  cùng  với  quả  phước 
báo  phước,  tất  cả  đều  dồn  vào  nhóm  công  đức  lớn.  Ví  như  năm  con 
sông  lớn  hợp  thành  một  dòng,  đó  là  sông  Hằng,  Da-bố-na,  Tát-la-do, 
Y-la-bạt-đề,  Ma-hê.  Năm  con  sông  này  hợp  thành  một  dòng  như  vậy 
mà  không  ai  có  thể  đo  lường  số  lượng  trăm,  ngàn,  vạn,  ức  đấu  hộc 
nước  sông  kia.  Nước  của  con  sông  lớn  này  trở  thành  một  khối  lượng 
nước  lớn.  Quả  báo  của  các  công  đức  đã  làm  của  con  cũng  như  vậy, 
không  thể  đo  lường,  tất  cả  đều  nhập  vào  nhóm  công  đức  lớn.” 

Thiên  tử  Tất-bề-lê  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ,  tùy  hỷ  lễ 
Phật  rồi  biến  mất. 

M 


KINH  1000.  VIỄN  DU20 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà, 
tại  nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ  có  một  Thiên  tử,  tướng  mạo  tuyệt  diệu,  vào 
cuối  đêm  đến  chỗ  Phật,  cúi  đầu  lễ  dưới  chân  Phật,  ngồi  lui  qua  một 
bên;  ánh  sáng  từ  thân  chiếu  khắp  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà. 

Bấy  giờ  vị  Thiên  tử  này  nói  kệ  hỏi  Phật: 

Người  nào  có  thể  làm 
Thiện  tri  thức  viễn  du21? 

Người  nào  có  thể  làm 
Thiện  tri  thức  tại  gia? 

Người  nào  có  thể  làm 
Thiện  tri  thức  thông  tài22? 

Người  nào  có  thể  làm 
Thiện  tri  thức  đời  sau? 


20-  Pa0li,  S.1 .53.  Mitta.  Biệt  dịch,  N°100  (237). 

21 '  Paoli:  pavasato  mittaỏ,  bạn  trong  khi  đi  đường. 

22'  Hán:  thông  tài  thiện  tri  thức  ỉ!  Id  n  £d  lẵl .  Paoli:  mittaỏ  atthaja0tassa,  bạn  hiểu 
biết  công  việc,  bạn  khi  cần. 
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Bấy  giờ,  Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Người  dẫn  đầu  đoàn  buôn, 

Thiện  tri  thức  du  hành. 

Vợ  hiền  lương  trinh  chính, 

Thiện  tri  thức  tại  gia. 

Thân  tộc  gần  gũi  nhau, 

Thiện  tri  thức  thông  tài. 

Công  đức  mình  tu  tập, 

Thiện  tri  thức  đời  sau. 

Thiên  tử  này  lại  nói  kệ: 

Lâu  thấy  Bà-la-môn, 

Chóng  đắc  Bát-nỉết-bàn; 

Mọi  sọ'  hãi  đều  qua, 

Thoát  hẳn  đời  ân  ái. 

Vị  Thiên  tử  này  nghe  những  gì  Phật  nói,  hoan  hỷ,  tùy  hỷ,  đảnh  lễ 
dưới  chân  Phật,  liền  biến  mất. 

M 

KINH  1001.  XÂM  BỨC23 
Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà, 
tại  nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ  có  một  Thiên  tử,  tướng  mạo  tuyệt  diệu,  vào 
cuối  đêm  đến  chỗ  Phật,  cúi  đầu  lễ  dưới  chân  Phật,  ngồi  lui  qua  một 
bên;  ánh  sáng  từ  thân  chiếu  khắp  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà. 
Bấy  giờ  vị  Thiên  tử  này  nói  kệ  hỏi  Phật: 

Vận  tôi  đem  mạng  đi, 

Nên  khiến  người  đoản  mạng. 

Bị  sự  già  bức  bách, 

Mà  không  người  cứu  hộ. 

Thấy  già,  bệnh,  chết  dó, 

Khiến  người  sợ  vô  cùng. 


23  Pa0li,  s.1.3.  Upaneyya;  s.2.2.9.  uttara.  Biệt  dịch,  N°100(138). 
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Chỉ  làm  các  công  đức, 

Vui  đi  đến  chỗ  vui. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Vận  tối  đem  mạng  đi, 

Nên  khiến  người  đoản  mạng. 

Bị  sự  già  bức  bách, 

Mà  không  người  cứu  hộ. 

Thấy  lỗi  hữu  dư  này, 

Khiến  người  sợ  vô  cùng. 

Đoạn  tham  ái  ở  đời, 

Nhập  Niết-bàn  vô  dư. 

Thiên  tử  này  lại  nói  kệ: 

Lâu  thấy  Bà-la-môn, 

Chóng  đắc  Bát-niết-bàn; 

Mọi  sự  hãi  đều  qua, 

Thoát  hẳn  đời  ân  ái. 

Vị  Thiên  tử  này  nghe  những  gì  Phật  nói,  hoan  hỷ,  tùy  hỷ,  đảnh  lễ 
dưới  chân  Phật,  liền  biến  mất. 

M 


KINH  1002.  ĐOẠN  TRỪ24 
Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  tại 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ  có  một  Thiên  tử,  tướng  mạo  tuyệt  diệu,  vào  cuối 
đêm  đến  chỗ  Phật,  cúi  đầu  lễ  dưới  chân  Phật,  ngồi  lui  qua  một  bên; 
ánh  sáng  từ  thân  chiếu  khắp  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà. 

Bấy  giờ  vị  Thiên  tử  này  nói  kệ  hỏi  Phật: 

Đối  mấy  pháp  đoạn  trừ? 

Mấy  pháp  nên  vất  bỏ  ? 

Và  đối  với  mấy  pháp, 

Tăng  thượng  phương  tiện  tu? 


24  Pa0li,  s.1.5.  Kati  chande.  Biệt  dịch,  N°100(140). 
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Phải  siêu  việt  mấy  tụ25, 

Tỳ -kheo  vượt  dòng  siết26? 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Năm  đoạn  trừ,  năm  xả21, 

Đôi  năm  căn  tu  thêm2S, 

Vượt  lên  năm  hòa  hợp29, 

Tỳ-kheo  qua  dòng  sâu. 

Thiên  tử  này  lại  nói  kệ: 

Lâu  thấy  Bà-la-môn, 

Chóng  đắc  Bát-nỉết-bàn; 

Mọi  sợ  hãi  đều  qua, 

Thoát  hẳn  đời  ân  ái. 

Vị  Thiên  tử  này  nghe  những  gì  Phật  nói,  hoan  hỷ,  tùy  hỷ,  đảnh  lễ 
dưới  chân  Phật,  liền  biến  mất. 

M 

KINH  1003.  TỈNH  NGỦ30 
Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  tại 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ  có  một  Thiên  tử,  tướng  mạo  tuyệt  diệu,  vào  cuối 
đêm  đến  chỗ  Phật,  cúi  đầu  lễ  dưới  chân  Phật,  ngồi  lui  qua  một  bên; 
ánh  sáng  từ  thân  chiếu  khắp  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà. 

Bấy  giờ  vị  Thiên  tử  này  nói  kệ  hỏi  Phật: 

Mấy  người  ngủ  khi  thức? 

Mấy  người  thức  khi  ngủ 31  ? 


25  Pa0li:  saíga0tigo,  (người)  siêu  việt  chấp  trước,  thoát  khỏi  sự  kết  buộc. 

26  Paoli:  oghatiòòo,  (người)  vượt  qua  dòng  thác. 

27  Đây  chỉ  đoạn  trừ  năm  triền  cái,  xả  năm  dục. 

28  Năm  căn,  chỉ  năm  vô  lậu  căn:  tín,  tinh  tấn,  niệm,  định,  tuệ. 

29  Năm  hòa  hiệp,  chỉ  năm  kết:  tham,  sân,  mạn,  tật  đố,  keo  kiệt  (xan).  Paoli:  paóca 
saígaotigo. 

30-  Paoli,  s.1.6.  Jaogara.  Biệt  dịch,  N°100  (141). 

31 '  Paoli:  kati  ja0garataỏ  suttao,  kati  suttesu  jaogara0,  bao  nhiêu  (pháp)  mình  ngủ  khi 
người  khác  thUc?  Bao  nhiêu  (pháp)  mình  thUc  khi  người  ngủ? 
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Mấy  người  đắm  bụi  nhơ? 

Mấy  người  được  thanh  tịnh  ? 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Năm  người  ngủ  khi  thức. 

Năm  người  thức  khi  ngủ. 

Năm  người  đắm  bụi  nhơ. 

Năm  người  được  thanh  tịnh32. 

Thiên  tử  này  lại  nói  kệ: 

Lâu  thấy  Bà-la-môn, 

Chóng  đắc  Bát-nỉết-bàn; 

Mọi  sợ  hãi  đều  qua, 

Thoát  hẳn  đời  ân  ái. 

Vị  Thiên  tử  này  nghe  những  gì  Phật  nói,  hoan  hỷ,  tùy  hỷ,  đảnh  lễ 
dưới  chân  Phật,  liền  biến  mất. 

M 


KINH  1004.  HỖ  TƯƠNG  HOAN  HỶ33 
Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  tại 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ  có  một  Thiên  tử,  tướng  mạo  tuyệt  diệu,  vào  cuối 
đêm  đến  chỗ  Phật,  cúi  đầu  lễ  dưới  chân  Phật,  ngồi  lui  qua  một  bên; 
ánh  sáng  từ  thân  chiếu  khắp  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà. 

Bấy  giờ  vị  Thiên  tử  này  nói  kệ  hỏi  Phật: 

Mẹ  con  vui  với  nhau, 

Trâu  chúa  thích  trâu  mình. 

Chúng  sanh  thích  hữu  dư34, 

Không  ai  thích  vô  dư. 


32'  Biệt  dịch  Tạp  A-hàm  8,  kinh  10:  Người  trì  năm  giới,  tuy  ngủ  mà  là  thức.  Người 
tạo  năm  ác,  tuy  thức  mà  ngủ.  Bị  năm  cái  che  lấp:  nhiễm  bụi  bặm.  Có  năm  Vô 
học  phần:  thanh  tịnh  ly  cấu. 

33  Quốc  Dịch,  “9.  Tương  Ung  chư  Thiên,  phẩm  2”.  Paoli,  s.1.12.  Nandati.  s.4.1.8. 
Nandana.  Biệt  dịch,  N°100(142). 

34  Chỉ  hữu  y  hay  sanh  y.  Paoli:  upadhi. 
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Bấy  giờ,  Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Mẹ  con  lo  lẫn  nhau, 

Trâu  chúa  lo  trâu  mình; 

Hữu  clư  chúng  sanh  lo, 

Vô  dư  thì  không  lo. 

Thiên  tử  này  lại  nói  kệ: 

Lâu  thấy  Bà-la-môn, 

Chóng  đắc  Bát-nỉết-bàn; 

Mọi  sự  hãi  đều  qua, 

Thoát  hẳn  đời  ân  ái. 

Vị  Thiên  tử  này  nghe  những  gì  Phật  nói,  hoan  hỷ,  tùy  hỷ,  đảnh  lễ 
dưới  chân  Phật,  liền  biến  mất. 

M 

KINH  1005.  NGƯỜI  VẬT35 
Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  tại 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ  có  một  Thiên  tử,  tướng  mạo  tuyệt  diệu,  vào  cuối 
đêm  đến  chỗ  Phật,  cúi  đầu  lễ  dưới  chân  Phật,  ngồi  lui  qua  một  bên; 
ánh  sáng  từ  thân  chiếu  khắp  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà. 

Bấy  giờ  vị  Thiên  tử  này  nói  kệ  hỏi  Phật: 

Vật  gì  là  của  người? 

Cái  gì  bạn  bậc  nhất? 

Cái  gì  để  nuôi  sống? 

Chúng  sanh  nương  nơi  nào? 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Ruộng,  nhà:  của  chúng  sanh. 

Vợ  hiền:  bạn  bậc  nhất; 

Ăn  uống  để  nuôi  sống, 

Chúng  sanh  nương  vào  nghiệp. 


31  Pa0li,  s.1.54.  Vatthu.  Biệt  dịch,  N°100(231). 
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Thiên  tử  này  lại  nói  kệ: 

Lâu  thấy  Bà-la-môn, 

Chóng  đắc  Bát-nỉết-bàn; 

Mọi  sợ  hãi  cĩều  qua, 

Thoát  hẳn  đời  ân  ái. 

Vị  Thiên  tử  này  nghe  những  gì  Phật  nói,  hoan  hỷ,  tùy  hỷ,  đảnh  lễ 
dưới  chân  Phật,  liền  biến  mất. 

M 

KINH  1006.  YÊU  AI  HƠN  CON36 
Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà, 
tại  nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ  có  một  Thiên  tử,  tướng  mạo  tuyệt  diệu,  vào 
cuối  đêm  đến  chỗ  Phật,  cúi  đầu  lễ  dưới  chân  Phật,  ngồi  lui  qua  một 
bên;  ánh  sáng  từ  thân  chiếu  khắp  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà. 
Bấy  giờ  vị  Thiên  tử  này  nói  kệ  hỏi  Phật: 

Yêu  ai  hơn  yêu  con. 

Của  nào  quý  hơn  bò. 

Sáng  gì  hơn  mặt  trời. 

Tát-ỉa 37  không  hơn  biển. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Yêu  ai  bằng  yêu  mình. 

Tiền  của  nào  hơn  thóc. 

Sáng  gì  hơn  trí  tuệ, 

Tát -ỉa  cĩâu  bằng  thấy38. 

Thiên  tử  này  lại  nói  kệ: 

Lâu  thấy  Bà-la-môn, 

Chóng  đắc  Bát-nỉết-bàn; 


36  Pa0li,  s.1.13.  Natthiputtasama.  Biệt  dịch,  N°100(232). 

37-  Tát-la  j|§  m  .  Paeli:  Sara,  chỉ  biển  hồ,  không  lớn  hơn  biển  Đại  dương  (Samudda). 
38  Pa0li:  vuaaaahi  ve  paramae  sarae  ti,  mưa  là  biển  hồ  tối  thượng.  Bản  Hán,  đọc  là 
diaaaahi  (thấy,  kiến)  thay  vì  vuaaaahi  (mưa). 
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Mọi  sợ  hãi  đều  qua, 

Thoát  hẳn  đời  ân  ái. 

Vị  Thiên  tử  này  nghe  những  gì  Phật  nói,  hoan  hỷ,  tùy  hỷ,  đảnh  lễ 
dưới  chân  Phật,  liền  biến  mất. 

M 

KINH  1007.  SÁT-LỢI39 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  tại 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ  có  một  Thiên  tử,  tướng  mạo  tuyệt  diệu,  vào  cuối 
đêm  đến  chỗ  Phật,  cúi  đầu  lễ  dưới  chân  Phật,  ngồi  lui  qua  một  bên, 
ánh  sáng  từ  thân  chiếu  khắp  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà. 

Bấy  giờ  vị  Thiên  tử  này  nói  kệ  hỏi  Phật: 

Hai  chân,  Sát-lợi  tôn. 

Bốn  chân,  bò  đực40  hơn. 

Trẻ  đẹp 41  ỉà  vợ  nhất, 

Quý  sanh42  là  con  nhất. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Hai  chân,  Chánh  giác  tôn. 

Bôn  chân,  ngựa  thuần  hơn. 

Thuận  chồng  là  vợ  hiền, 

Lậu  tận  con  quý  nhất43. 

Thiên  tử  này  lại  nói  kệ: 

Lâu  thấy  Bà-la-môn, 

Chóng  đắc  Bát-nỉết-bàn; 


39-  Pa0li,  S.1 .2.4.  Khattiya.  Biệt  dịch,  N°100  (233). 

40  Phong  ngưu  s  41.  Paoli:  balìvaddo,  bò  đực. 

41'  Hán:  đồng  anh  M  n .  Paoli:  komarì,  đồng  nữ,  thiếu  nữ,  quý  nữ. 

43  Quý  sanh  n  tẾ. .  Paoli:  pubbaja,  sanh  trước,  con  trai  trưởng. 

43-  Paoli:  yo  ca  puttaonam  assavo’ti,  hiếu  thuận  là  con  quý  nhất.  Bản  Hán  đọc  nhầm 
assava  (trung  thực,  hiếu  thuận)  thành  asava  rồi  hiểu  là  tỉnh  lược  của  anaosava 
(vô  lậu). 
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Mọi  sợ  hãi  đều  qua, 

Thoát  hẳn  đời  ân  ái. 

Vị  Thiên  tử  này  nghe  những  gì  Phật  nói,  hoan  hỷ,  tùy  hỷ,  đảnh  lễ 
dưới  chân  Phật,  liền  biến  mất. 


M 

KINH  1008.  CHỦNG  TỬ44 
Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  tại 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ  có  một  Thiên  tử,  tướng  mạo  tuyệt  diệu,  vào  cuối 
đêm  đến  chỗ  Phật,  cúi  đầu  lễ  dưới  chân  Phật,  ngồi  lui  qua  một  bên; 
ánh  sáng  từ  thân  chiếu  khắp  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà. 

Bấy  giờ  vị  Thiên  tử  này  nói  kệ  hỏi  Phật: 

Những  cái  sanh  từ  đất, 

Cái  gì  là  tối  thắng? 

Từ  không  rơi  rụng  xuống, 

Cái  gì  là  hơn  hết? 

Phàm  ở  nơi  cầu  thỉnh45, 

Cái  gì  là  bậc  nhất? 

Trong  tất  cả  ngôn  ngữ, 

Biện  thuyết  nào  là  nhất? 

Lúc  ấy  có  một  Thiên  tử  vốn  con  nhà  nông,  nay  được  sanh  lên  cõi 
trời,  vì  theo  tập  khí  trước  nên  liền  nói  kệ  đáp  lại  Thiên  tử  kia: 

Ngũ  cốc  từ  đất  sanh, 

Thì  đó  là  tối  thắng. 

Hạt  giống  từ  không  trung, 

Rơi  xuống  đất  hơn  hết. 


44  Quốc  Dịch  phân  thành  hai  kinh:  Chủng  tử  kinh,  Thế  gian  kinh.  Pacli,  s.1.74. 

Vuseaehi;  s.1.70.  Loka.  Biệt  dịch,  N°100  (234,  235). 

45 '  Hán:  kỳ  thỉnh  xứ  l/f  ti  .  Pacli:  pavajama0na0nam,  trong  những  cái  đi  lang 
thang.  Bản  Hán  đọc  là  pavacraòac. 
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Con  bò  giúp  đỡ  người46, 

Chỗ  cậy  nhờ  tốt  nhất. 

Lời  nói  yêu  con  cái, 

Đây  là  lời  hay  nhất. 

Vị  Thiên  tử  vốn  nêu  câu  hỏi  bèn  hỏi  lại  vị  Thiên  tử  trả  lời: 

“Tôi  không  hỏi  đến  anh,  cớ  sao  lại  nhiều  lời  khinh  tháo  vọng 
nói.  Tôi  tự  nói  kệ  hỏi  Thế  Tôn: 

Những  cái  sanh  từ  đất, 

Cái  gì  là  tối  thắng? 

Từ  không  rơi  xuống  đất, 

Cái  gì  là  hơn  hết? 

Phàm  ở  nơi  cầu  thỉnh, 

Cái  gì  là  tối  thắng? 

Trong  tất  cả  ngôn  ngữ, 

Biện  thuyết  nào  là  nhất? 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Từ  clưới  đất  vọt  lên, 

Tam  minh  là  tối  thượng47. 

Từ  hư  không  rơi  xuống, 

Tam  minh  cũng  bậc  nhất, 

Chúng  đệ  tử  Hiền  thánh, 

Là  thầy  nương  cao  quý48. 

Những  gì  Như  Lai  nói, 

Là  biện  thuyết  bậc  nhất, 

Thiên  tử  này  lại  nói  kệ: 

Thế  gian  mấy  pháp  khởi49? 

Mấy  pháp  được  thuận  theo50? 


46  Pa0li:  ga0vo  pavajama0na0naỏ,  trong  các  con  đi  lang  thang,  con  bò  (là  bậc 
nhất). 

47  Pacli:  avijja0  nipatataỏ  varao,  vô  minh  là  bậc  nhất  trong  những  cái  đọa  lạc. 

48-  Hán:  sư  y  Ẽrịĩ  ịtx  .  Pacli:  saígho  pavajama0na0naỏ,  Tăng  là  bậc  nhất  trong  những 
người  thường  du  hành. 

49  Pacli:  kismiỏ  loko  samupamuppanno,  thế  gian  tập  khởi  trên  cái  gì? 
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Đời  mấy  pháp  thủ  ái51? 

Đời  mấy  pháp  tổn  giảm 52  ? 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Đời  khởi  do  sáu  pháp53. 

Đời  thuận  hiệp  sáu  pháp. 

Đời,  sáu  pháp  thử  ái 
Đời,  sáu  pháp  tổn  giảm. 

Thiên  tử  này  lại  nói  kệ: 

Lâu  thấy  Bà-la-môn, 

Chóng  đắc  Bát-nỉết-bàn; 

Mọi  sợ  hãi  đều  qua, 

Thoát  hẳn  đời  ân  ái. 

Vị  Thiên  tử  ấy  nghe  những  gì  Phật  nói,  hoan  hỷ,  tùy  hỷ,  đảnh  lễ 
dưới  chân  Phật,  liền  biến  mất. 

M 

KINH  1009.  TÂM54 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  tại 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ  có  một  Thiên  tử,  tướng  mạo  tuyệt  diệu,  vào  cuối 
đêm  đến  chỗ  Phật,  cúi  đầu  lễ  dưới  chân  Phật,  ngồi  lui  qua  một  bên; 
ánh  sáng  từ  thân  chiếu  khắp  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà. 

Bấy  giờ  vị  Thiên  tử  này  nói  kệ  hỏi  Phật: 

Ai  lôi  thế  gian  đi? 

Ai  câu  dẫn  thế  gian55? 

Cái  gì  là  một  pháp, 


50  Pa0li:  kismiỏ  kubbati  santhavaỏ,  (thế  gian)  kết  hợp  trên  cái  gì? 

51'  Thủ  ái  ®  SỄ.  Paoli:  kissa  loko  upaodaoya,  thế  gian  chấp  thủ  cái  gì? 

52'  Paoli:  kismiỏ  loko  vihaóóaoti,  thế  gian  bị  cái  gì  bức  khổ? 

53  Sáu  pháp  chỉ  sáu  xứ. 

54-  Paoli,  s.1.62.  Citta.  Biệt  dịch,  N°100(236). 

55'  Câu  khiên  ĨỆỈ .  An  Thuận  đọc  là  câu  dẫn  MT? .  Paoli:  kenassu  parikissati,  (thế 
gian)  khốn  đốn  vì  cái  gì?  Bản  Hán  đọc  là  parikassati,  lôi  kéo  đi. 
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Chế  ngự  nơi  thế  gian? 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Tâm  đem  thế  gian  đi, 

Tâm  câu  dẫn  thế  gian; 

Tâm  kia  là  một  pháp, 

Hay  chế  ngự  thế  gian. 

Thiên  tử  này  lại  nói  kệ: 

Lâu  thấy  Bà-la-môn, 

Chóng  đắc  Bát-nỉết-bàn; 

Mọi  sự  hãi  đều  qua, 

Thoát  hẳn  đời  ân  ái. 

Vị  Thiên  tử  ấy  nghe  những  gì  Phật  nói,  hoan  hỷ,  tùy  hỷ,  đảnh  lễ 
dưới  chân  Phật,  liền  biến  mất. 

M 

KINH  1010.  PHƯỢC56 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  tại 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ  có  một  Thiên  tử,  tướng  mạo  tuyệt  diệu,  vào  cuối 
đêm  đến  chỗ  Phật,  cúi  đầu  lễ  dưới  chân  Phật,  ngồi  lui  qua  một  bên; 
ánh  sáng  từ  thân  chiếu  khắp  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà. 

Bấy  giờ  vị  Thiên  tử  này  nói  kệ  hỏi  Phật: 

Cái  gì  trói  thế  gian? 

Điều  phục  gì  để  thoát57? 

Đoạn  trừ  những  pháp  nào, 

Gọi  là  đạt  Niết -bàn? 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Dục  hay  trói  thế  gian58, 

Điều  phục  dục,  giải  thoát59; 


5Ỏ-  Pa0li,  s.1.64.  Saỏyojana.  Biệt  dịch,  N°100(237). 

57'  Pacli:  kiỏsu  tassa  vicacraòaỏ,  cái  gì  là  bước  chân  của  thế  gian? 
58'  Pacli:  nandìsaỏyojano  loko,  thế  gian  bị  trói  buộc  bởi  hỷ. 
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Người  đoạn  trừ  ái  dục, 

Nói  là  đạt  Nỉết-bàn. 

Thiên  tử  này  lại  nói  kệ: 

Lâu  thấy  Bà-la-môn, 

Chóng  đắc  Bát-nỉết-bàn; 

Mọi  sợ  hãi  đều  qua, 

Thoát  hẳn  đời  ân  ái. 

Vị  Thiên  tử  ấy  nghe  những  gì  Phật  nói,  hoan  hỷ,  tùy  hỷ,  đảnh  lễ 
dưới  chân  Phật,  liền  biến  mất. 

M 


KINH  1011.  YỂM60 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  tại 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ  có  một  Thiên  tử,  tướng  mạo  tuyệt  diệu,  vào  cuối 
đêm  đến  chỗ  Phật,  cúi  đầu  lễ  dưới  chân  Phật,  ngồi  lui  qua  một  bên; 
ánh  sáng  từ  thân  chiếu  khắp  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà. 

Bấy  giờ  vị  Thiên  tử  này  nói  kệ  hỏi  Phật: 

Cái  gì  khép  thế  gian? 

Gì  bao  phủ  thế  gian? 

Gì  kết  buộc  chúng  sanh? 

Đời  dựng  trên  cái  gì? 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Suy  già  khép  thế  gian, 

Chết  bao  phủ  thế  gian; 

Ái  kết  buộc  chúng  sanh, 

Pháp  dựng  đứng  thế  gian. 

Thiên  tử  này  lại  nói  kệ: 

Lâu  thấy  Bà-la-môn, 


59'  Pa0li:  vitakkassa  vica0raòaỏ,  tầm  cầu  là  bộ  hành  của  thế  gian. 
60-  Paoli,  S.1 .68.  Pihita.  Biệt  dịch,  N°100  (238). 
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Chóng  đắc  Bát-nỉết-bàn; 

Mọi  sợ  hãi  đều  qua, 

Thoát  hẳn  đời  ân  ái. 

Vị  Thiên  tử  ấy  nghe  những  gì  Phật  nói,  hoan  hỷ,  tùy  hỷ,  đảnh  lễ 
dưới  chân  Phật,  liền  biến  mất. 

M 

KINH  1012.  VÔ  MINH61 
Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà, 
tại  nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ  có  một  Thiên  tử,  tướng  mạo  tuyệt  diệu,  vào 
cuối  đêm  đến  chỗ  Phật,  cúi  đầu  lễ  dưới  chân  Phật,  ngồi  lui  qua  một 
bên;  ánh  sáng  từ  thân  chiếu  khắp  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà. 
Bấy  giờ  vị  Thiên  tử  này  nói  kệ  hỏi  Phật: 

Cái  gì  che  thế  gian? 

Cái  gì  trói  thế  gian? 

Cái  gì  nhớ  chúng  sanh? 

Gì  dựng  cờ  chúng  sanh? 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Vô  minh  che  thế  gian, 

Ái  ràng  buộc  chúng  sanh; 
ỉ  * 

An  phú  nhớ  chúng  sanh  , 

Ngã  mạn,  cờ  chúng  sanh. 

Thiên  tử  này  lại  nói  kệ  hỏi  Phật: 

Ai  không  bị  trùm  kín  ? 

Ai  không  bị  ái  buộc? 

Ai  ra  khỏi  ẩn  phú  ? 

Ai  không  dựng  cờ  mạn  ? 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Như  Lai  Đẳng  Chánh  Giác, 


61  Không  thấy  Pa0li  tương  đương.  Biệt  dịch,  N°100  (239). 

62'  Ẩn  phú  ức  chúng  sanh  IU  w  fit  ẪịẴ  tẾ. ;  chưa  rõ  nghĩa.  Ẩn  phú,  Paơli:  makkha  (?): 
ngụy  thiện,  đạo  đức  giả. 
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Chánh  trí  tâm  giải  thoát, 

Không  bị  vô  minh  phủ, 

Cũng  không  bị  ái  buộc, 

Vượt  ra  khỏi  ẩn  phú, 

Bẻ  gãy  cờ  ngã  mạn. 

Thiên  tử  này  lại  nói  kệ: 

Lâu  thấy  Bà-la-môn, 

Chóng  đắc  Bát-nỉết-bàn; 

Mọi  sự  hãi  đều  qua, 

Thoát  hẳn  đời  ân  ái. 

Vị  Thiên  tử  ấy  nghe  những  gì  Phật  nói,  hoan  hỷ,  tùy  hỷ,  đảnh  lễ 
dưới  chân  Phật,  liền  biến  mất. 

M 

KINH  1013.  TÍN63 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà, 
tại  nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ  có  một  Thiên  tử,  tướng  mạo  tuyệt  diệu,  vào 
cuối  đêm  đến  chỗ  Phật,  cúi  đầu  lễ  dưới  chân  Phật,  ngồi  lui  qua  một 
bên;  ánh  sáng  từ  thân  chiếu  khắp  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà. 
Bấy  giờ  vị  Thiên  tử  này  nói  kệ  hỏi  Phật: 

Những  gì  là  tài  vật, 

Mà  thượng  sĩ  sở  hữu64? 

Làm  sao  khéo  tu  tập, 

Để  đạt  đến  an  vui? 

Làm  sao  trong  các  vị, 

Được  vị  ngọt  tối  thượng? 

Làm  sao  trong  chúng  sanh, 

Đạt  tuổi  thọ  cao  nhất65? 


63  Quốc  Dịch,  “9,  Tương  ưng  chư  Thiên;  phẩm  3”.  Pacli,  s.1.73.  Vitta.  Biệt  dịch, 
N°100  (240). 

64  Pacli:  kiỏsu  vittaỏ  purisassa  seaaaahaỏ,  trong  những  gì  là  tài  sản  tối  thượng  của 
con  người? 
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Bấy  giờ,  Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Tâm  thanh  tịnh,  tín  lạc, 

Là  của  bậc  nhất  của  người. 

Đối  Chánh  pháp  tu  hành, 

Mang  lại  quả  an  lạc. 

Lời  vi  diệu  chân  thật, 

Là  vị  ngọt  tuyệt  nhất. 

Đời  sông  tuệ  Hiền  thánh66, 

Là  tuổi  thọ  cao  nhất. 

Thiên  tử  này  lại  nói  kệ: 

Lâu  thấy  Bà-la-môn, 

Chóng  đắc  Bát-nỉết-bàn; 

Mọi  sọ'  hãi  đều  qua, 

Thoát  hẳn  đời  ân  ái. 

Vị  Thiên  tử  ấy  nghe  những  gì  Phật  nói,  hoan  hỷ,  tùy  hỷ,  đảnh  lễ 
dưới  chân  Phật,  liền  biến  mất. 

M 

KINH  1014.  ĐỆ  NHỊ67 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà, 
tại  nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ  có  một  Thiên  tử,  tướng  mạo  tuyệt  diệu,  vào 
cuối  đêm  đến  chỗ  Phật,  cúi  đầu  lễ  dưới  chân  Phật,  ngồi  lui  qua  một 
bên;  ánh  sáng  từ  thân  chiếu  khắp  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà. 

Bấy  giờ  vị  Thiên  tử  này  nói  kệ  hỏi  Phật: 

Thế  nào  là  Tỳ-kheo, 

Có  bạn  đồng  với  mình68? 


65  Pa0li:  kathaỏjìviỏ  jìvitama0hu  seaaaaharVti,  sống  như  thế  nào  là  đời  sống  tối 
thượng? 

6Ỏ-  Trí  tuệ  mạng  I?  w.  ổp  .  Paoli:  paóóa0jìviỏ,  đời  sống  trí  tuệ. 

67-  Paoli,  s.1.59.  Dutiya.  Biệt  dịch,  N°100  (241). 

68'  Đệ  nhị  m  “  ;  người  thứ  hai,  tức  người  bạn  đồng  hành  hay  sống  chung.  Paoli: 
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Thế  nào  là  Tỳ-kheo, 

Có  tùy  thuận  giáo  thọ69? 

Tỳ -kheo  ở  nơi  nào, 

Tâm  rong  chơi  thỏa  thích? 

Thỏa  thích  nơi  đó  rồi, 

Đoạn  trừ  các  kết  phược70? 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Tín,  là  bạn  đồng  hành, 

Trí  tuệ:  vị  giáo  thọ; 

Niết-bàn:  chốn  hỷ  lạc, 

Tỳ -kheo  đoạn  kết  phược. 

Thiên  tử  này  lại  nói  kệ: 

Lâu  thấy  Bà-la-môn, 

Chóng  đắc  Bát-nỉết-bàn; 

Mọi  sọ'  hãi  đều  qua, 

Thoát  hẳn  đời  ân  ái. 

Vị  Thiên  tử  ấy  nghe  những  gì  Phật  nói,  hoan  hỷ,  tùy  hỷ,  đảnh  lễ 
dưới  chân  Phật,  liền  biến  mất. 

M 

KINH  1015.  TRÌ  GIỚI71 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà, 
tại  nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ  có  một  Thiên  tử,  tướng  mạo  tuyệt  diệu,  vào 
cuối  đêm  đến  chỗ  Phật,  cúi  đầu  lễ  dưới  chân  Phật,  ngồi  lui  qua  một 
bên;  ánh  sáng  từ  thân  chiếu  khắp  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà. 
Bấy  giờ  vị  Thiên  tử  này  nói  kệ  hỏi  Phật: 

Gì  là  tốt  đến  già  ? 


kiỏsu  dutiya0  purisassa  hoti,  nơi  những  gì  là  bạn  của  con  người. 

69  Paoli:  kiỏsu  cenaỏ  pasaosati,  bằng  cái  gì  mà  dạy  dỗ  con  người? 

70-  Paoli:  kissa  caobhirato  macco.sabbadukkhao  pamuccatì  ti,  con  người  vui  thú  nơi 
cái  gì  mà  giải  thoát  mọi  khổ  đau? 

71  Paoli,  S.1 .51 .  Jaora.  Biệt  dịch,  N°100  (242). 
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Gì  là  tốt  xác  lập? 

Gì  là  của  báu  người? 

Cái  gì  giặc  chẳng  đoạt? 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Chánh  giới  tốt  đến  già. 

Tịnh  tín  tốt  xác  lập. 

Trí  tuệ,  báu  của  người, 

Công  đức  giặc  không  đoạt. 

Thiên  tử  này  lại  nói  kệ: 

Lâu  thấy  Bà-la-rnôn, 

Chóng  đắc  Bát-nỉết-bàn; 

Mọi  sự  hãi  đều  qua, 

Thoát  hẳn  đời  ân  ái. 

Vị  Thiên  tử  ấy  nghe  những  gì  Phật  nói,  hoan  hỷ,  tùy  hỷ,  đảnh  lễ 
dưới  chân  Phật,  liền  biến  mất. 

M 

KINH  1016.  CHÚNG  SANH  (l)72 
Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà, 
tại  nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ  có  một  Thiên  tử,  tướng  mạo  tuyệt  diệu,  vào 
cuối  đêm  đến  chỗ  Phật,  cúi  đầu  lễ  dưới  chân  Phật,  ngồi  lui  qua  một 
bên;  ánh  sáng  từ  thân  chiếu  khắp  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà. 
Bấy  giờ  vị  Thiên  tử  này  nói  kệ  hỏi  Phật: 

Pháp  gì  sanh  chúng  sanh? 

Những  gì  dong  ruổi  trước? 

Cái  gì  khởi  sanh  tử? 

Cái  gì  không  giải  thoát? 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Ái  dục  sanh  chúng  sanh, 


n-  Pa0li,  S.1 .56.  Jana  (2).  Biệt  dịch,  N°100  (243). 
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Ý  dong  ruổi  trước  tiên; 

Chúng  sanh  khởi  sanh  tử73, 

Pháp  khổ  không  giải  thoát. 

Thiên  tử  này  lại  nói  kệ: 

Lâu  thấy  Bà-la-môn, 

Chóng  đắc  Bát-nỉết-bàn; 

Mọi  sợ  hãi  cĩều  qua, 

Thoát  hẳn  đời  ân  ái. 

Vị  Thiên  tử  ấy  nghe  những  gì  Phật  nói,  hoan  hỷ,  tùy  hỷ,  đảnh  lễ 
dưới  chân  Phật,  liền  biến  mất. 

M 

KINH  1017.  CHÚNG  SANH  (2)74 
Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  tại 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ  có  một  Thiên  tử,  tướng  mạo  tuyệt  diệu,  vào 
cuối  đêm  đến  chỗ  Phật,  cúi  đầu  lễ  dưới  chân  Phật,  ngồi  lui  qua  một 
bên;  ánh  sáng  từ  thân  chiếu  khắp  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà. 
Bấy  giờ  vị  Thiên  tử  này  nói  kệ  hỏi  Phật: 

Pháp  gì  sanh  chúng  sanh? 

Những  gì  dong  ruổi  trước? 

Cái  gì  khởi  sanh  tử? 

Pháp  gì  chỗ  nương  cậy? 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  lại  nói  kệ  đáp: 

Ái  dục  sanh  chúnh  sanh, 

Ý  dong  ruổi  trước  tiên; 

Chúng  sanh  khởi  sanh  tử, 

Nghiệp  pháp  chỗ  nương  cậy. 

Thiên  tử  này  lại  nói  kệ: 

Lâu  thấy  Bà-la-rnôn, 


73  Pa0li:  satto  saỏsa0ram  a0pa0di,  chúng  sanh  đọa  lạc  sanh  tử. 
74-  Paoli,  S.1 .57.  Jana  (3).  Biệt  dịch,  N°100  (244). 
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Chóng  đắc  Bát-nỉết-bàn; 

Mọi  sợ  hãi  đều  qua, 

Thoát  hẳn  đời  ân  ái. 

Vị  Thiên  tử  ấy  nghe  những  gì  Phật  nói,  hoan  hỷ,  tùy  hỷ,  đảnh  lễ 
dưới  chân  Phật,  liền  biến  mất. 

M 

KINH  1018.  CHÚNG  SANH  (3)75 
Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà, 
tại  nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ  có  một  Thiên  tử,  tướng  mạo  tuyệt  diệu,  vào 
cuối  đêm  đến  chỗ  Phật,  cúi  đầu  lễ  dưới  chân  Phật,  ngồi  lui  qua  một 
bên;  ánh  sáng  từ  thân  chiếu  khắp  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà. 
Bấy  giờ  vị  Thiên  tử  này  nói  kệ  hỏi  Phật: 

Pháp  gì  sanh  chúng  sanh? 

Những  gì  dong  ruổi  trước? 

Cái  gì  khởi  sanh  tử? 

Pháp  gì  đáng  sợ  nhất? 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Ái  dục  sanh  chúng  sanh, 

Ý  dong  ruổi  trước  tiên; 

Chúng  sanh  khởi  sanh  tử, 

Nghiệp  là  đáng  sợ  nhất. 

Thiên  tử  này  lại  nói  kệ: 

Lâu  thấy  Bà-la-rnôn, 

Chóng  đắc  Bát-nỉết-bàn; 

Mọi  sợ  hãi  đều  qua, 

Thoát  hẳn  đời  ân  ái. 

Vị  Thiên  tử  ấy  nghe  những  gì  Phật  nói,  hoan  hỷ,  tùy  hỷ,  đảnh  lễ 
dưới  chân  Phật,  liền  biến  mất. 


75-  Pa0li,  s.1.55.  Jana  (1).  Biệt  dịch,  N°100  (245). 
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KINH  1019.  PHI  ĐẠO76 
Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà, 
tại  nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ  có  một  Thiên  tử,  tướng  mạo  tuyệt  diệu,  vào 
cuối  đêm  đến  chỗ  Phật,  cúi  đầu  lễ  dưới  chân  Phật,  ngồi  lui  qua  một 
bên;  ánh  sáng  từ  thân  chiếu  khắp  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà. 
Bấy  giờ  vị  Thiên  tử  này  nói  kệ  hỏi  Phật: 

Gì  gọi  là  phi  đạo77? 

Cái  gì  ngày  đêm  dời78? 

Cái  gì  nhơ  phạm  hạnh? 

Cái  gì  lụy  thế  gian79? 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Tham  dục  là  phi  đạo, 

Tuổi  thọ  ngày  đêm  dời; 

Người  nữ  nhơ  phạm  hạnh, 

Người  nữ  lụy  thế  gian80. 

Nhiệt  hành,  tu  phạm  hạnh, 

Rửa  sạch  các  lỗi  nhỏ81. 

Thiên  tử  này  lại  nói  kệ: 

Lâu  thấy  Bà-la-môn, 

Chóng  đắc  Bát-niết-bàn; 

Mọi  sợ  hãi  đều  qua, 

Thoát  hẳn  đời  ân  ái. 


76  Pa0li,  s.1.58.  Uppatha.  Biệt  dịch,  N°100(246). 

77  Phi  đạo  #  ỉi.  Paoli:  uppatha,  con  đường  lầm  lạc,  tà  đạo. 

7S'  Nhật  dạ  thiên  B  -K  s  ■  có  lẽ  là  tận  n  .  Paoli:  rattindivakkhayo,  bị  tận  diệt  ngày 
đêm. 

79  Paoli:  kiỏ  sinaonam  anodakaỏ,  sự  tắm  gì  không  nước? 

so  Paoli:  etthaoyaỏ  sajjate  paja00,  ở  đây  mọi  người  dính  mắc  nó.  Bản  Hán  đọc 
iseaehi  (nữ  thay  vì  ettha  (ở  đây). 

81  Paoli;  tapo  ca  brahmacariyaóca,  taô  sinaonam  anodakaỏ,  khổ  hạnh  và  phạm 
hạnh,  là  sự  tắm  không  có  nước. 
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Vị  Thiên  tử  ấy  nghe  những  gì  Phật  nói,  hoan  hỷ,  tùy  hỷ,  đảnh  lễ 
dưới  chân  Phật,  liền  biến  mất. 

M 

KINH  1020.  VÔ  THƯỢNG82 
Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  tại 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ  có  một  Thiên  tử,  tướng  mạo  tuyệt  diệu,  vào  cuối 
đêm  đến  chỗ  Phật,  cúi  đầu  lễ  dưới  chân  Phật,  ngồi  lui  qua  một  bên; 
ánh  sáng  từ  thân  chiếu  khắp  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà. 

Bấy  giờ  vị  Thiên  tử  này  nói  kệ  hỏi  Phật: 

Pháp  gì  ánh  thế  gian83? 

Pháp  gì  là  trên  hết? 

Những  gì  là  một  pháp, 

Chế  ngự  khắp  chúng  sanh? 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Danh  ngời  sáng  thế  gian, 

Danh  là  nhất  trên  đời; 

Chỉ  có  một  pháp  ‘danh’, 

Chế  ngự  cả  thế  gian. 

Thiên  tử  này  lại  nói  kệ: 

Lâu  thấy  Bà-la-môn, 

Chóng  đắc  Bát-nỉết-bàn; 

Mọi  sợ  hãi  đều  qua, 

Thoát  hẳn  đời  ân  ái. 

Vị  Thiên  tử  ấy  nghe  những  gì  Phật  nói,  hoan  hỷ,  tùy  hỷ,  đảnh  lễ 
dưới  chân  Phật,  liền  biến  mất. 

M 


82'  Pa0li,  S.1 .61 .  Na0ma.  Biệt  dịch,  N°1 00(247). 

83'  Pacli:  kiỏsu  sabbaỏ  addhabhavi,  cái  gì  chinh  phục  tất  cả? 
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KINH  1021.  KỆ  NHÂN84 
Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà, 
tại  nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ  có  một  Thiên  tử,  tướng  mạo  tuyệt  diệu,  vào 
cuối  đêm  đến  chỗ  Phật,  cúi  đầu  lễ  dưới  chân  Phật,  ngồi  lui  qua  một 
bên;  ánh  sáng  từ  thân  chiếu  khắp  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà. 
Bấy  giờ  vị  Thiên  tử  này  nói  kệ  hỏi  Phật: 

Pháp  gì  nhân  của  kệ  ? 

Kệ  lấy  gì  trang  nghiêm85? 

Kệ  này  nương  nơi  đâu86? 

Thể  của  kệ  là  gì87? 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Dục 88  là  nhân  của  kệ, 

Văn  tự  trang  nghiêm  kệ; 

Danh  là  chỗ  kệ  nương, 

Tạo  tác89  là  thể  kệ. 

Thiên  tử  này  lại  nói  kệ: 

Lâu  thấy  Bà-la-môn, 

Chóng  đắc  Bát-nỉết-bàn; 

Mọi  sọ'  hãi  đều  qua, 

Thoát  hẳn  đời  ân  ái. 

Vị  Thiên  tử  ấy  nghe  những  gì  Phật  nói,  hoan  hỷ,  tùy  hỷ,  đảnh  lễ 
dưới  chân  Phật,  liền  biến  mất. 

M 


84-  Pa0li,  s.1.60.  Kavi.  Biệt  dịch,  N°100(248). 

85 '  Pacli:  kiỏsu  tacsaỏ  viyaójanaỏ,  cái  gì  là  tiêu  tướng  (=  văn  cú)  của  chúng? 

86  Pacli:  kiỏsu  sannissitac  gacthac,  thi  kệ  y  cái  gì? 

87  Pacli:  kiỏsu  gacthacnaỏ  acsacyo,  cái  gì  là  sở  y  của  kệ? 

88  Pacli:  chando  (trung  tính):  âm  vận;  bản  Hán  hiểu  là  nam  tính:  dục  hay  ý  muốn. 
89,  Pacli:  kavi,  thi  nhân. 
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KINH  1022.  BIẾT  XE90 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà, 
tại  nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ  có  một  Thiên  tử,  tướng  mạo  tuyệt  diệu,  vào 
cuối  đêm  đến  chỗ  Phật,  cúi  đầu  lễ  dưới  chân  Phật,  ngồi  lui  qua  một 
bên;  ánh  sáng  từ  thân  chiếu  khắp  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà. 
Bấy  giờ  vị  Thiên  tử  này  nói  kệ  hỏi  Phật: 

Làm  sao  biết  xe  cộ  ? 

Làm  sao  lại  biết  lửa? 

Làm  sao  biết  quốc  độ? 

Làm  sao  biết  được  vợ? 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  lại  nói  kệ  đáp: 

Thấy  cờ  lọng  biết  xe, 

Thấy  khói  thời  biết  lửa; 

Thấy  vua  biết  quốc  độ, 

Thấy  chồng  biết  được  vợ. 

Thiên  tử  này  lại  nói  kệ: 

Lâu  thấy  Bà-la-môn, 

Chóng  đắc  Bát-niết-bàn; 

Mọi  sợ  hãi  đều  qua, 

Thoát  hẳn  đời  ân  ái. 

Vị  Thiên  tử  ấy  nghe  những  gì  Phật  nói,  hoan  hỷ,  tùy  hỷ,  đảnh  lễ 
dưới  chân  Phật,  liền  biến  mất. 

□ 


90-  Pa0li,  s.1.72.  Ratha.  Biệt  dịch,  N°100(249). 
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TẠP  A-HÀM  QUYỂN  37 

KINH  1023.  PHẢ-CẦU-NA1 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  tại 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ  Tôn  giả  Phả-cầu-na2  đang  ở  tại  giảng  đường  Lộc 
tử  mẫu  trong  vườn  phía  Đông,  bị  bệnh  nguy  khôn. 

Tôn  giả  A-nan  đến  chỗ  Phật,  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  rồi  đứng 
lui  qua  một  bên  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  Tôn  giả  Phả-cầu-na  ở  giảng  đường  Lộc  tử  mẫu 
trong  vườn  phía  Đông  bị  bệnh  nguy  khôn.  Bệnh  của  Tỳ-kheo  như  vậy 
có  thể  chết.  Lành  thay,  Thế  Tôn!  Xin  Ngài  vì  thương  xót  mà  đến 
giảng  đường  Lộc  tử  mẫu,  vườn  phía  Đông,  chỗ  Tôn  giả  Phả-cầu-na.” 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  im  lặng  nhận  lời.  Chiều  hôm  đó  sau  khi  từ 
thiền  tịnh  dậy,  Thế  Tôn  đến  giảng  đường  Lộc  tử  mẫu,  vườn  phía 
Đông,  vào  phòng  Tôn  giả  Phả-cầu-na,  trải  tòa  mà  ngồi  và  vì  Tôn  giả 
Phả-cầu-na  thuyết  pháp,  dạy  dỗ,  soi  sáng,  làm  cho  an  vui,  rồi  từ  chỗ 
ngồi  đứng  dậy  ra  về. 

Sau  khi  Thế  Tôn  đi  rồi,  không  lâu  Tôn  giả  Phả-cầu-na  mạng 
chung.  Lúc  mạng  chung,  các  căn  vui  tươi,  gương  mặt  thanh  tịnh,  sắc  da 
tươi  sáng.  Tôn  giả  A-nan  khi  cúng  dường  xá-lợi  Tôn  giả  Phả-cầu-na 
xong,  về  chỗ  Phật  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  đứng  lui  qua  một  bên,  bạch 
Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  sau  khi  Thế  Tôn  đến  thăm,  không  lâu  Tôn  giả 
Phả-cầu-na  mạng  chung.  Lúc  Tôn  giả  này  sắp  qua  đời,  các  căn  vui 
tươi,  sắc  da  thanh  tịnh,  nhuận  ánh  sáng  tươi.  Bạch  Thế  Tôn,  không  biết 
Tôn  giả  ấy  sẽ  sanh  về  đâu,  thọ  sanh  thế  nào,  đời  sau  ra  sao?” 

Phật  bảo  A-nan: 


1  Quốc  Dịch,  quyển  31,  “Tụng  vi.  Tám  chúng,  3.  Tưcng  Ung  Bệnh,  phẩm  2”,  hai 
mưci  kinh,  Đại  Chánh,  1023-1038;  -Ấn  Thuận,  “Tụng  vii.  Như  Lai,  50.  Tưcng 
Ung  Bệnh”  hai  mưci  kinh,  Đại  Chánh,  quyển  47  (nửa  sau)  1265-1266;  quyển  37, 
1023-1038.  Pacli,  A.  6.  65.  Phagguna. 

Phả-cầu-na  [p  7fc  33 .  Pacli:  Phagguna. 


2. 
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“Nếu  CÓ  Tỳ-kheo  nào  trước  khi  chưa  bệnh,  chưa  đoạn  năm  hạ 
phần  kết.  Khi  bệnh  phát  khởi,  thân  thể  đau  đớn,  tâm  không  điều  hòa, 
mạng  sống  suy  mòn,  nhưng  được  nghe  Đại  Sư  chỉ  dạy,  nhắc  nhở,  nói 
nhiều  pháp.  Khi  được  nghe  pháp  xong,  đoạn  năm  hạ  phần  kết.  A-nan, 
đó  là  phước  lợi  được  từ  sự  chỉ  dạy,  nhắc  nhở  của  Đại  Sư. 

“Lại  nữa,  A-nan,  nếu  có  Tỳ-kheo  nào,  trước  khi  chưa  bệnh, 
chưa  đoạn  năm  hạ  phần  kết.  Sau  đó  bệnh  phát  khởi,  thân  thể  đau 
đớn,  mạng  sống  suy  mòn  dần,  không  nhờ  được  nghe  Đại  Sư  chỉ  dạy, 
nhắc  nhở,  nói  pháp,  nhưng  gặp  được  các  vị  Đại  đức  đa  văn,  tu  phạm 
hạnh,  chỉ  dạy,  nhắc  nhở,  thuyết  pháp.  Khi  được  nghe  pháp  xong, 
đoạn  năm  hạ  phần  kết.  A-nan,  đó  gọi  là  được  phước  lợi  từ  sự  chỉ 
dạy,  nhắc  nhở,  nghe  pháp. 

“Lại  nữa,  A-nan,  nếu  Tỳ-kheo  nào  trước  khi  chưa  bệnh,  chưa 
đoạn  năm  hạ  phần  kết,...  cho  đến  mạng  sông  suy  mòn,  không  được 
nghe  Đại  Sư  chỉ  dạy,  nhắc  nhở,  thuyết  pháp;  lại  không  nghe  các  vị  Đại 
đức  đa  văn  phạm  hạnh  chỉ  dạy,  nhắc  nhở,  thuyết  pháp;  nhưng  trước  kia 
đã  lãnh  thọ  pháp,  một  mình  ở  nơi  vắng  lặng  tư  duy,  quán  sát,  đoạn 
được  năm  hạ  phần  kết.  A-nan,  đó  gọi  là  được  phước  lợi  từ  sự  tư  duy, 
quán  sát  pháp  đã  nghe  từ  trước. 

“Lại  nữa,  A-nan,  nếu  có  Tỳ-kheo  nào,  trước  khi  chưa  bệnh  đã 
đoạn  năm  hạ  phần  kết,  nhưng  chưa  được  ái  tận  giải  thoát  vô  thượng3, 
tâm  không  khéo  giải  thoát  khỏi  các  lậu.  Sau  đó  tuy  mắc  bệnh,  thân  bị 
khổ  đau,  mạng  sống  suy  mòn,  nhưng  nghe  được  Phật  chỉ  dạy,  nhắc 
nhở,  thuyết  pháp,  được  ái  tận  giải  thoát  vô  thượng,  chẳng  khởi  các  lậu, 
lìa  dục  giải  thoát.  A-nan,  đó  gọi  là  được  phước  lợi  từ  sự  thuyết  pháp 
của  Đại  Sư. 

“Lại  nữa,  A-nan,  nếu  có  Tỳ-kheo  nào,  trước  khi  chưa  bệnh  đã 
đoạn  năm  hạ  phần  kết,  nhưng  chưa  được  ái  tận  giải  thoát  vô  thượng, 
chưa  ly  dục,  giải  thoát  khỏi  các  lậu.  Sau  đó  biết  thân  khởi  bệnh,  chịu 
khổ  đau  vô  cùng.  Tuy  chẳng  được  Đại  Sư  chỉ  dạy,  nhắc  nhở,  thuyết 
pháp,  nhưng  lại  được  các  vị  Đại  đức  đa  văn,  phạm  hạnh  khác  chỉ  dạy, 


3-  Vô  thượng  ái  tận  giải  thoát  M  i  I  I  B  ,  Bản  Paoli:  anuttare  ca  kho 
upadhisaíkhaye  (cittaỏ  vimuttaỏ),  (tâm  giải  thoát)  trong  sự  đoạn  tận  hữu  dư  y  tối 
thượng. 
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nhắc  nhở,  thuyết  pháp,  được  ái  tận  giải  thoát  vô  thượng,  chẳng  khởi 
các  lậu,  ly  dục,  giải  thoát.  A-nan,  đó  gọi  là  được  phước  lớn  từ  sự  chỉ 
dạy,  nhắc  nhở,  thuyết  pháp. 

“Lại  nữa,  A-nan,  nếu  có  Tỳ-kheo  nào,  trước  khi  chưa  bị  bệnh, 
đã  đoạn  năm  hạ  phần  kết,  nhưng  chưa  được  ái  tận  giải  thoát  vô 
thượng,  không  ly  dục,  giải  thoát  khỏi  các  lậu.  Sau  đó  thân  bệnh  khởi, 
sanh  khổ  đau  vô  cùng.  Tuy  không  được  Phật  chỉ  dạy,  nhắc  nhở,  thuyết 
pháp,  cũng  không  được  các  vị  Đại  đức  đa  văn  khác  chỉ  dạy,  nhắc 
nhở,  nói  pháp,  nhưng  ở  chỗ  vắng  lặng  tư  duy,  cân  nhắc,  quán  sát, 
được  ái  tận  giải  thoát  vô  thượng,  không  khởi  các  lậu,  ly  dục,  giải 
thoát.  A-nan,  đó  gọi  là  được  phước  lợi  từ  sự  tư  duy  những  gì  đã  được 
nghe  từ  giáo  pháp4. 

“Duyên  gì  các  căn  Tỳ-kheo  Phả-cầu-na  không  được  vui  tươi, 
tướng  mạo  thanh  tịnh,  da  dẻ  nhuận  tươi,  trước  khi  Tỳ-kheo  Phả-cầu-na 
chưa  bị  bệnh,  chưa  đoạn  năm  hạ  phần  kết?  Tỳ-kheo  này  tự  mình  được 
nghe  từ  sự  chỉ  dạy,  nhắc  nhở,  thuyết  pháp  của  Đại  Sư,  đoạn  năm  hạ 
phần  kết.  ” 

Rồi  Thế  Tôn  xác  nhận  Tôn  giả  Phả-cầu-na  đã  đắc  quả  A-na-hàm. 

Phật  nói  kinh  này  xong,  Tôn  giả  A-nan  nghe  những  lời  Phật  dạy, 
hoan  hỷ,  tùy  hỷ,  làm  lễ  rồi  lui. 

M 

KINH  1024.  A-THẤP-BA-THỆ5 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  tại 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ  Tôn  giả  A-thấp-ba-thệ6  ở  giảng  đường  Lộc  tử 
mẫu,  vườn  phía  Đông,  thân  bị  bệnh  nặng,  vô  cùng  đau  khổ.  Tôn  giả 
Phú-lân-ni  là  vị  chăm  sóc,  cung  cấp.  Nói  đầy  đủ  như  kinh  Bạt-ca-lê  ở 
trước7.  Đó  là,  ba  thọ...  cho  đến  chuyển  tăng  không  giảm. 

Phật  bảo  A-thấp-ba-thệ: 


4  Pa0li:  ayaỏ...  chaaaaeho  a0nisaỏso,  đây  là  lợi  ích  thứ  sáu. 

5  Paeli,  s.  22.  88.  Assaji. 

6'  A-thấp-ba-thệ  |5ặJ  M  ỈỄ  V  ■  Paeli:  Assaji. 

7  Xem  kinh  33  trên. 
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“Ông  chớ  hối  hận8.” 

A-thấp-ba-thệ  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  thật  sự  con  có  điều  hối  hận!  ” 

Phật  bảo  A-thấp-ba-thệ: 

“Ông  có  phá  giới  không?” 

A-thấp-ba-thệ  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  con  không  phá  giới.” 

Phật  bảo  A-thấp-ba-thệ: 

“Ông  không  phá  giới  sao  hôi  hận?” 

A-thấp-ba-thệ  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  trước  khi  con  chưa  bệnh,  con  tu  tập  nhiều, 
chứng  nhập  tịnh  lạc  của  thân  an  chỉ9.  Tu  tập  tam-muội  nhiều.  Còn  hôm 
nay,  con  lại  không  nhập  tam-muội  kia  được10.  Con  tự  suy  nghĩ  không 
lẽ  tam-muội  này  thoái  thất  chăng?” 

Phật  bảo  A-thấp-ba-thệ: 

“Nay  Ta  hỏi  ông,  tùy  ý  đáp  cho  Ta.  Này  A-thấp-ba-thệ,  ông  có 
thấy  sắc  tức  là  ngã,  khác  ngã,  hoặc  ở  trong  nhau  chăng?” 

A-thấp-ba-thệ  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  không.” 

Lại  hỏi: 

“Ông  có  thấy  thọ,  tưởng,  hành,  thức  là  ngã,  khác  ngã,  hoặc  ở 
trong  nhau  chăng?” 

A-thấp-ba-thệ  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  không.” 

Phật  bảo  A-thấp-ba-thệ: 

“Ông  đã  không  thấy  sắc  là  ngã,  khác  ngã,  hoặc  ở  trong  nhau; 
không  thấy  thọ,  tưởng,  hành,  thức  là  ngã,  khác  ngã,  hoặc  ở  trong 
nhau,  vậy  vì  sao  lại  hối  hận?” 


8'  Hán:  biến  hối  gt  'ỊỆ  .  Pa0li:  kacci  te  assaji  na  kióci  kukkccaỏ  na  koci  vippaaaisaoro  ti, 
“Ngươi  không  có  điều  gì  hối  hận,  phân  vân  chăng?” 

9'  Hán:  thân  tức  lạc  chánh  thọ  #  (Ệ:  IE  Sỉ  .  Paoli:  passambhetvao 

kaoyasaíkhaore:  làm  cho  thân  hành  êm  dịu  (an  chỉ). 

10-  Tham  chiếu  Paoli:,.,  gelaone  passambhetvao  viharaomi  sohaỏ  samaodhiỏ 
nappaaeilabhaoti,  trong  khi  bệnh,  con  cố  gắng,  rất  cố  gắng  an  chỉ  thân  hành,  do 
đó  không  đạt  được  chánh  định  (tam-muội). 
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A-thấp-ba-thệ  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  vì  không  chánh  tư  duy.” 

Phật  bảo  A-thấp-ba-thệ: 

“Nếu  Sa-môn,  Bà-la-môn  nào  tam-muội  kiên  cô",  tam-muội  bình 
đẳng,  mà  không  nhập  được  tam-muội  kia,  thì  không  nên  khởi  nghĩ 
rằng  mình  thoái  thất  đối  với  tam-muội.  Nếu  Thánh  đệ  tử  lại  không 
thấy  sắc  là  ngã,  khác  ngã,  hoặc  ở  trong  nhau;  không  thấy  thọ,  tưởng, 
hành,  thức  là  ngã,  khác  ngã,  hoặc  ở  trong  nhau.  Mà  chỉ  nên  giác  tri 
như  vậy,  thì  tham  dục  hoàn  toàn  sạch  hết  không  còn;  sân  nhuế,  ngu  si 
hết  hẳn  không  còn.  Khi  tất  cả  lậu  đã  tận  trừ,  tâm  vô  lậu  giải  thoát, 
hiện  tại  tự  biết  tác  chứng:  ‘Ta,  sự  sanh  đã  dứt,  phạm  hạnh  đã  lập, 
những  việc  cần  làm  đã  xong,  tự  biết  không  còn  tái  sanh  đời  sau  nữa.” 

Khi  nghe  Phật  thuyết  pháp  này,  Tôn  giả  A-thấp-ba-thệ  không 
khởi  các  lậu,  tâm  được  giải  thoát,  vui  mừng,  phân  khởi;  vì  tâm  được 
vui  mừng,  phân  khởi  nên  thân  bệnh  liền  dứt  trừ. 

Phật  nói  kinh  này  làm  cho  Tôn  giả  A-thấp-ba-thệ  hoan  hỷ,  tùy 
hỷ,  rồi  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  ra  về. 

Kinh  Saỉ-ma-ca11 .  Như  nói  về  ngũ  thọ  ấm. 

M 

KINH  1025.  TẬT  BỆNH  (l)12 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  tại 
nước  Xá-vệ.  Bây  giờ  có  Tỳ-kheo  tuổi  trẻ  mới  học,  xuất  gia  trong  Pháp 
luật  này  chưa  được  lâu,  ít  người  thân  quen,  một  mình  làm  lữ  khách, 
không  có  người  cung  cấp,  đang  trú  trong  phòng  khách  Tăng  ngoài  rìa 
một  tụ  lạc,  bệnh  đau  nguy  khôn.  Bấy  giờ  có  nhiều  Tỳ-kheo  đến  chỗ 
Phật,  đảnh  lễ  dưới  chân,  rồi  ngồi  lui  qua  một  bên,  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  có  một  Tỳ-kheo  tuổi  trẻ,  mới  học...  cho  đến 
bệnh  đau  nguy  khôn  đang  ở  trong  phòng  khách  Tăng  ngoài  rìa  một  tụ 


11  Sai-ma-ca  tu-đa-la  n  íp  $1  f[§  #  s  .  Ấn  Thuận,  kinh  13362,  “50.  Tương  ưng 
Bệnh”.  Có  tên  kinh,  nhưng  không  có  nội  dung.  Cf.  S.22.89.Khemaka. 

12  Paơli,  s.35.74.  Gilaơna. 
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lạc.  Có  Tỳ-kheo  bệnh  sống  ít  chết  nhiều  như  vậy.  Lành  thay!  Xin  Thế 
Tôn  vì  thương  xót  mà  đến  trú  xứ  này !  ” 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  im  lặng  nhận  lời.  Buổi  chiều,  sau  khi  từ  thiền 
tịnh  dậy,  Thế  Tôn  đến  trú  xứ  này.  Tỳ-kheo  bệnh  này  từ  xa  trông  thấy 
Thế  Tôn,  vịn  giường  muốn  dậy,  Phật  bảo  Tỳ-kheo: 

“Hãy  nằm  nghỉ,  chớ  dậy!  Thế  nào  Tỳ-kheo,  có  thể  chịu  đựng 
được  khổ  đau  không?”  ...  Chi  tiết  như  kỉnh  Sai-ma-ca  trước  đã  nói.  “ Ba 
thọ  như  vậy...  cho  đến  bệnh  khổ  chỉ  tăng  không  giảm.  ” 

Phật  nói  Tỳ-kheo  bệnh: 

“Bây  giờ  Ta  hỏi  ông,  cứ  đáp  theo  ý  cho  Ta.” 

“Ông  không  hối  hận  chăng13?” 

Tỳ-kheo  bệnh  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  thật  sự,  có  hối  hận.” 

Phật  bảo  Tỳ-kheo  bệnh: 

“Ông  không  phạm  giới  chăng?” 

Tỳ-kheo  bệnh  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  thật  sự,  không  phạm  giới.” 

Phật  bảo  Tỳ-kheo  bệnh: 

“Nếu  ông  không  phạm  giới,  tại  sao  ông  lại  hôi  hận?” 

Tỳ-kheo  bệnh  bạch  Phật: 

“Con  tuổi  trẻ  xuất  gia  chưa  bao  lâu,  đối  với  pháp  Thượng  nhân 
và  tri  kiến  thắng  diệu  chưa  có  sở  đắc;  con  tự  nghĩ,  lúc  mạng  chung  biết 
sanh  nơi  đâu?  Cho  nên  sanh  ra  hối  hận.” 

Phật  bảo  Tỳ-kheo: 

“Nay  Ta  hỏi  ông,  cứ  đáp  theo  ý  cho  Ta.  Thế  nào  Tỳ-kheo,  vì  có 
nhãn  nên  có  nhãn  thức  phải  không?” 

Tỳ-kheo  bệnh  bạch: 

“Bạch  Thế  Tôn,  đúng  vậy.” 

Lại  hỏi: 

“Tỳ-kheo,  ý  ngươi  thế  nào?  Vì  có  nhãn  thức  nên  có  nhãn  xúc  và 
do  nhãn  xúc  làm  nhân  làm  duyên  nên  sanh  ra  cảm  thọ  hoặc  khổ,  hoặc 
vui,  hoặc  không  khổ  không  vui  bên  trong  phải  không?” 

Tỳ-kheo  bạch  Phật: 


13. 


Xem  cht.8  kinh  1024  trên. 
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“Bạch  Thế  Tôn,  đúng  vậy.” 

Đối  với  nhĩ,  tỷ,  thiệt,  thân,  ý  cũng  nói  như  vậy. 

“Thế  nào  Tỳ-kheo?  Nếu  không  có  nhãn  thì  không  có  nhãn  thức 
phải  không?” 

Tỳ-kheo  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  đúng  vậy.” 

Lại  hỏi: 

“Tỳ-kheo,  nếu  không  có  nhãn  thức  thì  không  có  nhãn  xúc  phải 
không?  Nếu  không  có  nhãn  xúc  thì  không  có  nhãn  xúc  làm  nhân  làm 
duyên  sanh  ra  cảm  thọ  hoặc  khổ,  hoặc  vui,  hoặc  không  khổ  không  vui 
bên  trong,  phải  không?” 

Tỳ-kheo  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  đúng  vậy.” 

Đối  với  nhĩ,  tỷ,  thiệt,  thân,  ý  cũng  nói  như  vậy. 

“Cho  nên,  Tỳ-kheo,  phải  khéo  tư  duy  pháp  như  vậy,  thì  lúc  mạng 
chung  mới  tốt  đẹp  được  và  đời  sau  cũng  tốt  đẹp.” 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  vì  Tỳ-kheo  bệnh  nói  pháp,  chỉ  dạy,  soi  sáng, 
làm  cho  an  vui,  rồi  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy  ra  đi.  Sau  khi  Thế  Tôn  đi  rồi, 
không  lâu  Tỳ-kheo  mạng  chung.  Khi  sắp  mạng  chung,  các  căn  ông  vui 
tươi,  tướng  mạo  thanh  tịnh,  sắc  da  tươi  sáng.  Lúc  ấy,  nhiều  Tỳ-kheo  đi 
đến  chỗ  Phật,  đảnh  lễ  dưới  chân,  rồi  ngồi  lui  qua  một  bên,  bạch  Phật: 

“Tỳ-kheo  trẻ  tuổi  kia  bị  bệnh  nguy  khôn,  nay  Tôn  giả  đã  mạng 
chung.  Khi  vị  này  sắp  qua  đời,  các  căn  vui  tươi,  tướng  mạo  thanh  tịnh, 
sắc  da  tươi  sáng.  Thế  nào  Thế  Tôn,  Tỳ-kheo  này  sẽ  sanh  về  nơi  nào? 
Thọ  sanh  ra  sao?  Đời  sau  thế  nào?” 

Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Tỳ-kheo  kia  đã  qua  đời  kia  thật  sự  là  bảo  vật14.  Nghe  Ta  nói 
pháp  hiểu  biết  rõ  ràng,  đối  với  pháp  không  sợ  hãi,  đắc  Bát-niết-bàn. 
Các  ông  nên  cúng  dường  xá-lợi.” 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  thọ  ký  cho  Tỳ-kheo  này  là  bậc  nhất15. 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 


14  Chơn  bảo  vật  JC  JJ  % 

15'  Thọ  đệ  nhất  ký  -g  n  —  f£ ;  đây  chỉ  sự  xác  nhận  đã  chứng  quả  A-la-hán. 
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KINH  1026.  TẬT  BỆNH  (2)16 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  tại 
nước  Xá-vệ.  Nói  như  trên  chỉ  có  sự  sai  biệt  là: 

“Hãy  lắng  nghe  và  suy  nghĩ  kỹ,  Ta  sẽ  vì  các  ông  mà  nói.  Nếu 
Tỳ-kheo  nào  nghĩ  như  vầy:  Ta  đối  với  thức  thân  này  và  tất  cả  tướng 
cảnh  giới  bên  ngoài  không  thấy  có  ngã,  ngã  sở,  ngã  mạn  trói  buộc  sai 
sử,  cùng  tâm  giải  thoát,  tuệ  giải  thoát,  thì  hiện  tại  tự  biết  tác  chứng,  an 
trụ  đầy  đủ.  Đối  với  thức  thân  này  và  tất  cả  tướng  cảnh  giới  bên  ngoài 
không  thấy  có  ngã,  ngã  sở,  ngã  mạn  trói  buộc  sai  sử,  cùng  với  tâm  giải 
thoát,  tuệ  giải  thoát  kia,  thì  hiện  tại  tự  biết  tác  chứng,  an  trụ  đầy  đủ. 
Tỳ-kheo  kia  đối  với  thức  thân  của  mình  và  tất  cả  tướng  cảnh  giới  bên 
ngoài,  không  thấy  có  ngã,  ngã  sở,  ngã  mạn  trói  buộc  sai  sử,  tâm  giải 
thoát,  tuệ  giải  thoát,  thì  hiện  tại  tự  biết  tác  chứng,  an  trụ  đầy  đủ.  Đối 
với  thức  thân  của  mình  và  tất  cả  tướng  của  cảnh  giới  bên  ngoài,  không 
thấy  có  ngã,  ngã  sở,  ngã  mạn  trói  buộc,  sai  sử,  cùng  tâm  giải  thoát, 
tuệ  giải  thoát,  thì  hiện  tại  tự  biết  tác  chứng,  an  trụ  đầy  đủ.  Nếu  Tỳ- 
kheo  kia  đối  với  thức  thân  này  và  tất  cả  tướng  của  cảnh  giới  bên  ngoài 
không  thấy  có  ngã,  ngã  sở,  ngã  mạn  trói  buộc,  sai  sử,  cùng  tâm  giải 
thoát,  tuệ  giải  thoát  thì  trong  hiện  tại  tự  biết  tác  chứng,  an  trụ  đầy  đủ. 
Đôi  với  thức  thân  của  mình  và  tất  cả  tướng  của  cảnh  giới  bên  ngoài, 
không  thấy  có  ngã,  ngã  sở,  ngã  mạn  trói  buộc  sai  sử,  cùng  tâm  giải 
thoát,  tuệ  giải  thoát  thì  hiện  tại  tự  biết  tác  chứng,  an  trụ  đầy  đủ.  Đó 
gọi  là  Tỳ-kheo  đoạn  ái  dục,  chuyển  các  kết,  dừng  ngã  mạn,  hiện  quán 
cứu  cánh  thoát  khổ.” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  1027.  TỲ  'KHEO  BỆNH17 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  tại 

16  Pa0li,  s.  35.  75.  Gila0na  (nội  dung  không  hoàn  toàn  nhất  trí). 

17  Không  thấy  Paoli  tưong  đưong. 
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nước  Xá-vệ.  Nói  như  trên,  chỉ  có  một  vài  sai  biệt  là:...  cho  đến  Phật  nói 
với  Tỳ-kheo  bệnh: 

“Ông  không  tự  phạm  giới  phải  không?” 

Tỳ-kheo  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  con  không  phải  vì  để  thọ  trì  tịnh  giới  mà  ở  chỗ 
Thế  Tôn  tu  phạm  hạnh.” 

Phật  bảo  Tỳ-kheo: 

“Ông  vì  những  pháp  gì  mà  ở  chỗ  Ta  tu  phạm  hạnh?” 

Tỳ-kheo  bạch  Phật: 

“Vì  ly  tham  dục  nên  ở  chỗ  Thế  Tôn  tu  phạm  hạnh.  Vì  ly  sân 
nhuế,  ngu  si  nên  ở  chỗ  Thế  Tôn  tu  phạm  hạnh.” 

Phật  bảo  Tỳ-kheo: 

“Đúng  vậy!  Đúng  vậy!  Ông  nên  thật  sự  vì  để  ly  tham  dục  nên  ở 
chỗ  Ta  tu  phạm  hạnh.  Vì  ly  sân  nhuế,  ngu  si  nên  ở  chỗ  Ta  tu  phạm 
hạnh.  Này  Tỳ-kheo,  vì  tham  dục  trói  buộc  nên  không  ly  được  dục.  Vì 
vô  minh  trói  buộc  nên  tuệ  không  thanh  tịnh.  Cho  nên  Tỳ-kheo,  ở  nơi 
dục  mà  ly  dục,  tâm  giải  thoát.  Do  ly  vô  minh  nên  tuệ  giải  thoát.  Nếu 
Tỳ-kheo  nào,  ở  nơi  mà  dục  ly  dục,  tự  thân  tác  chứng  tâm  giải  thoát. 
Do  ly  vô  minh  nên  tuệ  giải  thoát.  Đó  gọi  là  Tỳ-kheo  đoạn  các  ái  dục, 
chuyển  kết  phược,  dừng  ngã  mạn,  hiện  quán,  cứu  cánh  biên  tế  khổ. 
Cho  nên  Tỳ-kheo  đối  với  pháp  này  phải  khéo  tư  duy.” 

Nói  đầy  đủ  như  trên...  cho  đến  thọ  ký  bậc  nhất. 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  1028.  TẬT  BỆNH  (3)18 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  tại 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ  có  nhiều  Tỳ-kheo  cùng  tụ  tập  ở  giảng  đường 
Già-lê-lệ19.  Lúc  đó  có  nhiều  Tỳ-kheo  bệnh. 


18  Pa0li,  s.  36.  7.  Gelaóóa. 

I9,  Già-lê-lệ  giảng  đường  (Ịjn  ®  li  ‘Ẽ.  .  Pa0li:  Gila0nasa0la0,  bệnh  xá. 
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Buổi  chiều  sau  khi  Thế  Tôn  từ  thiền  tịnh  tỉnh  giấc,  đến  giảng 
đường  Già-lê-lệ,  trải  tòa  ngồi  trước  đại  chúng,  rồi  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Nên  chánh  niệm,  chánh  trí  để  đợi  thời.  Đó  là  giáo  huấn  của 
Ta20.  Này  các  Tỳ-kheo,  thế  nào  là  chánh  niệm?  Là  Tỳ-kheo  sống  quán 
niệm  thân  trên  thân,  tinh  cần,  chánh  niệm,  chánh  trí,  điều  phục  tham 
ưu  thế  gian,  sống  quán  niệm  ngoại  thân  trên  thân,  sống  quán  niệm  nội 
ngoại  thân  trên  thân;  nội  thọ,  ngoại  thọ,  nội  ngoại  thọ;  nội  tâm,  ngoại 
tâm,  nội  ngoại  tâm;  sống  quán  niệm  nội  pháp,  ngoại  pháp,  nội  ngoại 
pháp,  phương  tiện  tinh  cần,  chánh  niệm,  chánh  trí,  điều  phục  tham  ưu 
thế  gian.  Đó  gọi  là  Tỳ-kheo  ức  niệm  chánh. 

“Thế  nào  là  chánh  trí?  Tỳ-kheo  hoặc  tới  hoặc  lui,  an  trụ  chánh 
trí;  nhìn  trông,  quán  sát,  co,  duỗi,  cúi,  ngước,  nắm  cầm  y  bát,  đi,  đứng, 
ngồi,  nằm,  ngủ,  thức...  cho  đến  năm  mươi,  sáu  mươi  người  nói  năng 
hay  im  lặng  đều  hành  với  chánh  trí.  Tỳ-kheo,  đó  gọi  là  chánh  trí.  Cũng 
thế,  Tỳ-kheo  nào  an  trụ  vào  chánh  niệm,  chánh  trí,  có  thể  khởi  cảm 
thọ  lạc,  có  nhân  duyên  chứ  không  phải  không  nhân  duyên. 

“Thế  nào  là  nhân  duyên?  Duyên  vào  thân  khởi  suy  nghĩ:  ‘Thân 
này  của  ta  là  vô  thường,  hữu  vi,  tâm  nhân  duyên  sanh,  cảm  thọ  lạc 
cũng  vô  thường,  hữu  vi,  tâm  nhân  duyên  sanh’.  Quán  sát  thân  và  cảm 
thọ  lạc,  quán  sát  vô  thường,  quán  sát  sanh  diệt,  quán  sát  ly  dục,  quán 
sát  diệt  tận,  quán  sát  xả.  Vị  ấy  quán  sát  thân  cùng  với  cảm  thọ  lạc  là 
vô  thường...  cho  đến  xả.  Nếu  ở  nơi  thân  và  cảm  thọ  lạc  mà  kết  sử  tham 
dục21  vĩnh  viễn  không  còn  sai  sử  nữa22.  Cũng  vậy,  với  chánh  niệm, 
chánh  trí,  biết  cảm  thọ  khổ  phát  sanh,  có  nhân  duyên  chứ  không  phải 
không  nhân  duyên. 

“Thế  nào  là  nhân  duyên?  Cũng  vậy,  duyên  vào  thân  khởi  tư  duy: 
‘Thân  này  của  ta  là  vô  thường,  hữu  vi,  tâm  nhân  duyên  sanh,  cảm  thọ 
khổ  cũng  vô  thường,  hữu  vi,  tâm  nhân  duyên  sanh’.  Quán  sát  thân  và 
cảm  thọ  khổ,  là  vô  thường  cho  đến  xả.  Ớ  nơi  thân  này  và  cảm  thọ  khổ 


2  ■  Hán:  tùy  thuận  chi  giáo  1®  J||jf  ~z.  ■  hay  tùy  thuận  giáo,  tức  sự  giáo  huấn  hay 

giáo  giới.  Paoli:  anusaosanì. 

21 '  Tham  dục  sử,  tức  dục  tùy  miên. 

22  Nghĩa  là,  không  còn  tùy  miên,  tức  tùy  tùng  miên  phục:  không  còn  nằm  phục  hay 
tiềm  phục. 
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mà  kết  sử  sân  nhuế  vĩnh  viễn  không  còn  sai  sử  nữa.  Cũng  vậy,  với 
chánh  niệm,  chánh  trí,  biết  cảm  thọ  không  khổ,  không  vui  phát  sanh, 
có  nhân  duyên  chứ  không  phải  không  nhân  duyên. 

“Thế  nào  là  nhân  duyên?  Là  duyên  vào  thân  khởi  suy  nghĩ: 
‘Thân  này  của  ta  là  vô  thường,  hữu  vi,  tâm  nhân  duyên  sanh,  cảm  thọ 
chẳng  khổ  chẳng  lạc,  cũng  vô  thường,  hữu  vi,  tâm  nhân  duyên  sanh’. 
Quán  sát  thân  và  cảm  thọ  không  khổ,  không  lạc  kia,  là  vô  thường  cho 
đến  xả.  Nếu  những  gì  ở  nơi  thân  và  cảm  thọ  không  khổ  không  lạc  mà 
kết  sử  vô  minh  sử  vĩnh  viễn  không  còn  sai  sử  nữa.  Đa  văn  Thánh  đệ  tử 
quán  sát  như  vậy,  đối  với  sắc  yểm  ly,  đối  với  thọ,  tưởng,  hành,  thức 
yểm  ly.  Đã  yểm  ly  rồi,  ly  dục.  Ly  dục  rồi,  được  giải  thoát,  giải  thoát  tri 
kiến:  ‘Ta,  sự  sanh  đã  dứt,  phạm  hạnh  đã  lập,  những  việc  cần  làm  đã 
làm  xong,  tự  biết  không  còn  tái  sanh  đời  sau  nữa.’” 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  nói  kệ: 

Khi  đang  cảm  giác  lạc; 

Không  biết  cảm  giác  lạc. 

Vì  kết  sử  tham  dục, 

Nên  không  thấy  xuất  ly. 

Khi  đang  cảm  giác  khổ, 

Không  biết  cảm  giác  khổ. 

Vì  kết  sử  sân  nhuế, 

Nên  không  thấy  xuất  ly. 

Cảm  thọ  không  lạc,  khổ, 

Đẳng  Chánh  Giác  đã  nói, 

Người  kia  không  thể  biết, 

Nên  không  qua  bờ  kia. 

Nếu  Tỳ -kheo  tỉnh  tấn, 

Chánh  trí  không  xiêu  động; 

Nơi  tất  cả  thọ  kia, 

Trí  tuệ  đều  biết  hết. 

Thường  biết  các  thọ  rồi, 

Hiện  tại  hết  các  lậu; 

Mạng  chung  nương  trí  tuệ, 

Niết-bàn,  không  đọa  lạc. 
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Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  1029.  TẬT  BỆNH  (4)23 
Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  tại 
nước  Xá-vệ.  Nói  như  trên. 

Bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo  tụ  tập  nơi  giảng  đường  Già-lê-lệ24,  đa  số 
đều  bị  bệnh.  Nói  như  trên,  chỉ  có  một  vài  sai  biệt  là:  cho  đến  “ ...  Thánh 
đệ  tử  nên  quán  sát  như  vầy,  ở  nơi  sắc  mà  giải  thoát,  ở  nơi  thọ,  tưởng, 
hành,  thức  giải  thoát.  Ta  nói  những  người  này  giải  thoát  sanh,  lão, 
bệnh,  tử.” 

Bấy  giờ  Thế  Tôn  liền  nói  kệ: 

Bậc  trí  tuệ  đa  văn, 

Đều  tỏ  rõ  các  thọ. 

Đối  cảm  thọ  khổ,  lạc, 

Phân  biệt  thật  rõ  ràng. 

Nên  biết  sự  chắc  thật, 

Phàm  phu  có  lên  xuống; 

Nơi  lạc  không  nhiễm  trước, 

Nơi  khổ  không  xiêu  động. 

Biết  thọ  không  thọ  sanh. 

Y  cảm  thọ  tham,  nhuế. 

Đoạn  trừ  những  pháp  này, 

Tâm  kia  khéo  giải  thoát. 

Buộc  niệm  vào  diệu  cảnh, 

Chánh  hướng  đợi  hết  đời. 

Nếu  Tỳ -kheo  tỉnh  cần, 

Chánh  trí  chẳng  xiêu  động; 

Đối  với  mọi  thọ  này, 


23-  Pa0li,  s.  36.  8.  Gelaóóa  (2). 
24  Xem  cht. 19  kinh  1028. 
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Kẻ  trí  thường  giác  trí. 

Thấu  rỗ  các  thọ  rồi, 

Hiện  tại  hết  các  lậu, 

Mạng  chung  nương  trí  tuệ, 

Niết-bàn  không  đọa  lạc. 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ  làm  lễ  rồi  lui. 

M 

KINH  1030.  CẤP  CÔ  ĐỘC  (l)25 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà, 
tại  nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ  gia  chủ  cấp  Cô  Độc  bị  bệnh,  thân  thể  khổ 
đau  vô  cùng. 

Thế  Tôn  nghe  tin  này,  sáng  sớm  Ngài  đắp  y,  ôm  bát  vào  thành 
Xá-vệ  khất  thực,  theo  thứ  tự  khất  thực  đến  nhà  gia  chủ  cấp  Cô  Độc. 
Gia  chủ  từ  xa  trông  thấy  Thế  Tôn,  vịn  giường  muốn  dậy,  Thế  Tôn 
thấy  thế  liền  bảo: 

“Gia  chủ,  chớ  dậy  mà  tăng  bệnh  khổ.” 

Thế  Tôn  ngồi  xuống  rồi  bảo  gia  chủ: 

“Thế  nào  gia  chủ?  Bệnh  có  thể  chịu  được  không?  Thân  bệnh, 
đau  đớn  tăng  hay  giảm?” 

Gia  chủ  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  rất  đau  đớn,  khó  chịu  nổi!...  cho  đến  nói  ba  thọ, 
chi  tiết  như  kinh  Sai-ma...  cho  đến  "...  cảm  thọ  khổ  chỉ  tăng  chứ  không 
giảm.” 

Phật  bảo  gia  chủ: 

“Nên  học  như  vầy:  Đối  với  Phật  có  tín  thanh  tịnh  bất  hoại,  đối 
với  Pháp,  Tăng,  có  tín  thanh  tịnh  bất  hoại  và  thành  tựu  Thánh  giới.” 

Gia  chủ  bạch  Phật: 

“Như  Thế  Tôn  đã  dạy  về  bốn  bất  hoại  tịnh.  Con  có  pháp  này, 
trong  pháp  này  có  con.  Bạch  Thế  Tôn,  nay  đối  với  Phật  con  có  lòng  tin 


25'  Không  thấy  Pa0li  tương  đương. 
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thanh  tịnh  bất  hoại,  đối  với  Pháp,  Tăng  có  lòng  tin  thanh  tịnh  bất  hoại 
và  thành  tựu  Thánh  giới.” 

Phật  bảo  gia  chủ: 

“Lành  thay!  Lành  thay!”  Rồi  liền  thọ  ký  cho  gia  chủ  đắc  quả  A- 
na-hàm. 

Gia  chủ  bạch  Phật: 

“Hôm  nay,  con  xin  cung  thỉnh  Thế  Tôn  thọ  thực  ở  đây.” 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  im  lặng  nhận  lời.  Gia  chủ  liền  dạy  tôi  tớ  sửa 
soạn  các  thứ  đồ  ăn  thức  uống  tinh  khiết,  ngon  lành  cúng  dường  Thế 
Tôn.  Thế  Tôn  thọ  thực  xong,  vì  gia  chủ  nói  đủ  các  pháp,  chỉ  dạy,  soi 
sáng,  làm  cho  an  vui,  rồi  từ  khỏi  chỗ  ngồi  đứng  dậy  ra  về. 

M 

KINH  1031.  CẤP  CÔ  ĐỘC  (2)26 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  tại 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ  Tôn  giả  A-nan  nghe  gia  chủ  cấp  Cô  Độc  thân  bị 
bệnh  khổ,  đến  nhà  ông  thăm. 

Từ  xa  gia  chủ  trông  thấy  A-nan,  vịn  giường  muôn  dậy...  cho  đến 
nói  về  ba  thọ,  đầy  đủ  như  kinh  Saỉ-ma  ở  trước  dạy...  cho  đến  “...bệnh 
khổ  chỉ  tăng  chứ  không  giảm.” 

Bấy  giờ,  Tôn  giả  A-nan  bảo  gia  chủ: 

“Đừng  sợ  hãi!  Chỉ  có  phàm  phu  ngu  si  vô  học  vì  không  tin 
Phật,  không  tin  Pháp,  Tăng,  không  đầy  đủ  Thánh  giới,  nên  có  sự  sợ 
hãi  và  SỢ  sau  khi  mạng  chung  cùng  cái  khổ  đời  sau.  Còn  ông  đối  với 
sự  bất  tín  ấy  ngày  nay  đã  đoạn,  đã  biến  tri.  Đôi  với  Phật  đầy  đủ  lòng 
tin  thanh  tịnh.  Đôi  với  Pháp,  Tăng  đầy  đủ  lòng  tin  thanh  tịnh.  Đã 
thành  tựu  Thánh  giới.” 

Gia  chủ  thưa  Tôn  giả  A-nan: 

“Ngày  nay  con  còn  sợ  hãi  cái  gì?  Lần  đầu  tiên  con  mới  gặp  Thế 
Tôn  giữa  bãi  tha  ma  trong  rừng  Lạnh,  thành  Vương  xá,  liền  được  lòng 
tin  thanh  tịnh  bất  hoại  đối  với  Phật,  được  lòng  tin  thanh  tịnh  bất  hoại 
đối  với  Pháp,  Tăng  và  thành  tựu  Thánh  giới.  Từ  đó  đến  nay,  nhà  có 


26  Pa0li,  S.55.  27.  Ana0thapiònika  (2). 
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tiền  của  đều  đem  cúng  dường  cho  đệ  tử  Phật  là  Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo-ni, 
Ưu-bà-tắc,  ưu-bà-di.” 

Tôn  giả  A-nan  nói: 

“Lành  thay,  gia  chủ!  Ông  tự  ký  thuyết  quả  Tu-đà-hoàn.” 

Gia  chủ  bạch  Tôn  giả  A-nan: 

“Xin  mời  Tôn  giả  thọ  thực  tại  đây.” 

Tôn  giả  A-nan  im  lặng  nhận  lời. 

Gia  chủ  liền  cho  sửa  soạn  các  thứ  đồ  ăn  thức  uống  tinh  khiết, 
ngon  lành,  cúng  dường  Tôn  giả  A-nan.  Sau  khi  thọ  thực  xong,  lại  vì 
gia  chủ  thuyết  pháp,  chỉ  dạy,  soi  sáng,  làm  an  vui,  rồi  từ  chỗ  ngồi 
đứng  dậy  ra  về. 

M 

KINH  1032.  CẤP  CÔ  ĐỘC  (3)27 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  tại 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ  Tôn  giả  Xá-lợi-phất  nghe  tin  gia  chủ  cấp  Cô 
Độc  thân  bị  bệnh  khổ.  Nghe  vậy,  hỏi  Tôn  giả  A-nan: 

“Thầy  có  biết  chăng?  Gia  chủ  Cấp  Cô  Độc  thân  đang  bị  bệnh 
khổ.  Chúng  ta  hãy  cùng  đến  thăm.” 

Tôn  giả  A-nan  im  lặng  nhận  lời.  Khi  ấy  Tôn  giả  Xá-lợi-phất 
cùng  Tôn  giả  A-nan  đến  nhà  gia  chủ  Cấp  Cô  Độc.  Gia  chủ  từ  xa 
trông  thấy  Tôn  giả  Xá-lợi-phất,  vịn  giường  muốn  dậy...  cho  đến  nói 
về  ba  thọ,  đầy  đủ  như  kinh  Saỉ-ma,  "...  bệnh  khổ  của  thân  càng  tăng 
chứ  không  giảm.” 

Tôn  giả  Xá-lợi-phất  bảo  gia  chủ: 

“Nên  học  như  vầy:  Không  chấp  trước  mắt,  không  có  thức  tham 
dục  y  trên  nhãn  giới  mà  sanh.  Không  chấp  trước  tai,  mũi,  lưỡi,  thân,  ý, 
không  có  thức  tham  dục  y  trên  ý  giới  mà  sanh.  Không  chấp  trước  sắc, 
không  có  thức  tham  dục  y  trên  sắc  giới  sanh.  Không  chấp  trước  thanh, 
hương,  vị,  xúc,  pháp,  không  có  thức  tham  dục  y  trên  pháp  giới  sanh. 
Không  chấp  trước  địa  giới,  không  có  thức  tham  dục  y  trên  địa  giới 


Pa0li,  s.  55.  26.  Anacthapiòhika  (1);  Cf.  M.  143.  Anacthapiòhikovacda.  Tham 
chiếu,  Hán,  N°125  (51.8). 
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sanh.  Không  chấp  trước  thủy,  hỏa,  phong,  không,  thức  giới,  không  có 
thức  tham  dục  y  trên  thức  giới  sanh.  Không  chấp  trước  sắc  uẩn,  không 
có  thức  tham  dục  y  trên  sắc  uẩn  sanh.  Không  chấp  trước  thọ,  tưởng, 
hành,  thức  uẩn,...  không  có  thức  tham  dục  y  trên  thức  ấm  sanh.” 

Lúc  ấy  gia  chủ  cấp  Cô  Độc  cảm  động  rơi  nước  mắt.  Tôn  giả  A- 
nan  nói  với  gia  chủ: 

“Gia  chủ  khiếp  sợ  hạ  liệt  chăng28?” 

Gia  chủ  thưa  với  Tôn  giả  A-nan: 

“Con  không  khiếp  sợ  hạ  liệt.  Con  tự  xét  lại  từ  khi  phụng  sự 
Phật  cho  đến  nay,  đã  hơn  hai  mươi  năm,  mà  con  chưa  lần  nào  nghe 
Tôn  giả  Xá-lợi-phất  nói  pháp  sâu  xa,  vi  diệu  như  những  gì  vừa  được 
nghe  hôm  nay.” 

Tôn  giả  Xá-lợi-phất  bảo  gia  chủ: 

“Từ  lâu  tôi  cũng  chưa  từng  vì  các  gia  chủ  nói  pháp  như  vậy.” 

Gia  chủ  thưa  Tôn  giả  Xá-lợi-phất: 

“Có  bạch  y  tại  gia  nào  có  tín  thù  thắng,  niệm  thù  thắng,  lạc  thù 
thắng,  nhưng  vì  không  nghe  pháp  sâu  xa  nên  sanh  ra  thoái  thất.  Lành 
thay,  Tôn  giả  Xá-lợi-phất!  Xin  Tôn  giả  thương  xót  vì  hàng  bạch  y  tại 
gia  mà  nói  pháp  thâm  diệu.  Tôn  giả  Xá-lợi-phất,  hôm  nay  xin  Tôn  giả 
thọ  thực  tại  đây.” 

Tôn  giả  Xá-lợi-phất  im  lặng  nhận  lời.  Gia  chủ  liền  cho  sửa  soạn 
đồ  ăn  thức  uống  tinh  khiết  ngon  lành  cung  kính  cúng  dường.  Thọ  thực 
xong,  ngài  lại  vì  gia  chủ  thuyết  pháp,  chỉ  dạy,  soi  sáng,  làm  cho  an 
vui,  rồi  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy  ra  về. 

M 


KINH  1033.  ĐẠT-MA-ĐỀ-LY29 

Đạt-ma-đề-ly,  kinh  thứ  nhất  cũng  nói  đầy  đủ  như  kinh  đầu  Đức 
Thế  Tôn  nói  pháp  cho  gia  chủ  cấp  Cô  Độc.  Kinh  thứ  hai  cũng  nói  như 
vậy,  chỉ  có  một  vài  sai  khác  là: 


28'  Hán:  khiếp  liệt  fẾ  .  Pa0li:  olìyasi...  saỏsìdasi...?  “Ông  đang  bám  chặt  (sự  sống) 
chăng?  Đang  chìm  xuống  (sự  chết)  chăng? 

29  Bản  Hán,  Ấn  Thuận  phân  thành  hai  kinh:  13371,  13372.  Pacli,  s.55.53. 
Dhammadinna. 
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“Nếu  lại  CÓ  gia  chủ  nào  y  vào  bôn  bất  hoại  tịnh,  rồi  còn  hướng 
lên  tu  tập  sáu  niệm,  từ  niệm  Như  Lai  sự...  cho  đến  niệm  Thiên.” 

Gia  chủ  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  y  vào  bốn  bất  hoại  tịnh,  rồi  còn  hướng  lên  tu  tập 
sáu  tùy  niệm,  ngày  nay  con  đều  thành  tựu.  Con  thường  tu  tập  niệm 
Như  Lai  sự...  cho  đến  niệm  Thiên.” 

Phật  bảo  gia  chủ: 

“Lành  thay!  Lành  thay!  Hôm  nay  ông  tự  ký  thuyết  quả  A-na- 
hàm.” 

Gia  chủ  bạch  Phật: 

“Xin  Thế  Tôn  nhận  lời  thỉnh  thọ  thực  của  con.” 

Bấy  giờ  Thế  Tôn  im  lặng  nhận  lời.  Gia  chủ  biết  Phật  đã  nhận 
lời,  liền  cho  sửa  soạn  đồ  ăn  thức  uống  tinh  khiết  ngon  lành,  cung  kính 
cúng  dường.  Thế  Tôn  thọ  thực  xong  lại  vì  gia  chủ  nói  pháp,  chỉ  dạy, 
soi  sáng,  làm  cho  an  vui,  rồi  Ngài  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy  ra  về. 

M 

KINH  1034.  TRƯỜNG  THỌ30 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Trúc,  khu  Ca-lan-đà  tại  thành 
Vương  xá.  Bấy  giờ  có  đồng  tử  Trường  Thọ31  là  cháu  gia  chủ  Thọ  Đề 
thân  mắc  bệnh  nặng. 

Bấy  giờ  Thế  Tôn  nghe  đồng  tử  Trường  Thọ  thân  mắc  bệnh  nặng, 
sáng  sớm  đắp  y  ôm  bát  vào  thành  Vương  xá  khất  thực,  theo  thứ  tự  đi 
đến  nhà  đồng  tử  Trường  Thọ.  Đồng  tử  Trường  Thọ  từ  xa  thấy  Thế 
Tôn,  vịn  giường  muôn  dậy...  cho  đến  nói  về  ba  thọ  như  kinh  Sai-ma  cĩã 
nói  đầy  đủ;...  cho  đến  "...  bệnh  khổ  chỉ  tăng  không  giảm.” 

“Cho  nên,  đồng  tử,  nên  học  như  vầy:  Hãy  có  tín  thanh  tịnh  bất 
hoại  đối  với  Phật.  Hãy  có  tín  thanh  tịnh  bất  hoại  đối  với  Pháp,  Tăng 
và  thành  tựu  Thánh  giới.  Nên  học  như  vậy.” 


30-  Pa0li,  s.  55.  3.  Dìgha0vu. 

31'  Trường  Thọ  đồng  tử  I  f  M  f  .  Pa0li:  Dìgha0vu  upasako,  Ưu-bà-tắc  Trường 
Thọ. 
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Đồng  tử  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  như  Thế  Tôn  đã  nói  về  bốn  bất  hoại  tịnh.  Hiện 
tại  con  đều  có.  Con  lúc  nào  cũng  có  tín  thanh  tịnh  bất  hoại  đôi  với 
Phật;  có  tín  thanh  tịnh  bất  hoại  đối  với  Pháp,  Tăng  và  thành  tựu  Thánh 
giới.” 

Phật  bảo  đồng  tử: 

“Ông  nên  y  vào  bôn  bất  hoại  tịnh,  để  hướng  lên  tu  tập  sáu 
minh  phần  tưởng32.  Những  gì  là  sáu?  Quán  tưởng  tất  cả  hành  là  vô 
thường,  quán  tưởng  vô  thường  là  khổ,  quán  tưởng  khổ  là  vô  ngã, 
quán  tưởng  về  thực,  quán  tưởng  tất  cả  thế  gian  không  gì  đáng  vui, 
quán  tưởng  về  sự  chết.” 

Đồng  tử  bạch  Phật: 

“Như  Thế  Tôn  nói  y  vào  bôn  bất  hoại  tịnh  để  tu  tập  sáu  minh 
phần  tưởng.  Hiện  tại  con  đều  có.  Nhưng  con  tự  nghĩ,  sau  khi  chết,  con 
không  biết  ông  nội  của  con  là  gia  chủ  Thọ  Đề33  sẽ  thế  nào?” 

Bấy  giờ  gia  chủ  Thọ  Đề  nói  với  đồng  tử  Trường  Thọ: 

“Đối  với  ông,  cháu  đừng  nghĩ  đến.  Hiện  giờ  cháu  nên  nghe  Thế 
Tôn  nói  pháp,  suy  nghĩ  và  nhớ  lấy,  mới  có  thể  được  phước  lợi,  an  vui, 
nhiêu  ích  lâu  dài.” 

Đồng  tử  Trường  Thọ  nói: 

“Đối  với  tất  cả  hành  con  sẽ  quán  tưởng  chúng  là  vô  thường, 
quán  tưởng  vô  thường  là  khổ,  quán  tưởng  khổ  là  vô  ngã,  quán  tưởng 
về  thực,  quán  tưởng  thế  gian  không  gì  đáng  vui,  quán  tưởng  về  tử,  lúc 
nào  chúng  cũng  hiện  hữu  trước  mặt.” 

Phật  bảo  đồng  tử: 

“Hôm  nay  con  đã  tự  ký  thuyết  quả  Tư-đà-hàm.” 

Đồng  tử  Trường  Thọ  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  xin  thỉnh  Ngài  thọ  thực  tại  nhà  con.” 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  im  lặng  nhận  lời.  Trường  Thọ  đồng  tử  liền  cho 
sửa  soạn  đồ  ăn  thức  uống  tinh  khiết,  ngon  lành,  cung  kính  cúng  dường. 
Thế  Tôn  thọ  thực  xong,  vì  đồng  tử  thuyết  pháp,  chỉ  dạy,  soi  sáng,  làm 


32  Pa0li:  cha  vijja0  bha0giya0dhamma0,  sáu  pháp  thuận  minh  phần,  dẫn  đến  minh 
trí. 

33'  Thọ  Đề  ffí  n  .  Pa0li:  Jotika,  cha  của  Dìgha0vu.  Bản  Hán  nói  là  ông  nội. 
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cho  an  vui,  rồi  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy  ra  về. 

M 
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KINH  1035.  BÀ-TẨU34 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Lộc  dã,  tại  trú  xứ  Tiên  nhân, 
nước  Ba-la-nại.  Bấy  giờ  gia  chủ  Bà-tẩu35  thân  bị  bệnh  khổ.  Nói  đầy  đủ 
như  kinh  Gia  chủ  Đạt-ma-đề-na36  ở  trước...  được  thọ  ký  đắc  quả  A-na- 
hàm...  cho  đến  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy  ra  về. 

M 

KINH  1036.  SA-LA37 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Câu-ni-luật,  tại  nước  Ca-tỳ-la- 
vệ.  Bấy  giờ  có  Sa-la  họ  Thích38  bị  bệnh  liệt  nặng. 

Thế  Tôn  hay  tin  Sa-la  họ  Thích  bệnh  liệt  nặng,  sáng  sớm  đắp  y, 
mang  bát  vào  thành  Ca-tỳ-la-vệ  khất  thực,  theo  thứ  tự  đến  nhà  Sa-la 
họ  Thích.  Từ  xa  Sa-la  họ  Thích  trông  thấy  Thế  Tôn,  vịn  giường  muốn 
dậy...  cho  đến  nói  về  ba  thọ  như  đã  nói  đầy  đủ  trong  kinh  Sai-ma-ca... 
cho  đến  “...bệnh  khổ  chỉ  tăng  chứ  không  giảm.” 

“Cho  nên,  Sa-la  họ  Thích,  nên  học  như  vầy:  Hãy  có  tín  thanh 
tịnh  bất  hoại  đối  với  Phật.  Hãy  có  tín  thanh  tịnh  bất  hoại  đôi  với  Pháp, 
Tăng  và  thành  tựu  Thánh  giới.” 

Sa-la  họ  Thích  bạch  Phật: 

“Như  Thế  Tôn  nói:  Hãy  có  tín  thanh  tịnh  bất  hoại  đối  với  Phật. 
Hãy  có  tín  thanh  tịnh  bất  hoại  đối  với  Pháp,  Tăng  và  thành  tựu  Thánh 
giới.  Con  đều  có  đủ.  Con  lúc  nào  cũng  có  tín  thanh  tịnh  bất  hoại  đối 
với  Phật;  tín  thanh  tịnh  bất  hoại  đối  với  Pháp,  Tăng  và  thành  tựu 
Thánh  giới.” 

Phật  bảo  Sa-la  họ  Thích: 

“Cho  nên  ông  phải  y  vào  tín  thanh  tịnh  bất  hoại  đối  với  Phật,  tín 


34  Không  thấy  Pa0li  tương  đương. 

35-  Bà-tẩu  trưởng  giả  ẵ||  15  n  ỉg-  . 

3Ỏ-  Đạt-ma-đề-na  gi  0  01  if> .  Tức  Đạt-ma-đề-ly,  xem  kinh  1033  trên. 

37  Paơli,  s.  55.  39.  Kaơôigodha. 

38  Sa-la  họ  Thích  fẸ  ĩk,  ỳỳ  H  .  Paơli:  Kaôìgodhaơ  Saơkyaơni,  Thích  nữ  Kaôìgodhaơ. 
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thanh  tịnh  bất  hoại  đối  với  Pháp,  Tăng  và  thành  tựu  Thánh  giới,  để 
hướng  lên  tu  tập  năm  hỷ  xứ39.  Những  gì  là  năm?  Đó  là  niệm  Như  Lai 
sự...  cho  đến  tự  những  pháp  bô"  thí.” 

Sa-la  họ  Thích  bạch  Phật: 

“Như  Thế  Tôn  đã  nói  y  vào  bốn  bất  hoại  tịnh,  để  tu  năm  hỷ  xứ, 
con  cũng  đã  có.  Con  lúc  nào  cũng  niệm  Như  Lai  sự...  cho  đến  tự  những 
pháp  bố  thí.  ” 

Phật  dạy: 

“Lành  thay!  Lành  thay!  Nay  tự  ông  ký  thuyết  quả  Tư-đà-hàm.” 

Sa-la  bạch  Phật: 

“Xin  Thế  Tôn  hôm  nay,  thọ  thực  tại  nhà  con.” 

Bây  giờ,  Thế  Tôn  im  lặng  nhận  lời.  Gia  chủ  Sa-la  liền  cho  sửa 
soạn  đồ  ăn  thức  uống  tinh  khiết,  ngon  lành,  cung  kính  cúng  dường. 
Thế  Tôn  thọ  thực  xong,  lại  vì  gia  chủ  thuyết  pháp,  chỉ  dạy,  soi  sáng, 
làm  cho  an  vui,  rồi  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy  ra  về. 

M 

KINH  1037.  DA-THÂU4® 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  trú  trong  một  tinh  xá  Khúc  cốc,  thôn  Na- 
lê41.  Bây  giờ,  gia  chủ  Da-thâu42  bị  bệnh  trầm  trọng,  như  vậy...  cho 
đến  ký  thuyết  đắc  quả  A-na-hàm.  Như  ãã  nói  đầy  đủ  trong  kinh 
Đạt-ma-đề-na 43. 

M 


KINH  1038.  MA-NA-ĐỀ-NA44 
Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  trú  bên  ao  Kiệt-già,  tại  nước  Chiêm-bà.  Bây 


39-  Năm  hỷ  xứ  £  SE. 

40'  Không  thấy  Pa0li  tương  đương. 

41'  Na-lê,  hay  Na-lê-ca,  xem  các  kinh  301, 854,  926,  959. 
42-  Da-thâu  f|3  It . 

43'  Xem  kinh  1035  trên. 

44'  Paơli,  s.  47.  30.  Maơnadinna. 
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giờ  có  gia  chủ  Ma-na-đề-na45  bị  bệnh  mới  bớt46. 

Bấy  giờ  gia  chủ  nói  với  một  người  nam: 

“Này  thiện  nam  tử,  ông  hãy  đến  chỗ  Tôn  giả  A-na-luật,  thay  tôi 
đảnh  lễ  dưới  chân,  hỏi  thăm  cuộc  sống  có  thoải  mái,  an  lạc  không? 
Ngày  mai,  xin  cùng  bốn  vị  nhận  lời  thỉnh  của  tôi.  Nếu  nhận  lời,  ông 
nên  vì  tôi  bạch  rằng  tôi  là  người  thế  tục,  bận  nhiều  công  việc  vương 
gia,  không  thể  đích  thân  đến  rước  được;  xin  Tôn  giả  thương  xót,  đến 
giờ  cùng  bôn  vị  đến  phó  hội  theo  lời  mời  của  tôi.” 

Lúc  ấy  người  nam  kia  vâng  lời  gia  chủ,  đi  đến  chỗ  Tôn  giả  A-na- 
luật,  đảnh  lễ  dưới  chân,  thưa  Tôn  giả  rằng: 

“Gia  chủ  Ma-na-đề-na  xin  kính  lễ  và  hỏi  thăm  cuộc  sống  của 
Tôn  giả  ít  bệnh,  ít  não,  thoải  mái,  an  lạc  không?  Và  trưa  ngày  mai,  xin 
mời  Tôn  giả  cùng  bốn  vị,  thương  xót  mà  nhận  lời  thỉnh  cầu  của  gia 
chủ.” 

Lúc  ấy,  Tôn  giả  A-na-luật  im  lặng  nhận  lời  mời.  Bấy  giờ  người 
kia  lại  vì  gia  chủ  Ma-na-đề-na  thưa  Tôn  giả  A-na-luật: 

“Gia  chủ  là  người  thế  tục  bận  nhiều  công  việc  vương  gia  không 
thể  đích  thân  đến  rước  được,  xin  Tôn  giả  thương  xót,  cùng  bôn  vị  nhận 
lời  mời  trưa  ngày  mai  của  gia  chủ.” 

Tôn  giả  A-na-luật  nói: 

“Ông  cứ  an  tâm,  tôi  tự  biết  thời.  Ngày  mai  sẽ  cùng  bôn  vị  đến 
nhà  gia  chủ .  ” 

Khi  ấy,  người  này  theo  lời  dạy  của  Tôn  giả  A-na-luật  về  thưa  lại 
gia  chủ : 

“Thưa  A-lê47,  nên  biết,  tôi  đã  đến  Tôn  giả  A-na-luật,  trình  đầy 
đủ  theo  tôn  ý  và  Tôn  giả  A-na-luật  nói  rằng  gia  chủ  cứ  an  tâm,  ngài  tự 
biết  thời.  ” 

Tối  hôm  đó,  gia  chủ  Ma-na-đề-na  sửa  soạn  đồ  ăn  thức  uống 
tinh  khiết,  ngon  lành.  Sáng  sớm,  lại  sai  người  kia  đến  chỗ  Tôn  giả  A- 
na-luật  thưa  đã  đến  giờ.  Người  kia  liền  vâng  lời  đi  đến  chỗ  Tôn  giả 
A-na-luật,  cúi  đầu  đảnh  lễ  dưới  chân,  bạch  rằng:  “Đồ  cúng  dường  đã 


45-  Ma-na-đề-na  ^  115  li  I|3 .  Pa0li:  Ma0nadinno  gahapati. 

46,  Bản  Pa0li:  bệnh  nặng. 

47  A-lê  *  *  .  Pa0li:  ayyo  (=  ariya),  xưng  hô  của  tớ  đối  với  chủ. 
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sửa  soạn  xong,  xin  ngài  biết  thời.” 

Bấy  giờ,  Tôn  giả  A-na-luật  đắp  y  ôm  bát  cùng  với  bôn  vị  đi  đến 
nhà  gia  chủ.  Trong  lúc  ấy,  các  thể  nữ  đang  đứng  vây  quanh  gia  chủ 
Ma-na-đề-na,  đứng  trong  cửa  bên  trái,  trông  thấy  Tôn  giả  A-na-luật 
cúi  người  ôm  chân  kính  lễ,  đưa  tới  chỗ  ngồi;  mỗi  người  tự  cúi  đầu  hỏi 
thăm,  rồi  ngồi  lui  qua  một  bên. 

Tô  giả  A-na-luật  hỏi  thăm  gia  chủ: 

“Cuộc  sống  có  kham  nhẫn,  an  vui  không?” 

Gia  chủ  đáp: 

“Vâng,  thưa  Tôn  giả,  sống  kham  nhẫn  an  vui.  Trước  đây,  con  bị 
bệnh  nặng  nhưng  hôm  nay  đã  bớt  rồi.” 

Tôn  giả  A-na-luật  hỏi  gia  chủ: 

“Gia  chủ  sống,  trụ  tâm  thế  nào  để  có  thể  khiến  cho  bệnh  tật  khổ 
não  bớt  dần?” 

Gia  chủ  bạch: 

“Thưa  Tôn  giả  A-na-luật,  con  trụ  vào  bốn  Niệm  xứ,  chuyên  tu 
buộc  niệm,  nên  các  thứ  bệnh  tật  khổ  đau  nơi  thân  đều  được  đình  chỉ. 
Những  gì  là  bốn?  sống  quán  niệm  nội  thân  trên  thân,  nỗ  lực  tinh  cần, 
chánh  niệm,  chánh  trí,  điều  phục  tham  ưu  thế  gian;  ngoại  thân,  nội 
ngoại  thân;  nội  thọ,  ngoại  thọ,  nội  ngoại  thọ;  nội  tâm,  ngoại  tâm,  nội 
ngoại  tâm,  sống  quán  niệm  nội  pháp;  ngoại  pháp,  nội  ngoại  pháp  trên 
pháp,  nỗ  lực  tinh  cần,  chánh  niệm,  chánh  trí,  điều  phục  tham  ưu  thế 
gian.  Như  vậy,  Tôn  giả  A-na-luật,  con  nhờ  buộc  tâm  trụ  vào  bốn  Niệm 
xứ  nên  mọi  thứ  bệnh  tật  khổ  đau  nơi  thân  đều  được  đình  chỉ.  Thưa  Tôn 
giả  A-na-luật,  nhờ  trụ  tâm  được  nên  mọi  thứ  tất  bệnh  khổ  đau  đều 
được  đình  chỉ.” 

Tôn  giả  A-na-luật  bảo  gia  chủ: 

“Hôm  nay,  gia  chủ  tự  ký  thuyết  quả  A-na-hàm.” 

Lúc  này,  gia  chủ  Ma-na-đề-na  mang  các  thứ  đồ  ăn  thức  uống 
thanh  khiết,  ngon  lành,  tự  tay  cúng  dường  đầy  đủ.  Sau  khi  thọ  thực  và 
súc  rửa  miệng  xong,  gia  chủ  Ma-na-đề-na  lại  ngồi  nơi  ghế  thấp  nghe 
pháp.  Tôn  giả  A-na-luật  nói  pháp,  chỉ  dạy,  soi  sáng,  làm  cho  an  vui, 
rồi  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy  ra  về. 

M 
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KINH  1039.  THUẦN-ĐÀ48 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  tinh  xá  Kim  sư,  tại  thành  Vương  xá49. 
Bấy  giờ,  có  gia  chủ  Thuần-đà50  đến  chỗ  Phật,  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật, 
rồi  ngồi  lui  qua  một  bên. 

Lúc  này,  Thế  Tôn  hỏi  gia  chủ  Thuần-đà: 

“Hiện  tại,  ông  ưa  thích  tịnh  hạnh51  của  những  Sa-môn,  Bà-la- 
môn  nào?” 

Thuần-đà  bạch  Phật: 

“Có  Sa-môn,  Bà-la-môn  thờ  phụng  nước,  thờ  Tỳ-thấp-ba 
Thiên52,  cầm  trượng,  bình  nước,  thường  rửa  sạch  tay  mình53.  Vị  Chánh 
sĩ  như  vậy  thường  khéo  nói  pháp  rằng:  ‘Này  thiện  nam,  vào  ngày 
mười  lăm  mỗi  tháng  dùng  mạt  vụn  hồ-ma  và  am-ma-la  để  gội  tóc,  tu 
hành  trai  pháp,  mặc  đồ  mới  sạch,  đeo  tràng  hoa54  dài,  lụa  trắng,  nằm 
lên  trên  đất  trét  phân  bò.  Này  thiện  nam,  sáng  mai  dậy  sớm  lấy  tay  sờ 
đất  và  nói  như  vầy:  ‘Đất  này  trong  sạch.  Ta  cũng  sạch  như  vậy’.  Tay 
cầm  cục  phân  trâu  cùng  nắm  một  nắm  cỏ  tươi,  miệng  nói:  ‘Cái  này 
trong  sạch.  Ta  cũng  trong  sạch  như  vậy.’  Nếu  ai  như  vậy  thì  được  thấy 
là  trong  sạch.  Nếu  ai  không  như  vậy,  hoàn  toàn  không  trong  sạch’. 
Bạch  Thế  Tôn,  Sa-môn,  Bà-la-môn  nào,  nếu  trong  sạch  như  vậy  thì 
đáng  cho  con  kính  ngưỡng.” 


4S  Quốc  Dịch,  “Tụng  vi.  Tám  chúng;  4.  Tưcng  ưng  ứng  báo”.  Ân  Thuận,  “Tụng  vii. 
Như  Lai  sở  thuyết;  51.  Tưcng  ưng  Nghiệp  báo”;  gồm  ba  mưci  lăm  kinh:  13378- 
13404;  Đại  Chánh  1039-1061.  Pacli,  A.  10.  176.  Cunda. 

49-  Bản  Pacli:  pacvacyaỏ  viharati  cundassa  kammaoraputassa  ambavane,  trú  tại 
Pacvac  trong  rừng  xoài  của  Cunda,  con  trai  người  thọ  rèn  (hay  thợ  vàng?). 

50'  Thuần-đà  trưởng  giả  /ậ  PL  u  # .  Paoli:  xem  chú  thích  48  trên. 

51'  Tịnh  hạnh  ff  .  Paoli:  soceyya,  sự  thanh  khiết,  thanh  tịnh. 

52-  Tỳ-thấp-bà  thiên./'  -*Ẻ  &ĩ>  ,  phiên  âm  Skt.  Vizva  của  Rig-veda,  về  sau,  được  chỉ 
cho  thần  Viznu.  Chi  tiết  này  không  có  trong  bản  Paoli. 

53  Paoli:  braohmaòao  pacchaobhuomakao  kamaòhalukao  sevaolamaolikao 
aggiparicaorikao  udakorohakao  soceyyaoni  paóóapenti,  những  người  Bà-la-môn  ở 
phưong  Tây,  mang  theo  bình  nước,  đeo  vòng  hoa  huệ,  thờ  lửa,  thường  xuyên 
tắm  gội,  cử  hành  các  lễ  thanh  tẩy. 

54'  Bản  Nguyên  Minh:  man  ii  .  Bản  Cao-ly:  phát  f|.  Bản  Tống  tu  fg. 
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Phật  bảo  Thuần-đà: 

“Có  pháp  đen  và  báo  ứng  đen,  bất  tịnh,  quả  bất  tịnh,  gánh  nặng 
chúc  xuống.  Nếu  ai  đã  thành  tựu  những  pháp  ác  này,  dù  cho  sáng  mai 
dậy  sớm  lấy  tay  sờ  đất  và  nói  rằng  ‘thanh  tịnh’  thì  vẫn  bất  tịnh,  cho  dù 
không  chạm  cũng  không  thanh  tịnh.  Người  này  cầm  cục  phân  bò  và 
nắm  cỏ  tươi  nói  rằng  ‘thanh  tịnh’  thì  vẫn  bất  tịnh,  cho  dù  không  chạm 
cũng  không  thanh  tịnh. 

“Này  Thuần-đà,  thế  nào  là  pháp  đen,  báo  ứng  đen,  bất  tịnh,  quả 
bất  tịnh,  gánh  nặng  chúc  xuống...  cho  đến  chạm  hay  không  chạm,  tất 
cả  đều  bất  tịnh? 

“Này  Thuần-đà,  đối  với  tất  cả  chúng  sanh  cho  đến  côn  trùng 
cũng  không  tránh  xa  sự  sát  hại,  tay  thường  tanh  máu,  tâm  thường  suy 
nghĩ  đến  đánh  đập,  sát  hại,  không  hổ,  không  thẹn,  tham  lam,  keo  kiệt. 
Đó  là  nghiệp  ác  sát  sanh. 

“Đối  với  tài  vật,  làng  xóm,  đất  trống  của  người,  cũng  không  xa 
lìa  trộm  cắp. 

“Đôi  với  những  người  được  bảo  hộ  của  cha  mẹ,  anh  em,  chị  em, 
phu  chủ,  thân  tộc  cho  đến  người  trao  vòng  hoa,  mà  dùng  sức  cưỡng 
bức,  làm  mọi  việc  tà  dâm,  không  lìa  bỏ  tà  dâm. 

“Nói  dối  không  chân  thật:  Hoặc  ở  chốn  vua  quan,  các  nhà  nói 
chân  thật,  nơi  có  nhiều  người  tụ  tập  cần  lời  nói  thích  đáng,  nhưng  lại 
nói  lời  không  thật;  không  thấy  nói  thấy,  thấy  nói  không  thấy,  không 
nghe  nói  nghe,  nghe  nói  không  nghe;  biết  nói  không  biết,  không  biết 
nói  biết.  Vì  chính  mình,  vì  người  khác,  hoặc  vì  tài  lợi,  biết  mà  nói  dối 
không  chịu  lìa  bỏ . 

“Hoặc  nói  hai  lưỡi  chia  lìa,  đem  chuyện  chỗ  này  đến  nói  chỗ  kia, 
đem  chuyện  chỗ  kia  đến  nói  chỗ  này,  phá  hoại  lẫn  nhau,  làm  cho  tan 
rã  sự  hòa  hợp,  khiến  kẻ  ly  gián  vui  mừng. 

“Hoặc  không  lìa  bỏ  lời  nói  thô  ác,  mắng  nhiếc.  Có  những  lời  nói 
dịu  dàng,  êm  tai,  làm  vui  lòng,  rõ  ràng  dễ  hiểu,  lời  nói  được  ưa  nghe, 
được  nhiều  người  yêu  mến,  hợp  ý,  tùy  thuận  tam-muội.  xả  bỏ  những 
lời  như  vậy  mà  nói  lời  gắt  gao,  cộc  cằn,  bị  nhiều  người  ghét,  không  ưa, 
không  hợp  ý,  không  tùy  thuận  tam-muội55.  Nói  những  lời  như  vậy, 


55'  Pa0li:  asama0dhi-saỏvattanika0,  (lời  nói)  khiến  mất  định. 
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không  lìa  bỏ  lời  nói  thô.  Đó  gọi  là  ác  khẩu. 

“Hoặc  lời  nói  bại  hoại  thêu  dệt56,  nói  không  đúng  lúc,  nói  không 
thực  tế,  lời  nói  vô  nghĩa,  lời  nói  phi  pháp,  lời  nói  thiếu  suy  nghĩ.  Nói 
những  lời  bại  hoại  như  vậy. 

“Không  lìa  bỏ  tham  lam;  đối  với  tài  vật  người  khác  khởi  tham 
dục,  nói  rằng  ‘Nếu  ta  có  vật  này  thì  rất  tốt’ . 

“Không  xả  bỏ  sân  nhuế  tệ  ác;  trong  tâm  suy  nghĩ,  chúng  sanh 
kia  đáng  bị  trói,  đáng  bị  roi  vọt,  gậy  gộc,  đáng  giết,  muốn  cho  nó  khó 
sống. 

“Không  bỏ  tà  kiến;  điên  đảo  thấy  như  vầy:  ‘Không  có  bô"  thí, 
không  có  quả  báo,  không  có  phước,  không  có  điều  thiện  điều  ác, 
không  có  nghiệp  thiện  ác  và  quả  báo,  không  có  đời  này,  đời  khác, 
không  có  cha  mẹ,  không  có  chúng  sanh  hóa  sanh;  thế  gian  không  có 
A-la-hán,  không  có  các  vị  chánh  hành,  chánh  hướng57  mà  trong  đời 
này  hay  đời  khác  tự  biết  tác  chứng:  ‘Ta,  sự  sanh  đã  dứt,  phạm  hạnh  đã 
lập,  những  việc  cần  làm  đã  làm  xong,  tự  biết  không  còn  tái  sanh  đời 
sau  nữa.’  Này  Thuần-đà,  đó  gọi  là  pháp  đen,  báo  ứng  đen,  bất  tịnh, 
quả  bất  tịnh,  gánh  nặng  chúc  xuống...  cho  đến  cầm  lấy  hay  không  cầm 
lấy  tất  cả  đều  bất  tịnh. 

“Này  Thuần-đà,  có  pháp  trắng,  báo  ứng  trắng,  tịnh  và  quả  tịnh, 
nhẹ  nhàng  đi  lên.  Nếu  ai  đã  tạo  thành  những  thứ  này,  mà  sáng  sớm  sờ 
đất,  nói  cái  này  tịnh  ta  tịnh,  thì  cũng  được  thanh  tịnh,  hay  không  sờ,  thì 
cũng  được  thanh  tịnh;  và  cầm  cục  phân  bò  cùng  nắm  cỏ  tươi,  nếu  nhân 
tịnh  quả  tịnh  thì  dù  có  cầm  nắm  hay  không  cầm  nắm  cũng  được  thanh 
tịnh. 

“Thuần-đà,  thế  nào  là  pháp  trắng,  báo  ứng  trắng,  đến,  sờ  hay 
không  sờ,  thì  cũng  được  thanh  tịnh? 

“Đó  là,  có  nghĩa  là  người  không  sát  sanh,  lìa  bỏ  sát  sanh,  bỏ  đao 
trượng,  biết  hổ  thẹn,  thương  xót  nghĩ  đến  tất  cả  chúng  sanh.  Không 
trộm  cướp,  lìa  bỏ  trộm  cướp,  vật  cho  thì  lây,  không  cho  không  lây,  tâm 
sạch  không  tham.  Lìa  tà  dâm  hoặc  đối  người  được  cha  mẹ  bảo  hộ,... 


5Ỏ'  Ỷ  sức  hoại  ngữ  V  '/  »  y  .  Paoli:  samphappalaopì,  tạp  uế  ngữ. 

57'  Nguyên  Hán:  đẳng  thú  đẳng  hướng  tp  li  n  |ọj  .  Paoli:  sammaggatao 
sammaopaaeipannao. 
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cho  đến  người  trao  vòng  hoa  đều  không  cưỡng  bức,  làm  chuyện  tà 
dâm.  Lìa  nói  dôi,  căn  cứ  vào  sự  thật  mà  nói.  Xa  lìa  nói  hai  lưỡi,  không 
đi  đến  chỗ  này  nói  chuyện  chỗ  kia,  đến  chỗ  kia  nói  chuyện  chỗ  này, 
phá  hoại  lẫn  nhau;  đã  bị  ly  gián  nên  làm  hòa  hợp,  đã  hòa  hợp  nên  tùy 
hỷ.  Xa  lìa  ác  khẩu,  không  thô  rắn,  những  lời  nói  ra  khiến  nhiều  người 
ưa  thích.  Tránh  lời  nói  hư  hoại,  nói  lời  chân  thật,  nói  đúng  lúc,  nói 
đúng  sự  thật,  nói  có  ý  nghĩa,  nói  như  pháp,  nói  chánh  kiến.  Lìa  tham 
dục,  đối  với  của  cải,  đồ  vật  người  khác  không  tưởng  là  của  mình  mà 
sanh  tham  đắm.  Lìa  sân  nhuế,  không  nghĩ  đến  việc  đánh  đập,  bắt  trói, 
giết  hại,  gây  các  tai  nạn.  Thành  tựu  chánh  kiến,  không  thấy  điên  đảo, 
nói  có  bô"  thí,  có  quả  báo,  có  phước,  có  quả  báo  thiện  hạnh,  ác  hạnh, 
có  đời  này,  có  cha  mẹ,  có  chúng  sanh  hóa  sanh,  trong  đời  có  A-la-hán, 
ngay  trong  đời  này  hay  đời  khác  mà  hiện  tại  tự  biết  tác  chứng:  ‘Ta,  sự 
sanh  đã  dứt,  phạm  hạnh  đã  lập,  những  việc  cần  làm  đã  làm  xong,  tự 
biết  không  còn  tái  sanh  đời  sau  nữa.’  Này  Thuần-đà,  đó  gọi  là  pháp 
trắng,  báo  ứng  trắng,  đến,  sờ  hay  không  sờ,  thì  cũng  được  thanh  tịnh.” 

Sau  khi  gia  chủ  Thuần-đà  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ,  tùy 
hỷ  đảnh  lễ  ra  về. 

M 

KINH  1040.  XẢ  HÀNH58 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  tinh  xá  Kim  sư59,  tại  thành  Vương  xá. 
Bấy  giờ,  có  Ba-la-môn  vào  ngày  mười  lăm,  gội  đầu,  rồi  thọ  trai  pháp, 
đeo  tràng  hoa  dài,  khoác  áo  lụa  trắng60,  tay  cầm  nắm  cỏ  tươi  đi  đến 
chỗ  Phật,  cùng  Thế  Tôn  thăm  hỏi  an  úy  nhau  xong,  ngồi  lui  qua  một 
bên. 

Khi  đó  Phật  bảo  Bà-la-môn: 

“Ông  gội  đầu,  đeo  tràng  hoa  dài,  khoác  áo  lụa  trắng,  đó  là  pháp 
của  ai  vậy?” 


58  Pa0li,  A.  10.  167.  Paccorohaòì. 

59-  Xem  cht.49  kinh  1039. 

60  Xem  cht.53  kinh  1039.  Paoli:  tadahuposathe  sìsaônhaoto  navaỏ  khomaoyugaỏ 
nivattho,  vào  ngày  trai  giới,  gội  đầu,  khoác  cặp  áo  lụa  khoma. 
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Bà-la-môn  bạch  Phật: 

“Thưa  Cù-đàm,  đó  là  học  pháp  xả61.” 

Thế  Tôn  hỏi  Bà-la-môn: 

“Thế  nào  là  pháp  xả  của  Bà-la-môn?” 

Bà-la-môn  bạch  Phật: 

“Thưa  Cù-đàm,  cứ  vào  ngày  mười  lăm,  gội  đầu,  giữ  gìn  trai 
pháp,  đeo  tràng  hoa  dài,  khoác  áo  lụa  trắng,  tay  cầm  cỏ  tươi,  tùy  khả 
năng  mà  bố  thí,  làm  phước.  Thưa  Cù-đàm,  đó  gọi  là  Bà-la-môn  tu  tập 
hạnh  xả.” 

Phật  bảo  Bà-la-môn: 

“Những  thực  hành  về  hạnh  xả  theo  pháp  luật  của  Hiền  thánh  thì 
khác  ở  đây.” 

Bà-la-môn  bạch  Phật: 

“Thưa  Cù-đàm,  vậy  sở  hành  về  hạnh  xả  theo  pháp  luật  của  Hiền 
thánh  như  thế  nào?” 

Phật  bảo  Bà-la-môn: 

“Lìa  sát  sanh,  không  thích  sát  sanh.  Nói  đầy  đủ  như  phần 
thanh  tịnh  ở  trước.  Y  nơi  sự  không  sát  sanh,  lìa  bỏ  sát  sanh...  cho 
đến  nói  đầy  đủ  như  phần  thanh  tịnh  ở  trước.  Lìa  trộm  cướp,  không 
thích  trộm  cướp,  y  nơi  sự  không  trộm  cướp,  lìa  bỏ  sự  lấy  vật  không 
cho.  Lìa  tà  dâm,  không  thích  tà  dâm,  y  nơi  sự  không  tà  dâm,  bỏ 
việc  phi  phạm  hạnh.  Lìa  vọng  ngữ,  không  thích  vọng  ngữ,  y  nơi  sự 
không  nói  dôi,  xả  bỏ  lời  nói  không  thật.  Lìa  hai  lưỡi,  không  thích 
nói  hai  lưỡi,  y  nơi  sự  không  nói  hai  lưỡi,  xả  bỏ  hành  ly  gián.  Lìa  ác 
khẩu,  không  thích  ác  khẩu,  y  nơi  sự  không  ác  khẩu,  bỏ  lời  thô  ác. 
Lìa  lời  thêu  dệt,  không  thích  lời  thêu  dệt,  y  nơi  sự  không  nói  thêu 
dệt,  bỏ  lời  vô  nghĩa.  Đoạn  trừ  tham  dục,  xa  lìa  khổ  tham,  y  tâm 
không  tham,  xả  bỏ  ái  trước.  Đoạn  trừ  sân  nhuế,  không  sanh  phẫn 
hận,  y  không  giận,  xả  bỏ  sân  hận.  Tu  tập  chánh  kiến,  không  khởi 
điên  đảo,  y  chánh  kiến,  xả  bỏ  tà  kiến. 

“Này  Bà-la-môn,  đó  gọi  là  sở  hành  về  hạnh  xả  theo  Pháp  luật 
của  Hiền  thánh.” 


61  Xả  pháp  lê  /Ề  •  Pa0li:  paccorohaòì,  lễ  Đi  xuống;  một  nghi  thức  cúng  tế  Lửa  của 
Bà-la-môn. 
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Bà-la-môn  bạch  Phật: 

“Thưa  Cù-đàm,  lành  thay!  Những  sở  hành  về  hạnh  xả  theo  Pháp 
luật  của  Hiền  thánh.” 

Sau  khi  Bà-la-môn  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ,  tùy  hỷ,  từ 
chỗ  ngồi  đứng  dậy  ra  về. 

M 


KINH  1041.  SANH  VĂN62 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Trúc,  khu  Ca-lan-đà  tại  thành 
Vương  xá.  Bấy  giờ  có  Phạm  chí  Sanh  Văn63  đi  đến  chỗ  Phật,  cùng 
Phật  thăm  hỏi  an  úy  xong,  ngồi  lui  qua  một  bên,  bạch  Phật: 

“Thưa  Cù-đàm,  con  có  người  thân  tộc  rất  thương  mến,  bỗng 
nhiên  qua  đời.  Con  vì  người  ấy  nên  bô"  thí  với  tín  tâm.  Thế  nào,  bạch 
Thế  Tôn,  người  ấy  có  nhận  được  không?” 

Phật  bảo  Bà-la-môn: 

“Không  phải  nhất  định  được.  Nếu  người  thân  tộc  của  ông  sanh 
vào  trong  địa  ngục,  nó  sẽ  ăn  thức  ăn  của  chúng  sanh  địa  ngục  để  nuôi 
sống  sanh  mạng  của  nó,  chứ  không  nhận  được  đồ  ăn  thức  uống  mà 
ông  bô"  thí  với  tín  tâm.  Nếu  nó  sanh  vào  súc  sanh,  ngạ  quỷ,  hoặc  loài 
người,  họ  sẽ  được  đồ  ăn  thức  uống  của  loài  người,  không  nhận  được 
đồ  bố  thí  của  ông. 

“Này  Bà-la-môn,  trong  đường  ngạ  quỷ  có  một  nơi  tên  là  Nhập 
xứ  ngạ  quỷ64.  Nếu  người  thân  tộc  của  ông  sanh  vào  trong  Nhập  xứ  ngạ 
quỷ  kia,  thì  sẽ  nhận  được  thức  ăn  của  ông.” 

Bà-la-môn  bạch  Phật: 

“Nếu  người  thân  tộc  của  con  không  sanh  vào  trong  đường  Nhập 
xứ  ngạ  quỷ,  thì  thức  ăn  do  tín  tâm  của  con  bô"  thí  ai  sẽ  hưởng  được?” 

Phật  bảo  Bà-la-môn: 

“Nếu  ông  với  tín  tâm  bô"  thí  cho  người  thân  tộc,  nhưng  họ  không 


62-  Pa0li,  A.  10.  177.  Ja0Õussoòi. 

63  Sanh  Văn  Phạm  chí Pacli:  Ja0òussoòi  brachmaòo. 

64'  Nhập  xứ  ngạ  quỷ  À  M  M  .  Pacli:  petavisayaỏ,  cảnh  giới  ngạ  quỷ. 
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sanh  vào  chốn  Nhập  xứ  ngạ  quỷ,  thì  có  những  thân  tộc  quen  biết  khác 
đã  sanh  vào  trong  chốn  Nhập  xứ  ngạ  quỷ  đó  sẽ  được  hưởng.” 

Bà-la-môn  bạch  Phật: 

“Thưa  Cù-đàm,  nếu  con  vì  tín  tâm  bô"  thí  cho  người  thân  tộc, 
nhưng  họ  không  sanh  vào  trong  chôn  Nhập  xứ  ngạ  quỷ  và  cũng  không 
có  các  thân  tộc  quen  biết  khác  sanh  vào  chôn  Nhập  xứ  ngạ  quỷ,  thì 
thức  ăn  do  lòng  tin  bô"  thí  đó  ai  sẽ  hưởng?” 

Phật  bảo  Bà-la-môn: 

“Giả  sử  ông  vì  những  thân  tộc  quen  biết  mà  bô"  thí,  nhưng  họ 
không  sanh  vào  trong  chôn  Nhập  xứ  ngạ  quỷ  và  lại  cũng  không  có 
những  người  quen  biết  khác  sanh  vào  chôn  ngạ  quỷ,  thì  việc  bô"  thí  do 
lòng  tin,  tự  mình  sẽ  được  phước,  của  bô"  thí  do  lòng  tin  của  người  thí 
chủ  đó,  sẽ  không  mất  đạt-thẩn65.” 

Bà-la-môn  bạch  Phật: 

“Thế  nào  là  thí  chủ  hành  thí,  để  người  bố  thí  được  đạt-thẩn  kia?” 

Phật  bảo  Bà-la-môn: 

“Có  người  sát  sanh,  làm  những  việc  ác,  tay  thường  tanh  máu,... 
cho  đến  mười  nghiệp  bất  thiện,  nói  đầy  đủ  như  kỉnh  Thuần-đà.  Sau  lại 
bô"  thí  cho  Sa-môn,  Bà-la-môn,...  cho  đến  những  kẻ  ăn  xin  bần  cùng, 
đều  bố  thí  tiền  tài,  áo  quần,  chăn  mền,  đồ  ăn  thức  uống,  đèn  đuốc, 
những  vật  dụng  trang  nghiêm. 

“Này  Bà-la-môn,  thí  chủ  kia  nếu  lại  phạm  giới  sanh  trong  loài 
voi,  nhưng  vì  người  â"y  đã  từng  bô"  thí  cho  Sa-môn,  Bà-la-môn  tiền  của, 
áo  quần,  chăn  mền,  đồ  ăn  thức  uống  cho  đến  những  vật  dụng  trang 
nghiêm,  nên  tuy  ở  trong  loài  voi,  nhưng  cũng  nhận  được  phước  báo 
nhờ  họ  đã  bố  thí,  từ  quần  áo,  đồ  ăn  thức  uống  cho  đến  những  vật  dụng 
trang  nghiêm. 

“Nếu  lại  sanh  vào  các  loài  súc  sanh  như  trâu,  ngựa,  lừa,  la  v.v... 
nhưng  cũng  nhờ  vào  công  đức  thí  ân  trước,  nên  họ  ắt  sẽ  nhận  được 
phước  báo  kia  tùy  theo  chỗ  sanh  tương  ứng  mà  được  thọ  dụng. 


65  Đạt-thẩn  ii  D$ỉ.  Từ  phiên  âm;  Pa0li:  dakkhiòa0,  cũng  dịch  là  cúng  vật,  thí  vật. 
Phẩm  vật  cúng  dường  hay  bố  thí  được  cúng  cho  Tăng  sau  khi  đã  thọ  trai.  Đây 
chỉ  sự  thuyết  pháp,  chú  nguyện  hay  hồi  hướng  của  Tăng  đối  với  vật  được  cúng 
dường. 
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“Này  Bà-la-môn,  nếu  thí  chủ  kia  lại  trì  giới,  không  sát  sanh, 
trộm  cướp,...  cho  đến  chánh  kiến  và  bô"  thí  cho  các  Sa-môn,  Bà-la- 
môn,...  cho  đến  những  kẻ  ăn  xin  nào  là  tiền  của,  áo  quần,  đồ  ăn  thức 
uống,  đèn  đuốc,  nhờ  công  đức  này  mà  sanh  trong  loài  người,  ngồi 
hưởng  thụ  phước  báo  này,  từ  áo  quần,  đồ  ăn  thức  uống...  cho  đến 
những  vật  dụng  như  đèn  đuốc. 

“Lại  nữa,  này  Bà-la-môn,  nếu  họ  lại  trì  giới,  thì  sẽ  được  sanh  lên 
cõi  trời,  vì  họ  nhờ  vào  những  thí  ân  nên  được  hưởng  những  thứ  phước 
báo  về  tài  bảo,  áo  quần,  đồ  ăn  thức  uống,...  cho  đến  những  vật  dụng 
trang  nghiêm  cõi  trời. 

“Này  Bà-la-môn,  đó  gọi  là  người  bô"  thí  hành  thí;  khi  người  bố 
thí  thọ  nhận  đạt-thẩn,  quả  báo  không  mất.” 

Sau  khi  Bà-la-môn  Sanh  Văn  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ, 
tùy  hỷ,  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy  ra  về. 

M 


KINH  1042.  BỀ-LA-MA  (1) 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  trú  tại  Câu-tát-la  du  hành  trong  nhân  gian, 
đang  nghỉ  trong  rừng  cây  Thân-thứ66  phía  Bắc  làng  Bề-la-ma67.  Bấy 
giờ,  các  gia  chủ  làng  Bề-la-ma  nghe  Thê"  Tôn  đang  nghỉ  trong  rừng 
cây  Thân-thứ  phía  Bắc  làng.  Nghe  vậy,  họ  cùng  rủ  nhau  đến  chỗ  Phật, 
đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  rồi  ngồi  lui  qua  một  bên,  bạch  Phật: 

“Bạch  Thê"  Tôn,  vì  nhân  gì,  duyên  gì,  có  những  chúng  sanh  khi 
mạng  chung  sanh  vào  địa  ngục?” 

Phật  bảo  các  gia  chủ  Bà-la-môn: 

“Vì  nhân  duyên  tạo  những  hành  vi  phi  pháp  hành,  hành  vi  nguy 
hiểm  hành,  nên  khi  thân  hoại  mạng  chung  sẽ  sanh  vào  địa  ngục.” 

Các  gia  chủ  Bà-la-môn  bạch  Phật: 

“Những  gì  là  hành  vi  phi  pháp  hành,  hành  vi  nguy  hiểm  hành,  để 


6Ỏ-  Thân-thứ  lâm  □  /■  J  "^ỵcZ Paoli:  siỏsapa-vana,  rừng  cây  siỏsapa,  một 

loại  cây  lớn,  tên  khoa  học  Dalbergiasisu. 

67'  Bề-la-ma  tụ  lạc  Si  IU  TỂ  .  Paoli:  Velaoma  (?). 
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đến  khi  thân  hoại  mạng  chung  bị  sanh  vào  địa  ngục?” 

Phật  bảo  các  gia  chủ  Bà-la-môn: 

“Vì  nhân  duyên  sát  sanh...  cho  đến  tà  kiến,  đủ  mười  nghiệp  bất 

thiện. 

“Này  Bà-la-môn,  đó  là  những  hành  vi  phi  pháp  hành,  hành  vi 
nguy  hiểm  hành,  nên  khi  thân  hoại  mạng  chung  sẽ  sanh  vào  địa 
ngục.” 

Bà-la-môn  bạch  Phật: 

“Vì  những  nhân  duyên  gì  mà  chúng  sanh  khi  thân  hoại  mạng 
chung  được  sanh  lên  trời?” 

Phật  bảo  các  gia  chủ  Bà-la-môn: 

“Vì  nhân  duyên  đã  tạo  ra  những  hành  động  đúng  pháp,  hành 
động  chân  chánh  nên  khi  thân  hoại  mạng  chung  được  sanh  lên  trời.” 

Lại  hỏi  Thế  Tôn: 

“Tạo  những  hành  động  gì  đúng  pháp,  những  hành  động  gì  chân 
chánh  để  khi  thân  hoại  mạng  chung  được  sanh  lên  trời?” 

Phật  bảo  các  gia  chủ  Bà-la-môn: 

“Là  nhân  duyên  lìa  sát  sanh...  cho  đến  chánh  kiến,  mười  nghiệp 
lành  thì  khi  thân  hoại  mạng  chung  được  sanh  lên  trời. 

“Này  các  gia  chủ  Bà-la-môn,  nếu  người  nào  có  những  hành 
động  đúng  pháp,  hành  động  chân  chánh  này,  muốn  cầu  sanh  vào  nhà 
quyền  quý  Sát-lợi,  hoặc  dòng  họ  Bà-la-môn  uy  thế,  dòng  họ  Cư  sĩ  có 
tiếng,  đều  được  sanh  vào  đó.  Vì  sao?  Vì  nhân  duyên  hành  động  đúng 
pháp  và  hành  động  chân  chánh.  Hoặc  lại  muôn  sanh  vào  Tứ  thiên 
vương,  Tam  thập  tam  thiên...  cho  đến  Tha  hóa  tự  tại  thiên,  đều  sẽ  được 
sanh  về.  Vì  sao?  Vì  hành  động  đúng  pháp  và  hành  động  chân  chánh, 
trì  tịnh  giới  nên  tự  nhiên  sẽ  đạt  được  tất  cả  những  gì  mình  muôn.  Hoặc 
lại  có  người  nào  hành  động  đúng  pháp  và  hành  động  chân  chánh  như 
vậy,  mà  muôn  cầu  sanh  vào  Phạm  thiên  thì  cũng  được  sanh  về.  Vì 
sao?  Vì  đã  tạo  hành  động  đúng  pháp  và  chân  chánh,  trì  giới  thanh  tịnh, 
tâm  lìa  ái  dục  nên  sẽ  đạt  được  những  sở  nguyện.  Hoặc  lại  muôn  cầu 
sanh  về  cõi  Quang  âm,  Biến  tịnh,...  cho  đến  A-già-ni-tra  cũng  lại  như 
vậy.  Vì  sao?  Vì  người  này  trì  giới  thanh  tịnh,  tâm  ly  dục.  Hoặc  lại 
muôn  cầu  ly  dục,  pháp  ác  bất  thiện,  có  giác,  có  quán,...  cho  đến  chứng 
và  trụ  đệ  Tứ  thiền,  tất  cả  được  thành  tựu.  Vì  sao?  Vì  người  này  hành 
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động  đúng  pháp  và  chân  chánh,  trì  giới  thanh  tịnh,  tâm  ly  ái  dục,  nên 
thành  tựu  mọi  ước  nguyện.  Muốn  cầu  Từ,  Bi,  Hỷ,  xả,  Không  nhập  xứ, 
Thức  nhập  xứ,  Vô  sở  hữu  nhập  xứ,  Phi  tưởng  phi  phi  tưởng  nhập  xứ, 
tất  cả  đều  được.  Vì  sao?  Vì  hành  động  đúng  pháp  và  chân  chánh,  trì 
giới  thanh  tịnh,  tâm  ly  ái  dục,  nên  đạt  được  mọi  ước  nguyện.  Muốn 
cầu  đoạn  tận  ba  kết,  đắc  quả  Tu-đà-hoàn,  Tư-đà-hàm,  A-na-hàm,  vô 
lượng  thần  thông,  thiên  nhĩ,  tha  tâm  trí,  túc  mạng  trí,  sanh  tử  trí,  lậu 
tận  trí,  tất  cả  đều  đạt  được.  Vì  sao?  Vì  hành  động  đúng  pháp  và  chân 
chánh,  trì  giới,  ly  dục,  nên  đạt  được  mọi  ước  nguyện.” 

Sau  khi  các  gia  chủ  Bà-la-môn  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ, 
tùy  hỷ,  làm  lễ  rồi  ra  về. 

M 

KINH  1043.  BỀ-LA-MA  (2) 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  trú  tại  Câu-tát-la  du  hành  trong  nhân  gian, 
đang  nghỉ  trong  rừng  cây  Thân-thứ  phía  Bắc  làng  Bề-la-ma.  Bấy  giờ, 
các  gia  chủ  Bà-la-môn  trong  làng  Bề-la-ma  nghe  Thế  Tôn  đang  nghỉ 
trong  rừng  cây  Thân-thứ  làng  Bề-la-ma.  Nghe  vậy,  họ  đi  xe  ngựa 
trắng,  có  nhiều  tùy  tùng  theo  hai  bên,  cầm  dù  lọng  cán  vàng,  bình  tắm 
vàng,  ra  khỏi  làng  Bề-la-ma,  đến  rừng  cây  Thân-thứ.  Đến  đầu  đường, 
họ  xuống  xe  đi  bộ,  tiến  vào  cửa  vườn,  đến  trước  Thế  Tôn,  thăm  hỏi  an 
úy  nhau  xong,  ngồi  lui  qua  một  bên,  bạch  Phật: 

“Thưa  Cù-đàm,  vì  nhân  gì,  duyên  gì  có  người  khi  mạng  chung 
sanh  vào  địa  ngục,...  cho  đến  sanh  lên  trời?”  Nói  đầy  đủ  như  kinh  trên. 

Sau  khi  các  Bà-la-môn  Tỳ-la-ma  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan 
hỷ,  tùy  hỷ,  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  ra  về. 

M 

KINH  1044.  BỀ-NỮU-ĐA-LA68 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  trú  tại  Câu-tát-la  du  hành  trong  nhân  gian, 


Pa0li,  s.  55.  7.  Veôudva0reyya0. 
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đang  nghỉ  trong  rừng  cây  Thân-thứ,  phía  Bắc  làng  Bề-nữu-đa-la69. 
Gia  chủ  Bà-la-môn  làng  Bề-nữu-đa-la  nghe  Phật  đang  nghỉ  nơi  này; 
sau  đó  rủ  nhau  đến  rừng  cây  Thân-thứ,  đến  trước  Thế  Tôn  thăm  hỏi 
an  úy  nhau  xong,  ngồi  lui  qua  một  bên. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  gia  chủ  Bà-la-môn: 

“Ta  sẽ  vì  ông  nói  pháp  tự  thông70,  hãy  lắng  nghe  và  suy  nghĩ  kỹ. 
Những  gì  là  pháp  tự  thông?  Thánh  đệ  tử  nên  học  như  vầy:  Tôi  tự  nghĩ, 
nếu  có  người  muôn  giết  tôi,  điều  đó  tôi  không  thích.  Cũng  như  vậy, 
điều  mà  nếu  tôi  không  thích  người  khác  cũng  không  thích.  Tại  sao  lại 
giết  họ?  Nhận  ra  điều  này  rồi,  sẽ  thọ  trì  sự  không  sát  sanh,  không 
thích  sát  sanh.  Chi  tiết  như  trên. 

“Nếu  tôi  không  thích  bị  người  trộm  cướp,  người  khác  cũng  không 
thích.  Vậy  tại  sao  tôi  lại  trộm  cướp  đối  với  người?  Cho  nên  hãy  giữ 
giới  không  trộm  cướp,  không  thích  việc  trộm  cướp.  Nói  như  trên. 

“Tôi  đã  không  thích  người  xâm  phạm  đến  vợ  tôi,  người  khác 
cũng  không  thích.  Vậy  tại  sao  nay  tôi  lại  xâm  phạm  đến  vợ  người? 
Cho  nên  phải  giữ  giới  không  tà  dâm  đối  với  người.  Nói  như  trên. 

“Tôi  còn  không  thích  bị  người  dối  gạt,  người  khác  cũng  như  thế. 
Vậy  tại  sao  lại  dối  gạt  người  khác?  Cho  nên,  phải  giữ  giới  không  nói 
dối.  Nói  như  trên. 

“Tôi  còn  không  thích  người  khác  chia  lìa  thân  hữu  tôi,  người 
khác  cũng  như  vậy.  Vậy  tại  sao  nay  tôi  lại  chia  lìa  thân  hữu  người 
khác?  Cho  nên  không  nói  hai  lưỡi.  Nói  như  trên. 

“Tôi  còn  không  thích  người  khác  nói  lời  thô  ác,  người  khác  cũng 
như  thế.  Vậy  tại  sao  đối  với  người  khác  mà  lại  mạ  nhục?  Cho  nên  đối 
với  người  khác  không  nên  nói  lời  ác  khẩu.  Nói  như  trên. 

“Tôi  còn  không  thích  người  nói  lời  thêu  dệt,  người  khác  cũng 
như  thế.  Vậy  tại  sao  đối  với  người  lại  nói  lời  thêu  dệt?  Cho  nên  đối 
với  người  khác  không  nên  nói  lời  thêu  dệt.  Nói  như  trên. 

“Bảy  pháp  như  vậy  gọi  là  Thánh  giới.  Lại  nữa,  thành  tựu  tín 


69'  Bề-nữu-đa-la  ặậ  Sỉ  Ịị?  gi.  Pa0li:  Veôudva0raỏ  na0ma  Kosala0naỏ 
bra0hmaòaga0mo,  thôn  Bà-la-môn  thuộc  nước  Kosala. 

70'  Tự  thông  chi  pháp  §  12/Ề.  Pacli:  attupanacyika  dhammapariyacya,  pháp  môn 
liên  hệ  đến  bản  thân  (tự  ngã);  chỉ  sự  tự  tu  dưỡng  để  được  tự  lợi  ích. 
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thanh  tịnh  bất  hoại  đối  với  Phật,  thành  tựu  tín  thanh  tịnh  bất  hoại  đối 
với  Pháp,  đối  với  Tăng.  Đó  gọi  là  Thánh  đệ  tử  thành  tựu  bôn  bất  hoại 
tịnh.  Tự  mình  quán  sát  ngay  bây  giờ  có  thể  tự  ký  thuyết,  mình  không 
còn  vào  địa  ngục,  không  còn  vào  ngạ  quỷ,  súc  sanh  và  không  còn  vào 
tất  cả  đường  ác;  đạt  được  pháp  Tu-đà-hoàn,  không  rơi  vào  pháp  đường 
ác,  quyết  định  thẳng  đến  Chánh  giác,  chỉ  còn  bảy  lần  qua  lại  cõi  trời, 
người,  cứu  cánh  biên  tế  khổ.” 

Sau  khi  gia  chủ  Bà-la-môn  làng  Bề-nữu  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ,  tùy  hỷ,  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy  ra  về. 

M 


KINH  1045.  TÙY  LOẠI71 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  tại 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Có  những  pháp  thân  cận72,  hãy  lắng  nghe  và  suy  nghĩ  kỹ,  Ta  sẽ 
vì  các  ông  giảng  nói: 

“Những  gì  là  pháp  thân  cận?  Người  sát  sanh  thân  cận  người  sát 
sanh.  Trộm  cắp,  tà  dâm,  vọng  ngữ,  nói  hai  lưỡi,  nói  lời  ác,  nói  thêu 
dệt,  tham,  sân,  tà  kiến,  chúng  tùy  theo  loại  thân  cận  nhau.  Thí  như  vật 
bất  tịnh  cùng  với  vật  bất  tịnh  tự  hòa  hợp  nhau;  cũng  như  vậy,  sát  sanh 
cùng  sát  sanh...  cho  đến  tà  kiến  cùng  tà  kiến,  tự  thân  cận  nhau.  Cũng 
vậy  Tỳ-kheo,  không  sát  sanh  cùng  với  không  sát  sanh  thân  cận  nhau... 
cho  đến  chánh  kiến  cùng  với  chánh  kiến  thân  cận  nhau.  Thí  như  vật 
tịnh  cùng  vật  tịnh  hòa  hợp  nhau;  sữa  sanh  lạc,  lạc  sanh  tô,  tô  sanh  đề 
hồ,  đề  hồ  tự  hòa  hợp  nhau.  Cũng  vậy,  không  sát  sanh  cùng  với  không 
sát  sanh  thân  cận  nhau...  cho  đến  chánh  kiến  cùng  với  chánh  kiến  thân 
cận  nhau.  Đó  gọi  là  pháp  thân  cận  nhau  của  Tỳ-kheo.” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 


71-  Pa0li,  A.  10.  199.  Sevitabba-bahupuóóa. 

72'  Tương  tập  cận  pháp  1P  w  ỉíí  /Ề  .  Paơli:  aơsevitabbadhamma,  cần  được  thân  cận, 
cần  được  phục  vụ. 
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KINH  1046.  XÀ  HÀNH73 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  tại 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Có  pháp  rắn  bò74,  hãy  lắng  nghe  và  suy  nghĩ  kỹ,  Ta  sẽ  vì  các 
ông  giảng  nói. 

“Thế  nào  là  pháp  rắn  bò?  Sát  sanh,  làm  ác,  tay  thường  tanh 
máu,...  cho  đến  mười  nghiệp  ác,  nói  đầy  đủ  như  kinh  Thuần-đà  trước. 
Lúc  bấy  giờ  người  ấy  bò  trườn  với  thân,  bò  trườn  với  miệng,  bò  trườn 
với  ý.  Khi  bò  trườn  với  thân,  bò  trườn  với  miệng,  bò  trườn  với  ý  như 
vậy,  một  trong  hai  đường  người  đó  đang  hướng  đến  là  địa  ngục  hoặc 
súc  sanh.  Chúng  sanh  bò  trườn,  là  chỉ  các  loài  chúng  sanh  đi  bằng 
bụng  như  rắn,  chuột,  mèo,  chồn.  Đó  gọi  là  pháp  rắn  bò. 

“Thế  nào  là  pháp  không  phải  rắn  bò?  Không  sát  sanh...  cho  đến 
chánh  kiến,  nói  đầy  đủ  về  mười  nghiệp  thiện  như  kinh  Thuần-đà 
trước.  Đó  gọi  là  pháp  không  phải  rắn  bò.  Khi  thân  không  phải  rắn 
bò,  miệng  không  phải  rắn  bò,  ý  không  phải  rắn  bò,  thì  một  trong  hai 
đường  họ  sẽ  sanh  về  là  cõi  trời  hoặc  cõi  người.  Đó  gọi  là  pháp  không 
phải  rắn  bò.” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  1047.  VIÊN  CHÂU  (l)75 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  tại 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Có  nhân  nghiệp  ác,  nhân  tâm  ác,  nhân  kiến  ác.  Nếu  chúng  sanh 
nào  có  nhân  như  vậy,  khi  thân  hoại  mạng  chung  chắc  chắn  rơi  vào  địa 


73  Pa0li,  A.  10.  205.  Saỏsappaniya. 

74-  Xà  hành  pháp  ỈÊ  /Ề  .  Pa0li:  saỏsapanìya-dhammapariya0,  pháp  môn  quanh  co, 
bò  trườn  như  rắn  bò. 

75-  Paoli,  A.  10.  206.  Mani. 
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ngục,  đường  ác.  Giông  như  ném  hạt  châu  tròn76  vào  hư  không,  sẽ  rơi 
lại  xuống  đất  lăn  đi,  không  đình  trú  tại  một  chỗ77.  Cũng  vậy,  nhân 
nghiệp  ác,  nhân  tâm  ác,  nhân  kiến  ác,  khi  thân  hoại  mạng  chung  chắc 
sẽ  rơi  vào  địa  ngục  không  có  chỗ  đình  trú78. 

“Thế  nào  là  nghiệp  ác?  Sát  sanh...  cho  đến  nói  lời  thêu  dệt,  nói 
đầy  đủ  như  trên.  Đó  gọi  là  nghiệp  ác. 

“Thế  nào  là  tâm  ác79?  Tâm  tham,  tâm  sân  nhuế,  nói  đầy  đủ  như 
trên.  Đó  gọi  là  tâm  ác. 

“Thế  nào  là  kiến  ác?  Tà  kiến  điên  đảo,  nói  đầy  đủ  như  trên.  Đó 
gọi  là  kiến  ác.  Đây  gọi  là  nhân  nghiệp  ác,  nhân  tâm  ác,  nhân  kiến  ác, 
khi  thân  hoại  mạng  chung,  chắc  sẽ  rơi  vào  địa  ngục,  đường  ác.  Nếu 
nhân  nghiệp  thiện,  nhân  tâm  thiện,  nhân  kiến  thiện,  khi  thân  hoại 
mạng  chung,  chắc  sẽ  được  sanh  về  cõi  trời,  đường  lành. 

“Này  Bà-la-môn,  thế  nào  là  nghiệp  thiện?  Lìa  sát  sanh,  không 
ưa  sát  sanh,...  cho  đến  không  nói  lời  thêu  dệt.  Đó  gọi  là  nghiệp  thiện. 

“Thế  nào  là  tâm  thiện?  Không  tham,  không  sân,  đó  gọi  là  tâm 

thiện. 

“Thế  nào  là  kiến  thiện?  Chánh  kiến,  không  điên  đảo...  cho  đến 
kiến  không  tái  sanh  đời  sau.  Đó  gọi  là  kiến  thiện.  Đây  gọi  là  nhân 
nghiệp  thiện,  nhân  tâm  thiện,  nhân  kiến  thiện,  khi  thân  hoại  mạng 
chung  chắc  sẽ  được  sanh  về  cõi  trời.  Giống  như  ném  hạt  ma  ni  có  bôn 
phương80  vào  hư  không,  nó  rơi  chỗ  nào  sẽ  nằm  yên  chỗ  đó;  cũng  vậy 
ba  nhân  thiện  kia  tùy  thuộc  vào  chỗ  thọ  sanh  mà  an  ổn. 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 


76,  Viên  châu  IH  ĩỹf.  .  Paoli:  apaòòaka  maòi,  viên  ngọc  ma-ni  hoàn  hảo. 

77  Paoli:  yena  yevena  patiaeaehaoti  supatiaeaehitaỏyeva  patiaeaehaoti,  dừng  chỗ  nào 
thì  đứng  im  tại  chỗ  đó. 

78'  Vô  trú  xứ  ũjể //  .  Xem  liên  hệ  thí  dụ  trên. 

79  Ác  tâm.  Paoli:  akusalasaócetaon,  tư  duy,  ý  chí  bất  thiện;  bất  thiện  tư  niệm. 

80'  Tứ  phưong  ma-ni  E3  )p  /b  ;  ngọc  ma-ni  có  bốn  phưong?  Paoli:  apaòòaka  maòi? 
Xem  cht.77  trên. 
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KINH  1048.  VIÊN  CHÂU  (2)81 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  tại 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Nếu  người  sát  sanh,  mà  tập  nhiều,  hành  nhiều,  sẽ  sanh  vào  địa 
ngục.  Nếu  sanh  vào  loài  người,  sẽ  bị  chết  yểu.  Sự  lấy  của  không  cho 
được  tập  nhiều,  hành  nhiều,  sẽ  rơi  vào  địa  ngục.  Nếu  sanh  vào  loài 
người,  tiền  của  nhiều  khó  khăn.  Sự  tà  dâm  được  tập  nhiều,  hành 
nhiều,  sẽ  rơi  vào  địa  ngục.  Nếu  sanh  vào  loài  người,  vợ  con  của  nó  bị 
người  xâm  phạm.  Sự  nói  dối  tập  nhiều,  hành  nhiều,  sẽ  sanh  vào  địa 
ngục.  Nếu  sanh  vào  loài  người,  sẽ  bị  người  khác  chê  bai  luôn.  Sự  nói 
hai  lưỡi  được  tập  nhiều,  hành  nhiều,  sẽ  sanh  vào  địa  ngục.  Nếu  sanh 
vào  loài  người,  sẽ  bị  bạn  bè  thân  hữu  xa  lìa,  chia  rẽ.  Sự  nói  thô  ác 
được  tập  nhiều,  hành  nhiều,  sẽ  sanh  vào  địa  ngục.  Nếu  sanh  vào  loài 
người,  thường  nghe  những  tiếng  xấu.  Sự  nói  lời  thêu  dệt  được  tập 
nhiều,  hành  nhiều,  sẽ  sanh  vào  địa  ngục.  Nếu  sanh  vào  loài  người,  lời 
nói  không  được  tin  dùng.  Tham  dục  được  tập  nhiều,  hành  nhiều,  sẽ 
sanh  vào  địa  ngục.  Nếu  sanh  vào  loài  người,  tham  dục  kia  sẽ  tăng 
trưởng.  Sân  nhuế  được  tập  nhiều,  hành  nhiều,  sẽ  sanh  vào  địa  ngục. 
Nếu  sanh  vào  loài  người,  sân  nhuế  kia  sẽ  tăng  trưởng.  Tà  kiến  được 
tập  nhiều,  hành  nhiều,  sẽ  sanh  vào  địa  ngục.  Nếu  sanh  vào  loài  người, 
ngu  si  kia  sẽ  tăng  trưởng. 

“Nếu  sự  lìa  bỏ  sát  sanh  được  tu  tập,  tu  tập  nhiều,  sẽ  được  sanh 
lên  trời.  Nếu  sanh  vào  loài  người,  chắc  sẽ  được  sông  lâu.  Nếu  sự  lìa 
bỏ  trộm  cướp  được  tu  tập,  tu  tập  nhiều,  sẽ  được  sanh  lên  trời.  Nếu 
sanh  vào  loài  người,  tiền  tài  sẽ  không  mất.  Nếu  sự  không  tà  dâm 
được  tu  tập,  tu  tập  nhiều,  sẽ  được  sanh  lên  trời.  Nếu  sanh  vào  loài 
người,  vợ  con  sẽ  thuần  lương.  Nếu  sự  không  nói  dối  được  tu  tập,  tu 
tập  nhiều,  sẽ  được  sanh  lên  trời.  Nếu  sanh  vào  loài  người,  sẽ  không 
bị  chê  bai.  Nếu  sự  không  nói  hai  lưỡi  được  tu  tập,  tu  tập  nhiều,  sẽ 
được  sanh  lên  trời.  Nếu  sanh  vào  loài  người,  thân  hữu  sẽ  bền  vững. 
Nếu  sự  không  nói  lời  ác  được  tu  tập,  tu  tập  nhiều,  sẽ  được  sanh  lên 


81. 
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trời.  Nếu  sanh  vào  loài  người,  sẽ  được  nghe  những  âm  thanh  dịu 
dàng.  Nếu  sự  không  nói  lời  thêu  dệt  được  tu  tập,  tu  tập  nhiều,  sẽ 
được  sanh  lên  trời.  Nếu  sanh  vào  loài  người,  lời  nói  sẽ  được  tin  dùng. 
Nếu  sự  không  tham  lam  được  tu  tập,  tu  tập  nhiều,  sẽ  được  sanh  lên 
trời.  Nếu  sanh  vào  loài  người,  ái  dục  sẽ  không  tăng  trưởng.  Nếu  sự 
không  sân  nhuế  được  tu  tập,  tu  tập  nhiều,  sẽ  được  sanh  lên  trời.  Nếu 
sanh  vào  loài  người,  sân  nhuế  sẽ  không  tăng  trưởng.  Nếu  chánh  kiến 
được  tu  tập,  tu  tập  nhiều,  sẽ  được  sanh  lên  trời.  Nếu  sanh  làm  người, 
ngu  si  sẽ  không  tăng  trưởng.” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  1049.  NA  NHÂN82 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  tại 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Sát  sanh  có  ba  thứ:  Sanh  khởi  từ  tham,  sanh  khởi  từ  sân,  sanh 
khởi  từ  si,...  cho  đến  tà  kiến  cũng  có  ba  thứ:  Sanh  khởi  từ  tham,  sanh 
khởi  từ  sân,  sanh  khởi  từ  si. 

“Lìa  sát  sanh  cũng  có  ba  thứ:  Sanh  khởi  từ  không  tham,  sanh 
khởi  từ  không  sân,  sanh  khởi  từ  không  si,...  cho  đến  lìa  tà  kiến  cũng  có 
ba  thứ:  Sanh  khởi  từ  không  tham,  sanh  khởi  từ  không  sân,  sanh  khởi  từ 
không  si.” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  1050.  PHÁP  XUẤT  KHÔNG  XUẤT83 

Tôi  nghe  như  vầy: 


82-  Pa0li,  A.  10.  174.  Hetu. 

83  Pa0li,  A.  10.  175.  Parikkamma. 
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Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  tại 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Nói  là  có  pháp  xuất  và  pháp  xuất  không  xuất84.  Những  gì  là 
pháp  xuất  và  pháp  xuất  không  xuất?  Nghĩa  là  không  sát  sanh,  là  sự 
xuất  ly  đối  với  sát  sanh,...  cho  đến  chánh  kiến,  là  sự  xuất  ly  đối  với 
tà  kiến.  ” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 


M 

KINH  1051.  BỜ  KIA  BỜ  NÀY85 
Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Trúc,  khu  Ca-lan-đà  tại  thành 
Vương  xá.  Bấy  có  Bà-la-môn  Sanh  Văn  đến  chỗ  Phật,  đảnh  lễ  dưới 
chân  Phật,  rồi  ngồi  lui  qua  một  bên,  bạch  Phật: 

“Thưa  Cù-đàm,  được  nói  là  bờ  này,  bờ  kia.  Thế  nào  là  bờ  này? 
Thế  nào  là  bờ  kia?” 

Phật  bảo  Bà-la-môn: 

“Sát  sanh  là  bờ  này;  không  sát  sanh  là  bờ  kia.  Tà  kiến  là  bờ  này; 
chánh  kiến  là  bờ  bên  kia.  ” 

Bấy  giờ  Thế  Tôn  liền  nói  kệ: 

Một  ít  người  tu  thiện, 

Có  thể  qua  bờ  kia; 

Tất  cả  mọi  chúng  sanh, 

Chạy  rông  bờ  bên  này. 

Đối  Chánh  pháp  luật  này, 

Nếu  quán  pháp,  tướng  pháp; 

Thì  họ  qua  bờ  kia, 

Hàng  phục  bọn  ma  chết. 


8  Xuất  pháp  xuất  bất  xuất  pháp  ttí  ỈỀ  ttì  T  íH  ;'Ề  .  Pa0li:  saparikkammo...  ayaỏ 
dhammo...  na0yaỏ  dhammo  aparikkammo,  pháp  này  có  thoát  ly;  pháp  này  không 
phải  không  thoát  ly. 

85-  Paoli,  A.  10.  170.  Tì  ra. 
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Sau  khi  Bà-la-môn  Sanh  Văn  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ 
tùy  hỷ,  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy  ra  về. 

Cũng  vậy,  ba  kinh:  Những  gì  Tỳ-kheo  khác  hỏi,  Tôn  giả  A-nan  hỏi 
và  Phật  hỏi  các  Tỳ-kheo,  cũng  nói  như  trên. 

M 
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KINH  1052.  CHÂN  THẬT86 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  tại 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Có  pháp  ác,  có  pháp  chân  thật87.  Hãy  lắng  nghe  và  suy  nghĩ  kỹ, 
Ta  sẽ  vì  các  ông  giảng  nói: 

“Thế  nào  là  pháp  ác?  Sát  sanh,  trộm  cướp,  tà  dâm,  nói  dôi,  nói 
hai  lưỡi,  nói  ác  khẩu,  nói  thêu  dệt,  tham,  sân,  tà  kiến.  Đó  gọi  là  pháp 
ác. 

“Thế  nào  là  pháp  chân  thật?  Lìa  sát  sanh,...  cho  đến  chánh  kiến. 
Đó  gọi  là  pháp  chân  thật.” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  1053.  ÁC  PHÁP88 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  tại 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Có  pháp  ác,  pháp  ác  ác,  có  pháp  chân  thật,  pháp  chân  thật  chân 
thật89.  Hãy  lắng  nghe  và  suy  nghĩ  kỹ,  Ta  sẽ  vì  các  ông  giảng  nói: 

“Thế  nào  là  pháp  ác?  Sát  sanh,...  cho  đến  tà  kiến.  Đó  gọi  là 
pháp  ác. 

“Thế  nào  là  pháp  ác  ác?  Tự  sát  sanh,  dạy  người  sát  sanh,...  cho 


8Ỏ'  Pa0li,  A.  10.  1 91 .  Saddhamma. 

87  Ác  pháp,  chân  thật  pháp  Ì/Ếlf  ỈỀ,  Paơli:  saddhammaóca,  asaddhammaóca, 
pháp  vi  diệu  và  pháp  không  vi  diệu. 

88'  Paơli,  A.  4.  207-210.  Paơpadhammaơ. 

89'  Ác  pháp  ác  ác  pháp,  chân  thật  pháp  chân  thật  chân  thật  pháp  Ì/Ỉii/È,i 
f  iỉlf  If  /Ề.  Paơli:  pa0padhammaóca  pa0padhammena  paơpadhamma- 
taraóca;  kalyaơòadhammaóca  kalyaơòadhammena  kalyaơòadhammataraóca,  pháp 
ác  và  pháp  ác  hdn  pháp  ác;  pháp  thiện  luơng  và  pháp  thiện  luơng  htìn  pháp 
thiện  lương. 
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đến  tự  khởi  tà  kiến,  lại  đem  tà  kiến  dạy  người  làm.  Đó  gọi  là  pháp 
ác  ác. 

“Thế  nào  là  pháp  chân  thật?  Lìa  sát  sanh,...  cho  đến  chánh  kiến. 

“Thế  nào  là  pháp  chân  thật  chân  thật?  Tự  mình  không  sát  sanh, 
dạy  người  không  sát  sanh,...  cho  đến  tự  mình  thực  hành  chánh  kiến,  lại 
đem  chánh  kiến  dạy  cho  người  thực  hành.  Đó  gọi  là  pháp  chân  thật 
chân  thật.” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  1054.  PHÁP  CHÂN  NHÂN90 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  tại 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Có  người  nam  bất  thiện  và  người  nam  thiện91.  Hãy  lắng  nghe  và 
suy  nghĩ  kỹ,  Ta  sẽ  vì  các  ông  giảng  nói. 

“Thế  nào  là  người  nam  bất  thiện?  Người  sát  sanh,...  cho  đến 
người  tà  kiến.  Đó  gọi  là  người  nam  bất  thiện. 

“Thế  nào  là  người  nam  thiện?  Người  không  sát  sanh,...  cho  đến 
chánh  kiến.  Đó  gọi  là  người  nam  thiện.  ” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  nhũng  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  1055.  MƯỜI  PHÁP  (l)92 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  tại 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 


90  Pa0li,  A.  10.  192.  Sappurisadhamma. 

91-  Bất  thiện  nam  tử  thiện  nam  tửT'#ISTL#ISTL  -  Pa0li:  asappurisadhamma, 
sappurisa-dhamma,  pháp  không  phải  thiện  sĩ,  pháp  thiện  sĩ. 

92  Pa0li,  A.  4.  201 .  Sikkha0pada. 
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“CÓ  người  nam  bất  thiện;  có  người  nam  bất  thiện  hơn  người  nam 
bất  thiện;  có  người  nam  thiện;  có  người  nam  thiện  hơn  người  nam 
thiện.  Các  Tỳ-kheo  hãy  lắng  nghe  và  suy  nghĩ  kỹ,  Ta  sẽ  vì  các  ông 
giảng  nói. 

“Thế  nào  là  người  nam  bất  thiện?  Người  sát  sanh,...  cho  đến 
người  tà  kiến.  Đó  gọi  là  người  nam  bất  thiện. 

“Thế  nào  là  người  nam  bất  thiện  hơn  người  nam  bất  thiện? 
Người  tự  tay  sát  sanh,  rồi  dạy  người  sát  sanh,...  cho  đến  tự  thực  hành  tà 
kiến,  rồi  dạy  người  thực  hành  tà  kiến.  Đó  gọi  là  người  nam  bất  thiện 
hơn  người  nam  bất  thiện. 

“Thế  nào  là  người  nam  thiện?  Người  không  sát  sanh...  cho  đến 
chánh  kiến.  Đó  gọi  là  người  nam  thiện. 

“Thế  nào  là  người  nam  thiện  hơn  người  nam  thiện?  Tự  mình 
không  sát  sanh  và  dạy  người  không  sát  sanh,...  cho  đến  tự  thực  hành 
chánh  kiến,  lại  đem  chánh  kiến  dạy  người  khác  thực  hành.  Đó  gọi  là 
người  nam  thiện.  ” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  1056.  MƯỜI  PHÁP  (2)93 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  tại 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Nếu  người  nào  thành  tựu  mười  pháp,  như  mâu  sắt  đâm  xuống 
nước;  người  kia  khi  thân  hoại  mạng  chung  sẽ  hạ  nhập  vào  địa  ngục, 
đường  ác.  Những  gì  là  mười?  Đó  là  sát  sanh...  cho  đến  tà  kiến.  Nếu 
người  nào  thành  tựu  mười  pháp,  như  mâu  sắt  chĩa  lên  hư  không;  khi 
thân  hoại  mạng  chung  được  sanh  lên  trời.  Những  gì  là  mười?  Đó  là 
không  sát  sanh...  cho  đến  chánh  kiến. 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 


93  Pa0li,  A.  10.  210.  Dasa-dhamma0. 
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KINH  1057.  HAI  MƯƠI  PHÁP94 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  tại 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Nếu  người  nào  thành  tựu  hai  mươi  pháp,  như  mâu  sắt  đâm 
xuống  nước,  khi  thân  hoại  mạng  chung  sẽ  sanh  vào  địa  ngục,  đường 
ác.  Những  gì  là  hai  mươi?  Tự  tay  sát  sanh,  bảo  người  sát  sanh,...  cho 
đến  tự  mình  hành  tà  kiến,  lại  dùng  tà  kiến  dạy  người  hành.  Đó  gọi  là 
thành  tựu  hai  mươi  pháp,  như  mâu  sắt  đâm  xuống  nước,  khi  thân  hoại 
mạng  chung  sẽ  hạ  sanh  vào  địa  ngục,  đường  ác. 

“Nếu  người  nào  thành  tựu  hai  mươi  pháp,  giông  như  mâu  sắt 
chĩa  lên  hư  không,  khi  thân  hoại  mạng  chung  sẽ  được  sanh  lên  trên 
trời.  Những  gì  là  hai  mươi?  Tự  mình  không  sát  sanh,  dạy  người 
không  sát  sanh,...  cho  đến  tự  mình  hành  chánh  kiến,  lại  đem  chánh 
kiến  dạy  người  khác  hành.  Đó  gọi  là  thành  tựu  hai  mươi  pháp,  như 
mâu  sắt  chĩa  lên  hư  không,  khi  thân  hoại  mạng  chung  sẽ  được  sanh 
lên  trên  trời.” 

Phật  nói  kinh  nay  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  1058.  BA  MƯƠI  PHÁP95 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  tại 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Có  ba  mươi  pháp,  nếu  người  nào  thành  tựu,  như  mâu  sắt  đâm 
xuống  nước,  khi  thân  hoại  mạng  chung  sẽ  hạ  sanh  vào  địa  ngục,  đường 
ác.  Những  gì  là  ba  mươi?  Tự  mình  sát  sanh,  dạy  người  sát  sanh  và 
khen  ngợi  sát  sanh,...  cho  đến  tự  mình  hành  tà  kiến,  lại  đem  tà  kiến 
dạy  người  khác  hành  và  thường  khen  ngợi  người  hành  tà  kiến.  Đó  gọi 


94'  Pa0li,  A.  4.211.  Vìsati-dhamma0. 
95'  Pa0li,  A.  4.  212.  Tiỏsa0-dhamma0. 
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là  thành  tựu  ba  mươi  pháp,  như  mâu  sắt  đâm  xuống  nước,  khi  thân 
hoại  mạng  chung  sẽ  hạ  sanh  vào  địa  ngục,  đường  ác. 

“Có  ba  mươi  pháp,  nếu  người  nào  thành  tựu,  giống  như  mâu  sắt 
chĩa  lên  hư  không,  khi  thân  hoại  mạng  chung  sẽ  được  sanh  lên  trên 
trời.  Những  gì  là  ba  mươi?  Tự  mình  không  sát  sanh,  dạy  người  không 
sát  sanh  và  thường  khen  ngợi  công  đức  không  sát  sanh,...  cho  đến  tự 
mình  hành  chánh  kiến,  lại  đem  chánh  kiến  dạy  người  hành  và  khen 
ngợi  công  đức  chánh  kiến.  Đó  gọi  là  thành  tựu  ba  mươi  pháp,  như 
mâu  sắt  chĩa  lên  hư  không,  khi  thân  hoại  mạng  chung  sẽ  được  sanh 
lên  trên  trời.” 

Các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  1059.  BỐN  MƯƠI96 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  tại 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Có  bốn  mươi  pháp,  nếu  thành  tựu  bôn  mươi  pháp  này,  như  giáo 
sắt  ném  xuống  nước,  khi  thân  hoại  mạng  chung  sẽ  hạ  sanh  vào  địa 
ngục,  đường  ác.  Những  gì  là  bốn  mươi?  Tự  mình  sát  sanh,  dạy  người 
sát  sanh,  khen  ngợi  sát  sanh,  thấy  người  sát  sanh  sanh  lòng  hoan  hỷ 
theo,...  cho  đến  tự  mình  hành  tà  kiến,  dạy  người  khác  hành,  khen  ngợi 
tà  kiến,  thấy  hành  tà  kiến  sanh  lòng  hoan  hỷ  theo.  Đó  gọi  là  thành  tựu 
bôn  mươi  pháp  thì  sẽ  như  giáo  sắt  ném  xuống  nước,  khi  thân  hoại 
mạng  chung  sẽ  hạ  sanh  vào  địa  ngục,  đường  ác. 

“Có  bôn  mươi  pháp,  nếu  thành  tựu  bốn  mươi  pháp,  như  giáo  sắt 
chĩa  lên  không,  khi  thân  hoại  mạng  chung  được  sanh  lên  trên  trời. 
Những  gì  là  bôn  mươi?  Tự  mình  không  sát  sanh,  dạy  người  không  sát 
sanh,  miệng  thường  khen  ngợi  công  đức  không  sát  sanh,  thấy  người 
không  sát  sanh,  sanh  lòng  hoan  hỷ  theo,...  cho  đến  tự  mình  hành 
chánh  kiến,  dạy  người  khác  hành,  thường  khen  ngợi  công  đức  chánh 
kiến,  thấy  người  hành  chánh  kiến  sanh  lòng  hoan  hỷ  theo.  Đó  gọi  là 


96  Pa0li,  A.  10.  213.  Catta0rìsa-dhamma0. 
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thành  tựu  bôn  mươi  pháp,  như  giáo  sắt  chĩa  lên  không,  khi  thân  hoại 
mạng  chung  sẽ  được  sanh  lên  trên  trời.” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 


M 


KINH  1060.  PHÁP  PHI  PHÁP  KHỔ97 
Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  tại 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Có  phi  pháp,  có  chánh  pháp.  Hãy  lắng  nghe  và  suy  nghĩ  kỹ,  Ta 
sẽ  vì  các  ông  giảng  nói: 

“Thế  nào  là  phi  pháp?  Sát  sanh,...  cho  đến  tà  kiến.  Đó  gọi  là  phi 

pháp. 

“Thế  nào  là  chánh  pháp?  Không  sát  sanh,...  cho  đến  chánh  kiến. 
Đó  gọi  là  chánh  pháp.” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  1061.  PHI  LUẬT  CHÁNH  LUẬT98 
Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  tại 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Có  phi  luật,  có  chánh  luật.  Hãy  lắng  nghe  và  suy  nghĩ  kỹ,  Ta  sẽ 
vì  các  ông  giảng  nói: 

“Thế  nào  là  phi  luật?  Sát  sanh,...  cho  đến  tà  kiến.  Đó  gọi  là  phi 

luật. 

“Thế  nào  là  chánh  luật?  Không  sát  sanh,...  cho  đến  chánh  kiến. 
Đó  gọi  là  chánh  luật.” 


97 ■  Pa0li,  A.  10.  198.  Sacchika0tabba. 
98'  Pa0li,  A.  10.  Sa0dhu. 
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Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 

Giông  như  Phi  luật  và  chánh  luật;  cũng  thế  Phi  Thánh  và  Thánh, 
Bất  thiện  và  thiện,  Phi  thân  cận  và  thân  cận,  Chẳng  lành  thay  và  lành 
thay,  Hắc  pháp  và  bạch  pháp,  Phi  nghĩa  và  chánh  nghĩa,  Pháp  kém  và 
pháp  hơn,  Pháp  tội  và  pháp  không  tội,  Pháp  bỏ  và  pháp  không  bỏ,  tất 
cả  đều  nói  như  trên." 

□ 


99. 


Tóm  tắt  có  chín  kinh. 
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TẠP  A-HÀM  QUYỂN  38 

KINH  1062.  THIỆN  SANH1 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  tại 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ  có  Tôn  giả  Thiện  Sanh2  vừa  mới  cạo  bỏ  râu  tóc, 
mặc  áo  ca-sa,  chánh  tín  xuất  gia  học  đạo,  sông  không  nhà;  đến  chỗ 
Phật,  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  rồi  ngồi  lui  qua  một  bên.  Khi  ấy  Thế 
Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Này  các  Tỳ-kheo,  nên  biết  thiện  nam  tử  Thiện  Sanh  này  có  hai 
chỗ  đoan  nghiêm3:  Một  là  cạo  bỏ  râu  tóc,  mặc  áo  ca-sa,  chánh  tín, 
xuất  gia  học  đạo,  sống  không  nhà;  hai  là  đã  tận  trừ  các  hữu  lậu,  vô  lậu 
tâm  giải  thoát,  tuệ  giải  thoát,  hiện  tại  tự  biết  tác  chứng4:  ‘Ta,  sự  sanh 
đã  dứt,  phạm  hạnh  đã  lập,  những  việc  cần  làm  đã  làm  xong,  tự  biết 
không  còn  tái  sanh  đời  sau  nữa.’  ” 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  liền  nói  kệ: 

Tịch  tĩnh,  sạch  các  lậu, 

Tỳ -kheo  trang  nghiêm  tốt; 

Ly  dục,  đoạn  các  kết, 

Không  tái  sanh,  Nỉết-bàn. 

Giữ  thân  sau  cùng  này, 

Hàng  phục  giặc  ma  oán. 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 


'■  An  Thuận,  “Tụng  viii.  Tám  chúng.  17.  Tương  ưng  Tỳ-kheo”,  gồm  hai  mươi  hai 
kinh:  1165-1186;  Đại  Chánh,  kinh  1062-1083.  Quốc  Dịch,  quyển  32,  “Tụng  vii. 
Kệ.  1.  Tương  ưng  Tỳ-kheo”,  hai  phẩm,  hai  mươi  hai  kinh.  Phật  Quang,  quyển  38, 
kinh  1050-1068.  Paơli,  s.  21. 5.  Suja0to.  Biệt  dịch,  N°100(1). 

2'  Thiện  Sanh  ũ'/í  rđ  .  Paơli:  Sujaơta. 

3'  Hán:  nhị  xứ  đoan  nghiêm  ~  lê  Èis  R  .  Paơli;  ubhayena  ...  sobhati,  sáng  chói  với 
hai  điều. 

4'  Hán:  tự  tri  tác  chứng  Ễ  ÍT  18  .  Paơli:  sayaỏ  abhióóaơ  sacchikatvaơ,  bằng  thắng 
trí  mà  tự  mình  chứng  nghiệm  (chứng  ngộ). 


số  99  -  KINH  TẠP  A-HÀM  -  Quyển  38 


831 


KINH  1063.  XÚ  LẬU5 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  tại 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ  có  Tỳ-kheo6  hình  tướng  xấu  xí  khó  coi,  bị  các 
Tỳ-kheo  khinh  mạn,  đến  chỗ  Phật.  Khi  ấy  bôn  chúng  đang  vây  quanh 
bên  Thế  Tôn,  thấy  Tỳ-kheo  này  đến,  tất  cả  đều  có  ý  khinh  mạn,  liền 
nói  với  nhau  rằng:  “Tỳ-kheo  đang  đến  kia  là  ai,  mà  hình  tướng  xấu  xí, 
khó  coi,  bị  mọi  người  khinh  mạn  vậy?” 

Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  biết  được  tâm  niệm  của  các  Tỳ-kheo  nên 
bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Các  ông  có  thấy  Tỳ-kheo  đang  đến,  hình  tướng  thô  xấu,  khó  coi 
kia,  bị  mọi  người  khinh  mạn  không?” 

Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật: 

“Vâng,  chúng  con  đã  thấy  vậy.” 

Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Đôi  với  Tỳ-kheo  này,  các  ông  chớ  có  khởi  ý  tưởng  kinh  mạn. 
Vì  sao?  Vì  Tỳ-kheo  này  đã  tận  trừ  các  lậu,  những  việc  cần  làm  đã  làm 
xong,  đã  lìa  các  gánh  nặng,  đã  đoạn  tận  các  hữu  kết,  chánh  trí,  tâm 
thiện  giải  thoát.  Này  các  Tỳ-kheo,  các  ông  chớ  xét  đoán  lầm  người, 
chỉ  có  Như  Lai  mới  có  khả  năng  xét  đoán  người.” 

Vị  Tỳ-kheo  này  đến  chỗ  Phật,  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật  rồi  ngồi 
lui  qua  một  bên. 

Bấy  giờ  Thế  Tôn  lại  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Các  ông  có  thấy  Tỳ-kheo  này  cúi  đầu  đảnh  lễ  rồi  ngồi  lui  qua 
một  bên  không?” 

Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật: 

“Vâng,  chúng  con  đã  thấy.” 

Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Đôi  với  Tỳ-kheo  này,  các  ông  chớ  có  ý  khinh  mạn,...  cho  đến 
các  ông  chớ  xét  đoán  lầm  người,  chỉ  có  Như  Lai  mới  có  khả  năng  biết 
được  người.” 


5  Pa0li,  s.  21 . 6.  Bhaddi.  Biệt  dịch,  N°100(2). 

6  Pacli:  [Lakuònaka-]  Bhaddiya. 
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Bấy  giờ,  Thế  Tôn  liền  nói  kệ: 

Chim  bay  cùng  thú  chạy, 

Tất  cả  sợ  sư  tử. 

Sư  tử  vua  loài  thú, 

Không  có  loài  nào  bằng. 

Cũng  vậy,  người  trí  tuệ, 

Tuy  nhỏ  nhưng  mà  lớn. 

Chớ  chấp  thân  tướng  họ, 

Mà  sanh  tâm  khinh  mạn. 

Nào  cần  thân  to  lớn, 

Thịt  nhiều  không  trí  tuệ. 

Trí  tuệ  hiền  thắng  này, 

Chính  là  bậc  Thượng  sĩ. 

Ly  dục,  đoạn  các  kết, 

Không  tái  sanh,  Niết -bàn. 

Giữ  thân  sau  cùng  này, 

Hàng  phục  các  ma  quân. 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 


M 


KINH  1064.  ĐỀ-BÀ7 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Phật  ở  trong  vườn  Trúc,  khu  Ca-lan-đà,  tại  thành  Vương 
xá.  Bấy  giờ,  Đề-bà-đạt-đa8  có  được  lợi  dưỡng  từ  A-xà-thế9  con  bà  Tỳ- 
đề-hy,  vua  nước  Ma-kiệt-đà.  Hằng  ngày  cùng  đoàn  thị  tùng  với  năm 
trăm  cỗ  xe  đến  chỗ  Đề-bà-đạt-đa;  hằng  ngày  đem  năm  trăm  chõ  đồ 
ăn  cúng  dường  Đề-bà-đạt-đa.  Đề-bà-đạt-đa  dẫn  năm  trăm  người  thành 


7  Pa0li,  s.  17.  36.  Ratha.  Cf.  A.  4.  68.  Devadatta.  Biệt  dịch,  N°100(3) 

8-  Đề-bà-đạt-đa  m  M  Ịịr.  Pacli:  Devadatta. 

9'  Ma-kiệt-đà  vương  A-xà-thế  Tỳ-đề-hy-tử  IỆE  tặ  Rỉ  EE  PặJ  M  tt  II  ỉi  #  T-.  Pacli: 
Aja0tasattu-kuma0ro,  vương  tử  Aja0tasattu,  chưa  làm  vua. 
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nhóm  riêng10  nhận  sự  cúng  dường  này. 

Lúc  ấy  có  nhiều  Tỳ-kheo  đắp  y,  ôm  bát  vào  thành  Vương  xá 
khất  thực,  nghe  Đề-bà-đạt-đa  có  những  lợi  dưỡng  như  vậy,...  cho  đến 
nhóm  riêng  năm  trăm  người  hưởng  thụ  sự  cúng  dường  này.  Khất  thực 
xong,  trở  về  tinh  xá  cất  y  bát,  rửa  chân  xong  đến  chỗ  Phật,  đảnh  lễ 
dưới  chân  Phật,  ngồi  lui  qua  một  bên,  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  sáng  sớm  chúng  con  đắp  y,  ôm  bát  vào  thành 
Vương  xá  khất  thực,  nghe  Đề-bà-đạt-đa  có  lợi  dưỡng  như  vậy,...  cho 
đến  dẫn  nhóm  riêng  năm  trăm  người  hưởng  thọ  sự  cúng  dường  này.” 

Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Các  ông  chớ  nói  Đề-bà-đạt-đa  đang  được  lợi  dưỡng.  Vì  sao? 
Vì  Đề-bà-đạt-đa  này,  nếu  hưởng  thọ  lợi  dưỡng  riêng  thì  đời  này  tự 
hoại  và  đời  sau  cũng  bị  hoại.  Ví  như  cây  chuối,  lau,  tre  sanh  quả  liền 
chết,  năm  sau  cũng  hư  hoại.  Cũng  lại  như  vậy,  Đề-bà-đạt-đa,  nếu 
thọ  nhận  sự  cúng  dường  này,  thì  đời  này  bị  hoại,  đời  sau  cũng  bị 
hoại.  Thí  như  con  la11  mang  thai  thì  chết;  cũng  như  vậy  Đề-bà-đạt-đa, 
nếu  thọ  nhận  các  lợi  dưỡng  thì  đời  này  bị  hoại,  đời  sau  cũng  bị  hoại. 
Đề-bà-đạt-đa  ngu  si  kia,  sẽ  tùy  theo  thời  gian  nhiều  ít  hưởng  thụ  lợi 
dưỡng  này,  mà  phải  lâu  dài  chịu  khổ,  không  lợi  ích.  Cho  nên,  các 
Tỳ-kheo,  nên  học  như  vầy:  ‘Dù  có  lợi  dưỡng  đến,  tôi  cũng  không 
sanh  tâm  nhiễm  trước.’  ” 

Bấy  giờ  Thế  Tôn  liền  nói  kệ: 

Chuối  sanh  quả  liền  chết, 

Lau  tre  cũng  như  vậy. 

La  mang  thai  thì  chết; 

Người  vì  tham  mà  chết. 

Thường  làm  hạnh  phi  nghĩa, 

Biết  nhiều  không  khỏi  ngu; 

Pháp  lành  ngày  tổn  giảm, 

Cành  khô,  rễ  cũng  tàn. 


10,  Biệt  chúng  gỉ)  X|Ẵ  ;  một  số  Tỳ-kheo  trong  Tăng  tách  thành  nhóm  riêng  sinh  hoạt 
biệt  lập.  Bản  Paoli  không  có  chi  tiết  này. 

u'  Hán:  cự  hư  IU  li  ;  giống  thú  hình  như  ngựa  (Từ  hải).  Paoli:  assatara,  giống  lừa  lai 
ngựa. 
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Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ  phụng. 

M 

KINH  1065.  TƯỢNG  THỦ12 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  tại 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  nước  Xá-vệ  có  Thủ  Tỳ-kheo13  là  người  dòng  họ 
Thích,  mạng  chung  tại  nước  Xá-vệ. 

Lúc  ấy,  sáng  sớm  có  nhiều  Tỳ-kheo  đắp  y,  ôm  bát  vào  thành 
Xá-vệ  khất  thực,  nghe  Thủ  Tỳ-kheo  họ  Thích  mạng  chung  ở  nước 
Xá-vệ.  Nghe  xong  vào  thành  Xá -vệ  khất  thực  trở  về  cất  y  bát,  rửa 
chân  xong,  đến  chỗ  Phật,  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  ngồi  lui  qua  một 
bên,  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  sáng  sớm  hôm  nay  các  Tỳ-kheo  đắp  y,  ôm  bát 
vào  thành  Xá-vệ  khất  thực,  nghe  Thủ  Tỳ-kheo  dòng  họ  Thích  mạng 
chung  ở  nước  Xá -vệ.  Thế  nào,  bạch  Thế  Tôn,  Thủ  Tỳ-kheo  mạng 
chung  sẽ  sanh  về  nơi  nào?  Thọ  sanh  thế  nào?  Đời  sau  ra  sao?” 

Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Thủ  Tỳ-kheo  này  thành  tựu  ba  pháp  bất  thiện,  nên  khi  mạng 
chung  sẽ  sanh  vào  địa  ngục,  đường  ác.  Những  gì  là  ba  pháp  bất  thiện? 
Là  tham  dục,  sân  nhuế  và  ngu  si.  Ba  pháp  bất  thiện  này  trói  buộc  tâm. 
Thủ  Tỳ-kheo  dòng  họ  Thích  sẽ  sanh  vào  địa  ngục,  đường  ác.” 

Bấy  giờ  Thế  Tôn  liền  nói  kệ: 

Tham  dục,  sân  nhuế,  si, 

Trói  buộc  tâm  con  người; 

Phát  từ  trong,  tự  hại. 

Như  lau,  tre  ra  hoa. 

Tâm  không  tham,  nhuế,  si, 

Đó  gọi  là  sáng  suốt; 


12  Biệt  dịch,  N°100(4). 

13'  Thủ  Tỳ-kheo  ^  fcb  TÉ  .  Biệt  dịch:  Tượng  Thủ  Tỳ-kheo.  Paoli,  hoặc  Hattha  (tay), 
hoặc  Hatthi  (voi). 
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Phát  từ  trong,  không  hại, 

Đó  gọi  là  thắng  xuất. 

Cho  nên  phải  lìa  tham, 

Tăm  tối  sỉ,  sân  nhuế; 

Tỳ -kheo  trí  tuệ  sáng, 

Khổ  tận,  Bát-niết-bàn. 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 


M 


KINH  1066.  NAN-ĐÀ  (1) 

Như  Thủ  Tỳ-kheo,  kinh  Nan-đà  cũng  nói  như  vậy. 

M 


KINH  1067.  NAN-ĐÀ  (2)14 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  tại 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ  Tôn  giả  Nan-đà  con  Di  mẫu  của  Phật,  thích  mặc 
áo  nhuộm,  chải  chuốt  bóng  láng,  mang  giữ  bát  tốt,  thích  bỡn  cợt,  vừa 
đi  vừa  cười  đùa.  Lúc  ấy  có  nhiều  Tỳ-kheo  đến  chỗ  Phật,  đảnh  lễ  dưới 
chân  Phật,  ngồi  lui  qua  một  bên,  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  Tôn  giả  Nan-đà  là  con  Di  mẫu  của  Phật15,  thích 
mặc  áo  nhuộm,  chải  chuốt  bóng  láng,  mang  giữ  bát  tốt,  thích  bỡn  cợt, 
vừa  đi  vừa  cười  đùa.” 

Bấy  giờ  Thế  Tôn  bảo  một  Tỳ-kheo: 

“Ông  đến  chỗ  Tỳ-kheo  Nan-đà  nói  Nan-đà  rằng:  ‘Đại  Sư  cho 
gọi  ngươi.’” 

Tỳ-kheo  kia  vâng  lời  Thế  Tôn  dạy  đến  nói  với  Nan-đà: 

“Thế  Tôn  cho  gọi  ông.” 

Nan-đà  nghe  xong  liền  đến  chỗ  Phật,  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật, 


14  Pa0li,  s.  21.  8.  Nando.  Biệt  dịch,  N°100(5);  Cf.  N°125(18.6). 

15'  Nan-đà  Phật  di  mẫu  tử  il  PẼ  ị%  $t  £Ẹ  T~.  Pacli:  Nando  Bhagavato 
maotucchaoputto. 
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ngồi  lui  qua  một  bên.  Phật  bảo  Nan-đà: 

“Có  thật  ngươi  thích  mặc  áo  nhuộm,  chải  chuốt  bóng  láng,  mang 
giữ  bát  tốt,  thích  bỡn  cợt,  vừa  đi  vừa  cười  đùa  không?” 

Nan-đà  bạch  Phật: 

“Thật  vậy,  bạch  Thế  Tôn!” 

Phật  bảo  Nan-đà: 

“Ngươi  là  con  Di  mẫu  của  Phật,  dòng  quý  tộc  xuất  gia,  không 
nên  mặc  y  phục  đẹp,  chải  chuốt  bóng  láng,  mang  giữ  bát  tốt,  thích  bỡn 
cợt,  vừa  đi  vừa  cười  đùa.  Ngươi  nên  tự  nghĩ  như  vầy:  ‘Ta  là  con  bà  Di 
mẫu  của  Phật,  dòng  quý  tộc  xuất  gia,  nên  trú  ở  a-lan-nhã,  đi  khất  thực, 
mặc  áo  phấn  tảo,  thường  nên  khen  ngợi  sự  mặc  áo  phấn  tảo,  ưa  ở  chỗ 
núi,  khe,  không  tham  luyến  ái  dục.” 

Sau  khi  vâng  lời  Phật  dạy,  Nan-đà  trú  ở  a-lan-nhã,  đi  khất  thực, 
mặc  áo  phấn  tảo,  thường  nên  khen  ngợi  sự  mặc  áo  phấn  tảo,  ưa  ở  chỗ 
núi,  khe,  không  tham  luyến  ái  dục. 

Bấy  giờ  Thế  Tôn  liền  nói  kệ: 

Nan-đà,  Ta  muốn  ngươi, 

Tu  tập  a-lan-nhã; 

Đi  khất  thực  từng  nhà, 

Thân  mặc  áo  phấn  tảo. 

Thích  ở  chỗ  núi  khe, 

Không  tham  luyến  ngũ  dục! 

Phật  nói  kinh  này  xong,  Tôn  giả  Nan-đà  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  1068.  ĐÊ-SA16 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  tại 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ  Tôn  giả  Đê-sa17  tự  nghĩ:  “Ta  là  anh  em  con  cô 


16  Pa0li,  s.21.9.  Tisso.  Biệt  dịch,  N°100(7). 

17  Đê-sa  fg  ỳỳ  .  Paoli:  a0yasma0  Tisso  Bhagavato  pitucchaoputto,  Tôn  giả  Tissa,  con 
trai  của  Bá  mẫu  của  Thế  Tôn. 
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của  Thế  Tôn,  nên  không  cần  phải  cung  kính,  không  cần  quan  tâm  cấp 
bậc,  cũng  cần  phải  sợ  nễ,  không  chịu  để  can  gián.”  Lúc  ấy  có  nhiều 
Tỳ-kheo  đi  đến  chỗ  Phật,  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  ngồi  lui  qua  một 
bên,  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  Tôn  giả  Đê-sa  tự  nghĩ  mình  là  anh  em  con  cô 
của  Thế  Tôn  nên  không  cần  cung  kính,  không  cần  quan  tâm  cấp  bậc, 
cũng  không  cần  sợ  nễ,  không  chịu  để  can  gián.” 

Bấy  giờ  Thế  Tôn  bảo  một  vị  Tỳ-kheo: 

“Ông  hãy  đến  chỗ  Tỳ-kheo  Đê-sa  nói  rằng:  ‘Đại  Sư  cho  gọi 
ngươi.’” 

Lúc  ấy  Tỳ-kheo  kia  vâng  lời  Phật  dạy  đến  chỗ  Tỳ-kheo  Đê-sa 

nói: 

“Thế  Tôn  cho  gọi  ông.” 

Tỳ-kheo  Đê-sa  liền  đi  đến  chỗ  phật,  cúi  đầu  lễ  Phật  và  lui  ngồi 
một  bên.  Phật  bảo  Đê-sa: 

“Có  thật  ông  nghĩ  rằng:  ‘Ta  là  anh  em  con  cô  của  Thế  Tôn  nên 
không  cần  cung  kính,  không  cần  dè  dặt,  không  phải  sợ  nễ,  không  chịu 
để  can  gián’  chăng?”  Tỳ-kheo  Đê-sa  bạch  Phật: 

“Thật  vậy,  bạch  Thế  Tôn!” 

Phật  bảo  Tỳ-kheo  Đề-sa: 

“Ông  không  nên  nghĩ  thế.  Ông  phải  nghĩ  rằng:  ‘Ta  là  anh  em 
con  cô  của  Thế  Tôn  nên  phải  cung  kính,  sợ  nễ,  nhẫn  chịu  sự  can 
gián.”’ 

Lúc  ấy  Thế  Tôn  liền  nói  kệ: 

Lành  thay,  ngươi  Đê -sa! 

Lìa  sân  nhuế  là  tốt; 

Chớ  sanh  tâm  sân  hận. 

Người  sân  giận  không  tốt. 

Nếu  hay  lìa  sân  mạn, 

Tu  hành  tâm  khiêm  hạ; 

Sau  đó  ở  nơi  Ta, 

Tu  tập  các  phạm  hạnh. 

Phật  nói  kinh  này  xong,  Tỳ-kheo  Đê-sa  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 
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KINH  1069.  TỲ-XÁ-KHƯ18 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  tại 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ  Tôn  giả  Tỳ-xá-khư  Bát-xà-lê  Tử19  tụ  họp  ở  nhà 
cúng  dường20,  thuyết  pháp  cho  số  đông  các  Tỳ-kheo,  ngôn  từ  hoàn 
hảo,  giọng  tốt  trong  trẻo  cú  vị  rõ  ràng,  chính  xác,  lời  nói  phù  hợp  với 
trí  tuệ;  thính  giả  thích  nghe,  lời  nói  lưu  loát,  hiển  bày  ý  nghĩa  sâu  xa, 
khiến  các  Tỳ-kheo  nhất  tâm  lắng  nghe. 

Khi  ấy  Thế  Tôn  đang  nhập  chánh  thọ  ban  ngày21,  với  thiên  nhĩ 
thanh  tịnh  hơn  tai  người  thường,  nghe  tiếng  thuyết  pháp,  Ngài  xuất 
định,  đi  đến  giảng  đường,  ngồi  trước  đại  chúng  và  nói  với  Tỳ-kheo  Tỳ- 
xá-khưBát-xà-lê  Tử: 

“Lành  thay,  lành  thay,  Tỳ-xá-khư!  Ông  có  thể  ở  nơi  nhà  cúng 
dường  này  mà  thuyết  pháp  cho  các  Tỳ-kheo,  với  ngôn  từ  hoàn  hảo, 
cho  đến,  hiển  hiện  ý  nghĩa  sâu  xa,  khiến  các  Tỳ-kheo  chuyên  tinh, 
kính  trọng.  Ông  hãy  thường  xuyên  thuyết  pháp  như  vậy  cho  các  Tỳ- 
kheo,  khiến  các  Tỳ-kheo  chuyên  tinh  kính  trọng,  nhất  tâm  ưa  nghe,  sẽ 
được  ích  lợi  lâu  dài,  sống  an  lạc.” 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  liền  nói  bài  kệ: 

Nếu  không  có  thuyết  pháp, 

Khó  phân  rõ  ngu,  trí. 

“Đây  ngu!  Đây  trí  tuệ!” 

Không  do  đâu  hiển  hiện. 

Khéo  nói  pháp  tươi  mát, 

Nhân  thuyết  trí  rõ  ràng. 

Thuyết  pháp  ỉà  sáng  chiếu, 

Sáng  chói  cờ  Đại  tiên. 


18  Pa0li,  s.  21. 7.  Visa0kho;  Cf.  A.  4.  48.  Visa0kho,  Biệt  dịch,  N°100(8). 

19'  Tỳ-xá-khư  Bát-xà-lê  Tử  “  #  ÍỀ  iẫ  M  Sỉ  .  Pacli:  Visackho  paócaclaputto. 

20'  Cúng  dường  đường  {*  fi  s  .  Pacli:  upaaaaahacnasaclac,  giảng  đường  hay  thị  giả 
đường,  hay  nhà  khách. 

21'  Trú  chánh  thọ  ®  ĨE  s  .  Đây  chỉ  sự  nghỉ  trưa.  Bản  Pacli:  sacyaòhasamayaỏ 
paaeisallaona. 
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Phật  nói  kinh  này  xong;  Tỳ-xá-khư  Bát-xà-lê  Tử  nghe  những  gì 
Phât  dạy,  hoan  hỷ,  tùy  hỷ,  đảnh  lễ  rồi  lui. 

M 

KINH  1070.  NIÊN  THIẾU22 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà, 
tại  nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ  có  nhiều  chúng  Tỳ-kheo  ở  nhà  cúng  dường, 
tụ  tập  cùng  nhau  may  y.  Lúc  đó  có  một  Tỳ-kheo  trẻ  tuổi,  xuất  gia 
chưa  bao  lâu,  mới  vào  Pháp  luật,  không  muôn  phụ  giúp  các  Tỳ-kheo 
may  y. 

Bấy  giờ  các  Tỳ-kheo  đi  đến  chỗ  Phật,  cúi  đầu  đảnh  lễ  Phật,  lui 
ngồi  một  bên,  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  ở  nhà  cúng  dường,  các  Tỳ-kheo  tụ  tập  may  y. 
Có  một  Tỳ-kheo  trẻ  tuổi,  xuất  gia  chưa  bao  lâu,  mới  vào  Pháp  luật, 
không  muốn  phụ  giúp  các  Tỳ-kheo  may  y.” 

Bấy  giờ  Đức  Phật  hỏi  vị  Tỳ-kheo  trẻ  ấy: 

“Có  thật  ông  không  muôn  giúp  đỡ  các  Tỳ-kheo  may  y  chăng?” 

Tỳ-kheo  trẻ  kia  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  tùy  theo  khả  năng  của  con  mà  con  phụ  giúp.” 

Thế  Tôn  khi  đó  biết  được  tâm  niệm  của  Tỳ-kheo  trẻ  tuổi,  mới 
bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Các  ông  chớ  nói  với23  Tỳ-kheo  trẻ  này.  Vì  sao?  Vì  Tỳ-kheo 
này  được  bôn  pháp  tăng  tâm24,  đang  hoàn  toàn  an  trú  trong  hiện  pháp 
lạc,  chẳng  phải  do  cô"  gắng  mà  được.  Tỳ-kheo  ấy  theo  bản  tâm  của 
mình,  cạo  bỏ  râu  tóc,  mặc  áo  ca-sa,  xuất  gia  học  đạo,  tăng  tiến  tu 
học,  hiện  pháp  tự  biết  tác  chứng:  ‘Ta,  sự  sanh  đã  dứt,  phạm  hạnh  đã 
lập,  những  việc  cần  làm  đã  làm  xong,  tự  biết  không  còn  tái  sanh  đời 
sau  nữa.’  ” 

Khi  ấy  Thế  Tôn  liền  nói  kệ: 


22  Pa0li,  s.  21. 4.  Navo.  Biệt  dịch,  N°100(9). 

23  Pacli:  ma0  ...  etassa  bhikkhuno  ujjha0yittha,  các  ông  chớ  hiềm  trách  Tỳ-kheo  này. 
24,  Bốn  pháp  tăng  tâm  E3  Itf  T'  /Ề  ;  hay  bốn  tăng  thượng  tâm.  Pacli:  catunaỏ 

jha0na0naỏ  acbhicetasikacnaỏ,  bốn  thiền  tăng  thượng  tâm. 
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Kém  nỗ  lực,  đức  mỏng, 

Trí  tuệ  ít:  không  thể 
Hướng  thẳng  đến  Niết-bàn, 

Thoát  khỏi  gông  phiền  não. 

Hiền  nhân  trẻ  tuổi  này, 

Sớm  được  chỗ  thượng  sĩ; 

Lìa  dục  tâm  giải  thoát, 

Niết-bàn  dứt  tái  sanh. 

Giữ  thân  tối  hậu  này, 

Hàng  phục  các  ma  quân. 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  1071.  TRƯỞNG  LÃO25 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  tại 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ  có  Tỳ-kheo  tên  Thượng  Tọa26,  sống  một  mình  tại 
một  nơi,  cũng  thường  hay  khen  ngợi  người  sống  một  mình,  đi  khất  thực 
một  mình,  khất  thực  xong  trở  về  một  mình  và  một  mình  ngồi  thiền  tư. 

Bấy  giờ,  trong  chúng  có  nhiều  Tỳ-kheo  đi  đến  chỗ  Phật,  cúi  đầu 
đảnh  lễ,  rồi  lui  ngồi  một  bên,  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  có  Tôn  giả  tên  là  Thượng  Tọa  sống  một  mình, 
cũng  thường  hay  khen  ngợi  người  sống  một  mình,  đi  khất  thực  một 
mình,  khất  thực  xong  trở  về  một  mình  và  một  mình  ngồi  thiền  tư.  ” 

Khi  đó  Thế  Tôn  bảo  một  Tỳ-kheo: 

“Ông  hãy  đến  chỗ  Tỳ-kheo  Thượng  Tọa  nói  rằng:  ‘Đại  Sư  cho 
gọi  thầy.’” 

Tỳ-kheo  ấy  vâng  lời  Phật  dạy,  đến  nói  lời  như  trên  với  Tỳ-kheo 
Thượng  Tọa,  Tỳ-kheo  Thượng  Tọa  vâng  lời  đi  đến  chỗ  Phật,  cúi  đầu 
lễ  Phật,  rồi  lui  ngồi  một  bên.  Thế  Tôn  bảo  Tỳ-kheo  Thượng  Tọa: 


25  Pa0li,  s.  21 .  10.  Therana0mo.  Biệt  dịch,  N°100(10). 

26  Danh  viết  Thượng  Tọa  /?/"»-  .  Pacli:  Theranacmako. 
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“Ông  CÓ  thật  sống  một  mình  nơi  chỗ  vắng,  khen  ngợi  người  sống 
một  mình,  đi  khất  thực  một  mình,  ra  khỏi  làng  một  mình,  ngồi  thiền  tư 
một  mình  chăng?” 

Tỳ-kheo  Thượng  Tọa  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  thật  như  vậy.” 

Phật  bảo  Tỳ-kheo  Thượng  Tọa: 

“Này  Tỳ-kheo,  ông  như  thế  nào  sống  một  mình,  khen  ngợi  người 
sống  một  mình,  một  mình  đi  khất  thực,  một  mình  trở  về  chỗ  ở  và  một 
mình  ngồi  thiền  tư?” 

Tỳ-kheo  Thượng  Tọa  bạch  Phật: 

“Con  chỉ  ở  một  mình  nơi  vắng  vẻ,  khen  ngợi  người  sống  một 
mình,  đi  khất  thực  một  mình,  ra  khỏi  làng  một  mình,  ngồi  thiền  tư  một 
mình.” 

Phật  bảo  Tỳ-kheo  Thượng  Tọa: 

“Ông  là  kẻ  sống  một  mình,  Ta  không  nói  là  chẳng  phải  sống  một 
mình.  Nhưng  lại  có  lối  sống  một  mình  thắng  diệu  hơn.  Sao  gọi  là  lối 
sống  một  mình  thắng  diệu?  Đó  là  Tỳ-kheo  phía  trước  thì  khô  cằn,  phía 
sau  thì  diệt  tận,  ở  giữa  thì  không  tham  hỷ27.  Đó  là  Bà-la-môn  tâm 
không  còn  do  dự,  đã  xả  ưu  hôi,  lìa  các  hữu  ái,  đoạn  các  kết  sử.  Đây 
gọi  là  sông  một  mình  không  có  lối  sống  nào  thắng  diệu  hơn  nữa.” 

Khi  ấy  Phật  nói  kệ: 

Chiếu  sáng  khắp  tất  cả, 

Biết  khắp  các  thế  gian; 

Chẳng  chấp  tất  cả  pháp, 

Lìa  hết  tất  cả  ái. 

Người  này  sống  an  lạc, 

Ta  nói  là  độc  trụ. 

Phật  nói  kinh  này  xong,  Tôn  giả  Thượng  Tọa  nghe  những  gì  Phật 
dạy,  hoan  hỷ,  tùy  hỷ  làm  lễ  cáo  từ. 

M 


Pa0li:  yaỏ  atìtaỏ  taỏ  pahìnaỏ,  yaỏ  ana0gataỏ  paaainissaaaaahaỏ,  paccuppannesu 
attabhaovapaaailaobhesu  chandara0go  suppaaaivinìto,  cái  gì  đã  qua  thì  đoạn  tận, 
cái  gì  chưa  đến  khước  từ,  trong  những  lợi  dưỡng  cho  bản  thân  thì  khéo  chế 
ngự  tham  dục. 


27. 


số  99  -  KINH  TẠP  A-HÀM  -  Quyển  38 


843 


KINH  1072.  TĂNG-CA-LAM28 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  tại 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ  có  Tôn  giả  Tăng-ca-lam29  du  hành  nhân  gian  ở 
Câu-tát-la,  tới  nước  Xá-vệ,  rừng  cây  Kỳ-đà,  trong  vườn  cấp  cô  độc. 
Tỳ-kheo  Tăng-ca-lam  kia  có  vợ  cũ  đang  ở  trong  nước  Xá-vệ,  nghe  tin 
Tỳ-kheo  Tăng-ca-lam  du  hành  trong  nhân  gian  từ  Câu-tát-la  đến  nước 
Xá-vệ,  trong  rừng  Kỳ-đà,  vườn  cấp  cô  độc.  Nghe  vậy,  liền  mặc  y 
phục  đẹp,  trang  điểm  hoa  anh  lạc,  ôm  con  đi  thẳng  đến  Kỳ-hoàn,  đến 
trước  phòng  Tỳ-kheo  Tăng-ca-lam. 

Trong  lúc  Tôn  giả  Tăng-ca-lam  ra  khỏi  phòng  đi  kinh  hành  ngoài 
đất  trống,  người  vợ  cũ  kia  tiến  đến  trước  mặt  Tôn  giả  và  nói: 

“Đứa  bé  này  còn  nhỏ  quá,  anh  bỏ  con  thơ  đi  tu,  ai  sẽ  nuôi  dưỡng 

nó?” 

Tỳ-kheo  Tăng-ca-lam  không  nói  chuyện  với  nàng.  Người  vợ  ba 
lần  nói  như  vậy,  Tỳ-kheo  cũng  không  nói  gì.  Người  vợ  lại  nói: 

“Tôi  đã  nói  cho  anh  biết  ba  lần  như  vậy  mà  anh  chẳng  nói  với 
tôi,  chẳng  ngó  ngàng  tới,  bây  giờ  tôi  sẽ  bỏ  đứa  bé  này.” 

Người  vợ  liền  bỏ  đứa  nhỏ  ngay  đầu  đường  kinh  hành  mà  đi  và  nói: 

“Này  Sa-môn,  đây  là  con  của  ông!  Ông  hãy  tự  nuôi  nấng.  Nay 
tôi  bỏ  đi!” 

Tôn  già  Tăng-ca-lam  cũng  chẳng  nhìn  đến  đứa  bé.  Người  vợ  ấy 
lại  nói: 

“Sa-môn  này  chẳng  để  ý  gì  đến  đứa  nhỏ.  Chắc  có  lẽ  ông  đã 
được  chỗ  khó  được  của  bậc  Tiên  nhân.  Lành  thay!  Sa-môn  chắc  hẳn 
đã  được  giải  thoát.” 

Thiếu  phụ  không  toại  nguyện  đành  ôm  con  đi. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  đang  nhập  chánh  thọ  ban  ngày,  với  thiên  nhĩ 
siêu  việt  hơn  người  thường,  Ngài  nghe  được  những  lời  của  người  vợ  cũ 
của  Tôn  giả  Tăng-ca-lam,  liền  nói  kệ: 


28  Pa0li,  Cf.  Ud.  1.8.  Bodhi-vagga.  Biệt  dịch,  N°1 00(11). 
29'  Tăng-ca-lam  ftf  ®Ị  li  .  Pacli:  Saíga0maji. 
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Việc  đến  chẳng  hoan  hỷ, 

Đi  cũng  chẳng  lo  buồn; 

Với  thế  gian  hòa  hợp, 

Giải  thoát  chẳng  nhiễm  trước. 

Ta  nói  Tỳ-kheo  kia, 

Chân  thật  Bà-la-môn; 

Việc  đến  chẳng  hoan  hỷ, 

Đi  cũng  chẳng  ỉo  buồn. 

Không  nhiễm  cũng  không  ưu, 

Hai  tâm  đều  vắng  lặng; 

Ta  nói  Tỳ -kheo  này, 

Là  chân  Bà-la-môn. 

Phật  nói  kinh  này  xong,  Tôn  giả  Tăng-già-lam  nghe  những  gì 
Phật  dạy,  hoan  hỷ  làm  lễ  rồi  đi. 

M 

KINH  1073.  A'NAN30 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  tại 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ  Tôn  giả  A-nan  một  mình  ở  chỗ  vắng  tự  suy  nghĩ: 
“Có  ba  thứ  mùi  hương  chỉ  bay  theo  chiều  gió,  không  thể  bay  theo 
ngược  chiều  gió.  Những  gì  là  ba?  Đó  là  mùi  hương  rễ  cây,  mùi  hương 
thân  cây  và  mùi  hương  của  hoa.  Hoặc  lại  có  mùi  hương  nào  bay  theo 
chiều  gió,  cũng  bay  theo  ngược  gió,  cũng  bay  vừa  thuận  gió  ngược  gió 
chăng?” 

Suy  nghĩ  như  thế,  buổi  chiều  hôm  đó  sau  khi  từ  thiền  tịnh  dậy, 
A-nan  đi  đến  chỗ  Phật,  cúi  đầu  đảnh  lễ  Phật  và  lui  đứng  một  bên, 
bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  con  một  mình  ở  chỗ  vắng  tự  nghĩ  thầm:  ‘Có  ba 
thứ  mùi  hương  chỉ  bay  theo  chiều  gió,  không  thể  bay  theo  ngược  gió. 
Những  gì  là  ba?  Đó  là  mùi  hương  rễ  cây,  mùi  hương  thân  cây,  mùi 


30'  Quốc  Dịch,  “1.  Tưcng  ưng  Tỳ-kheo,  phẩm  2”.  Pacli,  A.  3.  79.  Gandha.  Biệt  dịch, 
N°100(12),  N°1 1 6,  N°1 17,  N°125(23.5). 
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hương  của  hoa.  Hoặc  có  mùi  hương  nào  bay  theo  chiều  gió,  cũng  bay 
theo  ngược  gió,  cũng  bay  vừa  thuận  gió  vừa  ngược  gió  chăng?’  ” 

Phật  bảo  Tôn  giả  A-nan: 

“Đúng  thế!  Đúng  thế!  Có  ba  loại  mùi  hương  chỉ  bay  theo  chiều 
gió,  không  thể  bay  theo  ngược  gió.  Đó  là  hương  thơm  rễ  cây,  hương 
thơm  của  cây,  hương  thơm  của  hoa.  Này  A-nan,  cũng  có  mùi  hương 
bay  theo  chiều  gió,  bay  theo  ngược  gió  và  cũng  bay  theo  thuận  gió 
ngược  gió.  Này  A-nan,  hương  bay  theo  chiều  gió,  bay  theo  ngược  gió 
và  cũng  bay  theo  thuận  gió  ngược  gió,  đó  là:  Có  thiện  nam  tử  hay 
người  thiện  nữ  nào  sống  ở  thành  ấp,  tụ  lạc,  thành  tựu  pháp  chân  thật, 
suốt  đời  không  sát  sanh,  không  trộm  cướp,  không  tà  dâm,  không  vọng 
ngữ,  không  uống  rượu.  Người  thiện  nam,  người  thiện  nữ  như  vậy  đều 
được  người  lành  trong  tám  phương,  cùng  phương  trên,  phương  dưới, 
thảy  đều  tán  thán  rằng:  ‘Ớ  phương  kia,  làng  kia,  có  người  thiện  nam, 
người  thiện  nữ  trì  giới  thanh  tịnh,  thành  tựu  pháp  chân  thật,  suốt  đời 
không  sát  sanh...  cho  đến  không  uống  rượu.’  Này  A-nan,  đây  gọi  là  thứ 
hương  hoa  bay  theo  chiều  gió,  bay  theo  ngược  chiều  gió  và  cũng  bay 
theo  thuận  gió  ngược  gió.” 

Bấy  giờ  Thế  Tôn  liền  nói  kệ: 

Chẳng  phải  hương  cành,  hoa, 

Có  thể  bay  ngược  gió. 

Chỉ  có  hương  tịnh  giới, 

Của  thiện  nam,  thiện  nữ; 

Ngược,  thuận  bay  các  phương, 

Không  đâu  không  nghe  biết. 

Đa-ca-la31,  Chỉên-đàn, 

Ưu-bát-la,  Mạt-lợi; 

So  sánh  các  mùi  hương, 

Giới  hương  là  hơn  hết. 

Hương  thơm  như  Chiên- đàn, 

Lan  tỏa  có  giới  hạn; 

Chỉ  có  hương  giới  đức, 

Xông  ngát  tận  cõi  trời. 

31'  Đa-ca-la  ỷịềaễi  .  Pa0li:  tagara,  cây  cam  tùng,  cách  hương. 
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Hương  thơm  của  tịnh  giới, 

Chánh  thọ,  chẳng  phóng  dật; 

Chánh  trí  và  giải  thoát, 

Ma  đạo  không  thể  vào. 

Đây  là  đạo  an  Ổn, 

Đạo  này  rất  thanh  tịnh; 

Hướng  thẳng  diệu  thiền  định, 

Bứt  dây  trói  của  ma. 

Phật  nói  kinh  này  xong,  Tôn  giả  A-nan  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ  tùy  hỷ  làm  lễ  rồi  đi. 

M 

KINH  1074.  BỆN  TÓC32 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  du  hành  trong  nhân  gian  ở  nước  Ma-kiệt- 
đề,  cùng  với  một  ngàn  vị  Tỳ-kheo.  Xưa  kia  họ  là  những  người  xuất 
gia  bện  tóc33,  nay  đều  đắc  quả  A-la-hán,  các  lậu  đã  tận,  việc  làm 
đã  xong,  xả  bỏ  các  gánh  nặng,  chóng  được  tự  lợi,  sạch  các  hữu  kết, 
chánh  trí  thiện  giải  thoát.  Phật  cùng  các  Tỳ-kheo  đi  đến  tại  rừng 
Trượng  lâm,  tháp  Thiện  kiến34. 

Bình-sa35  vua  nước  Ma-kiệt-đề,  nghe  Thế  Tôn  du  hành  trong 
nhân  gian  tại  nước  Ma-kiệt-đề,  đến  trong  rừng  Trượng  lâm,  tháp 
Thiện  kiến.  Vua  cùng  với  các  tiểu  vương,  quần  thần  và  đoàn  tùy 
tùng,  xe  cộ  một  muôn  hai  ngàn  chiếc,  ngựa  một  muôn  tám  ngàn, 
người  đi  bộ  theo  đông  vô  sô",  các  Bà-la-môn,  gia  chủ  trong  nước  Ma- 
kiệt-đề  đều  đi  theo. 

Nhà  vua  rời  khỏi  thành  Vương  xá  đi  đến  chỗ  Thế  Tôn,  cung  kính 


32  Pa0li,  Cf.  Luật  tạng,  Mv.1.22  (Seniya  Bimbisa0ra).  Biệt  dịch,  N°100(13). 

33  Oanh  phát  xuất  gia  n  n  tb  M.  .  Paeli:  jaaaila.  Đây  chỉ  các  anh  em  Uruvela- 
Kassapa  (Ưu-lâu-tần-loa  Ca-diếp)  và  các  đệ  tử  của  họ. 

34'  Thiện  kiến  lập  chi-đề  Trượng  lâm  #  n  ỈI  A  íẽ  tí  1T  •  Paeli:  Laaaaaivane 
Suppaaeaeha-cetiya. 

35,  Ma-kiệt-đề  vương  Bình-sa  ỊỆặ  ĩặ  3i  ỳỳ  .  Paeli:  ra0ja0  Magadho  Seniyo 
Bimbisaoro. 
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cúng  dường.  Tới  đầu  đường,  vua  xuống  đi  bộ.  Lúc  tiến  vào  đến  cửa 
trong,  vua  dẹp  bỏ  năm  thứ  nghi  trượng,  giở  mão,  dẹp  bỏ  lọng,  quạt, 
dao  gươm,  cởi  giày  da.  Vua  đến  trước  Phật,  sửa  lại  y  phục  tề  chỉnh, 
trật  vai  áo  bên  phải,  đảnh  lễ  Phật,  nhiễu  quanh  Phật  ba  vòng,  tự  xưng 
danh  tánh  và  bạch  Phật: 

“Thế  Tôn,  con  là  Bình-sa,  vua  nước  Ma-kiệt-đề.” 

Phật  bảo  Bình-sa  vương: 

“Đại  vương,  ngài  là  Bình-sa.  Mời  Đại  vương  an  tọa.” 

Bình-sa  vương  lại  lễ  dưới  chân  Phật,  từ  tốn  ngồi  xuống  một  bên. 
Lúc  bấy  giờ  uất-bề-la  Ca-diếp36  cũng  đang  ngồi  tại  đấy.  Trong  khi  đó 
các  gia  chủ  Bà-la-môn  nghĩ  rằng:  “Có  phải  Đại  Sa-môn  này  theo  uất- 
bề-la  Ca-diếp  tu  phạm  hạnh  hay  là  uất-bề-la  Ca-diếp  theo  Đại  Sa- 
môn  tu  phạm  hạnh?” 

Thế  Tôn  biết  được  tâm  niệm  của  các  gia  chủ,  Ngài  liền  nói  kệ 
hỏi: 

uất-bề-la  Ca-clỉếp, 

Nơi  đây  thấy  lợi  gì, 

Bỏ  sự  phụng  thờ  xưa, 

Thờ  lửa  và  các  việc? 

Nay  hãy  nói  nghĩa  kia. 

Nguyên  do  bỏ  thờ  lửa. 

uất-bề-la  Ca-diếp  nói  kệ  bạch  Phật: 

Tiền  tài  thức  ăn  ngon, 

Nữ  sắc,  quả  ngũ  dục; 

Quán  sát  vị  lai  thọ, 

Đều  vô  cùng  nhơ  nhớp. 

Thế  nên  đều  ném  bỏ, 

Sự  thờ  lửa  trước  kia. 

Thế  Tôn  lại  nói  kệ  hỏi: 

Ông  chẳng  đắm  thế  gian, 

Năm  dục  tiền,  vị,  sắc...; 


3Ỏ'  uất-bề-la  Ca-diếp  ff  Ẹệ  II  ®Ị  IU  .  Pa0li:  Uruvela-Kassapa. 
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Sao  lại  bỏ  trời,  người? 

Ca-dỉếp,  tùy  nghĩa  nói. 

Ca-diếp  lại  nói  kệ  đáp  Thế  Tôn: 

Thấy  đạo  lìa  hữu  dư, 

Lối  Vô  dư  tịch  diệt, 

Vô  sở  hữu,  bất  trước, 

Không  đường  khác,  đạo  khác. 

Thế  nên  đều  ném  bỏ, 

Lối  tu  thờ  lửa  trước, 

Đại  hộ  ỉ37  đều  thọ  trì, 

Phụng  thờ  nước,  hoặc  lửa. 

Ngu  si  chìm  trong  đó. 

Chí  cầu  đạo  giải  thoát. 

Mù,  không  mắt  trí  tuệ, 

Hướng  sanh,  già,  bệnh,  chết. 

Chẳng  thấy  con  đường  chánh, 

Trọn  lìa  nẻo  sanh  tử. 

Nay  mới  nhờ  Thế  Tôn, 

Được  thấy  đạo  vô  vỉ, 

Lực  mà  Đại  long  nói, 

Được  qua  bên  bờ  kia. 

Mâu-ni  rộng  cứu  giúp, 

An  úy  vô  lượng  chúng, 

Nay  mới  biết  Cù-đàm, 

Bậc  siêu  xuất  chân  đế. 

Đức  Phật  lại  nói  kệ  khen  Ca-diếp: 

Lành  thay!  Này  Ca-cliếp, 

Trước  suy  xét  phỉ  ác, 

Kế  phân  biệt  tìm  cầu, 

Mới  đến  nơi  tốt  dẹp. 

“Này  Ca-diếp,  ông  nên  có  lòng  an  úy  tâm  đồ  chúng  của  ông.” 


37. 


Đại  hội,  chỉ  đại  tế  đàn. 
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Khi  ấy  uất-bề-la  Ca-diếp  liền  nhập  chánh  thọ,  do  sức  thần  túc, 
hướng  về  phương  Đông,  bay  lên  hư  không,  hiện  ra  bốn  thứ  thần  biến: 
đi,  đứng,  nằm,  ngồi.  Vào  trong  lửa  tam-muội,  toàn  thân  rỗng  sáng  tỏa 
ra  sắc  xanh,  vàng,  đỏ,  trắng,  pha  lê,  sắc  hồng.  Trên  thân  ra  nước,  dưới 
thân  ra  lửa,  trở  lại  thiêu  đốt  thân.  Trên  thân  ra  nước  để  rưới  nước  lên 
thân.  Hoặc  trên  thân  ra  lửa  để  đốt  thân  kia;  dưới  thân  tuôn  nước  để 
tưới  ướt  thân.  Hiện  bày  các  thứ  thần  thông  biến  hóa  xong,  Ca-diếp  cúi 
đầu  lễ  Phật  và  bạch: 

“Bạch  Thế  Tôn,  Phật  là  Thầy  của  con,  con  là  đệ  tử.” 

Phật  bảo  Ca-diếp: 

“Ta  là  Thầy  ông.  Ông  là  đệ  tử.  Ông  hãy  bình  an  ngồi  xuống  đi.” 

Tôn  giả  uất-bề-la  Ca-diếp  ngồi  lại  chỗ  cũ.  Các  gia  chủ  Bà-la- 
môn  xứ  Ma-kiệt-đề  đều  nghĩ  thầm:  “Uất-bề-la  Ca-diếp  đã  quyết  định 
ở  nơi  Đại  Sa-môn  tu  hành  phạm  hạnh.” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  Bình-sa  vua  xứ  Ma-kiệt-đề,  cùng  các  gia 
chủ  Bà-la-môn  nghe  những  gì  Phật  dạy,  đều  hoan  hỷ,  tùy  hỷ,  làm  lễ 
rồi  cáo  từ. 

M 

KINH  1075.  ĐÀ-PHIÊU  (l)38 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Phật  trú  tại  thành  Vương  xá,  trong  vườn  Trúc,  khu  Ca- 
lan-đà,  có  Đà-phiêu  Ma-la  Tử39,  quê  cũ  ở  thành  Vương  xá,  lo  việc 
Tăng  chúng,  phân  chia  thức  ăn  uống  và  các  vật  dụng:  giường  nằm,  chỗ 
ngồi,...  và  xếp  đặt  phiên  thứ,  sai  thỉnh  rất  chu  đáo.  Lúc  đó,  có  Tỳ-kheo 
Từ  Địa40  trải  qua  ba  lần  nhận  thức  ăn  thô  dở.  Trong  khi  ăn  lòng  cảm 
thấy  khó  chịu,  cay  đắng  nghĩ  thầm:  “Quái  lạ  thay!  Khổ  thay!  Tỳ-kheo 
Đà-phiêu  Ma-la  Tử  chắc  cố  tình  đem  thức  ăn  dở  để  là  xúc  não  ta, 
khiến  ta  khi  ăn  cảm  thấy  cực  khổ.  Ta  phải  làm  sao  gây  bất  lợi  cho  y 
mới  được?” 


38-  Pa0li,  Cf.,  Luật  tạng,  Tiểu  phẩm,  Cv.  4.  4.  4.  Biệt  dịch,  N°100(14). 
39  Đà-phiêu  Ma-la  Tử  PẼ li ỆiT  Pacli:  Dabba  Mallaputta. 

40'  Từ  Địa  n  ÍẾ  .  Pacli:  Mettiya-bhummajaka. 
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Tỳ-kheo  Từ  Địa  có  một  cô  em  gái  là  Tỳ-kheo-ni  tên  Mật-đa-la41 
đang  ở  trong  chúng  Tỳ-kheo-ni  nơi  vườn  nhà  vua  thuộc  thành  Vương 
xá.  Tỳ-kheo-ni  Mật-đa-la  đi  đến  chỗ  Tỳ-kheo  Từ  Địa,  cúi  đầu  lễ  chân 
Từ  Địa  rồi  đứng  một  bên.  Tỳ-kheo  Từ  Địa  không  nhìn  đến  cũng  không 
mở  lời. 

Tỳ-kheo-ni  Mật-đa-la  nói  với  Tỳ-kheo  Từ  Địa: 

“A-lê42,  vì  sao  không  ngó  ngàng  và  chẳng  nói  chuyện  với  tôi?” 

Tỳ-kheo  Từ  Địa  nói: 

“Tỳ-kheo  Đà-phiêu  Ma-la  Tử  nhiều  lần  đem  thức  ăn  thô  dở  để 
làm  xúc  não  tôi,  khiến  tôi  khi  ăn  cảm  thấy  cực  khổ.  Còn  cô  thì  cứ  bỏ 
mặc  tôi.” 

Tỳ-kheo-ni  nói: 

“Làm  gì  bây  giờ?” 

Tỳ-kheo  Từ  Địa  nói: 

“Cô  hãy  đến  Thế  Tôn  bạch  như  vầy:  ‘Bạch  Thế  Tôn,  Tỳ-kheo 
Đà-phiêu  Ma-la  Tử  là  kẻ  phi  pháp,  không  ra  gì,  đã  cùng  con  làm  điều 
trái  phạm,  phạm  tội  Ba-la-di’.  Tôi  sẽ  làm  chứng  và  nói:  ‘Bạch  Thế 
Tôn,  đúng  như  lời  em  gái  con  đã  nói’ .  ” 

Tỳ-kheo-ni  nói: 

“A-lê,  làm  sao  tôi  lại  đem  tội  Ba-la-di  để  vu  báng  cho  Tỳ-kheo 
phạm  hạnh?” 

Tỳ-kheo  Từ  Địa  bảo: 

“Nếu  cô  không  làm  như  thế,  tôi  và  cô  từ  nay  chấm  dứt  tình  anh 
em.  Cô  đừng  lui  tới  đây  để  chuyện  trò,  thăm  hỏi  nhau  nữa.” 

Tỳ-kheo-ni  im  lặng  một  hồi,  suy  nghĩ  rồi  nói: 

“A-lê  khiến  tôi  làm  như  thế,  tôi  sẽ  vâng  theo  lời  dạy.” 

Tỳ-kheo  Từ  Địa  bảo: 

“Cô  hãy  đợi  tôi  đi  đến  Thế  Tôn  trước,  cô  sẽ  đi  theo  sau.” 

Tỳ-kheo  Từ  Địa  đi  đến  chỗ  Phật,  cúi  đầu  đảnh  lễ  rồi  lui  đứng 
một  bên.  Tỳ-kheo-ni  Mật-đa-la  đi  theo  sau,  đảnh  lễ  Phật  rồi  lui  ngồi 


Mật-đa-la  ỊẼ  !i  .  Pa0li:  Mettiya0. 

A-lê  |Ỉ5J  ỊỊị  ;  Ân  Thuận  đọc  là  A-xà-lê  (Paoli:  aocariya),  tức  Hán  dịch  là  Giáo  thọ 
sư  hay  Quỹ  phạm  sư.  Nhưng  đây  là  phiên  âm  từ  Skt.  ariya  (Paoli:  ayya):  “Thưa 
Ngài/  Thưa  Đức  Ông”  từ  xưng  hô  của  người  nhỏ  đối  với  người  lớn. 
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một  bên,  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  một  việc  không  đẹp  thay!  Thật  phi  lý  thay43! 
Đà-phiêu  Ma-la  Tử  đã  làm  điều  phi  phạm  hạnh  với  con,  phạm  tội  Ba- 
la-di!” 

Tỳ-kheo  Từ  Địa  lại  bạch  Phật: 

“Như  lời  nói  của  em  gái  con,  trước  đây  con  đã  biết.” 

Bấy  giờ,  Tỳ-kheo  Đà-phiêu  Ma-la  Tử  đang  ở  giữa  đại  chúng. 

Khi  ấy  Thế  Tôn  bảo  Tỳ-kheo  Đà-phiêu-ma-la  Tử: 

“Ông  có  nghe  lời  nói  này  không?” 

Tỳ-kheo  Đà-phiêu  Ma-la  Tử  bạch: 

“Bạch  Thế  Tôn,  con  đã  nghe.” 

Phật  bảo  Tỳ-kheo  Đà-phiêu  Ma-la  Tử: 

“Hôm  nay  ông  như  thế  nào?” 

Tỳ-kheo  Đà-phiêu  Ma-la  Tử  bạch  Phật: 

“Như  Thế  Tôn  đã  biết!  Như  Thiện  Thệ  đã  biết!  ” 

Phật  bảo  Tỳ-kheo  Đà-phiêu  Ma-la  Tử: 

“Ông  nói  như  Thế  Tôn  đã  biết,  nay  chẳng  hợp  thời.  Bây  giờ  ông 
có  nhớ  thì  nói  nhớ,  không  nhớ  thì  nói  không  nhớ.” 

Tỳ-kheo  Đà-phiêu  Ma-la  Tử  bạch: 

“Con  không  tự  nhớ.” 

Trong  lúc  đó  Tôn  giả  La-hầu-la  đang  đứng  phía  sau  cầm  quạt 
hầu  Phật,  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  không  đẹp  thay!  Thật  phi  lý  thay!  Tỳ-kheo-ni 
này  nói:  ‘Tôn  giả  Đà-phiêu  Ma-la  Tử  cùng  với  con  làm  điều  phi  phạm 
hạnh’.  Tỳ-kheo  Từ  Địa  lại  nói:  ‘Bạch  Thế  Tôn,  đúng  thế!  Trước  đây 
con  đã  biết  như  em  con  đã  nói.’” 

Phật  bảo  La-hầu-la: 

“Bây  giờ,  Ta  hỏi  La-hầu-la,  tùy  ý  ngươi  đáp  lời  Ta.  Nếu  Tỳ- 
kheo-ni  Mật-đa-la  đến  nói  với  Ta  rằng:  ‘Thật  không  đẹp  thay!  Thật 
phi  lý  thay!  La-hầu-la  cùng  con  làm  điều  phi  phạm  hạnh,  phạm  tội 
Ba-la-di.’  Tỳ-kheo  Từ  Địa  lại  bạch  với  Ta:  ‘Thưa  đúng  như  vậy, 
trước  đây  con  đã  biết,  như  lời  em  gái  con  nói.’  Ngươi  sẽ  làm  thế 
nào?” 


43'  Hán:  bất  thiện  bất  loại  f§  5§g  ,  Paoli:  nacchannaỏ  nappaaaaauopaô. 
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La-hầu-la  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  nếu  con  nhớ  con  sẽ  nói  nhớ,  nếu  không  nhớ  sẽ 
nói  không  nhớ.” 

Phật  bảo  La-hầu-la: 

“Này  người  ngu  si,  ngươi  còn  nói  được  những  lời  này,  huống  chi 
Đà-phiêu  Ma-la  Tử  là  Tỳ-kheo  thanh  tịnh,  cớ  sao  không  nói  được 
những  lời  như  vậy?” 

Bấy  giờ  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Đôi  với  Tỳ-kheo  Đà-phiêu  Ma-la  Tử,  hãy  để  ức  niệm44.  Với 
Tỳ-kheo-ni  Mật-đa-la,  hãy  diệt  tránh  bằng  tự  xác  nhận45.  Với  Tỳ-kheo 
Từ  Địa,  Tăng  sẽ  tích  cực  giáo  giới  can  gián  và  khiển  trách:  ‘Ngươi 
thấy  gì?  Thấy  ở  đâu?  Do  nhân  duyên  gì  đến  để  thấy?’  ” 

Thế  Tôn  dạy  như  vậy  xong,  Ngài  rời  chỗ  ngồi  đứng  lên,  vào 
phòng  tọa  thiền.  Khi  ấy  các  Tỳ-kheo  để  cho  Tỳ-kheo  Đà-phiêu  tự  ức 
niệm.  Với  Tỳ-kheo-ni  Mật-đa-la,  cho  pháp  diệt  tránh  bằng  tự  nhận. 
Với  Tỳ-kheo  Từ  Địa,  Tăng  tích  cực  giáo  giới  can  gián  và  khiển  trách: 
‘Ngươi  thấy  gì?  Thấy  ở  đâu?  Do  nhân  duyên  gì  đến  để  thấy?’  Trong 
khi  can  ngăn  như  thế,  Tỳ-kheo  Từ  Địa  nói  rằng:  “Đà-phiêu  Ma-la  Tử 
không  làm  chuyện  phi  phạm  hạnh;  không  phạm  Ba-la-di.  Đà-phiêu 
Ma-la  Tử  đã  ba  phen  cho  tôi  thức  ăn  tệ,  đáng  sợ,  khiến  tôi  khi  ăn  cảm 
thấy  cực  khổ,  nên  tôi  đối  với  Tỳ-kheo  Đà-phiêu  Ma-la  Tử  mà  có  sự 
thiên  vị,  giận  hờn,  ngu  si,  sợ  hãi,  nên  cố  ý  nói  như  thế.  Nhưng  thật  sự 
Đà-phiêu  Ma-la  Tử  là  người  thanh  tịnh,  vô  tội.” 

Chiều  hôm  ấy,  Thế  Tôn  từ  thiền  định  ra,  đến  trước  đại  chúng  trải 
tòa,  ngồi  xuống. 

Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  chúng  con  đã  cho  Tỳ-kheo  Đà-phiêu  Ma-la  Tử 
tự  ức  niệm.  Với  Tỳ-kheo-ni  Mật-đa-la  cho  pháp  diệt  tránh  bằng  tự 
nhận.  Với  Tỳ-kheo  Từ  Địa  thì  tích  cực  giáo  giới  can  gián.  Tỳ-kheo  ấy 
nói  rằng:  ‘Đà-phiêu  Ma-la  Tử  thanh  tịnh  vô  tội’.” 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Vì  sao  ngu  si,  chỉ  vì  việc  ăn  uống,  mà  cố  ý  vọng  ngữ?” 


44'  Luật  Tỳ-kheo:  đây  chỉ  pháp  diệt  tránh,  bằng  ức  niệm  tỳ-ni;  Pacli:  sati-vinayo. 
45'  Luật  Tỳ-kheo:  chỉ  pháp  diệt  tránh  bằng  tự  ngôn  trị;  Pacli:  paaaióóa0takara. 
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LÚC  ấy,  Thế  Tôn  liền  nói  kệ: 

Nếu  hay  xả  một  pháp, 

Biết  mà  cố  vọng  ngữ; 

Chẳng  kể  gì  đời  sau, 

Điều  ác  nào  chẳng  làm. 

Thà  ăn  viên  sắt  nóng, 

Như  lửa  than  cháy  hừng; 

Không  vì  phạm  giới  cấm, 

Ăn  của  thí  cho  Tăng. 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  1076.  ĐÀ-PHIÊU  (2)46 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  trúc  Ca-la-đà,  tại  thành  Vương 
xá.  Bấy  giờ,  Tôn  giả  Đà-phiêu  Ma-la  Tử  đi  đến  chỗ  Phật,  cúi  đầu  lễ 
Phật,  rồi  lui  đứng  một  bên,  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  con  xin  vào  Bát-niết-bàn  ở  trước  Phật.” 

Thế  Tôn  im  lặng,  Tôn  giả  ba  lần  bạch  như  vậy.  Phật  bảo  Đà- 
phiêu  Ma-la  Tử: 

“Các  pháp  hành  hữu  vi  đều  như  vậy  cả.” 

Khi  ấy,  Tôn  giả  Đà-phiêu  Ma-la  Tử  liền  ở  trước  Phật  nhập 
tam-muội,  bằng  chánh  thọ  như  vậy,  hướng  về  phương  Đông,  Tôn  giả 
bay  lên  hư  không  hiện  bốn  oai  nghi  đi,  đứng,  nằm,  ngồi,  nhập  vào 
tam-muội  lửa,  dưới  thân  phát  ra  lửa,  cả  thân  rỗng  sáng;  ánh  sáng 
chiếu  khắp  các  màu  xanh,  vàng,  đỏ,  trắng,  pha  lê,  hồng.  Dưới  thân 
ra  lửa,  trở  lại  thiêu  thân.  Trên  thân  ra  nước  rưới  ướt  trên  thân.  Hoặc 
trên  thân  ra  lửa  thiêu  đốt  thân,  dưới  thân  ra  nước  rưới  ướt  trên  thân. 
Khắp  cả  mười  phương  hiện  bày  các  sự  biến  hóa  xong,  Tôn  giả  liền  ở 
trong  hư  không,  trong  thân  phát  ra  lửa  tự  thiêu  thân  vào  Vô  dư  Niết- 
bàn,  tiêu  tận,  tịch  diệt,  khiến  không  còn  sót  một  mảy  bụi,  ví  như 


46  Pa0li,  Cf.  Ud.  8.  9.  Pa0seaôiga0miya-vagga. 
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trong  hư  không  thắp  cây  đèn,  dầu,  tim  đều  hết.  Đà-phiêu  Ma-la  Tử  ở 
trong  hư  không  đã  nhập  diệt,  thân  tâm  đều  bặt  hết  cũng  như  thế. 

Bấy  giờ  Thế  Tôn  nói  kệ: 

Ví  như  đốt  hòn  sắt, 

Lửa  bừng  sáng  rực  rỡ; 

Sức  nóng  dần  dần  tắt, 

Nào  biết  đi  về  đâu? 

Cũng  thế,  sự  giải  thoát, 

Vượt  bùn  lầy  phiền  não; 

Đã  cắt  đứt  các  dòng, 

Nào  biết  đi  về  đâu? 

Chóng  đắc  dấu  bất  động, 

Nhập  Vô  dư  Nỉết-bàn. 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 


M 


KINH  1077.  GIẶC47 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  trú  tại  nước  Ương-cù-đa-la48  du  hành  nhân 
gian.  Khi  đi  qua  trong  rừng  Đà-bà-xà-lê-ca49,  Ngài  gặp  những  người 
chăn  bò,  người  chăn  dê,  người  nhặt  củi,  cỏ  và  các  người  làm  việc 
khác.  Họ  trông  thấy  Thế  Tôn  đang  đi  trên  đường,  đều  vội  vàng  bạch 
Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  chớ  đi  theo  con  đường  này.  Phía  trước  có  tên 
cướp  Ương-cù-lợi-ma-la50  chuyên  môn  khủng  bố  người.” 

Đức  Phật  nói  với  các  người  này: 

“Ta  không  sỢ.” 

Nói  xong,  Ngài  cứ  theo  đường  mà  đi.  Họ  nói  ba  lần,  Đức  Phật 


47'  Pa0li,  Cf.  M.  86.  Aígulima0la-sutta.  Biệt  dịch,  N°100(16).  N°125  (38.6). 
48-  Ương-cù-đa-la  ỹị  n  ù  .  Bản  Pacli,  tại  Savatthi. 

49'  Đà-bà-xà-lê-ca  PB  M  K  .  Pacli:  Dhavaja0lika0  (?). 

50  ương-cù-lợi-ma-la  ỹị  11  TJ  Bỉ  Si  .  Pacli:  Aígulimacla. 
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vẫn  cứ  đi.  Từ  xa  Phật  trông  thấy  ương-cù-lợi-ma-la,  tay  cầm  dao  chạy 
thẳng  đến.  Thế  Tôn  dùng  thần  lực  hiện  thân  đi  từ  từ  khiến  cho  ương- 
cù-lợi-ma-la  chạy  như  bay  cũng  không  kịp.  Chạy  theo  đến  mệt  đuôi, 
Ương-cù-lợi-ma-la  từ  xa  nói  với  Thế  Tôn: 

“Đứng  lại,  đứng  lại,  chớ  đi!” 

Thế  Tôn  vừa  đi  vừa  đáp: 

“Ta  luôn  dừng.  Ngươi  không  tự  dừng  đó  thôi.” 

Lúc  ấy  ương-cù-lợi-ma-la  nói  kệ: 

Sa-môn  vẫn  rảo  nhanh, 

Lại  nói  ‘ Ta  luôn  dừng.  ’ 

Nay  tôi  mệt,  dừng  nghĩ. 

Sao  nói  ‘Ngươi  chẳng  dừng’ ? 

Thế  Tôn  lại  nói  kệ  đáp: 

Ương-cù-lợi-ma-la, 

Ta  nói  Ta  thường  dừng: 

Với  tất  cả  chúng  sanh, 

Đã  dừng  mọi  đao  trượng. 

Ông  khủng  bố  chúng  sanh, 

Nghiệp  ác  không  chịu  dừng. 

Với  tất  cả  côn  trùng, 

Ta  dứt  dùng  đao  gậy. 

Với  côn  trùng  bé  nhỏ, 

Ông  bức  bách  đe  dọa; 

Cố  tạo  nghiệp  hung  ác, 

Trọn  chẳng  lúc  nào  thôi. 

Ta  đối  tất  cả  thầnĩl, 

Dừng  thôi  mọi  đao,  trượng. 

Ông  đối  với  các  thần, 

Luôn  làm  khổ,  bức  bách. 

Tạo  tác  ác  nghiệp  đen, 

Đến  nay  không  dừng  nghỉ. 


51'  Thần  .  Đoạn  kệ  này  không  có  Paoli  tương  đương.  Đây  chắc  là  dịch  từ  bhuơta, 
quỷ  thần,  cũng  chỉ  các  loại  thảo  mộc. 
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Ta  dừng  nơi  pháp  nghỉ, 

Tất  cả  không  phóng  dật. 

Ông  chẳng  thấy  Bốn  đế, 

Nên  chẳng  dừng  buông  lung. 
ương-cù-lợi-ma-la  nói  kệ  bạch  Phật: 

Lâu  mới  thấy  Mâu-ni, 

Nên  theo  đường  chạy  đuổi; 

Nay  nghe  lời  vỉ  clỉệu, 

Sẽ  bỏ  điều  ác  xưa. 

Nói  ra  như  thế  rồi, 

Liền  buông  bỏ  đao  gậy; 

Dập  đầu  dưới  chân  Phật, 

Xin  cho  con  xuất  gia. 

Phật  đầy  lòng  từ  bỉ, 

Đại  Tiên  tràn  thương  xót; 

Gọi  Tỳ-kheo,  thiện  lai! 

Xuất  gia  thọ  cụ  túc. 

ương-cù-lợi-ma-la  sau  khi  xuất  gia,  thường  một  mình  ở  chỗ 
vắng,  chuyên  tâm  tư  duy  lý  do  khiến  thiện  gia  nam  tử  cạo  bỏ  râu  tóc, 
khoác  áo  ca-sa,  chánh  tín  xuất  gia,  học  đạo,  sống  không  nhà,  tinh  tấn 
tu  phạm  hạnh,  hiện  tại  tự  biết  tác  chứng:  ‘Ta,  sự  sanh  đã  dứt,  phạm 
hạnh  đã  lập,  những  việc  cần  làm  đã  làm  xong,  tự  biết  không  còn  tái 
sanh  đời  sau  nữa.’  Lúc  ấy  Ương-cù-lợi-ma-la  đắc  quả  A-la-hán,  giác 
ngộ,  giải  thoát,  hỷ  lạc,  Tôn  giả  liền  nói  kệ: 

Vốn  mang  tên  ‘Bất  Hại’52 
Mà  lại  sát  hại  nhiều. 

Nay  được  tên  ‘Kiến  Đế’, 

Xa  lìa  sự  tổn,  sát. 

Thân  không  giết,  không  hại, 

Miệng  ý  cũng  như  thế; 

Nên  biết  ‘chân  bất  sát’, 

Chẳng  bức  bách  chúng  sanh. 

52‘  Bất  Hại  T  ni? .  Pa0li:  Ahimsa,  tên  do  cha  mẹ  đặt. 
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Rửa  sạch  tay  vấy  máu, 

Gọi  là  ương  ma-la; 

Trôi  nổi  giữa  dòng  sâu, 

Tam  quy  làm  dừng  bặt. 

Quy  y  Tam  bảo  xong, 

Xuất  gia  được  cụ  túc; 

Thành  tựu  được  tam  minh, 
Điều  Phật  dạy  đã  làm. 

Chăn  trâu,  dùng  gậy  đánh, 
Nài  voi,  dùng  móc  sắt; 
Chẳng  dùng  đến  gươm  đao, 
Thật  huấn  luyện  trời,  người. 
Dao  bén  nhờ  đá  mài, 

Tên  thẳng  nhờ  lửa  ấm; 

Chặt  gậy  nhờ  búa  rìu, 

Tự  chế,  nhờ  trí  tuệ. 

Nơi  dòng  đời  ân  ái, 

Chánh  niệm  mà  vượt  ra. 
Người  tuổi  trẻ  xuất  gia, 
Siêng  tu  lời  Phật  dạy; 

Sẽ  soi  sáng  thế  gian, 

Như  mây  tan  trăng  hiện. 
Người  tuổi  trẻ  xuất  gia, 
Siêng  tu  lời  Phật  dạy; 

Nơi  dòng  đời  ân  ái, 

Người  trước  kia  phóng  dật, 
Sau  đó  hay  tự  kiểm; 

Sẽ  soi  sáng  thế  gian, 

Như  mây  tan  trăng  hiện. 
Người  trước  kia  phóng  dật, 
Sau  này  hay  tự  kiểm; 

Chánh  niệm  mà  siêu  xuất. 
Nếu  thoát  các  nghiệp  ác, 
Chánh  thiện  hay  khiến  diệt; 
Sẽ  soi  sáng  thế  gian, 
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Như  mây  tan  trăng  hiện. 

Trước  người  tạo  nghiệp  ác, 

Chánh  niệm  hay  khiến  diệt; 

Nơi  dòng  đời  ân  ái, 

Chánh  niệm  hay  siêu  xuất. 

Tôi  đã  làm  nghiệp  ác, 

Chắc  hướng  đến  đường  ác; 

Đã  nhận  lấy  báo  ác, 

Nợ  trước  vay  đã  trả. 

Nếu  người  oán  ghét  tôi, 

Được  nghe  Chánh  pháp  này; 

Được  pháp  nhãn  thanh  tịnh, 

Tôi  tu  hạnh  nhẫn  nhục. 

Chẳng  còn  khởi  tranh  cãi, 

Nhờ  ân  lực  của  Phật; 

Tôi  hiền  lành,  nhẫn  nhục, 

Cũng  thường  khen  ngợi  nhẫn. 

Tùy  thời  được  nghe  pháp, 

Nghe  rồi  tu  hành  theo. 

Phật  nói  kinh  này  xong,  ương-cù-lợi-ma-la  nghe  những  gì  Phật 
dạy,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  1078.  TÁN-ĐẢO-TRA53 
Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  trúc  Ca-la-đà,  tại  thành  Vương 
xá.  Bấy  giờ,  có  một  Tỳ-kheo  kia,  lúc  sáng  sớm  đi  ra  bên  bờ  sông 
Tháp-bổ54,  cởi  y  phục  để  trên  bờ,  xuống  sông  tắm  rửa.  Tắm  xong,  lên 
bờ,  khoác  sơ  một  cái  y  đợi  thân  khô. 

Khi  ấy  có  một  Thiên  tử  từ  thân  tỏa  ra  ánh  sáng,  chiếu  sáng  bên 
sông  Tháp-bổ,  bảo  Tỳ-kheo  rằng: 

“Ông  trẻ  tuổi  xuất  gia,  tươi  trắng,  tóc  đen,  đang  ở  vào  lứa  tuổi 


53  Pa0li,  S.1 . 20.  Samiddhi.  Biệt  dịch,  N°100(17) 

54'  Tháp-bổ  hà  fi§  /ệf .  Paoli:  Tapodao,  tên  hồ  lớn  ngoại  thành  vương  xá. 
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tráng  thịnh  đẹp  đẽ.  Đáng  nên  hưởng  thụ  ngũ  dục,  trang  nghiêm  chuỗi 
ngọc,  xức  dầu  thơm,  đeo  tràng  hoa,  tự  vui  sướng  với  năm  dục.  Nhưng 
sao  bây  giờ  lại  trái  với  người  thân,  quay  lưng  với  thế  tục,  khiến  họ 
phải  khóc  lóc  biệt  ly;  cạo  bỏ  râu  tóc,  khoác  áo  ca-sa,  chánh  tín  xuất 
gia  học  đạo,  sông  không  nhà?  Sao  lại  bỏ  cái  vui  hiện  tiền  mà  tìm  cái 

lợi  phi  thời55?” 

Tỳ-kheo  đáp: 

“Tôi  không  xả  bỏ  cái  lạc  hiện  tại,  để  tìm  cầu  cái  lạc  phi  thời. 
Thật  sự  chính  tôi  đang  xả  bỏ  cái  lạc  phi  thời,  được  lạc  hiện  tiền.” 

Thiên  tử  hỏi  Tỳ-kheo: 

“Thế  nào  là  xả  bỏ  cái  lạc  phi  thời,  được  lạc  hiện  tiền?” 

Tỳ-kheo  đáp: 

“Như  Thế  Tôn  nói,  dục  là  phi  thời56,  vị  ngọt  ít  mà  khổ  nhiều;  ít 
lợi  nhiều  nạn.  Tôi  nay  trong  các  pháp  hiện  thực  đã  lìa  sự  thiêu  đốt, 
chẳng  đợi  thời  tiết,  hay  tự  thông  đạt,  hiện  tiền  quán  sát,  duyên  tự  tâm 
mà  tri  giác57.  Này  Thiên  tử,  như  thế  gọi  là  xả  bỏ  cái  lạc  phi  thời,  được 
niềm  lạc  hiện  tiền.” 

Thiên  tử  lại  hỏi  Tỳ-kheo: 

“Điều  mà  Như  Lai  nói  là  thế  nào,  rằng  dục  là  phi  thời,  ít  vui, 
nhiều  khổ?  Điều  mà  Như  Lai  nói  là  thế  nào,  rằng  lợi  lạc  trong  đời 
hiện  tại,...  cho  đến,  tự  giác  tri?” 

Tỳ-kheo  đáp: 

“Tôi  trẻ  tuổi  xuất  gia,  không  thể  nói  rõ  hết  ý  nghĩa  Chánh  pháp 
luật  của  Như  Lai.  Thế  Tôn  đang  ở  trong  vườn  Trúc,  khu  Ca-lan-đà  gần 
đây.  Ngài  có  thể  đến  hỏi  Thế  Tôn  điều  nghi  ngờ.  Thế  Tôn  sẽ  nói,  tùy 
sự  ghi  nhớ  mà  lãnh  thọ.” 

Thiên  tử  lại  nói: 


55 '  Pa0li:  ma0  sandiaoaohikaỏ  hitva0  ka0likaỏ  anudha0vì’ti,  chớ  xả  bỏ  cái  hiện  thực, 
mà  chạy  theo  cái  lệ  thuộc  thời  gian.  Chỉ  sự  tu  tập  đòi  hỏi  nhiều  thời  gian.  Bản 
Hán  đọc  akaolika,  do  tách  âm  cuối  của  từ  đi  trước,  hitvao  =  ao+a. 

56'  Paoli:  kaolikao  hi  aovuso  kaomao,  dục  vọng  vốn  lệ  thuộc  thời  gian. 

57'  Paoli:  sandiceaehiko  ayaỏ  dhammo  akaoliko  ehipassiko  opaneyyiko  paccattaỏ 
veditabbo  vióóuohì  ti,  Pháp  này  ( của  Phật)  là  hiện  thực  (được  thấy  ngay  hiện  tại), 
không  lệ  thuộc  thời  gian,  hãy  đến  để  thấy  (là  pháp  thực  chứng),  có  khả  năng 
hướng  dẫn  (đến  Niết-bàn),  được  chứng  biết  từ  nội  tâm  bởi  kẻ  Trí’. 


860 


TẠP  A-HÀM  (II) 


“Này  Tỳ-kheo,  nơi  chỗ  Như  Lai  đang  có  nhiều  chư  Thiên  oai  lực 
vây  quanh.  Tôi  trước  chưa  hỏi,  không  dễ  gì  đến  được.  Tỳ-kheo,  nếu  có 
thể  vì  tôi  bạch  trước  Thế  Tôn,  tôi  sẽ  đi  theo.” 

Tỳ-kheo  đáp: 

“Tôi  sẽ  vì  ngài  đi  đây.” 

Thiên  tử  thưa  với  Tỳ-kheo: 

“Vâng,  Tôn  giả  đi,  tôi  đi  theo  sau  Tôn  giả.” 

Tỳ-kheo  đi  đến  chỗ  Phật,  cúi  đầu  lễ  Phật,  lui  đứng  một  bên; 
tường  thuật  lại  đầy  đủ  cuộc  vấn  đáp  với  Thiên  tử  cho  Thế  Tôn  nghe 
và  bạch: 

“Bạch  Thế  Tôn,  vị  Thiên  tử  này  nếu  là  người  thành  thật  chốc  lát 
sẽ  đến,  nếu  không  thành  thật  sẽ  không  đến.” 

Lúc  ấy  vị  Thiên  tử  kia  từ  xa  nói  vọng  lại  với  Tỳ-kheo: 

“Tôi  đã  ở  đây.  Tôi  đã  ở  đây.” 

Bây  giờ  Thế  Tôn  liền  nói  kệ: 

Chúng  sanh  theo  ái  tưởng5S, 

Do  ái  tưởng  mà  trụ. 

Vì  chẳng  biết  rõ  ái, 

Nên  thần  chết  tùy  tiện59. 

Phật  bảo  Thiên  tử: 

“Ông  giải  thích  bài  kệ  này  rồi  mới  có  thể  hỏi.” 

Thiên  tử  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  con  không  hiểu.  Thưa  Thiện  Thệ,  con  không 
hiểu.” 

Đức  Phật  nói  kệ  và  bảo  Thiên  tử: 

Nếu  biết  ái  được  yêu, 

Ớ  cĩó  không  sanh  yêu. 

Người  không  có  sự  này, 

Người  khác  không  thể  nói60. 


58'  Ái  tưởng  ff  í!  .  Pa0li:  akkheyyasaóóino  satta0,  chúng  sanh  có  tưởng  về  danh  (tên 
gọi  người  và  vật). 

59'  Pa0li:  akkheyyaỏ  aparióóaoya,  yogamaoyanti  maccuno,  do  không  biết  rõ  danh  nên 
bị  Tử  thần  trói  đi. 
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Phật  bảo  Thiên  tử: 

“Ông  hiểu  nghĩa  này  rồi  có  thể  hỏi  câu  khác.” 

Thiên  tử  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  con  không  hiểu.  Thưa  Thiện  Thệ,  con  không 
hiểu.” 

Đức  Phật  lại  nói  kệ: 

Ai  thấy:  bằng,  hơn,  kém, 

Ăt  có  ngôn  luận  sanh. 

Ba  việc  chẳng  khuynh  động: 

Không  yếu  mền,  trung,  thượng61. 

Phật  bảo  Thiên  tử: 

“Hiểu  được  nghĩa  này  thì  có  thể  hỏi.” 

Thiên  tử  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  con  không  hiểu.  Thưa  Thiện  Thệ,  con  không 
hiểu.” 

Đức  Phật  lại  nói  kệ: 

Đoạn  ái  và  clanh  sắc, 

Trừ  mạn,  không  ràng  buộc; 

Tịch  diệt,  dừng  sân  nhuế, 

Lìa  kết,  bặt  dục  vọng. 

Chẳng  thấy  nơi  trời,  người, 

Đời  này  và  đời  khác. 

Phật  bảo  Thiên  tử: 

“Ông  hiểu  nghĩa  này  rồi  mới  nên  hỏi.” 

Thiên  tử  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  con  đã  hiểu.  Thưa  Thiện  Thệ,  con  đã  hiểu.” 

Đức  Phật  nói  kinh  này  xong,  Thiên  tử  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ  tùy  hỷ  biến  mất. 


60  Pa0li:  akkheyyaóca  parióóa0ya,  akkha0ta0raỏ  na  maóóati;  taóca  tassa  na  hoti,  yena 
naỏ  vajja0  na  tassa  atthi,  do  biết  rõ  cái  bị  gọi  tên,  nó  không  suy  tưởng  đến  tên 
gọi.  Ai  không  có  điều  này,  người  đó  không  có  lầm  lỗi. 

61  Paoli:  tìsu  vidhaosu  avikampamaono,  samo  visesì  ti  na  tassa  hoti,  ai  không  dao 
động  trong  ba  sự  này,  người  đó  không  có  ý  nghĩ  hon,  kém. 
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KINH  1079.  BẠT-CHẨN62 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Trúc,  khu  Ca-lan-đà,  tại  thành 
Vương  xá.  Bấy  giờ,  có  Tỳ-kheo  kia63  cuối  đêm  đến  bên  bờ  sông  Tháp- 
bổ,  cởi  y  phục  để  trên  bờ,  xuống  sông  tắm  rửa,  tắm  xong  lên  bờ  khoác 
sơ  một  cái  y  đợi  thân  khô.  Khi  ấy  có  một  Thiên  tử  từ  thân  tỏa  ra  ánh 
sáng,  chiếu  sáng  bên  sông  Tháp-bổ,  bảo  Tỳ-kheo  rằng: 

“Tỳ-kheo!  Tỳ-kheo!  Đây  là  gò  mả64,  ban  đêm  bốc  khói,  ban 
ngày  bốc  lửa.  Người  Bà-la-môn  kia  thấy  vậy,  nói  rằng:  ‘Hãy  phá  cái 
gò  mả  này  đi.  Đào  lên  là  người  trí,  hãy  cầm  lấy  gươm  đao.’ 

“Lại  thấy  con  rùa  lớn65.  Bà-la-môn  thấy  rồi  nói:  ‘Trừ  đi  con  rùa 
này.  Đào  lên  là  người  trí,  hãy  cầm  lấy  gươm  đao.’ 

“Lại  thấy  có  cái  cù  lâu66,  Bà-la-môn  thấy  rồi  nói:  ‘Trừ  đi  cái  cù 
lâu  này.  Đào  lên  là  người  trí,  hãy  cầm  lấy  gươm  đao.’ 

“Lại  thấy  có  miếng  thịt67.  Bà-la-môn  thấy  rồi  nói:  ‘Trừ  đi  miếng 
thịt  này.  Đào  lên  là  người  trí,  hãy  cầm  lấy  gươm  đao.’ 

“Lại  thấy  chỗ  giết  chóc68.  ‘Trừ  đi  chỗ  giết  chóc  này.  Đào  lên  là 
người  trí,  hãy  cầm  lấy  gươm  đao.’ 

“Lại  thấy  cái  lăng-kỳ69,  Bà-la-môn  thấy  rồi  nói:  ‘Trừ  đi  cái  lăng- 
kỳ  này.  Đào  lên  là  người  trí,  hãy  cầm  lấy  gươm  đao.’ 

“Lại  thấy  có  hai  đường.  Bà-la-môn  thấy  rồi  nói:  ‘Trừ  đi  hai 
đường  này.  Đào  lên  là  người  trí,  hãy  cầm  lấy  gươm  đao.’ 

“Lại  thấy  có  một  cánh  cửa.  Bà-la-môn  thấy  rồi  nói:  ‘Trừ  đi  cánh 
cửa  này.  Đào  lên  là  người  trí,  hãy  cầm  lấy  gươm  đao.’ 


62-  Pa0li,  Cf.  M.  23.  Vammìka.  Biệt  dịch,  N°100(18),  N°1 25(39.9). 

63  Paoli:  Tôn  giả  Kumaorakassapa,  sống  trong  rừng  Andhavana  (Ám  lâm). 

64'  Hán:  khâu  trũng  Ẻ.  w  ■  Paoli:  vammìka,  ổ  kiến  hay  gò  mối. 

65  Bản  Paoli,  đào  lần  đầu,  thấy  cái  then  cửa  (laígi). 

66'  Cù  lâu  8Í  li  .  Không  hiểu  ý.  Paoli,  đào  lên  lần  thứ  hai:  uddhumaoyika,  thây  sình 
(hay  con  nhái). 

67'  Nhục  đoạn  |Ẩ]  .  Paoli,  lần  thứ  ba:  dvidhaopatha,  hai  con  đuờng. 

68  Đồ  sát  xứ  M  Ix  ỊẼ  .  Paoli,  lần  thứ  tư:  caígavaoraỏ,  chiếc  thuyền  (khúc  gỗ  đuợc 
moi  ruột). 

69'  Lăng-kỳ  lí  .  Paoli:  laígi,  cái  then  cửa.  Bản  Paoli,  lần  thứ  năm:  kummo,  con  rùa. 
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“Lại  thấy  có  con  rồng  lớn70.  Bà-la-môn  thấy  rồi  nói:  ‘Dừng  lại, 
chớ  bỏ  qua  con  rồng  to.  Phải  nên  cung  kính.’ 

“Này  Tỳ-kheo,  ông  hãy  đem  luận  này  đến  hỏi  Thế  Tôn.  Như  lời 
Phật  dạy,  ông  theo  đó  thọ  trì.  Vì  sao?  Vì  trừ  Như  Lai  ra,  tôi  không  thấy 
ai  trong  thế  gian  này,  chư  Thiên,  Ma,  Phạm,  Sa  môn,  Bà-la-môn  nào, 
mà  đối  với  luận  này  có  tâm  ưa  thích.  Trừ  các  đệ  tử,  hay  những  người 
nghe  từ  tôi  rồi  nói  lại.” 

Bấy  giờ,  vị  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  luận  này  từ  Thiên  tử  ấy,  liền  đi 
đến  chỗ  Phật,  cúi  đầu  lễ  Phật,  rồi  lui  ngồi  một  bên.  Tỳ-kheo  đem  các 
luận  của  Thiên  tử  kia  hỏi  Thế  Tôn: 

“Bạch  Thế  Tôn,  thế  nào  là  gò  mả?  Thế  nào  là  đêm  thì  bốc  khói? 
Thế  nào  là  ngày  thì  lửa  cháy?  Thế  nào  là  Bà-la-môn?  Thế  nào  là  đào 
lên?  Thế  nào  là  người  trí?  Thế  nào  là  gươm  đao?  Thế  nào  là  con  rùa 
lớn?  Thế  nào  là  cù  lâu?  Thế  nào  là  miếng  thịt?  Thế  nào  là  chỗ  giết 
chóc?  Thế  nào  là  lăng-kỳ?  Thế  nào  là  hai  đường?  Thế  nào  là  cánh 
cửa?  Thế  nào  là  con  rồng  lớn?” 

Phật  bảo  Tỳ-kheo: 

“Gò  mả  là  cái  thân  sắc  gồm  sắc  đại  thô  phù  của  chúng  sanh, 
bẩm  thọ  di  thể  của  cha  mẹ,  ăn  uống,  y  phục  che  chở,  tắm  rửa  trau 
chuốt,  nuôi  dưỡng.  Tất  cả  đều  là  pháp  biến  hoại,  ma  diệt.  Ban  đêm 
bốc  khói  nghĩa  là  giữa  đêm  có  người  thức  dậy  tùy  giác  tùy  quán71.  Ban 
ngày  lửa  cháy  nghĩa  là  thực  hành  theo  lời  dạy  tạo  các  nghiệp  thân, 
miệng72.  Bà-la-môn  nghĩa  là  Như  Lai,  ứng  Cúng,  Đẳng  Chánh  Giác. 
Đào  lên,  nghĩa  là  nỗ  lực  tinh  tấn.  Người  trí  nghĩa  là  đa  văn  Thánh  đệ 
tử.  Gươm  đao  là  gươm  đao  trí  tuệ.  Con  rùa  lớn  nghĩa  là  năm  cái73.  Cù 
lâu74  nghĩa  là  phẫn  hận.  Khúc  thịt  là  bỏn  xẻn  tật  đố.  Giết  chóc  nghĩa  là 


70  Đại  long  li  .  Pacli:  nacga,  con  rắn  hổ  mang. 

71'  Tùy  giác  tùy  quán  1111,  Paoli:  anuvitakketi  anuvicaoreti,  suy  tầm,  suy 
tưởng. 

72  Paoli:  rattiỏ  anuvitakketvao  anuvcaoretvao  divao  kammante  payojeti  kaoyena 
vaccacya,  sau  khi  ban  đêm  suy  tầm,  suy  tưởng,  ban  ngày  thực  hiện  công  việc 
bằng  thân  hay  miệng. 

73'  Tức  năm  triền  cái.  Bản  Pacli,  con  rùa,  chỉ  cho  năm  thủ  uẩn. 

74,  Bản  Pacli:  uddhumaoyika. 


số  99  -  KINH  TẠP  A-HÀM  -  Quyển  38 


865 


công  năng  năm  dục75.  Lăng-kỳ  nghĩa  là  vô  minh.  Hai  đường  là  nghi 
hoặc.  Cánh  cửa  là  ngã  mạn.  Con  rồng  to  là  bậc  Lậu  tận  A-la-hán. 

“Như  vậy,  này  Tỳ-kheo,  những  gì  Đại  Sư  cần  làm  cho  đệ  tử, 
do  thương  yêu,  nghĩ  tưởng  đến,  vì  lợi  ích  mà  an  ủi.  Đối  với  ông,  việc 
Ta  đã  làm  rồi.  Các  ông  nên  làm  những  việc  cần  làm.  Hãy  ở  chỗ  vắng 
trong  rừng,  trong  nhà  trông,  chỗ  núi  non,  nơi  hẻo  lánh,  trong  hang 
núi  v.v...  trải  cỏ  hoặc  lá  cây  để  ngồi,  tư  duy  thiền  định,  không  khởi 
buông  lung,  chớ  để  sau  này  phải  hối  tiếc.  Đó  là  giáo  huấn  của  Ta.” 

Phật  liền  nói  kệ: 


Nói  thân  là  gò  mả, 

Giác,  quán  đêm  bốc  khói; 

Nghiệp  là  lửa  ban  ngày. 

Bà-la-môn:  Chánh  giác. 

Tinh  tấn:  chăm  khai  quật, 

Người  trí  tuệ  sáng  suốt, 

Dùng  gươm  bén  trí  tuệ. 

Bậc  thăng  tiến,  chán  lìa. 

Năm  cái  là  rùa  to, 

Phẫn  hận  là  cù  lâu; 

Xan  tật  là  khúc  thịt, 

Năm  dục,  nơi  giết  chóc. 

Vô  minh  là  lăng-kỳ, 

Nghi  hoặc  là  hai  đường; 

Cánh  cửa  hiện  ngã  mạn, 

Rồng,  La-hán  lậu  tận. 

Cứu  cánh  dứt  các  luận, 

Nên  Ta  nói  như  vậy. 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 


M 


KINH  1080.  TÀM  QUÝ76 
Tôi  nghe  như  vầy: 


75'  Bản  Pa0li:  asisu0na0. 
76-  Biệt  dịch,  N°1 00(1 9). 
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Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Lộc  uyển,  trú  xứ  của  Tiên  nhân, 
tại  nước  Ba-la-nại.  Bấy  giờ,  sáng  sớm  Thế  Tôn  đắp  y  ôm  bát  vào 
thành  Ba-la-nại  khất  thực.  Lúc  ấy  có  một  Tỳ-kheo  khác  vì  không  trụ 
tâm,  tâm  tán  loạn,  không  gìn  giữ  các  căn.  Tỳ-kheo  kia  sáng  sớm  đắp  y 
ôm  bát  vào  thành  Ba-la-nại  khất  thực,  từ  xa  trông  thấy  Thế  Tôn  vội 
thu  nhiếp  các  căn  nhìn  thẳng  mà  đi.  Thế  Tôn  nhìn  thấy  Tỳ-kheo  kia 
nhiếp  trì  các  căn,  nhìn  thẳng  rảo  bước  đi,  thấy  rồi.  Phật  vào  thành.  Khất 
thực  xong,  Ngài  trở  về  tinh  xá  cất  y,  bát,  rửa  chân  xong,  vào  phòng  tọa 
thiền. 

Chiều  hôm  ấy,  sau  khi  từ  thiền  tịnh  dậy,  Ngài  vào  trong  Tăng 
chúng,  trải  tọa  cụ  ngồi  trước  đại  chúng,  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Sáng  nay  Ta  đắp  y,  ôm  bát  vào  thành  Ba-la-nại  khất  thực  thấy 
có  một  vị  Tỳ-kheo  vì  không  trụ  tâm  nên  tâm  tán  loạn,  các  căn  buông 
thả,  cũng  đắp  y,  ôm  bát  vào  thành  khất  thực.  Tỳ-kheo  ấy  từ  xa  thoáng 
trông  thấy  Ta  liền  vội  vàng  tự  nhiếp  trì,  đây  là  ai  vậy?” 

Khi  ấy  vị  Tỳ-kheo  kia  từ  chỗ  ngồi  đứng  lên  sửa  lại  y  phục,  đến 
trước  Phật,  trật  vai  áo  bên  hữu,  chắp  tay  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  con  sáng  sớm  vào  thành  khất  thực  tâm  tán  loạn, 
không  thu  nhiếp  các  căn,  con  đang  đi  thoáng  thấy  Thế  Tôn  từ  xa,  con 
liền  tự  thúc  liễm  tâm,  nhiếp  trì  các  căn.” 

Phật  bảo  Tỳ-kheo: 

“Lành  thay!  Lành  thay!  Ông  thấy  Ta  rồi,  có  thể  tự  thúc  liễm  tâm 
và  nhiếp  trì  các  căn.  Này  Tỳ-kheo,  pháp  này  phải  nên  như  vậy.  Nếu 
thấy  Tỳ-kheo  cũng  nên  tự  nhiếp  trì.  Nếu  lại  thấy  Tỳ-kheo-ni,  Ưu-bà- 
tắc,  ưu-bà-di  cũng  nên  nhiếp  trì  các  căn  như  vậy  sẽ  được  lợi  ích,  an 
ổn,  khoái  lạc,  lâu  dài.” 

Bấy  giờ,  trong  chúng  có  một  Tỳ-kheo  khác  nói  kệ  khen  ngợi: 

Với  tâm  kia  mê  loạn, 

Không  chuyên  trụ  hệ  niệm; 

Sáng  sớm  mang  y  bát, 

Vào  thành  ấp  khất  thực. 

Dọc  đường  thấy  Đại  Sư, 

Đầy  oai  đức,  dung  nghỉ; 

Vui  mừng  sanh  tàm  quý, 

Liền  nhiếp  trì  các  căn. 
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Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 


□ 
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TẠP  A  HÀM  QUYỂN  39 

KINH  1081.  KHỔ  CHÚNG1 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  vườn  Lộc  dã,  tại  nước  Ba-la-nại.  Bấy  giờ 
sáng  sớm  Thế  Tôn  đắp  y,  ôm  bát,  vào  thành  Ba-la-nại  khất  thực.  Lúc 
ấy,  cũng  có  Tỳ-kheo  đắp  y,  ôm  bát,  vào  thành  khất  thực,  đứng  dưới 
gốc  cây  bên  đường,  vì  nương  vào  ác  tham2  nên  sanh  giác  tưởng  bất 
thiện3.  Thế  Tôn  thấy  Tỳ-kheo  đứng  dưới  bóng  cây,  sống  bằng  vị  ác 
tham  nên  sanh  giác  tưởng  bất  thiện,  bảo  rằng: 

“Này  Tỳ-kheo!  Tỳ-kheo!  Chớ  gieo  trồng  hạt  giống  đắng4,  để 
rồi  xông  lên  mùi  thôi,  nước  rỉ  chảy  ra.  Nếu  Tỳ-kheo  nào  gieo  trồng 
hạt  giống  đắng,  để  rồi  xông  lên  mùi  thối,  nước  rỉ  chảy  ra,  mà  muôn 
cho  ruồi  nhặng  không  tranh  nhau  bu  lại,  thì  điều  đó  không  thể  có 
được.” 

Lúc  ấy  Tỳ-kheo  kia  tự  nghĩ:  “Thế  Tôn  đã  biết  được  niệm  ác 
trong  tâm  ta.”  Chợt  lòng  cảm  thấy  sợ  hãi,  toàn  thân  lông  dựng  đứng. 

Bấy  giờ,  sau  khi  Thế  Tôn  vào  thành  khất  thực,  trở  về  tinh  xá,  cất 
y  bát,  rửa  chân,  rồi  vào  phòng  tọa  thiền.  Chiều  hôm  ấy,  từ  thiền  tịnh 
dậy,  Ngài  vào  trong  Tăng,  trải  tòa  ngồi  trước  đại  chúng  và  bảo  các 
Tỳ-kheo: 

“Sáng  nay,  Ta  đắp  y,  ôm  bát  vào  thành  khất  thực,  thấy  một  Tỳ- 
kheo  đứng  dưới  bóng  cây,  nương  vào  ác  tham  dục,  phát  sanh  giác 
tưởng  bất  thiện.  Khi  Ta  thấy  vậy  liền  bảo  rằng:  ‘Tỳ-kheo!  Tỳ-kheo! 
Chớ  gieo  trồng  hạt  giống  đắng,  để  rồi  xông  lên  mùi  thôi,  nước  rỉ  chảy 


1  Đại  Chánh,  quyển  39.  Quốc  Dịch,  quyển  33.  “Tụng  vii.  Kệ.1.  Tương  ưng  Tỳ- 
kheo”  tiếp  theo  Paoli,  A.3.126  Kaaeuviya.  Biệt  dịch,  N°100  (20). 

2'  Hán:  y  ác  tham  thị  H  .  Paoli:  rittassaodaỏ  baohirassaodaỏ,  vị  trống 

không,  vị  ngoại  giới. 

3  Paoli:  muaeaehassatiỏ  asampajnaỏ  asamaohitaỏ  vibbhantacittaỏ  paokantindriyaỏ, 
mất  chánh  niệm,  không  tỉnh  giác,  không  tập  trung,  tâm  loạn  động,  các  căn 
phóng  túng. 

4'  Paoli:  mao...  attaonaỏ  kaaeuviyam  akaosi,  đừng  làm  tự  ngã  hư  thối. 
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ra.  Nếu  Tỳ-kheo  nào  gieo  trồng  hạt  giông  đắng,  để  rồi  xông  lên  mùi 
thôi,  nước  rỉ  chảy  ra,  mà  muốn  cho  ruồi  nhặng  không  tranh  nhau  bu 
lại,  thì  điều  đó  không  thể  có  được.’  Lúc  đó,  Tỳ-kheo  kia  liền  tự  nghĩ: 
‘Phật  đã  biết  được  niệm  của  ta.’  Lòng  cảm  thấy  hổ  thẹn,  sợ  hãi  đến 
nỗi  lông  dựng  cả  lên,  rồi  theo  đường  mà  đi.” 

Khi  ấy,  có  một  Tỳ-kheo  từ  chỗ  ngồi  đứng  dạy,  sửa  lại  y  phục, 
bày  áo  vai  bên  hữu,  chắp  tay  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  thế  nào  là  hạt  giông  đắng?  Thế  nào  là  sanh 
hôi  thối?  Thế  nào  là  nước  rỉ  chảy?  Thế  nào  là  ruồi  nhặng?” 

Phật  bảo  Tỳ-kheo: 

“Phẫn  nộ,  phiền  oán  gọi  là  hạt  giống  đắng.  Công  đức  ngũ  dục 
gọi  là  sanh  hôi  thối.  Đối  với  lục  xúc  nhập  xứ  không  nhiếp  luật  nghi 
gọi  là  chất  nước  rỉ  chảy.  Và  khi  đã  không  nhiếp  xúc  nhập  xứ,  thì  các 
tâm  ác  bất  thiện,  tham  ưu  tranh  nhau  sanh  ra,  đó  gọi  là  ruồi  nhặng5.” 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  liền  nói  kệ: 

Tai  mắt  không  phòng  hộ, 

Tham  dục  theo  đó  sanh; 

Đó  gọi  là  giống  đắng, 

Hôi  thối,  nước  rỉ  chảy. 

Khí  vị  các  giác  quán, 

Do  nếm  ác  tham  dục. 

Nơi  xóm  làng,  chỗ  vắng, 

Đối  với  ngày  hoặc  đêm, 

Viễn  ly,  tu  phạm  hạnh, 

Cứu  cánh  biên  tế  khổ. 

Nếu  nội  tâm  tịch  tĩnh, 

Quyết  định  biết  chân  thật. 

Thức  ngu  thường  an  lạc, 

Ruồi  nhặng  bị  tận  diệt. 

Thân  cận  bậc  Chánh  sĩ, 

Khéo  nói  đường  Hiền  thánh; 


5-  Pa0li:  abhijjha0...  kaaauvuyaỏ  vya0pa0do  a0magadho  pa0paka0  aĩkusala0  vitakka0 
makkhika0,  tham  là  thối  nát,  sân  là  mùi  hôi  thối,  tầm  cầu  ác  bất  thiện  là  ruồi 
nhặng. 
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Biết  rõ  bát  Chánh  đạo, 

Không  tái  sanh  thân  sau. 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  1082.  ƯNG  NHỌT6 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  tại 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  sáng  sớm  Thế  Tôn  đắp  y,  ôm  bát,  vào  thành  Xá- 
vệ  khất  thực.  Khất  thực  xong  Thế  Tôn  trở  về  tinh  xá,  rửa  chân  rồi  vào 
rừng  An-đà  tọa  thiền. 

Khi  ấy  có  một  Tỳ-kheo  cũng  sáng  sớm  đắp  y,  ôm  bát  vào  thành 
Xá -vệ  khất  thực.  Khất  thực  xong  trở  về  tinh  xá,  rửa  chân  rồi  vào 
rừng  An-đà  nhập  chánh  thọ  ban  ngày7,  dưới  một  bóng  cây.  Khi  Tỳ- 
kheo  này  nhập  chánh  thọ  ban  ngày,  vì  nương  vào  tâm  nếm  vị  tham 
dục  nên  khởi  lên  giác  tưởng  bất  thiện.  Khi  ấy  có  Thiên  thần  đang  ở 
tại  rừng  An-đà  tự  nghĩ:  “Tỳ-kheo  này,  thật  không  tốt  đẹp,  không 
thích  hợp,  ngồi  thiền  ở  trong  rừng  An-đà  mà  tâm  nếm  vị  ác  tham, 
khởi  lên  giác  tưởng  bất  thiện.  Ta  nên  đến  quở  trách.”  Nghĩ  xong  liền 
nói  với  Tỳ-kheo: 

“Tỳ-kheo!  Tỳ-kheo,  đang  nổi  nhọt,  bướu  phải  không?” 

Tỳ-kheo  đáp: 

“Sẽ  trị  cho  khỏi.” 

Thiên  thần  bảo  Tỳ-kheo: 

“Bệnh  ung  nhọt  như  cái  vạc  sắt,  làm  sao  có  thể  bình  phục 
được?” 

Tỳ-kheo  bảo: 

“Chánh  niệm,  chánh  trí  đủ  có  thể  bình  phục.” 

Thiên  thần  bạch  rằng: 

“Tốt  thay!  Hay  thay!  Đó  là  cách  trị  bệnh  nhọt  chân  thật  của 


6  Pa0li,  không  thấy  tương  đương.  Biệt  dịch,  N°100(21 ). 

7'  Tức  nghỉ  trưa. 
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Hiền  thánh.  Trị  bệnh  nhọt  như  vậy,  cuối  cùng  có  thể  bớt,  mà  không 
bao  giờ  phát  tác  nữa.” 

Chiều  hôm  ấy,  Thế  Tôn  từ  thiền  tịnh  dậy,  trở  về  vườn  cấp  cô 
độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  vào  trong  Tăng,  trải  tòa  ngồi  trước  đại  chúng  và 
bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Sáng  sớm  nay  Ta  đắp  y,  ôm  bát  vào  thành  Xá-vệ  khất  thực, 
khất  thực  xong  trở  về  rừng  An-đà  tọa  thiền,  nhập  chánh  thọ  ban  ngày. 
Có  một  Tỳ-kheo  cũng  sáng  sớm  đắp  y,  ôm  bát  vào  thành  Xá-vệ  khất 
thực.  Khất  thực  xong  trở  về  tinh  xá,  rửa  chân  rồi  vào  rừng  An-đà  nhập 
chánh  thọ  ban  ngày,  dưới  một  bóng  cây.  Khi  Tỳ-kheo  này  nhập  chánh 
thọ  ban  ngày,  vì  nương  vào  tâm  nếm  vị  tham  dục  nên  khởi  lên  giác 
tưởng  ác  bất  thiện.  Khi  ấy  có  thiên  thần  đang  ở  tại  rừng  An-đà  tự  nghĩ: 
‘Tỳ-kheo  này,  thật  không  tốt  đẹp,  không  thích  hợp,  ngồi  thiền  ở  trong 
rừng  An-đà  mà  tâm  nếm  vị  ác  tham,  khởi  lên  giác  tưởng  bất  thiện.  Ta 
nên  đến  quở  trách.”  Nghĩ  xong  liền  nói  với  Tỳ-kheo:  ‘Tỳ-kheo!  Tỳ- 
kheo,  đang  nổi  nhọt,  bướu  phải  không?’  Nói  đầy  đủ  như  trên...  cho  đến 
như  vậy  Tỳ-kheo:  ‘Tốt  thay!  Hay  thay!  Đó  là  cách  trị  bệnh  nhọt  chân 
thật  của  Hiền  thánh.’” 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  nói  kệ: 

Con  người8  nổi  nhọt,  bướu, 

Tự  sanh  ra  bệnh  khổ; 

Mong  cầu  dục  thế  gian, 

Tâm  nương  vào  ác  tham. 

Vì  sanh  ra  nhọt  bướu, 

Ruồi  nhặng  tranh  nhau  đến. 

Nhọt,  bướu  là  tham  cầu, 

Ruồi  nhặng  là  ác  giác, 

Cùng  các  tâm  tham  nếm, 

Thảy  đều  từ  ý  sanh; 

Đục  khoét  tâm  con  người, 

Để  cầu  hoa  danh  lợi. 

Lửa  dục  càng  hừng  hực, 

Vọng  tưởng  giác  bất  thiện; 


Nguyên  Hán:  Sĩ  phu  &Á  xđ . 
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Thân  tâm  ngày  đêm  suy. 

Xa  lìa  đạo  tịch  tĩnh, 

Nếu  nội  tâm  vắng  lặng, 

Trí  quyết  định  sáng  suốt; 

Không  còn  nhọt  bướu  kia, 

Thấy  Phật,  đường  an  Ổn, 

Vết  tích  Chánh  sĩ  theo, 

Hiền  thánh  khéo  tuyên  nói, 

Con  đường  trí  sáng  biết, 

Không  còn  thọ  các  hữu. 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  1083.  ĂN  CỦ  RẺ9 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  nơi  giảng  đường  Trùng  các,  bên  ao  Di-hầu, 
tại  nước  Tỳ-xá-ly.  Bấy  giờ  sáng  sớm,  có  nhiều  Tỳ-kheo  đắp  y,  ôm  bát, 
vào  thành  Tỳ-xá-ly  khất  thực.  Khi  đó,  có  một  Tỳ-kheo  tuổi  trẻ,  xuất 
gia  chưa  bao  lâu,  không  rành  Pháp  luật,  nên  lúc  khất  thực  không  biết 
thứ  tự  trước  sau;  các  Tỳ-kheo  khác  thấy  vậy  nói  với  vị  ấy: 

“Thầy  tuổi  còn  trẻ,  mới  xuất  gia,  chưa  biết  Pháp  luật:  không 
được  đi  vượt  qua,  không  được  đi  ngang  hàng.  Đi  khất  thực  mà  trước 
sau  không  theo  thứ  tự,  trường  kỳ  sẽ  chịu  khổ,  không  bao  giờ  được  lợi 
ích.” 

Tỳ-kheo  tuổi  trẻ  thưa: 

“Các  Thượng  tọa  cũng  vượt  thứ  lớp,  không  theo  trước  sau,  đâu 
phải  chỉ  một  mình  tôi.  ” 

Đã  ba  lần  như  vậy,  vẫn  không  thể  làm  cho  vị  ấy  dừng  lại.  Các 
Tỳ-kheo  đi  khất  thực  xong,  trở  về  tinh  xá  cất  y  bát,  rửa  chân  xong,  đến 
chỗ  Phật  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  ngồi  lui  ra  một  bên,  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  sáng  sớm  chúng  con  đắp  y,  ôm  bát  vào  thành 


9. 


Pa0li,  s.  20.  9.  Na0go.  Biệt  dịch,  N°1 00(22). 
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Tỳ-xá-ly  khất  thực,  có  một  Tỳ-kheo  tuổi  trẻ  xuất  gia  nơi  Pháp  luật 
này  chưa  bao  lâu,  khi  đi  khất  thực  không  theo  thứ  tự  trước  sau,  lại  đi 
ngang  hàng.  Các  Tỳ-kheo  đã  ba  lần  can  gián  nhưng  vẫn  không  chịu, 
mà  nói  rằng:  ‘Các  Thượng  tọa  cũng  không  có  thứ  tự  sao  lại  rầy  tôi?’ 
Các  Tỳ-kheo  chúng  con  đã  ba  lần  răn  nhắc,  vẫn  không  chịu  nghe 
nên  đến  bạch  Thế  Tôn,  xin  Thế  Tôn  vì  thương  xót  mà  dẹp  trừ  điều 
phi  pháp.” 

Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Như  trong  đầm  không,  có  hồ  nước  lớn,  có  một  long  tượng10  to 
ở  trong  đó,  nhổ  những  củ  rễ,  rửa  sạch  bùn  đất  sau  đó  ăn  chúng.  Ăn 
rồi  thì  thân  thể  mập  mạp,  sung  sức  và  đầy  hạnh  phúc.  Vì  lý  do  này 
nên  luôn  sông  lạc  sướng.  Có  một  con  voi  thuộc  chủng  tộc  khác11, 
hình  thể  gầy  yếu,  bắt  chước  long  tượng  kia,  nhổ  củ  rễ,  nhưng  rửa 
không  sạch,  còn  để  lẫn  bùn  đất  mà  ăn.  Ăn  vào  không  tiêu,  thân  thể 
không  mập  mạp  mà  trở  thành  gầy  yếu,  vì  vậy  dẫn  đến  chỗ  chết, 
hoặc  khổ  gần  chết. 

“Cũng  vậy,  Tỳ-kheo  tôn  túc,  đức  độ,  học  đạo  lâu  ngày,  không  ưa 
thích  đùa  giỡn,  tu  phạm  hạnh  đã  lâu,  được  Đại  Sư  khen  ngợi;  cũng 
được  các  vị  tu  phạm  hạnh  trí  khác  lại  càng  khen  ngợi  hơn.  Các  Tỳ- 
kheo  này  nương  nơi  thành  ấp,  làng  xóm;  sáng  sớm  đắp  y,  ôm  bát  đi 
khất  thực,  khéo  giữ  gìn  thân  miệng,  khéo  nhiếp  các  căn,  chuyên  tâm 
cột  niệm,  có  thể  khiến  người  nào  không  tin  phát  lòng  tin,  người  đã  có 
lòng  tin  sẽ  không  biến  đổi.  Khi  được  tài  lợi,  y  phục,  đồ  ăn,  thức  uống, 
giường  nằm,  thuốc  men;  vị  ấy  không  nhiễm,  không  đắm,  không  tham, 
không  ham,  không  mê,  không  theo  đuổi;  mà  thấy  được  lỗi  lầm,  tai  hại, 
thấy  sự  xuất  ly  chúng,  sau  đó  mới  dùng.  Ăn  xong,  thân  tâm  đều  đượm 
vẻ  an  lạc,  sắc  được  tươi,  sức  được  khỏe.  Vì  nhân  duyên  này  Tỳ-kheo 
luôn  luôn  được  an  lạc. 

“Tỳ-kheo  tuổi  trẻ  kia  xuất  gia  chưa  được  bao  lâu,  chưa  quen 
rành  Pháp  luật,  y  theo  các  bậc  Trưởng  lão,  nương  vào  nơi  làng  xóm. 
Khi  đắp  y,  ôm  bát  vào  thôn  khất  thực,  mà  không  khéo  hộ  thân,  không 
giữ  gìn  các  căn,  không  chuyên  cột  niệm,  không  thể  khiến  cho  người 


10'  Long  tượng  ,  TỂ¥ .  Paoli:  naoga,  số  nhiều. 

"■  Paoli:  taruòao  bhivikacchaopao,  những  con  voi  nhỏ. 
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chưa  tin  phát  lòng  tin  và  người  đã  tin  không  thay  đổi.  Nếu  được  tài  lợi, 
y  phục,  đồ  ăn,  thức  uống,  ngọa  cụ,  thuốc  men;  mà  sanh  nhiễm,  đắm, 
tham  lam,  đeo  đuổi,  không  thấy  lỗi  lầm,  tai  hại,  không  thấy  sự  thoát 
ly,  vì  tâm  tham  nếm  thức  ăn  này,  nên  không  thể  làm  cho  thân  lạc  tươi, 
an  ổn,  sung  sướng  được.  Vì  ăn  như  vậy  nên  chuyển  đến  cái  chết,  hoặc 
khổ  giống  như  chết.  Nói  là  chết  có  nghĩa  là  xả  giới,  hoàn  tục,  mất 
Chánh  pháp,  Chánh  luật.  Khổ  giông  như  chết  nghĩa  là  phạm  Chánh 
pháp  luật,  không  biết  tội  tướng,  không  biết  trừ  tội.” 

Bấy  giờ  Thế  Tôn  liền  nói  kệ: 

Long  tượng  nhổ  rễ  sen, 

Nước  rửa  sạch  rồi  ăn, 

Voi  giông  khác  bắt  chước, 

Ăn  rễ  dính  lẫn  bùn. 

Vì  ăn  nhằm  bùn  đất, 

Gầy  yếu  bệnh  đến  chết. 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  1084.  TRƯỜNG  THỌ12 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  giữa  bãi  tha  ma  trong  rừng  Lạnh13,  thành 
Vương  xá.  Bấy  giờ  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Mệnh  sông  rất  ngắn,  chỉ  thoáng  đã  trở  thành  đời  sau.  Hãy  nên 
siêng  tu  tập  pháp  thiện,  tu  các  phạm  hạnh.  Không  có  gì  sanh  mà 
không  chết.  Nhưng  người  thế  gian  không  siêng  năng,  nỗ  lực  chuyên  tu 
pháp  thiện,  tu  hiền,  tu  nghĩa.” 

Lúc  ấy,  Ma  Ba-tuần  tự  nghĩ:  ‘Sa-môn  Cù-đàm  đang  trú  giữa 


12  Quốc  Dịch,  “Tụng  vii.  Kệ.  2.  Tưcng  ưng  Ma”  gồm  hai  phẩm,  hai  mưci  mốt  kinh. 
An  Thuận,  “Tụng  viii.  Tám  chúng.  18.  Tưcng  Ung  Ma”  hai  mưci  kinh,  Đại  Chánh, 
1084-1103.  Quốc  Dịch,  phẩm  1,  mười  một  kinh.  Pacli,  s.  4.9.  A0yu  (1).  Biệt  dịch, 
N°100(23). 

13'  Hàn  lâm  ă¥  “£  .  Pacli:  Sìtavana,  khu  rừng  ở  gần  thành  Racjagaha. 
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nghĩa  địa  trong  rừng  Lạnh,  thành  Vương  xá,  vì  các  Thanh  văn  nói 
pháp  như  vậy.  Mệnh  sống  con  người  rất  ngắn,...  cho  đến  không  tu  hiền, 
tu  nghĩa.  Nay  ta  nên  đến  làm  nhiễu  loạn.’ 

Ma  Ba-tuần  liền  hóa  thành  một  thiếu  niên  đến  trước  Phật,  mà 
nói  kệ : 

Thường  bức  bách  chúng  sanh, 

Được  sống  lâu  cõi  người.14 
Mê  say  tâm  phóng  dật, 

Cũng  không  đến  chỗ  chết. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  tự  nghĩ:  ‘Đây  là  ác  ma  đến  làm  não  loạn.’ 
Liền  nói  kệ: 

Thường  bức  bách  chúng  sanh, 

Mạng  sống  thật  ngắn  ngủi; 

Nên  tỉnh  tấn  cần  tu, 

Như  cứu  lửa  cháy  dầu. 

Chớ  lười  dù  chốc  lát, 

Khiến  ma  chết  chợt  đến. 

Biết  ngươi  là  ác  ma, 

Mau  đi  khỏi  nơi  đây. 

Thiên  ma  Ba-tuần  tự  nghĩ:  ‘Sa-môn  Cù-đàm  đã  biết  tâm  ta.’ 
Liền  hổ  thẹn,  lo  buồn  biến  mất. 

M 

KINH  1085.  THỌ  MẠNG15 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  giữa  nghĩa  địa  trong  rừng  Lạnh,  tại  thành 
Vương  xá.  Bấy  giờ  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Tất  cả  hành  là  vô  thường,  tất  cả  hành  không  thường  hằng,  bất 
an,  là  pháp  biến  dịch,  không  nghỉ  ngơi16,...  cho  đến  hãy  đình  chỉ  tất  cả 


14  Pa0li:  dìghama0yu  manussa0naỏ,  na  naỏ  hìôe  suporiso,  tuổi  thọ  con  người  rất  dài; 
người  khôn  ngoan  không  xem  khinh  điều  này. 

15  Paoli,  s.  4.10.  A0yu  (2).  Biệt  dịch,  N°100(24). 

16'  Tô  tức  Ềf.  Ã  •  Paoli:  assaosaka,  có  hoi  thở  điều  hòa,  an  tâm. 
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hành  hữu  vi,  yểm  ly,  không  ưa  thích,  giải  thoát.” 

Lúc  ấy,  Ma  Ba-tuần  tự  nghĩ:  “Nay  Sa-môn  Cù-đàm  đang  trú 
trong  rừng  Lạnh,  tại  thành  Vương  xá,  vì  các  Thanh  văn  nói  pháp 
như  vầy:  ‘Tất  cả  hành  là  vô  thường,  không  thường  hằng,  bất  an,  là 
pháp  biến  dịch,  không  nghỉ  ngơi...  cho  đến  nên  đình  chỉ  tất  cả  hữu 
vi,  yểm  ly,  không  ưa  thích,  giải  thoát.’  Ta  sẽ  đến  đó  làm  nhiễu 
loạn.”  Liền  hóa  ra  một  thiếu  niên  đi  đến  chỗ  Phật,  đứng  trước  Phật 
mà  nói  kệ: 

Mạng  sống  trôi  ngày  đêm, 

Không  lúc  nào  cùng  tận.17 
Mạng  sống  đến  rồi  đi, 

Giống  như  bánh  xe  lăn. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  tự  nghĩ:  ‘Đó  là  ác  ma  muốn  làm  nhiễu  loạn.’ 
Liền  nói  kệ: 

Ngày  đêm  luôn  đổi  clời, 

Mạng  cũng  theo  đó  giảm. 

Mạng  người  tạm  tiêu  mất, 

Giống  như  clòng  nước  nhỏ. 

Ta  biết  ngươi  ác  ma, 

Hãy  tự  tiêu  mất  đi. 

Ma  Ba-tuần  tự  nghĩ:  ‘Sa-môn  Cù-đàm  đã  biết  tâm  ta.’  Liền  hổ 
thẹn,  lo  buồn  biến  mất. 

M 


KINH  1086.  MA  TRÓI18 
Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Trúc,  khu  Ca-lan-đà,  tại  thành 
Vương  xá.  Bấy  giờ,  ban  đêm,  Thế  Tôn  dậy  đi  kinh  hành.  Đến  cuối 
đêm,  rửa  chân,  vào  phòng  ngồi  ngay  thẳng,  chuyên  tâm  cột  niệm. 


17  Pa0li:  na0cca  yanti  aho  ratta0  jìvitaỏ  nu0parujjhati,  ngày  đêm  không  đi  qua,  mạng 
sống  không  giảm  thiểu. 

18'  Pa0li,  s.  4.15.  Ma0nasa.  Biệt  dịch,  N°100(25). 
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Khi  ấy,  Ma  Ba-tuần  tự  nghĩ:  ‘Hiện  tại  Sa-môn  Cù-đàm  đang  ở 
trong  vườn  Trúc,  khu  Ca-lan-đà,  tại  thành  Vương  xá.  Ban  đêm  Thế 
Tôn  dậy  đi  kinh  hành.  Đến  cuối  đêm,  rửa  chân,  vào  phòng  ngồi  ngay 
thẳng,  chuyên  tâm  cột  niệm  thiền  tư.  Bây  giờ,  ta  sẽ  đến  làm  nhiễu 
loạn.’  Liền  hóa  ra  một  thiếu  niên  đứng  trước  Phật  nói  kệ: 

Tâm  ta  ở  giữa  không, 

Cầm  dây  dài  buông  xuống.19 
Nhằm  muốn  trói  Sa-môn, 

Khiến  ngươi  không  thoát  được. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  tự  nghĩ:  ‘Ác  Ma  Ba-tuần  muôn  làm  nhiễu 
loạn.’  Liền  nói  kệ: 

Ta  nói,  ở  thế  gian, 

Năm  dục,  ý  thứ  sáu; 

Đối  chúng  đã  lìa  hẳn, 

Tất  cả  khổ  đã  dứt. 

Ta  đã  lìa  dục  kia, 

Tâm  ý  thức  cũng  diệt. 

Ba-tuần,  Ta  biết  ngươi, 

Mau  đi  khỏi  nơi  đây. 

Ma  Ba-tuần  tự  nghĩ:  ‘Sa-môn  Cù-đàm  đã  biết  tâm  ta.’  Liền  hổ 
thẹn,  lo  buồn  biến  mất. 

M 

KINH  1087.  NGỦ  NGHỈ20 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Trúc,  khu  Ca-lan-đà,  tại  nước 
Xá-vệ.  Bấy  giờ,  vào  ban  đêm,  Thế  Tôn  dậy  đi  kinh  hành.  Đến  cuối 
đêm,  rửa  chân,  vào  phòng,  nằm  nghiêng  bên  phải,  cột  niệm  vào  tướng 
ánh  sáng,  chánh  niệm,  chánh  trí,  nghĩ  tưởng  đến  thức. 

Khi  ấy,  Ma  Ba-tuần  tự  nghĩ:  ‘Hiện  tại  Sa-môn  Cù-đàm  đang  ở 


19  Pa0li:  antalikkhacaro  pa0Sũ,  yoyaỏ  carati  ma0naso,  tâm  ý  này  dong  ruổi,  như  sợi 
dây  thòng  giữa  hư  không. 

20  Paoli,  s.  4.7.  Suppati.  Biệt  dịch,  N°100(26). 
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trong  vườn  Trúc,  khu  Ca-lan-đà,  tại  thành  Vương  xá...  cho  đến  nghĩ 
tưởng  đến  thức.  Bây  giờ,  ta  sẽ  đến  để  gây  trở  ngại.’  Liền  hóa  thành 
một  thiếu  niên  đứng  trước  mặt  Phật  mà  nói  kệ: 

Ngủ  sao,  vì  sao  ngủ  ? 

Đã  diệt,  sao  còn  ngủ  ? 

Nhà  trống,  làm  sao  ngủ  ? 

Ra  được,  sao  lại  ngủ? 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  tự  nghĩ:  ‘Ác  Ma  Ba-tuần  muôn  làm  nhiễu 
loạn.’  Liền  nói  kệ  đáp: 

Vì  lưới  ái  nên  nhiễm, 

Không  ái,  ai  kéo  đi? 

Diệt  tất  cả  hữu  dư, 

Chỉ  Phật  được  ngủ  yên. 

Ngươi  ác  Ma  Ba-tuần, 

Nói  những  gì  ở  đây? 

Ma  Ba-tuần  tự  nghĩ:  ‘Sa-môn  Cù-đàm  đã  biết  tâm  ta.’  Liền  hổ 
thẹn,  lo  buồn  biến  mất. 

M 


KINH  1088.  KINH  HÀNH21 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  núi  Kỳ-xà-quật,  tại  thành  Vương  xá. 
Bấy  giờ  vào  ban  đêm,  trời  mưa  bụi,  có  tia  chớp  lóe  lên.  Thế  Tôn  ra 
khỏi  phòng  đi  kinh  hành. 

Khi  ấy,  Ma  Ba-tuần  tự  nghĩ:  ‘Hiện  tại  Sa-môn  Cù-đàm  đang  ở 
trong  núi  Kỳ-xà-quật,  tại  thành  Vương  xá.  Đêm  tôi,  trời  mưa  bụi,  tia 
chớp  lóe  lên,  Sa-môn  Cù-đàm  ra  khỏi  phòng,  đi  kinh  hành.  Bấy  giờ,  ta 
sẽ  đến  gây  trở  ngại.’  Nó  cầm  một  khối  đá  to,  đùa  giỡn  trên  hai  tay, 
đến  trước  Phật  bóp  nát  thành  bụi  nhỏ. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  tự  nghĩ:  ‘Ác  Ma  Ba-tuần  muốn  làm  nhiễu 
loạn.’  Liền  nói  kệ: 


21  Pa0li,  s.  4.  11.  Pa0sa0òa.  Biệt  dịch,  N°100(27). 
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Dù  núi  Kỳ-xà-quật, 

Trước  Ta,  bị  bóp  nát; 

Thì  chư  Phật  giải  thoát, 

Cũng  không  động  mảy  lông. 

Giả  sử  trong  bốn  biển, 

Khiến  tất  cả  núi  non; 

Và  thân  tộc  phóng  dật22, 

Khiến  nát  thành  vi  trần, 

Cũng  không  làm  lay  động, 

Một  sợi  tóc  Như  Lai. 

Ma  Ba-tuần  tự  nghĩ:  ‘Sa-môn  Cù-đàm  đã  biết  tâm  ta.’  Liền  hổ 
thẹn,  lo  buồn  biến  mất. 

M 

KINH  1089.  ĐẠI  LONG23 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  núi  Kỳ-xà-quật,  tại  thành  Vương  xá. 
Bấy  giờ,  ban  đêm,  Thế  Tôn  dậy  đi  kinh  hành,  cho  đến  cuối  đêm,  rửa 
chân,  vào  phòng,  thân  ngồi  ngay  thẳng,  cột  niệm  ở  trước. 

Khi  ấy,  Ma  Ba-tuần  tự  nghĩ:  ‘Hiện  tại  Sa-môn  Cù-đàm  đang  ở 
trong  núi  Kỳ-xà-quật,  tại  thành  Vương  xá,  ban  đêm  Thế  Tôn  dậy  đi 
kinh  hành  cho  đến  cuối  đêm,  rửa  chân,  vào  phòng,  thân  ngồi  ngay 
thẳng,  cột  niệm  ở  trước.  Bây  giờ,  ta  sẽ  đến  để  gây  trở  ngại.’  Liền  hóa 
thành  một  con  rồng  to24  quấn  Phật  bảy  vòng,  cất  đầu  đến  trên  đảnh 
Phật,  thân  như  chiếc  thuyền  to,  đầu  như  cái  buồm  lớn,  mắt  đỏ  như  lò 
đồng,  lưỡi  như  điện  chớp,  hơi  thở  dữ  dội  như  tiếng  sấm.  Bấy  giờ,  Thế 
Tôn  tự  nghĩ:  ‘Ác  Ma  Ba-tuần  muôn  làm  nhiễu  loạn.’  Liền  nói  kệ: 

Giống  như  ngôi  nhà  trống, 

Tâm  Mâu-ni  rỗng  lặng; 

Chuyển  xoay  ở  trong  đó, 


22  Đây  chỉ  quyến  thuộc  của  A-tu-la. 

23  Pa0li,  s.  4.6.  Sappa  (Rắn).  Biệt  dịch,  N°100(28). 

24'  Hán:  đại  long  K  !i  .  Paoli:  mahanta  sappara0ja0,  đại  xà  vương. 
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Thân  Phật  cũng  như  vậy. 

Vô  lượng  rồng  hung  ác, 

Ruồi,  muỗi,  rệp,  côn  trùng; 

Tụ  lại  ăn  thân  kia, 

Cũng  không  động  lông  tóc. 

Dù  phá  nát  hư  không, 

Nghiêng  úp  cả  đại  địa; 

Tất  cả  loài  chúng  sanh, 

Đều  đến  gây  kỉnh  sợ. 

Gươm,  mâu,  đao,  tên  bén, 

Cũng  đến  hại  thân  Phật; 

Mọi  bạo  hại  như  vậy, 

Cũng  không  tổn  mảy  lông. 

Ma  Ba-tuần  tự  nghĩ:  ‘Sa-môn  Cù-đàm  đã  biết  tâm  ta.’  Trong 
lòng  cảm  thấy  lo  buồn  liền  biến  mất. 

M 

KINH  1090.  NGỦ  YÊN25 
Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  thất  đá,  núi  Tỳ-bà-la  trong  rừng 
Thất  diệp  thọ26,  thành  Vương  xá.  Bấy  giờ,  ban  đêm,  Thế  Tôn  dậy, 
nơi  đất  trông  hoặc  ngồi,  hoặc  đi  kinh  hành  đến  cuối  đêm,  rửa  chân, 
vào  thất,  nằm  yên  nghỉ,  nghiêng  hông  bên  phải  sát  đất,  hai  chân 
chồng  lên  nhau,  cột  niệm  vào  tướng  ánh  sáng,  chánh  niệm,  chánh  trí, 
nghĩ  tưởng  đến  thức. 

Khi  ấy,  Ma  Ba-tuần  tự  nghĩ:  ‘Hiện  tại  Sa-môn  Cù-đàm  đang  ở 
trong  thất  đá,  núi  Tỳ-bà-la  trong  rừng  Thất  diệp  thọ,  thành  Vương  xá. 
Bấy  giờ,  ban  đêm,  Thế  Tôn  dậy,  nơi  đất  trông,  hoặc  ngồi,  hoặc  đi  kinh 
hành  đến  cuối  đêm,  rửa  chân,  vào  thất,  nằm  yên  nghỉ,  nghiêng  hông 

25  Pa0li,  s.  4.13.  Sakalika.  Biệt  dịch,  N°100(29). 

26'  Vương  xá  thành  Tỳ-bà-la  sơn  Thất  diệp  thọ  lâm  thạch  thất  ĩéíStb^ễSỉlít 
litlEỄ.  Đây  chỉ  hang  Sattapaòòiguhaơ,  trên  sườn  núi  Vebhaơra,  thành 
Raơjagaha.  Nhưng  bản  Paơli;  Maddakucchismiỏ  Migadaơye,  vườn  Nai,  trong  rừng 
Maddakucchi. 
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bên  phải  sát  đất,  hai  chân  chồng  lên  nhau,  cột  niệm  vào  tướng  ánh 
sáng,  chánh  niệm,  chánh  trí,  nghĩ  tưởng  đến  thức.  Bây  giờ,  ta  sẽ  đến 
gây  trở  ngại.’  Ma  Ba-tuần  hóa  ra  một  thiếu  niên  đến  đứng  trước  Phật, 
mà  nói  kệ: 

Nhân  vì  ta  nên  ngu? 

Hay  là  vì  đời  sau  ? 

Có  nhiều  tiền,  của  báu? 

Cớ  sao  chọn  ở  rừng? 

Một  mình  không  bè  bạn, 

Mà  mê  đắm  ngủ  nghỉ? 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  tự  nghĩ:  ‘Ác  Ma  Ba-tuần  muốn  làm  nhiễu 
loạn.’  Liền  nói  kệ: 

Không  nhân  ngươi  nên  ngủ, 

Không  phải  vì  đời  sau, 

Cũng  không  nhiều  tiền  của, 

Chỉ  gom  báu  vô  ưu. 

Vì  thương  xót  thế  gian, 

Nên  nằm  nghiêng  hông  phải, 

Thức  cũng  không  nghi  hoặc 
Ngủ  cũng  không  sợ  hãi. 

Hoặc  ngày,  hoặc  lại  đêm, 

Không  tăng  cũng  không  giảm. 

Vì  thương  chúng  sanh  ngủ, 

Nên  không  có  tổn  giảm. 

Dù  dùng  trăm  mũi  nhọn, 

Xuyên  thân,  luôn  khuấy  động, 
vẫn  được  ngủ  an  Ổn, 

Vì  lìa  gươm  bên  trong. 

Ma  Ba-tuần  tự  nghĩ:  ‘Sa-môn  Cù-đàm  đã  biết  tâm  ta.’  Liền  hổ 
thẹn,  lo  buồn  biến  mất. 

M 

KINH  1091.  CÙ-ĐỀ-CA27 
27  Pa0li,  s.4,23.  Godhika.  Biệt  dịch,  N°100(30). 
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Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  nơi  thất  đá,  núi  Tỳ-bà-la  trong  rừng  Thất 
diệp  thọ28,  thành  Vương  xá.  Bấy  giờ,  có  Tôn  giả  Cù-đề-ca29  cũng  ở 
thành  Vương  xá,  trong  hang  Đá  đen  bên  sườn  núi  Tiên  nhân30,  một 
mình  tư  duy,  tu  hạnh  không  phóng  dật,  tự  được  nhiều  lợi  ích,  tự  chứng 
ngộ  tâm  giải  thoát  nhất  thời31,  nhiều  lần  bị  thoái  chuyển.  Lần  thứ  nhất, 
thứ  hai,  ba,  bốn,  năm,  sáu,  trở  đi,  trở  lại;  sau  khi  tự  thân  tác  chứng  tâm 
giải  thoát  nhất  thời,  chẳng  bao  lâu  lại  thoái  chuyển. 

Tôn  giả  Cù-đề-ca  tự  nghĩ:  ‘Một  mình  ta  ở  chỗ  vắng  tư  duy,  hành 
không  phóng  dật,  tinh  tấn  tu  tập  để  tự  được  lợi  ích,  khi  tự  thân  chứng 
ngộ  tâm  giải  thoát  nhất  thời,  mà  nhiều  lần  lại  còn  thoái  chuyển,  cho 
đến  sáu  lần  vẫn  còn  thoái  chuyển  lại.  Bây  giờ,  ta  nên  dùng  đao  tự  sát 
chớ  để  cho  thoái  chuyển  lần  thứ  bảy.’ 

Khi  ấy,  Ma  Ba-tuần  tự  nghĩ:  “Hiện  tại  Sa-môn  Cù-đàm  đang  ở 
nơi  thất  đá,  núi  Tỳ-bà-la  trong  rừng  Thất  diệp  thọ,  tại  thành  Vương 
xá,  có  đệ  tử  là  Cù-đề-ca  cũng  ở  thành  Vương  xá,  trong  hang  Đá  đen 
bên  sườn  núi  Tiên  nhân,  một  mình  ở  chỗ  vắng,  chuyên  tinh  tư  duy, 
khi  tự  thân  tác  chứng  tâm  giải  thoát  nhất  thời,  qua  sáu  lần  thoái 
chuyển.  Ông  tự  nghĩ:  ‘Ta  đã  qua  sáu  lần  phản  thoái  mới  trở  lại  được, 
chớ  để  cho  thoái  chuyển  lần  thứ  bảy.  Ta  hãy  dùng  đao  tự  sát  chớ  để 
cho  thoái  chuyển  lần  thứ  bảy.’  Nếu  Tỳ-kheo  kia  dùng  đao  tự  sát,  ta 
chớ  để  tự  sát,  mà  ra  khỏi  cảnh  giới  của  ta.  Bây  giờ  ta  nên  đến  bảo 
Đại  Sư  ông  ấy.” 

Bấy  giờ,  Ma  Ba-tuần  cầm  đàn  tỳ  bà  bằng  lưu  ly,  đến  chỗ  Thế 
Tôn,  vừa  khảy  đàn  vừa  nói  kệ: 

Đại  trí  đại  phương  tiện, 


28  Xem  cht.26,  kinh  1 090. 

29,  Cù-đề-ca  g  f£  âẵ  .  Paeli:  Godhika. 

30'  Tiên  nhân  sơn  trắc  Hắc  thạch  thất  {[]]  A  LU  II!)  151.  Paoli:  Isigili-passa, 
Kaoôasilao. 

31'  Hán:  thời  thọ  ý  giải  thoát  Hệ-  §  í®  ;  tức,  thời  giải  thoát  hay  thời  ái  tâm  giải 
thoát,  trường  hợp  A-la-hán  chứng  tâm  giải  thoát  tùy  thuộc  hoàn  cảnh;  khi  nghịch 
duyên,  có  thể  bị  thoái  thất.  Xem,  Câu-xá  25,  Đại  29,  tr.129a  19,  130b  16  Paoli: 
saomaoyikaỏ  ceto-vimuttiỏ. 
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Tự  tại  thần  lực  lớn, 

Được  đệ  tử  sáng  chói, 

Mà  nay  muốn  chết  đi. 

Đại  Mâu-nỉ  nên  ngăn, 

Chớ  để  ông  tự  sát. 

Sao  để  đệ  tử  Phật, 

Theo  học  Chánh  pháp  luật, 

Học  nhưng  không  chứng  đắc, 

Chỉ  muốn  chết  cho  xong? 

Ma  Ba-tuần  nói  kệ,  Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Ba-tuần,  giông  phóng  dật, 

Vì  việc  mình  nên  đến, 

Bậc  đã  được  kiên  cố, 

Thường  trụ  diệu  thiền  định. 

Ngày  đêm  chuyên  tỉnh  tấn, 

Không  nghĩ  đến  tánh  mạng, 

Thầy  ba  cõi  đáng  sợ, 

Đoạn  trừ  ái  dục  kia. 

Đã  chiết  phục  quân  ma, 

Cù -đề  Bát-nỉết-bàn. 

Tâm  Ba-tuần  buồn  lo, 

Tỳ  bà  rơi  xuống  đất. 

Lòng  ôm  ấp  ưu  sầu, 

Liền  biến  mất  không  hiện. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Các  ông  hãy  cùng  Ta  đến  hang  Đá  đen  bên  sườn  núi  Tiên 
nhân,  xem  Tỳ-kheo  Cù-đề-ca  dùng  đao  tự  sát.” 

Thế  Tôn  cùng  các  Tỳ-kheo  đến  hang  Đá  đen  bên  sườn  núi  Tiên 
nhân,  thấy  Tỳ-kheo  Cù-đề-ca  đã  tự  sát  nằm  trên  đất,  bảo  các  Tỳ- 
kheo: 

“Các  ông  có  thấy  Tỳ-kheo  Cù-đề-ca  tự  sát,  thân  thể  nằm  trên 
đất  không?” 

Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật: 

“Thưa  vâng  Thế  Tôn,  đã  thấy.” 
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Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Các  ông  có  thấy  chung  quanh  thân  thể  Tỳ-kheo  Cù-đề-ca  bốc 
khói  đen  đầy  khắp  bốn  phía  không?” 

Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  đã  thấy.” 

Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Đó  là  ác  Ma  Ba-tuần  ở  bên  thân  thiện  nam  Cù-đề-ca,  đang 
quanh  quẩn  tìm  thần  thức;  nhưng  Tỳ-kheo  Cù-đề-ca  với  tâm  vô  trụ32 
mà  cầm  đao  tự  sát!” 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  vì  Tỳ-kheo  Cù-đề-ca  thọ  ký  lần  đầu  tiên. 

Lúc  ấy,  Ma  Ba-tuần  nói  kệ: 

Trên  dưới  cùng  các  phương, 

Tìm  khắp  thần  thức  kia, 

Đều  không  thấy  nơi  này, 

Cù-ãề-ca  ctể  cĩâu? 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  lại  nói  kệ: 

Bậc  kiên  cố  như  vậy, 

Không  thể  tìm  ở  đâu. 

Nhổ  sạch  gốc  ân  ái, 

Cù- đề  Bát-nỉết-bàn. 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  1092.  MA  NỮ33 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  dưới  gốc  cây  Bồ-đề,  tại  làng  uất-bề-la  bên 
bờ  sông  Ni-liên-thiền,  thành  đạo  chưa  bao  lâu.  Bấy  giờ,  Ma  Ba-tuần 
tự  nghĩ:  ‘Hiện  tại  Sa-môn  Cù-đàm  đang  ở  dưới  gốc  cây  Bồ-đề,  tại 
làng  uất-bề-la  bên  bờ  sông  Ni-liên-thiền,  thành  đạo  chưa  bao  lâu.  Ta 


32-  Hán:  bất  trụ  tâm  T  íì  'ừ  .  Pa0li:  appatiaaaahitena  vióóa0òena,  bằng  thức  vô  trụ 
(không  trụ  xứ). 

33  Pa0li,  s.4.24.  Sattavassa;  s.4.25.  Dhìtaro.  Biệt  dịch,  N°1 00(31). 
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sẽ  đến  đó  làm  chướng  ngại.’ 

Ma  Ba-tuần  hóa  ra  một  thiếu  niên  đến  trước  Phật  mà  nói  kệ: 

Một  mình  vào  chỗ  vắng, 

Thiền  tư,  tĩnh  tư  duy, 

Đã  bỏ  nước,  tài  bảo, 

Ớ  đây  cầu  lợi  gì? 

Nếu  cầu  lợi  xóm  làng, 

Sao  không  gần  gũi  người? 

Đã  không  gần  gũi  người, 

Rốt  cuộc  được  gì  nào? 

Thế  Tôn  tự  nghĩ:  ‘Ma  Ba-tuần  muôn  làm  nhiễu  loạn.’  Liền  nói 
kệ: 

Đã  được  tài  lợi  nhiều, 

Trì  túc,  an  tịch  cliệt, 

Điều  phục  bọn  quân  ma, 

Không  đắm  vào  sắc  dục. 

Một  mình  riêng  thiền  tư, 

Nếm  vị  thiền  diệu  lạc, 

Cho  nên  không  cùng  người, 

Quanh  quẩn  gần  gũi  nhau. 

Ma  lại  nói  kệ: 

Cù-đàm  nếu  tự  biết, 

Đường  Nỉết-bàn  an  Ổn, 

Riêng  mình  lạc  vô  vỉ, 

Tại  sao  gượng  dạy  người? 

Phật  lại  nói  kệ  đáp: 

Chẳng  phải  chỗ  ma  cấm, 

Lại  hỏi  qua  bờ  kia, 

Thì  Ta  đáp  chân  chánh, 

Khiến  người  đắc  Niết-bàn. 

Kịp  thời  không  phóng  dật, 

Tự  tại  không  theo  ma. 


Ma  lai  nói  kê: 
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CÓ  đá  như  mỡ  đặc, 

Chim  chóc  muốn  lại  ăn, 

Cuối  cùng  không  được  vị, 

Trượt  mỏ  trở  về  không. 

Nay  ta  cũng  như  chúng 
Luống  nhọc  về  Thiên  cung. 

Ma  nói  vậy  xong,  trong  lòng  cảm  thấy  lo  buồn,  tâm  bỗng  biến 
đổi,  hối  hận,  cúi  đầu  sát  đất,  dùng  ngón  tay  vẽ  lên  đất34. 

Ma  có  ba  người  con  gái:  Người  thứ  nhất  tên  là  Ái  Dục,  người  thứ 
hai  tên  là  Ái  Niệm,  người  thứ  ba  tên  là  Ái  Lạc35  đi  đến  chỗ  Ma  Ba- 
tuần  nói  kệ: 

Cha  đang  lo  buồn  gì? 

Con  người  đáng  gì  lo, 

Con  dùng  dây  ái  trói 
Trói  chúng  như  điều  voi 
Lôi  đem  đến  trước  cha, 

Tùy  ý  cha  sai  khiến. 

Ma  đáp  lại  con  gái: 

Khi  đã  lìa  ân  ái, 

Không  dục  nào  lôi  được 
Đã  ra  khỏi  cảnh  ma 
Cho  nên  ta  lo  buồn. 

Bấy  giờ,  ba  con  gái  ma  từ  thân  phóng  ra  ánh  sáng  lóe  lên  như 
những  tia  chớp  trong  mây,  đến  chỗ  Phật,  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  rồi 
đứng  qua  một  bên  bạch  Phật: 

“Nay  con  trở  về  dưới  chân  Thế  Tôn,  để  giúp  đỡ  hầu  hạ,  xin  Ngài 
sai  khiến.  ” 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  không  ngó  ngàng  đến.  Biết  Như  Lai  đã  lìa  ái 
dục,  tâm  thiện  giải  thoát.  Hai  ba  phen  nói  như  vậy,  sau  đó  ba  gái  ma 
tự  bảo  với  nhau  rằng: 

“Đàn  ông  có  những  loại  ái  dục  tùy  theo  hình  tướng.  Bây  giờ 


34  Pa0li:  kaaaaehena  bhu0miỏ  vilikhanto,  dùng  que  vạch  lên  đất. 

35'  Ái  Lạc  ft  ^  ,  Ái  Niệm  s  Ể: .  Ái  Dục  ft  'dẴ  ■  Paeli:  Taòhae  (khát  ái),  Rati  (không 
lạc),  Raega  (tham  dục). 
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chúng  ta  mỗi  người  sẽ  biến  hóa  ra  những  loại  này,  thành  trăm  thứ  sắc 
của  đồng  nữ,  trăm  thứ  sắc  của  thiếu  nữ  mới  lấy  chồng,  trăm  thứ  sắc 
của  phụ  nữ  chưa  sanh,  trăm  thứ  sắc  của  phụ  nữ  đã  sanh,  trăm  thứ  sắc 
của  phụ  nữ  trung  niên,  trăm  thứ  sắc  của  phụ  nữ  đứng  tuổi.  Hóa  ra 
những  loại  hình  như  vậy  rồi,  chúng  ta  đi  đến  Sa-môn  Cù-đàm  nói 
rằng:  ‘Hôm  nay  tất  cả  đều  về  dưới  chân  Thế  Tôn,  hiến  dâng  cho  Ngài 
sai  sử.”’ 

Bàn  bạc  với  nhau  xong,  chúng  liền  biến  hóa  thành  những  loại 
như  đã  nói  trên,  đến  chỗ  Phật,  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  đứng  lui  qua 
một  bên,  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  bọn  chúng  con  hôm  nay  về  dưới  chân  Thế  Tôn, 
hiến  dâng  cho  Ngài  sai  sử.” 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  cũng  không  hề  để  ý  đến. 

“Pháp  của  Như  Lai  là  lìa  các  ái  dục.”  Phật  lặp  lại  như  vậy  ba 

lần. 

Bấy  giờ,  ba  ma  nữ  lại  bảo  với  nhau: 

“Nếu  đàn  ông  chưa  lìa  dục  trông  thấy  các  hình  thể  tuyệt  diệu 
của  chúng  ta,  tâm  sẽ  bị  mê  loạn,  dục  khí  dồn  nén  bốc  lên,  lồng  ngực 
muôn  vỡ,  máu  nóng  đỏ  bừng  trên  mặt.  Nhưng  hiện  Sa-môn  Cù-đàm 
không  hề  để  ý  đến  chúng  ta,  nên  biết  Như  Lai  đã  lìa  dục,  giải  thoát, 
được  thiện  giải  thoát  tưởng.  Bây  giờ  chúng  ta  mỗi  người  nên  nói  kệ 
để  cật  vấn.” 

Ba  ma  nữ  trở  lại  trước  Phật,  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  đứng  lui  qua 
một  bên.  Thiên  nữ  Ái  Dục  liền  nói  kệ: 

Một  mình  vào  chỗ  vắng, 

Thiền  tư,  tĩnh  tư  duy, 

Đã  bỏ  nước,  tài  bảo, 

Ớ  đây  lại  cầu  gì? 

Nếu  cầu  lợi  xóm  làng, 

Sao  không  gần  gũi  người? 

Đã  không  gần  gũi  người, 

Rốt  cuộc  được  gì  nào? 

Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Đã  được  tài  lợi  nhiều, 
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Tri  túc,  an  tịch  diệt, 

Điều  phục  bọn  quân  ma, 
Không  đắm  vào  sắc  dục. 

Một  mình  riêng  thiền  tư, 

Nếm  vị  thiền  diệu  lạc. 

Cho  nên  không  cùng  người, 
Quanh  quẩn  gần  gũi  nhau. 

Thiên  nữ  Ái  Niệm  nói  kệ: 

Tu  nhiều  thiền  diệu  gì, 

Để  thoát  dòng  ngũ  dục? 

Lại  nhờ  phương  tiện  nào, 
Vượt  qua  biển  thứ  sáu? 

Đối  các  dục  sâu  rộng, 

Làm  sao  tu  diệu  thiền, 

Để  qua  được  bờ  kia, 

Mà  không  bị  ái  giữ? 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Thân  được  lạc  dừng  nghỉ, 
Tâm  được  khéo  giải  thoát, 

Vô  vi,  không  tạo  tác, 

Chánh  niệm  không  dao  động. 
Biết  rõ  tất  cả  pháp, 

Không  khởi  các  loạn  giác, 

Ái,  nhuế,  thùy  miên,  phú, 

Tất  cả  đều  đã  lìa. 

Tu  tập  nhiều  như  vậy, 

Thoát  khỏi  được  năm  dục, 
Như  đổi  biển  thứ  sáu, 

Tất  qua  được  bờ  kia. 

Tu  tập  thiền  như  vậy, 

Đối  các  dục  sâu  rộng, 

Đều  qua  được  bờ  kia, 

Không  bị  chúng  giữ  lại. 

Khi  ấy,  Thiên  nữ  Ái  Lạc  lại  nói  kệ: 
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Đã  đoạn  trừ  sân  ái, 

Chất  chứa  dục  sâu  dày, 

Người  nhiều  đời  tịnh  tín, 

Vượt  qua  dược  biển  dục. 

Mở  ra  trí  tuệ  sáng, 

Vượt  qua  cảnh  tử  ma. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Đại  phương  tiện,  rộng  ctộ, 

Vào  Pháp  luật  Như  Lai, 

Những  người  này  đã  độ, 

Người  trí  còn  lo  gì? 

Bấy  giờ,  chí  nguyện  của  ba  Thiên  nữ  chưa  được  thỏa  mãn,  trở  lại 
chỗ  Ma  Ba-tuần,  cha  của  chúng.  Khi  ấy,  Ma  Ba-tuần  vừa  trông  thấy 
các  con  gái  đến,  liền  nói  kệ  trêu  họ: 

Các  con,  này  ba  đứa, 

Tự  khoe  mình  kham  năng, 

Toàn  thân  phóng  lửa  sáng, 

Như  lằn  chớp  trong  mây. 

Đến  chỗ  Đại  Tinh  Tấn, 

Mỗi  người  phô  sắc  đẹp. 

Ngược  lại  đều  bị  phá, 

Như  gió  lùa  bông  gòn. 

Dùng  ngón  tay  phá  núi, 

Dùng  răng  cắn  hòn  sắt, 

Hay  muốn  dùng  tóc,  tơ, 

Di  chuyển  hòn  núi  lớn? 

Những  người  thoát  hòa  hợp, 

Mà  mong  loạn  tâm  kia. 

Muốn  buộc  dính  chân  gió, 

Khiến  trăng  rơi  giữa  không, 

Dùng  tay  khuấy  biển  lớn, 

Hà  hơi  động  núi  tuyết. 

Đã  giải  thoát  hòa  hợp, 

Dễ  làm  gì  dao  động. 

Ớ  giữa  biển  sâu  rộng, 
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Mà  tìm  đất  đặt  chân, 

Như  Lai  đối  tất  cả, 

Hòa  hợp  tất  giải  thoát, 
Trong  biển  lớn  Chánh  giác, 
Tìm  clao  động  cũng  vậy. 

Ma  Ba-tuần  trêu  ba  cô  con  gái  rồi  biến  mất. 

M 
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KINH  1093.  TỊNH  BẤT  TỊNH36 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  mới  thành  đạo,  ở  dưới  cây  Bồ-đề  lớn  bên  bờ 
sông  Ni-liền-thiền,  tại  xứ  uất-bề-la.  Thiên  ma  Ba-tuần  tự  nghĩ:  ‘Sa- 
môn  Cù-đàm  mới  thành  đạo,  đang  ở  dưới  bóng  cây  Bồ-đề,  bên  bờ 
sông  Ni-liền-thiền,  xứ  uất-bề-la.  Nay  ta  sẽ  đến  làm  chướng  ngại.’  Tức 
thì  tự  biến  thân  mình  thành  trăm  thứ  sắc  tịnh  và  bất  tịnh,  đến  chỗ  Phật. 
Từ  xa,  Đức  Phật  trông  thấy  một  trăm  thứ  sắc  tịnh  và  bất  tịnh  của  Ma 
Ba-tuần  liền  tự  nghĩ:  ‘Ác  Ma  Ba-tuần  biến  trăm  thứ  sắc  tịnh  và  bất 
tịnh  là  muôn  làm  nhiễu  loạn.’  Liền  nói  kệ: 

Mãi  mãi  trong  sanh  tử, 

Làm  sắc  tịnh  bất  tịnh, 

Vì  sao  ngươi  làm  vậy? 

Không  vượt  khổ,  bờ  kia. 

Nếu  thân,  miệng  và  ý, 

Không  làm  chướng  ngại  người, 

Không  bị  ma  sai  sử, 

Không  bị  ma  khống  chế. 

Biết  ma  ác  như  vậy, 

Ma  liền  tự  biến  mất. 

Khi  ấy,  Ma  Ba-tuần  tự  nghĩ:  ‘Sa-môn  Cù-đàm  đã  biết  tâm  ta.’ 
Trong  lòng  cảm  thấy  buồn  lo  liền  biến  mất. 

M 


KINH  1094.  KHỔ  HÀNH37 
Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  mới  thành  đạo,  ở  dưới  cây  Bồ-đề  lớn,  bên  bờ 
sông  Ni-liền-thiền,  tại  xứ  uất-bề-la.  Bấy  giờ,  Thế  Tôn  một  mình  ở 
chỗ  yên  tĩnh,  chuyên  tâm  thiền  định  tư  duy,  tự  nghĩ  như  vầy:  ‘Nay  Ta 


36  Pa0li,  s.4.2,  Na0ga;  4.3.  Subha.  Biệt  dịch,  N°100(32). 

37  Quốc  Dịch,  phẩm  2.  Pacli,  s.  4.  1.  1.  Tapokammaóca. 
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khéo  giải  thoát  khổ  hạnh38.  Lành  thay!  Nay  Ta  khéo  giải  thoát  khổ 
hạnh.  Trước  kia  tu  chánh  nguyện,  ngày  nay  đã  được  quả  Vô  thượng 
Bồ-đề.’ 

Khi  ấy,  Ma  Ba-tuần  tự  nghĩ:  ‘Sa-môn  Cù-đàm  mới  thành  Chánh 
giác  đang  ở  dưới  cây  Bồ-đề,  tại  xứ  uất-bề-la  bên  bờ  sông  Ni-liền- 
thiền.  Nay  ta  sẽ  đến  làm  chướng  ngại’.  Liền  biến  thành  một  thiếu  niên 
đến  trước  Phật  mà  nói  kệ: 

Chỗ  tu  đại  khổ  hạnh, 

Thường  khiến  được  thanh  tịnh, 

Nay  ngược  lại,  vất  bỏ, 

Ớ  đây  tìm  những  gì? 

Muốn  cầu  tịnh  ở  đây, 

Tịnh  cũng  không  thể  được. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  tự  nghĩ:  ‘Ma  Ba-tuần  muốn  làm  nhiễu  loạn.’ 
Liền  nói  kệ: 

Biết  các  tu  khổ  hạnh, 

Thảy  đều  không  có  nghĩa, 

Hoàn  toàn  không  được  ích, 

Như  cung  chỉ  có  tiếng39. 

Giới,  định,  văn,  tuệ,  đạo, 

Ta  đều  đã  tu  tập, 

Được  thanh  tịnh  bậc  nhất, 

Tịnh  này  không  gì  hơn. 

Khi  đó  Ma  Ba-tuần  tự  nghĩ:  ‘Sa-môn  Cù-đàm  đã  biết  tâm  ta.’ 
Trong  lòng  cảm  thấy  buồn  lo  liền  biến  mất. 

M 

KINH  1095.  KHẤT  THựC40 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  tại  làng  Sa-la  của  Bà-la-môn41.  Bấy  giờ, 


38  Khổ  hành.  Pa0li:  dukkha0raka0rika0ya,  đây  chỉ  sáu  năm  khổ  hạnh  của  Phật. 

39  Pacli:  như  bánh  lái  của  chiếc  thuyền  trên  cạn. 

40'  Pacli,  s.4.18.  Piòna. 

41  Sa-la  Bà-la-môn  tụ  lạc  ig  (H  n  H  .  Pacli:  Paócasaclacyaỏ 
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sáng  sớm  Thế  Tôn  đắp  y,  ôm  bát,  vào  làng  Sa-la  khất  thực. 

Khi  ấy,  Ma  Ba-tuần  tự  nghĩ:  “Nay  Sa-môn  Cù-đàm  sáng  sớm 
đắp  y,  ôm  bát,  vào  làng  Sa-la  khất  thực.  Bây  giờ  ta  nên  đến  trước,  vào 
nhà  họ,  nói  với  những  gia  chủ  Bà-la-môn  tín  tâm,  để  cho  Sa-môn  Cù- 
đàm  ôm  bát  trống  ra  về.”  Lúc  ấy,  Ma  Ba-tuần  chạy  theo  sau  Phật  kêu: 
“Sa-môn!  Sa-môn!  Không  được  thức  ăn  sao?” 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  tự  nghĩ:  ‘Ác  Ma  Ba-tuần  muốn  làm  não  loạn.’ 
Liền  nói  kệ: 

Ngươi  đối  với  Như  Lai, 

Mới  phạm  vô  lượng  tội, 

Ngươi  bảo  rằng  Như  Lai, 

Chịu  mọi  khổ  não  ư? 

Khi  ấy,  Ma  Ba-tuần  nói:  “Cù-đàm  hãy  trở  lại  làng  xóm.  Tôi  sẽ 
khiến  cho  Ngài  được  khất  thực.” 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  liền  nói  kệ : 

Dù  thật  không  có  gì, 
vẫn  an  lạc  tự  sống. 

Như  trời  Quang  âm  kia, 

Hỷ  lạc  là  thức  ăn. 

Dù  thật  không  có  gì, 
vẫn  an  lạc  tự  sống. 

Hỷ  lạc  là  thức  ăn. 

Không  nương  vào  có  thân. 

Khi  đó  Ma  Ba-tuần  tự  nghĩ:  ‘Sa-môn  Cù-đàm  đã  biết  tâm  ta.’ 
Trong  lòng  cảm  thấy  buồn  lo  liền  biến  mất. 

M 

KINH  1096.  SỢI  DÂY42 
Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trú  xứ  của  các  Tiên  nhân,  nước  Ba-la-nại. 
Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 


bra0hmaòaga0me. 

42'  Pa0li,  S.4.4-5  Pa0sa. 


894 


TẠP  A-HÀM  (II) 


“Ta  đã  giải  thoát  dây  trói  buộc  trời,  người.  Các  ông  lại  cũng  đã 
giải  thoát  dây  trói  buộc  trời,  người.  Các  ông  nên  đi  vào  nhân  gian,  đi 
qua  nhiều  chỗ,  lợi  ích  nhiều  nơi,  an  lạc  cho  trời,  người.  Không  cần  bạn 
đồng  hành,  mỗi  người  tự  đi43.  Bây  giờ,  Ta  cũng  du  hành  trong  nhân 
gian,  đến  trú  xứ  uất-bề-la.” 

Khi  ấy,  Ma  Ba-tuần  tự  nghĩ:  “Sa-môn  Cù-đàm  đang  ở  trong 
vườn  Lộc  dã  trú  xứ  của  Tiên  nhân,  tại  nước  Ba-la-nại,  vì  các  Thanh 
văn  mà  nói  như  vầy:  ‘Ta  đã  giải  thoát  dây  ràng  buộc  trời,  người.  Các 
ông  lại  cũng  đã...  Các  ông,  riêng  mỗi  người  đi  vào  nhân  gian  giáo 
hóa,...  cho  đến  Ta  cũng  du  hành  trong  nhân  gian,  đến  trú  xứ  uất-bề- 
la.’  Bấy  giờ  ta  sẽ  đến  làm  chướng  ngại.”  Liền  biến  thành  một  thiếu 
niên  đứng  trước  Phật  mà  nói  kệ: 

Không  thoát,  nghĩ  tưởng  thoát, 

Tự  hô  giải  thoát  rồi; 

Lại  buộc  thêm  càng  chặt, 

Nay  ta  quyết  không  tha. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  tự  nghĩ:  ‘Ma  Ba-tuần  muốn  làm  nhiễu  loạn.’ 
Liền  nói  kệ: 

Ta  thoát  tất  cả  rồi, 

Mọi  trói  buộc  trời,  người. 

Đã  biết  ngươi  Ba-tuần, 

Hãy  tự  diệt,  mất  đi. 

Khi  đó  Ma  Ba-tuần  tự  nghĩ:  ‘Sa-môn  Cù-đàm  đã  biết  tâm  ta.’ 
Trong  lòng  cảm  thấy  buồn  lo  liền  biến  mất. 

M 

KINH  1097.  THUYẾT  PHÁP44 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  tại  nhà  Thạch  Chủ45  dòng  họ  Thích,  trong 
làng  họ  Thích.  Bấy  giờ,  trong  làng  Thạch  Chủ  họ  Thích  có  nhiều 


43-  Sf.  Mv.i.,  vin.i  -  21. 

44'  Pa0li,  s.4.14.  Patiru0pa. 

45  Thạch  Chủ  H  ì.  Pacli:  Kosalesu  Ekasa0la0yaỏ  brachmaòagacme. 
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người  chết  vì  bệnh  dịch.  Dân  chúng  mọi  nơi  hoặc  nam  hoặc  nữ,  từ  bôn 
phương  đều  thọ  trì  tam  quy.  Những  bệnh  nhân  nam  nữ  hoặc  lớn  hoặc 
nhỏ  này  đều  là  những  người  nhân  đến  tự  xưng  tên  họ:  ‘Chúng  con 
tên...  xin  quy  y  Phật,  quy  y  Pháp,  quy  y  Tăng.’  cả  thôn  cả  ấp  đều  như 
vậy. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  vì  hàng  Thanh  văn  mà  ân  cần  thuyết  pháp. 
Lúc  ấy  những  người  có  tín  tâm  quy  y  Tam  bảo  đều  được  sanh  vào 
trong  cõi  trời,  hay  người.  Khi  ấy,  Ma  Ba-tuần  tự  nghĩ:  ‘Hiện  tại  Sa- 
môn  Cù-đàm  đang  ở  trong  nhà  Thạch  Chủ  họ  Thích  trong  làng  họ 
Thích,  ân  cần  thuyết  pháp  cho  bôn  chúng.  Bây  giờ,  ta  sẽ  đến  làm 
chướng  ngại.’  Liền  biến  thành  một  thiếu  niên  đến  đứng  trước  Phật  nói 
kệ: 

Vì  sao  siêng  thuyết  pháp, 

Giáo  hóa  cho  mọi  người? 

Trái  nghịch,  không  trái  nghịch, 

Không  khỏi  bị  xua  ctuổi. 

Vì  còn  bị  ràng  buộc, 

Nên  vì  họ  thuyết  pháp46. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  tự  nghĩ:  ‘Ác  Ma  Ba-tuần  muốn  làm  nhiễu 
loạn.’  Liền  nói  kệ: 

Dạ-xoa  ngươi  nên  biết, 

Chúng  sanh  sanh  tập  quần, 

Những  người  có  trí  tuệ, 

Ai  mà  không  thương  xót? 

Vĩ  có  lòng  thương  xót, 

Không  thể  không  giáo  hóa, 

Thương  xót  mọi  chúng  sanh, 

Lẽ  tự  nhiên  như  vậy47. 

46  Pa0li:  netaỏ  tava  patiru0paỏ,  yad  aóóam  anusa0ssasi,  anurodhavirodhesu,  ma0 
saptho  tad  a0caran  ti,  “Thật  không  thích  hợp  để  Ngài  giáo  hóa  người  khác.  Chớ 
đi  giữa  những  người  tán  thành  và  những  người  chống  đối.” 

47-  Paoli:  hitaonukampì  sambuddho,  yad  aóóam  anusaossati;  anurodha-virodhehi 
vippamutto  Tathaogato  ti,  Đấng  Chánh  Giác  giáo  hóa  mọi  người  do  lòng  thưdng 
tưởng,  lân  mẫn.  Như  Lai  đã  giải  thoát  ngoài  những  tán  thành  và  chống  đối. 
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Ma  Ba-tuần  tự  nghĩ:  ‘Sa-môn  Cù-đàm  đã  biết  tâm  ta.’  Trong 
lòng  cảm  thấy  buồn  lo  liền  biến  mất. 

M 
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KINH  1098.  LÀM  VUA48 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  tại  nhà  Thạch  Chủ  dòng  họ  Thích,  trong 
làng  họ  Thích.  Bấy  giờ,  Thế  Tôn  một  mình  ở  chỗ  yên  tĩnh,  thiền  định 
tư  duy,  tự  nghĩ:  “Có  thể  nào  làm  vua  mà  không  sát  sanh,  không  khiến 
người  sát  sanh,  một  mực  thi  hành  chánh  pháp  mà  không  thi  hành  phi 
pháp  chăng?” 

Khi  ấy,  Ma  Ba-tuần  tự  nghĩ:  “Hiện  tại  Sa-môn  Cù-đàm  đang  ở 
trong  nhà  Thạch  Chủ  họ  Thích,  trong  làng  họ  Thích,  một  mình  ở  chỗ 
yên  tĩnh,  thiền  định  tư  duy,  tự  nghĩ:  ‘Có  thể  nào  làm  vua  mà  không  sát 
sanh,  không  khiến  người  sát  sanh,  một  mực  thi  hành  chánh  pháp  mà 
không  thi  hành  phi  pháp  chăng?’  Bây  giờ,  ta  hãy  nên  đến  đó  vì  họ  mà 
nói  pháp.”  Liền  biến  thành  một  thiếu  niên  đến  đứng  trước  Phật  nói 
rằng: 

“Như  vậy,  Thế  Tôn!  Như  vậy,  Thiện  Thệ!  Có  thể  được  làm  vua 
không  sát  sanh,  không  khiến  người  sát  sanh,  một  mực  thi  hành  chánh 
pháp,  không  thi  hành  phi  pháp.  Thế  Tôn  nay  hãy  làm  vua!  Thiện  Thệ 
nay  hãy  làm  vua!  Có  thể  sẽ  được  như  ý.” 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  tự  nghĩ:  ‘Ác  Ma  Ba-tuần  muôn  làm  nhiễu 
loạn.’  Nên  nói  với  ma  rằng: 

“Ma  Ba-tuần,  vì  sao  ngươi  nói:  ‘Thế  Tôn  nay  hãy  làm  vua! 
Thiện  Thệ  nay  hãy  làm  vua!  Có  thể  sẽ  được  như  ý?’  ” 

Ma  bạch  Phật: 

“Chính  tôi  nghe  từ  Phật  nói  như  vầy:  ‘Nếu  bốn  Như  ý  túc  được  tu 
tập,  tu  tập  nhiều  rồi,  muốn  khiến  cho  núi  Tuyết  chúa  biến  ra  vàng 
ròng  tức  thì  làm  được,  không  khác.’  Nay,  Thế  Tôn  đã  có  tứ  như  ý  túc, 
tu  tập,  tu  tập  nhiều,  có  thể  khiến  cho  núi  Tuyết  chúa  biến  ra  vàng  ròng 
như  ý,  không  khác.  Cho  nên  tôi  bạch:  ‘Thế  Tôn  hãy  làm  vua!  Thiện 
Thệ  hãy  làm  vua!  Có  thể  sẽ  được  như  ý.’” 

Phật  bảo  Ba-tuần: 

“Ta  không  có  tâm  muôn  làm  vua.  Vì  sao  phải  làm?  Ta  cũng 
không  có  tâm  muốn  núi  Tuyết  chúa  biến  ra  vàng  ròng.  Tại  sao  phải 


48. 


Pa0li,  s.4.20.  Rajja. 
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biến?” 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  liền  nói  kệ: 

Dù  thật  có  vàng  ròng, 

Giống  như  núi  Tuyết  chúa, 

Một  người  được  vàng  này, 

Cũng  còn  không  biết  đủ. 

Cho  nên  người  trí  tuệ, 

Vàng  đá  coi  như  nhau. 

Khi  đó  Ma  Ba-tuần  tự  nghĩ:  ‘Sa-môn  Cù-đàm  đã  biết  tâm  ta.’ 
Trong  lòng  cảm  thấy  buồn  lo  liền  biến  mất. 

M 

KINH  1099.  SỐ  ĐÔNG49 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  tại  nhà  Thạch  Chủ  dòng  họ  Thích,  trong 
làng  họ  Thích.  Bấy  giờ,  có  số  đông  Tỳ-kheo  tụ  tập  ở  nhà  cúng  dường 
để  may  y. 

Lúc  đó,  Ma  Ba-tuần  tự  nghĩ:  “Hiện  tại  Sa-môn  Cù-đàm  đang  ở 
tại  nhà  Thạch  Chủ  dòng  họ  Thích,  trong  làng  họ  Thích,  có  số  đông  Tỳ- 
kheo  tụ  tập  ở  nhà  cúng  dường  để  may  y.  Bây  giờ,  ta  sẽ  đến  làm 
chướng  ngại.”  Liền  biến  thành  một  thanh  niên  Bà-la-môn,  quấn  búi 
tóc  to,  mặc  áo  da  thú,  tay  cầm  gậy  cong,  đến  nhà  cúng  dường50,  đứng 
im  lặng  trước  chúng  Tỳ-kheo,  trong  giây  lát  nói  với  các  Tỳ-kheo: 

“Các  ông  tuổi  trẻ  xuất  gia,  da  trắng,  tóc  đen,  tuổi  đang  lúc  sung 
sức  nên  hưởng  thụ  ngũ  dục,  trang  điểm  tự  lạc.  Vì  sao  trái  nghịch  thân 
tộc,  khiến  họ  khóc  lóc  chia  lìa,  chí  tin,  không  nhà,  xuất  gia  học  đạo?  Tại 
sao  lại  bỏ  cái  lạc  hiện  tại  mà  đi  tìm  cái  lạc  phi  thời  của  đời  khác51?” 

Các  Tỳ-kheo  nói  với  Bà-la-môn: 

“Chúng  tôi  không  bỏ  cái  lạc  hiện  tại  mà  đi  tìm  cái  lạc  phi  thời 
của  đời  khác,  nhưng  bỏ  cái  lạc  phi  thời  để  thành  tựu  cái  lạc  hiện  tại?” 


49-  s.  4.21.  Sambahula0. 

50  Nhà  thị  giả,  hay  nhà  khách  trong  tinh  xá. 
51-  Xem  cht.55,  kinh  1078. 
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Ma  Ba-tuần  lại  hỏi: 

“Thế  nào  là  bỏ  cái  lạc  phi  thời  để  thành  tựu  cái  lạc  hiện  tại?” 

Tỳ-kheo  đáp: 

“Thế  Tôn  đã  dạy:  ‘Cái  lạc  của  đời  khác  thú  vị  ít  mà  khổ  nhiều, 
lợi  ít  mà  hại  nhiều.’  Thế  Tôn  đã  nói:  ‘Cái  lạc  hiện  tại  xa  lìa  các  nhiệt 
não,  không  đợi  thời  tiết,  có  thể  tự  thông  đạt,  duyên  vào  tự  tâm  mà 
giác  tri.’  Này  Bà-la-môn,  đó  gọi  là  cái  lạc  hiện  tại.” 

Khi  ấy  Bà-la-môn  ấm  ớ,  lắc  đầu  ba  lần,  chông  gậy  xuống  đất 
rồi  biến  mất. 

Bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo  sanh  lòng  sợ  hãi,  lông  trong  người  dựng 
đứng,  tự  hỏi:  ‘Đó  là  hạng  Bà-la-môn  nào,  đến  đây  rồi  biến  mất?’  Liền 
đến  chỗ  Phật,  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  ngồi  lui  qua  một  bên,  bạch 
Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  Tỳ-kheo  chúng  con  đang  ở  nhà  cúng  dường  để 
may  y,  có  một  thanh  niên  Bà-la-môn  quấn  búi  tóc  to  đến  chỗ  chúng 
con  nói  rằng:  ‘Các  ông  tuổi  trẻ  xuất  gia...  Nói  đầy  đủ  như  trên  cho  đến: 
ấm  ớ,  lắc  đầu  ba  lần,  chống  gậy  xuống  đất  rồi  biến  mất.  Chúng  con 
sanh  lòng  sợ  hãi,  lông  trong  người  dựng  đứng.  Đó  là  hạng  Bà-la-môn 
nào  mà  đến  đây  rồi  biến  mất?” 

Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Đó  không  phải  là  Bà-la-môn  nào,  mà  là  Ma  Ba-tuần  đến  chỗ 
các  ông,  muôn  làm  nhiễu  loạn.” 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  liền  nói  kệ: 

Phàm  sanh  các  khổ  não, 

Đều  clo  nơi  ái  dục. 

Biết  đời  là  kiếm  nhọn, 

Người  nào  ưa  thích  dục? 

Biết  thế  gian  hữu  dư, 

Tất  cả  là  kiếm  nhọn, 

Cho  nên  người  trí  tuệ, 

Phải  luôn  tự  điều  phục. 

Tích  tụ  vàng  ròng  nhiều, 

Giống  như  núi  Tuyết  chúa, 

Chỉ  một  người  thọ  dụng, 

Ý  còn  không  biết  đủ, 
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Cho  nên  người  trí  tuệ, 

Phải  tu  bình  đẳng  quán. 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  1100.  THIỆN  GIÁC52 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  tại  nhà  Thạch  Chủ  dòng  họ  Thích,  trong 
làng  họ  Thích.  Bấy  giờ,  có  Tôn  giả  Thiện  Giác53,  sáng  sớm  đắp  y,  ôm 
bát  vào  làng  Thạch  Chủ  họ  Thích  khất  thực.  Sau  khi  khất  thực  trở  về 
tinh  xá,  cất  y  bát,  rửa  chân,  cầm  tọa  cụ  vắt  lên  vai  phải,  vào  trong 
rừng  ngồi  dưới  một  bóng  cây,  nhập  chánh  thọ  ban  ngày,  tự  nghĩ:  “Ta 
được  điều  lợi  ích!  Đã  xuất  gia  học  đạo  trong  Chánh  pháp  luật.  Ta  được 
điều  lợi  ích!  Đã  may  mắn  gặp  Đại  Sư  Như  Lai  Đẳng  Chánh  Giác.  Ta 
được  điều  lợi  ích!  Đã  được  ở  trong  đại  chúng  phạm  hạnh,  trì  giới  đầy 
đủ,  đức  độ,  hiền  thiện  chân  thật.  Nay  ta  sẽ  được  mạng  chung  một  cách 
hiền  thiện.  Ớ  đời  vị  lai  cũng  được  tốt  lành.” 

Khi  ấy,  Ma  Ba-tuần  tự  nghĩ:  ‘Hiện  tại  Sa-môn  Cù-đàm  đang  ở 
nhà  Thạch  Chủ  làng  họ  Thích  và  có  đệ  tử  Thanh  văn  tên  là  Thiện 
Giác  đắp  y,  ôm  bát...  nói  đầy  đủ  như  trên  cho  đến  sẽ  được  mạng 
chung  một  cách  hiền  thiện.  Ớ  đời  vị  lai  cũng  được  tốt  lành.  Bây  giờ, 
ta  sẽ  đến  làm  chướng  ngại.’  Liền  hóa  thân  to  lớn,  sức  lực  khỏe 
mạnh,  ai  thấy  cũng  sợ.  Sức  mạnh  này  có  thể  lật  úp  đại  địa,  đi  đến 
chỗ  Tỳ-kheo  Thiện  Giác. 

Tỳ-kheo  Thiện  Giác  vừa  trông  thấy  thân  to  lớn,  sức  lực  khỏe 
mạnh,  liền  sanh  lòng  sợ  hãi,  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy  đến  chỗ  Phật,  đảnh 
lễ  dưới  chân  Phật,  ngồi  lui  qua  một  bên,  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  sáng  sớm  con  đắp  y,  ôm  bát...  nói  đầy  đủ  như 
trên  cho  đến  sẽ  được  mạng  chung  một  cách  hiền  thiện.  Ớ  đời  vị  lai 
cũng  được  tốt  lành.  Con  thấy  có  người  thân  to  lớn,  sức  lực  dũng  mãnh 


52  Pa0li,  s.4.22.  Samiddhi. 

53'  Thiện  Giác  n  Jt.  Pa0li:  Samiddhi. 
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CÓ  thể  lay  động  quả  đất,  thấy  rồi  sanh  lòng  sợ  hãi,  sợ  hãi  đến  dựng 
đứng  cả  lông!” 

Phật  bảo  Thiện  Giác: 

“Đó  không  phải  là  người  thân  to  lớn,  là  Ma  Ba-tuần  muôn  làm 
nhiễu  loạn.  Ông  hãy  trở  về  nương  vào  dưới  bóng  cây  tu  tập  tam-muội 
như  trước,  hãy  tác  động  ma  kia,  để  nhờ  đó  thoát  khổ.” 

Khi  ấy  Tôn  giả  Thiện  Giác  liền  trở  về  chỗ  cũ,  sáng  sớm  đắp  y, 
ôm  bát  vào  nhà  Thạch  Chủ,  làng  họ  Thích  khất  thực,  khất  thực  xong 
trở  về  tinh  xá.  Nói  đầy  đủ  như  trên,...  cho  đến  sẽ  được  mạng  chung 
một  cách  hiền  thiện.  Ớ  đời  vị  lai  cũng  được  tốt  lành. 

Lúc  ấy,  Ma  Ba-tuần  tự  nghĩ:  ‘Hiện  tại  Sa-môn  Cù-đàm  đang  ở 
nhà  Thạch  Chủ  làng  họ  Thích  và  có  đệ  tử  Thanh  văn  tên  là  Thiện 
Giác,  đắp  y,  ôm  bát.  Nói  đầy  đủ  như  trên,...  cho  đến  sẽ  được  mạng 
chung  một  cách  hiền  thiện.  Ớ  đời  vị  lai  cũng  được  tốt  lành.  Bây  giờ,  ta 
sẽ  đến  làm  chướng  ngại.’  Lại  hóa  ra  thân  to  lớn,  sức  mạnh  dũng 
mãnh,  có  thể  lay  động  quả  đất,  đến  đứng  trước  Thiện  Giác.  Tỳ-kheo 
Thiện  Giác  vừa  trông  thấy  ma  lại  liền  nói  kệ: 

Ta  chánh  tín  không  nhà, 

Để  xuất  gia  học  đạo. 

Nơi  Phật,  vô  giá  bảo54, 

Chuyên  buộc  tâm  chánh  niệm. 

Mặc  ngươi  hóa  hình  sắc, 

Tâm  ta  không  clao  cĩộng. 

Biết  ngươi  là  huyễn  hóa, 

Từ  đây  hãy  mất  đi. 

Khi  đó  Ma  Ba-tuần  tự  nghĩ:  ‘Sa-môn  Cù-đàm  đã  biết  tâm  ta.’ 
Trong  lòng  cảm  thấy  buồn  lo  liền  biến  mất. 

M 

KINH  1101.  SƯ  TỬ55 

Tôi  nghe  như  vầy: 


54'  Vô  giá  bảo  ŨJỔ  >.  Bản  Tống-Nguyên-Minh:  Pháp  Tăng  bảo  “Á  _ 
55  Paoli,  s.4.12.  Sìha. 
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Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Lộc  dã,  chỗ  ở  của  các  Tiên 
nhân,  tại  nước  Ba-la-nại.  Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Thanh  văn  của  Như  Lai  rống  lên  tiếng  rống  của  sư  tử,  nói  là: 
‘Đã  biết!  Đã  biết!’  Vậy,  không  biết  Thanh  văn  của  Như  Lai  đã  biết 
những  pháp  gì?  Vì  đã  biết  nên  rống  lên  tiếng  rống  của  sư  tử,  đó  là: 
‘Thánh  đế  về  khổ,  Thánh  đế  về  sự  tập  khởi  của  khổ,  Thánh  đế  về  sự 
tận  diệt  khổ,  Thánh  đế  về  con  đường  đưa  đến  diệt  khổ.’” 

Khi  ấy,  Ma  Ba-tuần  tự  nghĩ:  ‘Sa-môn  Cù-đàm  đang  ở  trong  vườn 
Lộc  dã,  chỗ  ở  của  các  Tiên  nhân,  tại  nước  Ba-la-nại,  vì  các  Thanh  văn 
thuyết  pháp,...  cho  đến  đã  biết  bốn  Thánh  đế.  Bây  giờ,  ta  sẽ  đến  làm 
chướng  ngại.’  Liền  hóa  ra  một  thiếu  niên  đứng  trước  Phật  nói  kệ: 

Vì  sao  giữa  đại  chúng, 

Sư  tử  rống  không  sợ, 

Bảo  rằng:  ‘Không  ai  địch’, 

Mong  điều  phục  tất  cả. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  tự  nghĩ:  ‘Ác  Ma  Ba-tuần  muôn  làm  nhiễu 
loạn.’  Liền  nói  kệ: 

Như  Lai  đối  tất  cả, 

Chánh  pháp  luật  sâu  xa, 

Phương  tiện  sư  tử  rống, 

Nơi  pháp  không  sợ  hãi, 

Nếu  người  có  trí  tuệ, 

Cớ  sao  tự  lo  sợ? 

Khi  đó  Ma  Ba-tuần  tự  nghĩ:  ‘Sa-môn  Cù-đàm  đã  biết  tâm  ta.’ 
Trong  lòng  cảm  thấy  buồn  lo  liền  biến  mất. 

M 


KINH  1102.  BÁT56 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  đồng  trông  bị  nhiều  người  giẫm  đạp, 
tại  thành  Vương  xá,  cùng  với  năm  trăm  Tỳ-kheo;  Ngài  lấy  năm  trăm 


56. 


Pa0li,  s.4.16.  Patta. 
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bình  bát  để  giữa  sân,  vì  họ  mà  nói  pháp. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  lại  vì  năm  trăm  Tỳ-kheo  nói  về  năm  uẩn  là 
pháp  sanh  diệt.  Khi  ấy,  Thiên  ma  Ba-tuần  tự  nghĩ:  ‘Sa-môn  Cù-đàm 
đang  ở  trong  đồng  trống  bị  nhiều  người  giẫm  đạp,  tại  thành  Vương  xá, 
cùng  với  năm  trăm  Tỳ-kheo...  cho  đến  nói  về  năm  uẩn  là  pháp  sanh 
diệt.  Bây  giờ,  ta  nên  đến  làm  chướng  ngại.”  Liền  hóa  ra  một  con  trâu 
lớn  đến  chỗ  Phật,  vào  chỗ  để  năm  trăm  bình  bát.  Các  Tỳ-kheo  muôn 
bảo  vệ  các  bình  bát,  liền  đuổi  đi. 

Lúc  bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Đó  không  phải  là  trâu,  là  Ma  Ba-tuần  muôn  làm  nhiễu  loạn.” 
Liền  nói  kệ: 

sắc,  thọ,  tưởng,  hành,  thức, 

Không  phải  ngã,  ngã  sở, 

Nếu  biết  nghĩa  chân  thật, 

Không  đắm  trước  nơi  chúng. 

Tâm  không  đắm  trước  pháp, 

Thoát  khỏi  sắc  ràng  buộc, 

Thấu  rõ  khắp  mọi  nơi, 

Không  trụ  cảnh  giới  ma. 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  1103.  NHẬP  XỨ57 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  đồng  trông  bị  nhiều  người  giẫm  đạp, 
tại  thành  Vương  xá,  cùng  với  sáu  trăm  Tỳ-kheo.  Bấy  giờ,  Thế  Tôn  lại 
vì  các  Tỳ-kheo  nói  về  sáu  xúc  nhập  xứ58  tập,  sáu  xúc  tập,  sáu  xúc  diệt. 
Khi  ấy,  Ma  Ba-tuần  tự  nghĩ:  “Sa-môn  Cù-đàm  đang  ở  đồng  trống  bị 
nhiều  người  giẫm  đạp,  tại  thành  Vương  xá,  vì  sáu  trăm  Tỳ-kheo  nói  về 
sáu  xúc  nhập  xứ,  nói  đây  là  pháp  tập,  đây  là  pháp  diệt.  Bây  giờ,  ta 


57  Pa0li,  s.4.17.  A0yatana. 

58'  Xúc  nhập  xứ  ss  A  M  ■  Pacli:  phassacyatana. 
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nên  đến  làm  chướng  ngại.’  Liền  hóa  ra  một  thanh  niên  thân  to  lớn,  sức 
lực  dũng  mãnh  có  thể  lay  động  quả  đất  đi  đến  chỗ  Phật. 

Các  Tỳ-kheo  kia  vừa  trông  thấy  thanh  niên  to  lớn,  dũng  mãnh, 
sanh  lòng  sợ  hãi,  lông  trong  người  dựng  đứng,  nói  với  nhau  rằng: 

“Kia  là  ai  mà  hình  dáng  đáng  sợ  vậy?” 

Bấy  giờ,  Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Đó  là  Ác  ma  Ba-tuần  muôn  làm  nhiễu  loạn.” 


Bấy  giờ,  Thế  Tôn  liền  nói  kệ : 

sắc,  thanh,  hương,  vị,  xúc, 

Và  thứ  sáu:  các  pháp, 

Niệm,  ái,  thích,  vừa  ý, 

Thế  gian  chỉ  có  vậy. 

Đây  là  tham  ác  nhất, 

Thường  trói  buộc  phàm  phu, 

Người  vượt  những  bệnh  này, 

Là  Thánh  đệ  tử  Phật, 

Vượt  qua  cảnh  giới  ma, 

Như  mặt  trời  không  mây. 

Khi  đó  Ma  Ba-tuần  tự  nghĩ:  ‘Sa-môn  Cù-đàm  đã  biết  tâm  ta.’ 

Trong  lòng  cảm  thấy  buồn  lo  liền  biến  mất. 


□ 
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TẠP  A-HÀM  QUYỂN  40 
KINH  1104 1 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Trúc,  khu  Ca-lan-đà,  thành 
Vương  xá. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Nếu  người  nào  có  khả  năng  thọ  trì  bảy  thọ2,  chỉ  nhờ  nhân 
duyên  này,  người  ấy  sẽ  được  sanh  lên  cõi  Thiên  đế  Thích.  Thiên  đế 
Thích  xưa  kia  lúc  còn  làm  người  thường,  phụng  dưỡng  cha  mẹ  cùng 
các  bậc  tôn  trưởng  trong  gia  tộc,  với  gương  mặt  hài  hòa,  lời  nói  mềm 
mỏng,  không  nói  dữ,  không  nói  hai  lưỡi,  thường  nói  chân  thật.  Đối  với 
thế  gian  keo  kiệt,  người  này  tuy  ở  tại  gia,  nhưng  không  keo  lẫn;  thực 
hành  giải  thoát  thí3,  siêng  bố  thí,  thường  ưa  hành  bô"  thí,  mở  hội  bố  thí 
cúng  dường,  bố  thí  bình  đẳng  tất  cả”. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  nói  kệ: 

Phụng  dưỡng  cho  cha  mẹ 
Và  tôn  trưởng  gia  tộc; 

Lời  nhu  hòa,  cung  kính, 

Tránh  lời  thô,  hai  lưỡi. 

Điều  phục  tâm  keo  kiệt, 

Thường  nói  lời  chân  thật, 

Trời  Tam  thập  tam  kia, 

Thấy  người  hành  bảy  pháp; 

Tất  cả  đều  nói  rằng, 

Tương  lai  sanh  cõi  này. 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 


1  Đại  Chánh,  quyển  40.  Quốc  Dịch,  quyển  34,  “Tụng  vii.3.  Tưcng  Ung  Đế  thích” 
hai  phẩm.  An  Thuận,  “Tụng  viii.  Tám  chúng.  19.  Tưcng  ưng  Đế  thích”  hai  mưci 
hai  kinh:  1207-1228;  Đại  Chánh  1104-1225.  Phật  Quang,  quyển  40.  Quốc  Dịch, 
phẩm  1.  Pacli,  s.11.11.  Vatapada.  Biệt  dịch,  N°100(33). 

2'  Thất  chủng  thọ,  t  íi  §  ■  Pacli:  satta  vatapadacni,  bảy  cấm  giới. 

3'  Giải  thoát  thí  MầỉlK-  Pacli:  muttacacga,  huệ  thí  một  cách  rộng  rãi. 
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KINH  1105.  MA'HA'LY4 
Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  giảng  đường  Trùng  các,  bên  ao  Di  hầu,  tại 
nước  Tỳ-xá-ly. 

Bấy  giờ,  có  người  dòng  Ly-xa  tên  là  Ma-ha-lợi5,  đến  chỗ  Phật, 
cúi  đầu  lễ  dưới  chân  Phật,  ngồi  lui  qua  một  bên,  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  Ngài  có  thấy  Thiên  đế  Thích  không?” 

Phật  đáp: 

“Thấy.” 

Ly-xa  lại  hỏi: 

“Thế  Tôn  có  thấy  con  quỷ  giông  hình  Thiên  đế  Thích  không?”6 
Phật  bảo  Ly-xa: 

“Ta  biết  Thiên  đế  Thích.  Cũng  biết  có  quỷ  giống  Thiên  đế  Thích. 
Cũng  biết  pháp  Thiên  đế  Thích  kia,  nhờ  duyên  thọ  trì  những  pháp  này 
nên  được  sanh  chỗ  Thiên  đế  Thích.  Này  Ly-xa,  Đế  Thích  xưa  kia,  khi  còn 
làm  con  người,  hay  phụng  dưỡng  cha  mẹ,...  cho  đến  hành  xả  bình  đẳng.” 
Bấy  giờ,  Thế  Tôn  liền  nói  kệ: 

Phụng  dưỡng  cho  cha  mẹ 
Và  tôn  trưởng  gia  tộc; 

Lời  nhu  hòa,  cung  kính, 

Lìa  lời  thô,  hai  lưỡi. 

Điều  phục  tâm  keo  kiệt, 

Thường  nói  lời  chân  thật, 

Trời  Tam  thập  tam  kia, 

Thấy  người  hành  bảy  pháp; 

Tất  cả  đều  nói  rằng, 

Tương  lai  sanh  cõi  này. 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ,  tùy  hỷ  làm  lễ  ra  về. 

M 


4-  Pa0li,  S.1 1.13.  Maha0li.  Biệt  dịch,  N°100(34). 

5'  Ly-xa  danh  Ma-ha-lợi  n  ]Ệ[  JỆE  gặf  f[J .  Paoli:  Mahaoli  Licchavì. 

6  Paoli:  so  hi  nuona...  Sakkapatiruopako  bhavissati,  không  phải  Đế  Thích  đâu,  mà 
chỉ  là  tướng  Đế  Thích. 
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KINH  1106.  DO  NHÂN  GÌ7 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  giảng  đường  Trùng  các,  bên  ao  Di  hầu,  tại 
nước  Tỳ-xá-ly. 

Bấy  giờ,  có  một  Tỳ-kheo  đến  chỗ  Phật,  cúi  đầu  lễ  dưới  chân 
Phật,  đứng  lui  qua  một  bên,  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  nhân  gì,  duyên  gì  mà  Thích  Đề-hoàn  Nhân 
được  gọi  là  Thích  Đề-hoàn  Nhân8?” 

Phật  bảo  Tỳ-kheo: 

“Thích  Đề-hoàn  Nhân  xưa  kia,  khi  làm  người,  hành  thí  nhiệt 
thành9,  bố  thí  cho  Sa-môn,  Bà-la-môn,  người  bần  cùng  khốn  khổ, 
người  đi  đường,  người  đi  ăn  xin,  bằng  các  thứ  đồ  ăn,  thức  uống,  tiền 
của,  thóc  gạo,  lụa  là,  hoa  hương,  vật  dụng  trang  nghiêm,  giường  nằm, 
đèn  đuốc.  Vì  có  khả  năng  làm  như  vậy,  nên  gọi  là  Thích  Đề-hoàn 
Nhân10.” 

Tỳ-kheo  lại  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  nhân  gì,  duyên  gì  mà  Thích  Đề-hoàn  Nhân 
được  gọi  là  Phú-lan-đà-la11?” 

Phật  bảo  Tỳ-kheo: 

“Thích  Đề-hoàn  Nhân  xưa  kia  khi  còn  làm  người,  thường  hay 
hành  thí  y  phục,  đồ  ăn  thức  uống,...  cho  đến  đèn  đuốc.  Vì  những  nhân 
duyên  này,  nên  gọi  là  Phú-lan-đà-la.” 

Tỳ-kheo  lại  bạch  Phật: 

“Nhân  gì,  duyên  gì  mà  được  gọi  là  Ma-già-bà12?” 


7  Pa0li,  S.1 1.12.  Sakkana0ma.  Biệt  dịch,  N°1 00(35). 

8  Thích  Đề-hoàn  Nhân  1  ?  SẺ  11  B  .  Paơli:  Sakko  Devaơnaỏ  Indo. 

9'  Đốn  thí  ÍK  M  .  So  sánh  Paơli:  sakkaccaỏ  daơnaỏ  adaơsi,  bố  thí  một  cách  cung 
kính,  nhiệt  thành. 

10  Định  nghĩa  của  Paơli:  sakkaccaỏ  daơna  adaơsi  tasmaơ  kko  ti  vuccati,  vì  bố  thí  một 
cách  cung  kính  (sakkaccaỏ),  nên  được  gọi  là  Sakka  (Thích). 

"■  Phú-lan-đà-la  I!  IU  K  Si  .  Paơli:  Purindado.  Định  nghĩa  của  Paơli:  pure  daơnam 
adaơsi  tasmaơ  purindado  ti  vuccati,  do  bố  thí  nơi  thị  tứ  (pura)  nên  được  gọi  là 
Purindado. 

12'  Ma-già-bà  Ip  íjfl  ỉg- .  Paơli:  Maghavaơ. 
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Phật  bảo  Tỳ-kheo: 

“Thích  Đề-hoàn  Nhân  khi  còn  làm  người  tên  là  Ma-già-bà13,  do 
đó  Ma-già-bà  là  tên  cũ  của  Thích  Đề-hoàn  Nhân.” 

Tỳ-kheo  lại  bạch  Phật: 

“Nhân  gì,  duyên  gì  mà  lại  có  tên  là  Bà-sa-bà14?” 

Phật  bảo  Tỳ-kheo: 

“Thích  Đề-hoàn  Nhân  xưa  kia  khi  còn  là  người  luôn  luôn  đem  áo 
bà-tiên-hòa15  bô"  thí,  cúng  dường,  vì  nhân  duyên  này  nên  Thích  Đề- 
hoàn  Nhân  có  tên  Bà-sa-bà.” 

Tỳ-kheo  lại  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  nhân  gì,  duyên  gì  mà  Thích  Đề-hoàn  Nhân  lại 
có  tên  là  Kiều-thi-ca16?” 

Phật  bảo  Tỳ-kheo: 

“Thích  Đề-hoàn  Nhân  xưa  kia  khi  còn  làm  người,  là  người  dòng 
họ  Kiều-thi17.  Vì  nhân  duyên  này,  nên  Thích  Đề-hoàn  Nhân  lại  có  tên 
là  Kiều-thi-ca.” 

Tỳ-kheo  hỏi  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  nhân  gì,  duyên  gì  mà  Thích  Đề-hoàn  Nhân 
được  gọi  là  Xá-chỉ-bát-đê18?” 

Phật  bảo  Tỳ-kheo: 

“Nữ  A-tu-la  Xá-chỉ  là  đệ  nhất  thiên  hậu  của  Thiên  đế  Thích. 
Cho  nên  Đế  Thích  được  gọi  là  Xá-chỉ-bát-đê.” 

Tỳ-kheo  lại  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  nhân  gì,  duyên  gì  mà  Thích  Đề-hoàn  Nhân  lại 


B'  Pa0li:  pubbe  manussabhu0to  sama0no  magho  na0ma  ma0òavo  ahosi,  trước  kia, 
khi  còn  làm  người,  ông  là  thiếu  niên  tên  là  Magha. 

14'  Bà-sa-bà  ỉ§.  ỉg.  .  Paoli:  Vaosava.  Định  nghĩa  của  Paoli:  pubbe...  aovasatham 
adaosi  tasmao  Vaosavo  ti  vuccati,  trước  kia,  do  bố  thí  nhà  ở  (aovasatha),  nên 
được  gọi  là  Vaosava. 

15'  Bà-tiên-hòa  (H  Eữfc  ÍD  .  Bản  Cao-ly:  tư  .  Paoli:  aovasatha  (nhà  ở),  bản  Hán  hiểu 
là  vasanakao  (y  phục). 

16  Kiều-thi-ca  'I®  p  ỈỊịịị  .  Paoli:  Kosiya  (Kosika). 

17  Paoli:  Kosiya. 

18  Xá-chỉ-bát-đê  Ê  ẫi  ik  ÍS  ■  Paoli:  Sujampati,  “chồng  của  bà  Suja0”. 
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CÓ  tên  là  Thiên  Nhãn19?” 

Phật  bảo  Tỳ-kheo: 

“Thích  Đề-hoàn  Nhân  xưa  kia  khi  còn  làm  người,  thông  minh 
trí  tuệ,  ngồi  một  chỗ  mà  suy  nghĩ  cả  ngàn  thứ  nghĩa,  xem  xét,  cân 
nhắc.  Vì  nhân  duyên  này  nên  Thiên  đế  Thích  còn  gọi  là  Thiên 
Nhãn.” 

Tỳ-kheo  lại  bạch  Phật: 

“Nhân  gì,  duyên  gì  mà  Thích  Đề-hoàn  Nhân  còn  có  tên  là  Nhân- 
đề-lợi20?” 

Phật  bảo  Tỳ-kheo: 

“Thiên  đế  Thích  kia  đối  với  cõi  trời  Tam  thập  tam  là  vua,  là  chủ. 
Vì  nhân  duyên  này  nên  Thiên  đế  Thích  được  gọi  là  Nhân-đề-lợi.” 

Phật  lại  bảo  Tỳ-kheo: 

“Song  Thích  Đề-hoàn  Nhân  xưa  kia  khi  còn  làm  người,  thọ  trì 
bảy  thứ  thọ,  vì  nhân  duyên  này  nên  được  làm  Thiên  đế  Thích.  Những 
gì  là  bảy  thọ?  Thích  Đề-hoàn  Nhân  xưa  kia  khi  còn  làm  người,  phụng 
dưỡng  cha  mẹ...  cho  đến  hành  thí.  Đó  là  bảy  thứ  thọ,  vì  nhân  duyên 
này  nên  được  làm  Thiên  đế  Thích.” 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  liền  nói  kệ: 

Nói  đầy  đủ  như  trên. 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  1107.  DẠ 'XOA21 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  giảng  đường  Trùng  các,  bên  ao  Di  hầu,  tại 
Tỳ-xá-ly. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Vào  đời  quá  khứ,  có  một  con  quỷ  Dạ-xoa22  xấu  xí,  ngồi  trên 


19-  Thiên  Nhãn  11 .  Pa0li:  Sahassakkha,  hay  Sahassaneta. 

20'  Nhân-đề-lợi  0  tễ  TI  ■  Phiên  âm  từ  Skt.  Indra  (=  Pa0li:  Inda). 
21  Pa0li,  S.1 1 .22.  Dubbaòòiya.  Biệt  dịch,  N°100(36). 
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chỗ  ngồi  trống  của  Đế  Thích.  Khi  chư  Thiên  Tam  thập  tam  thấy  quỷ 
xấu  xí  này  ngồi  trên  chỗ  ngồi  trống  của  Đế  Thích  rồi,  mọi  người  đều 
nổi  sân.  Lúc  chư  Thiên  nổi  sân  như  vậy,  thì  cứ  theo  cái  sân  như  vậy, 
như  vậy,  con  quỷ  kia  dung  mạo  dần  dần  trở  nên  xinh  đẹp.  Khi  ấy  chư 
Thiên  Tam  thập  tam  đến  chỗ  Đế  Thích,  tâu  Đế  Thích  rằng:  “Kiều-thi- 
ca,  nên  biết  cho,  có  một  con  quỷ  xấu  xí  ngồi  trên  chỗ  ngồi  trống  của 
Thiên  vương.  Khi  chư  Thiên  chúng  tôi  thấy  con  quỷ  xấu  xí  ngồi  trên 
chỗ  ngồi  trống  của  Thiên  vương  thì  nổi  giận  vô  cùng  và  tùy  theo  sự 
nổi  giận  của  chư  Thiên  chúng  tôi,  con  quỷ  kia  theo  đó  càng  trở  nên 
xinh  đẹp.  ” 

Thích  Đề-hoàn  Nhân  bảo  chư  Thiên  Tam  thập  tam: 

“Chính  sự  sân  nhuế kia  có  thể  đối  trị  con  quỷ.” 

Bấy  giờ,  Đế  Thích  tự  đến  chỗ  con  quỷ  kia,  sửa  lại  y  phục,  bày 
vai  hữu,  chắp  tay  xưng  tên  ba  lần  rằng: 

“Nhân  giả,  tôi  là  Thích  Đề-hoàn  Nhân.” 

Theo  sự  cung  kính  khiêm  hạ  như  vậy  của  Thích  Đề-hoàn  Nhân, 
mà  con  quỷ  kia  cũng  tùy  thuộc  vào  như  vậy,  như  vậy,  dần  dần  trở 
lại  xấu  xí,  liền  biến  mất.  Khi  ấy,  Thích  Đề-hoàn  Nhân  tự  an  tọa  rồi 
nói  kệ : 

Người  chớ  nên  sân  nhuế. 

Bị  sân  chớ  ctáp  sân; 

Đối  ác  chớ  sanh  ác. 

Nên  phá  hoại  kiêu  mạn. 

Không  sân  cũng  không  hại, 

Gọi  là  chúng  Hiền  thánh, 

Tội  ác  khởi  sân  hận, 

Trụ  vững  như  núi  đá. 

Nên  giữ  cơn  giận  lại, 

Như  điều  xe  ngựa  sổng. 

Ta  nói  người  khéo  điều, 

Chẳng  phải  người  cầm  dây. 

Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

22'  Dạ-xoa  X  •  Pa0li:  Yakkha. 
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“Thích  Đề-hoàn  Nhân  ở  cõi  trời  Tam  thập  tam  là  vua  Tự  tại, 
khen  ngợi  không  sân  nhuế.  Cũng  vậy,  các  ông  chánh  tín,  xuất  gia 
học  đạo,  không  nhà,  cũng  nên  khen  ngợi  không  sân  nhuế.  Nên  học 
như  vậy.” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 


KINH  1108.  ĐƯỢC  MẮT23 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  tại 
nước  Xá-vệ. 

Bấy  giờ,  vào  sáng  sớm,  Thế  Tôn  đắp  y  ôm  bát  vào  thành  Xá-vệ 
khất  thực.  Khất  thực  xong,  trở  về  tinh  xá,  cất  y  bát,  rửa  chân,  cầm  tọa 
cụ  vắt  lên  vai  phải,  vào  rừng  An-đà,  trải  tọa  cụ  ngồi  dưới  một  bóng 
cây,  nhập  chánh  thọ  ban  ngày. 

Khi  ấy,  trong  tinh  xá  Kỳ-hoàn,  có  hai  Tỳ-kheo  tranh  chấp.  Một 
người  mạ  lỵ,  một  người  im  lặng.  Người  mạ  lỵ  liền  hối  cải,  đến  xin  lỗi 
vị  kia,  mà  Tỳ-kheo  kia  không  nhận  sự  sám  hôi  của  vị  này.  Vì  không 
nhận  sự  sám  hối,  nên  trong  tinh  xá  khi  ấy,  các  Tỳ-kheo  cùng  đến 
khuyên  can;  lớn  tiếng  ồn  ào. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bằng  tịnh  thiên  nhĩ  hơn  tai  người,  nghe  trong 
tinh  xá  Kỳ-hoàn  đang  lớn  tiếng  ồn  ào.  Nghe  vậy,  từ  thiền  tịnh  dậy,  trở 
về  tinh  xá,  trải  tọa  cụ  ngồi  trước  đại  chúng,  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Sáng  nay  Ta  đi  khất  thực  trở  về,  vào  rừng  An-đà  ngồi  thiền, 
nhập  chánh  thọ  ban  ngày,  nghe  trong  tinh  xá,  cao  tiếng,  lộn  xộn,  ồn 
ào,  rốt  cuộc  là  ai  vậy?” 

Tỳ-kheo  bạch  Phật: 

“Trong  tinh  xá  này  có  hai  Tỳ -kheo  tranh  chấp.  Một  người  mắng, 
một  người  im  lặng.  Khi  ấy  Tỳ-kheo  mắng  đến  sám  hôi,  vị  kia  không 
nhận.  Vì  không  nhận  nên  nhiều  người  khuyên  can,  cho  nên  mới  có  lớn 
tiếng,  cao  tiếng,  ồn  ào.” 


23-  Pa0li,  s.11.24.  Akodha.  Biệt  dịch,  N°1 00(37). 
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Phật  bảo  Tỳ-kheo: 

“Thế  nào,  Tỳ-kheo  ngu  si?  Người  đến  sám  hối  mà  không  nhận 
sự  sám  hôi  của  người  ta.  Nếu  có  người  sám  hối  mà  người  nào  đó 
không  nhận,  thì  đó  là  ngu  si,  bị  khổ  não  lâu  dài,  không  có  lợi  ích.” 

Này  các  Tỳ-kheo,  vào  thời  quá  khứ,  có  chư  Thiên  Tam  thập  tam 
tranh  chấp  nhau.  Thích  Đề-hoàn  Nhân  nói  kệ  dạy  rằng: 

Với  người,  tâm  không  hại 
Sân  cũng  không  trói  buộc, 

Không  ôm  lòng  hận  lâu, 

Vì  không  trụ  sân  nhuế. 

Tuy  lại  nổi  giận  dữ, 

Không  nói  ra  lời  thô, 

Không  tìm  người  trút  giận, 

Nêu  cái  dở  của  người. 

Luôn  luôn  tự  phòng  hộ, 

Bên  trong  tỉnh  sát  nghĩa, 

Không  giận  cũng  không  hại, 

Thường  câu  hữu  Hiền  thánh. 

Nếu  câu  hữu  người  ác, 

Cứng  rắn  như  núi  đá, 

Tự  giữ  cơn  giận  lại, 

Như  điều  xe  ngựa  sổng, 

Ta  nói  người  khéo  điều, 

Chẳng  phải  người  cầm  dây. 

Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Thích  Đề-hoàn  Nhân  đối  với  trời  Tam  thập  tam  là  vua  Tự  tại, 
thường  hành  nhẫn  nhục,  cũng  lại  khen  ngợi  người  hành  nhẫn  nhục. 
Tỳ-kheo  các  ông  chánh  tín,  xuất  gia  học  đạo,  không  nhà,  cũng  nên 
hành  nhẫn  nhục  và  khen  ngợi  người  hành  nhẫn  nhục.  Nên  học  như 


vậy.” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 
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KINH  1109.  ĐƯỢC  THIỆN  THANG24 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  tại 
nước  Xá-vệ. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Vào  thời  quá  khứ,  chư  Thiên  và  A-tu-la  bày  trận  muốn  đánh 
nhau.  Thích  Đề-hoàn  Nhân  nói  với  A-tu-la  là  Tỳ-ma-chất-đa-la: 

“Chúng  ta  không  được  sát  hại  nhau,  chỉ  nên  dùng  lý  luận  nghị  để 
khuất  phục.” 

Vua  A-tu-la  Tỳ-ma-chất-đa-la  nói: 

“Giả  sử  cùng  nhau  luận  nghị,  nhưng  ai  sẽ  làm  chứng  để  biết  lý 
đó  là  thông  suốt  hay  bế  tắc?” 

Thiên  đế  Thích  trả  lời: 

“Trong  chúng  chư  Thiên  tự  có  người  trí  tuệ  sáng  suốt,  sẽ  ghi 
nhận  điều  này.  Trong  chúng  A-tu-la  cũng  lại  tự  có  người  sáng  suốt  ghi 
nhận.” 

A-tu-la  Tỳ-ma-chất-đa-la  nói: 

“Được  vậy.” 

Thích  Đề-hoàn  Nhân  nói: 

“Các  ông  có  thể  lập  luận  trước,  sau  tôi  sẽ  theo  đó  lập  luận,  thì 
không  khó.” 

Khi  ấy,  vua  A-tu-la  là  Tỳ-ma-chất-đa-la  liền  nói  kệ  lập  luận: 

Nếu  tôi  hành  nhẫn  nhục, 

Thì  việc  này  thiếu  sót, 

Người  ngu  si  sẽ  bảo, 

Vì  sự  nên  nhẫn  nhục. 

Thích  Đề-hoàn  Nhân  nói  kệ  đáp: 

Giả  sử  người  ngu  si, 

Nói  vì  sợ  nên  nhẫn. 

Và  kẻ  không  nói  kia, 

Tổn  thương  gì  đạo  lý? 

Nên  tự  xét  nghĩa  này, 

24  Pa0li,  s.11.5.  Subha0sitaỏ-jaya.  Biệt  dịch,  N°1 00(38). 
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Cũng  nên  xét  nghĩa  kia, 

Ta,  người  đều  được  an, 

Nhẫn  nhục  là  tối  thượng. 

A-tu-la  Tỳ-ma-chất-đa-la  lại  nói  kệ: 

Nếu  không  chế  ngu  si 
Thì  ngu  si  hại  người. 

Giống  như  trâu  hung  dữ, 

Chạy  xông  theo  húc  người. 

Cầm  roi  mà  áp  chế, 

Vì  sự,  sẽ  khuất  phục. 

Cho  nên  giữ  chặt  roi, 

Chiết  phục  kẻ  ngu  kia. 

Đê  Thích  lại  nói  kệ: 

Tôi  thường  xem  xét  họ, 

Chiết  phục  kẻ  ngu  kia, 

Người  ngu  nổi  sân  nhuế, 

Người  trí  giữ  điềm  tĩnh. 

Không  sân  cũng  không  hại, 

Thường  câu  hữu  Hiền  thánh, 

Tội  ác  khởi  sân  nhuế, 

Cứng  chắc  như  núi  đá. 

Tự  giữ  cơn  giận  lại, 

Như  điều  xe  ngựa  sổng, 

Ta  nói  người  khéo  điều, 

Chẳng  phải  người  cầm  dây. 

Bấy  giờ,  trong  chúng  trời  có  vị  trời  trí  tuệ,  trong  chúng  A-tu-la 
cũng  có  vị  A-tu-la  trí  tuệ,  đối  với  kệ  này  suy  xét,  cân  nhắc,  quan  sát, 
tự  nghĩ:  ‘Bài  kệ  của  A-tu-la  Tỳ-ma-chất-đa-la  nói  cuối  cùng  lúc  nào 
cũng  chỉ  khởi  lên  chiến  đấu,  tranh  tụng.  Nên  biết  vua  A-tu-la  Tỳ-ma- 
chất-đa-la  luôn  luôn  dạy  người  chiến  đấu,  tranh  tụng,  còn  bài  kệ  của 
Thích  Đề-hoàn  Nhân  cuối  cùng  lúc  nào  cũng  muôn  dứt  chiến  đấu, 
tranh  tụng,  nên  biết  trời  Đế  Thích  luôn  luôn  dạy  người  đừng  chiến 
đấu,  tranh  tụng.  Nên  biết  Đế  Thích  khéo  lập  luận  thù  thắng.’ 

Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 
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“Thích  Đề-hoàn  Nhân  nhờ  nghị  luận  đúng  nên  hàng  phục  được 
A-tu-la.  Này  các  Tỳ-kheo,  Thích  Đề-hoàn  Nhân  là  vua  Tự  tại  của  cõi 
trời  Tam  thập  tam,  an  trú  nơi  thiện  nghị  luận,  khen  ngợi  những  thiện 
nghị  luận.  Cũng  nên  như  vậy,  Tỳ-kheo  các  ông  chánh  tín,  xuất  gia, 
học  đạo,  không  nhà  cũng  nên  an  trú  nơi  thiện  nghị  luận  và  khen  ngợi 
những  thiện  nghị  luận.  Nên  học  như  vậy.” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 


KINH  1110.  CỘT  TRÓI25 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  tại 
nước  Xá-vệ. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Vào  thời  quá  khứ  có  Thiên  đế  Thích  và  A-tu-la  bày  trận  muôn 
đánh  nhau.  Lúc  ấy,  Thích  Đề-hoàn  Nhân  nói  với  chư  Thiên  cõi  trời 
Tam  thập  tam: 

“Hôm  nay  chư  Thiên  cùng  A-tu-la  đánh  nhau,  nếu  chư  Thiên 
thắng,  A-tu-la  bại,  thì  sẽ  bắt  sông  vua  A-tu-la  Tỳ-ma-chất-đa-la,  trói 
chặt  năm  chỗ,  đem  về  Thiên  cung.” 

A-tu-la  Tỳ-ma-chất-đa-la  bảo  các  A-tu-la: 

“Hôm  nay  chư  Thiên  cùng  A-tu-la  đánh  nhau,  nếu  A-tu-la  thắng, 
chư  Thiên  bại,  thì  sẽ  bắt  sống  Thích  Đề-hoàn  Nhân,  trói  chặt  năm  chỗ, 
đem  về  cung  A-tu-la.” 

Đang  lúc  họ  đánh  nhau,  chư  Thiên  đắc  thắng,  A-tu-la  bị  bại.  Khi 
ấy,  chư  Thiên  bắt  được  vua  A-tu-la  Tỳ-ma-chất-đa-la,  lấy  dây  trói  lại 
năm  chỗ  đem  về  Thiên  cung,  cột  dưới  cửa,  trước  điện  Đoán  pháp26  của 
Đế  Thích.  Khi  Đế  Thích  ra  vào  cửa  này,  A-tu-la  Tỳ-ma-chất-đa-la  bị 
cột  ở  bên  cửa  tức  giận,  mạ  lỵ.  Lúc  đó  người  hầu  cận  của  Đế  Thích 
thấy  vua  A-tu-la  thân  bị  trói  năm  vòng,  cột  bên  cửa,  thấy  Đế  Thích  ra 


21  Pa0li,  s.11.4.  Vepacitti.  Biệt  dịch,  N°100(39);  N°125(34.8). 

26  Đoán  pháp  điện  |Ịf  >'Ề  iẵ  .  Paoli:  Sudhammasabha  (Thiện  pháp  đường). 
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vào  thì  nổi  giận  mạ  lỵ,  liền  làm  bài  kệ: 

Nay  Đế  Thích  sợ  nó, 

Vì  không  đủ  sức  chăng, 

Nên  nhẫn  A-tu-la, 

Mắng  chưởi  trước  mặt  mình  ? 

Đế  Thích  liền  đáp: 

Không  vì  sợ  nên  nhẫn, 

Không  phải  sức  không  đủ. 

Có  người  trí  tuệ  nào, 

Tranh  cãi  với  kẻ  ngu. 

Người  hầu  cận  lại  tâu: 

Nếu  chỉ  hành  nhẫn  nhục, 

Sự  việc  tất  thiếu  sót. 

Kẻ  ngu  sỉ  sẽ  bảo, 

Vì  sợ  nên  nhẫn  nhục. 

Cho  nên  phải  khổ  trị, 

Dùng  trí  chế  ngu  si. 

Đế  Thích  đáp: 

Ta  thường  xem  xét  kia, 

Chế  ngự  kẻ  ngu  kia. 

Thấy  người  ngu  nổi  sân, 

Trí  dùng  tĩnh  chế  phục. 
Không  sức  mà  dùng  sức, 

Là  sức  kẻ  ngu  kia. 

Ngu  sỉ  trái  xa  pháp, 

Thời  với  cĩạo  không  có. 

Giả  sử  có  sức  mạnh, 

Hay  nhẫn  đối  người  yếu, 

Thì  nhẫn  này  tối  thượng. 
Không  sức  sao  có  nhẫn  ? 

Bị  người  mạ  nhục  quá, 

Người  sức  mạnh  hay  nhẫn, 
Đó  là  nhẫn  tối  thượng. 
Không  sức  làm  sao  nhẫn  ? 
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Đối  mình  và  với  người, 

Khéo  làm  chủ  sợ  hãi, 

Biết  kia  nổi  sân  nhuế, 

Mình  lại  giữ  an  tĩnh. 

Đối  hai  nghĩa  đều  đủ, 

Lợi  mình  cũng  lợi  người. 

Gọi  là  kẻ  ngu  phu, 

Do  vì  không  thấy  pháp. 

Ngu  bảo  mình  thắng  nhẫn, 

Càng  tăng  thêm  lời  ác. 

Chưa  biết  nhẫn  mạ  lỵ, 

Đối  kia  thường  đắc  thắng. 

Nhẫn  đối  người  hơn  mình, 

Đỏ  là  nhẫn  clo  sợ. 

Hành  nhẫn,  đối  người  bằng, 

Đó  là  nhẫn  tránh  nhẫn, 

Hành  nhẫn,  đối  người  thua, 

Đó  là  nhẫn  tối  thượng. 

Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Thích  Đề-hoàn  Nhân  là  vua  Tự  tại  của  trời  Tam  thập  tam, 
thường  hành  nhẫn  nhục,  khen  ngợi  nhẫn  nhục.  Tỳ-kheo  các  ông  chánh 
tín,  xuất  gia,  học  đạo,  không  nhà,  cũng  nên  nhẫn  nhục  như  vậy  và 
khen  ngợi  nhẫn  nhục,  nên  học  như  vậy.” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  1111.  KÍNH  PHẬT27 
Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  tại 
nước  Xá-vệ. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

27  Pa0li,  s.  11.19.  Sattha0ravandana.  Biệt  dịch,  N°100(40). 


918 


TẠP  A-HÀM  (II) 


“Vào  thời  quá  khứ,  Thích  Đề-hoàn  Nhân  muốn  đi  thăm  công 
viên,  sai  người  đánh  xe  sửa  soạn  cỗ  xe  ngàn  ngựa  để  đi  thăm  vườn. 
Người  đánh  xe  vâng  lệnh  liền  sửa  soạn  cỗ  xe  ngàn  ngựa,  rồi  tâu  với 
Đế  Thích: 

“Thưa  Câu-thi-la,  đã  sửa  soạn  xe  cộ  xong,  xin  vua  biết  thời.” 

Đế  Thích  liền  bước  xuống  điện  Thường  thắng28,  hướng  về  phía 
Đông  chắp  tay  lễ  Phật.  Bấy  giờ,  người  đánh  xe  thấy  vậy  liền  sanh 
lòng  kinh  hãi,  lông  dựng  đứng,  roi  ngựa  rớt  xuống  đất.  Khi  ấy,  Đế 
Thích  thấy  người  đánh  xe  sanh  lòng  kinh  hãi,  lông  dựng  đứng,  roi  ngựa 
rớt  xuống  đất,  liền  nói  kệ: 

Ông  thấy  gì  lo  sợ 
Để  roi  ngựa  rớt  đất? 

Người  hầu  cận  nói  kệ  tâu  Đế  Thích: 

Thấy  vua  Thiên  đế  Thích, 

Là  chồng  của  Xá-chỉ29, 

Cho  nên  sanh  sợ  hãi, 

Roi  ngựa  rớt  xuống  đất! 

Thường  thấy  Thiên  đế  Thích, 

Được  toàn  thể  đại  địa, 

Vua  lớn,  nhỏ,  trời,  người, 

Cùng  bốn  Chúa  hộ  thế30, 

Thiên  chúng  Tam  thập  tam, 

Thảy  đều  lễ  cung  kính. 

Còn  nơi  nào  tôn  hơn, 

Đáng  tôn  đối  Đê  Thích? 

Mà  nay  hướng  về  Đông, 

Chắp  tay  để  kính  lễ. 

Lúc  ấy,  Đế  Thích  nói  kệ  đáp: 

Thật,  ta  đối  tất  cả, 

Vua  lớn,  nhỏ  thế  gian, 


28-  Thường  thẳng  điện  'S'  fỊ§  .  Pa0li:  Vejayantapa0sa0do,  cung  điện  Chiến  thắng. 
29'  Xá-chỉ  chi  phu  #  II  ^  ;  một  tên  khác  của  Đế  Thích.  Paoli:  Su0jampati. 

30'  Hộ  thế  chúa  ti  iỄ  ì  ;  chỉ  cho  bốn  Đại  thiên  vương. 
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Cùng  bốn  Chúa  hộ  thế 
Thiên  chúng  Tam  thập  tam, 

Tối  tôn,  Chúa  của  họ, 

Nên  họ  đến  cung  kính. 

Nhưng  thế  gian  lại  có, 

Đấng  Chánh  Giác  tùy  thuận, 

Là  Thầy  cả  chư  Thiên, 

Nên  ta  cúi  đầu  lễ. 

Người  đánh  xe  lại  tâu: 

Đỏ  chắc  hơn  thế  gian, 

Nên  khiến  Thiên  đế  Thích, 

Cung  kính  mà  chắp  tay, 

Cúi  đầu  lễ  hướng  Đông. 

Nay  con  cũng  nên  lễ, 

Đấng  vua  Trời  đã  lễ. 

Khi  ấy  Đế  Thích,  chồng  của  Xá-chỉ,  nói  kệ  lễ  Phật  như  vậy,  rồi 
lên  xe  ngàn  ngựa  đến  dạo  xem  vườn. 

Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Thiên  đế  Thích  kia  là  vua  Tự  tại  của  trời  Tam  thập  tam  còn 
cung  kính  Phật,  cũng  lại  khen  ngợi  sự  cung  kính  Phật.  Tỳ-kheo  các 
ông  chánh  tín,  xuất  gia,  học  đạo,  không  nhà,  cũng  nên  cung  kính 
Phật  như  vậy,  cũng  nên  khen  ngợi  sự  cung  kính  Phật.  Nên  học  như 
vậy.” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  1112.  KÍNH  PHÁP31 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  tại 
nước  Xá-vệ. 


31  Pa0li,  không  thấy  nội  dung  tương  đương.  Cf.  s.  11.18.  Gahaaaaahavandana.  Biệt 
dịch,  N°1 00(41). 
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Nói  đầy  đủ  như  trên  nhưng  chỉ  có  sự  sai  khác  là: 

Bấy  giờ,  Thiên  đế  Thích  bước  xuống  điện  Thường  thắng,  chắp 
tay  hướng  về  hướng  Đông  kính  lễ  Tôn  pháp...  cho  đến  Phật  nói  kinh 
này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 
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Tôi  nghe  như  vầy32: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  tại 
nước  Xá-vệ. 

Nói  đầy  đủ  như  trên  nhưng  chỉ  có  sự  sai  khác  là: 

Bấy  giờ,  Thiên  đế  Thích  nói  ra  kệ  trả  lời  người  đánh  xe: 

Ta  thật  Vua  cõi  đất, 

Vua  lớn  nhỏ  thế  gian, 

Và  bốn  Chúa  hộ  thế 
Thiên  chúng  Tam  thập  tam. 

Được  tất  cả  như  vậy, 

Đều  tôn  trọng,  cung  kính. 

Nhưng  có  tịnh  giới  kia, 

Luôn  luôn  vào  chánh  thọ, 

Với  chánh  tín  xuất  gia, 

Rốt  ráo  các  phạm  hạnh. 

Nên  ta  đối  với  kia, 

Tôn  trọng  cung  kính  lễ. 

Lại  điều  phục  tham,  nhuế, 

Vượt  cảnh  giới  ngu  si. 

Tu  học  không  buông  lung, 

Nên  cung  kính,  lễ  kia, 

Tham  dục,  sân  nhuế,  si, 

Đều  dứt  hẳn  không  đắm. 

Lậu  tận,  A-la-hán, 

Lại  nên  kính  lễ  kia, 

Nếu  người  ở  tại  gia, 

Phụng  trì  giới  thanh  tịnh, 


32  Đây  là  một  kinh  riêng  biệt,  nhưng  bản  Đại  Chánh  không  ghi  số.  An  Thuận  phân 
thành  kinh  riêng.  Quốc  Dịch  phân  thành  kinh  riêng  và  ghi  tên  kinh  là  “Kính 
Pháp”.  Nội  dung  kinh  này  là  kính  pháp  như  giới  thiệu  trong  kinh  số  1112.  có  lẽ 
nguyên  thủy  không  có.  Người  sau,  tìm  thấy  nội  dung  ở  đâu  đó  nên  bổ  túc  vào 
cho  đủ  tán  Tam  bảo. 
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Đúng  như  pháp  Bố-tát33 
Cũng  lại  nên  kính  lễ. 

Người  đánh  xe  tâu  Đế  Thích: 

Người  này  chắc  hơn  đời 
Nên  Thiên  vương  kính  lễ. 

Tôi  cũng  nên  như  vậy, 

Kính  lễ  theo  Thiên  vương. 

“Này  các  Tỳ-kheo,  Thiên  đế  Thích  chồng  của  Xá-chỉ  kia  kính  lễ 
Pháp,  Tăng,  cũng  còn  khen  ngợi  người  kính  lễ  Pháp,  Tăng.  Các  ông 
đã  chánh  tín,  xuất  gia,  học  đạo,  không  nhà,  cũng  nên  kính  lễ  Pháp, 
Tăng  và  khen  ngợi  người  kính  lễ  Pháp,  Tăng  như  vậy.” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  1113.  KÍNH  TĂNG34 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  tại 
nước  Xá-vệ. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Vào  thời  quá  khứ,  Thích  Đề-hoàn  Nhân  muốn  đi  thăm  công 
viên,  sai  người  đánh  xe  sửa  soạn  cỗ  xe  ngàn  ngựa  để  đi  thăm  vườn. 
Người  đánh  xe  vâng  lệnh  liền  sửa  soạn  cỗ  xe  ngàn  ngựa,  rồi  tâu  với 
Đế  Thích: 

“Thưa  Câu-thi-la,  đã  sửa  soạn  xe  cộ  xong,  xin  vua  biết  thời.” 

Đế  Thích  liền  bước  xuống  điện  Thường  thắng35,  hướng  về  phía 
Đông  chắp  tay  lễ.  Bấy  giờ,  người  đánh  xe  thấy  vậy  liền  sanh  lòng  kinh 
hãi,  lông  dựng  đứng,  roi  ngựa  rớt  xuống  đất.  Khi  ấy,  Đế  Thích  thấy 
người  đánh  xe  sanh  lòng  kinh  hãi,  lông  dựng  đứng,  roi  ngựa  rớt  xuống 
đất,  liền  nói  kệ: 


33  Pa0li:  (...)  dhammena  da0raỏ  posenti,  (những  ưu-bà-tẳc)  những  pháp  nuôi  dưỡng 
vợ.  Bản  Hán  hiểu  posenti  (nuôi  dưỡng)  như  là  (u)posatha  (bố-tát). 

34  Pa0li,  s. 11.20.  Sakka-namassana.  Biệt  dịch,  N°100(42). 

31  Xem  cht.28,  kinh  1111. 
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Các  phương  chỉ  có  người, 

Do  thai  sanh,  xú  uế, 

Thần  ở  trong  thây  thối, 

Đỏi  khát  thường  thiêu  đốt. 

Tại  sao  Kiều-thi-ca, 

Tôn  trọng  người  không  nhà  ? 

Vì  tôi  nói  nghĩa  này, 

Khao  khát  xin  muốn  nghe. 

Lúc  ấy,  Thiên  đế  Thích  nói  kệ  đáp: 

Ta  chân  thành  kính  lễ, 

Người  xuất  gia  không  nhà, 

Tự  tại  clạo  khắp  nơi, 

Không  kể  nơi  đi,  ở. 

Cảnh  thành  ấp,  quốc  độ, 
Không  thể  lụy  tâm  kia, 

Không  chứa  chất  tư  hữu, 

Một  đi,  không  cố  định. 

Bước  đi  không  mong  cầu, 

Chỉ  vô  vi  là  vui, 

Lời  đã  nói,  là  làm, 

Không  nói,  là  tịch  tịnh. 

Chư  Thiên,  A-tu-la, 

Họ  cùng  kình  chống  nhau, 
Nhân  gian  tranh  giành  nhau, 
Nghịch  nhau  cũng  như  vậy. 

Chỉ  có  người  xuất  gia, 

Không  tranh  giữa  người  tranh; 
Với  tất  cả  chúng  sanh, 

Buông  bỏ  mọi  đao  gậy. 

Đối  tài,  lìa  tài  sắc, 

Không  say,  không  mê  đắm, 

Xa  lìa  tất  cả  ác, 

Cho  nên  kính  lễ  kia. 

Lúc  ấy,  người  đánh  xe  lại  nói  kệ: 
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Người  được  Thiên  vương  kính, 

Chắc  là  bậc  hơn  đời. 

Nên  từ  hôm  nay  con 
Sẽ  lễ  người  xuất  gia. 

Nói  như  vậy  rồi,  Thiên  đế  Thích  lễ  tất  cả  Tăng  ở  các  phương, 
xong  rồi  leo  lên  xe  ngựa  dạo  xem  vườn  rừng. 

Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Thiên  đế  Thích  kia  là  vua  Tự  tại  của  trời  Tam  thập  tam  mà 
thường  cung  kính  chúng  Tăng,  cũng  thường  khen  ngợi  công  đức  cung 
kính  Tăng.  Tỳ-kheo  các  ông  chánh  tín,  xuất  gia,  học  đạo,  không  nhà 
cũng  nên  cung  kính  chúng  Tăng  và  cũng  nên  khen  ngợi  công  đức  cung 
kính  chúng  Tăng  như  vậy.” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 


KINH  1114.  TÚ-TỲ-LÊ36 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  tại 
nước  Xá-vệ. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Vào  thời  quá  khứ,  vua  A-tu-la  khởi  bôn  binh  chủng  là  tượng 
binh,  mã  binh,  xa  binh,  bộ  binh  muôn  đánh  nhau  với  chư  Thiên  trời 
Tam  thập  tam.  Lúc  ấy,  Thích  Đề-hoàn  Nhân  nghe  vua  A-tu-la  khởi 
bôn  binh  chủng  là  tượng  binh,  mã  binh,  xa  binh,  bộ  binh,  muôn  đến 
gây  chiến.  Nghe  rồi  liền  bảo  Thiên  tử  Tú-tỳ-lê37: 

“Bố38  biết  không,  A-tu-la  đem  bốn  binh  chủng  là  tượng  binh,  mã 
binh,  xa  binh,  bộ  binh,  muốn  gây  chiến  với  trời  Tam  thập  tam?  Bố  hãy 
ra  lệnh  chư  Thiên  cõi  trời  Tam  thập  tam  đem  bôn  binh  chủng  là  tượng 
binh,  mã  binh,  xa  binh,  bộ  binh,  cùng  đánh  với  A-tu-la  kia.” 


36  Quốc  Dịch,  phẩm  2.  Pacli,  s.  11.  1 .  1 .  Suvìra.  Biệt  dịch,  N°1 00(43). 

37-  Tú-tỳ-lê  Thiên  tử  íH  D,  ®  X  ?p  ■  Pacli:  Suvìra-devaputta. 

38'  Hán:  a  công  pnf  .  Pacli:  tacta  suvìra,  từ  xưng  hô,  gọi  người  lớn  tuổi  hcn,  coi  như 
cha.  Cũng  có  thể  gọi  người  nhỏ  hcn:  Con  thân  yêu! 
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Bấy  giờ,  Thiên  tử  Tú-tỳ-lê  vâng  lệnh  Đế  Thích  trở  về  Thiên 
cung;  biếng  nhác,  lơi  lỏng,  không  nỗ  lực  chuẩn  bị.  Quân  A-tu-la  đã  ở 
đường  lộ.  Đế  Thích  nghe  như  vậy  lại  bảo  Thiên  tử  Tú-tỳ-lê: 

“Này  Bố,  quân  A-tu-la  đã  ra  giữa  đường  lộ,  Bô"  hãy  câ"p  tốc  ra 
lệnh  khởi  bôn  binh  chủng  ra  đánh  với  A-tu-la.” 

Thiên  tử  Tú-tỳ-lê  vâng  lệnh  Đế  Thích  trở  lại  Thiên  cung,  biếng 
nhác,  lơi  lỏng.  Khi  ấy  vua  A-tu-la  đem  quân  áp  sát.  Thích  Đề-hoàn 
Nhân  nghe  quân  A-tu-la  đã  áp  sát,  lại  bảo  với  Thiên  tử  Tú-tỳ-lê: 

“Bố  có  biết  chăng?  Quân  A-tu-la  đã  áp  sát.  Bô"  hãy  câ"p  tốc  ra 
lệnh  chư  Thiên  khởi  bốn  binh  chủng.” 

Khi  ấy  Thiên  tử  Tú-tỳ-lê  liền  nói  kệ: 

Nếu  có  nơi  không  khởi39 
Vô  vi  mà  an  vui; 

Người  được  chỗ  như  vậy, 

Không  làm,  cũng  không  lo40. 

Hãy  cho  tôi  chỗ  ấy, 

Để  tôi  được  an  Ổn. 

Lúc  â"y,  Đê"  Thích  nói  kệ  đáp  lại: 

Nếu  có  chỗ  không  khởi, 

Vô  vi  mà  an  vui; 

Nếu  người  được  chỗ  ấy, 

Không  làm,  cũng  không  lo. 

Nếu  ông  được  chỗ  ấy, 

Hãy  đưa  ta  đến  đó. 

Thiên  tử  Tú-tỳ-lê  lại  nói  kệ: 

Nếu  nơi  không  phương  tiện41, 

Không  khởi,  mà  an  vui; 

Nếu  ai  được  chỗ  ấy, 


39'  Bất  khởi  xứ  T  ÉE  JỄ  ■  Paali:  anuaaaahahaỏ;  biếng  nhác,  không  hăng  hái,  (do  động 
từ  uaaaahahati  =  uaaaehaoti:  đứng  dậy,  phấn  khởi  hay  hăng  hái). 

40-  Paoli:  anuaeaahahaỏ,  avaoyaomaỏ,  sukhaỏ  yaotraodhigacchati,  nói  đến  nơi  nào 
mà  ở  đó  không  cần  hăng  hái,  không  cần  nỗ  lực,  nhưng  an  vui. 

41'  Hán:  vô  phương  tiện  {g  .  Paoli:  avaoyaomaỏ,  không  nỗ  lực. 
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Thì  không  tạo,  không  lo. 

Hãy  cho  tôi  chốn  này, 

Để  tôi  được  an  ổn. 

Lúc  ấy,  Đế  Thích  lại  nói  kệ: 

Nếu  nơi  không  phương  tiện, 
Không  khởi,  cũng  không  vui; 
Nếu  ai  được  chỗ  ấy, 

Thì  không  tạo,  không  lo. 

Nếu  ông  được  chỗ  ấy, 

Hãy  đưa  ta  đến  đó. 

Thiên  tử  Tú-tỳ-lê  lại  nói  kệ: 

Nếu  nơi  không  buông  lung, 
Không  khởi,  mà  an  vui; 

Nếu  ai  được  chỗ  ấy, 

Thì  không  tạo,  không  lo. 

Nên  cho  tôi  nơi  ấy, 

Để  tôi  được  an  ổn. 

Lúc  ấy,  Đế  Thích  lại  nói  kệ: 

Nếu  nơi  không  buông  lung, 
Không  khởi,  mà  an  vui; 

Nếu  ai  được  chỗ  ấy, 

Thì  không  tạo,  không  lo. 

Nếu  ông  được  chỗ  ấy, 

Hãy  đưa  ta  đến  đó. 

Tú -tỳ -lê  lại  nói  kệ: 

Biếng  nhác,  không  phấn  khởi, 
Không  biết  làm,  đã  làm; 
Nhưng  hành  dục  hội  đủ, 

Nên  cho  tôi  chỗ  ấy 
Lúc  ấy,  Đế  Thích  lại  nói  kệ: 

Biếng  nhác,  không  phấn  khởi, 
Mà  rốt  ráo  an  vui; 

Nếu  ông  được  chỗ  ấy, 
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Hãy  đưa  ta  đến  đó. 

Thiên  tử  Tú-tỳ-lê  lại  nói  kệ: 

Không  việc  vẫn  an  vui, 

Không  làm,  cũng  không  lo; 

Nếu  cho  tôi  chỗ  ấy, 

Để  tôi  được  an  vui. 

Lúc  ấy,  Đế  Thích  lại  nói  kệ: 

Nếu  thấy  hoặc  lại  nghe, 

Chúng  sanh  không  làm  gì; 

Nếu  ông  được  chỗ  ấy, 

Hãy  đưa  ta  đến  đó. 

Ông  nếu  sọ'  việc  làm, 

Chẳng  nghĩ  đến  hữu  vi; 

Hãy  nhanh  chóng  trừ  sạch, 

Là  đường  tắt  Niết-bàn42. 

Khi  ấy,  Thiên  tử  Tú-tỳ-lê  chuẩn  bị  bôn  binh  chủng  là  tượng  binh, 
mã  binh,  xa  binh,  bộ  binh,  cùng  đánh  với  A-tu-la,  diệt  hết  quân  A-tu- 
la.  Chư  Thiên  đắc  thắng  trở  về  cung  trời. 

Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Thích  Đề-hoàn  Nhân  khởi  bôn  binh  chủng  cùng  chiến  đấu  với 
A-tu-la,  nhờ  tinh  cần  nên  thắng  trận.  Này  các  Tỳ-kheo,  Thích  Đề-hoàn 
Nhân  là  vua  Tự  tại  của  trời  Tam  thập  tam,  thường  nhờ  phương  tiện 
tinh  cần,  cũng  thường  khen  ngợi  đức  tinh  cần.  Tỳ-kheo  các  ông  chánh 
tín,  xuất  gia,  học  đạo,  không  nhà  cũng  nên  tinh  cần  tinh  tấn  và  khen 
ngợi  tinh  cần.” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 


42-  Pa0li:  sace  atthi  akammena,  koci  kvaci  na  jìvati;  nibba0nassa  hi  so  maggo,  suvìra 
tattha  gacchachi,  nếu  không  có  hành  nghiệp,  không  có  bất  cứ  ai  tồn  tại  bất  cứ 
đâu;  con  đường  đó  dẫn  đến  Niết-bàn,  suvìra,  hãy  đi  đến  đó. 
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KINH  1115.  TIÊN  NHÂN43 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  tại 
nước  Xá-vệ. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Vào  thời  quá  khứ,  một  tụ  lạc  nọ,  có  các  Tiên  nhân  dừng  nghỉ 
tại  vùng  đất  trông  bên  cạnh  tụ  lạc  ấy.  Lúc  đó  chư  Thiên  và  A-tu-la 
đang  bày  trận  đánh  nhau  cách  tụ  lạc  không  xa.  Bấy  giờ,  vua  A-tu-la  là 
Tỳ-ma-chất-đa-la  dẹp  đi  năm  loại  trang  sức44,  bỏ  mũ  Thiên  quan,  dẹp 
dù  lọng,  bỏ  gươm  đao,  vứt  quạt  báu,  cởi  giày  dép,  đến  chỗ  ở  các  Tiên 
nhân  kia.  Vào  trong  cửa,  nhìn  khắp  mà  không  ngó  ngàng  các  Tiên 
nhân,  cũng  không  chào  hỏi.  Nhìn  rồi  trở  ra. 

“Khi  ấy  có  một  Tiên  nhân  từ  xa  nhìn  thấy  vua  A-tu-la  Tỳ-ma- 
chất-đa-la  dẹp  đi  năm  thứ  trang  sức  vào  trong  vườn,  quan  sát  xong  trở 
ra;  thấy  vậy,  nói  với  các  Tiên  nhân  rằng:  ‘Đây  là  loại  người  gì  mà 
dung  sắc  không  trấn  tĩnh,  không  giống  như  hình  người,  không  đúng 
pháp  oai  nghi,  giông  như  người  quê  mùa,  không  phải  là  con  nhà  trưởng 
giả;  dẹp  đi  năm  thứ  trang  sức,  vào  cửa  vườn,  nhìn  quanh  cao  ngạo,  mà 
không  ngó  ngàng  hỏi  thăm  các  Tiên  nhân?’ 

Có  một  Tiên  nhân  đáp  rằng: 

“Đó  là  Tỳ-ma-chất-đa-la,  vua  A-tu-la,  dẹp  đi  năm  thứ  trang  sức, 
vào  xem  xét  rồi  đi.” 

Tiên  nhân  kia  nói: 

“Đây  không  phải  Hiền  sĩ,  không  tốt,  bất  thiện,  không  phải  Hiền 
thánh,  phi  pháp,  dẹp  năm  thứ  trang  sức  đi  vào  trong  cửa  vườn  nhìn 
quanh  rồi  ra  về,  cũng  không  hề  để  ý  chào  hỏi  các  Tiên  nhân.  Do  đó 
mà  biết  Thiên  chúng  tăng  trưởng,  A-tu-la  giảm  sút.” 

“Trong  lúc  ấy,  Thích  Đề-hoàn  Nhân  thì  cởi  bỏ  năm  thứ  trang 
sức,  đi  vào  trú  xứ  của  Tiên  nhân,  cùng  với  các  Tiên  nhân  chào  đón, 
thăm  hỏi  an  úy  nhau,  sau  đó  trở  ra.  Lại  có  Tiên  nhân  thấy  Thiên  đế 
Thích  cởi  bỏ  năm  thứ  trang  sức  vào  trong  cửa  vườn  thăm  hỏi  khắp  cả, 
thấy  vậy  hỏi  các  Tiên  nhân:  ‘Đây  là  người  gì  mà  có  dung  sắc  trấn  tĩnh, 


43'  Pa0li,  S.1 1 .9.  Araóóa0yatana-isi;  s.  11.10.  Samudaka.  Biệt  dịch,  N°100(44). 
44  Bản  Paoli:  mang  nguyên  cả  giày,  kiếm...  mà  vào.  Bản  Hán  có  thể  nhầm. 
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dáng  vẻ  đáng  ưa,  có  vẻ  oai  nghi,  không  phải  người  quê  mùa,  tợ  như 
con  nhà  trưởng  giả;  vào  trong  vườn  rừng  cởi  bỏ  năm  thứ  trang  sức,  đi 
vào  cửa  vườn  thăm  hỏi  khắp  cả,  sau  đó  mới  trở  ra?’ 

Có  Tiên  nhân  đáp:  ‘Đây  là  Thiên  đế  Thích,  cởi  bỏ  năm  thứ  trang 
sức,  vào  trong  cửa  vườn  thăm  hỏi  khắp  cả  rồi  sau  đó  trở  ra.’ 

Tiên  nhân  kia  nói:  ‘Đây  là  bậc  Hiền  sĩ,  thiện,  tốt,  chân  thật,  oai 
nghi,  phép  tắc,  cởi  bỏ  năm  thứ  trang  sức,  vào  trong  cửa  vườn  thăm  hỏi 
khắp  cả,  rồi  sau  đó  mới  trở  ra.  Vì  vậy  nên  biết  Thiên  chúng  tăng, 
chúng  A-tu-la  giảm.’ 

Lúc  ấy  vua  A-tu-la  Tỳ-ma-chất-đa-la  nghe  Tiên  nhân  kia  khen 
ngợi  chư  Thiên;  sau  khi  nghe,  nổi  giận  đùng  đùng.  Lúc  này  có  vị  Tiên 
nhân  ở  chốn  hư  không  nghe  vua  A-tu-la  nổi  giận  đùng  đùng,  liền  đến 
chỗ  A-tu-la  vương  Tỳ-ma-chất-đa-la  nói  kệ: 

Tiên  nhân  cố  đến  đây, 

Cầu  xin  thí  vô  úy45. 

Nếu  ngươi  thí  vô  úy, 

Ban  ân  giáo  Mâu-ni. 

A-tu-la  Tỳ-ma-chất-đa-la  dùng  kệ  đáp: 

Cho  Tiên  nhân  các  ông, 

Không  có  thí  vô  úy. 

Vì  chống  A-tu-la, 

Mà  gần  gũi  Đế  Thích. 

Thay  vì  cho  vô  úy, 

Ta  sẽ  cho  sợ  hãi. 

Tiên  nhân  lại  nói  kệ: 

Tùy  gieo  trồng  hạt  giống, 

Tùy  loại  sanh  quả  báo. 

Ta  cầu  xỉn  vô  úy, 

Chỉ  lại  cho  kỉnh  sợ. 

Ngươi  sẽ  sợ  vô  cùng. 

Vì  gieo  giống  kinh  sợ. 

Thí  vô  úy  J{E  te  n  .  Pa0li:  abhayadakkhiòa;  các  Tiên  nhân  này  đến  A-tu-la  cầu  xin 
cho  mình  sự  an  toàn. 


45. 
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“Sau  khi  các  Tiên  nhân  ở  trước  vua  A-tu-la  Tỳ-ma-chất-đa-la 
nói  chú  xong,  bay  lên  hư  không  đi  mất.  Ngay  đêm  ấy  vua  A-tu-la  Tỳ- 
ma-chất-đa-la  lòng  cảm  thấy  sợ  hãi,  ba  phen  trỗi  dậy,  trong  giấc  ngủ 
nghe  âm  thanh  dữ  rằng:  ‘Thích  Đề-hoàn  Nhân  sẽ  cất  bôn  binh  chủng 
đánh  nhau  với  A-tu-la.’  Sau  khi  thức  dậy,  lòng  cảm  thấy  kinh  hoàng, 
SỢ  hãi,  lo  lắng  là  chắc  chắn  sẽ  chiến  bại,  đành  phải  rút  lui  chạy  về 
cung  A-tu-la. 

Bấy  giờ,  quân  địch  đã  rút  lui,  đắc  thắng  rồi,  Thiên  đế  Thích  đi 
đến  trú  xứ  các  Tiên  nhân  nơi  rừng  vắng,  lễ  dưới  chân  các  Tiên  nhân, 
rồi  lui  ra  bôn  phía  trước  các  Tiên  nhân,  hướng  về  Đông  ngồi  xuống. 
Lúc  ấy  gió  Đông  khởi  lên,  có  một  Tiên  nhân  liền  nói  kệ: 

Nay  các  ẩn  sĩ  này, 

Xuất  gia  đã  lâu  ngày, 

Nách  rịn  mồ  hôi  nhơ, 

Chớ  ngồi  trước  chiều  gió, 

Thiên  Nhãn  hãy  dời  chỗ. 

Ớ  đây  hôi  khó  chịu. 

Thiên  đế  Thích  nói  kệ  đáp: 

Dùng  mọi  thứ  hương  hoa, 

Kết  lại  làm  tràng  hoa. 

Nay  hương  tôi  ngửi  được, 

Còn  thơm  cả  hương  kia, 

Dù  ít  ngửi  hương  này. 

Nhưng  chưa  từng  ghê,  chán. 

Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Thiên  đế  Thích  là  vua  Tự  tại  của  cõi  trời  Tam  thập  tam  mà 
cung  kính  người  xuất  gia,  cũng  thường  khen  ngợi  người  xuất  gia,  cũng 
thường  khen  ngợi  đức  cung  kính.  Tỳ-kheo  các  ông  chánh  tín,  xuất  gia, 
học  đạo,  không  nhà  thường  nên  cung  kính  các  bậc  phạm  hạnh,  cũng 
nên  khen  ngợi  đức  cung  kính.” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 
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KINH  1116.  DIỆT  SÂN46 
Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  tại 
nước  Xá -vệ. 

Bấy  giờ  sáng  sớm,  Thiên  đế  Thích  đi  đến  chỗ  Phật,  đảnh  lễ 
dưới  chân  Phật.  Do  thần  lực  của  Đế  Thích,  ánh  sáng  từ  thân  tỏa  ra 
chiếu  khắp  tinh  xá  Kỳ  thọ.  Lúc  này,  Thích  Đề-hoàn  Nhân  nói  kệ 
hỏi  Phật: 

Vì  giết  hại  những  gì, 

Mà  ngủ  được  an  Ổn? 

Vì  giết  hại  những  gì, 

Mà  được  không  lo  sợ? 

Vì  sát  hại  những  gì, 

Được  Cù-đàm  khen  ngợi? 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Hại  sân  nhuế,  hung  ác, 

Mà  ngủ  được  an  Ổn, 

Hại  sân  nhuế,  hung  ác, 

Tâm  được  không  lo  sợ. 

Sân  nhuế  là  rắn  độc, 

Chủng  tử  khổ  tìm  tàng. 

Ta  đã  diệt  chúng  rồi, 

Nên  được  không  lo  sợ, 

Vì  giống  khổ  đã  diệt, 

Nên  được  Hiền  thánh  khen. 

Sau  khi  Thích  Đề-hoàn  Nhân  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ, 
tùy  hỷ  đảnh  lễ  lui  ra. 


M 


46-  Pa0li,  s. 11.21.  Chetva0.  Biệt  dịch,  N°1 00(45). 
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KINH  1117.  NGÀY  MồNG  TÁM47 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  tại 
nước  Xá-vệ. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Vào  ngày  mồng  tám  mỗi  tháng48,  bôn  Đại  thiên  vương  ra  lệnh 
các  đại  thần  đi  xem  xét  nhân  gian.  Những  người  nào  cúng  dường  cha 
mẹ,  Sa-môn,  Bà-la-môn,  tôn  kính  tôn  nhân,  làm  các  phước  đức;  thấy 
ác  đời  này  lo  sợ  tội  đời  sau,  bô"  thí  làm  phước,  thọ  trì  trai  giới;  vào  các 
ngày  mồng  tám,  mười  bốn,  mười  lăm  mỗi  tháng  và  tháng  thần  biến49, 
thọ  giới,  bô"-tát. 

“Đến  ngày  mười  bôn50  sai  thái  tử  xuống  quán  sát  nhân  gian, 
những  người  nào  phụng  dưỡng  cha  mẹ...  cho  đến  thọ  giới,  bố-tát. 

“Đến  ngày  mười  lăm51  Tứ  Đại  thiên  vương  đích  thân  xuống  thế 
gian  xem  xét  chúng  sanh,  những  người  nào  phụng  dưỡng  cha  mẹ...  cho 
đến  thọ  giới,  bô"-tát. 

“Này  các  Tỳ-kheo,  lúc  bây  giờ  thế  gian  không  có  nhiều  người 
phụng  dưỡng  cha  mẹ...  cho  đến  thọ  giới,  bố-tát.  Lúc  này,  Tứ  Đại  thiên 
vương  đến  giảng  đường  Tập  pháp52,  cõi  trời  Tam  thập  tam,  thưa  với 
Thiên  đế  Thích: 

“Thiên  vương  nên  biết,  ngày  nay  thế  gian  không  có  nhiều  người 


47'  Pa0li,  A.3.37.  Ra0ja0.  Biệt  dịch,  N°100(46). 

48  Đây  chỉ  tháng  mười  lăm  ngày,  theo  lịch  cổ  An.  Nếu  theo  ba  mưoi  ngày,  thì  đây 
gồm  ngày  mồng  8  và  23.  Paoli:  aaaaehamiyaỏ  pakkhassa,  ngày  mồng  8  mỗi  (nửa) 
tháng. 

49'  Tháng  thần  biến  8!  kl  (Paoli:  iddhimasao?);  các  tháng  Giêng,  tháng  Năm  và 
tháng  Chín,  bốn  Thiên  vưdng  hiện  thần  thông  đi  quan  sát  nhân  gian.  Bản  Paoli 
không  thấy  nói  các  tháng  này. 

50'  Paoli:  caotuddasiỏ  pakkhassa,  ngày  thứ  14  mỗi  (nửa)  tháng,  tức  gồm  ngày  14  và 
29,  hay  28  nếu  tháng  thiếu. 

51  Paoli:  uposathe  pannarase,  vào  ngày  trai  giới,  ngày  thứ  15,  tức  ngày  15  và  30 
hay  29  nếu  tháng  thiếu. 

52'  Tập  pháp  giảng  đường  ®  li  KỀ  :  cũng  gọi  là  Thiện  pháp  đường  hay  Chánh 
pháp  đường.  Paoli:  Sudhamma-sabhao. 


số  99  -  KINH  TẠP  A-HÀM  -  Quyển  40 


933 


người  phụng  dưỡng  cha  mẹ...  cho  đến  thọ  giới,  bố-tát.” 

Bấy  giờ  Thiên  chúng  cõi  trời  Tam  thập  tam  nghe  như  vậy  không 
vui,  quay  lại  nói  với  nhau: 

“Người  thế  gian  bây  giờ  không  hiền,  không  thiện,  không  tốt, 
không  ra  gì,  không  hạnh  chân  thật,  không  phụng  dưỡng  cha  mẹ...  cho 
đến  thọ  giới,  bcí-tát.  Vì  tội  ấy  nên  chúng  chư  Thiên  giảm  và  chúng  A- 
tu-la  càng  ngày  càng  tăng  thêm.” 

“Này  các  Tỳ-kheo,  thế  gian  lúc  ấy,  nếu  có  nhiều  người  phụng 
dưỡng  cha  mẹ...  cho  đến  thọ  giới,  bcí-tát,  thì  Tứ  thiên  vương  sẽ  đến 
giảng  đường  Tập  pháp,  cõi  trời  Tam  thập  tam,  bạch  Thiên  đế  Thích: 

“Thiên  vương  nên  biết,  thế  gian  ngày  nay  có  nhiều  người  phụng 
dưỡng  cha  mẹ...  cho  đến  thọ  giới,  bcí-tát.” 

Lúc  ấy  tâm  chư  Thiên  cõi  Tam  thập  tam  đều  vui  mừng  quay  lại 
bảo  nhau: 

“Ngày  nay,  các  thế  gian  đều  hiền  thiện  chân  thật  như  pháp, 
có  nhiều  người  phụng  dưỡng  cha  mẹ...  cho  đến  thọ  giới,  bô'-tát.  Nhờ 
phước  đức  này  nên  chúng  A-tu-la  giảm,  chúng  chư  Thiên  tăng 
thêm.” 

Bấy  giờ  Thiên  đế  Thích  biết  các  chúng  chư  Thiên  đều  vui  mừng 
liền  nói  kệ: 

Người  đến  ngày  mồng  tám, 

Mười  bốn,  ngày  mười  lăm, 

Và  đến  tháng  thần  biến, 

Trọ  trì  trai  tám  chi. 

Như  ta  đã  từng  tu, 

Họ  cũng  tu  như  vậy. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  cho  các  Tỳ-kheo  những  gì  Thiên  đế  Thích 
kia  đã  nói  kệ: 

Người,  nếu  ngày  mồng  tám, 

Mười  bốn,  ngày  mười  lăm, 

Và  đến  tháng  thần  biến, 

Trọ  trì  bát  trai  giới. 

Như  ta  đã  từng  tu, 

Họ  cũng  tu  như  vậy. 


934 


TẠP  A-HÀM  (II) 


“Những  lời  nói  này  không  hay.  Vì  sao?  Vì  Thiên  đế  Thích  kia  tự 
có  tham,  sân,  si  nên  không  thoát  khỏi  sanh,  già,  bệnh,  chết,  ưu,  bi, 
khổ,  não.  Nếu  Tỳ-kheo  A-la-hán  nào  các  lậu  đã  hết,  việc  cần  làm  đã 
làm  xong,  lìa  các  gánh  nặng,  đoạn  các  hữu  kết,  tâm  khéo  giải  thoát  thì 
nói  kệ  này: 

Người,  nếu  ngày  mồng  tám, 

Mười  bốn,  ngày  mười  lăm, 

Và  đến  tháng  thần  biến, 

Trọ  trì  bát  trai  giới. 

Như  ta  đã  từng  tu, 

Họ  cũng  tu  như  vậy. 

“Thì  những  lời  nói  như  vậy  mới  là  lời  hay.  Vì  sao?  Vì  Tỳ-kheo 
A-la-hán  đã  lìa  tham,  sân,  si,  đã  thoát  khỏi  sanh,  già,  bệnh,  chết,  ưu, 
bi,  khổ,  não.  Cho  nên  bài  kệ  này  là  những  lời  nói  hay.” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  1118.  BỆNH53 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  tại 
nước  Xá-vệ. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Vào  thời  quá  khứ,  vua  A-tu-la  Tỳ-ma-chất-đa-la  bị  bệnh  rất 
nặng,  đi  đến  chỗ  Thích  Đề-hoàn  Nhân,  nói  với  Thích  Đề-hoàn  Nhân 
rằng:  ‘Kiều-thi-ca,  nên  biết,  hiện  nay  tôi  đang  bị  bệnh  rất  nặng.  Xin  vì 
tôi  trị  liệu  cho  được  an  ổn.’ 

Thích  Đề-hoàn  Nhân  nói  với  vua  A-tu-la  Tỳ-ma-chất-đa-la: 
‘Ông  hãy  trao  huyễn  pháp54  cho  ta,  ta  sẽ  trị  bệnh  cho  ông  được  an  ổn.’ 

A-tu-la  Tỳ-ma-chất-đa-la  bảo  Đế  Thích:  ‘Tôi  sẽ  trở  về  hỏi 


53-  Pa0li,  s. 11.23.  Ma0ya0.  Biệt  dịch,  N°100(47). 

54'  Paơli:  Sambarimaơyaơ,  huyễn  thuật  của  Sambara0,  (tên  khác  của  Vepacitta,  A- 
tu-la  vương). 
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chúng  A-tu-la.  Nếu  bằng  lòng,  tôi  sẽ  trao  huyễn  pháp  của  A-tu-la  cho 
Đế  Thích.’ 

Lúc  ấy,  A-tu-la  Tỳ-ma-chất-đa-la  liền  trở  về  đến  trong  chúng 
A-tu-la,  nói  với  các  A-tu-la:  ‘Mọi  người  nên  biết,  nay  ta  bệnh  nặng, 
đến  chỗ  Thích  Đề-hoàn  Nhân  nhờ  trị  bệnh.  Đế  Thích  nói  ta  rằng: 
‘Ông  hãy  trao  huyễn  pháp  của  A-tu-la  cho  ta,  ta  sẽ  trị  bệnh  cho  ông 
được  an  ổn.’  Bấy  giờ,  ta  sẽ  đi  đến  vì  Đế  Thích  nói  huyễn  pháp  của 
A-tu-la.’ 

Khi  ấy  có  một  A-tu-la  trá  ngụy  bảo  với  A-tu-la  Tỳ-ma-chất-đa- 
la:  “Thiên  đế  Thích  kia  là  người  chất  trực,  trọng  tín,  không  hư  dôi. 
Chỉ  nói  với  ông  ta  rằng:  ‘Thiên  vương,  huyễn  pháp  của  A-tu-la  nếu 
người  nào  học  nó  sẽ  đọa  vào  địa  ngục,  chịu  tội  vô  lượng  trăm  ngàn 
năm.  Thiên  đế  Thích  kia  chắc  chắn  sẽ  thôi,  không  còn  ý  muôn  học 
nữa.  Và  ông  ta  sẽ  bảo  ông  đi  và  sẽ  khiến  cho  bệnh  ông  thuyên  giảm, 
được  an  ổn.’  ” 

Lúc  này,  vua  A-tu-la  Tỳ-ma-chất-đa-la  lại  đến  chỗ  Đế  Thích  nói 
kệ  bạch  rằng: 

Bậc  Thiên  vương  Thiên  Nhãn, 

Huyễn  thuật  A-tu-la, 

Đều  là  pháp  giả  dối 
Khiến  người  đọa  địa  ngục, 

Vô  lượng  trăm  ngàn  năm, 

Chịu  khổ  không  dừng  nghỉ. 

Lúc  ấy  Thiên  đế  Thích  bảo  A-tu-la  Tỳ-ma-chất-đa-la:  ‘Thôi 
thôi,  huyễn  thuật  như  vậy  không  phải  là  pháp  ta  cần.  Ông  hãy  trở  về, 
ta  sẽ  khiến  cho  thân  bệnh  của  ông  được  lành,  được  an  ổn  khỏe  mạnh.” 

Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Thích  Đề-hoàn  Nhân  là  vua  Tự  tại  nơi  cõi  trời  Tam  thập  tam, 
luôn  luôn  chân  thật,  không  hư,  không  ngụy,  hiền  thiện,  chất  trực.  Tỳ- 
kheo  các  ông  chánh  tín,  xuất  gia,  học  đạo,  không  nhà  cũng  nên  không 
hư,  không  ngụy,  hiền  thiện,  chất  trực  nên  học  như  vậy.” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 
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KINH  1119.  BÀ -TRĨ55 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  tại 
nước  Xá-vệ. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Một  hôm,  Thiên  đế  Thích  cùng  với  Bà-trĩ  A-tu-la  vương,  con 
trai  của  Bề-lư-xá-na56  có  diện  mạo  tuyệt  đẹp,  sáng  sớm  cả  hai  đến  chỗ 
Phật,  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  ngồi  lui  ra  một  bên.  Các  ánh  sáng  từ 
thân  Thiên  đế  Thích  và  Bà-trĩ  A-tu-la  vương,  con  trai  của  Bề-lư-xá-na, 
lúc  ấy  tỏa  chiếu  ra  khắp  vườn  cấp  cô  độc.” 

Khi  ấy  Bà-trĩ  A-tu-la  vương,  con  trai  của  Bề-lư-xá-na  nói  kệ 
bạch  Phật: 

Con  người  cần  siêng  năng, 

Để  thỏa  mãn  điều  lợi. 

Lợi  này  đã  đủ  rồi, 

Cần  gì  phải  siêng  năng57? 

Lúc  ấy,  Thiên  đế  Thích  lại  nói  kệ: 

Nếu  người  cần  siêng  năng, 

Để  thỏa  mãn  điều  lợi. 

Lợi  này  đã  đủ  rồi, 

Tu  nhẫn  không  gì  hơn. 

Nói  kệ  xong  cả  hai  cùng  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  bài  kệ  nào  được  khéo  nói?” 

Thế  Tôn  bảo: 

“Những  điều  các  ông  nói,  cả  hai  bài  đều  nói  hay,  nhưng  bây  giờ 
các  vị  hãy  lắng  nghe  Ta  nói: 


55  Pa0li,  s.11.8.  Verocana-asurinda.  Biệt  dịch,  N°100(50). 

56'  Bề-lư-xá-na  tử  Bà-trĩ  A-tu-la  vương  ặặ  Jl  H  I|3  T  ¥  *  0/  ■  Bản  Paoli  chỉ 

nói  tên  Verocana  Asurinda,  Cf,  D.ii.259:  sataóca  Baliputtaonaỏ  sabbe 
Verocanaomakao,  một  trăm  con  trai  của  Bali  tất  cả  đều  có  tên  là  Vero 
(=Verocana).  Hán,  Bà-trĩ,  liên  hệ  phiên  âm  của  Bali. 

57'  Paoli;  nipphannasobhano  attho,  mục  đích  được  sáng  chói  khi  đã  được  hoàn  tất. 
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Tất  cả  loài  chúng  sanh, 

Thảy  đều  cầu  tự  lợi. 

Mỗi  mỗi  chúng  sanh  kia, 

Đều  mong  điều  mình  cần. 

Các  hòa  hợp  thế  gian, 

Cùng  với  đệ  nhất  nghĩa58, 

Nên  biết  hòa  hợp  đời. 

Vốn  là  pháp  vô  thường. 

Nếu  người  cần  siêng  năng, 

Để  thỏa  mãn  điều  lợi, 

Lợi  này  thỏa  mãn  rồi, 

Tu  nhẫn  không  gì  hơn. 

Sau  khi  Thiên  đế  Thích  cùng  với  vua  A-tu-la  Bề-lư-xá-na  nghe 
những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ,  tùy  hỷ  làm  lễ  ra  về. 

Lúc  bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Thích  Đề-hoàn  Nhân  là  vua  Tự  tại  của  trời  Tam  thập  tam,  tu 
hạnh  nhẫn,  khen  ngợi  nhẫn.  Tỳ-kheo  các  ông  chánh  tín,  xuất  gia,  học 
đạo,  không  nhà  cũng  nên  tu  hạnh  nhẫn,  khen  ngợi  nhẫn  như  vậy.” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  1120.  THỆ  ƯỚC59 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  tại 
nước  Xá-vệ. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Thời  quá  khứ  có  một  vị  Thiên  đế  Thích  bạch  Phật  rằng:  ‘Thế 
Tôn,  hôm  nay  con  thọ  giới  như  vậy,  cho  đến  khi  Phật  pháp  còn  tồn  tại 
ở  thế  gian,  suốt  đời  con,  nếu  có  người  nào  xúc  não  con,  con  sẽ  không 
xúc  não  lại  người  kia.’ 


58  Pa0li:  saỏyogaparama0  tveva  sambhoga0,  các  thức  ăn  được  chế  biến  (Hán:  hòa 
hiệp)  thượng  diệu  (Hán:  đệ  nhất  nghĩa). 

59  Pacli,  s.11.7.  Nadubbiya.  Biệt  dịch,  N°1 00(48). 
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“LÚC  ấy  A-tu-la  vương  Tỳ-ma-chất-đa-la  nghe  Thiên  đế  Thích 
thọ  giới  như  vầy:  ‘Cho  đến  lúc  Phật  pháp  còn  tồn  tại  ở  thế  gian,  suốt 
đời  con,  nếu  có  người  nào  xúc  não  con,  con  sẽ  không  xúc  não  lại 
người  kia.’  Nghe  như  vậy,  bèn  xách  gươm  bén  ngược  đường  tới.  Lúc 
này,  Thiên  đế  Thích  từ  xa  trông  thấy  vua  A-tu-la  Tỳ-ma-chất-đa-la 
cầm  gươm  bén  ngược  đường  tới,  liền  từ  xa  nói:  ‘A-tu-la  đứng  lại,  ông 
đã  bị  trói,  không  được  cử  động.’  Vua  A-tu-la  Tỳ-ma-chất-đa-la  liền 
không  cử  động  được;  bèn  nói  với  Đế  Thích:  ‘Ông  nay  há  không  thọ 
giới  như  vầy:  ‘Nếu  Phật  pháp  tồn  tại  ở  thế  gian,  suốt  đời  con,  nếu  có 
người  nào  xúc  não  con,  con  sẽ  không  xúc  não  lại  người  kia’  hay  sao?’ 

“Thiên  đế  Thích  đáp:  ‘Tôi  thật  thọ  giới  như  vậy.  Nhưng  ngươi  tự 
đứng  lại  chịu  trói.’ 

“A-tu-la  nói:  ‘Bây  giờ  hãy  thả  tôi  ra.’ 

“Thiên  đế  Thích  đáp:  ‘Nếu  ông  hứa  thề  không  làm  loạn,  ta  sẽ 
buông  tha  ông.’ 

“A-tu-la  nói:  ‘Thả  tôi  ra,  sẽ  làm  đúng  pháp.’ 

“Đế  Thích  đáp:  ‘Trước  hết  phải  làm  đúng  như  pháp,  sau  đó  thả 
ông  ra.’ 

“Vua  A-tu-la  Tỳ-ma-chất-đa-la  liền  nói  kệ: 

Chỗ  tham  dục  rơi  vào, 

Chỗ  sân  nhuế  rơi  vào, 

Chỗ  vọng  ngữ  rơi  vào, 

Chỗ  phạm  Thánh  rơi  vào, 

Nếu  ta  gây  não  loạn, 

Ta  sẽ  rơi  vào  đó. 

“Thích  Đề-hoàn  Nhân  lại  nói:  ‘Tha  cho  ông,  tùy  ý  được  an  ổn.’ 

“Thiên  đế  Thích,  sau  khi  bắt  buộc  vua  A-tu-la  phải  ước  thề  xong, 
đến  chỗ  Phật,  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  ngồi  lui  qua  một  bên,  bạch 
Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  con  ở  trước  Phật  thọ  giới  như  vậy:  ‘Cho  đến 
Phật  pháp  tồn  tại  ở  thế  gian,  suốt  đời  con,  nếu  có  người  nào  xúc  não 
con,  con  sẽ  không  xúc  não  lại  người  kia.’  Vua  A-tu-la  Tỳ-ma-chất-đa- 
la  nghe  con  thọ  giới,  tay  xách  gươm  bén  theo  đường  tới.  Con  trông 
thấy  từ  xa  và  bảo:  ‘A-tu-la.  Đứng  lại.  Đứng  lại.  Ông  đã  bị  trói.  Không 


số  99  -  KINH  TẠP  A-HÀM  -  Quyển  40 


939 


được  cử  động’.  A-tu-la  kia  nói:  ‘Ông  không  có  thọ  giới  sao?’  Con  liền 
đáp:  ‘Tôi  thật  có  thọ  giới.  Nay  ông  đứng  lại  nên  bị  trói,  không  được  cử 
động.’  Vua  A-tu-la  xin  được  cứu  thoát,  con  bảo  hắn:  ‘Nếu  ước  thề  là 
không  làm  loạn  thì  ngươi  sẽ  được  cứu  thoát.’  A-tu-la  nói:  ‘Hãy  thả  tôi 
ra,  tôi  hứa  sẽ  thề.’  Con  liền  nói:  ‘Nói  lời  thề  ước  trước,  sau  đó  thả 
ông.’  A-tu-la  liền  nói  kệ  ước  thề: 

Chỗ  tham  dục  rơi  vào, 

Chỗ  sân  nhuế  rơi  vào, 

Chỗ  vọng  ngữ  rơi  vào, 

Chỗ  phạm  Thánh  rơi  vào, 

Nếu  ta  gây  não  loạn, 

Ta  sẽ  rơi  vào  đó. 

“Như  vậy,  bạch  Thế  Tôn,  con  muốn  khiến  vua  A-tu-la  phải  nói 
lời  ước  thề,  vậy  có  đúng  pháp  không?  A-tu-la  kia  có  gây  nhiễu  loạn 
nữa  không? 

“Phật  bảo  Thiên  đế  Thích: 

“Lành  thay!  Lành  thay!  Ông  muôn  A-tu-la  nói  lời  thề  như  vậy  là 
đúng  pháp,  không  trái  và  A-tu-la  cũng  không  dám  làm  nhiễu  loạn  nữa. 

“Sau  khi,  Thiên  đế  Thích  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ,  tùy 
hỷ,  đảnh  lễ  ra  về.” 

Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Thiên  đế  Thích  kia  là  vua  Tự  tại  của  trời  Tam  thập  tam,  không 
bị  nhiễu  loạn,  cũng  thường  khen  ngợi  pháp  không  nhiễu  loạn.  Tỳ-kheo 
các  ông  chánh  tín,  xuất  gia,  học  đạo,  không  nhà  cũng  nên  không  nhiễu 
loạn,  cũng  nên  khen  ngợi  pháp  không  nhiễu  loạn  như  vậy.” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 


□ 


940 


TẠP  A-HÀM  (H) 


TẠP  A-HÀM  QUYỂN  41 

KINH  1121.  THÍCH  THỊ1 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Ni-câu-luật,  nước  Ca-tỳ-la-vệ2, 
Bấy  giờ,  có  nhiều  người  họ  Thích  đi  đến  chỗ  Phật,  đảnh  lễ  dưới  chân 
Phật,  ngồi  lui  qua  một  bên.  Bấy  giờ  Thế  Tôn  bảo  các  Thích  thị: 

“Này  các  người  Cù-đàm,  vào  ngày  trai  giới3  và  tháng  thần  túc4, 
có  thọ  trì  trai  giới  và  tu  tập  công  đức  gì  không?” 

Các  Thích  thị  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  chúng  con  vào  những  ngày  trai,  có  khi  giữ  được 
trai  giới,  có  khi  không  được.  Vào  tháng  thần  túc  có  khi  giữ  trai  giới,  tu 
tập  mọi  công  đức  và  cũng  có  khi  không  giữ  được.” 

Phật  bảo  những  người  họ  Thích: 

“Này  các  Cù-đàm,  các  ông  sẽ  không  thu  hoạch  được  lợi  tốt.  Các 
ông  là  những  người  kiêu  mạn,  người  phiền  não,  người  ưu  bi,  người  khổ 
não.  Tại  sao  vào  những  ngày  trai  giới,  có  khi  giữ  được  trai  giới,  có  khi 
không  được?  Vào  những  tháng  thần  túc,  có  khi  giữ  được  trai  giới,  tu 
tập  công  đức,  có  khi  không  được?  Này  các  Cù-đàm,  thí  như  người  cầu 
lợi,  mỗi  ngày  mỗi  tăng  dần,  một  ngày  một  tiền,  hai  ngày  hai  tiền,  ba 
ngày  bốn  tiền,  bốn  ngày  tám  tiền,  năm  ngày  mười  sáu  tiền,  sáu  ngày 
hai  mươi  tiền.  Như  vậy,  người  ấy  càng  ngày  càng  tăng  dần;  tám  ngày, 
chín  ngày,  cho  đến  một  tháng,  tiền  tài  càng  lúc  càng  lớn  rộng  phải 


1  Đại  Chánh  quyển  41.  An  Thuận,  “Tụng  vii.  Như  Lai  sở  thuyết.  40.  Tương  ưng 
Bất  hoại  tịnh”  sáu  mươi  hai  kinh:  13174-13235  (Đại  Chánh:  quyển  31  (phần 
cuối)  kinh  902-904,  quyển  41  (phần  đầu)  kinh  1121-1135).  Quốc  Dịch,  quyển 
26,  “Tụng  5.  Đạo. 8  Tương  ưng  Bất  hoại  tịnh;  phẩm  2”  bốn  mươi  tám  kinh:  12637- 
12684  (Đại  Chánh:  1121-1135).  Phật  Quang,  quyển  31,  kinh  873-896  (Đại 
Chánh:  kinh  1121-1144).  -Đại  Chánh  kinh  1121;  Paơli,  A.  10.  46.  Sakka. 

2'  Ca-tỳ-la-vệ  quốc  Ni-câu-luật  viên  Paơli:  Kapilavatthu- 

Nigodha-Nigodhaơraơma. 

3  Pháp  trai  nhật  /Ề  ^  H  ;  chỉ  ngày  thọ  trì  bát  quan  trai  giới.  Paơli:  aseaehaíga- 
susamaơgataỏ  uposathaỏ. 

Thần  túc  nguyệt  n.  Tỉ  ;  tháng  thần  túc  hay  thần  biến.  Xem  cht.49,  kinh  1117. 
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không?” 

Gia  chủ  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  đúng  vậy.” 

Phật  bảo  Thích  thị: 

“Thế  nào,  các  người  Cù-đàm,  như  vậy,  người  tiền  tài  tăng  lên 
dần  và  tiền  tài  tự  nhiên  sẽ  tăng  rộng  ra  mãi;  rồi  lại  muốn  cho  mình, 
trong  vòng  mười  năm,  chỉ  một  mực  hỷ  lạc,  tâm  lạc,  phần  nhiều  trụ 
thiền  định;  há  có  thể  được  không?” 

Thích  thị  đáp: 

“Bạch  Thế  Tôn,  không.” 

Phật  bảo  Thích  thị: 

“Hoặc  là  chín  năm,  tám  năm,  bảy  năm,  sáu  năm,  năm  năm,  bốn 
năm,  ba  năm,  hai  năm  hay  một  năm,  hỷ  lạc,  tâm  lạc,  phần  nhiều  trụ 
thiền  định;  há  có  thể  được  không?” 

Thích  thị  đáp: 

“Bạch  Thế  Tôn,  không.” 

Phật  bảo  Thích  thị: 

“Thôi,  không  tính  năm.  Liệu  mười  tháng,  chín  tháng,  tám  tháng 
cho  đến  một  tháng,  hỷ  lạc,  tâm  lạc,  phần  nhiều  trụ  thiền  định,  há  có 
thể  được  không?  Lại  không  tính  tháng,  mà  mười  ngày,  chín  ngày,  tám 
ngày  cho  đến  một  ngày  một  đêm  hỷ  lạc,  tâm  lạc,  phần  nhiều  trụ  thiền 
định,  há  có  thể  được  không?” 

“Bạch  Thế  Tôn,  không.” 

Phật  dạy  Thích  thị: 

“Nay  Ta  nói  cho  các  ông  biết,  trong  hàng  Thanh  văn  của  Ta,  có 
người  tâm  ngay  thẳng,  không  siểm  trá,  không  huyễn  ngụy;  Ta  đã  giáo 
hóa  người  này  mười  năm.  Do  nhân  duyên  này,  người  ấy  có  thể  trong 
vòng  trăm,  ngàn,  vạn  năm  chỉ  một  mực  hỷ  lạc,  tâm  lạc,  phần  nhiều  trụ 
thiền  định.  Điều  này  chắc  chắn  là  có. 

“Lại  nữa,  thôi,  không  tính  mười  năm,  mà  chín  năm,  tám  năm, 
cho  đến  một  năm,  mười  tháng,  chín  tháng,  cho  đến  một  tháng;  mười 
ngày,  chín  ngày,  cho  đến  một  ngày  một  đêm,  nếu  đã  được  Ta  giáo 
hóa,  thì  đến  sáng  hôm  sau  họ  có  thể  tiến  bộ  vượt  bực.  Sáng  sớm  đã 
được  giáo  hóa  thì  đến  chiều  tối,  có  thể  tiến  bộ  gấp  bội.  Vì  nhân  duyên 
này,  nên  trong  vòng  trăm,  ngàn,  vạn  năm  chỉ  một  mực  hỷ  lạc,  tâm  lạc, 
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phần  nhiều  trụ  thiền  định,  thành  tựu  hai  quả.  Hoặc  quả  Tư-đà-hàm 
hay  quả  A-na-hàm.  Vì  người  này  trước  đó  đã  đắc  Tu-đà-hoàn  rồi.” 

Những  người  họ  Thích  bạch  Phật: 

“Lành  thay!  Thế  Tôn!  Từ  hôm  nay,  vào  những  ngày  trai,  chúng 
con  sẽ  tu  tập  trai  giới  tám  chi;  vào  tháng  thần  túc,  cũng  thọ  trì  trai  giới, 
tùy  sức  mà  bố  thí,  tu  tập  mọi  công  đức.” 

Phật  bảo  Thích  thị: 

“Lành  thay,  các  Cù-đàm,  hãy  làm  những  việc  cần  thiết5.” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  những  người  họ  Cù-đàm  nghe  những  gì 
Phật  dạy,  hoan  hỷ,  tùy  hỷ,  làm  lễ  ra  về. 

M 

KINH  1122.  TẬT  BỆNH6 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Ni-câu-luật,  nước  Ca-tỳ-la-vệ. 
Bấy  giờ,  có  nhiều  người  dòng  họ  Thích  nhóm  họp  tại  nhà  luận  nghị, 
bàn  luận  như  vậy.  Khi  ấy,  có  người  họ  Thích  nói  với  người  họ  Thích 
tên  là  Nan-đề:  “Tôi  có  khi  được  đến  Như  Lai  để  cung  kính  cúng 
dường,  có  khi  không  được.  Có  khi  được  gần  gũi  cúng  dường  các  vị  Tỳ- 
kheo  quen  biết,  có  khi  không  được.  Lại  cũng  không  biết  có  những  vị 
Ưu-bà-tắc  trí  tuệ,  mà  khi  có  những  vị  ưu-bà-tắc,  ưu-bà-di  trí  tuệ  khác 
bị  tật  bệnh  khốn  khổ,  thì  sẽ  làm  sao  thuyết  pháp,  giáo  giới,  giáo  hóa 
cho  họ?  Bây  giờ  chúng  ta  cùng  đến  chỗ  Thế  Tôn  thưa  hỏi  nghĩa  này. 
Theo  như  lời  dạy  Thế  Tôn  mà  thọ  trì.” 

Lúc  đó,  Nan-đề  và  những  người  dòng  họ  Thích,  cùng  nhau  đến 
chỗ  Phật,  cúi  đầu  lễ  dưới  chân,  ngồi  lui  qua  một  bên,  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  chúng  con  những  người  họ  Thích  có  bàn  luận 
với  nhau  ở  nhà  nghị  luận  như  vậy.  Có  người  họ  Thích  đến  nói  với  con 
rằng:  ‘Này  Nan-đề,  chúng  tôi  có  khi  được  đến  Như  Lai  để  cung  kính 
cúng  dường,  có  khi  không  được.  Có  khi  được  gần  gũi  cúng  dường  các 
vị  Tỳ -kheo  quen  biết,  có  khi  không  được.  Nói  đầy  đủ  như  trên...  cho 


5'  Hán:  vi  chân  thật  yếu  Ễlf  f :  chưa  hiểu  ỷ. 

6  Pacli,  s.  55.  54  Gilacyana. 
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đến  vâng  theo  lời  dạy  Thế  Tôn  mà  thọ  trì.’  Hôm  nay  chúng  con  thỉnh 
vấn  Thế  Tôn:  ‘Nếu  ưu-bà-tắc  trí  tuệ,  mà  khi  có  ưu-bà-tắc  và  ưu-bà- 
di  trí  tuệ  khác  bị  bệnh  tật  khốn  khổ  thì  nên  thuyết  pháp  giáo  giới,  giáo 
hóa  thế  nào?’” 

Phật  bảo  Nan-đề: 

“Nếu  ưu-bà-tắc  trí  tuệ,  muốn  đến  chỗ  ưu-bà-tắc  và  ưu-bà-di  trí 
tuệ  khác  đang  bị  tật  bệnh  khốn  khổ,  thì  đem  ba  pháp  an  tâm7  này  mà 
truyền  dạy  cho  họ;  nói  rằng:  ‘Nhân  giả!  Hãy  thành  tựu  lòng  tin  thanh 
tịnh  bất  hoại  đối  với  Phật,  đối  với  Pháp,  Tăng.’ 

“Sau  khi  đem  ba  pháp  an  tâm  này  truyền  dạy  xong,  lại  nên  hỏi 
rằng:  ‘Nhân  giả  có  quyến  luyến  cha  mẹ  không?’Nếu  người  kia  có 
quyến  luyến  cha  mẹ,  thì  nên  dạy  buông  xả  và  nên  nói  rằng:  ‘Nếu 
Nhân  giả  quyến  luyến  cha  mẹ  mà  được  sống,  thì  đáng  quyến  luyến. 
Đã  không  do  quyến  luyến  mà  được  sống,  thì  quyến  luyến  làm 
gì?’Nếu  kia  nói  không  có  quyến  luyến  cha  mẹ  thì  nên  tùy  hỷ  khuyến 
thiện  và  hỏi  thêm  rằng:  ‘Đối  với  vợ  con,  nô  bộc,  tiền  của  cùng  mọi 
vật  Nhân  giả  có  quyến  luyến  không?’  Nếu  nói  quyến  luyến  thì  nên 
khuyên  buông  xả,  như  pháp  xả  sự  quyến  luyến  cha  mẹ.  Nếu  nói 
không  quyến  luyến,  thì  tùy  hỷ  khuyến  thiện  và  hỏi  nữa:  ‘Đôi  với  ngũ 
dục  thế  gian  Nhân  giả  có  luyến  tiếc  không?’  Nếu  họ  nói  luyến  tiếc, 
thì  nên  giải  thích  là  ngũ  dục  thế  gian  là  chỗ  xấu  xa,  bất  tịnh,  bại 
hoại,  hôi  hám,  không  giống  như  ngũ  dục  thắng  diệu  cõi  trời.  Hãy 
khuyên  kia  lìa  bỏ  ngũ  dục  thế  gian  và  quyết  mong  ngũ  dục  cõi  trời. 
Nếu  người  kia  nói  tâm  đã  xa  lìa  ngũ  dục  thế  gian  và  trước  đã  nghĩ 
đến  dục  thắng  diệu  cõi  trời,  thì  tùy  hỷ  khuyến  thiện  và  lại  nói  với  họ 
rằng:  ‘Ngũ  dục  thắng  diệu  cõi  trời,  là  pháp  vô  thường,  khổ,  không, 
biến  hoại.  Chư  Thiên  cõi  trời  có  thân  tướng  thù  thắng  hơn  ngũ  dục 
cõi  trời.’  Nếu  kia  nói  đã  bỏ  nghĩ  đến  dục  cõi  trời  và  chỉ  nghĩ  đến 
thân  tướng  hơn  ngũ  dục,  thì  cũng  tùy  hỷ  khuyến  thiện  và  lại  nói  với 
rằng:  ‘Dục  của  hữu  thân8  cũng  lại  là  pháp  vô  thường,  biến  hoại,  chỉ 


7'  Tô  tức  xứ  Jif,  ỄỄ  .  Paoli:  assaosaniya  dhamma:  pháp  làm  cho  hơi  thở  điều  hòa; 

làm  cho  thư  giản,  nghỉ  ngơi;  pháp  làm  cho  an  tâm. 

8'  Hữu  thân  $Ị( ;  tức  hữu  thân  kiến,  chấp  thân  có  thật.  Diệt  trừ  thân  kiến  chứng 
Tu-đà-hoàn.  Paoli:  sakkaoya. 
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CÓ  Sự  an  lạc  của  xuất  ly,  là  Niết-bàn  với  sự  diệt  tận  của  các  hành. 
Nhân  giả  nên  lìa  bỏ  sự  mê  luyến  nơi  hữu  thân,  mà  nên  vui  cái  vui 
Niết-bàn  vắng  lặng,  tối  thượng,  thù  thắng.’ 

“Vị  Thánh  đệ  tử  kia  nếu  đã  lìa  bỏ  sự  mê  luyến  đối  với  hữu,  chỉ 
vui  với  Niết-bàn,  thì  cũng  nên  tùy  hỷ  khuyến  thiện. 

“Như  vậy,  Nan-đề,  Thánh  đệ  tử  kia  từ  từ  trước  sau  được  nhắc 
nhở  chỉ  dạy,  khiến  cho  họ  được  Niết-bàn  bất  khởi9;  giông  như  Tỳ-kheo 
sống  một  trăm  tuổi,  giải  thoát  Niết-bàn.” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  Nan-đề  họ  Thích  cùng  mọi  người  nghe 
những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ,  tùy  hỷ,  đảnh  lễ  ra  về. 

M 


KINH  1123.  Bồ 'ĐỀ 10 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Ni-câu-luật,  tại  nước  Ca-tỳ-la- 
vệ,  Bấy  giờ,  có  người  họ  Thích  tên  là  Bồ-đề11  đến  chỗ  Phật,  cúi  đầu 
đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  ngồi  lui  qua  một  bên,  bạch  Phật: 

“Lành  thay,  bạch  Thế  Tôn,  chúng  con  sung  sướng  được  thiện  lợi, 
là  được  làm  thân  quyến  Thế  Tôn.” 

Phật  bảo  Bồ-đề: 

“Chớ  nói  như  vậy,  rằng:  ‘Chúng  con  sung  sướng  được  thiện  lợi, 
là  được  làm  thân  quyến  Thế  Tôn.’  Này  Bồ-đề,  được  gọi  là  thiện  lợi  là 
đôi  với  Phật  có  tâm  thanh  tịnh  bất  hoại,  đối  với  Pháp,  Tăng  có  tâm 
thanh  tịnh  bất  hoại  và  thành  tựu  Thánh  giới.  Cho  nên,  này  Bồ-đề,  nên 
học  như  vầy:  Đôi  với  Phật  có  tâm  thanh  tịnh  bất  hoại,  đối  với  Pháp, 
Tăng  có  tâm  thanh  tịnh  bất  hoại  và  thành  tựu  Thánh  giới.” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  Bồ-đề  họ  Thích  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ,  tùy  hỷ,  làm  lễ  ra  về. 

M 


9'  Hán;  bất  khởi  Niết-bàn  T'  ÍE  M  iB  ;  chỉ  Niết-bàn  vô  sanh,  không  còn  tái  sanh. 

Bản  Pacli  không  nhắc  đến  ý  nghĩa  này. 

10-  Paoli,  s.  55.  48.  Bhaddiya. 

u'  Bồ-đề  HỈỄ.  Pacli:  Bhaddiya.  Bản  Hán  đọc  là  Bodhi(ya). 
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KINH  1124.  VÃNG  SANH12 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Ni-câu-luật,  tại  nước  Ca-tỳ-la- 
vệ.  Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Nếu  có  vị  Thánh  đệ  tử  nào  đối  với  Phật  mà  thành  tựu  được  lòng 
tin  thanh  tịnh  bất  hoại,  thì  ngay  lúc  đó,  sẽ  được  các  hàng  chư  Thiên  mà 
trước  kia  đối  với  Phật  đã  thành  tựu  được  lòng  tin  tịnh  giới  bất  hoại  và 
vì  nhân  duyên  này  họ  được  sanh  lên  cõi  trời,  họ  đều  rất  hoan  hỷ  và 
khen  ngợi  rằng:  ‘Ta,  nhờ  nhân  duyên  đối  với  Phật  thành  tựu  được  lòng 
tin  thanh  tịnh  bất  hoại,  nên  được  sanh  lên  cõi  trời  tốt  đẹp  này.  Vị 
Thánh  đệ  tử  kia,  ngày  nay  đối  với  Phật  thành  tựu  lòng  tin  thanh  tịnh 
bất  hoại,  vì  nhân  duyên  đó  cũng  sẽ  sanh  lên  cõi  trời  tốt  đẹp  này.’ 

“Đôi  với  Pháp  và  Tăng,  lòng  tin  thanh  tịnh  bất  hoại  và  thành  tựu 
Thánh  giới  cũng  nói  như  vậy.” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 


KINH  1125.  TƯ-ĐÀ-HOÀN  (l)13 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  tại 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Có  bốn  đạo  phần  Tu-đà-hoàn14:  Thân  cận  người  thiện  nam, 
nghe  chánh  pháp,  bên  trong  suy  nghĩ  chân  chánh,  pháp  thứ  pháp 
hướng15.” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 


12  Pa0li,  s.  55.  36.  Sabha0gata. 

13  Pa0li,  s.  55.  50.  Aíga;  s.  55.  55.  Caturo  phala0, 

14'  Tứ  chủng  Tu-đà-hoàn  đạo  phần  E3  1Ễ  ỈẸ,  IV  M  ìâ  ỷỳ  ■  Paoli:  cattaori 
sotapattiyaígaoni.  Cũng  gọi  là  bốn  Dự  lưu  chi,  Cf.  Pháp  uẩn  2,  Đại  26,  tr.458. 

15  Cf,  Pháp  uẩn,  ibid . :  thân  cận  thiện  sĩ,  thính  văn  chánh  pháp,  như  lý  tác  ý,  pháp 
tùy  pháp  hành.  Paoli,  Cf.  D.iii.  227:  sappurisa-saỏsevo,  saddhamma-savanaỏ, 
yoniso-manasikaoro,  dhammaonudhamma-paaaipatti. 
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KINH  1126.  TU-ĐÀ-HOÀN  (2)16 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  tại 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Có  bôn  chi  phần  Tu-đà-hoàn17.  Những  gì  là  bôn?  Đối  vđi 
Phật  có  tâm  thanh  tịnh  bất  hoại;  đối  với  Pháp,  Tăng  có  tâm  thanh 
tịnh  bất  hoại,  thành  tựu  Thánh  giới.  Đó  gọi  là  đạo  phần  Tu-đà- 
hoàn.” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  1127.  BỐN  PHÁP18 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  tại 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Nếu  có  người  nào  thành  tựu  bôn  pháp  thì  biết  người  đó  là  Tu- 
đà-hoàn.  Những  gì  là  bôn?  Đó  là  đôi  với  Phật  có  tâm  thanh  tịnh  bất 
hoại;  đối  với  Pháp,  Tăng,  có  tâm  thanh  tịnh  bất  hoại,  thành  tựu 
Thánh  giới.  Đó  gọi  là  người  thành  tựu  bốn  pháp,  nên  biết  họ  là  Tu- 
đà-hoàn.” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 

Giống  như  nói  mà  không  phân  biệt,  cũng  vậy  phân  biệt  về  Tỳ- 
kheo,  Tỳ-kheo-ni,  Thức-xoa-ma-na,  Sa-cli,  Sa-di-ni,  Ưu-bà-tắc,  ưu-bà- 
dỉ.  Người  nào  thành  tựu  bốn  pháp,  thì  biết  họ  ỉà  Tu-đà-hoàn.  Các  kỉnh 
đều  nói  như  trên}9 


16  Pa0li,  s.  55.  46.  Bhikkhu0. 

17'  Tu-đà-hoàn  phần  ÍI pg  >H  yy  . 

18  Pa0li,  s.  55.  2.  Ogadha. 

19'  Trong  đoạn  này,  tóm  tắt  có  mười  bảy  kinh.  An  Thuận,  kinh  1318-13190.  Đại 
Chánh  không  có  kinh  số  tuông  đưcng. 
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KINH  1128.  BỐN  QUẢ  (l)20 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  tại 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Có  bốn  quả  Sa-môn.  Những  gì  là  bốn?  Là  quả  Tu-đà-hoàn,  Tư- 
đà-hàm,  A-na-hàm  và  A-la-hán.” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  1129.  BỐN  QUẢ  (2)21 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  tại 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Có  bốn  quả  Sa-môn.  Những  gì  là  bốn?  Quả  Tu-đà-hoàn,  Tư-đà- 
hàm,  A-na-hàm  và  A-la-hán.  Thế  nào  là  quả  Tu-đà-hoàn?  Đoạn  trừ  ba 
kết  gọi  là  Tu-đà-hoàn.  Thế  nào  là  quả  Tư-đà-hàm?  Đoạn  trừ  ba  kết, 
tham,  sân,  si  vơi  mỏng,  gọi  là  Tư-đà-hàm.  Thế  nào  là  quả  A-na-hàm? 
Đoạn  dứt  năm  hạ  phần  kết  sử,  gọi  là  quả  A-na-hàm.  Thế  nào  là  quả 
A-la-hán?  Nếu  người  nào  dứt  sạch  tham  dục,  sân  nhuế,  ngu  si  và  tất  cả 
phiền  não  gọi  là  A-la-hán.” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 

Giống  như  nói  mà  không  phân  biệt,  cũng  vậy,  phân  biệt  Tỳ-kheo, 
Tỳ-kheo-ni,  Thức-xoa-ma-na,  Sa-cli,  Sa-cli-ni,  Ưu-bà-tắc,  ưu-bà-cli. 
Người  nào  thành  tựu  bốn  pháp,  thì  biết  họ  là  Tu-đà-hoàn.  Các  kỉnh  đều 
nói  như  trên. 

M 


20  Pa0li,  s.  55.  55-58.  Caturo  phala0. 
21'  Tham  chiếu  kinh  1 128. 
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KINH  1130.  HÀN  XỨ22 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  tại 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Ớ  bất  cứ  nơi  nào,  nếu  có  Tỳ-kheo  đi  kinh  hành  và  ở  nơi  đó  mà 
chứng  được  một  trong  bốn  quả  Sa-môn,  thì  khi  Tỳ-kheo  ấy  mạng 
chung,  thường  nhớ  đến  chỗ  mình  chứng  quả.” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 

Giống  như  chỗ  kỉnh  hành,  cũng  vậy  chỗ  đứng,  chỗ  ngồi,  chỗ  nằm 
cũng  nói  như  vậy.  Cũng  vậy  Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo-nỉ,  Thức-xoa-ma-na,  Sa- 
di,  Sa-dỉ-nỉ,  Ưu-bà-tắc,  ưu-bà-di.  Các  kỉnh  đều  nói  như  vậy. 

M 

KINH  1131.  BỐN  THỨC  ĂN23 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  tại 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Giống  như  bốn  loại  thức  ăn  đối  với  tứ  đại,  để  an  lập  chúng 
sanh,  giúp  ích  và  duy  trì.  Những  gì  là  bốn?  Đoàn  thực,  xúc  thực,  ý  tư 
thực  và  thức  thực.  Cũng  vậy,  có  bốn  thứ  thức  ăn  an  lạc  vốn  thấm 
nhuần  bởi  phước  đức,  thấm  nhuần  bởi  pháp  lành.  Những  gì  là  bốn?  Đó 
là  đối  với  Phật  thành  tựu  tâm  thanh  tịnh  bất  hoại,  là  thức  ăn  an  lạc  vốn 
thấm  nhuần  bởi  phước  đức,  thấm  nhuần  bởi  pháp  lành.  Đối  với  Pháp, 
Tăng  thành  tựu  tâm  thanh  tịnh  bất  hoại  và  thành  tựu  Thánh  giới,  là 
thức  ăn  an  lạc  vốn  thấm  nhuần  bởi  phước  đức,  thấm  nhuần  bởi  pháp 
lành.” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 


22  Pa0li,  không  thấy  tương  đương. 
23-  Paơli,  s.  55.  31.  Abhisanda  (1). 
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KINH  1132.  NHUẬN  TRẠCH  (l)24 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  tại 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

Nói  như  trên,  nhưng  chỉ  có  một  vài  sự  sai  khác  là: 

“Đôi  với  Phật  thành  tựu  tâm  thanh  tịnh  bất  hoại,  là  thức  ăn  an 
lạc  vốn  thấm  nhuần  bởi  phước  đức,  thấm  nhuần  bởi  pháp  lành. 

“Đối  với  Pháp,  Tăng,  thành  tựu  tâm  thanh  tịnh  bất  hoại,  các 
pháp  đã  được  nghe,  vừa  ý,  yêu  thích.  Thành  tựu  Thánh  giới,  là  thức  ăn 
an  lạc  vốn  thấm  nhuần  bởi  phước  đức,  thấm  nhuần  bởi  pháp  lành.” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  1133.  NHUẬN  TRẠCH  (2)25 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  tại 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

Nói  như  trên,  nhưng  chỉ  có  một  vài  sự  sai  khác  là: 

“Đôi  với  Phật  thành  tựu  tâm  thanh  tịnh  bất  hoại,  là  thức  ăn  an 
lạc  vốn  thấm  nhuần  bởi  phước  đức,  thấm  nhuần  bởi  pháp  lành.  Nếu 
đối  với  pháp26;  hoặc  tâm  keo  kiệt,  cấu  bẩn,  trói  buộc  chúng  sanh,  thì 
tâm  phải  xa  lìa  các  thứ  keo  kiệt,  cấu  bẩn  đã  dính  nhiều  vào  đó,  mà 
thực  hành  bô"  thí  giải  thoát.  Thường  bô"  thí,  thích  buông  xả,  tâm  hành 
thí  bình  đẳng,  là  thức  ăn  an  lạc  vốn  thâm  nhuần  bởi  phước  đức,  thấm 
nhuần  bởi  pháp  lành.” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 


24  Pa0li,  s.  55.  32.  Abhisanda  (2). 

21  Tham  chiếu  kinh  1 132. 

26  Bản  Hán  tiết  lược:  đối  với  pháp  và  đối  với  Tăng,  chi  tiết  như  đối  với  Phật.  Tiếp 
theo  là  thứ  tư,  an  lạc  do  bố  thí. 
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KINH  1134.  NHUẬN  TRẠCH  (3)27 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  tại 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

Nói  như  trên,  nhưng  chỉ  có  một  vài  sự  sai  khác  là: 

“Bốn  thứ  như  vậy  là  thức  ăn  an  lạc  vốn  thấm  nhuần  bởi  phước 
đức,  thấm  nhuần  bởi  pháp  lành.  Quả  báo  và  công  đức  của  Thánh  đệ  tử 
kia  không  thể  so  sánh.  Không  thể  nói  có  được  bao  nhiêu  phước,  bao 
nhiêu  báo  như  vậy,  mà  chỉ  nói  phước  báo  nhiều  của  họ  thuộc  về  công 
đức  lớn  đã  tích  tụ.”  Giống  như  kinh  Thí  dụ  ngũ  hà28  đã  nói,...  cho  đến 
nói  kệ. 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  1135.  BỐN  MƯƠI  THIÊN  TỬ29 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  tại 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  có  bôn  mươi  Thiên  tử  tướng  mạo  rất  đẹp  đẽ, 
sáng  sớm  đến  chỗ  Phật,  cúi  đầu  lễ  dưới  chân  Phật,  ngồi  lui  qua  một 
bên.  Thế  Tôn  bảo  các  Thiên  tử  ấy  rằng: 

“Lành  thay!  Lành  thay!  Các  Thiên  tử,  các  ông  đối  với  Phật  đã 
thành  tựu  tâm  thanh  tịnh  bất  hoại;  đối  với  Pháp,  Tăng  thành  tựu  tâm 
thanh  tịnh  bất  hoại  và  thành  tựu  Thánh  giới  chưa?” 

Bấy  giờ,  có  một  Thiên  tử  đứng  dậy,  sửa  lại  y  phục,  cúi  đầu  lễ 
dưới  chân  Phật,  rồi  chắp  tay  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  đối  với  Phật  con  đã  thành  tựu  tâm  thanh  tịnh  bất 
hoại,  nhờ  công  đức  này,  nên  khi  thân  hoại  mạng  chung  con  được  sanh 
lên  cõi  trời.  ” 


27  Pa0li,  s.  55.  33.  Abhisanda. 
28-  Quyển  30,  kinh  841. 

29  Pa0li,  s.  55.  20.  Devaca0rika. 
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Một  Thiên  tử  thưa: 

“Bạch  Thế  Tôn,  đối  với  Pháp  con  đã  thành  tựu  tâm  thanh  tịnh 
bất  hoại,  nhờ  công  đức  này,  nên  khi  thân  hoại  mạng  chung  con  được 
sanh  lên  cõi  trời.” 

Một  Thiên  tử  thưa: 

“Bạch  Thế  Tôn,  đối  với  Tăng  con  đã  thành  tựu  tâm  thanh  tịnh 
bất  hoại,  nhờ  công  đức  này,  nên  khi  thân  hoại  mạng  chung  con  được 
sanh  lên  cõi  trời.  ” 

Một  Thiên  tử  thưa: 

“Bạch  Thế  Tôn,  đối  với  Thánh  giới  con  đã  thành  tựu,  nhờ  công 
đức  này  nên  khi  thân  hoại  mạng  chung  con  được  sanh  lên  cõi  trời.” 

Bấy  giờ,  bốn  mươi  Thiên  tử  ở  trước  Phật  tự  ký  thuyết  về  quả  Tu- 
đà-hoàn  rồi  liền  biến  mất. 

Giống  như  bổn  mươi  vị  Thiên  tử,  cũng  vậy,  bốn  trăm  Thiên  tử, 
tám  trăm  Thiên  tử,  mười  ngàn  Thiên  tử,  hai  chục  ngàn  Thiên  tử,  ba 
chục  ngàn  Thiên  tử,  bốn  chục  ngàn  Thiên  tử,  năm  chục  ngàn  Thiên  tử, 
sáu  chục  ngàn  Thiên  tử,  bảy  chục  ngàn  Thiên  tử,  tám  chục  ngàn 
Thiên  tử,  họ  ở  trước  Phật  tự  ký  thuyết  về  quả  Tu-đà-hoàn  xong  liền 
biến  mất. 

M 

KINH  1136.  NGUYỆT  DỤ30 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Trúc,  khu  Ca-lan-đà,  thành 
Vương  xá31. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Hãy  sống  như  mặt  trăng;  khi  đi  vào  nhà  người  khác  với  tàm 


30  Quốc  Dịch,  quyển  45  “Tụng  viii.  Đạo.  Như  Lai.  1.  Tưcng  ưng  Đại  Ca-diếp”  một 
phẩm.  An  Thuận,  “Tụng  7.  Như  Lai  sở  thuyết.  41.  Tưcng  ưng  Đại  Ca-diếp”  mười 
một  kinh,  tưcng  đưong  Pacli  s.  16.  Kassapa-saỏyutta.  Phật  Quang,  quyển  31, 
phần  sau  (vào  hai  kinh  đầu  quyển  32).  Đại  Chánh,  quyển  41,  kinh  1136-1144, 
905-906  (quyển  32).  Pacli,  s.  16.  3.  Candupama.  Biệt  dịch,  N°100(1 11). 

31  Bản  Đại  Chánh:  Xá-vệ  quốc. 
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quý,  khiêm  hạ,  kiểm  thúc  tâm,  thúc  liễm  thân  hình  như  người  mới  học. 
Như  người  mắt  sáng  khi  lội  vực  sâu,  lên  đỉnh  núi,  kiểm  thúc  tâm,  thúc 
liễm  thân  hình  và  chậm  rãi  tiến  tới  trước. 

“Tỳ-kheo  cũng  vậy,  sống  như  mặt  trăng;  khi  đi  vào  nhà  người 
khác  với  tàm  quý,  khiêm  hạ,  kiểm  thúc  tâm,  thúc  liễm  thân  hình  như 
người  mới  học. 

“Tỳ-kheo  Ca-diếp  sống  như  mặt  trăng;  khi  đi  vào  nhà  người 
khác  với  tàm  quý,  khiêm  hạ  không  cao  mạn,  kiểm  thúc  tâm,  thúc  liễm 
thân  hình  như  người  mới  học.  Như  người  mắt  sáng  lội  vực  sâu,  lên 
đỉnh  núi  chế  ngự  tâm,  thúc  liễm  thân,  xem  xét  kỹ  rồi  mới  tiến.” 

Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Ý  các  ông  thế  nào?  Tỳ-kheo  phải  như  thế  nào  mới  vào  nhà 
người?” 

Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  Thế  Tôn  là  gốc  pháp,  là  con  mắt  pháp,  là  chỗ 
nương  tựa  của  pháp,  xin  Thế  Tôn  nói  rộng,  các  Tỳ-kheo  nghe  xong  sẽ 
nhận  lãnh  phụng  hành.” 

Phật  bảo  Tỳ-kheo: 

“Hãy  lắng  nghe  và  suy  nghĩ  kỹ,  Ta  sẽ  vì  các  ông  giảng  nói. 

“Nếu  Tỳ-kheo  nào  ở  nhà  người  mà  tâm  không  bị  dính,  không  bị 
trói,  không  tham  đắm  dục  lạc32;  đối  với  cái  lợi  mà  người  khác  có,  công 
đức  mà  người  khác  làm,  hoan  hỷ  như  là  của  chính  mình,  không  sanh  ra 
tư  tưởng  ganh  tị;  cũng  không  tự  đề  cao  mình,  hạ  thấp  người.  Tỳ-kheo 
như  vậy  mới  nên  vào  nhà  người.” 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  đưa  tay  sờ  vào  hư  không,  rồi  hỏi  các  Tỳ-kheo: 

“Hiện  tại  tay  này  của  Ta  có  bị  dính,  bị  trói,  bị  nhiễm  bởi  hư 
không  chăng?” 

Tỳ-kheo  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  không,” 

Phật  bảo  Tỳ-kheo: 

“Pháp  của  Tỳ-kheo  thường  như  vậy,  với  tâm  không  bị  dính, 


32  Pa0li:  seyyatha0pìyỏ  a0ka0se  pa0òi  na...  cittaỏ  na  sajjati  na  gayhati  na  bajjhati, 
cũng  như  cánh  tay  này  trong  hư  không,  tâm  không  bị  dính  mắc,  không  bị  nắm 
giữ,  không  bị  cột  trói. 
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không  bị  trói  và  không  bị  nhiễm  khi  vào  nhà  người.  Chỉ  có  Tỳ-kheo 
Ca-diếp  là  với  tâm  không  bị  dính,  không  bị  trói  và  không  bị  nhiễm  khi 
vào  nhà  người.  Đôi  với  cái  lợi  mà  người  khác  có,  công  đức  mà  người 
khác  làm,  hoan  hỷ  như  là  của  chính  mình,  không  sanh  ra  tư  tưởng  ganh 
tị;  cũng  không  tự  đề  cao  mình,  hạ  thấp  người,  chỉ  có  Tỳ-kheo  Ca-diếp 
như  vậy  mới  nên  vào  nhà  người.  ” 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  lại  đưa  tay  sờ  vào  hư  không,  rồi  hỏi  các  Tỳ- 

kheo: 

“Ý  các  ông  thế  nào?  Hiện  tại  tay  này  của  Ta  có  bị  dính,  bị  trói, 
bị  nhiễm  bởi  hư  không  chăng?” 

Tỳ-kheo  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  không,” 

Phật  bảo  Tỳ-kheo: 

“Chỉ  Tỳ-kheo  Ca-diếp  thường  như  vậy,  với  tâm  không  bị  dính, 
không  bị  trói  và  không  bị  nhiễm  khi  vào  nhà  người. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Tỳ-kheo  như  thế  nào  mới  đáng  là  thuyết  pháp  thanh  tịnh?” 

Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  Thế  Tôn  là  gốc  pháp,  là  con  mắt  pháp,  là  nơi 
nương  tựa  của  pháp,  xin  Ngài  nói  rộng,  chúng  con  nghe  xong  sẽ  nhận 
lãnh  phụng  hành.” 

Phật  bảo  Tỳ-kheo: 

“Hãy  lắng  nghe  và  suy  nghĩ  kỹ,  Ta  sẽ  vì  các  ông  mà  giảng  nói. 

“Nếu  có  Tỳ -kheo  nào  thuyết  pháp  cho  người  mà  khởi  tâm  như 
vầy:  ‘Những  ai  khởi  tín  tâm  thanh  tịnh  đối  với  ta?  Làm  như  thế  rồi, 
cúng  dường  y  phục,  ngọa  cụ,  mền  nệm  và  thuốc  men.’  Thuyết  như 
vậy,  gọi  là  thuyết  pháp  không  thanh  tịnh. 

“Nếu  lại  có  Tỳ-kheo  nào  thuyết  pháp  cho  người,  khởi  nghĩ  như 
vầy:  ‘Chánh  pháp  luật  được  Thế  Tôn  hiển  hiện,  lìa  các  nhiệt  não, 
không  đợi  thời  tiết,  ngay  nơi  hiện  thân  này33,  duyên  nơi  tự  tâm  mà  giác 
tri,  hướng  thẳng  Niết-bàn.  Nhưng  chúng  sanh  thì  đắm  chìm  vào  già, 
bệnh,  chết,  ưu,  bi,  khổ,  não.  Những  chúng  sanh  như  vậy  nếu  nghe 
được  Chánh  pháp,  nhờ  nghĩa  lợi  thì  mãi  mãi  sẽ  được  an  lạc.  Nhờ  nhân 


33'  Tức  thử  hiện  thân  gp  Jtt  M  M  ■ 
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duyên  Chánh  pháp  này,  bằng  tâm  từ,  tâm  bi,  tâm  thương  xót  và  tâm 
muôn  Chánh  pháp  được  trụ  thế  lâu  dài  mà  thuyết  cho  người’.  Đó  gọi 
là  thuyết  pháp  thanh  tịnh. 

“Chỉ  có  Tỳ-kheo  Ca-diếp  mới  có  tâm  thanh  tịnh  như  vậy  mà  vì 
người  thuyết  pháp;  bằng  Chánh  pháp  luật  của  Như  Lai,...  cho  đến  vì 
tâm  muốn  làm  Chánh  pháp  được  trụ  thế  lâu  dài  mà  vì  người  thuyết 
pháp. 

“Cho  nên,  các  Tỳ-kheo,  phải  học  như  vậy,  thuyết  pháp  như  vậy, 
đối  với  Chánh  pháp  luật  của  Như  Lai,...  cho  đến  tâm  muôn  khiến  cho 
Chánh  pháp  được  thường  trụ  lâu  dài  mà  vì  người  thuyết  pháp.” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  1137.  THÍ  DỮ34 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  tại 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Nếu  có  Tỳ-kheo  nào,  muốn  vào  nhà  người  mà  khởi  nghĩ  như 
vầy:  ‘Người  kia  sẽ  bố  thí  cho  ta,  chứ  không  phải  không  bô"  thí;  bố  thí 
vội,  không  cúng  từ  từ;  bô"  thí  nhiều,  không  bô"  thí  ít;  bố  thí  ngon,  không 
bô"  thí  dở;  cúng  bô"  thí  không  cúng  chậm.’  Vì  tâm  như  vậy,  mà  đến  nhà 
người,  nếu  người  ta  không  bô"  thí,...  cho  đến  bô"  thí  chậm,  tâm  của  Tỳ- 
kheo  này  sẽ  bị  khuất  nhục.  Vì  lý  do  này  nên  tâm  của  Tỳ-kheo  â"y  thoái 
thất,  tự  sanh  chướng  ngại. 

“Nếu  lại  có  Tỳ-kheo  nào,  muôn  vào  nhà  người  mà  khởi  nghĩ 
như  vầy:  ‘Người  xuâ"t  gia  mục  đích  đến  nhà  người,  là  do  đâu  được  bô" 
thí  chứ  không  phải  không  bô"  thí,  bô"  thí  vội  không  phải  bô"  thí  từ  từ, 
bô"  thí  nhiều  không  phải  bô"  thí  ít,  bô"  thí  ngon  không  phải  bô"  thí  dở, 
bô"  thí  nhanh  không  phải  bô"  thí  chậm?’  Nghĩ  như  vậy  mới  đến  nhà 
người.  Nếu  người  ta  không  bô"  thí,...  cho  đến  bô"  thí  chậm,  tâm  của 
Tỳ-kheo  này  không  bị  khuất  nhục,  cũng  không  bị  thoái  thâ"t,  không 
sanh  chướng  ngại. 


34  Pa0li,  s.  16.4.  Kulupagaỏ.  Biệt  dịch,  N°100(112). 
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“Chỉ  CÓ  Tỳ-kheo  Ca-diếp  nghĩ  như  vậy  khi  đến  nhà  người.  Cho 
nên  các  Tỳ-kheo  phải  học  như  vậy,  nghĩ  như  vậy  khi  vào  nhà  người: 
‘Người  xuất  gia  mục  đích  khi  đến  nhà  người,  do  đâu  được  cúng  chứ 
không  phải  không  cúng,...  cho  đến  cúng  mau  không  phải  cúng  chậm?’ 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 


KINH  1138.  THẮNG35 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  tại 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  Tôn  giả  Ca-diếp  ở  trong  giảng  đường  Lộc  tử 
mẫu  vườn  phía  Đông  nước  Xá-vệ.  Buổi  chiều,  sau  khi  từ  thiền  tịnh 
dậy,  Tôn  giả  đến  chỗ  Phật,  cúi  đầu  lễ  dưới  chân  Phật,  ngồi  lui  qua  một 
bên.  Khi  ấy  Thế  Tôn  bảo  Tôn  giả  Ma-ha  Ca-diếp: 

“Ông  nên  thuyết  pháp,  giáo  giới,  giáo  thọ  cho  các  Tỳ-kheo.  Vì 
sao?  Vì  Ta  thường  thuyết  pháp  giáo  giới,  giáo  thọ  cho  các  Tỳ-kheo, 
ông  cũng  nên  như  vậy.  ” 

Tôn  giả  Ma-ha  ca-diếp  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  nay  rất  khó  giáo  thọ  các  Tỳ-kheo.  Hoặc  có  Tỳ- 
kheo  không  chịu  nghe  nói.  ” 

Phật  bảo  Ma-ha  Ca-diếp: 

“Vì  lý  do  gì  ông  nói  như  vậy?” 

Ma-ha  Ca-diếp  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  con  thấy  có  hai  Tỳ-kheo,  một  tên  là  Bàn-trù36 
đệ  tử  của  A-nan,  hai  tên  là  A-phù-tỳ37  đệ  tử  của  Ma-ha  Mục-kiền-liên. 
Hai  người  này  tranh  luận  về  đa  văn.  Họ  bảo  nhau:  ‘Ngươi  đến  đây 
cùng  nhau  bàn  luận  để  coi  ai  có  sở  tri  nhiều  và  sở  tri  ai  hơn.’” 

Khi  ấy,  Tôn  giả  A-nan  đứng  sau  Phật  đang  cầm  quạt  hầu,  nói  với 
Tôn  giả  Ma-ha  Ca-diếp: 


35  Pa0li,  s.  16.  6.  Ova0do. 

36,  Bàn-trù  ệậ  1!  .  Pa0li:  Bhaòna. 
37  A-phù-tỳ  |5J  .  Abhiójika. 
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“Hãy  thôi!  Thưa  Tôn  giả  Ma-ha  Ca-diếp!  Hãy  nhẫn!  Tôn  giả 
Ca-diếp!  Những  Tỳ-kheo  thiếu  niên  này  trí  tuệ  kém,  trí  tuệ  xấu.” 

Tôn  giả  Ma-ha  Ca-diếp  nói  với  Tôn  giả  A-nan: 

“Ông  hãy  im  lặng!  Chớ  khiến  ta  ở  giữa  Tăng  hỏi  sự  việc  ông.” 

Lúc  ấy,  Tôn  giả  A-nan  liền  im  lặng. 

Bấy  giờ,  Đức  Phật  bảo  một  Tỳ-kheo: 

“Ông  hãy  đến  chỗ  Tỳ-kheo  Bàn-trù  và  A-phù-tỳ  nói  rằng:  ‘Đại 
Sư  cho  gọi  các  ông.’  ” 

Tỳ-kheo  này  liền  vâng  lời,  đến  chỗ  Tỳ-kheo  A-phù-tỳ  và  Tỳ- 
kheo  Bàn-trù  nói  rằng: 

“Đại  Sư  cho  gọi  các  ông.  ” 

Tỳ-kheo  Bàn-trù  và  A-phù-tỳ  vâng  theo  lời  dạy,  cả  hai  liền  đến 
chỗ  Phật,  cúi  đầu  lễ  dưới  chân,  ngồi  lui  qua  một  bên. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  hỏi  hai  Tỳ-kheo: 

“Có  thực,  hai  ông  đã  cùng  nhau  tranh  luận  và  nói:  ‘Ông  đến  đây 
cùng  nhau  bàn  luận  để  coi  ai  có  sở  tri  nhiều  và  sở  tri  ai  hơn’  không?” 

Hai  Tỳ-kheo  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  thật  có.” 

Phật  bảo  hai  Tỳ-kheo: 

“Các  ông  đem  những  pháp  của  Ta  dạy  như  Tu-đa-la,  Kỳ-dạ, 
Già-đà,  Ưu-đà-na,  Ni-đà-na,  A-bà-đà-na,  Y-đế-nhật-đa-già,  Xà-đà- 
già,  Tỳ-phú-la,  A-phù-đà-đạt-ma,  ưu-ba-đề-xá  để  tranh  luận  nhau  và 
bảo:  ‘Ngươi  đến  đây  cùng  nhau  bàn  luận  để  coi  ai  có  sở  tri  nhiều  và  sở 
tri  ai  hơn’  phải  không?” 

Hai  Tỳ-kheo  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  không  vậy.” 

Phật  bảo  hai  Tỳ-kheo: 

“Các  ông  không  đem  những  gì  Ta  đã  nói  trong  Tu-đa-la,...  cho 
đến  Ưu-ba-đề-xá  để  tự  điều  phục,  tự  đình  chỉ  và  tự  cầu  Niết-bàn 
sao?” 

Hai  Tỳ-kheo  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  đúng  vậy.” 

Phật  bảo  hai  Tỳ-kheo: 

“Các  ông  là  những  người  ngu  si!  Sao  các  ông  đã  biết  những  gì 
Ta  dạy  trong  Tu-đa-la,...  cho  đến  Ưu-ba-đề-xá  rồi,  lại  cùng  nhau  tranh 
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luận  thử  ai  có  sở  tri  nhiều  và  sở  tri  ai  hơn?” 

Lúc  này,  hai  Tỳ-kheo  trước  Phật  lễ  dưới  chân,  cùng  bạch  Phật: 

“Xin  sám  hối  Thế  Tôn!  Xin  sám  hối  Thiện  Thệ!  Chúng  con  ngu 
si  không  tốt,  không  phân  biệt,  mà  tranh  luận  nhau.” 

Phật  bảo  hai  Tỳ-kheo: 

“Các  ông  đã  thực  biết  tội,  sám  hối  lỗi  ngu  si,  không  tốt,  không 
biết  phân  biệt  mà  lại  cùng  tranh  luận.  Nay  đã  tự  biết  tội,  tự  thấy  tội,  tự 
biết  hối  lỗi,  thì  Giới  luật  nghi  sẽ  phát  sanh  ở  đời  vị  lai.  Nay  Ta  vì 
thương  xót  các  ông  mà  nhận  sự  sám  hôi,  để  cho  thiện  pháp  các  ông 
tăng  trưởng  không  bao  giờ  thoái  giảm.  Vì  sao?  Vì  nếu  có  người  tự  biết 
tội,  tự  thấy  tội,  tự  biết  hôi  lỗi,  thì  Giới  luật  nghi  sẽ  phát  sanh  ở  đời  vị 
lai,  không  bao  giờ  thoái  giảm.” 

Hai  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ,  tùy  hỷ 
làm  lễ  ra  về. 

M 

KINH  1139.  VÔ  TÍN38 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  tại 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  Tôn  giả  Ma-ha  Ca-diếp  ở  trong  giảng  đường 
Lộc  tử  mẫu  tại  vườn  phía  Đông  nước  Xá-vệ.  Buổi  chiều,  sau  khi  từ 
thiền  tịnh  dậy,  đến  chỗ  Phật,  cúi  đầu  lễ  dưới  chân,  ngồi  lui  qua  một 
bên.  Phật  bảo  Ca-diếp: 

“Ông  nên  giáo  thọ,  giáo  giới  cho  các  Tỳ-kheo.  Vì  các  Tỳ-kheo 
thuyết  pháp,  giáo  giới,  giáo  thọ.  Vì  sao?  Vì  Ta  thường  thuyết  pháp 
giáo  giới,  giáo  thọ  cho  các  Tỳ-kheo,  ông  cũng  nên  như  vậy.” 

Tôn  giả  Ma-ha  Ca-diếp  bạch  Phật: 

“BạchThế  Tôn,  Tỳ-kheo  bây  giờ  khó  có  thể  vì  họ  thuyết  pháp. 
Nếu  có  thuyết  pháp,  thì  sẽ  có  Tỳ-kheo  không  nhẫn,  không  hoan  hỷ.” 

Phật  bảo  Ca-diếp: 

“Vì  lý  do  gì  ông  nói  như  vậy?” 

Ma-ha  Ca-diếp  bạch  Phật: 


38  Pa0li,  s.  16.  7.  Ova0do.  Biệt  dịch,  N°100(114). 
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“Bạch  Thế  Tôn,  hoặc  có  Tỳ-kheo  không  có  tâm  tin  kính  đối 
với  thiện  pháp,  nếu  nghe  thuyết  pháp,  họ  có  thể  thoái  chuyển.  Hoặc 
người  ác  trí  tuệ  không  có  trí  tuệ,  tinh  tấn  và  tàm  quý,  không  có  trí 
tuệ  đối  với  thiện  pháp;  nghe  thuyết  pháp,  có  thể  thoái  thất.  Hoặc  có 
người  tham  dục,  sân  nhuế,  thụy  miên,  trạo  hối,  nghi  hoặc,  thân  hành 
thô  bạo,  phẫn  hận,  thất  niệm,  bất  định,  vô  trí,  họ  có  nghe  thuyết 
pháp  thì  cũng  thoái  thất.  Bạch  Thế  Tôn,  những  hạng  người  xấu  như 
vậy,  còn  không  thể  khiến  tâm  an  trụ  ở  thiện  pháp,  huống  lại  tăng 
tiến!  Nên  biết  hạng  người  này  thiện  pháp  càng  ngày  càng  thoái  thất, 
không  thể  tăng  trưởng. 

“Bạch  Thế  Tôn,  nếu  người  nào,  đối  với  thiện  pháp,  có  lòng  tin 
thanh  tịnh  thì  sẽ  không  thoái  thất.  Đôi  với  thiện  pháp  có  trí  tuệ,  tinh 
tấn  và  tàm  quý,  sẽ  không  thoái  thất.  Không  tham,  không  nhuế, 
không  thụy  miên,  không  trạo  hối,  không  nghi  hoặc,  sẽ  không  thoái 
thất.  Thân  không  thô  bạo,  tâm  không  ô  nhiễm,  không  phẫn,  không 
hận,  định  tâm,  chánh  niệm,  trí  tuệ,  sẽ  không  thoái  thất.  Người  như 
vậy,  đối  với  các  thiện  pháp  càng  ngày  càng  tăng  trưởng,  huống  chi 
tâm  lại  an  trú.  Người  này  ngày  đêm  thường  cầu  thăng  tiến,  không 
bao  giờ  thoái  thất.” 

Phật  bảo  Ca-diếp: 

“Đúng  vậy!  Đúng  vậy!  Người  nào  đốì  với  các  thiện  pháp,  mà 
không  có  lòng  tin  thì  sẽ  bị  thoái  thất”.  Cũng  như  Ca-diếp  lần  lượt  nói 
đầy  đủ. 

Sau  khi  Tôn  giả  Ma-ha  Ca-diếp  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan 
hỷ,  tùy  hỷ,  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy  làm  lễ  ra  về. 

M 

KINH  1140.  PHẬT  LÀ  CĂN  BẢN39 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  tại 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  Tôn  giả  Ma-ha  Ca-diếp  ở  trong  giảng  đường 
Lộc  tử  mẫu  tại  vườn  phía  Đông  nước  Xá-vệ.  Buổi  chiều,  sau  khi  từ 


39-  Pa0li,  s.  16.  8.  Ova0do  (3).  Biệt  dịch,  N°1 00(115). 
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thiền  tịnh  dậy,  đến  chỗ  Phật,  cúi  đầu  lễ  dưới  chân  Phật,  ngồi  lui  qua 
một  bên.  Khi  ấy  Thế  Tôn  bảo  Tôn  giả  Ma-ha  Ca-diếp: 

“Ông  nên  giáo  thọ,  giáo  giới  cho  các  Tỳ-kheo.  Vì  các  Tỳ-kheo 
thuyết  pháp,  giáo  giới,  giáo  thọ.  Vì  sao?  Vì  Ta  thường  thuyết  pháp 
giáo  giới,  giáo  thọ  cho  các  Tỳ-kheo,  ông  cũng  nên  như  vậy.” 

Tôn  giả  Ma-ha  Ca-diếp  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  Tỳ-kheo  bây  giờ  khó  có  thể  vì  họ  thuyết  pháp. 
Có  các  Tỳ-kheo  nghe  thuyết  pháp  sẽ  không  nhẫn,  không  hoan  hỷ.” 

Phật  bảo  Ca-diếp: 

“Vì  lý  do  gì  ông  nói  như  vậy?” 

Ma-ha  Ca-diếp  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  Thế  Tôn  là  gốc  pháp,  là  con  mắt  pháp,  là  chỗ 
nương  tựa  của  pháp,  cúi  xin  Thế  Tôn  vì  các  Tỳ-kheo  thuyết  pháp,  các 
Tỳ-kheo  nghe  xong  sẽ  lãnh  thọ  phụng  hành.” 

Phật  bảo  Ca-diếp: 

“Hãy  lắng  nghe  và  suy  nghĩ  cho  kỹ,  Ta  sẽ  vì  các  ông  mà  giảng 

nói.  ” 

Phật  bảo  Ca-diếp: 

“Ngày  xưa,  Tỳ-kheo  a-luyện-nhã  ở  chỗ  a-luyện-nhã  khen  ngợi 
pháp  a-luyện-nhã.  Với  Tỳ-kheo  khất  thực40  thì  khen  ngợi  về  công  đức 
khất  thực.  Với  Tỳ-kheo  y  phấn  tảo  thì  khen  ngợi  về  công  đức  mặc  y 
phấn  tảo.  Với  Tỳ-kheo  thiểu  dục  tri  túc,  tu  hạnh  viễn  ly,  tinh  cần 
phương  tiện,  chánh  niệm,  chánh  định,  trí  tuệ  lậu  tận,  tự  thân  tác  chứng, 
thì  theo  sở  hành  của  họ  mà  khen  ngợi,  xưng  tụng. 

“Này  Ca-diếp,  nếu  có  Tỳ-kheo  với  a-luyện-nhã  thì  khen  ngợi 
pháp  a-luyện-nhã,...  cho  đến  với  Tỳ-kheo  lậu  tận,  thì  khen  ngợi  lậu 
tận  tự  thân  tác  chứng;  nếu  gặp  Tỳ-kheo  như  vậy  thì  nên  tiếp  chuyện, 
tùy  nghi  thăm  hỏi,  chào  đón:  ‘Ngài  tên  gì?  Đệ  tử  của  ai?’  Nhường 
chỗ  ngồi  mời  ngồi  và  tán  thán  sự  hiền  thiện  của  vị  ấy,  như  pháp  sở 
hành  của  vị  ấy,  có  nghĩa  Sa-môn,  có  sở  dục  Sa-môn.  Khi  khen  ngợi 
như  vậy,  nếu  vị  ấy  cùng  ở  hay  cùng  đi  thì  liền  quyết  định  tùy  thuận 
sở  hành  của  vị  ấy,  không  bao  lâu  cũng  sẽ  đồng  với  sở  kiến  và  sở  dục 


40'  Tức  Tỳ-kheo  chỉ  sống  bằng  hạnh  khất  thực;  trong  mười  hai  hạnh  đầu-đà.  Tiếp 
theo,  là  một  số  hạnh  đầu-đà  được  nhắc  đến. 
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của  vị  ấy.” 

Phật  bảo  Ca-diếp: 

“Nếu  Tỳ-kheo  tuổi  trẻ  gặp  Tỳ-kheo  a-luyện-nhã  kia  đến  thì  tán 
thán  pháp  a-luyện-nhã,...  cho  đến  Tỳ-kheo  lậu  tận,  tự  thân  tác  chứng. 
Tỳ-kheo  tuổi  trẻ  này  nên  đứng  dậy  nghinh  tiếp,  cung  kính  lễ  bái,  thưa 
hỏi,...  cho  đến  cùng  ở  với  họ,  thì  không  bao  lâu  chính  mình  sẽ  được 
nghĩa  lợi,  được  hữu  ích.  Người  nào  cung  kính  như  vậy,  thì  sẽ  được  lợi 
ích  an  lạc  lâu  dài.” 

Phật  bảo  Ca-diếp: 

“Hiện  nay,  Tỳ-kheo  tuổi  trẻ  thấy  vị  kia  đến,  biết  đó  là  đại  đức 
có  tri  kiến  có  thể  chiêu  cảm  được  mọi  thứ  tài  vật  như  y  phục,  mền 
nệm,  đồ  ăn  thức  uống,  giường  nằm,  thuốc  men,  nên  cùng  tiếp  chuyện 
với  họ,  cung  kính  hỏi  thăm,  chào  đón,  rằng:  ‘Ngài  tên  gì?  Là  đệ  tử  của 
ai?’  Và  tán  thán  phước  đức  của  họ  để  có  thể  chiêu  cảm  được  lợi  lớn 
như  y  phục,  mền  nệm,  đồ  ăn  thức  uống,  giường  nằm,  thuốc  men.  Hoặc 
cùng  gần  gũi  vị  ấy  cũng  sẽ  được  đầy  đủ  mọi  thứ  y  phục,  mền  nệm,  đồ 
ăn  thức  uống,  giường  nằm,  thuốc  men.  Hoặc  lại  có  Tỳ-kheo-niên 
thiếu,  thấy  vị  kia  đến  biết  đó  là  đại  đức,  đại  trí,  có  thể  chiêu  cảm  được 
mọi  thứ  tài  lợi  như  y  phục,  mền  nệm,  đồ  ăn  thức  uống,  giường  nằm, 
thuốc  men,  nên  vội  vàng  đứng  dậy  nghinh  đón,  cung  kính  chào  hỏi: 
‘Quý  thay  ngài  đến  đây!  Bậc  Đại  đức,  đại  trí!’  để  có  thể  chiêu  cảm  lợi 
lớn  về  y  phục,  mền  nệm,  đồ  ăn  thức  uống,  giường  nằm,  thuốc  men. 
Này  Ca-diếp,  những  Tỳ-kheo-niên  thiếu  như  vậy,  sẽ  lâu  dài  bị  đau 
khổ,  phi  nghĩa,  không  có  lợi. 

“Như  vậy,  Ca-diếp,  những  Tỳ-kheo  đó  là  tai  hoạn  của  Sa- 
môn,  là  sự  đắm  chìm  của  phạm  hạnh,  là  chướng  ngại  lớn,  là  pháp 
ác  bất  thiện,  là  cái  hại  của  phiền  não,  trở  lại  thọ  các  hữu,  chịu  khổ 
báo  sanh  tử  thiêu  đốt  trong  đời  vị  lai  đưa  đến  sanh,  già,  bệnh,  chết, 
ưu,  bi,  khổ,  não.  Cho  nên,  Ca-diếp,  phải  tu  học  như  vầy:  Hãy  xưng 
danh  tán  thán  những  vị  a-luyện-nhã  sông  ở  a-luyện-nhã;  xưng  danh 
tán  thán  vị  mặc  y  phấn  tảo  khất  thực,  thiểu  dục  tri  túc,  tu  hạnh  viễn 
ly,  tinh  cần  phương  tiện,  chánh  niệm,  chánh  định,  chánh  trí  lậu  tận, 
tự  thân  tác  chứng.” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  Tôn  giả  Ma-ha  Ca-diếp  nghe  những  gì 
Phật  dạy,  hoan  hỷ  làm  lễ  ra  về. 
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KINH  1141.  QUÁ  GIÀ41 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  tại 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  Tôn  giả  Ma-ha  Ca-diếp  ở  tại  giảng  đường  Lộc 
tử  mẫu  trong  vườn  phía  Đông  nước  Xá-vệ.  Buổi  chiều,  sau  khi  từ  thiền 
tịnh  dậy,  đến  chỗ  Phật,  cúi  đầu  lễ  dưới  chân,  ngồi  xuống  một  bên.  Khi 
ấy,  Thế  Tôn  bảo  Ma-ha  Ca-diếp: 

“Ông  nay  đã  già,  các  căn  suy  yếu,  y  phấn  tảo  nặng,  y  của  Ta 
nhẹ  tốt42.  Nay  ông  có  thể  ở  trong  chúng  mặc  y  nhẹ  hoại  sắc  do  cư  sĩ 
cúng.” 

Ca-diếp  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  con  đã  lâu  dài  tập  hạnh  a-luyện-nhã,  tán  thán 
hạnh  a-luyện-nhã,  mặc  y  phấn  tảo,  khất  thực43.” 

Phật  bảo  Ca-diếp: 

“Thầy  quán  sát  có  bao  nhiêu  nghĩa  mà  tập  hạnh  a-luyện-nhã, 
tán  thán  pháp  a-luyện-nhã;  mặc  y  phấn  tảo,  khất  thực,  tán  thán  pháp 
mặc  y  phấn  tảo,  khất  thực?” 

Ca-diếp  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  con  quán  sát  thấy  có  hai  nghĩa:  Hiện  tại  được 
nghĩa  sống  an  lạc;  đời  vị  lai,  làm  gương  cho  chúng  sanh.  Vì  chúng 
sanh  đời  vị  lai  sẽ  nghĩ  như  vầy:  ‘Thượng  tọa  quá  khứ  có  sáu  thần 
thông,  xuất  gia  lâu  ngày,  phạm  hạnh  thuần  thục,  được  Thế  Tôn  khen 
ngợi  và  được  những  vị  phạm  hạnh  trí  tuệ  phụng  sự.  Vị  ấy  lâu  dài  tập 
hạnh  a-luyện-nhã,  tán  thán  pháp  a-luyện-nhã;  mặc  y  phấn  tảo,  khất 
thực,  tán  thán  pháp  mặc  y  phấn  tảo,  khất  thực.’  Nếu  ai  nghe  được 
điều  này,  tâm  họ  sẽ  thanh  tịnh  và  tùy  hỷ,  lúc  nào  cũng  được  an  lạc 
và  lợi  ích.” 

Phật  bảo  Ca-diếp: 

“Lành  thay!  Lành  thay!  Ca-diếp,  ông  là  người  trong  lâu  dài  đem 
lại  nhiều  lợi  ích,  an  lạc  cho  chúng  sanh,  thương  xót  thế  gian  và  an  lạc 


41-  Pa0li,  S.1 6.  5.  Jiòòaỏ.  Biệt  dịch,  N°1 00(116);  N°125(41.5). 

42-  Cf.  s.  ii.  220:  Lần  đầu  tiên  gặp  Phật,  Ca-diếp  khoác  chiếc  Tăng-già-lê  rất  quý; 
rồi  xin  đổi  lấy  y  thô  xấu  của  Phật. 

43  Bản  Paoli  kể  chi  tiết  các  hạnh  đầu-đà  của  Ca-diếp. 
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trời,  người.” 

Phật  bảo  Ca-diếp: 

“Nếu  có  người  nào  hủy  báng  pháp  đầu-đà44,  tức  là  hủy  báng  Ta. 
Nếu  có  người  nào  tán  thán  pháp  đầu-đà,  tức  là  tán  thán  Ta.  Vì  sao?  Vì 
pháp  đầu-đà  là  pháp  Ta  luôn  luôn  xưng  danh  và  tán  thán.  Cho  nên, 
Ca-diếp,  người  a-luyện-nhã,  nên  tán  thán  a-luyện-nhã;  người  mặc  y 
phấn  tảo,  khất  thực,  nên  tán  thán  pháp  mặc  y  phấn  tảo  khất  thực.” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  Ma-ha  Ca-diếp  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ  tùy  hỷ,  làm  lễ  ra  về. 

M 


KINH  1142.  NẠP  Y  NẶNG45 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  tại 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  Tôn  giả  Ma-ha  Ca-diếp  sống  lâu  nơi  trú  xứ  sàng 
tọa  a-luyện-nhã46,  râu  tóc  ra  dài,  mặc  y  rách  vá,  đến  chỗ  Phật. 

Lúc  đó  Thế  Tôn  đang  thuyết  pháp  cho  vô  số  đại  chúng  vây 
quanh.  Bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo  thấy  Ma-ha  Ca-diếp  từ  xa  đi  lại  và  sau 
khi  thấy  Tôn  giả  Ma-ha  Ca-diếp  rồi,  họ  khởi  tâm  khinh  mạn  rằng: 

“Tỳ-kheo  này  là  ai  mà  y  phục  tồi  tàn;  đến  đây  mà  dung  nghi 
không  có;  đến  đây  mà  y  phục  dương  dương47?” 

Khi  đó  Thế  Tôn  biết  được  tâm  niệm  của  các  Tỳ-kheo,  bảo  Ma- 
ha  Ca-diếp: 

“Đến  đây,  Ca-diếp!  Hãy  ngồi  nơi  phân  nửa  chỗ  ngồi  này.  Nay 
Ta  rốt  cuộc48  biết  ai  xuất  gia  trước.  Thầy  ư?  Ta  ư?” 

Các  Tỳ-kheo  sanh  lòng  sợ  hãi,  chân  lông  dựng  đứng  lên,  nói  với 


44  Đầu-đà  pháp  Si  PS  /Ề  .  Pa0li:  dhutaguòna0. 

45-  Pa0li,  s.  16.  9.  Jha0na0bhióóa0.  Biệt  dịch,  N°100(1 17). 

46'  Hán:  a-luyện-nhã  sàng  tọa  xứ  |SJ  lậ  35  ẩẾ  ỉê  .  Chưa  rõ  ý.  Biệt  dịch, 

N°1 00(1 1 2):  “Sống  ở  biên  địa  xa  xôi,  trải  cỏ  mà  nằm”. 

47'  Y  phục  dương  dương  íc  K  #  #  ;  bản  Tống-Nguyên-Minh:  bàng  dương,  y  phục 
phất  phơ. 

48'  Hán:  cánh  tri  33  “%  .  An  Thuận  cho  rằng  nhảy  sót  chữ  bất:  “Rốt  cuộc,  không 
biết  ai...”. 
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nhau: 

“Lạ  thay,  Tôn  giả!  Tôn  giả  ấy  là  Ma-ha  Ca-diếp  có  đức  độ  lớn, 
thần  lực  lớn,  là  đệ  tử  của  Đại  Sư,  được  mời  ngồi  nửa  tòa.” 

Khi  ấy  Tôn  giả  Ma-ha  Ca-diếp  chắp  tay  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  Phật  là  Thầy  con.  Con  là  đệ  tử49.” 

Phật  bảo  Ca-diếp: 

“Thật  vậy!  Thật  vậy!  Ta  là  Đại  Sư.  Ông  là  đệ  tử.  Bây  giờ  ông 
hãy  ngồi  xuống,  trên  chỗ  ngồi  đã  dọn  sẵn.” 

Tôn  giả  Ma-ha  Ca-diếp  cúi  đầu  lễ  dưới  chân  Phật,  ngồi  lui  qua 
một  bên. 

Bấy  giờ  Thế  Tôn  muôn  cảnh  tỉnh  các  Tỳ-kheo  nên  đem  những 
công  đức  rộng  lớn  thù  thắng  của  Ca-diếp  đã  sở  đắc  như  mình,  vì  đại 
chúng  hiện  tiền  mà  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Ta  đã  lìa  dục,  pháp  ác  bất  thiện,  có  giác,  có  quán,  thành  tựu  và 
trụ  Sơ  thiền,  hoặc  ngày,  hoặc  đêm,  hoặc  ngày  đêm.  Ma-ha  Ca-diếp 
cũng  lại  như  Ta,  lìa  dục,  pháp  ác  bất  thiện,  cho  đến  thành  tựu  và  trụ 
Sơ  thiền,  hoặc  ngày,  hoặc  đêm,  hoặc  ngày  đêm. 

“Ta  muôn  thành  tựu  và  an  trụ  Nhị  thiền,  Tam  thiền,  Tứ  thiền, 
hoặc  ngày,  hoặc  đêm,  hoặc  ngày  đêm.  Ma-ha  Ca-diếp  cũng  lại  như 
vậy,...  cho  đến  thành  tựu  và  an  trụ  Tứ  thiền,  hoặc  ngày,  hoặc  đêm, 
hoặc  ngày  đêm. 

“Ta  tùy  theo  sở  dục  mà  thành  tựu  và  an  trụ  Từ,  Bi,  Hỷ,  xả, 
Không  nhập  xứ,  Thức  nhập  xứ,  Vô  sở  hữu  nhập  xứ,  Phi  tưởng  phi  phi 
tưởng  nhập  xứ,  thần  thông  hiện  các  cảnh  giới,  có  trí  thiên  nhĩ,  tha  tâm, 
túc  mạng,  trí  sanh  tử  và  trí  lậu  tận,  hoặc  ngày,  hoặc  đêm,  hoặc  ngày 
đêm.  Tỳ-kheo  Đại  Ca-diếp  cũng  lại  như  vậy,...  cho  đến  thành  tựu  và 
an  trụ  trí  lậu  tận  hoặc  ngày,  hoặc  đêm,  hoặc  ngày  đêm.” 

Sau  khi  Đức  Thế  Tôn  ở  giữa  vô  số  đại  chúng,  tán  thán  công  đức 
thắng  diệu  rộng  lớn  của  Tôn  giả  Ma-ha  Ca-diếp  như  mình  rồi,  các  Tỳ- 
kheo  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ  phụng  hành. 


Cf.  s.  ii.  220:  sattha0  me,  bhante,  bhagavao,  saovakoham  asmi,  “Thưa  Đại  đức, 
Thế  Tôn  là  Thầy  của  tôi.  Tôi  là  đệ  tử.”  Câu  nói  khi  Ca-diếp  lần  đầu  trông  thấy 
Phật.  Bằng  câu  này,  theo  các  Luật  tạng,  Ma-ha  Ca-diếp  đắc  giới  cụ  túc,  thành 
Tỳ-kheo. 


49. 
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KINH  1143.  KHI  ẤY50 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  tại 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  Tôn  giả  Ma-ha  Ca-diếp  và  Tôn  giả  A-nan  đang 
ở  trong  núi  Kỳ-xà-quật.  Tôn  giả  A-nan  đến  chỗ  Tôn  giả  Ca-diếp  nói 
rằng: 

“Hôm  nay  chúng  ta  có  thể  ra  khỏi  núi  Kỳ-xà-quật  vào  thành 
Vương  xá  khất  thực?” 

Tôn  giả  Ma-ha  Ca-diếp  im  lặng  bằng  lòng.  Hai  Tôn  giả  Ma-ha 
Ca-diếp  và  A-nan  đắp  y,  ôm  bát  vào  thành  Vương  xá  khất  thực.  Tôn 
giả  A-nan  nói  với  Tôn  giả  Ma-ha  Ca-diếp: 

“Trời  còn  quá  sớm,  chúng  ta  tạm  ghé  qua  tinh  xá  Tỳ-kheo-ni.” 

Hai  vị  liền  ghé  qua.  Bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo-ni  trông  thấy  Tôn  giả 
Ca-diếp  và  Tôn  giả  A-nan  từ  xa  đi  lại,  vội  vàng  trải  sàng  tòa  mời 
ngồi.  Các  Tỳ-kheo-ni  lễ  dưới  chân  Tôn  giả  Ma-ha  Ca-diếp  và  Tôn  giả 
A-nan,  rồi  ngồi  lui  qua  một  bên.  Tôn  giả  Ma-ha  Ca-diếp  vì  các  Tỳ- 
kheo-ni  dùng  nhiều  cách  thuyết  pháp,  chỉ  bày,  soi  sáng  và  làm  cho 
hoan  hỷ.  Sau  khi  Tôn  giả  chỉ  bày,  soi  sáng  và  làm  cho  hoan  hỷ  xong, 
lúc  ấy,  Tỳ-kheo-ni  Thâu-la  Nan-đà51  không  hoan  hỷ,  nói  ra  những  ác 
ngôn  như  vầy: 

“Tại  sao  A-lê  Ma-ha  Ca-diếp52  lại  thuyết  pháp  cho  Tỳ-kheo-ni 
trước  mặt  A-lê  A-nan  Bề-đề-ha-mâu-ni53?  Giống  như  người  buôn  bán 
kim  lại  đem  kim  bán  cho  người  làm  kim?  A-lê  Ma-ha  Ca-diếp  cũng  lại 
như  vậy,  thuyết  pháp  cho  các  Tỳ-kheo-ni  trước  mặt  A-lê  A-nan  Bề- 
đề-ha-mâu-ni!” 


50  Pa0li,  s.  16.  10.  Upassayaỏ.  Biệt  dịch,  N°100(118). 

51-  Thâu-la  Nan-đà  1É  ii  il  PẼ  .  Paoli:  Thullanandao. 

52'  A-lê  Ma-ha  Ca-diếp  pnj  Ip  |5f  $ỊỊỊ  ^  .  Pa0li:  ayyo  Mahaokassapo.  Xem  cht.42, 
kinh  1075. 

53'  A-nan  Bề-đề-ha-mâu-ni  põj  gg  gfij  ịệ.  Jg  .  Paoli:  A0nanda  Vedehamuni;  sớ  giải, 
SA.i.  120:  Vedehiputto  ti,  vedehi  paònitaodhivacanaỏ  etaỏ;  paò  ititthiy  putto  ti  attho, 
A-nan  được  gọi  là  Ấn  sĩ  Vedeha,  vì  là  con  trai  của  Vedehi.  Vedehi  đồng  nghĩa 
với  Panita,  thông  thái.  Nghĩa  là,  con  trai  của  người  đàn  bà  thông  thái. 


970 


TẠP  A-HÀM  (II) 


Tôn  giả  Ma-ha  Ca-diếp  sau  khi  nghe  Tỳ-kheo-ni  Thâu-la  Nan- 
đà  với  tâm  không  hoan  hỷ  mà  miệng  thốt  ra  những  ác  ngôn,  liền  nói 
với  Tôn  giả  A-nan: 

“Ông  có  thấy  Tỳ-kheo-ni  Thâu-la  Nan-đà  với  tâm  không  hoan 
hỷ  mà  miệng  thốt  ra  những  ác  ngôn?  Thế  nào  A-nan?  Ta  là  người 
buôn  kim,  bán  kim  trước  mặt  người  làm  kim  là  ông  chăng?” 

Tôn  giả  A-nan  nói  với  Tôn  giả  Ma-ha  Ca-diếp: 

“Thôi,  hãy  nhịn!  Đó  là  mụ  già  ngu  si,  thiếu  trí  tuệ,  chưa  từng  tu 

tập!” 

“Này  A-nan,  ông  chẳng  đã  từng  nghe  Như  Lai,  ứng  Cúng,  Đẳng 
Chánh  Giác,  là  bậc  Tri  giả,  Kiến  giả,  ở  giữa  đại  chúng  thuyết  ‘Nguyệt 
dụ  kinh’54  để  giáo  giới,  giáo  thọ  rằng:  ‘Tỳ-kheo,  hãy  sống  như  mặt 
trăng,  thường  như  người  mới  học’...  (chi  tiết  như  trên)?  Đó  là  nói  A- 
nan  sông  như  mặt  trăng,  thường  như  người  mới  học  chăng?” 

Tôn  giả  A-nan  thưa: 

“Thưa  Tôn  giả  Ma-ha  Ca-diếp,  không  phải.” 

“A-nan,  ông  có  nghe  Như  Lai,  ứng  Cúng,  Đẳng  Chánh  Giác,  là 
bậc  Tri  giả,  Kiến  giả,  ở  giữa  đại  chúng  thuyết  ‘Nguyệt  dụ  kinh’để 
giáo  giới,  giáo  thọ  rằng:  ‘Tỳ-kheo,  hãy  sống  như  mặt  trăng,  thường 
như  người  mới  học,  thì  chỉ  có  Ma-ha  Ca-diếp’?” 

A-nan  đáp: 

“Thưa  Tôn  giả  Ma-ha  Ca-diếp,  đúng  vậy.” 

“A-nan,  ông  có  từng  được  Như  Lai,  ứng  Cúng,  Đẳng  Chánh 
Giác,  là  bậc  Tri  giả,  Kiến  giả,  ở  giữa  vô  lượng  đại  chúng,  mời  đến 
ngồi  chung  chăng?  Lại  nữa,  Thế  Tôn  có  tán  thán  đức  độ  rộng  lớn  của 
ông  bằng  Ngài  không?  A-nan  đã  lìa  dục,  lìa  pháp  ác  bất  thiện,...  cho 
đến  được  Ngài  tán  thán  lậu  tận  thông  chăng?” 

Đáp: 

“Thưa  Tôn  giả  Ca-diếp,  chưa!  ” 

“Như  vậy,  này  A-nan,  Thế  Tôn  Như  Lai,  ứng  Cúng,  Đẳng 
Chánh  Giác,  ở  giữa  vô  lượng  đại  chúng,  miệng  tự  nói:  ‘Thiện  lai! 
Ma-ha  Ca-diếp!  Mời  ông  ngồi  nửa  tòa.’  Lại,  ở  giữa  đại  chúng  có 
khen  ngợi  công  đức  rộng  lớn  của  Ma-ha  Ca-diếp  bằng  Phật;  đã  lìa 


54. 


Xem  kinh  1136. 


số  99  -  KINH  TẠP  A-HÀM  -  Quyển  41 


971 


dục,  lìa  pháp  ác  bất  thiện...  cho  đến  lậu  tận  không?” 

A-nan  đáp: 

“Đúng  vậy,  thưa  Tôn  giả  Đại  Ca-diếp!” 

Khi  ấy  Tôn  giả  Ma-ha  Ca-diếp  ở  giữa  chúng  Tỳ-kheo-ni  rống 
lên  tiếng  rống  sư  tử. 

M 

KINH  1144.  CHÚNG  GIẢM  THIỂU55 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Tôn  giả  Ma-ha  Ca-diếp  và  Tôn  giả  A-nan  ở  trong  núi 
Kỳ-xà-quật,  thành  Vương  xá,  sau  khi  Thế  Tôn  Niết-bàn  chưa  bao  lâu. 

Bấy  giờ,  gặp  lúc  mất  mùa,  đói  kém,  nên  đi  khất  thực  rất  khó 
được.  Lúc  này,  có  nhiều  Tỳ-kheo  tuổi  trẻ  đi  theo  Tôn  giả  A-nan, 
không  khéo  nhiếp  hộ  các  căn,  ăn  uống  không  biết  lượng,  nên  không 
thể  từ  đầu  đêm  đến  cuối  đêm  tinh  cần  thiền  định  tư  duy,  chỉ  ưa  đắm 
vào  ngủ  nghỉ,  thường  cầu  lợi  lộc  ở  đời.  Họ  du  hành  nhân  gian  đến 
Nam  Thiên  trúc56,  có  ba  mươi  Tỳ-kheo  tuổi  trẻ  xả  giới  hoàn  tục,  chỉ 
còn  lại  mấy  chú  trẻ  nhỏ57.  Lúc  ấy,  Tôn  giả  A-nan  du  hành  ở  nước 
Nam  sơn58,  vì  thấy  đồ  chúng  còn  ít  nên  trở  lại  Vương  xá.  Tôn  giả  cất 
y  bát,  rửa  chân  xong,  đến  chỗ  Tôn  giả  Ma-ha  Ca-diếp,  cúi  đầu  lễ 
dưới  chân  Tôn  giả,  ngồi  lui  qua  một  bên.  Lúc  ấy,  Tôn  giả  Ma-ha  Ca- 
diếp  hỏi  Tôn  giả  A-nan: 

“Ông  từ  đâu  đến  mà  đồ  chúng  quá  ít?” 

A-nan  đáp: 

“Từ  nước  Nam  sơn,  du  hành  trong  nhân  gian,  có  ba  mươi  Tỳ- 
kheo  tuổi  trẻ  xả  giới  hoàn  tục,  đồ  chúng  giảm,  nay  còn  lại  phần  nhiều 
là  các  trẻ  nhỏ.” 

Tôn  giả  Ma-ha  Ca-diếp  nói  với  A-nan  rằng: 

“Có  bao  nhiêu  phước  lợi  mà  Như  Lai,  ứng  Cúng,  Đẳng  Chánh 


55  Pa0li,  s.  16.  11.  Cìvaraỏ.  Biệt  dịch,  N°100(119). 

56'  Nam  Thiên  trúc  ìặ  ^  ÍỂ  .  Đây  chỉ  địa  phương  phía  nam  Ma-kiệt-đà,  không  phải 
Nam  Ân.  Bản  Paơli  không  đề  cập. 

57'  Hán:  đồng  tử  M.  7P  ■  Paơli:  kumaơrabhuơtaơ,  con  nít. 

58'  Nam  sơn  quốc  thổ  ìặ  Lil  H  ih  ■  Dakkhiòagiri,  tên  tiểu  quốc  ở  phía  Nam  vương  xá. 
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Giác,  bậc  Tri  giả,  Kiến  giả,  chế  giới  cho  phép  ba  người  trở  lên  cùng 
ăn  chung59?” 

A-nan  đáp: 

“Vì  hai  việc.  Những  gì  là  hai?  Một  là  nhà  nghèo  ít  của.  Hai  là 
những  người  ác  lập  bạn  đảng  phá  hoại  nhau.  Chớ  để  những  người  ác 
mang  danh  là  chúng,  sống  ở  trong  Tăng  làm  chướng  ngại  đại  chúng, 
phân  làm  hai  phe  hiềm  khích  tranh  đấu  lẫn  nhau.” 

Tôn  giả  Ma-ha  Ca-diếp  bảo  A-nan: 

“Ông  biết  nghĩa  này,  vì  sao  vào  lúc  đói  kém  lại  cùng  nhiều  đệ  tử 
niên  thiếu  du  hành  nước  Nam  sơn,  làm  cho  ba  mươi  người  xả  giới  hoàn 
tục,  đồ  chúng  tổn  giảm  chỉ  còn  lại  đa  số  là  các  trẻ  nhỏ?  A-nan,  đồ 
chúng  của  ông  sụt  giảm.  Ông  chỉ  là  trẻ  con,  vì  không  biết  trù  lượng.” 

A-nan  thưa: 

“Thế  nào,  đầu  tôi  đã  hai  thứ  tóc  mà  vẫn  còn  gọi  tôi  là  trẻ  nhỏ 
sao,  thưa  Tôn  giả  Ma-ha  Ca-diếp?  “ 

Tôn  giả  Ma-ha  Ca-diếp  nói: 

“Vào  thời  buổi  đói  kém,  mà  ông  cùng  nhiều  đệ  tử  tuổi  trẻ  du 
hành  trong  nhân  gian,  lại  để  cho  ba  mươi  người  xả  giới  hoàn  tục,  chỉ 
còn  lại  các  trẻ  nhỏ.  Đồ  chúng  tiêu  giảm,  không  biết  trù  lượng,  để  cho 
đồ  chúng  niên  thiếu  bại  hoại60.  Chúng  của  A-nan  đã  tan  hết.  Này  A- 
nan,  ông  là  trẻ  con,  không  biết  trù  lượng.” 

Khi  ấy  Tỳ-kheo-ni  Đê-xá61  nghe  Tôn  giả  Ca-diếp  dùng  từ  trẻ 
con  để  quở  trách  Tôn  giả  A-nan  Bề-đề-ha-mâu-ni;  nghe  rồi  không  vui 
thích,  bèn  thốt  ra  những  lời  không  tốt:  “Tại  sao  A-lê  Ma-ha  Ca-diếp 
vốn  là  gốc  ngoại  đạo  mà  lại  dám  dùng  từ  trẻ  con  để  quở  trách  A-lê  A- 
nan  Bề-đề-ha-mâu-ni,  khiến  cho  cái  danh  trẻ  con  lan  ra.” 

Tôn  giả  Ca-diếp  dùng  thiên  nhĩ  nghe  được  những  ác  ngôn  thốt  ra 


59'  Hán  dịch  đoạn  này  không  rõ  nghĩa.  Paoli:  tikabhojana,  một  bữa  ăn  chỉ  ba  người 
(trở  xuống).  Luật  Tỳ-kheo  gọi  là  “Biệt  chúng  thực”;  Tứ  phần,  Ba-dật-đề  33;  Ngũ 
phần,  Ba-dật-đề  32;  Tăng-kỳ,  Ba-dật-đề  40;  Paoli,  paocittiya  32:  gaòabhojana. 
Bốn  Tỳ-kheo  trở  lên  thành  một  nhóm,  tách  ra  khỏi  Tăng,  cùng  đi  khất  thực 
chung  và  cùng  ăn  chung  tại  một  nhà  thí  chủ,  gọi  là  Biệt  chúng  thực. 

60-  Hán:  túc  sĩ  chúng  hoại  -'V7  &Á  **  „  ,  chúng  kỳ  cựu  bị  phá  hoại.  Paoli:  palujjanti... 
navappayao. 

61  Đê-xá  ÍẼ#.  Paoli:  Thullatissao. 
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từ  miệng  Tỳ-kheo-ni  Đê-xá  khi  lòng  không  hoan  hỷ.  Nghe  xong  nói 
với  Tôn  giả  A-nan  rằng: 

“Ông  có  thấy  Tỳ-kheo-ni  Đê-xá,  tâm  không  hoan  hỷ,  miệng 
thốt  ra  những  lời  nói  ác:  ‘Ma-ha  Ca-diếp  gốc  từ  ngoại  đạo  mà  dám 
quở  trách  A-lê  A-nan  Bề-đề-ha-mâu-ni,  khiến  cho  cái  danh  trẻ  con 
lan  ra?” 

Tôn  giả  A-nan  đáp: 

“Xin  thôi!  Tôn  giả  Ma-ha  Ca-diếp!  Hãy  nhịn!  Tôn  giả  Ma-ha 
Ca-diếp!  Đó  là  mụ  già  ngu  si,  không  có  trí  tự  tánh.” 

Tôn  giả  Ma-ha  Ca-diếp  nói  với  A-nan: 

“Từ  khi  ta  xuất  gia  đến  nay,  không  biết  có  vị  thầy  nào  khác, 
ngoài  Như  Lai,  ứng  Cúng,  Đẳng  Chánh  Giác  ra.  Khi  chưa  xuất  gia  ta 
thường  suy  nghĩ  đến  sanh,  già,  bệnh,  chết,  ưu,  bi,  khổ,  não.  Biết  là  tại 
gia  công  việc  bận  rộn,  nhiều  phiền  não,  nếu  xuất  gia  sống  không 
nhàn,  người  thế  tục  thì  khó  sống  đời  sống  không  nhà,  một  mực  trong 
sạch,  suốt  đời  thuần  nhất  thanh  tịnh  tràn  đầy,  phạm  hạnh  thanh  bạch, 
nên  ta  đã  cạo  bỏ  râu  tóc,  mặc  áo  ca-sa,  chánh  tín,  xuất  gia  học  đạo, 
không  nhà;  đem  y  quý,  trị  giá  trăm  ngàn  lượng  vàng  cắt  nhỏ  từng 
mảnh  may  thành  Tăng-già-lê.  Nếu  nghe  ở  thế  gian  có  A-la-hán  nào, 
thì  đi  theo  xuất  gia.  Sau  khi  xuất  gia  rồi,  ta  gặp  Thế  Tôn,  thân  ngồi 
ngay  thẳng,  tướng  tốt  kỳ  lạ,  các  căn  tịch  tĩnh  vắng  lặng  không  gì  bằng, 
giống  như  núi  vàng,  ở  khoảng  giữa  tụ  lạc  Na-la62  thành  Vương  xá  và 
tháp  Đa  tử63.  Khi  ta  thấy  rồi,  tự  nghĩ:  ‘Đây  là  Thầy  ta.  Đây  là  Thế  Tôn. 
Đây  là  La-hán,  đây  là  Đẳng  Chánh  Giác.’  Lúc  ấy,  Ta  nhất  tâm  chắp 
tay  kính  lễ  bạch  Phật: 

“Ngài  là  Đại  Sư  con.  Con  là  đệ  tử!  ” 

Phật  bảo  ta  rằng: 

“Thật  vậy,  Ca-diếp!  Ta  là  Thầy  của  ông.  Ông  là  đệ  tử.  Này  Ca- 
diếp,  nay  ông  đã  thành  tựu  tâm  thanh  tịnh  chân  thật,  ông  là  người 
đáng  cung  kính.  Người  không  biết,  nói  biết,  không  thấy,  nói  thấy; 
người  thật  không  phải  A-la-hán,  mà  nhận  là  A-la-hán;  người  không 
phải  Đẳng  Chánh  Giác  mà  nói  là  Đẳng  Chánh  Giác,  thì  tự  nhiên  thân 


62'  Na-la  tụ  lạc  I|3  li  1 ĩTỂ  ■  Pacli:  Naôanda. 

63  Đa  tử  tháp  #  ỉn  .  Pa0li:  Bahuputta-cetiya. 


974 


TẠP  A-HÀM  (II) 


họ  sẽ  bị  nát  thành  bảy  mảnh.  Này  Ca-diếp,  nay  Ta  biết,  nên  nói  biết; 
thấy,  nên  nói  thấy;  thật  A-la-hán  nói  A-la-hán;  thật  Đẳng  Chánh  Giác 
nói  Đẳng  Chánh  Giác.  Này  Ca-diếp,  nay  Ta  có  nhân  duyên  vì  Thanh 
văn  thuyết  pháp,  không  phải  không  có  nhân  duyên;  có  y  cứ  không 
phải  không  y  cứ,  có  thần  lực  không  phải  không  thần  lực.  Cho  nên,  này 
Ca-diếp,  nếu  muốn  nghe  pháp  phải  học  như  vậy;  nếu  vì  nghĩa  lợi,  vì 
hữu  ích,  muôn  nghe  pháp,  thì  phải  một  lòng  cung  kính  tôn  trọng, 
chuyên  tâm  lắng  nghe  và  tự  nghĩ  rằng:  Đối  với  sự  sanh  diệt  của  ngũ 
ấm,  sự  tập  khởi,  sự  diệt  tận  của  lục  xúc  nhập  xứ,  ta  phải  chánh  quán. 
Đối  với  tứ  niệm  xứ,  phải  chánh  niệm  lạc  trụ;  tu  tập  bảy  Giác  phần, 
tám  giải  thoát,  tự  thân  tác  chứng;  lúc  nào  cũng  nghĩ  thân  này  chưa 
từng  đoạn  tuyệt,  xa  lìa  sự  không  tàm  quý.  Đôi  với  phạm  hạnh  và  đạo 
đức  của  Đại  Sư,  thường  giữ  tâm  tàm  quý,  nên  học  tập  như  vậy. 

“Bấy  giờ,  Thế  Tôn  vì  ta  mà  thuyết  pháp,  khai  thị,  chỉ  giáo,  soi 
sáng  làm  cho  ta  hoan  hỷ.  Sau  khi  khai  thị,  chỉ  giáo,  soi  sáng,  làm  cho 
ta  hoan  hỷ  rồi,  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy  đi,  ta  cũng  đi  theo  về  trụ  xứ.  Ta 
lấy  cái  y  giá  trị  trăm  ngàn  lượng  vàng  cắt  may  thành  Tăng-già-lê, 
gấp  bôn  làm  tòa  ngồi.  Bấy  giờ,  Thế  Tôn  biết  ta  chí  tâm  cầu  đạo.  Ta 
trải  y  ra  làm  tọa  cụ  thỉnh  Phật  ngồi.  Thế  Tôn  ngồi  xuống,  lấy  tay  sờ 
y  khen  rằng: 

“Ca-diếp,  y  này  nhẹ  mịn,  mềm  mại.” 

Lúc  ấy,  ta  thưa: 

“Đúng  vậy,  bạch  Thế  Tôn,  y  này  nhẹ  mịn,  mềm  mại,  xin  Thế 
Tôn  nhận  y  này  của  con.” 

Phật  bảo  Ca-diếp: 

“Ông  nên  nhận  y  phấn  tảo  của  Ta,  Ta  sẽ  nhận  y  Tăng-già-lê  của 

ông.” 

Phật  liền  tự  tay  trao  y  phấn  tảo  trao  cho  ta.  Ta  liền  dâng  Tăng- 
già-lê  cho  Phật.  Rồi  lần  lượt  giáo  thọ  như  vậy,  trong  vòng  tám  ngày,  ta 
đã  học  pháp  lãnh  thọ  nơi  khất  thực,  cho  đến  ngày  thứ  chín,  ta  đạt  đến 
Vô  học.  Này  A-nan,  nếu  có  ai  hỏi  thẳng:  ‘Ai  là  Pháp  tử  của  Thế  Tôn, 
từ  miệng  Phật  sanh,  từ  pháp  hóa  sanh,  được  giao  phó  gia  tài  Phật  pháp 
và  các  thiền  giải  thoát,  tam-muội  chánh  thọ?’  Thì  nên  đáp,  đó  là  ta. 
Như  vậy  là  nói  chân  chánh. 

“Giống  như  người  con  trưởng  thứ  nhất  của  Chuyển  luân  Thánh 
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vương,  sẽ  bằng  phép  quán  đảnh  mà  ngồi  lên  vương  vị,  hưởng  thụ  ngũ 
dục  của  vua,  không  phải  dùng  phương  tiện  khổ,  tự  nhiên  hưởng  được. 
Ta  cũng  như  vậy,  là  Pháp  tử  của  Phật,  từ  miệng  Phật  sanh,  từ  pháp 
hóa  sanh,  đắc  pháp  và  pháp  tài  khác  như  thiền  định,  giải  thoát,  tam- 
muội  chánh  thọ,  không  phải  dùng  phương  tiện  khổ,  mà  tự  nhiên  được. 

“Thí  như  voi  báu  của  Chuyển  luân  Thánh  vương  cao  bảy,  tám 
khuỷu  tay  mà  một  lá  đa-la  có  thể  che  1’Ợp.  Cũng  vậy,  sáu  thần  thông 
trí  thành  tựu  của  ta  có  thể  che  1’Ợp.  Nếu  đốì  với  cảnh  giới  thần  thông 
và  trí  chứng,  có  người  nào  nghi  hoặc,  ta  có  thể  vì  họ  phân  biệt,  ký 
thuyết  về  thiên  nhĩ,  tha  tâm  thông,  túc  mạng  trí,  sanh  tử  trí,  lậu  tận,  tác 
chứng  trí  thông.  Nếu  có  người  nào  nghi  hoặc,  ta  có  thể  vì  họ  phân  biệt, 
ký  thuyết,  khiến  họ  được  quyết  định.  ” 

Tôn  giả  A-nan  thưa  Tôn  giả  Ma-ha  Ca-diếp: 

“Đúng  vậy!  Đúng  vậy!  Thưa  Tôn  giả  Ma-ha  Ca-diếp,  như  voi 
báu  của  Chuyển  luân  Thánh  vương  cao  bảy,  tám  khuỷu  tay  mà 
dùng  một  lá  đa-la  có  thể  che  rỢp.  Cũng  vậy,  Tôn  giả  Ma-ha  Ca- 
diếp,  sáu  thần  thông  trí  có  thể  che  rỢp.  Nếu  có  người  nào  nghi  hoặc 
về  cảnh  giới  thần  thông,  tác  chứng  trí...  cho  đến  lậu  tận,  tác  chứng 
trí,  Tôn  giả  Ma-ha  Ca-diếp  có  thể  vì  họ  ký  thuyết  khiến  họ  được 
quyết  định.  Đối  với  Tôn  giả  Ma-ha  Ca-diếp  tôi  luôn  luôn  kính  tín 
tôn  trọng.” 

Vì  có  thần  lực  đức  độ  lớn  như  vậy,  nên  khi  Tôn  giả  Đại  Ca- 
diếp  nói  những  lời  này,  Tôn  giả  A-nan  nghe  những  gì  ngài  nói, 
hoan  hỷ  thọ  trì. 


□ 
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TẠP  A-HÀM  QUYỂN  42 

KINH  1145.  ƯNG  THÍ1 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà, 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  vua  Ba-tư-nặc2  đến  chỗ  Phật,  cúi  đầu  lễ  dưới 
chân  Phật,  rồi  ngồi  lui  qua  một  bên,  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  nên  thí  cho  những  người  nào?” 

Phật  đáp: 

“Đại  vương,  tùy  vào  sở  thích  của  tâm.” 

Vua  Ba-tư-nặc  lại  bạch  Phật: 

“Nên  thí  chỗ  nào  để  được  quả  báo  lớn?” 

Phật  đáp: 

“Đại  vương,  đây  là  câu  hỏi  khác.  Câu  hỏi:  ‘Nên  thí  chỗ  nào’, 
đây  là  một  câu  hỏi  khác.  Lại  hỏi:  ‘Thí  chỗ  nào  sẽ  được  quả  báo  lớn’, 
đây  lại  là  câu  hỏi  khác.3 

“Bây  giờ  Ta  hỏi  Đại  vương  và  cứ  tùy  ý  trả  lời  Ta: 

“Này  Đại  vương,  giả  sử  nước  này,  khi  lâm  trận  chiến  đấu,  tập 
hợp  các  chiến  sĩ,  trong  đó  có  một  người  con  trai  của  Bà-la-môn  từ 
phương  Đông  đến,  tuổi  nhỏ,  ấu  trĩ,  yếu  ớt,  đoan  chánh,  da  trắng,  tóc 
đen,  không  tập  võ  nghệ,  không  học  sách  lược  chiến  thuật,  sợ  hãi  rút 
lui,  khiếp  nhược  không  thể  tự  an  được,  không  dám  nhìn  kẻ  địch,  hoặc 
đâm  hay  bắn,  không  có  phương  tiện,  nên  không  thể  đả  thương  địch. 
Thế  nào,  Đại  vương,  người  như  vậy  Đại  vương  có  thưởng  không4?” 

Vua  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  không  thưởng.” 

“Cũng  vậy  Đại  vương,  có  đồng  tử  Sát-lợi  từ  phương  Nam  đến. 


1  Đại  Chánh,  quyển  42.  Quốc  Dịch,  quyển  36,  “Tụng  vii  Kệ;  4.  Tưcng  ưng  Câu- 
tát-la”,  phẩm  2  tiếp  theo.  An  Thuận,  “Tụng  viii  Tám  chúng;  20.  Tưcng  ưng  Sát- 
lợi”  tiếp  theo  (Đại  Chánh  quyển  40,  kinh  1226-1239).  Phật  Quang,  quyển  42. 
Đại  Chánh  kinh  1145,  Pacli,  s.  3.  3.  Issattha.  Biệt  dịch,  N°100(68). 

2-  Ba-tư-nặc  ịg  fiff  w  .  Pacli:  Pasenadi. 

3  Pacli:  kattha  dacnaỏ  dactabbaỏ,  “sự  cho  cần  được  cho  ở  đâu?”;  kattha  dinnaỏ 
mahapphalaỏ,  “vật  cho  ở  đâu  có  kết  quả  lớn?” 

4'  Pacli:  bhareyyacsi  taỏ  purisaỏ,  “Vua  có  phù  trì  người  ấy  không?” 
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Đồng  tử  Bề-xá  từ  phương  Tây  tới.  Đồng  tử  Thủ-đà-la  từ  phương  Bắc 
tới,  không  có  võ  thuật,  giống  như  con  trai  của  Bà-la-môn  từ  phương 
Đông.  Vua  có  thưởng  không?” 

Vua  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  không  thưởng.” 

Phật  hỏi  Đại  vương: 

“Khi  nước  này  tập  hợp  quân  vào  trận  chiến  đấu,  có  đồng  tử  Bà- 
la-môn  từ  phương  Đông  đến,  trẻ  tuổi,  đoan  chánh,  da  trắng  tóc  đen, 
giỏi  võ  nghệ,  biết  cách  chiến  đấu,  dũng  cảm  không  sợ  hãi,  khổ  chiến 
không  rút  lui,  đứng  yên  xem  xét  tình  hình,  múa  đao  cự  địch  có  thể  làm 
thương  tổn,  phá  hoại.  Thế  nào,  Đại  vương,  người  như  vậy  Đại  vương 
có  trọng  thưởng  không?” 

Vua  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  sẽ  trọng  thưởng.” 

“Cũng  vậy,  Đại  vương,  có  đồng  tử  Sát-lợi  từ  phương  Nam  đến. 
Đồng  tử  Bề-xá  từ  phương  Tây  tới.  Đồng  tử  Thủ-đà-la  từ  phương  Bắc 
tới,  trẻ  tuổi,  đoan  chánh,  da  trắng  tóc  đen,  giỏi  võ  nghệ,  biết  cách 
chiến  đấu,  dũng  cảm  không  sợ  hãi,  khổ  chiến  cự  địch,  đều  như  những 
đồng  tử  Bà-la-môn  từ  phương  Đông  đến.  Những  chiến  sĩ  như  vậy,  nhà 
vua  có  thưởng  không?” 

Vua  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  sẽ  trọng  thưởng.” 

Phật  nói: 

“Này  Đại  vương,  cũng  vậy,  Sa-môn,  Bà-la-môn,  xa  lìa  năm  chi, 
thành  tựu  năm  chi,  kiến  lập  phước  điền;  nếu  ai  thí  vào  ruộng  phước 
này  thì  được  phước  lợi  lớn,  được  quả  báo  lớn.  Những  gì  là  lìa  bỏ  năm 
chi?  Tham  dục  cái,  sân  nhuế,  ngu  si,  trạo  hối,  nghi  cái  đã  đoạn,  đã 
biến  tri.  Đó  gọi  là  lìa  bỏ  năm  chi.  Những  gì  là  thành  tựu  năm  chi? 
Thành  tựu  giới  thân  vô  học,  định  thân  vô  học,  tuệ  thân,  giải  thoát  thân, 
giải  thoát  tri  kiến  thân.  Đó  gọi  là  thành  tựu  năm  chi. 

“Này  Đại  vương,  người  nào  lìa  bỏ  năm  chi,  thành  tựu  năm  chi, 
kiến  lập  phước  điền;  thí  vào  ruộng  phước  này  thì  sẽ  được  quả  báo 
lớn.” 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  lại  nói  kệ: 

Múa  kiếm  chiến  đấu  giỏi, 
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Là  dũng  sĩ  kham  năng. 

Vì  họ  người  chiến  đấu, 

Nên  theo  công  trọng  thưởng. 
Không  thưởng  dòng  danh  tiếng, 
Người  khiếp  nhược,  yếu  hèn. 
Nhẫn  nhục  tu  hiền  lương, 

Thấy  Đê,  lập  phước  điền. 

Đủ  luật  nghi  Hiền  thánh, 

Thành  tựu  trí  thâm  diệu; 

Dòng  họ  tuy  thấp  hén, 

Kham  làm  ruộng  phước  thí. 

Y  thực,  tiền,  của  báu, 

Giường  nằm  cùng  các  loại; 
Đều  nên  thí  cung  kính, 

Do  trì  giới  thanh  tịnh. 

Mé  rừng  vắng,  xa  người, 

Đào  giếng,  cấp  bộ  hành. 

Bắc  cầu  qua  khe  suối. 

Làm  quán  trọ  đường  xa. 

Chúng  đa  văn  giới  đức, 

Đi  đường  được  dừng  nghỉ. 

Thí  như  mây  dầy  giăng, 

Sấm  chớp  vọng  vang  rền; 

Mưa  rơi  khắp  mặt  đất, 

Trăm  cỏ  chen  nhau  vươn; 

Cầm  thú  thảy  vui  vẻ, 

Nông  phu  cũng  vui  mừng. 

Cũng  vậy,  tâm  tịnh  tín, 

Văn,  tuệ,  xả  keo  bẩn; 

Tiền  của,  ăn  uống  đủ, 

Thường  thí  ruộng  phước  tốt. 
Xướng  lớn,  càng  ưa  thí5, 


5'  Hán:  cao  xướng  tăng  hoan  thọ  ■*  ■  %7Tw  -  (bản  Cao-ly:  ái  Dc£?  ).  Paoli: 
aomodamaono  pakireti,  detha  dethaoti  bhaosati,  phân  phát  với  tâm  hoan  hỷ,  người 
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Như  sấm  mưa  ruộng  tốt; 

Công  đức  chảy  nhuần  khắp, 

Thấm  ướt  tâm  thí  chủ. 

Được  nổi  tiếng,  giàu  có, 

Và  quả  lớn  Niết-bàn. 

Phật  nói  kinh  này  xong,  vua  Ba-tư-nặc  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ,  tùy  hỷ,  làm  lễ  ra  về. 

M 


KINH  1146.  SÁNG  Tối6 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà, 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  vua  Ba-tư-nặc  đến  chỗ  Phật,  cúi  đầu  lễ  dưới 
chân  Phật,  rồi  ngồi  lui  qua  một  bên,  bạch  Phật: 

“Thế  nào,  bạch  Thế  Tôn,  Bà-la-môn  chết  rồi  có  sanh  trở  lại 
dòng  Bà-la-môn  hay  sanh  vào  nhà  Sát-lợi,  Tỳ-xá,  Thủ-đà-la?” 

Phật  nói: 

“Này  Đại  vương,  sao  được  như  vậy!  Đại  vương  nên  biết,  có  bôn 
loại  người.  Những  gì  là  bốn?  Có  một  loại  người  từ  tối  vào  tôi;  có  một 
loại  người  từ  tối  vào  sáng;  có  một  loại  người  từ  sáng  vào  tối;  và  có 
một  loại  người  từ  sáng  vào  sáng. 

“Đại  vương,  thế  nào  là  loại  người  từ  tối  vào  tối?  Có  người  sanh 
vào  nhà  thuộc  dòng  thấp  hèn,  như  sanh  vào  nhà  Chiên-đà-la,  nhà 
người  săn  bắn,  bắt  cá,  làm  đồ  tre,  nhà  người  kéo  xe  và  những  nhà  làm 
nghề  nghiệp  công  xảo  hạ  tiện  khác;  bần  cùng,  đoản  mạng,  hình  thể 
tiều  tụy  mà  lại  tu  hành  theo  nghiệp  thấp  kém,  cũng  lại  bị  người  hạ  tiện 
sai  khiến.  Đó  gọi  là  tối.  Ớ  trong  chỗ  tối  này,  thân  lại  làm  việc  ác, 
miệng  nói  lời  ác,  ý  nghĩ  điều  ác.  Vì  những  lý  do  này,  khi  thân  hoại 
mạng  chung,  sẽ  sanh  vào  đường  ác,  rơi  vào  trong  địa  ngục.  Giống  như 
người  từ  tối  vào  tối,  từ  nhà  xí  vào  nhà  xí,  lấy  máu  rửa  máu7,  bỏ  ác  lấy 


ấy  nói,  “Hãy  bố  thí!  Hãy  bố  thí.” 

6  Pa0li,  s.3.21 .  Puggala.  Biệt  dịch,  N°100(69). 

7  Pacli:  lohitamalac  va0  lohitamalaỏ  gaccheyya,  từ  chỗ  vấy  bẩn  máu  đi  đến  chỗ  vấy 
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ác.  Người  từ  tối  vào  tối  cũng  lại  như  vậy,  cho  nên  gọi  là  từ  tối  vào  tối. 

“Thế  nào  là  từ  tối  vào  sáng?  Người  sanh  vào  nhà  thấp  hèn  cho 
đến  bị  người  sai  làm  những  điều  hèn  hạ.  Đó  gọi  là  tôi.  Nhưng  người  ở 
trong  tối  này,  thân  làm  việc  lành,  miệng  nói  lời  lành,  ý  nghĩ  điều  lành; 
vì  những  lý  do  này,  khi  thân  hoại  mạng  chung,  người  ấy  sanh  vào 
đường  lành,  được  hóa  sanh  cõi  trời.  Thí  như  người  lên  giường8,  cỡi 
ngựa,  từ  ngựa  tiến  lên  voi;  từ  tối  vào  sáng  cũng  lại  như  vậy.  Đó  gọi  là 
người  từ  tối  vào  sáng. 

“Thế  nào  là  người  từ  sáng  vào  tối?  Có  người  đời  sanh  vào  gia 
đình  giàu  sang  khoái  lạc  như  nhà  dòng  lớn  Sát-đế-lợi,  dòng  lớn  Bà-la- 
môn,  nhà  dòng  lớn  Trưởng  giả,  cùng  sanh  vào  những  gia  đình  giàu  có 
khoái  lạc  khác,  có  nhiều  tiền  bạc,  của  cải,  nô  tỳ,  người  sai  khiến, 
nhóm  họp  nhiều  người  thân  quen,  thân  thể  đoan  chánh,  thông  minh  trí 
tuệ.  Đó  gọi  là  sáng.  Ớ  trong  chỗ  sáng  này,  thân  làm  điều  ác,  miệng 
nói  lời  ác,  ý  nghĩ  điều  ác.  Vì  lý  do  này,  khi  thân  hoại  mạng  chung, 
sanh  vào  đường  ác,  rơi  vào  trong  địa  ngục.  Giông  như  có  người  từ  lầu 
cao,  xuống  cưỡi  voi  lớn,  xuống  voi  lớn  cưỡi  ngựa,  xuống  ngựa  đi  xe, 
xuống  xe  ngồi  giường,  xuống  giường  đi  đất,  từ  đất  rơi  xuống  hầm  hố. 
Người  từ  sáng  vào  tôi  lại  cũng  như  vậy. 

“Thế  nào  là  có  người  từ  sáng  vào  sáng?  Có  người  sanh  vào  nhà 
giàu  sang  vui  vẻ,...  cho  đến  hình  tướng  đoan  nghiêm.  Đây  gọi  là  sáng. 
Ớ  trong  chỗ  sáng  này,  thân  làm  việc  lành,  miệng  nói  lời  lành,  ý  nghĩ 
điều  lành.  Vì  lý  do  này,  khi  thân  hoại  mạng  chung,  sanh  lên  đường 
lành,  được  hóa  thân  cõi  trời.  Giống  như  có  người  từ  lầu  quán  đến  lầu 
quán;...  cho  đến  từ  giường  đến  giường;  người  từ  sáng  vào  sáng  cũng  lại 
như  vậy.  Đó  gọi  là  từ  sáng  vào  sáng.” 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  nói  kệ: 

Người  bần  cùng  khốn  khổ, 

Không  tín,  thêm  sân  hận; 

Tưởng  tà  ác,  xan  tham, 

Si  mê  không  cung  kính. 


bẩn  máu. 

Hán:  đăng  sàng  .  Pa0li:  pathaviya0  pallaíkaỏ  a0roheyya,  “người  từ  đất  nhảy 
lên  kiệu”. 


số  99  -  KINH  TẠP  A-HÀM  -  Quyển  42 


981 


Gặp  Sa-môn,  đạo  sĩ, 

Người  đa  văn,  trì  giới; 

Hủy  báng,  không  khen  ngợi, 
Ngăn  người  cho  và  nhận. 
Những  người  như  vậy  đó, 

Từ  nay  đến  đời  khác, 

Sẽ  đọa  vào  địa  ngục; 

Là  từ  tối  vào  tối. 

Nếu  có  người  bần  cùng, 

Tín  tâm,  ít  sân  hận; 

Thường  sanh  tâm  tàm  quý, 
Bố  thí  lìa  keo  bẩn. 

Gặp  Sa-môn,  Phạm  chí, 
Người  đa  văn,  trì  giới; 
Khiêm  cung  mà  thưa  hỏi, 
Tùy  nghi  khéo  cúng  cấp. 
Khuyên  người  nên  bố  thí, 
Khen  người  cho  và  nhận. 
Người  tu  thiện  như  vậy, 

Từ  nay  đến  đời  khác. 

Sanh  đường  lành  cõi  trời, 
Là  từ  tối  vào  sáng. 

Người  giàu  có  khoái  lạc, 
Không  tín,  nhiều  sân  hận; 
Tưởng  ác,  xan  tham,  tật, 

Tà  mê  không  cung  kính. 

Gặp  Sa-môn,  Phạm  chí, 

Hủy  báng  không  khen  ngợi; 
Cản  trở  người  bố  thí, 

Và  ngăn  người  đến  nhận. 
Những  người  ác  như  vậy, 

Từ  nay  đến  đời  sau, 

Rơi  vào  khổ  địa  ngục; 

Là  từ  sáng  vào  tối. 

Nếu  người  giàu  của  cải, 
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Tín  tâm,  không  sân  hận; 

Thường  sanh  tâm  tàm  quý, 

Bố  thí,  lìa  sân  nhuế. 

Gặp  Sa-môn,  Phạm  chí, 

Người  đa  văn,  trì  giới, 

Trước  nghinh  tiếp  thưa  hỏi, 

Tùy  nghi  cấp  vật  cần. 

Khuyên  người  nên  cúng  dường, 

Khen  người  cho  và  nhận. 

Những  người  như  thế  đó, 

Đời  này  đến  đời  sau, 

Sanh  cõi  Tam  thập  tam, 

Là  từ  sáng  vào  sáng. 

Phật  nói  kinh  này  xong,  vua  Ba-tư-nặc  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ  tùy  hỷ,  làm  lễ  ra  về. 

M 


KINH  1147.  NÚI  ĐÁ9 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  tại 
nước  Xá -vệ.  Bấy  giờ  sáng  sớm10,  vua  Ba-tư-nặc  thân  dính  đầy  bụi 
bặm,  đến  chỗ  Phật,  cúi  đầu  lễ  dưới  chân  Phật,  rồi  ngồi  lui  qua  một 
bên. 

Phật  hỏi: 

“Đại  vương  từ  đâu  đến?” 

Vua  đáp: 

“Bạch  Thế  Tôn,  con  theo  pháp  của  Quán  đảnh  vương11,  tự  tại 


9  Pa0li,  s.3.25.  Pabbatu0pama0.  Biệt  dịch,  N°1 00(70). 

I0'  Bản  Cao-ly,  An  Thuận:  nhật  nhật  0  H  ;  mỗi  ngày.  Biệt  dịch:  nhật  trung 
»■  &&  ỵc^giữa  trưa.  Phật  Quang:  bạch  nhật  f  &/cZ ban  ngày.  Paơli: 
divaơdivassa,  buổi  sáng  sớm. 

n'  Quán  đảnh  vương.  Paơli:  Khattiya-muddha0vasitta-ra0jan,  vua  thuộc  dòng  Sát-đế- 
lợi,  đăng  quang  bằng  phép  quán  đảnh. 
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trong  loài  người12,  tinh  cần  phương  tiện,  thông  lĩnh  cõi  đất,  thông  lý 
vương  sự,  sau  khi  đi  xem  xét  mọi  nơi  rồi  đến  đây.” 

Phật  bảo  Đại  vương: 

“Nay  hỏi  Đại  vương,  cứ  tùy  ý  trả  lời  Ta.  Thí  như  có  người  từ 
phương  Đông  lại,  có  tín,  có  duyên13,  chưa  từng  giả  dối,  đến  tâu  với  vua 
rằng:  ‘Tôi  từ  phương  Đông  lại,  thấy  một  núi  đá,  rất  vuông  vức  to  lớn, 
không  bị  đục  thủng,  không  bị  phá  hoại,  cũng  không  xói  lở,  đang 
nghiền  đất  mà  đến.  Tất  cả  cây  cỏ  và  sanh  vật  đều  bị  nghiền  nát.’  Từ 
phương  Nam,  Tây,  Bắc  cũng  có  người  đến,  có  tín,  có  duyên,  chưa  từng 
giả  dối,  đến  tâu  với  vua  rằng:  ‘Tôi  thấy  một  núi  đá  rất  vuông  vức  to 
lớn,  không  bị  đục  thủng,  không  bị  phá  hoại,  cũng  không  xói  lở,  đang 
nghiền  đất  mà  đến.  Tất  cả  cây  cỏ  và  sanh  vật  đều  bị  nghiền  nát.’  Ý 
Đại  vương  thế  nào?  Sự  việc  khủng  bố,  hiểm  ác,  chết  chóc  lớn  lao  như 
vậy  xảy  đến;  vận  của  chúng  sanh  đã  hết;  sanh  làm  người  thật  khó.  Đại 
vương  sẽ  phải  tính  sao?” 

Vua  bạch  Phật: 

“Nếu  như  vậy,  thì  không  còn  cách  tính  nào  khác,  chỉ  còn  cách  tu 
thiện,  chuyên  tâm  phương  tiện  nơi  Pháp  luật  của  Phật.” 

Phật  bảo  Đại  vương: 

“Cớ  sao  lại  nói  là  những  chuyện  hiểm  ác  khủng  bô"  chợt  xảy  đến 
cho  đời,  vận  của  chúng  sanh  đã  hết,  thân  người  khó  được;  chỉ  còn  phải 
thực  hành  theo  pháp,  hành  nghĩa,  hành  phước,  phải  chuyên  tinh 
phương  tiện  nơi  giáo  pháp  của  Phật?  Vì  sao  không  nói,  địa  vị  của 
Quán  đảnh  vương,  đứng  đầu  trên  mọi  người,  uy  quyền  tự  tại,  thống 
lãnh  đại  địa,  sự  vụ,  nhân  dân  để  đối  phó  sự  việc  ấy?” 

Vua  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  đó  là  nói  khi  thanh  bình,  thì  vương  vị  quán  đảnh 
là  đứng  đầu  mọi  người,  thống  lãnh  cõi  đất,  để  doanh  lý  mọi  việc. 
Dùng  tài  sản  đấu  tài  sản.  Dùng  voi  đấu  voi.  Dùng  xe  đâu  xe.  Dùng  bộ 
đâu  bộ.  Hoặc  thắng  hoặc  bại,  ngay  lúc  đó  không  thể  tự  chủ.  Cho  nên, 
con  nói  đến  khi  sự  việc  hiểm  ác  khủng  bố  xảy  đến,  chúng  sanh  vận 


12  Pa0li:  issariyamadamattaỏ,  kiêu  hãnh  với  vương  quyền. 

13'  Hán:  hữu  tín,  hữu  duyên  WíềW^.  Paơli:  saddhaơyiko  paccayiko,  người  thân  tín, 
đáng  tin  cậy. 
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cùng,  thân  người  khó  được;  khi  đó  không  có  kế  nào  khác,  mà  chỉ  còn 
có  thực  hành  theo  pháp,  hành  nghĩa,  hành  phước,  chuyên  tâm  quay  về 
nương  tựa  nơi  giáo  pháp  của  Phật.” 

Phật  bảo  Đại  vương: 

“Đúng  thế!  Đúng  thế!  Thường  xuyên  bị  nghiền  nát,  nghĩa  là 
kiếp  ác,  già,  bệnh,  chết,  khổ,  não  nghiền  nát  chúng  sanh,  sẽ  phải  làm 
sao?  Chính  là  phải  tu  nghĩa,  tu  phước,  tu  thiện,  tu  từ,  ở  trong  Phật  pháp 
tinh  cần  phương  tiện.  ” 

Bấy  giờ,  Phật  nói  kệ: 

Như  có  núi  đá  lớn, 

Cao  rộng  không  hoại  khuyết; 

Khắp  từ  bốn  phương  đến, 

Nghiền  nát  đại  địa  này. 

Không  binh  mã,  chú  thuật, 

Sức  mạnh  để  phòng  ngự. 

Kiếp  ác,  già,  bệnh,  chết, 

Thường  nghiền  nát  chúng  sanh. 

Bốn  chủng  tộc,  clòng  lớn, 

Thợ  săn,  Chiên-đà-la, 

Tại  gia  và  xuất  gia, 

Người  trì  giới,  phạm  giới. 

Tất  cả  bị  nghiền  nát, 

Không  ai  cứu  hộ  được. 

Cho  nên  người  trí  tuệ, 

Quán  sát  lợi  tự  mình. 

Kiến  lập  lòng  tin  sạch, 

Tin  Phật,  Pháp,  Tăng  bảo; 

Thân,  khẩu,  ý  thanh  tịnh, 

Tùy  thuận  theo  Chánh  pháp. 

Đời  này  được  tiếng  khen, 

Mạng  chung  sanh  lên  trời. 

Phật  nói  kinh  này  xong,  vua  Ba-tư-nặc  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ  tùy  hỷ,  làm  lễ  ra  về. 


M 
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KINH  1148.  XÀ -KỲ -LA14 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà, 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  vua  Ba-tư-nặc  đến  chỗ  Phật,  cúi  đầu  lễ  dưới 
chân  Phật,  ngồi  lui  qua  một  bên. 

Khi  ấy  có  bảy  người  Ni-kiền  Tử,  bảy  người  Xà-kỳ-la15,  bảy 
người  Nhất-xá-la16,  thân  thể  thô  lớn,  đang  đi  lượn  quanh,  rồi  đứng 
trước  của  tinh  xá  Kỳ-hoàn.  Vua  Ba-tư-nặc  từ  xa  trông  thấy  họ  đang 
lượn  quanh  ngoài  cửa,  liền  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  đi  ra  trước  cửa, 
chắp  tay  bạch  hỏi  và  tự  xưng  tên  ba  lần:  “Tôi  là  vua  Ba-tư-nặc,  vua 
xứ  Câu-tát-la.” 

Bấy  giờ,  Phật  hỏi  vua: 

“Vì  cớ  gì,  hôm  nay  bệ  hạ  lại  cung  kính  những  người  đó,  chắp  tay 
thưa  hỏi,  ba  lần  xưng  tên  họ?” 

Vua  bạch  Phật: 

“Con  tự  nghĩ  ở  thế  gian  nếu  có  những  vị  A-la-hán,  thì  chính  họ  là 
những  vị  đó .  ” 

Phật  dạy  bảo  vua  Ba-tư-nặc: 

“Này  bệ  hạ,  thôi  đủ  rồi.  Chính  bệ  hạ  cũng  không  phân  biệt 
được  đó  có  phải  là  A-la-hán  thật,  hay  không  phải  là  A-la-hán,  vì 
không  có  được  tha  tâm  trí.  vả  lại  cần  phải  gần  gũi,  xem  xét  giới 
hạnh  của  họ17,  một  thời  gian  lâu  mới  có  thể  biết  được;  chớ  tự  quyết 
vội  vàng.  Hãy  xem  xét  kỹ,  không  chỉ  hời  hợt18;  hãy  dùng  trí  tuệ, 
chớ  không  phải  vô  trí.  Phải  kinh  qua  các  khổ  cực  khó  khăn,  mới  có 


14  Pa0li,  s.3.11.  Jaseila.  Biệt  dịch,  N°100(71). 

15  Xà-kỳ-la  m  n  .  Paoli:  Jaaaila,  đạo  sĩ  bện  tóc. 

16'  Nhất-xá-la  -^i.  Paoli:  ekasaoaaaka,  ngoại  đạo  một  y  (khoác  một  mảnh  vải  duy 
nhất). 

17  Paoli:  saỏvaosena  ...  sìlaỏ  veditabbaỏ,  bằng  sự  sống  chung  mà  biết  được  giới 
hạnh  của  một  người. 

18'  Paoli:  saỏvohaorena  ...  soceyyaỏ  veditbbaỏ,  bằng  nghiệp  vụ  chung  mới  biết  được 
sự  thanh  tịnh  của  một  người. 
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khả  năng  tự  mình  biện  biệt19,  đối  chiếu  so  sánh,  thật  giả  sẽ  phân 
biệt  được.  Thấy  lời  nói  mới  biết  sự  sáng  suốt20,  chứ  không  thể  phân 
biệt  vội  vàng,  cần  phải  dùng  trí  tuệ  tư  duy  quán  sát.” 

Vua  bạch  Phật: 

“Lạ  thay!  Bạch  Thế  Tôn,  khéo  nói  lý  này.  Phải  tiếp  xúc  chuyện 
trò  một  thời  gian  lâu,  quán  sát  giới  hạnh  của  họ...  cho  đến  thấy  sự  nói 
năng  hiểu  biết  rõ  ràng. 

“Con  có  người  nhà  cũng  đi  xuất  gia.  Mang  hình  tướng  cũng  như 
những  người  này,  đi  khắp  các  nước  và  khi  trở  về  lại,  khi  cởi  bỏ  y  phục 
kia,  là  trở  lại  hưởng  thọ  ngũ  dục.  Cho  nên,  nên  biết,  Thế  Tôn  nói 
đúng,  nên  cùng  họ  sống  chung  để  xem  xét  giới  hạnh  của  họ,...  cho  đến 
nói  năng  mà  biết  có  trí  tuệ.” 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  nói  kệ: 

Không  do  thấy  hình  tướng, 

Biết  thiện  ác  của  người. 

Không  phải  vừa  gặp  nhau, 

Mà  cùng  đồng  tâm  chí. 

Điều  kín  hiện  thân,  miệng, 

Tâm  tục  không  kiểm  thúc; 

Giống  như  miếng  đồng  xi21, 

Thếp  lên  lớp  vàng  ròng. 

Trong  ôm  lòng  tạp  mọn, 

Ngoài  hiện  oai  nghi  Thánh; 

Đi  khắp  các  quốc  độ, 

Lừa  dối  khắp  thê' gian. 

Phật  nói  kinh  này  xong,  vua  Ba-tư-nặc  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ  tùy  hỷ,  làm  lễ  ra  về. 

M 


19  Pa0li:  a0pada0su...  tha0mo  veditabbo,  trong  những  khổ  nạn  mới  biết  sức  chịu 
đựng  của  một  người. 

20'  Hán:  kiến  thuyết  tri  minh  JH  Hỉ  .  Pacli:  sackacchacya  ...  paóóac  viditabbac, 
cùng  đàm  luận  mới  biết  trí  tuệ  của  một  người. 

21  Đại  Chánh:  §3  G  ii  ?  Ấn  Thuận,  Phật  Quang:  thâu  thạch  đồng  Hi  s  in  ,  loại 
đồng  đỏ.  Pacli:  patirucpako  mattikakuíhalo,  hoa  tai  bằng  đất  sét  được  thếp  vàng. 
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KINH  1149.  BẢY  VUA22 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà, 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  đứng  đầu  vua  Ba-tư-nặc  cùng  bảy  vị  quốc 
vương23  và  các  vị  đại  thần  cùng  họp  nhau  bàn  luận  như  vầy: 

“Trong  ngũ  dục,  cái  nào  nhất?” 

Có  người  nói: 

“Sắc  là  nhất.” 

Lại  có  người  nói: 

“Thanh,  hương,  vị,  xúc  là  nhất.” 

Trong  đó  có  người  nói: 

“Chúng  ta  mỗi  người  đều  cho  của  mình  là  nhất,  rốt  cùng  không 
thể  phán  định.  Hãy  cùng  nhau  đến  Thế  Tôn,  hỏi  về  nghĩa  này.  Cứ  theo 
lời  dạy  Thế  Tôn,  sẽ  cùng  nhau  ghi  nhớ  thọ  trì.” 

Bấy  giờ,  vua  Ba-tư-nặc  dẫn  đầu  bảy  vị  quốc  vương  và  các  đại 
thần,  quyến  thuộc,  đến  chỗ  Phật,  cúi  đầu  lễ  dưới  chân  Phật,  ngồi  lui 
qua  một  bên,  bạch  Phật  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  chúng  con  bảy  vị  quốc  vương  và  các  đại  thần, 
bàn  luận  như  vầy:  ‘Công  năng  năm  thứ  dục  lạc,  thứ  nào  hơn  hết?’ 
Trong  số  này,  có  người  nói  sắc  là  hơn  hết;  có  người  nói  thanh  là  hơn 
hết;  có  người  nói  hương  là  hơn  hết;  có  người  nói  vị  là  hơn  hết;  có 
người  nói  xúc  là  hơn  hết.  Cuối  cùng  không  thể  quyết  định,  nên  đến 
hỏi  Thế  Tôn,  rốt  cùng  cái  nào  hơn  hết?” 

Phật  bảo  các  vua: 

“Mỗi  người  đều  nói  lên  theo  ý  thích  của  mình,  còn  Ta  thì  nói 
khác.  Vì  lý  do  này,  Ta  nói  về  năm  công  năng  của  dục.  Nhưng  đôi  với 
sắc,  có  người  tự  vừa  ý,  chỉ  yêu  mến  một  thứ  sắc,  là  thỏa  mãn  chí 
nguyện  của  mình.  Giả  sử  có  những  sắc  đẹp  hơn,  nhưng  không  phải 
sở  ái  của  họ,  thì  sẽ  không  đụng  đến,  không  ngó  ngàng  đến.  Nên  chỉ 
nói  thứ  sắc  sở  ái  của  mình  là  nhất  không  còn  sắc  nào  vượt  lên  trên 
nó.  Như  người  yêu  mến  sắc;  thanh,  hương,  vị,  xúc  cũng  đều  như  vậy; 


22  Pa0li,  s.3.12.  Paócara0ja0no.  Biệt  dịch,  N°1 00(72);  N°125(33.1). 
Pacli:  năm  vua. 
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những  gì  mình  sở  ái,  thì  liền  cho  đó  là  tối  thắng,  rồi  hoan  hỷ,  ưa 
đắm.  Cho  dù  có  thứ  vượt  trên  thứ  đó  nữa,  nhưng  vì  không  phải  là  sở 
dục  của  họ,  nên  họ  không  đụng  đến,  không  ngó  ngàng  đến.  Chỉ  có 
những  gì  ta  yêu  là  tối  thắng  tối  diệu,  không  gì  so  sánh,  không  gì  trên 
được.” 

Bấy  giờ  giữa  chúng  có  một  Ưu-bà-tắc  tên  là  Chiên-đàn24  từ  chỗ 
ngồi  đứng  dậy,  sửa  lại  y  phục,  bày  vai  hữu,  chắp  tay  bạch  Phật  rằng: 

“Thế  Tôn  khéo  nói!  Thiện  Thệ  khéo  nói!  ” 

Phật  bảo  ưu-bà-tắc: 


“Chiên-đàn  khéo  nói!  Chiên-đàn,  hãy  nói  đi!  ” 
Khi  ấy  ưu-bà-tắc  Chiên-đàn  liền  nói  kệ  rằng: 

Vua  ương-già  quý  tộc, 

Đeo  ngọc,  giáp  anh  lạc. 

Dân  Ma-kiệt  vui  họp, 

Như  Lai  hiện  nước  này; 

Tiếng  đồn  vang  khắp  nơi, 

Như  núi  chúa  Tuyết  sơn; 

Như  hoa  sen  thanh  tịnh, 

Trong  sạch  không  vết  nhơ, 

Nở  theo  ánh  mặt  trời, 

Hương  thơm  xông  khắp  nước. 
Hiện  sáng  nước  Ương-kỳ25, 
Như  mặt  trời  giữa  không. 
Quán  tuệ  lực  Như  Lai, 

Như  đêm  đốt  đuốc  sáng; 

Là  mắt,  ánh  sáng  lớn, 

Đến  Người  vì  quyết  nghi. 

Khi  ấy  các  quốc  vương  đều  khen  rằng: 
“Ưu-bà-tắc  Chiên-đàn  khéo  nói!” 


24'  Chiên-đàn  ưu-bà-tắc  tt  ÍM  n  .  Pa0li:  Candanaígaliko  upa0sako. 

25'  Hán:  ương-kỳ  quốc  minh  hiển  w  H  II  •  Paeli:  Aígìrasaỏ  passaỏ- 
virocamaenaỏ,  “hãy  xem  Aígìrasa  ánh  sáng  chói  lọi”.  Trong  Paeli,  Aígìrasa  là 
xưng  hiệu  thường  dùng  để  chỉ  Phật,  vì  dòng  họ  Gotama  nguyên  thủy  thuộc  bộ 
tộc  Aígìrasa.  Bản  Hán  hiểu  đây  là  tên  một  nước. 
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LÚC  này,  bảy  vị  quốc  vương  cởi  bảy  cái  áo  báu  tặng  cho  Chiên- 

đàn. 

Sau  khi  bảy  vị  quốc  vương  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ,  tùy 
hỷ,  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy  ra  về. 

Khi  Ưu-bà-tắc  Chiên-đàn  biết  các  vị  quốc  vương  đã  đi  rồi,  từ 
chỗ  ngồi  đứng  dậy,  sửa  lại  y  phục,  bày  vai  phải,  chắp  tay  bạch  Phật: 

“Hôm  nay  bảy  vị  quốc  vương  để  lại  cho  con  bảy  cái  áo  thượng 
hảo  hạng  này,  xin  Thế  Tôn  vì  lòng  thương  xót  mà  nhận  bảy  cái  áo 
này.” 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  vì  lòng  thương  xót,  nên  nhận  bảy  cái  áo  đó, 
Ưu-bà-tắc  Chiên-đàn  hoan  hỷ,  tùy  hỷ  làm  lễ  ra  về. 

M 

KINH  1150.  THỞ  SUYỂN26 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà, 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  vua  Ba-tư-nặc,  với  thân  thể  mập  lớn,  mồ  hôi  ướt 
đẫm,  đi  đến  chỗ  Phật,  cúi  đầu  lễ  dưới  chân  Phật,  ngồi  lui  qua  một  bên, 
hơi  thở  hổn  hển. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  nói  vua  Ba-tư-nặc: 

“Đại  vương  thân  thể  mập  quá!” 

Đại  vương  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  đúng  vậy!  Con  đang  lo  về  cái  thân  quá  mập  và 
thường  rất  khổ  sở,  nhờm  chán,  hổ  thẹn,  vì  cái  thân  mập  béo  này.” 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  liền  nói  kệ: 

Người  nên  tự  cột  niệm, 

Khi  ăn  biết  tiết  độ; 

Thì  các  thọ  sẽ  giảm, 

Yên  ổn  mà  sống  lâu. 

Khi  ấy  có  một  thiếu  niên  tên  là  uất-đa-la27  ngồi  giữa  hội  chúng. 
Vua  Ba-tư-nặc  nói  với  uất-đa-la  rằng: 


26  Pa0li,  s.3.13.  Doòapa0ka.  Biệt  dịch,  N°100(73). 
11 '  uất-đa-la  ff  á?  H  .  Pacli:  Sudassano  macòavo. 
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“Khanh  có  thể  ghi  nhớ  bài  kệ  vừa  được  nói  này  từ  Thế  Tôn,  rồi 
đến  mỗi  bữa  ăn  đọc  lên  cho  ta  được  không?  Nếu  được;  ta  sẽ  ban  cho 
mười  vạn  tiền  vàng  và  sẽ  thường  xuyên  ban  cho  thức  ăn.” 

uất-đa-la  tâu  vua: 

“Xin  vâng  lời  dạy.  Tôi  sẽ  đọc!” 

Sau  khi  vua  Ba-tư-nặc  nghe  Phật  nói  xong,  hoan  hỷ,  tùy  hỷ  làm 
lễ  ra  về . 

Khi  ấy  uất-đa-la  biết  vua  đã  đi  rồi,  đến  trước  Thế  Tôn  xin  nhận 
bài  kệ  Phật  đã  nói.  Khi  vua  ăn,  cứ  mỗi  bữa  vua  ăn  đều  tụng  lên,  tâu 
rằng:  “Đại  vương,  Đức  Như  Lai,  ứng  Cúng,  Đẳng  Chánh  Giác,  bậc  Tri 
giả,  Kiến  giả,  đã  nói  bài  kệ  này: 

Người  nên  tự  cột  niệm, 

Khi  ăn  biết  tiết  độ; 

Thì  các  thọ  sẽ  giảm, 

Yên  ổn  mà  sống  lâu. 

Như  vậy,  từ  đó  trở  đi,  vua  Ba-tư-nặc  thân  thể  gầy  thon  lại,  tướng 
mạo  đoan  chánh.  Ớ  trên  lầu,  hướng  về  chỗ  Phật  ở,  vua  cung  kính  chắp 
tay  quỳ  sát  đất,  nói  ra  ba  lần  như  vầy: 

“Nam-mô  kính  lễ  Thế  Tôn,  Như  Lai,  ứng  Cúng,  Đẳng  Chánh 
Giác.  Nam-mô  kính  lễ  Thế  Tôn,  Như  Lai,  ứng  Cúng,  Đẳng  Chánh 
Giác.  Nam-mô  kính  lễ  Thế  Tôn,  Như  Lai,  ứng  Cúng,  Đẳng  Chánh 
Giác,  đã  ban  cho  con  những  lợi  ích  trong  hiện  tại  và  đời  sau.  Đời  này, 
đời  sau  được  lợi  ích  do  biết  tiết  độ  ăn  uống.” 

M 

KINH  1151.  A-TU-LA28 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  trú  tại  nước  Xá-vệ. 


2S  Quốc  Dịch,  quyển  36,  phần  cuối,  “Tụng  vii.  Kệ.  5.  Tưcng  Ung  Bà-la-môn”,  hai 
phẩm.  An  Thuận,  “Tụng  viii.  Tám  chúng;  21.  Tưcng  Ung  Bà-la-môn”  ba  mưci 
tám  kinh:  1250-1287  (Đại  Chánh,  quyển  42,  kinh  1151-1163;  quyển  3  (phần 
cuối)  và  quyển  4  (phần  đầu),  kinh  88-102;  quyển  44  (phần  đầu),  kinh  1178- 
1187).  Quốc  Dịch,  phẩm  1.  Pacli,  s.7.3.  Asurinda.  Biệt  dịch,  N°100(74). 
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Khi  ấy  có  một  thiếu  niên  A-tu-la29  đến  chỗ  Phật,  ở  trước  Phật 
dùng  những  lời  bất  thiện,  thô  ác,  sân  si,  mạ  lỵ,  chỉ  trích  Phật30. 

Bấy  giờ  Thế  Tôn  liền  nói  kệ: 

Không  giận,  thắng  sân  nhuế, 

Lấy  thiện  phục  bất  thiện; 

Bố  thí  phục  keo  kiệt, 

Nói  thật  diệt  nói  dối. 

Không  mắng  cũng  không  ngược, 

Luôn  trụ  tâm  Thánh  hiền. 

Người  ác  ôm  sân  hận, 

Bất  động  như  núi  đá. 

Kiềm  giữ  sân  nhuế  khởi, 

Hơn  giữ  xe  ngựa  cuồng; 

Ta  nói  đánh  xe  giỏi, 

Không  phải  người  cầm  cương. 

Bấy  giờ,  thiếu  niên  A-tu-la,  bạch  Phật  rằng: 

“Bạch  Cù-đàm,  con  xin  hối  lỗi.  Con  thật  ngu,  thật  si,  không  biết 
phân  biệt,  không  tốt,  ở  trước  mặt  Cù-đàm  dám  trách  mắng  hủy  nhục.” 

Sám  hối  như  vậy  xong,  A-tu-la  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ, 
tùy  hỷ  làm  lễ  ra  về. 

M 

KINH  1152.  TÂN-KỲ-CA31 
Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  tại 
nước  Xá-vệ. 

Bấy  giờ,  có  một  thiếu  niên  Bà-la-môn  tên  Tân-kỳ-ca32,  đến  chỗ 


29'  Niên  thiếu  A-tu-la  ẾẸ-  {ỳ  H  fl§  Si  .  Pa0li:  Asurindaka  Bha0radva0jo  bra0hmaòo, 
người  Bà-la-môn  tên  là  Asurindaka  Bha0radva0ja. 

30  Bản  Pa0li:  Nghe  tin  anh  mình  xuất  gia  theo  Phật,  Asurindaka  giận  dữ,  đến  mắng 
Phật. 

31  Paoli,  s.7.3.  Akkosa.  Biệt  dịch,  N°100(75). 

32'  Tân-kỳ-ca  Bà-la-môn  n  iU  Ss  ^  ii  ri  ;  phiên  âm  từ  Bilaògika  (?);  xem  cht.35, 
kinh  1153.  Paoli:  Akkosa  Bha0radva0jo  braohmaòo;  trong  bản  Paoli,  người  này  là 
anh  của  người  được  đề  cập  trong  kinh  trên. 
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Phật,  ở  trước  mặt  Thế  Tôn  dùng  những  lời  bất  thiện,  thô  ác,  sân  si,  mạ 
lỵ,  chỉ  trích  Phật. 

Bấy  giờ  Thế  Tôn  bảo  thiếu  niên  Tân-kỳ-ca: 

“Vào  những  ngày  tốt,  anh  có  mời  bà  con  thân  thuộc  hội  họp 
không?” 

Tân-kỳ-ca  bạch  Phật: 

“Có!  Bạch  Cù-đàm!” 

Phật  bảo  Tân-  kỳ: 

“Nếu  những  người  bà  con  thân  tộc  của  anh  không  nhận  vật  thực 
thì  sẽ  thế  nào?” 

Tân-kỳ  bạch  Phật: 

“Nếu  không  nhận  vật  thực  thì  vật  thực  ấy  trở  về  tôi.  ” 

Phật  bảo  Tân-kỳ: 

“Cũng  vậy,  ở  trước  mặt  Như  Lai  anh  nói  ra  những  lời  mạ  nhục, 
quở  trách  thô  ác,  bất  thiện.  Cuối  cùng  Ta  không  nhận,  thì  những  lời 
trách  mắng  như  vậy  chúng  sẽ  thuộc  về  ai?” 

Tân-kỳ  bạch  Phật: 

“Như  vậy,  bạch  Cù-đàm,  tuy  người  kia  không  nhận,  nhưng  vì  đã 
tặng  nhau  nên  coi  như  đã  cho  rồi.” 

Phật  bảo  Tân-kỳ: 

“Như  vậy,  không  gọi  là  quà  tặng  nhau,  thì  đâu  được  gọi  là  cho 
nhau?” 

Tân-kỳ  hỏi: 

“Thế  nào  mới  gọi  là  quà  tặng  nhau,  gọi  là  cho  nhau?  Thế  nào 
gọi  là  không  nhận  quà  tặng  nhau,  không  gọi  là  cho  nhau?” 

Phật  bảo  Tân-kỳ: 

“Hoặc  sẽ  như  vầy:  mắng  thì  trả  mắng,  sân  thì  trả  sân,  đánh  thì 
trả  đánh,  đấu  thì  trả  đấu;  gọi  là  quà  tặng  nhau,  gọi  là  cho  nhau33.  Lại 
nữa,  Tân-kỳ,  hoặc  mắng  không  trả  mắng,  sân  không  trả  sân,  đánh 
không  trả  đánh,  đấu  không  trả  đấu;  nếu  như  vậy  thì  không  phải  là  quà 
tặng  nhau,  không  gọi  là  cho  nhau.” 

Tân-kỳ  bạch  Phật: 


33'  Hán:  tương  tặng  di,  tương  dữ  -  " j  ỵét  -  >(5°.  Paơli:  sambhuójati,  vìtiharati;  ăn 
chung  với  nhau  (=  giao  tế),  trao  đổi  nhau  (giao  hoán). 
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“Bạch  Cù-đàm,  tôi  nghe  chuyện  xưa  có  vị  trưởng  lão  Bà-la-môn, 
kỳ  cựu,  được  trọng  vọng,  là  bậc  Đại  Sư  hành  đạo,  nói:  ‘Như  Lai,  ứng 
Cúng,  Đẳng  Chánh  Giác  bị  người  mạ  nhục,  sân  nhuế,  chỉ  trích  trước 
mặt,  vẫn  không  sân,  không  giận.’  Mà  nay  Cù-đàm  có  sân  nhuế 
chăng?” 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  liền  nói  kệ: 

Không  sân  sao  có  sân, 

Chánh  mạng  để  chế  ngự; 

Chánh  trí,  tâm  giải  thoát, 

Người  trí  tuệ  không  sân. 

Người  lấy  sân  báo  sân, 

Thì  chính  là  người  ác; 

Không  lấy  sân  báo  sân, 

Chế  ngự  giặc  khó  chế. 

Không  sân  thắng  sân  nhuế, 

Ba  kệ  nói  như  trước. 

Bấy  giờ,  thiếu  niên  Tân-kỳ  bạch  Phật: 

“Bạch  Cù-đàm,  con  xin  hối  lỗi.  Con  thật  ngu,  thật  si,  không  biết 
phân  biệt,  không  tốt,  ở  trước  mặt  Sa-môn  Cù-đàm  dám  nói  ra  lời  trách 
mắng,  sân  si,  thô  ác,  bất  thiện.” 

Sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ,  tùy  hỷ,  làm  lễ  ra  về. 

M 

KINH  1153.  MẠ  LỴ  (l)34 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  giảng  đường  Lộc  tử  mẫu,  vườn  phía 
Đông,  nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ  buổi  chiều,  sau  khi  từ  thiền  tịnh  dậy,  Thế 
Tôn  đến  dưới  bóng  mát  giảng  đường,  đi  kinh  hành  giữa  khoảng  đất 
trống.  Khi  ấy  có  Bà-la-môn  Kiện  Mạ  Bà-la-đậu-bà-giá35,  đến  chỗ 
Phật,  trước  mặt  Phật  thốt  ra  những  lời  thô  ác,  bất  thiện,  mạ  lỵ,  chỉ 


34-  Pa0li,  s.7,2.  Akkosa.  Biệt  dịch,  N°100(76). 

35 '  Kiện  Mạ  Bà-la-đậu-bà-giá  lIliSi  I.  Pacli:  Akkosa-Bha0radva0ja.  Biệt 
danh  Akkosa  (Kiện  Mạ),  vì  đến  nhiếc  mắng  Phật. 
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trích.  Thế  Tôn  kinh  hành.  Ông  đi  theo  sau  Thế  Tôn.  Khi  Thế  Tôn  đã 
kinh  hành  xong,  dừng  lại  một  chỗ,  Bà-la-môn  nói: 

“Cù-đàm!  Bị  thua  chăng?” 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  liền  nói  kệ: 

Người  hơn  liền  thêm  oán, 

Người  thua  nằm  không  yên. 

Hơn  thua  đều  buông  xả, 

Là  được  ngủ  an  lành. 

Bà-la-môn  bạch: 

“Bạch  Cù-đàm,  nay  xin  sám  hối!  Con  thật  ngu,  thật  si,  không 
biết  phân  biệt,  không  tốt,  ở  trước  mặt  Cù-đàm  thốt  ra  những  lời  thô  ác, 
bất  thiện,  mạ  lỵ,  chỉ  trích!” 

Sau  khi  Bà-la-môn  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ,  tùy  hỷ  làm 
lễ  ra  về . 

M 

KINH  1154.  MẠ  LỴ  (2)36 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  giảng  đường  Lộc  tử  mẫu,  phía 
Đông  nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ  sáng  sớm  Thế  Tôn  đắp  y,  ôm  bát  vào 
thành  Xá-vệ  khất  thực.  Khi  ấy  có  Bà-la-môn  Kiện  Mạ  Bà-la-đậu- 
bà-giá37,  vừa  thấy  Thế  Tôn  liền  thốt  ra  những  lời  mắng  nhiếc,  sân 
si,  thô  ác,  bất  thiện;  hốt  bụi  đất  ném  vào  Phật.  Khi  ấy  có  gió 
ngược,  thổi  bụi  bay  trở  lại,  bụi  này  tự  phản  dính  vào  người  ông. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  liền  nói  kệ: 

Nếu  người  không  sân  hận, 

Thì  mạ  nhục  đến  đâu, 
vẫn  sạch  không  dính  nhơ, 

Ác  kia  trở  lại  mình. 

Giống  như  người  tung  bụi, 

Ngược  gió  hoàn  tự  nhơ. 


36  Pa0li,  s.  7.4.  Bilaògika.  Biệt  dịch,  N°1 00(77). 

37  Xem  kinh  1153.  Bản  Paeli:  Bilaògika. 
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LÚC  ấy,  Bà-la-môn  bạch  Phật: 

“Bạch  Cù-đàm,  xin  sám  hối!  Con  thật  ngu,  thật  si,  không  biết 
phân  biệt,  không  tốt,  sao  ở  trước  mặt  Cù -đàm  thốt  ra  những  lời  mạ  lỵ, 
quở  trách,  thô  ác,  bất  thiện!” 

Sau  khi  Bà-la-môn  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ,  tùy  hỷ 
quay  đầu  lại  mà  đi. 

M 

KINH  1155.  TRÁI  NGHĨA38 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  trú  tại  Câu-tát-la,  du  hành  trong  nhân  gian, 
đến  vườn  Cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước  Xá-vệ. 

Khi  ấy  có  Bà-la-môn  tên  là  Vi  Nghĩa39,  nghe  Sa-môn  Cù-đàm  từ 
Câu-tát-la  du  hành  trong  nhân  gian  đến  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây 
Kỳ-đà,  nước  Xá-vệ,  tự  nghĩ:  “Ta  sẽ  đến  chỗ  Sa-môn  Cù-đàm  để  nghe 
thuyết  pháp  và  sẽ  bẻ  lại  nghĩa.”  Nghĩ  như  vậy  rồi,  liền  đến  tinh  xá  tìm 
chỗ  Thế  Tôn.  Bấy  giờ,  Thế  Tôn  đang  nói  pháp  cho  vô  lượng  quyến 
thuộc  đang  vây  quanh.  Thế  Tôn  vừa  thấy  Bà-la-môn  Vi  Nghĩa  đến, 
liền  ngồi  im  lặng. 

Bà-la-môn  Vi  Nghĩa  bạch  Phật: 

“Bạch  Cù-đàm,  hãy  thuyết  pháp.  Tôi  mong  muốn  nghe.” 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  liền  nói  kệ: 

Bà-la-môn  Vi  Nghĩa, 

Chưa  thể  hiểu  nghĩa  sâu. 

Lòng  giận  hờn,  ganh  tị, 

Muốn  cản  trở  pháp  thuyết. 

Điều  phục  tâm  chống  đối, 

Những  ý  clục  bất  tín; 

Dứt  các  bẩn  chướng  ngăn, 

Mới  hiểu  lời  thâm  diệu. 

38  Pa0li,  s.7.16.  Paccanìka.  Biệt  dịch,  N°100(78). 

39'  Vi  Nghĩa  H  ii  .  Pacli:  Paccanìkasacta. 
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Khi  ấy,  Bà-la-môn  Vi  Nghĩa  tự  nghĩ:  ‘Sa-môn  Cù-đàm  đã  biết 
tâm  ta.’ 

Sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ,  tùy  hỷ  từ  chỗ  ngồi 
đứng  dậy  ra  về. 

M 

KINH  1156.  BẤT  HẠI40 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  tại 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ  sáng  sớm  Thế  Tôn  đắp  y,  ôm  bát  vào  thành  Xá- 
vệ  khất  thực.  Khi  ấy  có  Bà-la-môn  Bất  Hại41  đến  chỗ  Phật,  bạch  Phật 
rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  tên  con  là  Bất  Hại,  có  xứng  thật  danh  không?” 

Phật  bảo: 

“Như  thế  này  mới  xứng  thật  danh:  nếu  thân  bất  hại,  nếu  miệng 
bất  hại,  nếu  tâm  bất  hại  thì  mới  xứng  thật  danh.” 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  liền  nói  kệ: 

Nếu  thân  không  sát  hại, 

Cả  khẩu,  ý  cũng  vậy; 

Thì  đó  lìa  sát  hại, 

Không  khủng  bố  chúng  sanh. 

Phật  nói  kinh  này  xong,  Bà-la-môn  Bất  Hại  nghe  những  gì  Phật 
dạy,  hoan  hỷ,  tùy  hỷ  quay  đầu  lại  mà  đi. 

M 

KINH  1157.  HỎA  DỮ42 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Trúc,  khu  Ca-lan-đà,  tại  nước 
Xá-vệ.  Bấy  giờ  buổi  sáng,  Thế  Tôn  đắp  y,  ôm  bát,  vào  thành  Xá-vệ 


40-  Pa0li,  s.7.5.  Ahiỏsa.  Biệt  dịch,  N°100(79),  N°101(26). 
41'  Bất  Hại  T  ni? .  Pacli:  Ahiỏsaka. 

42'  Pacli,  s.7.12.  Udaya.  Biệt  dịch,  N°100  (80). 
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khất  thực.  Lần  lượt  đi  khất  thực,  đến  nhà  Bà-la-môn  Hỏa  Dữ43.  Bà-la- 
môn  vừa  thấy  Phật  đến,  liền  bày  đầy  đủ  các  thức  ăn  ngon  cúng  dường 
đầy  bát  Thế  Tôn.  Hai  ba  ngày  như  vậy,  lại  đến  nhà  này  khất  thực,  Bà- 
la-môn  Hỏa  Dữ  vừa  thấy  Phật  đến  tự  nghĩ:  “Sa-môn  đầu  trọc  sao  lại 
đến  mãi,  vì  tham  thức  ăn  ngon  chăng?” 

Lúc  ấy,  Thế  Tôn  biết  được  ý  nghĩ  của  Bà-la-môn  Hỏa  Dữ  liền 
nói  bài  kệ: 

Trời  ngày  nào  cũng  mưa, 

Nông  phu  ngày  đêm  cày; 

Thường  xuyên  gieo  giống  lúa, 

Ruộng  thâu  lúa  luôn  luôn. 

Như  người  thường  mang  thai. 

Bò  sữa  mãi  nhớ  nghé. 

Thường  luôn  có  người  xỉn, 

Lúc  nào  cũng  bố  thí. 

Vì  luôn  mãi  bố  thí, 

Nên  luôn  nổi  tiếng  lớn. 

Nhiều  lần  quăng  thây  chết, 

Nhiều  lần  khóc  tiếc  thương. 

Nhiều  lần  sanh  rồi  chết, 

Nhiều  lần  khổ  ưu,  bi; 

Nhiều  lần  lấy  lửa  đốt, 

Nhiều  lần  bị  trùng  ăn. 

Nếu  được  đạo  Hiền  thánh, 

Không  mãi  thọ  các  hữu; 

Cũng  không  mãi  sanh  tử, 

Không  mãi  khổ  ưu,  bi. 

Không  luôn  luôn  lửa  đốt, 

Không  mãi  bị  trùng  ăn. 

Sau  khi  Bà-la-môn  Hỏa  Dữ  nghe  Phật  nói  kệ  xong,  khởi  tín  tâm 
trở  lại  và  đem  thức  ăn  cúng  dường  đầy  bát  Phật.  Nhưng  Thế  Tôn 
không  nhận  vì  nhân  nói  kệ  mới  được  cúng.  Lại  nói  kệ: 

43'  Hỏa  Dữ  'X  fĩ  .  (Pa0li:  Aggidatta?).  Nhưng,  bản  Pa0li:  Udaya. 
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Nhân  vì  nói  kệ  pháp, 

Không  nên  nhận  thức  ăn; 
Nên  quán  sát  tự  pháp, 

Thuyết  pháp,  không  nhận  ăn. 
Bà-la-môn  nên  biết, 

Đó  là  lối  sống  tịnh. 

Nên  cúng  dường  người  khác, 
Bậc  Đại  Tiên  thuần  tịnh, 

Đã  hết  các  hữu  lậu, 

Pháp  nhơ  đã  đoạn  tất; 

Cúng  dường  các  thức  ăn, 

Cho  ruộng  phước  tốt  này. 
Người  muốn  cầu  phước  đức, 
Thì  ruộng  Ta  là  tốt. 


Bà-la-môn  Hỏa  Dữ  bạch  Phật: 

“Thức  ăn  này  bây  giờ  nên  để  chỗ  nào?” 

Phật  bảo: 

“Ta  không  thấy  chư  Thiên,  Ma,  Phạm,  Sa-môn,  Bà-la-môn, 
Thiên  thần  hay  người  đời  có  thể  ăn  đồ  tín  thí  này  mà  thân  được  an 
lạc.  Ông  nên  đem  thức  ăn  này  bỏ  vào  nước  không  trùng  và  đất  ít  cỏ 
mọc.” 

Khi  ấy  Bà-la-môn  liền  đem  thức  ăn  này  bỏ  vào  trong  nước 
không  trùng.  Nước  liền  bốc  khói,  sôi  thành  tiếng  xèo  xèo.  Giống  như 
hòn  sắt  nung  đỏ  bỏ  vào  trong  nước,  nước  liền  bốc  khói,  sôi  thành  tiếng 
xèo  xèo.  Cũng  lại  như  vậy,  Bà-la-môn  đem  thức  ăn  này  bỏ  vào  trong 
nước,  nước  liền  bốc  khói,  sôi  thành  tiếng  xèo  xèo.  Lúc  đó,  Hỏa  Dữ 
Bà-la-môn  khen  rằng: 

“Lạ  thay!  Cù-đàm  đức  độ  lớn,  thần  lực  lớn,  có  thể  khiến  thức  ăn 
này  hiện  thần  biến.” 

Bấy  giờ,  Hỏa  Dữ  Bà-la-môn  nhân  thấy  thức  ăn  thần  biến  này 
nên  phát  tâm  kính  tín,  cúi  đầu  lễ  dưới  chân  Phật,  đứng  lui  qua  một 
bên,  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  nay  con  có  thể  được  xuất  gia,  thọ  giới  cụ  túc  và 
tu  phạm  hạnh  ở  trong  Chánh  pháp  không?” 

Phật  bảo  Bà-la-môn: 
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“Nay  ông  có  thể  xuất  gia,  thọ  cụ  túc  và  tu  phạm  hạnh  ở  trong 
Chánh  pháp.” 

Bà-la-môn  liền  xuất  gia  và  tự  suy  nghĩ  đến  lý  do  khiến  những 
thiện  gia  nam  tử  cạo  bỏ  râu  tóc,  mặc  áo  ca-sa,  chánh  tín  xuất  gia  học 
đạo,  không  nhà...  cho  đến  đắc  A-la-hán,  tâm  khéo  giải  thoát. 

M 

KINH  1158.  BÀ-TỨ-TRA44 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà, 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  nước  Xá-vệ  có  một  nữ  Bà-la-môn  là  Bà-tứ- 
tra45,  tin  Phật,  Pháp,  Tăng;  quy  y  Phật,  Pháp,  Tăng.  Đối  với  Phật, 
Pháp,  Tăng  đã  dứt  hồ  nghi;  đôi  với  Khổ,  Tập,  Diệt,  Đạo  cũng  đã  dứt 
nghi  hoặc,  thấy  đế,  đắc  quả,  được  tuệ  vô  gián46.  Chồng  của  bà  là  Bà- 
la-đậu-bà-giá  thuộc  chủng  tánh  Bà-la-môn.  Mỗi  khi  bà  làm  công 
việc  gì  mà  có  chút  ít  nên  hay  hư,  đều  niệm:  “Nam-mô  Phật”,  hướng 
về  phương  nào  mà  ở  đó  Như  Lai  đang  trụ,  chắp  tay  nói  ba  lần: 
“Nam-mô  Đa-đà-a-già-độ  A-la-ha  Tam-miệu-tam-phật-đà47,  thân 
chói  sáng  như  vàng  ròng,  sáng  xa  một  tầm,  thân  tròn  đầy  như  cây 
Ni-câu-luật,  Đấng  Mâu-ni  khéo  nói  diệu  pháp,  là  Thượng  Thủ  Tiên 
Nhân,  là  Đại  Sư  của  con.” 

Bấy  giờ  người  chồng  Bà-la-môn  nghe  vậy,  sân  hận  không  vui, 
nói  với  VỢ: 

“Bà  bị  quỷ  ám  chăng?  Không  có  lý  này.  Bà  đã  bỏ  các  vị  đại  đức 
Bà-la-môn  tam  minh48  mà  đi  xưng  tán  lão  Sa-môn  đầu  trọc,  phần  tử 


44'  Pa0li,  s.7.1.  Dha0naójanì.  Biệt  dịch,  N°100(81). 

45'  Bà-tứ-tra  !ậ  nT  .  Pacli:  Dha0naójanì. 

4Ỏ-  Vô  gián  tuệ  te  Ị?g  m.  Tống-Nguyên-Minh:  vô  văn  tuệ  te  s§. 

47,  Nam-mô  Đa-đà-a-già-độ  A-la-ha  Tam-miệu-tam-phật-đà  ỊỆị  te  ẸỶ>  l®J  ữn  3Ẽ 
H  I  ®l  H  i  H  I  I  .  Pacli:  Namo  tassa  Bhagavato  Arahato 
Sammaosambuddhassa. 

48'  Tam  minh  đại  đức  Bà-la-môn  H  EỊH  A  f§  '9  18  H  ;  đây  chỉ  ba  bộ  Vệ-đà  nguyên 
thủy.  Cf.  Pacli,  Di.  88:  tiòòaỏ  vedacnaỏ  pacraguc,  (nguời  Bà-la-môn)  tinh  thông 
ba  tập  Vệ-đà. 
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hắc  ám,  mà  đời  không  ai  khen49.  Bây  giờ  tôi  sẽ  đến  cùng  tranh  luận 
với  Đại  Sư  của  bà  thì  đủ  biết  ai  hơn  thua.” 

Người  vợ  nói  với  chồng: 

“Tôi  không  thấy  chư  Thiên,  Ma,  Phạm,  Sa-môn,  Bà-la-môn,  các 
Thần  và  người  đời  mà  ai  có  thể  cùng  tranh  luận  với  Thế  Tôn,  Như  Lai, 
ứng  Cúng,  Đẳng  Chánh  Giác,  thân  sắc  vàng,  chói  sáng  một  tầm,  thân 
tròn  đầy  như  cây  Ni-câu-luật,  là  Bậc  Thượng  Thủ  Tiên  Nhân,  khéo 
nói  pháp  vi  diệu,  là  Bậc  Đại  Sư  của  tôi.  Nhưng  bây  giờ  thì  ông  cứ  đến 
đó  để  tự  biết.  ” 

Lúc  ấy,  Bà-la-môn  liền  đi  đến  chỗ  Phật.  Thăm  hỏi  ủy  lạo  xong, 
ngồi  lui  qua  một  bên,  nói  kệ: 

Giết  hại  những  thứ  gì, 

Mà  giấc  ngủ  an  Ổn  ? 

Giết  hại  những  thứ  gì; 

Khiến  tâm  còn  không  lo  ? 

Giết  hại  những  thứ  gì, 

Được  Cù-đàm  khen  ngợi? 

Bậy  giờ,  Thế  Tôn  biết  ý  nghĩ  Bà-la-môn,  Ngài  nói  kệ: 

Người  giết  hại  sân  hận, 

Giấc  ngủ  được  an  Ổn. 

Người  giết  hại  sân  hận, 

Thì  tâm  không  còn  lo. 

Sân  nhuế  là  rễ  độc, 

Hay  hại  hạt  giống  ngọt; 

Người  nào  giết  hại  chúng, 

Được  Thánh  hiền  khen  ngợi. 

Nếu  người  nào  hại  chúng, 

Tâm  họ  không  còn  lo. 

Khi  ấy,  Bà-la-môn  Bà-la-đậu-bà-giá  nghe  những  gì  Phật  nói, 
được  khai  thị,  chỉ  giáo,  soi  sáng,  làm  cho  vui  mừng  và  lần  lượt  Ngài 


49-  Cf.  Di. 90,  văn  Pa0li  về  những  lời  mà  Bà-la-môn  chưởi  Phật  và  đệ  tử:  ye  ca  kho  te 
...  muònakao  samaòakao  ibbhao  kiòhao  bandhupaodaopaccao,  “bọn  chúng  là 
những  Sa-môn  trọc  đầu,  ti  tiện,  đen  điu,  con  cháu  của  bọn  tiện  tì”. 
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thuyết  pháp.  Nghĩa  là  nói  về  bô"  thí,  nói  về  trì  giới,  nói  về  pháp  sanh 
lên  trời,  nói  về  sự  mê  đắm  dục  vị  là  tai  hoạn,  phiền  não;  về  thanh 
tịnh  xuất  yếu,  viễn  ly,  tùy  thuận  phúc  lợi  thanh  tịnh,  phân  biệt  một 
cách  rộng  rãi.  Giông  như  tấm  vải  trắng  trong  sạch  dễ  được  nhuộm 
màu,  cũng  vậy,  Bà-la-môn  Bà-la-đậu-bà-giá  ngay  tại  chỗ  ngồi,  đối 
với  bôn  Thánh  đế  mà  chứng  đắc  hiện  quán50,  thây  Khổ,  Tập,  Diệt, 
Đạo.  Bà-la-môn  này  thây  pháp,  đắc  pháp,  biết  pháp  và  nhập  pháp, 
vượt  qua  khỏi  mọi  nghi  hoặc,  không  do  người  khác  độ.  Đôi  với 
Chánh  pháp  luật  được  vô  sở  úy.  Liền  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  bày  vai 
bên  hữu,  chắp  tay  bạch  Phật: 

“Con  đã  được  độ,  bạch  Thế  Tôn!  Con  đã  được  độ,  bạch  Thiện 
Thệ !  Hôm  nay  sau  khi  quy  y  Phật,  quy  y  Pháp,  quy  y  Tỳ-kheo  Tăng 
rồi,  suốt  đời  con  nguyện  làm  Ưu-bà-tắc.  Xin  chứng  tri  cho  con.” 

Bà-la-môn  Bà-la-đậu-bà-giá  nghe  những  gì  Phật  nói,  hoan  hỷ, 
tùy  hỷ  làm  lễ  ra  về. 

Trở  về  nhà  mình,  vợ  ông  ưu-bà-di  vừa  thấy  chồng  về,  liền  thưa 

rằng: 

“Ông  đã  cùng  luận  nghị  với  Thầy  tôi  Như  Lai,  ứng  Cúng,  Đẳng 
Chánh  Giác  có  thân  sắc  vàng  ròng,  sáng  xa  một  tầm,  thân  đầy  đặn 
như  cây  Ni-câu-luật  là  Thượng  Thủ  Tiên  Nhân,  Đấng  Đại  Mâu-ni 
khéo  nói  pháp  phải  không?” 

Người  chồng  đáp: 

“Tôi  chưa  từng  thây  chư  Thiên,  Ma,  Phạm,  Sa-môn,  Bà-la-môn, 
Quỷ  thần  hay  người  đời  mà  có  thể  luận  nghị  với  Như  Lai,  ứng  Cúng, 
Đẳng  Chánh  Giác  thân  sắc  vàng  ròng,  sáng  xa  một  tầm,  thân  đầy  đặn 
như  cây  Ni-câu-luật,  Bậc  Tiên  Nhân  Thượng  Thủ,  khéo  nói  diệu  pháp, 
là  Đấng  Mâu-ni,  Đại  Sư  của  bà.  Bây  giờ  bà  may  cho  tôi  một  pháp  y 
tốt  để  tôi  đem  đến  chỗ  Thế  Tôn  xin  xuất  gia  học  đạo.” 

Lúc  ấy,  người  vợ  lấy  xấp  vải  lụa  trắng,  sai  may  pháp  y  cho  ông. 
Bà-la-môn  cầm  y  đến  chỗ  Phật,  cúi  đầu  lễ  dưới  chân  Phật,  ngồi  lui 
qua  một  bên,  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  nay  con  có  thể  xuất  gia  học  đạo,  tu  phạm  hạnh, 


50'  Đại  Chánh:  vô  ngại  đẳng  m]  n  ,  về  vô  gián  đẳng,  tức  hiện  quán  Thánh  đế, 
xem  các  kinh  trên  (quyển  1, 3,  5,  6,  10...) 


1002 


TẠP  A-HÀM  (II) 


ở  trong  pháp  của  Thế  Tôn  được  không?” 

Phật  bảo  Bà-la-môn: 

“Nay,  ông  có  thể  xuất  gia  học  đạo,  tu  các  phạm  hạnh,  trong 
Pháp  luật  này.” 

Ông  liền  xuất  gia,  một  mình  ở  chỗ  vắng  suy  tư  về  lý  do  khiến 
người  thiện  nam  cạo  bỏ  râu  tóc,  mặc  áo  ca-sa,  chánh  tín  xuất  gia  học 
đạo,...  cho  đến  đắc  A-la-hán,  tâm  khéo  giải  thoát. 

M 


KINH  1159.  MA-CÙ 51 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà, 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  có  Bà-la-môn  Ma-cù52  đến  chỗ  Phật,  cùng  nhau 
chào  hỏi  an  úy  xong,  ngồi  lui  qua  một  bên,  bạch  Phật: 

“Bạch  Cù-đàm,  ở  nhà  con  thường  hay  bô"  thí.  Nếu  một  người 
đến  thì  bô"  thí  cho  một  người.  Nếu  hai  người,  ba  người  cho  đến  trăm 
ngàn,  tâ"t  cả  đều  bô"  thí  hết.  Con  bô"  thí  như  vậy  có  được  nhiều 
phước  không?” 

Phật  bảo  Bà-la-môn: 

“Ông  bô"  thí  như  vậy,  thật  được  phước  lớn.  Vì  sao?  Vì  ở  nhà  ông 
thường  làm  việc  bô"  thí.  Một  người  đến  xin  liền  thí  cho  một  người.  Hai 
người,  ba  người,  cho  đến  trăm  ngàn  người  đến  xin,  tất  cả  đều  được  thí 
cho,  nên  được  phước  lớn.” 

Lúc  â"y,  Bà-la-môn  Ma-cù  liền  nói  kệ: 

Tại  gia  thường  tổ  chức, 

Bố  thí  cùng  ctại  hội; 

Nhờ  việc  bố  thí  này, 

Muốn  cầu  công  đức  lớn. 

Nay  xin  hỏi  Mâu-nỉ, 

Những  hiểu  biết  của  con; 

Đồng  sở  kiến  Phạm  thiên  ? 


51  Pa0li,  Sn.  3.  5.  Ma0gha-sutta.  Biệt  dịch,  N°100(82). 
52'  Ma-cù  m  H  .  Pacli:  Macgha  macòava. 
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Vĩ  con  phân  biệt  nói. 

Làm  sao  để  giải  thoát, 
về  đường  lành  thắng  diệu? 

Phương  tiện  nào  để  tu, 

Được  sanh  về  Phạm  thế? 

Tùy  vui  bố  thí  gì, 

Sanh  Phạm  thiên  thù  thắng? 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Người  lập  đại  hội  thí, 

Tùy  sở  thích  bố  thí  kia, 

Tâm  tịnh  tín,  hoan  hỷ, 

Duyên  vào  công  đức  lành. 

Nhờ  sự  kiến  lập  đó, 

Mong  xa  lìa  lỗi  ác; 

Xa  lìa  nơi  tham  dục, 

Tâm  kia  khéo  giải  thoát. 

Tu  tập  nơi  lòng  từ, 

Công  đức  này  vô  lượng. 

Huống  lại  thêm  chí  thành, 

Mở  đại  hội  thí  khắp. 

Nếu  ở  trong  hội  này, 

Có  được  các  tâm  lành; 

Hướng  đến  khéo  giải  thoát, 

Hoặc  đến  đường  thuần  thiện. 

Nhân  thù  thắng  như  vậy, 

Được  sanh  về  Phạm  thiên; 

Người  bố  thí  như  vậy, 

Nhờ  tâm  kia  bình  đẳng. 

Nên  sanh  về  Phạm  thế, 

Thọ  mạng  được  lâu  dài. 

Sau  khi  Bà-la-môn  Ma-cù  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ,  tùy 
hỷ,  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy  ra  về. 

M 


1004 


TẠP  A-HÀM  (II) 


KINH  1160.  CẦM  LỌNG  VÀNG53 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà, 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  có  Bà-la-môn  dẫn  theo  tùy  tùng  cầm  lọng  hoa54, 
mang  xá-lặc55,  đi  đến  chỗ  Phật,  cùng  nhau  chào  hỏi,  an  úy  xong,  ngồi 
lui  qua  một  bên,  mà  nói  kệ: 

Nếu  phi  Bà-la-môn, 

Sở  hành  không  thanh  tịnh56. 

Sát-lợi  tu  khổ  hạnh, 

Cúng  trái  ngược  với  tịnh. 

Bà-la-môn  Ba  kinh57: 

Đây  mới  là  thanh  tịnh; 

Người  thanh  tịnh  như  vậy, 

Chúng  sanh  khác  không  có. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Không  biết  đạo  thanh  tịnh, 

Và  các  tịnh  vô  thượng; 

Ai  tìm  tịnh  nơi  khác, 

Cuối  cùng  không  được  tịnh. 

Bà-la-môn  bạch  Phật: 

“Bạch  Cù-đàm,  Ngài  giảng  về  đạo  thanh  tịnh  và  thanh  tịnh  vô 
thượng  chăng?  Thế  nào  là  đạo  thanh  tịnh?  Thế  nào  là  thanh  tịnh  vô 
thượng?” 


53  Pa0li,  s.7.7.  Suddhika.  Biệt  dịch,  N°1 00(83). 

54'  Bản  Cao-ly:  kim  cái  3i  .  Bản  Tống-Nguyên-Minh:  hoa  cái  □  >\  .An  Thuận  và 
Quốc  Dịch  đều  đọc  là  kim  cái:  lọng  có  cán  bằng  vàng. 

55  Xá-lặc  #  ặfj ;  Huyền  ứng  âm  nghĩa  16:  “Xá-lặc,  đây  nói  là  y;  hoặc  nói  là  nội  y”. 
Tức  cái  quần  (Paoli:  saoluka).  Bản  Paoli  không  có  các  chi  tiết  này. 

56'  Hán:  vô  phi...,  có  lẽ  dư  một  phủ  định  từ.  Cf.  Paoli,  s.  ibid.:  Na  braomaòo  sujjhati 
koci  loke,  sìlavao  pi  tapo  karaỏ,  không  Bà-la-môn  trong  đời  này  được  thanh  tịnh, 
dù  có  trì  giới,  tu  khổ  hành  (trừ  phi  vị  ấy  tinh  thông  ba  bộ  Vệ-đà). 

57'  Tam  điển  Bà-la-môn  H  $t  (H  m  H  ;  chỉ  Bà-la-môn  tinh  thông  ba  bộ  Vệ-đà 
nguyên  thủy. 
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Phật  bảo  Bà-la-môn: 

“Chánh  kiến  là  đạo  thanh  tịnh.  Tu  tập,  tu  tập  nhiều  chánh  kiến, 
sẽ  đoạn  trừ  tham  dục,  đoạn  trừ  sân  nhuế  và  đoạn  trừ  ngu  si.  Nếu  Bà- 
la-môn  nào  đã  đoạn  hẳn  tham  dục,  đã  đoạn  hẳn  sân  nhuế,  si  mê,  dứt 
hẳn  hết  cả  phiền  não,  thì  gọi  là  thanh  tịnh  vô  thượng.  Chánh  chí, 
chánh  ngữ,  chánh  nghiệp,  chánh  mạng,  chánh  phương  tiện,  chánh 
niệm,  chánh  định  gọi  là  đạo  thanh  tịnh.  Sau  khi  tu  tập,  tu  tập  nhiều  về 
chánh  định,  đoạn  trừ  tham  dục,  đoạn  trừ  sân  nhuế,  đoạn  trừ  ngu  si  và 
đoạn  trừ  hẳn  tất  cả  phiền  não  thì  gọi  là  thanh  tịnh  vô  thượng.  ” 

Bà-la-môn  bạch  Phật: 

“Bạch  Cù-đàm,  Ngài  giảng  về  đạo  thanh  tịnh  và  thanh  tịnh  vô 
thượng  chăng?  Bạch  Cù -đàm,  thế  gian  nhiều  việc  nay  con  xin  kiếu  từ 
trở  về.” 

Phật  bảo  Bà-la-môn: 

“Nên  biết  đúng  thời.” 

Bà-la-môn  dẫn  tùy  tùng  cầm  lọng  hoa,  mang  xá-lặc,  sau  khi 
nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ,  tùy  hỷ,  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy  ra  về. 

M 


KINH  1161.  LA-HÁN  PHÁP58 
Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  tại 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  có  Bà-la-môn  đi  đến  chỗ  Phật,  cùng  nhau  chào 
hỏi  úy  lạo  xong,  ngồi  lui  qua  một  bên,  nói  kệ: 

Thế  nào  là  Thi-la? 

Thế  nào  là  oai  nghi? 

Thế  nào  là  công  đức? 

Thế  nào  gọi  là  nghiệp? 

Thành  tựu  những  pháp  nào, 

Bà-la-môn  La-hán? 


58'  Quốc  Dịch,  phẩm  2.  Pacli,  s.7.8.  Aggika  (không  hoàn  toàn  tưcng  đưong).  Biệt 
dịch,  N°1 00(84). 
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Bấy  giờ,  Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Trí  nhớ  biết  túc  mạng, 

Thấy  sanh  thiên,  đường  dữ; 

Các  thọ  sanh  đã  đoạn, 

Mâu-ni  minh  quyết  định59. 

Biết  tâm  khéo  giải  thoát, 

Giải  thoát  tất  cả  tham; 

Đầy  đủ  cả  ba  minh, 

Ba  minh  Bà-la-môn. 

Phật  nói  kinh  này  xong,  Bà-la-môn  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ,  tùy  hỷ  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy  ra  về. 

M 


KINH  1162.  VỢ  CHỒNG  GIÀ60 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  tại 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ  sáng  sớm  Thế  Tôn  đắp  y,  ôm  bát  vào  thành  Xá- 
vệ  khất  thực,  có  Tôn  giả  A-nan  đi  theo  sau  Thế  Tôn. 

Khi  ấy  có  hai  lão  nam  nữ  là  vợ  chồng,  tuổi  đã  cao,  các  căn  đã 
chín,  lưng  còng  như  móc  câu.  Họ  đến  đầu  ngõ  hẻm,  chỗ  đốt  phân 
rác,  cùng  ngồi  chồm  hỗm  hơ  lửa.  Thế  Tôn  thấy  hai  vợ  chồng  già 
này,  tuổi  đã  cao,  các  căn  đã  chín,  lưng  còng  như  móc  câu,  giông 
như  hai  con  hạc  già  nhìn  nhau  với  tâm  dục  nhiễm.  Thấy  rồi,  bảo 
Tôn  giả  A-nan: 

“Ông  có  thấy  hai  vợ  chồng  kia,  tuổi  đã  cao,  các  căn  đã  chín,  lưng 
còng  như  móc  câu,  cùng  ngồi  chồm  hỗm  hơ  lửa,  giống  như  hai  con  hạc 
già  nhìn  nhau  với  tâm  dục  nhiễm  chăng?” 

A-nan  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  đúng  vậy.” 

Phật  bảo  A-nan: 


59  Minh,  chỉ  ba  minh  vừa  nêu  trên:  túc  mạng  trí  minh,  sanh  tử  trí  minh,  lậu  tận  trí 
minh. 

“■  Biệt  dịch,  N°1 00(85). 
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“Hai  vợ  chồng  già  này,  vào  thời  thiếu  niên,  thân  thể  tráng 
kiện,  nếu  siêng  năng  tìm  cầu  tài  vật,  cũng  có  thể  là  gia  chủ  giàu  có 
nhất  trong  thành  Xá-vệ.  Còn  nếu  họ  cạo  bỏ  râu  tóc,  mặc  áo  ca-sa, 
chánh  tín  xuất  gia  học  đạo,  không  nhà,  tinh  cần  tu  tập,  thì  cũng  có 
thể  chứng  được  thượng  quả  đệ  nhất  A-la-hán.  Nếu  ở  giữa  phần  hai 
cuộc  đời  còn  tráng  kiện,  siêng  năng  tìm  cầu  tài  vật  thì  cũng  có  thể 
trở  thành  người  giàu  thứ  hai  trong  thành  Xá-vệ.  Nếu  họ  cạo  bỏ  râu 
tóc,  mặc  áo  ca-sa,  chánh  tín  xuất  gia  học  đạo,  không  nhà,  cũng  có 
thể  chứng  được  quả  A-na-hàm.  Nếu  ở  giữa  phần  ba  trung  niên,  siêng 
năng  tìm  cầu  tài  vật  cũng  có  thể  là  người  giàu  thứ  ba  trong  thành 
Xá-vệ.  Nếu  họ  cạo  bỏ  râu  tóc  mặc  áo  ca-sa,  chánh  tín  xuất  gia  học 
đạo,  không  nhà,  cũng  có  thể  chứng  được  quả  Tư-đà-hàm.  Nếu  ở 
phần  thứ  tư,  khi  tuổi  già,  siêng  năng  tìm  cầu  tài  vật  cũng  có  thể  là 
người  giàu  thứ  tư  trong  thành  Xá-vệ.  Nếu  họ  cạo  bỏ  râu  tóc  mặc  áo 
ca-sa,  chánh  tín  xuất  gia  học  đạo,  không  nhà,  cũng  có  thể  chứng 
được  quả  Tu-đà-hoàn.  Nhưng  ngày  hôm  nay,  họ  tuổi  già,  các  căn  suy 
yếu,  không  có  tiền  của,  không  có  phương  tiện,  không  có  khả  năng; 
lại  không  thể  kham  năng  nếu  có  tìm  kiếm  tiền  của,  cũng  không  có 
cách  nào  để  chứng  đắc  Pháp  thượng  nhân  được.” 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  liền  nói  kệ: 

Vì  không  hành  phạm  hạnh; 

Nên  niên  thiếu  không  của; 

Suy  nghĩ  việc  xa  xưa, 

Ngủ  đất  như  cung  cong. 

Không  tu  hành  phạm  hạnh; 

Niên  thiếu  không  tài  sản; 

Giống  như  chim  hạc  già, 

Chờ  chết  nơi  đầm  hoang. 

Phật  nói  kinh  này  xong,  Tôn  giả  A-nan  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ,  phụng  hành. 


M 
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KINH  1163.  GIÀ  CHẾT61 
Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  tại 
nước  Xá-vệ. 

Nói  như  trên  chỉ  có  khác  ở  bài  kệ: 

Hoại  cliệt  bởi  già  chết, 

Thân  và  cảm  thọ  diệt. 

Chỉ  có  phước  bố  thí, 

Là  tư  lương  theo  mình. 

Nhiếp  hộ  nương  vào  thiện, 

Và  tu  thiền  công  đức. 

Tùy  sức  mà  bố  thí, 

Tiền  tài  và  ẩm  thực. 

Tỉnh  thức  giữa  đám  mê, 

Không  phải  sống  luống  không. 

Phật  nói  kinh  này  xong,  Bà-la-môn  kia  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ,  tùy  hỷ  làm  lễ  ra  về. 

□ 


61. 


Pa0li,  A.  3.  51-52.  Jinna. 
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KINH  1164.  BÀ-LA-DIÊN1 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Lộc  uyển,  trú  xứ  của  các  Tiên 
nhân,  nước  Ba-la-nại.  Bấy  giờ,  có  số  đông  các  Tỳ-kheo2  tụ  tập  tại 
giảng  đường  bàn  luận  như  vầy: 

“Chư  Tôn,  như  lời  Đức  Thế  Tôn  đã  đáp  cho  câu  hỏi  Bà-la-diên- 
đê-xá-di-đức-lặc3: 

Nếu  người  biết  nhị  biên, 

Không  dính  mắc  khoảng  giữa; 

Được  gọi  Đại  trượng  phu, 

Không  mê  luyến  ngũ  dục, 

Thoát  chỉ  khâu  ưu  phiền4. 

“Chư  Tôn,  những  câu  này  có  nghĩa  gì?  Thế  nào  là  biên?  Thế  nào 
là  hai  biên?  Thế  nào  là  giữa?  Thế  nào  là  thợ  khâu?  Thế  nào  là  tư,  do 
trí  mới  biết,  bằng  liễu  tri  mà  liễu  tri;  khi  được  biết  bởi  trí,  được  liễu  tri 
bởi  liễu  tri,  thì  tột  mé  khổ,  thoát  khỏi  khổ?” 

Có  người  đáp: 

“Sáu  nội  nhập  xứ  là  một  biên;  sáu  ngoại  nhập  xứ  là  biên  thứ  hai; 


1  Đại  Chánh  quyển  43.  An  Thuận,  2.  Tương  ưng  Nhập  xứ  (Tụng  2),  hai  trăm  tám 
mươi  lăm  kinh:  188-462;  Đại  chánh:  188-255  (cuối  quyển  7  -  hết  quyển  9), 
1164-1177  (quyển  43),  273-342  (quyển  11-12).  Quốc  Dịch,  2.  Tương  ưng  Nhập, 
mười  hai  phẩm.  Quốc  Dịch,  quyển  12,  “2.  Tương  ưng  Nhập”,  phẩm  12.  Phật 
Quang,  quyển  10.  Paơli,  A.  6.  61.  Paơraơyana. 

2  Paơli:  Sambahulaơnaỏ  theraơnaỏ  bhikkhuơnaỏ,  số  đông  các  Tỳ-kheo  Thượng  tọa. 

3'  Bà-la-diên-đê-xá-di-đức-lặc  sở  vấn  >jg  ẫS  M  ÍS  #  ®  M  ¥i  ffr  Pdl  ;  Những  câu  hỏi 

của  Đê-xá-di-đức-lặc  (Tissametteyyamaơnava-pucchaơ),  trong  phẩm  Ba-la-diên 
(Paơraơyana).  Paơli:  Sn.  5.  3.  Tisamettyyamaơnavapucchaơ. 

4-  Hán:  siêu  xuất  phùng  trất  ưu  Ễỉ  tB  81  ềk  s.  Paơli:  taỏ  bruơmi  mahaơpurisoli,  so 
idha  sibbinimaccagaơ,  (...)  người  ấy  Ta  gọi  là  Đại  trượng  phu  mà  ở  đây  đã  thoát 
khỏi  người  thợ  may. 
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thọ  là  ở  giữa;  ái  là  thợ  khâu.  Thân  cận  với  ái5,  rồi  do  bởi  nhân  này 
nhân  kia  mà  thân  lần  lần  tăng  trưởng  xuất  sanh6.  Những  pháp  này  do 
trí  mà  biết,  do  liễu  tri  mà  liễu  tri.  Khi  được  biết  bởi  trí,  được  liễu  tri 
bởi  liễu  tri,  thì  tột  mé  khổ,  mới  thoát  khỏi  khổ.” 

Lại  có  người  nói: 

“Đời  quá  khứ  là  một  biên;  đời  vị  lai  là  biên  thứ  hai;  đời  hiện  tại 
là  giữa;  ái  là  thợ  khâu.  Tập  cận  những  ái  này,  do  bởi  nhân  này  nhân 
kia  mà  thân  lần  lần  tăng  trưởng  xuất  sanh...  cho  đến  thoát  khổ.” 

Lại  có  người  nói: 

“Thọ  lạc  là  một  biên;  thọ  khổ  là  biên  thứ  hai;  không  khổ  không 
lạc  là  giữa;  ái  là  thợ  khâu.  Tập  cận  những  ái  này,  tự  thân  sở  đắc  do 
chúng  lần  lần  tăng  trưởng  xuất  sanh...  cho  đến  thoát  khổ.” 

Lại  có  người  nói: 

“Hữu  là  một  biên;  tập  là  biên  thứ  hai;  thọ  là  giữa;  ái  là  thợ  khâu. 
Như  vậy  nói  đầy  đủ,...  cho  đến  thoát  khổ.” 

Lại  có  người  nói: 

“Thân  là  một  biên;  thân  tập  là  biên  thứ  hai;  ái  là  thợ  khâu.  Như 
vậy  nói  đầy  đủ,...  cho  đến  thoát  khổ.” 

Lại  có  người  nói: 

“Tất  cả  những  gì  chúng  ta  nói  ra  không  giống  nhau,  chỉ  đưa  ra 
những  dị  thuyết,  không  hy  vọng  gì  để  hiểu  được.  Thế  Tôn  nói  gì  khác 
trong  kinh  “Những  câu  hỏi  của  Đê-xá-di-đức-lặc”?  Chúng  ta  nên  đến 
Thế  Tôn  bạch  hỏi,  như  những  gì  Thế  Tôn  dạy,  chúng  ta  phụng  trì.” 

Bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo  đến  chỗ  Thế  Tôn,  cúi  đầu  lễ  dưới  chân, 
rồi  ngồi  lui  qua  một  bên,  bạch  Phật: 

“Thế  nào,  bạch  Thế  Tôn,  có  những  thuyết  khác  nhau  về  kinh 
Ba-la-diên-đê-xá-di-đức-lặc  sở  vấn,  vừa  rồi  các  Tỳ-kheo  nhóm  họp 
tại  giảng  đường,  bàn  luận  như  vầy:  ‘Những  gì  mà  Thế  Tôn  đã  dạy 
trong  kinh  Ba-la-diên-đê-xá-di-đức-lặc  sở  vấn,  về  hai  biên...  cho  đến 
thoát  khổ.’  Có  người  bảo:  ‘Nội  lục  nhập  xứ  là  một  biên,  ngoại  lục 


5'  Đại  Chánh:  thọ  -  .  Quốc  Dịch  và  Phật  Quang  đọc  là  thọ  ■" .  An  Thuận  đọc  là  ái 
ũa . 

Paoli:  taòhao  hi  naỏ  sibbati  tassa  tasseva  bhavassa  abhinibbatiyao,  do  ái  dệt  thành 
cái  ấy  nên  dẫn  đến  sự  xuất  hiện  của  hữu. 


6. 
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nhập  xứ  là  biên  thứ  hai,  thọ  ở  giữa,  ái  là  thợ  khâu.  Nói  đầy  đủ  như 
trước.  Tất  cả  đều  không  quyết  định  được,  nên  hôm  nay  chúng  con  đến 
đây  thỉnh  vấn  Thế  Tôn  về  những  nghĩa  này.  Những  gì  chúng  con  nói, 
ai  là  người  nào  nói  đúng  nghĩa?” 

Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Những  gì  các  ông  đã  nói  đều  là  khéo  nói.  Nay  Ta  sẽ  vì  các  ông 
mà  nói  về  kinh  khác.  Ta  đã  vì  Ba-la-diên-đê-xá-di-đức-lặc,  có  nói 
kinh  khác.  Xúc  là  một  biên;  xúc  tập  là  biên  thứ  hai;  thọ7  là  ở  giữa;  ái 
là  thợ  khâu.  Sau  khi  đã  tập  cận  ái  rồi,  thân  này  thân  kia  duyên  vào  đó 
mà  tăng  trưởng  xuất  sanh.  Đối  với  pháp  này,  do  trí  mới  biết,  do  liễu  tri 
mà  liễu  tri.  Do  được  biết  bởi  trí,  liễu  tri  bởi  liễu  tri,  mà  tột  cùng  mé 
khổ,  thoát  khỏi  khổ.” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 


KINH  1165.  TÂN-ĐẦU  lô8 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Tôn  giả  Tân-đầu-lô9  ở  trong  vườn  Cù-sư-la,  tại  Câu- 
diệm-di.  Bấy  giờ,  có  Quốc  vương  Bà-sa  tên  Ưu-đà-diên-na10,  đến  chỗ 
Tôn  giả  Tân-đầu-lô.  Thăm  hỏi  nhau  xong,  ngồi  lui  qua  một  bên,  Quốc 
vương  Bà-sa  Ưu-đà-diên-na  bạch  Tôn  giả  Tân-đầu-lô: 

“Có  điều  muốn  hỏi,  Tôn  giả  có  rảnh  rỗi  để  đáp  cho  không?” 

Tôn  giả  Tân-đầu-lô  đáp: 

“Này  Đại  vương,  Đại  vương  cứ  hỏi,  điều  gì  biết  tôi  sẽ  đáp.” 

Quốc  vương  Bà-sa  Ưu-đà-diên-na  hỏi  Tôn  giả  Tân-đầu-lô: 

“Nhân  gì,  duyên  gì,  mà  các  Tỳ-kheo  tuổi  trẻ  mới  học,  xuất  gia 
chưa  lâu  ở  trong  Pháp  luật  này,  sống  rất  an  lạc,  các  căn  hòa  duyệt, 
tướng  mạo  sáng  sủa,  da  dẻ  tươi  tốt,  thích  tĩnh,  ít  động,  mặc  tình  người 


7  Pa0li:  phassanirodho  majjhe,  xúc  diệt  là  ở  giữa. 

8-  Pa0li,  s.  35.  127.  Bha0radva0ja. 

9'  Tân-đầu-lô  ỈU  sfl  .  Pa0li:  Piònolabha0radva0ja. 

10'  Bà-sa  vương  Ưu-đà-diên-na  n  Ki  ĩ  ÍỄ  K  ĨỀ  M  .  Udena. 
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khác  mà  sống11,  tâm  như  dã  thú,  kham  năng  suốt  đời  tu  trì  phạm  hạnh, 
thanh  tịnh  thuần  nhất?” 

Tôn  giả  Tân-đầu-lô  đáp: 

“Như  những  gì  Phật,  Như  Lai,  ứng  Cúng,  Đẳng  Chánh  Giác,  là 
bậc  Tri  giả,  Kiến  giả,  đã  dạy  các  Tỳ-kheo:  ‘Tỳ-kheo  các  ông,  nếu 
gặp  người  nữ  lớn  tuổi  thì  nên  coi  như  mẹ.  Gặp  người  trung  niên  thì 
nên  coi  như  chị  em.  Gặp  người  non  trẻ  thì  nên  coi  như  con.  Vì 
nguyên  nhân  này  nên  các  Tỳ-kheo  tuổi  trẻ  xuất  gia  chưa  bao  lâu  ở 
trong  Pháp  luật  này  sống  an  lạc,  an  ổn,  các  căn  hòa  duyệt,  tướng 
mạo  sáng  sủa,  da  dẻ  tươi  mát,  thích  tĩnh,  ít  động,  mặc  tình  người 
khác  mà  sống,  tâm  như  dã  thú,  kham  năng  suốt  đời  tu  trì  phạm  hạnh, 
thanh  tịnh  thuần  nhất.  ” 

Quốc  vương  Bà-sa  Ưu-đà-diên-na  hỏi  Tôn  giả  Tân-đầu-lô: 

“Hiện  tại  người  thế  gian,  tâm  tham  cầu,  dù  có  gặp  người  lớn  tuổi 
coi  như  mẹ,  trung  niên  coi  như  chị,  non  trẻ  coi  như  con.  Nhưng  lúc  đó 
tâm  họ  cũng  theo  sự  thiêu  đốt  của  tham  dục,  sân  nhuế,  ngu  si  mà  khởi 
lên.  Còn  có  nhân  duyên  nào  đặc  biệt  hơn  không?” 

Tôn  giả  Tân-đầu-lô  nói  với  quốc  vương  Bà-sa  Ưu-đà-diên-na: 

“Còn  có  nhân  duyên  khác  nữa.  Như  Thế  Tôn  Như  Lai,  ứng 
Cúng,  Đẳng  Chánh  Giác,  là  bậc  Tri  giả,  Kiến  giả,  đã  dạy  các  Tỳ- 
kheo:  ‘Thân  này  từ  chân  đến  đỉnh  đầu,  bộ  xương  được  trét  bởi  thịt, 
được  che  đậy  bởi  một  lớp  da  mỏng,  trong  đó  chứa  dẫy  đầy  những  thứ 
bất  tịnh.  Quán  sát  tất  cả:  tóc,  lông,  móng,  răng,  bụi  dơ,  nước  dãi,  da, 
thịt,  xương  trắng,  gân,  mạch,  tim,  gan,  phổi,  lá  lách,  thận,  ruột,  dạ 
dày,  ruột  non,  ruột  già,  bào,  nước  mắt,  mồ  hôi,  nước  mũi,  nước  bọt, 
mỡ,  tủy,  đàm  âm,  mủ,  máu,  dịch  não,  phẩn,  nước  tiểu12.’  Này  Đại 
vương,  vì  nhân  này,  duyên  này,  nên  các  Tỳ-kheo  tuổi  trẻ  xuất  gia 
chưa  bao  lâu  ở  trong  Pháp  luật  này,  vẫn  sống  an  lạc,  an  ổn...  cho  đến 
thanh  tịnh  tràn  đầy  thuần  nhất.” 

Quốc  vương  Bà-sa  Ưu-đà-diên-na  hỏi  Tôn  giả  Tân-đầu-lô: 


u'  Hán:  nhiệm  tha  nhi  hoạt  ?£/<&->/.  Đối  chiếu  Paoli:  samannaogatao 
pasehamena  vayasao  anikilìtaovino  kaomesu,  với  tuổi  tráng  niên  đầu  đời  mà 
không  đoái  hoài  đến  các  dục  vọng. 

12  Bản  liệt  kê  ba  muôi  hai  thứ  bất  tịnh  trong  thân.  Bản  Hán,  nhiều  hon. 
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“Tâm  người  hay  phiêu  nhanh.  Nếu  quán  bất  tịnh,  có  khi  sẽ  theo 
tưởng  tịnh  mà  hiện.  Vậy  còn  có  nhân  duyên  nào  khiến  cho  Tỳ-kheo 
tuổi  trẻ  xuất  gia  chưa  bao  lâu  trong  Pháp  luật  này,  sống  an  lạc,  an  ổn... 
cho  đến  thanh  tịnh  tràn  đầy  thuần  nhất  không?” 

Tôn  giả  Tân-đầu-lô  đáp: 

“Còn  có  nhân  duyên  khác  nữa.  Như  Thế  Tôn  Như  Lai,  ứng 
Cúng,  Đẳng  Chánh  Giác,  là  bậc  Tri  giả,  Kiến  giả,  đã  dạy  các  Tỳ- 
kheo:  ‘Các  ông  nên  giữ  gìn  các  căn  môn,  khéo  thu  nhiếp  tâm  mình. 
Nếu  mắt  thấy  sắc,  chớ  nắm  bắt  sắc  tướng,  chớ  nắm  bắt  hình  tướng  tốt 
đẹp,  mà  tăng  thêm  sự  chấp  giữ13.  Nếu  đối  với  mắt  mà  không  an  trụ  với 
sự  thúc  liễm,  những  pháp  ác  bất  thiện  tham  ưu  thế  gian  sẽ  lọt  vào  tâm 
mình.  Cho  nên  các  ông  phải  giữ  gìn  luật  nghi  của  mắt.  Đối  tai  và  âm 
thanh,  mũi  và  mùi,  lưỡi  và  vị,  thân  và  xúc,  ý  và  pháp  cũng  lại  như 
vậy,...  cho  đến  giữ  gìn  luật  nghi  của  ý.” 

Bấy  giờ  quốc  vương  Bà-sa,  Ưu-đà-diên-na  hỏi  Tôn  giả  Tân-đầu- 
lô: 

“Lành  thay!  Khéo  nói  Pháp,...  cho  đến  giữ  gìn  luật  nghi  các  căn. 
Bạch  Tôn  giả  Tân-đầu-lô,  tôi  cũng  như  vậy,  có  khi  không  giữ  gìn  thân, 
không  giữ  gìn  luật  nghi  các  căn,  khi  vào  cung  không  nhất  niệm,  thì 
tâm  mình  sanh  ra  tham  dục  hừng  hực,  ngu  si  thiêu  đốt.  Ngay  khi  đóng 
cửa  phòng  ở  một  mình,  ba  độc  cũng  lại  thiêu  đốt  tâm  mình,  huống  lại 
là  ở  trong  cung.  Lại  có  lúc  tôi  khéo  nhiếp  hộ  được  các  căn,  nhiếp  hộ 
được  thân  mình,  chuyên  tâm  nhất  niệm,  thì  khi  vào  trong  cung,  tham 
dục,  nhuế,  si  không  còn  dấy  khởi  thiêu  đốt  tâm  mình;  khi  ở  trong  cung 
nội  còn  không  bị  thiêu  đốt  thân  tâm,  huống  chi  là  khi  ở  một  mình.  Vì 
vậy  cho  nên  do  nhân  này,  do  duyên  này  hay  khiến  cho  Tỳ-kheo  tuổi 
trẻ  xuất  gia  chưa  bao  lâu  trong  Pháp  luật  này  sống  an  lạc,  an  ổn,...  cho 
đến  thanh  tịnh  tràn  đầy  thuần  nhất.” 

Sau  khi  quốc  vương  Bà-sa,  Ưu-đà-diên-na  nghe  những  gì  Tôn 
giả  nói,  hoan  hỷ,  tùy  hỷ  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy  ra  về. 

M 


13'  Tăng  thượng  chấp  trì  w  .  về  thủ  hộ  căn  môn. 
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TẠP  A-HÀM  (H) 


KINH  1166.  VÍ  DỤ  TAY  CHÂN14 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Cù-sư-la,  tại  nước  Câu-diệm-di. 
Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Vì  có  tay,  nên  biết  có  lấy  bỏ.  Vì  có  chân  nên  biết  có  tới  lui.  Vì 
có  các  khớp  nên  biết  có  co  duỗi.  Vì  có  bụng  nên  biết  có  đói  khát. 
Cũng  vậy,  Tỳ-kheo,  vì  có  mắt  nên  có  nhãn  xúc  làm  nhân  duyên  sanh 
ra  cảm  thọ  bên  trong,  hoặc  khổ  lạc,  hoặc  không  khổ  không  lạc.  Tai 
mũi  lưỡi  thân  ý  lại  cũng  như  vậy. 

“Này  các  Tỳ-kheo,  nếu  không  tay  thì  không  biết  lấy  bỏ.  Nếu 
không  chân  thì  không  biết  tới  lui.  Nếu  không  có  các  khớp  thì  không 
biết  co  duỗi.  Nếu  không  có  bụng  thì  không  biết  đói  khát.  Cũng  vậy, 
các  Tỳ-kheo,  nếu  không  có  mắt  thì  không  có  nhãn  xúc  làm  nhân 
duyên  sanh  ra  cảm  thọ  bên  trong,  hoặc  khổ,  hoặc  lạc,  hoặc  không  khổ 
không  lạc.  Tai  mũi  lưỡi  thân  ý  lại  cũng  như  vậy.” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 


KINH  1167.  CON  RÙA15 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Cù-sư-la,  tại  nước  Câu-diệm-di. 
Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Vào  thời  quá  khứ,  có  đám  cỏ  trong  sông  và  có  con  rùa  sống 
trong  bụi  cỏ  ấy16.  Khi  đó  có  một  con  dã  can  đói  đi  tìm  thức  ăn.  Vừa 
thấy  con  rùa,  nó  vội  nhảy  tới  vồ  lấy.  Con  rùa  thấy  vậy,  liền  thu  hết 
đầu  đuôi  và  bôn  chân  vào  trong  mai17.  Dã  can  canh  đợi  con  rùa  thò 


14  Pa0li,  S.35. 195-1 96.  Hatthapa0dupama. 

15  Pa0li,  s. 35. 199.  Kumma. 

Ih  Pa0li:  sa0yaỏhasamayaỏ  anunadìtìre  gocarapasuto  ahosi,  buổi  chiều,  nó  đi  dọc  bờ 
sông  để  kiếm  mồi. 

'7'  Hán:  tàng  lục  $i  A  .  Pacli:  soònipaócamacni  aígacni,  năm  chi  mà  cái  đầu  là  thứ 


năm. 
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đầu,  chân  ra  là  chụp  ăn  liền.  Nhưng  chờ  lâu  quá,  mà  nhất  định  rùa 
không  thò  đầu  và  chân  ra.  Dã  can  đói  quá,  tức  tối  bỏ  đi. 

“Này  các  Tỳ-kheo,  ngày  nay  các  ông  cũng  lại  biết  như  vậy. 
Ma  Ba-tuần  luôn  luôn  dò  xét  tìm  cơ  hội  bên  các  ông.  Mong  đợi  mắt 
các  ông  đắm  sắc,  tai  nghe  tiếng,  mũi  ngửi  mùi,  lưỡi  nếm  vị,  thân 
xúc  chạm,  ý  nhđ  pháp  mà  xúi  dục  sanh  tâm  đắm  nhiễm  sáu  trần. 
Cho  nên  Tỳ-kheo,  các  ông  phải  luôn  luôn  giữ  gìn  luật  nghi  của 
mắt.  Khi  đã  giữ  gìn  an  trụ  nơi  luật  nghi  của  mắt  rồi,  dù  mắt  có  sanh 
khởi  hoặc  duyên  cảnh  đi  nữa  thì  ác  Ma  Ba-tuần  cũng  không  thể  tìm 
được  cơ  hội.  Tai  mũi,  lưỡi,  thân,  ý  cũng  lại  như  vậy.  Dù  sáu  căn  kia 
có  sanh  khởi  hoặc  duyên  cảnh  đi  nữa,  thì  chúng  cũng  không  thể  tìm 
được  tiện  lợi.  Giông  như  con  rùa,  dã  can  không  thể  tìm  được  cơ  hội 
nào.” 

Bấy  giờ  Phật  liền  nói  kệ: 

Rùa  vì  s Ợ  dã  can, 

Dấu  thân  vào  trong  mai. 

Tỳ -kheo  khéo  nhiếp  tâm, 

Dấu  kín  các  giác  tưởng. 

Không  nương,  không  sợ  hãi18, 

Kín  tâm,  chớ  nói  năng.19 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 


KINH  1168.  LÚA20 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Cù-sư-la,  tại  nước  Câu-diệm-di. 
Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 


18  Pa0li:  anissato  aóóamaheaahayaono,  không  y  tựa,  không  tổn  thương  kẻ  khác.  Sớ 
giải:  taòhaodiaaaahinissayehi  anissito,  không  y  tựa  ái  kiến. 

19  Paoli:  parinibbuto  nuopavadeyya  kaóci,  hoàn  toàn  viên  tịch,  không  có  gì  chê 
trách.  Bản  Hán  đọc:  parinivuto,  hoàn  toàn  được  che  kín. 

20-  Paoli,  s.  35.  207.  Yavakalaopi. 
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TẠP  A-HÀM  (II) 


“Thí  như  lúa21  đặt  ở  ngã  tư  đường,  có  sáu  tráng  niên  cầm  chày 
giã,  trong  chốc  lát  nát  ra  như  bụi.  Rồi  người  thứ  bảy  cầm  chày  giã  lại. 
Này  các  Tỳ-kheo,  ý  các  ông  thế  nào,  đống  lúa  đã  bị  sáu  người  giã,  rồi 
người  thứ  bảy  giã  lại,  lúc  này  bị  nát  nhừ  phải  không?” 

Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  đúng  vậy.” 

Phật  dạy: 

“Này  các  Tỳ-kheo,  cũng  vậy,  người  ngu  si  bị  sáu  xúc  nhập  xứ 
nện  đả.  Những  gì  là  sáu?  Đó  là  nhãn  xúc  nhập  xứ  thường  nện  đả.  Tai, 
mũi,  lưỡi,  thân,  ý  xúc  nhập  xứ  thường  nện  đả.  Người  ngu  si  kia,  tuy  bị 
sáu  xúc  nhập  xứ  nện  đả,  nhưng  vẫn  còn  ý  niệm  mong  cầu  sanh  hữu 
đời  vị  lai22,  như  người  thứ  bảy  giã  lại  cho  nát  thêm. 

“Này  các  Tỳ-kheo,  nếu  nói  là  ngã23,  đó  là  dao  động;  nói  là  ngã 
sở,  đó  là  dao  động;  vị  lai  sẽ  hiện  hữu,  đó  là  dao  động;  vị  lai  sẽ  không 
hiện  hữu,  đó  là  dao  động;  sẽ  lại  có  sắc,  đó  là  dao  động24;  sẽ  lại 
không  sắc,  đó  là  dao  động;  sẽ  lại  có  tưởng,  đó  là  dao  động;  sẽ  lại 
không  có  tưởng,  đó  là  dao  động;  sẽ  lại  không  phải  có  tưởng,  chẳng 
phải  không  tưởng,  đó  là  dao  động.  Vì  dao  động  nên  là  bệnh,  vì  dao 
động  nên  là  ung  nhọt,  vì  dao  động  nên  là  gai  nhọn,  vì  dao  động  nên 
là  dính  mắc.  Chân  chánh  quán  sát  rằng  vì  dao  động  nên  là  khổ;  do 
đó  được  tâm  không  dao  động,  tu  tập  nhiều,  an  trụ,  cột  niệm,  chánh 
trí.  Giông  như  dao  động,  tư  lương,  hư  cuống25  cũng  như  vậy. 

“Vì  có  hành  do  ái.  Nói  ngã,  đó  là  ái26;  nói  ngã  sở,  đó  là  ái;  nói  vị 


21'  Hán:  hoàng  mạch'/  3  .  Paoli:  yavakalaopì,  bó  lúa. 

22  Đương  lai  thế  hữu  n  iỄ  .  Paoli:  aoyaotiỏ  punabbhava,  hữu  tái  sanh  trong  đời 

tương  lai. 

23  Paoli:  asmì  ti,  iójatam  etam,  nói  rằng  “Tôi  hiện  hữu”,  đây  là  sự  dao  động. 

24  Paoli:  asmì’  ti...iójitam  etaỏ,  ayam  aham  asmì’ti  ...bhavissan’ti  ...  Na  bhavissan’ti 

...ruopì  bhavissan’ti  ...  iójitam  etaỏ:  “Tôi  hiện  hữu,  đây  là  cái  bị  dao  động  (lung 

lay,  lắc  lư).  Cái  này  là  tôi...  Tôi  sẽ  hiện  hữu...  Tôi  sẽ  không  hiện  hữu  ...  sẽ  có  sắc... 

đây  là  cái  bị  dao  động. 

25'  Tư  lương,  hư  cuống  Sil®.  Paoli:  asmì  ’ti  ...  phanditam  etaỏ:  Tôi  hiện  hữu, 
đây  là  cái  bị  chấn  động  (run  rẩy);  asmVti...  papaócitam  etaỏ:  tôi  hiện  hữu,  cái  này 
là  hý  luận. 

26  Ngã  ...  ái;  Paoli:  asmVti...  maonagatam  etaỏ,  tôi  hiện  hữu,  cái  này  là  mạn. 
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lai  sẽ  hiện  hữu,  đó  là  ái;  nói  vị  lai  sẽ  không  hiện  hữu,  đó  là  ái;  nói  sẽ 
có  sắc,  đó  là  ái;  nói  sẽ  không  có  sắc,  đó  là  ái;  nói  sẽ  có  tưởng,  đó  là 
ái;  nói  sẽ  không  tưởng,  đó  là  ái;  nói  sẽ  chẳng  phải  tưởng,  chẳng  phải 
không  tưởng,  đó  là  ái.  Vì  ái  nên  là  bệnh,  vì  ái  nên  là  ung  nhọt,  vì  ái 
nên  là  gai  nhọn.  Chân  chánh  quán  sát  rằng  vì  dao  động  nên  là  khổ;  do 
đó  được  tâm  không  dao  động,  tu  tập  nhiều,  an  tru,  cột  niệm,  chánh  trí. 

“Này  các  Tỳ-kheo,  vào  thời  quá  khứ,  A-tu-la  đem  quân  chiến 
đấu  với  Đế  Thích.  Khi  ấy  Thiên  đế  Thích  bảo  chư  Thiên  Tam  thập 
tam  rằng:  ‘Hôm  nay  chư  Thiên  cùng  chiến  đấu  với  A-tu-la.  Nếu  chư 
Thiên  thắng,  A-tu-la  thua,  thì  hãy  bắt  sống  vua  A-tu-la,  lấy  dây  cột 
chặt  lại  năm  chỗ  đem  về  cung  trời.’  Vua  A-tu-la  cũng  nói  với  binh 
chúng  mình:  ‘Hôm  nay  A-tu-la  cùng  chiến  đấu  với  chư  Thiên.  Nếu  A- 
tu-la  thắng,  chư  Thiên  thua,  thì  hãy  bắt  sống  Thiên  đế  Thích,  lấy  dây 
cột  chặt  lại  năm  chỗ  đem  về  cung  A-tu-la.’ 

“Trong  lúc  đánh  nhau,  chư  Thiên  thắng,  A-tu-la  thua.  Bấy  giờ 
chư  Thiên  Tam  thập  tam  bắt  sông  được  vua  A-tu-la  là  Tỳ-ma-chất-đa- 
la,  trói  năm  chỗ,  đem  về  cung  trời.  Lúc  này,  vua  A-tu-la  Tỳ-ma-chất- 
đa-la,  thân  bị  trói  năm  chỗ,  được  đặt  trên  điện  Chánh  pháp,  cho  hưởng 
thụ  năm  thứ  dục  lạc  của  chư  Thiên.  Vua  A-tu-la  Tỳ-ma-chất-đa-la  tự 
nghĩ:  ‘Chư  Thiên  tuy  là  giỏi,  nhưng  chỉ  có  A-tu-la  là  hiền  thiện  thông 
tuệ  hơn.  Nay  ta  sẽ  trở  về  cung  A-tu-la.’  Trong  lúc  đang  nghĩ  như  vậy, 
thì  tự  thấy  thân  mình  năm  chỗ  bị  dây  ấy  cột  chặt  lại,  ngũ  dục  của  chư 
Thiên  tự  nhiên  biến  mất. 

“Vua  A-tu-la  Tỳ-ma-chất-đa-la  lại  nghĩ:  ‘A-tu-la  tuy  giỏi,  nhưng 
chư  Thiên  hiền  thiện  trí  tuệ  và  sáng  suốt  hơn,  nay  ta  sẽ  ở  lại  cung  trời 
này.’  Trong  lúc  đang  nghĩ  như  vậy,  thì  tự  thấy  năm  chỗ  thân  mình  dây 
lỏng  ra,  ngũ  dục  chư  Thiên  tự  nhiên  xuất  hiện  trở  lại. 

“Tuy  vua  A-tu-la  Tỳ-ma-chất-đa-la  bị  sự  cột  trói  vi  tế  như  vậy, 
nhưng  sự  cột  trói  của  Ma  Ba-tuần  càng  vi  tế  hơn.  Khi  tâm  bị  dao  động, 
thì  liền  theo  đó  bị  ma  cột.  Tâm  không  dao  động  thì  cũng  liền  theo  đó 
ma  cởi  ra.  Cho  nên,  các  Tỳ-kheo,  phải  luôn  luôn  trụ  vào  tâm  không 
dao  động,  chánh  niệm,  chánh  trí.  cần  phải  học  như  vậy.” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 
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KINH  1169.  CÂY  ĐÀN27 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Cù-sư-la,  tại  nước  Câu-diệm-di, 
Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Nếu  với  Tỳ-kheo  hay  Tỳ-kheo-ni  nào,  ở  nơi  sắc  được  nhận 
thức  bởi  con  mắt  mà  phát  sanh  hoặc  dục28,  hoặc  thèm  muôn,  hoặc  ái 
niệm,  hoặc  chỗ  bị  quyết  định  đắm  trước29;  đối  với  những  tâm  như 
vậy,  phải  khéo  tự  phòng  hộ.  Vì  sao?  Vì  những  tâm  này  đều  là  con 
đường  đưa  đến  sợ  hãi,  có  chướng  nạn.  Đây  là  chỗ  nương  tựa  của 
người  ác,  không  phải  chỗ  nương  tựa  của  người  thiện.  Cho  nên,  phải 
tự  phòng  hộ.  Đôi  với  tai,  mũi,  lưỡi,  thân,  ý  lại  cũng  như  vậy. 

“Thí  như  người  nông  phu  có  đám  mạ  tốt,  mà  người  giữ  ruộng  thì 
lười  biếng,  buông  lung,  để  trâu  vào  ăn  lúa  mạ.  Phàm  phu  ngu  si  cũng 
lại  như  vậy,  sáu  xúc  nhập  xứ...  cho  đến  buông  lung  cũng  lại  như  vậy. 

“Đám  mạ  tốt,  nếu  người  giữ  ruộng  tâm  không  buông  lung,  thì 
trâu  không  ăn  được.  Giả  sử  có  vào  ruộng  cũng  bị  đuổi  ra  hết.  Nghĩa  là 
tâm,  ý,  hay  thức  của  Thánh  đệ  tử  đa  văn,  đối  với  công  năng  ngũ  dục 
phải  khéo  tự  nhiếp  hộ,  tĩnh  chỉ  hết,  khiến  cho  diệt  tận. 

“Đám  mạ  tốt,  người  giữ  ruộng  không  tự  buông  lung,  thì  nếu  trâu 
vào  ruộng,  sẽ  dùng  tay  trái  kéo  dây  mũi,  tay  phải  cầm  roi  nện  sả  vào 
thân,  đuổi  ra  khỏi  ruộng.  Này  các  Tỳ-kheo,  ý  các  ông  nghĩ  sao?  Khi 
con  trâu  kia  đã  bị  thông  khổ  vậy  rồi,  thì  từ  làng  về  nhà,  từ  nhà  ra  làng, 
có  còn  dám  ăn  lúa  mạ  non  như  lỗi  trước  không?” 

Đáp  rằng: 

“Bạch  Thế  Tôn,  không.  Vì  sao?  Vì  nó  nhớ  lần  trước  vào  ruộng, 
đã  bị  cái  đau  khổ  bởi  roi  vọt. 

“Như  vậy,  này  các  Tỳ-kheo,  nếu  tâm,  ý,  hay  thức  của  Thánh  đệ 


27-  Pa0li,  s.  35.  205.  Viòa0. 

2S'  Pa0li:  cakkhuvióóeyyesu  ru0pesu  uppajjeyya  chando:  tham  dục  sanh  khởi  nơi  các 
sắc  được  nhận  thức  bởi  mắt. 

29-  Hán:  nhược  dục,  nhược  tham,  nhược  nật,  nhược  niệm,  nhược  quyết  định  trước 
xứ  íĩ  íl  ĩ?  HJẼ  ĨÉr  ÍỀ:  ÌÉr  /E  ¥  ỂS  .  Paơli:  chando  vaơ  raơgo  vaơ  doso  vaơ 
moho  vaơ  paaeighaỏ  vaơpi:  dục,  tham,  sân,  si,  hận. 
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tử  đa  văn  đối  với  sáu  xúc  nhập  xứ  cực  kỳ  sanh  lòng  yểm  ly,  sợ  hãi,  nội 
tâm  an  trụ,  chế  ngự  nhất  tâm. 

“Này  các  Tỳ-kheo,  thời  quá  khứ  có  ông  vua  nghe  tiếng  đàn  hay 
chưa  từng  có  được,  nên  sanh  yêu  thích,  say  mê,  chìm  đắm.  Vua  hỏi 
các  vị  đại  thần  rằng:  ‘Đó  là  những  âm  thanh  gì  mà  nghe  khả  ái  quá 
vậy?’  Đại  thần  tâu:  ‘Tâu  bệ  hạ,  đó  là  những  tiếng  đàn.’  Vua  nói  với 
đại  thần:  ‘Khanh  hãy  đem  những  âm  thanh  đó  đến  đây.’  Đại  thần 
vâng  lời,  liền  đem  cây  đàn  đến  tâu:  ‘Tâu  đại  vương,  đây  chính  là  cây 
đàn  đã  tạo  ra  âm  thanh  hay.’  Vua  nói  đại  thần:  ‘Ta  không  cần  cây 
đàn,  mà  chỉ  cần  đem  những  âm  thanh  khả  ái  đã  nghe  lần  trước  đến.’ 
Đại  thần  tâu:  ‘Cây  đàn  này  cần  phải  có  nhiều  thứ,  là  phải  có  cán,  có 
máng,  có  thùng,  có  dây,  có  da  và  người  đàn  giỏi,  cần  phải  hội  đủ 
những  nhân  duyên  này  mới  thành  âm  thanh.  Nếu  thiếu  đi  những 
dụng  cụ  này  thì  sẽ  không  có  được  âm  thanh.  Âm  thanh  mà  bệ  hạ  đã 
nghe  trước  đây  đã  qua  lâu  rồi,  chúng  đã  biến  chuyển  và  cũng  đã  diệt 
mất  rồi,  không  thể  đem  đến  được.’  Lúc  ấy,  nhà  vua  tự  nghĩ:  ‘Ôi!  cần 
gì  vật  hư  ngụy  này!  Đàn  ở  thế  gian  là  vật  hư  ngụy,  mà  khiến  cho 
người  đời  say  đắm  vậy  sao?  Bây  giờ  các  khanh  hãy  đem  chẻ  ra  từng 
mảnh,  rồi  vất  bỏ  khắp  mười  phương.’  Các  đại  thần  vâng  lệnh,  chẻ  ra 
thành  trăm  mảnh,  ném  khắp  mọi  nơi. 

“Như  vậy,  Tỳ-kheo,  nếu  đối  với  sắc,  thọ,  tưởng,  tư,  dục;  biết 
những  pháp  này  là  vô  thường,  hữu  vi,  do  tâm  duyên  sanh,  rồi  liền 
cho  là  ngã,  ngã  sở.  Những  thứ  ấy,  ở  vào  lúc  khác,  tất  cả  đều  không. 
Này  các  Tỳ-kheo,  hãy  bằng  chánh  trí  bình  đẳng  như  vậy  mà  quán  sát 
như  thật.” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 


KINH  1170.  CÙI  HỦI30 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Cù-sư-la,  tại  nước  Câu-diệm-di. 
Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 


30'  Pa0li,  s.  35.  206.  Chappa0òa. 
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“Như  người  bị  bệnh  hủi,  tay  chân  bị  thương  lở  loét.  Nếu  vào  cỏ 
tranh,  sẽ  bị  những  lá  nhọn  như  mũi  kim  đâm  chích  bị  thương,  đau  khổ 
vô  cùng.  Cũng  vậy,  phàm  phu  ngu  si,  sáu  xúc  nhập  xứ  chịu  những  sự 
đau  khổ  cũng  lại  như  vậy.  Giống  như  người  bị  hủi  kia  bị  lá  cỏ  nhọn 
đâm  bị  thương,  máu  mủ  chảy  ra.  Cũng  vậy,  phàm  phu  ngu  si,  tánh  tình 
thô  bạo,  xấu  xa,  bị  xúc  bởi  sáu  xúc  nhập  xứ,  liền  nổi  sân  nhuế,  lời  thô 
tiếng  ác  tuôn  ra,  như  người  bị  phong  hủi  kia.  Vì  sao?  Vì  phàm  phu  ngu 
si  vô  học,  tâm  như  phong  hủi. 

“Bây  giờ,  Ta  sẽ  nói  về  luật  nghi  và  bất  luật  nghi31.  Thế  nào  là 
luật  nghi  và  thế  nào  là  bất  luật  nghi? 

“Phàm  phu  ngu  si  vô  học,  khi  mắt  thấy  sắc  rồi,  đối  sắc  đáng 
nhớ  thì  khởi  lên  tham  đắm,  với  sắc  không  đáng  nhớ  thì  khởi  lên  sân 
nhuế.  Từ  nơi  đó,  lần  lượt  phát  sanh  ra  nhiều  giác  tưởng  tương  tục, 
không  thấy  lỗi  lầm,  hoặc  có  thấy  lỗi  lầm  cũng  không  thể  trừ  diệt. 
Đối  với  tai,  mũi,  lưỡi,  thân,  ý  cũng  lại  như  vậy.  Này  Tỳ-kheo,  đó  gọi 
là  bất  luật  nghi. 

“Thế  nào  gọi  là  luật  nghi?  Thánh  đệ  tử  đa  văn  khi  mắt  thấy 
sắc,  với  sắc  đáng  nhớ  không  khởi  tưởng  dục,  với  sắc  không  đáng  nhớ 
không  khởi  tưởng  sân  nhuế,  lần  lượt  cũng  không  khởi  những  giác 
tưởng  tương  tục  trụ32  và  thấy  sắc  là  lỗi  lầm;  vì  đã  thấy  lỗi  lầm  nên 
phải  lìa  bỏ.  Đối  với  tai,  mũi,  lưỡi,  thân,  ý  cũng  lại  như  vậy.  Đó  gọi  là 
luật  nghi.” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 


KINH  1171.  SÁU  CHÚNG  SANH33 
Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Cù-sư-la,  tại  nước  Câu-diệm-di. 
Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 


31'  Luật  nghi  bất  luật  nghi  ÍỆ  IU  T'  'ậặ  fH .  Pa0li:  saỏvaro  asaỏvaro. 

32-  (...)  giác  tưởng  tương  tục  trụ  j|  fg  u  fì  .  Paơli:  upaaeaahitakaơyassati  ca  viharati 
appamaơòa-cetaso,  “sống  an  trụ  chánh  niệm  trên  thân,  với  tâm  tư  vô  lượng”. 

33-  Paơli,  s.  35.  206  (5-8)  Capaơòa.  Biệt  dịch,  N°125(38.8). 
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“Thí  như  người  dạo  trong  căn  nhà  trông,  bắt  được  sáu  loài 
chúng  sanh.  Đầu  tiên  được  con  chó,  liền  bắt  nó  cột  một  chỗ.  Kế  đến 
được  con  chim,  rồi  được  rắn  độc,  dã  can,  thất-thâu-ma-la34  và  con 
khỉ.  Sau  khi  bắt  được  những  chúng  sanh  này,  tất  cả  đều  bị  cột  một 
chỗ.  Con  chó  muốn  vào  làng;  chim  luôn  muôn  bay  lên  không;  rắn 
luôn  muôn  bò  vào  hang;  dã  can  muốn  đến  gò  mả;  thất-thâu-ma-la 
lúc  nào  cũng  muôn  vào  biển;  con  khỉ  muôn  vào  rừng  núi.  Sáu  con 
vật  này  đều  bị  cột  một  chỗ,  nhưng  sở  thích  không  giông  nhau.  Mỗi 
con  đều  muôn  đến  chỗ  an  ổn,  không  con  nào  thích  bị  cột  vào  chỗ  mà 
nó  không  ưa  thích,  nên  mỗi  con  tự  dùng  sức  để  trở  về  chỗ  ưa  thích 
của  mình,  mà  không  thể  thoát  được. 

“Cũng  vậy,  sáu  căn  có  cảnh  giới  riêng  của  chúng,  mỗi  mỗi  tự 
tìm  đến  cảnh  giới  ưa  thích  của  nó,  không  ưa  cảnh  giới  khác.  Như  mắt 
thường  tìm  đến  sắc  khả  ái,  nếu  là  sắc  không  vừa  ý  thì  sẽ  sanh  ra 
chán.  Tai  thường  tìm  âm  thanh  vừa  ý,  nếu  là  âm  thanh  không  vừa  ý, 
thì  sẽ  sanh  ra  chán.  Mũi  thường  tìm  mùi  vừa  ý,  nếu  là  mùi  không  vừa 
ý,  thì  sẽ  sanh  ra  chán.  Lưỡi  thường  tìm  vị  vừa  ý,  nếu  là  vị  không  vừa 
ý,  thì  sẽ  sanh  ra  chán.  Thân  thường  tìm  chạm  vật  vừa  ý,  nếu  xúc 
chạm  vật  không  vừa  ý,  thì  sẽ  sanh  ra  chán.  Ý  thường  tìm  đến  pháp 
vừa  ý,  nếu  là  pháp  không  vừa  ý,  thì  sẽ  sanh  ra  chán.  Sáu  căn  này  có 
bao  nhiêu  hành  xứ,  cảnh  giới  khác  nhau,  mỗi  cái  không  tìm  đến  cảnh 
giới  của  căn  khác.  Sáu  căn  này,  chúng  có  cái  lực  kham  năng  tự  tại 
mà  lãnh  thọ  cảnh  giới  của  mình.  Như  người  kia,  cột  sáu  con  vật  vào 
cây  cột  bền  chắc,  cho  dù  chúng  có  dùng  sức  muôn  thoát  ra  theo  ý 
mình  mà  đi,  nhưng  lui  tới  chỉ  mệt  nhọc,  vì  đã  bị  dây  cột,  cuối  cùng 
cũng  bị  dính  vào  cây  trụ. 

“Này  các  Tỳ-kheo,  Ta  nói  thí  dụ  này  là  muôn  vì  các  ông  hiển 
bày  nghĩa  ấy.  Sáu  con  vật  là  dụ  cho  sáu  căn.  Cây  trụ  chắc  là  dụ  cho 
thân  niệm  xứ35.  Nếu  thân  niệm  xứ  được  khéo  tu  tập,  có  niệm,  không 
niệm  sắc,  thấy  sắc  khả  ái  thì  không  sanh  đắm,  sắc  không  khả  ái  thì 
không  sanh  chán.  Tai  đôi  với  tiếng;  mũi  đối  với  mùi;  lưỡi  đối  với  vị; 
thân  đối  với  xúc;  ý  đối  với  pháp,  ...  đối  với  pháp  khả  ái,  thì  không  tìm 


■  Thất-thâu-ma-la  ^  I]ố  íp  Si  ■  Pa0li:  suỏsuma0ra,  con  cá  sấu. 
35  Paoli:  upasegehitakaoyassati,  an  trụ  chánh  niệm  trên  thân. 
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Cầu  ưa  muốn;  với  pháp  không  khả  ái  thì  không  sanh  chán.  Cho  nên, 
các  Tỳ-kheo,  phải  siêng  năng  tu  tập  nhiều  về  thân  niệm  xứ.” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 


KINH  1172.  RẮN  ĐỘC36 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Cù-sư-la,  tại  nước  Câu-diệm-di. 
Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Thí  như  có  bôn  con  rắn  hổ  hung  ác,  độc  nghiệt,  đựng  trong  một 
cái  tráp.  Bấy  giờ  có  một  người  thông  minh,  không  ngu  si,  có  trí  tuệ, 
tìm  lạc,  nhàm  khổ,  cầu  sống  chán  chết.  Khi  ấy,  có  một  người  kia  nói 
với  người  này  rằng:  ‘Nay,  anh  giữ  cái  tráp  đựng  rắn  độc  này.  Hãy  lau 
chùi,  tắm  rửa  cho  chúng;  gần  gũi,  cho  chúng  ăn.  Thỉnh  thoảng,  cho 
chúng  ra,  vào.  Nếu  bôn  con  rắn  này  thoát  ra,  thì  rất  có  hại,  hoặc  có 
thể  cắn  chết,  hoặc  gần  chết.  Bạn  hãy  coi  chừng.’ 

“Bấy  giờ,  người  này  sợ  hãi  bỏ  chạy.  Bỗng  có  năm  kẻ  oán  thù 
cầm  đao  rượt  theo  muôn  bắt  giết:  ‘Này  bạn,  hãy  đề  phòng.’  Trong 
lúc  anh  đang  sợ  bôn  con  rắn  độc  và  năm  kẻ  oán  thù  hoa  đao  nên  ruổi 
chạy,  thì  người  kia  lại  nói:  ‘Này  bạn,  bên  trong  còn  có  sáu  tên  giặc 
đang  đuổi  theo  rình  rập  anh.  Nếu  bắt  được,  chúng  nó  sẽ  giết.  Anh 
nên  đề  phòng.’ 

“Bấy  giờ,  người  này  vì  sợ  bôn  con  rắn  độc,  năm  kẻ  oán  thù  cầm 
dao,  với  sáu  tên  giặc  ở  bên  trong,  nên  kinh  hãi  bỏ  chạy,  lại  trở  vào 
trong  xóm  vắng.  Thấy  một  căn  nhà  trống  mục  nát  nguy  hoại  kia,  với 
những  đồ  vật  xấu  ác,  dòn  tan,  dễ  vỡ,  không  có  gì  chắc  thật.  Người  kia 
lại  nói:  ‘Này  bạn,  thôn  xóm  vắng  vẻ  này  sẽ  có  bọn  giặc  đến.  Chúng 
sẽ  hại  anh.’ 

“Khi  ấy,  người  này  vì  sợ  bốn  con  rắn  độc,  năm  tên  giặc  hoa  đao, 
sáu  tên  giặc  dữ  bên  trong  và  một  đám  giặc  frong  xóm  vắng,  nên  anh 
tiếp  tục  chạy.  Chợt  gặp  một  con  sông  lớn  chắn  ngang  đường,  dòng 


36-  Pa0li,  s.  35.  197.  A0sìvisa.  Biệt  dịch,  N°125(31 ,6). 
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nước  sâu  đang  chảy  siết,  chỉ  thấy  bờ  bên  này  có  nhiều  sự  sợ  hãi,  còn 
thấy  bờ  bên  kia  an  ổn  khoái  lạc,  mát  mẻ,  không  có  sợ  hãi.  Nhưng 
không  có  cầu,  thuyền  để  đưa  qua  được  đến  bờ  kia.  Anh  ta  tự  nghĩ:  ‘Ta 
hãy  lấy  cây  cỏ  kết  thành  một  chiếc  bè,  dùng  tay  chân  làm  phương  tiện 
vượt  qua  bên  kia  sông.’  Nghĩ  như  vậy  rồi,  liền  thâu  thập  cây  cỏ,  tại 
cạnh  bờ  sông  kết  lại  thành  chiếc  bè,  dùng  tay  chân  làm  phương  tiện 
cắt  dòng  sang  ngang.  Như  vậy,  người  này  thoát  khỏi  bốn  con  rắn  độc, 
năm  kẻ  oán  thù  hoa  đao,  sáu  tên  giặc  ác  bên  trong  và  lại  thoát  được 
bọn  giặc  nơi  xóm  vắng;  vượt  qua  khỏi  dòng  sâu,  bỏ  lại  mọi  sự  sợ  hãi  ở 
bờ  bên  này,  đến  được  bờ  bên  kia,  an  ổn,  khoái  lạc. 

“Này  các  Tỳ-kheo,  Ta  nói  thí  dụ  đó  là  để  giải  thích  nghĩa  này: 

“Cái  tráp  là  dụ  cho  sắc  thân  gồm  bốn  đại  thô  và  sở  tạo  của  bốn 
đại  phù  này,  thể  tinh  huyết,  được  được  nuôi  lớn  bằng  các  thức  ăn  tạp 
uế,  tắm  rửa,  y  phục.  Đó  là  những  pháp  mong  manh,  biến  hoại,  vô 
thường. 

“Bôn  rắn  độc  là  dụ  cho  bốn  đại:  đất,  nước,  gió,  lửa.  Nếu  như 
địa  đại  cạnh  tranh,  có  thể  làm  cho  thân  này  chết,  hoặc  là  gần  chết. 
Đối  với  nước,  lửa,  gió  cạnh  tranh  nhau  cũng  lại  như  vậy.  Năm  kẻ  oán 
thù  cầm  đao  là  dụ  cho  năm  thủ  uẩn.  Sáu  tên  giặc  ác  bên  trong  là  dụ 
cho  sáu  ái  hỷ.  Xóm  vắng  là  dụ  cho  sáu  nội  nhập.  Này  thiện  nam  tử, 
hãy  quán  sát  mắt  nhập  xứ  là  vô  thường,  biến  hoại.  Sự  chấp  thủ  mắt 
cũng  là  pháp  vô  thường  hư  ngụy.  Tai,  mũi,  lưỡi,  thân,  ý  nhập  xứ 
cũng  lại  như  vậy. 

“Bọn  giặc  nơi  xóm  vắng  là  dụ  cho  sáu  nhập  xứ  bên  ngoài.  Mắt 
bị  sắc  vừa  ý,  không  vừa  ý  làm  hại;  tai  đối  tiếng,  mũi  đối  mùi,  lưỡi  đối 
vị,  thân  đối  xúc,  ...  ý  đối  pháp  dù  vừa  ý  hay  không  vừa  ý  cũng  đều  bị 
hại. 

“Dòng  nước  xiết  dụ  cho  bôn  lưu:  dục  lưu,  hữu  lưu,  kiến  lưu  và  vô 
minh  lưu. 

“Con  sông  dụ  cho  ba  ái:  dục  ái,  sắc  ái  và  vô  sắc  ái. 

“Bờ  bên  này  nhiều  sợ  hãi  dụ  cho  hữu  thân.  Bờ  bên  kia  mát  mẻ, 
an  lạc  dụ  cho  Vô  dư  Niết-bàn.  Chiếc  bè  dụ  cho  Bát  chánh  đạo.  Dùng 
tay  chân  làm  phương  tiện  cắt  dòng  sang  sông  dụ  cho  tinh  tấn  dõng 
mãnh  đến  bờ  kia.  Trụ  xứ  của  Bà-la-môn  dụ  cho  Như  Lai,  ứng  Cúng, 
Đẳng  Chánh  Giác. 
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“Như  vậy,  các  Tỳ-kheo,  Đại  Sư  từ  bi,  an  ủi  đệ  tử.  Những  gì 
cần  làm  Ta  đã  làm  xong.  Nay  các  ông  cũng  phải  nên  làm  những  gì 
cần  làm.  Hoặc  dưới  bóng  cây  vắng  vẻ,  hay  nơi  phòng  xá  thanh  tịnh, 
trải  cỏ  làm  tòa,  hoặc  chỗ  đất  trống  hay  gò  mả,  xa  lìa  tất  cả,  tinh 
cần  thiền  tư,  cẩn  thận  chớ  buông  lung  mà  sau  này  hối  hận.  Đây  là 
giáo  giới  của  Ta.” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 


KINH  1173.  KHỔ  PHÁP37 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Cù-sư-la,  tại  nước  Câu-diệm-di. 
Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Thánh  đệ  tử  đa  văn  thấy  biết  như  thật,  đối  với  tất  cả  pháp  khổ, 
tập,  diệt,  vị,  hoạn,  ly.  Thấy  ngũ  dục  như  hầm  lửa.  Sau  khi  quán  sát  ngũ 
dục  như  vậy  rồi,  ở  nơi  ngũ  dục  mà  dục  tham,  dục  ái,  dục  niệm,  dục 
trước38  vĩnh  viễn  không  còn  che  đậy  tâm;  biết  hành  xứ  và  trụ  xứ  của 
dục  tâm  kia  mà  tự  phòng  hộ.  Sau  khi  hành  xứ,  trụ  xứ  đã  được  phòng 
hộ,  đóng  chặt  cửa  rồi,  pháp  ác  bất  thiện  và  tham  ưu  thế  gian  không  tùy 
theo  hành  xứ  và  trụ  xứ  kia  mà  lọt  vào  tâm  mình. 

“Thế  nào  gọi  là  Thánh  đệ  tử  đa  văn  thấy  biết  như  thật  đối  với 
tất  cả  pháp  khổ,  tập,  diệt,  vị,  hoạn,  ly?  Thánh  đệ  tử  đa  văn  biết  như 
thật  về  Khổ  Thánh  đế  này;  biết  như  thật  về  Khổ  tập  này,  về  Khổ 
diệt  này,  về  Khổ  diệt  đạo  tích  Thánh  đế  này.  Đó  gọi  là  Thánh  đệ 
tử  đa  văn  biết  như  thật  tất  cả  pháp  khổ,  tập,  diệt,  vị,  hoạn,  ly. 

“Thế  nào  gọi  là  Thánh  đệ  tử  đa  văn  thấy  năm  dục  như  hầm  lửa,... 
cho  đến  các  pháp  ác  bất  thiện  và  tham  ưu  thế  gian  vĩnh  viễn  không 
còn  che  đậy  tâm  nữa? 

“Thí  như  bên  cạnh  thôn  xóm  có  một  cái  hầm  sâu  đựng  đầy  lửa, 


37  Pa0li,  s.  35.  203.  Dukkhaddhamma. 

38  Pa0li:  ka0machando  ka0masneho  ka0mamuccha0  ka0mapariôa0ho,  ham  muốn 
của  dục,  mê  luyến  của  dục,  mê  đắm  của  dục,  nóng  bức  của  dục. 
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không  có  khói  và  lửa  ngọn.  Khi  ấy  có  một  người  không  ngu  si,  thông 
minh  trí  tuệ,  ưa  lạc,  chán  khổ,  ham  sống,  sợ  chết.  Ông  tự  nghĩ:  ‘Ớ  đây 
có  cái  hầm  đựng  đầy  lửa,  nếu  ta  rơi  vào  trong  đó  chắc  chắn  phải  chết 
không  còn  nghi  nữa.’  Người  kia  phát  sanh  sự  tránh  xa,  nghĩ  tránh  xa, 
muốn  tránh  xa.  Cũng  vậy,  Thánh  đệ  tử  đa  văn  thấy  ngũ  dục  như  hầm 
lửa...  cho  đến  pháp  ác  bất  thiện,  tham  ưu  thế  gian,  vĩnh  viễn  không  còn 
che  đậy  tâm.  Nếu  hành  xứ,  trụ  xứ  mà  được  phòng  hộ  trước,  biết  trước... 
cho  đến  các  pháp  ác  bất  thiện  tham  ưu  thế  gian  không  còn  lọt  vào 
tâm. 

“Thí  như  bên  cạnh  thôn  xóm  có  khu  rừng  nại39  nhiều  cây  gai 
nhọn.  Khi  ấy  có  người  vào  rừng  có  công  việc.  Sau  khi  vào  rừng,  thấy 
trước  sau,  phải  trái,  trên  dưới  hoàn  toàn  là  gai  nhọn.  Bấy  giờ  người  kia 
chánh  niệm  mà  đi,  chánh  niệm  tới  lui,  chánh  niệm  mở  mắt  sáng, 
chánh  niệm  nhìn  thẳng,  chánh  niệm  khom  người.  Vì  sao?  Vì  không  để 
gai  nhọn  làm  tổn  thương  thân  mình.  Thánh  đệ  tử  đa  văn  cũng  lại  như 
vậy.  Nếu  y  tựa  nơi  làng  xóm,  thành  ấp;  sáng  sớm  đắp  y,  ôm  bát  vào 
xóm  khất  thực,  phải  khéo  nhiếp  hộ  thân  và  giữ  gìn  tâm  mình,  chánh 
niệm  an  trú,  chánh  niệm  mà  đi,  chánh  niệm  mở  mắt  sáng,  chánh  niệm 
quán  sát.  Vì  sao?  Vì  không  để  cho  gai  nhọn  làm  tổn  thương  đến  Chánh 
pháp  luật.  Thế  nào  là  gai  nhọn  làm  tổn  thương  đến  Chánh  pháp  luật? 
Là  sắc  vừa  ý,  đáng  yêu,  đáng  nhớ.  Đó  gọi  là  gai  nhọn  làm  tổn  thương 
đến  Thánh  pháp  luật. 

“Thế  nào  là  sắc  vừa  ý,  đáng  yêu,  đáng  nhớ,  lại  làm  tổn  thương 
đến  Thánh  pháp  luật?  Đó  là  năm  công  năng  của  dục.  Mắt  nhận  thức 
thấy  sắc  sanh  ra  yêu,  nhớ,  nuôi  lớn  dục  lạc;  tai  nhận  thức  nghe  tiếng; 
mũi  nhận  thức  ngửi  mùi;  lưỡi  nhận  thức  nếm  vị;  thân  nhận  thức  tiếp 
xúc  sanh  ra  yêu,  nhớ,  nuôi  lớn  dục  lạc.  Đó  gọi  là  sắc  đáng  yêu,  nhớ, 
làm  tổn  thương  đến  Chánh  pháp  luật.  Đó  cũng  gọi  là  Thánh  đệ  tử  đa 
văn  phòng  hộ  trước  và  biết  trước  chỗ  hành  xứ  và  trú  xứ,...  cho  đến 
không  để  các  pháp  ác  bất  thiện,  tham  ưu  thế  gian  lọt  vào  tâm. 

“Hoặc  khi  Thánh  đệ  tử  đa  văn  mất  chánh  niệm,  sanh  ra  giác  ác 
bất  thiện,  nuôi  lớn  tham  dục,  sân  nhuế,  ngu  si.  Đó  là  Thánh  đệ  tử  đa 


39  Nại  lâm  ^#(?).  Pa0li:  bahukaòseakaỏ  da0yaỏ,  khu  rừng  có  nhiều  gai. 
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văn  thuộc  độn  căn40.  Tuy  khởi  tập,  diệt  nhưng  bị  dục  che  đậy  tâm. 
Giống  như  hòn  sắt  nóng  đỏ  rực,  dùng  vài  giọt  nước  nhỏ  xuống  liền  khô 
mất.  Cũng  vậy,  Thánh  đệ  tử  đa  văn  độn  căn  sanh  niệm  cũng  liền  diệt 
mất  như  vậy. 

“Thánh  đệ  tử  đa  văn  đi  như  vậy,  đứng  như  vậy.  Nếu  quốc  vương 
hay  đại  thần  đến  chỗ  họ  dùng  bổng  lộc  để  mời  dụ  rằng:  ‘Này  người 
nam,  cần  gì  phải  cạo  bỏ  râu  tóc,  mang  đồ  sành,  thân  mặc  áo  ca-sa,  đi 
xin  ăn  từng  nhà?  Sao  bằng  an  úy  hành  ngũ  dục  lạc,  bô"  thí  làm  phước’ . 

“Thế  nào,  Tỳ-kheo,  Thánh  đệ  tử  đa  văn  có  vì  bổng  lộc  mời  dụ 
của  các  thân  tộc,  đàn  việt,  đại  thần,  quốc  vương  mà  họ  sẽ  hoàn  giới 
thoái  giảm  không?” 

Đáp: 

“Bạch  Thế  Tôn,  không.  Vì  sao?  Vì  Thánh  đệ  tử  đa  văn  đã  thây 
biết  như  thật  đôi  với  tất  cả  pháp  khổ,  tập,  diệt,  vị,  hoạn,  ly.  Thây  ngũ 
dục  như  hầm  lửa,...  cho  đến  pháp  ác  bất  thiện,  tham  ưu  thế  gian,  vĩnh 
viễn  không  còn  che  đậy  tâm  nữa,  nhờ  đã  phòng  hộ  trước  và  biết  trước 
những  hành  xứ  và  trú  xứ  của  phiền  não,...  cho  đến  các  pháp  ác  bất 
thiện,  tham  ưu  thế  gian,  không  còn  lọt  vào  tâm  mình.  Nếu  quốc  vương, 
đại  thần  hay  thân  tộc  dùng  bổng  lộc  mời  dụ  người  ấy  hoàn  giới  thoái 
giảm  thì  điều  này  không  thể  có  được.” 

Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Lành  thay!  Lành  thay!  Thánh  đệ  tử  đa  văn  từ  lâu  tâm  xuôi  về, 
rót  về,  đổ  dốc  về,  hướng  đến  viễn  ly,  hướng  đến  ly  dục,  hướng  đến 
Niết-bàn  tịch  tĩnh  xả  ly,  vui  nơi  Niết-bàn;  ở  nơi  hữu  lậu  đã  được  dập 
tắt,  được  làm  mát  nguội.  Nếu  bị  quốc  vương,  gia  chủ  hay  thân  tộc 
dùng  bổng  lộc  mời  dụ  để  hoàn  giới  thoái  giảm,  chịu  khổ  lớn  khác,  thì 
điều  này  không  thể  có  được.  Giông  như  sông  Hằng  luôn  luôn  xuôi  về, 
rót  về,  đổ  dốc  về  phương  Đông41.  Có  nhiều  người  ngăn  nó,  muôn  nó 
xuôi  về,  rót  về,  đổ  dốc  về  phương  Tây  thì  có  được  không?” 

Đáp: 

“Bạch  Thế  Tôn,  không  thể.  Vì  sao?  Vì  dòng  nước  sông  Hằng  đã 


40-  Pa0li:  dandho  satuppa0do,  niệm  khởi  lên  một  cách  chậm  chạp. 

41'  Hán:  lâm  thú  lưu  chú  tuấn  thâu  đông  phương  Ễẵ  li  );1t  /ỉ  /ẫ  ỆỀ  •  Paơli: 
Gangaơ  nadì  paơcìnaninnaơ  paơcìnapoòaơ  paơcìnapabbhaơraơ. 
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lâu  ngày  chảy  về  phương  Đông  mà  muôn  nó  chảy  về  phương  Tây  thì 
không  thể  được.  Những  người  kia,  họ  sẽ  chịu  khổ  cực!” 

“Cũng  vậy,  Thánh  đệ  tử  đa  văn  đã  lâu  ngày  tâm  xuôi  về,  rót  về, 
đổ  dốc  về,  hướng  đến  viễn  ly,...  cho  đến  muốn  khiến  thoái  giảm,  thì 
điều  này  không  thể  có  được,  họ  phải  chịu  khổ  cực  mà  thôi.” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 


KINH  1174.  KHÚC  Gỗ  TRÔI42 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật,  tại  A-tỳ-xà,  bên  Hằng  thủy43.  Bấy  giờ,  có 
Tỳ-kheo  đến  chỗ  Phật,  cúi  đầu  lễ  dưới  chân  Phật,  ngồi  lui  qua  một 
bên,  bạch  Phật: 

“Lành  thay!  Bạch  Thế  Tôn,  xin  vì  con  thuyết  pháp.  Sau  khi 
nghe  pháp  rồi,  con  một  mình  ở  chỗ  vắng,  chuyên  tinh  tư  duy,  sống 
không  buông  lung  và  hiểu  được  lý  do  về  những  nhà  dòng  dõi,  cạo 
bỏ  râu  tóc,  chánh  tín  xuất  gia  học  đạo,  không  nhà,  tiến  tu  phạm 
hạnh,  thấy  pháp,  tự  biết  tác  chứng:  ‘Ta,  sự  sanh  đã  dứt,  phạm  hạnh 
đã  lập,  những  việc  cần  làm  đã  làm  xong,  tự  biết  không  còn  tái  sanh 
đời  sau  nữa.’” 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  ngắm  sông  Hằng,  thấy  trong  nước  có  một  cây 
lớn  trôi  theo  dòng  nước  chảy  xuống.  Nói  với  vị  Tỳ-kheo  kia: 

“Ông  có  thấy  cây  lớn  trong  dòng  nước  sông  Hằng  này  không?” 

Đáp: 

“Bạch  Thế  Tôn,  con  đã  thấy.” 

Phật  bảo: 

“Cây  lớn  này  không  vướng  bờ  bên  này,  không  vướng  bờ  bên  kia, 
không  chìm  xuống  đáy,  không  mắc  ở  bãi  cù  lao,  không  vào  dòng  nước 
xoáy,  không  bị  người  vớt  lên,  phi  nhân  không  giữ  lại,  cũng  không  bị 


42-  Pa0li,  s.  35.  200.  Da0rukkhandha  (1).  Biệt  dịch,  N°125  (43.3). 

43  A-tỳ-xà  Hằng  thuỷ  biên  Pặf  gt  m  fj|  7jc  ịỊỊ  .  Pacli:  Kosambhiyaỏ  viharati  Gaígacya 
nadiya0  tìre,  trú  tại  Kosambhi,  bên  bờ  sông  Hằng. 
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mục,  sẽ  xuôi  theo  dòng  nước,  thuận  dòng  mà  rót  về,  đổ  về  biển  lớn 
phải  không?” 

Tỳ-kheo  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  đúng  vậy.” 

Phật  bảo: 

“Tỳ-kheo  cũng  lại  như  vậy.  Không  vướng  bờ  bên  này,  không 
vướng  bờ  bên  kia,  không  bị  chìm,  không  mắc  bãi  cù  lao,  không  vào 
dòng  nước  xoáy,  cũng  không  bị  người  vớt  lấy,  phi  nhân  không  giữ  lại, 
cũng  không  bị  mục,  vị  ấy  sẽ  theo  dòng  nước  mà  xuôi  về,  rót  về,  đổ  về 
Niết-bàn.  ” 

Tỳ-kheo  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  thế  nào  là  bờ  bên  này?  Thế  nào  là  bờ  bên  kia? 
Thế  nào  là  chìm  mất?  Thế  nào  là  bị  mắc  bãi  cù  lao?  Thế  nào  là  dòng 
nước  xoáy?  Thế  nào  là  người  vớt  lấy?  Thế  nào  là  phi  nhân  giữ?  Thế 
nào  là  mục  nát?  Lành  thay,  Thế  Tôn,  vì  con  giảng  rộng!  Sau  khi  nghe 
xong,  con  sẽ  một  mình  ở  chỗ  vắng,  chuyên  tinh  tư  duy,  sống  không 
buông  lung,...  cho  đến  tự  biết  không  còn  tái  sanh  đời  sau  nữa.” 

Phật  bảo  Tỳ-kheo: 

“Bờ  bên  này  là  sáu  nhập  xứ.  Bờ  bên  kia  là  sáu  ngoại  nhập  xứ44. 
Bị  người  vớt  lấy  là  như  người  nào  gần  gũi  với  người  thế  tục,  hay  với 
người  xuất  gia;  nếu  gặp  chuyện  sướng,  khổ,  buồn,  vui  và  những  việc 
làm  của  họ,  tất  cũng  cùng  họ  cộng  đồng.  Đó  gọi  là  bị  người  vớt  lấy.  Bị 
phi  nhân  giữ  lại  là  như  có  người  nào  nguyện  tu  phạm  hạnh,  rằng:  ‘Nay 
ta  trì  giới,  khổ  hạnh,  tu  các  phạm  hạnh  để  được  sanh  lên  các  cõi  trời.’ 
Đó  gọi  là  bị  phi  nhân  giữ  lại.  Bị  dòng  nước  xoáy  là  như  có  người  nào 
hoàn  giới  thoái  chuyển.  Hư  mục  là  phạm  giới,  hành  các  pháp  bất 
thiện,  hủ  bại,  ít  học,  giông  như  cỏ  dại,  như  tiếng  thổi  tù  và.  Họ  không 
phải  là  Sa-môn  mà  giông  Sa-môn,  không  phải  là  Phạm  hạnh  mà  giống 
Phạm  hạnh. 

“Như  vậy,  Tỳ-kheo,  đó  gọi  là  không  vướng  bờ  bên  này,  bờ  bên 
kia,...  cho  đến  Niết-bàn.” 

Sau  khi  Tỳ -kheo  kia  nghe  những  gì  Phây  dạy,  hoan  hỷ  làm  lễ  ra 


44. 


Bản  Hán  hình  như  bị  nhảy  sót:  Tham  chiếu  Pacli:  bị  chìm  giữa  dòng  là  hỷ  thâm 
(nandìracga);  bị  mắc  cạn  là  ngã  mạn  (asmìmacna). 
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về.  LÚC  này,  một  mình  ở  chỗ  vắng,  tư  duy  về  những  lời  Đức  Phật  đã 
dạy  trong  kinh  Cây  lớn  trôi  theo  dòng  nước,...  cho  đến  tự  biết  không 
còn  tái  sanh  đời  sau  nữa  và  đắc  A-la-hán. 

Lúc  ấy  có  một  người  chăn  bò  là  Nan-đồ45  cách  Phật  không  xa, 
đang  cầm  gậy  chăn  bò.  Sau  khi  vị  Tỳ-kheo  đã  đi  rồi,  đến  chỗ  Phật,  cúi 
đầu  lễ  dưới  chân,  ngồi  lui  qua  một  bên,  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  hiện  tại  con  có  thể  không  vướng  bờ  bên  này, 
không  vướng  bờ  bên  kia,  không  bị  chìm  mất,  không  mắc  ở  bãi  cù  lao, 
không  bị  người  vớt  lấy,  không  bị  phi  nhân  giữ,  không  vào  dòng  nước 
xoáy  và  cũng  không  bị  mục  nát.  Vậy  con  có  được  xuất  gia  tu  phạm 
hạnh  ở  trong  Chánh  pháp  luật  của  Thế  Tôn  không?” 

Phật  hỏi  người  chăn  bò: 

“Con  đưa  bò  trở  về  cho  chủ  chưa?” 

Người  chân  bò  bạch: 

“Trong  đàn  bò  có  con  đầu  đàn  có  thể  tự  dẫn  trở  về,  không  cần 
con  đưa.  Xin  cho  phép  con  xuất  gia  học  đạo.” 

Phật  bảo  người  chăn  bò: 

“Tuy  bò  tự  có  thể  về  nhà  được.  Nhưng  con  đã  nhận  lãnh  cơm  ăn 
áo  mặc  của  người,  điều  cần  là  con  phải  về  báo  cho  chủ  nhà  con  biết.” 

Lúc  này,  người  chăn  bò  đã  nghe  lời  Phật,  hoan  hỷ  lễ  Phật  ra  về. 

Sau  khi  người  chăn  bò  đi  chưa  được  bao  lâu,  bấy  giờ  Tôn  giả  Xá- 
lợi-phất  cũng  đang  ở  trong  hội  này,  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  người  chăn  bò  Nan-đồ  muốn  xin  xuất  gia,  sao 
Thế  Tôn  bảo  trở  về  nhà.” 

Phật  bảo  Xá-lợi-phất: 

“Người  chăn  bò  Nan-đồ,  nếu  trở  về  nhà  để  hưởng  thụ  ngũ  dục, 
thì  không  có  việc  đó.  Sau  khi  giao  bò  lại  cho  người  chủ  rồi,  sẽ  nhanh 
chóng  trở  lại  xuất  gia  học  đạo,  tịnh  tu  phạm  hạnh,  trong  Pháp  luật 
này,...  cho  đến  tự  biết  không  còn  tái  sanh  đời  sau  nữa,  đắc  A-la-hán.” 

Bấy  giờ,  người  chăn  bò  Nan-đồ  sau  khi  giao  bò  lại  cho  chủ  rồi 
liền  trở  lại  chỗ  Phật,  cúi  đầu  lễ  dưới  chân,  ngồi  lui  qua  một  bên,  bạch 
Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  con  đã  giao  bò  cho  chủ  rồi.  Xin  cho  phép  con 


45,  Nan-đồ  ỈU  JH  .  Pa0li:  Nando  gopa0lako. 
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xuất  gia  học  đạo  trong  Chánh  pháp  luật.” 

Phật  bảo  người  chăn  bò  Nan-đồ: 

“Con  được  xuất  gia  học  đạo,  thọ  giới  cụ  túc  làm  Tỳ-kheo,  ở 
trong  Chánh  pháp  luật  này.” 

Sau  khi  xuất  gia  rồi,  tự  tư  duy  về  lý  do  những  người  con  nhà 
dòng  dõi  đã  cạo  bỏ  râu  tóc,  xuất  gia  học  đạo,  không  nhà,  tiến  tu  phạm 
hạnh,...  cho  đến  không  còn  tái  sanh  đời  sau  nữa,  thành  A-la-hán. 

M 


KINH  1175.  KHẨN-THÚ  DỤ46 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà, 
tại  nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  có  Tỳ-kheo  một  mình  ngồi  thiền  tại  chỗ 
vắng,  tự  nghĩ:  “Tỳ-kheo  biết  thế  nào,  thấy  thế  nào,  để  được  cái  thấy 
thanh  tịnh?”  Nghĩ  rồi,  đến  các  chỗ  các  Tỳ-kheo,  bạch  các  Tỳ-kheo 
rằng: 

“Thưa  các  Tỳ-kheo  biết  thế  nào,  thấy  thế  nào  để  khiến  cái  thấy 
được  thanh  tịnh?” 

Các  Tỳ-kheo  đáp: 

“Tôn  giả,  biết  đúng  như  thật  về  tập,  diệt,  vị,  hoạn,  ly  của  sáu 
xúc  nhập  xứ.  Tỳ-kheo  nào  biết,  thấy  như  vậy,  sẽ  được  cái  thấy  thanh 
tịnh.” 

Tỳ-kheo  này  nghe  các  Tỳ-kheo  kia  nói  như  vậy,  tâm  không  hoan 
hỷ,  lại  đến  chỗ  Tỳ-kheo  khác,  hỏi  Tỳ-kheo  kia  rằng: 

“Chư  tôn  Tỳ-kheo,  biết  thế  nào,  thấy  thế  nào  để  được  cái  thấy 
thanh  tịnh?” 

Tỳ-kheo  kia  đáp: 

“Biết  đúng  như  thật  về  tập,  diệt,  vị,  hoạn,  ly  của  sáu  giới.  Tỳ- 
kheo  nào  biết  như  vậy,  thấy  như  vậy,  sẽ  được  cái  thấy  thanh  tịnh.” 

Tỳ-kheo  này  nghe  Tỳ-kheo  kia  ký  thuyết  như  vậy  tâm  cũng 
không  lạc,  lại  đến  Tỳ-kheo  khác  hỏi: 

“Tỳ-kheo,  biết  thế  nào,  thấy  thế  nào  để  được  cái  thấy  thanh 


46. 


Pa0li,  s.  35.  204.  Kiỏsuka. 
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tịnh?” 

Tỳ-kheo  kia  đáp: 

“Quán  sát  năm  thủ  uẩn  như  là  bệnh  tật,  như  ung  nhọt,  như  gai 
nhọn,  như  giết  hại,  là  vô  thường,  khổ,  không,  phi  ngã.  Biết  như  vậy, 
thấy  như  vậy,  sẽ  được  cái  thấy  thanh  tịnh.” 

Tỳ-kheo  này  nghe  Tỳ-kheo  kia  ký  thuyết  như  vậy  tâm  cũng 
không  lạc,  đi  đến  chỗ  Phật,  cúi  đầu  lễ  dưới  chân,  ngồi  lui  qua  một  bên, 
bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  con  một  mình  ở  chỗ  vắng  tư  duy:  ‘Tỳ-kheo,  biết 
thế  nào,  thấy  thế  nào  để  được  cái  thấy  thanh  tịnh?’  Sau  khi  nghĩ  như 
vậy,  rồi  con  đi  đến  chỗ  các  Tỳ-kheo,  ba  nơi  đã  nói  những  gì,  như  đã 
bạch  đầy  đủ  lên  Thế  Tôn,  con  nghe  họ  nói  vậy,  tâm  không  hoan  hỷ, 
nên  đến  Thế  Tôn  đem  nghĩa  này  xin  hỏi  Thế  Tôn:  ‘Tỳ-kheo,  biết  thế 
nào,  thấy  thế  nào  để  được  cái  thấy  thanh  tịnh?’  ” 

Phật  đáp: 

“Vào  thời  quá  khứ,  có  một  người  chưa  từng  thấy  cây  khẩn- 
thú47,  đến  người  đã  từng  thấy  khẩn-thú;  hỏi  người  đã  từng  thấy  khẩn 
thú  rằng:  ‘Ông  biết  cây  khẩn-thú  không?’  Đáp:  ‘Biết.’  Lại  hỏi:  ‘Hình 
dạng  của  nó  thế  nào?’  Đáp:  ‘Nó  màu  đen  như  cái  cột  bị  cháy.’  Vì 
người  kia  đang  lúc  thấy  khẩn-thú  màu  đen  như  cột  trụ  cháy  sém. 
Người  này  nghe  nói  khẩn-thú  màu  đen  như  cái  cột  cháy  sém  thì 
không  hoan  hỷ  lắm.  Lại  đi  đến  người  khác  đã  từng  thấy  khẩn-thú  và 
hỏi:  ‘Ông  đã  từng  biết  khẩn-thú  phải  không?’  Người  kia  đáp:  ‘Biết.’ 
Lại  hỏi:  ‘Hình  dạng  của  nó  thế  nào?’  Người  từng  thấy  khẩn-thú  đáp: 
‘Sắc  của  nó  màu  đỏ,  hoa  nở  ra  như  khúc  thịt.’  Vì  người  kia  lúc  thấy 
khẩn-thú  nở  hoa  thật  như  một  khúc  thịt.  Người  này  nghe  những  gì 
người  kia  nói  như  vậy  không  hoan  hỷ.  Lại  đến  người  đã  từng  thấy 
khẩn-thú  khác  hỏi:  ‘Ông  từng  biết  khẩn-thú  phải  không?’  Người  kia 
đáp:  ‘Biết.’  Lại  hỏi:  ‘Hình  dạng  của  nó  thế  nào?’  Đáp:  ‘Lông  thân 
của  nó  dài  thườn  thượt  rủ  xuống  như  quả  Thi-lợi-sa48.’  Người  này 


47  Khẩn-thú  |ị  iK  .  Cũng  âm  là  chân-thúc-ca.  Tên  một  loai  cây,  hoa  màu  đỏ  như 
thịt  tưoi.  Paoli:  kiỏsuka. 

48'  Thi-lợi-sa  p  f[j  ỳỳ  .  Hán  dịch  là  hợp  hoan  thọ.  Paoli:  sirìsa,  cây  Bồ-đề.  Cf.  D.ii.  4. 
Sammao-sambuddho  sirìsassa  muole  abhisambuddho,  “Đức  Phật  ngồi  dưới  gốc 
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nghe  rồi,  tâm  cũng  không  hoan  hỷ.  Lại  đi  hỏi  người  đã  biết  khẩn-thú 
khác:  ‘Ông  đã  biết  khẩn-thú  phải  không?’  Đáp:  ‘Biết.’  Lại  hỏi: 
‘Hình  dáng  của  nó  thế  nào?’  Người  kia  trả  lời:  ‘Nó  màu  xanh  lá  cây, 
lá  bóng,  lá  dài  rộng  như  cây  Ni-câu-lâu-đà49.’  Như  những  người  kia, 
khi  hỏi  về  khẩn-thú,  nghe  xong,  tâm  không  hoan  hỷ.  Lại  đi  tìm  khắp 
nơi,  nhưng  những  người  thấy  khẩn-thú,  tùy  thời  tùy  sở  kiến  của  mỗi 
người  mà  trả  lời;  cho  nên  không  giống  nhau. 

“Cũng  vậy,  các  Tỳ-kheo,  nếu  ở  nơi  thanh  vắng,  chuyên  tinh  tư 
duy,  sống  không  buông  lung,  nhân  theo  pháp  tư  duy  mà  không  khởi 
lên  các  lậu,  tâm  được  giải  thoát  và  tùy  theo  sở  kiến  của  họ  mà  ký 
thuyết.  Nay  ông  nghe  Ta  nói  thí  dụ,  người  trí  nhờ  thí  dụ  sẽ  hiểu  được. 
Thí  như  có  một  quốc  vương  biên  địa,  khéo  chỉnh  trị  thành  quách, 
dưới  cửa  kiên  cố,  đường  sá  bằng  phẳng.  Bốn  cửa  thành  đặt  bôn 
người  canh  gác.  Tất  cả  đều  thông  minh  trí  tuệ,  biết  người  đi  người 
đến.  Trong  thành  này,  tại  một  con  đường  ngã  tư,  an  trí  giường  chõng. 
Thành  chủ  ngồi  trên  đó.  Nếu  có  sứ  giả  từ  phương  Đông  đến  hỏi 
người  giữ  cửa:  ‘Thành  chủ  ở  đâu?’  Liền  được  trả  lời:  ‘Đang  ngồi  trên 
tòa,  ở  ngã  tư  đường,  trong  thành.’  Vị  sứ  giả  kia  nghe  rồi,  đến  chỗ 
thành  chủ  nhận  chỉ  thị  rồi  trở  về  đường  cũ.  Những  sứ  giả  từ  Nam, 
Tây,  Bắc,  đến  cũng  hỏi  người  giữ  cửa:  ‘Thành  chủ  ở  đâu?’  Họ  cũng 
đáp:  ‘Ớ  giữa  ngã  tư  đường,  trong  thành.’  Các  sứ  giả  kia  nghe  rồi  đều 
đến  chỗ  thành  chủ,  nhận  chỉ  thị  của  ông,  rồi  mỗi  người  trở  về  chỗ  cũ 
của  mình.” 

Phật  bảo  Tỳ-kheo: 

“Ta  đã  nói  thí  dụ.  Nay  sẽ  nói  ý  nghĩa.  Thành  là  dụ  cho  sắc 
thô  của  thân  người.  Giống  như  kinh  nói  thí  dụ  cái  tráp  rắn  độc. 
Khéo  sửa  sang  tường  thành  là  chỉ  cho  chánh  kiến.  Đường  sá  bằng 
phẳng  là  nội  sáu  nhập  xứ.  Bốn  cửa  chỉ  cho  bốn  trú  xứ  của  thức. 
Bôn  người  giữ  cửa  chỉ  cho  tứ  niệm  xứ.  Thành  chủ  chỉ  cho  thức  thủ 
uẩn.  Sứ  giả  là  Chánh  quán.  Nói  lời  như  thật  là  Bôn  chân  đế.  Trở  về 
đường  cũ  là  tám  Thánh  đạo.” 

Phật  bảo  Tỳ-kheo: 


cây  Sirìsa  mà  thành  Chánh  giác”. 

49'  Ni-câu-lâu-đà  I?  PL  ■  Pacli:  nigrodha. 
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“Nếu  Đại  Sư  có  những  điều  cần  làm  cho  đệ  tử;  thì  nay  Ta  đã  làm 
xong.  Vì  thương  xót  nên:  Như  kỉnh  thí  dụ  về  cái  tráp  rắn  độc.  ” 

Sau  khi  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật  dạy,  chuyên  tinh  tư  duy, 
không  sống  buông  lung,  tiến  tu  phạm  hạnh,...  cho  đến  không  tái  sanh 
đời  sau  nữa,  thành  A-la-hán. 

M 
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KINH  1176.  LẬU  PHÁP50 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  du  hành  nhân  gian,  giữa  những  người  họ 
Thích;  rồi  đến  ở  trong  vườn  Ni-câu-luật-đà,  nước  Ca-tỳ-la-vệ. 

Bấy  giờ,  những  người  họ  Thích  ở  Ca-tỳ-la  làm  xong  giảng  đường 
mới,  chưa  có  Sa-môn,  Bà-la-môn,  thiếu  niên  dòng  họ  Thích-ca  và 
nhân  dân  nào  ở  trong  đó.  Họ  nghe  Thế  Tôn  du  hành  trong  nhân  gian, 
đến  nước  Ca-tỳ-la-vệ  dòng  họ  Thích  và  đang  trú  trong  vườn  Ni-câu- 
lâu-đà,  giảng  về  nghĩa  khổ  lạc.  Họ  bàn  với  nhau:  “Nhà  này  mới  hoàn 
thành,  chưa  có  ai  ở,  nên  thỉnh  Thế  Tôn  và  đại  chúng  về  đây  cúng 
dường,  sẽ  được  công  đức  phước  báo  vô  lượng,  an  ổn  lâu  dài.  Rồi  sau 
đó  chúng  ta  mới  sử  dụng.”  Bàn  luận  xong,  họ  cùng  nhau  ra  khỏi  thành, 
đến  chỗ  Thế  Tôn,  cúi  đầu  lễ  dưới  chân,  rồi  ngồi  lui  qua  một  bên. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  vì  những  người  họ  Thích,  diễn  nói  pháp  yếu, 
khai  thị,  soi  sáng,  làm  cho  vui  mừng  xong,  rồi  ngồi  im  lặng.  Khi  ấy, 
những  người  họ  Thích  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  sửa  lại  y  phục,  đảnh  lễ 
Phật,  đầu  gối  hữu  quỳ  sát  đất,  chắp  tay  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  chúng  con  những  người  dòng  họ  Thích,  làm 
xong  giảng  đường  mới,  chưa  có  ai  ở.  Hôm  nay,  thỉnh  Thế  Tôn  và  đại 
chúng  đến  giảng  đường  cho  chúng  con  được  cúng  dường,  để  chúng  con 
được  công  đức  phước  lợi  và  an  lạc  mãi  mãi.  Rồi  sau  đó  chúng  con  sẽ 
sử  dụng.” 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  im  lặng  nhận  lời.  Khi  ấy  những  người  họ 
Thích  biết  Thế  Tôn  đã  nhận  lời  mời  rồi,  cúi  đầu  lễ  dưới  chân  Phật  rồi 
mỗi  người  trở  về  chỗ  của  mình.  Ngay  ngày  hôm  đó,  dùng  xe  chở  hết 
đồ  đạc  đến  trang  hoàng  giảng  đường  mới,  trải  sàng  tòa  và  lót  thảm  cỏ 
mịn  trên  đất,  dầu  đèn  đầy  đủ.  Khi  mọi  việc  đã  sửa  soạn  xong,  họ  đến 
chỗ  Phật,  cúi  đầu  bạch  rằng: 

“Mọi  việc  đã  chuẩn  bị  xong  rồi,  mong  Ngài  biết  thời.” 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  và  đại  chúng  tùy  tùng  trước  sau  đi  đến  ngoài 
giảng  đường.  Sau  khi  rửa  chân,  bước  lên  nhà,  ngồi  trước  cây  cột  ở 
giữa,  hướng  về  Đông.  Lúc  này,  các  Tỳ-kheo  cũng  rửa  chân  xong,  lần 


50  Pa0li,  s.  35.  202.  Avassuta. 
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lượt  vào  giảng  đường,  ngồi  quay  mặt  hướng  về  Tây,  phía  Đức  Phật. 
Bấy  giờ,  những  người  họ  Thích  cũng  ngồi  quay  mặt  hướng  về  Tây. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  vì  những  người  dòng  họ  Thích  rộng  nói  pháp 
yếu,  khai  thị,  soi  sáng,  làm  cho  vui  mừng  xong,  rồi  nói  với  những 
người  dòng  họ  Thích: 

“Này  các  Cù-đàm,  đã  quá  đầu  đêm,  bây  giờ  các  người  có  thể  trở 
về  Ca-tỳ-la-vệ.” 

Khi  ấy,  những  người  dòng  họ  Thích  nghe  những  gì  Phật  đã  dạy, 
hoan  hỷ,  tùy  hỷ  ra  về. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  biết  những  người  họ  Thích  đã  đi  rồi,  bèn  bảo 
Đại  Mục-kiền-liên: 

“Ông  nên  vì  các  Tỳ-kheo  thuyết  pháp  cho  họ.  Ta  đang  đau  lưng, 
cần  được  nghỉ  ngơi.” 

Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên  im  lặng  nhận  lời.  Bấy  giờ,  Thế  Tôn 
xếp  y  uất-đa-la  bốn  lớp  lót  dưới  sườn  và  cuốn  y  Tăng-già-lê  đặt  dưới 
đầu  làm  gối,  nằm  nghiêng  hông  bên  phải,  xếp  đầu  gối  chân  lên  nhau, 
cột  niệm  vào  tướng  ánh  sáng,  với  ý  tưởng  sẽ  thức  dậy. 

Bấy  giờ,  Đại  Mục-kiền-liên  nói  với  các  Tỳ-kheo: 

“Pháp  của  Thế  Tôn  đã  dạy,  khoảng  đầu,  khoảng  giữa,  khoảng 
cuối  đều  thiện,  nghĩa  thiện,  vị  thiện,  thuần  nhất,  mãn  tịnh,  thanh  bạch, 
phạm  hạnh.  Hôm  nay,  tôi  sẽ  nói  về  pháp  hữu  lậu  và  vô  lậu.  Các  ông 
hãy  lắng  nghe: 

“Thế  nào  là  pháp  hữu  lậu?  Phàm  phu  ngu  si  vô  học,  khi  mắt  thấy 
sắc  rồi,  với  sắc  đáng  nhớ  khởi  lên  ưa  đắm,  với  sắc  không  đáng  nhớ 
khởi  lên  chán  ghét,  không  trụ  vào  thân  niệm  xứ,  không  có  một  phần 
trí  đối  với  tâm  giải  thoát  và  tuệ  giải  thoát;  đủ  các  thứ  pháp  ác  bất 
thiện  khởi  lên,  không  được  hoàn  toàn  diệt  trừ,  không  vĩnh  viễn  hoàn 
toàn  đoạn  tận.  Đối  với  tai,  mũi,  lưỡi,  thân,  ý  lại  cũng  như  vậy.  Này 
Tỳ-kheo,  người  như  vậy  Thiên  ma  Ba-tuần  sẽ  đến  chỗ  họ  để  dò  xét 
những  chỗ  yếu  kém  tai  hại,  ở  nơi  mắt  thấy  sắc,  mà  nắm  chỗ  được  sơ 
hở.  Đối  với  tai  nghe  âm  thanh,  mũi  ngửi  mùi,  lưỡi  niếm  vị,  thân  với 
xúc,  ý  với  pháp  cũng  lại  như  vậy,  liền  nắm  được  chỗ  sơ  hở.  Giống  như 
đông  cỏ  khô,  nổi  lửa  bốn  bên,  bị  cháy  tiêu  tức  thì.  Cũng  vậy,  Tỳ-kheo, 
ở  nơi  sắc  được  nhận  thức  bởi  mắt  của  Tỳ-kheo,  Thiên  ma  Ba-tuần  liền 
nắm  được  chỗ  sơ  hở.  Cũng  vậy,  Tỳ-kheo,  không  thắng  ở  nơi  sắc.  Tai 


1036 


TẠP  A-HÀM  (II) 


đối  với  tiếng,  mũi  đối  với  mùi,  lưỡi  đối  với  vị,  thân  đối  với  xúc,  ý  đối 
với  pháp,  ...  đối  với  bị  pháp  chế  phục,  không  thắng  được  pháp.  Không 
thắng  sắc,  không  thắng  âm  thanh,  mùi  thơm,  vị  ngọt,  xúc  chạm  và 
pháp.  Cũng  lại  không  thắng  ý,  cùng  các  pháp  ác  bất  thiện  phiền  não, 
thiêu  bức,  khổ  báo  và  sẽ  bị  sanh,  già,  bệnh,  chết  ở  đời  vị  lai.  Chư  Tôn 
giả,  Ta  đã  tự  thân  nhận  lãnh  các  pháp  hữu  lậu  này  từ  Đức  Thế  Tôn. 
Đó  gọi  là  ‘kinh  Pháp  Hữu  Lậu’. 

“Thế  nào  là  pháp  vô  lậu?  Thánh  đệ  tử  đa  văn  mắt  thấy  sắc,  đối 
với  sắc  đáng  nhớ  không  khởi  ưa  đắm,  với  sắc  không  đáng  nhớ  không 
khởi  chán  ghét,  cột  niệm  an  trụ,  vô  lượng  tâm  giải  thoát,  tuệ  giải 
thoát,  biết  một  cách  như  thật.  Các  pháp  ác  bất  thiện  đã  khởi  kia  bị 
diệt  tận  không  dư  tàn.  Tai,  mũi,  lưỡi,  thân,  ý  lại  cũng  như  vậy.  Tỳ- 
kheo  như  vậy,  ác  Ma  Ba-tuần  có  đến  dò  xét  tìm  sở  đoản  nơi  sắc  được 
thấy  bởi  mắt,  cũng  không  thể  tìm  được  sở  đoản.  Tai  đôi  với  tiếng, 
mũi  đối  với  mùi,  lưỡi  đôi  với  vị,  thân  đối  với  xúc,  ý  đối  với  pháp,  để 
tìm  cầu  chỗ  yếu  kém,  cũng  không  tìm  được  chỗ  yếu  kém  đó.  Giông 
như  lầu  các,  nếu  tường  vách  kiên  cô",  cửa  ngõ  nhiều  lớp  đóng,  lấp 
dày  kín,  dù  đốt  lửa  bôn  bên  cũng  không  thể  cháy  được.  Các  Tỳ -kheo 
này  cũng  lại  như  vậy,  dù  Ma  Ba-tuần  đến  chỗ  dò  xét  để  tìm  tòi  chỗ 
yếu  cũng  không  thể  tìm  được.  Tỳ-kheo  như  vậy,  có  thể  thắng  được 
sắc  kia,  không  bị  sắc  chiết  phục.  Và  thắng  được  tiếng,  mùi,  vị,  xúc 
và  pháp  không  bị  những  pháp  ấy  chiết  phục.  Nếu  thắng  được  sắc, 
tiếng,  mùi,  vị,  xúc,  pháp  rồi  thì  cũng  thắng  luôn  đôi  với  những  pháp 
ác  bất  thiện,  phiền  não,  khổ  báo  dẫy  đầy,  cùng  sanh,  già,  bệnh,  chết 
đời  vị  lai.  Tự  thân  tôi  nhận  được  pháp  này  từ  Đức  Thế  Tôn.  Đó  gọi 
là  ‘kinh  Pháp  Vô  Lậu’.” 

Bây  giờ,  Thế  Tôn  biết  Đại  Mục-kiền-liên  thuyết  pháp  xong, 
ngồi  dậy  cột  niệm  trước  mặt,  bảo  Mục-kiền-liên: 

“Lành  thay!  Lành  thay!  Mục-kiền-liên,  vì  người  thuyết  kinh 
pháp  này,  làm  lợi  ích  nhiều  nơi,  vượt  qua  nhiều  phiền  não  và  an  lạc 
trời,  người  lâu  dài.” 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Các  ông  nên  thọ  trì  kinh  Pháp  Hữu  Lậu,  Vô  Lậu  này.  Hãy  nói 
rộng  cho  mọi  người.  Vì  sao?  Vì  nghĩa  lý  đầy  đủ,  pháp  đầy  đủ,  phạm 
hạnh  đầy  đủ,  khai  mở  thần  túc,  hướng  thẳng  Niết-bàn,...  cho  đến  người 
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thiện  nam  có  lòng  tin,  ở  nhà  hay  xuất  gia  cũng  nên  thọ  trì  đọc  tụng  và 
nói  rộng  cho  mọi  người.  ” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  1177.  SÔNG  TRO51 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà, 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Thí  như  có  một  sông  tro,  bờ  Nam  rất  nóng,  nhiều  gai  nhọn,  ở 
nơi  tối  tăm,  có  nhiều  tội  nhân  ở  trong  sông  trôi  dạt  theo  dòng.  Trong 
đó  có  một  người  thông  minh  trí  tuệ,  không  ngu  si,  ưa  lạc  chán  khổ, 
ham  sống  sợ  chết,  tự  nghĩ:  ‘Hiện  tại  ta  vì  duyên  gì  mà  ở  sông  tro  này, 
bờ  Nam  thì  nóng  bức  lại  nhiều  gai  nhọn;  ở  nơi  tối  tăm,  trôi  dạt  theo 
dòng  như  vậy?  Ta  sẽ  dùng  chân  tay  làm  phương  tiện,  bơi  ngược  dòng 
lên.’  Dần  dần  thấy  được  chút  ánh  sáng,  người  ấy  thầm  nghĩ,  ‘Ta  đã 
gắng  sức  mới  thấy  được  chút  ánh  sáng  này.’  Rồi  lại  vận  dụng  tay 
chân,  gắng  thêm,  nỗ  lực  thêm  và  thấy  được  đất  bằng.  Tức  thì  đứng  lại 
đó  quan  sát  chung  quanh,  thấy  núi  đá  lớn  nguyên  vẹn  không  bị  lở, 
không  sụt,  không  bị  đục  thủng.  Liền  leo  lên  trên,  lại  thấy  ao  nước 
trong  mát  có  đủ  tám  phần:  mát  lạnh,  ngon  ngọt,  nhẹ  nhàng,  êm  dịu, 
thơm  tho,  trong  xanh,  khi  uống  không  bị  nghẹn,  không  trở  ngại  trong 
cổ,  đã  uống  vào  rồi  thì  thân  thể  an  lạc.  Người  ấy  liền  vào  trong  đó, 
hoặc  uống  hoặc  tắm,  xa  lìa  được  phiền  não.  Sau  đó,  leo  lên  trên  núi 
lớn,  gặp  bảy  loài  hoa:  hoa  Ưu-bát-la,  hoa  Bát-đàm-ma,  hoa  Câu-mâu- 
đầu,  hoa  Phân-đà-lợi,  hoa  Tu-kiên-đề,  hoa  Di-ly-đầu-kiên-đề,  hoa  A- 
đề-mục-đa,  nghe  thấy  mùi  hương  thơm.  Rồi  lại  lên  núi  đá,  thấy  tòa 
nhà  bôn  tầng  cấp,  liền  ngồi  trên  ấy;  thấy  màn  che  có  năm  trụ,  liền  vào 
trong  đó,  điều  thân  ngồi  ngay  thẳng.  Ớ  trong  này,  đầy  đủ  gối  mền,  rải 
hoa  khắp  nơi,  trang  hoàng  đẹp  đẽ;  tự  do  ngồi  nằm,  gió  mát  bốn  bề, 
làm  cho  thân  thể  an  ổn.  Ngồi  trên  cao,  vị  ấy  nhìn  xuống  cất  lớn  tiếng 


51'  Pa0li,  không  thấy  tương  đương. 
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xướng  rằng: 

“Hỡi  chúng  sanh,  các  Hiền  chánh  sĩ  trong  sông  tro!  Sông  này  bờ 
Nam  nóng  bức,  phần  nhiều  là  gai  nhọn;  nơi  này  tối  tăm,  nên  tìm  cách 
ra  khỏi  sông  này!” 

Có  người  nghe  được  những  lời  này,  nương  theo  tiếng,  hỏi  rằng: 

“Hướng  nào  ra  được?  Theo  chỗ  nào  để  ra?” 

“Trong  đó  có  lời  nói: 

“Ngươi  cần  gì  hỏi,  chỗ  nào  ra  được?  Cái  người  lớn  tiếng  gọi  kia, 
chính  nó  cũng  không  biết,  không  thấy  theo  chỗ  nào  để  ra.  Nó  cũng  ở 
lại  trong  sông  tro  này,  bờ  Nam  nóng  bức,  phần  nhiều  gai  nhọn;  ở  đây 
tối  tăm,  theo  dòng  trôi  xuống.  Hỏi  nó  làm  gì! 

“Như  vậy,  Tỳ-kheo,  Ta  nói  thí  dụ  này,  nay  Ta  sẽ  giải  thích  nghĩa 
của  nó. 

“Tro  chỉ  cho  ba  ác  giác  bất  thiện52.  Những  gì  là  ba?  Là  dục  giác, 
nhuế  giác  và  hại  giác. 

“Sông  chỉ  cho  ba  ái:  Dục  ái,  sắc  ái,  vô  sắc  ái.  Bờ  Nam  rất  nóng 
bức  chỉ  cho  nội  ngoại  sáu  nhập  xứ.  Phần  nhiều  là  gai  nhọn  chỉ  cho 
năm  công  năng  của  dục.  Chỗ  tối  tăm  chỉ  cho  vô  minh  che  lấp  tuệ 
nhãn.  Nhiều  người  chỉ  cho  phàm  phu  ngu  si.  Dòng  là  chỉ  cho  sông 
sanh  tử.  Trong  đó  có  một  người  không  ngu  không  si  là  chỉ  cho  Đại 
Bồ-tát.  Dùng  tay  chân  làm  phương  tiện  bơi  ngược  dòng  là  chỉ  cho 
tinh  cần  tu  học.  Thấy  một  chút  ánh  sáng  ẩn  hiện  là  được  pháp  nhẫn. 
Gặp  được  đất  bằng  là  chỉ  cho  trì  giới.  Quan  sát  bốn  phương  là  chỉ  cho 
thấy  được  bôn  Chân  đế.  Núi  đá  lớn  là  chỉ  cho  Chánh  kiến.  Nước  tám 
phần  là  chỉ  cho  tám  Thánh  đạo.  Bảy  loài  hoa  là  chỉ  cho  bảy  Giác  chi. 
Nhà  bốn  tầng  cấp  là  chỉ  cho  bôn  Như  ý  túc.  Năm  trụ  màn  che  là  chỉ 
cho  năm  Căn:  Tín,  Tấn,  Niệm,  Định,  Tuệ.  Thân  ngồi  ngay  thẳng  là 
chỉ  cho  Vô  dư  Niết-bàn.  Rải  hoa  khắp  nơi  là  chỉ  cho  các  thiền  định, 
giải  thoát,  tam-muội,  chánh  thọ.  Tự  do  ngồi  nằm  là  chỉ  cho  Như  Lai, 
ứng  Cúng,  Đẳng  Chánh  Giác.  Gió  thổi  bôn  bề  là  chỉ  cho  bôn  tâm 
tăng  trưởng  hiện  pháp  lạc  trụ53,  cất  tiếng  kêu  gọi  là  chỉ  cho  Chuyển 
pháp  luân.  Kia  có  người  hỏi:  ‘Chư  Hiền  chánh  sĩ  ra  chỗ  nào?’  là  chỉ 


52'  Tức  ba  bất  thiện  tầm:  tham  bất  thiện  tầm,  sân  bất  thiện  tầm,  hại  bất  thiện  tầm. 
53  Chỉ  bốn  thiền. 
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cho  Xá-lợi-phất,  Mục-kiền-liên  và  các  Tỳ-kheo  Hiền  thánh,  ở  trong 
đó  có  lời  nói:  ‘Ngươi  cần  gì  hỏi,  chỗ  nào  ra  được?  Cái  người  kia  cũng 
không  biết,  không  thấy  theo  chỗ  nào  để  ra.  Nó  cũng  ở  lại  trong  sông 
tro  này,  bờ  Nam  nóng  bức,  phần  nhiều  gai  nhọn;  và  chỗ  tối  tăm  theo 
dòng  trôi  xuống’,  chỉ  cho  lục  sư  và  các  người  tà  kiến.  Đó  là  Phú-lan- 
na  Ca-diếp,  Mạt-già-lê  Cù-xá-lê  Tử,  Tán-xà-da  Tỳ-la-chi  Tử,  A-kỳ- 
đa-chỉ-xá  Khâm-bà-la,  Già-câu-la  Ca-đàn-diên,  Ni-kiền-liên-đà-xà- 
đề  Phất-đa-la  và  những  người  tà  kiến  khác. 

“Như  vậy,  Tỳ-kheo,  Đại  Sư  vì  các  đệ  tử  mà  làm  những  việc  cần 
làm.  Nay  Ta  đã  làm  xong.  Bây  giờ,  các  ông  phải  làm  những  việc  cần 
làm  như  Ta  đã  nói  trong  kinh  Tráp  Rắn  Độc.” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 


□ 
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TẠP  A-HÀM  QUYỂN  44 

KINH  1178.  BÀ-TỨ-TRA1 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Am-la,  tại  nước  Di-hy-la2.  Khi 
ấy,  có  thiếu  phụ  Bà-la-môn  tên  là  Bà-tứ-tra3,  có  sáu  người  con  qua  đời 
liên  tiếp.  Vì  nhớ  con  nên  phát  cuồng,  trần  truồng,  xõa  tóc,  cứ  theo 
đường  mà  chạy4,  đến  trong  vườn  Am-la,  Di-hy-la.  Bấy  giờ,  Thế  Tôn 
đang  thuyết  pháp  cho  vô  lượng  đại  chúng  đang  vây  quanh.  Từ  xa, 
thiếu  phụ  Bà-la-môn  Bà-tứ-tra  trông  thấy  Thế  Tôn.  Vừa  thấy,  bỗng 
tỉnh  tâm  lại,  thẹn  thùng  xấu  hổ  nép  mình  ngồi  xổm  xuống. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  Tôn  giả  A-nan:  “Lấy  uất-đa-la-tăng  của 
ông  đem  cho  thiếu  phụ  Bà-la-môn  Bà-tứ-tra  và  bảo  khoác  vào  để 
nghe  pháp.”  Tôn  giả  A-nan  vâng  lời  Phật  dạy,  lấy  y  đưa  cho  bà 
khoác  vào.  Sau  khi  bà  được  y,  mặc  xong,  đến  trước  Phật  cúi  đầu  lễ 
Phật,  ngồi  lui  qua  một  bên.  Bấy  giờ,  Thế  Tôn  vì  bà  thuyết  pháp, 
khai  thị,  chỉ  giáo,  soi  sáng,  làm  cho  hoan  hỷ.  Như  thường  lệ,  Đức 
Phật  thuyết  pháp  theo  thứ  lớp  cho  đến  khi  tín  tâm  thanh  tịnh,  thọ  tam 
tự  quy. 

Sau  khi  nghe  Phật  thuyết  pháp,  bà  hoan  hỷ,  tùy  hỷ,  làm  lễ  ra  về. 

Sau  đó  người  con  thứ  bảy  của  Ưu-bà-di  Bà-tứ-tra  này  đột  nhiên 
lại  qua  đời.  Nhưng  bà  Ưu-bà-di  này  không  còn  ưu  bi,  khổ,  não,  khóc 
lóc  nữa.  Lúc  này,  chồng  của  bà  Ưu-bà-di  Bà-tứ-tra  làm  kệ  nói  với  bà 
rằng: 

Những  đứa  con  trước  chết, 

Nhớ  thương  sanh  ưu  khổ; 

Ngày  đêm  không  ăn  uống, 


1  Đại  Chánh  quyển  44.  An  Thuận,  “21.  Tương  ưng  Bà-la-môn  (phần  sau)”;  tiếp 
theo  Đại  Chánh  kinh  số  102  (quyển  4).  Quốc  Dịch,  quyển  38.  -Paơli,  Cf.  Theri. 
133.  Vaơsiseaehì.  Biệt  dịch,  N°1 00(92). 

2-  Di-hy-la  ị$f  ậặ  Hi .  Paơli:  Mithilaơ. 

3'  Bà-tứ-tra  E3  .  Paơli:  Vaơseaaaahì. 

4'  Bà  chạy  từ  Vesalì  đến  Mithilaơ. 
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Cho  đến  phát  cuồng  điên. 

Nay  chôn  đứa  thứ  bảy, 

Sao  không  sanh  ưu  khổ? 

ưu-bà-di  Bà-tứ-tra  liền  nói  kệ  đáp  lại  cho  chồng  rằng: 

Con  cháu  có  cả  ngàn, 

Nhân  duyên  hòa  hợp  sanh; 

Đã  lâu  thành  quá  khứ; 

Tôi  và  ông  cũng  vậy. 

Con  cháu  và  dòng  họ, 

Số  này  không  hạn  lượng, 

Sanh  nơi  này,  nơi  kia; 

Tàn  sát,  ăn  thịt  nhau. 

Nếu  biết  cuộc  sống  ác5, 

Sanh  ưu  khổ  làm  gì. 

Tôi  đã  biết  xuất  ly, 

Sự  sống  chết,  còn  mất. 

Không  còn  sanh  ưu  khổ, 

Do  nhập  Chánh  pháp  Phật, 

Lúc  ấy,  người  chồng  của  ưu-bà-di  Bà-tứ-tra  làm  kệ  khen  rằng: 

Pháp  chưa  từng  được  nghe, 

Mà  nay  nghe  bà  nói. 

Nghe  nói  pháp  ở  đâu, 

Không  ưu  khổ  nhớ  con  ? 

ưu-bà-di  Bà-tứ-tra  làm  kệ  đáp: 

Nay  Đấng  Đẳng  Chánh  Giác, 

Tại  nước  Câu-hy-la; 

Trong  vườn  cây  Am- la, 

Lìa  hẳn  tất  cả  khổ. 

Diễn  nói  tất  cả  khổ, 

Khổ  tập,  Khổ  tịch  diệt. 

Bát  chánh  đạo  Hiền  thánh, 


5'  Ác  -í  :  Ân  Thuận,  Phật  Quang  đọc  là  yếu  3? .  Các  bản  Tống-Nguyên-Minh  đọc 
là  ác  ■«  . 
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An  ổn  hướng  Niệt-bàn. 

Đó  là  Thầy  của  tôi, 

Hâm  mộ  Chánh  giáo  Ngài. 

Tôi  đã  biết  Chánh  pháp, 

Hay  trừ  khổ  nhớ  con. 

Người  chồng  là  Bà-la-môn  nói  kệ  đáp: 

Nay  tôi  cũng  sẽ  đến, 

Vườn  Am-la,  Di-hy; 

Đức  Thế  Tôn  cũng  sẽ, 

Dạy  bỏ  khổ  nhớ  con. 

Ưu-bà-di  lại  nói  kệ  đáp: 

Nên  quán  Đẳng  Chánh  Giác, 

Mềm  mại  thân  sắc  vàng; 

Điều  phục  người  khó  điều, 

Đưa  khắp  người  qua  bể. 

Bấy  giờ,  Bà-la-môn  liền  sửa  soạn  xe  cộ;  rồi  lên  xe  ngựa  đến 
vườn  Am-la,  Di-hy.  Từ  xa  trông  thấy  Thế  Tôn,  lòng  tin  vui  tăng  lên, 
đến  trước  Đại  Sư.  Khi  ấy  Đại  Sư  vì  ông  mà  nói  kệ,  khai  mở  pháp  nhãn 
cho  ông,  thấy  khổ,  tập,  diệt,  đạo,  thẳng  đến  Niết-bàn.  Ông  liền  thấy 
pháp,  thành  tựu  hiện  quán.  Sau  khi  biết  pháp  rồi,  xin  được  phép  xuất 
gia.  Ngay  lúc  đó  Bà-la-môn  liền  được  xuất  gia  và  một  mình  ở  chỗ  yên 
tĩnh,  tư  duy...  cho  đến  đắc  A-la-hán. 

Thế  Tôn  đã  ký  thuyết  là  chờ  vào  đêm  thứ  ba,  ông  sẽ  đắc  tam 
minh.  Sau  khi  đắc  tam  minh  rồi,  Đức  Thế  Tôn  bảo  ông,  sai  người  đánh 
xe  hãy  đem  xe  về  nhà,  cho  Ưu-bà-di  Bà-tứ-tra  biết,  khởi  phát  lời  tùy 
hỷ  chúc  mừng  rằng: 

“Bà-la-môn  đã  đến  gặp  Thế  Tôn;  đã  có  được  tín  tâm  thanh  tịnh 
và  kính  thờ  làm  Thầy.  Đại  Sư  liền  vì  ông  thuyết  pháp,  vì  ông  mà  khai 
mở  pháp  nhãn,  ông  đã  thấy  Khổ  Thánh  đế,  Khổ  tập,  Khổ  diệt  và  tám 
đường  Hiền  thánh  an  ổn  thẳng  đến  Niết-bàn,  thành  tựu  hiện  quán.  Sau 
khi  biết  pháp  rồi,  liền  xin  xuất  gia  và  Thế  Tôn  đã  ký  thuyết  là  vào 
đêm  thứ  ba  ông  đắc  tam  minh  đầy  đủ.” 

Khi  đó  người  đánh  xe  vâng  lời  liền  quay  về  nhà,  từ  xa  Ưu-bà-di 
Bà-tứ-tra  trông  thấy  người  đánh  xe  đánh  xe  không  trở  về,  liền  hỏi: 
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“Bà-la-môn  có  gặp  được  Phật  không?  Phật  có  vì  ông  thuyết 
pháp,  khai  thị  pháp  nhãn  cho  ông  thấy  Thánh  đế  không?” 

Người  đánh  xe  thưa: 

“Bà-la-môn  đã  đến  gặp  Thế  Tôn;  đã  có  được  tín  tâm  thanh  tịnh 
và  kính  thờ  làm  Thầy.  Đại  Sư  liền  vì  ông  thuyết  pháp,  vì  ông  mà  khai 
mở  pháp  nhãn,  ông  đã  thấy  Khổ  Thánh  đế,  Khổ  tập,  Khổ  diệt  và  tám 
đường  Hiền  thánh  an  ổn  thẳng  đến  Niết-bàn,  thành  tựu  hiện  quán.  Sau 
khi  biết  pháp  rồi,  liền  xin  xuất  gia  và  Thế  Tôn  đã  ký  thuyết  là  vào 
đêm  thứ  ba  ông  đắc  tam  minh  đầy  đủ.”  Lúc  ấy,  Ưu-bà-di  trong  lòng 
liền  vui  vẻ,  nói  với  người  đánh  xe: 

“Cho  ông  chiếc  xe  ngựa  này  cộng  thêm  một  trăm  ngàn  tiền 
vàng,  vì  ông  đã  truyền  tin,  nói  là  Bà-la-môn  Tú-xà-đế6  đã  chứng  tam 
minh,  khiến  lòng  tôi  vui  vẻ.” 

Người  đánh  xe  đáp: 

“Bây  giờ  con  đâu  cần  xe  ngựa  và  vàng  bạc  làm  gì?  Xe  ngựa 
vàng  bạc,  xin  trả  lại  cho  bà  Ưu-bà-di,  nay  con  sẽ  trở  lại  chỗ  Bà-la- 
môn,  theo  ông  xuất  gia.” 

ưu-bà-di  nói: 

“Ý  ông  như  vậy,  thì  hãy  mau  mau  trở  lại  để  theo  ông  chủ  xuất 
gia,  không  bao  lâu  cũng  sẽ  được  tam  minh  đầy  đủ  như  ông  chủ.” 

Người  đánh  xe  nói: 

“Đúng  vậy,  thưa  bà  Ưu-bà-di,  như  ông  chủ  xuất  gia,  con  cũng  sẽ 
như  vậy.” 

Bà  Ưu-bà-di  nói: 

“Cha  của  ngươi  đã  xuất  gia,  ngươi  cũng  xuất  gia  theo.  Ta  nay 
không  bao  lâu  cũng  sẽ  đi  theo.  Giống  như  con  rồng  lớn  trong  đồng 
trống  lướt  qua  hư  không  mà  du  hành.  Những  con  rồng  khác,  rồng  con 
trai,  rồng  con  gái,  thảy  đều  bay  theo.  Ta  cũng  như  vậy,  sẽ  mang  bát, 
đắp  y,  sống  đời  dễ  thỏa  mãn.” 

Người  đánh  xe  thưa: 

“Thưa  bà  Ưu-bà-di,  nếu  như  vậy,  sở  nguyện  của  bà  ắt  sẽ  thành 
tựu.  Không  bao  lâu  sẽ  thấy  bà  Ưu-bà-di  ít  muốn,  biết  đủ,  đắp  y,  mang 
bát,  xin  nhận  những  gì  người  ta  bỏ  đi  mà  ăn,  cạo  tóc  mặc  áo  nhuộm. 


6. 


Tú-xà-đế  ĩH  M  5^  .  Pa0li:  Suja0ta. 
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Đối  với  ấm,  giới,  nhập,  đoạn  trừ  ái  dục,  xa  lìa  sự  trói  buộc  của  tham 
và  dứt  hết  các  hữu  lậu.” 

Ông  Bà-la-môn,  người  đánh  xe,  bà  Ưu-bà-di  Bà-tứ-tra  và  cô  con 
gái  là  Tôn-đà-bàn-lê7  đều  xuất  gia,  cứu  cánh  thoát  khổ. 

M 

KINH  1179.  MẤT  BÒ8 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  tinh  xá  Đại  lâm9,  nước  Tỳ-xá-ly.  Bấy 
giờ,  có  Bà-la-môn  Tỳ-lê-da  Bà-la-đậu-bà-giá10,  sáng  sớm  đi  mua  bò, 
chưa  kịp  trả  giá,  ngay  hôm  đó  mất  bò.  Sáu  ngày  không  tìm  thấy.  Nhân 
tìm  bò,  Bà-la-môn  đến  tinh  xá  Đại  lâm. 

Từ  xa  trông  thấy  Thế  Tôn  đang  ngồi  dưới  bóng  cây,  dung  nghi 
đĩnh  đặc,  các  căn  thanh  tịnh,  tâm  Ngài  vắng  lặng,  thành  tựu  chỉ  quán. 
Thân  Ngài  sắc  vàng  chiếu  sáng  chói.  Thấy  vậy,  liền  đến  trước  Ngài 
nói  kệ: 

Vì  sao  không  sở  cầu, 

Trống  vắng  ở  nơi  này, 

Một  mình  nơi  rừng  vắng, 

Mà  tâm  được  an  lạc? 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Hoặc  mất,  hoặc  được  lại, 

Đôi  tâm  Ta  không  loạn; 

Bà-la-môn  nên  biết, 

Chớ  nói  kia  như  Ta. 

Tâm  chấp  việc  được  mất, 


7'  Tôn-đà-bàn-lê  ỉậ  K  s  .  Pa0li:  Sundarì. 

8-  Pa0li,  s.  7.  1.  10.  Bahudhìti.  Biệt  dịch,  N°100(93). 

9  Bản  Paoli:  Kosalesu  viharati  aóóatarasmiỏ  vanande,  trong  một  khu  rừng  nọ  ở 
Kosala. 

10-  Tỳ-lê-da  Bà-la-đậu-bà-giá  Ễllllãil.  Paoli:  aóóatarassa 
bha0radva0ja-gotassa  braohmaòassa,  có  một  người  Bà-la-môn  nọ  thuộc  dòng  họ 
Bha0radvaoja. 
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Tâm  ấy  không  tự  tại. 

Lúc  ấy  Bà-la-môn  lại  nói  kệ: 

Chỗ  Phạm  chí  hơn  hết, 

Như  Tỳ -kheo  đã  nói; 

Nay  tôi  sẽ  tự  nói, 

Lắng  nghe  lời  chân  thật. 
Sa-môn  định  chẳng  phải 
Người  mất  bò  buổi  sáng, 
Sáu  ngày  tìm  không  được, 
Cho  nên  sống  an  lạc. 
Sa-môn  định  chẳng  phải 
Người  gieo  trồng  ruộng  mề 
Lo  cỏ  hoang  phủ  mất; 

Cho  nên  sống  an  lạc. 
Sa-môn  định  chẳng  phải 
Người  trồng  lúa  thiếu  nước, 
Sợ  hoang  khô  mà  chết; 

Cho  nên  sống  an  lạc. 
Sa-môn  định  chẳng  phải 
Quả  phụ  có  bảy  người, 

Đều  nuôi  con  mồ  côi; 

Cho  nên  sống  an  lạc. 
Sa-môn  định  chẳng  phải 
Bảy  con  không  được  yêu, 
Phóng  túng  nhiều  nợ  nần; 
Cho  nên  sống  an  lạc. 
Sa-môn  định  chẳng  phải 
Chủ  nợ  giữ  cửa  mình, 

Tìm  đòi  tiền  lãi  nhiều; 

Cho  nên  sống  an  lạc. 
Sa-môn  định  chẳng  phải 
Đồ  nằm  sâu  bảy  lớp 
Lo  lắng  nhặt  côn  trùng; 
Cho  nên  sống  an  lạc. 
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Sa-môn  định  chẳng  phải 
Vợ  tóc  vàng,  mắt  đỏ, 

Ngày  đêm  nghe  tiếng  ác; 
Cho  nên  sống  an  lạc. 
Sa-môn  định  chẳng  phải 
Bồ  không,  đàn  chuột  giỡn 
Thường  lo  lắng  thiếu  gầy; 
Cho  nên  sống  an  lạc. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  nói  kệ  đáp  lại: 

Nay  Ta  quyết  không  phải 
Kẻ  mất  bò  buổi  sáng, 

Sáu  ngày  tìm  không  ra, 

Cho  nên  sống  an  lạc. 

Nay  Ta  quyết  không  phải 
Người  gieo  trồng  ruộng  mè, 
Lo  cỏ  hoang  phủ  mất, 

Cho  nên  sống  an  lạc. 

Nay  Ta  quyết  không  phải 
Người  trồng  lúa  thiếu  nước, 
Sợ  hoang  khô  mà  chết, 

Cho  nên  sống  an  lạc. 

Nay  Ta  quyết  không  phải 
Quả  phụ  có  bảy  người, 

Đều  nuôi  con  mồ  côi, 

Cho  nên  sống  an  lạc. 

Nay  Ta  quyết  không  phải 
Bảy  con  không  được  yêu, 
Phóng  túng  nhiều  nợ  nần, 
Cho  nên  sống  an  lạc. 

Nay  Ta  quyết  không  phải 
Chủ  nợ  giữ  cửa  mình, 

Tìm  đòi  tiền  lãi  nhiều, 

Cho  nên  sống  an  lạc. 

Nay  Ta  quyết  không  phải 
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ĐỒ  nằm  sâu  bảy  lớp, 

Lo  lắng  nhặt  côn  trùng, 

Cho  nên  sống  an  lạc. 

Nay  Ta  quyết  không  phải 
Vợ  tóc  vàng,  mắt  đỏ, 

Ngày  đêm  nghe  tiếng  ác, 

Cho  nên  sống  an  lạc. 

Nay  Ta  quyết  không  phải 
Bồ  không,  đàn  chuột  giỡn, 

Thường  lo  lắng  thiếu  gầy, 

Cho  nên  sống  an  lạc. 

Không  buông  niệm,  không  niệm. 

Chúng  sanh  sống  an  lạc; 

Đoạn  dục,  lìa  ân  ái, 

Mà  được  sống  an  lạc. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  vì  tinh  tấn  Ba-la-môn  Bà-la-đậu-bà-giá  mà 
thuyết  pháp  khai  thị,  dạy  dỗ,  soi  sáng,  làm  cho  vui  mừng.  Như  thường 
lệ  Phật  theo  thứ  tự  thuyết  pháp  về  bô"  thí,  trì  giới...  cho  đến  ở  trong 
Chánh  pháp  tâm  không  còn  sợ  hãi,  rồi  liền  từ  chỗ  đứng  dậy  chắp  tay 
bạch  Phật: 

“Con  nay  có  được  xuất  gia  học  đạo  thành  Tỳ-kheo,  tu  phạm 
hạnh  ở  trong  Chánh  pháp  luật  không?” 

Phật  bảo  Bà-la-môn: 

“Nay  ông  có  thể  được  xuất  gia,  thọ  cụ  túc  giới,  tu  các  phạm  hạnh 
ở  trong  Chánh  pháp  luật ...”.  Chi  tiết,  cho  đến  đắc  A-la-hán,  tâm  khéo 
giải  thoát. 

Bấy  giờ  tinh  tấn  Bà-la-môn  Bà-la-đậu-bà-giá  đắc  A-la-hán, 
duyên  tự  tâm  mà  giác  tri,  được  an  lạc  giải  thoát,  bèn  nói  kệ: 

Nay  ta  thật  vui  sướng, 

Ớ  trong  pháp  Đại  tiên; 

Được  vui  lìa  tham  dục, 

Không  phí  công  thấy  Phật. 

M 
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KINH  1180.  TRÍ  GIẢ11 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  rừng  cây  Sa-la,  tại  tụ  lạc  Bà-la-môn12. 
Bấy  giờ  sáng  sớm  Thế  Tôn  đắp  y,  mang  bát  vào  tụ  lạc  Bà-la-môn  khất 
thực,  bất  chợt  mây  phi  thời  nổi  lên.  Bấy  giờ,  Thế  Tôn  tự  nghĩ:  ‘Nay, 
Ta  nên  đến  trong  nhà  hội  lớn  gia  chủ  Bà-la,  tại  tụ  lạc  Bà-la-môn13.’ 
Nghĩ  vậy  rồi,  Ngài  liền  đến  chỗ  nhà  hội  lớn  kia.  Khi  ấy  các  gia  chủ 
Bà-la-môn  đang  hội  họp  trong  nhà  đó.  Từ  xa  trông  thấy  Thế  Tôn,  họ 
cùng  bảo  với  nhau:  “Sa-môn  cạo  đầu  kia  cuối  cùng  biết  pháp  gì14?” 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  gia  chủ  Bà-la-môn  tụ  lạc  Bà-la  kia  rằng: 

“Trong  dòng  Bà-la-môn  có  người  biết  pháp,  có  người  không  biết 
pháp;  dòng  Sát-đế-lợi  hay  gia  chủ,  cũng  có  người  biết  pháp,  có  người 
không  biết  pháp.” 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  liền  nói  kệ: 

Chẳng  bạn  muốn  hơn  bạn, 

Vua  không  phục  khó  phục; 

Vợ  không  cầu  hơn  chồng, 

Con  nào  không  kính  cha? 

Không  người  trí:  không  hội. 

Không  trí:  không  lời  pháp; 

Tham,  sân,  sỉ  đoạn  tận, 

Thì  đó  là  người  trí. 

Khi  ấy  gia  chủ  Bà-la-môn  kia  bạch  Phật: 

“Thiện  sĩ  Cù-đàm!  Thiện  sĩ  phu!  Mời  Ngài  có  thể  vào  nhà  này 
mà  ngồi.” 


u'  Pa0li,  s.7.22.  Khomadussa.  Biệt  dịch,  N°100(94). 

12  Paoli:  Sakkesu  viharati  Khomadussaỏ  naomaỏ  Sakyaonaỏ  nigamo.  sống  giữa 
những  người  họ  Thích,  tại  tụ  lạc  Khomadussa  của  họ  Thích. 

B'  Bà-la-môn  tụ  lạc  Bà-la  trưởng  giả  (H  II  H  M  ?4r  Si  -R  #  .  Paoli: 
Khomadussakao  braohmaòagahapatikao  sabhaoyaỏ,  trong  nhà  hội  của  những  gia 
chủ  Bà-la-môn  thuộc  tụ  lạc  Khomadussa. 

14  Paoli:  ke  ca  muònakao  samaòakao,  ke  ca  sabhaodhammaỏ  ja0nanti?  “Những  Sa- 
môn  trọc  đầu  kia  là  ai?  Sao  họ  không  biết  phép  hội  họp?” 
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Sau  khi  Thế  Tôn  ngồi  rồi,  liền  bạch  rằng: 

“Xin  Cù-đàm  thuyết  pháp.  Chúng  tôi  muốn  nghe.” 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  vì  gia  chủ  Bà-la-môn  nơi  đại  hội  này  bằng 
mọi  cách  thuyết  pháp  khai  thị,  dạy  dỗ,  soi  sáng  và  làm  cho  vui  mừng 
rồi,  lại  nói  kệ: 

Ngu  cùng  trí  tụ  hội, 

Không  nói,  biết  ai  sáng? 

Hay  nói  đạo  tịch  tĩnh, 

Nghe  nói,  biết  kẻ  trí. 

Người  nói,  nêu  Chánh  pháp, 

Kiến  lập  cờ  Đại  tiên; 

Khéo  nói  là  cờ  Tiên, 

Pháp  là  cờ  La-hán. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  vì  các  gia  chủ  Bà-la-môn  nơi  tụ  lạc  Bà-la  kiến 
lập  chánh  pháp,  khai  thị,  dạy  dỗ,  soi  sáng,  làm  cho  vui  vẻ  xong,  từ  chỗ 
ngồi  đứng  dậy  ra  về. 

M 

KINH  1181.  THIÊN  TÁC15 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  Câu-tát-la16,  du  hành  trong  nhân  gian.  Rồi 
đến  tụ  lạc  Phù-lê17,  trú  trong  vườn  Am-la  của  Bà-la-môn  Thiên  Tác18. 
Khi  ấy  Tôn  giả  Ưu-ba-ma19  làm  thị  giả.  Bấy  giờ  Thế  Tôn  đang  đau 
lưng20,  bảo  Tôn  giả  Ưu-ba-ma: 

“Thầy  cất  y  bát  xong,  đến  nhà  Bà-la-môn  Thiên  Tác.” 

Lúc  đó  Bà-la-môn  Thiên  Tác  đang  ở  trong  nhà,  sai  người  chải 


15-  Pa0li,  s.  7.  2.  3.  Devahita.  Biệt  dịch,  N°100(95). 

16  Bản  Paoli:  Sa0vatthínida0naỏ,  nhân  duyên  ở  Xá-vệ. 

17  Phù-lê  tụ  lạc  'M-  K  Sĩ  T&  . 

18'  Thiên  Tác  Bà-la-môn  X  ÍT  "(H  s  H  .  Paoli:  Devahito  bra0hmaòo, 
l9,  Ưu-ba-ma  ÍU  ỈỄ  íp .  Paoli:  Upava0òa. 

20  Paoli:  vaotehaobaodhiko,  phong  bệnh;  được  giải  thích  (Tha.ii.57),  do  sự  dao  động 
của  gió  nội  thân.  Không  phải  gió  cảm  mạo  từ  ngoài. 
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đầu  và  cạo  râu,  sửa  tóc  cho  ông,  thấy  Tôn  giả  ưu-ba-ma  đang  đứng 
ngoài  cửa.  Thấy  rồi  ông  nói  kệ: 

Vĩ  sao  cạo  râu  tóc, 

Mình  khoác  Tăng-già-lê21; 

Đang  đứng  ngoài  cửa  đó, 

Muốn  cầu  xin  thứ  gì? 

Tôn  giả  ưu-ba-ma  nói  kệ  đáp: 

Đấng  Thiện  Thệ  La-hán, 

Bị  bệnh  phong  đau  lưng; 

Có  thứ  nước  an  lạc22, 

Trị  bệnh  Mâu-ni  chăng? 

Lúc  ấy,  Bà-la-môn  Thiên  Tác  lấy  ra  một  bát  đầy  tô,  một  bình 
dầu,  một  bình  đường  phèn,  rồi  sai  người  bưng  đi,  cùng  bình  nước  nóng, 
theo  Tôn  giả  Ưu-ba-ma  đến  chỗ  Thế  Tôn.  Lấy  dầu  xoa  lên  thân,  dùng 
nước  nóng  rửa  đi,  xong  đem  tô  và  đường  phèn  làm  nước  uống.  Sau  đó, 
bệnh  đau  lưng  Thế  Tôn  liền  được  an  ổn.  Sáng  sớm  hôm  sau  Thiên  Tác 
dậy  thật  sớm,  đi  đến  chỗ  Phật,  cúi  đầu  lễ  dưới  chân,  ngồi  lui  qua  một 
bên,  nói  kệ: 

Sao  gọi  Bà-la-môn, 

Thí  gì  được  quả  lớn? 

Thế  nào  là  thời  thỉ12, 

Sao  gọi  ruộng  phước  tịnh? 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Nếu  được  trí  túc  mạng, 

Thấy  trời,  định  hướng  sanh 24 ; 

Được  hết  các  hữu  lậu, 

Mâu-ni  khởi  tam  minh. 


21  Pa0li:  muòno  saígha0tipa0ruto,  trọc  đầu,  khoác  Tăng-già-lê. 

22  An  lạc  thủy  ^  (Ệi  7]c  .  Paoli:  uòhodakaỏ,  nước  nóng.  Bản  Hán  đọc  là  sukhodakaỏ? 

2  ■  Thời  thí  H§  M  ;  chỉ  trong  lúc  đang  bố  thí  (hiểu  theo  phân  từ  hiện  tại).  Paoli: 

kathaóhi  yajama0nassa,  như  thế  nào,  trong  lúc  hiến  tế? 

24,  Các  bản  đều  đọc  là  định  thú  sanh  ĨE II £  .  Nên  đọc  là  ác  thú  sanh,  gần  với  bản 
Paoli.  Paoli:  saggaopaoyaóca  passati,  thấy  sanh  thiên,  hay  đọa  lạc. 
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Khéo  biết  tâm  giải  thoát, 

Giải  thoát  tất  cả  tham; 

Mới  gọi  Bà-la-môn. 

Thí  kia  được  quả  lớn. 

Thí  kia  là  thời  thí, 

Ruộng  phước  theo  ý  muốn. 

Sau  khi  Bà-la-môn  Thiên  Tác  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ, 
tùy  hỷ  làm  lễ  ra  về. 


M 


KINH  1182.  NGHỀ  RUỘNG25 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  tại  Câu-tát-la  du  hành  trong  nhân  gian;  một 
đêm  nọ  dừng  chân  lại  trong  rừng  Sa-la. 

Bấy  giờ,  cách  rừng  Sa-la  không  xa  có  một  Bà-la-môn  làm  nghề 
nông26.  Sáng  sớm  thức  dậy  vào  trong  rừng  Sa-la,  từ  xa  nhìn  thấy  Thế 
Tôn  đang  ngồi  dưới  một  bóng  cây,  tướng  mạo  oai  nghi  đoan  chánh, 
các  căn  thanh  tịnh,  tâm  người  tịch  định,  thành  tựu  đầy  đủ  chỉ  quán  đệ 
nhất.  Thân  Ngài  sắc  vàng  ánh  sáng  chiếu  suốt.  Thấy  vậy,  đến  chỗ 
Ngài,  bạch  rằng: 

“Bạch  Cù-đàm,  tôi  làm  nghề  nông  ở  gần  đây,  nên  thích  rừng 
này.  Bạch  Cù-đàm,  có  nghề  nghiệp  gì  ở  đây  không,  mà  thích  ở  trong 
rừng  này?  Rồi  nói  kệ: 


Tỳ -kheo  ở  rừng  này, 

Vì  có  nghề  nghiệp  gì, 
Nên  một  mình  chỗ  vắng, 
Thích  ở  trong  rừng  này? 
Bấy  giờ,  Thế  Tôn  nói  kệ  đáp  lại: 

Vô  sự  ở  rừng  này, 


25  Pa0li,  s.7.17.  Navakammika.  Biệt  dịch,  N°1 00(96). 

26'  Hán:  doanh  tác  điền  nghiệp  s  fự  EH  #  .  Bản  Paoli:  navakammika,  thợ  cất  nhà 
(hoặc  thợ  mộc). 
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Rễ  rừng  chặt  từ  lâu; 

Nơi  rừng,  lìa  thoát  rừng, 

Thiền  tư,  trừ  bất  lạc. 

Sau  khi  Bà-la-môn  nghe  những  gì  Phật  nói,  hoan  hỷ  tùy  hỷ,  làm 
lễ  ra  về. 


M 


KINH  1183.  NHẶT  CỦI27 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  tại  Câu-tát-la  du  hành  trong  nhân  gian;  một 
đêm  nọ  dừng  chân  lại  trong  rừng  Sa-la. 

Bấy  giờ,  có  một  Bà-la-môn  ở  bên  cạnh  rừng,  cùng  năm  trăm 
thiếu  niên  Bà-la-môn  ở  chung28.  Bà-la-môn  kia  thường  tán  thán,  mong 
mỏi  và  muốn  gặp  Thế  Tôn,  “Khi  nào  Ngài  du  hành  đến  rừng  này, 
nhân  đó  ta  đến  gặp  để  hỏi  về  những  chỗ  còn  nghi.  Ngài  có  rảnh  vì  ta 
mà  ký  thuyết  không?” 

Khi  ấy  người  đệ  tử  thiếu  niên  của  Bà-la-môn  kia  nhân  kiếm  củi, 
nên  vào  trong  rừng.  Từ  xa  nhìn  thấy  Thế  Tôn  ngồi  dưới  bóng  cây, 
dung  nghi  đoan  chánh,  các  căn  vắng  lặng,  tâm  ngài  định  tĩnh,  thân  như 
núi  vàng  ánh  sáng  chiếu  suốt,  thấy  rồi  tự  nghĩ:  ‘Thầy  mình  thường  tán 
thán,  kính  ngưỡng  và  mong  được  gặp  Ngài  Cù-đàm  để  hỏi  những  điều 
nghi  ngờ.  Nay  Sa-môn  Cù-đàm  này  đến  trong  rừng  này,  ta  phải  nhanh 
chóng  về  báo  cho  thầy  ta  biết.’  Tức  thì  ôm  bó  củi  nhanh  chóng  trở  về 
nhà  học,  bỏ  bó  củi  xuống,  rồi  đến  chỗ  thầy  thưa  rằng: 

“Thầy  nên  biết!  Lâu  nay  thầy  thường  tán  thán,  kính  ngưỡng 
muôn  gặp  Sa-môn  Cù-đàm  đến  rừng  này  để  hỏi  những  điều  nghi,  nay 
Sa-môn  Cù-đàm  đã  đến  rừng  này,  xin  thầy  biết  thời.” 

Khi  ấy  Bà-la-môn  liền  đến  chỗ  Thế  Tôn,  sau  khi  thăm  hỏi,  ủy 
lạo  xong,  ngồi  lui  qua  một  bên  nói  kệ: 

Một  mình  vào  nơi  sợ, 


27  Pa0li,  7.18.  Kaaaaahahacra.  Biệt  dịch,  N°100(97). 

28  Cọng  (túc)  /ế>  .  Hán  dịch  sát  nghĩa  đen.  Paeli:  antevacsika:  đệ  tử  (=  người 

sống  chung). 
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Trong  rừng  rậm  thâm  sâu; 
Đứng  vững  không  dao  động, 
Khéo  tu  pháp  chánh  cần. 
Không  ca  múa  âm  nhạc, 

Ớ  chỗ  vắng  tĩnh  lặng; 

Tôi  chưa  từng  thấy  ai, 

Một  mình  thích  rừng  sâu. 
Muốn  tìm  nơi  thế  gian, 

Vị  Chúa  tể  tự  tại; 

Là  trời  Tam  thập  tam, 

Cõi  trời  vui  tự  tại. 

Cớ  sao  vào  rừng  sâu, 

Khổ  hạnh  tự  khô  héo? 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Mong  cầu  nhiều  là  khổ, 
Đắm  mê  vào  các  cõi; 

Tất  cả  chúng  đều  là 
Cội  rễ  của  ngu  si. 

Những  loại  cầu  như  vậy, 

Ta  trừ  bỏ  từ  lâu. 

Không  cầu,  không  lừa  clốỉ, 
Tất  cả  không  đụng  tới. 

Đối  tất  cả  các  pháp, 

Duy  có  quán  thanh  tịnh; 
Được  vô  thượng  Bồ -đề, 
Thiền  tư  tu  chánh  lạc. 
Bà-la-môn  lại  nói  kệ: 

Nay  con  kính  lễ  Ngài, 

Đấng  Mâu-ni  tịch  lặng; 

Vua  thiền  tư  vi  diệu, 

Đại  giác,  giác  vô  biên. 

Như  Lai  cứu  trời,  người, 

Vòi  vọi  như  núi  vàng; 

Giải  thoát  khỏi  rừng  rậm, 

Ớ  rừng  hẳn  không  đắm. 
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Đã  nhổ  gai  nhọn  sâu, 

Lành  sạch  không  dấu  vết; 

Thượng  thủ  hàng  luận  sư, 

Biện  luận  hơn  tất  cả. 

Sư  tử  hùng  loài  người, 

Rống  động  khắp  rừng  sâu; 

Hiển  hiện  Khổ  Thánh  đế, 

Tập,  Diệt,  tám  Thánh  đạo. 

Diệt  tận  các  tụ  khổ, 

Xuất  ly,  tịnh  không  nhơ; 

Tự  thoát  tất  cả  khổ, 

Cứu  khổ  khắp  chúng  sanh. 

Vì  an  lạc  chúng  sanh, 

Nên  diễn  nói  Chánh  pháp; 

Với  ân  ái  đã  dứt, 

Đối  lưới  dục  xa  lìa. 

Đoạn  trừ  hết  tất  cả, 

Kết  buộc  của  hữu  ái; 

Như  hoa  sen  sống  nước, 

Không  nhiễm  dính  nước  bùn. 

Như  mặt  trời  giữa  không, 

Trong  sáng  không  mây  che; 

Hôm  nay  con  may  mắn, 

Đến  rừng  Câu-tát-la. 

Được  gặp  Bậc  Đại  Sư, 

Đấng  Lưỡng  Túc  Tôn  Thắng; 

Đại  tinh  tấn,  rừng  sâu, 

Rộng  độ  sanh  bậc  nhất. 

Hàng  đầu,  Điều  Ngự  Sư, 

Kính  lễ  Đấng  Vô  úy. 

Sau  khi  Bà-la-môn  nói  đầy  đủ  kệ  khen  ngợi  Phật  xong,  nghe 
những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ,  tùy  hỷ,  đảnh  lễ  ra  về. 

M 
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KINH  1184.  TÔN-ĐÀ-LỢl  (l)29 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  tại  Câu-tát-la  du  hành  trong  nhân  gian,  nghỉ 
đêm  bên  bờ  sông  Tôn-đà-lợi30.  Bấy  giờ,  Thế  Tôn  cạo  tóc  chưa  lâu, 
vào  cuối  đêm,  lấy  y  phủ  lên  đầu,  ngồi  kiết  già,  chánh  thân  tư  duy,  cột 
niệm  ở  trước. 

Bấy  giờ,  bên  sông  Tôn-đà-lợi  có  Bà-la-môn31  đang  ở,  cuối  đêm 
thức  dậy,  đem  những  thức  ăn  cúng  còn  dư  chưa  hết,  đem  đến  bờ  sông, 
muôn  tìm  Bà-la-môn  có  đức  lớn  để  cúng  dường. 

Khi  ấy  Thế  Tôn  nghe  tiếng  Bà-la-môn  bên  bờ  sông;  nghe  rồi 
bèn  đằng  hắng  lên  tiếng  và  lấy  y  ra  để  bày  đầu.  Lúc  ấy,  Bà-la-môn 
bên  sông  Tôn-đa-lợi  thấy  Phật  rồi,  tự  nghĩ:  “Đây  là  Sa-môn  cạo  đầu, 
chẳng  phải  Bà-la-môn.”  Định  đem  thức  ăn  trở  về,  nhưng  Bà-la-môn 
này  lại  nghĩ:  “Đâu  phải  chỉ  có  Sa-môn  đầu  cạo  tóc.  Trong  hàng  Bà- 
la-môn  cũng  có  người  đầu  cạo  tóc.  Nên  đến  đó,  hỏi  chỗ  sanh  của 
ông  ta.”  Lúc  này,  Bà-la-môn  bên  sông  Tôn-đà-lợi  đến  chỗ  Thế  Tôn 
hỏi  rằng: 

“Ngài  sanh  thuộc  dòng  họ  nào?” 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  liền  nói  kệ: 

Ông  chớ  hỏi  chỗ  sanh, 

Mà  nên  hỏi  chỗ  hành. 

Khắc  cây  dùi  lấy  lửa, 

Cũng  có  thể  sanh  lửa. 

Trong  dòng  họ  hạ  tiện, 

Sanh  Mâu-ni  vững  chắc; 

Trí  tuệ,  có  tàm  quý, 

Tỉnh  tấn,  khéo  chế  ngự. 

Rốt  ráo  sáng  tỏ  khắp, 

Tu  phạm  hạnh  thanh  tịnh; 


29  Pa0li,  s.7.9.  Sundarika.  Biệt  dịch,  N°100(99). 

30-  Tôn-đà-lợi  hà  ĨỀ  PẼ  ^[J  /ộf .  Pacli:  Sundarika0-nadì. 

31  Pacli:  Sundarikabha0radva0ja  brachmaòa,  Bà-la-môn  Sundarika  dòng  họ 
Bha0radva0ja. 
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Mà  nay  đã  đúng  thời, 

Nên  cúng  thức  ăn  dư. 

Bà-la-môn  bên  sông  Tôn-đà-lợi  lại  nói  kệ: 

Nay  ngày  tốt  của  con, 

Muốn  cúng  dường  cầu  phước; 

May  gặp  được  Đại  sĩ, 

Tôn  quý  nhất  ba  thời. 

Nếu  không  gặp  dược  Phật, 

Thời  đã  cúng  người  khác. 

Bấy  giờ,  Bà-la-môn  bên  sông  Tôn-đà-lợi  càng  tăng  thêm  lòng 
tin,  liền  đem  thức  ăn  dư  ấy  phụng  cúng  Thế  Tôn.  Thế  Tôn  không 
nhận,  vì  đã  nhờ  nói  bài  kệ  mà  được. 

( Chi  tiết  như  đã  nói,  vì  nhờ  thuyết  pháp  mà  dược  đồ  ăn). 

Bà-la-môn  bên  sông  Tôn-đà-lợi  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  bây  giờ  thức  ăn  cúng  này  nên  để  chỗ  nào?” 

Phật  bảo  Bà-la-môn: 

“Ta  không  thấy  chư  Thiên,  Ma,  Phạm,  Sa-môn,  Bà-la-môn, 
Thiên  thần  hay  người  đời  nào  có  thể  ăn  thức  ăn  này  mà  khiến  thân  thể 
an  ổn.  Ông  hãy  đem  thức  ăn  này  bỏ  vào  trong  nước  không  có  trùng  và 
chỗ  đất  ít  cỏ  mọc.” 

Lúc  này,  Bà-la-môn  này  liền  đem  thức  ăn  này  bỏ  vào  trong  nước 
không  có  trùng.  Nước  liền  bốc  khói  sủi  bọt  sôi  lên  thành  tiếng  xèo 
xèo.  Ví  như  nung  hòn  sắt,  đem  bỏ  vào  trong  nước  lạnh,  bốc  khói  sủi 
bọt  sôi  lên  phát  ra  tiếng  xèo  xèo.  Thức  ăn  này  cũng  vậy.  Bỏ  vào  nước 
không  có  trùng,  bốc  khói  sủi  bọt,  sôi  lên  thành  tiếng  xèo  xèo.  Bà-la- 
môn  bên  sông  Tôn-đà-lợi  lòng  kinh  hãi,  thân  lông  dựng  lên  hết,  cho  là 
tai  biến,  vội  chạy  lên  bờ  gom  củi  khô  lại  cúng  dường  đền  thờ  lửa  để 
dứt  sự  tai  quái.  Thế  Tôn  thấy  ông  gom  củi  khô  cúng  dường  đền  thờ  lửa 
để  mong  dứt  sự  tai  quái.  Thấy  vậy,  liền  nói  kệ: 

Bà-la-môn  thờ  lửa, 

Thiêu  đốt  cây  cỏ  khô, 

Chớ  cho  là  tịnh  đạo, 

Có  thể  dứt  tai  hoạn. 

Đó  là  ác  cúng  dường, 
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Mà  bảo  là  trí  tuệ. 

Tạo  nhân  duyên  như  vậy, 
Ngoại  đạo  thử  tu  tịnh. 

Nay  ông  bỏ  lửa  cửi, 

Thổi  bùng  lửa  bên  trong; 
Thường  tu  không  phóng  dật, 
Lúc  nào  cũng  cúng  dường. 
Tin  tịnh  khắp  mọi  nơi, 

Rộng  bày  đại  hội  thí. 

Tâm  ý  là  bó  củi, 

Sân  nhuế bốc  khói  đen. 
Vọng  ngữ  là  vị  đời, 

Miệng  lưỡi  là  thìa  gỗ; 

Ngực  giữ  nơi  lửa  đốt, 

Lửa  dục  thường  cháy  mạnh. 
Phải  khéo  tự  điều  phục, 
Người  tiêu  diệt  ngọn  lửa. 
Chánh  tín  là  sông  lớn, 

Tịnh  giới  là  vượt  sang. 

Lắng  trong  sạch  dòng  nước, 
Được  người  trí  khen  ngợi; 
Sạch  trong  người:  đức  trời, 
Nên  tắm  rửa  trong  đó. 

Lội  nước  không  dính  mình, 
An  ổn  qua  bờ  kia. 

Chánh  pháp  là  vực  sâu, 
Phước  đức  là  xuống  đò. 
Nước  lắng  trong  tràn  đầy, 
Được  người  trí  khen  ngợi 
Sạch  trong  người:  đức  trời, 
Nên  tắm  rửa  trong  đó. 

Lội  nước  không  dính  mình, 
An  ổn  qua  bờ  kia; 

Chân  đế  khéo  điều  ngự, 
Nhiếp  hộ  tu  phạm  hạnh. 
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Từ  bi  là  khổ  hạnh, 

Tâm  chân  thật  thanh  tịnh; 

Dùng  Chánh  pháp  tắm  rửa, 

Được  người  trí  xưng  tán. 

Sau  khi  Bà-la-môn  bên  sông  Tôn-đà-lợi  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ,  tùy  hỷ,  trở  lại  đường  cũ  mà  đi. 

M 

KINH  1185.  TÔN'ĐÀ'LỢl  (2)32 
Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  tại  Câu-tát-la  du  hành  trong  nhân  gian,  ở 
trong  rừng  rậm  bên  sông  Tôn-đà-lợi.  Lúc  ấy,  có  Bà-la-môn  đang  ở 
bên  sông  Tôn-đà-lợi,  đến  chỗ  Phật,  thăm  hỏi,  ủy  lạo  xong,  ngồi  lui 
qua  một  bên,  hỏi  Phật: 

“Bạch  Cù-đàm,  Ngài  có  đến  sông  Tôn-đà-lợi  tắm  rửa  không?” 
Phật  bảo  Bà-la-môn: 

“Đến  sông  Tôn-đà-lợi  để  tắm  rửa  để  làm  gì?” 

Bà-la-môn  bạch: 

“Bạch  Cù-đàm,  sông  Tôn-đà-lợi  là  cứu  độ,  là  an  lành,  là  thanh 
tịnh.  Nếu  ai  tắm  rửa  ở  đó,  có  thể  trừ  hết  mọi  điều  ác.” 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  liền  nói  kệ: 

Chẳng  sông  Tôn-đà-ỉợi, 

Cũng  chẳng  Bà-hưu-đa; 

Chẳng  Già-cla,  Tát-la. 

Những  con  sông  như  vậy; 

Không  khiến  người  tạo  ác 
Có  thể  thành  thanh  tịnh. 

Nhưng  sông  Tôn-đà-lợỉ, 

Hằng  hà,  Bà-hưu-đa; 

Người  ngu  thường  ở  đó, 

Không  thể  trừ  hết  ác. 

Những  người  thanh  tịnh  kia, 


32'  Pa0li,  M.  7.  Vatthu0pama-sutta.  Biệt  dịch,  N°100  (98);  N°125(13.5). 
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Cần  tắm  rửa  làm  gì  ? 

Những  người  thanh  tịnh  kia, 

Cần  bố- tát  làm  gì? 

Nghiệp  tịnh  do  mình  tịnh, 

Đời  này  nên  gìn  giữ; 

Không  sát  sanh,  trộm  cướp, 

Không  dâm,  không  nói  dối; 

Bố  thí  trừ  keo  bẩn, 

Ớ  đó  mà  tắm  rửa. 

Đối  tất  cả  chúng  sanh, 

Thường  khởi  lòng  từ  bi; 

Dùng  nước  giếng  tắm  rửa, 

Già-cla  để  làm  gì? 

Trong  tâm  tự  thanh  tịnh, 

Không  đợi  tắm  bên  ngoài; 

Kẻ  nghèo  cùng  hạ  tiện, 

Thân  thể  nhiều  nhơ  bẩn. 

Dùng  nước  rửa  bụi  ngoài, 

Không  thể  sạch  ở  trong. 

Sau  khi  Bà-la-môn  bên  sông  Tôn-đà-lợi  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ,  tùy  hỷ,  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy  ra  về. 

M 

KINH  1186.  BÚI  TÓC  (l)33 
Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Ni-câu-luật,  tại  nước  Ca-tỳ-la- 
vệ.  Bấy  giờ,  có  Bà-la-môn  búi  tóc  La-đậu-bà-giá34,  vốn  là  người  quen 
biết  của  Phật  lúc  còn  là  người  thế  tục,  đến  chỗ  Phật,  thăm  hỏi,  uý  lạo 
xong,  ngồi  lui  qua  một  bên,  nói  kệ: 


33  Pa0li,  s.7.6.  Jasea0.  Biệt  dịch,  N°100(100). 

34  Oanh  kế  La-đậu-bà-giá  Bà-la-môn  *•  .  Trên  chữ  la  n  có 

thể  sót  chữ  bà  ỉ||  .  Pacli;  Jaseabha0radva0ja-bra0hmaòa,  Bà-la-môn  bện  tóc 
dòng  họ  Bha0radva0ja. 
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Người  búi  tóc  ngoài  thân, 

Đỏ  chỉ  gọi  búi  tóc; 

Người  búi  tóc  bên  trong, 

Là  chúng  sanh  trói  buộc. 

Nay  xỉn  hỏi  Cù-đàm, 

Làm  sao  gỡ  búi  tóc? 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Nên  thọ  trì  tịnh  giới, 

Trong  tâm  tu  Chánh  giác; 

Chuyên  tinh  cần  phương  tiện, 

Thì  gỡ  được  búi  tóc. 

Sau  khi  Bà-la-môn  búi  tóc  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ,  tùy 
hỷ,  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy  ra  về. 

M 

KINH  1187.  BÚI  TÓC  (2)35 
Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Ni-câu-luật,  tại  nước  Ca-tỳ-la- 
vệ.  Bấy  giờ,  có  Bà-la-môn  búi  tóc  Bà-la-đậu-bà-giá,  đến  chỗ  Phật, 
thăm  hỏi  úy  lạo  nhau  xong,  ngồi  lui  qua  một  bên,  nói  kệ: 

Người  búi  tóc  ngoài  thân, 

Đỏ  chỉ  gọi  búi  tóc. 

Người  búi  tóc  trong  tâm, 

Là  chúng  sanh  trói  buộc. 

Nay  tôi  hỏi  Cù-đàm, 

Người  búi  tóc  như  vậy; 

Nên  dùng  phương  tiện  gì? 

Nơi  nào  gỡ  búi  tóc? 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Mắt,  tai,  cùng  với  mũi, 

Lưỡi,  thân,  ý  nhập  xứ; 

Đối  với  danh  sắc  kia, 


35. 


Tham  chiếu  kinh  1187  trên. 
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Diệt  hết  khiến  không  còn. 

Các  thức  đã  diệt  hẳn, 

Nơi  ctó  dứt  búi  tóc. 

Phật  nói  kinh  này  xong,  Bà-la-môn  búi  tóc  Bà-la-đậu-bà-giá 
nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ,  tùy  hỷ,  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy  ra  về. 

M 

KINH  1188.  TÔN  TRỌNG36 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  dưới  gốc  cây  bồ-đề37,  bên  sông  Ni-liên- 
thiền,  tại  tụ  lạc  uất-bề-la,  thành  đạo  chưa  bao  lâu.  Bấy  giờ,  Thế  Tôn 
một  mình  yên  tĩnh  tư  duy  tự  nghĩ  rằng: 

“Thật  là  khổ  thay,  không  có  cung  kính,  không  có  thứ  lớp,  không 
có  bậc  tự  tại  nào  khác  để  nễ  sợ38.  Như  vậy  sẽ  bị  thoái  giảm  đối  với  đại 
nghĩa.  Có  chỗ  để  cung  kính,  có  thứ  tự,  có  bậc  tự  tại  nào  khác,  sẽ  sống 
được  an  lạc.  Có  cung  kính,  có  thứ  tự,  có  bậc  tự  tại  khác,  đại  nghĩa 
được  đầy  đủ.  Có  ai  trong  chư  Thiên,  Ma,  Phạm,  Sa-môn,  Bà-la-môn, 
Trời,  Thần,  Người  mà  có  thể  thành  tựu  hơn  Ta  về  giới,  tam-muội,  trí 
tuệ,  giải  thoát  và  giải  thoát  tri,  Ta  sẽ  cung  kính  tôn  trọng,  phụng  sự 
cúng  dường,  nương  vào  người  đó  mà  sống.” 

Ngài  lại  nghĩ: 

“Nhưng  không  có  ai  trong  chư  Thiên,  Ma,  Phạm,  Sa-môn,  Bà-la- 
môn,  Trời,  Thần  và  Người  mà  có  thể  có  đầy  đủ  giới,  tam-muội,  trí  tuệ, 
giải  thoát  và  giải  thoát  tri  kiến  hơn  Ta,  để  khiến  Ta  cung  kính  tôn 
trọng,  phụng  sự  cúng  dường,  nương  vào  người  đó  mà  sống.  Duy  chỉ  có 
Chánh  pháp  khiến  Ta  tự  giác,  thành  tựu  Bồ-đề.  Ta  hãy  cung  kính  tôn 
trọng,  phụng  sự,  cúng  dường  pháp  ấy,  nương  vào  đó  mà  sống.  Vì  sao? 


36  Quốc  Dịch,  quyển  38,  phần  cuối,  “Tụng  vii.  Kệ.  6.Tưcng  Ung  Phạm  thiên”  1 
phẩm,  10  kinh.  An  Thuận,  “Tụng  viii.  22.  Tưcng  Ung  Phạm  thiên”  mười  kinh: 
1288-1287  (Đại  Chánh,  kinh  1188-1197).  Pacli,  s.6.2.  Gacrava;  cf.  A.  4.  21. 
Uruvelac.  Biệt  dịch,  N°100(101). 

37  Pacli:  ajapa0lanigrodhamu0le,  dưới  gốc  cây  Ajapa0la-nigrodha. 

38  Pacli:  dukkhaỏ  kho  agacravo  viharati  appatisso,  “Khổ  thay,  sống  mà  không  có  sự 
kính  trọng,  không  có  sự  thuận  tùng”. 
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Chư  Như  Lai,  ứng  Cúng,  Đẳng  Chánh  Giác  quá  khứ  cũng  cung  kính, 
tôn  trọng,  phụng  sự,  cúng  dường  Chánh  pháp,  nương  vào  đó  mà  sống. 
Chư  Như  Lai,  ứng  Cúng,  Đẳng  Chánh  Giác  vị  lai  cũng  sẽ  cung  kính, 
tôn  trọng,  phụng  sự,  cúng  dường  Chánh  pháp,  nương  vào  đó  mà  sống.” 

Bấy  giờ,  Phạm  Thiên  vương,  chúa  của  thế  giới  Ta-bà,  biết  tâm 
niệm  Thế  Tôn  rồi,  nhanh  như  lực  sĩ  co  duỗi  cánh  tay  biến  mất  khỏi 
Phạm  thiên,  đứng  trước  Phật,  tán  thán  rằng: 

“Lành  thay,  bạch  Thế  Tôn!  Đúng  vậy,  bạch  Thiện  Thệ!  Đúng 
vậy!  Những  người  giải  đãi  không  cung  kính  thì  rất  khổ...  (nói  chi  tiết 
như  trên,  cho  đến )  nghĩa  lớn  đầy  đủ.  Kỳ  thực  không  có  chư  Thiên,  Ma, 
Phạm,  Sa-môn,  Bà-la-môn,  Trời,  Thần,  Người  mà  có  thể  có  đầy  đủ 
giới,  tam-muội,  trí  tuệ,  giải  thoát  và  giải  thoát  tri  kiến  hơn  Thế  Tôn, 
để  khiến  Thế  Tôn  cung  kính  tôn  trọng,  phụng  sự  cúng  dường,  nương 
vào  đó  mà  sống.  Chỉ  có  Chánh  pháp,  mà  Như  Lai  tự  ngộ  thành  Chánh 
đẳng  Chánh  giác,  là  chỗ  mà  Như  Lai  phải  cung  kính  tôn  trọng,  phụng 
sự,  cúng  dường  Chánh  pháp,  nương  vào  đó  mà  sống.  Vì  sao?  Chư  Như 
Lai,  ứng  Cúng,  Đẳng  Chánh  Giác  quá  khứ  cũng  đã  cung  kính,  tôn 
trọng,  phụng  sự,  cúng  dường  Chánh  pháp,  nương  vào  đó  mà  sống.  Chư 
Như  Lai,  ứng  Cúng,  Đẳng  Chánh  Giác  vị  lai  cũng  cung  kính,  tôn 
trọng,  phụng  sự,  cúng  dường  Chánh  pháp,  nương  vào  đó  mà  sống.  Thế 
Tôn  cũng  cung  kính,  tôn  trọng,  phụng  sự,  cúng  dường  Chánh  pháp, 
nương  vào  đó  mà  sống.” 

Bấy  giờ  Phạm  thiên  vương  lại  nói  kệ: 

Chư  Phật  thời  quá  khứ, 

Và  chư  Phật  vị  lai; 

Phật,  Thế  Tôn  hiện  tại, 

Hay  trừ  chúng  sanh  ưu; 

Hết  thảy  cung  kính  pháp, 

Nương  Chánh  pháp  mà  sống. 

Sự  cung  kính  như  vậy 
Đó  là  pháp  chư  Phật. 

Sau  khi  Phạm  thiên  vương  nghe  những  gì  Phật  nói,  hoan  hỷ,  tùy 
hỷ,  cúi  đầu  lễ  dưới  chân  Phật  rồi  biến  mất. 

M 


số  99  -  KINH  TẠP  A-HÀM  -  Quyển  44 


1063 


KINH  1189.  PHẠM  THIÊN  (l)39 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  dưới  gốc  cây  bồ-đề,  bên  sông  Ni-liên-thiền, 
tại  tụ  lạc  uất-bề-la,  thành  đạo  chưa  bao  lâu. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn,  một  mình  yên  tĩnh  tư  duy  như  vầy: 

“Có  nhất  thừa  đạo40  có  thể  làm  cho  chúng  sanh  thanh  tịnh,  thoát 
mọi  ưu  bi,  diệt  trừ  khổ  não  và  được  pháp  chân  nhu41.  Đó  là  bốn  Niệm 
xứ.  Những  gì  là  bốn? 

“Đó  là  niệm  xứ  quán  thân  trên  thân,  niệm  xứ  quán  thọ,  tâm, 
pháp  trên  pháp.  Nếu  có  người  nào  không  thích  bôn  Niệm  xứ  thì  sẽ 
không  thích  Thánh  pháp  nhu42.  Không  thích  Thánh  pháp  như  thì  sẽ 
không  thích  Thánh  đạo  nhu43.  Không  thích  Thánh  đạo  như  thì  sẽ  không 
thích  pháp  cam  lộ.  Không  thích  pháp  cam  lộ  thì  sẽ  không  giải  thoát 
khỏi  sanh,  già,  bệnh,  chết,  ưu,  bi,  khổ,  não. 

“Nếu  người  nào  thích  tu  bôn  Niệm  xứ  thì  sẽ  thích  tu  Thánh  pháp 
như.  Thích  tu  Thánh  pháp  như  thì  sẽ  thích  Thánh  đạo  như.  Thích 
Thánh  đạo  như  thì  sẽ  thích  pháp  cam  lộ.  Thích  pháp  cam  lộ  thì  được 
giải  thoát  khỏi  sanh,  già,  bệnh,  chết,  ưu,  bi,  khổ,  não.” 

Bấy  giờ,  Phạm  thiên  vương,  chúa  của  thế  giới  Ta-bà,  biết  được 
tâm  niệm  của  Phật  rồi,  nhanh  như  lực  sĩ  co  duỗi  cánh  tay  biến  mất 
khỏi  cõi  trời  và  hiện  đứng  trước  Phật,  tán  thán  rằng: 

“Đúng  vậy,  bạch  Thế  Tôn!  Đúng  vậy,  bạch  Thiện  Thệ!  Có 
nhất  thừa  đạo  có  thể  làm  cho  chúng  sanh  thanh  tịnh.  Đó  là  bôn 
Niệm  xứ,...  cho  đến  giải  thoát  khỏi  sanh,  già,  bệnh,  chết,  ưu,  bi,  khổ, 
não.” 


39-  Pa0li,  s.  47.  18.  Brahma0.  Biệt  dịch,  N°100  (102);  N°101(4). 

40-  Nhất  thừa  đạo  —  ^  3t  .  Paoli:  ekaoyano  maggo,  con  đường  có  một  lối  đi  duy 
nhất,  khác  với  ekayaona,  nhất  thừa,  chỉ  một  cỗ  xe  duy  nhất. 

41  Đắc  chân  như  pháp  í#  JE  ýn  >Ề  .  Paoli:  óaoyassa  adhigamaoya,  nibbaonassa 
sacchikiriyaoya,  để  đạt  đến  Chánh  lý,  chứng  ngộ  Niết-bàn. 

42-  Như  Thánh  pháp  ýn  ,/  ;'Ề  .  Paoli:  óaoya  (dhamma)?  Xem  thêm  cht.  dưới. 

43,  Như  Thánh  đạo  ỷD  ,/  M  .  Paoli:  óaoyaoya  maggam,  con  đường  dẫn  đến  chánh 

lý(?) 
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LÚC  ấy,  Phạm  thiên  vương  lại  nói  kệ: 

Rằng  có  nhất  thừa  đạo, 

Thấy  đoạn  tận  hữu  biên44; 

Diễn  nói  về  Chánh  pháp, 

An  ủi  chúng  sanh  khổ. 

Chư  Thế  Tôn  quá  khứ, 

Nương  đạo  này  vượt  qua; 

Chư  Thế  Tôn  vị  lai, 

Cũng  nương  đạo  này  qua. 

Đấng  Chánh  Giác  hiện  tại, 

Nương  đây  qua  biển  cả, 

Rốt  ráo  mé  sanh  tử, 

Điều  phục  tâm  thanh  tịnh. 

Đối  sanh  tử  lưu  chuyển, 

Đều  đã  dứt  hết  hẳn. 

Biết  tất  cả  cảnh  giới, 

Tuệ  nhãn  tỏ  Chánh  đạo. 

Thí  như  nước  sông  Hằng, 

Đều  chảy  về  biển  lớn; 

Dòng  nước  siết  trôi  xa, 

Chánh  đạo  cũng  như  vậy. 

Trí  rộng  khéo  hiển  bày, 

Mau  được  pháp  cam  lộ; 

Xe  Chánh  pháp  thù  thắng, 

Vốn  chưa  từng  được  nghe. 

Vì  thương  xót  chúng  sanh, 

Nên  chuyển  vì  chúng  sanh; 

Che  chở  chúng  trời,  người, 

Khiến  đưa  qua  bờ  kia. 

Cho  nên  các  chúng  sanh, 

Đều  cúi  đầu  đảnh  lễ. 

Sau  khi  Phạm  thiên  vương  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ,  tùy 


Hán:  kiến  sanh  chư  hữu  biên  1  ì  n  f  s  .  Chư,  nên  đọc  là  tận.  Paoli: 
ja0tìkhayantadassì,  thấy  sự  sanh  được  đoạn  tận. 
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KINH  1190.  PHẠM  CHÚA45 
Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  dưới  gốc  cây  bồ-đề,  bên  sông  Ni-liên-thiền, 
tại  tụ  lạc  uất-bề-la46,  thành  đạo  chưa  bao  lâu. 

Bấy  giờ,  có  Phạm  thiên  vương,  chúa  của  thế  giới  Ta-bà47,  với  sắc 
thân  tuyệt  diệu,  vào  lúc  cuối  đêm,  đến  chỗ  Phật,  cúi  đầu  lễ  dưới  chân 
Phật,  ngồi  lui  qua  một  bên,  nói  kệ: 

Ở  trong  các  chủng  tánh, 

Lưỡng  túc  tôn  Sát-lợỉ48; 

Bậc  Minh  Hạnh  đầy  đủ, 

Tối  thắng  trong  loài  người. 

Phật  đáp: 

“Đúng  vậy,  Phạm  thiên!  Đúng  vậy,  Phạm  thiên! 

Ở  trong  các  chủng  tánh, 

Lưỡng  túc  tôn  Sát-lợỉ; 

Bậc  Minh  Hạnh  đầy  đủ, 

Tối  thắng  trong  loài  người. 

Phật  nói  kinh  này  xong,  Phạm  thiên  vương  chủ  thế  giới  Ta-bà 
nghe  những  gì  Phật  nói,  hoan  hỷ,  tùy  hỷ  cúi  đầu  lễ  dưới  chân  Phật  rồi 
biến  mất. 

M 

KINH  1191.  KHÔNG  NHÀN  xứ49 
Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  tại  Câu-tát-la,  du  hành  trong  nhân  gian, 


45-  Pa0li,  s.6.11.  Sanaỏkuma0ra.  Biệt  dịch,  N°100  (103). 

46  Bản  Paơli:  Ra0jagahe  viharati  Sappinìtìre,  trú  tại  vương  xá,  bên  bờ  sông  Sappinì. 

47  Paơli:  Brahmaơ  sanaỏkumaơro,  vị  Phạm  thiên  thường  xuyên  dưới  dạng  hài  đồng, 
thường  đồng  hình  Phạm  thiên. 

48  Paơli:  khattiyo  seseseho  janetasmiỏ,  ye  gottapaaaisaơrino,  những  ai  tin  vào  chủng 
tộc,  thì  Sát-lợi  là  tối  tôn. 

49'  Paơli,  s.6.13.  Andhakavinda.  Biệt  dịch,  N°100(104). 
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dừng  nghỉ  nơi  thanh  vắng  không  có  tụ  lạc50,  cùng  với  các  Tỳ-kheo  nghỉ 
đêm  tại  đó.  Bấy  giờ,  Thế  Tôn  vì  các  Tỳ-kheo  nói  pháp  tùy  thuận  A- 
lan-nhã. 

Khi  ấy  Phạm  thiên  vương,  chủ  thế  giới  Ta-bà  tự  nghĩ  rằng: 
“Hôm  nay  Thế  Tôn  đang  ở  tại  Câu-tát-la,  du  hành  trong  nhân  gian 
và  dừng  nghỉ  nơi  thanh  vắng  không  có  tụ  lạc,  cùng  với  các  Tỳ -kheo 
nghỉ  đêm  tại  nơi  hoang  vắng  đó.  Bấy  giờ,  Thế  Tôn  đã  vì  đại  chúng 
nói  pháp  tùy  thuận  không51.  Bây  giờ,  ta  nên  đến  tùy  thuận  mà  tán 
thán.”  Nghĩ  vậy  xong,  nhanh  như  lực  sĩ  co  duỗi  cánh  tay,  biến  mất 
khỏi  cõi  trời  và  hiện  đứng  trước  Phật,  cúi  đầu  lễ  dưới  chân  Phật,  rồi 
ngồi  lui  qua  một  bên,  mà  nói  kệ: 

Quen  chỗ  ngồi  biên  địa52, 

Đoạn  trừ  các  phiền  não; 

Nếu  không  thích  rừng  vắng, 

Nhập  chúng,  hãy  phòng  hộ. 

Tự  điều  phục  tâm  mình, 

Đi  xỉn  ăn  từng  nhà; 

Nên  giữ  gìn  các  căn, 

Chuyên  tinh  nhiếp  tâm  niệm. 

Sau  tập  quen  rừng  vắng, 

Ngồi  nơi  a-luyện-nhã; 

Xa  lìa  các  sợ  hãi, 

Trụ  an  Ổn  không  sợ. 

Nếu  có  các  hung  hiểm, 

Rắn  dữ,  mọi  độc  hại; 

Mây  đen,  lắm  tối  tăm, 

Sấm  sét  lóe  sáng  ngời; 

Thì  nhờ  lìa  phiền  não, 

Nên  ngày  đêm  an  ổn. 


50  Bản  Pa0li:  Ma0gadhesu  viharati  Andhakavinde,  sống  giữa  những  người  Ma-kiệt- 
đà,  trong  làng  Andhakavinda. 

51-  Tùy  thuận  không  TT  a  .  Trên  kia,  Hán  dịch  là  “tùy  thuận  a-luyện-nhã 

ằv  TT  *  'Am  ũ&". 

52'  Pacli:  sevetha  pantacni  senacsanacni,  các  ông  hãy  sống  nci  biên  địa. 
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Như  pháp  con  đã  nghe, 

Cho  đến  không  cứu  cánh. 

Một  mình,  tu  phạm  hạnh, 

Không  sự  ngàn  ma  chết. 

Nếu  tu  hành  giác  ãạo, 

Cả  vạn  chẳng  sợ  chi. 

Tất  cả  Tu-đà-hoàn, 

Hoặc  đắc  Tư-ãà-hàm; 

Cùng  với  A-na-hàm, 

Sô'  này  cũng  vô  lượng. 

Không  thể  tính  số  được, 

Sợ  người  bảo:  nói  dối. 

Sau  khi  Phạm  thiên  vương,  chủ  thế  giới  Ta-bà  nghe  những  gì 
Phật  nói,  hoan  hỷ,  tùy  hỷ,  làm  lễ  Phật  rồi  biến  mất. 

M 

KINH  1192.  TẬP  HỘI53 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  tại  rừng  Ca-tỳ-la-vệ,  ở  Ca-tỳ-la-vệ54,  cùng 
với  năm  trăm  Tỳ-kheo,  đều  là  những  bậc  A-la-hán,  sạch  hết  phiền 
não,  việc  làm  đã  xong,  lìa  các  gánh  nặng,  đã  được  lợi  mình,  hết  mọi 
hữu  kết,  chánh  trí,  tâm  khéo  giải  thoát. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  vì  đại  chúng  nói  pháp  tương  ưng  Niết-bàn. 
Khi  ấy  có  đại  chúng  chư  Thiên  oai  lực  từ  mười  phương  thế  giới,  đều 
đến  câu  hội,  cúng  dường  Thế  Tôn  và  các  Tỳ-kheo  Tăng.  Lại  có  các 
Phạm  thiên  vương  ở  tại  Phạm  thế  tự  nghĩ  rằng:  “Hôm  nay  Phật  đang 
trú  tại  Ca-tỳ-la-vệ,  ...  nói  đầy  đủ  như  trên,  cho  đến  cúng  dường  Thế 
Tôn  và  đại  chúng.  Bấy  giờ,  chúng  ta  nên  đến  đó  tán  thán.”  Nghĩ  vậy 
rồi,  nhanh  như  lực  sĩ  co  duỗi  cánh  tay,  biến  mất  khỏi  cõi  trời  và  hiện 
đứng  trước  Phật. 


53  Pa0li,  s.1.37.  Samaya.  Biệt  dịch,  N°100(105). 

34  Ca-tỳ-la-vệ  Ca-tỳ-la-vệ  lâm  ®Ị  m  II  íậĩ  $E  n  Si  fậj  #  .  Paoli:  Kapilavatthusmiỏ 
Mahaovane,  trong  rừng  Đại  lâm,  ở  Kaplilavatthu. 
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Phạm  thiên  thứ  nhất  nói  kệ: 

Ở  trong  rừng  lớn  này, 

Đại  chúng  đều  vân  tập; 

Chúng  chư  Thiên  mười  phương, 
Tất  cả  đến  cung  kính. 

Từ  xa  con  đến  ỉễ, 

Tăng  nan  phục,  tối  thắng55. 

Phạm  thiên  thứ  hai  lại  nói  kệ: 

Chư  Tỳ-kheo  Tăng  này, 

Tinh  tấn,  tâm  chân  thật; 

Ớ  trong  rừng  lớn  này, 

Cầu  độ,  nhiếp  các  căn. 

Phạm  thiên  thứ  ba  nói  kệ  tiếp: 

Khéo  phương  tiện  tiêu  clung 
Ân  ái  sâu,  gai  nhọn; 

Kiên  cố  không  dao  động, 

Như  phướn  Nhân-đà-la56. 

Vượt  dòng  nước  hào  sâu, 

Thanh  tịnh  không  cầu  dục; 

Đấng  Đại  Sư  khéo  độ 
Các  Rồng  chúa  đã  thuần. 

Phạm  thiên  thứ  tư  nói  kệ  tiếp: 

Ai  quy  y  nơi  Phật, 

Quyết  không  đọa  đường  ác; 

Đã  dứt  thân  làm  người, 

Được  thân  trời  thọ  lạc. 

Mỗi  vị  nói  kệ  xong,  bôn  Phạm  thiên  liền  biến  mất. 

M 


55'  Pa0li:  apara0jitasaígham,  Tăng-già  không  thể  bị  đánh  bại. 
56'  Nhân-đà-la  tràng  HKiS.  Cây  phướn  của  Đế  Thích. 
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KINH  1193.  CÙ-CA-LÊ57 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Trúc,  khu  Ca-lan-đà,  thành 
Vương  xá.  Bấy  giờ,  có  Phạm  thiên  vương,  chủ  thế  giới  Ta-bà,  hằng 
ngày  tinh  cần  đến  chỗ  Phật  tôn  kính  cúng  dường.  Bấy  giờ  chủ  thế  giới 
Ta-bà  nghĩ:  “Sáng  nay  đến  gặp  Thế  Tôn  quá  sớm.  Chắc  Thế  Tôn  còn 
đang  nhập  đại  định.  Ta  hãy  đến  phòng  Tỳ-kheo  Cù-ca-lê58,  bạn  đảng 
của  Đề-bà-đạt-đa.”  Nghĩ  rồi,  liền  đến  trước  phòng  Cù-ca-lê  gõ  cửa  và 
nói  rằng: 

“Cù-ca-lê,  nên  khởi  lòng  tin  thanh  tịnh  nơi  Tôn  giả  Xá-lợi-phất 
và  Mục-kiền-liên.  Người  chớ  để  chịu  khổ  lâu  dài,  không  lợi  ích.” 

Cù-ca-lê  nói: 

“Ông  là  ai?” 

Phạm  thiên  đáp: 

“Phạm  thiên  vương,  chủ  thế  giới  Ta-bà.” 

Cù-lê-ca  nói: 

“Thế  Tôn  không  thọ  ký  cho  ông  đắc  A-na-hàm  phải  không?” 

Phạm  thiên  vương  nói: 

“Đúng  vậy,  Tỳ -kheo!” 

Cù-lê-ca  nói: 

“Cớ  gì  ông  đến  đây?” 

Phạm  thiên  vương,  chủ  thế  giới  Ta-bà  nghĩ:  “Người  này,  không 
thể  trị”,  liền  nói  kệ: 

Ở  nơi  bậc  Vô  lượng, 

Sanh  lòng  muốn  ước  lượng: 

Có  người  trí  tuệ  nào, 

Lại  sanh  giác  tưởng  này? 

Muốn  lường  bậc  khôn  lường: 

Phàm  phu  bị  che  tối.59 


57-  Pa0li,  S.6.  7-9.  Koka0lika.  Biệt  dịch,  N°100(106);  N°101(5). 
58'  Cù-ca-lê  n  s  .  Pacli:  Kokaclika. 

59'  s.  6.7. 
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Bấy  giờ,  Phạm  thiên  vương,  chủ  thế  giới  Ta-bà  đến  chỗ  Phật,  cúi 
đầu  lễ  dưới  chân,  ngồi  lui  qua  một  bên,  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  hằng  ngày  con  thường  siêng  đến  chỗ  Phật  gần 
gũi  cúng  dường.  Con  nghĩ  rằng  sáng  nay  đến  gặp  Thế  Tôn  còn  quá 
sớm,  chắc  Thế  Tôn  còn  đang  nhập  đại  định,  con  bèn  đến  phòng  Tỳ- 
kheo  Cù-ca-lê  bạn  đảng  của  Đề-bà-đạt-đa,  liến  đứng  trước  phòng  từ 
từ  gõ  cửa  và  nói  rằng: 

“Cù-ca-lê!  Cù-ca-lê!  Nên  khởi  lòng  tin  thanh  tịnh  nơi  Tôn  giả 
Xá-lợi-phất  và  Mục-kiền-liên  là  người  trí  tuệ,  hiền  thiện.  Người  chớ 
chịu  khổ  lâu  dài,  không  lợi  ích.  Cù-ca-lê  nói:  ‘Ông  là  ai?’  Con  liền 
đáp:  ‘Phạm  thiên  vương,  chủ  thế  giới  Ta-bà.’  Cù-lê-ca  nói:  ‘Thế  Tôn 
không  thọ  ký  cho  ông  đắc  A-na-hàm  phải  không?’  Con  liền  đáp: 
‘Đúng  vậy!  Cù-ca-lê.’  Lại  nói:  ‘Cớ  gì  ông  đến  đây?’  Con  tự  nghĩ: 
‘Người  này,  không  thể  trị’,  liền  nói  kệ: 

Ở  nơi  không  thể  lường, 

Muốn  sanh  lòng  tính  toán; 

Đem  vô  lượng,  muốn  lường, 

Là  che  lấp  phàm  phu. 

Phật  bảo  Phạm  thiên: 

“Đúng  vậy!  Đúng  vậy!  Phạm  thiên.” 

Ở  chỗ  không  thể  lường, 

Muốn  khởi  tâm  suy  lường; 

Có  người  trí  tuệ  nào, 

Mà  sanh  vọng  tưởng  này. 

Không  thể  lường,  muốn  lường, 

Là  che  lấp  phàm  phu.  ” 

Phật  nói  kinh  này  xong,  Phạm  thiên  vương,  chủ  thế  giới  Ta-bà 
nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ,  tùy  hỷ,  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy  lễ 
Phật,  rồi  biến  mất. 

M 
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KINH  1194.  PHẠM  THIÊN  (2)60 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Trúc,  khu  Ca-lan-đà,  thành 
Vương  xá.  Bấy  giờ,  Đại  Phạm  thiên  vương  và  các  Biệt  Phạm  thiên61 
khác  cùng  với  Thiện  Tí  biệt  Phạm  thiên62,  hằng  ngày  dùng  phương 
tiện  đến  gặp  và  cúng  dường  Thế  Tôn.  Khi  ấy  có  Bà-cú  Phạm  thiên63 
thấy  Biệt  Phạm  thiên  và  Thiện  Tí  Phạm  thiên  tinh  cần  phương  tiện 
như  vậy  bèn  hỏi: 

“Các  ông  muốn  gì?” 

Họ  liền  đáp: 

“Muốn  gặp  Thế  Tôn  cung  kính  cúng  dường.” 

Lúc  ấy,  Phạm  thiên  Bà-cú  liền  nói  kệ: 

Kia  bốn  loại  ngỗng  trời64, 

Ba  cung  điện  sắc  vàng65; 

Năm  trăm  bảy  mươi  hai, 

Người  tu  hành  thiền  tư. 

Thân  sắc  vàng  rực  rỡ66, 

Chiếu  khắp  cung  Phạm  thiên; 

Ông  hãy  nhìn  thân  ta, 

Cần  đến  đó  làm  gì? 

Khi  ấy,  Thiên  Phạm  vương,  Biệt  Phạm  vương  và  Thiện  Tí  biệt 
Phạm  vương  lại  nói  kệ: 


60  Pa0li,  s.  6.6.  Pama0da.  Biệt  dịch,  N°100(107). 

61'  Biệt  Phạm  thiên  5j[ị  ỵ,  N  .  Pacli:  Pacceka-Brahmac.  Không  thấy  các  tài  liệu  giải 
thích.  Có  thể  chỉ  những  Phạm  thiên  độc  lập,  không  có  Thiên  chúng. 

62-  Thiện  Tí  biệt  Phạm  thiên  =§  w  su  5Ẽ  N.  .  Pacli,  đề  cập  hai  vị:  Subrahmac  và 
Suddhavacsa. 

63 '  Bà-cú  Phạm  thiên  (H  N  $£  Ni .  Pacli:  Bako  Brahmac. 

64'  Hán:  hộc  điểu  SI .  Pacli:  haỏsa,  thiên  nga. 

65  Bản  Pacli:  tayo  supaòòac,  ba  trăm  chim  cánh  vàng  (Kim  xí  điểu). 

66  Pacli:  vyagghìnisac  paócasatac  ca  jha0yino,  sáng  rực  với  500  hổ  cái?  Bản  Hán 
hiểu  jha0yino:  các  hành  giả  Thiên,  thay  vì  là  (các  cung  điện)  sáng  rực. 
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Tuy  có  thân  sắc  vàng, 

Chiếu  khắp  cung  Phạm  thiên; 

Vị  có  trí  tuệ  này, 

Biết  sắc  có  phiền  não. 

Người  trí  không  đắm  sắc, 

Nên  tâm  được  giải  thoát. 

Bấy  giờ,  Thiện  Phạm  thiên67,  Biệt  Phạm  thiên,  Thiện  Tí  biệt 
Phạm  thiên  đến  chỗ  Phật,  cúi  đầu  lễ  dưới  chân  Phật,  ngồi  lui  qua  một 
bên,  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  chúng  con  phương  tiện  muốn  đến  gặp  Thế  Tôn, 
cung  kính  cúng  dường,  có  Bà-cú  Phạm  thiên  thấy  chúng  con  phương 
tiện  như  vậy  nên  đến  hỏi  chúng  con  rằng:  ‘Hôm  nay  quý  vị  muốn 
phương  tiện  đi  đâu?’  Chúng  con  liền  đáp,  ‘Muốn  đến  gặp  Thế  Tôn,  lễ 
bái  cúng  dường.’  Bà-cú  Phạm  thiên  liền  nói  kệ: 

Kia  bốn  loại  ngỗng  trời68 
Ba  cung  điện  sắc  vàng; 

Năm  trăm,  bảy  mươi  hai69, 

Người  tu  hành  thiền  tư. 

Thân  sắc  vàng  rực  rỡ, 

Chiếu  khắp  cung  Phạm  thiên; 

Ông  hãy  nhìn  thân  ta, 

Cần  đến  đó  làm  gì? 

Chúng  con  nói  kệ  đáp  lại: 

Tuy  có  thân  sắc  vàng, 

Chiếu  khắp  cung  Phạm  thiên; 

Vị  có  trí  tuệ  này, 

Biết  sắc  có  phiền  não. 

Người  trí  không  đắm  sắc, 

Nên  tâm  được  giải  thoát. 


67'  Thiện  Phạm  thiên  #  K  ^  .  Pa0li:  Subra0hma0,  một  trong  hai  vị  Pacceka- 
Brahmao  mà  bản  Hán  trên  kia  không  nhắc. 

68-  Xem  cht.64,  kinh  1194. 

69  Về  “bảy  mươi  hai”,  xem  cht.75  kinh  1 1 95. 
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Phật  bảo  Phạm  thiên: 

“Đúng  vậy,  Phạm  thiên!  Đúng  vậy,  Phạm  thiên! 

Tuy  có  thân  sắc  vàng, 

Chiếu  khắp  cung  Phạm  thiên; 

Nên  biết  sắc  vàng  ròng, 

Đỏ  là  tướng  phiền  não. 

Người  trí  giải  thoát  sắc, 

Đối  sắc  không  còn  ưa. 

Khi  ấy  những  vị  Phạm  thiên  kia  vì  Tỳ-kheo  Ca-tra-vụ-đà-đê-sa70 
mà  nói  kệ : 

Người  sanh  ở  thế  gian, 

Búa  bén  ở  trong  miệng; 

Trở  lại  chặt  thân  mình, 

Do  những  ác  ngôn  này: 

Điều  đáng  chê  lại  khen, 

Điều  đáng  khen  lại  chê; 

Ác  khẩu  tăng  thêm  lỗi, 

Đời  sống  không  an  vui. 

Cờ  bạc,  rượu  tán  tài, 

Lỗi  này  còn  quá  nhẹ; 

Ác  tâm  đối  Thiện  Thệ, 

Đó  là  tội  rất  nặng. 

Có  trăm  ngàn  địa  ngục, 

Tên  Nỉ-la-phù-đà71 ; 

Ba  ngàn  sáu  trăm  ngục, 

Và  năm  A-phù-ãà72. 

Chúng  là  ngục  báng  Phật, 

Do  ác  nguyện  miệng,  ý. 

Phật  nói  kinh  này  xong,  các  Phạm  thiên  kia  nghe  những  gì  Phật 
dạy,  hoan  hỷ,  tùy  hỷ  cúi  đầu  lễ  dưới  chân  Phật,  rồi  biến  mất. 

M 


70-  Ca-tra-vụ-đà-đê-sa  3ỄỊỊ  HÍ  K  í£  ỳỳ  . 

71'  Ni-la-phù-đà  Jg  gi  N  a'  .  Pa0li:  Nirabbuda. 
72  A-phù-đà  |55J  pg  .  Pa0li:  Abbuda. 
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KINH  1195.  BÀ-CÚ  PHẠM73 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Trúc,  khu  Ca-lan-đà,  thành 
Vương  xá. 

Bấy  giờ,  có  Bà-cú  Phạm  thiên74  ở  trên  cõi  Phạm  thiên  khởi  ác  tà 
kiến,  nói  rằng: 

“Chỗ  này  thường  hằng,  không  phải  là  pháp  biến  dịch,  là  nơi 
thuần  nhất,  là  chỗ  xuất  ly.” 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  biết  tâm  niệm  của  Bà-cú  Phạm  thiên  rồi,  nhập 
tam-muội,  với  chánh  thọ  như  vậy,  biến  mất  khỏi  thành  Vương  xá  và 
hiện  ra  nơi  cõi  Phạm  thiên.  Bà-cú  Phạm  thiên  xa  thấy  Thế  Tôn,  liền 
nói  kệ: 

Phạm  thiên,  bảy  mươi  hai: 

Tạo  tác  các  phước  nghiệp75; 

Tự  tại  mà  thường  trụ, 

Đã  khỏi  sanh,  già,  chết. 

Tôi  đối  các  Minh  luận76, 

Đã  tu  tập  rốt  ráo. 

Trong  hàng  chư  Thiên  kia, 

Chỉ  có  tôi  trường  tồn. 

Bấy  giờ,  Phật  nói  kệ  đáp: 

Đời  sống  này  rất  ngắn, 

Không  phải  là  trường  tồn; 

Mà  Bà-cú  Phạn  thiên, 

Tự  bảo  là  sống  lâu. 


73  Pa0li,  s.  6.4.  Bako-Brahma0.  Biệt  dịch,  100  (108). 

74-  Xem  cht.63,  kinh  1194. 

75'  Hán:  Phạm  thiên  thất  thập  nhị,  tạo  tác  chư  phước  nghiệp  +  —  ỉêíTlt 

í§  ít ;  văn  cú  đảo.  Nên  hiểu:  “Các  Phạm  thiên  đã  tạo  ra  bảy  mưoi  hai  loại  phước 
nghiệp”.  Tham  chiếu  Paoli:  dvaosattati  Gotma  puóóakammao,  vasavattino 
ja0tijaraỏ  atìtao,  “bằng  bảy  mươi  hai  phước  nghiệp,  chúng  tôi  có  quyền  uy  siêu 
việt  già  và  chết”. 

7Ỏ'  Minh  luận  EỊH  líl .  Paoli:  Vedaguo,  người  thông  thạo  các  Veda. 
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Ngục  Nỉ-la-phù-đa, 

Tuổi  thọ  trăm  ngàn  năm; 

Ta  đều  nhớ  biết  cả, 

Ông  tự  bảo  trường  tồn. 

Bà-cú  Phạm  thiên  lại  nói  kệ: 

Chỗ  thấy  Phật,  Thế  Tôn, 

Số  kiếp  không  bến  bờ. 

Sanh,  già,  chết,  ưu,  bỉ, 

Tất  cả  là  quá  khứ. 

Xin  nói  cho  tôi  biết, 

Quá  khứ  đã  từng  qua: 

Thọ  trì  giới  nghiệp  gì, 

Mà  được  sanh  ở  đây? 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  nói  kệ  đáp: 

Kiếp  quá  khứ  lâu  xa, 

Giữa  vùng  đại  hoang  mạc, 

Có  các  chúng  tu  hành, 

Nhiều  phạm  hạnh  Hiền  thánh. 
Đói  thiếu,  không  đủ  ăn, 

Ông  đến  cứu  giúp  họ. 

Tâm  từ  giúp  liên  tục, 

Trải  nhiều  kiếp  không  mất. 

Đỏ  là  quá  khứ  ông, 

Công  đức  được  thọ  trì. 

Ta  đều  nhớ  biết  cả, 

Xa,  gần,  như  ngủ  thức. 

Quá  khứ  có  thôn  ấp, 

Bị  bọn  giặc  cướp  bóc; 

Khi  ấy  ông  đến  cứu, 

Khiến  họ  được  cứu  thoát. 

Đỏ  là  thời  quá  khứ, 

Phước  nghiệp  được  thọ  trì. 

Ta  nhớ  nhân  duyên  này, 

Xa,  gần,  như  ngủ  thức. 
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Quá  khứ  có  nhiều  người, 

Đi  thuyền  trên  sông  Hằng; 

Ác  long  giữ  thuyền  kia, 

Muốn  hại  hết  mạng  người. 

Thời  ông  dùng  thần  lực, 

Cứu  họ  được  giải  thoát. 

Đó  là  quá  khứ  ông, 

Phước  nghiệp  được  thọ  trì. 

Ta  nhớ  nhân  duyên  này, 

Xa,  gần,  như  ngủ  thức. 

Bà-cú  Phạm  thiên  lại  nói  kệ: 

Quyết  định  đã  biết  tôi, 

Việc  thọ  mạng  xưa  nay; 

Cũng  biết  hết  tất  cả, 

Đây  là  Đấng  Chánh  Giác. 

Cho  nên  được  thọ  thân, 

Ánh  vàng  chiếu  rực  khắp; 

Thân  Ngài  đứng  ở  đây, 

Sáng  khắp  cả  thế  gian. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  vì  Bà-cú  Phạm  thiên  khai  thị,  chỉ  giáo,  soi 
sáng,  là  cho  vui  mừng  xong.  Ngài  nhập  chánh  thọ  như  vậy  biến  khỏi 
cõi  Phạm  thiên  và  trở  về  thành  Vương  xá. 

M 

KINH  1196.  TÀ  KIẾN77 
Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  tại 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  có  vị  Phạm  thiên  ở  trên  cõi  Phạm  thiên  khởi  tà 
kiến  nói  như  vầy: 

“Cõi  này  thường  hằng  không  biến  dịch,  thuần  nhất,  xuất  ly. 
Chưa  từng  thấy  có  ai  đến  cõi  này,  huống  là  có  người  vượt  lên  trên  cõi 
này.” 

77  Pa0li,  s.  6.5.  Apara0  diaaaahi.  Biệt  dịch,  N°1 00(109). 
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Bấy  giờ,  Thế  Tôn  biết  được  những  sở  niệm  trong  tâm  của  Phạm 
thiên  này,  liền  nhập  tam-muội,  với  chánh  thọ  như  vậy,  biến  mất  khỏi 
nước  Xá-vệ  và  hiện  nơi  cung  Phạm  thiên.  Ngài  ngồi  kiết  già,  chánh 
thân  buộc  niệm  ở  giữa  hư  không,  ngay  trên  đỉnh  Phạm  thiên  kia. 

Bấy  giờ,  Tôn  giả  A-nhã  Câu-lân  nghĩ  thầm:  “Hôm  nay  Thế 
Tôn  đang  ở  chỗ  nào?”  Bèn  dùng  thiên  nhãn  thanh  tịnh  hơn  mắt 
người,  nhìn  thấy  Thế  Tôn  đang  ở  trên  cõi  Phạm  thiên.  Thấy  rồi, 
liền  nhập  tam-muội,  với  chánh  thọ  như  vậy,  biến  mất  khỏi  nước 
Xá-vệ  và  hiện  ra  ở  cõi  Phạm  thiên;  ngồi  kiết  già  ngay  thẳng,  buộc 
niệm  ngay  dưới  tòa  Phật  và  trên  tòa  Phạm  thiên,  quay  mặt  về 
hướng  Tây,  hướng  đến  Phật. 

Khi  ấy,  Tôn  giả  Đại  Ca-diếp  cũng  nghĩ:  “Hôm  nay  Thế  Tôn 
đang  ở  chỗ  nào?”  Bèn  dùng  thiên  nhãn  thanh  tịnh  hơn  mắt  người, 
nhìn  thấy  Thế  Tôn  đang  ở  trên  cõi  Phạm  thiên.  Thấy  rồi,  liền  nhập 
tam-muội,  chánh  thọ  như  vậy,  biến  mất  khỏi  nước  Xá -vệ  và  hiện  ra 
ở  cõi  Phạm  thiên,  ngồi  kiết  già  ngay  thẳng,  nhất  tâm  nhiếp  niệm 
ngay  dưới  tòa  Phật  và  trên  tòa  Phạm  thiên,  quay  mặt  về  hướng  Bắc, 
hướng  đến  Phật. 

Khi  ấy,  Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên  cũng  nghĩ:  “Hôm  nay  Thế 
Tôn  đang  ở  chỗ  nào?”  Bèn  dùng  thiên  nhãn  thanh  tịnh  hơn  mắt  người, 
nhìn  thấy  Thế  Tôn  đang  ở  trên  cõi  Phạm  thiên.  Thấy  rồi,  liền  nhập 
tam-muội,  chánh  thọ  như  vậy,  biến  mất  khỏi  nước  Xá-vệ  và  hiện  ra  ở 
cõi  Phạm  thiên,  ngồi  kiết  già  ngay  thẳng,  nhất  tâm  nhiếp  niệm  ngay 
dưới  tòa  Phật  và  trên  tòa  Phạm  thiên,  quay  mặt  về  hướng  Nam,  hướng 
đến  Phật. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  nói  với  Phạm  thiên: 

“Nay  ông  lại  khởi  kiến  giải  rằng:  ‘Từ  xưa  đến  nay  chưa  từng 
thấy  có  người  nào  vượt  qua  khỏi  Ta’  phải  không?” 

Phạm  thiên  bạch  Phật: 

“Hôm  nay  con  không  còn  dám  nói  rằng:  ‘Ta  chưa  từng  thấy  có 
người  nào  vượt  qua  khỏi  ta.’  Mà  chỉ  thấy  ánh  sáng  Phạm  thiên  bị  ngăn 
che.” 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  vì  Phạm  thiên  kia  thuyết  pháp,  khai  thị,  chỉ 
giáo,  soi  sáng  và  làm  cho  vui  vẻ  rồi,  liền  nhập  tam-muội,  với  chánh 
thọ  như  vậy,  biến  mất  khỏi  cõi  Phạm  thiên,  trở  về  nước  Xá-vệ.  Các 
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Tôn  giả  A-nhã  Câu-lân,  Ma-ha  Ca-diếp,  Xá-lợi-phất  cũng  vì  Phạm 
thiên  kia  thuyết  pháp,  khai  thị,  chỉ  giáo,  soi  sáng  và  làm  cho  vui  mừng 
xong,  liền  nhập  tam-muội,  với  chánh  thọ  như  vậy,  biến  mất  khỏi  cõi 
Phạm  thiên,  trở  về  nước  Xá-vệ.  Chỉ  có  Tôn  giả  Mục-kiền-liên  vẫn 
còn  ở  lại  đó.  Lúc  này,  Phạm  thiên  kia  hỏi  Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên: 

“Các  vị  đệ  tử  khác  của  Thế  Tôn  đều  có  đại  đức  đại  lực  như  vậy 
không?” 

Bấy  giờ,  Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên  liền  nói  kệ: 

Đại  đức  đủ  ba  minh, 

Thông  đạt  biết  tâm  người; 

Các  La-hán  lậu  tận, 

Số  ấy  không  thể  lường. 

Lúc  ấy,  Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên  vì  Phạm  thiên  kia  thuyết 
pháp,  khai  thị,  chỉ  giáo,  soi  sáng  và  làm  cho  vui  mừng  xong,  liền  nhập 
tam-muội,  với  chánh  thọ  như  vậy,  biến  khỏi  cõi  Phạm  thiên  và  trở  về 
nước  Xá-vệ. 

M 

KINH  1197.  NHẬP  DIỆT78 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  rừng  Song  thọ  kiên  cố79,  sanh  địa  của 
lực  sĩ,  tại  nước  Câu-thi-na-kiệt.  Bấy  giờ,  Thế  Tôn  sắp  nhập  Bát-niết- 
bàn,  bảo  Tôn  giả  A-nan  rằng: 

“Ông  hãy  trải  giường  dây  xoay  đầu  hướng  Bắc  giữa  Song  thọ 
kiên  cô".  Nửa  đêm  hôm  nay  Như  Lai  sẽ  vào  Vô  dư  Niết-bàn  mà  Bát- 
niết-bàn.” 

Lúc  này,  Tôn  giả  A-nan  vâng  lời  Thế  Tôn  dạy,  ở  giữa  Song  thọ 
kiên  cô"  vì  Thê"  Tôn  mà  trải  giường  dây,  xoay  đầu  về  hướng  Bắc  rồi, 
trở  lại  chỗ  Thế  Tôn,  cúi  đầu  lễ  dưới  chân,  bạch  rằng: 

“Bạch  Thê"  Tôn,  con  đã  vì  Như  Lai,  trải  giường  dây  ở  giữa  Song 


7S  Pa0li,  s.  6.15.  Parinibba0na.  Biệt  dịch,  N°100(1 10). 

79  Song  thọ  kiên  cố  lâm  H  0  ỊỊ  fif  ÍT  .  Paoli:  Yamaka-saola,  cụm  cây  saola  mọc 
đôi.  Bản  Hán  đọc  là  Sara  (kiên  cố). 
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thọ  kiên  cố  xoay  đầu  về  hướng  Bắc.” 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  đến  giường  dây,  hông  phải  nghiêng  xuống 
đất,  đầu  xoay  về  hướng  Bắc,  hai  chân  xếp  lên  nhau,  buộc  niệm  vào 
tướng  ánh  sáng.  Bấy  giờ  là  giữa  đêm,  Thế  Tôn  ở  Vô  dư  Niết-bàn  mà 
Bát-niết-bàn.  Sau  khi  Phật  Bát-niết-bàn  rồi,  rừng  cây  Song  thọ  liền 
trổ  hoa,  rơi  xuống  chung  quanh  cúng  dường  Thế  Tôn.  Khi  ấy  có  Tỳ- 
kheo  nói  kệ: 

Đẹp  thay,  cây  Kiên  cố, 

Rũ  cành  nhánh  lễ  Phật; 

Cúng  dường  hoa  vỉ  diệu, 

Đại  Sư Bát-nỉết-bàn. 

Lúc  ấy,  Thích  Đề-hoàn  Nhân  bỗng  nói  kệ: 

Tất  cả  hành  vô  thường, 

Chúng  là  pháp  sanh  diệt; 

Tuy  sanh  liền  đến  diệt, 

Tịch  diệt  này  an  lạc. 

Lúc  ấy,  Phạm  thiên  vương,  chủ  thế  giới  Ta-bà,  lại  nói  kệ: 

Mọi  sanh  vật  ở  dời, 

Đã  lập  đều  phải  bỏ. 

Thánh  Đại  Sư  như  vậy, 

Thế  gian  không  ai  bằng. 

Được  thần  lực  Như  Lai, 

Làm  mắt  cho  thế  gian; 

Cuối  cùng  cũng  hoại  diệt, 

Nhập  Vô  dư  Nỉết-bàn. 

Tôn  giả  A-na-luật-đà  lại  nói  kệ  tiếp: 

Thở  ra,  vào:  đình  trú, 

Lập  tâm  khéo  nhiếp  hộ; 

Từ  sở  y  mà  đến, 

Thế  gian  Bát-niết-bàn. 

Sanh  tướng  sợ  hãi  lớn, 

Khiến  lông  thân  người  dựng; 

Đủ  tất  cả  hành  lực, 
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Đại  Sư Bát-niết-bàn. 

Tâm  kia  không  giải  đãi, 

Cũng  không  vướng  các  ái; 

Tâm  pháp  dần  giải  thoát, 

Như  củi  hết,  lửa  tắt. 

Sau  khi  Như  Lai  Bát-niết-bàn  bảy  ngày,  Tôn  giả  A-nan  đến  chỗ 
Chi-đề80  nói  kệ: 

Thân  báu  này,  Đại  Sư, 

Lên  đến  cõi  Phạm  thiên; 

Thần  lực  lớn  như  vậy, 

Nội  hỏa  lại  đốt  thân. 

Năm  trăm  lụa  quấn  thân, 

Đốt  cháy  tiêu  rụi  hết. 

Một  ngàn  tấm  y  mịn, 

Y  quấn  thân  Như  Lai. 

Chỉ  hai  tấm  không  cháy, 

Tối  thượng  và  sấn  thân81. 

Khi  Tôn  giả  A-nan  nói  kệ  này  rồi,  thì  các  Tỳ-kheo  im  lặng 
thương  nhớ. 


□ 


80'  Chi-đề  tỉ  m  .  Pa0li:  cetiya,  tháp  miếu. 
81  Chỉ  y  uất-đa-la-tăng  và  áo  lót. 
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Kinh  701.  Như  Lai  lực  (1 )........ . 409 
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Kinh  794.  Sa-môn  sa-môn  pháp . 493 
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Kinh  813.  Kim-tỳ-la . 510 
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Kinh  839.  Giới  (1) . 522 

Kinh  840.  Giới  (2) . 522 
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Kinh  846.  Khủng  bố  (2) . 529 

Kinh  847.  Thiên  đạo  (1) . 530 
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Kinh  869.  Đệ  Tam  thiền . 551 

Kinh  870.  Giải  thoát . 552 

Kinh  871.  Phong  vân  thiên . 553 
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Kinh  880.  Bất  phóng  dật . 563 

Kinh  881.  Đoạn  tam . 563 
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Kinh  888.  Tăng  ích . 577 
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Kinh  890.  Vô  vi  pháp . 578 
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Kinh  893.  Ngũ  chủng  chủng  tử . 580 
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Kinh  896.  Tam  lậu . 583 
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Kinh  900.  Vị  trước . 585 
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Kinh  909.  Điều  mã . 595 
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Kinh  911.  Ma-ni  Châu  Kế . 598 

Kinh  912.  Vưong  đảnh . 600 

Kinh  913.  Kiệt  đàm . 604 

Kinh  914.  Đao  sư  thị  (1) . 609 
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Kinh  916.  Đao  sư  thị  (3) . 615 
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Kinh  919 . 624 
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Kinh  938.  Lệ . 660 
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Kinh  949.  Núi . 657 

Kinh  950.  Quá  khứ . 658 
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Kinh  962.  Kiến.... . 672 
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Kinh  974.  Bổ-lũ-dê-ca  (1) . 703 
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